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ĐỨC THẺ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


HỘI DONG CHUNG MINH 
(Nhiệm kỳ 2017 — 2022) 


PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 


PHÓ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH GIÁC NHƯỜNG 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH DŨNG 

e Trưởng lão Hòa thượng DƯƠNG NHƠN 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH ĐÀM 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH 


HỘI ĐÔNG CHÍ РАО PHIÊN DỊCH 


e Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 

- Chủ tịch Hội động Trị sự GHPGVN 

e Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 

- Phó Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát học Việt Nam 

e Hòa thượng Tiến sĩ THÍCH GIA QUANG 

- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 

- Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phát học Việt Nam tại Hà Nội 
ө Giáo sư Tiến sĩ LÊ MANH THÁT 

- Có vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


BAN BIÊN TẬP & ÁN HÀNH | 
ТАМ TANG PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


e Trưởng ban 
- Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 


ePhó Trưởng ban 

- Giáo sư Tiến sĩ LÊ MANH THÁT 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH TÂM ĐỨC 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH ĐỨC THIỆN 


eTóng Biên tập 
- Hòa thượng Tiến sĩ THÍCH MINH THÀNH 
- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH NHẬT TỪ 


ePhó Tổng Biên tập 

- Hòa thượng THÍCH PHƯỚC CÂN 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH HẠNH BÌNH 
- Thượng tọa Thạc sĩ THÍCH CHÚC PHÚ 


e Thư ký Biên tập 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH GIÁC HOÀNG 
eỦy viên Biên tập 

- Hòa thượng THÍCH THÔNG THIÊN 

- Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN 

- Thượng tọa THÍCH NGUYÊN HÙNG 

- Thượng tọa THÍCH NGUYÊN TRANG 

- Ni sư Tiến sĩ THÍCH МО LIÊN НОА 

- Sư cô Tiên sĩ THÍCH МО LIÊN THỦY 

ө Trưởng ban Tài chánh 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH PHƯỚC TIÉN 


LOI CHUNG MINH 


Nam-mô Bản Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật а? nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
pháp luân” ($L —— 3, E AENEA), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chỗn chuyền bánh xe pháp. 

Thật hoan hỷ, tinh thân chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyën kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đăn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn góc tu 
tang Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiêu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u ch? (VA 
SPS HN Đã а А о, АОН Er), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm guong sảng sol vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mả còn chuyền 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điễn, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nền văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân toc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kê vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thế gian mà còn góp phần làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nó lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 
Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thế giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


ГОТ GIỚI THIỆU 


đông Quản tri Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan һу đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ап hành bộ Thánh dién thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Нап 
cổ) та tiéng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


{[ mặt Hội đồng TrỊ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Nam”, vốn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phâm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đông thời thích ứng với cách đặt tên 
phô biến của cộng đông Phật giáo thé giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #Š 
ЖЖ) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. 7&, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. к, Luận tạng), Văn học Chú giải (Р. 4//haka£ha), Văn 
học Phụ chú giải (Р. Тка), Văn học Tục tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao góm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyên) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyën) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, Н. š, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. IIE, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. 35, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyên, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thê kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé ky I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bồi và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phâm Đảo sứ (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahavamsa) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bói dé giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế ký I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trong 
tồn tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn hoc Phật giáo Đại thừa được lưu giữ 
qua các bản dịch Hán cô, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản 
chép tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh 
mang tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Тау Tạng сб, được biên tập 
thành Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng: 
Kangyur (Kinh - Luật tạng gòm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gòm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thé ký (từ thé ký I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán có và cho đên những thê kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiêng Việt La-tinh dé phố biên lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Нап Nôm. 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc 
Tôn túc đóng góp nói bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiêng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bảt-nhã, 
Pháp Ноа, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niễt-bàn, Đại Tập); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Đại Ваї-пйай); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng 
nhất A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (7rzưởng 4-hàm, Tạp А-ат), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nổi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pāli. Gần đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Palli. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyën,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng NI tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội i đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Dai tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đông Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tât, biên tập và xuất bản Тат tạng Thánh 
điển Phật giao Việt Nam, góm Ba tạng Thượng Toa bộ, Ba tang Bộ phải và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tục tạng, Văn học Tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Вас truyền đều có 
Thánh điển Phật giáo băng tiêng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Bao tạng được khắc gó từ năm 971 đên 983 thời Bắc Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập II), 1972 (tập III, IV). Các năm kê пёр, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bó: 1973 (tập I), 1974 (tập II, Ш). 

2 Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phán tích đạo, Thánh nhân Ку sự, Phát sử, Hạnh tạng 
và Milinda ván đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có án Бар Đại tạng 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ап bản Cao Ly Đại tang kinh СЕ Ж ХАК), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (/ ë К), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (Ж) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ ХХ, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E Xi 
lễ Ж ©, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, góm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Ап Độ, Trung 
Quốc. Đây là ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thống về phân loại và châm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nãlandã nói tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo lạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của СНРСУМТМ hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 


Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN сап có Тат tang Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các сб ngữ Phật giáo có 
thể tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (Р. Su/amayapaññaä, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chân lý Phật (Р. 
Cintamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiên quán (P. 8hãvanämayapaññä, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Тат tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tang Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Тат tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Тат tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vón là nhân khó đau, đông thời, trải nghiệm an уш, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sở giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tạng Thánh điển Phật giáo 
Viêt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nên tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong nhiêu thời kỳ, cảng lúc càng có 
ảnh hướng rộng lớn và thâm đượm nơi tâm hôn con người nói chung, tâm hôn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức 
Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có môi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đâu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng VỚI Sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc té trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiêm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


T tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 


Văn pháp được sử dụng để chuyền tải nội dung của Tam tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuân mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đâu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thé hệ này 
sang thê hệ khác băng phương pháp khẩu truyền. Thế ký Ш TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sañghamitta của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thê kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan  Vattagamani 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chủ giải. Ó Ấn Độ, lån 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua KanIska từ cuôi thế kỷ I đến đâu thế kỷ H, 

Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thông 
kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyên. 


Hàu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sảng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thé giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pāli do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamant Abhaya vào thé kỷ I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ап Độ, Tích Lan, Міёр Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pāli. Nửa cuối thế ký XIX, Miễn Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nỗi tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điện Pāli) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thê kỷ ХХ, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô tir tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thê giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói vë phương diện đầu nguôn, cô kính 
và thâm quyên, cân ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán сб có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tật cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gô dày đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bao tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thé kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nỗi tiêng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thé ký ХІ, 
đang được bảo tôn cân trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguôn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taisho Shinshn 
Daizökyö, КІЕВЕ 8) do Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gồm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Сб và Тау Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tang cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in án khác nhau và bộ hiện 
nay rât lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengvur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một khu 
vực địa lý văn hóa rộng lớn, bao gòm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, nhà 
Binh đã bắt đâu việc khắc kinh trên đá. Đến thời nhà Lý, việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư có đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lại hàn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thầm thực hiện. 

Lịch sử thực hiện Dai tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế kỷ XX. Việc phiên dịch, ân hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nồi tiếng cũng xuất 
hiện, như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nối tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đống Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trần Phương Lan,... 

Như уду, nội dung bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đôi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phu chú giải). Đối với Bắc truyền, саи trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bố cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một só ngôn ngữ khác. 
Phần Tục tạng của Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liên mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chánh cho việc tó chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dâu ап cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 


Phiên dịch Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bën bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Нап dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các để bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. Su vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiên. Mặt khác, Тат tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thé lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với у1ёс xáy 
dung một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng Кё 
cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phâm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 


Ngoài дп bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật m ân tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
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thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 

Bộ Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiêu thé hệ dịch giå, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần тап dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu châm phây, dé đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguôn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ду đang ап tàng trong từng con chữ, trong nhiều chục triệu con chữ của án 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và án hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yêm tro, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vi. 

Thành kính cúng dâng ân phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bỏ-tát, liệt vị TÔ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiên chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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TÓ CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Chattha Sañgayana Tipitaka (Tam tang kêt tâp lân thú 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 

СВЕТА. Chinese Buddhist Electronic Text Association (rH #Е E J ($ -H 
#8) (Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Ноа) 

SAT. The SAT Daizokyo Text Database (Co sở dữ liệu văn bản Đại 
tang kinh) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiền quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pali) 

JRAS. Journal ofthe Royal Asiatic Society (Tap chí Hói Hoàng gia Á cháu) 

CÁC TÜ VIET TÁT 

Tiếng Việt 

S. Tiéng Sanskrit P. Tiếng Pali 

H. Tiéng Hán Е; Tiéng Anh 

ТТІ. trước Tây lịch DL. Duong lich 

Pl; Phật lịch tr. trang 

Sdd. Sách dà dàn NXB. Nhà xuát bàn 

nt. như trên 

НТ. Hoa thuong TT. Thuong toa 

Db. Đại đức NS. Ni sư 

$C. Sư cô TS. Tiên sĩ 

ThS. Thac sï ND. Người dịch 

BBT. Ban В1ёп tàp 

TTDTTT. Trung tâm Dịch thuật Trí Tinh 

TTTĐPGVN. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 

Tiếng Anh 

AD. (Anno Domini) Công nguyên 

BC. (Before Christ) truóc Công nguyên 

Cf. (confer) Tham chiếu, so sánh 

ed. (by) biên tập (bởi) 

edn. (edition) án bàn 


etc. (et cetera) vân vân... (V.V...) 
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f./ ff. (following pages) 
fig. 

ibid. (ibidem) 

n. (note) 

op. cit (opere citato) 
p./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 

trans. (translation) 

v. (verse) 

Ven. (Venerable) 

vol./ vols. (volume/ volumes) 


trang ké tiép / các trang ké tiép 
hình minh họa 

cùng trang dà дап / nhu trên 
chú thích 

sách dà dàn 

trang / сас trang 

dich bởi 

Бап dich 

bài kë, khó kë, kë ngón 
Thuong toa 

tập, quyền / các tập, các quyên 


DAN LUẬN KINH TANG NHẬT A-HÀM 


Kinh Tăng nhất A-hàm (Ekottara Agama) là bộ thứ tư trong bón bộ A-hàm 
(WRA). Trong những truyền bản hiện được bảo lưu ở Đại Chánh tân 
tu Đại tạng kinh (K EIE ЖЖ h Kinh Tăng nhát A-hàm duoc ghi nhân 
bàng những tự dang khác biệt nhu: !Š EM 6, pá — ГГ, ЖИ — д. Đặc biệt, 
trong một só dịch phẩm kinh điển của ngài Huyèn Trang (Z 3, 602-664) và 
ngài Nghĩa Tịnh (7$, 635-713), Kinh Tăng nhất A-hàm còn được dịch là 
Tăng nhất A-cáp-ma (1⁄8 — P % ЖЕ). 

Theo phẩm “Tựa” của Kinh Tăng nhất A-hàm, bản kinh này do ngài 
A-nan (Ananda, [7 #) giữ gìn và sau đó truyền thụ cho đệ tử là Tôn giả Uu- 
đa-la (Uttara, Ë £ &Ё).! Trong tác phẩm Só giải Kinh Tăng nhất A-hàm (3⁄3 
—[ ЮП), còn được gọi là Phân biệt công đức luận (PIIA), sau 
khi giao phó Kinh Tăng nhát A-hàm cho Tôn giả Ưu-đa-la khoảng 12 năm, 
ngài A-nan nhập Niết-bàn. Từ đó, Tôn giả Ưu-đa-la tiếp tục truyền thụ cho 
đệ tử là ngài Thiện Giác (3) và được các bậc cao Tăng tiếp tục giữ gìn, 
truyền thụ mãi cho đến ngày nay. 

Về ý nghĩa tựa đề kinh, trong bài Tựa Kinh Tăng nhất A- Лат do ngài Đạo 
An Gë <, 312-385) viết đã giải thích: “Căn cứ vào sự xuyên suốt của giáo pháp 
ròi sắp xếp lại nội dung theo thứ tự pháp sô. Con sô sau cùng là só “mười”, vì 
phải tăng thêm “một”, nên gọi là “tăng nhật”. Hơn nữa, vì mỗi con số đều tăng 
lên, cho nên lẫy chữ “tăng” (7Š) này làm nghĩa.” Theo Du-già sw địa luận (l 
(IB о), do vì dùng các só mục tăng dân như một, hai, ba,... dé diễn giải giáo 
pháp, thê nên gọi là Та äng nhất А-сар-та.* 


Vë số lượng pháp só, theo T% ni тди kinh (FEJE ВЕ), dùng các só mục 
tăng dân từ một, hai, ba,... cho đên 11 pháp đê kêt tập lại thành 7ðng nhát 


! Tăng nhất A-hàm kinh, ° “Tự” làm tử ý ЛЕ (7.02. 0125.1. 0551427). 

2 Theo Хий: Tam tạng = tử Ж (7.55. 2145.4. 0021c13). Nguyên tác: 2 512544 T 3Š 
(558 TA # tuh Tin 

3 Sự truyền thừa của bốn bộ A-hàm và các bộ Luật xem tại Ma-ha Tăng-kỳ luật FÆRT SIRIË (T.22. 
1425.32. 0492c17). 

° Du-già sư địa luận ЖИЛЕ ИЙ (7.30. 1579.85. 0772c27). Nguyên tác: 9 1 — — =SMf!š 7 638 
ЖИПТЕЙ E RGR 42 РИ — [n] Ж ИЕ. 
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A-hàm.` Tương tự như vậy, Luật ngũ phẩn§ (Pañcavargika Vinaya, H. ЛЖ”) 
và Luật tứ phần! ( Cāturvargīya Vinaya, 7) dëu cho răng Kinh Tăng nhất 
A-hàm là thành quả của sự kết tập từ một pháp cho đến 11 pháp. Từ thực tế 
khảo cứu bản Kinh Tăng nhất A-hàm só hiệu 0125 hiện được bảo lưu trong Đại 
Chánh tân tu Đại tạng kinh, chúng tôi đã ghi nhận nội dung kinh bao gồm từ 
một pháp đến 11 pháp. Về cơ bản, số lượng 11 pháp này hoàn toàn giống với 
số lượng pháp số được đề cập ở Kinh Tăng chỉ bộ (Апсийаға Nikãya) thuộc 
Thượng Tọa bộ (Theraväada, E Ж). 


Bản dịch Kinh Tăng nhất A-hàm từ Phạn sang Hán đầu tiên do Sa-môn 
Đàm-ma-nan-đề (Dharmanandi, #Ƒš##‡), người nước Đâu-khư-lặc (ðH#* 
#7) thực hiện vào niên hiệu Kiến Nguyên (##76) thứ 21 (năm 385) ở thời Tiền 
Tần (В, 350-394). Theo bài Tựa Kinh Tăng nhất A-hàm,° trong lần phiên 
dịch này, ngài Đàm-ma-nan-đề tuyên đọc thuộc lòng bản tiếng Phan, ngài Trúc 
Phật Niệm (1%) nghe và khẩu dịch sang tiếng Hán, ngài Đàm Tung (# 
mm) ghi chép lại thành 41 quyền, được chia làm hai phân, gồm phân Thượng và 
phần Hạ. Phần Thượng có 26 quyên, sau mỗi quyền có bài kệ tóm tắt tựa đề của 
những bài kinh có trong phẩm đó, gọi là Nhiếp tụng (Uddana, #29). Phần Hạ 
có 15 quyền nhưng sót mất những bài Nhiếp tụng này. Do đó, ngài Đạo An (Ë 
9) và ngài Pháp Hòa (JÆ FI) đã khảo chính lại, hai thầy Tăng Lược (1% 22) và 
Tăng Mậu (f#' £) hỗ trợ xem xét những chỗ thiếu sót. 

Với những nỗ lực như vậy nhưng bản dịch đầu tiên này vẫn chưa được 
hoàn thiện. Thế nên, gân 10 năm sau, vào thời Đông Tân (Ж Е, 317-420), 
ngài Cù-đàm Tăng-già- -đê-bà (Gautam Samghadeva, (#01)! người nước 
Kế-tân (Kashmir, ЖЛ) đã phiên dịch và hiệu chú thêm một lần nữa vào niên 
hiệu Long An (F£ Ж) thứ nhất (năm 397). Theo Khai Nguyên Thích giáo lục 
(PI pu e #( ëk), điêu đặc thù về bản dịch Tăng nhất A-hàm của ngài Tăng-già- 
đê-bà chính là dựa trên bản chép tay tiếng Phan, được ngài Tăng-già-la-xoa 
(Samgharaksa, $0 *, Chúng Hộ, Aü) tuyên doc.!! Bản dịch này được 
nhập tạng và hiện đang được lưu giữ trong Đại Chánh tân ta Đại tạng kinh, 


: узт тди kinh ВЈ: (T.24. 1463. 0818а23). Nguyên tác: — — = Л Z - — 08 # 6 y pa — 
H = : 


6 Di-sa-tắc bộ hòa-hê ngũ phân luật W Æ R 3188 T2} (T.22. 1421.30. 0191427). 
1 Tứ phán luật J2} (T.22. 1428.54. 0968b20). 
8 Mười một pháp, xem Tăng. +% (15.1-2-3); Tăng. 23 (49.1-2-3-4). 


° Xuất Tam tạng ký tập, Tăng nhất A-hàm kinh “Tự” HZR E, !—#§Ƒ (T.55. 2145.9. 
0064b08-b14). 


10 Tăng-già-đề-bà (1% iE 2, Sam hadeva) nghĩa là Chúng Thiên (ЖЖ), còn gọi là Tăng-già-đè-hòa 
(Wima ku. Tăng-ca-đế-bà КРУ 

" Khai Nguyên Thích giáo lục a (T.55. 2154.3. 0505b05): Theo dó, thinh ngài Đề-bà ở ngôi 
chùa trên rồi dịch Trung 4- hàm và Tă ăng nhất A-hàm. Sa-môn nước Ké-tán Тап là la- -xoa сат о 
Phan, Dë-bà dịch sang tiếng Tân, cho đên mùa hạ thì hoàn tất (Ж FË пету [АТ —HJ @ 277 
ЇЧ ШЕ УЬ Hữ, ЖЕЛЕ ). 
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tập 2, số 125, gồm 51 quyền, 52 phẩm, 472 bài kinh, với tên dịch giả và niên 
đại là “Đông Tân, Kê-tân Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đê-bà dịch.”'” 


Có thê nói, Kinh Tăng nhất A-hàm được ngài Tăng-già-đề-bà dịch và hiệu 
chú lại khi vón dụng ngữ Phạn - Hán của ngài đã vững vàng. Mặc dù vậy, 
những bài kệ được gọi là “Nhiếp tụng” năm ở cuối mỗi quyên nhằm ghi nhớ 
tên của những bài kinh” đã không được bó sung đây đủ mà còn có nhiều chỗ 
nhằm lẫn.! Không những thé, trật tự pháp số không mang tính tuần tự từ thấp 
lên cao mà bị đảo lộn ở nhiều nơi. Ngài Ап Thuận đã chỉ rõ những bất cập này 
trong công trình nghiên cứu về bốn bộ A-hàm (pu š8 fJ 2ì ).!5 Từ những điều này 
chứng tỏ, ngay trong truyền bản tiếng Phan mà các ngài thuộc lòng, hoặc dựa 
trên bản viết tay, đã có sự nhầm lẫn hoặc bị thiếu sót. 


Ngoài hai bản dịch nêu trên, còn có một bản Kinh Tăng nhất A-hàm do 
ngài Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva, }ŠƑš#Ê{†T, 344-413) học được ở nước Sa- 
lặc (Khãsa, 7P JJ)! trước khi trở về Quy-tư (Кистпа, #822), vón là quê hương 
thứ hai của ngài. Có thể đựa vào bản kinh này mà học trò của ngài Cưu-ma- 
la-thập là ngài Tăng Triệu ({# Ж, 384-414) khi viết Lời tựa của Kinh Trường 
A-hàm đã cho biết răng, câu trúc của Kinh Tăng nhất A-hàm gồm có 4 phần, 8 
tụng (PZ2}/\äŠ). Theo ngài Ấn Thuận trong Tap A-hàm kinh luận hội biên, 
“tung” (RM) ở đây chính là tên gọi khác của “thiên” (#8 ),!š nếu dựa theo quan 


2 Xuất Tam tạng ký tập (th =н Ж) quyên 9, 10, 13; Lương cao Tăng truyện (#1019), quyền 1; 
Lịch đại Tam bảo ký (P IÑ = ® #ũ) quyên 7 tóm tắt về ngài Tăng-già-đê-bà như sau: Cù-đàm Tăng-già- 
đê-bà, tức Chúng Thiên, là người nước Kê-tân, дёп Trung Hoa vào đời Đông Tân. Sư là người thông 
tuệ, uy nghi dinh đạc, bản tính khiêm cung, học thông Ba tạng, nhật là luận 4-/?-đàm. Trong niên hiệu 
Kiện Nguyên (## С, 365-385) đời Tiên Tân (lí Æ, 350-394), Sư đên Trường An (Ё). Tháng tư năm 
Kiên Nguyên thứ 19 (năm 383), nhận lời thỉnh của ngài Pháp Hòa, Sư và ngài Trúc Phật Niệm cùng 
dịch 4-#)-đàm Bát kiên-độ luận (КУ 2 S / HE E im) 30 quyên. Năm sau, ngài Đạo An chủ trì phiên dịch 
Tôn-bà-tu-mật Bó-tat sở tập luận (ПЕД ЖЖ ЕШ) 10 quyên, thỉnh Sư và các ngài Tăng-già- 
bạt-trừng (Samghabhnii, (1218 ), Đàm-ma-nan-đê (Dharmãnandi, = Fš #Ë ë) cùng đọc tiêng Phan. 
Ít lâu sau, Sư và ngài Pháp Hòa (#&%П) cùng các môn đô đên Lạc Dương (?ë Ë%), trong thời gian 4 - 5 
năm, Sư nghiên cứu giảng dạy kinh A-hàm, nhờ đó thông hiệu tiêng Hán, nên dịch Ty-ba-sa A-ty-dàm 
(41?) bí =Æ), 14 quyên, đông thời hiệu chú những chỗ sai sót trong các kinh đã được dịch trước. 
Sau đó, ngài Pháp Hòa vào Quan Trung (MF), còn Sư nhận lời thỉnh của ngài Huệ Viễn (5ã3#) đên 
Lô Sơn (ЖШ) và dịch A-tp-dàm tâm luận (JJ B P U 38) 4 quyện và Tam pháp độ luận (3š EE 888) 
3 quyên. Niên hiệu Long An (Ж), năm đầu (năm 397), Sư đên Kiên Nghiệp (#Ë Ж), rât được các 
vương công nhà Tân và các danh sĩ kính tin. Bây giờ, Đông Đình Нап, Lang Gia Vương Tuân (# = £ 
ЖЫ + F, 349-400) kiên lập tinh xá, chiêu mộ học chúng khắp nơi. Khi ngài Đê-bà đên đây, Vương 
liên thỉnh ngài giảng dạy luận 4-/)-đàm, đại chúng đêu lãnh ngộ. Mùa đông năm ау, Vương thỉnh Sư 
dịch lại Kinh Trung А-рат. Về các kinh luận do Sư dịch, Xuât Tam tạng ký tập quyên 2 liệt kê 6 bộ 116 
quyên, còn Khai Nguyên Thích giáo lục liệt kê 5 bộ 118 quyên. 

з Nguyên tác: Lục kệ (#Ж1%). 

Những nhằm lẫn này được phát hiện ở phẩm “Nhất nhập đạo”, phẩm “Lợi dưỡng”, phẩm “Thanh 
văn” và phâm “Tu-đà”,... 

I5 Nguyên thủy Phật giáo Thánh điển chỉ tập thành RIR RA E Z $Ë рў (Y.35. 0033.10. 0758a13). 
16 Xuất Tam tạng ký tập = Ж (T.55. 2145.14. 0100b29): La-thập ở Sa-lặc tụng đọc Tăng nhất 
nh. các luận Luc túc và A-£)-đàm tôi trở vê Quy-tư (AFPA V šJ E] ü [0 EE S7 Де тил — B 8â М 
í ). 

!? Xuất Tam tạng ký tập, “Trường A-hàm kinh”, tự HH = Жр Ж, RIEF (T.55. 2145.9. 0063b26). 
' Тар A-hàm kinh luận hội biên ЖЕ Kim @ im (Y.30. 01. b045a01). 
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điểm này thì Kinh Tăng nhất A-hàm gồm có 4 phần, 8 thiên. Dấu vết về sự phân 
chia này trong Kinh Tăng nhất A-hàm chỉ còn được lưu lại một dòng ngăn ở 
phẩm “Phóng nguu” (ЛЖ 4) thứ 49, gọi là Phóng nguu phẩm đệ tứ thập cửu, đệ 
tứ Phân biệt tụng LA 0 J, # Bd 288). Hiện chúng tôi vẫn chua 
tim thây tư liệu khả tín dé có thé xác định Phân biệt tụng thuộc Kinh Tăng 
nhất A-hàm có bao nhiêu kinh, nhưng khi đối chiếu với Kinh Trung A-hàm 
(Madhyama Agama, 'F Ë] Ö #Š) hiện còn trong Đại Chánh tạng cho tháy, Phán 
biệt tung của Kinh Trung А-һат bao góm 10 quyên, từ quyên 38 đến quyền 48, 
góm có 34 kinh, từ kinh 152 đến 186. Như vậy, từ những đối chiếu, liên hệ vừa 
nêu đã phần nào cho thấy bản Kinh Tăng nhất A-hàm của ngài Cưu-ma-la-thập 
có thê đã chuyên chở nhiêu giá trị nguyên bản, mang tính đặc thù. 

Xét về phương diện bộ phái, trong Kinh Tăng nhất A-hàm đã tồn tại những 
cơ sở thuộc Đại Chúng bộ (Mahãsãmghika, < B), mang tính tiền đề của 
Phật giáo Đại thừa. 

Điều đầu tiên phải кё đến, đó là chi tiết đức Phật thọ ký cho Đê-bà-đạt-đa 
thành bậc Độc giác với danh hiệu là Nam-mô (Ħ Ж), xuất hiện ở kinh thứ 
chín, phẩm “Phóng nguu” (Ж 1). Sự kiện này có thể xem là cơ sở đầu 
tiên liên quan đến việc đức Phật thọ ký cho Đê-bà-đạt-đa thành Phật ở Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, với danh hiệu là Thiên Vương Như Lai (Ж = АП Ж). 
Đáng chú ý là chi tiết này cũng xuất hiện trong văn hệ Nikãya, ở tác phẩm 
Milindapañha (Mi-tiên vấn đạo), đó là sự kiện đức Phật xác nhận cho Рё- 
bà-đạt-đa (Devadatta) sẽ trở thành một vị Phật Độc giác, hiệu là Atthissara.ˆ' 
Thứ hai, kinh điển cũng như giới luật của các bộ phái Phật giáo nói chung 
không châp nhận người xuất gia cất giữ tiền bạc, của báu, thé nhưng ở kinh 
thứ hai, phâm “Ngũ vương” (r. = m)? thuộc Tăng nhất A-hàm thì đức Phật 
cho phép Tôn-giả Thi-bà-la được nhận vàng bạc. Kinh ghi: “Đức T. hé Tôn 
bao Thi-bà-la: ‘Nay thây có thé nhận trăm ngàn lượng vàng của trưởng giá 
đê cho ông ta được phước qua. Рау là nghiệp duyên đời trước nên có phước 
báu này.’ Ngài Thi-bà-la đáp: ‘Xin vâng, thưa Thể Tón.'”2 Thứ ba, kinh 
thứ chín thuộc phâm “Tứ ý đoạn” (H&E m), đã ghi nhận lời Phật dạy: 
“Ха- lợi-phát nên biết, Như Lai có bốn йіёи không thê nghĩ bàn, chẳng phải 
là điêu mà hàng Tiểu thừa có thể biết được.”?5 Đây là lần đầu tiên, tên gọi 
“Tiểu thừa” (Л) xuất hiện trong bón bộ A-hàm nói chung và Tăng nhất 


!° Xem Tăng. # (T.02. 0125.49.9. 0802b15). Nguyên tác: É BR. PZ Ж {#5 4 E H Ж. 

% Diệu Pháp Liên Hoa kinh W Yk Œ З (T.09. 0262.4. 0035a02). 

?! Kinh Mi-tiên vấn đáp, Hòa thượng Giới Nghiêm dịch (Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2003), tr. 323. 
2 Ngũ vương phẩm Tỉ + ñ (T.02. 0125.33. 0681с15). 


23 Tăng. Fš (T.02. 0125.33.2. 0685b04-06). Nguyên tác: Ыс, тт ЕЁ Ё H ¿2 n| ЕАН T i € 
IE 4 ALERA AZRA. Р ЗЕДЕН. 


24 Tự ý đoạn phẩm W Æ Ëf ià (T.02. 0125.26. 063510). 
25 Tăng. †Ä (T.02. 0125.26.9. 0640a0). Nguyên tác: 21 95 3 ЖПАП ЖЖ ЧЛ nỊ 8 3 3È ЛУ Fr НЕП. 
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A-hàm nói riêng. Thứ tư, trong phẩm “Tua” và kinh thứ tám, phẩm “Khuyến 
thinh” (#7 üu) đã ghi nhận sự phát tâm Đại thừa (K Æ). Thứ năm, Dai tri 
độ luận (К Ë їй) đã trưng dẫn Kinh Tăng nhất A-hàm và liên hệ với kinh 
điện Đại thừa. Luận ghi: “Lại nữa, vì lòng thương yêu mà Бап an vui cho 
chúng sanh, thê nên trong Kinh Tăng nhất A-hàm có nói lòng từ bi có năm 
công đức. Trong kinh điển Đại thừa có nhiễu nơi dê cập vê công đức đó.”?! 
Bản kinh mà Đại trí độ luận trưng dẫn có khả năng là kinh số 10, thuộc phẩm 
“Thiện tụ” (F R hn). 


Bên cạnh những tư liệu có liên hệ đến Bai Chúng bộ và kinh điển Đại thừa, 
Kinh Tăng nhất A-hàm cũng có mỗi liên quan đến Nhất Thiết Hữu bộ (—-J 
Bb). Mười một pháp mà một bậc A-la-hán không bao giờ thực hành, theo 7ðng 
nhát A-hàm (T.02. 0125.49.4. 0797a09-a18), là một trong những cơ sở. Không 
những thé. theo Thành duy thức luận (P WE gum), ngài Huyền Trang đã gián 
tiếp cho biết răng, Kinh Tăng nhất A-hàm thuộc về Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ. 
Luận ghi: “Trong Kinh Tăng nhất A-hàm của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ có 
án ý cho răng, tên gọi thức a-lại-da này chính là di trước a-lại-da, vui thích 
a-lại-da, hân hoan a-lại-da, hoan hy a-lai-da.”2 Đôi khảo đoạn kinh được ngài 
Huyền Trang đề cập trong Luận Thành duy thức, chúng tôi chỉ tìm Шау một 
yếu tô råt nhỏ ở Kinh Tăng nhất A-hàm,” tuy nhiên, khi đối chiếu với bản kinh 
tương đương ở văn hệ Pāli thì có nhiều điều trùng khớp.3! Đây là một trong 
những bằng chứng cho thấy, Kinh Tăng nhát A-hàm thuộc về Thuyết Nhất Thiết 
Hữu bộ theo tuyên bó của ngài Huyền Trang. 

Đặc biệt, qua khảo sát cho thấy, có nhiều bản kinh trong Tăng nhất A-hàm 
tương đương với những bản kinh thuộc Thượng Тоа bộ như 7Tzưởng bộ (Digha 
Nikaya), Trung bộ (Majjhima Nikaya), Tương ưng bộ (Ѕатуийа Nikaya) và 
Tang chi bộ (Айвийага Nikaya). Vẫn đề này đã có nhiêu công trình nghiên cứu 
khả tín của các học giả trên thê giới liệt kê rất mực chi tiết về chánh kinh, nhưng 


?6 Tự phẩm РЕ m (T.02. 0125.1. 0550a12): ên tác: È BE 5 x< BB X ЯЕ; АПУС H RE BE pl]; Tăng. 14 
(T02. 0125.19.8. 0595a18). Nguyên tác: xế: КЖ, ЖЩ ЖЕЙ, DAAMA, RA ET. 


? Đại trí độ luận AT БЕЙИ (7.25. 0509.12. О Nguyên tác: {1 Z VI E HE Хе АЕ W — Ba] @ rh 
RA LIE aF OM BE ИТ Ж ЙЕ am Jt rJ) 
28 Tăng. #& (T.02. 0125.32.10. 0680с18). 


29 Thành duy thức luận WME Xã с 1585.3. 0015a27-a29). Nguyên tác: #99 ——Ъ)Л Ж Bb 249 
rh JF 3 PS J ВАГА ИЕ # АГА ИЕ 2 aj ЖА EE FK BT ЖА EÉ Ж P ЖА FË. 


30 Đó là bài kinh thuộc Tăng. РЁ (7.02. 0125.25.3. 0631b21-b23). Nguyên tác: Khi Như Lai thị hiện ở 
đời, sẽ có bôn pháp hy hữu xuất hiện ở đời. Là bốn pháp nào? а sanh пау phận nhiều bị chấp trước 
(ТЖ, tham chiếu: 4. 4.128 - II. 131: Alaya), khi Như Lai thuyết áp khôn trước thì họ sẽ tié 
nhận, ghi nhó, tu tâp, Шис hành theo pháp đó, tâm không ròi xa (Emi ЖН КҮ I‡ {# # РЧ Ж@ р 
атар XE 2-38 % 8 f Т) 


3! A. 4.128 - II. 131: Alayarama, bhikkhave, paja alayarata asamada sa tathāgatena analaye 
dhamme desiyamane Sussusati sota odahati añña cittarh upatthapeti (Này các Ty-kheo, quân chúng 
ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỷ chấp giữ, khi pháp không chấp giữ được Như Lai thuyêt 
giảng, họ khéo nghe, lăng tai, chánh trí an trú tâm), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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vẫn chưa giới thiệu đầy đủ về phân Chú gidi.2 Nhân đây, chúng tôi tập trung 
giới thiệu những bản Kinh Tăng nhất A-hàm có mỗi liên hệ tương đương với 
những tác phẩm Chú giải thuộc Thượng Тоа bộ. 

Trước hết, đối với tác phẩm Chú giải Kinh Pháp cú (Dhammapada 
Atthakatha), đã có nhiều Бап Kinh Tăng nhất A-hàm tương đương với từng 
phần, từng câu chuyện của tác phẩm này. Đơn cử như ОВА. 1.7 nói vë trường 
hợp Đề-bà-đạt-đa sám hối, tương đương với Tăng. 1“ (7.02. 0125.49.9. 
0802b15); ОЛА. 1.9 nói về việc hóa độ Nan-đà, tương đương với Tăng. 13 
(7.02. 0125.18.7. 0591b04); DhA. 2.3 nói về hai anh em Châu-lợi-bàn-đặc, 
tương đương với Tăng. У# (7.02. 0125.20.12. 0601a21); ОАА. 4.3 nói về vương 
nạn Tỳ-lưu-Ìy, tương đương với Tăng. ?® (T.02. 0125.34.2. 0690a13); DA. 4.5 
nói về việc hóa độ trưởng giả Bạt-đề và người em Nan-đà, tương đương với 
Tăng. + (T.02. 0125.28.1. 0646с29); DhA. 4.12 nói về trưởng giả Thi-lợi-quật 
(Sirngutta, Р), tương đương với Tăng. +4 (T.02. 0125.45.7. 0773c20); 
DhA. 7.9 nói về Tôn giả Thi-bà-la (Sīvali, F! 32 Ë), tương đương với Tăng. 1% 
(7.02. 0125.33.2. 0683a06); 24. 26.37 nói về vị Phạm chí chuyên gõ đâu lâu, 
tương đương với Tăng 14 (T.02. 0125.28.4. 0650с12); DhA. 21.1 nói về đại 
dịch ở thành Tỳ-xá-ly, twong đương với 7ăng Ё (T.02. 0125.38.11. 0725b14). 


Riêng đối với Chú giải Chuyện tiên thân (Jãtaka Atthakath3), tuy không 
có nhiêu bản kinh Tă ăng nhất A-hàm tương đương và phong phú như Chú giải 
Kinh Pháp cú, nhưng vê phương diện nội dung thi có những điều tương đồng 
kỳ đặc. Đơn cử như câu chuyện vê vương nạn Tỳ-lưu-ly, nêu như ở Kinh Tăng 
nhất A-hàm chỉ gói gọn trong Tăng. 18 (7.02. 0125.34.2. 0690a13), nhưng 
ở Chuyện tiên thân (J. IV. 465) thi nội dung này được diễn giải rất mực sinh 
động. Đáng lưu ý, chi tiết đức Phật ngôi bên cội cây khô ngăn Vua Ty-luu-ly 
tàn sát dòng họ Sãkya ở hai nguôn tư liệu này giống nhau và trùng khớp đến 
mức kỳ lạ. Nếu như ở Kinh Tăng nhất A-hàm, đức Phật đã trả lời Vua Tỳ-lưu- 
ly răng: “Bóng của thân tộc mát hơn người ngoài GAWE Z RERUBA F A) thì 
ó J. IV. 465 cũng đông thời ghi nhận: “Bóng cây của thân tộc Ta khiến cho Ta 
mát теё” (ñatakanam chaya пата sītalā).” Có thê còn nhiều điều phải bàn 
về mức độ chân thực từ câu nói này của đức Phật, nhưng qua đó đã cho thây 
những điêu tương hợp lạ lùng giữa Kinh Tăng nhất A-hàm và Chú giải Chuyện 


32 Xem thêm: Masaharu Anesakl, The Four Buddhist Аратаѕ in Chinese: A Concordance of Their 

Parts and of the Corresponding Counterparts in the Pali Nikãyas, 1908; Xích Chiêu Trí Thiện (7 #9 
Ж Ж), Lam Cát Phú (ҮЧ Е), Hán - Pali tứ bộ, tứ A-hàm đối chiếu lục QE E Uq gË pu fj 2ì F НЯ #), 

Hoa Vũ xuất bản xã ($ F ШЖ ЕЕ), Đài Bắc thị, Đài Loan (Ж#Д[ Тї, =S), 1988; Phát Quang Dai tạng 

kinh, phần giới thiệu Kinh Tăng nhất A-hàm. 

5 Tăng. Њ (T.02. 0125.34.2. 0691a05). 


34 Kinh Tiểu bộ, tập 7, “Chuyện có thụ Cát Tường Sala”, Trần Phương Lan dịch, Viện NCPHVN, 2002, 
tr. 648 


RN, Гаара The Jataka Together with Is Commentary - Being Tales of the Anterior Births of Gotama 
Buddha, vol 4 (London: Luzac and Company Ltd., 1963), p. 152. 
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tiên thân (Jãtaka Atthakathä). Ngoài ra, câu chuyện về mười giấc mộng của 
Vua Ba-tư-nặc ở Mahäsupinajataka (Chuyện giác mộng lớn), số 77 (J. L. 334) 
tương đương với Tăng. 1 (T.02. 0125.52.9. 0829b11); câu chuyện trưởng giả 
Thi-lợi-quật (Sirigutta, ГЕ, ) ở J. I. 40 tương đương với Tăng. ‡Ä (T.02. 
0125.45.7. 0773c20); câu chuyện về Tôn giả Thi-bà-la (Sivali, Р) ở J. L. 
100 tương đương với Tăng. # (T.02. 0125.33.2. 0683a06). 


Có thể nói, trong bốn bộ A-hàm, chỉ riêng Tăng nhất A-hàm ghi nhận nhiều 
nội dung tương đồng với các tác phẩm Chu giai thuộc Thượng Tọa bộ. Qua đó 
cho ду niên đại Kinh Tăng nhất A- hàm được hình thành khá muộn, nhưng 
đồng thời đã thé hiện sự dung nhiếp, tông hòa những nội dung tư tưởng quan 
trọng, đặc thù của nhiêu bộ phái Phật giáo. Đặc biệt, một trong những đóng góp 
dễ nhận thấy từ Kinh Tăng nhất A-hàm, xét về phương diện lịch sử văn hóa, đó 
chính là sự thông nhất cách dùng họ Thích đối với toàn bộ những người xuất gia 
theo truyện thông Phật giáo Bắc truyền, vốn được đề xuất bởi ngài Đạo An. 


Riêng đối với Việt Nam, bản dịch tiếng Việt Kinh Та ăng nhất A-hàm đầu tiên 
do Hòa thượng Thích Thanh Từ thực hiện theo tính thân phân nhiệm của Hội 
nghị toàn thê Hội đồng Phiên dịch Tam tạng, do Viện Tăng thông Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất tô chức ngày 20-10-1973 tại Đại học Vạn Hanh. 
Bản dịch này được Hòa thượng Thích Thiện Siêu hiệu đính và Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam ấn hành lần đầu vào năm 1997. 


Hơn mười năm sau, Hòa thượng Thích Đức Thăng công hiến thêm một bản 
dịch Kinh Tăng nhát A-hàm. Bản này được Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ hiệu đính 
và chú thích, Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành lần đầu vào năm 2008. 

Tiếp nói sự nghiệp của người đi trước, Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh đã 
tham chiêu tất cả các bản Việt dịch, đồng thời tham khảo những công trình 
nghiên cứu Kinh tạng Nikãya - A-hàm hiện có trên thé giới, dé Việt hóa Kinh 
Tăng nhát A-hàm theo tôn chỉ: Chân thực - Uyên thâm - Văn nhã. 

Nhăm giúp người đọc dễ dàng năm bắt nội dung, chúng tôi đã đặt lại tựa đề 
cho toàn bộ 472 bài kinh trong 7ăng nhất A-hàm, điều mà trải qua hai lần hiệu 
chú của ngài Đạo An, Pháp Hòa và ngài Tăng- -già-đê-bà còn bỏ ngỏ. Trong khi 
đặt lại tựa đê cho mỗi bài kinh, điều hiển nhiên xảy ra là các tựa dë này không 
còn trùng khớp với Nhiếp tụng còn sót lại. Vì muốn bảo tón những dâu vết 
trong quá trình truyền thừa kinh văn nên chúng tôi đã giữ lại những bài “Nhiệp 
tụng” này và sắp đặt ở phân chú thích, mặc dù các bài Nhiếp tụng có những 0101 
han như: (1) Тёр của những bài kinh theo Nhiếp tụng chưa sát với nội dung: (ii) 
Nhiều phẩm kinh không có Nhiếp tụng: (iii) Những bài kệ Nhiếp tụng có nhiều 
chỗ nhâm lẫn, chưa hợp lý. 


36 Theo Хий: Tam tạng ký tập = Ж Ж (T.55. 2145.15. 0108c03). 
3” Biên bản Hồi nghị toàn thé Hội đồng Phiên dịch Tam tạng của Viện Tăng thông Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thông nhật, tô chức từ ngày 20 đên ngày 22-10-1973. 
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Trong quá trình thực hiện việc chuyên dich Kinh Tăng nhất A-hàm lần này, 
Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh đã may mắn phát hiện những chỗ nhằm lẫn hoặc 
quên sót ngay trong bản gốc Phan - Hán và những bát cập này vẫn bị lặp lại 
trong các bản dịch tiếng Việt trước đây. Gặp những trường hợp này, chúng tôi 
đã cân trọng đối chiêu với nhiều nguôn tư liệu khả tín để quyết trach nội dung, 
đồng thời cân thận chú thích đề người đọc tiện bê tra cứu. 


Mặc dü сап trọng và nỗ lực về nhiều phương diện, nhưng thực sự rất khó 
tránh khỏi những sơ suất do chưa đủ chú tâm, nơi đây, xin thành tâm dành lễ 
mười phương Tăng-già, quý thiện tri thức gần xa, xin quý ngài lân mẫn chỉ dạy 
để bản dịch được sáng tỏ hơn trong những ёп bản về sau. Với lòng quý trọng vô 
biên, chúng con xin kính tri ân lịch đại Tó sư, chư vị Tôn túc, những bậc đã tận 
hiên đời mình vào công cuộc giữ gìn, phiên dịch, hiệu chú kinh điển và truyền 
bá Chánh pháp. 


Trung tám Dịch thuát Trí Tịnh thực hiện. 


1. РНАМ TUA! 


Lay dáng Năng Nhân, Bë Thất Tiên,? 
Diễn vô thượng pháp của Thánh hiên, 
Chúng sanh bao kiếp chìm sanh tử, 
Nay Ngài cứu độ thoát não phiên. 
Trưởng lão Ca-diếp và chúng Tăng, 
Hiền triết A-nan, bậc Đa văn, 

Thiện Thệ Niết-bàn, cúng Xá-lợi, 

Roi Câu-di đến Ma-kiệt-đà. 

Ca-diếp tư duy tứ đăng tâm, 

Thương khắp chúng sanh đọa năm đường, 
Từ ngày Chánh Giác đà nhập diệt, 
Nhớ lời Phật dạy, dạ khóc thương. 
Ca-diêp thường lo dạ chăng vơi, 

Làm sao pháp trụ mãi nơi đời? 

Thánh ngôn Phật dạy nhiêu vô Кё, 
Xin quyết giữ gìn, chăng йё rơi. 

Tập pháp. а1 người đủ trí năng, 

Rành rẽ trú xứ, gốc nhân duyên, 

Bậc Hiên thông tuệ trong hội chúng, 
A-nan hiên thiện lại đa văn. 

Liền đánh kiền chùy nhóm bón chúng,“ 
Tám vạn bốn ngàn vị Tỳ-kheo, 
Chứng A-la-hán, tâm giải thoát, 

Bậc Phước điền, trói buộc hết theo. 
Ca-diếp vì thương khắp thế gian, 
Lòng thường nhớ nghĩ đến Tôn ân, 


! Nguyên tác: Tự phẩm РЕ йїп (T.02. 0125.1. 0549b09). Tham chiếu: Kinh Vua Đại Thiên, số 4, phẩm 50, 
tr. 939 trong tập này; Tăng. 18 (T.02. 0125.50.4. 0806c21); Đại Thiên nại lâm kinh K K 25 (Т.01. 
0026.67. 0511с21); M. 83, Makhadeva Sutta (Kinh Makhadeva); Chuyện vua Makhadeva, sô 9 (J. I. 
137); Chuyện đại vương Nimi, sô 541 (J. VI. 95). 

2 Theo Tăng. ‡Š (T.02. 0125.45.7. 0775b17), Đệ Thất Tiên ($-t Ill) là danh hiệu chỉ cho đức Phật 
Thích-ca, vì Ngài là vị Phật thứ 7 tính từ đức Phật Ty-bà-thi trong thời quá khứ đên hiện tại. 

з Nguyên tác: Tứ dàng (0%), tức là “tứ vô lượng tâm” (РЧ Ж 80), gồm từ (#&, metta), bi (BË, karuna), 
һу (2, тиайа) và ха (38, upekkha). 

4 Tứ bộ (PUŽ): Bốn chúng đệ tử Phật là Tỳ-kheo (ЕКЕ, Bhikkhu), Ty-kheo-ni (№ Е ЈЕ, Bhikkhum)), 
ưu-bà-tắc (( 3š 3š, upasaka), ưu-bà-di (Ë 3Š R, upasika). Tham khảo: МА. 66. 
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Thé Tón truyën pháp, A-nan giữ, 
Mong pháp lưu truyền khắp thê nhân. 
Pháp kết tập đây vốn quá nhiều, 

Làm sao бёр nôi chăng lệch sai? 

Đề sau bốn chúng đều nghe hiểu, 
Hiểu rôi dứt hết khó tràn ai. 

А-пап khẩn khoản: “Con chăng kham, 
Vì pháp vô biên lại nhiệm mâu, 
Trùng tuyên lời Phật con không dám, 
Bởi pháp khôn lường công đức sâu. 
Tôn giả Ca-diếp trí lực đây, 

Diệu pháp Thế Tôn đã trao ngài, 
Hãy vì chúng sanh, thưa Trưởng lão, 
Bậc được nửa tòa của Như LaI.” 
Ca-diếp đáp răng: “Tuy có thé, 
Nhưng tôi giả yêu, đã quên nhiêu, 
Lời Phật nói ra thây nhớ, hiểu, 

Găng truyền Diệu pháp mãi về sau. 
Tôi nay vốn có ba mắt tinh,’ 

Khéo thấy biết được căn trí người, 
Thấy hết chúng sanh trăm ngàn vạn, 
Không ai vượt thăng được A-nan.” 
Từ cõi Phạm thiên, trời Đế-thích, 

Tứ Đại Thiên Vương với chư thiên, 
Di-lặc, Đâu-suât cùng vân tập, 

Uc hàng Bỏ-tát, thật vô biên. 

Di-lặc, Phạm, Thích” và Tứ Vuong,’ 
Hết ау chặp tay kính tỏ bày: 

“Mỗi lần thuyết pháp, Phật ấn chứng: 
¿A-nan, pháp khí của Ta đây.' 

Nếu һау không muốn pháp còn mãi, 
Khác gi tôn hại pháp Như Lai, 

Xin gìn pháp yêu vì nhân thé, 

Cứu độ ách nguy thoát nạn tai. 

Phật hiện nơi đời dù ngăn пош, 
Nhuc thân dẫu mát. Pháp thân con, 


5 Tam thanh tịnh nhãn (#8): Ba con mắt thanh tịnh là nhục nhãn (A BË), thiên nhãn (BË) và 
tuệ nhãn (# BË). Tham khảo: DA. 9. 


5 Phạm thiên (ЖЖ) và Đề-thích (F £). 
” Tứ Vương (Е): Tứ Đại Thiên Vương (Т K Ж =), là 4 vị Thiên vương bảo hộ thế gian. Tham khảo: 
DA. 4. 


1.РНАМ TUA # 3 


Đề nguón Chánh pháp không tàn lui, 
Thuyết pháp, A-nan chớ thoái lui!” 
Ca-diếp tôi tôn và Thánh chúng, 
Di-lặc, Phạm, Thích với Tứ Vương, 
Khẩn thỉnh A-nan tuyên đọc lại, 

Đề pháp Như Lai tiếp nối hoài. 
A-nan nhân hòa, đủ tứ đăng, 

Hiện sư tử hỗng,? vận tâm mâu, 
Ngước nhìn hư không và bón chúng, 
Lòng dạ buôn thương lệ tuôn trào. 
Dung nhan liên tỏa ánh quang minh, 
Như năng ban mai rọi chúng sinh, 
Di-lặc, Phạm, Thích thấy ánh sáng, 
Thành kính chắp tay nghe pháp lành. 
Bốn chúng lặng Im, chăng một lời, 
Tâm câu nghe pháp, bặt mông lung, 
Tôn trưởng Ca- diễp và Thánh chúng, 
Nhìn ngăm tôn nhan, mắt chăng rời. 
A-nan trùng tụng vô số kinh, 

Pháp nào đây đủ, kết bộ riêng: 

“Nay tôi chia pháp thành Ba tạng, 
Một kệ gồm thâu đủ mười kinh. 

Khế kinh phân một, Luật phân hai, 
Còn lại phân ba A-tỳ-đàm,!° 

Chư Phật quá khứ cũng phân vậy, 
Đủ Kinh, Luật, Luận, Ba tạng này. 
Khé kinh lại chia thành bốn bộ, 

Đâu tiên Tăng nhất, hai là Trung, 
Thứ ba là Trường, nhiều nghĩa hiểm, 
Thứ tư là Tạp, bộ sau cùng.” 

Tôn giả A-nan chợt nghĩ thầm: 
“Pháp thân đức Phật có hoại đâu, 
Còn mãi nơi đời không đoạn dứt, 
Trời, người nghe được, đạt quả mâu. 
Hoặc có một pháp, nghĩa rộng sâu, 


8 Xem chú thích 3, tr. 1. 

° Sư tử hồng (ËB F HL); Tiếng gầm của sư tử. Theo Ä⁄4. 103, đức Phật dùng âm thanh vô úy để thuyết 
pháp, như sư tử gầm rông không sợ hãi một loài thú nào khác. 

'° A-ty-đàm (Ре &). Phân biệt công đức luận IADA (T.25. 1507.1. 0032a15) gọi là Đại pháp 
(KŻ) hay Vô tỷ pháp (Ж 24:32 Do vi trí tuệ rộng lớn vé tứ dé là ngọn cờ Chánh pháp cao hiển, có 
thé đoạn trừ các tà kiến (Ж Я) và vô minh (Ж HH) sâu dày nên gọi là Dai pháp. Do vì 8 trí (7 Ж), 10 tuệ 
(T = 4) cúa chánh kién vô lâu siêu viêt 3 cõi, không gi ngàn ngai nên gọi là Vô ty pháp. 
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Rất khó nhớ ghi, khó tụng trì, 

Nay ta nên tập nghĩa một pháp, 

Mỗi mỗi theo nhau, dễ khắc ghi. 
Cũng có hai pháp, kết thành hai, 

Ba pháp thành ba, như chuỗi xâu, 
Bốn pháp thành bốn, năm cũng vậy, 
Đến sáu, bảy pháp nối theo nhau, 
Tám pháp nghĩa rộng, chín tiếp theo, 
Кё đến mười pháp, mười một pháp, 
Như thé sẽ làm cho Pháp bảo, 

Hàng ở thé gian, mãi bên lâu.” 

Hội chúng kết tập lúc bây giờ, 
A-nan liền lên thắng pháp tòa, 
Di-lặc ngợi khen: “Thật khéo thuyết, 
Nghĩa của các pháp phôi hài hòa. 
Lại có những pháp nên phân bộ, 

Bởi Phật giảng nói tùy căn cơ, 

Với chư Bó-tát hướng Đại thừa, 
Như Lai đặc biệt nói lục độ. 

Pháp này sâu xa, Nhân Tôn dạy: 

“Bồ thí, trì giới, nhẫn, tinh chuyên, 
Thiền định, trí tuệ như trăng sớm, 
Thấy pháp, qua bờ, dứt chướng ngăn. 
Những ai dũng mãnh thí mắt, đầu, 
Chăng tiếc thân mình, chăng đớn đau, 
Vợ con, tôi tớ cùng gia nghiệp, 

Đây là đàn độ'' nên hành sâu. 

Giữ bên giới độ như kim cương, 
Hủy, phạm, nhiễm ó chớ dé VƯƠNØ, 
Kiên tâm giữ giới như bình gôm, 
Gọi là giới độ tụng tập thường. 

Dẫu người có đến chặt tay chân, 
Điềm đạm nhẫn kham, chăng khởi sân, 
Như biên bao dung không thêm bớt, 
Gọi là nhẫn độ гаї tinh cân. 

Những al tạo tác các hạnh lành, 
Nghiệp thân, miệng, ý rât tịnh thanh, 
Ngăn chặn hành vi làm chướng đạo, 


п Đàn độ (‡ð EE) tức là “đàn ba-la-mật” (‡ð y% Æ Ж), một trong 6 độ. “Đàn” xuất phát từ phiên âm chữ 
“dana”, vón có nghĩa là bô thí, là cho; “ba-la-mật” nghĩa là độ, tức là hành pháp vượt thoát sanh tử, “đàn 
độ” cũng gọi “bô thí ba-la-mật.” Theo Phản biệt công đức luận 57511348 (T.25. 1507.2. 0036c02). 
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Gọi là tán dó mãi thực hành. 

Những ai thiên tọa thở vào ra, 

Tâm ý an nhiên, chăng niệm tà, 

Dù đất chuyền rung, thân chăng ngã, 
Gọi là thiền độ chăng rời xa. 

Sức trí tuệ soi đêm bụi trân, 

Nhiêu như sô Кіёр đã thọ thân, 

Biết ngân ây nghiệp, tâm chăng loạn, 
Gọi là trí độ rât chuyên cân.) 

Các pháp sâu mâu, hiển lý Không, 
Khó nhìn thấu triệt, khó tỏ thông, 
Người học đời sau ôm nghi hoặc, 
Hạnh Bó-tát ду phải gắng công.” 
A-nan tự suy niệm như уду: 

“Hạnh ấy' người ngu khó tin thay! 
Trừ A-la-hán, Tín giải thoát, 

Mỗi nghi dứt hết, sức tin dày.” 

Bấy giờ bốn chúng phát đạo tâm, 
Cùng các hữu tình, mọi sanh linh, 
Dứt nghi, vững chắc tin Chánh pháp, 
Nên kết tập riêng họ một phân. 
Di-lặc ngợi khen: “Khéo thuyết thay! 
Tôn chỉ Đại thừa ý rộng sâu, 

Có những pháp thuân trừ kiết sử, 

Có những pháp chuyên chứng đạo mâu.” 
A-nan liên hỏi: “Phải làm sao? 

Tôi đích thân nghe pháp Phật tuyên, 
Những ai chăng được nghe Phật thuyết, 
Há chăng hó nghi với pháp sao? 

Đề thấy lời tôi quả không sai, 
Không hè dôi gạt người đời sau, 
“Tôi nghe như våy’, kinh ghi rõ, 
Những nơi đức Phật nói pháp mâu. 
Đầu tiên thuyết tại Ba-la-na1, 

Độ ba Ca-diếp!? ở Kiệt-đà, 

Tỳ-la, Câu-tát và Ca-thi, 


12 Chỉ cho hạnh Bó-tát (202 fT). 


із Tam Ca-diép (3š): Ba anh em Ca-diép, đó là Uu-láu-tàn-loa Ca-diép (8 3 BR W4, Uruvela 
Kassapa), Na-dë Ca-diép (Ж 801%, Маат Kassapa) và Già-da Ca-diếp (ШШ W $£, Gaya Kassapa). 
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Chiêm-ba, Câu-lưu, Ty-xá-Ìy. 

Cung trời, cung rồng, a-tu-Ìa, 

Cung càn-thát-bà, thành Câu-thi, 
Nếu không nhớ rõ nơi Phật thuyết, 
Sẽ ghi xuất xứ Xá-vệ thành. ' 

Điều ây một thời chính tôi nghe, 
Phật tại Xá-vệ với chúng Tăng, 

An trú Kỳ Hoàn tu thiện hạnh, 
Vườn Cấp Cô Độc trưởng giả dâng. 
Phật tại nơi này dạy Ту-Кћео: 

“Hãy tu một pháp, thật chuyên cân, 
Tâm chăng buông lung, tu một pháp, 
Một pháp là gi? Là niệm Phật, 

Niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, 
Niệm thí, niệm thiên, niệm hơi thở, 
Niệm thân ròi đến niệm sự chết, 
Niệm trừ loạn tưởng'° là thứ mười. 
Pháp mười niệm này, có thêm mười, 
Tiếp theo nói đến chúng Tỳ-kheo, 
Trước độ trưởng tử, thây Câu-lân,!6 
Sau cùng nhỏ nhất là Tu-bạt.!” 

Dùng phương tiện này rõ một pháp, 
Hai gòm hai pháp, ba gòm ba, 

Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 
Mười một pháp này đều thông tỏ. 
Từ một tăng một, đến các pháp, 
Nghĩa nhiều, tuệ rộng chăng thê bàn, 
Nghĩa mỗi Khé kinh đều sâu rộng, 
Xứng đặt tên Tăng nhất A-hàm. 

Nay nương một pháp àt khó rành, 
Khó trì, khó hiểu, khó tỏ thông, 

VỊ nào xứng hợp Tỳ-kheo hạnh, 
Nay đáng xưng là vị Tôi tôn. 

Như thợ gốm ưa nặn vật рі, 

Mặc tinh nhào nặn chăng hó nghi, 
Tăng nhất A-hàm đây cũng thé, 


14 Xá-vệ (2:187, Savatthi) vốn là tên thành đô của nước Kiêu-tát-la (‡# BE SË, Kosala). 

5 Phẩm “Mười niệm” gọi đây là “niệm tịch lặng.” Thứ tự sắp xếp ở đây không đồng. 

16 Câu-lân (#7). SA. 379 gọi là A-nhã Câu-lân ( 4:178, Aññãsi Kondañña). 

 Tu-bạt (291) gọi đủ là Tu-bạt-đà-la (Z8 Ek Ez ##, Subhadda), vị đệ tử cuối cùng của đức Phật. 
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Giáo hóa Ва һа! chăng khác chi. 
Kinh Phật nhiệm тап, cực thâm sâu, 
Như nước chảy qua, kiết sử trừ, 
Đứng đâu trong ây là Tăng nhát, 

Ba nhàn” lắng trong, ba cấu? trừ. 

A1 nguyện chuyên tâm trì kinh này, 
Chính là trì đủ tạng Như Lal, 

Đời này thân dẫu còn kiết sử, 

Nhưng ở đời sau trí cao dày. 

Nếu ai biên chép quyền kinh đây, 

Tơ lụa, lọng hoa cúng dâng đây, 
Phước kia vô lượng sao kê xiết, 

Bởi Pháp bảo này khó gặp thay!” 
Bát chuyên rung khi nói lời này, 

Trời tuôn hoa ngát phủ giăng dày, 
“Lành thay!” Thiên chúng khen ngợi thé, 
A-nan trùng tụng hợp nghĩa thay! 
Khé kinh là một, Luật là hai, 
A-ty-đàm, Luận tạng thứ ba, 

Thâu kinh còn lại làm Tạp tạng, 
Phương đăng, Đại thừa nghĩa sâu xa. 
Lời Phật trước sau nghĩa chu viên, 
Thuận hợp ngọn ngành lẫn nhân duyên, 
Di-lặc, chúng trời đều khen ngợi: 
“Kinh điển Thích-ca mãi lưu truyền.” 
Di-lặc khởi thân tay cầm hoa, 

Vui mừng rải khắp cả pháp tòa: 
“Kinh này quả đúng Như Lai thuyết, 
А-пап chứng đạo ăt không ngoa.” 

[0550c15] Bây giờ, Tôn giả A-nan cùng Phạm thiên dẫn chúng trời Phạm- 
ca-di cùng đến hội họp. Trời Hóa Tự Tại dẫn quyến thuộc cùng đến hội họp. 
Trời Tha Hóa Tự Tại dẫn quyến thuộc cùng đên hội họp. Thiên vương cõi trời 
Đâu-suất dẫn thiên chúng cùng đến hội họp. Diệm thiên dẫn quyến thuộc cùng 
đến hội họp. Thích-đề-hoàn-nhân dẫn thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba cùng 
đến hội họp. Thiên vương Đê-đầu-lại-tra dẫn chúng càn-thát-bà cùng đến hội 


! Tam thừa (=3). Bát thói chuyển pháp luân kinh 18% (T.09. 0267. 0226c25-26) định 
nghĩa: Thê nào gọi là Tam thừa? Phật dạy: Đó là Thanh văn thừa, Độc giác thừa và Phật thừa. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-m thường dạy như thê về pháp Tam thừa (Zf 2 34 = 389 IRS: Ктин ЕШ ЖЕ, AR, 
ER, ТЕШ # JZ b ?í {EU E 335). 

19 Tam nhãn ( —R). Xem chú thích 5, tr. 2. 

20 Tam cầu ( =3): Ва thứ cấu ué là tham, sân, si. 
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họp. Thiên vương Tỳ-lưu-lặc-xoa dẫn chúng quỷ mi cùng đến hội họp. Thiên 
vương Tỷỳ-lưu-bạt-xoa dẫn các chúng rông cùng đến hội họp. Thiên vương Tỳ- 
sa-môn dẫn chúng dạ-xoa, la-sát cùng đến hội họp. 


Khi ấy, Đại sĩ Di-lặc nói với các Bó-tát trong Hiên kiếp:?! 

— Các Đại sĩ hãy khuyến khích các thiện nam và tín nữ đọc tụng, thọ trì Kinh 
Tăng nhát, giảng nói và lưu truyền rộng khắp, khiến trời và người đều phụng 
hành Khế kinh này. 

Lúc Ngài Di-lăc nói lời này, chư thiên, loài người, càn-thát-bà, a-tu-la, ca- 
lâu-la, ma-hâu-la-già, khẩn-na-la,... đều bạch rằng: 

— Chúng tôi sẽ cùng nhau hộ trì thiện nam, tín nữ nào đọc tụng, thọ trì Kinh 
Tăng nhát, giảng nói và lưu truyền rộng khắp, không để Khé kinh này đoạn dứt. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ưu-đa-la? răng: 

— Nay tôi đem Tăng nhất A-hàm này giao phó cho thây. Mong thầy hãy 
khéo tụng đọc, học thuộc chớ аё thiếu sót. Vì sao như vậy? Vì người nào xem 
thường Khế kinh trân quý này, liền bị đọa lạc xuống hàng phàm phu. Vì sao như 
vậy? Này Ưu-đa-la! Tăng nhát A-hàm chính là giáo pháp sanh ra ba mươi bảy 
đạo phẩm, cho đến các pháp đêu từ đây mà sanh ra. 

[0551a05] Вау giờ, ngài Đại Са-аіёр hỏi Tôn giả A-nan: 

- Tôn giả А-пап! Tăng nhát A-hàm có thật sự sanh ra ba mươi bảy đạo 
phâm, cho đến các pháp đều từ đây mà sanh ra chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đúng thế! Đúng thé! Thưa ngài Ca-diếp, Tăng nhất A-hàm thật sự sanh ra 
ba mươi bảy đạo phâm, cho đến các pháp đều từ đây mà sanh га. Vå lại, không 
cần nhiều đến thê mà chỉ cần một bài kệ trong Kinh Tăng nhất cũng đã sanh ra 
ba mươi bảy đạo phẩm cho đến các pháp. 

Ngài Ca-diếp hỏi: 

- Những câu kệ nào đã sanh ra ba mươi bảy đạo phâm cho đến các pháp? 

Tôn giả A-nan liên đọc kệ này: 

Chớ làm các việc ác, Siêng tu các hạnh lành, 
Сїйїї tâm mình thanh tịnh, Là lời chư Phật dạy. 

Sở dĩ như thé là vì “Chó làm các việc ác”, vốn là cội gốc các pháp, từ đây 
sanh ra tật cả pháp lành, nhờ sanh pháp lành mà tâm ý thanh tịnh. Thế nên, bạch 
ngài Ca-diếp! Việc làm từ thân, khẩu, ý của chư Phật, Thế Tôn luôn thanh tịnh. 


?! Hiên kiế з Hiền kiến (Ж), Thuở đầu ở Hiền kiếp, con người thọ 4 vạn tuôi và có 1000 vị Phật ra đời. Theo Bi 
Ноа kinh ДЕЗЕ (T.03. 0157.5. 0199с26): Ë k)Z #7, Am ж ж, JA FAR. 

2 Ưu-đa-la (Ë £ ZÆ), vị đệ tử của đức Phật. Theo kinh số 4, phẩm 4, tr. 36 trong tập này; Tăng. 18 
(7.02. 0125.4.4. 0557c08), Sư thường ở chỗ văng người, một mình tu hành ó bài tha ma dé tu duy 
pháp lạc nên được gọi là “Trủng gian đệ nhât” (Ж M5 — —). Theo truyền thuyết, Sư là người có trí nhớ 
rât tôt. 
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Ca-diêp lại hỏi: 

- Thế nào A-nan! Chỉ riêng Tăng nhát A-hàm sanh ra ba mươi bảy đạo 
phẩm và các pháp, hay những bộ A-hàm khác cũng có thể sanh ra? 

A-nan liên đáp: 

— Không cần nhiều đến thế, thưa Tôn giả Ca-diếp! Với nghĩa lý của một bài 
kệ trong bốn bộ A-hàm cũng đã đầy đủ giáo pháp của chư Phật, của bậc Độc 
giác” và hàng Thanh văn. Sở dĩ như thé là vì “Chó làm các việc ác” đã là hành 
trì giới сат, giữ hạnh thanh bạch; “Siêng tu các hạnh lành” là giữ tâm ý trong 
sạch; “Giữ tâm mình thanh tịnh” tức là trừ tà kiến điên đảo; “Là lời chư Phật 
dạy” tức là dứt trừ si mê. Vì sao như vậy? Thưa ngài Ca-diếp! Vì người trì giới 
thanh tịnh, lẽ nào tâm ý lại không thanh tịnh? Người tâm ý thanh tịnh thì không 
điên đảo; do không điên đảo nên si mê diệt, liền thành tựu được ba mươi bảy 
đạo phẩm. Đã thành đạo quả, đó lẽ nào chăng phải là các pháp sao? 

Ca-diếp lại hỏi: 

— Này A-nan! Sao дау lại giao phó Tăng nhất A-hàm này cho thầy Ưu-đa- 
la mà không trao truyền hết thảy các pháp cho các Tỳ-kheo khác? 

A-nan đáp: 

— Tăng nhát A-hàm tức là các pháp, các pháp chính là Tăng nhất A-hàm, 
vốn chỉ là một mà không có hai. 

[0551b01] Ca-diép lại hỏi: 

— Vì những nguyên do nào mà thây trao Tăng nhất A-hàm cho thầy Ưu-đa- 
la chứ không trao cho Tỳ-kheo khác? 

A-nan đáp: 

— Thưa Tôn giả Ca-diép! Xin ngài biết cho, chín mươi mốt kiếp vë trước, 
đức Phật hiệu là Ty-bà-thi Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Слас thị hiện ở đời. 
Lúc đó, Tỳ-kheo Uu-đa-la này tên là Y-câu Uu-đa-la. Bây 010, VỊ Phật kia đã 
đem Kinh Tăng nhất trao cho vị này, bảo vị này phải thọ trì đọc tụng. Từ đó 
cho đến ba mươi mốt kiếp về sau, lại có đức Phật hiệu là Thi-khí Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời. Lúc đó, Tỳ-kheo Ưu-đa-la tên là Mục- 
già Uu-đa-la. Đức Thi-khí Như Lai lại đem pháp này trao cho và bảo vị này 
phải thọ trì đọc tụng. Cũng chính trong ba mươi mốt kiếp Ây, có đức Phật hiệu 
là Tỳ-xá-bà Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác lại thị hiện ở đời. Lúc đó, 
Tỳ-kheo Uu-đa-la này tên là Long Uu-đa-la. Đức Phật lại đem pháp này trao 
cho và bảo vị này phải thọ trì đọc tụng. 


23 Nguyên tác: Bích-chi Phật (Е > 1#, Paccekabuddha). Theo Đại trí độ luận < 9 18 (T.25. 1509.18. 
0191605), Bích-chi Phật có 2 nghĩa: (1) Sanh vào thời không có Phật, lúc ây Phật pháp đã diệt, nhưng 
nhờ nhân n duyên tu hành đời trước, nương vào trí tuệ của chính mình mà được đạo, còn gọi là bậc Độc 
giác (3% =); (1) Tu minh giác пед, khóng nuong theo người khác, nhờ quán xét và giác ngộ vê khô, 
vô thường và vô ngã. 
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Thưa Tôn giả Ca-diếp, trong Hiển kiếp này có đức Phật hiệu là Câu-lưu- 
tôn Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời. Lúc đó, Tỳ-kheo 
Uu-đa-la tên là Lôi Điện Uu-đa-la, lại được Như Lai đem pháp này trao cho 
và bảo vị này phải đọc tụng. Trong Hiền kiếp này, lại có đức Phật hiệu là Câu- 
na-hàm Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác thị hiện ở đời. Lúc đó, Tỳ-kheo 
Uu-đa-la tên là Thiên Uu-đa-la. Đức Phật kia lại đem pháp này trao cho và bảo 
vị này phải đọc tụng. Trong Hiền kiếp này, lại có đức Phật hiệu là Ca-diệp Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời. Вау giờ, Tỳ-kheo Ưu-đa-la 
tên là Phạm Ưu-đa-la. Đức Phật kia lại đem pháp này trao cho và bảo vị này 
phải đọc tụng. 

Thưa Tôn giả Са-аіёр, пау đức Thích-ca Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác thị hiện ở đời. Tỳ-kheo này nay tên là Uu-đa-la. Đức Phật Thích- 
ca tuy đã nhập Niết-bàn, nhưng Tỳ-kheo A-nan vẫn còn ở thế gian. Thé Tôn 
đã đem pháp này phó chúc cho tôi. Nay tôi lại trao pháp này cho Uu-đa-la. 
Vì sao như vậy? Bởi vì trước phải quán biết năng lực, thấu rõ nguôn gốc, rôi 
sau mới trao pháp. Vào thời quá khứ, trong Hiền kiếp này, đức Câu-lưu-tôn 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn thị 
hiện ở đời. Вау giờ, có vua tên là Ma-ha-đê-bà, dùng giáo pháp để trị vì đất 
nước và giáo hóa dân chúng chưa từng sai lạc, thọ mạng rất dài, đoan chánh 
vô song, thé gian hiém có. Trong tám vạn bốn ngàn năm, vị vua này làm đồng 
tử vui chơi thỏa thích; trong tám vạn bốn ngàn năm, làm vị thái tử dùng pháp 
để trị nước an dân; trong tám vạn bốn ngàn năm, lại dùng vương pháp đề cai 
trị thiên hạ. 

[0551c04] Tôn giả Ca-diệp biết cho, lúc đó Thế Tôn ngụ trong vườn Cam 
Le~” Gióng như thường lệ, sau khi thọ thực thì Phật di kinh hành, tôi theo làm 
thị giả. Bây giò, Thế Tôn mim cười, miệng phóng hào quang năm sắc. Tôi thấy 
vậy, liên quỳ trước Thé Tôn và bạch: 


“Thé Tôn chăng cười vô cớ, xin cho con được nghe nguyên do. Đẳng Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác không cười vô cớ.” 

Bây giờ, thưa Tôn giả Ca-diếp, đức Phật bảo tôi: 

“Ở đời quá khứ, trong Hiền kiếp này, có Như Lai hiệu Câu-lưu-tôn, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời, đã thuyết pháp rộng rãi cho chúng đệ 
tử ngay tại trú xứ này. Sau đó, cũng trong Hiện kiếp này, lại có Như Lai Câu- 
na-hàm, Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời. Bây giờ, đức Phật ду cũng 
tại trú xứ này mà thuyết pháp rộng rãi. Кё nữa, trong Hiền kiếp này, lại có Như 
Lai Ca-diệp, Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời, cũng thuyết pháp rộng 
rãi tại trú xứ пау.” 


Cam Lê viên (H Æ Ж), khu vườn xoài tại thành Tỳ-xá-ly. Theo Xuát điệu kinh EZX (T.04. 0212.2. 
0615c07). 


1.РНАМ TUA # 11 


Tôn già Ca-diép! Lúc ду, tôi quỳ trước đức Phật và bach: 

“Con mong về sau, Phật Thích-ca cũng ở tại trú xứ này thuyết pháp đây đủ 
cho chúng đệ tử. Nơi này sẽ là tòa kim cang của bón đức Như Lai, mãi không 
đoạn dứt.” 

Bấy giờ, thưa Tôn giả Ca-diếp, Phật Thích-ca ngồi tại trú xứ ấy, bảo tôi: 

“Này A-nan, xưa Kia, trong thời Hiên кїёр, tại trú xứ пау, có vị vua ra đời 
tên là Ma-ha-đê-bà. Trong suôt tắm vạn bôn ngàn năm, vua luôn dùng vương 
pháp giáo hóa, lây đức đê dạy dân. Nhiêu năm sau đó, vua dặn Kiêp-tỳ” răng: 

“Nếu thấy tóc trên đầu ta điểm bạc, khanh hãy báo cho ta biết. 

Người kia vâng lệnh. Nhiều năm sau, khi thây tóc trên đầu vua điểm bạc, 
Kiếp-tỳ liền quỳ trước vua, tâu: 

“Tâu Đại vương! Tóc trên đầu ngài đã điểm bac.’ 

Vua bảo Kiếp-tỳ: 

“Khanh hãy lây пһір vàng nhồ số tóc bạc đó đặt vào bàn tay ta.’ 

Lúc đó, Kiếp-tỳ vâng lệnh, lấy nhíp vàng nhỗ tóc bạc. Bấy giờ, nhà vua 
nhìn thây tóc bạc, liên nói kệ này: 


Lúc này trên đầu ta, Tóc suy hao đã điểm, 
Thiên sú đên đây rôi, Nên xuât gia cho Кр. 


[0552a02] “ Hiện đời ta đã hưởng phước ở cõi người, phải tự cô găng để được 
đức cõi trời. Ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với niềm tin kiên cô, xuất gia 
học đạo đê dứt trừ các khô.’ 

Khi ây, Vua Ma-ha-đê-bà liền nói với thái tử lớn nhất tên là Trường Thọ: 

“Con biết chăng, nay trên đâu ta tóc đã điểm bạc. Y ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, với niêm tin kiên cô, xuất gia học đạo đề dứt trừ các khó. Con 
hãy nôi ngôi ta, dùng pháp dé an dân trị nước, chớ để sai pháp. Nếu trái lời ta 
dạy sẽ tạo nghiệp của phàm phu. Tại sao như thế? Bởi nếu có người nào trái lời 
ta dạy thì người đó đã tạo nghiệp của phàm phu. Kẻ phàm phu sẽ doa mãi trong 
ba đường ác, phải chịu khó tám nạn.” 

Nói xong, Vua Ma-ha-đê-bà liền truyền ngôi cho thái tử, rôi ban thưởng tiền 
bạc châu báu cho Kiếp- tỳ. Sau đó, vua đến nơi khác cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, với niềm tin kiên cố, xuất gia học đạo đề đứt trừ các khô. Trong tám vạn bốn 
ngàn năm, vua khéo tu Phạm hạnh, thực hành tứ đăng tâm, gôm từ, bi, hy, xả; 
sau khi qua đời, nhà vua được sanh lên cõi Phạm thiên. 

Bây giờ, Vua Trường Thọ luôn nhớ lời vua cha dạy, chưa bao giờ quên, 
dùng pháp йё trị nước an dân, không để sai pháp. Chưa đây mười ngày sau, Vua 


25 Kiếp-tỳ (EJ HK): Thuật ngữ này có nguyên tác Pali là kappaka, có nghĩa là thợ hót tóc. О đây, phiên 
âm kappaka trở thành tên riệng của một người. Kiếp-tỳ ĐT: FE) còn được phiên â âm là “Kiếp-bắc” (2 
1V) ở Kinh Vua Đại Thiên, só 4, phẩm 50, tr. 944 trong tập này; Tăng. 38 (7.02. 0125.50.4. 0806c21), 
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Trường Thọ liền được làm Chuyển Luân Thánh vương, dày đủ bảy báu, đó là 
xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, kho tàng báu và tướng 
quân báu. Vua lại có một ngàn người con trí dũng song toàn, thông lãnh bón 
phương, khéo trừ các khó. 

Bây 010, Vua Trường Thọ theo cách của vua cha nên nói kệ này: 

Nay ở trên đầu ta, Tóc đã điểm bạc rồi, 
Thiên sứ cũng đã đến, Đúng lúc nên xuất gia. 

“Nay ta đã hưởng phước loài người, phải tự со gắng tạo đức cõi trời. Та nên 
cạo bỏ тап tóc, mặc ba pháp y, với niềm tin kiên cô, xuất gia học đạo dé dứt trừ 
các khô. 

Rôi Vua Trường Thọ nói với thái tử lớn nhất tên là Thiện Quán: 

“Con biết chăng, nay trên đầu ta tóc đã điểm bạc. Y ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp у, với niềm tin kiên сб, xuất gia học đạo để dứt trừ các khô. Con 
hãy nối ngôi ta, dùng pháp để trị nước an dân, chớ dé sai pháp. Nếu trái lời ta 
dạy sẽ tạo nghiệp của phàm phu. Tại sao như thế? Bởi nếu có người nào trái lời 
ta dạy thì người đó đã tạo nghiệp của phàm phu. Kẻ phàm phu thì đọa mãi trong 
ba đường ác, phải chịu khó tám nan.’ 

Trong tám vạn bốn ngàn năm, Vua Trường Thọ đã khéo tu Phạm hạnh, thực 
hành tứ đăng tâm là từ, bi, hỷ và xả, nên sau khi qua đời được sanh lên cõi trời 
Phạm thiên. Còn Vua Thiện Quán cũng luôn ghi nhớ lời cha dạy bảo, chưa bao 
giờ quên, dùng pháp dé trị nước, không chút sai lạc.” 

Tôn giả Ca-diếp biết chăng? Vua Ma-ha-đêề-bà lúc đó đâu phải người nào 
khác mà chính là Phật Thích-ca ngày nay. Còn Vua Trường Thọ, nay là A-nan 
tôi đây. Vua Thiện Quán lúc đó, nay là Tỳ-kheo Uu-đa-la, luôn dùng vương 
pháp đề trị nước, chưa bao giờ quên, chưa từng rời bỏ. Hơn nữa, Vua Thiện 
Quán lại càng làm rạng rỡ lời dạy của vua cha, dùng pháp cai trị, chưa từng lãng 
quên. Vì sao như thế? Vì lời dạy của vua cha thật khó làm trái được. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan liên nói kệ: 

Kính pháp, vâng lời cha, Không quên ân người trước, 
Ba nghiệp khéo chú trọng, Điều người trí quý mong. 

— Sau khi suy ngẫm nghĩa này rồi, tôi đem Tăng nhất A-hàm trao cho Tỳ- 
kheo Ưu-đa-la. Vì sao như vậy? Vì mọi sự việc đều có nguyên đo. 

Rôi Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ưu-đa-la: 

- Trước đây, lúc làm Chuyển Luân Thánh vương, thây đã không trái lời 
vua cha dạy bảo. Nay tôi lại đem pháp này giao phó cho thây, mong thây đừng 
để mát chánh giáo, chớ tạo nghiệp của phàm phu. Thầy nên biết, néu có потоп 
nào làm trái lời dạy hiên thiện của Như Lai thì sẽ bi doa trong cõi phàm phu. 
Vì sao như vậy? Bởi vì lúc ây, Vua Ma-ha-đề-bà chưa đạt đến chỗ giải thoát 
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rốt ráo, chưa được giải thoát đến chỗ an ón, tuy hưởng phước báu Phạm thiên, 
nhưng vẫn chưa đạt đến cứu cánh. Thiện nghiệp của Như Lai, tức là chỗ an ôn 
cứu cánh, vô cùng hân hoan, được trời, người cung kính, chắc chắn thành tựu 
Niết-bàn. Thế nên Ưu-đa-la! Thầy cần phải phụng trì pháp này, thường trì tụng, 
ghi nhớ, chớ để quên sót. 

[0552b04] Bây giờ, A-nan liên nói kệ: 


Với Pháp, hãy trì niệm, Bởi Phật từ đây sanh, 

Pháp tó, đạt Chánh Спас, Độc giác, La-hán thành. 
Pháp hay trừ các khô, Cũng khéo chứng quả mâu, 
Niệm Pháp chăng rời tâm, Nay và sau hưởng phước. 
Nếu ai muốn thành Phật, Giống như đức Thích-ca, 
Thọ trì Ba tạng pháp, Câu từ chăng lầm sai. 

Ba tạng đà khó được, Nghĩa lý lại vô cùng, 

Nên tụng bốn A-hàm, Nẻo thiên, nhân cũng vượt. 
A-hàm đà khó tụng, Nghĩa lý lại cao xa, 

Giới luật chớ dé mắt, Lời vàng của Thích-ca. 
Giới câm đã khó giữ, Сї А-һат cũng vậy, 
A-ty-đàm khéo giữ, Hàng phục ngoại đạo ngay. 
Tuyên dương A-ty-đàm, Vì nghĩa khó trì hiểu, 

Nên tụng bốn A-hàm,% Câu từ chớ sai thiếu. 

Khế kinh, A-tỳ-đàm, Giới luật, lưu truyền mãi, 
Người, trời phụng trì theo, Sanh về nơi thư thái. 

Khê kinh nêu không có, Giới luật chăng tuyên ban, 
Như người mù vào tối, Bao giờ thấy ánh quang? 
Nay phó chúc cho thây, Cùng bốn bộ chúng đây, 


Chó xem thường, phải giữ, Lời Thế Tôn giảng bày. 

Khi Tôn giả A-nan nói lời này, trời đất sáu phen rúng động. Các vị trời, thần 
trên hư không, tay cầm hoa trời rải lên Tôn giả A-nan và bôn bộ chúng. Tất cả 
101, rồng, quỷ thần, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khân-na-la và ma-hầu-la- 
già,... đều mừng rỡ ngợi khen: 

— Lành thay, lành thay, Tôn giả A-nan! Những lời thầy nói trước sau đều 
hiển thiện. Đối với pháp Phật phải nên cung kính, quả đúng như lời thầy nói. 
Chư thiên và loài người đều nhờ pháp Phật mà thành tựu. Nếu ai làm điều ác, 
át sẽ doa vào địa ngục, nga quy và súc sanh. 

[0552c04] Báy gið, ngôi giữa bốn bộ chúng kết tập, Tôn giả A-nan liên 
vận Phạm âm như tiếng rồng sư tử,? khuyên tất cả hội chúng hãy phụng hành 
pháp này. 


26 Nguyên tác: Đương tụng tam A-hàm (ий =. @ ). 
? Nguyên tác: Sư tử hồng (Éf F ML). Xem chú thích 9, tr. 3. 


14 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Lúc ду, trong pháp hội, ba vạn trời và người đêu đạt được Pháp nhãn 
thanh tịnh. 

Sau khi nghe Tôn giả À-nan giảng nói xong, bón bộ chúng, chư thiên và loài 
người đêu hoan hỷ phụng hành. 


2. PHẨM MƯỜI NIÊM! 


1. МЕМ PHẬT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, truyền bá rộng rãi Tụ pháp, các 'thây sẽ thành tựu 
thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn,° tự ёп Niết-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm Phật. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi pháp này, 
các thây sẽ thành tựu thân thông, đứt các loạn tưởng, đạt quả Ša-môn, tự đến 
Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, truyền bá rộng rãi 
một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


2. NIÊM PHÁP' 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các thây sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đên Niễt-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm Pháp. Hãy khéo tu hành, hãy truyện bá rộng rãi pháp này, 
các thây sẽ thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến 


! Nguyên tác: Thập niệm phẩm t (Т.02. 0125.2. 0552c08). Tham chiếu: А. 1.485/494 - I. 39. 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 384 (T.02. 0125.2.1. 0552c09). 
3 Sa-môn quả (ФРГ Ж). Theo DA. 9, bốn Thánh quả Sa-môn là Tu-đà-hoàn quả (28166 Ж, 


Sotapannaphala), Tư-đà-hàm а ДА 3, Sakadagamiphala), A-na-hàm quả (MIRER, 
Anagamiphala), A-la-hán quà (БГ RR, Arahattaphala). 


4 Niết-bàn (ў 9). SA. 490 định nghĩa: Niét-bàn nghĩa là tham dục đã đoạn sạch vĩnh viễn, sân hận đã 
đoạn sạch vĩnh viên, ngu sĩ đã đoạn sạch vĩnh viễn, hết Шау mọi phiền não đã đoạn sạch vĩnh viên, đó 


gọi là Niệt-bàn QE RZ, а 8, Е ЕК Я, — UJš# AR 18 k ЯЕ, RE ЇН 88), 
5 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.2.2. 0552c17). 
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Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyën bá rộng 
rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


3. NIÊM TĂNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các thây sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự ên Niêt-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm Tăng. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi pháp này, 
các thây sẽ thành tựu thần thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đên 
Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng 
rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


ЖЖЖ 


4. NIÊM GIỚU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bào các Ту-Кһео: 

– Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các thây sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một 
pháp đó là gì? Đó là niệm giới. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi pháp 
này, các thây sẽ thành tựu thần thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-món, tự 
đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá 
rộng rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. T¿ng. ‡Š (7.02. 0125.2.3. 055225). 
1 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.2.4. 0553а04). 
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5. МЕМ THÍ’ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các thây sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đên Niễt-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm thí. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi pháp này, 
các thây sẽ thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến 
Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng 
rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. NIÊM THIÊN” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các thây sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự дёп Niễt-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm thiên. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi pháp này, 
các thây sẽ thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa- -món, tự đến 
Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng 
rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. МЕМ TỊCH LANG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 
8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Ý (7.02. 0125.2.5. 0553a12). 


° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. У# (7.02. 0125.2.6. 0553a20). 
10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (T.02. 0125.2.7. 0553a28). 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyên bá rộng rãi một pháp, các thầy sẽ thành 
tựu thần thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm tịch lặng. Hãy khéo tu hành, hãy truyện bá rộng rãi pháp 
này, các thây sẽ thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá 
rộng rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


жж 


8. NIÊM HƠI THÓ" 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyện bá rộng rãi một pháp, các thầy sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đên Niệt-bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là nệm hơi thở ra vào. Hãy khéo tu hành, truyện bá rộng rãi pháp 
пау, các Һау sẽ thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quá Sa-môn, tự 
đến Niễt-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá 
rộng rãi một pháp. 

Thật vậy, пау các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


9. NIÊM THÂN VÔ THƯỜNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các thây sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết- bàn. Một pháp 
đó là gì? Đó là niệm thân vô thường. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi 
pháp này, các thây sẽ thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, 


п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (T.02. 0125.2.8. 0553b07). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.2.9. 0553b15). 
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tự đến Niết-bàn. Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyền 
bá rộng rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. NIÊM SỰ CHÉT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, các Һау sẽ thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự ên Niêt-bàn. Một pháp 
đó là рі? Đó là niệm sự chết. Hãy khéo tu hành, hãy truyện bá rộng rãi pháp 
пау, các thây sẽ thành tựu thân thông, đứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-món, tự 
đên Niêt-bàn. Thê nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu hành một pháp, hãy truyên Ба 
rộng rãi một pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 

Kk k 

Kê tóm tắt:! 

Phật, Pháp, Thánh chúng niệm, Giới, Thí cập Thiên niệm, 
Hưu tức, An-ban niệm, Thân, Tử niệm tại hậu.'? 


13 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Ý (7.02. 0125.2.10. 0553b23). 

4 Nguyên tác Nhiếp tụng: f8, 5, ERS; Ж, ja Kk K S; {Ж А, ЙЯ; Er, ТЕЕ. Do đặt lại tựa 
đê nên Міёр tụng không trùng với tên kinh. 

!5 Bản Hán, hết quyền 1. 


3. PHẨM GIẢNG RỘNG [MƯỜI NIÊM]! 


1. CÔNG ĐỨC NIÊM РНАТ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền. bá rộng rãi một pháp. Tu hành và 
truyên bá rộng rãi một pháp này TÔI, các ау sẽ có được thanh danh,° thành tựu 
quả lớn, đủ các điều lành, ném vị båt tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, 
dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là 
niệm Phật. 

Đức Phật lại hỏi các Ту-Кһео: 

— Tu hành niệm Phật như thê nào dé có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 


đủ các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 


Bây 810, сас Tỳ-kheo bạch đức Thế Tôn: 

— Nguồn gốc của các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thé Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho các Ty-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy, các Ty-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thây hãy lắng nghe, lăng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thế Tôn liền dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thắng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh 
tọa, buộc niệm trước mặt, không khởi niêm khác, nhất tâm niệm Phật. Khi quán 


tướng Như Lai, không hè rời mắt; lúc không rời mắt, lại nhớ nghĩ công đức của 
Như Lai: 


! Nguyên tác: Quảng diễn phẩm № т (T.02. 0125.03. 0554a06). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. +$ (7.02. 0125.3.1. 0554a07). 


3 Nguyên tác: Danh dự (2%), chỉ cho danh tiếng tốt, thanh danh (yasa). Tham chiếu D. 31: Chanđã 
dosa bhayä moha, yo dhammarh паййуайай;Арйкай yaso tassa, sukkapakkheva сапаіта (Ai không 
phản Chánh pháp / Vì tham, sân, bó, si / Thanh danh được tròn đủ / Như mặt trăng đêm đây), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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Thé của Như Lai bàng kim cương, dày đủ mười lực,“ bón vô sở йу, dũng 
mãnh giữa đại chúng. Dung mạo Như Lai đoan chánh vô song, nhìn không biết 
chán. Giới đức thành tựu chắc như kim cương không thé phá hủy, thanh tịnh vô 
nhiễm, sáng to lưu ly. Tam-muội của Như Lai chưa hè sút отат, vĩnh viễn tịch 
tinh, không có niệm khác. Tâm kiêu mạn, ngang bướng, tham dục, sân hận, sĩ 
mê, do dự, mạn kiếU thảy đều dứt sạch. 

Thân trí tuệ vô lậu của Như Lai,’ trí không bờ mé, không bị chướng ngại. 
Thân của Như Lai do giải thoát thành tựu, vượt thoát các nẻo, không còn tái 
sanh, để không phải nói: “Ta lại rơi vào sanh tử.” Thân Như Lai vượt khỏi 
tường thành tri kiến, biết rõ căn cơ của từng người, người nào nên độ người nào 
không nên độ, biết họ chết đây sanh kia, xoay vân qua lại trong dòng sanh tử; 
ai sẽ giải thoát, ai không giải thoát, Như Lai đều biết rỡ. 

Đó gọi là tu hành niệm Phật, sẽ được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Do vậy, này các Tỳ-kheo! Thường 
phải tư duy, không rời niệm Phật thì sẽ được nhiều công đức lành như thé. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2. CÔNG ĐỨC NIÊM PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gio, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành và truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi, các thây sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 


* Thập lực (+27), theo SA. 684, là 10 loại trí lực mà chỉ Như Lai mới có đầy đủ. 

5 Tứ vô sở úy (PU 48 Br E). Đại trí độ luận ХЧ БЕЙ (T.25. 1509.25. 242a23-26) giải thích: Một là, biết 

ró tường tận tât cả các pháp; hai là, diệt trừ tất cả phiền não và nguyên nhân của chúng; ba là, giảng 

Бау сас рһар chuóng ngai Thánh đạo; bốn là, chỉ bày con đường diệt tận khổ đau. Trong 4 pháp đó, 

nêu quả thật có người nào cho ràng Như Lai không thể biết rõ tất cả thì Phật không sợ hãi điêu nà 

sao như ư уйу? Vì đức Phật đã thông đạt và biết TỐ hoàn toàn vậy (— Ж, EW- HA; —#, 8 — А 
RA, =, п ВН К; Dị, ВАРОН р, Н ШЕ Ег “ЯСЕ ДОН А, аат fi 

DLR? ЕЖЕТ THO). 


ó Tam-muội (=. ж) phiên âm của samādhi, nghĩa là chu уп chú tâm vào một chó, gọi là “chánh định” 

(1EZE). Theo 4-£)-đaf-ma Tập dị môn túc luận Вај B 8 ЕЕ ЖЕП E ра (7.26. 1536.7. 0395а25): Ù 
IAE, ж EZE. 

1 Mạn kiết (18 £), theo SA. 490, là một trong 9 kiết, là mạn hoặc trói buộc thân. 

° Tuệ thân (Ж %). Р. Paññakkhandha (tué uán). Theo SA. 638, “tuệ thân” là một trong 5 phần Pháp 

thân, do tu vô lậu trí tuệ nên được thân này, nên gọi là Tuệ thân. 


° Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (7.02. 0125.3.2. 0554b11). 
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các điều lành, ném vị bát tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, đứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm Pháp. 

Đức Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Tu hành niệm Pháp như thế nào dé có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Nguôn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho các T-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy, các Ty-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thé Tôn liền dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh tọa, 
buộc niệm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên tâm niệm Pháp sẽ dứt trừ 
được các dục ái, dập tắt trần lao, tâm ái nhiễm vĩnh viễn không còn dây khởi. 
Thé nào là Chánh pháp? Nghĩa là ngay nơi dục mà đạt được vô dục, xa lia bệnh 
tật của các trói buộc và ngăn che. Ví như mùi các loại hương không bị trộn lẫn 
mùi khác, pháp này cũng vậy, không bị niệm loạn tưởng pha tạp. Do vậy, này 
các Ty-kheo! Tu hành niệm Pháp sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thê nên, này các Tỳ-kheo! Thường 
phải tư duy, không rời niệm Pháp sẽ được nhiều công đức lành như thé. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. CÔNG ĐỨC NIÊM TĂNG'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành và truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi, các thây sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ё (7.02. 0125.3.3. 0554c06). 
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các điều lành, nếm vị bát tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là nệm Tăng. 

Đức Phật lại hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm Tăng như thé nào đề có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Nguôn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho các Tỳ-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy, các Ту-Кһео 
sẽ khéo thọ trì. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lăng nghe, lăng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thê Tôn liền dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, tâm không loạn động, kiết-già 
tĩnh tọa, buộc niệm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên tâm niệm Tăng. 
Thánh chúng Như Lai do nghiệp lành thành tựu, chân thật ngay thăng, không 
làm điều tà, trên dưới hòa hợp, lần lượt thành tựu các pháp. Thánh chúng Như 
Lai thành tựu giới luật, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Thánh chúng gồm có bốn đôi tám Бас." Đó 
là Thánh chúng của Như Lai, phải nên cung kính, thừa sự, lễ bái. Vì sao thế? 
Vì họ là ruộng phước của thê gian, là bậc pháp khí ở trong chúng, có thể tự độ 
mình và độ người đến với đạo Tam thừa. Do phẩm vị như vậy nên gọi là Thánh 
chúng. Do vậy, này các Tỳ-kheo! Nêu có người niệm Tăng thì sẽ được thanh 
danh, thành tựu quả lớn, đủ các điêu lành, nêm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nên, 
này các Tỳ-kheo! Phải thường tư duy, không lìa niệm Tăng thì sẽ được nhiêu 
công đức lành như thé. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


" Tứ song bát bối (ТЩ Л Æ): Bốn đôi tám bậc, tức là Dự lưu đạo (#128), Dự lưu quà (18); 
Nhất lai đạo (— Ж28), Nhật lai quả (Ж); Bât lai đạo (PIŠ), Bât lai quả (PK); A-la-hán 
đạo (7 129), A-la-hán quả (P ÆR). Theo Đại tri độ luận KA Eim (T.25. 1509.21. 0219306) 
định nghĩa: Trong hàng chúng Tăng có bâc A-la-hán, hướng A-la-hán.... cho đên Tu-dà-hoàn, hướng 
Tu-đà-hoàn, [gọi là] tứ song bát bôi (1 F A p 273, In] lj 1, J2 ZAREE, EAEE, pu # /\ ý), 
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4. CÔNG ĐỨC NIỆM GIỚI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyện bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp ròi, các thây sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm giới. 

Đức Phật lại hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm giới như thé nào dé có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, đứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Nguồn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thé Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho các Tỳ-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy, các Tỳ-kheo 
sẽ khéo thọ tri. 

Thé Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lăng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghi! 

— Kính vàng, thua Thé Tón! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rôi, Thé Tôn liền day: 

- Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh 
tọa, buộc niệm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên cần niệm 0101. Sao 
gọi là giới? Vì ngăn trừ các điều ác. Giới có công năng giúp người tu tập thành 
tựu đạo nghiệp và được an vui. Giới là chuỗi ngọc để trang sức thân, ánh lên vẻ 
đẹp. Giới giông như bình cát tường, giúp thành tựu các ước nguyện. Các đạo 
phẩm đêu nhờ giới mà thành tựu. Vi thé, này các Ty-kheo, người giữ сат 5101 
sẽ được quả lớn, đủ các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân 
thông, đứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thê nên, này các 
Tỳ-kheo! Phải thường tư duy, không lìa niệm giới thì sẽ được nhiều công đức 
lành như thê. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


12 Tựa dë đặt theo nội dung kinh Tăng. ‡Š (T.02. 0125.3.4. 0555a065). 


26 # KINH TĂNG NHAT A-HÀM 


5. CÔNG ĐỨC NIỆM THÍ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp гӧі, các Һау sẽ có duoc thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, ném vị bát tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm thí. 

Đức Phật lại hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm thí như thế nào dé có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Nguôn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho các Ty-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy, các Tỳ-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rôi, Thế Tôn liền dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thắng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh tọa, 
buộc niệm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên cân niệm thí. Hãy nghĩ 
như vây: “Những gì tôi bó thí hôm nay là tôi thượng trong các sự thí, vĩnh viên 
không có tâm hôi tiếc, không câu báo đáp, không mưu lợi ngay. Nếu bị mắng 
chửi, tôi quyết không mắng trả; dù bị người khác dùng tay, dùng dao, dùng gậy, 
hoặc dùng gạch đá đánh đập, đâm chém, quăng ném, tôi vân khởi lòng thương, 
không sanh giận dữ. Tôi sẽ cho mãi những ой tôi có.” Này các Iy-kheo! Đó gọi 
là bố thí lớn, thành tựu quả lớn, đủ các điêu lành, nếm vị bát tử, đến chỗ vô vi, 
thành tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế 
nên, nảy các Ty-kheo! Phải thường tư duy, không lia nệm thí thì sẽ được nhiều 
công đức lành như thê. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


!3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 38 (T.02. 0125.3.5. 0555a29). 
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6. CÔNG ĐỨC NIÊM THIÊN“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp ròi, các thây sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, nếm vị bát tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm thiên. 

Đức Phật lại hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm thiên như thé nào đề có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, ném vị bát tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Nguồn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho các Ty-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy, các Ty-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thây hãy lăng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thé Tôn liên dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh 
tọa, buộc niệm trước mặt, không khởi tưởng khác, chuyên cần niệm thiên. Giù 
thân, miệng, ý thanh tịnh, không làm điều ô ué, là thực hành thành tựu giới thân. 
Thân phóng ánh sáng, chiếu khắp mọi nơi, là được một phân thân trời; được 
quả báo thiện lành, là thành tựu một phân thân trời; khi các hạnh đây đủ liền 
thành thân trời. Này các Ту-Кһео! Đó gọi là mệm thiên. Tu tập nệm thiên một 
khi dày đủ sẽ được quả lớn, đủ các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành 
tựu thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nên, 
này các Tỳ-kheo! Phải thường tư duy, không На niệm thiên thì sẽ được nhiều 
công đức lành như thé. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


kkk 


14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (7.02. 0125.3.6. 0555b25). 
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7. CÔNG ĐỨC МЕМ TỊCH LANG! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyện bá 
rộng rãi một pháp ròi, các thây sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ các 
điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các loạn tưởng, 
đạt quả Sa-môn, tự đến 'Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm tịch lặng. 

Đức Phật lại hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm tịch lặng như thé nào dé có thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Nguồn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa này cho сас Ty-kheol Sau khi nghe Như Lai dạy, các Ту-Кһео 
sẽ khéo thọ trì. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thây hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rôi, Thé Tôn liên dạy: 

— Nêu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh tọa, 
buộc niệm trước mặt, không khởi tưởng khác, chuyên niệm tịch lặng. Sao gọi 
là tịch lặng? Nghĩa là dứt trừ nghĩ tưởng, tâm ý lăng trong, cũng không vọng 
động, nhất tâm tinh chuyên, thích sống nơi yên vắng, thường tìm phương tiện 
để nhập thiền định, tâm chàng tham lam, tranh trên giành trước. 

Như thế, này các Tỳ-kheo! Đây gọi là niệm tịch lặng. Tu niệm tịch lặng một 
khi đầy đủ sẽ được quả lớn, đủ các điều lành, nếm vị bắt tử, đến chỗ vô vi, sẽ có 
thân thông, dứt các loạn tưởng, chứng quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, 
này các Ty-kheol Hãy nên tư duy, không rời niệm tịch lặng thì sẽ được nhiều 
công đức lành như thê. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong йёи hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Šï (Т.02. 0125.3.7. 0555с20). 
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8. CÔNG ĐỨC NIÊM HƠI THỞ'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyên bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rồi, các thầy sẽ có được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niễt-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm hơi thở 
ra vào. 

Đức Phật lại hỏi các thây Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm hơi thở ra vào như thé nào dé có được thanh danh, thành tựu 
диа lớn, đủ các điêu lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, 
đứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Вау giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Nguồn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ dạy 
diệu nghĩa này cho các Tỳ-kheo! Sau khi nghe Như Lai dạy ròi, các Tỳ-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khẻo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời, rồi Thé Tôn liền dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, kiết-già tĩnh 
tọa, buộc niệm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên tâm quán niệm hơi 
thở ra vào. Thế nào gọi là niệm hơi thở ra vào? Nghĩa là lúc hơi thở dài thì 
quán biết: “Ta đang thở hơi dài”; lúc hơi thở ngăn thì cũng quán biết: “Ta 
đang thở hơi ngăn.” Nếu hơi thở quá lạnh, cũng nên quán biết: “Та đang tho 
hoi lanh”; néu hoi thó lai nóng, cüng nën quán biét: “Ta dang thở hơi nóng.” 
Quán biết khắp thân thé từ đâu đến chân, nêu hơi thở có dài ngăn, cũng nên 
quán biết hơi thở ra vào có dài ngăn. Cảm giác toàn thân khi hơi thở dài 
ngàn, tát cả đều biết rõ, theo đõi hơi thở ra vào, phân biệt rõ ràng. Lúc toàn 
thân khéo đếm biết hơi thở dài ngàn, phân biệt rõ ràng. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, đây gọi là niệm hơi thở ra vào. Tu niệm hơi thở ra vào một khi đây 
đủ sẽ được quả lớn, đủ các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu 
thân thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nên, 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.3.8. 0556a14). 
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này các Ty-kheo! Hãy nên tu duy, không rời niệm hơi thở ra vào thi sẽ được 
nhiêu công đức lành như thê. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


kkk 


9. CÔNG DÚC NIÊM THÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp ròi, các Һау sẽ có duoc thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, nêm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thần thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Dó là niệm thân. 

Đức Phật lại hỏi các thây Tỳ-kheo: 

— Tu hành niệm thân như thế nào đề có được thanh danh, thành tựu quả lớn, 
đủ các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các 
loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Nguôn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
dạy diệu nghĩa пау cho các Ty-kheo† Sau khi nghe Như Lai dạy, các Tỳ-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Ty-kheo vâng lời rôi, Thế Tôn liền dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo ø1ữ thân прау tháng, y khóng loan động, kiết-già tĩnh tọa, 
buộc niêm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên nhất niệm thân. Thế nào là 
niệm thân? Nghĩa là quán niệm tóc, lông, гапо, móng, da, thịt, gân, xương, gan, 
mật, tim, phôi, tỳ, thận, ruột non, ruột g1à, bàng quang, phần, tiểu, lá lách, bao 
tử, dịch vị, nước mắt, dom dài, mủ, máu, mỡ, nước miêng, đầu lâu, não, cái nào 
chính là thân? Là đại chủng đất hay là đại chủng nước? Là đại chủng lửa hay là 
đại chủng gió? Là do cha mẹ tạo ra chăng? Từ nơi nào đến? Do ai tạo ra? Mắt, 
tai, mũi, miệng, thân, tâm, chết ở đây sẽ sanh về nơi nào? Như thé, này các Ty- 
kheo, đây gọi là niệm thân. Tu tập niệm thân một khi đầy đủ sẽ được quả lớn, đủ 


17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.3.9. 0556b15). 
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các điêu lành, nếm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỷ-kheo! Phải nên tư 
duy, không rời niệm thân thì sẽ được nhiều công đức lành như thé. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. CÔNG ĐỨC NIÊM SỰ СНЁТ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi, các thây sẽ được thanh danh, thành tựu quả lớn, đủ 
các điều lành, ném vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, dứt các loạn 
tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niễt-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là niệm sự chết. 

Đức Phật lại hỏi các thầy Tỳ-kheo: 

— Tu hành quán niệm sự chết như thé nào để có được thanh danh, thành tựu 
quả lớn, đủ các điều lành, nêm vị bất tử, đến chỗ vô vi, thành tựu thân thông, 
dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Вау giờ, các Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Nguồn gốc các pháp đều do Như Lai hiển bày. Cúi mong Thế Tôn chỉ 
дау diệu nghĩa này cho các Tỳ-kheo! Sau khi nghe Thế Tôn dạy, các Tỳ-kheo 
sẽ khéo thọ trì. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng rộng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thé Tôn liên dạy: 

— Nếu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thắng, ý không loạn động, kiết-già tinh tọa, 
buộc niệm trước mặt, không khởi niệm khác, chuyên cần niệm sự chết. Thé nào 
là niệm sự chết? Nghĩa là quán niệm chết ở nơi này sanh đến nơi kia, qua lại 
các đường, mạng trôi không dừng, các căn tan hoại, như cây mục ruông, mạng 
căn đoạn dứt, thân tộc chia lìa, không hình không bóng, tướng mạo cũng không. 
Như thé. này các Ty-kheo, đó gọi là niệm sự chết. Tu niệm sự chết một khi dày 
đủ sẽ được quả lớn, dày đủ điều lành, ném vi bát tử, đến chỗ vô vi, sẽ có thần 


в Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.3.10. 0556c13). 
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thông, dứt các loạn tưởng, đạt quả Sa-món, tu đến Niễt-bàn. Thé nên, này các 
1-kheo! Phải nên tư duy, không rời quán niệm sự chêt thì sẽ được nhiêu công 
đức lành như thê. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


Kệ tóm tàt:!° 
Phật, Pháp cập Thánh chúng, Nãi chí cánh Tử niệm, 
Tuy dữ thượng đông danh, Kỳ nghĩa các di biệt.” 


'9 Nguyên tác Nhiếp tụng: 1#, ARER; DERAS, KEM E In]; ARAS. Do đặt lại tựa đề 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 
? Вап Hán, hết quyên 2. 


4. PHÁM DÉ ТЇ! 


1. ТҮ-КНЕО KIÊU-TRẢN-NHƯ VÀ CÁC VỊ TÓI THẮNG? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai có lòng từ bao 
dung, kiên thức sâu rộng, có tài khuyên hóa, nuôi dưỡng Thánh chúng, không 
mát oai nghi chính là Tỳ-kheo A-nhã Câu-lân.” Người đâu tiên thọ nhận pháp 
vị, tư duy tứ đê cũng là Ty-kheo A-nhã Câu-lân. 

Khéo léo khuyên bảo, dẫn người vào đạo, tu tạo phước điền, độ khắp muôn 
dân là Tỳ-kheo Ưu-đà-di.* 

Tốc chứng thân thông, giữa đường không hối là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. 

Thân phi hư không, chân không chạm đất là Tỳ-kheo Thiện-trửu.§ 

Tùy duyên giáo hóa, tâm không câu vinh là Tỳ-kheo Bà-phá.? 

Sống vui cõi trời, không sóng cõi người là Tỳ-kheo Ngưu Tích. 

Thường luôn quán tưởng thân thé bắt tịnh là Tỳ-kheo Thiện Thăng.° 

Nuôi dưỡng Thánh chúng, cúng dường tứ sự là Tỳ-kheo Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp.!0 

Tâm ý an tịnh, hàng phục kiết sử là Tỳ-kheo Giang Са-йїёр.!! 


! Nguyên tác: Đệ п? phẩm % F ù (T.02. 0125.4. 0557a16). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.4.1. 0557a17). Tham chiêu: Phật thuyết A-la-hản 
cụ đức kinh Н B. 48 $€ (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.188/197 - I. 23; А. 1.198/208 - I. 24; А. 1.209/218 
- L 24; А. 1.219/234 - L 24. 


3 A-nhã Câu-lân (Ё # FJ B$, Aññãsi Kondañña) còn gọi là A-nhã Kiêu-trần-như (7 # 18 BR АП), vị A -la- 
hán hiệu pháp và là đệ tử đầu tiên của đức Phật. 

4 Ưu-đà-di (Е R, Оааул). 

5 Ma-ha-nam (REij 9, Маһапата). 

6 Thiện-trửu (Ж F, Subahu). 

7 Bà-phá (đt, Vappa). 

8 Ngưu Tích (9, Gavampati) còn được gọi là Kiêu-phạm-ba-đề (18 8 923). 

° Thiện Thắng (3, Uttara). 

10 Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp (1% 81 ЁЁ ЖЕ ҖЕ, Uruvelā Kassapa). 

п Giang Ca-diếp (QT W ҖЕ) cũng gọi là Na-đề Ca-diếp (JE ЖШ $E, Nadī Kassapa). Vì Маат nghĩa là con 
sông nên Hán dịch là Giang (yL). 
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Thấu rõ các pháp, tâm không đăm trước là Tỳ-kheo Tượng Ca-diép.!2 


+ 
Câu-lân, Đà-di, Nam, = Thiện-trửu ròi Bà-phá, 
Ngưu Tích đên Thiện Thăng, Ba anh em Ca-diệp. 
Жжжж 


2. ТҮ-КНЕО МА SƯ УА CÁC VỊ TỎI THÄNG” 
Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai oai nghi đoan chánh, 
đi đứng khoan thai là Tỳ-kheo Mã Su. 


Trí tuệ sâu rộng, giải rõ các nghi là Tỳ-kheo X4-Ioi-phát.!5 

Thần túc nhẹ nhàng, dạo khắp mười phương là Tỳ-kheo Đại Mục-kiên-liên.!5 

Dũng mãnh tinh tán, kham chịu khổ hạnh là Tỳ-kheo Nhị Thập Ос Nhĩ.” 

Hành trì Đầu-đà,'8 mười hai khô hạnh là Tỳ-kheo Đại Ca-diép.!° 

Thiên nhãn bậc nhất, thấy hết các cõi nước ở khắp mười phương là Tỳ-kheo 
A-na-luật.” 

Tọa thiền nhập định, tâm không loạn động là Tỳ-kheo Ly-viết.?! 

Khéo léo khuyến dẫn, thiết hội giảng kinh là Tỳ-kheo Đà-la-bà Ma-la.” 


2 Tượng Ca-diếp (% 01%) cũng gọi là Già-da Ca-diếp (ЭШЕ, Gaya Kassapa). 

!3 Tựa đề đặt theo nội dung tê Tăng. #& (T.02. 0125.4.2. 0557b04). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
hán cụ đức kinh ХАЙ PE JE Аа К (7 02. 0126. 0831a03); 4. 1.188/197 - L. 23; А. 1.198/208 - L. 24; 

А. 1.209/218 - I. 24; A. 1 Сии I. 24. 

14 Mã Sư ($ 6f, Аѕѕајі) còn gọi là Mã Thăng (5 H$). 

!5 Xá-lợi-phát (2 Ж 3š, Sãriputta). 

16 Đại Mục-kiền-liên (ЖН š, Mahamoggalläna). 

!7 Nhị Thập Úc Nhĩ (— -†-i# Н, Sonakolivisa). 

!š Đầu-đà (BRËE). Giải thoát đạo luận WIRE â (T.32. 1648.2. 0404b27-c03) trả lời câu hỏi: Những gì gọi 
là Đầu-đà? Có 13 pháp. Hai pháp liên quan đến y phục, gôm: Y phán tảo và ba y. Năm pháp liên quan đến 
khát thực, đó là khát thực, tuân tự khát thực, ăn một lần ngôi, ăn có chừng mực, trái thời không ăn. Năm pháp 
liên quan đến năm, ngôi: Một là, ngôi nơi thanh văng; hai là, ngôi đưới gốc cây; ba là, ngôi chỗ đất trông; 
bốn là, ngội nơi bãi tha ma; năm là, ngôi chỗ ng nhiên. Có mộ định liên quan đến hạnh tinh tấn, đó là 
thường ngôi, , không năm. (fi JJ # 242 ĐHEt? 8 T — -AKM i АА =Ж. ERNE, 192, 
R, KEZAR, — ER, ШЕН, КЕТЕ. ту = 2È, РАА, — ge b Als, 0 Z JJ 
АЁ, АНЕ. — S НЕН —Ж, ААА). Tương tự, м, ЖО 2.22 cũng đề сар đến 13 pháp 
Đầu-đà: Pamsukulikaneam, tecnarikangam, pindapatikangam, sapadanacarikangam, еКазатКайгат, 

paftapindikangam, khalupacchabhafIAikangam, ағаййікайрат, rukkhamunlikansam, abbhokasikangam, 
sosanikangdm, yathasanthatikangam, nesajjikañganti. Nghia là (i) Hanh phân táo y; (ü) Hanh ba y; (ш) 
Hanh khất thực; (iv) Hanh khát thuc từng nhà; (v) Hạnh nhất tọa thực; (vi) Hanh ăn băng bát; (vii) Hanh 
không. đề dành dó ăn (không. nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong); (viii) Hạnh ¿ ở rừng; (ix) Hạnh ở рос сау; G) 
Hạnh ở giữa trời; (xi) Hạnh ở nghĩa địa; (xii) Hanh nghi chó nào cũng xong; (хш) Hạnh ngôi không năm, 
Thích Nữ Trí Hải dịch. Thế nhưng © kinh пау, сї cùng với Tăng. Fš (T.02. 0125.12.5. 0569c13) và Phật thuyết 
thập nhị hạnh Đầu- đà kinh aet {ТАКЕ (T.17. 0783. 0720b14) chỉ dë cập 12 hanh. 


!9 Đại Са-діёр (ЖЛ, Маһакаѕѕара). 

20 A-na-luât (ЯВ, Anuruddha). 

?! Ly-viét (ŠE El, Revata). 

2 Dà-la-bà Ма-а (Е 1 8, Dabba Mallaputta). 


4. PHẢM ĐỆ TỬ # 35 


Xây cất am thất cho Tăng mười phương là Tỳ-kheo Tiêu Đà-la-bà Ma-la.23 
Dòng dõi cao quý, xuất gia học đạo là Tỳ-kheo La-tra-bà-la. 
Khéo phân biệt nghĩa, diễn bày giáo pháp là Tỳ-kheo Đại Ca-chiên-diên.?° 


+ 

Mã Sư, Xá-lợi-phất, Câu-luật, Nhĩ, Ca-diếp, 

A-na-luật, Ly-việt, Ma-la, Tra, Chiên-diên.” 
Жжжж 


3. ТҮ-КНЕО QUAN-DAU-BA-MAC УА CÁC VỊ ТО! THẮNG”? 

Тӯ-Кһео bậc nhát trong chúng Thanh văn của Như Lai xứng đáng nhận thể” 
không trái phép tắc là Tỳ-kheo Quân-đâu-ba-mạc.” 

Hàng phục ngoại đạo, khuyến theo Chánh pháp là Tỳ-kheo Tân-đầu-lô.?9 

Giói chăm sóc bệnh, cung cấp thuốc thang là Tỳ-kheo Sâm.?! Cúng dường 
tứ sự, y phục, uông ăn cũng là Ty-kheo Sâm. 

Thường làm kệ tụng, khen hạnh đức Phật là Tỳ-kheo Bằng-kỳ-xá.”? Lời lẽ 
trôi chảy, biện luận rõ ràng, cũng là Tỳ-kheo Băng-kỳ-xá. 

Được bốn biện tài, chất vẫn đáp ngay là Tỳ-kheo Ma-ha Câu-hy-la.3 

Thích chỗn thanh tịnh, không ưa đông người là Tỳ-kheo Kiên Lao.34 

Nhẫn nại khất thực, không tránh năng, rét là Tỳ-kheo Nan-dë.35 

Tĩnh tọa một mình, chuyên tâm niệm đạo là Тӯ-Кһео Kim-ty-la.”° 


2 Tiểu Đà-la-bà Ma-la (/h pÈ ZE 2 RE ##, Dabba Mallaputta). 

24 La-tra-bà-la (#161 #£, Ratthapala). 

? Đại Ca-chiên-diên (K W hf Е, Маһакассапа). 

26 Bài kệ này thiếu ngài Mục-kiên-liên. 

? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (T.02. 0125.4.3. 0557b18). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 


hán cụ đức kinh {ft ЕТЕ H TAKI (T.02. 0126. 0831a03); A. 1.188/197 - L. 23; А. 1.198/208 - I. 24; 
А. 1.209/218 - 1. 24; 4. 1.209/234 - 1. 24. 


28 Trù (Ж, salaka). SA. 640 gọi là “hành xá-la trù” (íT @ Z$), tức dùng chiếc thẻ làm bằng tre, gỗ, 
đông, sắt, ngà, sừng, v.v... dài khoảng một tâc, băng сб проп tay út, phân phát cho mọi người đê kiêm 
sô Tăng chủng tham dự. Ma-ha Tăng-kỳ luật PE w ИЛК (T.22. 1425.31. 0479c23) giải thích: Nên 
dùng pháp xá-la dé biết người nhiêu hay ít (ÆT & RMA £ zb). 

 Quân-đầu-ba-mạc (Ж 9901, Kundadhãna). 

30 Tân-đâu-lô (Ж 5lJ) là viết tắt của Tân-đầu-lô Xà-phả-la-đọa (Pindola Bhãradväja). 

3! Sâm (2, Khema). 

32 Băng-kỳ-xá (22, Уайртѕа). 

33 Ma-ha Câu-hy-la (А H) $& SË, Mahakotthita). 

34 Kiên Lao (8%). 

35 Nan-dë (Ж %, Nandiya). 

36 Kim-ty-la (2 Æ %Æ, Kimbila). 


36 Œ KINH ТАКС NHÁT A-HÀM 


Theo nhất tọa thực,?” không thích dời đối là Tỳ-kheo Thi-la.38 
Khi ăn, lúc nghỉ, không rời ba y là Ty-kheo Phù-d1.”? 
* 
Quán-dàu, Tân-đâu-ô, Sâm, Băng, Câu-hy-la, 
Kiên Lao và Nan-đê, Kim-tỳ, Thị-la, DI. 


KKK 


4. TY-KHEO HÓ NGHI LY-VIÉT УА CÁC VI TÔI THÁNG” 

Ty-kheo bâc nhåt trong chúng Thanh văn của Như Lai tọa thiền dưới [góc] 
cây, tâm không lay động là Tỳ-kheo Hó Nghi Ly-viết.! 

Ngồi thiền giữa trời, không tránh gió mưa là Tỳ-kheo Bà-sa. 

Vui nơi vàng vẻ, một lòng tư duy là Tỳ-kheo Đà-tô. 

Đắp y năm mảnh, không thích xa hoa là Tỳ-kheo Ni-bà. 

Thích sống thi lâm, không thích gân người là Tỳ-kheo Ưu-đa-la.% 

Thường ngôi đệm cỏ, làm phước độ người là Tỳ-kheo Lô-hê-ninh. 

Không thích chuyện trò, nhìn xuống khi đi là Tỳ-kheo Ưu-kiềm-ma-ni-giang. 

ĐI, đứng, năm, ngôi, trú trong chánh định là Tỳ-kheo San-đè. 

Thích đến nhiều nơi, giáo hóa dân chúng là Tỳ-kheo Đàm-ma-lưu-chi. 

Vui họp Thánh chúng, sẻ chia pháp vị là Tỳ-kheo Ca-lệ. 

* 


Hó Nghi Ly, Bà-sa, Đà-tố, Bà, Uu-da, 
Lô-hê, Uu-kiêm-ma, San,“ Đàm-ma-lưu, Lệ. 


Жжжж 


37 Nguyên tác: Nhất tọa nhất thực (— 46 — 8), một trong 13 hạnh Đầu-đà, ngôi ăn một lần duy nhất, đã 
đứng lên thì không ngôi xuông ăn trở lại, tức ngôi một lân ăn một bữa. 

38 Thi-la ( Ж). 

39 Phù-di (#8). 

4 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. 318 (7.02. 0125.4.4. 0557c03). Tham chiếu: Phát (huyết A-la- 
рап cụ дис kinh RERI ZE (E R 1828 (T.02. 0126. 0831a03); A. 1.188/197 - L. 23; A. 1.198/208 - I. 24; 
A. 1.209/218 - I. 24; A. 1.209/234 - I. 24. 

41 Hồ Nghi Ly-viết (ЖЕЙ El, Kankha Revata). 

* Nguyên tác: Trủng gian (Ж &]). PED xác định “trúng gian” là nơi quăng bỏ thi thê của người đã chết 
(Р. sivathika). Truyên thông xử lý tử thi của các tôn giáo An Độ nói chung không xây dựng mó та, do 
vậy, chúng tôi sử dụng từ “thi lâm”, nghĩa là rừng tử thi trong trường hợp này. 

3 Uu-đa-la (ë £ #§, Uttara). 

44 Nguyên tác: Tức (8), có nghĩa là diệt sạch (Е, diệt tuyệt), tiêu mát (3š 2, tiêu thất), cùng nghĩa 
với chữ “san” (T), nghĩa là loại bỏ (ÄI KR, tước trừ). Bản dịch dùng chữ “san” (1) ở Nhiếp tụng đê 
thông nhất với tên của vị Tỳ-kheo trong nội dung kinh. 


4. РНАМ BÉ TÚ # 37 


5. ТҮ-КНЕО BÀ-CÂU-LA VÀ CÁC VỊ ТО! THÁNG“ 

Ty-kheo bậc nhát trong chúng Thanh văn của Như Lai tho mang dài lâu, 
quyêt không chêt yêu là Tỳ-kheo Bà-câu-la.“° Thích sông ân dật, không thích 
đông người cũng là Ty-kheo Bà-câu-la. 

Thuyết giảng rộng sâu, tinh tường nghĩa lý là Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử.” 

Giới luật tỉnh nghiêm, không hè sai phạm là Tỳ-kheo Ưu-ba-ly.4 

Được tín giải thoát, tâm không nghi ngại là Ty-kheo Bà-ca-lợi.ˆ? 

Thân nghiêm tựa trời, khác hàn thế gian là Tỳ-kheo Nan-dà.% Các căn tịch 
tĩnh, tâm không loạn động, cũng là Тӯ-Кһео Nan-đà. 

Biện tài vô ngại, giải nghi cho người là Tỳ-kheo Bà-đà. 

Khéo giảng rộng nghĩa, lý không trái nghịch là Tỳ-kheo Tư-n1. 

Thường đắp y tốt, Phạm hạnh thanh tịnh là Tỳ-kheo Thiên Tu-bô-đề. 

Luôn muôn дау bảo cho người học sau là Tỳ-kheo Nan-đà-ca. 

Khéo dạy giới luật cho Ту-Кһео-п là Tỳ-kheo Tu-ma-na. 

* 
Ва-сап, Мап, Ba-ly, Bà-ca-lợi, Nan-đà, 
ра, Ni, Tu-bô-đê, Nan-đà, Tu-ma-na. 


KKK 


6. TY-KHEO THI-BÀ-LA VÀ CÁC VỊ ТО! THÁNG”! 
Ty-kheo bậc nhát trong chúng Thanh văn của Như Lai công đức tràn đây, 
không hê khuyết thiêu là Tỳ-kheo Thi-bà-la.ˆZ 
Thực hành đây đủ các phần đạo phẩm là Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên Ca-lan-đà tử. 
Lời nói hòa nhã không tón thương người là Tỳ-kheo Bà-đà-tiên. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š# (7.02. 0125.4.5. 0557c16). Tham chiếu: Phật thuyét A-la- 
hán cụ đức kinh Е RIE R1428 (T.02. 0126. 0831а03); A. 1.188/197 - I. 23; А. 1.198/208 - I. 24; 
А. 1.209/218 - L. 24; A. 1.209/234 - L. 24. 


4 Bà-câu-la (22 0] #£, Bakkula). 

# Mãn Nguyện Tử (78 ËR f-, Punna Mantãniputta). 

48 Uu-ba-ly (Æ X RE, Upali). 

4 Bà-ca-lợi (ÆW Fi], Vakkali). 

5 Nan-đà (ŽEPE, Nanda). 

5! Tua dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (7.02. 0125.4.6. 0558а07). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 


hán cụ đức kinh ТЕТҮҮ: (T.02. 0126. 0831a03); 4. 1.188/197 - L. 23; 4. 1.198/208 - L. 24; 
А. 1.209/218 - 1. 24; А. 1.209/234 - 1. 24. 


5 Thi-bà-la (Г, Sivali). 


38 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Quán niệm hơi thở, quán tưởng bát tịnh là Tỳ-kheo Ma-ha Ca-diên-na. 
Hiểu ngã, vô thường, tâm không chấp có là Tỳ-kheo Ưu-đâu-bàn. 
Am tường Luận tạng, tâm thức hân hoan là Tỳ-kheo Câu-ma-la Ca-diếp.3 
Бар y thô xâu mà không hó then là Tỳ-kheo Diện Vương. 
Không phạm giới сат, đọc tụng siêng năng là Tỳ-kheo La-vân. 
Thường vận thân túc đề tự ân thân là Tỳ-kheo Bàn-đặc. 
Đổi dạng thay hình, bién hóa tướng trạng là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 
* 
Thi-bà, Uu-ba-tiên, Bà-đà, Ca-diên-na, 
Uu-đâu, Vương, Са-аіёр, La-vân, hai Bàn-đặc. 


Жжжж 


7. ТҮ-КНЕО THÍCH VƯƠNG УА CÁC VỊ ТО! THẮNG“ 

Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai, gia tộc giàu sang, 
tánh tình hòa nhã là Ty-kheo Thích Vương. 

Siêng tu khất thực, giáo hóa miệt mài là Tỷ-kheo Bà-đề-bà-la. Khí lực mạnh 
mẽ, không sợ khó khăn, cũng là T-kheo Bà-đê-bà-la. 

Giọng nói trong trẻo, vang đến Phạm thiên là Tỳ-kheo La-bà-na-bà-đề. 

Thân thé thơm hương, quyện tỏa bốn phương là Tỳ-kheo Ương-ca-xà. 

1-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai giỏi về rõ vật biết 
thời, chó đên không nghi, nhớ ghi vững chãi, học rộng thây xa, kham phụng bê 
trên là Ty-kheo А-пап. 

Y phục trang nghiêm, đi nhìn xuống bóng là Tỳ-kheo Ca-trì-lợi. 

Các vua hậu đãi, quân thân kính nề là Tỳ-kheo Nguyệt Quang. 

Trời, người kính phụng, mỗi sớm cúng dường là Tỳ-kheo Thâu-đê. Vượt 
hơn thân người, tướng mạo như trời, cũng là Tỳ-kheo Thâu-đê. 

Thây của chư thiên, truyền dạy Chánh pháp là Tỳ-kheo Thiên. 

Nhớ rõ túc mạng nhiêu kiếp đã qua là Tỳ-kheo Quả Y. 


+ 


53 Câu-ma-la Ca-diếp (#72 ИЛЕ, Kumara Kassapa). Đệ nhất có lời nói làm đẹp lòng người 
(citakathikanam) là Kumara Kassapa. Tham chiêu: А. I. 24. 

> Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тайпа. Pš (T.02. 0125.4.7. 0558а20). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
Лап cụ đức kinh ban tị 2815 B 84% (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.188/197 - L. 23; А. 1.198/208 - I. 24; 
А. 1.209/218 - I. 24; А. 1.209/234 - I. 24. 


4. PHAM BÉ TÚ # 39 


Thích Vuong, Bà-đè-bà, La-bà, Uong-ca-xà, 
A-nan, Ca, Nguyệt Quang, Thâu-đê, Thiên, Quả Y.” 
kkk 


8. TY-KHEO ƯƠNG-QUẬT-MA-LA VÀ CÁC VỊ TÓI THẮNG 
Ту-Кһео bậc nhát trong chúng Thanh văn của Như Lai thân tâm lanh lợi, trí 
tuệ sâu xa là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. 
Khéo hàng phục ma và tà nghiệp của ngoại đạo tà là Ty-kheo Tăng-ca-ma. 
Nhập Thủy tam-muột”” vô cùng dë dàng là Tỳ-kheo Chất-đa Xá-lợi-phất. 
Hiệu biết rộng sâu, mọi người kính nhớ, cũng là Тӯ-Кһео Chât-đa Xá-lợi-phât. 
Nhập Hỏa tam-muội$ chiếu khắp mười phương là Tỳ-kheo Thiện Lai. 
Hàng phục rồng đữ quy ngưỡng Tam tôn là Ty-kheo Na-la-đà. 
Hàng phục quý thân bỏ ác tu thiện là Tỳ-kheo Quý-đà. 
Hàng càn-thát-bà, khiến tu hạnh tốt là Tỳ-kheo Tỳ-lô-giá. 
‚ Уш với định Không, giỏi giải nghĩa không là Tỳ-kheo Tu-bó-dë. Đề tâm 
văng lặng, sáng đẹp đức nghiệp, cũng là Ty-kheo Tu-bô-đê. 
Nhập định Vô tung,” trừ bỏ vọng tâm là Ty-kheo Kỳ-lợi-ma-nan. 
Nhập định Vô nguyên,® tâm không dây loạn là Tỳ-kheo Diệm Thạnh. 


* 


55 Nguyên tác: Bà-ê (ÆW), vốn được phiên âm từ chữ Bahiya. Theo DPPN, Bahiya là tên của một vi 
A-la-hán. Khi còn ở đời, trong một chuyên đi buôn, Bahiya bị đăm tàu và mât hêt quân áo. Nhân đó, 
ông ta đã tự may một bộ quân áo băng vỏ cây và đi hành hóa. Có lẽ do vậy nên trong А. 1.234 - L. 25 
đã nhân mạnh đặc thù của vị này là mang y thô (zkhacivaradhara). Do đỏ, trong nội dung kinh trên 
đã gọi vị пау là Tỳ-kheo mang y băng trái cây (RX), cũng có thê hiệu là băng lá cây. Dë Nhiệp tụng 
thông nhât với nội dung kinh, bản dịch dùng từ “Quả Y” (Ж Ж). 

56 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. + (T.02. 0125.4.8. 0558b07). Tham chiếu: Phật thuyét A-la- 
hán cụ đức kinh IRER p Z§ 1Š B. 84% (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.188/197 - I. 23; A. 1.198/208 - I .24; 
А. 1.209/218 - I. 24; А. 1.209/234 - I. 24. 

57 Thủy tam-muội (7K = Ж) còn gọi là Thủy luân quán (7k #8 #9, Jala mandala), tức quán các yếu tô của 
nước trong thân thê như nước mắt, nước bọt... đông nhat với nước và nước lưu chuyên khăp thân. Tri 
thiên bệnh bí yêu pháp 8 838 3b Ik (T.15. 0620.1. 0334a14) ghi: Hành giả thê nhập Thủy tam-muội, 
tự thây thân mình như một dòng suôi ngâm lớn, dòng nước tùy thuận luân lưu trong 336 đôt xương (íT 
FAKZKRË, H Cl Bill K 98 ж, = а= УЧЕВ ЕКИ А). 

58 Hỏa tam-muội ( K = Ж) còn gọi là Hỏa quang tam-muội (KJE = Ж). Theo SÅ. 197, khi nhập định 
này thân phóng ra ngọn lửa lớn với nhiêu màu sắc. 

59 Định Vô tưởng (19 ҖЕ, S. Asamjña samapatti, Р. Asaññasamapatti). Theo DA. 2, khi hành giá khóng 
nhớ nghĩ tât cả tưởng thì sẽ thê nhập định Vô tưởng (25 — 0718, AIE). Tuy nhiên, MA. 210 đã 
bó sung thêm: Khi hành già thể nhập định này thì tưởng và tri vẫn chưa diệt (A REZ, АПЛ). 
5 Vô nguyện định (ЖЕЙДЕ) còn gọi là Vô nguyện tam-muội (ЖЁҢ — Ж, P. 4panihifa samādhi), theo 
DA. 9, là một trong 3 tam-muội, рот Không tam-muội (®® = Ж), Vô nguyện tam-muội (Ж FAZ Ж) và 


—> 


Vô tướng tam-muội (#19 = Ж). 
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Uong-quát, Tăng-ca-ma, Chât-đa, Thiện, Na-la, 
Duyệt-xoa, Phủ-lô-giá, Thiện Nghiệp, Ma-nan, Diệm. 


Жжжж 


9. TY-KHEO РНАМ-МА-РАТ УА CÁC VỊ TỎI THÁNG" 
Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai về nhập Từ tam- 
muội, tâm không sân hận là Ту-кһео Phạm-ma-đạt. 
Nhập Bi tam-muội, thành tựu bản nghiệp là Tỳ-kheo Tu-thâm. 
Được đức thiện hạnh, không khởi các tưởng là Ty-kheo Sa-di-đà. 
Thường phòng hộ tâm, không dám rời bỏ là Ty-kheo Dược-ba-ca. 
Hành Diệm thanh định,“ trọn không lười mỏi là Tỳ-kheo Đàm-di. 
Nói năng bộc trực, không ngại tôn quý là Тӯ-Кһео Lợi-đà-bà-giá. Nhập 
Kim quang dinh, cũng là Tỳ-kheo Lợi-đà-bà-giá. 
Nhập Kim cang định, không thé phá hoại là Tỳ-kheo Vô Uy. 
Nói năng quyết đoán, không chút yếu hèn là Ty-kheo Tu-nê-đa. 
Thường уш tịch tĩnh, tâm không thích động là Tỳ-kheo Đà-ma. 
Nghĩa lý siêu xuất, không người chiết phục là Tỳ-kheo Tu-la-đà. 
+ 
Phạm-ma-đạt, Tu-thâm, Sa-di, Dược, Đàm-dI, 
Ty-lợi-đà, Vô Uy, Tu-nê, Đà, Tu-la. 


KKK 


10. TY-KHEO NA-GIÀ-BA-LA УА CÁC VỊ TÔI ТНАМС% 
‚ Ту-Кһео bậc nhật trong chúng Thanh văn của Như Lai hiểu rõ tinh tú, biết 
điêm cát hung là T-kheo Na-già-ba-la. 
Ua thích thiên định, sống băng thiền lạc là Tỳ-kheo Bà-tư-trá. 
Thường vui với hỷ, lây hỷ nuôi thân là Tỳ-kheo Tu-dạ-xa. 


6! Tựa để đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Pš (7.02. 0125.4.9. 0558b22). Tham chiếu: Phái thuyết A-la- 
һап cụ đức kinh ban] Е B. f8 $€ (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.188/197 - L. 23; А. 1.198/208 - I. 24; 
А. 1.209/218 - 1. 24; А. 1.209/234 - 1. 24. 

Nguyên tác: Diệm thanh tam-muội (Ж = Ж). Có khả năng đây là một tên gọi khác của Hỏa quang 
tam-muội ( K 6 = Ж). Xem chú thích 58, tr. 39. 

6 Nguyên tác: Kim quang tam-muội (= Ж = Ж). 

Nguyên tác: Kim cang tam-muội (£ 81 = Ж). Chứng được Kim cang tam-muội sẽ xa lia hết thảy ngu 
si tăm tôi. Theo Đại phương quảng Phát Hoa Nghiêm kinh X 23 ЗЕ 8 5 (T.09. 0278.14. 0485124) 
(nh + J| 2 {£ Н, Е — A Е sj 5). 

65 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ðng. ## (T.02. 0125.4.10. 0558c07). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
hán cu đức kinh IRER 18 B. 182X (T.02. 0126. 0831a03); A. 1.188/197 - I. 23; A. 1.198/208 - I. 24; 
A. 1.209/218 - L. 24; A. 1.209/234 - L. 24. 


4. PHẨM BÉ TỬ # 41 


Thường hành nhẫn nhục, đỗi nghịch chăng lay là Tỳ-kheo Mãn Nguyện 
Thịnh Minh." 
Tu Nhật quang định”? là Tỳ-kheo Di-hè. 
Giỏi về tính toán, không chút sai lầm là Tỳ-kheo Ni-câu-lưu. 
Trí khéo phân biệt, nhớ giỏi không quên là Tỳ-kheo Lộc-đâu. 
Chứng Lôi điện dinh, không còn sợ hãi là Tỳ-kheo Địa. 
Rõ nguồn gốc thân là Tỳ-kheo Đầu-na. 
Đệ tử cuối cùng chứng Lâu tận thông”? chính là Ту-Кһео Tu-bạt. 
* 
Na-già, Trá, Ха, Na, Di-hê, Ni-câu-lưu, 
Lộc-đâu, Dia, Đâu-na, Tu-bạt ở sau cùng. 
жжж 


Một trăm vị Hiên thánh пау” cân nên diên nói rộng rãi. 


6 Có quan điểm cho ràng đó là Tỳ-kheo Phú-lâu-na (š ЁЁ, Punpa). 

67 Nguyên tác: Nhật quang tam-muội (Н 6 = Ж). 

68 Nguyên tác: Lôi điện tam-muội (Ж Æ = Ж). 

69 Lâu tận thông (#9 218) còn gọi là Lâu tận trí chứng minh (ўя 55 ?ï ag BH). SA. 885 định nghĩa: Тһе 
nào là “Trí hiểu rõ tường tận vê việc diệt trừ tât са lậu hoặc” (ўж Z5 97 9 HH)? Nghĩa là vị Thánh đệ tử 
biệt như thật đây là khô, đậy là nguyên nhân của khô, đây là khô diệt, đây là con đường đưa đên khô 
diệt. VỊ ây biệt như vậy, thây như vậy nên tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
giải thoát khỏi vô minh lậu, được tri kiên giải thoát và tự biệt răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh 
đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” Đây gọi là “Trí hiệu rõ tường 
tận về việc diệt trừ tât cả lậu hoặc.” 

70 Nguyên tác: Thử bách Hiền thánh (Ш A  ®E). Trong thực tế có 101 vị, vì ở kinh sô 2 có đến 11 vị. 


5. РНАМ TY-KHEO-NL 


1. TY-KHEO-NI ĐẠI ÁI ĐẠO VÀ CÁC VỊ TÔI ТНАКС? 
Ty-kheo-ni bậc nhát trong chúng Thanh vàn cúa Nhu Lai xuát gia hoc dao 
đã lâu, được quôc vương cung kính là Ty-kheo-ni Bai Ai Đạo Cuü-dàm-di.š 
Thông minh trí tuệ là Tỳ-kheo-ni Sắm-ma.* 
Thân túc bậc nhất cảm đến các thần là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc.5 
Hành pháp Đâu-đà với mười một điều giới hạn là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá 
Cù-đàm-dI.' 
Thiên nhãn bậc nhất, nhìn không ngăn ngại là Tỳ-kheo-ni Xa-câu-lê.? 
Tọa thiền nhập định, tâm không loạn động là Tỳ-kheo-ni Xa-ma. 
Hiểu rõ nghĩa lý, giảng rõ pháp tu là Tỳ-kheo-ni Ba-đầu-lan-đồ-na. 
Phụng trì giới luật, không chút trái phạm là Ty-kheo-ni Ba-la-giá-na.? 
Được Tín giải thoát, không còn thoái chuyền là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên. 
Được bốn biện tài, tâm không khiếp nhược là Tỳ-kheo-ni Tối Thắng. 
Ж 
Đại Аі và Sâm-ma, Ưu-bát, Cơ-đàm-di, 
Câu-lợi, Xa, Lan-đô, Ba-la, Ca-chiên, Thăng. 


KKK 


! Nguyên tác: T)-kheo-ni phẩm tk E Jë in (T.02. 0125.5. 0558с20). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.5.1. 0558c21). Tham chiếu: Phát thuyết A-la-hán 
cụ đức kinh an a # ЖЯ. к (T.02. 0126. 0831a03); A. 1.235/247 - I. 25. 


з Đại Ái Đạo Cü-dàm-di (K 32 8 # 2, Mahāpajāpatī Gotami). 
4 Sám-ma (#8, Khema). 
5 Uu-bát Hoa Sắc (ЖЗ (4, Uppalavanmna) còn gọi là Liên Hoa Sắc (Ж 3 (а). 


6 Theo 11 điều giói han: chú thích 18, рһат 4, tr. 34 trong tập này; Tăng. t (T.02. 0125.4.2. 0557b08), 
hạnh Đầu-đà có 12 điều quy định lối sông khổ hạnh, nhưng Ty-kheo- ni Со-1ё-ха Cü-dàm-di khóng thuc 
hành hanh A-lan-nhã mà sông với đại chúng đề đảm bảo an toàn cho phận nữ, do đó chỉ còn 11 điều. 


7 Cơ-lê-xá Cù-đàm-di (R S Æ 2 78, Kisa Gotami). 
8 Xa-câu-lê (5 ? 534, Ѕакиа). 
? Ba-la-giá-na (Ў #2196, Patacara). 
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2. TY-KHEO-NI BÀ-ÐÀ CA-TY-LY VÀ CÁC VỊ TÓI THÁNG” 
1-kheo-m bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai tự biết rõ những 
việc trong vô sô kiêp trước là Tỳ-kheo-ni Bà-đà Ca-ty-ly. '' 
Dung mạo đoan chánh, mọi người kính mến là Tỳ-kheo-ni Hê-ma-xà. 
Hàng phục ngoại đạo quy hướng chánh giáo là Ty-kheo-ni Thâu-na. 
Thấu rõ nghĩa lý, giảng rõ từng phân là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đê-na. 
Бар y thô xáu mà lòng không then là Tỳ-kheo-ni Ưu-đa-]a. 
Các căn tịch tĩnh, tâm luôn chánh niệm là Tỳ-kheo-ni Quang Minh. 
Y phục trang nghiêm, giữ đúng như pháp là Tỳ-kheo-ni Thiền Đầu. 
Biện luận xuyên suốt, không hề do dự là Ty-kheo-ni Đàn-đa. 
Khéo làm kệ tụng xưng tán Như Lai là Tỳ-kheo-nI Thiên Dữ. 
Hiểu biết rộng sâu, thương dạy người dưới là Tỳ-kheo-ni Cù-ty. 


* 
Bạt-đà, Xà, Thâu-na, Đàm-ma-na, Uu-đa, 
Quang Minh, Thiên, Đàn-đa, Thiên Dữ và Củ-ty. 
Жжжж 


3. TY-KHEO-NI VÔ ÚY УА CÁC VỊ TÓI THÁNG”? 
Tỳ-kheo-ni bậc nhật trong chúng Thanh văn của Như Lai ở chốn yên tịnh, 
không thích đông người là Ty-kheo-mi Vô Uy. 
Kham nhẫn khất thực, không chọn sang hèn là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xá-khư. 
Ngôi yên một chỗ, không ưa dời đỗi là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la. 
Hóa duyên khắp chốn, rộng độ mọi người là Ty-kheo-ni Ma-nộ-ha-lợn. 
Chóng thành đạo quả, không trê giữa chừng là Ty-kheo-ni Đà-ma. 
Luôn giữ ba y, quyết không rời bỏ là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma. 
Thường ngôi dưới cây, không mong dời бі là Tỳ-kheo-ni Lệ-na. 
Tĩnh tọa ngoài trời, không câu am thất là Tỳ-kheo-ni Xa-đà. 
Thích nơi vắng vẻ, không thích đông người là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la. 
Thường ngồi đệm cỏ, trang sức chăng màng là Ty-kheo-ni Ly-na. 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 14 (7.02. 0125.5.2. 0559a10). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
hán cụ đức kinh {b1 # 1Š АЕ (T.02. 0126. 0831а03); А. 1.235/247 - L. 25. 


п Bà-đà Ca-t-ly (pe ЖШ РЕ ЙЕ, Bhadda Kāpilānī). 

2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.5.3. 0559a23). Tham chiếu: Phát thuyét A-la- 
hán cụ đức kinh hän SË 8 B 1828 (T.02. 0126. 0831a03); A. 1.235/247 - L. 25. 

3 Bản Tông, Nguyên, Minh ghi là Lệ-na (346). Căn cứ vào nội dung kinh thì có nhiều điểm tương 
đông với Ty-kheo-ni Sela, được đê cập trong 77c. 129; ThīgA. 61. 


5. PHAM TY-KHEO-NI # 45 


Бар y năm mảnh, tuần tu khát thực là Tỳ-kheo-ni A-nô-ba-ma. 
* 


Vô Úy, Tỳ-xá-khư, Bạt-đà, Ma-nộ-ha,'° 
Đà,'5 Tu-đà,! Lệ, Ха, Ưu-ca, Ly, A-nô. 


Жжжж 


4. ТҮ-КНЕО-МІ UU-CA-MA УА CÁC VỊ TÓI THẮNG) 

Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai thích ở Thi lâm?” 
là Tỳ-kheo-ni Uu-ca-ma. 

Thường khởi từ mẫn, thương tưởng chúng sanh là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh. 

Thương những chúng sanh chưa biết đến đạo là Tỳ-kheo-ni Тӧ-та. 

Gặp đạo thường vui, nguyện ban cùng khắp là Tỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi. 

Сїй gìn các nghiệp,?! tâm không lãng xao là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già. 

Đạt được nghĩa không, nhận biết hư đối, thấu rõ tất cả vốn không thật có là 
Ty-kheo-ni Đê-bà-tu. 

Tâm vui Vô tưởng, dứt mọi chấp trước là Tỳ-kheo-ni Nhật Quang. 

Thực hành Vô nguyện, rộng lòng cứu giúp là Ty-kheo-ni Mạt-na-bà. 

Không nghi các pháp, độ người vô hạn là Ту-Кћео-пі T-ma-đạt. 

Giảng rộng nghĩa lý, tường tận pháp màu là Tỳ-kheo-ni Phố Chiếu. 

* 


Uu-ca, Minh, Tó-ma, Ma-đà, Са, Đê-bà, | 
Nhật Quang, Mat-na-bà, Ty-ma-đạt, Phó Chiêu. 


Жжжж 


! Nguyên tác Nhiếp tụng ghi là Đa-tỳ-xá (£ В). Khảo toàn bộ tang Đại Chánh, không tìm thấy vi 
Tỳ-kheo-ni nào có tên như vậy. Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung kinh thì đó là Ty-kheo-ni T-xá-khư 
(231%), tên gọi vón được phiên âm từ Visakha. Đây là tên của một vị Tỳ-kheo-ni được đề cập trong 
Thig. 124; ThigA. 20. Bản dịch ghi là Tỳ-xá-khư dựa vào những diện giải vừa nêu. 

5 Вар Tống, Nguyên, Minh ghi Bạt-đà, Ma-nộ-ha (11, Е 87). Bán dịch sử dụng nghĩa này. 

16 Nguyên tác Nhiếp tụng ghi là Đàn (‡Š). Đây là trường hợp nhàm lẫn giữa hai tự căn: Đàn (tÈ, Dã) 
và Đà (RE, Dha). Trong khi đó ở nội dung kinh, tên của vị Tỳ-kheo-ni này là Đà-ma (В), tên gọi vôn 
được dịch âm từ Dhamma. Đây là tên của vị Tỳ-kheo-ni được đê cập trong 77g. 125; ThigA. 23. Bản 
dịch ghi là Đà dựa vào những diện giải vừa nêu. 

!” Nguyên tác Nhiếp tụng ghi là Tu-đàn (784). Đàn (88) ở đây cũng là sự nhầm lẫn về tự căn như vừa 
nêu. Tu-đàn ở đây chỉ cho vị Tỳ-kheo-ni tên là Tu-đà-ma (28%). Вап dịch ghi là Tu-đà dựa vào 
những diễn giải vừa nêu. 

в Nguyên tác Nhiếp tụng theo bản Tống, Nguyên, Minh là Lệ, Xa (#5, 2), tức chỉ cho hai vị Tỳ-kheo- 
ni Lệ-na (Я) và Xa-đà (2 ЁЁ). 

!9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. tt (T.02. 0125.5.4. 0559b09). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
hán cụ đức kinh Е 0 B. 1X (7.02. 0126. 0831a03); А. 1.235/247 - I. 25. 

20 Nguyên tác: Trủng gian (Ж[#]). Xem chú thích 42, phẩm 4, tr. 36. 

21 Nguyên tác: Chư hành (#47). Theo Luân Câu-xá, quyền 9, “nghiệp cũ” gọi là “hành.” 
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5. TY-KHEO-NI РАМ-МА-РЕ УА CÁC VỊ TỎI THÁNG? 
Ту-Кһео-п bậc nhất trong chúng Thanh văn của Như Lai tu hạnh nhẫn 
nhục, bao dung như đât là Ty-kheo-ni Đàm-ma-đê. 
Khéo giáo hóa người, lập hội bó thí là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. Xếp đặt giường 
tòa, tọa cụ đây đủ cũng là Ty-kheo-ni Tu-dạ-ma. 
Tâm đã vắng lặng, không dấy loạn tưởng là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà. 
Quản rõ các pháp, không chút nhàm chán là Tỳ-kheo-mi Long. 
Y chí đũng mãnh, không bị nhiễm trước là Tỳ-kheo-ni Câu-na-la. 
Nhập Thủy tam-muội, gội nhuân tất cả là Ty-kheo-ni Bà-tu. 
Nhập Diệm quang định,? chiêu soi mọi loài là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề. 
Quán thân bát tịnh, rõ lý Duyên khởi là Tỳ-kheo-ni Giá-ba-la. 
Nuôi dưỡng mọi người, giúp kẻ khốn khó là Tỳ-kheo-ni Thủ-ca. 
Tỳ-kheo-ni bậc nhất cuối cùng trong chúng Thanh văn của Như Lai là Ty- 
kheo-nI Bạt-đà Quân-đà-la, người nước Câu-dI. 
* 
Đàm-ma, Tu-dạ-ma, Nhân-đà, Long, Câu-na, 
Bà-tu, Hàng, Giá-ba, Thủ-ca, Bạt-đà-la. 


KKK 


Năm mươi Ty-kheo-ni này cân được diên nói rộng rãi nhu phâm trước. 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.5.5. 0559b22). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
hán cụ đức kinh 9 Së 1Š H ff#€ (T.02. 0126. 0831а03); А. 1.235/247 - L. 25. 


23 Nguyên tác: Tam-muội (Ж). Chúng tôi sử dụng nghĩa tương đương là “định” (7€). 


6. PHẨM NAM CU SĨ! 


1. THƯƠNG KHÁCH TAM QUÁ? VÀ CÁC CU SÍ ТОТ THẮNG? 
Cu si bác nhát trong chúng đệ tử của Như Lai vừa nghe Diệu pháp liền 
chứng quả Hiên thánh là thương khách Tam Quả. 
Trí tuệ bậc nhất là trưởng giả Chất-đa.* 
Phẩm đức thanh cao là Kiền-đề-a-lam. 
Hàng phục ngoại đạo là trưởng giả Quật-đa. 
Giảng sâu giáo pháp là trưởng giả Uu-ba-quật. 
Siêng năng tọa thiền là Ha-xi A-la-bà. 
Hàng phục quân ma là trưởng giả Dũng Kiện. 
Phước đức tràn đây là trưởng giả Xà-lợi. 
Bậc đại thí chủ là trưởng giả Tu-đạt.° 
Hóa độ quyến thuộc là trưởng giả Mẫn-dật. 
* 
Tam Quả, Chât, Kièn-đè, Quật, Ba và La-bà, 
Dũng, Xà-lợi, Tu-đạt, Mân-dật tức là mười. 


KKK 


2. PHAM CHÍ SANH LÂU VÀ САС CƯ SĨ TÔI THÁNG’ 
Cu si bâc nhât trong chúng dë tü сйа Nhu Lai khéo hôi пеһїа thú là Pham 
chí Sanh Lâu. 


! Nguyên tác : Thanh tín sĩ phẩm АВ th (T.02. 0125.6. 0559с08). Thanh tín sĩ Q$ fë +): Ưu-bà-tắc, 
cũng gọi là cận sự nam, cư sĩ nam. 
2 Tam Quả (= Ж) chỉ cho hai thương khách Tapussa và Bhallika. 


3 Tựa đề đặt theo nội dụng kinh, Tăng. P8 (T.02. 0125.6.1. 0559c09). Tham chiều: Phát thuyết A-la-hán 
cụ đức kinh Bu 838 H1% (T.02. 0126. 831a03); A. 1.248/257 - L. 25. 


+ Chất-đa (Ж 5, Citta). Tên đầy đủ là Citta Macchikäsandika. 

5 На-хі A-la-bà (MJ Z ËJ Æ 22, Hatthaka Alavaka). 

6 Tu-đạt (ZB 1, Sudatta): Trưởng già Cấp Cô Độc. 

1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. *¥ (7.02. 0125.6.2. 0559c19). Tham chiêu: Phát thuyết A-la-hán 
cụ đức kinh IRAR 1 B fE #Š (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.248/257 - I. 25. 


48 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


Căn tánh lanh lợi là Phạm-ma-du.Š 

Sứ giả chư Phật là Ngự-mã-ma-nạp. 

Biết thân vô ngã là Bà-la-môn Hy Văn Cầm. 

Có tài nghị luận là Bà-la-môn Tỳ-cừu. 

Giỏi làm kệ tụng là trưởng giả Ưu-bà-ly.° Nói năng trôi chảy cũng là trưởng 

giả Uu-bà-Ìy. 

Thích cho báu tốt, lòng không hối tiếc là trưởng giả Thù-đề. 

Tạo dựng thiện căn là Uu-ca Tỳ-xá-ly.!° 

Giỏi nói Diệu pháp là Tối Thượng Vô Úy. 

Nói không sợ hãi, giỏi quán căn cơ là Đại tướng Đầu-ma ở thành Tỳ-xá-ly. 
+ 


Sanh Lâu, Phạm-ma-du, Ngự mã và Văn Сат, 
Tỳ-cừu, Uu-bà-ly, Thù-đê, Uu, Ủy, Ma. 


Жжжж 


3. VUA ТҮ-ЅА УА CÁC CU SĨ TÔI THẮNG" 
Cư sĩ bậc nhất trong chúng đệ tử của Như Lai, hoan hy bó thí là Vua Tỳ-sa.!? 
Bồ thí có hạn là Vua Quang Minh." 
Tạo dựng thiện căn là Vua Ba-tư-nặc. ' 
Khởi lòng hoan һу, đạt được tín tâm dù vô thiện căn'5 là Vua A-xà-thế.!5 


š Phạm-ma-du (Ж БЕ #7, Brahmäyu). 

? Uu-bà-ly (18, Upali). 

10 Uu-ca Tỳ-xá-ly (20 E 23 B, Ugga Vesälika). 

н Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Pš (7.02. 0125.6.3. 0560a05). Tham chiêu: Phật thuyết A-la- 
hán си дис kinh RiR p ЖЕТЕ B 152X (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.248/257 - I. 25. 

!2 Tỳ-sa (E#3}) còn gọi là Bình-sa (#9117, Bimbisära) hay Tần-bà-sa-la (#12), vua cai trị nước 
Magadha ở thời Phật. Theo Sn. 72, trước khi thành đạo, giữa đức Phật và Vua Bimbisãra đã có cuộc hội 
kiên hy hữu. Ngay trong lận gặp này, nhà vua đã phát khởi thiện tâm với đức Phật, làm nhân duyên đê 
sau này Vua Bimbisara hiên cúng tinh xá Trúc Lâm (Veluvana) cho đức Phật và chúng Tăng. 

13 Quang Minh (26 Я) có khả năng chỉ cho Vua Canda Pajjota, vì Canda Pajjota nghĩa là sáng tỏ như trăng, 
là vị vua của nước A-bàn-đê (Ауапӣ) với thủ đô là Оујепт. Theo Mv. 8.134, ngự у Jivaka Komarabhacca 
đã từng chữa bệnh cho vị vua này. Theo РАА. 2.1, Vua Canda Рајјоѓа đã га con gái tên là Vasuladatta làm 
vợ Vua Udena (ЕЯ, Ưu-đà-diên-na) nên giữa hai vị này có môi giao tình thân thiết. 

4 Ba-tư-nặc (#7 Ж, Pasenadi), vua nước Kosala trong thời đức Phật, là con của Mahakosala. Vua 
Pasenadi có những liên hệ gân gũi và sâu sắc đôi với đức Phật và giáo pháp. Đặc biệt, Kinh Tương 
ng bộ còn dành nguyên một chương tông hợp những pháp thoại của đức Phật có nội dung liên hệ đên 
ông, gọi là 7ơng ưng Kosala (S. 1.3). Nhà vua có một người con trai tên là Brahmadatta, xuât gia và 
chứng quả A-la-hán. 

15 Đắc vô căn thiện tín (48 38 $Ë 348), Vua A-xà-thế do giết cha, đã đoạn thiện căn, nhưng về sau tin 
Phật nên nói là thành tựu niêm tin vô căn (15 481A). Theo DA. 27; Kinh không có tín căn, sô 7, 
phâm 43, tr. 773 trong tập này; Tăng }& (T.02. 0125.43.7. 0764b04). 

16 A-xà-thé (Pf RẸ tE, Ajãtasattu): Thái tử con Vua Tần-bà-sa-la (ВітЫіѕага). 


6. РНАМ NAM CU SÍ # 49 


Thành tâm hướng Phật, lòng không thay đổi là Vua Uu-điền.” 
Thừa sự Chánh pháp là Vương tử Nguyệt Quang. 
Phụng sự Thánh chúng với tâm bình đăng là Vương tử Kỳ Hoàn. 
Thường thích giúp người hơn vì mình là Vương tử Sư Tử. 
Khéo tiếp đãi người không phân cao thấp là Vương tử Vô Úy.” 
Tướng mạo đoan chánh, sắc đẹp hơn người là Vương tử Kê-đầu. 
* 
Binh-sa vương, Quang Minh, Ba-tu-nšc, Xà vương, 
Nguyệt, Kỳ Hoàn, Uu-điên, Su Tử, Uy, Kê-đâu. 


Жжжж 


4. TRƯỞNG GIÁ ВАТ-МІ УА CÁC CU SĨ TỎI THẮNG” 

Cư sĩ bậc nhát trong chúng đệ tử của Như Lai, thường hành tâm từ là trưởng 
giả Bât-m. 

Tâm luôn thương tưởng tất cả mọi loài là Thích chủng Ma-ha-nạp.?! 

Tâm thường hoan hỷ là Thích chủng Bạt-đà. 

Tâm hành hạnh xả, không quên hạnh lành là T-xà-tiên. 

Khéo hành nhẫn nhục là Đại tướng Sư Tử.” 

Có tài luận biện, trí tuệ rộng sâu là Ty-xá-khư. 

Yên lặng như Thánh là Nan-đề-bà. 

Siêng tu hạnh lành, không muôn dừng nghỉ là Ưu-đa-la. 

Các căn tịch tĩnh là Thiên-ma. 

Cư sĩ cuối cùng trong chúng đệ tử của Như Lai được chứng ngộ, chính là 
Câu-di Na-ma-la. 


7 Uu-diën (SH). Đại Đường Tây Vic ký (T.51. 2087.5. 0898а07) gọi là Ô-đà-diễn-na (861790). 
Kinh năm vua, sô 1, phầm 33, tr. 493 trong tập này; Tăng. P (T.02. 0125.33.1. 0681с19) gọi là Ưu-đà- 
diên (#fÈš#). SA. 1165 gọi là Ưu-đà-diên-na ERE #£#š, Udena/Udayna), vị vua nước Bà-sa (22 i$, 
Vams8) với thủ đô là Kosambi, là một trong 16 quôc gia hùng mạnh thời Phật. Nhà vua thâm tín Phật 
pháp, từng tham vân với Tôn giả Ananda, Tôn già Pindola Bhãradvaja và cúng dường nhiêu y phục quý 
дёп hai vị Tôn giả này. 

!8 Nguyên tác: Sở vị tạo Kỳ Hoàn vương tử thị (ARRE E + f Æ). Kỳ Hoàn (Jeta) là tên vi thái tử chủ 
khu vườn, sau đó thương chủ Сар Cô Độc mua lại khu vườn này гоі xây tinh xá cúng dường đức Phật. 
9 Vô Úy (# R, Abhaya). 

20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.6.4. 0560a16). Tham chiếu: Phát thuyết A-la- 
hán cụ đức kinh HIRI 1 R1828 (T.02. 0126. 0831а03); А. 1.248/257 - L. 25. 

2! Thích chủng Ma-ha-nạp (Р 7 #8 ЖЕЛШ, Маһапата Sakka). 

22 Sư Tử đại tướng (7 ХЛ, SThasenapati). 


50 # KINH TANG NHÁT А-НАМ 


Bát-ni, Ma-ha-nap, Bạt-đà, Ty-xà-tién, 
Sư Tử, Tỳ-xá, Nan, Uu-đa, Thiên, Ma-la. 


KKK 


Bôn mươi cư sĩ này cân được diễn nói rộng rãi nhu phâm trước. 


7.РНАМ NÜ CU SĨ! 


1.NỮ CUSINAN-DA NAN-ĐÀ-BÀ-LA VÀ NHÜNGNÜ CUSITÓITHÁNG2 

Nữ cư sĩ bậc nhất trong chúng đệ tử của Như Lai, vừa mới học đạo, liên 
được chứng ngộ là Nan-đà Nan-đà-bà-la. 

Trí tuệ bậc nhất là Cửu-thọ-đa-la.* 

Thường vui thiền tọa là Tu-tỳ-da. 

Tuệ căn” sáng rỡ là Tỳ-phù. 

Có tài thuyết pháp là Ương-kiệt-xà. 

Khéo diễn nghĩa kinh là Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma. 

Hàng phục ngoại đạo là Bà-tu-đà. 

Giọng nói trong trẻo là Vô Uu. 

Am tường các luận là Bà-la-đà. 

Dũng mãnh tinh tán là Tu-đâu. 


Nan-đà-đà, Cửu-thọ, Tu, Tỳ, Ương-kiệt-xà, 
Tu-diệm và Vô Ưu, Bà, La-đà, Tu-đâu. 


KKK 


2. PHU NHÂN MA-LỌI VÀ NHỮNG NỌ CƯ SÍ TÓI THÁNG? 
Nữ cư sĩ bậc nhất trong chúng đệ tử của Như Lai khéo cúng dường Như Lai 
là phu nhân Ma-lợi.Š 


uyên tác: Thanh tín nữ phẩm W |Ë Z m (T.02. 0125.7. 0560a28). Thanh tín nữ (3Š fñ Z): Ưu-bà-di 
ONE R), cận sự nữ (17 9 Zx), cư sĩ nữ (EER). 


2 Tựa đề đặt theo nội Ty Tăng. Fa (T.02. 0125.7.1. 0560a29). Tham chiếu: Phát thuyết A-la-hản 
cụ đức kinh Banla] #1 # (7.02. 0126. 0831a03); А. 1.258/267 - I. 26. 


з Nan-đà Nan-đà-bà-la (ЖЕЕ Ж ЕЕЕ 28). 
4 Cửu-thọ-đa-la (A # Z Æ, Кһијјинага). 
5 Tu-ty-da (28 Я, Ѕирріуа). 


° Tuệ căn (ЖОЛЫ). 54. 647 định nghĩa: Thé nào là tuệ cán? Tỳ-kheo biết như thật vë khó Thánh dé, biết 
như thật về khô tập Thánh đế, khô diệt Thánh đề, khổ diệt đạo Thánh đề. Đó 801 1а шё сап. 


1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.7.2. 0560b11). Tham chiếu: Phát thuyết A-la-hán 
cụ đức kinh ӨТҮ E8 B 468 26 (Т... 0126. 0831a03); A. 1.258/267 - L. 26. 


8 Ma-lợi (Œ FI], Mallikã) cũng gọi là Mạt-lợi (54). 


52 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Thừa su Chánh pháp là phu nhân Ти-1а1-ба. 
Cúng dường Thánh chúng là phu nhân Ха-а. 
Chiêm ngưỡng Hiên sĩ trong thời quá khứ và đời vị lai là phu nhân 
Nguyệt Quang. 
Bồ thí bậc nhất là phu nhân Lôi Điện.° 
Thường hành Từ dinh! là Ma-ha Quang.'! 
Đầy lòng từ Ы là Tỳ-đề. 
Tâm luôn hoan hy là Bạt-đà. 
Khéo phòng hộ tâm là Nan-đà Мам. 
Được Тїп giải thoát là Chiếu Diệu. 
* 
Mạt-lợi, Tu-lại-bà, Ха-а, Nguyệt Quang, Lôi, 
Dai Quang, Ty-đê, Đà, Nan-đà và Chiêu Diệu. 


Жжжж 


3. NỮ CU SĨ УО UU УА NHÜNG NỌ CƯ SĨ TÓI THẮNG" 

Nữ cư sĩ bậc nhất trong chúng đệ tử của Như Lai, thường hành nhẫn nhục 
là Vô Ưu. 

Hành Không tam-muội là Ty-thù-tiên. 

Hành Vô tưởng định' là Na-đà. 

Hành Vô nguyện định! là Vô Сам. 

Thích khuyến dạy người là Thi-lợi. 

Nghiêm trì giới luật là Ương-kiệt-ma. 

Dung mạo đoan chánh là Lôi Diệm. 

Các căn tịch tĩnh là Tối Thăng. 

Nghe nhiều biết rộng là Nê-la. 

Giói làm kệ tụng là Tu-ma-ca-đề Tu-đạt Nữ. Tâm không khiếp nhược, cũng 
là Tu-đạt Nữ. 


? Lôi Điện ( ã, Visakha). 

!9 Nguyên tác: Từ tam-muội (<= Ж). 

п Ma-ha Quang (Ё >56, 5атауай). 

!2 Nan-dà Mẫu (## fÈ £}, Онага Nandamata). 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (7.02. 0125.7.3. 0560b21). Tham chiếu: Phật thuyết A-la- 
Лап cụ đức kinh RER tị # 15: А1848 (T.02. 0126. 0831a03); А. 1.258/267 - L. 26. 


14 Nguyên tác: Vô tưởng tam-muội (## 45 = Ж). Xem chú thích 59, phẩm 4, tr. 39. 
15 Nguyên tác: Vô nguyện tam-muội (FA = H). Xem chú thích 60, phẩm 4, tr. 39. 


7.РНАМ NČ CƯ 51% 53 


Nữ cu sĩ duoc chứng ngộ cuôi cùng trong chúng đệ tử của Như Lai là nữ 
cư sĩ Lam. 


Vô Uu, Ty-thù-tiên, Оча, Vô Cấu, Thị, 
Ương-kiệt, Lôi Diệm, Thăng, Nê-la, Tu-đạt, Lam. 


KKK 


Ba mươi nữ cu sĩ này cân được điên nói rộng rãi nhu phâm trước. 


8. РНАМ A-TU-LA! 


1.A-TU-LAˆ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Loài có thân hình to lớn không loài nào hơn vua a-tu-la. Các Тў-Кһео 
nên biết, thân hình a-tu-la cao lớn tám vạn bốn ngàn do-tuàn, miệng rộng một 
ngàn do-tuân. Có lần vua a-tu-la muốn xâm phạm mặt trời, mặt trăng liền hóa 
thân cao lớn gấp đôi, bằng mười sáu vạn tám ngàn do- tuân, đến trước mặt 
trời, mặt trăng. Vua Mặt trời và vua Mặt trăng thây vậy, trong lòng rất lo SỢ, 
nghĩ răng chỗ ở của mình không còn an бп. Vì sao thế? Vì thân hình a-tu-la rất 
đáng sợ. Vì sợ hãi nên vua Mặt trời và vua Mặt trăng kia không phát ánh sáng 
nữa. Nhưng a-tu-la không dám tiễn đến bắt lây mặt trời, mặt trăng. Vì sao? Vì 
vua Mặt trời và vua Mặt trăng có оа1 đức lớn, có thần lực lớn, thọ mạng rất 
đài, dung mạo đoan chánh, hưởng lạc vô tận. Thọ mạng của họ bao lâu? Đó 
là trụ được một kiếp. Hơn nữa, nhờ phước đức chúng sanh ở đây trợ giúp nên 
vua Mặt trời và vua Mặt trăng không bị vua a-tu-la quây phá. Thé nên, a-tu-la 
buôn ràu biên thân rút lui. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo! Тё ma Ba-tuân luôn ở phía sau các thây, chúng 
tìm mọi cách đề phá hoại thiện căn của các thây. Ba-tuân biên hóa ra sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp cực kỳ tuyệt vời và hâp dẫn, muốn làm mê loạn tâm у các 
Tỳ-kheo. Ba-tuân nghĩ răng: “Та sẽ chờ cơ hội so hở nơi mắt của сас Tỳ-kheo 
và cả nơi tal, mũi, lưỡi, thân, ý.” Lúc này, các Ty-kheo tuy thây lục tình tuyệt 
điệu như thé, nhung tám vàn khóng nhiễm trước. Вау giờ, Të ma Ba-tuàn dành 
phải buôn rầu rút lui. Vì sao thé? Vì nhờ oai lực của Như Lai, bậc A-la-hán mà 
được như vậy. Vì sao? Vì các Tỳ-kheo không gần sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Lại nữa, này các Ty-kheo, phải luôn ghi nhớ răng: Thọ nhận đô vật của 
tín thí cúng [dường], quả thật rất khó lòng; nêu không thê tiêu hóa sẽ rơi vào 
năm đường, không đến được đạo Vô thượng Chánh chân. Vì thé các ау сап 


uyên tác: A-tu-luán phẩm if ZR ñi (T.02. 0125.8. 0560c05). A-tu-luân (ЇН {@) còn gọi a-tu-la 
(hi Z E), môt loại quy thân hiếu chiến trong văn hóa Ấn Độ, bị xem là ас thần và thường tranh đầu 
với trời Đề-thích. 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.8.1. 0560c06). 
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phải chuyên tâm tu tập, những gì chưa nhận ra thì phải nhận ra, điêu gì chưa đạt 
được thì phải đạt được, điêu chưa vượt qua thì phải vượt qua, chưa chứng ngộ 
thì phải chứng поб. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo, néu chưa được tín thí cúng dường thì chớ khởi tâm 
mong câu, đã được tín thí cúng dường thì phải khéo tiêu hóa, chớ đê йат nhiễm. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. LỢI ÍCH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người mà khi xuất hiện ở đời sẽ làm lợi ích cho nhiều người, đem 
lại an ôn cho chúng sanh, thương xót người më muội, giúp cho trời, nguòi đêu 
được phước đức. Người ду là ai? Đó là đức Như Lai, bậc A-la-hán Đăng Chánh 
Giác.“ Đó là một người xuât hiện ở đời, làm lợi ích cho nhiêu người, đem an 
ôn cho chúng sanh, thương xót người mê muội, giúp cho trời, người đêu được 
phước đức. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn hết lòng cung kính đối với Như Lai. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. МНО ТАР 

Tói nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người mà khi xuất hiện ở đời thì tại thé gian liên có một bậc Giác 
Ngộ và cũng có hai sự thật, ba cửa giải thoát, bôn sự thật, năm căn. sáu tà kiên 
diệt, bảy giác chị, tam đạo phâm Hiện thánh, chín nơi cư trú của chúng sanh, 
mười lực của Như Lai, mười một tâm từ giải thoát. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (T.02. 0125.8.2. 0561a08). Tham chiếu: А. 1.170 - L. 22. 


t Đa-tát-a-kiệt A-la-ha Tam-da-tam Phật ( Z pé P y po zE m = — Ë, Tathagata araham 
sammasambuddha). 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. 7ăng. #& (7.02. 0125.8.3. 0561a17). 
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Người ấy là ai? Dó là đức Như Lai, bậc A-la-hán Đăng Chánh Giác. Đó là 
một người xuất hiện ở đời thì tại thé gian liên có một bậc Giác Ngộ và cũng có 
hai sự thật, ba cửa giải thoát, bốn sự thật, năm căn, sáu tà kiến diệt, bảy giác chi, 
tám đạo phẩm Hiên thánh, chín nơi cư trú của chúng sanh, mười lực của Như 
Lai, mười một tâm từ giải thoát. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn hết lòng cung kính đối với Như Lai và 
cũng nên học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. АМН SÁNG“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Có một người mà khi xuất hiện ở đời liên có ánh sáng trí tuệ xuất hiện ở 
thê gian. Người ây là ai? Đó là đức Như Lai, bậc A-la-hán Đăng Chánh Giác. 
Đó là một người mà khi xuât hiện ở đời liên có ánh sáng trí tuệ xuât hiện ở đời. 

Thé nên, Tỳ-kheo các thầy phải có lòng tin бі với chư Phật, chớ có sai lạc. 
Như thé, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 
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5. ТАМ TÔT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ — Có một người mà khi xuất hiện ở đời thì vô minh tăm tôi liên tự tiêu diệt. 
Bây giờ, kẻ phàm phu vì bị vô minh nảy trói buộc nên mãi chịu sanh tử trong 
năm đường mà không hay biết, xoay vân qua lại từ đời пау dên đời sau, từ kiép 
này đên kiệp khác, không thoát ra được. Khi ây, nêu đức Như Lai, bậc A-la-hán 
Đăng Chánh Giác xuât hiện ở đời thì vô minh tăm tôi liên tự tiêu diệt. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy nhớ thừa sự chư Phật. 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.8.4. 0561b01). Tham chiếu: A. 1.175 - L. 22. 
1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 8 (7.02. 0125.8.5. 0561b09). 
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Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


6. ĐẠO PHAÁM: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người mà khi xuất hiện ở đời liền có ba mươi bảy đạo phâm xuất 
hiện ó doi. Ba mươi bảy đạo phâm là gì? Đó là bôn niệm xử, bôn chánh đoạn, 
bôn thân túc, năm căn, năm lực, bày giác chi, tám Thánh đạo. Người ду là а1? 
Đó là đức Như Lai, bậc A-la-hán Đăng Chánh Слас. 

| Thé nên, пау các Tỳ-kheo! Phải luôn thừa sự đức Phật và nên học tập 
điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 
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7. МАТ HÅN’ 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người mà khi mát hàn ở đời thì nhân loại ôm lòng buôn lo, chư 
thiên và loài người không còn bóng mát che chở. Người ây là ai? Đó là đức 
Như Lai, bậc A-la-hán Đăng Chánh Giác. Đó là một người nêu mát hăn ở đời 
thì nhân loại ôm lòng buôn lo, chư thiên và loài người không còn bóng mát che 
chở. Vì sao thê? Nêu đức Như Lai không còn nơi cõi đời thì ba mươi bảy đạo 
phâm cũng sẽ diệt tận. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn cung kính chư Phật. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


š Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тапе. РЁ (T.02. 0125.8.6. 056118). 
° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Уй (7.02. 0125.8.7. 0561b26). Tham chiếu: А. 1.173 - L. 22. 
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8. LONG TIN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người mà khi xuất hiện ở đời thì chư thiên và loài người đều được 
thâm nhuân ánh sáng, liền khởi lòng tin đối với giới, văn, thí, tuệ. Ví như ánh 
trăng mùa thu tròn đây trong suốt, chiếu khắp mọi nơi; ở đây cũng thế, nêu đức 
Như Lai, bậc A-la-hán Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời thì chư thiên và loài 
người sẽ được thâm nhuàn ánh sáng, liên khởi lòng tin đối với giới, văn, thí, 
tuệ; như ánh trăng tròn đây chiếu khắp tất cả. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải hết lòng cung kính đôi với Như Lai. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 
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9. HUNG THỊNH" 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ — Có một người mà khi xuất hiện ở đời thì lúc ау chư thiên và loài người 
đêu rât đông đúc, chúng sanh trong ba đường ас liên tự giảm đi. Ví như cõi 
nước lúc có Thánh vương cai trị và giáo hóa thì nhân dân trong thành đó 
đông mạnh vô cùng, còn nước láng giêng sẽ yếu sức hơn; ở đây cũng vậy, 
nếu đức Như Lai xuất hiện ở đời thì chúng sanh trong ba đường ác sẽ tự 
giám bớt. 

Vì thế, này các Tỳ-kheo! Hãy tin tưởng Phật. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тапе. ‡Š (Т.02. 0125.8.8. 0561c06). 
п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. РЁ (7.02. 0125.8.9. 0561с16). 
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10. KHÔNG GÌ SÁNH BẰNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người mà khi xuất hiện ở đời thì không ai sánh băng, chăng thể 
bắt chước; bước đi một mình, không cùng bẻ bạn; không at sánh băng, chư 
thiên và loài người không thể sánh kip; người đây đủ tín, giới, văn, thí, tuệ 
không ai có thé sánh kịp. Người đó là ai? Đó là đức Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác. Đó là một người xuất hiện ở đời thì không có ai sánh băng, chăng 
thé bắt chước; bước đi một mình, không cùng bè bạn; không ai sánh bằng, chư 
thiên và loài người không thê sánh kịp; người có đây đủ tín, giới, văn, thí, tuệ. 

Thé nên, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, đêu hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm їйї: 
Tu-luân, Ích, Nhât đạo, Quang minh cập Am minh, 
Đạo phâm, Một tận, Tín, Xí thanh, Vô dữ đăng. '“ 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. * (7.02. 0125.8.10. 0561c24). Tham chiếu: А. 1.174 - L. 22. 
Nguyên tác Nhiệp tụng: 7818, 25, —1; ЖЕН K lãi =; lấn, Wa йн, lš; ЖЕЛЕ, ЖЕРЕ ДЕ. Do đặt lại tựa 
đề nên Nhiêp tụng không trùng với tên kinh. 

14 Вар Hán, hết quyên 3. 


9. PHẨM MỘT DÚA CON! 


1. ƯU-BÀ-DI DẠY CON TRAP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như người mẹ có tín tâm vững chắc, bà chỉ có đứa con trai duy nhất 
nên thường suy nghĩ: “Phải dạy dó thê nào đê nó thành người?” 

Các Tỳ-kheo bạch đức Thé Tôn: 

— Bạch đức Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là gốc của 
các pháp, những gì Ngài chỉ dạy, không ai là không thọ nhận. Cúi mong Thê 
Tôn giảng nói diệu nghĩa này cho các Tỳ-kheo! Nghe xong, chúng con sẽ khéo 
thọ trì. 

Thé Tôn liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo 
suy nghĩ! 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Kính vâng, thưa Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, đức Thế Tôn liền dạy: 

— Uu- bà-di có tín tâm vững chắc kia dạy bảo đứa con trai của mình ràng: 
“Nếu sông tại gia thì con phải như trưởng giả Chất-đa, hoặc như đồng tử Tượng.” 
Vì sao? Vì đây là chuẩn mực, đây là khuôn phép. [rưởng giả. Chất-đa và đồng 
tử lượng chính là đệ tử đã chứng ngộ của Thê Tôn. Còn nêu con muốn cạo 
bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, mặc ba pháp y thi nên như Ty-kheo Xá-lợi-phất 
và Iỳ-kheo Mục-kiên-liên. Vì sao? Vì đây là chuân mực, đây là khuôn phép. 
Bởi vi Tỳ-kheo Xá-lợi-phât và Ty-kheo Mục-kiên-liên đêu thích tu học Chánh 
pháp, không làm điêu tà, không khởi phi pháp. Nêu con khởi tâm nhiềm trước 
thì sẽ rơi vào ba đường ас.” 


' Nguyên tác: Nhất tử phẩm — F ñ (T02. 0125.9. 0562a13). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. У# (7.02. 0125.9.1. 0562a14). Tham chiếu: S. 17.6 - П. 229; 
S. 17.23 - II. 235; S. 17.24 - II. 236. 


з Chất-đa trưởng giá (Ж £ 0, Citta gahapati) và Tượng đồng tử (ZET, Hatthaka). Tham chiéu: 
S. 17.23 - II. 235: Yādiso citto ca gahapati hatthako ca alavako (Hãy giông nhu gia chủ Citta, hãy 
gióng nhu Hatthaka ó Alava!), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Vì thế, các thầy cần phải chuyên tâm tu tập, điêu gì chua thành tựu thì phải 
thành tựu, điều gì chưa đạt được thì phải đạt được, điều chưa chứng ngộ thì 
nay cân phải chứng ngộ. Vì sao như thế? Này các Tỳ-kheo! Vì vật phẩm cúng 
dường của tín thí thật sự rât nặng, khó bê tiêu hóa, sẽ khiến các thây không đến 
được đạo. 

Thế nên, này các thầy Tỳ-kheo! Chó khởi tâm nhiễm trước, néu đã sanh 
khởi thì phải trừ diệt. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


2. ƯU-BÀ-DI DAY CON GÁI’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Uu-bà-di tín tâm vững chắc chỉ có đứa con gái duy nhật, bà ấy phải dạy 
bảo thê nào đê nó thành người? 

Các Tỳ-kheo bạch đức Thế Tôn: 

Kính bạch Thế Tôn, chúng con không hiệu nghĩa này! Thế Tôn là góc của 
các pháp, những gì Ngài chỉ dạy, không ai là không thọ nhận. Cúi mong Thê 
Tôn giảng nói diệu nghĩa này cho các Ту-кћео! Nghe xong, chúng con sẽ khéo 
thọ trì. 

Thế Tôn liên bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai sẽ giảng về điều này, các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo 
suy nghi! 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Kính vâng, thưa Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời ròi, Thé Tôn liên dạy: 

— Uu-bà-di tín tâm vững chắc sẽ dạy đứa con gái của mình như vây: “Nếu 
con sông tại gia thì nên như ưu-bà-di Câu-thù-đa-la và Nan-đà Маи.” Vì sao? Vì 
đây là chuân mực, đây là khuôn phép. Ưu-bà-di Câu-thù-đa-la và Nan-đà Mẫu 
chính là đệ tử đã chứng ngộ của Thê Tôn. Còn nêu con muôn cạo tóc, mặc ba 
pháp y, xuât gia học đạo thì nên như Tỳ-kheo-ni Sâm-ma và Tỳ-kheo-ni Uu-bát 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2 (T.02. 0125.9.2. 0562b08). Tham chiếu: S. 17.6 - II. 229; 
S. 17.23 - П. 235; S. 17.24 - П. 236. 


5 Câu-thù-đa-la (#9 2 Æ, Khujjuttara) và Nan-dà Màu (## pt £}, Nandamata). 
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Hoa Sắc.5 Vì sao? Vì đây là chuẩn mực, đây là khuôn phép. Bởi vì Тў-Кһео-пі 
Sâm-ma và Ту-Кһео-пі Uu-bát Hoa Sắc đêu thích tu học Chánh pháp, không 
làm điêu tà, không khởi phi pháp. Nêu con khởi tâm đăm nhiêm sẽ rơi vào ba 
đường ас.” 

Vì thế, các thây cân phải chuyên tâm tu tập, điều gì chưa thành tựu thì phải 
thanh tựu, điêu gi chưa đạt duoc thi phải đạt được, điêu chưa chứng ngộ thì 
nay cân phải chứng ngộ. Vì sao như thê? Này các Ty-kheo! Vì vật phâm cúng 
dường của tín thí thật sự rât nặng, khó bê tiêu hóa, sẽ khiên các thây không đên 
được đạo. Thê nên, này các thây Ty-kheo, chớ khởi tâm nhiêm trước, nêu đã 
sanh khởi thì phải trừ diệt! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. ТАМ NHANH NHẠY? 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Như Lai không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể ví dụ, 
không? có phương pháp nào hay cách gì có thể đo lường được sự xoay chuyên 
mau lẹ của tâm. Cho nên, này các Tỳ-kheo, người phàm phu thì khó có thể quán 
sát được tâm ý. 

Vi vậy, này các Ty-kheo!l Phải luôn hàng phục tâm ý, khiến hướng theo 
đường lành và cân nên học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


4. ТАМ VÔ THƯỜNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 


6 Sám-ma (# Ж, Khema) và Ưu-bát Hoa Sắc (3 &,, Uppalavanna). 

1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Pš (7.02. 0125.9.3. 0562c02). Tham chiếu: 54. 289; S. 12.61 - 
H. 94. 

8 Đoạn này vốn có 27 chữ ($ n[ 3⁄4 АП 4683 — lột — Г Лх ЖОЕ {БЛ АП АЕ Bü #8 {6 ДЕ ИТ As [Н] |), nhưng 
Ó дау lược bỏ theo bản Tông, Nguyên, Minh vì giữ nguyên sẽ bị trùng lặp với đoạn kinh Кё tiép. 

° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.9.4. 0562c10). Tham chiếu: SA. 289; 5. 12.61 - 
П. 94. 
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Báy gió, Thé Tón day các Ty-kheo: 

— Nhu Lai khóng tháy mót pháp nào nhanh nhạy hon tám, khó có thé ví 
du, giỗng nhu khi vuon, vừa buông cành này liền chụp cành kia, lòng không 
an định. Tâm cũng như thé, niệm trước và niệm sau đã không giông nhau. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, người phàm phu không thể quán sát được tâm ý là do 
đây vậy. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn hàng phục tâm ý, khiến hướng theo 
đường lành. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


5. РОА LAC” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn day các Tỳ-kheo: 

— Như Lai thường quán sát và thấy được suy nghĩ trong tâm một người. 
Người này doa vào địa ngục nhanh như khoảnh khắc co duôi cánh tay. Sở di 
như vậy là do tâm ác. Tâm mà sanh bệnh, sẽ rơi vào địa ngục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Ví như có một người, Trong lòng ôm sân hận, 
Nghĩa này Ta giảng rộng, Các thây hãy lăng nghe. 
Ngay lúc ôm sân hận, Nếu người ấy qua đời, 
Liên rơi vào địa ngục, Bởi tâm hành xấu ác. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải hàng phuc tâm, chớ để sanh khởi những 
niệm xâu ác. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


6. SANH THIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.9.5. 0562c18). Tham chiếu: А. 1.43 - I. 8. 
l! Tựa đê đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Fš (7.02. 0125.9.6. 0563a01). Tham chiếu: А. 1.44 - I. 8. 
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Bấy giờ, Thế Tôn day các Tỳ-kheo: 

- Như Lai thường quán sát và thấy được suy nghĩ trong tâm một người. 
Người này được sanh lên cõi trời nhanh như khoảnh khăc со duôi cánh tay. Sở 
đĩ được như vậy là nhờ tâm thiện. Đã khởi tâm thiện liên sanh lên cõi trời. 

Bây giờ, Thể Tôn nói kệ: 


Nếu lại có một người, Thường khởi tâm thiện diệu, 
Nghĩa này Ta giảng rộng, Các thầy hãy lắng nghe. 

Lúc khởi tâm thiện diệu, Nếu người ấy qua đời, 

Liền sanh lên cõi trời, Nhờ tâm hành thiện diệu. 


Thé nên, này các Ty-kheo! Phải giữ рїп tâm ý trong sạch, chớ để sanh khởi 
những niệm xâu ác. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7.SÁC МЇ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— О trong chúng này, Ta không thây một pháp nào có sức lôi cuốn, tuyệt 
đẹp, mê hoặc người đời, khiến không được định tĩnh, bi gông cùm như lao ngục, 
không dë thoát ra được như là người nam trông thây sắc của người nữ, thấy ròi 
liền khởi tưởng đăm trước, nặng lòng yêu thương, khiến tâm không được định 
tĩnh, bị gông cùm như lao ngục, không dë thoát ra được, lòng chăng muốn rời 
Xa, хоау vân qua lại đời này đời sau, trôi lăn năm đường, trải bao số kiếp. 


Вау 010, Thé Tôn liền nói kệ: 


Tiếng Phạm âm hòa nhã, Ta bảo: Khó thây Ta, 
Buộc niệm ngay trước mặt, Có lúc sẽ thây Ta. 
Đừng giao thiệp, chuyện trò, Lân la với người nữ, 
Lưới nữ nhân trói рїї, Không đên được vô vi. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải đứt trừ sắc dục, chớ khởi tưởng đăm trước. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2 Tựa dë đặt theo nói dun пр, kinh. Tăng. ‡Š! (T.02. 0125.9.7. 0563а13). Tham chiếu: Phật thuyết Pháp 
thọ trần kinh WIRE Se BE Z€ (Т.17. 0792. 0736c21); А. 1.1/5 - L. 1. 
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8. БАС NAM: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào có sức lôi cuốn, tuyệt 
đẹp, mê hoặc người đời, khiến không được định tĩnh, bị gông cùm như lao ngục, 
không dë thoát ra được như là người nữ trông thấy sắc của người nam, thấy rôi 
liên khởi tưởng đăm trước, nặng lòng yêu thương, khiến tâm không được định 
tinh, bị gông cùm như lao ngục, không dë thoát ra được, lòng chăng muốn rời 
xa, xoay vân qua lại đời này đời sau, trôi lắn năm đường, trải bao sô kiếp. 


Bấy giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
Nếu sinh tưởng tà vạy, Và khởi niệm ái ân, 
Trừ y niệm nho này, Các uê sẽ dứt ngay. 
Thé nên, này các Ty-kheol Phải dứt trừ sắc dục, chớ khởi tưởng дата trước. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. DỤC TƯỞNG (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— О trong chúng này, Ta không thây một pháp nào mà không có tưởng dục 
liên khiến khởi tưởng dục, tưởng dục đã khởi lại khiến tăng trưởng: không có 
tưởng sân liên khiến khởi sân, sân hận đã khởi lại khiến tăng trưởng; không có 
tưởng thụy miên liền khiến khởi thụy miên, thụy miên đã khởi lại khiến tăng 
trưởng; không có tưởng trạo cử liền khiến khởi trao cử, trao cử đã khởi lại khiến 
tăng trưởng; không có tưởng nghi liên khiến khởi tưởng nghi, tưởng nghĩ đã 
khởi lại khiến tăng trưởng. Thế nên, cần phải quán tưởng bát tịnh ó ué nơi thân. 
Nếu tâm loạn tưởng thì đù không có tưởng dục liên khởi tưởng dục, tưởng dục 
đã khởi thì sẽ tăng trưởng; không có tưởng sân liên khởi sân, sân hận đã khởi 
thì sẽ tăng trưởng; không có tưởng thụy miên liên khởi thuy miên, thụy miên 
đã khởi thì sẽ tăng trưởng; không có tưởng trạo cử liên khởi trạo cử, trạo cử đã 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тдир. #& (7.02. 0125.9.8. 0563a27). Tham chiếu: А. 1.6/10 - I. 1. 
4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.9.9. 0563b11). Tham chiếu: A. 1.11/15 - L. 3. 
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khởi thì sẽ tăng trưởng; không có tưởng nghi liền khởi tưởng nghi, tưởng nghi 
đã khởi thì sẽ tăng trưởng. 

Cho nên, này các T-kheo, chớ có loạn tưởng, phải luôn chánh niệm! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. DỤC TƯỞNG (2): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào mà tưởng dục chưa sanh 
thì khiến tưởng dục không sanh, tưởng dục đã sanh thì khéo trừ diệt; tưởng sân 
chưa sanh thì khiến không sanh, tưởng sân đã sanh thì khéo trừ diệt; tưởng thụy 
miên chưa sanh thì khiến không sanh, tưởng thụy miên đã sanh thì khéo trừ 
diệt; tưởng trao cử chưa sanh thì khiến không sanh, tưởng trao cử đã sanh thì 
khéo trừ diệt; tưởng nghi chưa sanh thì khiến không sanh, tưởng nghi đã sanh 
thì khéo trừ diệt. Thê nên, cần phải quán tưởng bát tịnh ó ué nơi thân. Đã khéo 
quán tưởng bất tịnh ó ué ròi sẽ khiến tưởng dục chưa sanh sẽ không sanh, tưởng 
dục đã sanh liên bị trừ diệt; sân chưa sanh sẽ không sanh, sân đã sanh liền bị trừ 
diệt,... cho đên tưởng nghi chưa sanh sẽ không sanh, tưởng nghi đã sanh liên bị 
trừ diệt. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn chuyên tâm quán tưởng bát tịnh. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 
Kê tóm tắt:!5 
Nhị tư cập МЫ tâm, Nhât doa, Nhật sanh thiên, 
Nam nữ tưởng thọ lạc, Nhị dục tưởng tại hậu. 


!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ё (7.02. 0125.9.10. 0563b23). Tham chiếu: А. 1.16/20 - I. 3. 
16 Nguyên tác Nhiếp tụng: —# K —:ùb; —EẼ, — EX; BLEZ, ARER. Do đặt lại tựa аё 
nên Nhiêp tụng không trùng với tên kinh. 


10. РНАМ НО ТАМ! 


1. KHONG BUÓNG LUNG2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thé Tôn day các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành và truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi, liên được thân thông, các hành tịch tĩnh, đắc quả Sa- 
môn, đến cõi Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Đó là hạnh không buông lung. Thế 
nào là hạnh không buông lung? Đó là phòng hộ tâm. Thé nào là phòng hộ tâm? 
Nghĩa là Tỳ-kheo phải luôn phòng hộ tâm hữu lậu, pháp hữu lậu; ngay khi 
phòng hộ tâm hữu lậu, pháp hữu lậu, vị ây liền được hỷ lạc nơi pháp hữu lậu, 
cũng được tín lạc, an trụ không dời đôi, chuyên nhất tâm ý, tự lực cô gắng. 


Như thế, này các Tỳ-kheo, tu tập hạnh không buông lung là phải luôn tự 
mình thận trọng; dục lậu chưa sanh thì khiến không sanh, dục lậu đã sanh liền 
khéo trừ diệt; hữu lậu chưa sanh thì khiến không sanh, hữu lậu đã sanh liền 
khéo trừ điệt; vô minh lậu chưa sanh thì khiến không sanh, vô minh lậu đã sanh 
liên khéo trừ diệt. Tỳ-kheo tu tập hạnh không buông lung ấy, an trú nơi văng 
Vẻ, hăng tự nhận biết đề tự an vui, nên tâm dục lậu liên được ø1ải thoát; tâm hữu 
lậu, tâm vô minh lậu liền được giải thoát. Khi đã được giải thoát, liên được trí 
giải thoát và biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc сап làm đã xong, không còn tái sanh nữa.' 


Bấy 010, Thé Tôn liên nói kệ: 
Không kiêu mạn, Niết-bàn, Buông lung át doa lạc, 
Không ngã mạn, không йда  Buông lung àt lâm than. 
Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải nhớ tu tập hạnh không buông lung. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


! Nguyên tác: Hộ tám phẩm #1 (T.02. 0125.10. 0563с10). 
2 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. T¿ng. ‡Š (7.02. 0125.10.1. 0563с11). Tham chiêu: Л. 23. 


3 Nguyên tác; Chư hành tịch tĩnh (#17 E$). Tham chiêu: S. 22.90 - Ш. 132: Sabbasanñkharasamathe 
(sự tịnh chỉ tất cả các hành). 


70 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


2. KHÔNG BUÔNG ВО THIỆN PHÁP“ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyên bá rộng rãi một pháp. Tu hành một 
pháp, truyền bá rộng rãi một pháp rôi, sẽ được thần thông, các hành tịch tĩnh, 
đắc quả Sa-môn, đến cõi Niết-bàn. Một pháp đó là gì? Ро là hạnh không buông 
lung đối với các thiện pháp. Thế nào là hạnh không buông lung? Nghĩa là 
không phiền nhiễu tất cả chúng sanh, không gây hại tất cả chúng sanh, không 
xúc não tất cả chúng sanh; đó là hạnh không buông lung. 

Thiện pháp ấy là gì? Đó là tám đạo phẩm của bậc Hiền thánh, gòm có: 
Chánh kiến, chánh tinh tân, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư 
duy, chánh niệm và chánh định.° Đó gọi là thiện pháp. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Thí vật cho muôn loài, Thua thí pháp một người, 
Thí muôn loài có phước, Thí pháp phước nhiêu hơn. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải tu tập thiện pháp. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. THÍ CHỦ УА ТҮ-КНЕО© 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Nên quán người bó thí, người thí chủ? như thế nào? 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ë (T.02. 0125.10.2. 0564a04). 

5 Đăng kiên (2 3) tức chánh kiến. Xem thêm Kinh niệm xứ, số 1, phẩm 12, tr. 87 trong tập này. Đăng 
phương tiện (Sš 77 Í) tức chánh tinh tân, đăng ngữ (52 55) tức chánh ngữ, dáng hành (#£T) tức chánh 
nghiệp, đăng mạng (ŠŠ mMm) tức chánh mạng, đăng trị (78) tức chánh tư duy, đăng niệm (2%) tức 
chánh niệm, đăng định (Æ) tức chánh định. 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1 (7.02. 0125.10.3. 0564a18). 

” Nguyên tác: Đàn-việt thí chủ (17 +). Thí chủ (Jš +, danapati): Người chủ của tài vật được đem 
ra bô thí. Đàn-việt QE #&, dayaka) chỉ cho người bô thí nói chung, theo ngữ cảnh của kinh nhằm chỉ 
cho người đang phụ giúp thực hiện việc bô thí. Tham chiêu: А. 5.34 - Ш. 38: Dayako, ѕїћа, dãnapati 
Баћипо јапаѕѕа ріуо hoti manapo (Người bô thí, này STha, người thí chủ được quân chúng ái mộ và ưa 
thích), HT. Thích Minh Châu dịch. 


10. РНАМ HỘ TÁM # 71 


Сас Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tón 1а chú cüa các pháp. Kính thinh Thé Tón giảng nói nghĩa này cho 
các Ty-kheo! Nghe xong, chúng con sẽ thọ trì. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ nói rộng nghĩa này, các thây hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo 
suy nghĩ! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rôi, Thế Tôn liền dạy: 

— Người bồ thí, người thí chủ cung kính các Ty-kheo giỗng như con cái 
hiểu thuận cha mẹ, nuôi dưỡng, hầu hạ, khiến cho năm uán được tăng trưởng, 
ở nơi cõi Diêm-phù-lợi mà thành tựu được mọi mục đích. Hãy quán người bố 
thí, người thí chủ là người khéo giúp các Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu 
Һау nghe, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ và làm nhiều lợi ích cho các 
Tỳ-kheo, ở trong Tam bảo không có điều gì là chướng ngại. Họ sẵn sàng cúng 
dường y phục, thức ăn thức uống, giường đệm, ngọa cụ, cho đến thuốc thang 
trị bệnh cho các Ty-kheo. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải có tâm từ đối với người bố thí. Ân nhỏ còn 
chăng quên huống là ân lớn! Hãy luôn trải tâm từ đến với người bố thí, giảng 
dạy cho họ về các hạnh thanh tịnh của thân, miệng, ý, vốn chăng thẻ tính Кё, 
cũng không có giới hạn. Thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ, để những vật 
phẩm người bó thí cúng dường không bị uông phí, giúp họ được quả báo lớn, 
thành tựu phước lớn, tiếng lành vang xa, khiến cho pháp vị giải thoát truyền 
khắp thé gian. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Bấy giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Bồ thí được của nhiêu, Sở nguyện thành tựu ngay, 
Vua quan hay giặc cướp, Không đoạt được của này. 
Thí dé được ngôi vua, Nôi Chuyên Luân Vương vị, 
Bảy báu được đủ đây, Là nhờ phước bô thí. 

Bồ thí, được thân trời, Đội mũ châu sáng ngời, 
Cùng tiên nữ dạo chơi, Là nhờ phước bó thí. 

Bồ thí, thành Đê-thích, Vua trời oai lực đây, 

Ngàn mắt trang nghiêm mình, Là nhờ phước bỗ thí. 

Bồ thí, Phật đạo thành, Đủ ba mươi hai tướng, 


Chuyển pháp luân vô thượng, Nhờ bố thí mà nên. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 
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4. NGƯỜI THÍ VÀ NGƯỜI THỌ THÍ РЕС TÔN QUY: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Người bó thí, người thí chủ nên phụng sự cúng dường các bậc Hiên thánh 
tinh tán trì giới như thế nào? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn là vua các pháp. Kính thỉnh Thế Tôn giảng nói nghĩa này cho các 
Ty-kheo! Nghe xong, chúng con sẽ thọ trì. 

Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ nói rộng nghĩa này, các thây hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo 
suy nghĩ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thế Tôn liền dạy: 

— Người bồ thí, người thí chủ mà phụng sự, cúng dường cho các bậc đa 
văn, tinh tán trì giới thì giỗng như người lạc lỗi được chỉ đường, người thiêu 
thôn lương thực được trợ cấp, người sợ hãi được an бп, người hoảng loạn được 
trần an, người không chôn nương thân được bảo bọc che chở, người mù được 
sáng mắt, người bệnh được gặp thầy ибс 9101. Сібпе nhu nhà nông chăm 
sóc ruộng vườn, phải пһо bỏ cỏ đại mới có thê thu hoạch được thóc lúa. Cũng 
vậy, Ту-Кһео thường phải diệt trừ các bệnh nơi năm thủ uán, ачуё tâm tién 
vào thành trì Niết-bàn vô úy. Như vậy, này các Tỳ-kheo, người bó thí, người 
thí chủ thừa sự cúng dường các bậc đa văn, tinh tân trì giới thì nên làm giỗng 
như vậy. 

Lúc ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc? đang ở trong hội chúng, liền bạch với 
Thé Tôn: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn! Thật vậy, bạch Như Lai! Tất cả thí chủ và cả 
người nhận đều tôn quý như bình cát tường.!° Những người nhận thí phải như 
Vua Tỳ-sa,'' khuyên người thực hành bó thí phải như khuyên cha mẹ ruột, bởi 


8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.10.4. 056419). 

? Nguyên tác: A-na-bân-trì (Rf ARAR tF, Anäthapindika), còn gọi tên là Сар Cô Độc. 

10 Cát tường bình (178) còn gọi là “đức bình” (1800). Đại trí độ luận X ВЕ (T.25. 1509.13. 
0154а07) ghi: Trời có một cái bình gọi là bình đức, nên đã nói răng từ trong bị ощ này sanh ra nhüng vàt 


cân yêu. Ai có binh này, muôn gi đêu được (81 — #9, Я БЕЙИ, WISE 7822 0, ТЕШЕН. 
HAEC, К, 719). 


" Ty-sa vương (ÆW Е) cũng gọi là Vua Bình-sa, vị đệ tử ưu-bà-tắc của Thé Tôn rất hoan hy 
bó thí. 


10. РНАМ НО тАМ # 73 


vì người nhận thí là ruộng phước cho họ ở đời sau. Tất cả thí chủ và người thọ 
nhận đều là những bậc hào quý.'” 


Thé Tôn bảo răng: 

— Đúng vậy, trưởng giả! Đúng như lời ông nói. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc lại thưa: 

- Từ nay về sau, cửa nhà con sẽ không đóng kín, cũng không từ chối 


những Tỳ-kheo, Тӱ-Кһео-пі, wu- -bà-tắc, ưu-bà-di và những người đi đường 
thiêu lương thực. 

Lúc đó, trưởng ола lại thỉnh đức Phật: 

— Kính mong Thé Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh cầu của đệ tử! 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng hứa khả. Thây Thế Tôn im lặng nhận lời, trưởng 
giả liền đảnh lễ đức Phật, nhiễu quanh Thế Tôn ba vòng rôi ra về. Vë đến nhà, 
ngay đêm đó, ông liền chuẩn bị đủ các món ăn thức uông ngon ngọt rât thịnh 
soan, trải tọa cụ khắp nhà. Sáng hôm sau, ông đích thân đến bạch Phật: 

— Vật thực dâng cúng đã bày biện xong, kính thỉnh Thế Tôn đúng thời 
quang lâm thọ thực! 

Bấy giờ, Thé Tôn cùng chúng Ту-Кһео йар у, ôm bát đến nhà trưởng giả ở 
thành Xá-vệ. Đến nơi, mỗi người ngồi vào chỗ của mình, chúng Ty-kheo cüng 
ngôi theo thứ tự. Thấy Phật và chúng Ty-kheo đã an định rôi, trưởng giả liền 
tự tay dâng cúng đồ ăn thức uống cho từng vị. Sau khi Phật và chúng Tăng thọ 
trai xong, thu dọn bát, trưởng giả đến ngồi chỗ thập phía trước Thế Tôn, muôn 
được nghe pháp. Lúc này, trưởng giả bèn thưa với Phật: 

— Lành thay, Như Lai! Những vật сап dùng nhu ba y, bình bát, бпр kim, toa 
cụ, áo lót, chậu rửa và tát cả những vật dung khác của Sa-môn, xin Ngài cho 
phép chúng Tỳ-kheo cân vật gì һау được nhận tại nhà con. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu ду nào cần y áo, bình bát, tọa cụ, chậu rửa cho đến tất cả những 
vật dụng khác của Sa-món đều được phép đến đây thọ nhận, chớ có ngân ngại 
nhưng đừng khởi tâm đắm trước. 

Bảo xong, Thé Tôn bèn giáng pháp vi điệu cho trưởng giả Cấp Cô Độc, rôi 
Ngài rời chỗ ngồi đứng dày ra vê. 


[0565a02] Cũng ngay sau đó, trưởng giả Cấp Cô Độc lại bó thí rộng rãi khắp 
bón cửa thành, ròi lần thứ nám bó thí ó cho và lán thứ sáu bô thí tại nhà. Ai сап 
đồ ăn thì cho đồ ăn, cần thức uống thì cho thức uống: сап xe сб, kỹ nhạc, huong 
xông, chuỗi ngọc, ông đều cáp cho cả. 


2 Nguyên tác: Cư sĩ (Œ+), nhằm chỉ cho giai cấp Phệ-xá (Vessa) trong hệ thông tập cấp của xã hội 
Ап Độ cô đại, là những người hào quý luôn nhận được sự tôn trọng của nhiều giai tầng. Ngoài ra, “cư 
sĩ” còn mang nghĩa là bậc tôn quý, vì “cư sĩ” là một tron ng bš bảy báu. Theo DA. 5 ghi: Cát chứa nhiều của 
báu, do vậy mọi người gọi họ là “cư sĩ” (Z EH E, Нее Л п AEE). 


74 # KINH TANG NHAT A-HÀM 


Nghe tin trưởng giả Сар Cô Độc bó thí rộng rãi khắp bốn cửa thành, bó thí 
người nghèo thiêu nơi chợ rộng lớn, lại còn bó thí không hạn lượng ngay trong 
nhà mình, khi ấy Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Như Lal, у1 ưu-bà-tắc hoan hỷ bồ thí bậc nhất chính 
là trưởng giả Tu-đạt. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


5. ВО THÍ BÌNH ĐĂNG (1)! 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây gió, trưởng giả Cấp Cô Độc di đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật 
rôi lui ngôi một bên. Thé Tôn liên hỏi: 

— Thé nào trưởng giả, có phải ông thường bó thí cho những người nghèo thiếu? 

– Đúng vậy, bạch Thé Tôn! Con thường bó thí cho người nghèo thiéu, bó thí 
rộng rãi khắp bôn cửa thành, còn ở tại nhà thì cung cấp cho người những gì cần 
dùng. Bạch Thể Tôn, có lần con suy nghĩ, muôn bó thí cho tất cả loài сат thú 
như chim muông, heo, chó. Con cũng chưa từng nghĩ răng người này nên cho 
hay người này không nên cho. Con cũng không nghĩ người này nên cho nhiêu, 
hay người này nên cho ít. Con luôn suy nghĩ, tật cả chúng sanh đêu nhờ ăn uống 
mà được sóng còn, có ăn thì sông, không ăn thì chết. 

Thế Tôn bèn dạy: 

— Lành thay, lành thay, trưởng giả! Với tâm hạnh Bô-tát, ông đã một lòng 
một da bó thí rộng rãi. Thật vậy, chúng sanh đều nhờ ăn uống mà được sóng, 
không ăn uóng thì sẽ chết. Này trưởng giả! Ông sẽ gặt quả lớn, được danh xưng 
lớn, có phước báu lớn, tiếng thơm vang khắp mười phương, lại được pháp vị 
giải thoát. Vì sao như thế? Vì Bồ-tát luôn vận tâm binh đăng dó bó thí, mót long 
một dạ nghĩ nhớ các loài chúng sanh đêu nhờ ăn uóng mà tôn tại, có ăn uống 
tức được sông, không ăn uông thì sẽ chết. Này trưởng giả! Ông hãy vận tâm 
Bô-tát mà bó thí rộng rãi. 

Bây giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 

Hãy bồ thí muôn phương, Đừng khởi tâm lẫn tiếc, 
Sẽ gặp được bạn hiền, Bờ kia át đến được. 
Thé nên, trưởng giả! Cần phải bó thí rộng rãi với tâm bình đăng. 


13 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.10.5. 0565a10). 


10. РНАМ НО тАМ # 75 


Thật vậy, này trưởng giả! Hãy học tập điêu này. 
Sau khi nghe Phật dạy xong, trưởng giả hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6. ВО THÍ BÌNH ĐĂNG (2)! 

Тдї nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Ta xét biết rõ căn nguyên thú hướng của chúng sanh, cũng biết 
rõ phước báu của việc bó thí. Cho nên, một năm cơm dư cuối cùng, Ta đã không 
dùng mà đem bó thí cho người khác. Lúc ấy, Ta không hè khởi tâm ganh ghét 
dù chỉ nhỏ băng mảy lông, cọng tóc. Vì chúng sanh không biết quả báo của sự 
bó thí, còn Ta thì ду biết rõ cả. Quả báo của bó thí, quả báo bình đắng, tâm 
không thay đôi. Thé nên, chúng sanh vì không thé bó thí với tâm bình đăng nên 
tự thần doa lạc, luôn bị tâm keo kiệt, ganh ghét trói buộc tâm ý. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Chúng sanh không thấu triệt Giáo nghĩa Ta xiên dương, 


Luôn bó thí khắp miễn, Bậc Chân nhân luôn hướng. 

Nhờ tâm ý thanh tịnh, Nên được phước gấp đôi, 

Thí bình đăng vun bôi, Sau được quả báo lớn. 

Lành thay! Nay bó thí, Hướng ruộng phước thênh thang, 
Người пау lia thế gian, At sanh lên thiên giới. 

Đến cõi cao thượng rôi, Kỹ nhạc, tự vui chơi, 

An lành và thánh thơi, Mọi điều không thiểu thôn. 

Nhờ оа1 đức thiên giới, Ngọc nữ thường chăng rời, 

Nhờ bó thí bình đăng, Nên được bao phước lợi. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. ТАО PHƯỚC'? 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.10.6. 0565b04). Tham chiếu: Л. 26. 
!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. + (7.02. 0125.10.7. 0565b23). Tham chiêu: МА. 138. 
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Вау giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Các thầy chớ sợ có phước báu. Vì sao? Vì đây là báo ứng thọ lạc rất được 
yêu kính. Sở di gọi là phước, là vì được quả báo lớn này. Các thầy lẽ ra nên sợ 
thiếu phước. Vì sao? Vì đây là nguồn gốc của các khó, những thứ sâu, lo, khô, 
não không thé tính Кё, không được yêu thích. Đây gọi là vô phước. Này các 
Tỳ-kheo! Ta nhớ thuở xưa đã từng thực hành tâm từ suốt bảy năm. Nhờ đó, trải 
qua bảy kiếp không đến cõi này, lại trong bảy kiếp sanh vào cõi trời Quang Âm, 
lại trong bảy kiếp sanh vào cõi trời Không Phạm làm Đại Phạm thiên không ai 
sánh băng, thông lãnh trăm nghìn thé giới, rồi ba mươi sáu lần làm thân trời Đề- 
thích và vô só đời làm Vua Chuyển Luân. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy siêng 
tạo phước, chớ có mỏi mệt. Vì sao? Vì đây là báo ứng thọ lạc rất được yêu kính, 
đó gọi là phước. Các thây cần phải sợ vô phước. Vì sao? Vì đó là nguồn gốc của 
các khó, những thứ sâu, lo, khó, não không thé tính Кё. Đây gọi là vô phước. 

Вау giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 


Vui thay có phước, Sở nguyện viên thành, 
Chóng đạt Niễt-bàn, Đến chỗ vô vi. 

Cho dù số ức, Thiên ma Ba-tuân, 
Cũng không thể quây, Người có phước dày. 
Họ luôn mong được, Đạo của Thánh hiên, 
Đề dứt lụy phiên, Đời sau hết khô. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy siêng tạo phước, lòng không biết chán. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. MA BA-TUẦN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu ai phụng hành một pháp, không lia một pháp thì Thiên ma Ba- tuân 
không có cơ hội, cũng không thê quấy nhiễu được người đó. Một pháp đó là 
51? Đó là công đức phước nghiệp. Vì sao như vậy? Như Lai nhớ thuở xưa, khi 
cùng các Bó-tát nhóm họp bên cội Bồ-đề, Tê ma Ba-tuần dẫn hàng nghìn vạn 
ức binh chủng, đủ mọi tướng mạo, hình người đâu thú, không thé tính ké. Trời, 


rông, quỷ. thân, a-tu-la, ca-lâu-la, ma-hầu-la-già, v.v... đều đến tụ họp. Bấy giờ, 
Ma Ba-tuân nói với Như Lai: 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. PB (T.02. 0125.10.8. 0565c14). 


10. РНАМ HÓ TÁM # 77 


“Sa-món! Ông hãy mau quỳ sát đất.” 

Lúc đó, Như Lai dùng thân lực phước đức hàng phục được bọn ma oán và ròi 
các tràn câu đêu tiêu tan, không còn các ué nhiễm, liên thành tựu đạo Vô thượng 
Chánh chân. Này các Ту-Кһео! Hãy suy ngâm nghĩa này: “Iy-kheo có đây đủ 
công đức thì Té ma Ba-tuân không thê có cơ hội dé phá hoại công đức ấy.” 


Bây о1о, Thé Tón liën nói kë: 
Có phước, an lạc, Không phước, khô sâu, 
Đời này, đời sau, Nhờ phước, an lạc. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy làm phước chớ mệt mỏi. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KK k 


9. ĐƯỜNG DÜ” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Có Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như có Tỳ-kheo tu hành một pháp mà không thể phá trừ đường dữ, tu 
hành một pháp đên được nẻo thiện, tu hành một pháp đên được Niêt-bàn. 

Thê nào là tu hành một pháp mà không thê phá trừ đường đữ? Đó là tâm không 
có niêm tin tha thiệt. Tu hành một pháp này thì không thê phá trừ đường ай. 

Thế nào là tu hành một pháp sẽ đến được nẻo thiện? Đó là tâm tu tập với 
niềm tin tha thiết. Tu hành một pháp này thì đên được nẻo thiện. 

Thế nào là tu hành một pháp đến được Niết-bàn? Đó là luôn giữ chánh 
niệm. Tu hành pháp này sẽ đên được №Мёї-бап. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy chuyên nhất tâm ý, nhớ nghĩ дёп cội rễ điêu lành. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


10. MỘT NGƯC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. * (7.02. 0125.10.9. 0566a02). 
в Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 34 (7.02. 0125.10.10. 0566a13). 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người mà khi xuất hiện ở thê gian thì chúng sanh cõi này liên 
tăng thêm tuôi thọ, dung mạo tươi sáng, khí lực mạnh mẽ, niềm vui tràn đây, 
nói năng hòa nhã. Một người đó là ai? Đó là đức Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác. Đây là một người mà khi xuất hiện ở thê gian, khiến chúng sanh 
cõi пау liền tăng thêm tuôi thọ, dung mạo tươi sáng, khí lực mạnh mẽ, niêm vui 
tràn đây, nói năng hòa nhã. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn tinh chuyên nhất tâm niệm Phật. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


kK 
Kệ tóm tăt:!? 
Vô mạn nhị, Niệm đàn, Nhị thí, San vô yêm, 
Thí phước, Ma Ba-tuân, Ac thú cập Nhât nhân.” 


'? Nguyên tác Nhiếp tụng: 18, Ж, ji, БЕ SE HÀ; ЛЕЙ, ЖЕТЕ BJ; S ëB  — À. Do đặt lại tựa đề 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 
20 Bản Hán, hết quyên 4. 


11. РНАМ ВАТ НОАМ! 


1. THAM DỤC VÀ A-NA-HÀM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt trừ một pháp, Như Lai sẽ án chứng cho các thây thành bậc A-na- 
hàm.” Một pháp đó là gì? Đó là tham dục. Này các Tỳ-kheo! Hãy diệt trừ tham 
dục, Như Lai sẽ ân chứng cho các thây дас quả A-na-hàm. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

BỊ tham dục buộc ràng, Đường ác mãi lang thang, 
Siêng tu lia tham dục, Liên chứng A-na-hàm. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. SÂN HÂN VÀ А-МА-НАМ“ 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt trừ một pháp, Như Lai sẽ ân chứng cho các thây thành bậc A-na- 
hàm. Một pháp đó là gì? Đó là sân hận. Này các Tỳ-kheo! Hãy diệt trừ sân hận, 
Như Lai sẽ ân chứng cho các thây дас quả A-na-hàm. 


! Nguyên tác: Bát hoàn phẩm S3 ñh (T.02. 0125.11. 0566b05). Tên phẩm dựa theo 3 bản Tổng, 
Nguyên, Minh. Bât hoàn (^ 22) nghĩa là không còn thọ sanh trở lại, dịch nghĩa của A-na-hàm (prf BÉ; 
€ , Anagami). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (7:02. 0125.11.1. 056606). Tham chiêu: Л. 01. 

3 A-na-hàm (Ж Тї, 4nagam?): Bậc Thánh quả thứ 3 trong 4 quả Thanh văn. Theo Câu-xá luận, vị này 
đã đoạn trừ hêt 9 phâm tư hoặc ở cõi dục và không còn thọ sanh trở lại cõi dục nữa. 

4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.11.2. 0566b14). Tham chiêu: 7. 01. 
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Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
BỊ sân hận buộc ràng, Đường ác mãi lang thang, 
Siêng tu Па sân hận, Liên chứng A-na-hàm. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


3. МСО SI УА А-МА-НАМ: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt trừ một pháp, xa lia một pháp, Như Lai sẽ ап chứng cho các thầy 
thành bậc A-na-hàm. Một pháp đó là gì? Đó là ngu sĩ. Thê nên, này các Ty- 
kheo! Hãy diệt trừ ngu si, Như Lai sẽ ân chứng cho các thây đắc quả A-na-hàm. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Nhiễm trước bởi ngu si, Đường ác lâm lũi đi, 
Siêng tu, ngu si hêt, Thành Na-hàm tức thì. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4. XAN THAM УА A-NA-HÀM° 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt trừ một pháp, xa lia một pháp, Như Lai sẽ án chứng cho các 
thây thành bậc A-na-hàm. Một pháp đó là gì? Đó là xan tham. Thế nên, này 
các Tỳ-kheo! Hãy diệt trừ xan tham, Như Lai sẽ ân chứng cho các thầy đắc quả 
A-na-hàm. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nhiễm trước bởi xan tham, Khổ đường ác phải mang, 
Xan tham siêng từ bỏ, Sẽ thành A-na-hàm. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


5 Tua йё đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (7:02. 0125.11.3. 056622). Tham chiếu: It. 2. 
6 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. T¿ng. ‡Š (702. 0125.11.4. 0566c01). Tham chiếu: Л. 5. 


11.РНАМ ВАТ HOÀN # 81 


5. ТАМ KHÓ HÀNG PHỤC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— О trong chúng này, Như Lai hoàn toàn không thấy một pháp nào không 
thê hàng phục, khó có được thời cơ thích nghi, chịu các quả khổ như là tâm. 
Này các Iy-kheo, tâm này không thé hàng phục, khó có được thời cơ thích 
nghị, chịu các khô báo. Thê nên, này các Tỳ-kheo! Hãy phân biệt tâm, hãy tư 
duy tâm, khéo suy nghi дёп các góc тё thiện. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. ТАМ DÉ HÀNG PHUCš 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ở trong chúng này, Như Lai hoàn toàn không thây một pháp пао dễ hàng 
phục, dê có được thời cơ thích nghi, hưởng các quả báo tôt đẹp như là tâm. Này 
các Ту-Кһео! Hãy phân biệt tâm, khéo suy nghĩ дёп các góc rë thiện. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


7. РАМ NHIÊM АК UỐNG? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tat vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ Ó trong chúng này, пёи có người nào suy nghi điêu gì, Như Lai đều biết 
rõ. Tuy ràng người này không vì ăn uống mà ở trong đại chúng nói lời giả dỗi, 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.11.5. 0566c09). Tham chiếu: А. 1.21/30 - I. 5. 
8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 14 (7.02. 0125.11.6. 0566c16).Tham chiêu: А. 1.21/30 - I. 5. 


° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (Т.02. 0125.11.7. 0566c22).Tham chiếu: S. 17.11 - II. 233; 
S. 17.12 - II. 233; S. 17.11/20 - П. 234. 
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nhưng vào lúc khác, Như Lai lại quản ау người này sanh tâm đắm nhiễm, 
nghĩ nhiều đến tài vật nên đã ở trong chúng nói lời giả dôi. Vì sao như vậy? Này 
các Tỳ-kheo, vì tâm dám nhiễm tài vật råt khó đứt bỏ, khiên cho con người doa 
vào ba đường ác, không đến được chỗ vô vi. Thế nên, này các Tỳ-kheo, néu đã 
sanh tâm đăm nhiễm tài vật thì hãy dứt bỏ, còn néu chưa sanh thì chớ dé sanh. 
Như vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


kk 


8. РАМ МНІЁМ TÀI УАТ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— О trong chúng này, có người tự nghĩ: “Thà bỏ thân mạng, quyết không 
nói dỗi ở trong đại chúng.” Nhưng vào lúc khác, Như Lai lại quán ау người 
này sanh tâm đăm nhiễm, nghĩ nhiêu đến tài vật nên đã ở trong đại chúng nói 
lời giả dối. Vì sao như vậy? Này các Tỳ-kheo, vì tâm đắm nhiễm tài vật rất khó 
đứt bỏ, khiến cho con người rơi [vào] ba đường ác, không đến được chỗ vô vi. 
Thé nên, này các Ту-Кһео, nếu đã sanh tâm đắm nhiễm tài vật thì hãy dứt bó, 
còn néu chưa sanh thì chớ йё sanh. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


9. DE-BA-DAT-DA((1)!! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm vị Ty-kheo ngụ ở Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Thế nào, này các Ty-kheol Các thầy có ау pháp của Đê-bà-đạt-đa thanh 
tịnh không? Thật ra, Đê-bà-đạt-đa tạo ác rât nặng, chịu tội một kiệp không thê 
cứu chữa. Trong giáo pháp của Như Lai, không thây ô ông ây tạo một chút điều 
lành nào để có thé ghi nhận. Vì thế, nay Như Lai mới nói cội góc các tội của 
Đê-bà-đạt-đa là không thể cứu chữa. Giỗng như một người bị rơi vào hỗ phân 


10 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. 7ăng. У# (7.02. 0125.11.8. 0567a04). Tham chiếu: S. 17.11 - II. 233; 
S. 17.12 - П. 233; S. 17.11/20 - II 234. 


п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.11.9. 0567a14). Tham chiếu: А. 3.27 - I. 126. 
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sâu, thân thé chim прар, không còn chỗ nào sạch sẽ. Вау gió, CÓ nguoi! muón 
đến cứu mang người đó đặt lên chỗ sạch, bèn nhìn quanh hó phân và thân thé 
người đó xem còn chỗ nào sạch sẽ dé đưa tay kéo lên, nhưng nhìn kỹ rói không 
thây chỗ nào sạch sẽ để năm lấy, người ấy đành phải bỏ đi. Cũng vậy, này các 
Tỳ-kheo, Như Lai xét thây Đề-bà-đạt-đa là người ngu si vô trí, không có một 
chút pháp thiện nào có thê ghi nhận, chịu tội một kiếp, không thé cứu chữa. Sở 
dí như thé là vì Đề-bà-đạt-đa ương nganh, ngu si, tham đăm lợi đưỡng, tạo tội 
ngũ nghịch, '“ sau khi qua đời sẽ sanh vào đường ác. Thật vậy, này các Tỳ-kheo, 
xem nặng lợi dưỡng sẽ khiến con người không đến được nơi an ón. Thé nên, 
này các Tỳ-kheo, đã sanh tâm lợi dưỡng thì hãy lìa bỏ, còn nêu chưa sanh thì 
chớ để phát sanh. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


10. ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy 210, có vị Ty-kheo nghe Như Lai thọ ký cho Đê-bà-đạt- йа! sẽ chịu tội 
một kiếp không thể cứu chữa, у] ау liền đến chỗ Tôn giả А-пап. Đến nơi, chào 
hỏi nhau xong, ngôi qua một bên, rồi Tỳ-kheo kia hỏi Tôn giả A-nan: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Thế Tôn đã quán sát tận cùng căn nguyên của Pè- 
bà-đạt-đa, rôi sau đó thọ ký ông ta sẽ chịu tội một kiếp không thê cứu chữa и? 
Liệu có nguyên do dé thọ ký như vậy chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Lời Như Lai nói không bao giờ hư dỗi, những việc làm từ thân và miệng 
của Như Lai không hé đổi khác. Như Lai chắc thật thọ ký Đê-bà-đạt-đa sẽ chịu 
tội rất nặng, trải qua một kiếp không thé cứu chữa. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bèn đứng dậy đi đến chỗ Thê Tôn, đảnh lễ sát chân 
Phật ròi đứng qua một bên và bạch: 

— Có một Tỳ-kheo đến chỗ con và hỏi như уйу: “Thế nào, thưa Tôn giả 
A-nan, Như Lai đã quán sát tận cùng căn nguyên của Đê-bà-đạt-đa, rồi sau đó 


thọ ký ông ta sẽ chỊu tội một kiếp không thể cứu chữa ư? Liệu có nguyên do dé 
thọ ký nhu vậy chăng?” Chất vẫn xong, thầy ây bỏ đi. 


12 Ngũ nghịch (3.22): Năm tội cực ác, gồm giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, 
phá hòa hợp Tăng. 

!3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (7.02. 0125.11.10. 0567b04). 

Nguyên tác: Điều-đạt (BB 3), tên khác của Đề-bà-đạt-đa. 


84 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Thế Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo đó hàn là xuất gia tu học trễ muộn, đến với giáo pháp của Như 
Lai chưa được bao lâu. Những lời Như Lai nói ra không hê hư dôi, sao lại khởi 
tâm nghi ngờ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

- Thây hãy đến nói với Tỳ-kheo kia là Như Lai gọi. 

A-nan đáp: 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Thế rồi, Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn đến chỗ Tỳ-kheo kia và bảo: 

— Như Lai gọi ау. 

Ty-kheo kia đáp: 

— Vâng, thưa Tôn giả! 

1-kheo kia liền chỉnh sửa y phục, đi cùng А-пап đến chỗ Thế Tôn. Đến 
nơi, danh lê sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với Tỳ-kheo kia: 

— Này kẻ mê muội kia! Thây không tin những gì Như Lai nói ư? Những 


gi Như Lai chỉ dạy không hề hư vọng mà nay thây lại muốn tìm hư vọng nơi 
Như Lai. 

Tỳ-kheo kia liên bạch Phật: 

- Tỳ-kheo Đê-bà- đạt-đa có thần lực lớn, có oai thế lớn. Vì sao Thế Tôn lại 
thọ ký ông ta chịu tội rât nặng trải qua một kiếp? 

[0567c03] Phật bảo: 

— Hãy cần thận lời nói của ông, chớ để mãi chịu khó khôn cùng! 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 

Hành thiên chứng ngũ thông,!5 Rốt cuộc không giải thoát, 
Chăng đến được Niết-bàn, Lại còn đọa địa ngục. 

Nếu Như Lai nhận thây tự thân Đề-bà-đạt-đa có một тау may thiện pháp 
thì Như Lai không bao giờ thọ ký ông ta sẽ chịu tội một kiếp không thể cứu 
chữa. Thế nhưng, này kẻ mê muội kia, vì Như Lai không thấy tự thân Đẻ-bà- 
đạt-đa có một тау тау thiện pháp nào nên mới thọ ký ông ta sẽ сыи tội một 
kiếp không thể cứu chữa. 

Sở dĩ như thê là vì Đề-bà-đạt-đa ương ngạnh, ngu si, tham đắm lợi dưỡng, 
khởi tâm nhiễm trước, tạo ác ngũ nghịch, sau khi qua đời sẽ rơi vào địa ngục. Vi 
sao như vậy? Vì tâm lợi dưỡng sâu nặng sẽ phá nát góc thiện, khiến con người 
không đến được nơi an ón. 


15 Tham chiếu: Cy. 7.341-363. 
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Thế nën, này các Tỳ-kheo, nếu đã khởi tâm lợi dưỡng, liền phải tìm cách 
diệt trừ; nếu chưa sanh khởi tâm này thì chớ để sanh khởi. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa y phục, dành lễ sát 
chân Phật và bạch: 

— Nay con xin tự hỗi lỗi, ngưỡng mong Thế Tôn từ bi tha thứ. Do vì ngu 
si nên con gây tạo những nghiệp bất thiện. Như Lai giảng thuyết không có hai 
lời, thế mà con đã ngu si khởi tâm nghi ngờ. Kính xin Thế Tôn nhận sự hôi lỗi 
của con. Con nguyện sẽ sửa đôi sai lầm trước đây, tu tập những điều thiện lành 
sắp đến. 

Ty-kheo kia bạch như vậy ba lần xong. Thế Tôn bèn day: 

— Lành thay, Tỳ-kheo! Thây đã biết hôi cải những suy nghĩ sai lầm của 
mình. Như Lai sẽ tha thứ những hiểu biết chưa thấu đáo của thầy, chớ có nghi 
ngờ đối với Như Lai! Nay Như Lai ghi nhận sự hối lỗi của thây, về sau chớ làm 
thé nữa. 

Đức Phật nhắc nhở ba lần như vậy. 

Khi ấy, Thé Tôn liên nói kệ: 

Nếu đã tạo tội nặng, Hỗi lỗi, nguyện xin chùa, 
Lây giới luật ngăn ngừa, Nhó phăng gốc tội nặng. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia và bón bộ chúng nghe Phật dạy xong đều hoan һу 

phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm 18:16 
Tứ chủng A-na-hàm, Nhị tâm cập Nhị thực, 
Bà-đạt,'” Nhị khê kinh, Trí giả đương giác tri. 


© Nguyên tác Nhiếp tụng: WEHBE; —.ùb—®8; HE, — 3/4, EA AEA. Do đặt lại tựa dè 
nên Міёр tụng không trùng với tên kinh. 
17 Bà-đạt (3#) ở đây là viết tắt tên Đề-bà-đạt-đa QE 21 2). 
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1. KINH NIỆM ХО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn day các Ty-kheo: 

— Có một li vào đạo? làm thanh tinh các hành của chúng sanh, diệt trừ buồn 
lo, không còn phiền não, được trí tuệ lớn, chứng đắc Niết-bàn. Đó là phải diệt 
trừ năm sự ngăn che” và tu tập bón niệm xứ.Š 

Một lối vào là gì? Đó là tâm chuyên nhất. Thế nào là đạo? Đó là tám đạo 
phẩm của Hiển thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân,” chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. Đó gọi là đạo. 
Đó gọi là một lỗi vào đạo. 

Thé nào là diệt trừ năm sự ngăn che? Nghĩa là phải diệt trừ sự ngăn che của 
tham dục, sân hận, trao cử, thụy miên và nghi ngờ. Đó gọi là diệt trừ năm sự 
ngăn che. 


! Nguyên tác: Nhất nhập đạo phẩm Æ AË ih (T.02. 0125.12. 0567c29). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. F8 (7.02. 0125.12.1. 0568a01). Tham chiếu: Т để kinh W 88 £ 
(7.14. 0032. 0814b08); Phân biệt Thánh đề kinh 2} p| Ew 8X (T.01. 0026.31. 0467a28); Niệm thân kinh Z 
9 (T.01. 0026.81. 0554c10); Miệm xứ kinh 2% }®#® (T.01. 0026.98. 0582b07); D. 22, Mahasatipaftthana 
Sutta (Kinh đại niệm хи); М. 10, Satipafthana Sutta (Kinh niệm xử); M. 119, Kayagatasati Sutta (Kinh 
thân hành niệm). 

3 Nguyên tác: Nhất nhập đạo (— A. iË). Tham chiếu: 54. 535: Nhật thừa đạo (—Z§il), MA. 98, 189: 
Nhật đạo (— 28); A-r)-đat-ma Pháp uán túc luận F] P ë BS Ik fñ E im (T.26. 1537.02. 0463b04) gọi 
là nhất thủ đạo (— #28); A-p-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận Bi E i£ X P. yh а (T.27. 1545.188. 
943а19-с14) giải thích 21 nghĩa của nhật thú đạo. 

4 Nguyên tác: Ngũ cái (Н.Ж, pañca nīvaranā). Theo DA. 9; SA. 611, 5 thứ phiên não che Іар tâm tánh, 
làm cho pháp lành không phát sanh, đó là tham dục (Ж &K, kãmaräga), sân khuê (IE Ë, ууйрааа), hôn 
trâm thuy miên (Ў ШЕЙК, hinamiddha), trao cử (1# 88, uddhacca) và nghi (SÉ, уісікіссћа). 

5 Nguyên tác: Tứ ý chỉ (PHZã IE), theo giải thích của bản kinh này ở đoạn sau, chỉ cho bôn niệm xứ. 

6 Nguyên tác: Chánh trị (1E?8) còn gọi là chánh tư duy (ЈЕ 8). 

7 Nguyên tác: Chánh phương tiện (ЈЕ 23 {#) còn gọi là chánh tinh tân (ЈЕ#828). 
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Thé nào là tu др? bón niệm xú? О đây, vi Ty-kheo quán thân nơi? nội thàán,!° 
điệt trừ niệm ác, không có buôn lo; quán thân nơi ngoại thân,'! diệt trừ niệm ác, 
không có buôn lo; quán thân nơi nội, ngoại thân,!? diệt trừ niệm ác, không có 
buôn lo. Кё đến, quán thọ nơi nội thọ, ” quán thọ nơi ngoại thọ,' quán thọ nơi 
nội, ngoại thọ! để tự an trú.!5 Tiệp đó, quán tâm nơi nội tâm," quán tâm nơi 
ngoại tâm,!Š quán tâm nơi nội, ngoại tâm! đề tự an trú. Cuối cùng quán pháp 
nơi nội pháp,” quán pháp nơi ngoại pháp,?! quán pháp nơi nội, ngoại pháp” để 
tự an trú. 

Thế nào là Tỳ-kheo quán thân nơi thân” dé tự an trú? О đây Tỳ-kheo quán 
thân này tùy theo tính chất và sở hành của nó, quán từ trên đầu xuống đến chân, 
từ đưới chân lên đến đầu; quán bên trong thân này tất cả đều nho ué, không có 
gì đáng tham đắm. 

Lại quán thân này có các thứ lông, tóc, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
não, mỡ cao, ruột, bao tử, tim, gan, ty, thận, đều phải quán biết rõ ràng; nào là 
phân, tiểu, sanh tạng, thục tạng, nước mắt, đờm dài, huyết mạch, mỡ, mật, đều 


8 Nguyên tác: Tư duy (EA E), dùng trong nghĩa tu tập ( Ë). 

? Nguyên tác không có giới từ. Tham chiếu chữ “như” (АП) trong # # АП # ở MA. 98 và tiếp đầu ngữ 

апи trong М. 10 nên bản dịch đã bô sung. 

о Nguyên tác: Nội tự quán thân (Ñ Н #4). Tham chiếu: M. 10: Ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ (quán 

thân trên nội thân). 

п Nguyên tác: Ngoại tự quán thân (КА Bi). Tham chiếu: M. 10: Bahiddha vã kãye kãyãnupassĩ 

(quán thân trên ngoại thân). 

2 Nguyên tác: Nội ngoại quán thân (ГЧУК Я 9). Tham chiêu: M. 10: Ajjhattabahiddha vã kaye 

kāyānupassī (quán thân trên nội, ngoại thân). 

з Nguyên tác: Nội quán thống thống (W ËJ 38). Tham chiếu: M. 10: 4jjhafam vã vedanāsu 

vedanānupassī (quản thọ trên các nội thọ). 

Nguyên tác: Ngoại quán thông thống (УМ 187%). Tham chiếu: M. 10: Bahiddhã vã vedanäsu 

vedanānupassī (quản thọ trên các ngoại thọ). 

5 Nguyên tác: Nội ngoại quán thống thống (MRJ M). Tham chiếu: M. 10: Ajjhattabahiddha vã 

vedanasu vedanānupassī (quán thọ trên các nội, ngoại thọ). 

' Nguyên tác: Nhi tự ngô lạc (m Н #š“Š): Tự an trú. Hoặc tùy ngữ cảnh có thé dịch là “chứng đạt 

rôi an trú.” Trong Tăng nhát A-hàm, củ ngữ này còn được sử dụng VỚI сас dạng thức như “tự du 

hý” (B WE), “nhi đắc khoái lạc” (1748 0%), hoặc “du и” (00%)... Cú ngữ này ở Trường A-hàm 

gọi là “nhi tự ngô lạc” (Ti Н t$); 7 rung A-hàm gọi là “thành tựu du” (ЖЖЖ); Т, ар A-hàm gọi là 
“cụ túc trụ” (ЖЛЕ {#), đều xuất phát từ hợp ngữ Pali: Upasampajja viharati (chứng đạt và an trú). 

Nguyên tác: Nội quán tâm (A Ж] >). Tham chiếu: M. 10: Ajjhattam vã citte cittãnupassĩ (quán tâm 

trên nội tâm). 

в Nguyên tác: Ngoại quán tâm (У 7). Tham chiếu: M. 10: Bahiddha vã citte cittānupassī (quán tâm 

trên ngoại tâm). 

? Nguyên tác: Nội, ngoại quán tâm (РУУ 1). Tham chiếu: M. 10: Ajjhattabahiddhā vã citte 

Ciftanupassr (quản tâm trên nội, ngoại tâm). 

20 Nguyên tác: Nội quán pháp (081%). Tham chiếu: М. 10: Ajjhattam vã dhammesu dhammanupasst 

(quán pháp trên nội pháp). 

21 Nguyên tác: Ngoại quán pháp (УР #%). Tham chiếu: M. 10: Bahiddhā vã dhammesu dhammãnupassĩ 

(quán pháp trên ngoại pháp). 

2 Nguyên tác: Nội, ngoại quán pháp (N ЖК] #5). Tham chiếu: М. 10: Ajjhattabahiddhā vã dhammesu 

dhammanupassĩ (quán pháp trên nội, ngoại pháp). 

? Nguyên tác: Nội quán thân (NËR 8). Tham chiếu: M. 10: Kaye kãyãnupassĩ (quán thân trên thân). 
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nên quán biết, không có gì đáng tham đắm. Như vậy, này các Ty-kheo, luôn 
phải quán thân để tự an trú, diệt trừ niệm ác, không có buôn lo. 

Lại nữa Tỳ-kheo, hãy tường tận quán sát thân này có yêu tô đất chăng? Có 
yếu tô nước, lửa, gió chăng? Như vậy, Tỳ-kheo quán sát thân này. 

Lại nữa Ty-kheo, hãy quán sát thân này, phân biệt các chủng loại, thân này 
có bón yêu tó. Gióng nhu người đô tế khéo giết mồ bò, hoặc học trò của nguòi 
này mô xẻ con bò ra từng phàn dé tự thấy rõ đây là chân, đây là tim, đây là đốt 
xương, đây là đầu. Cũng vậy, Tỳ-kheo kia phân biệt các chủng loại này để tự 
quán sát thân này có yếu {0 đất, nước, lửa, gió. Như vậy, Ty-kheo quán thân đề 
tự an trú. 

[0568b01] Lại nữa T-kheo, hãy quán thân này có các lỗ thường tiết ra những 
chât nho Бап. Giống như người по quán sát vườn trúc hay quán sát bụi lau, cũng 
vậy, Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ thường tiết ra những chất nhơ bản. 


Lại nữa I-kheo, hãy quán tử thi chết đã một ngày, hoặc chết đã hai ngày, 
hoặc ba ngày, hoặc bón ngày, hoặc năm ngày, sáu ngày, bảy ngày; thân thê sinh 
trướng, hôi thôi do bán. Tỳ-kheo lại quán thân mình và tử thi kia không khác 
nhau, thân ta rồi cũng không tránh khỏi nạn này. 

Hoặc Tỳ-kheo quán tử thi đã bị loài quạ, chim thước, diều hâu đến ăn thịt; 
hoặc bị cọp, sói, chó hoang, các loài trùng thú đến ăn thịt. Ty-kheo lại tự quản 
thân mình và tử thi kia không khác, thân ta rồi cũng không tránh khỏi nạn này. 
Đó gọi là Tỳ-kheo quán thân để tự an trú. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi đã bị ăn thịt hết phân nửa, rơi vãi trên đất, hôi 
thôi do bán. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình và tử thi kia không khác, thân ta rồi 
cũng không tránh khỏi nạn này. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi đã bị ăn hết thịt, chỉ còn bộ xương bê bết máu. 
Ty-kheo lại quán thân này của ta với thân tử thi kia cũng không khác biệt. Như 
vậy, Ту-Кһео quán sát thân này. 

Lại nữa, Ty-kheo quán tử thi có những sợi gân ràng гї như buộc си. Ty- 
kheo lại quán tự thân và tử thi kia không khác. Như vậy, Ту-Кһео quán sát 
thân này. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi từng đốt xương rời rạc vương vãi khắp nơi; 
nào là xương tay, xương chân, mỗi thứ rơi một nơi; nào là xương đùi, xương 
hông, xương cùng, xương cảnh tay; nào là xương val, Xương sườn, xương sông, 
xương cô, xương sọ. Lại quán thân này của ta cũng như thé kia, sẽ không tránh 
khỏi quy luật này, thân ta rôi cũng sẽ hư hoại. Như vậy, Ty-kheo quán thân để 
tự an trú. 

Lại nữa, Ту-Кһео quán tử thi còn xương màu trăng, như màu ngọc trăng. 
Ty-kheo lại tự quán thân mình và tử thi kia không khác, ta rôi cũng không tránh 
khỏi lẽ thật này. Đó gọi là Tỳ-kheo tự quán thân. 


90 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Lại nữa, Ту-Кһео hoặc quán tưởng tử thi còn bộ xương màu xanh bằm, 
không có gì đáng tham đắm; hoặc xương đồng màu với tro đất, không thể phân 
biệt. Như vậy, Ty-kheo tự quán thân đề trừ niệm ác, không có buôn lo, thân này 
vô thường, sẽ bi phân tán. Cũng vậy, Ty-kheo quán thân nơi nội thân; quán thân 
nơi ngoại thân; quán thân nơi nội, ngoại thân, thây rõ thân này không gi thật có. 

Thế nào là Ty-kheo quán thọ nơi nội thọ? Nghĩa là Tỳ-kheo khi có cảm thọ 
lạc, liên tự nhận biết rõ ta đang cảm thọ lạc; khi có cảm thọ khô, liền tự biết rõ 
ta đang cảm thọ khó; khi có cảm thọ không khó không lạc, tự biết rõ răng ta 
đang cảm thọ không khó không lạc. 

Hoặc khi có cảm thọ lạc bởi vật dục, liền tự biết rõ ta đang cảm thọ lạc bởi 
vật dục; hoặc khi có cảm thọ khổ bởi vật dục, liền tự biết rõ ta đang cảm thọ 
khó bởi vật dục; hoặc khi có cảm thọ không khổ không lạc bởi vật dục, liền tự 
biết rõ ta đang cảm thọ không khổ không lạc bởi vật dục. 

Hoặc khi có cảm thọ lạc phi vật dục, liền tự biết rõ ta đang cảm thọ lạc phi 
vật dục; hoặc có cảm thọ khô phi vật dục, liên tự biết rõ ta đang cảm thọ khô 
phi vật dục; hoặc khi có cảm thọ không khô không lạc phi vật dục, liền tự biết 
rõ ta đang cảm thọ không khó không lạc phi vật dục. Như vậy, Tỳ-kheo quán 
thọ nơi nội thọ. 

[0568с09] Lại nữa, hoặc lúc Tỳ-kheo có cảm thọ lạc, bây giờ không có cảm 
thọ khô, lúc đó tự biết rõ ta đang cảm thọ lạc. Hoặc lúc có cảm thọ khổ, bây giò 
không có cảm thọ lạc, liền tự biết rõ ta đang cảm thọ khô. Hoặc lúc có cảm thọ 
không khô không lạc, bấy giờ không khó không lạc, lúc đó tự biết rõ ta đang 
cảm thọ không khô không lạc. Vị đó quán pháp tập khởi nơi các thọ để tự an 
trú, cũng quán pháp diệt tận, lại quán pháp tập khởi và diệt tận nơi các thọ đề tự 
an trú. Hoặc lại có cảm thọ xuất hiện ở trước, có thể biết rõ, có thể nhận Һау; 
vị ây tư duy nguồn góc của nó, không nương tua vào gi cà mà tu an trú, không 
khởi niệm tưởng vê thé gian, cũng không kinh sợ đối diện với những cảm thọ 
ây. Nhờ không kinh sợ mà đạt đến Niết- ban, v] ây như thật biết răng: “Sanh tử 
đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo quán thọ nơi nội thọ, trừ bỏ loạn niệm, không có buôn 
lo; quán thọ nơi ngoại thọ; quán thọ nơi nội, ngoại thọ, trừ bỏ loạn niệm, không 
có buôn lo. Như thế, Tỳ-kheo quán thọ nơi nội, ngoại thọ. 


Thé nào là quán tâm nơi tám“ đề tự an trú? Nghĩa là Tỳ-kheo có tâm ái dục, 
liên tự nhận biết có tâm ái dục; không có tâm ái dục cũng tự nhận biết không có 
tâm ái dục. Có tâm sân hận, liên tự nhận biết có tâm sân hận; không có tâm sân 
hận, cũng tự nhận biết không có tâm sân hận. Hoặc có tâm ngu si, liên tự nhận 
biết có tâm ngu si; không có tâm ngu 51, liên tự nhận biết không có tâm ngu 51. 
Nếu có tâm thương nhớ, liền tự nhận biết có tâm thương nhớ; không có tâm 


24 Nguyên tác: Quán tâm tâm pháp (# [> [> Ж). 
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thương nhớ, cũng tự nhận biết không có tâm thương nhớ. Có tâm thọ nhập,” 
liền tự nhận biết có tâm thọ nhập; không có tâm thọ nhập, cũng tự nhận biết 
không có tâm thọ nhập. Nêu có tâm loạn niệm, liên tự nhận biệt có tâm loạn 
niệm; không có tâm loạn niệm, cũng tự nhận biết không có tâm loạn niệm. Có 
tâm phóng 441,25 liền tự nhận biết có tâm phóng 441; không có tâm phóng dật, 
liên tự nhận biết không có tâm phóng dật. Có tâm rộng khắp,? liên tự nhận biết 
có tâm rộng khắp; không có tâm rộng khắp, cũng tự nhận biết không có tâm 
rộng khắp. Có tâm vô thượng,” liền tự nhận biết có tâm vô thượng; không có 
tâm vô thượng, cũng tự nhận biết không có tâm vô thượng. Có tâm vô lượng, 
liền tự nhận biết có tâm vô lượng: không có tâm vô lượng, cũng tự nhận biết 
không có tâm vô lượng. Có tâm định tĩnh,? liền tự nhận biết có tâm định tĩnh; 
không có tâm định tĩnh, cũng tự nhận biết không có tâm định tĩnh. Tâm chưa 
giải thoát, liền tự nhận biết tâm chưa giải thoát; tâm đã giải thoát, cũng tự nhận 
biết tâm đã giải thoát. Như vậy, Tỳ-kheo quán sát tâm nơi tâm niệm xứ.?9 

VỊ đó quán pháp tập khởi, quán pháp diệt tận, đồng thời quán pháp tập khởi 
và diệt tận; tu tập quán pháp để tự an trú, có thê biết rõ, có thé nhận thây, có 
thé tư duy, không thé tư duy; vị ду không nương tựa vào gì cả mà tự mình an 
trú, không khởi niệm tưởng thê gian. Đã không khởi tưởng thì không sợ hãi, 
đã không sợ hãi liền được vô dư, đã được vô dư liền đạt Niết-bàn. Vị ây như 
thật biết rằng: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo tu tập quán tâm nơi nội tâm 
niệm xứ,?! diệt trừ loạn tưởng, không có buôn lo; quán tâm nơi ngoại tám;2 
quán tâm nơi nội, ngoại tâm niệm xứ,” trừ bỏ loạn niệm, không có buôn lo. 
Như vậy, Ty-kheo tu tập quán tâm nơi tâm niệm xứ. 

Thế nào là Tỳ-kheo quán niệm xứ?“ pháp nơi pháp? Nghĩa là Tỳ-kheo tu 
niệm giác chi,” nương vào quán tưởng, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, 
trừ bỏ các pháp xâu ác; tu trach pháp giác chi,“ tu tinh tân giác chi, tu hy giác 
? Nguyên tác: Thọ nhập tâm (Ж Ал). A-p-đàm Bát-kiên-dô luận К Ë ЛЕВЕ (T.26. 1543.6. 
0796a28-b01) giải thích là tâm dung nạp, tâm thâu nhiếp; M. 10 gọi là sañkhittam citta (tâm thâu nhiép). 
2% Nguyên tác: Tán lạc tâm (Ё 2& Ü, vikkhittam citta): Tâm lan man, thiêu tập trung, cũng gọi là tâm 
phóng dật. 

? Nguyên tác: Phó biến tâm (#28 >, mahãggatam citta): Tâm rộng khắp. 
28 Nguyên tác: Đại tâm (Ж, anuffaram citta): Tâm nguyện rộng lớn, cầu đại Bó-dë. 
е Nguyên tác: Tam-muội tâm (= Ж, samahitam citta): Tâm định tinh, tập trung. 


30 Bản Tống, Nguyên, Minh: Tâm tâm tương quán ý chỉ (> >Н 1 ЖЖ IE). Tương quán (#9 #1) dùng như 
“quán sát” (#1). 

31 Nguyên tác: Nội tự quán tám tâm ý chỉ (N Н #Ä:b T Ж1Е). Tham chiếu: M. 10: Ajjhattam vã citte 

cittānupassī. 

32 Nguyên tác: Ngoại quán tâm (УҺ Ù). Xem chú thích 18, phẩm 12, tr. 88. 

33 Nguyên tác: Nội, ngoại quán tâm tâm ý chỉ (W #È.ù 1). 

34 Nguyên tác: Pháp pháp tương quán ý chỉ (Н 1 16). 

35 Nguyên tác: Niệm giác ý (2x 5ã, safisambojjhanga): Niệm giác chị. 

3 Nguyên tác: Pháp giác ý (Ze Æ, dhammavicayasambojjhanga): Trạch pháp giác chi. 
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chi,” tu khinh an giác chi,” tu dinh giác chị,” tu xả giác chi,“ nương vào quán 
tưởng, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, trừ bỏ các pháp хаи ас.! Như 
vậy, Ту-Кһео quản niệm xứ pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo đã thoát khỏi ái dục, trừ bỏ các pháp хап, bất thiện, có 
giác có quán,“ có hý và lạc do viễn ly sanh, chứng nhập và an trú Thiên thứ 
nhất. Như vậy, Tỳ-kheo quán niệm xứ pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo xả giác, xả quán, tâm sanh hoan hy, ý niệm chuyên nhất, 
không còn giác và quán, có hý có lạc do định sanh,“ chứng nhập và an trú Thiên 
thứ hai. Như vậy, Ty-kheo quán niệm xứ pháp nơi pháp. 

Lại nữa, I-kheo ly hy, trú xả, luôn tự biết rõ thân trụ tịch tĩnh, điều mà các 
bậc Hiền thánh mong cầu, xả niệm thanh tịnh, chứng nhập và an trú Thiền thứ 
ba. Như vậy, Tỳ-kheo quán niệm xứ pháp nơi pháp. 

Lại nữa, Ty-kheo xả lạc, ха khổ, không còn buồn vui, không khó khóng lac, 
ха niệm thanh tịnh, an trú Thiên thứ tư. Như váy, Tỳ-kheo quán niệm xứ pháp 
nơi pháp. 

VỊ đó quán” pháp tập khởi, quán pháp diệt tận, đồng thời quán pháp tập 
khởi và diệt tận dé tự an trú, liên được pháp niệm xứ ở ngay hiện tiên, có thê 
nhận biết, có thể thây тб; VỊ ây điệt trừ loạn tưởng, không nương tựa gì cả, 
không khởi tưởng thé gian. Đã không khởi tưởng liền không sợ hãi, đã không 
sợ hãi liền như thật biết răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này các Tỳ-kheo, nương theo một lỗi vào đạo, giúp chúng sanh được thanh 
tịnh, xa lìa sâu lo, không còn niệm tưởng buôn vui, đạt được trí tuệ, chứng ngộ 
Niễt-bàn. Đó chính là diệt trừ năm sự ngăn che và tu tập bón niệm xứ vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 
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3 Bản chữ Hán ghi là “tu niệm giác y” (2 & # Ж), Һап là có nhằm lẫn, vì niệm giác ý đã trình bày 
о trên. 

38 Nguyên tác: Y giác у (JA Ж Ж, passaddhisambojjhanga): Khinh an giác chỉ. 

3 Nguyên tác: Tam-muội giác ý (= Ж Е, Ж Sr S£, samadhisambojjhanga): Định giác chỉ. 

4 Nguyên tác: Hộ giác y (KE да, upekkhasambojjhanga): Ха giác chi. 


* Tham chiếu: МА. 10: Này Tỳ-kheo, hãy tư duy niệm giác сї, у viễn ly, y ly duc, у diệt tận, hướng 
đến xả ly; tư duy trạch pháp, tinh tân, Ћу, khinh an, định và giác chi thứ bảy là xả giác chi, y viên ly, 
ly duc, y diét tân, hướng ( đến xả ly (EE! 5285, Âm, n mm, Ë 2 HH ; i 
ERAT, ERREKAK, (ОЁ, KEN, RARE BE 


42 Nguyên tác: Hữu giác hữu quán (A Š # đi, P —— Có tàm có tứ. 


43 Tham chiếu: DA. 2: Tư duy xa lia tham dục và ош хаш bát thiện, có tầm có tứ, có hy có lạc do 

viễn ly sanh, chứng đặc Sơ thiền (ШУ, УЗ а Ні, HEE, A 19 — #9). 

44 Tham chiếu: РА. 2: Ха tầm, ха tứ, tâm sanh hoan by, tinh chuyên nhát y, dán dén khóng tàm khóng 

tứ, có hy có lạc do định sanh, chứng nhập và an trú Nhị thiền ( ЖЖ, #1, АНЕ, lâ.b 8 —, Жж = 
ЖЕЙ, EER, 4%, 18 Số СШ). 


45 Nguyên tác: Hành (fT), chỉ cho hành động, tao tác, từ dùng thay thé từ “tương quán” (ЖН @) ở trên. 
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2. GANH GHÉT VÀ DÓ KY“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong đời này, Như Lai không ау một pháp nào nhanh chóng đưa đến 


hoại diệt như là việc ganh ghét, đồ ky người đồng Phạm hạnh.“ Thế nên, này các 
Tỳ-kheo! Phải tu tập từ bi và nhẫn nhục, thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау gió, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


3. TÔN KÍNH, THỪA SỰ NHƯ LAI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người mà khi xuất hiện ở thế gian thì tôn quý bậc nhất, cao cả 
bậc nhất, vượt trên chư thiên, loài người, chúng ma, Thiên ma, Sa-môn, Bả-la- 
môn, không ai sánh băng, đó là bậc phước điền đứng đầu, đáng thừa sự, đáng tôn 
kính. Người ấy là ai? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Спас. Đó 
gọi là một người mà khi xuất hiện ở thé gian thì tôn quý bậc nhất, cao cả bậc nhất, 
không ai sánh băng, vượt hơn chư thiên, loài người, a-tu-Ìa, chúng ma, Thiên ma, 


Sa-môn, Bà-la-môn, đó là bậc phước điền đứng đâu, đáng cúng dường, đáng tôn 
kính. Cho nên, này các Ty-kheo! Phải nên tôn kính thừa sự Như Lai. 


Thật vậy, này các Ту-кћео! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. СНАМ SÓC BỆNH” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


46 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 14 (7.02. 0125.12.2. 0569b13). 


Phạm hạnh (217, Brahmacariva): Hạnh thanh tịnh. Tham khảo: Kinh Phạm chí Sanh Lậu (2), sô 9, 
phẩm 37, tr. 604 trong tập này; Tăng. Hý (T.02. 0125.37.9. 0714с15- 0715a14). 


48 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 189 (7.02. 0125.12.3. 0569b19). Tham chiếu: 4. 1.13 - I. 22. 


49 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡'' (7.02. 0125.12.4. 0569b29). Tham chiêu: 7ăng. ‡Š (T.02. 
0125.44.7. 0766b22); S. 35.74 - IV. 46. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người nào chăm sóc người bệnh, tức là đã chăm sóc Như Lai. Người nào 
thăm hỏi người bệnh, tức là đã thăm hỏi Như Lai. Vì sao như vậy? Vì Như Lai 
luôn muốn đích thân chăm sóc người bệnh tật. 

Này các Tỳ-kheo, Như Lai không thấy một người nào mà khi bố thí cho vị 
áy thì sự bố thí này tối thượng, vượt hơn cả bó thí cho chư thiên, thế gian, Sa- 
môn, Bà-la-môn. Hành thí như đây mới đích thật là thí, được quả báo lớn, được 
công đức lớn, tiếng tốt vang khắp, được pháp vị giải thoát. Đó chính là bó thí 
củng dường đến Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Nên biết, trong các 
bó thí, đây là bó thí tôi thượng hơn cả. Hành thí như đây mới đích thật là thí, 
được quả báo lớn, được công đức lớn. Nay Như Lai vì nhân duyên này mà nói 
răng: “Chăm sóc người bệnh thì không khác gì như được chăm sóc Như Lai. 
Việc đó sẽ đem lại phước lợi lâu dài và to lớn cho các ау.” 

Thật уду, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 
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5. KHEN NGỌI УА CHẾ BAI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Nếu người nào khen ngợi vị tu hanh А-1ап-пһа*! tức là đã khen ngợi Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai nay thường tự khen ngợi hạnh A-lan-nhã. Người 
nào chê bai hạnh A-lan-nhã tức là đã chê bai Như Lai. 

Người nào khen ngợi vi tu hạnh khất thực tức là đã khen ngợi Như Lal. Vì 
sao vậy? Vì Như Lai luôn khen ngợi người hành hạnh khất thực. Người nào chê 
bai hạnh khất thực nghĩa là đã chê bai Như Lai. 

Người nào khen ngợi vị tu hạnh độc cư thiên định tức là đã khen ngợi Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người hành độc cư thiên định. Ai 
chê bai người tu hạnh độc cư thiên định nghĩa là đã chê bai Như Lai. 


so Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Jë (7.02. 0125.12.5. 0569c13). 

5! A-lan-nhã (Bif #4, arañña) còn gọi là “A-luyện-nhã”, là chốn núi rừng nhàn tĩnh. Đây chỉ cho 
1y-kheo A-lan-nhã (araññaka), một trong 13 hạnh Đâu-đà, thường sông ở trong rừng. 

52 Vị tu hạnh khât thực (Z Ё, pindapaätika) ở đây chỉ cho Tỳ-kheo tu hạnh Đầu-đà, thường hành khát 
thực, không ăn tại nhà tín thí mời. 

53 Nguyên tác: Độc tọa (2%). Tham chiếu: S. 22.6 - Ш. 15: Patisallina (tĩnh mặc). Trang Xuân Giang 
dịch sang Hán ngữ là “tĩnh tọa thiên tu” (8 A 4842). 
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Người nào khen ngợi vi tu hạnh ngôi một lần ăn một bữa”^ tức là đã khen 
ngợi Như Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người ngòi một lån ăn 
một bữa. At chê bai người này tức là đã chê bai Như Lai. 

Người nào khen ngợi người tu hạnh ngôi bên gốc сау tức là đã khen ngợi 
Như Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người tu hạnh ngôi bên gốc 
cây. Nêu ai chê bai người ngồi bên góc cây nghĩa là đã chê bai Như Lai. 


Ai khen ngợi người tu hạnh ngôi nơi đất trống” tức là đã khen ngợi Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường, khen ngợi người tu hạnh ngôi nơi đất 
trồng. Ai chê bai người ngồi nơi đất trống nghĩa là đã chê bai Như Lai. 


Ai khen ngợi người tu hạnh ở chỗn núi rừng yên tĩnh là đã khen ngợi Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người ở chỗn núi rừng yên tĩnh. 
Ai chê bai người ở chốn núi rừng yên tĩnh nghĩa là đã chê bai Như Lai. 

Ai khen ngợi người tu hạnh khoác y năm mảnh”” tức là đã khen ngợi Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người khoác y năm mảnh. Ai 
chê bai người khoác y năm mảnh tức là đã chê bai Như Lai. 

Ai khen ngợi người tu hạnh trì ba y”! tức là đã khen ngợi Như Lai. Vì sao 
vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người trì ba y. A1 chê bai người trì ba y tức 
là đã chê bai Như Lai. 

Ai khen ngợi người tu hạnh sống nơi bãi tha таз tức là đã khen ngợi Như 
Lai. Vì sao vậy? Vì Như Lai luôn khen ngợi người sống nơi bãi tha ma. Ai chê 
bai người sống nơi bãi tha ma tức là đã chê bai Như Lai. 

AI khen ngợi người tu hạnh ăn đúng lượng một bát” tức là đã khen ngợi 
Như Lai. Vì sao vậy? Vi Như Lai thường khen ngợi người ăn đúng lượng một 
bát. Ai chê bai người ăn đúng lượng một bát tức là đã chê bai Như Lai. 

Ai khen ngợi người tu hạnh ăn một bữa ngo tức là đã khen ngợi Như Lai. Vì 
sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người ăn một bữa ngo. А1 chê bai người 
ăn một bữa поо tức là chê bai Như Lali. 


54 Nguyên tác: Nhất tọa nhất thực (— 4 — Ё, ekãsanika), còn gọi “nhất tọa thực” (—4®), là “tác nhất 
thực pháp” (ekãsanika), là một trong 13 hạnh Đầu-đà. Một ngày chỉ ăn một bữa và chỉ ngôi xuông ăn 
một lan, nêu đã đứng lên thì không ngồi xuống ăn trở lại. 

55 Nguyên tác: Tọa thọ hạ (ЖЖ Е, rukkhamilika): Thường ngồi bên gốc cây. 

56 Nguyên tác: Lộ tọa (8%, abbhokãsika): Thường ngôi ngoài trời, giữa nơi đất trồng. 

5? Nguyên tác: Ngũ nạp y (LAX, pamsukilika) ở đây chỉ cho Tỳ-kheo trì y phân tảo, lượm vải từ 
đông rác làm у. 

lở Nguyên tác: Trì ba y (5 = Ж, гесїуағіка) túc luón mang theo 3 y bën minh, Бауы са khi ап và lúc 
ngủ nghỉ. Ba y góm có: Y Tăng-già-lê (01%: Sanghar; Uát-da-la-táng (# £ ЙЕ, Uttarasanga); 
An- đà: hội (286, Antaravãsaka). 

° Nguyên tác: Trủng gian tọa (1% [B] É, sosanika): Thường ngôi tại các bãi tha ma. 

i Nguyên tác; Nhất thực (—) tức chi cho ăn lượng vừa phải, tức khoảng một bát, nghĩa là biệt tiệt 
chế việc ăn uống. Phát ât thuyÊt thập nhị hạnh Đầu-đà kinh í ЗАСА (7.17. 0783. 0721a14-25) 
ghi: Tiết lượng thực (Е). 
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Ai khen ngợi người tu các hạnh Đầu-đà®' tức là đã khen ngợi Như Lai. Vì 
sao vậy? Vì Như Lai thường khen ngợi người tu các hạnh Đầu-đà. Ai chê bai 
người tu các hạnh Đâầu-đà tức là đã chê bai Như Lai. 


Nay Như Lai dạy các Tỳ-kheo hãy học theo hạnh tu của Đại Са-аіёр, khóng 
để sót mát. Vì sao vậy? Vì Ty-kheo Đại Са- diễp có đây đủ các hạnh пау. Thế 
nên, này các Tỳ-kheo! Việc tu học của các thầy phải giỗng như Đại Ca- diép. 


Như vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


kk 


6. TÔN GIÁ ĐẠI CA-DIÉP® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sông ở a-lan-nhã, đến giờ thì đi khất thực, 
không phân biệt giảu nghèo, chỉ ngôi một chỗ trong khi ăn, không thích dời đôi. 
Tôn giả thường ngôi bên gốc cây, hoặc chỗ đất trông, hoặc nơi yên vắng: khoác 
y năm mảnh, hoặc trì ba y; hoặc ở bãi tha ma; hoặc ăn đúng lượng một bát, hoặc 
ăn đúng ngo. Ngài ây tu hạnh Đầu-đà dù tuôi cao già cả. 

Bấy giờ, sau khi thọ thực xong, Tôn giá Đại 'Ca-diệp liền đến bên gốc cây 
thiên dinh. Thiên định xong, Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa sang y phục, 
дёп chỗ Thế Tôn. Lúc ay, Thé Tôn từ xa nhìn Һау Топ giả Đại Ca- -діёр đến, 
liền nói: 


— Lành thay, Đại Ca-diếp! 

Tôn giả Đại Ca-diệp dén chỗ Thế Tôn dành lễ sát chân rồi ngôi qua một bên. 
Thế Tôn bảo: 

— Này Đại Ca- diệp! Nay thây cũng đã già rồi, thân sức yếu, hãy thôi hành 


pháp khât thực và các hạnh Đầu-đà. Thây cũng nên nhận lời mời thinh từ các 
ола chủ và nhận cúng dường у mới. 


Tôn giả Đại Ca-diếp thưa: 

— Nay con không dám thuận theo lời dạy của Như Lai. Vì sao vậy? Vì néu 
Như Lai không thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân thì con sẽ thành bậc Độc 
giác. Nhưng bậc Độc giác ау фбс lòng hành hạnh A-lan-nhã, đên giờ đi khât 
thực, không phân biệt giàu nghèo; ngôi một chô ăn một bữa, không thích dời 


6! Hạnh Đầu-đà (#17, Dhuzanga). Xem chú thích 18, phẩm 4, tr. 34; Tăng. ‡Š (T.02. 0125.4.2. 
0557b04). 
62 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.12.6. 0570a23). Tham chiếu: Kinh phó chúc 


Pháp bảo, sô 5, phẩm 41, tr. 715 trong tập này; Tăng. P8 (7.02. 0125.41.5. 0746а21); Tạp. # (T.02. 
0099.1141. 0301c07); Biệt Tạp. ï| žE (7.02. 0100.114. 0416b08); 5. 16.5 - II. 202. 
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đối; thường ngôi bên gốc cây, hoặc chỗ đất trồng, hoặc nơi yên văng: luôn 
khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y; hoặc ở bãi tha ma; hoặc ăn đúng lượng một 
bát, hoặc ăn đúng ngo, hành hạnh Đâu-đà. Thật sự con nay không dám từ bỏ 
nếp sóng cũ dé tu học những hạnh khác. 

Thé Tôn liền khen: 

— Lành thay, lành thay, Đại Ca-diép! Thây đã tạo nhiều điều lợi ích, độ 
người vô lượng, tật cả trời, nĐƯỜI đều được độ thoát. Vì sao như vậy? Này Đại 
Ca-diép, hạnh Đâu-đà còn ở thế gian thì giáo pháp của Như Lai cũng tôn tại 
lâu dài ở đó. Nếu giáo pháp tón tại ở đời thì chúng sanh cõi trời sẽ tăng, chúng 
sanh nơi ba đường dù liền giảm. Đồng thời, người thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm và Tam іта đêu còn nơi thế gian. 

Này các Tỳ-kheo! Các thầy nên tu tập giống như Đại Ca-diếp tu tập. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7. DË-BA-DAT-DA THAM LỢI DƯỠNG® 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tâm tham lợi dưỡng quá nặng sẽ khiến con người không đến được đạo 
Vô thượng Chánh chân. Vì sao như vậy? Này các Tỳ-kheo, Đê-bà-đạt-đa5° mê 
muội kia thọ nhận năm trăm mâm thức ăn của Vương tử A-xà-thế cúng dường. 
Nếu Vương tử kia không dâng cúng thì kẻ mê muội Đê-bà-đạt-đa sẽ không bao 
giờ tạo việc ác này. Vì Vương tử A-xà-thê ngày nào cũng đem năm trăm mâm 
thức ăn đến cúng dường nên Đê-bà-đạt-đa mới sanh khởi ác ngũ nghịch, khiến 


Tam thừa (38). Bát thối chuyển pháp luân kinh ЖАА Е (T.09. 0267. 0226c25-26) định 
nghĩa: Thê nào gọi là Tam thừa? Phật dạy: Đó là Thanh văn thừa, Độc giác thừa và Phật thừa. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni thường dạy như thê về pháp Tam thừa (2/7 4—3? Биа: ИТИН =e HE, HỆ x BE 
Ж, ЖЕ, ЖЕЗ ERP ЕП ЕЙ = ЖЕЕ). 

% Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. #Š (T.02. 0125.12.7. 0570120). Tham chiếu: Kinh lợi dưỡng, 
só 7, phâm 23, tr. 263 trong tập này; Tăng. P8 (T.02. 0125.23.7. 0614а18); Тар. #Ë (7.02. 0099.1064. 
0276b20); Biệt Tạp. ЭЁ (7.02. 0100.003. 037409); S. 17.35 - II. 241; S. 17.36 - П. 242; А. 4.68 - II. 73. 
65 Nguyên tác: Đê-bà-đạt-đâu (FEZ 00). 

6 Nguyên tác: Bà-la-lưu-chi (2 #§ 8 X, S. Balaruci). P. Kunika, Ajãtasattu. Nghĩa của tên này là gãy 
một ngón tay (#719). Đại Bát-niêt-bàn kinh KALIF RZ (T.12. 0374.034. 0565с09-14), thuật lại lời 
của Đề-bà-đạt-đa, ông ta cho ràng, trước khi được sanh ra, các thây tướng đoán tướng A-xà-thê sau 
khi sanh ra sẽ giêt phụ vương, thê nên mọi người gọi thái tử là “Vị Sanh Oán” (Ж). Hoàng hậu 
Vi-đề-hy biệt được điêu đó nên vừa sanh thái tử ở trên lâu cao liên ném xuông dat, làm bị thương một 
ngón tay của thái tử. Vì nhân duyên đó nên mọi người gọi thái tử là Bà-la-lưu-chi (3Š # ж). 
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sau khi qua đời doa vào đại địa ngục A-ty.” Vì nguyên do này nên biết, tâm 
tham lợi dưỡng quả nặng, sẽ khiến con người không đến được đạo Vô thượng 
Chánh chân. Nếu tâm tham đăm lợi dưỡng chưa sanh thì chớ để sanh khởi, nêu 
đã sanh khởi thì hãy trừ diệt. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. РЕ-ВА-РАТ-РА ТАО МСО МСНІСН 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ trong núi 
Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt. 

Lúc bây giờ, Đề-bà-đạt-đa loạn phá chúng Tăng, đả thương chân Như Lai, 
xúi giục Thái tử A-xà-thế sát hại vua cha, lại còn giết vị Тӯ-Кһео-пі đã chứng 
đắc A-la-hán. Hơn nữa, ở giữa đại chúng, ông ta còn tuyên bố: “Nơi nào có điều 
ác? Cái ác từ đâu sanh ra? Ai làm điều ác này để rồi phải chịu quả báo đó?“ Ta 
đâu có làm điều ác này mà phải chịu quả báo đó?” 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực, nghe nói kẻ mê 
muội Đề-bà-đạt-đa ở giữa đại chúng đã tuyên bố: “Nơi nào có điều ác? Cái ác 
từ đâu sanh ra? Ai làm điêu ác này dé rồi phải chịu quả báo đó?” Nên sau khi ăn 
xong, các Ту-Кһео liên thu хёр у bát, vắt tọa cụ”? lên vai phải, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đánh lễ sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch 
với Thé Tôn: 

— Đê-bà-đạt-đa и mê đã tuyên bó giữa đại chúng răng: “Vì sao làm ác không 
bi tai ương, làm lành không được phước báu? Đó là vì không có quả báo thiện 
ác đề lãnh chịu.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có làm việc ác át phải lãnh tội. Nghiệp thiện, nghiệp ác đêu có báo ứng cả. 
Nếu kẻ mê muội Đê-bà-đạt-đa kia biết có quả báo thiện ác thì sẽ hao gầy, buồn 
râu, không vui, máu trào ra đầy mặt. Do kẻ mê muội Đề-bà-đạt-đa kia không 


° A-tỳ địa ngục (И =H Jh, Avici): Địa ngục Vô Gián, một trong 8 địa ngục cực nóng. “A” là lửa lớn, 

“tỳ” là nóng bức. Lửa mạnh đốt tâm nên gọi là địa ngục A-tỳ. Theo Phát thuyết quản Phật tam-muội 
yet q 

hải kinh (RARER 0346 (T.15. 0643.5. 0668b28). 

6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.12.8. 0570c02). 

° Nguyên tác: Thùy tác thử ác nhỉ thọ A дү Ж ЕП 87). Tham chiêu: DA. 21: Việc thiện 

ác có quả báo hay không có quả báo? ( HE ЖИ). Xem thêm А. 1: Atthi sukatadukkatãänam 

kammanarn phalam vipako2 (Có quả dị О спа nghiệp thiện và bất thiện chăng?) Đây cũng là quan 

điểm của ngoại đạo Pũrana Kassapa được ghi nhận ó D. 2. 

79 Ni-sư-đàn (JE BB 1ã): Tám tọa cụ, tám vải hình vuông dùng dé trải trên mặt đất, hoặc trên ngọa cụ khi 


ngôi hoặc nắm. Mục đích của tọa cụ là để bảo hộ thân thể trước cỏ cây và côn trùng trên mặt đất. Theo 
Tứ phán luật 057 (T.22. 1428.19. 0694а25). 
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biét có quả báo thiện ác, cho nên mới tuyên bó giữa đại chúng: “Không có quả 
báo thiện ác, làm ác không bị tai ương, làm lành không được phước báu.” 
Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Kẻ ngu mới tự cho Làm ác không báo ứng, 
Như Lai vón biệt rõ Thiện ác đêu báo ứng. 
Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy xa lìa việc ác, tạo phước không mệt mỏi. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. LỢI DƯỠNG HỦY HOẠI SỰ NGHIỆP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Thọ nhận lợi dưỡng của thí chủ cúng dường thật sự rât nặng, không dễ 
chút nào, khiến con người không đến được cảnh giới vô vi. Vi sao như vậy? Vì 
quả báo của việc tham đăm lợi dưỡng sẽ cắt vào da người, cắt hết lớp da rói qua 
lớp thịt, cắt hết lớp thịt ròi đến lớp xương, cắt hết lớp xương liền thấu đến tủy. 


Thé nên, này các Ty-kheo! Нау quán sát у1ёс này dé biết rõ thọ nhận lợi 
dưỡng vón di rát nặng. Nếu tâm tham đăm lợi dưỡng chua sanh thì chớ dé sanh 
khởi, nêu đã sanh khởi thì tìm cách trừ diệt. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


10. ТҮ-КНЕО SU-LỢI-LA” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tat vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thọ nhận lợi dưỡng của thí chủ cúng dường quả thật không dễ, khiên cho 
con người không đến được cảnh giới vô vi. Vì sao như vậy? Vi nêu không tham 


lợi dưỡng thì Iỳ-kheo Sư-lợi-la kia không giết hại vô lượng chúng sanh như 
thê, khiến sau khi qua đời phải rơi vào địa ngục. 


1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2% (7.02. 0125.12.9. 0570c06). Tham chiếu: 5. 17.28 - П. 237. 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. РЁ (7.02. 0125.12.10. 0571a05). 
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Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Nhận quá nhiều lợi dưỡng, Sẽ phá hạnh thanh cao, 


Tâm mình, luôn găng giữ, Lợi dưỡng, chớ đắm vào. 
Lợi-sư nhờ đăc định, Lên дёп Đê-thích cung, 
Rôi mât dân thân thông, Doa vào nơi chém gIÊt. 


Này các Tỳ-kheo! Hãy quán sát điều này, át sẽ biết rõ thọ nhận lợi dưỡng 
của tín thí quả thật không dê. Nêu tâm tham lợi dưỡng chưa sanh thì phải điêu 
phục không đê sanh khởi, nêu đã sanh khởi tâm này thì phải tìm cách trừ diệt. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.” 


з Bản Hán, hết quyên 5. 


13. PHẨM LỢI DƯỠNG! 


1. ВО ĐẠO VÌ LỢI DƯỠNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhận lợi dưỡng của thí chủ thật sự không dễ dàng vì sẽ khiến con người 
không đến được cảnh giới vô vi. Vì sao như vậy? Vì nêu không tham lợi dưỡng 


thi ТУ-Кһео Tu-la-đả' sẽ không bao giờ ở trong pháp của Như Lai mà xả bỏ ba 
y dé trở về sông đời tục gia. 


[0571b02] Trước đây, I-kheo Tu-la-đà vốn tu theo hạnh A-lan- nhã, đến giò 
thi di khát thuc, ngôi một lân ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ; hoặc ngồi bên gốc 
cây, hoặc ngôi nol đất trồng, thích nơi yên tinh; khoác y năm mảnh, hoặc trì ba 
y; hoặc thích sông nơi bãi tha ma, siêng tu khô hạnh, hành hạnh Đầu-đà này. 
Nhưng về sau, „Гу-Кһео Tu-la-dà thường nhận đủ loại thức ăn ngon ngọt, được 
cúng dường mỗi ngày từ Quốc vương Вӧ-ћб.“ 


Thé rôi Tỳ-kheo ду khởi tâm đăm nhiễm thức ăn nên dân đà rời xa hạnh A-lan- 
nhã, không còn thực hành pháp tu: Đến giờ thi khât thực, ngói một lần ăn một bữa, 
ăn đúng giờ ngo; ngôi bên góc cây, hoặc ngôi nơi đất trông, thích nơi yên tinh; 
khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y; hoặc thích sông nơi bãi tha ma, siêng tu khô hạnh. 
Sau khi xa rời các hạnh này, ông ду lại từ bỏ ba y, trở vë thé tục, hành nghê đô tê mó 
bò, sát sanh vô số, không thê tính Кё, nên sau khi qua đời ông ta đọa vào địa ngục. 

Thé nên, пау các Ty-kheo! нау quán sát việc này dé biết rõ lợi dưỡng thật 
sự rất nặng, khiến cho con người không đến được với đạo Vô thượng Chánh 
chân. Nếu tâm tham lợi dưỡng chưa sanh hãy chế ngự chớ để sanh khởi, còn 
nêu đã sanh thì phải tìm cách trừ diệt. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


жж ж 


! Nguyên tác: Lợi dưỡng phẩm Ж] (Т.02. 0125. 13. 0571а26). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ё (7.02. 0125.13.1. 0571a27). 

3 Tu-la-đà (1% Е). Theo Cv. 7, có khả năng chỉ cho Tỳ-kheo Samuddadatta thuộc nhóm Đề-bà-đạt-đa. 
4 Bồ-hô (ЁЁ). Вап Tống, Nguyên, Minh ghi: Mãn-hô (ўй IP). 
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2. THAM VỊ NGON’ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt trừ một pháp, Như Lai sẽ ân chứng cho các thây thành tựu thân 
thông,” dứt sạch các lậu. Một pháp đó là gì? Đó là tham đăm vị ngon. Thê nên, 
này các Ty-kheo! Hãy diệt trừ tâm tham дат mùi vị, Như Lai sẽ ân chứng cho 
các thây thành tựu thân thông, dứt sạch các lậu. 


Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chúng sanh đăm VỊ ngon, Chết đọa trong cõi ác, 
Từ bỏ tâm đăm này, Liên thành A-la-hán. 
Thế nên, này các thầy Tỳ-kheo! Phải diệt trừ niệm tưởng tham đắm vị ngon. 
Thật уду, này các Ту-кһео! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. КЕ ĐI TÌM CON? 

Tôi nghe như уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, trong thành Xá-vệ có một trưởng giả vừa mât một đứa con trai mà 
ông rât mực yêu thương, chưa từng rời xa. Thây con đã chết, ông liên phát điên, 
lang thang khắp nơi, gặp ai cũng hỏi: “Có thây con tôi không?” 

[0571c03] Thé rôi, ông ây đi dân đến tinh xá Ký Hoàn, đến chỗ Thé Tôn và 
đứng một bên. Bây giờ, ông ta bạch với Thê Tôn: 

— Sa-môn Cù-đàm! Ngài có thây con tôi không? 

Thê Tôn hỏi lại trưởng giả: 

— Sao mặt mày ông bơ phờ, tướng mạo thất thân thế kia? 

Trưởng giả thưa: 

— Bạch Củù-đàm, sao tôi không ủ dột hốc hác được? Tôi chỉ có đứa con trai 
duy nhât, bởi vô thường đên nên nó bỏ tôi ra đi. Tôi rât yêu thương nó, chưa 
5 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.13.2. 0571b17). 


M бы < 


6 Thân thông (#3, abhiññä): Tác dụng vô ngại tự tại, siêu việt nhân gian, không thé nghĩ bàn, nhờ tu 
tập mà đạt được. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (Т. 02. 0125.13.3. 0571628). Tham chiếu: Ái sanh kinh 


IÆ KX (T.01. 0026.216. 0800c20); Bà-Ja-môn tử mạng chung ái niệm bát ly kinh W R R + fầ #& 
S ЛАЕК (7.01. 0091. 0915a04); M. 87, Piyajãtika Sutta (Kinh ái sanh). 
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từng rời mắt. Vi quá thương tiếc đứa con này nên tôi phát điên. Nay хш hỏi Sa- 
môn Cù-đàm có thấy con của tôi ở đâu không? 


Thế Tôn bảo: 


— Thật vậy trưởng giả! Đúng như những gì ông hỏi. Sanh, già, bệnh, chết 
là lẽ thường ở thế gian. Thuong yëu mà chia lia là khô, oán ghét găp nhau là 
khô. Đứa con trai rời bỏ ông vô thường như vậy, làm sao ông không thương 
tiếc được? 

Вау giờ, nghe Thé Tôn giảng nói, nhưng б ông ду lại không để tâm nên chàng 
nhớ được gì rôi bỏ đi. Trên đường gặp ai, ông cũng vặn hỏi: “Sa-môn Cù-đàm 
bảo răng, thương yêu mà chia lìa sẽ được vui vẻ. Cù-đàm nói như vậy, thật sự 
có đúng không?” 

Người đi đường đáp: 

— Thương yêu mà chia Па thì làm sao уш được? 

Ngay lúc đó, cách thành Xá-vệ không xa, có nhiêu người đang đánh bạc với 
nhau. Вау giờ, ông ta liên suy nghĩ: “Những người đàn ông này thông minh trí 
tuệ, không việc gì không biết. Nay ta nên đến hỏi họ việc này.” 

Thé rồi ông ta đến chỗ đánh bạc, hỏi mọi người: 

— Sa-môn Cù-đàm bảo tôi răng: “Thương yêu chia lia, oán ghét gặp gỡ. Đây 
[đều] là niềm vui.” Theo các ông thì thế nào? 

Lúc đó những người đánh bạc trả lời: 

- Thương yêu chia lia có gì vui đâu! Nêu bảo việc này là vui thì thật 
không đúng. 

Bấy giờ, ông ta lại nghĩ: “Lời Như Lai không bao giờ hư dôi. Nhưng thương 
yêu xa lia mà được уш vẻ u? Lý này không đúng.” 

Rôi ó ông ây vào thành Xá-vệ, đứng ngoài cửa cung nói to: “Sa-môn Củ-đảm 
dạy răng: “Thương yêu chia lìa, oán ghét gặp gỡ. Đây [đêu] là niêm уші.” 

Вау giờ, khắp thành Xá-vệ và trong cung đều truyên nhau lời Пау, khóng 
noi nào mà khóng nghe, khóng biết. Ngay lúc đó, Đại vương Ba-tư-nặcŠ và phu 
nhân Mạt-lợi? đang ở trên lầu cao, nghe được lời này, Vua Ba-tư-nặc liên nói 
với phu nhân Mạt-lợi: 

— Sa-môn Cù-đàm thật sự có nói: “Thương yêu chia Па, oán ghét gặp gỡ. 
Đây đều là nièm vui” sao? 

[0572a02] Phu nhân đáp: 

— Thiếp chưa được nghe những lời dạy này từ Như Lai, nhưng nêu đúng 
Như Lai có dạy như vậy thì việc này chưa hắn không đúng. 


8 Ba-tư-nặc (ЖТ &, Pasenadi): Vua nước Xá-vệ. 
° Nguyên tác: Ma-lợi (Æ FI], МаШкКа), cũng gọi là Mạt-lợi (XF), phu nhân của Vua Ba-tư-nặc. 
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Vua Ba-tu-nàc bào: 


— Ví như người thầy day đệ tử: “Nên làm điều này, hãy bó điều пау.” Đệ 
tử sẽ đáp: “Xin vâng, Đại sư!” Nay Mạt-lợi nàng cũng giống như thê. Sa- 
môn Cù-đàm kia tuy nói lời như vậy mà nàng vân thuận theo, cho là đúng 
thật như vậy, không có hư dối. Vậy thì nàng hãy mau đi đi, không cân ở trước 
mặt ta nữa. 

Bây giò, phu nhân Mạt-lợi bảo Bà-la-môn Trúc-bác: '° 

— Khanh hãy đên tinh xá Kỳ Hoàn, đến bên Như Lai, nhân danh ta, quy 
sát chân Thế Tôn rồi đem nghĩa này bạch đây đủ lên Ngài ây rằng: “Người 
khắp thành Xá-vệ và trong cung đang xôn xao về những lời mà Thê Tôn nói: 
“Thương yêu chia lia, oán ghét gặp gỡ. Đây đều là niềm vui.’ Không rõ Thé Tôn 
có dạy điều này không?” Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì khanh hãy khéo ghi 
nhớ, trở về thuật lại cho ta hay. 

Thé ròi, Bà-la-môn Trúc-bác vâng lệnh phu nhân, tìm đến tinh xá Kỳ Hoàn, 
đến chỗ Thé Tôn lễ bái chào hỏi; sau khi chào hỏi xong, bèn ngồi qua một bên. 
Lúc đó, Bà-la-môn Trúc-bác bạch với Thé Tôn: 

— Mạt-lợi phu nhân nhờ con thay mặt xin được dành lễ sát chân Thế Tôn, 
thăm hỏi Thế Tôn đi đứng có an ồn, khí lực có mạnh khỏe không? Giáo hóa 
chúng sanh mê muội có cực nhọc lắm không? Và cũng muôn thỉnh hỏi một 
VIỆC. Khắp nơi trong thành Xá-vệ này đều rao truyện, nói Sa-môn Củ đàm dạy 
rằng: “Thương yêu chia lìa, oán ghét gặp gỡ. Đây đêu là niềm vui.” Không rõ 
Thê Tôn có dạy như thế chăng? 

Bây giờ, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Trúc-bác: 

— Trong thành Xá-vệ này, có ông trưởng giả mát đứa con trai. Ông ta thương 
nhớ đứa con này đến nỗi phát điên, thất thân, đi lang thang khắp nơi, gặp ai 
cũng hỏi: “Có thấy con tôi không?” Như vậy, này Bà-la-môn, thương yêu chia 
lia là khó, oán ghét gặp gỡ là khô. Việc này không có gì là vui vẻ cả. 

Trước kia trong thành Xá-vệ này, từng có một người vì vô thường đến nên 
mẹ già ra đi, cũng phát điên dại, không biết gì cả. 

Lại cũng có người vì vô thường đến mà mất đi cha già, cũng có người vì 
vô thường đến mà mát cả anh em, chị em. Do gặp phải vô thường, biến đôi nên 
khiến họ phát điên, thất thần, không còn biết gì. 

Này Bả-la-môn! Trước kia trong thành Xá-vệ này, cũng có anh chàng mới 
rước về một cô vợ xinh đẹp đoan chánh. Nhưng không lâu sau cậu ta trở nên 
nghèo túng. Lúc ду, cha mẹ vợ thấy cậu ta nghèo khó, liền nảy sanh ý nghĩ: “Ta 
nên đòi lại con gái йё gå cho người khác.” 


10 Trúc-bác (T 0, Nalijangha). 
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Cậu ta trộm nghe được chuyện cha mẹ vợ muôn đoạt lại vợ mình để gả cho 
người khác, bèn giâu dao bén trong áo, đi đến nhà vợ. Lúc đó, cô vợ đang kéo 
tơ bên hiên nhà, cậu ta bước đến chỗ cha mẹ vợ và hỏi: 


“Vợ con đang ở đâu?” 

Mẹ vợ đáp: 

“Vợ con đang kéo sợi dưới bóng mát ngoài hiên.” 

Cậu ta liền đi đến chỗ vợ và hỏi: 

“Nghe nói cha mẹ nàng muôn đoạt nàng về đề gå cho người khác phải không?” 

Vợ đáp: 

“Cha mẹ thật sự có nói như vậy, nhưng thiếp chăng thích nghe những 
điều пау.” 

Khi áy, cáu ta liën rút dao bén dám chét nguoi УО, rôi lại đâm vào bụng 
mình tự sát và nói: “Cả hai ta cùng chết.” 

Này Bả-la-môn, ông hãy quán sát việc này đề biết rõ, thương yêu chia Па 
là khô, oán ghét gặp gỡ là khô. Đây đêu là việc đau buôn, không lời nào tả xIết. 

[0572b13] Вау giờ, Bà-la-môn Trúc-bác bạch Thé Tôn: 

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Gặp những chuyện buôn phiên này, quả thật rất 
đau khó. Vì sao như vậy? Vi trước đây con có một đứa con trai, vì vô thường 
nên nó bỏ con ra йі, khiến con ngày đêm thương nhớ, không phút nào nguôi. Vì 
quá nhớ thương, khiên tâm con mê muội, lang thang khắp nơi, gặp ai cũng hỏi: 
“Thây con tôi đâu không?” Nay những gì Ngài nói, quả đúng như vậy. Hiện tại 
việc nước bận rộn, con хш phép trở vê. 

Thé Tôn dạy: 

— Ông hãy về đi! 

Bả-la-môn Trúc-bác liền từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh đức Phật ba 


vòng rôi rời đi. Về ёп chỗ phu nhân Mạt-lợi, ông đem việc nảy tâu lại đây đủ 
với phu nhân. Thé rồi phu nhân Mạt-lợi liền đến chỗ Vua Ba-tư-nặc thưa: 


— Nay thiếp có điều muốn hỏi, mong Đại vương nghe qua rôi trả lời cho từng 
việc. Xin hỏi Đại vương! Đại vương có thương nhớ Vương tử Lưu-ly!' không? 

Vua đáp: 

— Ta rất nhớ thương, canh cánh trong lòng. 

Phu nhân lại hỏi: 

- Nếu vương tử có mệnh hệ gì, Đại vương có buôn đau không? 

Vua lại đáp: 

— Đúng như khanh nói, ta rất buôn đau! 


1 Lưu-ly vương tử (ЯЯЯ + T, Vidũdabha): Thái tử nước Xá-vệ, con Vua Ba-tư-nặc (ФЕТ E, Pasenadi) 
và phu nhân Tát-la-đà (0 #Ê Ez, Vasabha). 


106 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


Phu nhân lại hỏi: 

— Đại vương nên biết, thương yêu chia lìa đều dẫn đến buôn khô. Thé nào, 
Đại vương có nhớ Vương tử Y-la'^ chăng? 

Vua đáp: 

— Ta rất thương quý. 

Phu nhân hỏi: 

— Đại vương! Nếu vương tử có mệnh hệ gì, Đại vương có buôn đau không? 

Vua đáp: 

— Ta rất buôn đau. 

Phu nhân nói: 

— Cứ theo việc này thì đủ thây thương yêu mà chia lìa thì không bao giờ vui. 
Lại nữa, Đại vương có thương nhớ Tát-la-đà'!? dòng Sát-lợi không? 

Vua đáp: 

— Rất thương nhớ và yêu quý. 

Phu nhân nói: 

— Thưa Đại vương! Giả như phu nhân Tát-la-đà có mệnh hệ gì, Đại vương 
có buôn đau không? 

[0572с01] – Ta buôn đau chứ. 

— Đại vương nên biết, thương yêu mà chia lìa, điều này thật sự đau khô. 

Phu nhân lại hỏi: 

— Đại vương có thương yêu thân thiếp không? 

Vua đáp: 

— Ta rất thương ái khanh. 

— Giả sử bản thân thân thiếp có mệnh hệ gì, Đại vương có buôn đau không? 

— Nêu khanh có mệnh hệ gì thì ta đương nhiên rất buôn đau. 

— Đại vương hãy suy ngẫm việc này йё biết rõ thương yêu chia lia, oán ghét 
gặp gỡ thì không bao giờ hạnh phúc cả. 

Phu nhân lại nói: 

- Thế nào, Đại vương có thương tưởng đến dân chúng Ca-thi!* và Câu- 
tát-la!° không? 
2 Vương tử Y-la (I Æ + +). Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E žE K Ж) chú thích là Vidũdabha 
Senapati, tức Tướng quân Vididabha. Theo lịch sử, Vương tử Lưu-ly khi lớn lên đã từng nhậm chức 
tướng quân (senapati. Nhu vậy, nêu cho răng Vương tử Y-la (# Æ + T) là Tướng quân Vidũdabha, 
cũng chính là thân phận vë sau của Lưu-ly vương tử (34 E F, Vidũdabha). Trong khi đó, căn cứ 


vào nội dung bản kinh này thì đây là hai vị vương tử khác nhau. Như vậy, chú thích vừa nêu trong Đại 
Chánh tán tu Đại tạng kinh đã có sự nhâm lân. 

13 Tát-la-đà (PE ВЕ, Vasabha), một phu nhân khác của Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi). 

4 Ca-thi (m F , Kasi), một trong 16 quốc gia ở thời Phật. 

15 Câu-tát-la (#7 Ж ЖЕ, Kosala) cũng gọi là Kiêu-tát-la (J8 Bë ZÆ), tên khác của nước Xá-vệ (241, Savatthi). 
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— Ta rất thương tưởng đến dân chúng Ca-thi và Câu-tát-la. 

— Nêu như dân chúng Ca-thi và Câu-tát-la có bién có gì, Đại vương có buồn 
đau không? 

— Nếu dân chúng Ca-thi và Câu-tát-la có biến có gì thì mạng ta cũng chăng 
còn, nói gì đến đau buôn. Vì sao vây? VÌ ta nhờ vào sức lực của dân chúng nước 
Ca-thi và Câu-tát-la mới được tón tại. Trong tình cảnh đó cũng đủ biết mạng ta 
còn không giữ được, nói gi đến buồn đau! 

— Do đây mà biết, thương yêu chia lìa, oán ghét gặp gỡ đều chịu khổ đau, 
không hè vui vẻ. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Thế Tôn mà 
khen ngợi: “Thật kỳ diệu! Thật kỳ diệu! Đức Thế Tôn đã nói pháp này. Giá như 
Sa-môn Cù-đàm đến đây, vậy thì ta có thê cùng đàm luận với Ngài ấy.” 

Vua lại nói với phu nhân Mạt-lợi: 

— Từ nay vê sau ta càng xem trọng ái khanh hơn trước, nàng được phép 
mang phục sức giống với ta. 

Bấy giờ, Thé Tôn biết việc phu nhân Mạt-lợi đưa ra những lập luận như vậy 
với đại vương, liền nói với các Tỳ-kheo: 

— Phu nhân Mạt-lợi rât thông minh. Nếu Vua Ba-tư-nặc hỏi Như Lai những 
lời như vậy thì Như Lai cũng dùng nghĩa lý ду dé nói cho vua nghe, không khác 
những рї phu nhân đã nói. 

Đức Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Như Lai, ưu-bà-di có niềm tin kiên có bậc nhất 
chính là phu nhân Mạt-lợi. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KK kK 


4. THÂN BỆNH, TÂM KHÔNG BỆNH'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Vườn Маі, trong rừng Quy,” núi Thi-mục-ma- 
la,! nước Bạt-kỳ.'? 


Bấy giờ, trưởng giả cha của Na-ưu-la”” đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân 
Phật rôi ngôi sang một bên. Giây lát sau, ông rời chỗ ngôi, đến bạch Thế Tôn: 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.13.4. 0573a01). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.0107. 0033a06); $. 22.1 - Ш. 1. 


!7 Quý lâm (Ж). Pali có thể là Bhesakalävana (một vườn xoài ở xứ Bagga). 
!8 Thị-mục-ma-la (ПГ #, Sumsumäragirì). 

1° Bạt-kỳ (1), theo chú thích của Dai Chánh, chỉ cho địa danh Вһарра. 

20 Na-ưu-la công (A Æ #/5, Nakulapit8) . 
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— Соп пау già yếu, lại thêm bệnh tật, nhiêu nỗi buôn lo. Ngưỡng mong Thế 
Tôn tùy thời dạy dỗ khiến chúng sanh được an дп lâu dài! 

Вау giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả răng: 

— Đúng như những gì ông nói, thân này phải chịu nhiêu lo sợ và đau đớn, 
đâu đáng để cậy nương. Nó chỉ có lớp da móng. che đậy bên ngoài. Này trưởng 
giả, ông hãy nên biết, ai nương tám thân này, câu niêm vui thoáng chốc, kẻ đó 
lòng si mê, người trí không kính quy. Cho nên, này trưởng giả, dù thân có bệnh, 
cũng chớ để tâm bệnh. Thật vậy, này trưởng giả! Hãy học tập điều này. 

Sau khi nghe những lời Phật dạy xong, trưởng giả liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, danh lễ sát chân Thé Tôn rồi ra về. 

Thế rồi, trưởng giả lại suy nghĩ: “Nay ta nên đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât để 
hỏi về điều này.” Lúc này, Tôn giả Xá-lợi- phát dang tinh toa bën góc cáy cách 
đó không xa. Cha của Na-ưu-la bèn đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, đảnh lễ sát 
chân rôi ngồi sang một bên. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi trưởng giả: 

— Hôm nay trưởng giả sắc diện tươi vui, các căn tịch tĩnh, һап là có nguyên 
do. Phải chăng trưởng giả đã được nghe pháp từ Thế Tôn? 

Lúc đó, trưởng giả thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, sắc mặt con không tươi vui sao được? Vui như 
vậy là vì vừa rồi con đã được Thé Tôn rót pháp vị giải thoát vào lòng. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

— Trưởng giả, Thế Tôn đã rót pháp vị giải thoát như thế nào? 

Trưởng giả đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, con đên chỗ Thé Tôn, đánh lễ sát chân rồi ngôi 
qua một bên. Lúc ây, con bạch với Thế Tôn: “Con nay già yêu, thường mang 
tật bệnh, lăm nỗi khó đau, không ` thé ké xiết. Nguðng mong Thế Tôn nói rõ vë 
thân này, giúp khắp chúng sanh dëu được an бп.” Вау giờ, Thế Tôn liền nói với 
con: “Đúng thật như thê trưởng giả, thân này chịu nhiều sợ hãi và đau đớn, nào 
đáng dé cậy nương. Nó chỉ có lớp da mỏng che đậy bên ngoài. Này trưởng giả, 
ông hãy nên biết, ai nương tâm thân này, cầu піёт vui thoáng chốc mà không 
biết lâu dài sẽ chịu khổ vô biên. Cho nên, này trưởng giả, dù thân có bệnh, cũng 
chớ dé tâm bệnh. Thật vậy, này trưởng giả! Hãy học tập điều này.” Thế Tôn đã 
đem pháp vị giải thoát này rót vào lòng con. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Này trưởng giả! Sao ông không hỏi thêm Thê Tôn nghĩa này: “Thế nào 
là thân có lo sợ nhưng tâm không lo sợ? Thê nào là thân có bệnh nhưng tâm 
không bệnh?” 
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Trưởng giả thưa: 

— Đúng là con đã chưa hỏi thêm Thé Tôn về nghĩa ly: “Thân có lo sợ, tâm 
cũng có lo sợ; thân có lo sợ nhưng tâm không lo sợ.” Tôn giả Xá-lợi- phất chắc 
hiểu rõ nghĩa lý này, mong ngài phân tích đầy đủ giúp cho! 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Tôi sẽ giảng rộng nghĩa này, ông hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Trưởng giả дар: 

— Xin vâng, Tôn giả Xá-lợi-phât! Con sẽ ghi nhớ lời ngài dạy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo trưởng giả: 

— Người phàm phu không gặp được Thánh nhân, không lãnh thọ Thánh 
giáo, không nghe theo lời giáo huấn, cũng không gặp được thiện tri thức, không 
cộng sự cùng thiện tri thức. Họ chấp sắc là ngã, sắc là của ngã, ngã là của sắc, 
trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc kia và sắc ta cùng tập hợp một chỗ. Sắc 
kia và sắc ta vì đã tập hợp một chỗ nên khi sắc hư hoại, thay đôi không dừng 
thì liên sanh khởi buôn, lo, khổ, não ngay trong đó. Cho đến thọ, tưởng, hành, 
thức cũng gióng như vậy. Họ thây ngã là thức, trong thức có ngã, trong ngã có 
thức, thức kia và thức ta hòa hợp một chỗ. Thức kia và thức ta vì đã hòa hợp 
một chỗ nên khi thức hư hoại, dời 401 không dừng thì liên sanh khởi buôn, lo, 
khổ, não ngay trong đó. Như vậy, này trưởng giả, đó gọi là thân có lo sợ, tâm 
cũng có lo sợ. 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thê nào là thân có lo sợ nhưng tâm không lo sợ? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Này trưởng giả, nghĩa là đệ tử Hiên thánh khéo phụng sự bậc Thánh hiền, 
tu tập hành tri giới сат, biết cộng sự cùng thiện tri thức, gân gũi thiện tri thức. 
Họ không thây ngã là sắc, không tháy trong sác có пра, trong пра có sắc, không 
thấy sắc là của ngã, ngã là của sắc mà biết rõ sắc kia dời đối không dừng. Nhờ 
thây được sắc kia dời đối không dừng nên vị ây không sanh buôn, lo, khó, não 
khi sắc kia tan hoại. Cho đến thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như vậy. Họ 
không thấy trong thức có ngã, trong ngã có thức, cũng không thấy thức là của 
ngã, cũng không thấy ngã là của thức. Thức kia và thức ta hòa hợp một chỗ; khi 
thức bị hư hoại cũng không sanh khởi buôn, lo, khô, não. Như vậy, này trưởng 
giả, đó gọi là thân có buồn lo mà tâm không buôn lo. 

Thật vậy, này trưởng giả! Nên tu tập như vậy, buông bỏ cả thân, tâm, chớ 
nên đăm nhiễm. Này trưởng giả! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, cha của Na-ưu-la nghe Tôn giả Xá-lợi-phât dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 
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5. VÍ DỤ ТАМ УАР! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thé Tôn thuyết pháp cho hàng nghìn vạn người đang vây quanh. 
Lúc ây, có Bà-la-môn Giang Trắc đang gánh một gánh nặng đi đến chỗ Thé 
Tôn. Đên nơi, ông đặt gánh xuống, đứng bên cạnh Thé Tôn, im lặng không nói 
øì. Khi ду, Bà-la-môn này suy nghĩ: “Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp 
cho hàng nghìn vạn người vây quanh. Hiện tại ta cũng thanh tịnh không khác gì 
Sa-môn Củ-đàm. Sở dĩ như vậy là vì Sa-môn Cù-đàm dùng Бао! com ngon cùng 
các loại thức ăn tốt, còn ta hiện nay chỉ ăn trái cây dé tự nuôi sống.” 


Bấy giờ, biết rõ những suy nghĩ trong tâm Bà-la-môn này, Thế Tôn bèn nói 
với các Ту-Кһео: 

— Nếu chúng sanh nào mà tâm còn bị hai mươi mốt phiền não”? trói buộc thì 
nên biết rõ người đó chắc chăn rơi vào đường dữ, không sanh về cõi lành. Hai 
mươi mốt phiền não đó là gi? Đó là tâm bị trói buộc bởi: Sân hận, não hại, thụ 
miên, trạo cử, nghi ngờ, phẫn nộ, oán hận, buôn râu, ganh tị, ghét bỏ, không biết 
hồ, không biết then, không thật, gian trá, giả dối, tranh đấu, tự kiêu, ngạo mạn, 
ghen ghét, tăng thượng mạn, tham lam.” Này các Tỳ-kheo, néu nguòi nào tâm 
bi hai muoi môt phièn não này trói buộc thi nên biết rõ người đó chắc chăn sẽ 
doa đường dữ, không sanh về cõi lành. 


Giống như chiếc áo да trăng mới tinh, vì để lâu ngày nên áo mục nát, bám 
nhiêu bụi bán thì dù có muốn nhuộm thành màu xanh hoặc màu vàng, hay là 
màu đỏ, màu đen cũng không thê nào nhuộm được. Уі sao vậy? Vì nó đã dính 
quá nhiêu bụi bân. Cũng vậy, này các Ту-Кһео, пёи người nào bi hai mươi mốt 
phiên não này trói buộc tâm thi nên biết rõ người đó chắc chăn rơi vào đường 
dữ, không sanh vë cõi lành. 


Сла sử có người không bi hai mươi mốt phiền não này trói buộc tâm thì 
nên biết rõ, người này chắc chăn sanh lên cõi trời, không đọa địa ngục. Giỗng 
như chiếc áo dạ mới, trắng sạch, tùy ý muôn nhuộm thành bất cứ màu gi, hoặc 
màu xanh, vàng, đỏ, đen thì chắc chắn sẽ nhuộm thành, không hë hư hại. Vì sao 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ЁЁ (7.02. 0125.13.5. 0573c01). Tham chiếu: Тар. # (1.02. 
0099.1185. 0321а24); Biệt Тар. ЭПЖ (7.02. 0100.98. 0408625); Thuy Tinh Phạm chí kinh КІ 
(T.02. 0026.93. 0575a19); Pham chí Кё Thủy Tịnh kinh AE PF k ЎВА (T.01. 0051. 0843c13); M. 7, 
Vatthuipama Sutta (Kinh ví du іат vải). 


22 Nguyên tác: Kiết (##), tên gọi khác của “phiên não” (Шева). 


Sân (IË, dosa). Khuê hại (ЖЖ, palāsa): Ác ý, ác hiểm, hiểm độc; МА. 89 ghi: Ác у (2 Ж). Thụy miên 
(ШЕК, middha): Buồn ngủ, dã dugi. Điệu hý GER, uddhacca), tân dich là “trao cử” (8%). Nehi (®Ё, 
vicikiccha). Nó (Ж kodha). Ky (Ж) dùng như “oán hận” (ZË ЇН, upanāha). Não (ЇЙ, upayasa): Buôn khó, 
não nùng, ai oán. Tật (28, issa); МА. 89 ghi: Tật đồ (др). Tắng (Tổ, dessa): Ghét bỏ, đáng ghét, không 
ưa. Vô tàm (Жї, ahirrka). Vô quý (f4, anoffappa). Ни hào (ZJ, maya p (Жк, dhutta). Nguy (Í, 
satheyya). Tranh GH, sarambha). Kiêu (TB. vidha). Man (8, ‚ mana). Dó (ñh, изйуаКа). Tăng thuong man 
(1l E18, adhimana). Tham (Å, lobha). 
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vậy? Vi sự tinh sạch của nó. Ở đây cũng vậy, người nào không bi hai mươi mốt 
phiền não này trói buộc tâm thì nên biết rõ người đó chắc chăn sanh lên cõi trời, 
không đọa đường ác. 


Nếu đệ tử Hiền thánh kia vừa khởi tâm phiên não sân hận thì hãy nhận biết 
rõ, liền trừ được tâm này. Nếu khởi tâm phiên não giận hờn, não hại, thụy miên, 
trao cử, nghi ngờ, phẫn nộ, oán hận, buôn râu, ganh ti, ghét bỏ, không biết hó, 
không biết then, không thật, gian trá, giả dối, tranh đấu, tự kiêu, ngạo mạn, ghen 
ghét, tăng thượng mạn, tham lam thì hãy nhận biết rõ, liên diệt trừ được chúng. 


[0574a06] Nếu đệ tử Hiền thánh kia không sân hận, không giận hờn, không 
có më muội, tâm ý hòa уш, trải tâm từ đây khắp một phương để tự an trú; hoặc 
ban rải khắp hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; cho đến bốn 
phương phụ, phương trên, phương dưới; ở trong {дї cả, cũng như khắp cả thế 
gian, vị ду tự an trú với tâm không sân hận, không giận hờn, vô lượng, vô hạn, 
không thê tính Кё. Trải tâm từ này đầy khắp các phương, vị ấy ngay nơi đây liền 
được hoan һу, tâm у liên thanh tịnh. 


Lại trải tâm bi đầy khắp một phương để tự an trú; hoặc ban rải khắp hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; cho đến bốn phương phụ, 
phương trên, phương dưới cũng giỗng như vậy; ở trong tất cả, cũng như khắp 
cả thế gian, vị ây tự an trú với tâm không sân hận, không giận hờn, vô lượng, 
vô hạn, không thê tính ké. Trải tâm bi này đầy khắp các phương, vị ấy ngay nơi 
đây liền được hoan hy, tâm ý liền thanh tịnh. 


Lại trải tâm hy dày khắp một phương đê tự an trú; hoặc ban rải khắp hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; cho đến bốn phương phụ, 
phương trên, phương dưới cũng giống như vậy; ở trong tất cả, cũng như khắp 
cả thê gian, vị ây tự an trú với tâm không sân hận, không giận hờn, vô lượng, 
vô hạn, không thê tính kê. Trải tâm hỷ này đây khắp các phương, vị ây ngay nơi 
đây liền được hoan hỷ, tâm ý liền thanh tịnh. 


Lại trải tâm ха đây khắp một phương để tự an trú; hoặc ban rải khắp hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; cho đên bốn phương phụ, 
phương trên, phương dưới cũng giống như уду; ở trong tật cả, cũng như khắp 
cả thế gian, vị ây tự an trú với tâm không sân hận, không giận. hờn, vô lượng, 
vô hạn, không thé tính kể. Trải tâm xả đầy khắp các phương, vị ду ngay nơi đây 
liên được hoan hỷ, tâm ý liên thanh tịnh. 


Bây giờ, vị ду thành tựu niềm tin vững chắc đối với Như Lai, niềm tin đó 
không dời đôi. Vị ấy đã dựng ngọn cờ cao hiển mà chư thiên, long thân, a-tu- 
la, Sa-môn, Bả-la-môn, hoặc người. thế gian không thé lay chuyên, từ đó được 
hoan hy, tâm ý liền thanh tịnh. Vi ấy tin chắc đây là Như Lai, bậc Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn; vị ây ngay nơi đây liên 
được hoan hý, tâm ý liên thanh tịnh. 
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Người ấy cũng lại thành tựu tín tâm đối với pháp; giáo pháp của Như Lai 
rất thanh tịnh, không thê đời đôi, được mọi người tôn kính, thê nên người trí 
quán sát điều này. Vị ây ngay nơi đây mà được hoan hỷ, tâm ý liền thanh tịnh. 


Người ấy lại thành tựu tín tâm đối với Thánh chúng; Thánh chúng của Như 
Lai rất thanh tịnh, tánh hạnh thuận hòa, thành tựu pháp và tùy pháp, thành tựu 
gIỚI luật, thành tựu tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu 
giải thoát tri kiến. Thánh chúng gồm có bốn đôi tám bâc.” Đó là Thánh chúng 
của Như Lai, đáng được cung kính, đáng được cúng dường. VỊ â ây ngay nơi đây 
mà được hoan hý, tâm ý liên thanh tịnh. 


[0574b07] Với tam-muội này, tâm vị ấy thanh tịnh không tì vết, hết sạch các 
kiết sử, cũng không còn hoen ô, tánh hạnh nhu hòa mà chứng đặc thân thông, 
liền tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước, từ nơi nào đến, không gi là không 
biết; hoặc biết mọi việc trong một đời, hoặc hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, trăm ngàn đời; hoặc trong kiếp thành bại, kiếp không thành 
bại, kiếp vừa thành bại vừa không thành bại; kiếp vô số thành баі, kiếp vô só 
không thành bại; ta đã từng thọ thân tại đó, hiệu đó, tên đó, họ đó, sống như thé, 
ăn như thế, chịu khô vui như thê, thọ mạng dải ngắn ra SaO; chết từ chỗ kia sanh 
ra ở chỗ kia, chết từ chỗ kia sanh ra ó chó này. Như thé, vị ду tự biết mọi việc 
trong vô số kiếp trước. 


Với tam-muội này, tâm vi ау thanh tinh khóng ti vét, tháy biét moi suy nghi 
trong tâm của chung sanh. VỊ â ây lại dùng thiên nhãn quán sát chúng sanh, Һау rõ 
có sanh ra, có chết đi; có người đẹp, có người xấu; có đường lành, có nẻo dù; có 
tôt, có хаи; tùy vào tạo tác của chúng sanh mà đưa đến quả báo, vị ду thầy đêu 
biết rõ. Hoặc có chúng sanh thân hành ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, chê bai Hiền 
thánh, tạo ra các nghiệp tà kiên dé khi chết rồi rơi vào ba đường а ác, đọa vào địa 
ngục. Hoặc lại có chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không 
chê bai Hiện thánh, chánh kiến chứ không tà kiến, nên sau khi qua đời được sanh 
vë cõi trời. Đó gọi là dùng thiên nhãn thanh tịnh quản sát chúng sanh, thây rõ có 
sanh ra, có chết đi; có người đẹp, có người xấu; có đường lành, có nẻo đữ; có tôt, 
có xâu; tùy vào tao tác cúa chúng sanh mà đưa đến quả báo; vị ду thåy đều biết rõ. 


Với tam-muội này, tâm vị ây thanh tịnh không tì vết, không có kiết sử, tâm 
tánh nhu nhuyễn mà chứng đặc thần thông. Lại dùng Lậu tận thông để tự an trú. 
Vi ây quán sát dáy là khó, nhu thát biét ró dáy là khó; lai quán sát nguyên nhân 
của khô, quán sát khô diệt và quán sát về con đường đưa đến khó diệt, vị ду biết 
như thật về chúng. Vị ây quán sát như vậy rồi, tâm dục lậu được giải thoát; tâm 
hữu lậu, tâm vô minh lậu đều được giải thoát. Đã được giải thoát rôi, liên được 
trí giải thoát, vị ây như thật biết rõ: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 


2 Xem chú thích 11, trang 24. 
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Như vậy, này các Ty-kheo, đệ tử Hiên thánh tâm đã được giải thoát, dù có 
ăn lúa gạo tốt nhất và các loại thức ăn ngon nhiều như Tu-di đi nữa thì cũng 
chăng có tội gì. Vì sao vậy? Vì họ không còn dục ái, đã đứt sạch dục ái, không 
còn sân, hết sạch hận, không còn ngu si, đã dứt sạch ngu si. Đó gọi là Ty-kheo 
trong Ty-kheo, bên trong đã gôt rửa hoàn toàn. 

[0574с09] Bây giờ, Bà-la-môn Giang Trắc bạch với Thé Tôn: 

- Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài nên đến sông Tôn-đà-la? tắm rửa! 

Thé Tôn bảo răng: 

— Này Bà-la-môn, vì sao gọi là nước sông Tôn-đà-la? 

Bà-la-môn thưa: 


— Dòng nước sông Tôn-đà-la là nơi hội tụ phước đức, là ánh sáng của thé 
gian. Nếu người nào tắm gội trong dòng nước sông ấy thì tất cả nhơ иё đều 
được tây sạch. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Vô 50 kiếp thân ta, Tắm од nơi sông đó, 
Ngay đến các ao nhỏ, Pèu đã tắm gội qua. 

Người ngu thích việc đó, Váy bán, thêm mê mờ, 
Thân dây đây tội cũ, Nước há tây sạch do? 
Người tịnh luôn an lạc, CHới thanh tịnh thường vui, 


Người sạch làm hạnh sạch, Sở nguyện át tựu thành. 
Trì giới, không trộm cướp, Hành từ, không sát sinh, 
Thành thật, không nói dối, Tâm liên được an bình. 
Nay ông tắm sông ây, Chắc an бп dài lâu, 
Sông kia chảy về đâu, Ông hoàn toàn mờ mịt. 

Вау giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

— Thôi, thôi, thưa Cù-đàm! Giống như giúp cho người lưng gù được duỗi 
thăng, kẻ tối thấy ánh sáng, người lạc lỗi được chỉ đường, trong nhà tôi được 
thắp đèn, người không có mắt được cho mắt, Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô số 
phương tiện giảng nói Diệu pháp này cũng giỗng như vậy. Ngưỡng mong Thê 
Tôn cho con được xuất ола học đạo! 

Вау giờ, Bà-la-môn Giang Trắc liên được xuất gia tu tập, lãnh thọ giới 
Cụ túc, vì mục đích mà con nhà danh giá xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô 
thượng, cho đến biết như thật răng: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Lúc ду, Tôn giả Tôn-đà-la 
Đế-lợi?5 liền thành A-la-hán. 


25 Tôn-đà-la (TARE ##, Sundarikã), một con sông thiêng ở nước Câu-tát-la ($H BE ZÆ, Kosala) trong tín 
niệm của Bà-la-môn. 

26 Tôn-đà-la Đề-lợi (TARE Я], Sundarika Bhāradvāja), tên của Bà-la-môn Giang Trắc sau khi được 
đức Phật cho xuât gia thọ giới. 
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Bấy giờ, Tôn giả Tôn-đà-la Đế-lợi nghe Phật dạy xong liền hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


6. NGHIỆP THIỆN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ trong núi Ку- 
xà quật, thuộc thành La-duyệt. 

Bây giờ, khi ngày đã qua, trời đã gần tối, Thích-đê-hoàn-nhân đi đến chỗ 
Thê Tôn, danh lẽ sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. Khi ây, Thích-đê-hoàn- 
nhân liên dùng kệ tụng đê thưa hỏi Như Lai: 


Cù-đàm, dòng đã vượt, 

Đã thoát vực sanh tử, 

Con thây nghiệp phước đức, 
Phẩm hạnh vốn khác nhau, 
Thế Tôn tại Linh Thứu, 

Đề con rõ đường hay, 


Вау giờ, Thé Tôn dùng kệ đáp: 


Bốn hướng” phước rộng tạo, 
Học, Vô học kiến đạo, 

Người không tham, không sân, 
Vượt qua mọi vực sâu, 

Trong các chúng sanh ду, 
Phẩm hạnh có khác nhau, 
Thí Tăng phước khôn lường, 


Chứng vô lậu, giảng bày, 
Nay kính xin hỏi Ngài. 
Bao chúng sanh tạo nên, 
Thí ai, phước hơn hết? 
Xin giảng giải nghĩa này, 
Truyền đạt cho người thí. 


Bốn диа? phước đủ đây, 
Nên tin phụng pháp này. 
Dứt si, đạt vô lậu, 

Thí họ được quả lớn. 
Phước đức họ tạo nên, 
Thí Tăng phước hơn hết. 
Như biến cho trân bảo, 


Phước Thánh chúng cũng thể, Diễn pháp khai trí tuệ. 
Đê-thích! Việc thiện ây, Га cúng dường chúng lăng, 
Được phước không nghĩ bàn, Đây là điêu Ta dạy. 


| Sau khi nghe Phật dạy, Thích-đề-hoàn-nhân liền dành lễ sát chân Thế Tôn 
rôi lui ra. 
Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Phật dạy xong liền hoan hý phụng hành. 


Kk k 


0099.1124-1125. 0334а05-с05); Biêt Тар. ЗІ (T.02. 0100.52. 0390c27); S. 11.16 - L. 232. 

% Nguyên tác: Tứ thú (W). Bốn hang người tron tiến trình tu tập, thú hướng đến 4 quả là 
Tu-đà-hoàn hướng (ФЕ {н [a] ), Tư-đà-hàm hướng (Е m), A-na-hàm hướng (PIAR 2 ml) và 
A-la-hán hướng (7 ZË 2 [n] ). 

22 Tứ quả (JÚ Ж). Theo SÅ. 618, bón quá Thanh văn là Tu-đà-hoàn quá (AREE Ж, Sotäpannaphala), 
Tư-đà-hàm quả (ТРЕ S Ж, Sakadägamiphaia), A-na-hàm quả (Р ЗЕ Ж, Anägamiphala), A-la-hán quả 
(FJ #352, ArahatIaphala). 


?7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ðng. # (7.02. 0125.13.6. 0575a05). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
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7. ĐÉ-THÍCH THĂM BỆNH°° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ trong núi 
Ку-ха quật, thuộc thành La-duyệt. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bó-dë cũng ở sườn núi Ку-ха quật, thành Vương Xá, 
làm riêng một chòi tranh đề tự thiền định. Khi ấy, Tôn giả Tu-bồ-đề?! thân đang 
lâm bệnh rất ư trầm trọng, tự mình suy nghi: “Cảm giác đau đớn này của ta từ 
đâu sanh, do đâu mất và sẽ đến nơi nào?” Rồi Tôn giả Tu-bồ-đề liền trải tọa cụ 
nơi đất trồng, giữ thân ngay thắng, tâm không loạn động, tinh chuyên nhất tâm, 
kiết-già tĩnh tọa, tư duy về các nhâp?? để trân áp cơn đau. 

Khi ấy, Thích-đê-hoàn-nhân biết được suy nghĩ của Tôn giả Tu-bồ-đề, liền 
ra lệnh Ba-giá-tuần*? băng bài kệ: 

Thiện Nghiệp, thoát buộc ràng, Bậc Giải không, định tĩnh, 
Đang bệnh nặng trong mình, Hiện ở núi Linh Thứu. 
Ông mau đến thăm nom, Chăm sóc bậc thượng tôn, 
Sẽ nhận được phước lớn, Gieo đức không đâu hơn. 

Ba-giá-tuần đáp: 

— Xin vâng! 

Rôi Thích-đề-hoàn-nhân dẫn năm trăm thiên chúng cùng với Ba-giá-tuân, 
chỉ trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, họ đã biến mát từ trời 
Ba Mươi Ba và xuất hiện tại núi Linh Thứu, cách Tôn giả Tu-bô-đề không xa. 
Thích-đề-hoàn-nhân lại dùng lời kệ bảo Ba-giá-tuân: 

Ông nên biết Thiện Nghiệp, Đang thiên định sâu xa, 
Hãy dùng âm hòa nhã, Đề ngài xuất thiên-na. 

Ba-giá-tuân thưa: 

— Xin vâng: 

Ba-giá- -tuân vâng 101 Thích- đề-hoàn-nhân, chinh dây đàn luu ly, rôi đến bên 
Tôn giả Tu-bô-đè, ngâm bài kệ tàn Шап Tôn giả: 


Bậc đã sạch kiết sử, Niệm loạn động tiêu tan, 
Trân câu sạch hoàn toàn, Mong người hãy xuất định! 
Tâm tịch, vượt sanh tử, Thoát kiết sử, hàng ma, 
Công đức tựa hải hà, Xin người mau xuất định! 
Mắt tịnh như hoa sen, Ué truoc thôi bám dính, 


30 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Pš (7.02. 0125.13.7. 0575a29). 

31 Tu-bó-dë (1821, Subhũti), một trong những đệ tử tối thắng của đức Phật, là người hiểu rõ và lý giải 
nghĩa không bậc nhat. Xem MA. 169. 

32 Nhập (A) cũng gọi là xứ (Ж, дуаіапа). 

3 Ba-giá-tuần (ÿ# 3 Н], Pañcasikha): Ngũ Kế càn-thát-bà, vị thần âm nhạc của Thiên Đề-thích. 

34 Thiện Nghiệp (3%) tức là ngài Tu-bô-để (Subhũti). 
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Bậc người người quy kính, Xin rời tanm-muội Không! 
Vượt bón dòng,” vô vi, Tháu ró không già bênh, 
Dë thoát khó hüu vi, Mong ngài rời giác định. 
Năm trăm thiên chúng ây, Cùng Đề-thích đích thân, 


Đến thăm Thánh tôn nhan, Bậc Giải không, xin dậy! 

Вау giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liên xuất định đứng dậy, khen ngợi Ba-giá-tuân: 

— Lành thay, Ba-giá-tuần! Nay âm giọng của ông đã hòa quyện với âm 
thanh tiếng đàn không khác. Thật vậy, tiếng đàn hòa với giọng ngâm, giọng 
ngâm không tách rời tiếng đàn, cả hai hòa quyện với nhau nên mới có được âm 
thanh tuyệt điệu. 

Khi â ду, Thích- đề-hoàn-nhân bèn đi đến chỗ Tôn giả Tu-bô-đề, dành lễ sát 
chân rôi ngôi qua một bên, kế đó thăm hỏi Tôn giả: 


— Thé nào rôi, thưa Tôn giả Thiện Nghiệp! Bệnh tình của Tôn giả có thuyên 
giám chăng? Nay thân bệnh này là từ đâu sanh? Từ thân sanh hay từ ý sanh? 

Вау giờ, Tôn giả Tu-bô-đề nói với Thích-đê-hoàn-nhân: 

— Lành thay, Câu-dực!'“ Pháp pháp tự sanh, pháp pháp tự diệt, pháp pháp 
tác động qua lại, pháp pháp tự dừng lắng. Này Câu-dực, giống như có thuốc 
độc thì nhât định có thuốc giải độc. Ở đây cũng vậy, pháp pháp tác động qua lại, 
pháp pháp tự dừng, pháp có thé sanh ra pháp, pháp có thê diệt trừ pháp, pháp 
tối thì dùng pháp sáng để trị, pháp sáng thì dùng pháp tôi dé trị. Này Thiên Рё- 
thích, bệnh tham dục thì dùng pháp quán bát tịnh dé trị, bệnh sân hận thì dùng 
tâm tù đề trị, bệnh ngu sĩ thì dùng trí tuệ đề trị. Như vậy, Thích-đê-hoàn-nhân, 
tât са “có” đều quy vê “không”, không ngã, không nhân, không thọ, không 
mạng; không sĩ, không phu, không hình, không bóng, không nam, không nữ. 
Này Thích-đề-hoàn-nhân, giống như gió lớn thì hại đến cây côi, cành lá TƠI 
rụng; mưa đá thì hại đến mâm non, hoa quả. Hoa quả vừa sanh trưởng tươi tôt 
mà thiếu nước ắt sẽ héo tàn; nhờ trời mưa xuống, mâm sông mới hồi sanh. Cũng 
vậy, này Thiên Đê-thích, pháp pháp tác động qua lại, pháp pháp tự dừng lắng. 
Những đau nhức, khó não của tôi trước đây, nay đã trừ hết, không còn bức bách 
khó chịu nữa. 


Bây giờ, Thích- đề-hoàn-nhân bạch Tôn giả Ти- bô-đề: 
— Tôi cũng có buôn, lo, khô, não, nhưng nay được nghe lời pháp này, tôi 


không còn buôn, lo nữa. Tôi muốn trở về trời, vì công việc rất nhiều, việc của 
chính mình và việc của chư thiên đều nhiều cả. 


35 Tứ lưu (07, cattaro ogha) chỉ cho 4 dòng thác lũ là dục lưu (8X), hữu lưu (H F), kiến lưu (Я, й) 
và vô minh lưu (HF). 


36 Câu-dực (13%, Kosiya) còn được phiên âm là Kiêu-thi-ca (IJ W, Kosika). Tham chiếu: Tạp 
(7.02. 0099.1106. 0281а10): Thích-đê-hoàn-nhân xưa kia khi còn làm người là người của dòng tộc 
Kiêu-thi (167). Do nhân duyên nà này nên Thích-đề-hoàn-nhân còn gọi là Kiêu-thi-ca (іН I] Ж 
A ЛЕ, АЛОЕ Л. CÁ РЗ XE; be tE. A 18 22 18 ГТ 30). 
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Lúc này, Tôn giả Ти-Ыд-йё nói: 
— Hiện đã đúng lúc, ông nên trở vê. 
Khi ây, Thích-đê-hoàn-nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ sát chân Tôn 
giả Tu-bô-đê, nhiêu quanh ba vòng rôi rời di. 
Вау giờ, Tôn giả Tu-bô-đề liền nói kệ: 
Năng Nhân dạy lời này, Trước sau thảy đủ đây, 
Người trí được nghe pháp, An ôn, bệnh dứt ngay. 
Bây giờ, sau khi nghe Tôn giả Tu-bồ-đề nói xong, Thích-đề-hoàn-nhân 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm 18:37 
Điều-đạt cập nhị kinh, Ві cập Lợi-sư-la, 
Trúc-bác, Tôn-đà-lợi, Thiện Nghiệp, Thích-đê-hoàn.33 


37 Nguyên tác Nhiếp tụng: FEK 48; Æ ЯШЕ; РЛ, {РЕ Л; ЖЕ, КЕЕН. Do đặt lại tựa đề 
nën Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bài kệ này tóm tắt 8 kinh, trong đó có 4 kinh thuộc phâm 12, 
gôm 2 Kinh Điểu-đạt, Kinh bì và Kinh Lợi-sư-la. Trong khi đó, рһат này có 7 kinh thì chỉ nêu 4 kinh. 
3 Вар Hán, hết quyền 6. 


14. PHAM NGÜ GIỚI! 


1. SÁT SANH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ở trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ tạo thành nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; 
hoặc được sanh vào cõi người thì thọ mạng sẽ ngăn ngủ, như là việc sát sanh. 

Này các Ty-kheo, nếu người nào ham thích sát sanh liên Ы doa vào địa 
ngục, nga quy, súc sanh; nêu được sanh vào cõi người thì thọ mạng ngăn ngủi. 
Vi sao như vậy? Vì họ đã tước đoạt mạng sông kẻ khác. Cho nên, này các Ty- 
kheo! Hãy luôn khởi tâm từ, chớ sát hại chúng sanh. 

Thật vậy, này các T-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. KHÔNG SÁT SANH? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ở trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ được hưởng phước cõi người, hưởng phước 
cõi trời, chứng đặc Niêt-bàn như là pháp không sát sanh. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người nào không sát sanh cũng không nghĩ đến việc sát sanh thì thọ 


mạng sẽ dài lâu. Vì sao như vậy? Vì họ không tôn hại дёп chúng sanh. Vậy nên, 
này các Ty-kheo, chớ sát hại chúng sanh! 


! Nguyên tác: Мей giới phẩm TWh (T.02. 0125.14. 0576a13). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.14.1. 0576a14). 
3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.14.2. 0576a23). 
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Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


3. TRỘM СООР“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ó trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ tạo thành nghiệp địa ngục, пга quỷ, súc 
sanh; hoặc được sanh vào cõi người thì rât nghèo túng, áo không đủ che thân, 
cơm chăng đủ no bụng như là việc trộm cướp. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu người nào ưa thích trộm cướp, lây của cải người 
khác sẽ bị đọa vào địa ngục, пеа quỷ, súc sanh; nêu được sanh vào cõi người thì 
phải chịu cảnh nghèo túng. Vì sao như vậy? Vì họ đã cướp đi tài sản của người 
khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo! Phải từ bỏ hành động không cho mà lây. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4. BÔ THÍ’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ được hưởng phước cõi người, hưởng phước 
cõi trời, sẽ chứng đắc Niêt-bàn như là pháp bô thí rộng rãi. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người nào bó thí rộng rãi thì hiện đời có duoc nhan sắc, sức khoe dói 
dào, phước đức đây đủ, hưởng phước vô lượng ở cõi trời, cõi người. Thê nên, 
này các Ту-Кһео! Hãy luôn thực hành bô thí, tâm chớ keo kiệt. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. У# (T.02. 0125.14.3. 0576b02). 
5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.14.4. 0576b12). 
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Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


5. ТА РАМ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ tạo thành nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh; nêu được sanh vào cõi người thì sanh vào nhà gian dâm, không có tịnh 
hạnh, bi người mia mai, thường bị khinh chê như là việc tà dâm. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu người nào dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người, sẽ bi đọa vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nêu sanh ở cõi người thì bị sanh vào chôn khuê phòng 
dâm loạn. Thê nên, này các Tỳ-kheo! Thường phải chánh niệm, chớ khởi tưởng 
dâm, cân thận chớ xâm phạm người khác. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 
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6. KHÔNG ТА DÂM’ 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— О trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ được hưởng phước cõi người, hưởng phước 
cõi trời, chứng được Niêt-bàn như là hạnh không tà dâm. 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 

- Nếu nguoi nào trong sạch, không tà dâm thì sẽ hưởng phước cõi người, 
cõi trời. Тһе nên, này các Tỳ-kheo, chớ hành tà dâm và khởi niệm dâm. 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (T.02. 0125.14.5. 0576b20). 
1 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1& (7.02. 0125.14.6. 0576с01). 
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Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. NÓI DÓI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ tạo thành nghiệp địa ngục, nga quỷ, súc 
sanh; nêu được sanh vào cõi người thì hơi miệng hôi hám, bị người chắn ghét 
như là việc nói dôi. 

Này các Tỳ-kheo, nếu người nào nói dối, nói lời thêu dệt, nói chia rẽ đôi 
bên? sẽ doa vào địa ngục, súc sanh, nga quỷ. Sở di như vậy là do nói 401. 

Thế nên, này các Ty-kheo, luôn phải thành thật, không được nói dối! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


8. KHÔNG NÓI DÓI” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— О trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ được hưởng phước cõi người, hưởng phước 
cõi trời, chứng đặc Niêt-bàn như là pháp không nói dôi. 

. Này các Tỳ-kheo, người không nói đối thì hơi miệng thơm tho, tiếng lành 
đôn xa. Thê nên, này các Ту-Кћео! Hãy thực hành không nói dôi. 


8 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (T.02. 0125.14.7. 0576c09). 

° Theo bán Tông, Nguyên, Minh: Vọng ngôn, y ngữ, đấu loạn bỉ thử (% 27, 098, В НИ). Nguyên 
tác ghi thiêu ác khâu (zŠ П): Nói lời hung ác. Xem thêm 7ăng. 138 (T.02. 0125.17.1. 0780c25): = ®, 
Каран, АЕ LÍ, РУ rà E3 BL 4 Jr. 

10 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 1 (T.02. 0125.14.8. 0576c18). 
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Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 
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9. UỐNG RƯỢU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Như Lai không thây một pháp nào mà khi được thực 
hành và thực hành thuân thục thì sẽ bị doa vào địa ngục, nga quỷ, súc sanh; nêu 
được sanh cõi người thì ngu khó, điên dại, không phân biệt đúng sai như là việc 
uông rượu. 

Này các Tỳ-kheo, nếu người nào ham thích uống rượu thì sanh vào chốn 
nào cũng không có trí tuệ, thường chịu ngu muội. Cho nên, này các Тў-Кћео, 
cân thận chớ uông rượu. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. KHÔNG UỐNG RƯỢU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— О trong chung пау, Nhu Lai khóng tháy mót pháp nào vuot hon pháp 
này, néu dà thuc hành và thuc hành thuàn thuc së duoc huóng phước cõi người, 
hưởng phước cõi trời, chứng đặc Niễt-bàn như là pháp không uống rượu. 


Này các Tỳ-kheo, nêu người nào không, uống rượu thì sanh vào chỗn nào 
cũng thông minh, trí tuệ, không bị ngu dốt, biết rộng nhớ nhiêu, ý không 
nhâm lẫn. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


п Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.14.9. 0576c25). 
12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 33 (7.02. 0125.14.10. 0577a04). 
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Kệ tóm tắt:!? 
Đệ ngũ địa ngục kinh, Thử danh bât thiện hạnh, 
Ngũ giả, thiên cập nhân, Linh tri thứ đệ sô. 


з Nguyên tác Nhiếp tụng: AHRR; ША Ит; tế, ЖЖ А; SAKEN. Do đặt lại tựa đề 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


15. РНАМ HÜU УО! 


1. DỨT TRỪ HAI KIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các Tỳ-kheo nên biết, có hai loại kiến chấp.3 Hai kiến chấp đó là gì? Dó là 
chấp có và chấp không.“ Đối với hai loại kiến chấp này, các Sa-môn, Bà-la-môn 
nào đã học tập, đã đọc tụng mà không thấu rõ pháp ду, không biết đúng như thật 
thì chăng phải Sa-môn, Bà-la-môn. Họ dự vào hàng Sa-môn thì làm trái pháp 
Sa-môn, dự vào hàng Bà-la-môn thì làm trái pháp Bà-la-môn. Các Sa-môn, Bà- 
la-môn này không bao giờ tự thân tác chứng để tự an trú. 

Đối với hai loại kiến chấp này, nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã học tập, 
đã đọc mà biết xả bỏ, khéo nhận chân, biết đúng như thật thì đó là Sa-môn, Bà- 
la-môn khéo biết hạnh Sa-môn, Bà-la-môn. Những vị ấy tự thân tác chứng để 
tự an trú và như thật biết răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Cho nên, này các Tỳ-kheo! Đôi 
với hai loại kiến chấp này, các thầy không nên học tập, không nên đọc tụng, сап 
phải dứt trừ. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


' Nguyên tác: Hữu vô 5 phẩm Ж # ih (T.02. 0125.15. 0577a14). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. tŠ (T.02. 0125.15.1. 0577a15). 

3 Kiến ( hả, ditthi): Sự thây, quan điểm, chủ trương, học thuyết. Do nêu dẫn giáo nghĩa của Bà-la-môn 
nên gọi là kién chấp ( я "Д 

* Nguyên tác: Hữu kiến vô kiến (Ж АЖ А, bhavaditthi ca vibhavadiifhi). Theo DA. 9; МА. 103, “hữu 
kiên” cũng gọi là thường kiến (Ж Я): Kiến chấp cho ràng thân tâm thường trụ không gián đoạn, xem 
vạn vật ở thê gian đều có thật thé và thường hàng bắt biên. “Vô kiến ” cũng gọi là đoạn kiến (Br Я); 
Кіёп сһар cho rằng thân tám người ta đoạn diêt (chết) rồi không tiếp tục sanh ra nữa. 
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2. ХА ВО HAI KIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai loại kiến chấp. Hai kiến chấp đó là gì? Đó là chấp có và châp không. 

Thé nào là chấp có? Đó là chấp thật có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. 

Thé nào là châp thât có cõi duc? Đó chính là nám dục. Năm duc là gi? Dó 
là sắc mà mắt nhìn thấy, rất đáng yêu, đáng nhớ, thứ mà thé gian tôn sùng, chưa 
từng Па bỏ; như tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân xúc chạm, ý 
biết pháp. Đó gọi là châp có. 


Thế nào là chấp không? Nghĩa là thây có thường còn, thây không thường 
còn; Һау có đoạn diệt, ау không đoạn diệt; ау có giới han, Һау không có 
giới hạn; ау có thân, thấy không có thân; thấy có mạng, thấy không có mạng; 
thấy thân khác, thấy mạng khác. Sáu mươi hai loại kiến сһар này gọi là châp 
không và cũng không phải là thấy biết đúng đắn. Đó gọi là chấp không. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo! Hãy xả bỏ hai loại kiến chấp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. HAI LOẠI ВО THÍ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
X4-vë. 

Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Có hai loai bó thí. Dó 1а bó thí pháp và bó thí tài vát. Này các Ty-kheo! 


Trong các loai bó thí thi khóng có gi sánh bàng bó thí pháp. Thé nën, này các 
Ty-kheo! Thường phải thực hành bó thí pháp. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1 (T.02. 0125.15.2. 0577a29). 

6 Nguyên tác: Lục thập nhị kiến (7x + — F, dvasatthi vatthu), 62 kiến giải của các trường phái tôn giáo, 
triệt học ở An Độ cô xưa. 

1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.15.3. 0577b14). Tham chiếu: А. 2.141 - L. 92. 
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4. HAI LOẠI NGHIẸP'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai loại nghiệp. Đó là gì? Đó là pháp nghiệp” và tài nghiệp. '" Trong các 
nghiệp, không gì vượt hơn pháp nghiệp. Thê nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập 
pháp nghiệp, chớ học tập tài nghiệp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


5. HAI LOẠI ÂN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có hai loại ân. Đó là gì? Đó là pháp ап? và tài ап." Trong các loại ân, 
không gi hơn pháp ân. Thê nên, này các Ту-кћео! Hãy thực hành pháp ân. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. HAI TƯỚNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người ngu sẽ có hai tướng biểu hiện ra bên ngoài. Dó là hai tướng gì? Đối 
với những việc không được phép làm, nhưng người ngu vân cô làm; những việc 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 8 (7.02. 0125.15.4. 0577b20). Tham chiếu: М. 3, Dhammadayada 
Sutta (Kinh thưa tự pháp); A. 2.142 - I. 92. 


° Pháp nghiệp (#5 Æ), theo МА. 197, tức là sống và thực hành theo giáo pháp. 

10 Tài nghiệp (BJ Æ): Xem tài sản là sự nghiệp. 

п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (7.02. 0125.15.5. 0577b26). Tham chiếu: А. 2.150 - L. 92. 
12 Pháp ân (#5 8). Tham chiếu: А. 2.150 - I. 92: Dhammanukampa (ai mẫn giáo pháp). 

із Tài ân (ЖЖ). Tham chiếu: А. 2.150 - I. 92: Ämisãnukampä (ai mẫn tài vật). 

14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.15.6. 0577c03). 
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càn làm thi ho lai chán bó. Này các Ty-kheo, với người ngu thì có hai tướng này 
hiện ra bên ngoài. 

Lại nữa I-kheo, người trí cũng có hai tướng biểu hiện ra bên ngoài. Đó là 
hai tướng gì? Đôi với những việc không được phép làm, người trí sẽ không làm; 
những việc cân làm thì họ không bao giờ chán bỏ. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Cần phải dứt bỏ hai tướng của người ngu và 
luôn suy niệm, thực hành theo hai tướng của người trí. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. TRÍ TUỆ УА DIỆT ТАМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này, cần phải tự mình suy xét, chí thành nhất tâm giống như 
kính lễ Như Lai. Đó là hai pháp gì? Một là trí tuệ, hai là Niết-bàn.!5 Này các 
1-kheo! Đối với hai pháp này, cân phải tự mình suy xét, chí thành nhất tâm 
giông như kính lề Như Lai. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. LỰC VÀ УО СҮ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Có hai pháp này, càn phải tự mình suy xét, chí thành nhất tâm giống như 
kính lê Pháp bảo hay kính lê nơi thờ tự Như Lai. Hai pháp đó là gì? Đó là có lực 


và со vÓ пу. Ty-kheo đối với hai pháp này сап phải tự minh suy xét, chí thành 
nhất tâm giông như kính lễ Pháp bảo hay kính lễ nơi thờ tự Như Lai. 


!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.15.7. 0577с13). 
1 Nguyên tác: Diệt tận (R Æ). 
7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.15.8. 0577c19). 
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Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. NHU ТГАТ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này, cần phải tự mình suy xét, chí thành nhất tâm giống như 
kính lê nơi thờ tự Như Lai. Hai pháp đó là gì? Tức là Như Lai không đông đăng 
với người thê gian và Như Lai có tâm đại từ, đại bi, thương tưởng đên mười 
phương. Này các Ту-Кһео! Đôi với hai pháp пау, сап phải tự mình suy xét, chí 
thành nhât tâm giông như kính lê nơi thờ tự Như Lai. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


10. CHÁNH KIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai nhân, hai duyên phát sanh chánh kiến. Đó là gì? Đó là lãnh thọ 
sự giáo hóa và tư duy pháp chỉ, pháp quán. Này các Tỷ-kheo, có hai nhân, hai 
duyên пау phát sanh chánh kiên. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong йёи hoan һу phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm 18:20 
Nhị kiến cập Nhị thí, | Ngu g1à hữu nhị tướng, 
Lê Pháp, Như Lai, Miêu, Chánh kiên tôi tại hậu. 


в Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.15.9. 0577c26). 

19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.15.10. 0578a04). Tham chiếu: А. 2.126 - L. 87. 
2 Nguyên tác Nhiếp tụng: Я 08; RAAI; ЖЕ, ШЖ, ИИ; ERREI. Do đặt lại tựa аё 
nên Мёр tụng không trùng với tên kinh. 


16. PHẨM LỬA ТАТ! 


1. TÔN GIÁ NAN-ĐÀ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Tôn giả Nan-đà ở trong vườn Tượng Hoa, tại thành Xá-vệ. Khi 
đang ở chốn thanh văng, Tôn giả Nan-đà tự nghĩ: “Như Lai ức kiếp mới thị hiện 
ở đời, rất là hiếm có, thật sự khó gặp. Trải qua thời gian lâu xa Như Lai mới 
xuất hiện. Như loài hoa Ưu-đàm-bát rất lâu mới nở một lần. Cũng vậy, Như Lai 
ức kiếp mới thị hiện ở đời, rất là hiểm có, thật sự khó gặp. Рё đạt được điều này 
cũng гає khó, đó là tất cả các hành đều dừng nghỉ, các ái hoàn toàn dứt sạch, 
không còn nhiễm ô, được diệt tận, Niết-bàn.” 

Вау giờ, có một thiên та? biết được những ý nghĩ trong tâm của Tôn giả 
Nan-đà, liền đến chỗ nàng Tôn-đà-lợi thuộc dòng họ Thích, ở giữa hư không, 
dùng kệ báo tin: 


Cô hãy уш, trang điểm, Tâu đủ nhạc ngũ dục, 
Nan-đà bỏ pháp phục, Sẽ đên cùng hưởng уш. 


Sau khi nghe lời nhắn của thiên ma này, nàng Tôn-đà-lợi dòng họ Thích vui 
mừng hớn hở, phán khởi vô cùng, liên tự trang điềm, sửa soạn nhà cửa, trải tọa 
cụ tôt, trỗi nhạc ca múa, giống như lúc Nan-đà còn ở tục gia. 

Lúc này, Vua Ba-tư-nặc đang ở tại giảng đường Phó Hội, nghe tin Tỳ-kheo 
Nan-đà trả lại pháp phục, trở vê đời sóng tục gia, bởi vì có vị trời ở giữa hư 
không báo tin với người vợ ông ây như vậy. Nghe được những lời này, Vua 
Ba-tư-nặc trong lòng rất buôn, liền ngự xe voi trắng, tién thắng đến khu vườn 
Tượng Hoa. Đến nơi, từ xa nhìn thây Tôn giả Nan-đà, vua liên tiến đến bên 
cạnh, dành lễ sát chân rôi lui ngồi một bên. 


! Nguyên tác: Hỏa điệt phẩm ХАЖ ñh (T.02. 0125.16. 0578a12). 

2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. Уй (7.02. 0125.16.1. 0578a13). Tham chiếu: Thag. 2.19. 
3 Nguyên tác: Ma hạng thiên tử (8 fT +), còn gọi là thiên tử ma (R T). Theo Đại trí độ luận K 
Ж ЛЕЙ (7.25. 1509.85.68. 0533c21-0534a06), là một trong bón loại ma, рот phiên não ma (# Hš Rš), 
ngũ chúng ma (TLX RE), tử ma (ЭЖ) và thiên tử ma (K Ғ Ж). Thiên tử ma là vua của dục giới, do 
dính mặc sâu dày dục lạc thê gian và xem đó là sở đặc nên sanh tà kiên, ganh ti với hêt Һау Hiện thánh, 
đạo pháp, Niêt-bàn nên gọi là thiên tử ma (х f ЖЖ, KAE, RA H: |Ë] Ж, ИН P КЛ Ж И, ha pk 
— 9) Зун ЯЛА E < Р). 
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[0578104] Вау giờ, Tôn già Nan-đà hỏi Vua Ba-tư-nặc: 

= Dai vuong, sao dén noi này VỚI sắc diện khác lạ như thé? Ngài đến chỗ 
tôi hăn có việc gì chăng? 

Vua Ba-tư-nặc đáp: 

— Thưa Tôn giả! Khi пау tại giảng đường Phố Hội, trẫm hay tin Tôn giả xả 
bỏ pháp phục trở về đời sông tục gia. Vi biết tin này nên trẫm vội đến đây. Chưa 
rõ Tôn giả xác tín việc ây thê nào? 

Lúc đó, Tôn giả Nan-đà mỉm cười và từ tốn nói với vua: 

_— Không đích thân thây nghe, Đại vương dựa vào đâu mà quả quyết như 
thê? Lễ nào ngài chưa nghe Như Lai chứng tri cho tôi đã dứt trừ các kiệt sử và 
như thật biệt rõ: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa, đã thành A-la-hán, tâm được giải thoát” и? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 


— Trầm chưa nghe Như Lai chứng tri cho Tỳ-kheo Nan-đà sanh tử đã châm 
dứt, chứng đắc A-la-hán, tâm được giải thoát. Vì sao vậy? Bởi vì có vị trời đến 
báo cho nàng Tôn-đà-lợi dòng họ Thích sự việc như vậy, sau khi nghe tin ду, 
nàng Tôn-đà-lợi liền trỗi kỹ nhạc, trang điểm phục sức, trải tọa cụ tốt. Trẫm 
nghe thé nên mới vội đến đây. 

Tôn giả Nan-đà nói với vua: 

— Không đích thân thây nghe, Đại vuong dua vào đâu mà quà quyết như 
thé? Tất cả Sa-môn, Bả-la-môn, không ai là không vui với niêm vui tịch tĩnh, 
niềm vui thiện thệ, niềm vui của Sa-môn, niêm vui Niết-bàn này mà không tự 
thân quán sát һат lửa dục lạc. Đã thây rõ rôi, lại còn lao vào thì thật phi lý! 

Quán sát thần này, xương như xích khóa, thịt tựa đá chông, dục lạc như mật 
dính trên dao bén, tham chút lợi nhỏ sẽ không tránh khỏi họa lớn về sau. Như 
cây triu quả, dễ khiến gãy cành, như đã vay mượn thì phải sớm trả, như đâm lầy 
lớn cắm đây kiếm nhọn, như thuốc độc hại, như lá cây độc, như hoa quả độc. Đã 
thây dâm dục hiểm nguy như vậy mà tâm còn đắm trước thì thật phi lý! 

Nếu không quán sát hàm lửa dục lạc, cho đến hiểm nguy như hoa quả độc 
mà muôn vượt qua dục lưu, hữu lưu,Š kiến luu‘ và vô minh luu’ thì không bao 
giờ vượt được. Đã không vượt qua dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu 
mà lại muốn vào cảnh giới Vô dư Niết-bàn mà nhập diệt thì không bao giờ có 
VIỆC này. 


4 Dục lưu (8Ä, kamaogha): Những phiên não trói buộc khiến chúng sanh lưu chuyển trong cõi dục. 
5 Hữu lưu (Ж Fi, bhavogha): Những phiên não tham, mạn, nghỉ trói buộc khiến chúng sanh lưu chuyển 
trong cõi sắc và cõi vô sắc. 

6 Kiến lưu (Я. ўї, ditthogha): Những nhận thức sai lầm, tà kiến. 

7 Vô minh lưu (ЖВН Fi, avij/ogha): Ngu sĩ là thứ phiền não khiến chúng sanh trôi lăn mãi trong ba cõi. 
8 Bát-niết-bàn (W*‡# 38, Parinibbana): Niết-bàn tối hậu, không còn dư báo sắc thân. 


16. РНАМ LỬA ТАТ # 133 


Đại vương nên biết, tất cả Sa-môn, Bà-la-môn đã quán biết niềm vui tịch 
tĩnh, піёт vui thiện thệ, niềm vui Sa-môn, niềm vui Niết-bàn này thì không 
còn tham đăm дис lạc. Các vị ây nhờ quản sát nên hiểu rõ hầm lửa dâm dục, do 
xương kết nỗi, nhờ thịt chất chóng, dục lạc như mật dính trên dao bén, như cây 
trĩu quả, dễ khiến gãy cành; như mượn chốc lát, lại như rừng kiếm, chàng khác 
cây độc, như thuốc độc hại. Khi đã quán sát thấy rõ điều này, họ liền thấu tỏ đầu 
môi dây khởi lửa dục, vị ấy liền vượt qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô 
minh lưu. Điều này là chắc chắn. Các vị ду đã vượt qua dục lưu, hữu lưu, kiến 
lưu và vô minh lưu. Đây là lẽ tật nhiên. 

Thế nào Đại vương, ngài thây biết thé nào lại quả quyết như thế? Thưa Đại 
vương, nay tôi đã thành A-la-hán, sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa, tâm đã được giải thoát. 

[0578с11] Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc lòng đây hoan hy, thiện tâm phát sanh, 
liên bạch với Tôn giả Nan-đà: 

— Nay trẫm không còn máy may nghi ngờ nào nữa, biết chắc răng Tôn giả 
đã thành A-la-hán. Giờ đây trẫm xin được cáo từ, vì bận nhiêu việc nước. 


Tôn giả Nan-đà đáp: 

— Nay đã đúng lúc. 

Vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân rồi cáo lui ra vè. 

Vua Ba-tư-nặc đi chưa bao lâu, thiên ma kia lại đến chỗ Tôn giả Nan-đà, 
đứng giữa hư không, dùng lời kệ này dụ dó Tôn giả Nan-đà: 


Phu nhân mặt tựa trăng, Thân đeo ngọc, bạc, vàng, 
Nhớ vẻ đẹp của nàng, Thường уш nhạc ngũ dục. 
Сау đàn, trồng, hát ca, Giọng âm thật hòa nhã, 
Mọi sâu lo đứt cả, Rừng này có gì уш? 


Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà liền suy nghĩ và nhận ra đây là thiên ma. Biết rõ 
như vậy nên Tôn giả bèn dùng kệ đáp trả: 


Xưa tâm ta đã từng Tham dục không biết chán, 
BỊ dâm dục buộc ràng, Nào hay già, bệnh, chết. 

Ta đã qua hồ dục, Hết váy Бап, nhiëm ó, 

Vinh hoa toàn là khó, Chỉ vui pháp chân như. 
Nay ta hết kiết sử, рих sạch dâm, nộ, si, 

Dục lạc đã đoạn trừ, Kẻ ngu nên biết thê. 


Sau khi nghe những lời này, thiên ma lòng dày buôn râu, liền biến mắt. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bach đây đủ lên Thé Tôn. Thé 
Tôn liên nói với các T-kheo: 

— Тў-Кһео đoan chánh không ai hơn Тӱ-Кһео Nan-đà, сас căn thanh bạch 
cũng chính là Tỳ-kheo Nan-đà, không có tâm dục cũng là Ty-kheo Nan-đà, 
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không có sân hận cũng là Ty-kheo Nan-đà, không còn ngu muội cũng là Ty- 
kheo Nan-đà, thành A-la-hán cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Vì sao vậy? Vì T-kheo 
Nan-đà đoan chánh, các căn tịch tĩnh. 

Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử Thanh văn của Như Lai, người đoan chánh bậc nhât 
chính là Tỳ-kheo Nan-đà, người có các căn tịch tĩnh cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2. NIÉT-BÀN GIỚP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai loại Niết-bàn рібі.! Đó là Hữu dư Niết-bàn giới" và Vô dư Niết- 
bàn giới.!? Thé nào gọi là Hữu dư Niết-bàn giới? Nghĩa là Tỳ-kheo đã diệt năm 
hạ phần kiết sử, sẽ Bát-niết-bàn nơi kia và không còn trở lại thế gian này nữa. 
Đó gọi là Hữu dư Niết-bàn giới. Thé nào gọi là Vô dư Niết-bàn giới? Nghĩa là 
Ty-kheo dứt sạch hữu lậu, trở thành vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải 
thoát, tự thân tác chứng rôi tự an trú và biết như thật rằng: “Sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
Đó gọi là Vô dư Niết-bàn giới. Đây là hai loại Niết-bàn giới. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện đề đạt đến Vô dư Niết- 
bàn giới. Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong dëu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


° Tựa dë được đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (7.02. 0125.16.2. 0579a12). Tham chiếu: 7. 38, 44. 

10 Niễt-bàn giới (3E 8Ä, Nibbānadhātu): Cảnh giới Niễt-bàn. 

п Hữu dư Niết-bàn giới (819 84 Я). It. 38 giải thích: “Này các Tý-kheo, thế nào là Niết-bàn giới có 
dư y? О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt được mục đích, hữu kiệt sử đã diệt, đã giải thoát nhờ 
chánh trí. Trong vị ây, năm căn còn tôn tại, ngang qua các căn ây, vị ây hưởng thọ khả ý, không khả ý 
уі răng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc, khô. Với vi ây, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Niêt-bàn giới có dư y” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

2 Vô dư Niết-bàn giới (#79 98 Ў). It. 38 giải thích: “Này các Tý-kheo, thế nào là Niết-bàn giới 
không có dư у? О đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt được mục đích, hữu kiêt sử đã diệt, đã giải 
thoát nhờ chánh trí. О đây, đôi vị ây, mọi cảm thọ đêu không có hoan hỷ, ưa thích sẽ được lăng dịu. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Niêt-bàn giới không có dư у” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


16. РНАМ LỬA ТАТ # 135 


3. VÍ DU LOÀI QUA 5 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Nhu Lai së nói thí du vë loài qua, cüng së nói thí du vë loài heo. Các 
thày hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ, Như Lai së giảng nói. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Sau khi các Ty-kheo vâng lời, đức Phật dạy: 

- Thế nào là người được ví như loài quạ? Giống như có người ở nơi vắng 
vẻ, thường sông theo thói dâm dục, tạo các nghiệp xâu ác, sau đó hồ then, tự 
mình hỗi lỗi và bộc bạch với người khác về những việc đã làm. Vì sao vậy? Vì 
sợ bị những vị đồng Phạm hạnh biết được mà chê trách ràng: “Người này theo 
thói dâm dục, làm các việc xâu ác, sau khi làm các việc xâu ác rồi, tự biết hó 
then, hôi lỗi với người. ' Giống như loài qua kia thường chịu nạn đói khó, đành 
ăn những thứ nho bán rồi vội vàng quẹt mỏ, sợ loài chim khác nhìn thây sẽ chê 
bai loài qua này ăn đồ nho bán. Đây cũng như уду, néu có người пао ở nơi văng 
vẻ, thường học thói dâm dục, làm các việc xâu ác, sau đó hồ then, tự mình hôi 
lỗi, bộc bạch với người khác vë những việc đã làm. Vì sao vậy? Vì sợ bị những 
vị đồng Phạm hạnh biết được mà chê trách răng: “Người này theo thói dâm dục, 
làm các việc xấu ác.” Đó gọi là hạng người giống như loài quạ. 

Thé nào là người được ví như loài heo? Có người sóng nơi vắng vẻ, mãi học 
theo thói dâm dục, làm các việc xâu ác, nhưng không biết hó then, cüng khóng 
hối lỗi, lại tự khen mình trước mọi người, luôn công cao, tự đắc, khoe khoang 
bản thân được hưởng thú vui ngũ dục, còn những người khác thì không. Kẻ ây 
đã tự làm những việc хац ас, lại khóng biết hó then. Người này được ví như loài 
heo, thường ăn thức án ué tạp, năm chỗ nho bán, chạy loáng quăng theo các con 
heo khác. Ó dáy cũng vậy, có người sông nơi văng vẻ, mãi học theo thói dâm 
dục, làm các việc xâu ác, nhưng không biết hỗ then, cũng không hôi lỗi, lại tự 
khen mình trước mọi người, luôn công cao, tự đắc, khoe khoang bản thân được 
hưởng thú vui ngũ dục, còn những người khác thì không. Đó gọi là hạng người 
ví như loài heo. 

Cho nên, này các Ту-кћео! Hãy trừ bỏ, hãy tránh xa việc làm này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


з Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Р# (7.02. 0125.16.3. 0579424). 
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4. VÍ DỤ CON ЙА!“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói đến hạng người giống loài lừa và hạng người giống 
loài bò, các thầy hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời, đức Phật liền dạy: 

— Thé nào gọi là hạng người giống loài lừa? Như có người cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cô, xuất gia học đạo. Thế nhưng, bấy giờ 
người åy сас сап không dinh tinh, mắt vừa tháy sắc liên duyên theo mà khởi 
sắc tưởng, rôi tơ tưởng đủ điêu. Do nhãn căn không thanh tịnh nên sanh ra các 
loạn tưởng, không thê chế ngự, những pháp xấu ác đồng loạt kéo đến, cũng 
không thể phòng hộ được nhãn căn. Hoặc khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nêm vi, thân xúc chạm, ý biết pháp, duyên theo đó mà sanh khởi nhận thức sat 
lầm rồi tơ tưởng đủ điều. Lúc này ý căn không thanh tịnh nên sanh ra các loạn 
tưởng, không thê chế ngự, những pháp xâu ác đông loạt kéo đến, cũng không 
thé ` phòng hộ được y căn, đến nôi mát hết oai nghĩ lễ tiết, đi đứng, tiễn lùi, co 
duỗi, cúi ngước, йар y, ôm bát đều trái với giới cám, liền bị những bạn đồng 
Phạm hạnh thấy biết bèn chê trách: “Ôi, người ngu này tợ như Sa-môn!”; lại bị 
hạch tội: “Nêu là Sa-môn, lẽ ra không nên như vậy.” Kẻ kia lại chống chế: “Tôi 
cũng là Sa-môn! Tôi cũng là Sa-môn!” Giỗng như con lừa lạc trong đàn bò ròi 
tự báo: “Та cũng là bò! Ta cũng là bo!” Nhưng rõ ràng hai lỗ tai của nó lại không 
hè gióng con bo, sung cũng không gióng, đuôi cũng không giống, cho đến tiéng 
kêu và їйї cả đều khác. Bây giờ, đàn bò kia hoặc dùng sừng húc, hoặc lây chân 
đá, hoặc dùng miệng căn con lừa này. Nay Ту-Кһео пау cũng lại như vậy, các 
căn không định tĩnh, mắt vừa thấy sắc liền duyên theo mà khởi sắc tưởng, rồi tơ 
tưởng đủ điều. Do nhãn căn không thanh tịnh nên sanh ra các loạn tưởng, không 
ё chế ngự, những pháp xấu ác đồng loạt kéo đến, cũng không ё phòng hộ 
nhãn căn. Hoặc khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nễm vị, thân xúc chạm, ў 
biết pháp, duyên theo đó mà sanh khởi nhận thức sai lầm rồi tơ tưởng đủ điều. 
Lúc này y căn không | thanh tịnh nên sanh ra các loạn tưởng, không thể chế ngự, 
những pháp xâu ác đồng loạt kéo đến, cũng không thể phòng hộ ý căn, đến nỗi 
mát hết oai nghi lễ tiết, đi đứng, tiễn lùi, co duỗi, cúi ngước, đắp y, ôm bát ёи 
trái với giới сат, lại Ы những bạn đồng Pham hạnh thấy biết chê trách: “Ôi, 
người ngu này tg như Sa-môn!”: lại bị hạch tội: “Nếu là Sa-môn, lẽ ra không 


14 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.16.4. 057921). Tham chiếu: Тар. #È 
(7.02. 0099.828. 0212b18); 4. 3.82 - L. 229. 
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nên như vậy.” Kẻ kia lại chống chế: “Tôi là Sa-món!” Giống như con lừa lạc 
trong đàn bò. Đó gọi là hạng người giống con lừa. 

Thé nào gọi là hạng người giông với loài bò? Như có người cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, với niêm tin kiên cô, xuất gia học đạo. Bấy giờ, người này các 
căn định tĩnh, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả ngày chưa từng lìa bỏ, tâm ý 
luôn nhớ nghĩ đến ba mươi рау đạo phẩm. КЫ mắt thấy sắc, người ду không 
khởi sắc tưởng, không khởi niệm tơ tưởng đủ điều. Bấy giờ, nhãn căn thanh 
tịnh, sanh khởi những niệm thiện, cũng khéo chế ngự, không còn các niệm xâu 
ác, thường phòng hộ nhãn căn. Hoặc khi tai nghe tiêng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném 
vị, thân xúc chạm, ý biết pháp nhưng không sanh khởi nhận thức sai lâm. Вау 
010, y căn được thanh tịnh. Người này liên đến chỗ các vị đồng Phạm hạnh. 
Các vị đồng Phạm hạnh từ xa trông thây, ai cũng gọi to: “Quý thay, đông học!” 
và tùy thời cúng dường không để thiếu hụt. Giống như con bò tốt ở lẫn trong 
đàn bò và tự bảo: “Та là bò!” Vì lông, đuôi, tai, sừng, tiếng kêu của nó thảy đều 
đúng là loài bò. Những con bò khác nhìn thấy đều đến liém minh nó. О đây 
cũng như vậy, người này cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo với 
niêm tin kiên cô. Báy giờ, các căn người này tịch tĩnh, ăn uống biết tiết chế, 
kinh hành suốt ngày chưa từng lìa bỏ, ý luôn nghĩ đến ba mươi bảy đạo phẩm. 
Khi mắt thấy sắc, vị áy không khởi sắc tưởng, không khởi niệm tơ tưởng đủ 
điêu. Вау gio, nhàn căn được thanh tinh, sanh khởi các niệm thiện, cũng khéo 
biết chế ngự, không còn những, niệm xâu ác, thường phòng hộ nhãn căn. Hoặc 
khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vi, thân xúc cham, у biét pháp nhung 
không sanh khởi nhận thức sai lầm. Bây giờ, ý căn được thanh tịnh. Đây gọi là 
hạng người giống loài bò. 

Như vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập hạnh như loài bò, chớ nên theo thói 
con lừa. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


5. THIỆN УА ВАТ THIÊN" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
~ — Nay Như Lai sẽ nói về hạnh thiện và bất thiện, các thây hãy lăng nghe, 
lăng nghe và khéo suy nghĩ! 


15 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. F8 (7.02. 0125.16.5. 0580a16). 
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Сас Ту-Кһео дар: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn dạy: 

— Thế nào gọi là bất thiện? Thế nào gọi là thiện? Sát sanh là bất thiện, không 
sát sanh là thiện; không cho mà lây là bát thiện, cho mới nhận là thiện; đâm 
là bất thiện, không dâm là thiện; nói đối là bất thiện, không nói абі là thiện; 
nói thêm bớt là bất thiện, không nói thêm bớt là thiện; nói lưỡi đôi chiêu là bất 
thiện, không nói lưỡi đôi chiều là thiện; nói hai chiều là bất thiện, không nói hai 
chiều là thiện;!5 tham của người khác là bất thiện, không tham của người khác 
là thiện; tà kiến là bất thiện, chánh kiến là thiện. Như thé, này các 1-kheo, 
nếu ai tạo các nghiệp xâu ác này, sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nêu 
người nào hành thiện, liền sanh về cõi người, cõi trời và các đường lành trong 
cõi a-tu-la. Thé nên, này các Ту-Кһео! Hãy xa Па việc xấu ác, tu tập hạnh lành. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. HAI PHÁP” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ nói pháp vi diệu cho các thây, phân đâu thiện, phân giữa thiện, 
cho đên phân cuôi cũng thiện, có nghĩa, có văn,'Š hoàn toàn thanh tịnh, thành 
tựu Phạm hanh." Đó là hai pháp. Nay Như Lai sẽ giảng nói đầy đủ, các thầy 
hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! 


Các Tỳ-kheo thưa: 
— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 


'“ Nguyên tác: Vọng ngữ... y ngữ... ungt thiệt... đầu loan bi thử (% 88... $$ 88... WT... BABLI IE), Nói 
hai chiêu và chia rẽ đôi bên AE. PIBLIK №) thuc chát chi là một v vẫn đề. Nguyên tác không dë cáp 
dén ác kháu CE O), là một trong 4 yêu tô quan trong của khâu nghiệp. Khiếm khuyết này giống trường 
hợp ở Kinh nói đổi, só 7, рһат 14, tr. 122 trong tập này; Tăng. +$ (T.02. 0125.14.7. 0576c09). Trong 
khi đó ở Kinh Tu-bô- đề, SỐ 3, phẩm 51, tr. 966 trong tập này; Tăng. РЁ (7.02. 0125.51.3. 0816b20) lại 
ghi dày đủ: ж 2, 009, SÉ FI, P АБ (ЖЕ. 

! Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (7.02. 0125.16.6. 0580102). 

8 Nguyên tác: Hữu vị (В B). Vi (Ж), ngoài nghĩa mùi уі, s mang nghĩa văn từ (byañjana). 

1? Nguyên tác: Đắc tu cụ túc Phạm hạnh chi pháp (S12 R £ 25 fT Z #&). Tham chiéu: Kinh thành [йу ở 
a cuong, só 4, phám 39, tr. 657 trong g tập này; Tăng. 18 (T. 02. 0125.39.4. 0730c01): Z HER, 49 


2647. Xem thëm МА. 3: REPERA IT, SA. 53: ТУРУТ f3. Bản dịch dựa trên những 
cơ sở tham chiều này. 
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Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời, Thế Tôn liên dạy: 

— Thê nào là hai pháp? Đó là tà kiến và chánh kiến, tà tư duy và chánh tư 
duy, tà ngữ và chánh ngữ, tà nghiệp và chánh nghiệp, tà mạng và chánh mạng, 
tà tỉnh tân và chánh tinh tán, tà niệm và chánh niệm, tà định và chánh định. Này 
các Ty-kheo, đó gọi là hai pháp. Nay Như Lai đã giảng nói hai pháp này cho các 
thây nghe. Những điều Như Lai cần làm, nay đã làm xong. Các thầy hãy khéo 
suy nghĩ, khéo tập tụng, chớ có biếng nhác. Nếu không hành trì ngay hôm nay, 
về sau hôi tiếc thì cũng đã muộn. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


7. PHÁP SOI SÁNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói về pháp soi sáng, cũng sẽ nói vẻ những hạnh nghiệp 
thú hướng đến đạo nhờ sự soi sáng này, các thây hãy lăng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế nào gọi là soi sáng? Nghĩa là tham dâm, sân hận và ngu si đã hoàn 
toàn dứt sạch. Thế nào gọi là những hạnh nghiệp thú hướng đến đạo nhờ sự 
sol sáng này? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. Đó là những hạnh nghiệp thú 
hướng đến đạo nhờ sự soi sáng này. Như Lai đã vì các thây mà nói vë sự soi 
sáng, cũng nói về những hạnh nghiệp thú hướng đến đạo nhờ sự soi sáng này. 
Những việc Như Lai cần làm, nay đã làm xong. Các thầy hãy khéo suy nghĩ, 
tập tụng, chớ có biếng nhác. Nếu không hành trì ngay hôm nay, về sau hồi tiếc 
thì cũng đã muộn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


xxx 


20 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.16.7. 058015). 
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8. HAI LỰC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có hai loại sức manh. Đó là hai loại nào? Là sức mạnh của nhàn nhục và 
sức mạnh của tư duy. Nếu Như Lai không có hai sức mạnh này thì không thành 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

Lại nữa, nêu không có hai sức mạnh này, Như Lai đã không thê khó hạnh 
sáu năm ở xý Ưu-lưu-tỳ,?? cũng không thé hàng phục ma oán, an trụ nơi đạo 
tràng mà thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân. Vì Như Lai có lực nhẫn nhục 
và lực tư duy này nên mới có thể hàng phục quân ma, an trụ nơi đạo tràng mà 
thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện để tu tập sức mạnh 
nhẫn nhục và sức mạnh tư duy để thành tựu đạo quà Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán, từ Vô dư Niết-bàn giới mà thê nhập Bát-niết-bàn. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


9. TÔN GIÁ A-NA-LUẬT? 

Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật đang ở tại quê hương của mình là nước Câu-thi- 
na-kiệt.? Lúc ây, Đế-thích, Phạm thiên, Tứ Thiên Vương cùng năm trăm chư 
thiên và hai mươi tám đại quỷ thân vương đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật. Đến 
nơi, họ đảnh lễ sát chân rôi đứng qua một bên, sau đó dùng lời kệ này khen ngợi 
A-na-luật: 

Kính lễ bậc Thượng nhân, Đắng muôn người tôn kính, 
Nay chúng tôi không biết, Ngài đang trú thiên nào? 

Khi ây, lại có Phạm chí tên Xà-bạt-tra, là đệ tử của Phạm-ma-du, cũng д1 
đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, rồi hỏi Tôn giả 
A-na-luật răng: 


?! Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (T.02. 0125.16.8. 0580b26). 
2 Ưu-lưu-tỳ (f Bi 6, Uruvela). 

? Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125. 16.9. 0580c09). 
24 Câu-thi-na-kiệt quốc (Ф725 ЮЕ, Kusinara). 
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— Xưa kia tôi sóng trong vương cung nhung chua từng nghe mùi huong tự 
nhiên này. Chắc hắn có người nào đến nơi đây? Là trời, rồng, quý thân, người 
hay loài chăng phải người? 

Tôn giả A-na-luật nói với vị Phạm chí: 

— Vừa rôi có Đế-thích, Phạm thiên, Tứ Thiên Vương cùng năm trăm chư 
thiên và hai mươi tám đại quỷ thần vương đồng đến chỗ tôi, dành lễ sát chân, 
đứng qua một bên, rôi dùng lời kệ này ca ngợi tôi: 


Kính lễ bậc Thượng nhân, Đắng muôn người tôn kính, 
Nay chúng tôi không biết, Ngài đang trú thiên nào? 
Phạm chí lại hỏi: 


— Sao tôi không ау bóng dáng họ đâu cả? Đê-thích, Phạm thiên, Tứ Thiên 
Vương đang ở chô nào? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Vì ông không có thiên nhãn cho nên không һау được Đề-thích, Phạm 
thiên, Tứ Thiên Vương cùng năm trăm chư thiên và hai mươi tám đại quỷ 
thân vương. 

Phạm chí hỏi: 

— Nếu tôi có thiên nhãn thì sẽ һау được Đế-thích, Phạm thiên, Tứ Thiên 
Vương cùng năm trăm chư thiên và hai mươi tám đại quỷ thân vương ư? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

- Nêu ông có thiên nhãn, ông sẽ thây được Đế-thích, Phạm thiên, Ти Thiên 
Vương cùng năm trăm chư thiên và hai mươi tám đại quỷ thân vương. Tuy 
nhiên, này Phạm chí, thiên nhãn này cũng đầu có gi ky la. Có VỊ Phạm thiên 
tên là Thiên Nhãn. Ong ây Шау được khắp ngàn thê giới này giông như người 
có mặt sáng ngăm nhìn vương miện của mình đang đặt trong lòng bàn tay. VỊ 
Phạm thiên này cũng như vậy, có thé nhìn thầy ngàn thé giới này mà không chút 
chướng ngại. Tuy nhiên, vị Phạm thiên này lại không thé tự thây phục sức mình 
đang mặc. 

Phạm chí hỏi: 

— Vì sao Phạm thiên Thiên Nhãn không thê tự thấy phục sức trên người mình? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

Mi vi Pham thiên kia không có con mát trí tuê vô thuong nên không thê 
tự Шау phục sức trên người minh. 

Phạm chí hỏi: 

— Nếu tôi được con mắt trí tuệ vô thượng thì có thé nhìn thây phục sức trên 
thân mình hay không? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 
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- Nếu ông có con mắt trí tuệ vô thượng, ông có thê thây được phục sức trên 
thần minh. 

Phạm chí thưa: 

— Xin Tôn giả giảng nói pháp vi điệu cho tôi nghe dé tôi đạt được mắt trí 
tuệ vô thượng! 

Tôn giả A-na-luật hỏi: 

— Ông có giới không? 

Phạm chí hỏi: 

— Thé nào là giới? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

- Không làm các việc ác, không phạm điều phi pháp. 

Phạm chí thưa: 

— (101 là như vậy thì tôi xin được phụng trì giới này. 

Tôn giả A-na-luật nói: 

– Này Phạm chí, nay ông hãy рії ріп giới сат, chớ dó mày may sal sót, lại 
còn phải dứt trừ kiét sử kiêu man, chớ có khởi tưởng châp trước ngô ngã.” 

Lúc đó, Phạm chí lại hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Thé nào là ngô? Thế nào là ngã? Thế nào là kiết sử kiêu mạn? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Ngô là thân thức, ngã là toàn bộ hình thể. Ngay trong đó khởi phân biệt 
có ngô ngã, đó chính là kiệt sử kiêu mạn. 

Cho nên, này Phạm chí! Hãy tìm cầu phương tiện dứt trừ các kiết sử này. 
Thật vậy Phạm chí! Hãy học tập điều này. 

Phạm chí liên rời chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Tôn giả A-na-luật, 


nhiễu quanh ba vòng rôi ròi đi. Trên đường trở vë nhà, ông luôn suy nghĩ về 
nghĩa này, nhân đó các trần câu déu sạch, liên đắc Pháp nhãn tinh.26 
Bấy giò, CÓ VỊ trời là bạn thân trước đây của Phạm chí này, biết tâm của 

Phạm chí nay đã dứt sạch mọi trần câu, được mắt pháp thanh tịnh. Vi trời kia lại 
đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên, sau đó dùng 
lời kệ này khen ngợi Tôn giả A-na-luật: 

Phạm chí chưa đến nhà, Giữa đường đã thây đạo, 

Câu sạch, đặc nhãn tịnh, Hết do dự, dứt nghi. 


? Nguyên tác: Mạc kế ngô ngã nhiễm trước chi tưởng (32| ARR #2 18). Ngô ngã (ER) chỉ cho 
tự ngã, bản ngã độc tôn. Tham chiếu: РА. 5: ®†##‡š†R‡§ Ù. 


26 Pháp nhãn tịnh (z£ BË 28: Con mắt pháp thanh tịnh, nhìn thấy rõ chân đề. 
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Вау giờ, Tôn già A-na-luật dùng kệ đáp lời: 

Ta vốn biết ông ấy, Gita đường sẽ chứng đạo, 
Vì thời Phật Са-аіёр, Đã từng nghe pháp này. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật rời khỏi trụ xứ ду, du hành trong nhân gian, di 
dàn đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật rồi lui ngôi một bên. Khi ау, Thé 
Tôn liên đem giáo pháp truyện dạy đây đủ cho Tôn giả A-na-luật. Sau khi lãnh 
thọ lời Phật dạy, Tôn giả A-na-luật liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân 
Phật rôi lui ra. 

Bây giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử Thanh văn của Như Lai, người được thiên nhãn bậc nhất 
chính là Ty-kheo A-na-luật. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KKK 


10. PHẬT DẠY LA-VÂN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Tón giả Га-уап tuy nghiêm trì 0101 câm, không chút trái phạm, tội 
nhỏ còn tránh nói gì đến tội lớn, thé nhưng trong tâm vân chua thoát khỏi hữu 
lậu. Khi â ây, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, lui ngồi một bên, 
rôi bạch: 


- Bạch Thế Tôn! Ty-kheo La-vân nghiêm trì giới сат, không chút sai phạm, 
nhưng sao tâm thây á ây vân chưa thoát khỏi hữu lậu. 
Bấy 010, Thé Tôn liên nói bài kệ: 
Сїй 0101 luật tron ven, Làm tich tinh сас сап, 
Tât cả các kiệt sử, Dân dân sẽ tiêu trừ. 
Cho nên, này các Ту-Кһео! Hãy luôn ghi nhớ tu tập theo Chánh pháp, không 
để thiếu sót. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm їйї: 
Nan-đà, Niết-bàn, Ô, Lư, Bát thiện hữu nhị, 
Chúc cập Nhân tư duy, Phạm chí cập La-vân. 


? Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.16.10. 0581b15). 


28 Nguyên tác Nhiếp tụng: ЕЁ, ?##3, 5; SR. 9648 —; Җ K 2 Е; ЖЕ K Ж. Do đặt lại tựa dë 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


17. РНАМ QUAN NIỆM HƠI THO! 


1. TÓN GIÁ LA-VAN CHÚNG A-LA-HÁN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Lúc ау đã дёп giờ, Thé Tôn đắp y, ôm bát, dẫn La-vân° vào thành Xá-vệ 
khât thực. Khi ây, Thê Tôn quay sang bên phải rôi bảo La-vân: 

— Con hãy quán tưởng sắc là vô thường. 

La-vân thưa: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! Sắc là vô thường. 

Thé Tôn lại bảo: 

— Này La-vân! Thọ,Š tưởng, hành, thức đều là vô thường. 

La-vân thưa: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! Thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường. 

Khi Ây, Tôn giả La-vân lại tự nghĩ: “Chắc hăn có nhân duyên gi đây, hôm 
пау vừa đi vào thành khât thực, đang trên đường di sao Thê Tôn lại trực tiêp dạy 
đô mình? Bây giờ, ta nên trở về trú xứ, không nên vào thành khât thực nữa.” 

Nghĩ xong, đang đi giữa đường, Tôn giả La-vân liên quay trở về tinh xá Kỳ 
Hoàn, cât y bát rôi đến dưới một bóng cây, рії thân ngay thăng, tâm không loạn 
động, kiết-già tĩnh tọa, chuyên nhất tâm ý, quán niệm sắc là vô thường, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng là vô thường. 

Bây giờ, Thế Tôn khât thực ở thành Xá-vệ trở về. Sau khi thọ thực xong, 


Thê Tôn một mình kinh hành tại tỉnh xá Kỳ Hoàn, lần hồi đến chỗ La-vân. Đến 
rôi, đức Phật bảo: 


! Nguyên tác: Án-ban phẩm Жин (T.02. 0125.17. 0581629). An-ban (2#, апарапа) nghĩa là theo 
đõi hơi thở vào ra, tức quán niệm hơi thở. 


2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Bš (7.02. 0125.17.1. 0581c01). Tham chiếu: М. 62, 
Maharahulovada Sutta (Đại kinh giáo giới La-háu-Ìa). 

3 Còn gọi là La-hâu-la (Rãhula). 

4 Nguyên tác: Phân-vệ (274, pindãya): Khát thực. 

5 Nguyên tác: Thống (7š): Đau đớn. 
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— Con hãy tu tập theo pháp quán miệm hơi һо. Tu tập theo pháp này thi tât 
cả tâm tư buôn lo đêu sẽ dứt trừ. Nay con cũng phải tu tập quản tưởng bất tịnh 
chê töm. Khi đã tu tập quán tưởng bất tịnh rôi thì tất cả tham dục đều sẽ tiêu 
trừ. Này La-vân, nay con cân phải tu tập tâm từ. Khi đã tu tập tâm từ rôi thì mọi 
sân hận sẽ được tiêu trừ. Này La-vân, nay con сап phải tu tập tâm bi. Khi đã tu 
tập tâm bi ròi thì tất cả tâm não hại sẽ được tiêu trừ. Này La-vân, nay con cần 
phải tu tập tâm hỷ. Khi đã tu tập tâm hỷ rồi thì tất cả tâm ganh ghét sẽ được tiêu 
trừ. Này La-vân, nay con cân phải tu tập tâm xả. Khi đã tu tập tâm xả rồi thì hết 
thảy tâm kiêu mạn sẽ được tiêu trừ. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này với La-vân: 

Chớ khởi tưởng đăm trước, Chánh pháp luôn thực hành, 


Như Hiên trí thanh danh, Được ngợi khen khắp chốn. 
Trao cho người đuôc sáng, Xua tan màn vô minh, 
Được trời, rông quy kính, Như thờ bậc Trưởng tôn. 


Lúc ấy, Tỳ-kheo La-vân lại dùng lời kệ này thưa với Thế Tôn: 

Con không khởi dám trước, Chánh pháp luôn thực hành, 
Hạnh Hiên trí đã thành, Đủ trí năng hâu Phật. 

[0582a02] Sau khi dạy bảo xong, Thế Tôn trở về tịnh thất. Lúc ây, Tôn giả 
La-vân lại suy nghĩ: “Tu tập quản niệm hơi thở như thé nào dé trừ duoc buón 
lo, khóng có các tưởng?” Thế ròi La-vân liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đến chỗ đức 
Thế Tôn. Đến nơi, La-vân đảnh lễ sát chân Phật ròi ngồi qua một bên. Một lúc 
sau, La-vân rời chỗ ngôi và bạch: 


— Kính bạch Thế Tôn! Thực hành quán niệm hơi thở như thế nào dé dứt 
được buôn lo, không còn các tưởng, được quả báo lớn, được vị giải thoát? 


Thé Tôn bảo: 


— Lành thay, lành thay, La-vân! Con có thê đối trước Như Lai, rông lên 
tiếng rồng sư tử dé hỏi nghĩa này: “Thực hành quán niệm hơi thở như thê nào để 
đứt được buôn lo, không còn các tưởng, được quả báo lớn, được vı giải thoát?” 
Này La-vân, nay соп hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì 
con mà giảng nói đây đủ. 

La-vân đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Sau khi Tôn giả La-vân vâng lời, Thé Tôn liền dạy: 

— Thật vậy, La-vân! Nếu có Ty-kheo nào thích sóng noi уёп văng, lặng 
lẽ không người, giữ thân ngay thăng, tâm không loạn động, kiết-già tinh tọa, 
không khởi niệm khác, buộc tâm trên chóp mỗi. Hơi thở ra dải thì biết hơi thở ra 
dài. Hơi thở vào dài cũng biết hơi thở vào dài. Hơi thở ra ngăn thì biết hơi thở ra 
ngăn. Hơi thở vào ngắn cũng biết hơi thở vào ngắn. Hơi thở ra lạnh thì biết hơi 


6 Nguyên tác: An-ban (ZZ, апарапа). Xem chú thích 1, tr. 145. 
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thó ra lanh. Hoi thó vào lanh cüng biét hoi thó vào lanh. Hoi thó ra âm thì biết 
hơi thở ra âm. Hơi thở vào âm cũng biết hơi thở vào âm. Cảm nhận toàn thân, 
hơi thở vào, hơi thở ra, thảy đều biết rõ. Lúc có hơi thở, cũng lại biết có hơi thở. 
Lúc không có hơi thở cũng biết không có hơi thở. Hoặc lúc thở ra, tâm liên nhận 
biết: “Tôi sẽ thở ra”; hoặc khi thở vào, tâm cũng nhận biết: “Tôi sẽ thở vào.” 


Như vậy, La-vân, người khéo thực hành quán niệm hơi thở sẽ không còn 
niệm tưởng buôn lo, sâu não, được quả báo lớn, được vị giải thoát. 


Sau khi nghe Thé Tôn nói pháp vi diệu đầy đủ xong, La-vân từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật, sau đó nhiễu quanh ba vòng Tôi rời đi. La-vân đến dưới 
một bóng cây trong vườn An-đà, giữ thân ngay thắng, tâm không loạn động, kiết- 
giả tinh tọa, không khởi niệm khác, buộc tâm trên chóp mỗi. Hơi thở ra dài thì 
biết hơi thở ra dài. Hơi thở vào dài cũng biết hơi thở vào dài. Hơi thở ra ngắn thì 
biết hơi thở ra ngăn. Hơi thở vào ngăn cũng biết hơi thở vào ngăn. Hơi thở ra lạnh 
thì biết hơi thở ra lạnh. Hơi thở vào lạnh cũng biết hơi thở vào lạnh. Hơi thở ra âm 
thì biết hơi thở ra âm. Hơi thở vào âm cũng biết hơi thở vào âm. Cảm nhận toàn 
thân, hơi thở vào, hơi thở ra, thảy đều biết rõ. Lúc có hơi thở cũng lại biết có hơi 
thở. Lúc không có hơi thở cũng biết không có hơi thở. Hoặc lúc thở ra, tâm liên 
nhận biết: “Tôi sẽ thở ra”; hoặc khi thở vào, tâm cũng nhận biết: “Tôi sẽ thở vào.’ 


[0582b05] Вау giờ, La-vân tu duy quán tưởng, như thế rồi, ngay đó tâm được 
lia khỏi dục và các pháp bất thiện, có giác có quán, cùng với hỷ, lạc được sanh 
ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. 


Lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng, thanh tịnh, có һу, lạc do định 
sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác không quán. 


[да bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, chứng đạt 
và an trú Thiên thứ ba, điêu mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả và có chánh niệm. 


Khi đã diệt trừ ưu và hy trước đó nên buông bỏ cả khô và lạc, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó không lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh. 


La-ván nhờ sức tam-muội này nên tâm thanh tịnh không ti vết, thân thé nhu 
hòa, biết rõ mình từ đâu đến, nhớ rõ những việc đã làm trước kia, tự biết mọi 
việc trong vô lượng đời trước; hoặc biết mọi việc trong một đời, hoặc hai đời, 
ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, vạn đời, hàng ngàn vạn đời; hoặc 
trong kiếp thành, kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô só kiếp hoại, ức năm không 
thé tính Кё, ta đã từng thọ thân tại đó, hiệu đó, tên đó, họ đó, ăn như thé, chju 
khô vui nhu thé, thọ mang dài ngắn ra sao, chết chỗ kia sanh ra ở đây, chết ở 
đây sanh ra chỗ kia. 


La-vân nhờ tam-muội này nên tâm thanh tịnh không tì vết, cũng không còn 
các kiết sử, quán biết được những tâm niệm mà chúng sanh khởi tưởng. La-vân 
lại dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, quán biết như thật các loài chúng 
sanh, һау rõ có sanh ra, có chết đi; có người đẹp, có người › xâu; có đường lành, 
có nẻo dữ; có tốt, có xấu; việc đã làm, điều đã tạo, thảy đêu biết rõ. Hoặc có chúng 
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sanh thân hành ác, miệng nói ác, tâm tạo ác, chê bai Hiền thánh, tạo ra các nghiệp 
tà kiên, nên sau khi qua đời, rơi ba đường ác, doa vào địa ngục. Hoặc lại có chúng 
sanh thân hành thiện, miệng nói thiện, tâm hành thiện, không chê bai Hiền thánh, 
thường hành chánh kiến, tạo hạnh chánh kiến, nên sau khi qua đời được sanh lên 
cõi trời. Đó gọi là dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, quán biết như thật các 
loài chúng sanh, thây rõ có sanh ra, có chết đi; có người đẹp, có người xâu; со 
đường lành, có nẻo dữ; có tốt, có xấu; việc đã làm, điều đã tạo, thày đêu biết ró. 


Rôi lại vận dụng tâm ý, thành tựu tâm vô lậu, La-vân lại quán sát đây là 
khó, như thật biết rõ đây là khổ; lại quán sát nguyên nhân của khó, quán sát sự 
diệt hết khô và quán sát con đường đưa đến sự diệt hết khổ, biết một cách như 
thật về chúng. La-vân quán sát như vậy rôi, tâm dục lậu được giải thoát, tâm 
hữu lậu, tâm vô minh lậu đều được giải thoát. Đã được giải thoát ròi, liền được 
trí giải thoát, thầy ấy biết như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Вау giờ, Tôn giả 
La-vân thành А-Ја-һап. 

[0582c05] Sau khi chứng quả A-la-hán rồi, Tôn giả La-vân liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại y phục, đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân, ngôi qua một bên 
rôi bạch Thế Tôn: 

- Thưa Thé Tôn! Điều con mong cầu nay đã thành tựu, các lậu đã dứt sạch. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong chúng đệ tử chứng A-la-hán, không ai sánh băng La-vân. Luận về 
chúng đệ tử đã dứt sạch hữu lậu, cũng không ai sánh băng Tỳ-kheo La-vân. Nói 
đến chúng đệ tử nghiêm trì giới luật, cũng không ai sánh băng Tỳ-kheo La-vân. 
Vì sao như vậy? Vì các đẳng Như Lai, Đăng Chánh Giác ở đời quá khứ cũng 
có Tỳ-kheo La-vân này. Muôn nói đến con Phật cũng là Tỳ-kheo La-vân, đích 
thân từ Phật sanh, là người thừa tự pháp. 

Khi ây, đức Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử Thanh văn của Như Lai, người trì giới bậc nhật chính là 
Тӯ-Кһео La-vân.” 


7 Nguyên tác: N ã Thanh văn trung đệ nhất đệ tử, năng trì сат 0101, sở vị La-vân Ty-kheo thị RE [Н] 
Фф Ж—Ж5--ЕН КЖ, ИТЕН ER = Е E. Ж). Tham chiêu: Kinh số 6, phẩm. 4, tr. 38; Tăng. Pë (T.02. 
0125.4.6. 0558207): RAPE- IH E... TRER, ЗАЛЕ, Pra Кр Ó đây, giữa hai 
nghĩa REITA và Ф 2 Я спа hai bản Kinh Tăng nhất А-һат nêu trên về cơ bản không quá 
khác biệt nhau. Trong khi đó ghi nhận về bậc thầy giới luật là ngài Ưu-ba-ly thì kinh số 5, phám 4, 
tr. 37; Tăng. Pš (T,02. 0125.4.5. 0557c16) lại ghi: ЯХ, ЖТ ЭП, ЕНЕ} Nhu уду, 
nội dung Tăng nhát А-һат chưa mình định rõ sự khác biệt vé phương diện giới luật giữa ngài Uu- 
ba- ly và Tôn giả La-hầu-la, nếu không nói dường như quá đề cao ngài La-hấu-la qua bài kinh này. 
Trong khi đó ở A. 1.14 - L. 24 thì ghi nhận: “Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tôi 
thăng là Rãhula” (Etadaggam, bhikkhave, mama sãvakãnam bhikkhūnam sikkhäkãmãnam yadidam 
rãhuÏo) và А. 1.14 - I. 24 cũng ghi: “Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, vị trì luật tối tháng là Upali” 
(Etadaggam, bhikkhave, тата sāvakānam bhikkhūnam vinayadharānam yadidam upali). Có lẽ kinh 
só 1, phàm 17, tr. 145; Та ăng. # (T.02. 0125.17.1. 0581c01) đã hiểu chữ sikkha theo nghĩa học giới, 
giói luát, trong khi đó ở trường hợp của Tôn giả La-hàu-la thì chữ sikkha cần được hiểu là sự học hỏi, 
học tập, rèn luyện nói chung. 
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Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Си giới luật trọn vẹn, Làm tịch tịnh các căn, 
Tất cả các kiết sử, Dần dân sẽ tiêu trừ. 
Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.” 


Жжжж 


2. NHƯ LAI VÀ CHUYÊN LUÂN? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu hai người này mà xuất hiện ở đời thì гаї hiếm có. Hai người ấy là ai? 
Đó là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời thật là hiểm có, và 


Chuyên Luân Thánh vương ході hiện ở đời cũng rất hiếm có. Hai người này mà 
xuất hiện ở đời thì quả thật hiểm có. 


Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. ĐỘC GIÁC УА А-Г.А-НАМ№ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu hai người này mà xuất hiện ở đời thì гаї hiểm có. Hai người ây là ai? 
Đó là bậc Độc giác" xuât hiện ở đời thì rat ёт có và bậc A-la-hán đệ tử của 
Như Lai đã dứt sạch các lậu xuât hiện ở đời cũng rât hiêm có. Này các Iy-kheo, 
hai hạng người này xuât hiện ở đời thì quả thật hiém có. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8 Вар Hán, hết quyền 7. 

° Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. 33 (T.02. 0125.17.2. 0582c26). Tham chiếu: А. 2.53 - I. 77. 
10 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7:02. 0125.17.3. 0583a03). Tham chiêu: А. 2.56-57 - L. 77. 
пи Nguyên tác: Bích-chi Phật (RÈ x 4%). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, trang 9. 
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4. HAI PHÁP GAY PHIÊN МАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu có hai pháp này xuất hiện ở thé gian thì gây ra rất nhiêu phiên não. 
Đó là hai pháp nào? Thứ nhất là pháp tạo mâm móng cho những việc ác, sanh 
khởi các oán thủ. Thứ hai là pháp không gieo trồng hạnh lành và cội nguôn của 
những phước đức. Này các Tỳ-kheo, nêu có hai pháp này thì gây ra rất nhiều 
phiền não. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải nhận biết rõ pháp gây nên phiên não, cũng 
nên biết rõ pháp không gây phiên não. Các pháp gây phiên não thì phải khéo 
đoạn trừ, pháp không gây phiên não thì phải nhớ tu tập. 


Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


5. TÀ KIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những tà kiên mà chúng sanh nhớ nghĩ, hướng đến, cùng những việc làm 


khác, tất cả đều không có gì đáng quý, là những điều mà người thé gian không 
nên ham thích. Vì sao vậy? Vì tà kiến này là bất thiện. 


Giông như hạt của các loại quả đắng, như là quả mướp đăng, hạt sâm đắng, 
hạt cây đình lịch, 'ˆ hạt tât- địa-bàn-trì, cho đên các loại hạt cây đăng khác, dù nó 
được gieo trông о vùng đât tót thì vẫn sanh trưởng mầm đăng như xưa. VÌ sao 
vậy? Vì bản chất của hạt ấy vón đắng. Chúng sanh tà kiến này cũng như vậy. 
Những nghiệp từ thân, miệng, ý mà họ gây tạo; những gi họ hướng đến, những 
gi họ nhớ nghĩ, cho đến những nghiệp ác mà họ đã làm, {дї cả đêu không đáng 
quý, là những điều mà người thế gian không nên ham thích. Vì sao vậy? Vì tà 
kiến này là xấu ác, là bất thiện. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy dứt trừ tà kiến, tu tập chánh kiến. 


12 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ё (T.02. 0125.17.4. 0583a10). Tham chiếu: A. 1.17 - L. 30. 
із Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Уй (7.02. 0125.17.5. 0583a19). Tham chiếu: А. 1.314 - I. 31. 
! Đình lịch (2 Ж), tên cây, hạt có màu vàng đen, dùng làm vị thuốc. 
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Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. CHÁNH KIÊN LÀ THÙ THÀNG!5 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вёу giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những chánh kiến mà chúng sanh nhớ nghĩ, hướng đến, cùng những việc 
làm khác, tất cà đêu rất đáng quý, là những điều mà người thế gian đáng ham 
thích. Vì sao vậy? Vì chánh kiến này là cao đẹp. Giỗng như các loại quả có vị 
ngọt, như là cây mía, quả nho, cho đến tật cả loại quả có vi ngon ngọt khác. 
Nếu có người vun xới vùng đất tốt, rồi đem nó gieo trông thì vê sau sẽ cho ra 
những loại cây mà quả của chúng thảy đều ngon ngọt, khiến mọi người đều ưa 
thích. Vì sao vậy? Vì những hạt quả này vón là ngon ngọt. Chúng sanh chánh 
kiến này cũng như vậy. Những gì họ nhớ nghĩ, hướng đến, cùng những việc làm 
khác của họ, tất cả đều đáng quý kính, là những điêu mà người thế gian đáng 
ưa thích. Vì sao vậy? Vì chánh kiến này là сао đẹp. Cho nên, này các Tỳ-kheol 
Hãy tu tập chánh kiến. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. THAM DUC'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi yên văng, một minh tư duy, suy nghĩ như vây: 
“Có những chúng sanh khởi niệm tưởng ái dục, át sẽ sanh dục ái, rôi ngày đêm 
huân tập thêm, không biệt nhàm chán.” 

Bây giò trời đã gân tôi, Tôn giả А-пап liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y 


phục, đi đến chỗ Thê Tôn. Đến nơi, dành lễ sát chân Phật rôi ngôi qua một bên, 
sau đó A-nan bạch Thé Tôn: 


!5 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ё (7.02. 0125.17.6. 0583b03). Tham chiếu: A. 1.315 - I. 31 


16 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.17.7. 0583b15). Tham chiếu: Tứ châu kinh 
р (7.01. 0026.60. 0494b09); Đảnh Sanh vương có sự kinh TRE ЕЗ (T.01. 0039. 0822b12). 


152 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


— Thưa Thế Tôn! Khi ở nơi yên vắng, con có suy nghĩ như vây: “Có những 
chúng sanh khởi tưởng ái dục, liền sanh dục ái, rồi ngày đêm huân tập thêm, 
không biết nhàm chán.” 

Thế Tôn bảo: 

- Thật vậy, A-nan! Đúng như những gì thây nói: “Có những chúng sanh 
khởi tưởng ái dục, sẽ sanh dục ái, rôi ngày đêm huan tập thêm, không biêt nhàm 
chán.” Vì sao vậy? Này A-nan, xưa kia có vị Chuyên Luân Thánh vương tên là 
Dành Sanh," luôn dùng giáo pháp để trị vì và giáo hóa dân chúng, không hê dôi 
trả, thành tựu bảy báu, đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, thân châu báu, ngọc nữ 
báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Vua lại có ngàn người con dũng mãnh cường 
tráng có thé hàng phục các kẻ ác, thông lãnh thiên hạ khắp bón châu mà không 
cần đến binh đao. A-nan nên biết, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh bèn khởi 
niệm: “Nay ta đã có cõi Diêm-phù-đề này, nhân dân thịnh vượng, châu báu lại 
nhiêu. Ta cũng từng nghe các vị niên trưởng kỳ cựu nói: “Phía Tây có nước Cù- 
да-пі,!* nhân dân thịnh vượng, châu báu lại nhiêu.” Nay ta phải đến thông lãnh 
đất nước ду.” 

Thé rồi, này A-nan, Vua Dành Sanh vừa nảy sanh ý niệm như vậy, liền 
thông lãnh bốn bộ binh, rời dát Diêm-phù, đi qua nước Cù-da-ni. 

[0583c06] Bây giờ, dân chúng nước kia thấy Thánh vương đến, tất cả đều 
ra trước nghĩnh đón, quy lạy thưa hỏi: “Lành thay, Đại vương! Nay dân chúng 
nước Со-аа-пі này thịnh vượng, kính mong Thánh vương lưu lại nơi này để trị 
vì và giáo hóa dân chúng, khiến thuận theo giáo pháp.” 

Này A-nan, bây giờ Thánh vương Dành Sanh liên tiếp nhận thống lãnh dân 
chúng nước Cù-da-mi trải qua hàng trăm ngàn năm. Một thời gian sau, Thánh 
vương Dành Sanh ây lại thâm suy nghĩ: “Ta có Diêm-phù-đẻ, nhân dân thịnh 
vượng, châu báu lại nhiêu, có mưa bảy báu ngập đến đầu gối. Nay lại có lãnh 
thô Cù-da-ni này, nhân dân thịnh vượng, châu báu lại nhiêu. Ta cũng từng nghe 
các vị niên trưởng nói: ‘Còn có lãnh thô Phất-vu-đãi,'° nhân dân thịnh vượng, 
châu báu lại nhiêu. Nay ta nên đến thống lãnh đất nước ấy, dùng pháp dé trị vì 
và giáo hóa.” 

Này А-пап, lúc đó Thánh vương Dành Sanh vừa nảy sanh ý niệm như vậy, 
liên dẫn bón bộ binh rời Cù-da-ni sang nước Phắt-vu-đãi. 

Khi ấy, dân chúng đất nước kia trông thấy Thánh vương đến, thảy đều ra 
trước nghĩnh đón, quỳ lay thưa hỏi và đồng thanh nói: “Quý thay, Đại vương! 
Nay nước Phẩt-vu-đãi này nhân dân thịnh vượng, châu báu lại nhiêu, kính xin 


! Đảnh Sanh (ТИ Ж, Muddhävasitta). 

!8 Cù-đà-ni (# PÉ 2) tức Tây Ngưu Hóa châu (9 # #3, Goyäniya hoặc Арагароуӣпа). 

'° Phât-vu-đãi (9 72 ), ngài Huyền Trang dịch là Tỳ-đề-ha (В, Videha), tức cõi Đông Thắng 
Thân châu (Э, Pubbavideha). 
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Đại vương lưu lại nơi này để trị vì và giáo hóa dân chúng, khiến thuận theo 
giáo pháp.” 

Này A -nan, bây giờ Thánh vương Dành Sanh liên tiếp nhận thống lãnh dân 
chúng đất nước Phẩt-vu-đãi, trải qua trăm ngàn vạn năm. Rồi lúc khác, Thánh 
vương Đảnh Sanh thâm nghĩ: “Ta ở Diêm-phù-đè, nhân dân thịnh vượng, châu 
báu lại nhiều, có mưa bảy báu ngập đến đâu обі. Nay lại có lãnh thô Cù-da-ni 
này, nhân dân thịnh vượng, châu báu lại nhiều. Giờ lại có thêm nước Phất-vu-đãi 
này, nhân dân thịnh vượng, châu báu lại nhiêu. Ta cũng từng nghe những vị niên 
trưởng kỳ cựu nói: ‘Còn có đất nước Uât-đan-việt, dân chúng ở đó đông đúc, 
châu báu cũng nhiều, đi lại tự do, không cần phòng thủ, thọ mạng không yêu, 
tuôi thọ lên đến ngàn năm. Thọ mạng nơi này hết, sẽ được sanh lên trời, không 
đọa vào đường khác, mặc áo kiếp-ba-dục, 20 ăn loại lúa gạo tự nhiên.’ Nay ta nên 
đến thông lãnh quốc độ kia, dùng giáo pháp йё trị vì và giáo hóa dân chúng.” 


[0584a03] Này A-nan,, bây giờ Thánh vương Đảnh Sanh vừa nảy sanh ý 
niệm như vậy, liên dân bôn bộ binh rời Phât-vu-đãi, sang nước Uât-đan-viỆt. 
Từ xa, nhìn thây đât nước ây màu xanh tươi tôt, vua liên hỏi quân thân tùy tùng: 

“Các khanh có thây khắp vùng đất này một màu xanh tươi tốt chăng?” 

Quân thần đáp: 

“Vâng, chúng thân có thây!” 

Thánh vương lại nói với quân thân: 

“Có ở đây cũng mêm mại, mịn màng không khác áo chư thiên. Các Hiền 
thánh ở đây thường ngôi trên cỏ пау.” 

Tiến về phía trước một đoạn, xa thây vùng đất này có ánh lên màu vàng rực, 
Thánh vương liên hỏi quân thân: 

“Các khanh có thấy khắp vùng đất phía trước có một màu vàng sáng 
rực không?” 

Quân thân thưa: 

“Chúng thân đêu thấy!” 

Đại vương nói: 

“Đây gọi là lúa gạo tự nhiên. Những người hiên đức ở đây thường ăn thức 
ăn này. Nay các khanh cũng được ăn loại lúa gạo này.” 

| Вау 910, Thánh vuong tién về phía trước một đoạn, lại thây vùng đất ây 
khắp nơi đêu băng phăng, xa thây lâu đài cao lớn hiện lên vô cùng kỳ đặc. Lại 
hỏi quân thân: 

“Các khanh có nhìn thấy khắp vùng đất phía trước băng phẳng không?” 

a Kiép-ba-duc (ЯЖ А, kappäsika). Phiên dich danh nghĩa tập (T.54. 2131.7. 1172a19) định nghĩa: 
Kiêp-ba-dục còn gọi là “ ‘kiêp- -bôi” (3), tức là cây bông gòn. Gọi tên n đúng ‹ của cây này là ka-ba-la 


(карраѕа), tên gọi theo hoa của loài cây này có thê đệt thành vải (#710 A, 5š A 50, BiA áite. 1Е 3M 
Ж HEA E, Н HỊ |3). 
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Quân thần thưa: 

“Dạ, chúng thần đều thấy như vậy!” 

Đại vương nói: 

“Đó là vùng chứa áo cây kiếp-ba-dục, các khanh sẽ được mặc áo cây này.” 

Này A-nan, bấy giờ dân chúng nước ấy thây đại vương đến, đều ra trước 
nghinh đón, quỳ lay thưa hỏi và đồng thanh nói: 

“Quý thay, Thánh vương! Đất nước Uất-đan-việt này nhân dân thịnh vượng, 
châu báu lại nhiễu, kính xin Đại vương lưu lại đây trị vì và giáo hóa dân chúng, 
khiến thuận theo giáo pháp.” 

Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liên tiếp nhận thống lãnh dân 
chúng Uấẫt-đan-việt, trải qua trăm ngàn vạn năm. 

Rồi lần khác, Thánh vương Đảnh Sanh lại suy nghĩ: “Nay ta có đất Diêm- 
phủ, nhân dân thịnh vượng, châu báu lại nhiêu, có mưa bảy báu ngập đến đầu 
обі. Nay lại có thêm Cù-da-ni, Phẩt-vu-đãi cùng Uất-đan-việt này, nhân dân 
thịnh vượng, châu báu lại nhiều. Ta cũng từng nghe các vị niên trưởng kỳ cựu 
nói: ‘Còn có cõi trời Ba Mươi Ва,2! khoái lạc ở đó không đâu sánh băng, thọ 
mạng rất dài, у phục và thức ăn là tự nhiên có, ngọc nữ vây quanh không thê Кё 
xiết.” Nay ta nên đến thông lãnh thiên cung kia, dùng pháp йё trị vì và giáo hóa.” 

Này A-nan! Bây giờ, Thánh vương Đánh Sanh vừa nảy sanh ý niệm như 
vậy, liên dẫn bốn bộ binh rời Uất-đan-việt, lên cõi trời Ba Mươi Ba. Lúc ấy, 
Thiên Đế-thích từ xa trông thấy Thánh vương Dành Sanh đến, liên nói: 

“Quý thay, Đại vương! Mời đến đây cùng ngôi.” 

Bây giờ, Thánh vương Dành Sanh và Thiên Đế-thích ngồi cùng một tòa. 
Hai vị ngôi chung thật khó phân biệt, từ tướng mạo, cử chỉ, cho đến giọng nói, 
giông nhau nhu môt, không chút khác biêt. 

Bây giờ, này A-nan, Thánh vương Dành Sanh ở đó suốt hàng trăm ngàn 
năm. Sau đó Đảnh Sanh khởi niệm: “Nay ta có đất Diêm-phù này, nhân dân 
thịnh Vượng, châu báu lại nhiêu, có mưa bảy báu ngập đến đâu gối, lại có thêm 
Cù-da-ni, Phât-vu-đãi, Uất-đan-việt này, nhân dân thịnh vượng, châu báu lại 
nhiêu. Ta lại đến cõi trời Ba Mươi Ba này, giờ đây ta nên hại Thiên Đế-thích, 
rôi ở đây một mình làm vua chư thiên.” 


Này A-nan, khi vừa khởi niệm này, ngay lập tức Thánh vương Đảnh Sanh 
từ trên tòa rơi thắng xuống cõi Diêm-phù-đê, bốn bộ binh cũng đều rơi xuống 
theo vua. Lúc này, bánh xe báu cũng mất dạng, chăng biết ở đâu. Voi báu, ngựa 
báu đông thời chết hết, châu báu tự bién mát, còn ngọc nữ báu, cư sĩ báu, tướng 
quân báu, thảy đều chết cả. 


2! Nguyên tác: Tam Thập Tam thiên (= + =, Tavatirnsa), còn gọi là cõi trời Đao-lợi (Fİ), một 
trong 6 {апр trời cõi dục (KF). 


17. PHAM QUÁN NIÉM HƠI THỞ # 155 


[0584b15] Вау giờ, Thánh vương Đảnh Sanh thân lâm trọng bệnh, dòng tộc 
thân quyến đều cùng kéo đến thăm nom bệnh tình và hỏi: 


“Thưa Đại vương! Giả sử sau khi Đại vương qua đời, có người đến hỏi 
răng: “Lúc sắp qua đời, Đại vương Dành Sanh có dặn dó gì không?’ Nếu hỏi 
như vậy thì nên trả lời thế nào?” 

Thánh vương Đảnh Sanh nói: 

“Nêu sau khi ta qua đời, có người hỏi như vậy thì nên trả lời răng: “Vua 
Dành Sanh đã thống lãnh bốn châu thiên hạ mà còn không biết đủ, lại đến cõi 
trời Ba Mươi Ва, ở đó trải qua hàng trắm ngàn năm. Sau đó còn khởi tâm tham 
muốn hại Thiên Đế-thích, cho nên tự thân doa lạc, chuốc lấy cái chết.” 

Này A-nan, thây chớ hoài nghi, cũng chớ nghĩ răng, Vua Đảnh Sanh lúc bấy 
g1 là người nào khác! Vì sao như vậy? Vì Vua Dành Sanh lúc đó chính là Như 
Lai đây. Khi ấy, Như Lai đã thống lãnh bốn châu thiên hạ này, lại còn đến cõi 
trời Ba Mươi Ва, ở trong năm dục không biết chán đủ. 

Này A-nan, qua việc này đủ thây, nêu khởi tâm tham dục, niệm tưởng ây sẽ 
tăng trưởng сар bội, không biết chán đủ đối với tham dục. Muốn сап sự chán 
đủ thì phải cầu từ trong trí tuệ Thánh hiên. 


Bấy giờ, ở giữa đại chúng, Thế Tôn liền nói kệ: 


Lòng tham như mưa trút, Không chán đủ với dục, 
Vui ít, khô lại nhiều, Người trí nên đoạn dứt. 
Dù hưởng dục cõi trời, Nhạc ngũ dục уш chơi, 
Đâu băng đoạn tâm а1, Xứng đệ tử Chí Chân. 
Райи hưởng phước muôn đời, Phước hết, rơi địa ngục, 
Vui sướng được mây thời, Lại chịu khó địa ngục. 


Cho nên, này А-пап! Qua đây đủ thây tham dục hiểm nguy, hãy mau dứt bỏ, 
vĩnh viên không khởi tưởng này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. HAI LOẠI NGƯỜI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.17.8. 0584c11). Tham chiếu: Hà khó kinh 
JJ 2:4 (T.01. 0026.148. 0659b15); Тар. Ж (7.02. 0099.94. 0025c02); Вїёї Tạp. ХІ (T.02. 0100.260. 
0465b06); 4. 5.31 - III. 32. 
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Вау giờ, có Bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thé Tôn, chào hỏi xong, ngôi qua 
một bên. Sau đó, Bà-la-môn bạch Thê Tôn: 

— Nên xem người ác tri thức như thé nào? 

Thế Tôn bảo: 

— Nên xem họ như xem mặt trăng! 

Bà-la-môn hỏi: 

— Nên xem người thiện tri thức như thế nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Nên xem họ như xem mặt trăng! 

Bà-la-môn nói: 

- Những gi Sa-môn Cù-đàm đang nói chỉ là lược nói những điều cốt yếu, 
chưa giảng rộng nghĩa lý. Kính xin Cù-đàm giảng rộng nghĩa lý, giúp người 
chưa hiêu được hiệu ró! 

Thé Tôn bảo: 

‚ — Này Bà-la-môn, Như Lai sẽ giảng rộng nghĩa này, ông hãy lắng nghe, 
lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Bà-la-môn thưa: 

— Хш vâng, thưa Cù-đàm! 

Sau khi Bà-la-môn Sanh Lâu vâng lời rồi, Thé Tôn liền dạy: 

- — Мау Bà-la-môn, như về cuói tháng, ngày đêm xoay vân, trăng chỉ khuyết 
dân chứ không tròn thêm. Do trăng khuyêt dân, hoặc lại có lúc nó không hiện 
nữa, chăng ai nhìn thấy. О đây cũng vậy, này Bà-la-môn, người ác tri thức trải 
qua ngày tháng, mát dân niêm tin, giới cám, đa văn, bó thí, trí tuệ. Do họ mát 
hết niêm tin, giới сат, đa văn, bó thí, trí tuệ, nên sau khi chết liền vào địa ngục. 
Này Bà-la-môn, nên Như Lai bảo: “Người ác tri thức như trăng về cuối tháng.” 

Này Bả-la-môn, như trăng đầu tháng, qua dần прау đêm, ánh sáng tăng dàn, 
lần lần tròn đây, cho đến ngày rằm, sáng tròn dày nhất, hết thảy chúng sanh, 
loài nào cũng thây. Ở đây cũng vậy, пау Bà-la-môn, người thiện tri thức trải qua 
ngày tháng, càng vững niêm tin, giới câm, đa văn, bồ thí, trí tuệ. Chính do niêm 
tin, giới câm, đa văn, bó thí, trí tuệ ngày càng lớn mạnh, nên sau khi chết họ 
liền sanh lên cõi trời cao đẹp. Này Bà-la-môn, nên Như Lai bảo: “Người thiện 
tri thức như trăng tròn đây.” 

[0585a05] Bây giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


AI khởi nhiều tham dục, рау đây sân hận, si, 
Điều lành giảm dân đi, Như trăng về сибі tháng. 
Ai không khói tham dục, Dứt sạch sân hận, $1, 


Điều lành dàn tăng thêm, Như trăng tròn đây, sáng. 


17. РНАМ QUÁN NIÉM HƠI THỞ # 157 


Cho nên, này Bà-la-món! Hãy học theo hạnh thiện tri thức, nghĩa là nhu 
trăng đâu tháng. 

Bây giờ, Bà-la-môn Sanh Lâu bạch Thé Tôn: 

— Lành thay, Cù-đàm! Giông như giúp cho người lưng рй được duỗi thăng, 
người tôi tăm được thây sáng, người lạc lôi được chỉ đường, trong nhà tôi được 
thấp đèn, Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô sô phương tiện giảng nói Diệu pháp này 
cũng giông như vậy. Nay con xin được quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng 
Tăng. Từ nay cho phép con làm ưu-bà-tắc, suôt đời không sát sanh.” 

Sau khi nghe Phật dạy xong, Bà-la-môn Sanh Lậu liên hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


9. CHÁN NHÂN” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói về pháp ác tri thức và cũng sẽ nói về pháp thiện tri 
thức, các thây hãy lăng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời, đức Phật liền dạy: 

— Thé nào gọi là pháp ác tri thức? Này Tỳ-kheo, người ác tri thức sẽ khởi 
niệm này: “Та thuộc dòng hào tộc xuât gia học đạo, còn các Ту-Кһео khác thuộc 
dong ti tiện.” Họ y vào dòng tộc của minh rôi chê bai người khác. Đó gọi là 
pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ác tri thức lại khởi niệm này: “Ta rất siêng năng tri р101, các 
T1y-kheo khác thì không siêng năng trì giới.” Но cậy vào điêu này đê chê bai 
người khác mà tự kiêu ngạo. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ác tri thức cũng tự nghĩ: “Ta thành tựu thiền định, các Ty- 
kheo khác chưa thành tựu thiên định, tâm ý loạn động không chút định tĩnh.” 
Họ y vào thiên định này, thường tự kiêu ngạo, chê bai người khác, gọi là pháp 
ác tri thức. 


? Nguyên tác: Tận hình thọ bắt sát sanh ($W 794). Đây là trường hợp viết tắt của 5 giới, vì vị 
Bà-la-môn này trong Kinh kiếp số, sô 9, phâm 50, tr. 962 trong tập này; 7ăng. #Š (7.02. 0125.50.9. 
0813b23) đã thọ đây đủ 5 giới: REM ZAM, JI ® КЇН. 

24 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Fš (T.02. 0125.17.9. 0585a18). Tham chiếu: Chân nhân 
kinh Æ Л (T.01. 0026.85. 0561а20); Thi pháp phi pháp kinh ж: 3% (T.01. 0048. 0837с21); 
М. 113, Sappurisa Sutta (Kinh Chân nhân). 
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[0585b02] Lại nữa, người ác tri thức đã tự nghĩ: “Ta trí tuệ bậc nhất, các 
Ty-kheo khác không có trí tuệ.” Họ y vào trí tuệ này, thường tự kiêu ngạo, hủy 
báng người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Lại nữa, người ас tri thức đã tự nghĩ: “Ta thường được thức ăn, giường đệm, 
ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh, còn những Tỳ-kheo khác thì không được các vật 
cúng dường này.” Họ у vào vật dụng được cúng dường này mà tự kiêu ngạo, 
chê bai người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Do vậy, Ty-kheo! Người ác tri thức thực hành tà nghiệp như vậy. 

Thé nào gọi là pháp thiện tri thức? Này các Ty-kheo, bậc thiện tri thức sẽ 
không tự nghĩ: “Ta thuộc dòng hào tộc, còn các Ty-kheo khác không thuộc 
dòng hào tộc.” Luôn nhận thây bản thân mình và người không có gì khác biệt. 
Đó gọi là pháp thiện tri thức. 

Lại nữa, người thiện tri thức sẽ không tự nghĩ: “Nay ta trì giới, còn các Ty- 
kheo khác không giữ giới hạnh.” Vì họ nhận ду mình và người không рі khác 
nhau. Người ấy hành trì theo giới này, không tự kiêu ngạo, không chê bai người 
khác. Đó gọi là pháp thiện tr1 thức. 

Lại nữa, người thiện tri thức không tự nghĩ rằng: “Ta thành tựu thiền định, 
còn các Tỳ-kheo khác thì loạn động không định tĩnh.” Vì họ nhận thây mình và 
người không hê khác nhau. Người ấy nương vào thiền định này, không tự kiêu 
ngạo, cũng không chê bai người khác. Đó gọi là pháp thiện tri thức. 

Lại nữa, Ty-kheo, người thiện tri thức cũng không tự nghĩ: “Ta thành tựu 
trí tuệ, còn các Tỳ-kheo khác không có trí tuệ.” Vì họ nhận thây mình và người 
không рї khác biệt. Người ấy nương vào trí tuệ này, không tự kiêu ngạo, cũng 
không chê bai người khác. Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp thiện tri thức. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, người thiện tri thức không tự cho răng: “Ta có thê được 
y phục, thức ăn, giường đệm, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh, còn các Ty-kheo 
khác thì không thé được у phục, thức ăn, giường đệm, ngọa cụ, thuốc thang tri 
bệnh.” Họ nhận thấy mình và người không gì khác biệt. Người ấy nương vào 
những lợi dưỡng này nhưng không tự kiêu ngạo, cũng không chê bai người 
khác. Này Ty-kheo, đó gọi là pháp thiện tri thức. 

Вау giờ, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai đã phân biệt rõ cho các thây về pháp ác tri thức và pháp 
thiện tri thức. Cho nên, này các Ty-kheo! Hãy tránh xa pháp ác tri thức và luôn 
nhớ tu tập theo pháp thiện tri thức. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

[0585c02] Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


17. PHẨM QUÁN NIÊM HƠI THỞ # 159 


10. CHÂU-LỢI-BÀN-ĐẶC GIÁO HÓA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại vườn 
Ni-câu-lưu^° thuộc thành Ca-tỳ-la-vệ.”? 

Вау gio, trong nước này có hơn năm trăm người hào quý thuộc dòng họ 


Thích, có điều muôn bàn luận nên tập hợp tại giảng đường Phó Nghĩa. 28 Lục ду, 
Bà-la-môn Thé Điển đến chỗ những người họ Thích kia, nói với họ răng: 


— Thê nào các vị, trong đây có Sa-môn, Bà-la-môn, hay người thê tục nào 
có thê cùng luận nghị với tôi không? 

Bây giờ, rất nhiều người họ Thích nói với Bà-la-môn Thế Điển: 

— Hiện nay, trong nước Ca-ty-la-vệ”” này có hai người tài cao học rộng. Hai 
người пау là ai? Một là, Тӯ-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc; hai là, Cù-đàm họ Thích, 
Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác. Người mà trong chúng ít được nghe đến 
là hạng không có trí tuệ, nói năng vụng về, không phân biệt được đến hay đi, 
cần buông bỏ hay nên năm git,” như là Ту-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc. Con một 
người nữa mà trong са nước Ca-ty-la-vệ này không ai biết đến, không ai nghe 
danh, cũng không thông minh trí tuệ, lại còn quê mùa xâu xí, như Ngài Cù-đàm. 
Nay ông có thê luận nghị cùng hai người này. Nếu như Bà-la-môn ông có thể 
luận nghi thắng được họ thì hơn năm trăm người chúng tôi đây sẽ tùy thời cúng 
dường ô ông mọi thứ cần dùng, cũng sẽ biếu tặng một ngàn lượng vàng ròng. 


Вау giò, Bà-la-môn kia lièn suy nghi: “Những người dòng họ Thích ở Ca- 
tỷ-la-vệ này đều thông minh, có nhiều kỹ xảo, gian trá giả dỗi, không được 
ngay thắng. Nếu ta luận nghị với hai người kia mà thắng thì đầu có gì lạ thường. 
Còn néu họ thăng ta, tức là ta bị người ngu chiết phục. Nghĩ đến hai điều này, ta 
không châp nhận cùng họ luận nghị.” Thàm nghĩ vậy rồi, Bà-la-môn liên thoái 
lui ra vê. 


Khi ấy, đúng giò Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc ôm bát vào thành Ca-ty-la-vë 
khất thực. Lúc này, Bả-la-môn Thé Điền từ xa trông thấy 1ỷ-kheo Châu-lợi- 
bàn-đặc đi đến, liên suy nghĩ: “Ta nên đến hỏi nghĩa với người kia.” Rôi Bà-la- 
môn Thé Điền đi đến chỗ Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 


— Sa-môn tên gi? 

Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

— Hãy thôi đi, Bà-la-môn! Ông hỏi tên làm gì? Sở dĩ ông đến đây là muốn 
hỏi nghĩa, giò hãy hỏi đi! 


25 Tựa dë được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.17.10. 0585c04). 

26 Ni-câu-lưu viên (JE tJ 8ï A, Nigrodhãräma), vườn cây đa ở ngoài thành Ca-tỳ-la-vệ (ЭЖЕ #8). 
? Nguyên tác: Thích-sí (#48), tên gọi khác của thành Ca-tỳ-la-vệ. 

? Phố Nghĩa giảng đường (2 38 Æ, Santhagarasala), hội trường của họ Thích. 

29 Nguyên tác: Ca-tỳ-la-việt (3/1 Е. #8, Kapilavatthu), tức là Ca-tỳ-la-vệ. 

30 Nguyên tác: Khứ tựu (ЖЖ), thành ngữ Trung Hoa, mang nghĩa tới lui hoặc lấy bỏ. 
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[0586a01] Bà-la-môn nói: 

— Sa-môn có thể luận nghị cùng tôi không? 

Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

_— Ta còn có thé luận nghị với Phạm thiên, huống gì với người mù không có 
mặt như ông. 

Bà-la-môn nói: 

— Người mù chăng phải là người không có mắt u? Không có mắt tức chăng 
phải là mù sao? Đây chỉ là một nghĩa, đầu cân lặp lại phiên phức? 

Báy giờ, 1-kheo Châu-lợi-bàn-đặc liền phi thân lên hư không, hiện ra 
mười tám cách biên hóa. Lúc này, Bả-la-môn kia thâm nghĩ: “VỊ Sa-môn này 
chỉ có thân túc, không biệt luận nghị. Nêu ai giải rõ nghĩa này cho ta, ta sẽ làm 
đệ tử người ây.” 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất dùng thiên nhĩ nghe được những lời thách thức 
luận nghi giữa Тў-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc với Bà-la-món Thê Điên, nên Tôn 
giả Xá-lợi-phât liên biên thân mình thành Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, rôi làm 
ân hình Châu-lợi-bàn-đặc, không đê lộ ra và nói với Bà-la-môn: 

‚— Này Bà-la-môn! Nếu ông cho răng: “Sa-môn này chỉ có thần túc, không 
biết luận nghị” vậy thì bây giờ ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ nói rõ, sẽ trả lời nghĩa lý 
mà ông vừa hỏi, căn cứ vào trọng tâm của vấn đề nghị luận này sẽ dẫn dụ thêm. 
Này Bà-la-môn, ông tên là gì? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi tên Phạm Thiên. 

Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

— Ông là đàn ông phải không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi là đàn ông. 

Lại hỏi: 

— Ông là người phải không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Là người. 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

— Thé nào, Bà-la-môn, đàn ông cũng là người, người cũng là đàn ông, đây 


cũng là một nghĩa, há chăng phải là lặp lại phiên phức sao? Tuy nhiên, này Bà- 
la-môn, mù và không có mắt, nghĩa này không giống nhau. 


Baà-la-môn hỏi: 
— Sa-món, thê nào gọi là mù? 
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Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Gióng như không thây rõ đời này đời sau; người sanh ra, kẻ chết đi; người 
đẹp. kẻ хап; người thiện, kẻ ác; cho đên không biêt đúng như thật những việc 
thiện hoặc ác mà chúng sanh đã tạo, mãi mãi không nhận thây được thì gọi đó 
là mù. 

Bà-la-môn hỏi tiếp: 

— Thê nào là người không có mắt? 

Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Mắt chính là con mắt trí tuệ vô thượng. Vi người kia không có mắt trí tuệ 
vô thượng này nên gọi là không có mắt. 

Bà-la-môn nói: 

— Thôi, thôi, Sa-môn! Hãy thôi luận bàn tạp loạn. Nay tôi muốn hỏi nghĩa 
lý sâu rộng. Thê nào, Sa-môn! Liệu có trường hợp nào không nương vào pháp 
mà được Niêt-bàn chăng? 

Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Có, đó là không nương vào năm thủ uán mà được Niễt-bàn! 

Bà-la-môn hỏi: 

— Thé nào, Sa-môn! Năm thủ одр này là do duyên mà sanh hay không phải 
do duyên mà sanh? 

[0586b01] Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Năm thủ uân này là do duyên mà sanh, chứ chăng phải không do duyên 
mà sanh. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Duyên của năm thủ uán là gì? 

Ty-kheo Bàn-đặc đáp: 

— Đó là ái. 

- Thé nào là ái? 

— Ái chính là sanh. 

— Thé nào là sanh? 

— Sanh chính là ái. 

— Có con đường nào dẫn đến diệt tận ái không? 

— Đó là tám đạo phẩm của bậc Hiên thánh, gôm chánh kiến, chánh tư duy, 


chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh 
định. Đó gọi là tám đạo phẩm của bậc Hiên thánh. 


Тӯ-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc nói pháp tường tận cho Bà-la-môn rôi. Sau khi 
Bà-la-môn được nghe giáo pháp từ Tỳ-kheo Bàn-đặc nói, mọi phiền não đều 
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đứt sạch, liền được Pháp nhãn tịnh. Ngay lúc đó, trong thân ông ta khởi lên 
ngọn gió bén như dao kiêm nên ông ấy qua đời. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât trở lại nguyên hình, bay trong hư không, 
trở về trụ xứ. Khi ây, Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đến giảng đường Phó Nghĩa,°' 
nơi những người dòng họ Thích đang tụ họp, nói với họ: 

— Mọi người hãy nhanh chóng sửa soạn bơ, dầu, củi đuốc, đem đến trà-ty 
Bà-la-môn Thế Điền. 

Bấy giờ, những người dòng họ Thích liền sửa soạn bơ, dâu, củi duóc mang 
đến trà-tỳ Bà-la-môn Thé Điền và xây tháp ở ngã tư đường để phụng thờ. Sau 
đó, họ cùng nhau đến chỗ Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, đảnh lễ sát chân, ngôi 
qua một bên và đồng hướng về Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc mà nói kệ: 


Đã trà-ty, dựng tháp, Như lời Tôn giả dạy, 

Chúng con được lợi lớn, Nhờ gặp việc phước này. 
Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc dùng kệ đáp lại: 

Chuyên pháp luân cao xa, Hàng phục các ngoại đạo, 

Trí tuệ như biên cả, Đến nhiếp phục Phạm chí. 

Việc thiện, ác đã làm, Khứ, lai và hiện tại, 

Muôn kiếp không há phai, Thế nên cần tạo phước. 


Sau khi nghe Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc giảng rộng giáo pháp, những người 
dòng họ Thích đông thanh thưa: 

— Nêu Tôn giả cần у phục, đồ ăn thức uống, chăn giường ngọa cụ, thuốc 
thang trị bệnh, chúng con xin được cúng dường {дї cả. Ngưỡng mong Tôn giả 
nhận lời thỉnh câu này, chớ từ chối nguyện vọng nhỏ nhoi của chúng con. 

Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc im lặng nhận lời. 

Những người dòng họ Thích nghe Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


11. NGƯỜI DẦN ĐẦU? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Ca-lan-đà, 
trong lrúc Lâm, thuộc thành La-duyệt. 

Bây giờ, Đê-bà-đạt-đa đi đến chỗ Vương tử Bà-la-lưu-chi° và nói với 
vương tử: 


3! Bản Hán ghi nhằm là Phó Tập giảng đường ( # Æ iE 3“). 
3 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (7.02. 0125.17.11. 0586c03). Tham chiếu: А. 4.70 
- II. 74; J. Ш. 334. 


3 Bà-la-lưu-chi (22 #§ 88 5, Balaruci). Xem chú thích 66, phẩm 12, tr. 97; Tăng. ‡Š (7.02. 0125.12.7. 
0570020). 
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— Xua kia, thọ mang con người rất dài, nhưng nay tuôi thọ còn không quá 
một trăm. Vương tử nên biết, mạng người vô thường, nêu chưa kịp lên ngôi 
vua, giữa chừng đã đoản mạng thì chăng phải nuối tiếc lắm sao? Vậy nên, ngay 
lúc này Vương tử phải ra tay sát hại phụ vương dé thông lãnh muôn dân, còn tôi 
sẽ giết Sa-môn Cù-đàm để trở thành Vô Thượng Chí Chân, Đắng Chánh Giác. 
Chúng ta sẽ là vua mới, Phật mới ở đất nước Ma-kiệt này, khác nào mặt trời 
xuyên qua mây, chiêu soi khắp chốn, ánh trăng không gon mây, rực sáng giữa 
ngàn sao, thê không khoái thích lắm sao? 

Nghe vậy, Vương tử Bà-la-lưu-chi liền bắt phụ vương giam vào ngục sắt, 
lập quân thân mới, thống lãnh dân chúng. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực, nghe tin Đề-bà-đạt-đa 
xúi ріџс vương tử giam phụ vương vào ngục sắt, lập quân thân mới. Sau khi các 
Tỳ-kheo khát thực xong, trở về trụ xứ, thu dọn y bát, đến chỗ Thé Tôn, dành lễ 
sát chân rồi bạch Thế Tôn: 

— Sáng nay chúng con vào thành khất thực, nghe tin Đề-bà-đạt-đa xúi giục 
vương tử bắt giam phụ vương vào ngục sắt, lập quần thần mới. Ông ấy đã nói 
với vương tử: “Ông giết phụ vương, ta hại Như Lai. Làm vua mới, Phật mới ở 
nước Ma-kiệt này chăng thích sao?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu vua cai trị mà không dùng chánh lý, bây giờ cận thân sẽ làm điều phi 
pháp. Cận thân đã làm điêu phi pháp thì vương thái tử cũng làm điều phi pháp. 
Vương thải tử đã làm điều phi pháp thì quần thần, quan lớn cũng làm điều phi 
pháp. Quân thần, quan lớn đã làm điều phi pháp thì dân chúng trong nước cũng 
làm điều phi pháp. Dân chúng trong nước đã làm điều phi pháp thì quân đội, 
binh lính cũng làm điều phi pháp. Quân đội, binh lính đã làm điêu phi pháp thì 
mặt trời, mặt trăng đảo lộn, chuyên vận không đúng thời. Mặt trời, mặt trắng 
đã đảo lộn, chuyên vận không đúng thời thì không có năm, tháng. Đã không có 
năm, tháng thì ngày, tháng sai lệch, không còn chính xác rõ ràng. Ngày, tháng 
đã không còn chính xác rõ ràng nên lúc này tinh tú hiện ra kỳ quái. Tĩnh tú đã 
hiện ra kỳ quái àt sẽ có gió bão nỗi lên. Đã có gió bão nôi lên thì chư thân linh 
giận dữ. Các thân linh đã giận dữ thì dẫn đến mưa, gió thât thường, tất cả lúa, 
ngô, hoa màu không tăng trưởng, con người và các loài động vật bò, bay, máy, 
cua, cũng thay đối sắc điện, tuôi thọ rút ngăn. 


[0587a02] Còn nếu có vị vua cai trị theo Chánh pháp thì cận thần cũng thực 
hành theo Chánh pháp. Cận thân đã thực hành theo Chánh pháp thì vương thái 
tử cũng thực hành theo Chánh pháp. Vương thái tử đã thực hành theo Chánh 
pháp thi quan lại cũng thực hành theo Chánh pháp. Quan lại đã thực hành theo 
Chánh pháp thì muôn dân trong nước cũng thực hành theo Chánh pháp. Mặt 
trời, mặt trăng thuận lẽ thường; gió, mưa đúng thời, không có hiện tượng quái 


164 # KINH TĂNG NHAT A-HÀM 


di, thân linh hoan hỷ; lúa, ngô được mùa; vua tôi hòa kính xem nhau như anh 

em, trước sau không thay đôi. Con người và loài vật được sắc diện tươi vui, 

thức ăn tự tiêu hóa, không có tai họa, tuôi thọ rất dài, được người yêu kính. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Như đàn bò lội sông, Con đâu đi chệch hướng, 

Са đàn đều sai hướng, Cốt do sự dẫn đường. 

Trong loài người cũng vậy, Người dẫn dắt muôn dân, 
Còn làm điêu xăng bậy, Trách chi hạng dân thường. 
Muôn dân chịu khô, nghèo, Bởi phép nước bất minh, 
Vua làm điều bất chính, Dân chúng cũng làm theo. 
Như đàn bò qua sông, Con đầu không chệch hướng, 
Cả đàn sẽ đúng hướng, Cốt do sự dẫn đường. 

Trong loài người cũng vậy, Người dẫn dắt muôn dân, 


Không làm điêu xăng bây, Lo chi hạng bình dân. 
Dân chúng thoát khô, nghèo, Nhờ phép nước anh minh, 
Vua làm điêu chân chánh, Nên dân chúng по1 theo. 
Cho nên, này các Ty-kheo! Hãy từ bỏ việc phi pháp, thực hành theo 
Chánh pháp. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


34 Вап Hán, hết quyên 8. 


18. PHẨM ТАМ QUY! 


1.TÀM QUY? 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp tốt đẹp hộ trì thê gian. Là hai pháp nào? Đó là có tàm và có 
quý. Này các Ty-kheo, nêu không có hai pháp này thì con người ở thê gian sẽ 
không phân biệt được có cha có mẹ, có anh có em, vợ con, tri thức, tôn trưởng, 
lớn nhỏ, sẽ tương đông với sáu loại gia súc như heo, gà, chó, ngựa, bo, dê. Nhờ 
thê gian có hai pháp này hộ trì nên con người trong thê gian mới phân biệt có 
cha mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng, lớn nhỏ, lại cũng không giông với sáu loại 
ола SÚC. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Cần phải học tập có tàm, có quý. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2. САТ GIẦU УА ВО ТНГ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế gian có hai hạng người không biết chán đủ cho đến khi chết. Là hai 
hạng người nào? Đó là hạng người khi có được tài vật thì luôn cât giâu và hạng 
người khi có được tài vật thì thích chia sẻ cho người khác. Đó gọi là có hai hạng 
người không biêt chán đủ cho đên khi chết. 


! Nguyên tác: Тат quý phẩm WE h (T.02. 0125.18. 0587b05). 

2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.18.1. 0587b06). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1243. 0340c22); А. 2.9 - L. 51: Hirottappa. 

3 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š' (T.02. 0125.18.2. 0587b16). Tham chiếu: А. 2.9 - I. 51. 
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Báy gió, có Ty-kheo bach Thé Tón: 

— Kính bạch Thé Tôn, chúng con không hiểu nghĩa lý tóm lược này! Thé 
nào là hạng người khi có được tài vật thì luôn cất giâu và hạng người khi có 
được tài vật thì thích chia sẻ cho người khác? Ngưỡng mong Thế Tôn giảng 
rộng giúp cho! 

Thé Tôn båo: 

— Ta sẽ giảng rộng nghĩa này, các thầy hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo 
suy nghi! 

[Các] Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

-О đây, có người thiện nam hoc các kỹ thuật, nhu hoc làm ruộng vườn, 
viết lách, kế toán, thiên văn, địa lý, xem tướng, hoặc học làm sứ thần hay quan 
đại thần, không quản ngại năng rét, đói lạnh, khó nhọc để tự mưu sanh. Người 
ây dốc hết sức làm việc dé được tài vật nhưng không dám ăn tiêu, cũng không 
lo cho vợ con, cũng chắng cho tôi tớ hay bà con quyến thuộc. Tiền của tuy có 
được nhưng không cho ai cả. Những tài vật của người ấy có thê sẽ bị vua tước 
đoạt, hoặc bị giặc cướp й; hoặc bị lửa thiêu, hoặc Ы nước cuốn trôi đến nơi 
khác, không tìm lại được; hoặc là bị người thân trong nhà làm cho tiêu tán, 
không. thể cất giữ. Này Ty-kheo, đây gọi là hạng người khi có được tài vật thì 
luôn cất giấu. 

Thế nào gọi là người khi có được tài vật thì thích chia sẻ cho người khác? 
Như có người thiện nam học các kỹ thuật, như học làm ruộng vườn, viết 
lách, kế toán, thiên văn, địa lý, bói tướng, hoặc học làm sứ thân hay quan đại 
thân, không quản ngại nắng rét, đói lạnh, khô nhọc để tự mưu sanh. Người 
ду đốc hết sức làm việc dé được tài vật, lại đem tài vật này phụng dưỡng cha 
mẹ, chu cấp cho vợ con, cúng dường rộng rãi đến Sa-môn, Bà-la-môn, phân 
phát cho tôi tớ, bố thí cho chúng sanh, lại còn tạo các công đức, gieo phước 
cõi trời. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hạng người khi có được tài vật thì thích 
bô thí. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ. Các thây 
hãy tránh xa việc làm của hạng người thứ nhất, có tài vật mà cất giấu; hãy học 
theo hạnh của hạng người thứ hai, có tài vật mà biết bó thí rộng rãi! 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 
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3. THỪA TỰ PHÁP4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy là người thừa tự pháp, chớ nên làm kẻ thừa tự tài vật. Vì 
sao như vậy? Bởi vì các thầy đã được phước báu tốt đẹp. Nếu là đệ tử của Như 
Lai thi phải cung kính pháp, không tham lợi dưỡng. Người nào tham lợi dưỡng 
thì có lỗi lớn với Như Lai. Vì sao? Vì những chúng sanh không thấu hiểu giáo 
pháp, sẽ chê bai lời dạy của Thế Tôn. Đã chê bai lời dạy của Thế Tôn thì về 
sau không đến được đạo Niết-bàn. Điều đó làm Như Lai cảm thây hô thẹn. Vì 
sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai mà lại tham đắm lợi dưỡng, không hành theo 
giáo pháp, không hiểu rõ giáo pháp, chê bai lời dạy của Thế Tôn, không thuận 
theo Chánh pháp. Đã chê bai lời dạy của Thế Tôn thì sẽ không đến được đạo 
Niết-bàn. 


Này Ту-Кһео, các thầy nên tư duy đến thừa tự pháp, chớ nhớ nghĩ đến thừa 
tự tài vật, các thầy sẽ được tiếng thơm vang khắp bón phương. Các ау biét 
cung kính pháp, không tham tài vật, vậy thì Như Lai không cảm thấy hó then. 
Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai chỉ mong thừa tự pháp, không tham nghĩ thừa 
tự vật dục. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy nghĩ đến thừa tự pháp, chớ học tập thừa 
tự tài vật. Này các Ty-kheo, Như Lai nói nghĩa пау, vì nhân nghĩa gì mà nói 
duyên này? 

[0588a01] Вау giờ, các Tỳ-kheo bạch Thê Tôn: 

— Kính xin Thê Tôn nói rõ từng việc! 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Xưa kia, có một người thỉnh Như Lai đến dé cúng dường. Khi ду, Như Lai 
có dé lại một ít thức ăn, có thể bỏ đi. Bây gið, có hai Ty-kheo từ phương ха đến, 
thân thê mệt mỏi, thân sắc bạc nhược. Khi ây, Như Lai nói với hai Tỳ-kheo kia: 
“Có thức ăn dư, có thê bỏ đi. Nếu thấy cân thì các thây cứ tùy ý lây mà dùng.” 


Lúc â ây, một Тў-Кһео tự nghĩ: “Hôm nay, Thế Tôn có thức ăn dư, có thé bỏ 
đi, ai cần thì cứ tùy ý lẫy dùng. Nếu chúng ta không lây ăn, thức ăn này cũng sẽ 
đem bỏ nơi đất sạch, hay bỏ vào trong nước. Vậy nay chúng ta nên dùng nó dé 
ngăn cơn đói, lây lại sức luc.” 

Nhưng sau đó vị Ty-kheo ây lại nghĩ: “Đức Phật cũng từng dạy, hãy sống 
thừa tự pháp, chớ nghĩ đến thừa tự tài vật. Vi sao vậy? Vì bó thí hơn hết, không 
gi hơn bó thí tài vật. Nhưng trong đó, bó thí pháp được tôn trọng nhất. Nay ta 


4 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. *¥ (7.02. 0125.18.3. 0587c16). Tham chiếu: Câu pháp kinh 
04 (7.01. 0026.88. 0569c23); M. 3, Dhammadayada Sutta (Kinh thừa tự pháp). 


168 # KINH TÁNG NHAT А-НАМ 


chiu dung suót ngày khóng àn, vàn có thể tự vượt qua, không cần nhận phước 
từ tín thí kia.” Nghĩ vậy nên Tỳ-kheo ấy quyết định không lấy thức ăn, dù cho 
thân thể mệt lá hoặc tính mạng bị lâm nguy. 


Trong khi ду, vị Ty-kheo còn lại tự mình suy nghĩ: “Thế Tôn còn thức ăn 
dư, có thể bỏ đi. Nếu chúng ta không lây dùng sẽ khiên cho thân thê mệt lå. Nay 
ta nên dùng thức ăn nảy đê ngăn cơn đói, lây lại sức lực, giúp ta trọn ngày yên 
бп.” Thế rồi, Tỳ-kheo kia liền lây ăn, nhờ vậy sức lực dày đủ, trọn ngày yên ón. 

Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Tuy vị Tỳ-kheo sau đã nhận thức ăn cúng dường, trừ được cơn đói, sức 
lực đây đủ, nhưng không băng vị Tỳ-kheo trước, đáng kính, đáng quý, rất đáng 
tôn trọng. Iỳ-kheo ây tiêng thơm vang xa lâu dài, giữ hạnh tri túc, không tham 
ăn uông.” Này các Tỳ-kheo! Hãy học thừa tự pháp, chớ nghĩ đến thừa tự tài vật. 
Những điều Như Lai vừa nói ở trên, chính do nhân duyên này. 

Day nhu vày xong, Thé Tón TỜI chỗ ngôi đứng dậy trở về tịnh thất. Lúc â ду, 
các Ty-kheo lai phán vân: “Vừa rồi Thê Tôn chỉ nói tóm lược những điều cốt 
yếu, Ngài vẫn chưa giảng rộng mà đã rời chỗ ngôi đứng dậy trở về tịnh thất. Hiện 
nay trong hội chúng này а1 có đủ khả năng giảng rộng nghĩa tóm lược này?” 

Вау giờ, phần lớn các Ty-kheo lại nghĩ: “Hiện nay, Tôn giả Xá-lợi-phât là 
người rất được Thé Tôn khen ngợi. Chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phật.” 

Thế rồi, các Tỳ-kheo liền đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng nhau lễ bái rồi 
ngôi qua một bên. Sau đó, các Tỳ-kheo đem nghĩa lý đã nghe được từ Thế Tôn 
trình bày tường tận với Tôn giả Xá-lợi-phắt. 

[0588b05] Bấy giờ, Tôn giá Xá-lợi-phất hỏi các Tỳ-kheo: 

— Thê nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng, không tu tập theo giáo 
pháp? Thé nào là đệ tử Thế Tôn siêng tu tập giáo pháp, không tham lợi dưỡng? 

Lúc đó, các T-kheo thưa: 

— Chúng con từ xa đến đây là muôn thưa hỏi nghĩa lý này dé tu tập. Tôn giả 
Xá-lợi-phất là người có khả năng, xin hãy giảng nói tường tận giúp chúng con. 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Tôi sẽ nói rộng nghĩa này, các vị hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Ty-kheo thưa: 

— Xin vâng! 

Tôn giả Xá-lợi-phât bảo: 

— Điêu mà đệ tử Thê Tôn cân tu tập chính là sống tịch tĩnh, an định, nhưng 
chúng đệ tử lại không học theo như vậy. Thê Tôn dạy những pháp cần phải diệt 


5 Nguyên tác: DỊ mãn (22 W). А-їў-йат T)-bà-sa luận К її, = Z BRI ПЕ (1. 28. 1546.22. 0164c24) dinh 
сена: a: goi là di тап? Бар: Khóng tham lam šn uống gọi là dị mãn (2/1 91766: #8, 
Ë ) 
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trừ nhưng các Ty-kheo cũng không diệt trừ pháp ây, lại còn ở trong pháp ấy 
buông lung, khói các loan tuóng, viêc сап làm thì không chiu làm theo, viêc 
không сап làm thi lai wa làm. 

Này các Hiên giả! Tỳ-kheo trưởng lão cảm thấy hó then đối với ba việc. Dó 
là ba việc nào? Một là, Thế Tôn thường ưa thích nơi tịch tĩnh nhưng các đệ tử 
không học theo điều пау, nên Ty-kheo trưởng lão có sự hô thẹn. Hai là, Thế Tôn 
dạy đệ tử phải diệt trừ pháp này nhưng các T-kheo lại không thực hành theo, nên 
Tỳ-kheo trưởng lão có sự hó then. Ba là, các Tỳ-kheo lại ở trong pháp đó mà khởi 
niệm loạn tưởng, ý không chuyên nhất, nên Ty-kheo trưởng lão có sự hồ thẹn. 

Các Hiền ола nên biết, Tỳ-kheo trung niên có sự hó then đối với ba việc. Đó 
là ba việc nào? Một là, Thé Tôn thường ưa thích nơi tịch tĩnh nhưng các đệ tử 
không học theo điều này, nên Tỳ-kheo trung niên cảm thấy hồ then. Hai là, Thế 
Tôn dạy đệ tử phải diệt trừ pháp này nhưng các Ty-kheo lại không thực hành 
theo, nên T-kheo trung niên có sự hồ thẹn. Ba là, các Ty-kheo lại ở trong pháp 
đó mà khởi niệm loạn tưởng, ý không chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trung niên có 
sự hó Шеп. 

Các Hiên ола nên biết, Ty-kheo tuôi trẻ có sự hồ then đôi với ba việc. Đó 
là ba việc nào? Một là, Thế Tôn thường ưa thích nơi tịch tĩnh nhưng các đệ tử 
không học theo điều này, nên Tỳ-kheo trẻ tuôi cảm thây hó then. Hai là, Thế 
Tôn chỉ dạy đệ tử phải diệt trừ pháp này nhưng các Tỳ-kheo lại không thực 
hành theo, nên Ту-Кһео trẻ tuôi có sự hó then. Ba là, các Ty-kheo lại ở trong 
pháp đó mà khởi niệm loạn tưởng, ý không chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trẻ tuôi 
có sự hồ thẹn. 

Này các Hiền giả, đó gọi là tham йат tài vật, không mong câu nơi pháp. 

[0588c03] Các Tỳ-kheo lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thé nào là Tỳ-kheo tham câu pháp, không [tham] đắm tài vật? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Này сас Tỳ-kheo, nghĩa là Thế Tôn ưa thích nơi tịch tĩnh thì đệ tử cũng 
học theo Như Lai mà ưa thích nơi tịch tĩnh. Thé Tôn dạy hãy diệt trừ pháp này 
thì các Tỳ-kheo liền diệt trừ pháp ây, không lười biếng, không loạn tưởng, điều 
đáng làm thì làm theo, điều không nên làm thì sẽ không làm. 

Các Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trưởng lão có ba trường hợp được tiếng 
khen. Là ba trường hợp nào? Một là, Thé Tôn ưa thích nơi tịch tĩnh, đệ tử cũng 
ưa thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ-kheo trưởng lão có được tiếng khen. Hai là, Thé 
Tôn dạy hãy diệt trừ pháp này, các Tỳ-kheo liền diệt trừ pháp ау, nên Tỳ-kheo 
trưởng lão có được tiếng khen. Ba là, các Tỳ-kheo ở trong pháp đó mà không 
khởi niệm loạn tưởng, ý thường chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trưởng lão có được 
tiếng khen. 


6 Nguyên tác: Tịch tĩnh chi xứ (AFF Z Æ, viveka), nghĩa là sông đời ân dật, viễn ly. 
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Các Hiền già nên biết, Tỳ-kheo trung niên có ba trường hợp được tiéng 
khen. Là ba trường hợp nào? Một là, Thế Tôn ưa thích nơi tịch tĩnh, đệ tử cũng 
ưa thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ-kheo trung niên có được tiếng khen. Hai là, Thé 
Tôn dạy hãy diệt trừ pháp này, các Tỳ-kheo liên diệt trừ pháp ấy, nên Tỳ-kheo 
trung niên có được tiếng khen. Ba là, các Tỳ-kheo ở trong pháp đó mà không 
khởi niệm loạn tưởng, ý thường chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trung niên có được 
tiếng khen. 

Các Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trẻ tuổi có ba trường hợp được tiếng khen. 
Là ba trường hợp nào? Một là, Thế Tôn ưa thích nơi tịch tĩnh, đệ tử cũng ưa 
thích nơi tịch tĩnh, nên Ту-Кһео trẻ tuôi có được tiếng khen. Hai là, Thế Tôn dạy 
hãy diệt trừ pháp này, các Tỳ-kheo liền diệt trừ pháp ấy, nên Tỳ-kheo trẻ tuổi có 
được tiếng khen. Ba là, các Tỳ-kheo ở trong pháp đó mà không khởi niệm loạn 
tưởng, ý thường chuyên nhất, nên Tỳ-kheo trẻ tuôi có được tiếng khen. 

Các Hiên giả nên biết, tham chính là bệnh, là tai họa rất lớn, sân hận cũng 
vậy. Ai diệt được tham dâm, sân hận, liền được trung đạo, đắc Pháp nhãn tịnh, 
trí tuệ phát sanh, dứt hết trói buộc, đạt đến Niết-bàn. Xan tham, tật đỗ là bệnh, 
bệnh rât trầm trọng, bị phiền não thiêu đốt. Kiêu mạn sâu dày, lại thêm giả dối, 
không chân thật, không biết hó then, không biết xả ly, làm mát chánh hạnh. Mạn 
và tăng thượng mạn cũng không dứt bỏ. Nếu hai mạn này diệt, liền được trung 
đạo, đắc Pháp nhãn tịnh, trí tuệ phát sanh, đứt hết trói buộc, đạt đến Niết-bàn. 

Ty-kheo thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Thé nào là được trung đạo, đắc Pháp nhãn tịnh, 
trí tuệ phát sanh, dứt hết trói buộc, đạt đến Niết-bàn? 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

- Các Hiền ø1ả nên biết, người thành tựu được tám đạo phẩm của bậc Hiền 
thánh, đó là chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định thì gọi là được trung đạo, đắc Pháp 
nhãn tịnh, trí tuệ phát sanh, dứt hết trói buộc, đạt đến Niết-bàn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất dạy xong đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


4. TÔN GIÁ CA-DIÉP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo an trú trong 
vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


? Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.18.4. 0589a09). 
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Вау giờ, đúng thời, Thế Tôn đắp у, ôm bát vào thành La-duyệt khát thực 
trong một ngõ hẻm. Lúc ây, tại ngõ hẻm kia có vợ của một Phạm chí muốn cúng 
dường cơm cho Bả-la-môn nên cô ta đi ra ngoài. Từ xa trông thây Thé Tôn, cô 
ta liên đến chỗ Thé Tôn và hỏi: 


— Ngài có thấy vị Bà-la-môn nào không? 

Lúc này, Tôn giả Đại Ca-diếp đã có mặt tại con hẻm đó từ trước nên Thế 
Tôn liên đưa tay chỉ Tôn giả Đại Ca-diêp và nói: 

— Đó là Bà-la-môn. 

Người vợ Phạm chí nhìn chăm chú vào mặt Như Lai, lặng thinh không nói. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Người không dục, không sân, 


A-la-hán lậu tận, 


Người không dục, không sân, 


Đã dứt các kiết sử, 


Người không dục, không sân, 


Đã trừ mạn, ta, người, 
Người nào muôn biệt pháp, 
Hãy chí thành quy y 


Dứt ngu, chàng còn si, 

Đó gọi là Phạm chí. 

Dứt ngu, chàng còn si, 

Đó gọi là Phạm chí. 

Dứt ngu, chăng còn si, 

Đó gọi là Phạm chí. 

Do bậc Chánh Giác? nói, 
Đắng Tối Tôn Vô Thượng. 


Nói xong, Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca-diếp: 
— Thây hãy đến giúp vợ của Phạm chí thoát được tội cũ ngay nơi thân hiện tại. 
Tôn giả Đại Ca-diếp vâng lời Phật dạy, đến nhà vợ Phạm chí, ngồi vào chỗ 
ngôi. Khi ấy, vợ Phạm chí kia liền bày biện các món ăn uóng ngon bó để cúng 
dường Tôn giả Đại Ca-diệp. 
Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp liền thọ dụng vật thực. Vì muốn độ người nên 
Tôn giả đã vì cô ta mà nói kệ chú nguyện này: 
Cúng tế, lửa trên hết, Kinh thư, tụng? đứng đâu, 
Loài người, vua quý nhất, Các dòng, biên tôi tôn. 
Các sao, trăng sáng nhất, Ánh sáng, mặt trời hon, 
Soi bón phuong, trên duói, Vùng miễn, các phuong xa. 
Cõi trời đến loài người, Phật là bậc Tối Thượng, 
Người nào muốn câu phước, Nương Chánh Giác quy y." 
Sau khi nghe những lời dạy này, vợ Phạm chí thân tâm hoan hy, khôn xiết 
vui mừng, đến trước Tôn giả Đại Ca-diệp bạch: 
— Kính xin Tôn giả nhận lời thỉnh cầu, thường đến thọ thực tại nhà của соп! 


8 Nguyên tác: Tam Phật (=, Sambuddha) tức là đức Phật Chánh Giác. 
9 Tung (2Ä) chỉ cho các thé loại kệ tụng trong văn chương Ấn Độ có đại nói chung. 


10 Bài kệ này tương tự như bài kệ trong Kinh thừa sự Như Lai, số 5, phẩm 34, tr. 533 trong tập này; 
Tăng. Уй (T.02. 0125.34.5. 0694a20). 
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Thế rồi, Tôn giả Đại Ca-diép chấp thuận lời mời. Thấy Tôn giả Dai Ca-diép 
thọ thực đã xong, vợ Phạm chí liền lây một chiếc ghế nhỏ đặt ngôi trước ngài. 
Lúc đó, Tôn giả Đại Ca-diếp lần lượt diễn nói pháp vi diệu cho cô ta nghe. Ngài 
giảng về bồ thí, trì giói, sanh thiên, dục là bất tịnh, dứt sạch các lậu là trên hết, 
xuất ly"! là thiết yếu. 

Khi biết rõ người vợ Phạm chí kia tâm ў đã khai mở, Tôn giả Đại Ca- diễp 
lòng rất vui mừng, liền đem tất cả giáo pháp mà chư Phật thường nói là khô, 
tâp, diệt, đạo để giảng nói cho vợ Phạm chí nghe. Вау giờ, ngay tại chỗ ngôi, 
vợ Phạm chí tất cả trần сап đều dứt sạch, được Pháp nhãn tịnh. Như tâm lụa 
mới trắng tinh, không có bụi bần, rất dễ nhuộm màu, vợ Phạm chí cũng giống 
như vậy, ngay tại chỗ ngôi được Pháp nhãn tịnh. Cô ta đã đắc pháp, thây pháp, 
thấu rõ pháp ау không chút hoài nghi, đến được vô úy, liền xin quy у Tam bảo là 
Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ trì nắm giói. Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-diễp một 
lần nữa thuyết pháp vi điệu cho vợ Phạm chí, rôi rời chỗ ngồi đứng dậy ra vë. 


Tôn giả Đại Ca-diép đi chưa được bao lâu thì ông Phạm chí chóng cô ду 
trở về đến nhà. Ông Phạm chí thấy sắc diện vợ tươi vui khác thường, liên hỏi 
nguyên do. Người vợ đem nhân duyên này Кё lại đầy đủ với chồng. Sau khi 
nghe những lời này xong, Phạm chí liền dẫn vợ cùng đến tinh xá, đến chỗ Thé 
Tôn. Vị Phạm chí này chào hỏi Thế Tôn rồi ngồi qua một bên, còn cô vợ đảnh 
lễ sát chân Thế Tôn rồi cũng ngôi qua một bên. Phạm chí bạch Thé Tôn: 

— Vừa rôi có vị Bà-la-môn đã đến nhà tôi, hiện giờ không biết ngài ấy ở đâu? 

[0589c03] Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diép ở cách Thế Tôn không xa, đang ngôi 
kiết-già, giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, tư duy vê Diệu pháp. 

Thế Tôn từ xa chỉ về Tôn giả Đại Ca-diếp và nói: 

— Người này là Tôn trưởng Bà-la-môn. 

Ông Phạm chí nói: 

— Thưa ngài Cù-đàm, Sa-môn tức là Bà-la-môn u? Sa-môn và Bà-la-môn lẽ 
nào không khác nhau? 

Thế Tôn bảo: 

— Ông muốn nói đến Sa-môn thì chính là bản thân Ta đây. Vì sao như vậy? 
Vì Ta chính là Sa-môn. Tât cả giới luật mà các Sa-môn phải hành trì thì Ta đều 
đã làm được. Nay ông muốn bàn về Bà-la-môn thì cũng chính là bản thân Ta 
đây. Vì sao như vậy? Vì Та tức là Bà-la-môn. Tất cả những pháp hành mà các 
Bà-la-môn xưa kia đã vâng giữ thì Ta cũng biết tường tận. Cũng vậy, muốn nói 
đến Sa-môn thì chính là Đại Ca- diệp. Vì sao như vậy? Vì tất cả giới luật của 
Sa-môn thì Tỳ-kheo Đại Са-аіёр đều hành trì trọn vẹn. Nay ông muốn bản về 
Bà-la-môn thì cũng chính là Tỳ-kheo Đại Ca-diếp. Vì sao như vậy? Vì tất cả 


и Nguyên tác: Xuất gia (H Ж, nekkhamma). Đây chỉ cho sự xuất ly hay ly dục. 
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cám giói mà сас Bà-la-món phung tri thi Ty-kheo Bai Ca-diép dëu phung tri 
và tường tận. 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Ta không bao giờ bảo, Phạm chí giỏi chủ thuật, 
Sẽ sanh lên Phạm thiên, Bởi họ còn trói buộc. 
Thoát trói, không nẻo sanh, Собі bỏ mọi kiết phược, 
Phước cõi trời đã vượt, Là Phạm chí, Sa-môn. 


Bấy giờ, Phạm chí bạch Thế Tôn: 

— Ngài nói kiết phược. Vậy thì những gi gọi là kiết? 

Thé Tôn bảo: 

— Dục ái là kiết. Sân hận là kiết. Ngu si là kiết. Như Lai không còn dục ái 
này, đã dứt sạch hoàn toàn. Sân hận, ngu 51 cũng đã dứt sạch. Như Lai không 
còn các kiết này. 

Phạm chí thưa: 

- Kính xin Thé Tôn nói pháp sâu ха vi diệu về sự không còn các kiết 
phược này! 

Bây о1о, Thé Tôn lần lượt nói pháp vi diệu cho vị Phạm chí kia, như nói về 
bó thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, đứt sạch các lậu là trên hết, xuất ly 
là thiết yếu. 

khi Thé Tôn biét Pham chí kia tâm y dà khai mó, trong lòng rất hoan hý, 
liền đem tất cả giáo pháp mà chư Phật thường nói là khô, tập, diệt, đạo аё giáng 
nói cho Pham chí nghe. Bây gio, Pham chí ngay tai dó tát cả tràn câu đều dứt 
sạch, được Pháp nhãn tịnh. Như tâm lụa mới trắng tinh, không có bụi bần, rất 
dễ nhuộm màu, Phạm chí cũng như vậy, ngay tại chỗ ngôi liên đăc Pháp nhãn 
tịnh. Ông ấy đã đắc pháp, thấy pháp, thâu rõ pháp ду không chút hoài nghi, đến 
được vô úy, liên xin quy y Tam bảo là Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ trì năm 
giới, làm đệ tử chân thật của Như Lai, không còn thoái chuyền. 

Bây giờ, vợ chóng Phạm chí kia nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


5. THẺ TÔN HÀNG PHUC VOI DĪ”? 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo an trú trong 
vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


!2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.18.5. 0590a08). Tham chiếu: Су. 7.3.2. 
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Вау gió, Vua A-xà-thé có con voi tën Na-la-ky- 1ё!3 rất hung đữ, dũng mãnh, 
giỏi đánh bại kẻ thù. Nhờ sức mạnh của con voi này đã khiến khắp nơi đều quy 
phục đất nước Ma-kiệt. 

Lần nọ, Đề-bà-đạt-đa đi đến chỗ Vua A-xà-thế rồi nói như vây: 

— Đại vương nên biết, nay con voi hung dữ này có khả năng hàng phục các 
kẻ thù. Chúng ta hãy dùng rượu mạnh chuốc cho nó say. Sáng mai, Sa-môn 
Cù-đàm chắc chắn sẽ vào thành khát thực, lúc ấy hãy thả voi say này để giám 
chết ông ta! 

Nghe theo lời xúi giục của Đè-bà-đạt-đa, Vua A-xà-thế liên truyền lệnh đến 
dân chúng trong nước: “Sáng sớm ngày mai [ta] sẽ thả voi say, сіт người dân 
đi lại mọi ngả đường trong thành.” 

Rôi Đề-bà-đạt-đa nói với Vua A-xà-thế: 

— Nếu Sa-môn Cù-đàm kia có Nhất thiết 171,14 biết được việc tương lai thì 
ngày mai št sẽ không vào thành khất thực. 

Vua A-xà-thế nói: 

— Đúng như lời ngài nói, néu người có Nhất thiết trí thì sáng sớm ngày mai 
sẽ không vào thành khất thực. 

Bấy giờ, tất cả nam nữ, giả trẻ trong thành La-duyệt đều kính phụng Phật. 
Hay tin Vua А- xà-thế sớm mai sẽ thả voi say để hại Như Lai thì mọi người đều 


lo lăng. Họ cùng đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân, đứng qua một bên ròi bạch 
Thé Tôn: 


— Sáng sóm ngày mai хіп Thế Tôn chớ vào thành! Bởi vì hôm nay Vua 
A-xà-thê có truyền lệnh rằng: “Ngày mai, tất са người dân trong thành không 
được ổi lại nơi các ngả đường. Trám muốn thả voi say dé hại Sa-môn Cù-đàm. 
Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết trí thì sáng sớm ngày mai sẽ không vào 
thành khất thực.” Vì vậy, kính xin Thế Tôn chớ vào thành nữa! Nếu Như Lai bị 
hại thì chăng khác nào thê gian mất đi một con mắt, sẽ không còn ai cứu giúp. 

[0590b01] Thé Tôn bảo: 

- Thôi, thôi! Các ưu-bà-tắc chớ có buôn lo. Vì sao như vậy? Vì thân của 
Như Lai không giống như thân phàm tục, cho nên hoàn toàn không có việc bị 
người khác làm tón hại. Các ưu- bà-tắc nên biết, đất đai cõi Diêm- phù- đề từ 
Đông sang Tây rộng bảy ngàn do-tuân, từ Nam đến Bắc dài hai mươi mốt ngàn 
do-tuân. Cõi Cù-da-ni!° dài và rộng tám ngàn do-tuân, có dáng giống như hình 
bán nguyệt. Phât-vu-đãi'* dài và rộng chín ngàn do-tuân, đất đai vuông vức. 


13 Na-la-kỳ-lê (A #1521, Nalãgiri). 

14 Nhất thiết trí (07 9): Trí thâu rõ tất cả các pháp. 

15 Cù-da-ni (Æ HB JE) còn gọi là Cù-đà-ni (#Ë Ez JE), tức là Tây Ngưu Hóa châu (P+, Goyãniya 
hoặc Aparagoyäna). 


!S Phát-vu-đãi (2š TIE, Videha), ngài Huyền Trang dịch là Ту-ӣё-һа (Æ 29), tức cõi Đông Thắng 
Thân châu (3 9, Pubbavideha). 
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Uất- đan-việt dài và rộng mười ngàn do-tuân, thế đất hình tròn như trăng tròn 
дау. Cho dù khắp bốn châu thiên hạ này nơi đâu cũng có đây voi say, nhiều như 
lúa mè, cây côi trong rừng, nhưng cũng không thê tôn thương Như Lai dù chỉ 
тау may, huóng gi có thé hại Như Lai được sao. Không bao giờ có việc đó. 


Ngoài bốn thiên hạ ra, lại còn có ngàn thiên hạ, ngàn mặt trời, mặt trăng, 
ngàn núi Tu-di, ngàn nước bón biển, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Cù-da-ni, ngàn 
Phẩt-vu-đãi, ngàn Uât-đan-việt, ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn cõi trời Ba Mươi 
Ba, ngàn cõi trời Đâu-suất, ngàn cõi trời Diệm, ngàn cối trời Ноа Tự Tại, ngàn 
cõi trời Tha Hóa Tự Tại, đây gọi là ngàn thế giới. Cho đến hai ngàn thé giới, 
đây gọi là trung thiên thế giới. Cho đến ba ngàn thé giới, đây gọi là tam thiên 
đại thiên thế giới. Cho dù trong đó có đầy dẫy long vương Y-la-bát đi chăng 
nữa, cũng vẫn không thê tón thương đến Như Lai đù chỉ тау may, huống gi chỉ 
một con voi này mà muốn hại Như Lai được sao? Không bao giờ có chuyện đó. 
Vì sao như vậy? Vì thần lực của Như Lai là không thê nghĩ bàn. Như Lai xuất 
hiện ở đời, vĩnh viễn không ai có thé làm tón hại được. Các vị hãy trở về nhà. 
Như Lai tự biết xử trí. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu rộng rãi cho bốn bộ chúng. Các ưu- 
bà-tắc, ưu-bà-di sau khi nghe Chánh pháp xong, từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ 
sát chân Phật rôi ra vë. 

Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn đắp y, ôm bát chuẩn bị vào thành La-duyệt 
khất thực. КЫ ду Thiên vương Đê-đâu-lại-tra!” dẫn chúng càn-thát-bà, v.v... từ 
phương Đông đến đề theo hâu Thé Tôn. Lại có Thiên vương Tỳ-lưu-lặc'$ dẫn 
chúng câu-bàn-trà, từ phương Nam đến để theo hâu Như Lai. Ó phương Tây 
có Thiên vương Tỳ-lưu-lặc-xoa'° dẫn các chúng rông đến theo hâu Như Lai. 
Phương Bắc thì có Thiên vương Câu-tỳ-la?° dẫn chúng quý la-sát đến dé theo 
hâu Như Lai. Lại có Thích-đê-hoàn-nhân dẫn hàng ngàn vạn chúng chư thiên 
biến mát từ trời Đâu-suất mà hiện đến chỗ Thê Tôn. Lại có Phạm thiên vương 
dẫn hàng ngàn vạn chúng Phạm thiên từ cối Phạm thiên đến chỗ Thế Tôn. Bây 
giờ, Dé-thích, Phạm thiên, Tứ Thiên Vương cùng hai mươi tám thiên nhân và 
đại quỷ thân vương nói với nhau: “Hôm nay, chúng ta phải xem thân voi và 
rồng đầu nhau. Ai là người thăng, ai là kẻ bại?” 


[0590c04] Lúc này, bón bộ chúng trong thành La-duyệt từ xa trông thây Thê 
Tôn cùng các Iy-kheo vào thành khất thực, người dân khắp thành đêu lớn tiếng 
tung hô. Vua A-xà-thê nghe được âm thanh này, liền hỏi tùy tùng: 


— Đó là âm thanh gì mà vang đến tận nơi đây? 


7 Đề-đầu-lại-tra (Ф994 1E, Dhatarattha) còn gọi là Trì Quốc Thiên vương (ФЕ Ж +). 
18 Tỳ-lưu-lặc (Œ 80, Virũ[haka) còn gọi là Tăng Trưởng Thiên vương ($ Ж +). 
!9 Tỳ-lưu-lặc-xoa (Æ W {Ж X, Virũpakkha) còn gọi là Quảng Mục Thiên vương (Ж Н < +). 


20 Câu-tỳ-la (#7) Рё, #Е, Vessavana) còn gọi là Tỳ-sa-môn Thiên vương (РЕР R +) hoặc Ра Văn Thiên 
vương (2 ШЇ Ж +). 
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Cận thân đáp: 

— Đó là tiếng tung hô của dân chúng khi thấy Như Lai vào thành khát thực. 

Vua A-xà-thế nói: 

— Ѕа-тӧп Cù-đàm không có Thánh đạo, cũng không biết được tâm người, 
hãy tạo biến cô dé thử nghiệm xem sao. 

Vua A-xà-thế liền bảo người huấn luyện voi: 


— Khanh hãy mau cho voi uống rượu mạnh và để vòi quân thanh kiếm bén, 
ròi lâp tức thả cho nó chay! 


Bấy giờ, Thé Tôn dẫn các Tỳ-kheo đi đến cửa thành, vừa nhắc chân bước 
vào cửa thì đất trời rúng động mạnh, các vị trời và thần ở giữa hư không tung 
xuống các loại hoa. Khi á ây, năm trăm vi Ty-kheo nhìn ау VOI say lao đến, liên 
bỏ chạy tứ tán, không còn biết phương hướng. Bấy giờ, con voi dữ kia từ xa 
nhìn һау Như Lai, nó liên lao đến. Thấy voi say đang lao đến, thị giả A-nan 
theo sau Thế Tôn lòng thấy bất an, bèn bạch Thế Tôn: 


— Voi này rất hung đữ, sợ sẽ làm hại Như Lai. Cân phải tránh xa nó! 

Thé Tôn bảo: 

— А- пап, chớ sợ! Nay Như Lai sẽ düng thần lực dé hàng рһис voi này. 

Thé rôi, Thé Tôn quan sát con voi hung һап đang lao дёп một khoảng cách 
vừa tâm, không gân cũng không xa, Ngài liên biến hóa ra các sư tử chúa vây ở 
hai bên voi và sau lưng nó là hâm lửa lớn. Nhìn thây hai bên có sư tử chúa và 
ngay phía sau là hàm lửa lớn, con voi đữ kia sợ đến vãi phân tiểu, không còn 
đường thảo chạy, đành tiên đến trước Như Lai. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Ngươi chớ hại loài Rông, Rông hiện rât khó gặp, 
Nhờ không hại đên Rông, Mà được sanh chô thiện. 
Khi nghe Thé Tôn nói kệ này, voi dữ cảm giác như bị lửa đốt, liên tự nhả 


thanh kiểm, đến trước Như Lai, sụp quỳ hai ĐÔI sát ах, rôi 18у vòi liếm chân 
Như Lai. Lúc này, Thế Tôn đưa tay phải xoa đầu voi và nói: 


Sân hận doa dia ngục, Làm răn, rêt, súc sanh, 
Nên phải trừ sân hận, Khỏi thọ thân các loài. 


Bây giờ, các vị thiên thân Ó giữa hư không dùng trăm ngàn loài hoa tung 
rải trên Như Lai. Khi đó, Thé Tôn nói pháp vi diệu cho bón bó chúng cùng trời, 
rồng, диў thần. Sau khi thấy Phật hàng phục voi dữ, hơn sáu vạn thiện nam tín 
nữ được dứt sạch mọi trần câu, đắc Pháp nhãn tịnh, tám vạn chư thiên cũng đắc 
Pháp nhãn tịnh. Lúc đó, trong thân voi say kia khởi lên ngọn gió bén như dao 
kiếm, khiến voi ngã ra chết, rôi sanh về cung trời Tứ Thiên Vương. 


Bây gið, bón chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, wu-bà- tắc, ưu-bà-di, cùng với 
trời, rông, quý thân nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


18. РНАМ ТАМ QUY # 177 


6. TY-KHEO NAN-ĐÀ?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Tôn giả Nan-đà đắp y rất đẹp, màu sắc chói mắt, mang đôi giày 
viền báng vàng, lại còn tó vẽ hai mắt, tay ôm binh bát, đi vào thành Xá-vệ. 


Khi ấy, có các Ty-kheo từ xa nhìn thấy Tôn giả Nan-đà đắp у rát dep di vào 
thành Xá-vệ khát thực, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rôi ngôi qua một 
bên. Lát sau, các Tỳ-kheo liên rời chỗ ngôi, đến bạch Thé Tôn: 


— Vừa rồi Тў-Кһео Nan-đà đắp y đẹp lộng lẫy, màu sắc chói mắt, đi vào 
thành Xá-vệ khât Шис, thưa Thê Tôn! 

Báy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây hãy nhanh chóng đến nói với Tỳ-kheo Nan-đà là Như Lai cho gọi. 

Тӯ-Кһео kia đáp: 

— Kính vâng, thưa Thé Tôn! 

Tỳ-kheo Кіа vâng lời, đảnh lễ sát chân Тһе Tôn rồi đi đến chỗ Tỳ-kheo Nan- 
đà. Đên nơi, vị Ty-kheo này nói với Ty-kheo Nan-đà: 

— Thê Tôn gọi thây! 

Nghe Tỳ-kheo kia nói vậy, Nan-đà liền đi đến chỗ Thế Tôn. Đên nơi, Nan- 
đà dành lê sát chân rôi ngôi qua một bên. Lúc ây, Thê Tôn bảo Nan-đà: 

— Hôm пау, cớ sao thầy lại đắp у thật đẹp và mang giày viên băng vàng để 
vào thành Xá-vệ khât thực? 

Tôn giả Nan-đà im lặng không nói. Thé Tôn lại bảo: 

— Sao vậy Nan-đà? Lë nào thầy không phải vì lòng tin kiên có mà xuất gia 
học đạo ư? 

Nan-đà thưa: 

— Thật vậy, thưa Тһё Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Thây là nam tử thuộc dòng hào tộc mà không hành theo giới luật. Vì lòng 
tin kiên cô mà xuất gia học đạo nhưng sao lại йар у thát dep và trau chuót ngoai 
hình để vào thành Xá-vệ khát thực. Vậy thi thày đâu có khác gì những kẻ bạch 
y kia? 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Bao giờ Ta mới thây, Nan-đà ưa thanh nhàn, 
Tâm vui pháp Sa-môn, Khô hạnh đạt Niêt-bàn. 


21 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.18.6. 0591а08). Tham chiếu: Тар. #Ë 
(7.02. 0099.1067. 0277a10); S. 21.8 - IL. 281. 
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— Nan-đà! Từ nay thày chó làm những việc nhu vậy nữa! 
Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà cùng bốn bộ chúng nghe đức Phật dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7. HÓA ĐỘ NAN-DA2 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Tôn giả Nan-đà không kham nổi đời sống Phạm hạnh nên có ý 
định xả bỏ pháp y để sóng đời bach y. Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Thé Tôn, 
dành lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 


— Ty-kheo Nan-đà không kham nói đời sông Phạm hạnh, muốn xả bỏ pháp 
y đê sông đời tại gia. 

Thé Tôn liền bảo một thầy Tỳ-kheo: 

— Thây hãy đến chỗ Nan-đà nói là Như Lai cho gọi! 

Ty-kheo kia đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Tỷ-kheo kia vâng lời Thé Tôn, rời chỗ ngôi đứng dậy, lễ sát chân Phật và 
lui ra, rồi đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà kia, nói: 

- Thé Tôn cho gọi thây! 

Nan-đà đáp: 

— Xin vâng! 

Bấy gio, Ty-kheo Nan-đà đi theo vị T-kheo này cùng đến chỗ Thé Tôn, 
dành lê sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. 

Thé Tôn hỏi Nan-đà: 

— Sao vậy Nan-đà! Thây không thích tu Phạm hạnh, muốn xả bỏ pháp y để 
sông đời bạch y sao? 

Nan-đà thưa: 

— Thật vậy, thưa Thé Tôn! 

Thế Tôn hỏi: 

— Vi sao vậy Nan-đà? 

Nan-đà thưa: 

— Vì lòng dục của con quá mạnh, không thé tự kiềm chế! 


2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Уй (7.02. 0125.18.7. 0591b04). Tham chiếu: ОАА. 1.9. 
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Thé Tón bào: 

— Sao thé Nan-dà? Chàng phải thày là nam tử dòng hào tộc xuất gia học 
đạo ư? 

Nan-đà thưa: 

— Thật vậy, Thế Tôn! Con là nam tử dòng hào tộc, vì lòng tin kiên cỗ mà 
xuất gia học đạo. 

Thé Tôn bảo: 

— Thây là nam tử dòng hào tộc thì chăng nên như vậy. Đã lia xa gia đình để 
xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, do duyên cớ gi mà ау lại từ bỏ Chánh 
pháp, muốn sông đời ô trược? Nan-đà nên biết! Có hai pháp không biết chán 
đủ. Nếu người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Là 
hai pháp nào? Đó là dâm dục và uông rượu. Đó gọi là hai pháp không biết chán 
đủ. Nêu người nào vướng vào hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Do 
nghiệp quả này khiến không thé đạt đến chỗ vô vi. Cho nên, này Nan-đà! Thầy 
phải tâm niệm từ bỏ hai pháp này thì về sau nhất định sẽ thành tựu quả báo vô 
lậu. Nan-đà! Nay thầy hãy khéo tu Phạm hạnh, bởi vì đường đến đạo quả thảy 
đều do đây. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Nhà lợp không kín, Trời mưa sẽ đột, 
Người không hành trì, Sinh tham, sân, si. 
Nhà khéo lợp kín, Trời mưa không dột, 
Người khẻo hành trì, Dứt tham, sân, s1. 


Thế Tôn lại tự nghĩ: “Nam tử dòng hào tộc này tâm dục quá nhiêu. Nay Ta 
nên dùng lửa đê dập tắt lúra.” 

Thể rôi, Thé Tôn liền dùng thân lực nắm tay Nan-đà, chỉ trong khoảnh khắc 
như lực sĩ co duôi cánh tay, Ngài đã đưa Nan-đà lên đỉnh Hương Sơn. Bây giờ, 
trên núi có một hang đá, trong đó có một con khi mù đang ở. Thè Tôn tay phải 
năm tay Nan-đà bảo: 

— Nan-đà, thầy có thấy con khi mù này không? 

Đáp: 

— Có thây, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Bên nào đẹp? Cô gái Tôn-đà-lợi họ Thích xinh đẹp hay con khỉ mü này 
xinh đẹp? 

Nan-đà thưa: 

- Giống như có người đả thương lỗ mũi con chó xấu xí, lại còn bôi thêm 
chất độc vào, khiến con chó kia càng thêm xáu xí. О đây cũng vậy, cô gái Tôn- 
đà-lợi họ Thích, nêu đem so sánh với con khi mù thì không thê nào so được. 
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Giống như đồng lửa lớn đốt cháy núi rừng mà còn bỏ thêm củi khô vào thì lửa 
càng hừng hực. О đây cũng vậy, con nhớ cô gái dòng họ Thích kia, lòng không 
hê nguôi. 

Вау о1о, trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, Thé Tôn dån theo Nan- 
đà bién khỏi núi này, hiện đến cõi trời Ba Mươi Ba. Khi ấy, chư thiên trên cõi 
trời này đều tụ tập tại giáng đường Thiện Pháp. Cách giảng đường Thiện Pháp 
không xa, lại có cung điện với năm trăm ngọc nữ đang vui đùa với nhau, ở đây 
toàn là người nữ không có người nam. Nan-đà từ xa trông thây năm trăm thiên 
nữ tự đánh đàn ca hát, vui đùa với nhau, bèn hỏi ТҺё Tôn: 

— Đây là nơi nào mà có năm trăm thiên nữ đánh đàn ca hát, уш đùa với nhau? 

Thé Tôn bảo: 

— Nan-đà, thầy tự đến đó hỏi đi! 

Tôn giả Nan-đà liền đến chỗ năm trăm thiên nữ, nhìn thây cung điện, nhà 
cửa kia trải hàng trăm thứ tọa cụ tôt, ở đây chỉ có người nữ không có người 
nam. Tôn giả Nan-đà hỏi một thiên nữ: 

— Các cô là thiên nữ thé nào mà chơi đùa với nhau vui vẻ như thế? 

Thiên nữ đáp: 

— Chúng thiếp có năm trăm người, thảy đêu thanh tịnh, chưa có chồng. 
Chúng tôi nghe nói có đệ tử Thê Tôn tên là Nan-đà, là con của di mẫu. đức Phật, 
đang tu Phạm hạnh thanh tịnh ở chỗ Như Lai. Sau khi qua đời, Һау ау sẽ sanh 
về cõi này làm chông của chúng tôi, cùng vui đùa với nhau. 

Lúc này, Tôn giả Nan-đà vô cùng mừng rỡ, phán khích tột cùng, liên suy 
nghi: “Hiện tại ta là đệ tử Thế Tôn, lại là con di mẫu. Những thiên nữ này đêu 
sẽ làm vợ ta.” Thế rồi, Nan-đà quay về chỗ Thế Tôn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Thé nào Nan-đà, các ngọc nữ kia nói gì? 

Nan-đà thưa: 

— Các ngọc nữ kia nói: “Chúng thiếp đều chưa có chóng. Nghe nói có đệ tử 
Thé Топ tên Nan-dà, con di máu Phát khéo tu Pham hanh, sau khi qua đòi së 
sanh về đây.” 

Thé Tôn bảo: 

— Nan-đà! Y thây thế nào? 

Nan-đà thưa: 

- Bây giờ, con tự suy nghĩ: “Mình là đệ tử Thế Tôn, lại là con của di mẫu 
đức Phật. Tât cả thiên nữ này đều sẽ làm vợ mình.” 

Thé Tôn bảo: 


— Thích thật, Nan-đà! Hãy khéo tu Phạm hạnh, Ta sẽ xác chứng cho thây аё 
năm trăm người nữ này đều sẽ thuộc về thây. 
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Thé Tón lai bào: 

— Thé nào Nan-đà, cô gái Tôn-đà-lợi họ Thích xinh dep, hay là năm trăm 
thiên nữ này xinh đẹp? 

Nan-đà thưa: 

= Như con khi mù trên đỉnh núi đứng trước mặt nàng Tôn-đà-lợi thi nó 
chăng chút xinh đẹp, không chút lộng lây. Ở đây cũng vậy, Tôn-đà-lợi nêu đứng 
trước mặt những thiên nữ kia, nàng ау cũng chăng chút xinh đẹp, lộng lây. 

Thé Tôn bảo: 

— Thây khéo tu Phạm hạnh, Như Lai sẽ xác chứng cho thầy có được năm 
trăm thiên nữ này. 

Thé Tôn lại nghĩ: “Nay Ta sẽ dùng lửa để dập tắt lửa của Nan-đà.” Trong 
khoảnh khắc như lực sĩ co duói cánh tay, Thê Tôn tay phải сат cánh tay Nan- 
đà, đưa đến địa ngục. Bây giờ, chúng sanh trong địa ngục đang chịu biết bao 
đau khô. Khi á ду, trong địa ngục kia có một cái vạc lớn trồng rông không người. 
Nan-đà nhìn ау, lòng rất sợ hãi, mình nỗi gai бс, dén truóc Thé Tôn và bach: 

— Các chúng sanh ó trong dia nguc này dëu chiu khó dau, chi riéng cái vac 
này vân còn trông róng chưa có người! 

Thé Tôn bảo: 

— Đây gọi là địa ngục A-tỳ. 

Bấy giờ, Nan-đà càng thêm khiếp sợ, thân nôi gai ốc, bạch Thế Tôn: 

— Đây là địa ngục A-tỳ, nhưng sao riêng cái vac này còn trông, không có 
tội nhân? 

Thế Tôn bảo: 

— Nan-đà, thây tự đên đó hỏi xem! 

Tôn giả Nan-đà liên đến đó hỏi: 

— Sao уду cai ngục, đây là ngục gì? Vi sao ngục này trông không, chưa 
có người? 

Cai ngục đáp: 

— Tỳ-kheo nên biết, đệ tử đức Phật Thích-ca tên là Nan-đà, đang tịnh tu 
Phạm hạnh ở chỗ Như Lai. Sau khi qua đời, ông ây sanh về cõi trời tốt lành, 
sóng lâu ngàn tuôi, tự vui đùa khoái lạc. Sau khi qua đời ở đó, ông ta sẽ roi vào 
trong địa ngục A-ty này. Cái vạc trông này chính là dành cho ông аду. 

Tôn giả Nan-đà nghe xong những lời này, lòng rất lo sợ, thân nói gai бс, 
liền nghĩ: “Cái vạc trông này chính là dành cho ta ư?” Rồi trở lại chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân và bạch Phật: 

— Xin Thế Tôn cho con sám hôi, tội lỗi là đo con, không lo tu Phạm hạnh 
lại còn phiên quây Như Lal! 
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Bây giờ, Tôn giả Nan-đà, liên nói kệ: 


Đời người đâu đủ quý, Phước trời hêt, cũng tàn, 
Địa ngục khô vô vàn, Niêt-bàn уш hơn са. 


Вау giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Nan-đà: 

— Lành thay, lành thay! Đúng như lời ау nói, Niết-bàn là vui hơn cả. Này 
Nan-đà! Như Lai cho phép thây sám hồi. Người mê muội như thầy đã tự biết có 
lỗi với Như Lai, nay Như Lai chấp thuận cho ау sám hối, về sau chớ tái phạm. 


Bây 010, trong khoảnh khắc như co duĝi cánh tay, Thế Tôn dắt Nan-đà biến 
[mát] khỏi địa ngục, trở về đến vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, ở thành 
Xá-vệ. Lúc đó, Thế Tôn bảo Nan-đà: 

— Này Nan-đà! Nay һау hãy tu tập hai pháp. Là hai pháp gì? Đó là pháp chỉ 
và pháp quán. Lại phải tu thêm hai pháp. Là hai pháp gì? Đó là thấu rõ sanh tử 
không đáng vui và nhận biết Niết-bàn là an lạc. Đó là hai pháp. Lại tu thêm hai 
pháp. Là hai pháp øì? Đó là trí và biện. 


Вау giò, Thé Tôn đem những pháp này giảng nói cho Nan-đà. Sau khi lãnh 
thọ lời Thế Tôn day xong, Tón giả Nan-đà từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Thé Tôn ròi rời đi. Đến rừng An-đà, Tôn giả ngôi kiêt-giả bên một gốc 
cây, giữ thân ngay thăng, tâm không loạn động, buộc niệm trước mặt, tư duy 
lời dạy này của Như Lai. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà ở nơi vắng vẻ, thường tư duy lời dạy của Như Lai, 
không phút xao lãng, vì mục đích mà con nhà hào tộc do lòng tin kiên сб xuất 
gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng, cho đến biết như thật răng: “Sanh tử đã 
châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Lúc bây giờ, Tôn giả Nan-đà liền thành A-la-hán. 


Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả Nan-đà rời chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y 
phục, đi đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Tôn 
giả bạch Thế Tôn: 


— Thế Tôn trước đây có hứa sẽ cho đệ tử năm trăm thiên nữ, nay con xin từ 
bỏ hết! 


Thế Tôn bảo: 
— Nay thây sanh tử đã chấm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu. Ta sẽ bỏ lời hứa! 
Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Nay Như Lai đã thấy, Thây hành pháp Sa-môn, 
Xâu ác thảy không còn, Khô hạnh không hê mât. 


Lúc đó, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Người đắc A-la-hán, nay chính là Ty-kheo Nan-đà. Không còn tham, sân, 
si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 
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18. РНАМ ТАМ QUY # 183 


8. ĐẠI АТ ĐẠO? 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật cùng với dai chúng năm trăm vi Tỳ-kheo ngụ trong dân 
chúng Thích-ca”° tại vườn Ni-câu-lưu, thuộc thành Ca-ty-la-vệ. 

Bây giờ, Đại Ái Đạo Cù-đàm-di”? đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi 
bạch Thê Tôn: 

— Ngưỡng mong Thé Tôn giữ gìn sức khỏe dé mãi giáo hóa chúng sanh ngu tối! 

Thế Tôn bảo: 

— Cù-đàm-di! Không nên nói như vậy với Như Lai. Như Lai thọ rất lâu, 
luôn biêt chăm sóc bản thân. 

Вау giờ, Đại Аі Đạo Cù-đàm-di liền dùng kệ thưa: 


Kính lễ bậc Tối Thắng, Vượt hơn hắn thê gian, 
Mọi hó nghi khéo đoạn, Do đâu dạy như vậy? 


Вау giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 

Y tinh tấn luôn đủ, | Tâm dũng mãnh hăng đây, 
Xem Thanh văn bình đăng, Đó là lê Như Lai. 

Thê rồi, Đại Ái Đạo bạch Thế Tôn: 

— Từ nay về sau, con luôn kính lễ Thé Tôn. Thế Tôn đã dạy: “Hãy xem tất cả 
chúng sanh với tâm binh dáng.” Trong cõi trời, loài người, cho đên cõi a-tu-la, 
Như Lai là tôi thượng. 

Khi ấy, Thé Tôn hứa khả lời thưa của Đại Ái Đạo. Bà liên từ chỗ ngôi đứng 
аду, danh lê sát chân Phật rôi lui vê. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất biết rộng hiểu nhiều chính 
là Đại A1 Đạo. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. PHÍ BÁNG VÀ KHÔNG PHÍ ВАХС* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


23 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.18.8. 0592c10). 

24 Nguyên tác: Thích-sí-sâu (#54, Sakkesu), trong dân chúng Thích-ca. Ó đây, Sakka (Thích-ca) + esu 
(Hán dịch là “sâu” chỉ cho nơi chôn, sô nhiêu) = Sakkesu (trong dân chúng Thích-ca). 

25 Đại Ái Đạo Cù-đàm-di (Ж: # 3š Æ =, Маһарајарай Соѓат): Di mẫu của đức Phật. 

26 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.18.9. 0592c29). Tham chiếu: А. 2.25/26 - L. 60. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có hai hạng người này, trong chúng sẽ phát sanh phi báng Như Lai. 
Là hai hạng người nào? Một là, hạng người cho phi pháp là pháp. Hai là, hạng 
người cho pháp là phi pháp. Đó là hai hạng người phi báng Như Lai. 

Lại có hai hạng người không phi báng Như Lai. Là hai hạng người nào? Một 
là, hạng người đôi với phi pháp thì cho là phi pháp. Hai là, hạng người đôi với 
thật pháp thì cho là thật pháp. Đó là hai hạng người không phi báng Như Lai. 

Cho nên, này các Ty-kheo! Phi pháp thì phải nói là phi pháp, thật pháp thì 
nên nói là thật pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


10. KHEN NGOI РОМС PHÁP” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có hai hạng người được phước vô lượng. Là hai hạng người nào? Một 
là, hạng người khen ngợi điêu đáng khen ngợi. Hai là, hạng người không khen 
ngợi điêu không đáng khen ngợi. Đó là hai hạng người được phước vô lượng. 

Lại có hai hạng Người chịu tội vô lượng. Là hai hạng người nào? Một là, 
hạng nguòi đôi với điêu đáng khen ngợi thì lại chê bai. Hai là, hạng người đôi 
với điêu không đáng khen ngợi thì lại khen ngợi. 

Này các Ty-kheo, chớ học theo hạng thứ hai này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.” 


? Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (7.02. 0125.18.10. 0593a09). Tham chiếu: А. 2.134 - I. 88. 
28 Bản Hán, hết quyên 9. 


19. PHẨM KHUYÉN THỈNH! 


1. PHAM THIÊN KHUYÉN THỈNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an trú tại Bồ-đề đạo tràng, thuộc nước Ma-kiệt. 

Khi ây, Thế Tôn thành đạo chưa bao lâu, liền tự suy nghĩ: “Giáo pháp sâu xa 
mà Ta chứng ngộ vón khó hiéu, khó thấu, khó nhận biết được, không thê tư duy, 
tịch tĩnh vi diệu, chỉ có người trí mới thâu rõ được, mới có thể phân biệt nghĩa 
lý, tu tập không chán, đạt được hoan hỷ. Nếu Ta nói pháp vi điệu пау cho tật 
cả mọi người thì họ sẽ không tin và cũng không thực hành theo, thế nên không 
những uông công vô ích mà còn bị tôn hại. Do vậy Ta nên im lặng, không nên 
thuyết pháp.” 

[0593b01] Вау giờ, trên cõi Phạm thiên, Phạm thiên vương biết được suy 
nghĩ của Như Lai nên trong khoảnh khắc giỗng như lực sĩ co duỗi cánh tay, ông 
rời cõi Phạm thiên, hiện thân đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua 
một bên, sau đó bạch Thế Tôn: 

— Cõi Diêm-phù-đề này chắc chắn sẽ bị tan hoại, ba cõi mát đi con mắt, bởi 
vì Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thê gian lẽ ra sẽ giảng nói 
Pháp bảo, nhưng nay lại không diễn bày pháp vị. Ngưỡng mong Như Lai vì tất 
cả chúng sanh та giảng rộng giáo pháp sâu xa. Lại nữa, căn tánh chúng sanh 
vón dĩ dễ độ, nhưng nếu không được nghe giáo pháp thì họ vĩnh viễn không đạt 
được Pháp nhãn. Những chúng sanh này chính là những con người tiếp nói Phật 
pháp. Giỗng như hoa sen xanh,’ hoa sen һӧпр,* hoa sen tráng, tuy có những 
cánh hoa mới nhô lên khỏi bùn đất, nhưng vẫn chưa vươn lên khỏi mặt nước, 
cũng chưa nở bung ra. Bởi vì lúc ấy hoa kia chỉ mới bắt đầu tăng trưởng nên 
chưa vươn lên khỏi mặt nước, đến khi hoa đã vươn lên khỏi mặt nước thì chúng 
sẽ không bị dính nước. Các chúng sanh này cũng giông như vậy, lẽ ra khi nhận 
thấy sự bức bách của sanh, già, bệnh, chết thì các căn sẽ thuân thục, nhưng do 
không được nghe pháp nên bị đánh mất thiện căn. Như vậy không khô lắm sao? 
Nay thật đúng thời, kính xin Thế Tôn hãy vì chúng sanh mà thuyết pháp! 


! Nguyên tác: Khuyến thỉnh phẩm Ён ин (T.02. 0125.19. 0593423). 

2 Tựa dë được đặt theo nội dung kinh. Tăng. +$ (T.02. 0125.19.1. 0593a24). Tham chiếu: S. 6.1 - I. 136. 
з Nguyên tác: Ưu-bát liên hoa (Æ $4538 3%, uppala). 

4 Nguyên tác: Câu-mâu-đầu hoa (#7 Ф, kumuda). 

5 Nguyên tác: Phân-đà-lợi hoa (2781, pundarika). 
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Bấy giờ, Thế Tôn biết rõ suy nghĩ trong tâm Phạm thiên, đồng thời thương 
xót tât cả chúng sanh, nên nói kệ: 
Nay Phạm thiên thỉnh câu, Phật giảng pháp vi diệu, 


Người nghe vững lòng tin, Phân DIỆt sâu pháp yêu. 
Như đứng trên núi cao, Thây khắp cả muôn loài, 
Nay Ta đem Pháp bảo, Khai trí tuệ chúng sanh. 


Khi ấy, Phạm thiên suy nghĩ: “Như Lai nhất định sẽ vì chúng sanh mà nói 
pháp vi diệu”, cho nên thân tâm hoan hy, phán khởi tột cùng, dành lễ sát chân 
Thé Tôn, rồi trở về trời. 


Вау giờ, Phạm thiên nghe đức Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


2. НАТ СОС DOAN‘ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật an trú tại xứ Tiên Nhân, trong vườn Lộc Uyên, thuộc 
nước Ba-la-nại. Khi áy, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có hai việc mà người học đạo không nên gân gũi. Là hai việc gì? Đó là 
tham đắm dục lạc, là pháp của kẻ phàm phu thâp kém và thực hành các pháp 
khó hanh bằng trăm cách khô não. Đó gọi là hai việc mà người học đạo không 
nên gân gũi. 

Như vậy, khi đã dứt bỏ hai việc này, Như Lai chọn con đường trung đạo 
để thành tựu Chánh giác, được Pháp nhãn, được trí tuệ, tâm ý tịch tĩnh, chứng 
các thân thông, đắc quả Sa-môn, đạt đến Niết-bàn. Đâu là con đường trung 
đạo thành tựu được Chánh giác, được Pháp nhãn, được trí tuệ, tâm ý tịch tĩnh, 
chứng các thân thông, đặc quả Sa-môn, đạt đến Niễt-bàn? Đó là tám đạo phẩm 
Hiên thánh, gòm chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. Đó gọi là con đường trung 
đạo, giúp Như Lai thành tựu được Chánh giác, được Pháp nhãn, được trí tuệ, 
tâm y tịch tĩnh, chứng các thần thông, đắc quả Sa-món, đạt đến Niết-bàn. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học dứt bỏ hai việc ây và tu tập theo con 
đường trung đạo. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.19.2. 0593b24). Tham chiếu: Biét Tạp. BI #È 
(7.02. 0109.109. 03b02); S. 56.11 - V. 420. 


"Lộc Uyên (EE 20): Vườn Nai, nơi Thé Tôn lần đầu tiên chuyển pháp luân sau khi thành đạo. Theo Kinh 
xuất diệu, quyên 14, Lộc Uyên là noi các thân tiên và những người chứng đắc ngũ thông thường tới lui, 
không phải chỗ ở của phàm phu, cho nên còn gọi là vườn Tiên Nhân. 


19. РНАМ KHUYÉN THỈNH # 187 


Kệ tóm їйї mười kinh trên: 
La-vân, Ca-diêp, Rông, Hai Nan, Đại Ái Đạo, 
Phi bảng, Phi, Phạm thỉnh, Hai việc ở sau cùng.Š 
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3. ĐOẠN ÁI DỤC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thích- đê-hoàn-nhân đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân, đứng qua 
một bên rôi cung kính bạch Thé Tôn: 

- Thế nào là Ty-kheo đoạn ái dục, tâm được giải thoát, đạt đến chỗ rốt ráo 
an ồn, không còn nạn tal, được trời, người tôn kính? 

Thế Tôn bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 

— Này Câu-dực! 10 Nếu 1-kheo nào nghe pháp Không пау mà thâu rõ được 
tất cả đều không thật có, tức đã hiểu rõ được tất cả các pháp và biết đúng như 
thật về các pháp. Tự thân nhận biết các pháp khó, hoặc pháp lạc, hoặc pháp 
không khô không lạc. Ngay nơi thân này, vị ây tự quán biết tất са đều vô 
thường, đều trở về không. Khi đã quán biết như thật về sự biến đôi của trạng 
thái không khó không lạc này, vị ây cũng không khởi tưởng. Do không khởi 
tưởng nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên đạt được Bát-niễết-bàn. Vị ây như 
thật biết răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” [Này] Thích-đề-hoàn-nhân! Đó gọi là Tỳ-kheo 
đoạn ái dục, được tâm giải thoát, an ôn rốt ráo, không còn nạn tat, được trời, 
người tôn kính. 

Khi â ау, Thích-đê-hoàn-nhân dành lễ sát chân Thé Tôn, nhiễu quanh Ба vòng 
rôi trở vë trời. 


Сапе ngay lúc đó, cách Thé Tôn không xa, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang 
ngôi kiết-già, giữ thân ngay thăng, tâm không loạn động, buộc niệm trước mặt. 
Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên suy nghĩ: “Vừa rôi Dé-thích đã nhận ra dấu 


° Nguyên tác: # 2x, WW, ЯЕ; АЕ, X 3818; р, ЗЕ, ЖЕ (ЛЕ }[Н]; — ERE. Bài kệ Nhiệp tụng 
này tóm tắt 8 kinh của phẩm trước và 2 kinh đầu của phẩm này. Dường như có sự bất cập trong VIỆC 
sắp xêp các bài kệ tóm tắt cũng như phân chia các kinh theo phâm, điều mà ngài Đạo An đã nói là có 
hiệu chính lại trong Loi tura, nhưng hình như việc hiệu chính ây vân chưa hoàn thiện như ау ở đây. 


° Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.19.3. 0593c13). Tham chiếu: Тар. #È (T.02. 
0099.505. 0133b24); M. 37, Culatanhãsankhaya Sutta (Tiêu kinh đoạn tận đi); А. 7.61 - IV. 85. 


'° Câu-dực (#73) còn được phiên âm là Kiêu-thi-ca (FW, Kosiya). Tham chiếu: Тар (T.02. 
0099.1106. 0281а10): Thích-dë- hoàn-nhán xua kia khi con làm người là người của dòng tộc Kiêu-thi. 
Do nhân duyên này nên Thích- đề-hoàn-nhân còn gọi là Kiêu-thi-ca (&##‡Hm [К Ж Nữ, Z 38 i 
Ж А. PL 24M, 4842 be Я 24 168 J?! 3). 
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đạo!! mà hỏi nghĩa, hay là chua nhận ra dâu đạo mà hỏi nghĩa? Nay ta nên thử 
ông ấy xem sao.” 

Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liên dùng thần túc, chỉ trong khoảnh 
khắc như co duỗi cánh tay đã lên đến trời Ba Mươi Ba. 

[0594a04] Thích-đề-hoàn-nhân từ xa trông thấy Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
đến, liền đứng dậy tiếp đón và nói: 

- Quý thay Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Đã lâu rồi Tôn giả không đến đây. 
Rất mong được luận bàn pháp nghĩa cùng Tôn giả. Mời Tôn giả ngôi đây. 

Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hỏi Thích-đê-hoàn-nhân: 

— Thé Tôn đã nói pháp đoạn ái dục cho ông. Tôi cũng muốn được nghe pháp 
ду. Nay là lúc thích hợp, ông hãy nói lại cho tôi nghe. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch rằng: 

— Nay tôi bận việc chư thiên, vừa có việc riêng, lại vừa có việc của chư 
thiên. Những gi nghe được, tôi đã quên mát. Thưa ngài Mục-kiên-liên! Xưa kia 
khi đánh nhau với các a-tu-la, trận đánh hôm đó, chư thiên đắc thăng, a-tu-la 
thất bại. Bấy giờ, tôi cũng đích thân giao chiến, rồi dẫn chư thiên trở về thiên 
cung, ngôi tại giảng đường Tối Thăng.!? Nhân vì chiến thắng nên gọi nơi này là 
giảng đường Tối Thắng. Nơi này đường bậc thang thành hàng, đường ѕа giao 
nhau, môi сһо giao nhau dëu có mót vong tháp. l3 Lai có bày {тат lầu gác, trên 
mỗi một lầu gác đều có bảy ngọc nữ, mỗi một ngọc nữ đều có bảy người һам. 
Mời Tôn giả Mục-liên đến đó ngăm xem. 

Rôi Thích-đê-hoàn-nhân cùng Thiên vương Tỳ-sa-môn đi theo sau Tôn giả 
Mục-liên đến giảng đường Tối Thắng. Thích-đề-hoàn-nhân và Thiên vương 
Tỳ-sa-môn bạch với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

— Đây là giảng đường Tôi Thắng, ngài có thé dạo xem. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Thiên vương: 

— Chỗ này rât tuyệt diệu, đều nhờ phước đức đời trước đã gieo mới được 
đến bảo đường tự nhiên này. Giống như một vài nơi vui chơi ở chốn nhân gian, 
mỗi người tự hưởng niêm vui, cũng như ở thiên cung không khác, đều do đời 
trước tạo phước mà được. 

Вау giờ, đột nhiên ngọc nữ chung quanh Thích- đề- hoàn-nhân đều bỏ chạy 
tứ tán, họ đều ôm lòng hồ thẹn, giỗng như những nơi câm ky ở nhân gian. Các 
ngọc nữ bên cạnh Thích-đê-hoàn-nhân cũng giỗng như vậy, từ xa trông һау 


!! Nguyên tác: Đắc đạo tích (4838 P). Та ăng. Ж (T.02. 0125.36.5. 0703b13) viết là Kiến đạo tích (R 3š 
Bj). DA. 14 gọi là Kiến đạo đề (Я ЖЕ), tức tháy được dấu đạo, nhận ra chân lý, đồng thời liền đắc Sơ 
quả Tu-đà-hoàn. Xem thêm SA. 604. 

2 Tối Thăng giảng đường (6 BB aB 2£, Vejayanta pasada): Cung điện Chiến Thắng. 

з Nguyên tác: Giai đầu (98, niyyūha): Vọng tháp. Cung điện Chiến Thắng có 100 vọng tháp. Mỗi 
vọng tháp có 700 ngôi lâu. 
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Tôn giả Đại Мис- kiên-liên đến, đều hồ then bỏ chạy tứ tán. Khi ấy, Tôn giả Đại 
Mục-kiên- liên suy nghĩ: “Thích- đề-hoàn-nhân này tâm ý rất phóng dật. Ta phải 
khiến ông ây sợ hãi mới được.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền dùng ngón chân phải ân xuống đất, 
làm cho cung điện sáu phen rung chuyền. Khi ây, Thích- dê- hoàn-nhân cùng 
Thiên vuong Ty-sa-món vô cùng khiếp sợ, mình ni gai ốc, suy nghĩ: “Đại 
Mục-kiên-liên này có thần túc lớn mới có thê khiến cho cung điện này sáu phen 
rung chuyền. Thật là kỳ đặc, thật chưa từng có!” 

[0594b04] Khi ây, Tôn giả Đại Мус-Кіёп-іёп һат nghĩ: “Nay Thích-đè- 
hoàn-nhân này đã kinh sợ rôi, ta nên hỏi về nghĩa sâu xa kia.” 

— Thế nào Câu-dực! Kinh đoạn ái duc mà Như Lai đã nói, nay là lúc thích 
hợp, xin ông nói lại cho tôi nghe. 

Thích-đê-hoàn-nhân đáp: 

— Thưa Tôn giả Mục-liên! Trước đây tôi có đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân ròi đứng qua một bên. Lúc ấy, tôi liền bach Thé Tón: “Thé nào là Ty-kheo 
đoạn ái dục, tâm được giải thoát, đạt đến chỗ rốt ráo an ôn, không còn các phiền 
não, được trời, người tôn kính?” Bây ĐIỜ, Thé Tôn nói với tôi: “Này Câu-dực! 
Nếu Tỳ-kheo nào nghe pháp rồi mà không còn gì để đắm trước, cũng không 
đăm vào sắc, thâu rõ được tất cả các pháp đều không thật có. Đã hiểu rõ được 
{дї cả các pháp rồi, hoặc pháp khổ, hoặc pháp lạc, hoặc pháp không khô không 
lạc, quán biết các pháp thảy đều vô thường, tịch lặng hoàn toàn, nhưng cũng 
không mát hăn.'“ Nhờ quán sát như vậy rôi nên không còn gì dé dám trước. Do 
không khởi niệm tưởng đắm nhiễm các pháp thế gian nên không còn sợ hãi. Vì 
không sợ hãi nên được Niết-bàn và như thật biết răng: ‘Sanh tử đã chấm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.' Thích- 
đề-hoàn-nhân! Đó gọi là T-kheo đoạn ái dục, được tâm giải thoát, đạt đến chỗ 
cứu cánh vô vi, không còn khó nạn, được trời, người tôn kính.” 

Sau khi nghe những lời dạy này rồi, tôi liền dành lễ sát chân Thê Tôn, nhiễu 
quanh ba vòng, rôi trở về cõi trời. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đem giáo pháp sâu xa này giảng nói 
tường tận cho Thích-đề-hoàn-nhân và Tỳ-sa-môn nghe. Sau khi đã thuyết pháp 
đây đủ rồi, chỉ trong khoảnh khắc giông như lực sĩ co duỗi cánh tay, Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên liền biến mát ở trời Ba Mươi Ba, trở về lại vườn Cấp Cô 
Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc thành Xá-vệ, đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân 
гӧі ngôi qua một bên. Khi â ду, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ở ngay trên tòa, bạch 
với Thế Tôn: 


'“ Nguyên tác: Vô đoạn hoại (ETIK). Tham chiếu: Phật thuyết Phật mẫu Bảo Đức T. ang Bái-nhã 
Ba-la-mật kinh BARAR Bp 98 08 52 E Е 4448 (T.08. 0229.1. 0678c29): Khi Nhất thiết trí thanh tịnh, 
như cõi hư không không hư hoại (# — 1) 388 818, ЖП И 2 IL AS ЕТ ER). 
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— Trước đây Như Lai nói pháp diệt trừ ái duc cho Thích-dé-hoàn-nhán, nay 
kính xin Thé Tôn hãy nói lại cho con! 

Вау giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Đại Mục-kièn-liên: 

- Thây nên biết, Thích-đề-hoàn-nhân đến chỗ Ta, dành lễ sát chân, đứng 
qua một bên. Rồi Thích-đề-hoàn-nhân hỏi Ta nghĩa này: “Thưa Thế Tôn! Thé 
nào là Ty-kheo đoạn ái dục, tâm được giải thoát?” Bây 010, Ta nói với Thích- 
đề-hoàn-nhân răng: “Này Câu-dực! Nếu Tỳ-kheo nào thấu rõ được tất cả đều 
không thật có, hoàn toàn không có gì, cũng không có cái gì để chấp trước. Tỳ- 
kheo ấy hiểu rõ tất cả các pháp vốn không thật có. Do quán biết tất cả các pháp 
là vô thường, tịch lặng hoàn toàn, nhưng cũng không mất hắn. Nhờ quán sát 
như vậy nên không có gì dé đắm trước. Do không khởi niệm tưởng đăm trước 
thế gian nên không còn sợ hãi. Do không sợ hãi nên đạt được Niết-bàn, vị ấy 
như thật biết răng: ‘Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa.' Này Thích- đề-hoàn-nhân, đó gọi là Ту-Кһео 
đoạn ái dục, tâm được giải thoát.” Вау giờ, Thích-dë-hoàn-nhán liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân rồi trở về cõi trời. 


Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe đức Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


4. HAI HẠNG KHÔNG SỌ НАТ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thé gian có hai hạng, dù có gặp phải sâm rên, sét giật cũng không sợ hãi. 
Đó là hai hạng nào? Là loài sư tử, vua của muông thú và Бас A-la-hán lậu tân.!6 
Này Ty-kheo, đó là hai hang ở thê gian, dù có gặp phải sâm rên, sét giật cũng 
không sợ hãi. 

Cho nên, này các Ty-kheo! Hãy học theo bậc A-la-hán lậu tận. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


15 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Тапе. УЙ (7.02. 0125.19.4. 0594с13). Tham chiếu: 4. 2.59 - I. 77. 
16 Т ап tận A-la-hán (W 87 88722): Bậc A-la-hán đã dứt sạch các phiên não. 
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5. DIÈU KIỆN DÉ CÓ TRÍ ТОЁ” 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp làm cho con người không có trí tuệ. Là hai pháp nào? Một 
là, không thích học hỏi những người hơn mình. Hai là, chỉ ham ngủ nghỉ, tâm 
không tinh tân. Này các Tỳ-kheo, có hai pháp này khiên cho con người không 
được trí tuệ. 

Lại có hai pháp khiến cho con người thành tựu trí tuệ lớn. Là hai pháp gi? 
Một là, thích hỏi nghĩa với người khác. Hai là, không ham ngủ nghỉ, tâm luôn 
tinh tân. Này các Ty-kheo, có hai pháp này giúp cho con người có được trí tuệ. 
Các thây hãy học xa Па những pháp xâu ас! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. TÀI SÁN!š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp khiến người nghèo hèn, không có tài sản. Đó là hai pháp 
nào? Một là, khi thây người khác cúng dường, bô thí thì tìm cách ngăn cản; hai 
là, bản thân không chịu cúng dường, bô thí. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này 
khiên người nghèo hèn, không có tài sản. 

1-kheo nên biết, lại có hai pháp khiến người giàu sang. Đó là hai pháp gì? 
Một là, khi thây người khác bô thí tài vật cho người thì hoan hy trợ giúp; hai 
là, tự thân cũng thích bô thí. Này các Ty-kheo, có hai pháp này khiên người 
giàu sang. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học hạnh bó thí, lòng chớ tham lam. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7 Tựa dë được đặt theo nội dung kinh. Тдир. ‡Š (7.02. 0125.19.5. 0594с20). 
в Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (7.02. 0125.19.6. 0594c29). 
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7. NGHÈO KHÔ VÀ HÀO TỘC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có hai pháp khiến chúng sanh sanh vào nhà nghèo khó. Đó là hai pháp 
gi? Một là, bát hiểu với cha mẹ và các bậc Sư trưởng. Hai là, không kính phụng 
người giỏi hơn mình. Này các Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến chúng sanh sanh 
vào nhà nghèo khô. 

Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp khiến chúng sanh sanh vào nhà quyên 
quý. Đó là hai pháp gì? Một là, biết cung kính cha mẹ, anh em, dòng họ. Hai là, 
bó thí tài sản của mình. Này các Tỳ-kheo, có hai pháp này sẽ khiến chúng sanh 
sanh vào nhà hào tộc. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. PHAM NỌ ТО-ТНАМ2 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật nhập Niét-bàn chưa bao lâu.?! Bây giờ, có con gái Phạm 
chí tên là Tu-thâm đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hy-la.? Đến nơi, cô ấy dành lễ sát 
chân Tôn giả rôi ngồi qua một bên. Khi ấy, cô Tu-thâm con gái Phạm chí kia 
bạch Tôn giả Đại Câu-hy-la: 

- Tôn giả Ưu-đạp-lam-phất,3 La-lác-ca-lam24 ở trong pháp sâu mâu của 
Thế Tôn mà rốt cuộc lại không nhận sự giáo hóa, rồi qua đời. Thế Tôn thọ ký 
cho hai vị này răng: “Một người sanh vào Bất dụng xứ,? một người sanh vào 
Hữu tưởng vô tưởng xứ. Sau khi tuôi thọ hết, họ qua đời, một người sanh làm 
quốc vương vùng biên địa, gây hại cho lê dân không thể tính kể. Một người 
sanh làm loài chôn ác có cánh, những loài thú biết bay hoặc biết chạy nhảy đều 


!9 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.19.7. 0595a09). 
20 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. +8 (T.02. 0125.19.8. 0595a18). 


l a uyên tác: Nhát thói, Phát tai Xá-vê quóc Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên (— Be, Ia TÍN ТЕА 26 ØÑ 
). Câu ачап Ta) này không phủ hợp, vì trong 1 nội dung bài kinh này đã xác định гапр đức Phật đã 
а Niét-bàn (ЖП Ж LARGE 43). Do у cứ vào đó nên đã sửa lại phần mở йди. 


2 Đại Câu-hy-la (K RJ #8 Z£, Mahäkotthita), một trong những đệ tử ưu tú bậc nhất của đức Phật. 
 Ưu-đạp-lam-phất (###ã 8 J, Uddaka Rãmaputta) còn gọi là Uất-đầu-lam-phắt. 

24 La-lặc-ca-lam (#201 #1, AJara Kalama). 

? Bát dụng xứ (АН, Akiñcaññayatana) còn gọi là Vô sở hữu xứ. 

Hữu tưởng vô tưởng xứ (A RÆ, Nevasañña-nasaññayatana) còn gọi là Phi tưởng phi phi 
tưởng xử. 
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không thoát khỏi tay nó. Và rồi sau khi mạng chung, họ sẽ sanh vào trong địa 
nguc.” Tuy nhiên, Thé Tôn lại không thọ ký cho họ bao giờ sẽ dứt hết tận cùng 
biên tế sự khó.27 Vì sao Thế Tôn không thọ ký cho họ sẽ dứt hết tận cùng biên 
tê sự khô, thưa Tôn giả? 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Câu-hy-la nói với cô Tu-thâm: 

— Sở dĩ Thé Tôn không thọ ký, bởi vì không có người hỏi nghĩa này. Cho 
nên, Thế Tôn không thọ ký họ bao giờ sẽ dứt hết tận cùng biên tế sự khô. 

[0595b02] Cô Tu-thâm thưa: 

— Hiện tại Như Lai đã vào Niết-bàn, cho nên con không hỏi được. Nếu Thế 
Tôn còn tại thé, con sẽ đến hỏi nghĩa này. Vậy nay xin Tôn giả Đại Câu-hy-la 
hãy nói cho con biết lúc nào họ sẽ dứt hết tận cùng biên té sự khó? 

Вау giờ, Tôn giả Dai Cáu-hy-la liền nói kệ: 

Quả báo vốn không đồng, Cõi chúng sanh sai khác, 


Với tự giác, giác tha, Tôi không giải rõ được. 
Với thiên trí, giải thoát, Thiên nhẫn, nhớ kiêp trước, 
Khéo dứt góc khô đau, Tôi không biện giải được. 


Lúc đó, cô Tu-thâm liền nói kệ: 
Thiện Thệ có trí này, Không tì vết, chính trực, 
Dũng mãnh, con kính phục, Câu học hạnh Đại thừa. 
Lúc này, Tôn giả Đại Câu-hy-la lại nói kệ: 


Cô phát tâm hiếm có, Sẽ lãnh hội pháp mâu, 
Trí tôi chưa thâm sâu, Biện việc phi thường đó. 


Вау giờ, Tôn giả nói đây đủ pháp yêu cho Tu-thâm nghe, cô liên khởi tâm 
hoan hy. Sau đó, cô rời chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân Tôn giả rôi lui ra. 

Bấy giờ, cô Tu-thâm nghe Tôn giả Đại Câu-hy-la dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


9. TÔN GIÁ CA-CHIẾN-DIÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên“ hướng dẫn đại chúng gòm năm 
trăm vị Tỳ-kheo du hành đên bên cạnh một hô sâu, tại nước Bà-na.”° 


“Nguyên tác: Khổ tế (= ЁЁ, dukkhassanra): Giới hạn tận cùng của khó, cũng tức là thân cuối cùng chịu 
khô sanh tử. Theo Kinh Trung A-hàm, quyên 15. 


28 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.19.9. 0595b21). Tham chiếu: Тар. ## 
(7.02. 0099.547. 0141c16); A. 2.38 - I. 62. 


? Nguyên tác: Ma-ha Ca-già-diên (Р 7201210 ДЕ, Маһакассапа), tức là Ma-ha Ca-chiên-diên. 
3 Bà-na (223). P. Gundãvana. 
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Вау giờ, danh tiếng của Tôn giả Ca-chiên-diên đã vang khắp bốn phương. 
Đúng lúc ây, trưởng lão Bà-la-môn Gian-trà”' cũng đang du hóa ở đây. Nghe tin 
Tôn giả Ca-chiên-diên dân đại chúng gôm năm trăm vị Ty-kheo đang du hóa 
bên cạnh hô này, Bà-la-môn bèn nghĩ: “Tôn giả Ca-chiên-diên công đức đây đủ, 
nay ta nên дёп thăm hỏi người пау.” 

Bây giờ, trưởng lão Bà-la-môn dán theo nám trám dë tü đến chỗ Tôn giả 
Ca-chiên-diên, chào hỏi nhau xong, ngôi qua một bên. Lúc ду, Bà-la-môn kia 
trách cứ Tôn giả Ca-chiên-diên: 

— Theo như cách hành xử của Tôn giả Ca-chiên-diên thi quả thật không 
đúng pháp tắc, luật lệ. Là Tỳ-kheo trẻ tuôi sao lại không chịu hành lê với các у] 
cao đức Bà-la-môn chúng tôi! 

[0595c01] Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Bả-la-môn nên biết, đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác chúng tôi 
có nói дёп hai địa vi. Là hai địa vị nào? Một là, địa vị lão піёп.?? Hai là, địa vi 
tráng niên. 

Bà-la-môn hỏi: 

- Thé nào gọi là địa vị lão niên? Thế nào là địa vị tráng niên? 

Tôn giả Ca-chiên-diên đáp: 

- Này Bà-la-môn, cho dù tuôi đã tám mươi hay chín mươi, nhưng người 
kia chưa dừng được dâm dục, làm các hạnh xâu ác. Này Bà-la-môn, đây gọi là 
người tuy già cả, nhưng hiện đang ở địa vi tráng niên. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Thê nào 201 là tráng niên mà ở địa vi lão niên? 

Tôn giả Ca-chiên-diên đáp: 

— Bà-la-môn, néu có Ty-kheo tuy ở độ tuôi hai mươi, ba mươi, bỗn mươi 
hay năm mươi, nhưng người kia không học theo thói dâm dục, cũng không làm 
điêu хаи ác. Này Bả-la-môn, đây gọi là tráng niên mà ở dia vi lão niên. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Trong đại chúng này, có Ty-kheo nào không hành dâm dục, không tạo 
hạnh xâu ác chăng? 

Tôn giả Ca-chiên-diên đáp: 

— Trong đại chúng của tôi không có Ту-Кһео nào học theo dâm dục hay tạo 
hạnh xâu ác cả. 

Lúc ду, Bà-la-môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ sát chân các Tỳ-kheo 
уа nói lời này: 

31 Gian-trà (#2, kandarãyana). 
32 Lão địa (2:0, vuddhabhumi). 
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— Nay, сас thây tuy tuôi trẻ nhưng ở địa vị lão niên, còn tôi tuổi đã già mà 
lại ở địa vi tráng niên! 

Sau đó Bà-la-môn kia đến chỗ Tôn giả Ca-chiên-diên, đảnh lễ sát chân rồi 
tự trình bày: 

— Nay, con xin quy у Tôn giả Ca-chiên-diên và Tỳ-kheo-tăng, suốt đời 
không sát sanh! 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Ông chớ nên quy y tôi mà hãy hướng về nơi tôi đã quy y! 

Bà-la-môn hỏi: 

— Tôn giả Ca-chiên-diên đã quy y a1? 

Tôn giả Ca-chiên-diên liền quỳ gối, hướng về nơi Như Lai đã Niết-bàn 
và nói: 

— Có người dòng họ Thích đã xuất gia học đạo. Tôi luôn quy y Ngài ấy. 
Ngài ây chính là thây của tôi. 

Bà-la-môn thưa: 

— Sa-môn Cù-đàm hiện đang ở đâu? Nay con muôn được gặp Ngài ду. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

- Đức Như Lai ду đã vào Niết-bàn го! 

Bà-la-môn thưa: 

- Nếu Như Lai còn tại thé thì dù cách trăm ngàn do-tuần con cũng đến thăm 
hỏi Ngài. VỊ Như Lai ây tuy đã vào Niêt-bàn, nhưng nay một lân nữa con xin 
quy y đảnh lê Phật, Pháp và Thánh chúng, nguyện suôt đời không phạm sát sanh! 

Bấy giờ, trưởng lão Bà-la-môn nghe Tôn giả Ca-chiên-diên dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


x KK 


10. THUYẾT PHÁP” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai hạng người xuất hiện ở thế gian, rất khó бар được. Là hai hạng 
người nào? Một là, người giỏi thuyêt pháp xuât hiện ở thê gian, thật là khó gặp. 
Hai là, người hay nghe pháp và biết thọ trì phụng hành, thật là khó gặp. Này các 
Tỳ-kheo, đó là hai hạng người xuất hiện ở thê gian, thật khó gặp được. 


33 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Тале. #Š (7.02. 0125.19.10. 0596a08). 
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Thé nën, пау các Ty-kheo! Нау hoc thuyét pháp, Һау hoc nghe pháp. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


11. AM-BÀ-BÀ-LỢI° 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Ma-kiệt, lần hôi đến thành Tỳ-xá-ly. 
Вау giờ, Ngài cùng đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo an trú trong vườn Am-bà- 
bà-lợi,35 phía Bắc thành Tỳ-xá-ly. 

Lúc này, cô gái Am-bà-bà-lợi”° nghe tin Thế Tôn và năm trăm vị Ty-kheo 
đang an trú trong vườn này, liền ngòi trên cỗ xe gắn lông chim quý” đi ra khỏi 
thành Tỳ-xá-ly, đến ngả rẽ hẹp, cô tự xuống xe và đi đến chỗ Thê Tôn. Bấy giờ, 
Thé Tôn từ xa trông tháy cô ây đến, liên bảo các Tỳ-kheo: 


— Tất cả các thây hãy nhất tâm, chớ khởi niệm tà! 


Lúc ду, cô gái đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân Phật và ngôi qua một bền. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho cô. Sau khi nghe pháp vi diệu ròi, cô ду 
bạch với đức Phật: 

— Cúi xin Thé Tôn và chúng Tỳ-kheo-tăng nhận lời mời thỉnh của соп! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Cô ау Thé Tôn đã im lặng nhận lời, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật, rồi xin phép trở vë. 

Bây giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành Tỳ-xá-ly đều hay tin Thé Tôn cùng 
với đại chúng gồm năm trăm vị Tỳ-kheo đang an trú trong vườn Am-bà-bà-lợi. 
Lúc ấy, trong thành có năm trăm đồng tử cỡi các cỗ xe lộng lẫy. Trong đó có 
người thi cóI xe trắng ngựa trắng, y phục, dù lọng, tràng phan, tùy tùng cũng 
đông màu trăng. Có người thì сё xe đỏ ngựa đỏ, y phục, dù long, tràng phan, 
tùy tùng cũng đông màu đỏ. Có người thì cỡi xe xanh ngựa xanh, y phục, dù 
long, tràng phan, tùy tùng cũng đông màu xanh. Có người thi сбл xe vàng ngựa 
vàng, y phục, dù lọng, tràng phan, tùy tùng cũng đông màu vàng. Dung nghi 
phục sức gióng như hàng vương tôn công tử. Họ rời khỏi thành Ту-ха-1у để đến 
chỗ Thé Tôn. Trên đường đi, họ va phải xe của cô Am-bà-bà-lợi đang ngôi trên 
chiếc xe trâu đang chạy vào thành. Khi ấy, các đồng tử hỏi cô: 


34 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.19.11. 0595c29). Tham chiếu: D. 16. 
Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bdt-niét-ban). 

35 Am-bà-bà-lợi viên (lãi 2 22 *I BỊ, Ambapälivana). 

36 Am-bà-bà-lợi nữ ( 9] wx, Ambapäliganik3). 

37 Vũ bảo chỉ xa CH H Z $): Сб xe được trang hoàng băng 5 loại lông chim quý, là nghi truong của bậc 


аё vuong. Theo Nhất thiết kinh âm nghĩa —+Л# #3 (T.54. 2128.74. 0787607); Tứ phán luật danh 
nghĩa tiêu thích U RIER ЗЕЛЕ (X.44. 0744.22. 0570c24). 
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— Cô là con gái, lẽ ra nên biết xâu hó! Sao lại đánh xe chạy рар vào thành 
như vậy? 

[0596b01] Cô đáp: 

— Các bạn hiển nên biết, tôi có thỉnh Phật và các Tỳ-kheo-tăng ngày mai đến 
thọ trai, cho nên mới đánh xe nhanh như vậy! 

Các đồng tử nói: 

— Chúng tôi cũng muốn thỉnh Phật và 1-kheo-tăng thọ trai. Bây giờ, chúng 
tôi cho cô một ngàn lượng vàng ròng, đổi lại Бибі thỉnh ngày mai cô để chúng 
tôi cúng dường. 

Cô gái đáp: 

— Thôi đi, quý công tử! Tôi không đồng ý! 

Các đồng tử lại nói: 

— Vậy chúng tôi cho cô hai ngàn lượng, ba ngàn lượng, bốn ngàn lượng, 
năm ngàn lượng, cho đên trăm ngàn lượng vàng. Cô đông ý cho chúng tôi ngày 
mai thỉnh Phật và Ty-kheo-tăng thọ thực hay không? 

Cô gái đáp: 

— Tôi không đông ý ý. Уі sao vậy? Vi T hé Tôn thường dạy: “Có hai ước muốn 
та người đời không thé dứt bỏ. Là hai ước muốn gi? Đó là ước muốn lợi lộc và 
ước muốn mạng sông.” Ai có thé đảm bảo cho tôi đến ngày mai? Tôi đã thỉnh 
Như Lai trước nên hôm nay phải chuẩn bị đầy đủ. 

Các đồng tử pháy tay nói: 

— Chúng ta bao nhiêu người như уйу mà chăng băng một cô gái! 

Nói rôi, họ bỏ đi. Bây giờ, các đông tử đi đến chỗ Thé Tôn, đảnh lễ sát chân 
Phật rôi đứng qua một bên. Khi thây các đông tử đên, Thê Tôn nói với các thây 
Ty-kheo: 

— Ту-Кһео các thây hãy nhìn dung nghi, phục sức của các đồng tử này, 
không khác gì Thiên Đê-thích lúc ra ngoài dạo chơi. 

Rôi Thế Tôn nói với các đông tử: 

- Thê gian có hai việc rât khó làm được. Đó là hai việc gi? Một là, biết đên 
ân. Hai là, thọ ân nhỏ còn thường chăng quên, huông là ân lớn. Này các đông 
tử, đó gọi là hai việc rât khó làm được. Các đông tử nên bit, phải nghĩ dên đên 
ân và biệt cách đê không quên ân nhỏ, huông là ân lớn.°Š 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: _ 

Ai tri ân, báo dáp, Nguòi day dô, chăng quên, 
Duoc nguòi trí quy mên, Danh vang khăp trời, người. 


38 Đoạn này tương đương ý kinh trong A. I. 61. 


198 # KINH TÁNG NHAT A-HÀM 


Thật vậy, này các đồng tử! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Thé Tôn nói pháp vi diĝu dày йй cho các dóng tử. Sau khi nghe 
xong, ho từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lê sát chân Phật, rôi ra vê. 

Cũng vào tôi hôm đó, cô gái kia bày biện sẵn các món ăn uống ngon ngọt, 
trải các tọa cụ. Sáng sớm hôm sau, cô đên bạch Phật: 

— Hiện tại cũng đã đúng thời, kính thỉnh Thế Tôn quang lâm tệ xá! 

Bấy giờ, Thế Tôn đắp y, ôm bát, dẫn chúng Tỳ-kheo tuần tự trước sau đi đến 
nhà cô gái trong thành Ту-ха-1у. 

Khi Шау Thế Tôn đã an tọa, cô ây liền tự tay dâng thức ăn lên Phật và Tỳ- 
kheo-táng. Đức Phật cùng I-kheo-tăng dùng cơm và rửa tay băng nước sạch 
xong, cô liền lấy chiếc ghê nhỏ cham vàng, đặt ngôi phía trước Thê Tôn. 

[0596c02] Вау giờ, cô ау bạch với Thé Tôn: 

— Vườn Am-bà-bà-lợi này, con xin thành kính cúng dường Như Lai và Ty- 
kheo-tăng đê chúng Tăng quá khứ, hiện tại và tương lai được dừng nghỉ ở đây. 
Ngưỡng mong Thê Tôn từ bi chap thuận! 

Lúc bây giờ, Thé Tôn vì cô ấy mà nhận khu vườn này, rồi ban lời chú nguyện: 


Cúng vườn quả xanh mát, Làm câu, đò đưa người, 
Dựng nhà хі? bên đường, Стар mọi người khinh an. 
Phước ây không Кё xiết, Đêm ngày thường an yên, 
Thành tựu các сат giới, Mạng chung sanh cõi trời." 


Sau khi nói lời ghi nhận này xong, Thế Tôn liền đứng dậy ra về. 
Bấy giờ, nàng Am-bà-bà-lợi nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


>£ > k 
Kệ tóm tăt:” 
Đoạn ái cập Sư tử, Vô trí, Thiêu u Tài, 
Gia bàn, Tu-thâm nữ Ca-chiên, Pháp thuyết, Nù.” 


3 Thanh xí (Œ 1): Nhà vệ sinh công cộng. 

40 Bài kệ này tương đương với bài kệ trong S. L. 33. 

4 Nguyên tác Nhiếp tụng: Т2 K ÉB; ЖЖ, DAM; ZA, R, zc; ЖШ), kR, Zc. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 

4 Bản Hán, hết quyền 10. 
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1. THIỆN TRI THỨC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Hãy гап gũi thiện tri thức, chớ học theo nghiệp ác và hãy tin vào nghiệp 
ác. Vì sao như vậy? Này các Ty-kheo, сап gũi thiện tri thức thì niêm tin tăng 
trưởng, học rộng nghe nhiều, mở lòng bó thí và trí tuệ thảy đều tăng trưởng. 
Nếu các Tỳ-kheo gân gũi thiện tri thức thì không học theo các hạnh хап ác. Vì 
sao như vậy? Vì nếu gần gũi ác tri thức sẽ không có niềm tin, không có gIỚI, 
không được học rộng nghe nhiều, không mở lòng bó thí và trí tuệ cũng chắng 
tăng trưởng. Cho nên, này các T-kheo! Hãy gân gũi thiện tri thức, chớ gân gũi 
ác tri thức. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. ÁC TRI THÚC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt, đức Phật 
thuyêt pháp cho năm trắm vi đại Tỳ-kheo nghe. 

Bấy giờ, Đê-bà-đạt-đa° dẫn năm trăm Iy-kheo đi ngang qua, cách Như Lai 
không xa. Từ xa, Thê Tôn trông thay Đê-bà-đạt-đa tự dân môn đô di, liên nói kệ: 


Chớ gân á ác tr1 thức, Cũng đừng đại theo һап, 
Nên gân thiện tri thức, Bậc Tôi Thăng cõi nguòi. 
Người. vón không xâu ác, Nhưng gân gũi người ác, 

Nên gốc ác nảy mâm, Ở mãi trong tôi tăm. 


! Nguyên tác: Thiện tri thức phẩm 1 (T.02. 0125.20. 0596c21). 

2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.20.1. 0596c22). 
3 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.20.2. 0597a02). 
4 Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (FE Æ pu), 
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Lúc đó, sau khi nghe đức Thé Tôn nói kệ này, năm trăm đệ tử của Dë-bà- 
đạt-đa liền đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật rôi ngòi qua một bên. Một 
lát sau, họ rời chỗ ngôi, hướng vè Thé Tôn hồi lỗi: 

— Chúng con mê muội không hiểu biết gì. Kính xin Thế Tôn cho chúng con 
sám hồi! 

Bấy giờ, Thé Tôn nhận sự sám hồi của năm trăm vị Tỳ-kheo kia, rồi giảng 
nói giáo pháp, giúp họ có được niềm tin kiên có. 

Sau đó, năm trăm Tỳ-kheo này ở nơi văng vẻ, tư duy pháp mâu. Vì sao như 
vậy? Do lòng tin kiên có mà con nhà hào tộc xuất gia học đạo, chỉ vì mục đích 
tu Phạm hạnh vô thượng. Bây giờ, năm trăm Tỳ-kheo kia thành A-la-hán, như 
thật biết răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa. ` 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong йёи hoan hy phụng hành. 


KKK 


3. TÔN GIÁ ÐÞÀM-MA-LUU-CHI’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho vô số tín chúng vây quanh. Lúc đó, Tôn 
giả Đàm-ma-lưu-chi ở trong tịnh thất, một mình tư duy, nhập thiền tam-muội, 
quán thây đời trước mình từng làm một con cá thân dài bảy trăm do-tuần sóng 
trong biến lớn. Tức thì, Tôn giả rời tịnh thất, trong khoảnh khắc như lực sĩ co 
duỗi cánh tay, đến biên lớn kia, đi kinh hành trên xác chết cũ. Khi ду, Đàm-ma- 
lưu-ch1 nói kệ: 


Kiếp sanh tử vô só, Lưu chuyền mãi không cùng, 
А1 cũng muốn được an, Nhưng lại luôn chịu khô. 

Đã thấy sắp lia đời, Còn muốn dựng nhà cửa, 
Xương cốt đã rã rời, Hình hài đâu còn nữa! 

Tâm đã lìa các hành, Ái nhiễm đã dứt sạch, 
Không còn thọ thân nữa, Уш mãi trong Niết-bàn. 


__ [0597b06] Nói kệ xong, Tôn giả Đàm-ma-lưu-chi liên biển mát khỏi nơi đó, 
rôi xuât hiện дёп chó Тһе Tôn, tại tinh xá Kỳ Hoàn, nước Xá-vệ. 
Khi ấy, Thé Tôn Һау Đàm-ma-lưu-chi đến, liền bảo: 
— Lành thay, Đàm-ma-lưu-chi! Lâu rôi mới đến đây. 
5 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. РЁ (T.02. 0125.20.3. 0597a22). Đàm-ma-lưu-chi (2 J 
А ж, S. Dharmaruci Р. Dhammaruci), vị Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng đệ tử Thanh văn của đức Phật 


thích đên nhiêu nơi, giáo hóa dân chúng. Theo Tăng. 1 (7.02. 0125.4.4. 0557c12); Phân biệt công đức 
luận 23 PIHE (T.25. 1507.4. 0045109). 
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Dàm-ma-luu-chi bach Thé Tón: 
— Kính vâng, thua Thé Tôn! Lâu lắm rồi con mới đến đây. 
Bây giờ, chư Thượng tọa và các Tỳ-kheo đều suy nghĩ: “Đàm-ma-lưu-chi 


này thường ở bên cạnh Thé Tôn, nhưng sao nay Thé Tôn lại nói: ‘Lành thay, 
Đàm-ma-lưu-chi! Lâu rồi mới đến đây'?” 


Thé Tôn biết được suy nghĩ của các Tỳ-kheo. Vì muốn dứt trừ nghi ngờ của 
họ nên Thế Tôn bèn nói: 


— Không phải vì Đàm-ma-lưu-chi lâu ròi mới đến đây mà Ta nói như vậy. Vì 
sao? Vì vô số kiếp quá khứ xưa kia, có Định Quang” Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 5ї, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn thị hiện ở đời, giáo hóa tại đại quốc 
Bát-ma, cùng với đại chúng một trăm bốn mươi tám ngàn vị 1-kheo. Bấy giờ, 
số lượng bốn bộ chúng đông không thể tính ké. Quốc vương, đại thân, quan lại, 
nhân dân, đều đến cúng dường, cung cấp những vật phẩm cân thiết. 


Khi đó, có Phạm chí tên Da-nhã-đạt đang sống bên cạnh núi Tuyết, là người 
rất giỏi đoán biết những việc thần bí, thông thạo thiên văn, am tường địa lý, 
biết hết kinh sách, chữ nghĩa, thuộc làu một câu năm trăm từ, cũng khéo biết rõ 
tướng mạo của bậc đại nhân. Ông ta thờ các thần lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú và sớm tôi dạy dỗ năm trăm đệ tử không biết mỏi mệt. Phạm chí Da-nhã-đạt 
có người đệ tử tên là Vân Lôi, tướng mạo đoan chánh, hiếm có trên đời, đôi mắt 
màu xanh biếc. Phạm chí Vân Lôi thông minh hiểu rộng, thông suốt mọi việc, 
thường được Da-nhã-đạt quy тёп, gần gũi không rời. Thé nên tất cả những chú 
thuật mà Da-nhã-đạt am hiểu, đều đem truyền đạy lại cho Vân Lôi. 


Báy giờ, Phạm chí Vân Lôi khởi lên ý nghĩ: “Nay ta đã học hiểu hết những 
gi đáng học rôi.” Nhưng sau đó lại nghĩ: “Sách vở có ghi: “Những Phạm chí có 
học, đã biết làm pháp thuật thi phải báo ơn thầy.” Hiện nay những gi cân học, ta 
đều thông hiểu hết. Nay ta cần phải йёп đáp ơn thây. Nhưng ta lại nghèo thiểu, 
không có vật gì giá К để cúng dường thày. Ta nên đi khắp nơi trong nước, tim 
những thứ đáng giá.” 


[0597c04] Rôi Phạm chí Vân Lôi liên đến bên thây mình, trình bạch với 
thây: “Những pháp thuật mà Phạm chí cân học, nay con đã biết hết. Tuy nhiên 
sách vở có dạy: “Người học hiểu pháp thuật ròi phải biết báo ơn thày.' Nhưng 
con lại nghèo thiếu, không có vàng bạc châu báu đáng giá dé cúng dường. Nay 
con muốn đi khắp nơi tìm kiếm tài vật dé cúng dường thây.” 

Bây giờ, Phạm chí Da-nhã-đạt thầm nghĩ: “Phạm chí Vân Lôi này là người 
ta quý mên, luôn quan tâm, dù ta có chết cũng không muốn xa lia, huống gì hôm 
nay muốn bỏ ta đi. Nay ta phải làm sao йё giữ lại được đây?” 


5 Định Quang (#26, Dipaikara). 
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Khi đó, Phạm chí Da-nhã-đạt liền nói với Vân Lôi: “Này Phạm chí, nay vẫn 
còn có điều mà Phạm chí cần phải học, con vẫn còn điều chưa biết.” Phạm chí 
Vân Lôi liền bạch: “Kính xin thây chỉ dạy những gì con chưa đọc tụng!” 


Lúc này, Phạm chí Da-nhã-đạt liên suy nghĩ và làm ra một bài tụng năm 
trăm từ rồi nói với Vân Lôi: “Та có sách này gọi là bài tụng năm trăm từ, con 
nên học thuộc.” 


Vân Lôi thưa: “Mong thầy truyền dạy, con muốn được đọc tụng!” 


Các thầy Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ Da-nhã-đạt liên truyền cho đệ tử Vân 
Lôi bài tụng năm trăm từ này, nhưng chỉ vài ngày sau vị đệ tử đã làu thông hết. 


Lúc bây giờ, Bà-la-môn Da-nhã-đạt nói với năm trăm đệ tử: “Phạm chí Vân 
Lôi này đã học xong mọi phương thuật, không việc gi không biết. Nay ta đặt 
tên là Siêu Thuật. Phạm chí Siêu Thuật này thật sự rât có tài, thiên văn, địa lý 
Һау đều thấu suốt, biết hết kinh sách, chữ nghĩa.” 

Vài ngày sau, Phạm chí Siêu Thuật lại đến bạch thây: “Những pháp thuật 
mà Phạm chí phải học, nay соп đều học hết rồi. Nhưng sách vở có ghi: “Những 
người đã học qua pháp thuật rồi phải báo ơn thầy.” Nhưng con thì nghèo thiếu, 
không có vàng bạc châu báu để cúng dường thây. Nay con muôn đi khắp nơi 
trong nước tìm kiếm tài vật để cúng đường thây. Kính xin thầy chấp thuận!” 
Bà-la-môn Da-nhã-đạt nói: “Соп nên biết, đã đúng thời!” 

Bà-la-môn Siêu Thuật liên đến trước, lạy sát chân thây ròi ra đi. 

[0598а02] Bây 010, Ó đại quốc Bát-ma, cách thành không xa, có chúng Phạm 
chí đang tập hợp một chỗ, cùng thiết đại tế đàn và cũng dé giảng luận. Lúc đó, 
có tám mươi bón ngàn Phạm chí cùng tụ họp một nơi. VỊ thượng tọa lớn nhật 
đọc tụng làu thông kinh sách Vệ-đà, һау đêu rất thành thạo, thiên văn, địa lý, 
tinh tú biên hiện lạ lùng thảy đều tinh tường. Khi chúng hội giải tán, họ đem 
năm trăm lượng vàng, một cây gậy vàng, một chậu rửa băng vàng và một ngàn 
con bò, dâng lên cúng dường cho vi thượng sư và thượng tọa lớn nhất. 

Вау 810, Pham chí Siêu Thuật hay tin cách đại quốc Bát-ma không xa, có 
tám mươi bốn ngàn Bả-la-môn đang tụ họp lại một nơi, họ cùng thi thó pháp 
thuật. Người thăng sẽ được năm trăm lượng vàng, một cây gậy vàng, một chậu 
rửa băng vàng và một ngàn сор bò. Bả-la-môn Siêu Thuật nghĩ thâm: “Nay cớ 
gì ta phải đi xin từng nhà? Сы băng đến chỗ hội chúng kia dé cùng so tài nghệ.” 
Thé rồi, Phạm chí Siêu Thuật liền đến nơi đó. 


Вау giờ, rât đông Phạm chí từ xa trông thây Phạm chí Siêu Thuật đang 
đến, mỗi người đều tự hô to: “Lành thay, đàn chủ!” Nay được lợi lớn mới khiến 
Phạm thiên đích thân giáng lâm.” 

Khi â ây, tám уап bón ngàn Bà-la-môn đêu đứng dậy nghinh đón, đồng thanh 
nói rằng: “Quý thay, ngài đến đây, thiên thần Đại phạm!” 


” Nguyên tác: Từ chủ (19), người đứng ra tổ chức tế đàn. 
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Вау giờ, Pham chí Siêu Thuật suy nghĩ: “Các Bà-la-môn này gọi ta là Phạm 
thiên, nhưng ta lại chăng phải Phạm thiên!” 


Rồi Bà-la-môn Siêu Thuật nói với các Bà-la-môn: “Thôi, thôi, chư Hiền! 
Đừng gọi tôi là Phạm thiên. Quý vị lẽ nào chưa từng nghe nói, phía Bắc núi 
Tuyết có vị đại sư của chúng Bà-la-môn tên là Da-nhã-đạt, rất thông thiên văn, 
rành địa lý ư?” 

Các Bà-la-môn nói: “Chúng tôi có nghe danh nhưng chưa từng được gặp.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: “Tôi chính là đệ tử của vị ây, tên là Siêu Thuật.” 

Rồi Phạm chí Siêu Thuật liên quay sang vị thượng tọa lớn nhất trong hội 
chúng ây thưa: “Nêu ngài biết các pháp thuật, xin chỉ bày cho tôi!” 


Bấy giờ, vị thượng tọa trong chúng kia liền quay sang Phạm chí Siêu Thuật 
tụng ba tạng Vệ-đà? không chút sai sót. Bà-la-môn Siêu Thuật lại nói với vi 
thượng tọa kia: “Một câu năm trăm từ, xin ngài hãy đọc giúp cho!” 

Lúc đó, vị thượng tọa kia nói: “Tôi không hiểu ý này. Thé nào là một câu 
năm trăm từ?” 

Lúc này, Bà-la-môn Siêu Thuật bảo: “Quý vị hãy yên lặng nghe tôi đọc một 
câu năm trăm từ nói về tướng của bậc đại nhân.” 

[0598b01] Các thầy Ty-kheo nên biết, bây giờ Phạm chí Siêu Thuật liền 
tụng thuộc ba tạng Vệ-đà và một câu năm ітат từ về tướng của bậc đại nhân. 
Khi ấy, tám mươi bốn ngàn Bà-la-môn đều ngợi khen: “Thật là kỳ diệu! Thật là 
hiểm có! Trước đây chúng ta chưa nghe một câu năm trăm từ nói về tướng của 
bậc đại nhân. Nay Tôn giả xứng đáng đứng trên vị thượng tọa lớn nhất này.” 

Bây 015, Bà-la-môn Siêu Thuật được ngôi vào vị trí của thượng tọa, liền trở 
thành người đứng đầu trong hàng thượng tọa. Lúc đó, vị thượng tọa của hội chúng 
kia vô cùng tức giận, phát lời thệ nguyện: “Hôm nay, người này đã chiêm vị trí 
của ta dé tự ngôi vào đó. Nay tật cả phước báu mà ta có được nhờ tụng kinh, trì 
GIỚI, khó hạnh, ta đều dem dé hết vào lời thë này: “Người này sanh ra bát cứ nơi 
đâu, muôn làm bất cứ việc gi, ta đều luôn đi theo phá hỏng công sức của hăn.”” 


Lúc đó, thí chủ cúng tế liền bỏ ra năm trăm lượng vàng, một cây gậy vàng, 
một chậu rửa băng vàng, một ngàn con bò và một cô gái đẹp, đem dâng thượng 
tọa Siêu Thuật để chú nguyện. 

Báy giờ, thượng tọa Siêu Thuật nói với thí chủ: “Nay tôi xin nhận năm trắm 
lượng vàng, gậy vàng và chậu rửa băng vàng này để cúng đường thây tôi. Còn 
cô gái và một ngàn con bò này trả lại cho thí chủ. Vì sao như vậy? Vì tôi không 
học theo thói dục, cũng không cất chứa của cải.” 

Sau khi nhận gậy và chậu rửa băng vàng xong, Phạm chí Siêu Thuật liên đi 
đến đại quốc Bát-ma. Vua nước ấy tên là Quang Minh. Вау giờ, vua đang thỉnh 


8 Nguyên tác: Tam tạng chi thuật (#107). 
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Định Quang Như Lai và chúng Ty-kheo dé cúng dường y phục và thực phẩm 
nên đã thông báo với dân chúng trong thành: “A1 có hương hoa đều không được 
bán, nêu người nào bán sẽ bi phạt nặng. Trẫm sẽ chi tiền mua hết, không cần 
đem bán cho người khác.” Lại truyền lệnh đến dân chúng quét dọn đường sá 
sạch sẽ, không dé đất cát do bán, đồng thời treo giáng phướn lọng, rưới nước 
thơm trên mặt đất, trỗi kỹ nhạc xướng ca, trang nghiêm không Кё xiết. 

Bấy giờ, Phạm chí Siêu Thuật thấy vậy, liên hỏi người đi đường rằng: “Hôm 
nay là ngày gì mà quét dọn đường sá sạch sẽ, dọn dẹp rác bán, treo giáng phướn 
lọng không thê tính kể. Chăng lẽ thái tử của Quốc vương kết hôn chăng?” 

Người đi đường đáp: “Phạm chí không biết sao? Hôm nay, đức vua đại 
quốc Bát-ma có thỉnh Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác để 
cúng dường y phục và âm thực, nên mới truyền lệnh dọn dẹp đường sá, treo 
giăng phướn lọng.” Hơn nữa, trong bí điển của Bà-la-môn cũng có ghi: “Như 
Lai thị hiện ở đời rât khó gặp được. Như Lai rất lâu mới thị hiện, thật khó có 
thé gặp. Như hoa Ưu-đàm-bát, rất lâu mới nở một lần.” Đây cũng như vậy, Như 
Lai thị hiện ở đời, rât khó gặp được. Trong sách Bà-la-môn cũng có ghi: “Có hai 
hạng người xuất hiện ở đời, rất khó gặp được. Đó là Như Lai và Chuyên Luân 
Thánh vương. Hai người này xuất hiện ở đời, rất khó gặp được.” 

Bấy giờ, Phạm chí Siêu Thuật kia suy nghĩ: “Ta đâu cần vội báo ân thây? 
Nay ta hãy đem năm trăm lượng vàng này dâng lên đức Định Quang Như Lai.” 
Rồi ông lại suy nghĩ: “Kinh sách có ghi, đắng Như Lai không nhận vàng bạc 
châu báu, vậy ta nên đem năm trăm lượng vàng này dé mua hương hoa rải cúng 
Như Lal.” 


[0598с08] Lúc đó, Phạm chí Siêu Thuật liên vào trong thành tìm mua hương 
hoa. Bấy giờ, người trong thành nói: “Phạm chí không biết sao? Quốc Vương 
có lệnh, ai bán hương hoa sẽ Ы phạt nặng.” Lúc này, Phạm chí Siêu Thuật liên 
nghĩ: “Та thật phước mỏng, tìm hương hoa chăng được, biệt làm thê nào?” Rôi 
ông trở ra ngoài thành, tựa cửa đứng đợi. 

Khi â ây, có cô gái Bà-la-môn tên là Thiện Vị mang bình đi lây nước, trên tay 
có câm năm cành hoa. Phạm chí nhìn thây, liên nói với cô gái kia: 

“Này em gái, tôi đang cân hoa, em hãy bán cho tôi!” 

Cô gái Bà-la-môn nói: 

“Tôi là em gái ông khi nào? Ông có biết cha mẹ tôi không?” 

Khi ду, Phạm chí Siêu Thuật suy nghĩ, cô gái này tánh tình phóng khoảng, 
có ý đùa giỡn, nên Phạm chí mới nói lại: 

“Thưa cô, tôi sẽ trả giá phải chăng, mong cô để lại cho tôi hoa này!” 

Cô gái Bà-la-môn дар: 

“Ông lẽ nào không nghe Đại vương nghiêm câm bán hương hoa sao?” 
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Phạm chí Siêu Thuật nói: 

“Thưa cô, việc này không khó. Vua không làm gì cô đâu. Nay tôi cần gấp 
năm cành hoa này. Tôi có được hoa, cô được nhiêu tiên.” 

Cô gái Bà-la-môn hỏi: 

“Ông cân gấp hoa để làm gì?” 

Phạm chí đáp: 

“Nay tôi gặp được đất lành nên muốn trông hoa này.” 

Cô gái Bà-la-môn nói: 

“Hoa này đã đứt rễ, không thể sống được, sao ông lại nói muốn trồng?” 

Phạm chí đáp: 

“Hôm nay, tôi gặp ruộng lành, trồng tro nguội cũng sông, huống là hoa này.” 

Cô gái Bà-la-môn hỏi: 

“Ruộng tốt gì mà trồng tro nguội cũng sóng?” 

Phạm chí đáp: 

“Thưa cô, có Phật Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác thị 
hiện ở đời.” 

Cô gái Bà-la-môn hỏi: 

“Phật Định Quang Như Lai là người thế nào?” 

Phạm chí đáp: 

“Định Quang Như Lai là người có đức như vậy, có giới như vậy, đã thành 
tựu các công đức.” 

Cô gái Bà-la-môn nói: 

“Giả như vị ấy có công đức thì ông muốn câu phước gì?” 

Phạm chí đáp: 

“Nguyện đời sau tôi sẽ giống như Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác. Công đức trì giới cũng sẽ thành tựu như vậy.” 

[0599a03] Cô gái Bà-la-môn nói: 

“Nêu ông hứa đời đời làm chóng tôi thì tôi sẽ cho ông hoa này.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: 

“Hiện tại, điều mà tôi hành trì chính là tâm không đắm dục.” 

Cô gái Bà-la-môn nói: 

“Thân tôi đời này không mong làm vợ ông, tôi chỉ mong đời sau được làm 
vợ ông.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: 

“Việc làm của Bó-tát là không có luyến ái. Nếu cô làm vợ tôi, tức là nhiễu 
hại tâm tôi.” 
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Có gái Bà-la-môn nói: 

“Tôi quyết không hủy hoại tâm bố thí của ông. Cho dù ông đem thân tôi ё 
bó thí cho người khác, tôi cũng tán thành tâm nguyện bó thí của ông.” 

Khi ấy, Phạm chí này liền đem năm trăm lượng vàng để mua năm cành hoa, 
rôi cùng lập thê nguyện với người nữ kia, sau đó từ biệt ra д. 

Bây giò, Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác đúng thời, 
đắp y, ôm bát cùng với đại chúng Tỳ-kheo lần lượt đi vào đại quốc Bát-ma. 
Phạm chí Siêu Thuật từ xa trông thây đức Định Quang Như Lai dung mạo đoan 
chánh, а1 thây cũng hoan hy, lại thêm các căn tịch tĩnh, bước đi chánh niêm, đầy 
đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, giỗng như nước lắng sạch, không 
có bon do, như ánh sáng chiều khắp, không gi ngăn ngại, như núi báu xuất hiện 
trên các núi. Thấy rồi, Phạm chí Siêu Thuật liền phát tâm hoan hy йӧі với Như 
Lai, bèn cầm năm cành hoa này đến chỗ Định Quang Như Lai, đến rồi đứng qua 
một bên. Sau đó, Phạm chí bạch Phật Định Quang: 

“Kính xin Thé Tôn thọ nhận và thọ ký cho con! Nếu nay Thé Tôn không 
thọ ký, con sẽ châm dứt sanh mạng ngay tại nơi này, không mong sống nữa. 

Bấy ĐIỜ, Thé Tôn mới bảo: 

“Này Phạm chí, không thể chỉ với năm cành hoa này mà muốn được thọ ký 
Vô Thượng Đăng Chánh Giác.” 

Phạm chí thưa: 

“Kính xin Thế Tôn nói cho con nghe pháp tu của Bồ-tát!” 

Đức Phật Định Quang bảo: 

“Pháp tu của Bô-tát là không yêu tiếc.” 

Bây giờ, Phạm chí liên nói kệ: 


Không dám đem mẹ, cha, Bồ thí cho nØười ngoài, 
Chư Phật, bậc cao cả, Càng không dám cho ai. 
Trời, trăng xoay giữa đời, Vật chăng thể cho đi, 
Còn lại đều cho hết, Y quyết, chăng khó рі. 
Bấy giờ, Phật Định Quang dùng lời kệ đáp lại Phạm chí: 
Sự thí mà ông nói, Chắng phải pháp Như Lai, 
Nếu trải muôn kiếp khó, Thí đâu, mắt, mỗi, tat, 
Vợ, соп, Xe, ngựa, nước, Cung tôi tớ, tiền tài, 
Nếu ông đem cho cả, Ta thọ ký chàng sai! 
Bây giờ, thanh niên Phạm chí? lại nói kệ này: 
Núi lớn nóng như lửa, Dẫu muôn kiếp đội nâng, 
Vẫn không hoại đạo tâm, Kính xin Ngài thọ ký. 


? Nguyên tác: Ма-пар (Ё, mānava), chỉ cho Phạm chí trẻ tuổi. 
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Bây giờ, Định Quang Như Lai lặng thính không nói. Phạm chí kia tay cầm 
năm cành hoa, quỳ gói phải sát đất, dâng lên Định Quang Như Lai và nói: 

“Nguyện nhờ phước lành này mà con đời sau được gióng như Định Quang 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, không có khác biệt.” 

Rồi ông tự trải tóc mình lên vũng bùn và bạch tiếp: 

“Nêu Như Lai thọ ký cho con thì hãy giám chân lên tóc con mà đi qua.” 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Định Quang Như Lai quán biết suy nghĩ trong 
tâm Phạm chí, liền thọ ký cho Phạm chí: 

“Vào đời tương lai, ông sẽ làm Phật Thích-ca,!° Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác.” 

Вау giờ, Phạm chí Siêu Thuật có người đồng học tên là Đàm-ma-lưu-chi 
đang đứng bên cạnh. Ông ta thây Định Quang Như Lai thọ ký cho Phạm chí 
Siêu Thuật, lại còn dùng chân đạp lên tóc, liền nói: 

“S$a-môn đầu trọc này sao nõ giám chân lên tóc của Bà-la-môn thanh tịnh? 
Đây chăng phải hành vi của con người.” 

Đức Phật nói với các Ty-kheo: 

— Các thầy chớ nghĩ Phạm chí Da-nhã-đạt thuở xưa là người nào khác. Vì 
sao như thé? Vì Da-nhã-đạt thuở ду, nay chinh là Vua Tinh Phan. Vi thuong toa 
cúa tám muoi bón ngàn Bà-la-món lúc đó, nay là Đề-bà-đạt-đa. Phạm chí Siêu 
Thuật lúc đó, nay chính là Như Lai. Cô gái Phạm chí bán hoa lúc đó, nay chính 
là Cù-di." Đàn chủ lúc ây, nay chính là Phạm chí Chấp Trượng.!? Đàm-ma- 
lưu-chi tạo khẩu nghiệp, buông lời thô bỉ lúc đó nay chính là Đàm-ma-lưu-chi. 
Trong vô số kiếp sau đó, Đàm-ma-lưu-chi thường làm thân súc sanh, thọ thân 
sau cùng cũng làm thân cá dài bảy trăm do-tuần sóng trong biến lớn. Thân cá 
đó sau khi qua đời thì sanh đến nơi này, theo hâu thiện tri thức, thường gân gũi 
thiện tri thức, học tập các pháp lành, các căn thông lợi. Nhờ nhân duyên này nên 
Như Lai mới nói với ông ây: “Lâu rôi mới đên đây.” 

Đàm-ma-lưu-chi cũng tự trình bày: 

- Thật vậy, bạch Thé Tôn! Lâu rồi con mới đến đây. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Thường phải tu tập thân, khẩu, ý nghiệp. 


10 Nguyên tác: Thích-ca-văn (#20 X), phiên âm từ Ѕакуатипі. 

п Cù-di (Æ %, Соріка, Сорт, Сора). Theo Phát thuyết thập nhị du kinh št t — 3888 (T.04. 0195. 
0146с19-26), Cù-di là đệ nhât phu nhân của Thái tử Tât-đạt-đa. Cù-di là con gái của trưởng ріа Thủy 
Quang. Tương truyên, lúc cô gái này mới sanh thì ánh sáng mặt trời biên mát, chỉ còn ánh sáng chói lòa 
trong nhà của trưởng giả, nhân đó đặt tên là Cù-di, nghĩa là Minh Nữ (PH Ж). Phu nhân thứ hai sanh La- 
hâu tên là Da-duy-đàn (HE HE48, Yasodhara) và phụ nhân thứ bạ tên là Lộc Dã (J FF). Đại trí độ luận K 
Ж ЖЕН (7.25. 1509.17. 0182b13) dẫn Kinh La-háu-la máu bôn sanh cho răng, Bô-tát Thích-ca-văn có 
2 phu nhân, một người tên Tỳ-da, một người tên Da-thâu-đà-la, Da-thâu-đà-la là mẹ của La-hâu-la. là 
RREA ERT т: ЖЕШ ШЙ СУ А, AE, ANANE E. ANE E, AREG D). 
12 Nguyên tác: Chấp Truong Pham chí (5, Dandapän)). 
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Thật уду, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Báy gió, các Ty-kheo nghe Phát day xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


4. THÍ DU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói về hai hạng người, đó là hạng người gióng như sư 
tử và hạng người giống như loài đê, các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thé Tôn dạy: 

— Thé nào là người giống như sư tử? Ở đây, này các I-kheo, như có người 
được cúng dường y phục, đồ à ăn thức uóng, giường năm đệm lót, thuốc thang trị 
bệnh. Sau khi được cúng, vi ây tự dùng, nhưng không khởi tâm đắm trước, cũng 
không có ý tham câu, không khởi các tưởng, hoàn toàn không có những niệm 
này, tự biết pháp xuất yếu.!“ Cho dù vị ду không được lợi dưỡng, cũng không 
khởi niệm tạp loạn, tâm luôn an định, giỗng như sư tử ăn thịt thú nhỏ. Khi ăn, 
loài sư tử này cũng không nghĩ: “Thịt con này ngon, thịt con kia dở, không khói 
tâm đắm nhiễm, cũng không có у tham câu, không khởi các tưởng. ˆ Người пау 
cũng như vậy, nêu được củng dường y phục, đồ ăn thức uông, giường năm đệm 
lót, thuốc thang trị bệnh, vị ây tự mình dùng, nhưng không khởi tâm dám trước. 
Giả sử không được cúng dường, vị ây cũng không khởi các niệm tưởng. 

Trái lại, có người nhận cúng dường y phục, đô ăn thức uống, giường năm 
đệm lót, thuộc thang trị bệnh. Sau khi được cúng, vl ây liên tự mình dùng, 
nhưng lại khởi tâm nhiễm trước, sanh tâm tham câu, không biết pháp xuất yêu. 
Nếu như không được cúng dường thì vị ду thường khởi niệm tưởng, còn nếu 
được cúng dường thì lại sanh tâm kiêu ngạo tự cao đôi với các Ty-kheo khác, 
thường chê bai các Tỳ-kheo khác: “Ta được cúng dường y phục, đồ ăn thức 
uông, giường năm đệm lót, thuốc thang trị bệnh, các Ty-kheo khác không được 
cúng dường.” Giống như trong bẩy đê lớn, có một con dê rời khỏi bây, đi đến 
đồng phân lớn. Con dë này ăn phân no rôi, trở về bây dê, tự mình kiêu ngạo tự 
cao: “Та được thức ăn ngon, còn những con dê này không được ăn.” О đây cũng 
vậy, có người được lợi dưỡng, y phục, giường năm đệm lót, thuốc thang trị 


з Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.20.4. 0599c05). 
14 Xuất yếu (tH Ж) đồng nghĩa với “xuất ly”, con đường thiết yếu giúp ra khỏi sanh tử. 
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bệnh, liên khởi các loạn tưởng, sanh tâm đắm nhiễm, tu mình kiêu ngao tự cao 
đối với các Tỳ-kheo khác: “Ta được cúng dường, còn các Ty-kheo này không 
được cúng dường.” 


Cho nên, này các Ту-кћео! Hãy học như loài sư tử chúa, chớ học theo thói 
loài dé. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Kk k 


5. BÁO ÐÁP“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn day các Tỳ-kheo: 

— Nếu có người nào biết báo ân thì người ấy rất đáng kính, ân nhỏ còn không 
quên huông là ân lớn! Cho dù người đó ở cách xa Như Lai đên ngàn do-tuân, 
trăm ngàn do-tuần vẫn không hè xa, như ở gần bên Như Lai không khác. Vì 
sao như vậy? Tỳ-kheo nên biết, vì Như Lai luôn khen ngợi người biệt báo đáp. 


Nếu người nào không biết báo đáp, ân lớn còn quên huống gi ân nhỏ, người 
đó chăng gån Như Lai, Như Lai không gân người đó. Cho dù họ có khoác Tăng- 
già-lê hầu hạ bên cạnh Như Lai thì cũng như cách xa Như Lai. Vì sao như vậy? 
Vì Như Lai chàng bao giờ nhắc đến người không biết báo đáp. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo! Phải thường nghĩ đến báo đáp, chớ tập theo tính không biết báo đáp. 

Thật vậy, này các Ty-kheol Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. TINH ТА№ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thê Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Những а1 lười biếng, gieo nghiệp bắt thiện, sẽ bị tôn hại trong mọi việc 
làm. Người nào siêng năng, không hê biêng nhắc, người này tuyệt diệu, sẽ được 


!5 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.20.5. 0600a05). Tham chiếu: А. 2.32 - I. 62; 
It. 90. 


16 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Р# (7.02. 0125.20.6. 0600a17). 
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tăng trưởng về các thiện pháp. Vì sao như vậy? Vi Bó-tát Di-lặc còn trải qua 
ba mươi kiếp nữa mới thành Phật, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Như Lai nhờ 
vào sức tinh tân và tâm dũng mãnh mà bỏ Di-lặc lại phía sau. ˆ Vô sô các Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác!š ở thời quá khứ đều nhờ tinh tán dũng mãnh 
mà được thành Phật. Do nhân duyên này mà biết, người nào lười biếng là khó, 
tạo các nghiệp ác sẽ bị tôn hại trong mọi việc làm. Nếu ai có tâm tinh tân dũng 
mãnh, vững chắc thì sẽ được tăng trưởng các công đức thiện lành. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy luôn tinh tán, chớ có biếng lười. 

Thật vậy, này các Ту-кћео! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KKK 


7. CHÍ VÀ QUÁN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вёу giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo ở chốn a-lan-nhã nên tu hành hai pháp. Đó là pháp chỉ và 
pháp quán. 

Nếu Tỳ-kheo A-lan-nhã đạt được sự tinh chỉ thi thành tựu giới luật, không 
mất oai nghi, không phạm сат 0101, tạo các công đức. Nếu Ty-kheo A-lan-nhã 
đạt được pháp quán rôi, v1 ây liên quán đây là khó, biết như thật rằng đây là 
khó; lại quán nguyên nhân của khó, quán sự diệt hết khó và quán con đường 
đưa ёп sự diệt hết khó và biết một cách như thật về chúng. Vị ấy quán sát như 
vậy rôi nên tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đã được giải 
thoát rôi, liên được trí giải thoát và biết như thật rằng: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Các vị Như Lai, Chí Chân, Chánh Đăng Chánh Giác thời quá khứ, đều nhờ 
hai pháp này mà được thành tựu. Vì sao như vậy? Giống như khi Bó- tát ngôi 
nơi cội Thọ vuong,” trước tiên là tư duy pháp chỉ уа pháp quán пау. Nếu Bó- tát 
Ma-ha-tát đã được pháp chỉ rồi, sẽ có thể hàng phục các ma oán. Nếu Bồ-tát 


đã được pháp quán rôi thì lập tức thành tựu Tam đạt ігі, chứng đắc Vô thượng 
Chí chân, Đăng chánh giác. 


7 Đức Phật Thích-ca và Phật Di-lặc cùng phát tâm một lần, nhưng Phật Thích-ca thành Phật trước nhờ 
siêng năng tinh tân. 

8 Nguyên tác: Đa-tát-a-kiệt, A-la-ha, Tam-da-tam Phật (£ BE 3g, Б 8 8], = BE = Ë). 

!° Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. 14 (7.02. 0125.20.7. 0600a29). Tham chiếu: 4. 2.31 - I. 60. 
? Thọ vương (# =) chỉ cho cội Bồ-đè. 


21 Tam đạt trí ( — 1š Ж) tức là Тас mạng trí (187 її $ ), Thiên nhãn trí (RIR) và Lâu tận trí (09 229). 
Với bậc A-la-hán thì gọi là Tam đạt (—1#), với đức Phật thì gọi là Tam minh (= НН). 
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Cho nên, này сас Ty-kheo! Ty-kheo A-lan-nhã nên tìm phương tiện tu tập 
hai pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật đạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. ТҮ-КНЕО A-LAN-NHA2 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo A-lan-nhã sống nơi yên tĩnh, không sống trong chúng thì thường 
phải cung kính, phát tâm hoan hý. Nếu như Tỳ-kheo A-lan-nhã sông nơi yên 
tĩnh mà không biết cung kính, không phát tâm hoan hý thì lúc ở giữa đại chúng 
sẽ bị người khác chê trách là không biết pháp của A-lan-nhã, họ bảo răng: “Tỳ- 
kheo A-lan-nhã này không có tâm cung kính, không phát tâm hoan һу.” 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Tỳ-kheo A-lan-nhã sông ở nơi yên tĩnh, không 
ở trong chúng thì thường phải tinh tấn, chớ có lười biếng, phải hiểu rõ yếu chỉ 
các pháp. Nếu Tỳ-kheo A-lan-nhã nào ở nơi yên tĩnh mà có tâm lười biếng, tạo 
các nghiệp ác thì vị ây ở giữa đại chúng sẽ bị người khác chê trách: “Tỳ-kheo 
A-lan-nhã này lười biếng, không biết tinh tân.” 

Cho nên, пау các Ty-kheo! Tỷỳ-kheo A-lan-nhã ở nơi yên tinh, không ở 
trong chúng thi thường phải quyết chí phát tâm hoan һу, chớ có biêng lười và 
không biết cung kính, thường nhớ tinh tân, ý không lay chuyên, й sẽ đầy đủ tất 
cả thiện pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

[0600с02] Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. HAI HẠNG NGƯỜI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 


2 Tựa dë được đặt theo nội dung kinh. Tăng. + (7.02. 0125.20.8. 0600b17). 
23 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.20.9. 0600c03). 
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Вау gió, Thé Tón дау các Ty-kheo: 

— Có hai hạng người không thé khéo giảng pháp cho họ. Là hai hạng người 
nào? Một là, giảng về niêm tin cho người không có niềm tin, việc này rất khó. 
Hai là, giáng về sự bó thí cho người tham lam, bón xẻn, đây cũng rất khó. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Nếu giảng pháp về niềm tin cho người không có 
niềm tin sẽ khiến họ nói tâm sân hận, sanh tâm gây tốn hại. Giống như con chó 
đữ, lại còn bị thương [ở] lỗ mũi thì nó càng trở nên hung йё.” Này các Tỳ-kheo, 
việc này cũng như vậy, néu giảng pháp về niềm tin cho người không có niêm 
tin, sẽ khiến họ nỗi tâm sân hận, sanh tâm gây tón hại. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, néu giảng pháp về sự bó thí cho người tham lam, bón хёп 
sẽ khiến họ nỗi tâm sân hận, sanh tâm gây tón hại. Giống như mụt nhọt chưa 
đến kỳ mà lại dùng dao khoét cắt, sẽ đau không chịu nôi. Việc này cũng như 
vậy, nêu giảng pháp về sự bó thí cho người tham lam, bón xẻn sẽ khién họ nói 
tâm sân hận, sanh tâm gây tốn hại. 

Này các Ту-Кһео, đó gọi là hai hạng người rất khó giảng pháp cho họ. 

Lại nữa, Ту-Кһео, có hai hạng người rất dễ giảng pháp cho họ. Là hai hạng 
người nào? Một là, giảng về niêm tin cho người có niêm tin. Hai là, giảng vê 
sự bố thí cho người không tham lam, bỏn хёп. Này các Tỳ-kheo, thuyết pháp 
về niềm tin cho người có niềm tin thì họ liền phát tâm hoan hy, lòng không lay 
chuyên hay hôi tiệc. Giống như người bị bệnh, được chỉ cho thuốc trừ bệnh thì 
bệnh được bình phục. Đây cũng như vậy, giảng pháp về niềm tin cho người có 
niềm tin thì họ liên hoan hy, tâm không dời đồi. 


Nêu giảng pháp về sự bó thí cho người không tham lam, bón хёп thì họ 
liên hoan hý, không có tâm hồi tiếc. Giỗng như các chàng trai, cô gái xinh 
đẹp, đoan chánh, thích tăm rửa sạch sẽ, lại còn được người khác mang hoa 
đẹp đến đeo cho, khiến dung sắc càng thêm xinh tươi. Các chàng trai, cô gái 
này lại đem y phục, trang sức tốt đẹp của mình tặng lại những người kia. 
Người kia được vậy, lòng càng hoan hy. Đây cũng nhu vậy, giảng pháp vë Sự 
bó thí cho người không tham lam, bon xẻn, họ liên sanh tâm hoan hý, không 
có hồi tiếc. 


Này các Tỳ-kheo, đó gọi là hai hạng người dễ thuyết pháp cho họ. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tu tập về niềm tin, hãy tu tập về bó thí, chớ 
có xan tham. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


24 S. II. 42 cũng có ví dụ tương duong: “Ví như, này các Ty-kheo, đem bóp nát lá gan trước lỗ mũi một 
con chó dữ. Như vậy, con chó ây lại càng dữ tợn bội phân” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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10. HAI PHÁP BÓ THÍ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

[0601a01] Bây giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp bố thí làm cho nguoi phàm phu được công đức lớn, được 
phước báu lớn, nêm vị giải thoát, đến chỗ vô vi. Là hai pháp nào? 


Một là, cúng dường cho cha mẹ. Nếu cúng dường hai người này sẽ được 
công đức lớn, được phước báu lớn. 

Hai là, cúng dường cho Bô-tát Nhất sanh bô xứ” sẽ được công đức lớn, 
được phước báu lớn, nêm vi giải thoát, дёп chỗ vô vi. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn nhớ hiểu thuận và phụng dưỡng cha mẹ. 

Này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


+ 


11. HAI ВАС ÂN МАКС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xâ-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có hai hạng người cho dù khuyến hóa họ làm điều thiện, cũng không thé 
nào báo đáp trọn vẹn ân đức. Đó là cha và mẹ. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, trải qua 
trăm ngàn năm, chăm Іо у phục, cơm nước, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men 
trị bệnh, đại tiện, tiểu tiện ngay ở trên vai, cũng không thé nào báo đáp trọn vẹn 
ân đức. Ty-kheo nên biết, ân cha mẹ rất nặng, ăm bóng, nuó1 duóng, luón bào 
vệ chở che con cái không phút xao lãng, xem con cải như mặt trời, mặt trăng. 
Qua đó đủ thấy ân cha mẹ thật khó báo đáp. 


25 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.20.10. 0600с29). 


26 Nhất sanh bó xứ (— ЖЖ). Theo Tam Di-lặc kinh só = $KE H (T.38. 1774. 0313а16), người 
còn chịu sanh tử lần cuối cùng, rôi sanh lại nhân gian và thành Phật ở một phương gọi là ° “Nhất sanh bó 
xứ” (BRAM EAD RIR. — ERA). 


27 Tựa dë được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (T.02. 0125.20.11. 0601a10). Tham chiếu: Kinh 
bồn hạng vợ, số 9, phẩm 51, tr. 987 trong tập này; Tăng. 18 (7.02. 0125.51.9. BỊ MEN? Š Phật thuyết 
A-tuc-đạt kinh fü ЕЖЕ (Т.02. 0141. 0863а21); Phật thuyết Ngoc-da nữ kinh ЙҮЗЕ. HE ~#§ 
(T.02. 0142a. 0863с15); Ngọc-da nữ kinh = ~#Š (T.02. 0142b. 0864с07); Ngọc-da kinh ЕҢ 
(7.02. 0143. 0865с20); А. 2.33 - I. 60; А. 7.63 - IV. 91. 
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Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải biết phụng dưỡng cha mẹ, phải luôn hiểu 
thuận, không phút xao lãng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


12. HAI ANH EM CHÂU-LỢI-BÀN-ĐẶC”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Tôn giả Bàn-đặc” bảo người em là Châu-lợi-bàn-đặc:?0 

— Nếu chú không thê học thuộc giới thì hãy trở về làm cư sĩ. 

Châu-lợi-bàn-đặc nghe những lời này rồi, liên đi đến tinh xá Kỳ Hoàn, đứng 
ở ngoài cửa mà rơi lệ. Вау giờ, đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh, quán 
thấy 1-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đang đứng bên ngoài cửa, buôn khóc không 
kiêm nén được. Khi ây, Thê Tôn từ trong tịnh thât đi ra, giông như đang kinh 
hành, дёп ngoài cửa tinh ха Kỳ Hoàn, hỏi Châu-lợi-bàn-đặc: 

— Tỳ-kheo, sao thây lại đứng đây khóc lóc? 

Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Bạch Thé Tôn, anh con xua đuôi con, bảo nêu con không học thuộc giới 
thi trở vê làm cư sĩ, không nên ở đây. Vì thê, con buôn khóc. 

Thé Tôn bảo: 

— Ту-Кһео, chớ có lo sợ! Như Lai thành Vô Thượng Đăng Chánh Giác, 
không giông như cách chứng đạo của Bàn-đặc anh con. 

Bây giờ, Thé Tôn dẫn Châu-lợi-bàn-đặc vè tịnh thật, chỉ chỗ ngôi. Sau đó, 
Thê Tôn lại bảo câm chôi quét rôi dạy: 

— Con hãy học thuộc chữ này, suy nghĩ xem nó có nghĩa gì? 

Khi đó, Châu-lợi-bàn-đặc học thuộc chữ “quét” lại quên chữ “chối.” Nêu 
học thuộc chữ “chối” thì quên chữ “quét.” Cứ vậy, Tôn giả Châu- -lợi-bàn-đặc 
học hai chữ “chôi quét” này suốt hết máy ngày. Mà hai chữ “chôi quét” пау còn 
gọi là trừ bân. Châu-lợi-bàn-đặc suy nghĩ: “Thê nào là trừ? Thế nào là bân? Bân 
là tro, đât, ngói, đá. Trừ là làm cho sạch.” Thây ау lại nghĩ: “Thë Tôn vì sao 
đem việc này đê giáo huân ta. Nay ta phải tư duy điêu này.” Vì tư duy điêu này 


2 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š' (7.02. 0125.20.12. 0601a21). Tham chiếu: А. 1.14 - I. 24; 
Ud. 15; DhA. 2.3; J. L. 4. 


2 Bàn-đặc (2) chỉ cho ngài Đại Bàn-đặc (Mahäpanthaka). 
30 Châu-lợi-bàn-đặc (Ж 1] 3%, Cũlapanthaka). 
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nën thây á áy lai nghi: “Nay trên thân ta cũng có бш Бап. Ta lây tự thần làm thí 
dụ. Thế nào là trừ? Thế nào là bán?” Tôn giả ây lại nghĩ: “Phiên não là bán. Trí 
tuệ là trừ. Nay ta có thê dùng chỗi trí tuệ để quét sạch phiền não.” 

Thé ròi, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc tư duy vë sự thành tựu và hoại diệt của 
năm thủ ийп.2! Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự hoại diệt của 
sắc; đây là thọ, tưởng, hành, thức, đây là sự tập khởi và sự hoại diệt của chúng. 
Sau khi Tôn giả tư duy năm thủ uân này rôi, tâm phiên não ở cõi dục được giải 
thoát; tâm phiên não ở cõi sắc và vô sắc, cho dén tâm phiên não vô minh trong 
ba cõi dëu duoc giải thoát. Dà được giải thoát rôi, liền được trí giải thoát, Tôn 
giả biết như thật răng: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc liền thành 
A-la-hán. 

Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân rồi ngôi qua một bên, sau đó bạch Thé Tôn: 

— Nay con đã có trí, nay con đã có tuệ, nay con đã hiệu được ý nghĩa chôi quét. 

Thê Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo, thầy hiểu như thé nào? 

Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Trừ là trí tuệ. Вар là kiết phược. 

Thế Tôn nói: 

— Lành thay! Tỳ-kheo, đúng như lời thầy nói, trừ là trí tuệ, bán là kiết phược. 

Bấy giò, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc hướng về Thê Tôn mà nói kệ: 


Nay con đã tụng thuộc, Như lời Thé Tôn dạy, 
Trí tuệ trừ kiệt phược, Chăng do hạnh nào khác. 
Thé Tôn bảo: 


— Tỳ-kheo, đúng như lời ау nói, nhờ vào trí tuệ chứ không dựa vào gì khác. 
Báy giờ, Tôn giả nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


13. LUYÉN А]? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


31 Nguyên tác: Ngũ thanh âm (ÆR). 
3 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (7.02. 0125.20.13. 0601c02). 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp không ai mong đợi, cũng chăng ai yêu thích, bị người đời 
vứt bỏ. Là hai pháp gì? Một là, oán ghét mà lại gặp nhau; điều này không ai 
mong đợi, cũng chăng ai yêu thích, bị người đời vứt bỏ. Hai là, thương yêu mà 
phải chia lìa; điều này không ai mong đợi, cũng chăng ai yêu thích, bị người 
đời vứt bỏ. Này các Ту-Кћео, đó gọi là hai pháp bị người đời không ưa, chăng 
ai mong đợi. 

Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp mà người đời ưa thích, không hê chán bỏ. 
Là hai pháp gì? Một là, oán ghét được xa lìa, là điêu người đời ưa thích. Hai là, 
thương yêu mà được sum họp, là điều người đời ưa thích. Này các Tỳ-kheo, đó 
gọi là hai pháp được người đời ưa thích. 

Nay Như Lai đã nói về việc oán ghét gặp gỡ, thương yêu chia lìa; lại còn nói 
đến việc oán ghét xa lia, thương yêu gặp gỡ, vậy các Шау có biết nó có ý nghĩa 
gi, có nhân duyên gi chăng? 


Các Ty-kheo đáp: 

— Thế Tôn là chủ của các pháp. Ngưỡng mong Thế Tôn giảng dạy nghĩa này 
cho chúng con, Tỳ-kheo chúng con nghe xong sẽ cùng phụng hành! 

Thê Tôn bảo: 

— Như Lai sẽ giảng nói tường tận nghĩa này, các thầy hãy lăng nghe và khéo 
suy nghĩ! 

Này các Tỳ-kheo, hai pháp này đêu do luyến ái mà có, do luyến ái mà sanh, 


do luyên á ái mà thành, do luyến ái mà khởi. Cho nên, các thầy phải tu tập dứt trừ 
luyên ái, chớ để sanh khởi! 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


33 Bản Hán, hết quyền 11. 
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1. ВА ĐỨC ТАМ BẢO? 

Tói nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba phước đức quý báu cho những ai tự mình trở vë nương tựa. Đó 


là nương tựa Phật, được phước đức quý báu thứ nhất. Nương tựa Pháp, được 
phước đức quý báu thứ hai. Nương tựa Tăng, được phước đức quý báu thứ ba. 


[0602a01] Vì sao gọi là được phước đức quý báu khi nương tựa Phật? Bởi vì 
trong tất cả chúng sanh, hoặc hai chân, bốn chân, nhiều chân; hoặc có hình sắc, 
không hình sắc; hoặc có tưởng, không tưởng; cho đến cõi trời Ni-duy-tiên" thì 
Như Lai là bậc Tôi Tôn, Tôi Thượng không ai có thể sánh băng. Cũng như từ 
bò mà có sữa, từ sữa mà có lạc, từ lạc mà có tô, từ tô mà được đê-hò. Trong các 
loại này thì đê-hô là thức ngon thượng hạng, không gì sánh bàng. Cüng nhu уйу, 
trong tát cà chúng sanh, hoặc hai chân, hoặc bốn chân cho đến nhiều chân; hoặc 
có hình sắc, không hình sắc; hoặc có tưởng, không tưởng; cho đến cõi trời Ni- 
duy-tiên thì Như Lai là bậc Tôi Tôn, Tối Thượng không ai có thê sánh bằng. Cho 
nên, những chúng sanh nào phụng thờ Phật, đó gọi là phụng thờ bậc có phước 
đức quý báu nhất. Đã nương tựa bậc có [phước] đức quý báu nhất này rồi sẽ 
hưởng phước cõi trời ngay trong cõi người. Đây gọi là được phước đức bậc nhất. 


Уі sao gọi là được phước đức quý báu khi nương tựa Pháp? Bởi trong tật cả 
pháp, hoặc pháp hữu lậu, vô lậu; hữu vi, vô vi; vô dục, vô nhiễm; diệt tận, Niết- 
bàn thì pháp Niết-bàn là tôi tôn, tôi thượng, không pháp nào có thê sánh băng. 
Cũng như từ bò mà có sữa, từ sữa mà có lạc, từ lạc mà có tô, từ tô mà có được 
đê-hô. Trong các loại này thì đề-hô là thức ngon thượng hạng, không gi sánh 
băng. Cũng như vậy, trong {дї cả các pháp, hoặc hữu lậu. vô lậu; hữu vi, vô vi; vô 
dục, vô nhiễm; diệt tận, Niết-bàn thì pháp Niết-bàn là tối tôn, tôi thượng, không 
pháp nào có thé sánh băng. Cho nên, chúng sanh nào phụng thờ Pháp, đó gọi là 


' Nguyên tác: Tam bảo phẩm = # її (T.02. 0125.21. 0601c26). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 4 (702. 0125.21.1. 0601c27). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.902. 0225c21); Tạp. Ж (T.02. 0099.903. 0225c25); Тар. Ж (7.02. 0099.904. 0226а02); А. 4.34 
- П. 34; S. 45.139/1 - У. 41; It. 87 


3 Nguyên tác: Tự quy (Н Bế). Tạp A-hàm ghi: Quy у (Ê#†K). Tiếng Pali tương đương: Saranam gacchãmi. 
4 Ni-duy-tiên (E, NevasañRinasaññino): Phi tưởng phi phi tưởng. 
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sự phụng thờ được phước đức bậc nhất. Dà được phước đức bậc nhất này rồi, sẽ 
hưởng phước cõi trời ngay trong cõi người. Đây gọi là được phước đức bậc nhất. 


Vì sao gọi là được phước đức quý báu khi nương tựa Thánh chúng? Bởi 
trong tát cả các Thánh chúng, tức là đại chúng do chúng sanh hữu hình nhóm 
họp lại thì chúng Tăng của Như Lai là tối tôn, tôi thượng, không đại chúng nào 
có thé sánh bằng. Cũng như từ bò mà có sữa, từ sữa mà có lạc, từ lạc mà có tô, 
từ tô mà được dè- hô. Trong các loai này thì đề-hô là thức ngon thượng hang, 
không gi sánh bằng. Cũng như vậy, trong tất cả các đại chúng do chúng sanh 
hữu hình nhóm һор, lại thì chúng Tăng của Như Lai là tôi tôn, tôi thượng, không 
đại chúng nào có thê sánh băng. Đây gọi là phụng thờ được phước đức bậc nhất. 
Đã được phước đức bậc nhất rôi, sẽ huong phước cối trời ngay trong cối người. 
Đây БО! là được phước đức bậc nhất. 


Bấy gið, Thé Tôn liên nói kê: 


Thứ nhất phụng thờ Phật, Bậc Tôi Thượng, Tối Tôn, 
Кё đến phụng thờ Pháp, Đạo vô dục, ly nhiễm. 
Kính phụng Hiền thánh Tăng, Ruộng phước lành tối thượng, 
Người ây trí bậc nhất, Hưởng phước nhất trong đời. 
Nếu sanh chỗn trời,người — Dẫn họ đi đường chánh, 
Ngự bảo tòa thượng diệu, An nhiên thọ cam lộ. 
Thân mặc y bảy báu, Được mọi người kính tôn, 
Giói thành tựu vẹn toàn, Các căn không khuyết mất. 
Được trí tuệ như biên, Dần đến cõi Niết-bàn, 
А1 có Tam quy này, Đến đạo không hè khó. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 

* * * 
2. BA PHƯỚC NGHIỆP" 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại phước nghiệp. Là ba loại nào? Đó là phước nghiệp bó thí, 
phước nghiệp bình đăng và phước nghiệp tư duy.’ 


5 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (T.02. 0125.21.2. 0602b12). Tham chiếu: Chúng tập kinh 
RRR (T.01. 0001.9. 0050a19). 


6 Binh đăng (`É ë), theo nội dung kinh nên hiểu là phước nghiệp của việc trì giới. Ở đây, có khả năng 


“bình đăng” được trực dịch từ зата, vừa có nghĩa bình đăng, vừa có nghĩa chân chánh. Đơn cử như 
Samacärin chỉ cho bậc Chánh hạnh (EíT Ж). 


“Nguyên tác: Tư duy (А). Theo Du Г ѕи địa luận ЛЕР Hb 3: (T.30. 1579.37. 0497c12) có nghia 
là tu tập, quán sát, thiền quán (šB Pr RRE, % BEA, RERA, fg TRE). Nghĩa này gần tương đồng 
với chữ bhavanda trong Pāli. 
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Thé nào gọi là phước nghiệp bó thí? Như có người mở lòng bó thí cúng 
dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, người bân cùng, người cô độc, người không 
nơi nương tựa; ai cần thức ăn thì cho thức ăn, cân nước uông thì cho nước uông, 
cần y phục, đồ ăn thức uống, giường đệm, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh, hương 
hoa, chỗ ngủ nghỉ, tùy theo nhu câu bản thân họ, người ду đều bô thí hết, không 
gi luyến tiệc. Đó gọi là phước nghiệp bó thí. 


Thé nào gọi là phước nghiệp binh đăng? Như có người không sát sanh, 
không trộm cướp, thường biết hô thẹn, không khởi niệm ác. Người ấy cũng 
không trộm cướp, thích bô thí cho người, không tham lam, không bỏn xẻn, nói 
năng hòa nhã, không làm tốn thương người. Người ду cũng không gian dâm 
VỚI уо hoặc chóng người khác, tự tu Pham hạnh, tự biết vừa đủ với tình cảm 
của vợ hoặc chồng mình. Người â ây cũng không vọng ngữ, luôn biết thành thật, 
không lời dối trá, được mọi người tôn kính, không có dời 461. Người åy cũng 
không uống rượu, luôn biết tránh xa loạn động, lại đem tâm từ ban rải khắp một 
phương; hai phương, ba phương và bốn phương cũng như vậy; cho đến tám 
phương, trên dưới, đây khắp trong đó; không có hạn lượng, không thé tính Кё, 
đem tâm từ này rải khắp tât cả, khiến được an ón. 


Vị ây lại đem tâm bi, tâm hỷ, tâm xả ban rải khắp một phương; hai phương, 
ba phương và bốn phương cũng như vậy; cho đến tám phương, trên dưới, đây 
khắp trong đó; không có hạn lượng, không thé tính Кё, đem tâm bi, tâm hy, tâm 
xả? này ban rải khắp trong đó. Đó gọi là phước nghiệp bình đăng. 


[0602c02] Thé nào gọi là phước nghiệp tư duy? Nghĩa là Tỳ-kheo tu hành 
niệm giác ý,’ nương vào vô dục, nương quán sát nghĩa không," nương nơi diệt 
tận, nương vào xuất yêu. VỊ ây lại tu trach pháp giác у,!! tu hy giác ý, tu khinh 
an giác ý, tu định giác ý, tu xả giác y,” nương vào vô dục, nương quán sát 
nghĩa không, nương nơi diệt tận, nương vào xuất yêu. Đó gọi là phước nghiệp 
tư duy. Như vậy, Tỳ-kheo, đó gọi là ba phước nghiệp. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Bồ thí và bình đăng, Từ tâm, xả, tư duy, 

Ba nghiệp này tu trì, Được người trí gần gũi. 
Cõi người hưởng phước báu, Sanh cõi trời cũng vậy, 
Nhờ ba phước nghiệp ây, Nhất định sanh cõi trời. 


Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện thành tựu ba phước 
nghiệp này. 


8 Nguyên tác: Hộ tâm (#0). 

° Nguyên tác: Niệm giác ý (2: Ж Ж), còn gọi là “niệm giác chỉ” (Ж ж). 

10 Nguyên tác: Y vô quán (#1). 

" Nguyên tác: Pháp giác ý (52 Ж), còn gọi là “trach pháp giác chỉ” (15 # x). 


Nguyên tác: Ү giác ý (J Ж), còn gọi là “ý” (27), “ý tức” (8), “hưu tức” (IK ËL), “chỉ tức” (IÈ 8), 
nghĩa là “khinh an” (Ê§“%, passaddhi). 


з Nguyên tác: Hộ giác ý (#2), còn gọi là “xả giác chỉ” (18 ж). 
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Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


3. NHÂN DUYÊN THỌ THAI“ 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có ba trường hợp thức đến thọ thai. Đó là ba trường hợp nào? 

Này các Ту-Кһео, trong trường hợp người mẹ có tâm dục, cha mẹ cùng ở 
một chô và cùng ngủ chung, nhưng thức bên ngoài chưa đên kip lúc thì bào thai 
không thê hình thành. 

Trường hợp thức muốn đến nhập thai, nhưng cha mẹ không hòa hợp thì bào 
thai không thê hình thành. 

Trường hợp người mẹ không ham muốn, dù cha mẹ hòa hợp, lúc đó tâm 
dục của cha mạnh nhưng tâm dục người mẹ không ân cân thì bào thai không 
thê hình thành. 

Trường hợp cha mẹ cùng hòa hợp một chỗ, lòng dục của người mẹ mạnh 
mà cha lại không ân cân thì bào thai cũng không thê hình thành. 

Trường hợp cha mẹ hòa hợp một chỗ, nhưng cha mắc bệnh phong, mẹ có 
bệnh lạnh thì bào thai không thê hình thành. 

Trường hợp khi cha mẹ hòa hợp một chỗ, nhưng mẹ bị bệnh phong, cha bị 
bệnh lạnh thì bào thai không thê hình thành. 

Có lúc cha mẹ hòa hợp một chỗ, thân cha khí lạnh nhiêu, mẹ không có 
chứng bệnh này thì bào thai cũng không thê hình thành. 

Hoặc có khi cha mẹ hòa hợp một chỗ, tướng cha có con, nhưng tướng mẹ 
không có con thì bào thai cũng không thê hình thành. 

Nếu khi cha mẹ hòa hợp một chỗ, tướng mẹ có con, nhưng tướng cha không 
[có | con thì bảo thai cũng không thê hình thành. 

Hoặc có lúc tướng cha mẹ đều không [có] con thì bào thai không thê 
hình thành. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (702. 0125.21.3. 0602с16). Tham chiếu: Trà-để kinh I7 
2€ (T.01. 0026.201. 0766b28). M. 38, Mahatanhasankhaya Sutta (Đại kinh đoạn tận ái). 


Nguyên tác: Tam nhân duyên = N44), là 3 điều kiện căn bản, gồm: (i) Những yếu tó thuận lợi từ 
người cha; (ii) Nhüng yêu tô thuận lợi tử người me; (iii) Thần thức. Đoạn kinh sau liệt kê những bất 
cập, không gặp gỡ giữa 3 yêu tô này nên bào thai không thể thành hình. 
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[0603a02] Hoặc có lúc thân thức hướng đến thọ thai, đáng ra cha mẹ phải 
ở cùng nhau, nhưng người mẹ lại đi xa, không có mặt nên bào thai không thé 
hình thành. Hoặc có lúc cha mẹ đã hòa hợp một chỗ, thân thức có hướng đến, 
nhưng thân cha gặp bệnh nặng thì bào thai cũng không thể hình thành. Hoặc có 
lúc cha mẹ đã hòa hợp một chỗ, thần thức có đến, nhưng thân người mẹ mắc 
bệnh nặng thì bào thai không thê hình thành. Hoặc có lúc cha mẹ đã hòa hợp 
một chỗ, thân thức có đến, nhưng cha mẹ đều mắc bệnh thì bào thai không thể 
hình thành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu cha mẹ hòa hợp một chỗ, cha mẹ đều không bệnh, 
có thân thức hướng đến, đồng thời tướng cha mẹ đều có con, trong trường hợp 
này thì bào thai sẽ hình thành. Đó gọi là ba nhân duyên thân thức đến nhập thai. 

Cho nên, này сас Ту-кћео! Hãy tìm phương tiện đoạn trừ ba nhân duyên này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. BA NƠI NƯƠNG TỤA 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu những người nào muôn khởi tâm từ, có lòng tin chí thành, vâng lời 
phụng sự cha mẹ, anh em, dòng tộc, vợ con, bè bạn, tri thức... thì nên an lập họ 
vào ba nơi để tín tâm của họ không dời đối. Là ba nơi nào? 

Thứ nhất, nên khuyên họ phát tâm hoan hý nơi đức Như Lai băng lòng tin 
không lay chuyên. Vì Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

Thứ hai, khiến họ phát tâm đôi với Chánh pháp. Pháp của Như Lai diễn bày 
vô ngại, cực kỳ vi diệu, nhờ pháp này mà thành tựu đạo quả. Như vậy, người trí 
cần phải học dé biết pháp ây. 

Thứ ba, khiến họ phát tâm đối với Thánh chúng. Thánh chúng của Như 
Lai tất cả hòa hợp, không có lẫn lộn, thành tựu pháp và tùy pháp, thành tựu 
giới luật, thành tựu thiền định,” thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành 
tựu giải thoát tri kiến. Thánh chúng áy gồm có bốn đôi tám bậc, mười hai 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 33 (7:02. 0125.21.4. 0603a15). Tham chiếu: А. 3.75 - L. 222. 
17 Nguyên tác: Tam-muội (= Ж). 
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Hiën thánh.!š Dáy 1а Thánh chúng cúa Nhu Lai, dáng kính, dáng quy, là ruóng 
phuóc vó thuong ó thë gian. 
Tất cả các Tỳ-kheo nào học tập ba điều này, sẽ thành tựu quả báo lớn. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KKK 


5. ТҮ-КНЕО CÙ-BA-LY” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Tỳ-kheo Cù-ba-ly“” đến chỗ đức Thế Tôn, dành lễ sát chân rồi ngồi 
qua một bên. Sau đó, Ту-Кһео ây bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Tỳ-kheo Mục-kiển-liên đã làm 
việc hung ác, tạo các nghiệp ác. 

Thê Tôn bảo: 

— Chó nói như vậy, thây hãy phát tâm hoan hy đối với đệ tử Như Lai. Ty- 
kheo Xá-lợi-phât và I-kheo Mục-kiên-liên luôn làm việc lành, không làm việc 
xâu ác. 

Khi đó, Tỳ-kheo Cù-ba-ly Ба lần bạch Thé Tôn: 

_— Những điêu Như Lai nói thật không hư vọng. Tuy nhiên, Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phât và Ty-kheo Mục-kiên-liên đã làm nhiêu việc hung ác, không có gôc thiện. 

Thé Tôn nói: 

= Tháy là người mê muội, không chịu tin lời Như Lai nên mới nói Ty-kheo 
Xá-lợi-phât và Ту-кһео Mục-kiên-liên làm việc hung ác. Nay thây tạo nghiệp 
ác này không lầu sau phải chịu khô báo. 


8 Nguyên tác: Thập nhị hiên sĩ (+. +), một dạng thức điệp ngữ, mục đích làm cho câu văn đăng 
đôi, tức là cộng lại từ bón đôi (IU ё) và tám bậc (АЉ Æ). Việc cộng lại này là một nhâm lần. Vì lẽ, bón 
đôi và tám bậc chính là hướng Tu-đà-hoàn, quả Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, quả Tư-đà-hàm; hướng 
A-na-hàm, quả A-na-hàm; hướng A-la-hán, quả A-la-hán. Cú ngữ này có thê mang dâu ân từ một bản 
kinh liên quan dën sô lượng chúng Tăng, đó là Kinh thập nhị hiên giả СТ — B5 #Š). Bản kinh này 
hiện chưa tìm thây, nhưng tên gọi của bản kinh được Xudt Tam tạng ký tập tB = k au Ж (T.55. 2145.3. 
0015c06) xác nhận, ngài Đạo An đã đưa bộ kinh này vào kinh lục của mình, gọi là Đạo Ап luc (18 4 
£k). Mặc dù vậy, nhâm lẫn vừa nêu vẫn xuất hiện trong nhiêu bản kinh như Đại phương tiện Phật báo 
ân kinh KAIRIE (T.03. 0156.3. 0141924); Xuất điệu kinh Н & (T.04. 0212.8. 0654c10); 
Phật thuyêt chư đức phước điên kinh ЛЕЛЕ Н (T.16. 0683. 0778c12), v.v... 


'° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ж (702. 0125.21.5. 0603b02). Tham chiếu: Тар. Ë (7.02. 
0099.1278. 0351b12). Biêt Tạp. ХІ (7:02. 0100.276. 0470a14); 5. 6.9 - L. 323; S. 6.10 - L. 325; А. 10.89 
- V. 170. 


? Cù-ba-ly (Œk RE, Kokälika). 
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Вау gió, ngay tai chó ngôi, trên thân Tỷ-kheo kia liën moc mut nhot độc, 
lớn băng hạt cải, sau đó lớn dân băng hạt đậu, rôi băng quả a-ma-lặc, dân băng 
quả óc chó, rôi lớn băng năm tay, máu mủ tuôn ra, ngay đó qua đời và sanh vào 
địa ngục Hoa Sen.” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hay tin Cù-ba-ly qua đời, liên đến chỗ Thế Tôn, 
dành lê sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. Lát sau, Tôn giả rời chó ngôi, bach 
Thê Tôn: 

— Thưa Thế Tôn! Tỳ-kheo Cù-ba-ly sanh vào chốn nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Người đó qua đời, đọa vào địa ngục Hoa Sen. 

Bây giờ, Tôn giả Mục-liên bạch với Thé Tôn: 

— Nay con muốn vào địa ngục đó để giáo hóa người này. 

Thế Tôn bảo: 

— Mục-liên, ау khóng nën dén dó! 

Mục-liên bạch Thế Tôn lần nữa: 

— Con muốn đến địa ngục đó giáo hóa ông ấy. 

Lúc này, Thé Tôn im lặng không đáp. Thé rồi, chỉ trong khoảnh khắc như 
lực sĩ co duôi cánh tay, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên biên mát khỏi thành Xá- 
vë, hiện đên trong dia nguc lớn Hoa Sen. Đúng lúc dó, Ty-kheo Cù-ba-ly thân 
thê đang bị lửa thiêu đôt, lại có hàng trăm con trâu cày trên lưỡi ông ây. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ngôi kiết-già ở giữa hư không, khảy 
móng tay báo Ty-kheo ây. Ту-Кһео ây liên ngước lên hỏi: 

— Ông là ai? 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Cù-ba-ly, tôi là đệ tử đức Phật Thích-ca Mâu-n1,^ tên Мус-Кіёп-іёп, họ 
Câu-lợi-đà. 

Khi nhìn thấy Mục-liên rồi, Tỳ-kheo ấy liên thốt ra lời hung đỡ: 

— Nay ta đã đọa vào đường ác này rồi mà vẫn không tránh khỏi phải đôi mặt 
với ông ư? 

Ông ây vừa dứt lời, lập tức bị cả ngàn con trâu đến cày lên lưỡi. 

[0603c03] Mục-liên thây vậy, lòng càng buôn râu, sanh lòng hồi hận nên rời 
khỏi nơi đó. Khi trở vê Xá-vệ, Tôn giả дёп chó Thê Tôn, dành lê sát chân Phật 
rôi đứng qua một bên. Bây giờ, Tôn giả đem nhân duyên này trình bạch đây đủ 
với đức Phật. 

?' Liên Ноа địa ngục (Ж ҖЕНЕ): Địa ngục Hoa Sen. Bản Pali ghi rõ là địa ngục Sen Hồng 


(Padumanriraya). 
22 Nguyên tác: Thích-ca-văn (ЖЕШ Ж, Sakyamuni). Văn (Ж) là phiên âm từ Muni. 
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Thê Tôn bào: 
— Như Lai đã nói với thây trước rôi, không nên дёп đó đê gặp người ác kia. 
Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Con người khi sanh ra, Búa rìu sẵn trong miệng, 
Sở di tự chém ta, Là do lời cay nghiệt. 
Người dừng, ta cũng nghi, Cả hai vui điều lành, 
Nghiệp ác đã tạo thành, Ắt phải rơi đường ác. 
Ác nhất trong сас #01, Là phi báng Như Lal, 
Рам tan nát hinh hài, Tội này còn chưa dứt! 
Có một vạn ba ngàn, Sáu mươi mốt ngục Тто, 
Rơi vào đó là do, Chê bai bậc Hiên thánh. 


Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các Шау cân phải học ba pháp dé thành tựu Phạm hạnh của mình. Là ba 
pháp nào? Đó là thân làm thiện, miệng nói thiện và y nghĩ thiện. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giò, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KK K 


6. TU TẬP BA PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu Ty-kheo nào thành tựu ba pháp thì ngay trong hiện tại sẽ được an lạc, 
dùng mãnh tinh tán, dứt sạch hữu lậu. Là ba pháp nào? Ó đây, này các Tỳ-kheo, 
đó là các căn tịch tĩnh, ăn uống biết tiết độ và không bỏ việc kinh hành. 

Thé nào là Tỳ-kheo có các căn tịch tịnh? Nghĩa là Tỳ-kheo khi mắt thây sắc 
mà không khởi tưởng dính mặc, không nhớ nghĩ phân biệt thì nhãn căn được 
thanh tịnh. Vì mong câu thoát khỏi các dám nhiễm đó nên luôn phòng hộ nhãn 
căn, như tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp 
mà không khởi tưởng dính mắc, không nhớ nghĩ phân biệt thì ý căn được thanh 
tịnh. Vì mong cầu thoát khỏi các dám nhiễm đó nên luôn phòng hộ ý căn. Như 
vậy gọi là Ty-kheo có các căn tịch tịnh. 


23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7:02. 0125.21.6. 0603c18). Tham chiếu: А. 3.16 - L. 113. 
Nguyên tác: Bát thất kinh hành (A 8:47). Theo Luật tit phán, quyền 59, một trong 5 lợi ích của kinh 
hành là làm cho tư duy tịch tĩnh (REFE ЛД ME). A. 3.16 - L. 113 viêt.Jãgariyam anuyutto: Tinh cân tỉnh giác. 
25 Nguyên tác: Bất khởi tưởng trước, bất hữu thức niệm (2-2 18 #, SARA). А. 3.16 - L. 113: Na 
nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī (không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng). 
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Thê пао là T-kheo ăn uống biết tiết độ? Nghĩa là Iy-kheo suy xét đồ ăn 
thức uông này từ đầu mà có, ăn không phải vì mong câu khỏe đẹp mà chỉ vì 
muốn giữ gìn hình hài bốn đại được vẹn nguyên. Thường tự xét nghĩ. “Nay ta 
phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, giúp thân thê có [du] SỨC 
lực để thành tựu con đường tu tập, để Phạm hạnh không bị đoạn dứt.” Giống 
như thân thé của người nam, người nữ mọc mụt nhọt độc, cần phải dùng cao 
thuốc thoa lên. Sở dĩ thoa lên mụt nhọt là muốn được nhanh khỏi. Ở đây cũng 
vậy, các Tỳ-kheo ăn uóng biết tiết độ, tức là Ty-kheo suy xét dó а ăn thức uóng 
từ đâu mà có, ăn không phải vì mong câu khỏe đẹp mà chỉ vì muốn giữ gìn hình 
hài bôn đại được vẹn nguyên, thường tự xét nghĩ: “Nay ta phải trừ cảm thọ cũ, 
khiến cảm thọ mới không sanh, giúp thân thé có đủ sức lực аё thành ши соп 
đường tu tập, để Phạm hạnh không bị đoạn dứt.” Giông như chiếc xe chó năng, 
sở đĩ bôi dâu mỡ vào trục bánh xe, là muốn xe chở nặng này được đi đến nơi. 
Ty-kheo cüng nhu уду, ап uóng biết tiết độ, xét nghĩ đô ăn thức uỗng từ đâu 
mà có, ăn không vì mong câu khỏe đẹp mà chỉ muốn giữ gìn hình hài bốn đại 
được vẹn nguyên, thường tự xét nghĩ: “Nay ta phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm 
thọ mới không sanh, giúp thân thé có đủ sức lực để thành tựu con đường tu tập, 
để Phạm hạnh không bị đoạn dứt.” Như vậy gọi là Tỳ-kheo ăn uống biết tiết độ. 


[0604а13] Thé nào gọi là Ty-kheo không bỏ việc kinh hành? О đây có nghĩa 
là đâu hôm, cuối hôm, Tỳ-kheo luôn nhớ kinh hành không sai thời khóa, thường 
nhớ nghĩ để tâm an trụ trong đạo phẩm. Nếu là ban ngày, lúc đi hoặc khi ngôi 
luôn tư duy Diệu pháp để diệt trừ phiên não ngăn che.” Vào lúc đâu đêm, khi 
đi hoặc khi ngôi luôn tư duy đến Diệu pháp dé diệt trừ phiên não ngăn che. Đến 
giữa đêm thì năm nghiêng bên phải, tư duy buộc tâm vào ánh sáng. Rói dén 
cuối đêm thức dậy, lúc đi hoặc khi ngồi luôn tu duy Diệu pháp đề diệt trừ phiền 
não ngăn che. Như vậy gọi là Ty-kheo không bỏ việc kinh hành. 

Nếu Ту-Кһео пао các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ việc kinh 
hành, thường nhớ nghĩ và an trụ tâm trong Diệu pháp” thì Ty-kheo này liên 
thành tựu một trong hai quả, ngay trong đời này sẽ chứng được chánh trí A-la- 
һап, hoặc đắc quả A-na-hàm. Giông như người điều khiển xe gIỎI, trên con 
đường băng phẳng điều khiến xe bốn ngựa kéo, không có gì trở ngại, muốn đến 
nơi nào chắc chắn đến được, không gì phải nghi ngờ. Ту- -kheo này cũng lại như 
vậy, các căn tịch tịnh, ăn uóng biết tiết độ, không bỏ việc kinh hành, thường nhớ 
nghĩ và an trụ tâm trong Diệu pháp thì Ту-Кһео này liên thành tựu một trong hai 
quả, ngay trong hiện đời được dứt sạch các lậu, sẽ chứng được chánh trí А-1а- 
hán, hoặc đắc quả A-na-hàm. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 
Жжжж 
26 Ат cái (1): Những phiền não che đậy tâm. 


? Nguyên tác: Đạo phẩm (Ë ñi). 
28 Nguyên tác bị thiếu cụm từ 1917 3 4. Bản Tông, Nguyên, Minh đã bó sung. 
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7. BA CHUNG BỆNH NẶNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có ba chứng bệnh nặng. Là ba bệnh nào? Phong là bệnh nặng, đàm là 
bệnh nặng, lạnh rét là bệnh nặng. Này các Ty-kheo, đó gọi là ba bệnh nặng. Lại 
có ba vị thuốc hay đề trị ba bệnh nặng này. Là ba vị thuốc nào? Nêu mắc bệnh 
phong thì dùng tô% làm vị thuốc hay và dùng tô làm thức ăn. Nếu mặc bệnh 
đàm thì dùng mật làm vị thuốc hay và dùng mật làm thức ăn. Nêu mắc bệnh 
lạnh rét thì dùng dàu?! làm vị thuốc hay và dùng dâu làm thức ăn. Này các Ty- 
kheo, đó gọi là ba loại bệnh nặng và có ba vị thuốc hay này. 

[0604b06] Như vậy, Ty-kheo cũng có ba bệnh nặng này. Là ba bệnh nào? 
Đó là tham dục, sân hận và ngu si. Tỳ-kheo, đó gọi là ba chứng bệnh nặng. Tuy 
nhiên, lại có ba vị thuốc hay đề đối trị ba chứng bệnh nặng này. Là ba vị thuốc 
nào? Nếu khi tham dục khởi thì dùng pháp quán bất tịnh dé đối trị và tư duy về 
pháp quán bát tịnh. Đối với bệnh nặng sân hận thì dùng tâm từ dé đối trị và tư 
duy vë pháp tu rải tâm từ. Đôi với bệnh nặng ngu si thì dùng trí tuệ аё đôi trị 
và tư duy về nguyên nhân sanh khởi ngu 51. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là ba loại 
bệnh nặng và có ba thứ thuốc hay này. 

Thé nên, này các Ty-kheo! Phải tìm phương tiện đề có được ba loại thuốc 
hay này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


8. ВА NGHIỆP”? 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có ba nghiệp ác. Là ba nghiệp ác nào? Đó là thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Ту-Кһео, đó gọi là ba nghiệp ác. Các thây phải tìm câu phương tiện tu 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7:02. 0125.21.7. 0604a28). Tham chiêu: Thất xứ tam quán 
kinh t È — 1 (T.02. 0150A.45. 0882a11); A. 3.68 - I. 199; А. 10.108 - V. 219. 


30 Tô (##) gồm sanh tô và thục tô. 
3! Du (3i): Dầu, thường là dùng dầu mè. 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡# (7:02. 0125.21.8. 060416). Tham chiếu: It. 58-9. 
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tập ba nghiệp thiện. Là ba nghiệp thiện nào? Nêu thân làm ác, phải tu tập thân 
hành thiện; miệng nói ас, phải tu tập miệng nói thiện; ý nghĩ ác, phải tu tập ý 
nghĩ thiện. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Hãy ngăn thân làm ác, Thân tu tập hạnh lành, 
Thân học làm điều lành, Thân nhớ buông việc ác. 
Ciữ miệng không nói ác, Miệng tu tập hạnh lành, 
Miệng học nói điều lành, Miệng nhớ không nói ác. 
Hãy ngăn tâm nghĩ ác, Tâm tu tập hạnh lành, 
Tâm nhớ nghĩ điều lành, Tâm nhớ Па niệm ác. 
Lành thay, thân hành thiện, Miệng cũng nói lời hay, 
Ý nghĩ cũng lành thay, Tất са ёи như vậy. 

Сїй tâm, miệng trong ngân, Việc ác Па khỏi thân, 
Làm sạch thân, miệng, ý, Đến chốn Phật, vô vi. 


[0604c04] Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy từ bỏ ba nghiệp ác, tu tập ba 
nghiệp thiện. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong dèu hoan һу phụng hành. 


KKK 


9. NGUY HAI СОА DỤC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-Vvệ. 

Bây ĐIỜ, CÓ nhiêu Tỳ-kheo đến 910, дар у, бт bát удо thành khát thuc. Lúc 
đó, có nhiêu Ty-kheo suy nghĩ như vây: “Giờ пау còn quá sớm để chúng ta vào 
thành khát thực nên chăng cùng nhau đến chỗ Phạm chí ngoại đạo.”35 Thê ròi, 
nhiêu vị Ту-Кһео cùng đến chỗ Pham chí ngoại đạo. Đến nơi, chào hỏi nhau 
xong, họ ngôi xuông một bên. Lúc đó, Phạm chí ngoại đạo hỏi các Ту-Кһео: 

— Đạo sĩ Cü-dàm thường luận bàn về dục, về sắc, về thọ, về tưởng. Như vậy, 
những luận thuyết này có gi khác nhau? Những gi Pham chí chúng tôi luận bản 
cũng là điều các Sa-môn nói. Những gl [các] Sa-món nói cüng là điều chúng tôi 
luận bàn. Các vị thuyết pháp cũng gióng sự thuyết pháp của chúng tôi, sự dạy 
dỗ cũng giông sự dạy dỗ của chúng tôi. 


33 Nguyên tác: Tiên (1Ш), chỉ cho đức Phật. Đức Phật Thích-ca còn được gọi là Đệ Thất Tiên. Tham 
chiếu: Phẩm Tựa, tr. 1 trong tập này; Ту phẩm РЕ (T02. 0125.1. 0549b12). 


34 Тџа dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. УЮ a (7.02. 0125.21.9. 0604c07). Tham chiếu: Khổ ат kinh ? Kê #8 
(T.01. 0026.99. 0584c08); Khổ ám kinh Œ KE% (T.01. 0053. 0846c05); M. 13, Mahädukkhakkhandha 
Sutta (Đại kinh khó uán). 


35 Dị học Pham chí (3 82 35) giống như ngoại đạo Pham chí. 
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Khi nghe những lời này rồi, các Tỳ-kheo không khăng định đúng, không 
thừa nhận sai, liền từ chỗ ngồi đứng dậy rời đi, đồng thời suy nghĩ: “Chúng ta 
nên đem nghĩa này đến hỏi Thế Tôn.” 

Sau khi các Ty-kheo thọ trai xong, liền đi đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân 
rồi ngôi qua một bên. Khi đó, các 1-kheo đem tât cả đầu đuôi sự việc từ chỗ 
Phạm chí trình bạch tường tận lên Thế Tôn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Phạm chí kia hỏi như vậy, Tỳ-kheo các thây nên đem nghĩa này hỏi 
lại họ: “VỊ ngọt của dục là gì? Dục có nguy hại gì mà phải lìa bỏ? VỊ ngọt của 
sắc là gi? Sắc có nguy hại gì mà phải lìa bỏ? VỊ ngọt của thọ là gì? Thọ có nguy 
hại gì mà phải xa lia?” Nêu các thầy đem những lời này đáp lại câu hỏi ây thì 
các Phạm chí sẽ lặng im không trả lời được. Cho dù họ có trả lời chăng nữa 
cũng không thể giải thích được nghĩa sâu xa này mà chỉ càng lộ ra sự mờ mịt, 
rơi vào ngõ cụt. Vì sao vậy? Vì chăng phải cảnh giới của họ. Lại nữa, này các 
Tỳ-kheo, trong chúng ma cho đến Thiên ma, Đế-thích, Phạm thiên, Tứ Thiên 
Vương, Sa-môn, Bà-la-môn, người, loài phi nhân, không ai có thể hiểu nghĩa 
sâu mâu này; ngoại trừ Như Lai, bậc Đăng Chánh Giác, hàng Thánh chúng của 
Như Lai, người nhận được sự dạy bảo từ Như Lai, với những hạng người này 
thì không bàn đến. 

[0605a02] Thế nào là vị ngọt của dục? Đó chính là năm dục. Năm dục gòm 
những gi? Nghĩa là sắc mà mắt nhìn ау, làm sanh khởi nhãn thức, rât đáng 
yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích, như tai nghe tiếng, mũi ngiri mùi, lưỡi 
nêm vị, thân xúc chạm, rất đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Từ 
trong năm dục này mà sanh tâm khổ, vui, đó gọI là vị ngọt của dục. 

Dục nguy hại thé nào? Nếu có người thiện nam học tập các nghề nghiệp để 
tự mưu sanh, như học làm ruộng vườn, học viết lách, học làm thuê, học tính 
toán, học mẹo cân non, học chạm khắc, học làm sứ thân hay làm quan đại thân 
та không quản ngại thân mình phải chịu năng rét, mệt nhọc cần khô, không 
được tự do. Người ây làm việc cực khô như thê chỉ mong cầu có được tiền tài 
sản nghiệp. Đó là tai họa lớn của dục. 


Cả cuộc đời khô đau, phiên muộn bởi thương yêu, ân oán, cũng đều do tham 
dục mà ra. Tuy nhiên, người thiện nam kia làm việc khó nhọc như vậy nhưng 
không được của cải nên buôn lo, khó não không thể tính kẻ, liền tự Suy nghi: 
“Ta dà bó ra biét bao cóng lao, mát nhiëu phuong ké mà chàng duoc tài vát gi.” 
So sánh nhu vậy nên vị ây nghĩ đến việc lia bó. Dó gọi là lia bỏ duc. 


Lại nữa, hoặc khi người thiện nam kia bày ra phương kế dé mưu câu tài sản; 
khi đã được tài sản rôi thì phải tìm đủ mọi cách để giữ gìn, VÌ 50 vua chiếm đoạt, 
Sợ giăc trộm CƯỚP, Sợ nước cuốn trôi, sợ lửa thiêu chảy. VỊ â ây lại nghĩ: “Ta muôn 


3 Bản Thánh (Œ): Thử tắc bát luân (ШЕН AS 368). 
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chôn giấu tài sản, nhung sợ về sau quên mát. Ta muốn cho vay để sanh lời, lại 
sợ không thu được; hoặc sợ con cái trong nhà hư hỏng tiêu phá tài sản của ta.” 
Đó là tai họa lớn của dục, duyên nơi gốc rễ của dục mà đưa đến nguy hại này. 

Lại nữa, người thiện nam kia luôn để tâm gìn giữ tài sản, nhưng sau đó tải 
sản vẫn bị vua chiêm đoạt, bị giặc cướp đi, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu cháy. 
Tài sản dù đã chôn giấu nhưng lại không tìm ra; cho vay đề sanh lời thì không 
thu được; con cái trong nhà hư hỏng nên tiêu phá tài sản, tiên bạc cả ngàn vạn 
nhưng không giữ được một đồng, cho nên ôm lòng sâu, lo, khô, não, dám ngực 
kêu la: “Tài sản của ta đã tiêu tan hết cả!” Người này liền cuồng điên, tâm у 
rôi loạn. Thế mới nói, duc là mối nguy hại lớn, do gốc duc này mà không đến 
được cõi vô vi. 

Lại nữa, vì góc dục này mà con người mặc giáp, cầm gậy, đánh phá lẫn 
nhau. Họ dàn trận đánh nhau, hoặc tién đánh băng voi chiến, hoặc tiến đánh 
bằng ngựa chiến, hoặc tién đánh băng chiến xa, hoặc tiễn đánh băng binh lính; 
chứng kiến voi chiên đâu nhau, chứng kiến ngựa chiến đấu nhau, chứng kiến 
chiến xa đầu nhau, chứng kiến binh lính dáu nhau; hoặc chém nhau, băn nhau, 
hoặc đâm nhau... Do đây mà biết, dục là họa lớn, dục là nguyên nhân xảy ra 
biến loạn này. 

[0605b05] Lại nữa, do căn nguyên của dục mà con người mặc giáp, cầm gậy 
đánh chém lẫn nhau ngay ở công thành, hoặc ở trên thành; hoặc dùng giáo đâm, 
hoặc dùng bánh хе sắt nghiên đầu, hoặc rót sắt nung chảy, chịu biết bao đau 
đớn, chết chóc nhiều vô Кё. Lại nữa, dục này cũng vô thường, thay nhau biến 
đôi không ngừng, không dừng lại, không thoát ra được. Vì dục này biến đôi vô 
thường nên nói dục này là họa lớn. 

Vì sao phải lia bỏ dục? Nêu người khéo tu hành dứt trừ tham dục, gọi đó 
là bậc Па bỏ dục. Các Sa-môn, Bà-la-môn không biết tai họa của dục, lại cũng 
không biết nguyên do lia bỏ dục thì những người này thật sự không hiểu biết 
Sa-môn và oai nghi của Sa-môn, không biết Bà-la-môn và oai nghi của Bà-la- 
môn. Những người này đã không phải là Sa-môn, cũng chăng phải Bà-la-môn 
nên không thể tự thân tác chứng để tự an trú. Nghĩa là các Sa-môn, Bà-la-môn 
nào biết rõ dục là tai họa lớn, khéo lìa bỏ dục, như thật không hư dối thì vị ấy 
biết Sa-môn có oai nghi của Sa-môn, biết Bà-la-môn có oai nghi của Bà-la- 
môn, tự thân tác chứng đê tự an trú. Đó 001 là Па bỏ dục. 

Thé nào là vị ngọt của sắc? Già sử có con gái dòng Sát- 18-101, con gái dòng 
Bả-la-môn, con gái dòng trưởng giả, độ tuói mười bốn, mười lãm, mười sáu, 
dáng người không cao, không thâp, không mập, không gây, không trăng, không 
đen, xinh đẹp vô song, hiém có ở đời; vừa nhin thấy nhan sắc ду, người kia liên 
khởi tưởng yêu thích. Đó gọi là vị ngọt của sắc. 

Vì sao nói sắc là tai họa lớn? Lại nữa, nếu về sau nhìn thây người con gái 
Кіа tuổi đã tám mươi, chín mươi, cho đến trăm tuôi, nhan sắc đôi khác, hết thời 
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thiếu niên, tráng niên; cô ây răng rụng, tóc bạc, thân thê cáu bần, da chùng, mặt 
nhăn, lưng còng, thở абс, thân như xe mục, thân thê run тау, phải chóng gậy йі. 

| Thế nào, này các Tỳ-kheo, ban đầu thấy tuyệt sắc, vë sau thấy đôi khác. Đây 
chăng phải là tai họa lớn ư? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Thê Tôn! 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thế nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, nêu thây cô gái kia thân mang trọng bệnh, năm liệt trên giường, đại 
tiện, tiêu tiện không thê đứng dậy. Тһе nào Tỳ-kheo, vón là tuyệt sắc giai nhân, 
nay mặc bệnh này. Đây chăng phải là tai họa lớn ư? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, vậy nên nói sắc là tai họa lớn. 

‚ [0605с02] Lại nữa, Tỳ-kheo, hoặc ау có gái kia tắt thở lìa đời, được đưa 
đên bãi tha ma. Thê nào, I-kheo, vón là tuyệt sắc, nay đã biên đôi, ngay trong 
đó mà khởi tưởng khô vui. Đây chăng phải là tai họa lớn sao? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Thé Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

- Thé nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, hoặc thây cô gái kia chết đã một ngày, hoặc chết đã hai ngày, ba 
ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày; thân thé sinh trướng, hôi thối, 
dơ Бап, rơi vãi khắp nơi. Thê nào, Tỳ-kheo, vốn là tuyệt sắc, nay thay đổi đến 
vậy, chăng phải là tai họa lớn sao? 


Các Tỳ-kheo thưa: 

- Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Thế nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, nêu xác cô gái kia bi qua, chim thước, diều hâu tranh nhau đến ria 
thịt; hoặc bị cáo, chó sói, hỗ trông thây liên đến căn xé; hoặc bị các loài côn 
trùng nhỏ nhiệm biết про nguậy nhìn thấy liền bu lại гас ria. Thế nào, Tỳ-kheo, 


vôn là tuyệt sắc giai nhân, nay biến thành như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng 
khó vui, đây chăng phải là tai họa lớn sao? 


Các Ty-kheo thưa: 
— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 
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Thé Tón bào: 

— Thé nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, hoặc Шау thân thể cô gái kia bị trùng, qua ăn thịt hết phân nửa; 
phơi ruột, dạ dày, máu thịt ô ué do bán. Thé nào, Tỳ-kheo, người ây vôn là tuyệt 
sắc, nay biến thành như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng khô vui, đây chàng phải 
là tai họa lớn sao? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Thé Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Thê nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, hoặc thấy thân thê cô gái kia đã hết máu thịt, chỉ còn bộ hài cốt liên 
nhau. Thê nào, Ty-kheo, người ây vôn là tuyệt sắc, nay biên thành như vậy; ở 
trong đó mà khởi tưởng khô vui, chăng phải là tai họa lớn sao? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Thế nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, hoặc ау thân thé cô gái kia đã hết máu thịt, chỉ còn những sợi gân 


ràng rịt như buộc củi. Thế nào, Tỳ-kheo, người ây vôn là tuyệt sắc, nay biến 
thành như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng khó vui, chăng phải là tai họa lớn sao? 


Các Ту-Кһео thưa: 

- Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Thê nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, hoặc thấy cô gái kia từng đốt xương rời гас vương vãi khắp nơi; 
nào là xương chân một nơi, xương tay một nơi; hoặc xương đùi một nơi, xương 
hông một nơi; hoặc xương sườn, xương bả vai, môi thứ rơi một nơi; hoặc 
xương cô một nơi, đầu lâu một nẻo. Thê nào, Tỳ-kheo, người ây vôn tuyệt đẹp, 
nay biến thành như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng khó vui, chăng phải là tai 
họa lớn sao? 

[0606а04] Các Ty-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Thê nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, nếu thấy cô gái kia xương côt bạc trăng giống màu chim bó câu. 
Thế nào, Tỳ-kheo, прибл ау vón tuyét йер, пау bién thành nhu уду; ó trong dó 
mà khởi tưởng khô vui, chăng phải là tai họa lớn sao? 


232 Œ KINH TĂNG МНАТ A-HAM 


Các Tỳ-kheo thưa: 

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

- Thé nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, nếu thây cô gái kia, hài cốt trải qua nhiều năm, hoặc bị mục nát 
tan rã, cùng màu với màu đất. Thế nào, Tỳ-kheo, người ấy vón tuyệt đẹp, nay 
bién thành như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng khô vui, chăng phải là tai họa 
lớn sao? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

- Thé nên nói sắc là tai họa lớn. 

Lại nữa, sắc này vô thường biến đổi, không được lâu dài, không có bên 
vững. Thế nên nói sắc là tai họa lớn. 

Vì sao nói phải xa Па sắc? Nếu có thé ngay nơi sắc mà lia bỏ sắc, trừ các 
loạn tưởng thì gọi là lia bỏ sắc. Nghĩa là các Sa-môn, Bà-la-môn thây sắc liên 
đăm trước vào sắc, không biết sắc là tai họa lớn, cũng không biết ха ly, như thật 
mà không biết thì đây chăng phải là Sa-môn, Bà-la-môn; dự vào hàng Sa-môn 
mà không biết oai nghi của Sa-môn, ở trong hàng Bà-la-môn mà không biết oai 
nghi của Bả-la-môn, không thê tự thân tác chứng để tự an trú. Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào thấy săc mà không đắm trước nơi sắc, biết rât rõ sắc là tai họa 
lớn, khéo biết xả ly thì gọi là người dự vào hàng Sa-môn khéo biết oai nghi của 
Sa-môn, trong hàng Bà-la-môn khéo biết oai nghi của Bà-la-môn, tự thân tác 
chứng mà tự an trú. Đó gọi là đôi với sắc đã lia bỏ! 

Thế nào là vị của thọ? Ó đây, Ту-Кһео, khi có cảm thọ lạc, biết rõ ta đang 
cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khô, liên biết rõ ta đang cảm thọ khô. Khi có cảm 
thọ không khô không lạc, biết rõ ta đang có cảm thọ không khô không lạc. Khi 
có cảm thọ lạc bởi vật dục, liên biết rõ ta đang có cảm thọ lạc bởi vật dục. Hoặc 
khi có cảm thọ khổ bởi vật dục, liền tự biết rõ ta đang cảm thọ khó bởi vật dục; 
hoặc khi có cảm thọ không khó không lạc bởi vật dục, liền tự biết rõ ta đang 
cảm thọ không khô không lạc bởi vật dục. Hoặc khi có cảm thọ khô không bởi 
vật dục, liên tự biết rõ ta đang cảm thọ khó không bởi vật dục; khi có cảm thọ 
lạc không bởi vật dục, liên tự biết rõ ta đang cảm thọ lạc không bởi vật dục; 
hoặc khi có cảm thọ không khó không lạc không bởi vật dục, liên tự biết rõ ta 
đang cảm thọ không khó không lạc không bởi vật dục. 

[0606b03] Lại nữa, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ lạc, khi ây không có cảm thọ 
khó, cũng không có cảm thọ không khó không lạc; bây giờ ta tự biết chỉ có cảm 
thọ lạc. Khi có cảm thọ khô, khi ấy không có cảm thọ lạc, cũng không có cảm 
thọ không khó không lạc, bấy giờ ta tự biết chỉ có cảm thọ khô. 
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Lại nữa, Ty-kheo, khi có cảm thọ không khó khóng lac, khi áy khóng có càm 
thọ lạc và сат thọ khó, bây giờ ta tự biết chỉ có cảm thọ không khó không lạc. 

Lại nữa, thọ là pháp vô thường bién đôi. Đã biết thọ là pháp vô thường biến 
đối, cho nên nói thọ là tai họa lớn. 

Vì sao phải xa Па thọ? Nếu có thé ngay nơi thọ mà lia bỏ thọ, trừ các loạn 
tưởng thì gọi là Па bỏ cảm thọ. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với thọ mà 
đăm trước thọ, không biết thọ là tai họa lớn, cũng không lìa bỏ, không biết 
đúng như thật thì đây chăng phải Sa-môn, Bà-la-môn; dự vào hàng Sa-môn mà 
không biết oai nghi của Sa-môn, ở trong hàng Bà-la-môn mà không biết oai 
nghi của Bà-la-môn, không thé tự thân tác chứng để tự an trú. Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào ngay nơi thọ mà không đăm trước thọ, biết rõ thọ là tai họa lớn, 
khéo biết lia bỏ thì đây gọi là người dự vào hàng Sa-môn khéo biết oai nghi của 
Sa-môn, ở trong hàng Bà-la-môn khéo biết oai nghi của Bà-la-môn, tự thân tác 
chứng mà tự an trú. Thé nên phải xa lia thọ. 

Lại nữa, Ту-Кһео, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết đúng như thật 
về cảm thọ khó, cảm thọ lạc, cảm thọ không khó không lạc mà lại chỉ day người 
khác thực hành theo, việc này không thích hợp. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào 
có thé xả ly thọ, biết đúng như thật về thọ, lại khuyên dạy người xả ly thọ, như 
vậy thì thích hợp. Thé nên nói phải xả ly thọ. 

Các thầy Tỳ-kheo, nay Như Lai đã nói về sự dám trước dục, vị ngọt của 
dục, dục là tai họa lớn, phải khéo xả ly dục; cũng nói về việc йат vào йс, vị 
của sắc, sắc là tai họa lớn, phải khéo xả ly sắc; đã nói đến sự dám trước thọ, 
vị của thọ, thọ là tai họa lớn, phải khéo xả ly thọ. Những gì Như Lai cân làm, 
những điều cần giảng nói thi Như Lai đã thực hành hoàn mãn. Các thầy phải 
luôn niệm tưởng an trụ © góc cây hoặc nơi yên vắng dé tọa thiền tư duy, chớ có 
biếng nhác. Đó là lời dạy của Như Lai. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


10. KHÔNG BÊN СНАС?' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba thứ không bên chắc. Là ba thứ nào? Đó là thân không bên chắc, 
mạng không bên сһас và tài sản không bên chắc. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là ba 
thứ không bên chắc. 


37 Tựa để đặt theo nội dung kinh. 7ðng. 14 (7:02. 0125.21.10. 0606c01). 
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Như vậy, Tỳ-kheo, đối với ba thứ không bên chắc, phải tìm cách khiến 
chúng trở thành ba thứ bên chắc. Là ba trường hợp nào? Thân không bên chắc, 
phải tìm câu sự bên chắc. Mạng không bền chắc, phải tìm cầu sự bền chắc. Tài 
sản không bên chắc, phải tìm cầu sự bën chắc. 


Thân không bên chắc phải tìm cầu sự bền chắc bằng cách nào? Nghĩa là biết 
khiêm cung, kính lễ, thường xuyên thăm hỏi. Đây gọi là thân không bên chắc, 
phải tìm cầu sự bên chắc. 

Mạng không bën chắc, phải tìm cầu sự bën chắc bằng cách nào? Nghĩa 
là ở đây, người thiện nam, thiện nữ suốt đời không sát sanh, không dùng đao 
kiếm, thường biết hó then, có tâm từ bi, nhớ nghi dén tát cà chúng sanh; suót 
đời không trộm cướp, thường niệm bó thí, tâm không bón xén; suốt đời không 
dâm dật, cũng không tà dâm với người khác; suốt đời không nói dối, thường 
nghĩ biết thành thật, không dối gạt mọi người; suốt đời không uống rượu, tâm 
ý không rôi loạn, giữ gìn câm giới của Phật. Đó là mạng không bên chắc, phải 
tìm câu sự bên chắc. 

Tài sản không bën chắc, phải tìm cầu sự bên chắc băng cách nào? Như 
người thiện nam, người thiện nữ thường nhớ nghĩ cúng dường Sa-môn, Bà-la- 
môn và bó thí cho những người nghèo khó. Người cân thức ăn thì cho thức ăn, 
сап nước uống thì cho nước uống: y phục, đồ ăn thức uống, giường đệm, tọa 
cụ, thuốc thang trị bệnh, nhà cửa, thành quách, những gì họ cân, thảy đều cho 
cả. Đó là tài sản không bên chắc, phải tìm cầu sự bën chắc. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo, có ba thứ không bën chắc, phải tìm cầu ba sự 
bên chắc này. 

Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Biết thân không kiên có, Mạng cũng chàng vững bên, 
Tài sản quá Бар bênh, Nên tìm câu vững chãi. 
Thân người rất khó được, Mạng cũng chăng dừng lâu, 
Tài sản mãi giảm hao, Hãy thường vui bó thí. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 
KKK 
Kê tóm їйї: 


Đệ nhất đức, Phước nghiệp, Tam nhân, Tam an, Cù, 
Tam dạ, Bệnh, Ac hạnh, Khô trừ, Bất lao yếu. 


38 Nguyên tác Nhiếp tụng: Ж —{@, 343; —HI, 20, ЖЕ; <1, XX, X1; ft, 2#. Do đặt lại tựa 
đề nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. 


22. PHẨM BA BAC CÚNG DƯỜNG! 


1. BA BẬC CÚNG DƯỜNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba bậc xứng đáng được mọi người cúng dường. Ba bậc ду là ai? Một 
là, Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, xứng đáng được mọi người cúng 
dường. Hai là, bậc A-la-hán sạch hết lậu hoặc, là đệ tử của đức Như Lai, xứng 
đáng được mọi người cúng dường. Ba là, Chuyên Luân Thánh vương, xứng 
đáng được mọi người cúng dường. 

Do nhân duyên gì mà Như Lai xứng đáng được mọi người cúng dường? Bởi 
vì Như Lai khéo điều phục kẻ chưa được điều phục, hàng phục kẻ chưa được 
hàng phục, độ người chưa được độ, người chưa giải thoát sẽ giúp cho được giải 
thoát, người chưa được Niễt-bàn sẽ giúp họ thành tựu Niết-bàn, cứu hộ người 
chưa được cứu hộ, làm mắt sáng cho người mù, là người chữa trị cho kẻ bệnh 
tật. Như Lai là bậc tôn quý bậc nhất, là ruộng phước đáng gico trông nhất, là 
bậc đáng kính, đáng quý trong chúng ma, hoặc thiên ma, cho đến cõi trời và loài 
người; là người dẫn đường giúp mọi người nhận biết con đường nào đúng: là 
Thây chỉ dạy giáo pháp cho những ai chưa biết giáo pháp. Do nhân duyên này 
nên Như Lai xứng đáng được mọi người cúng dường. 

Vì nhân duyên gì mà A-la-hán sạch hết lậu hoặc, là đệ tử của Như Lai 
xứng đáng được mọi người cúng dường? Tỳ-kheo nên biết, A-la-hán sạch hết 
lậu hoặc đã vượt ra khỏi dòng sanh tử, không còn thọ thân sau, đã đắc pháp vô 
thượng; dâm dục, sân hận và si mê đã dứt sạch, vĩnh viễn không còn, là ruộng 
phước của thé gian. Do nhân duyên này nên A-la-hán sạch hết lậu hoặc, xứng 
đáng được mọi người củng dường. 

Lại nữa, do nhân duyên gì mà Chuyên Luân Thánh vương xứng đáng được 
mọi người cúng dường? Các Tỳ-kheo nên biết, Chuyển Luân Thánh vương 
dùng giáo pháp để trị vì và giáo hóa dân chúng, tự mình không sát sanh và dạy 
dỗ dân chúng không sát sanh; tự mình không trộm cướp và cũng dạy người 


! Nguyên tác: Tam cúng đường phẩm = Ië dù (T.02. 0125.22. 0606c29). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.22.1. 0607a01). 
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khác không trộm cướp; tự mình không dâm dật và dạy người khác không dâm 
dật; tự mình không nói dôi và dạy người khác không nói dối; tự mình không 
nói hai chiều khiến đôi bên tranh cãi, lại cũng dạy người khác không nói hai 
chiêu; tự mình không đỗ ky, sân hận, si mê, cũng dạy người khác không học 
tập các thói này; tự mình hành theo chánh kiến và dạy người khác hành theo 
chánh kiến. Do nhân duyên này nên Chuyên Luân Thánh vương xứng đáng 
được người đời cúng dường. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


2. ВА СОС LÀNH? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy A-nan: 

— Có ba gốc lành không thể cùng tận, dẫn đến Niết-bàn. Là ba gốc lành nào? 
Một là, gieo trồng công đức nơi Như Lai, gốc lành này không thé cùng tận. Hai 
là, gieo trông công đức nơi Chánh pháp, góc lành này không thể cùng tận. Ba 
là, gieo trồng công đức nơi Thánh chúng, gôc lành này không thể cùng tận. Này 
A-nan, đó là ba gốc lành không bao giờ cùng tận, đưa đến Niết-bàn. Cho nên, 
А-пап, hãy tìm cầu phương tiện dé được phước nơi ba gốc lành không thể cùng 
tận này. 

Thé nên, này A-nan! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. BA LOẠI САМ THỌ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại cảm thọ. Đó là cảm thọ lạc, cảm thọ khó và cảm thọ không khổ 
không lạc. 

| Мау сас Ty-kheo! Nên biết, cảm thọ lạc kia chính là kiết sử dục а; сат tho 

khó kia là kiệt sử sân hận; cảm thọ không khô không lạc kia là kiệt sử sĩ mê. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.22.2. 0607a28). 
4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.22.3. 0607b09). 
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Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ các kiết sử này. 
Vì vậy, các thầy hãy tự mình thắp sáng," hãy tự mình thực hành theo pháp, đặc 
pháp vô thượng không pháp nào sánh băng. Các 1-kheo nên biết, sau khi Như 
Lai Diệt độ, nêu có Tỳ-kheo nào nhớ tự mình thắp sáng, tu hành theo pháp đó, 
đắc pháp vô thượng không pháp nào sánh băng thì người này chính là vị đệ tử? 
bậc nhất. 

Này các Tỳ-kheo, phải tự mình thắp sáng, phải tự tu hành theo pháp, đắc 
pháp vô thượng không pháp nào sánh băng này như thé nào? Đó là, Tỳ-kheo tự 
quán thân trên nội thân, tự quán thân trên ngoại thân, tự quán thân trên nội thân 
và ngoại thân dé tự an trú; quán thọ trên nội thọ, quán thọ trên ngoại thọ, quán 
thọ trên nội ngoại thọ để tự an trú: quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại 
tâm, quán tâm trên nội ngoại tâm дё tự an trú; quán pháp trên nội pháp, quán 
pháp trên ngoại pháp, quán pháp trên nội ngoại pháp để tự an trú. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy tự mình thắp sáng, tự minh tu tập theo pháp 
này, đắc pháp vô thượng không pháp nào sánh băng. Những Tỳ-kheo nào thực 
hành pháp này, người ây là đệ tử bậc nhất trong hàng Thanh văn của Như Lai. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


4. СНЕ KHUẤT VÀ HIẾN LỘ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba trường hợp, néu che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Là ba trường 
hợp nào? Một là, người nữ; hai là, chú thuật Bà-la-môn; ba là, việc làm tà kiến. 
Này các Tỳ-kheo, đó là ba trường hợp che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. 

[0607c02] Lại có ba trường hợp hiên lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. Là 
ba trường hợp nào? Mặt trời, mặt trăng và giáo pháp của Như Lai, hiên lộ thì 
tốt, che khuất thì không tốt. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là ba trường hợp mà hiên 
lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. 


5 Nguyên tác: Đương tự xí nhiên (Ж É К). МА. 70 ghi: Đương tự nhiên pháp đăng (% H 10); 
54. 36 ghi: Tự châu (Н Ў). Pali: attadīpā. 

6 Nguyên tác: Đương tự tu hành pháp (# Н f#ÍT‡£). DA. 2 ghi: Đương tự quy y (Ж Н ñữ{k). МА. 70 
ghi: Tự quy kỷ pháp (В ЁСЕ). 

7 Nguyên tác: Thanh văn (Ж H], Savaka), vừa có nghĩa là Thanh văn vừa có nghĩa là đệ tử, ở đây dùng 
với nghĩa đệ tử. 

8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (7.02. 0125.22.4. 0607b26). Tham chiêu: А. 3.131 - I. 282. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Nữ nhân và chú thuật, Tà kiến, việc xâu ác, 
Ba pháp này che khuất, Đời sống mãi lạc an. 
Trời, trăng luôn sol sáng, Và Chánh pháp Như Lal, 
Ba pháp này hiển bày, Đời sống luôn an lạc. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy hiển bày giáo pháp Như Lai, chớ dé che khuất. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. BA TƯỚNG HỮU УР 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Pháp hữu vi có ba tướng. Là ba tướng nào? Sự sanh khởi đã biết rõ, sự đôi 
thay đã biệt rõ, sự diệt tận đã biệt rõ. 

Thế nào là sự sanh khởi đã biết rõ? Nghĩa là biết sự sanh ra, lớn lên thành 
hình hài năm uân, thành tựu các giới và xứ. Đó là sự sanh khởi đã biệt rõ. 

Thé nào là sự đối thay đã biết rõ? Тис là biết sẽ xảy ra răng rụng, tóc bạc, khí 
cùng lực kiệt, tuôi cao sức yêu, thân thê rã rời. Đó gọi là sự đôi thay đã biệt rõ. 

Thé nào là su diêt tân да biét rõ? Nghĩa là biết sự chết, mạng sông mất đi, 
không còn tôn tại, vô thường, các uân tan hoại, dòng họ chia lia, mạng сап đoạn 
dứt. Đó là sự diệt tận đã biệt rõ. 

Này Tỳ-kheo, đó là ba tướng của hữu vi, phải biết ba tướng hữu vi này và 
khéo phân biệt chúng. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


x k k 


6. BA VIỆC CUA NGƯỜI TRÍ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 8 (T.02. 0125.22.5. 0607c13). Tham chiếu: А. 3.47 - I. 152. 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. #Š' (7:02. 0125.22.6. 0607c24). Tham chiếu: A. 3.2 - L. 102; А. 3.3 - L 102; 
А. 3.4 - I. 103; А. 3.5 - L 103; А. 3.6 - L. 103; A. 3.7 - I. 104; A. 3.8 - L 104; 4. 3.9 - L 105. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Người ngu có ba biểu hiện, ba việc làm không thê trông cậy. Một là, tư 
duy đến những điều không nên tư duy; hai là, luận bàn những điều không nên 
luận bàn; ba là, thực hành những điều không nên thực hành. 

Thế nào là người ngu tư duy đến những điều không nên tư duy? Nghĩa là 
người ngu nhớ nghĩ đến ba điều ác thuộc vê y nghiệp. Đó là, người ngu khởi 
tâm ganh ghét đối với tài sản và nữ sắc của người khác, tâm niệm và lời nói đều 
xâu ác ắt sẽ làm lớn mạnh tâm ganh ghét mà nghĩ răng: “Những gì sở hữu của 
người kia, mong chúng sẽ thuộc về ta.” Như thé gọi là người ngu tư duy những 
điều không nên tư duy. 

[0608a03] Thế nào là người ngu luận Бап những điều không nên luận bàn? 
Nghĩa là người ngu gây tạo bốn lỗi thuộc về khâu nghiệp. Người ngu thuong 
thích nói dôi, nói lời thêu dệt, nói lời thô ác, nói hai chiều gây tranh cãi đây kia. 
Đó là người ngu gây tạo bốn lỗi thuộc khẩu nghiệp. 

Thé nào là người ngu thực hành những điều không nên thực hành, tạo các 
nghiệp ác? Tức là người ngu tạo ba điều ác thuộc về nghiệp của thân, thường 
sát sanh, trộm cướp, dâm dật. Đó là người ngu gây tạo nghiệp ác. 

Như vậy, này các T-kheo, người ngu có ba việc làm này, chỉ có người ngu 
si mới học theo ba việc này. 

Lại nữa, này các Ту-Кћео, người trí có ba việc, phải nhớ thực hành. Là ba 
việc nào? Ở đây, người trí tư duy những điều đáng tư duy; luận bàn những điều 
đáng luận bàn; hành thiện những điều đáng hành thiện. 

Thế nào là người trí tư duy những điêu đáng tư duy? Nghĩa là người trí tư 
duy đến ba điêu thiện thuộc về ý. Đó là không đồ ky, không sân hận, không si 
mê; thường hành chánh kiến, thấy tài sản của người khác không khởi ý niệm 
mong cầu. Như vậy, người trí tư duy những điều đáng tư duy. 

Thé nào là người trí luận bàn những điều đáng luận bàn? Nghĩa là người 
trí thành tựu bốn hạnh thuộc về miệng. Là bón hạnh nào? Người trí không 
nói dói, cũng không dạy người khác nói dối, thây người nói dôi trong lòng 
không vui. Đó gọi là người trí biết gìn giữ nghiệp của miệng. Lại nữa, người 
trí không nói thêu đệt, không nói lời thô ác, không nói hai chiêu gây tranh 
cãi đây kia, cũng không dạy người khác nói thêu dệt, hoặc nói lời thô ас, nói 
hai chiều gây tranh cãi đây kia. Như vậy, người trí thành tựu bón hạnh thuộc 
về miệng. 

Thé nào là người trí thành tựu ba hạnh thuộc về thân? Nghĩa là người trí tư 
duy đến việc làm của thân, không gây tôn thương, xúc phạm. Một là, người trí 
tự thân không sát sanh, cũng không dạy bảo người khác sát sanh, thây người 
khác giết hại thì trong lòng không vui. Hai là, tự mình không trộm cướp, không 
dạy bảo người khác trộm cướp, thấy người khác trộm cướp trong lòng không 
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vui. Ba là, tự mình không dám dật, nhìn tháy nữ sắc cũng không khởi tưởng 
dục nhiễm, cũng không dạy bảo người khác hành dâm dật. Nếu thấy người già 
thì xem như mẹ mình, người lớn hơn mình thì xem như chị, người nhỏ hơn thì 
xem như em, tâm không phân biệt đẹp xâu. Như vậy, người trí đã thành tựu ba 
hạnh thuộc vè thân. 

Đó gọi là việc làm của người trí. 

Như vậy, này các Ty-kheo, có ba tướng hữu vi này. Cho nên, пау các Ty- 
kheo! Phải Па bỏ ba tướng của người ngu. Với ba việc làm của người trí thì 
đừng nên lìa bỏ, đù chỉ trong chốc lát. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

[0608b03] Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


7. ВА PHÁP HIẾN THÁNH" 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có ba pháp пау, chưa từng thâu hiểu, chưa từng thấy, chưa từng nghe, trải 
qua nhiều lần sanh tử mà chưa từng được chiêm ngưỡng, trước đây Như Lai và 
các thây cũng chưa tung Һау nghe. Là ba pháp nào? Đó là giới của bậc Hiển 
thánh, chưa từng thấu hiểu, chưa từng thấy, chưa từng nghe, trải qua nhiều lần 
sanh tử mà chưa từng được chiêm ngưỡng, trước đây Như Lai và các thây cũng 
chưa từng được Һау nghe. Lại nữa, tam-muội và trí tuệ của bậc Hiên thánh, 
Như Lai và сас thây cũng chưa từng. thâu hiểu, chưa từng Һау, chưa từng nghe. 
Giờ đây, Như Lai và các thây thảy đêu thâu hiểu câm giới của Hiên thánh, tam- 
muội của Hiên thánh và trí tuệ của Hiện thánh, đêu được thành tựu nên không 
còn thọ thân sau nữa, đã đoạn cội gôc ngọn nguôn sanh tử. Thế nên, các thầy 
Ty-kheo! Phải nhớ nghĩ tu hành ba pháp này. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


kk 


п Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. #Š (T.02. 0125.22.7. 0608b04). 
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8. BA DIÈU TRẤN QUY! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba trường hợp rất đáng trân quy, được người đời mong muôn. Là ba 
trường hợp nào? Một là, tuôi trẻ rat đáng trân quý, được người đời mong muôn. 
Hai là, không bệnh tật rât đáng trân quý, được người đời mong muôn. Ba là, 
tuổi thọ dài lâu rất đáng trân quý, được người đời mong muôn. Tỳ-kheo, đó gọi 
là ba trường hợp rất đáng trân quý, được người đời mong muốn. 

Lại nữa, I-kheo, tuy có ba trường hợp rất đáng trân quý, được người đời 
mong muôn này, nhưng cũng có ba trường hợp không được trân quý, người đời 
không mong muôn. Là ba trường hợp nào? Tỳ-kheo nên biết, tuy có tuôi trẻ 
nhưng át sẽ già, là trường hợp không được trân quý, người đời chàng ai mong 
muốn. Tỳ-kheo nên biết, tuy có lúc không bệnh nhưng sẽ có lúc bệnh, là trường 
hợp không được trân quý, người đời chăng ai mong muốn. Tỳ-kheo nên biết, 
tuy CÓ người sông thọ nhưng rôi cũng sẽ chết, là trường hợp không được trân 
quý, người đời chăng ai mong muốn. 


Thé nên, này các Ту-Кһео, tuy được tuôi trẻ trai tráng nhưng phải biết tìm 
cầu sự không già, chết, đến được Niết-bàn. Tuy có lúc không bệnh nhưng phải 
tìm phương tiện để mãi không bệnh tật. Đôi khi được sống thọ nhưng phải tìm 
phương tiện dé không còn sanh tử nữa. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
[0608c02] Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong đêu hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


9. BA LOẠI TẬP KHÍ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như mùa xuân gặp trời tuôn mưa đá, cũng vậy, nêu Như Lai không thị 
hiện ở đời thì chúng sanh rơi vào địa ngục. Vì sao vậy? Ту-Кһео nên biệt, do ba 
tập khí nên khiên chúng sanh sau khi qua đời sẽ rơi vào ba đường đữ. Là ba tập 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1 (7.02. 0125.22.8. 0608b16). Tham chiếu: Nhu nhuyễn kinh 
ж (Т.01. 0026.117. 0607c04); А. 3.39 - L. 145. 


13 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (7.02. 0125.22.9. 0608с03). Tham chiếu: А. 3.129 - L. 281. 
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khí nào? Đó là tham dục, ngủ nghỉ và ganh ghét.!4 Do bi tập khí này trói buộc 
tâm у nên sau khi qua đời, chúng sanh rơi vào ba đường ác. 

Bấy giờ, người nữ vào địa ngục nhiêu hơn so với người nam.1!5 Vì sao vậy? 
Vì người nữ suốt ngày học theo ba tập khí và lẫy đó làm vui. Là ba tập khí 
пао?! Sáng sớm, họ dùng tâm ganh ghét đề trói buộc mình; buôi trưa, lại dùng 
ngủ nghỉ đê trói buộc mình; đến chiều thì dùng tâm tham dục dë trói buộc mình. 
Vì nhân duyên này khiến người nữ kia sau khi qua đời rơi vào ba đường ай. Thé 
nên, này các Ty-kheol Phải nhớ xa Па ba nguyên nhân này. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Ba pháp ác: Tham dục, Ngủ nghỉ và ghét ganh, 

Xô người xuống địa ngục, Đường giải thoát mit mùng! 
Vậy nên phải xa Па, Thói ghét ganh, ham ngủ, 
Và dứt trừ tham dục, Chớ tạo nghiệp xâu kia! 


Thé nên, này các Ty-kheo! Phải nhớ xa lia lòng ganh ghét, tâm không bón 
хеп, thường hành bô thí, không dám ngủ nghỉ, thường quán bât tịnh, không 
nhiễm tham dục. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


10. BA VIỆC KHÔNG BIẾT ĐỦ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Có ba tập tính này, nêu ai học theo nó, thân cận nó thì sẽ không biết 
chán đủ, cũng không dên được nơi tịch tĩnh. Là ba tập tính пао? Một là tham 
dục, người nào đã học theo tập tính này thì không bao giờ biết chán đủ. Hai 
là uống rượu, người nào đã học theo tập tính này thì không bao giờ biết chán 


đủ. Ba là ngủ nghỉ, người nào đã học theo tập tính này thì không bao giờ biết 
chán đủ. 


* Nguyên tác: Điệu hy (HJER). Điệu hý trong ngữ cảnh này n mang nghĩa trao cử mà là tâm ganh 
ghét, đồ ky. Tham chiếu: Нап ngữ đại từ điện (RREK BE А): Tï s8 ВЕ ITEE tE BJ ИЕ S| #3. О 
đoạn kinh sau sẽ làm rõ ý nghĩa пау. 

15 Câu này năm ở trước đó, sau cụm từ: Chúng sanh rơi vào địa ngục. Điều này, có khả năng bản Hán 
nhảy chữ, đê câu văn liên mạch, chúng tôi đưa xuông vi trí này. 

! Ba tập khí gồm tham dục, ngủ nghỉ, đồ ky. Bàn Pāli nêu ba yếu tó khác: Xan lẫn (macchera), tật đỗ 
(issa) và dục tham (kamaraga). 

17 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. F (7.02. 0125.22.10. 0608c24). Tham chiếu: А. 3.108 - I. 261. 
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‚ Này các Ту-Кһео, người nào đã học theo ba tập tính này thi không bao giờ 
biệt chán đủ và cũng không thê đạt дёп Niêt-bàn. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải biết dứt bỏ ba tập tính này, không nên gần 
gŭi nó. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 
kK * 
Kệ tóm tàt:! 
Cúng dường, Tam thiện căn, Tam thống, Tam phú lộ, 
Tướng, Pháp, Тат bât giác, Ai kính, Xuân, Vô túc. 


в Nguyên tác Nhiếp tụng: tt, = #1; “1š, -A 05, H, ik, =®#; ЖАЙ, #, ЖЕ. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hêt quyên 12. 
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1. VUA DIA CHÚ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc ban lệnh cho các quân thân: 

— Các khanh hãy chuẩn bị cỗ xe găn lông chim quý,’ trẫm muốn đến chỗ 
Thê Tôn đê lê bái, thăm hỏi. 

Khi ấy, quần thân vâng lệnh chuẩn bị cỗ xe gắn lông chim quý, xong đến 
tàu vua: 

— Таи Bë hạ, ngựa xe đã sẵn sàng, thời gian đã thích hợp! 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc liền ngự cỗ xe được trang trí bằng lông chim quý, 
cùng với vài ngàn người đi bộ hoặc cỡi ngựa vây quanh trước sau, ra khỏi thành 
Xá-vê, thăng đên tinh xá Kỳ Hoàn, дёп chô Thê Tôn. Theo phép của các vua, 
Vua Ba-tư-nặc. liên cởi bỏ năm thứ nghi vệ là long, mũ, kiếm, giày và quạt vàng 
để ở một nơi rôi đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân, sau đó ngồi qua bên cạnh. 


Bây giờ, đức Thê Tôn thuyết pháp sâu xa vi diệu cho vua nghe, khích lệ, chỉ 
dạy khiên vua khởi tâm hoan һу. 

Sau khi nghe pháp xong, Vua Ba-tư-nặc bạch với Thế Tôn: 

- Kính xin Thế Tôn châp thuận cho con được cúng dường ТЬё Tôn và 
chúng T-kheo-tăng trong ba tháng an cư, chớ đên nơi khác! 

Khi ду, Thé Tón im lặng nhận lời thỉnh cầu của Vua Ba-tư-nặc. 

Thây Thế Tôn đã im lặng nhận lời thỉnh câu, Vua Ba-tư-nặc liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, danh lê sát chân rôi xin phép trở vê. 

Về đến thành Xá-vệ, vua ra lệnh cho các quân thân: 

— Tråm muốn cúng dường phẩm vật lên đức Phật và Tỷ-kheo-tăng trong ba 


tháng an cư, cung câp những thứ cân dùng như y phục, đồ ăn thức uống, giường 
năm, tọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Các khanh cũng nên phát tâm hoan hỷ. 


! Nguyên tác: Địa chủ phẩm Ж 3 th (T.02. 0125.23. 0609a13). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (7.02. 0125.23.1. 0609a14). 


з Nguyên tác: Vũ bảo chi xa (0 #2 Æ). Xem chú thích 37, phẩm 19, tr. 196; Tăng. Р# (T.02. 
0125.19.11. 0595c29). 
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[0609b01] Quân thân đáp: 

— Thưa vâng! 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc liên cho đựng bên ngoài cửa cung một giảng duong 
lớn, cực Ку tráng l, treo giáng phướn long, rôi tâu các thứ "Кў nhạc, không thé 
Кё xiết. Vua lại cho xây nhiều bê tăm, sửa soạn nhiêu đèn dâu, chưng don nhiều 
món ăn có đến trăm loại. Thế rồi, Vua Ba-tư-nặc liền đến bạch Phật: 


- Đã đến giò, kính thinh Thé Tôn thân lâm đến chốn này. 
Вау gið, biét dà dén giờ, đức Thé Tôn bèn đắp y, ôm bát, dẫn chúng Ту- 


kheo-tăng tuân tự theo sau, vào thành Xá-vệ, ròi đên giảng đường â ây. Đến nơi, 
Thế Tôn vào chỗ ngồi, các Tỳ-kheo-tăng cũng theo thứ tự mà ngôi. 


Khi đó, Vua Ba-tư-nặc hướng dẫn những người trong cung, tự tay dâng 
thức ăn đến và cung cấp những thứ сап dùng như у áo, thức ăn, g1ường năm, 
tọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Suốt trong ba tháng, không để thiếu thốn. 

Thầy Thé Tôn thọ thực xong, vua liên rải các loại hoa thơm cúng đường lên 
đức Phật và Tỳ-kheo-tăng, sau đó chọn một chiếc ghế nhỏ rôi ngôi xuống trước 
Như Lai và bạch: 

— Con đã từng nghe Phật dạy về gốc ngọn nhân duyên như vây: Nếu bó thí 
thức ăn cho súc sanh thì được phước trăm lần; cúng dường thức ăn cho người 
phạm giới thì được phước ngàn lần; cúng dường thức ăn cho người giữ giới thì 
được phước mười ngàn lần; cúng dường thức ăn cho Tiên nhân đã đoạn dục 
thì được phước trăm ngàn lân; cúng dường thức ăn cho vị hướng Tu-đà-hoàn 
thì được phước không thê tính kể, huống рі là cúng cho bậc đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn; bậc hướng Tư-đà-hàm, bậc đã chứng quả Tư-đà-hàm; bậc hướng 
A-na-hàm, bậc đã chứng quả A-na-hàm; bậc hướng A-la-hán, bậc đã chứng quả 
A-la-hán; bậc hướng đến Độc giác, bậc đã chứng quả Độc giác; bậc hướng đến 
quả vị Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, bậc đã thành Phật, cho йёр các 
Tỳ-kheo-tăng. Phước đức đó không thé tính kê. Vậy thì, hôm nay những việc 
làm công đức của con đã xong. 

Thế Tôn bảo: 

— Đại vương, chớ nói như vậy! Làm phước không bao giờ đủ, vì sao hôm 
nay lại nói việc làm công đức đã xong? Vì sao như vậy? Vì sanh tử dài lâu 
không thê tính kê. 


Vào thời quá khứ xa xưa, có vị vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi Diêm- 
phù-đê này. Vua ây có đại thân tên là Thiện Minh, ngay từ thuở nhỏ đã kể cận 
vua, không ngại nguy khó. Bây giờ, vua йу chia nửa cõi Diêm-phù-đề cho đại 
thân đó trị vì. 

Lúc đó, Tiêu vương Thiện Minh tự xây thành quách, bê dọc dài mười hai 
do-tuân, bë ngang bảy do- tuân, đất đai màu mỡ, dân chúng đông đúc. Thành ấy 
tên là Viễn Chiếu. Đệ nhất phu nhân của Vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt 
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Quang, dáng người cân đối, không cao không thấp, không mập không gây, 
không đen không trăng, dung mạo đoan chánh, hiểm có trên đời. Miệng nàng 
tỏa hương hoa sen, thân tỏa hương trầm. Không lâu sau, phu nhân mang thai, 
bèn đến tâu vua: 

“Thân thiếp đã có thai.” 

Vua nghe lời này, vui mừng hớn hở không kiêm lòng được, liền sai những 
người hầu cận thiết trí giường đệm cực kỳ êm ái. Đến ngày khai hoa nở nhụy, 
phu nhân sanh một bẻ trai. Khi đang sanh, đất cõi Diêm-phù-đề bỗng nhiên rực 
sáng sắc vàng. Thái tử tướng mạo xinh đẹp, đủ ba mươi hai tướng tốt, toàn thân 
màu vàng. Đại vương Thiện Minh nhìn thấy thái tử lòng rất vui mừng, hạnh 
phúc vô cùng, liên mời các ау xem tướng Bà-la-môn, đạo sĩ đến, rồi vua đích 
thân bề thái tử đến để họ xem tướng. Vua nói: 

“Nay trầm vừa sanh thái tử, các khanh hãy xem tướng và đặt tên cho.” 

[0609с10] Khi đó, các thầy tướng vâng lệnh vua, mỗi người đích thân bế 
thái tử để xem tướng mạo, rồi cùng tâu lên vua: 

“Таџ Thánh vương, thái tử đoan chánh vô song, các căn không khuyết, đầy 
đủ ba mươi hai tướng tốt, nên thái tử sẽ có hai hướng đi: Một là, néu sống ở đời 
thì thái tử sẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương, đầy đủ bảy báu, đó là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu; lại có 
một ngàn người con dũng mãnh kiên cường, giỏi dẹp trừ quân địch, không cân 
дёп đao binh mà vẫn nhiếp phục được bốn biên. Hai là, nếu thái tử xuất gia học 
đạo thì sẽ thành Vô Thượng Chánh Giác, danh đức vang xa khắp cả thế giới. 
Vào ngày thái tử ra đời, ánh sáng tỏa chiêu rât xa, nên nay xIn đặt tên cho thái 
tử là Đăng Quang.” 

Sau khi đặt tên xong, các thây tướng liên rời khỏi chỗ mà ra vê. 

Вау giờ, Vua Thiện Minh suốt ngày bông bé thái tử, không chút rời mắt. 
Vua xây cho thái tử ba cung điện thích hợp với ba mùa: Thu, đông và hạ; cung 
nhân thể nữ đây khắp trong cung, rồi dé thái tử vui chơi trong đó. 

Khi tròn hai mươi chín tuổi, với lòng tin vững chắc, vương thái tử xuất gia 
học đạo. Ngày xuất gia, ngay trong đêm đó thái tử thành Phật. 

Bây giờ, khắp cõi Diêm-phù-đề thảy đêu hay tin: “Vương thái tử ду đã xuất 
gia học đạo và thành Phật ngay trong ngày.” Sáng sớm vua cha nghe tin vương 
thái tử đã xuất gia học đạo và thành Phật ngay trong đêm, liên suy nghĩ: “Tôi 
hôm qua, ta nghe chư thiên ở giữa hư không thảy đêu khen: “Lành Шау! Đây št 
là điểm lành, chứ không phải điềm xâu. Nay ta nên đến gặp thái tử.” 


[0610a01] Thê rôi, vua dàn bón muoi úc nam nữ theo sau, di đến chỗ Như 
Lai Đăng Quang. Đến nơi, vua đảnh lễ sát chân ròi ngôi qua một bên. Bốn mươi 
ức nam nữ đều cùng dành lễ sát chân Phật rồi ngôi qua một bên. Lúc đó, Như 
Lai lần lượt nói pháp vi diệu cho vua cha và bón mươi ức người đi cùng, như 
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luận vé bó thí, trì giới, sanh thiên, dục là nhiễm ô, phiền nào! là bát tịnh, giải 
thoát? là thiết yêu, được phước báu thanh tịnh. 

Bấy giờ, đức Đăng Quang Như Lai quán sát tâm ý của những vị này, nhận 
thây tâm tánh đã hòa dịu, liên đem giáo pháp mà chư Phật thường dạy là khô, 
tập, diệt, đạo để giảng nói lại tường tận nghĩa này cho vua và bốn mươi ức 
người cùng nghe. Khi đó, khiến họ ngay tại chỗ ngồi liền dứt sạch mọi trần câu, 
được Pháp nhãn tịnh. 

Thế rôi bón mươi ức người này bạch với Đăng Quang Như Lai: 

“Chúng con nguyện cạo bỏ râu tóc, xuất gia học дао.” 

Đại vương nên biết! Вау giờ, bón mươi ức người đều được xuất gia học 
đạo, và ngay trong hôm đó họ đều thành A-la-hán. 

Bây giờ, Đăng Quang Như Lai dẫn bón mươi ức Tăng chúng, đêu là bậc Vô 
trước, du hóa trong cõi nước ây, được nhân dân trong nước cúng dường tú sự, y 
áo, thức ăn uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc thang trị bệnh, không dé thiêu hụt. 


Khi đó, Vua Dia Chủ hay tin con của mình là Thái tử Đăng Quang đã thành 
bậc Vô Thượng Chánh Chân, Đăng Chánh Giác, đang dẫn bốn mươi ức Tăng 
chúng, đều là bậc Vô trước, du hóa trong nước kia, liền suy nghĩ: “Nay ta phải 
sai sứ giả đến thỉnh Như Lai sang du hóa tại đất nước mình. Nếu Như Lai đến 
thì ta mãn nguyện, còn Ngài ây không đến, ta sẽ đích thân đến lễ lay, thăm hỏi.” 

Vua liền chỉ dụ cho một đại thân: 

“Khanh hãy đến đó, lấy danh nghĩa của trầm, dành lễ sát chân, thăm hỏi 
Như Lai đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có khỏe mạnh không? Khanh hãy trình 
bạch: “Vua Địa Chủ thăm hỏi Như Lai đời sông có nhẹ nhàng, đi đứng có khỏe 
mạnh không? Cúi xin Thé Tôn thân lâm về bản quốc!?” 

Đại thân vâng theo lệnh vua, đi đến đất nước kia. Đến nơi, ông ду dành lễ 
sát chân Phật rồi đứng qua một bên, sau đó thưa: 

“Đại vương Địa Chủ kính đảnh lễ sát chân Như Lai, thăm hỏi Như Lai đời 
sông có nhẹ nhàng, đi đứng có khỏe mạnh không? Cúi xin Thé Tôn thân lâm 
về bản quốc!” 

Bây giờ, Thé Tôn im lặng nhận lời thỉnh câu. 

Thê rôi, Như Lai Đăng Quang dẫn theo đại chúng, lần lượt du hóa trong 
dân gian, đi đến chốn nào cũng đều được cung kính, cúng dường у áo, thức ăn 


thức uông, giường đệm, tọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Như Lai và đại chúng dân 
đến đât nước của Vua Địa Chủ. Khi ấy, Vua Địa Chủ được tin Đăng Quang Như 


4 Nguyên tác: Lâu (38), là tên gọi khác của phiên não. 

5 Nguyên tác: Xuất gia (Hi Ж, nekkhamma), được hiĉu là xuất gia và mang cả nghĩa ly dục, ở đây chỉ 
cho sự xuât ly hay ly dục. 

6 Vô trước (## #) dịch nghĩa từ A-la-hán, tức là không còn chấp trước. 
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Lai cùng với bón mươi ức dai Ty-kheo đã về đến nước mình, hiện đang an trú 
trong vườn Bà-la ở phía Bắc, liên nghĩ: “Nay ta nên đích thân đến nghĩnh đón.” 
Khi đó, Đại vương Địa Chủ cũng dẫn bốn mươi ức người cùng đến chỗ Như 
Lai Đăng Quang. Đến nơi, vua đảnh lễ sát chân Phật rồi ngôi qua một bên. Bốn 
mươi ức người đi theo cũng dành lễ sát chân Như Lai rồi ngồi qua một bên. 
[0610b04] Lúc này, Như Lai Đăng Quang lần lượt diễn nói pháp vi điệu cho 
vua và bón mươi ức người cùng nghe, như luận về bó thí, trì giới, sanh thiên, 


dục là nhiễm ô, phiên não là bát tịnh, giải thoát là thiết yếu, sẽ được phước báu 
thanh tịnh. 


Вау giờ, đức Đăng Quang Như Lai quán sát tâm ý của những người này, 
nhận thấy tâm tánh đã hòa dịu, liên đem giáo pháp mà chư Phật thường nói là 
khó, tập, diệt, đạo để giảng nói lại tường tận nghĩa này cho vua và bốn mươi ức 
người cùng nghe khiến họ ngay nơi chỗ ngôi, mọi trân cầu đều dứt sạch, được 
Pháp nhãn tịnh. 


Thé rôi, bốn mươi ức người này bạch với Đăng Quang Như Lai: 
“Chúng con nguyện cạo bỏ râu tóc, xuât gia học đạo!” 
Đại vương nên biết! Bây giờ, bốn mươi ức người ây dëu duoc xuát gia hoc 


đạo và ngay hôm đó, họ đều thành A- la-hán. Còn Quốc vương Địa Chủ từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi rời đi. 


Bây giờ, Đăng Quang Như Lai dẫn tám mươi ức chúng Tỳ-kheo, đều là bậc 
A-la-hán, du hóa trong сбі nước ду, được nhân dân trong nước cúng dường bốn 
vật dụng cần thiết là y áo, thức ăn uống, giường năm, tọa cụ, thuốc thang trị 
bệnh, cung cấp mọi thứ, không đề thiểu hụt. 

Một thời gian sau, Quốc vương Địa Chủ lại dẫn quân thân cùng đến chỗ 
Như Lai Đăng Quang, dành lễ sát chân ròi ngôi qua một bên. Khi đó, Như Lai 
Đăng Quang giảng nói pháp vi diệu cho quốc vương nghe. Sau đó, Quốc vương 
Địa Chủ bạch với Như Lai: 

“Kính xin Thế Tôn chấp thuận cho trẫm suốt đời cúng dường Ngài và Ty- 
kheo-tăng. Tràm xin cúng dường y phuc, thuc ăn thuc uóng, ø1ường năm, toa 
cụ, thuốc thang trị bệnh, không dé thiêu thôn thứ gì.” 

Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang im lặng chấp thuận thỉnh cầu của vua. 

Khi Һау đức Phật im lặng nhận lời, vua thưa với đức Phật lần nữa: 

“Nay trầm có điều thỉnh câu với Thế Tôn, kính xin Тһё Tôn hoan hy 
chấp thuận!” 

Thế Tôn bảo: 

“Trong pháp của Như Lai chỉ chấp thuận những thỉnh câu đúng pháp.” 
7N Ngu puyé n tác: Như Lai pháp già, đĩ quá thử nguyên (ПЖ 5 #, LUBJE). Tham chiếu: Т phần luật 


FA a (T.22. 1428.10. 0629b01): Như Lai chỉ hứa khả những thinh nguyện đúng nhu pháp (#IIZKZE 
54 Лл). 
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Vua bach: 

“Thinh câu của trẫm hôm nay tất tịnh diệu!” 

Thé Tôn hỏi: 

“Thinh cầu của Đại vương tịnh diệu như thé nào?” 

Vua bạch Thé Tôn: 

“Theo tâm nguyện của trâm thì hôm nay chúng Tăng thọ trai băng chiếc 
bát này, ngày mai nên dùng chiệc bát khác; hôm nay chúng Tăng mặc loại y 
phục này, ngày mai đối lại loại y phục khác; hôm nay chúng Tăng ngôi loại tọa 


cụ này, ngày mai ngôi loại tọa cụ khác; hôm nay người này đến thừa sự chúng 
Tăng, ngày mai đôi lại người khác đến. Thinh cầu của trẫm chính là như vậy.” 

Như Lai Đăng Quang bảo: 

“Тоу thuận tâm nguyện của Đại vương, пау là đúng lúc!” 

[0610с03] Вау giờ, Đại vương Địa Chủ vui mừng phán khởi không kiềm 
nén được, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rôi lui về. Về đến hoàng 
cung, vua nói với quân thân: 

“Nay trầm phát nguyện trọn đời cúng dường Đăng Quang Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác và chúng Tỳ-kheo các thứ cần dùng như là y phục, 
thức ăn thức uóng, giường năm, tọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Các khanh cũng 
nên hỗ trợ trẫm sắp đặt việc cúng dường.” 


Các đại thần đáp: 

“Xin tuân lệnh Đại vương!” 

Cách thành không xa, khoảng độ một do- tuân, vua cho xây dựng một ngôi 
giảng đường, điêu khắc chạm tró năm màu rực rỡ; rôi cho treo giáng phướn 
lọng, trỗi các thứ kỹ nhạc, rưới nước thơm khắp mặt đất, sửa Sang hô tăm, trưng 


nhiêu đèn dầu, dọn nhiều món ăn thức uống ngon ngọt, thiết trí chỗ ngồi. Sau 
đó, vua đến bạch Phật: 

“Nay đã đúng thời, kính thỉnh Thế Tôn lân тап quang lâm!”° 

Đăng Quang Như Lai biết đã đến giờ, liên дар у, От bát, dàn chúng Ty-kheo 
tuần tu theo sau, cùng đến giảng đường. Đến nơi, mỗi người theo thứ tự mà ngồi. 
Đại vương Dia Chủ thây Phật và Ty-kheo-táng đều đã an tọa, liền lệnh cho các 
thé nữ và các đại thần tự tay rót nước, bày biện thức ăn có đến trăm món. 

Đại vương nên biết, thuở ây Quốc vương Địa Chủ đã cúng dường Đăng 
Quang Như Lai và tám mươi ức vị A-la-hán suốt bảy mươi ngàn năm, chưa 
từng lười mỏi hay bỏ dó giữa chừng; còn đức Như Lai kia sau khi giáo hóa cùng 
khắp, liền ở nơi Vô dư Niết-bàn giới? mà thể nhập Bát-niết-bàn. 


8 Nguyên tác: Thời đáo, kim chánh thị thời, nguyện tôn khuất có (0# #1], 2 IF ÆI}, ЙД УЖ Hi ЁН). 


° Vô dư Niễt-bàn giới (Ж ERI, Anupadisesa Nibbānadhātu): Dá oan hết nhân sanh tử, lại không 
còn quá sanh tử, đạt đến cảnh giới Niết-bàn rốt ráo gọi là Vô dư Niết-bàn. 
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Вау giờ, Đại vương Địa Chủ dùng hàng trăm loại hoa thơm để cúng dường, 
đồng thời cho xây dựng bốn ngôi tháp tại bốn giao lộ lớn. Mỗi tháp đều được 
làm băng bảy báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tính... và treo giáng phuón long 
khắp trong đó. Тат mươi ức vị A-la-hán cũng lần lượt ở nơi Vô du Niết-bàn 
giới mà thể nhập Bát-niết-bàn. Bấy giờ, Đại vương Địa Chủ thâu thập Xá-lợi 
của tám mươi ức Tỳ-kheo A-la-hán ấy, rồi xây dựng tháp, treo giăng phướn 
lọng, hương hoa cúng dường. 

Đại vương nên biết, Đại vương Dia Chủ lại xây tháp phụng thờ Như Lai 
Đăng Quang và tám mươi ức vị A-la-hán, suốt bảy mươi ngàn năm, lúc nào 
cũng treo giảng phướn lọng, đốt đèn, rải hoa dâng lên cúng dường. Đại vương 
nên biết, mãi đến khi giáo pháp của Đăng Quang Như Lai để lại đã hoàn toàn 
mất đi, sau đó vị vua này mới Diệt độ. 


Thuở ấy, Đại vương Địa Chủ đâu phải ai khác? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? 
Vì Đại vuong Dia Chú lúc dó chính là Nhu Lai dáy. Ta lúc bây giờ, trong suốt 
bảy mươi ngàn năm, lúc nào cũng cúng dường đức Phật â áy y phuc, thức ăn thức 
ибпе, øiường năm, tọa cụ, thuốc thang trị bệnh, không để thiêu hụt. Sau khi đức 
Phật Đăng Quang vào Niết-bàn rồi, trong suốt bảy mươi ngàn năm tiếp theo, 
Ta luôn củng dường hình tượng, Xá-lợi, thắp hương, đốt đèn, treo giăng phướn 
lọng, không để thiêu hụt. Lúc đó, Ta đem công đức này câu được phước lành 
trong cõi sanh tử, không câu giải thoát. 


Đại vương nghĩ sao, bao nhiêu phước đức có được lúc đó, có còn dư lại đến 
hôm nay chăng? Chớ nghĩ như vậy! Hôm nay, Ta xét thây phước đức kia không 
còn lại một chút nào, cho dù chỉ băng тау lông sợi tóc. Vì sao như vậy? Bởi 
lẽ sanh tử triên miên không thé tính kể, ở trong dòng sanh tử ây đã hưởng hết 
phước, không còn sót lại một chút nào cả, cho dù chỉ băng тау lông sợi tóc. 
Cho nên, Đại vương chớ nên nguyện răng: “Hôm nay, trầm tạo phước đức đã 
xong.” Đại vuong nên nói гапе: “Нӧ пау, những việc phước đức mà trẫm đã 
làm từ thân, miệng, ý, đều xin hôi hướng đến sự giải thoát, chứ không mong càu 
hưởng phước trong sanh tử. Như thé sẽ được vô lượng an ón lâu dài.” 

[0611а13] Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc trong lòng kinh sợ, toàn thân són gai ӧс, 
vừa buôn vừa khóc, đưa tay gạt lệ, dành lễ sát chân Thé Tôn, rôi tự trình bày 
lỗi lâm: 

— Con quá mê lầm ngu muội, không . hiéu biét gi. Kính xin Thé Tôn cho con 
sám hỗi. Nay con xin gieo năm vóc sát đất, nguyện xin sửa đối lỗi lầm trước đây, 
không nói những lời này nữa. Ngưỡng mong Thế Tôn nhận sự hôi lỗi của соп! 

Vua bạch như vậy ba lân. 

Thé Tôn liên bảo: 

— Lành thay, lành thay! Nay Đại vương đã ở trước Như Lai sám hôi những 
việc sai trái mà mình đã từng làm và nguyện xin sửa đối về sau. Nay Như Lai 
nhận sự sám hôi của Đại vương, từ nay chớ tái phạm! 
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Bấy giờ, trong đại chúng có Tỳ-kheo-ni tên là Ca-chiên-diên, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, dành lễ sát chân rôi bạch Thế Tôn: 

- Những điều hôm nay Thế Tôn giảng nói thật là vi diệu. Lại nữa, Thé 
Tôn nói với Vua Ba-tư-nặc: “Đại vương nên nguyện rằng: “Hôm nay, những 
việc phước đức mà trẫm đã làm từ thân, miệng, ý, đều xin hôi hướng đến sự 
giải thoát, chứ không mong cầu hưởng phước trong sanh tử. Như thế sẽ được 
vô lượng an бр lâu đài.” Vì sao như vậy? Vì con nhớ lại ba mươi mốt kiếp 
về trước, có đức Như Lai Thi-khí,'° Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc,!! Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, '? Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn” xuất hiện ở thế gian, du hóa tại thé giới Dã Mã. 

Bấy giờ, đức Phật ду đến giờ, đắp у, ôm bát vào thành Dã Mã khất thực. Lúc 
đó, trong thành có một người làm thuê tên là Thuân Hắc. Ông ta nhìn thấy Như 
Lai ôm bát vào thành khát thực, liên suy nghĩ răng: “Nay Như Lai vào thành, 
һап là Ngài cần thức ăn nước uống.” Ông ây lập tức vào nhà mang thức ăn ra 
cúng đường Như Lai, đồng thời phát nguyện: “Nguyện đem công đức này, hôi 
hướng cho con không rơi vào ba đường ác, trong đời tương lai cũng sẽ được 
gặp vị Thánh Tôn như thế, cũng được nghe Thánh Tôn ấy thuyết pháp, khiến 
được giải thoát.” Thế Tôn và Vua Ba-tư-nặc hắn đều biết rõ! Người làm thuê 
Thuần Hắc lúc đó là ai khác chăng? Chó nghĩ như vậy! Vì sao? Vì người làm 
thuê Thuần Hắc lúc đó, nay chính là con. 

[0611b08] Lúc cúng dường thức ăn cho Như Lai Thi-khí, con đã phát 
nguyện: “Nương công đức này, cầu mong cho con không rơi vào ba đường ác, 
trong đời tương lai cũng sẽ được gặp vị Thánh Tôn như thê, cũng được nghe 
Thánh Tôn ây thuyết pháp, khiến được giải thoát.” Nhờ vậy mà trong ba mươi 
mốt kiếp, con không đọa ba đường ác, được sanh trong cõi trời, сб1 người và © 
hiện tại được thọ thân này, được gặp Thánh Tôn, xuất gia học đạo, dứt hết lậu 
hoặc, thành A-la-hán. Đúng như những gi Thê Tôn giảng nói, rất là vi diệu. 

Rôi Tỳ-kheo-ni nói với Vua Ba-tư-nặc: 

— Những việc phước đức đã làm từ thân, miệng, ý đều nên hôi hướng đến 
sự giải thoát, chớ nên mong cầu hưởng phước trong sanh tử. Nếu tôi có gặp Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni, uu-bà-tác, ưu-bà-di với tâm ý hoan hý hướng đến Như Lai, 
tôi liên suy nghĩ: “Vì sao tâm của những Hiền sĩ này vẫn còn do dự, chưa tôn 
kính cúng dường Như Lai?” Nếu tôi gặp bón bộ chúng, tôi sẽ đến hỏi: “Này 
các Hiên giả! Các vị cần gì? Y bát? Tọa cụ? Ông đựng kim? Bình nước rửa? 


0 Nguyên tác: Thức Cât Như Lai (ARA АП Ж), còn gọi là Phật Thi-khí (SikhT Buddha). 

п Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (BHfT hề 2, Vijjacaranasampanno). 

2 Nguyên tác: Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự (2 Е #181, Anuttaro Purisadammasarathi). 

l Nguyên tác: Chúng Huu (X t, Bhagava). 

1 Малубп A Thử chư Hiền sĩ dụng ý do bát ái kính cúng phụng Như Lai? (К E + КШ 8838 A 32 88 
H 


23.РНАМ BIA CHÚ # 253 


Cho đến các vật dụng khác của Sa-môn, tôi xin được cung cấp đây đủ.” Khi đã 
hứa điều này, tôi sẽ đi khất cầu khắp nơi. Nếu như có được thì đó là điều may 
mắn lớn. Giá như không được, tôi sẽ đến các châu như Uất-đan-việt, Cù-da-ni, 
Phât-vu-đãi khất cầu dé cúng dường cho các vị ấy. Vì sao như vậy? Bởi vì nhờ 
bốn bộ chúng này mà được thành tựu Niết-bàn. 

Вау giờ, Thế Tôn quán sát tâm ý của Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên rồi nói với 
các Ty-kheo: 

— Các thầy đã từng thấy ai có tín tâm giải thoát giống như Tỳ-kheo-ni Ca- 
chiên-diên này không? 

Các thầy Tỳ-kheo thưa: 

- Không Һау, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Trong hàng đệ tử Thanh văn của Ta, Ty-kheo-ni được tín giải thoát! bậc 
nhất chính là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên. 

Вау giờ, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên và Vua Ba-tư-nặc nghe Phật thuyết 
pháp xong đều hoan hý phụng hành. 


* * * 


2. TÔN GIÁ BÀ-CÂU-LƯ'° 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ tại núi Kỳ- 
ха quật, thuộc thành La-duyệt. 

Bây giờ, Tôn giả Bà-câu-lư đang vá y cũ ở bên sườn núi. Khi đó, Thích- 
đê-hoàn-nhân từ xa trông thấy Tôn giả Bà-câu-lư đang vá y cũ ở bên sườn núi, 
liên nghĩ: “Tôn giả Bà-câu-lư này đã chứng quả À-la-hán, mọi sự trói buộc đã 
được tháo gỡ, sông lâu vô lượng, luôn tự hàng phục, thường nhớ nghĩ đến vô 
thường, khô, không, vô ngã, không vướng việc thé tục, lại cũng không nói pháp 
cho người khác, lặng lẽ tự tu, giông như hàng ngoại дао dị học. Không rõ Tôn 
giå có khả năng nói pháp cho người khác, hay là không có khả năng này? Hôm 
пау, ta hãy nghiệm xem.” 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân biến khỏi trời Ba Mươi Ba, hiện đến núi Kỳ- 
xà quật, đứng trước Tôn giả Bà-câu-lư, dành lễ sát chân rồi đứng qua một bên, 
sau đó Thích-đề-hoàn-nhân nói kệ: 

Bậc trí khen thuyết pháp, Sao thây không giảng bày? 
Phá kiết, được hạnh Thánh, Sao lặng lẽ ở đây? 


!5 Tín giải thoát giả (ВЯЛ Æ , Saddhävimutio). 
! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 34 (7.02. 0125.23.2. 0611c02). 
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Tôn giả Bà-cáu-lu lại dùng kệ đáp lời Thích-dë-hoàn-nhán: 

Có Phật, Xá-lợi-phật, A-nan, Bàn,” Quân-đâu,' 
Cùng các bậc Tôn trưởng, Đều giỏi nói pháp mâu. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch với Tôn giả Bà-câu-lư: 

— Căn tánh của chúng sanh có rất nhiều chủng loại. Tôn giả nên biết, Thế 
Tôn cũng nói chủng loại chúng sanh nhiều hơn só bụi đất. Sao Tôn giả Bà-câu- 
lư lại không vì người khác mà thuyết pháp? 

Bà-câu-lư đáp: 

— Chúng loại chúng sanh khó có thé biết được. Thế giới có bao nhiêu quốc 
độ chàng đồng, chúng sanh trong đó Шау đều chấp vào của ta và chăng phải của 
ta. Vì thấy rõ nghĩa lý này nên tôi mới không thuyết pháp. 

Thích-đề-hoàn-nhân nói: 

— Kính xin Tôn giả nói cho tôi nghe nghĩa lý “của ta và chăng phải của ta”! 

Tôn giả Bà-câu-lư nói: 

— Tự ngã, chúng sanh, thọ mạng, '?° hoặc nam, hoặc nữ, hết thảy mọi người 
đều nương vào thân mạng này mà được tôn tại. Nhưng này Câu-dực,?? Thé Tôn 
cũng có dạy: “Tỳ-kheo nên biết, hãy tự mình thắp sáng, không khởi tà pháp và 
cũng nên іт lặng như Hiên thánh.” Vì thấy rõ nghĩa lý này, cho nên tôi an trú 
trong tịch lặng. 

[0612а01] Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân chắp tay từ xa hướng về Thế Tôn 
và nói kệ: 

Kính lay đẳng Thập Lực, Hào quang tỏa trong ngân, 
Luôn vì mọi chúng sanh, Điêu này rất kỳ đặc. 

Tôn giả Bà-câu-lư hỏi: 

— Tại sao Đề-thích lại nói: “Điều này rất ky дас”? 

Thích-đê-hoàn-nhân đáp: 

— Tôi nhớ đã có lần đến chỗ Thé Tôn, sau khi lễ sát chân Thé Tôn, tôi liền 
hỏi nghĩa này: “Loài trời và loài người suy nghĩ những gì?” Bây giờ, Thế Tôn 
nói với tôi: “Thê giới này có nhiều chủng loại, mỗi loài đều khác nhau, nguôn 
gốc cũng không đông.” Tôi nghe những lời này rồi, liền đáp: “Thật vậy, bạch 
Thế Tôn, đúng như những lời Thế Tôn đã nói, thế giới này có nhiều chủng 
loại, mỗi loài đều không giống nhau. Giả sử nói pháp cho những chúng sanh 
ау, khiến họ đều thọ tri thì sẽ có người thành tựu đạo quả.” Vì vậy nên tôi nói: 


Nguyên tác: Bàn (Ж), chỉ cho Tỳ-kheo Bàn-đặc (#4#‡). 

!š Quân-đâu (5Ñ): Sa-di Quân-đầu (Cunda), thị giả của ngài Xá-lợi-phắt. 

!® Nguyên tác: Ngã, nhân, thọ mạng (Ж, A, #1). Các từ chỉ cho tự ngã. Tiếng Pali trong đương: Atta 
(tự ngã), puggala (con người, cá thê), jīva (sanh mạng). 

20 Câu-dực (‡# 3), tên gọi khác của Thích-đề-hoàn-nhân. 
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“Điều này rất kỳ đặc.” Những điều mà Tôn già Bà-câu-lư đã nói, cũng giống 
như vậy: “Thé giới này có nhiều chủng loại, mỗi loài đều không giống nhau.” 
Khi ây, Thích-đề-hoàn-nhân liền nghĩ: “Tôn giả này có khả năng thuyết 
pháp cho người, chứ không phải không có khả năng.” Thé rôi, Thích-đề-hoàn- 
nhân liền từ chỗ ngôi đứng dậy rời đi. 
Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Tôn giả Bà-câu-lư nói pháp xong, hoan 
hy phụng hành. 


KK k 


3. NHI THẬP ÚC NHP! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an trú bên hó Lôi Thanh,” tại thành Chiêm-ba.? 

Bây giờ, Tôn giả Nhị Thập Úc М? đang ở nơi yên văng, tự tu theo Chánh 
pháp, không bỏ mười hai hạnh Đâu-đà,? đêm ngày kinh hành, không lìa giáo lý 
ba mươi bảy phẩm trợ đạo; khi đi, khi ngòi luôn tu Chánh pháp; dàu dém. giữa 
đêm, cuỗi đêm luôn tự nỗ lực, không phút xao lãng, thế nhưng tâm của Tôn giả 
vẫn chưa giải thoát khỏi những phiền não trói buộc trong cõi dục. 

Khi ấy, Tôn giả Nhị Thập Ос Nhĩ siêng năng kinh hành đến độ bàn chân 
rách nát, máu thâm ướt cả 161 đi, giỗng như những nơi giêt mô trâu bò; qua, 
dièu nhìn thây, kéo đến ăn máu, nhưng tâm của Tôn giả vân chưa giải thoát khỏi 
những phiên não trói buộc trong cõi dục. 

Thể rồi, Tôn già Nhị Thập Ос Nhĩ suy nghĩ: “Trong số đệ tử siêng nàng tu 
tập khô hạnh của đức Thé Tôn thì ta là người đứng đầu. Nhưng mãi đến hôm 
nay, tâm của ta vẫn chưa giải thoát khỏi những phiên não trói buộc trong cõi 
dục. Vả lại, gia nghiệp của ta cũng giàu có, nên chăng ta xả bỏ pháp phục, trở 
vë sông đời cư sĩ, rôi đem tài vật bó thí rộng rãi. Làm Sa-môn như hiện nay thật 
sự khó quá, không hé dễ dàng.” 


Bây giờ, Thế Tôn từ xa biết được tâm niệm của Nhị Thập Úc Nhĩ, liên 
nương hư không mà đi, đến chỗ Tôn giả đang kinh hành rôi trải tọa cụ ngồi. 
Khi đó, Tôn giả Nhị Thập Úc Nhĩ đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân rồi ngôi 
qua một bên. 


?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2% (T.02. 0125.23.3. 0612a17). Tham chiêu: Sa-món Nhị Thập Úc 
kinh WPI — 5 (T.01. 0026.123. 0611с26); Тар. Ж (T.02. 0099.254. 0062b22); A. 6.55 - Ш. 374; 
МУ. 5.3. 

2 Lôi Thanh trì ( 8 W, „Саррага Pokkharam), một hồ nước lớn ở thủ đô Campa. Hó này do Hoàng 
hậu Саррага xây dựng, cũng còn gọi là hồ Già-già (ЇЇ), hồ Yết-già (3801). 

23 Chiệm-ba quốc (ri X Ё, Campa), thành phố thủ đô của nước Ương-già (Ж, Айра), một trong 
16 quôc gia thời Phật. 

Nhị Thập Úc Nhĩ (— +1% Ẹ, Sona Kolivisa). 

25 Đầu-đà (FARË). Xem chú thích 18, phâm 4, tr. 34; 7ăng. + (T.02. 0125.4.2. 0557b04). 
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[0612b03] Thế Tôn hỏi Tôn giả Nhị Thập Úc Nhĩ: 

— Vừa rôi vì sao thầy lại có suy nghĩ: “Trong sô đệ tử siêng năng tu tập khó 
hạnh của đức Thế Tôn thì ta là người đứng đâu. Nhưng mãi đến hôm nay, tâm 
của ta vẫn chưa giải thoát khỏi những phiên não trói buộc trong cõi dục. Vả lại, 
gia nghiệp của ta cũng giàu có, nên chăng ta xả bỏ pháp phục, trở về sông đời 
Cư SĨ, rôi ĝem tài vât bô thí róng rãi. Làm Sa-món nhu hiên nay thât su khó quá, 
không hê dê dàng.” 

Nhị Thập Uc Nhĩ đáp: 

- Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Như Lai lại hỏi thây, thầy theo đó mà trả lời. Thê nào, Nhị Thập Úc 
Nhĩ, trước kia khi còn tại gia, thây giỏi đánh đàn phải không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

— Đúng vậy, kính bạch Thế Tôn! Khi còn tại gia con rất giỏi đánh đàn. 

Thê Tôn hỏi: 

- Thé nào, Nhị Thập Úc Nhĩ, néu dây đàn quá căng thì âm thanh không hòa 
hợp,“ khi đó tiêng đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Thế Tôn lại bảo: 

- Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn bị chùng thì tiếng đàn nghe có 
hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn lại bảo: 

— Thé nào, Nhị Thập Ое Nhĩ, néu khi dây đàn không căng và cũng không 
chung thì âm thanh tiêng đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Nếu dây đàn không chùng cũng không căng, 
lúc đó âm thanh tiếng đàn nghe rất hay. 

Thé Tôn bảo: 


— Việc này cũng như vậy. Nếu quá tinh tán thì giông VỚI trao cú,” nếu biếng 
lười thì rơi vào tà kiên. Khéo trụ ở trung đạo, đó mới là pháp tu tối thượng. Thây 
hãy tu tập như thé thì không bao lâu sẽ thành bậc vô lậu. 


s mat ën tác: Të đăng (7%). Tham chiếu: Địa T. ang Bó-tát bón nguyén kinh khoa chú HB 26 ре 2 
Hi (X.21. 0384. 0713c20): “FEB, RRE: LEASE, Ж, Pt tb. RETENE, КЛ Se 


ч Nhu tác: Điệu hy (#9). 
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Thé Tôn nói pháp vi diệu cho Ty-kheo Nhị Thập Úc Nhĩ xong, liên trở về 
an trú bên bờ hó Lôi Ат. 


Вау giờ, Tôn giả Nhị Thập Úc Nhĩ tư duy lời дау của Thế Tôn không phút 
хао lãng. Thây á ây ở nơi yên văng, tinh chuyên tu tâp pháp này, vì тис đích mà 
người thiện gia nam xuát gia hoc dao, cao bó ráu tóc, tu Pham hanh vó thuong 
là để biết như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Khi ấy, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ 
liền thành bậc A-la-hán. 


Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử Thanh văn của Như Lai, người siêng năng tu khó hạnh 
bậc nhất, chính là Tỳ-kheo Nhị Thập Ức Nhĩ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. TRƯỞNG GIÁ BÀ-ÐÈ” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vỆ. 

Вёу giò, trong thành Xá-vệ có trưởng giả Bà-đề?° mắc bệnh ròi qua đời. Do 
vì trưởng giả đó không có con cái nên toàn bộ gia sản đều sung vào cung vua. 


Bấy gio, Vua Ba-tư-nặc với thân thê đính đây bụi băm, di đến chỗ Thé Tôn, 
danh lê sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. Khi ây, Thê Tôn hỏi vua: 

— Đại vương có chuyện gì mà đến đây với thân hình đây bụi như vậy? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


— Hôm nay, trong thành Xá-vệ này có trưởng giả tên là Bả- đê vừa qua đời. 
Ông ây không có con cái nên {гат đích thân đến trưng thu tài sản, sắp хёр việc 
sung công. Tài sản của ông ây chỉ tính riêng vàng ròng thì đã có đến tam mươi 
ngàn cân, huóng gi những vật linh tinh khác. Thế nhưng lúc còn sông, trưởng 
giá ây toàn ăn những thức ăn rất đở tệ, không dùng đồ ngon, lại còn mặc y phục 
do bân, cỡi xe ngựa với con ngựa gây yếu. 

Thế Tôn bảo: 

— Thật vậy, Đại vương! Đúng như Đại vương vừa nói, người tham lam bón 
хеп tuy được tiền của mà không dám ăn, không cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, 
cũng không tặng cho bạn bè hay người quen biết, cũng không cúng dường cho 


28 Lôi Âm ( È). Phần đầu kinh viết Lôi Thanh. 

29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. }Š (T.02. 0125.23.4. 0612c01). Tham chiếu: Тар. #Ё (702. 
0099.1232. 0337a14); Biệt Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.59. 0393c12); S. 3.19 - I. 89. 

30 Bà-đề trưởng giả (2 Kĩ) phiên âm từ chữ Se//h¡ gahapaii, là một trưởng giả giàu có, không phải 
tên riêng. 
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Sa-món, Bà-la-món và сас bậc tón truóng. Nếu người trí có được tài bảo này 
thì họ sẽ biết bố thí, cúng đường, cứu giúp rộng rãi, không gi luyến tiếc, cúng 
đường cho Sa-môn, Bà-la-môn và các bậc cao đức. 


Khi đó, Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Trưởng giả Bà-đề này qua đời sẽ sanh vào chôn nào? 

Thế Tôn bảo: 

— Trưởng giả Bà-đề này qua đời sẽ doa vào địa ngục Сао Khóc Lớn.”' Vì 
sao vậy? Vì người này đã mắt thiện căn nên sau khi chết đọa vào địa ngục Gào 
Khóc Lớn. 

Vua Ba-tư-nặc liên hỏi: 

— Trưởng giả Bà-đề đã mất thiện căn u? 

Thế Tôn bảo: 

– Đúng vậy, Đại vương! Như Đại vương đã nói, trưởng giả ây đã đoạn mất 
thiện căn. Hơn nữa, vi trưởng giả ây phước cũ đã hêt nhưng lại không biệt tạo 
thêm phước mới. 

Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

— Trưởng giả kia không còn sót lại chút phước nào sao, thưa Thế Tôn? 

Thế Tôn bảo: 

— Không còn, Đại vương! Không còn sót lại một chút nào cả. Giỗng như 
người nhà nông kia chỉ thu hoạch mà không gieo trồng thì về sau sẽ trở thành 
nghèo nàn, khốn khó, rôi dần qua đời. Vì sao vậy? Vì kẻ nhà nông này tiêu pha 
tài sản cũ mà không chịu làm га tài sản mới. Irưởng giả này cũng như vậy, chỉ 
biệt hưởng thụ phước cũ mà không tạo phước mới. Đêm nay, ông ta sẽ doa vào 
địa ngục Thê Khôc [Lớn]. 

Bấy 210, Vua Ba-tư-nặc trong lòng kinh sợ, gạt lệ bạch Phật: 

— Trước đây trưởng giả này đã gieo trồng công đức, phước nghiệp gì mà được 
sanh vào nhà giàu sang, nhưng lại gieo hạt giông bât thiện gì mà không được 
hưởng của cải giàu sang và cũng không được hưởng trọn niêm уш năm dục? 

[0613a03] Bây giờ, Thế Tôn nói với Vua Ba-tư-nặc: 

— Vào thời Phật Ca-diếp ở quá khứ xa xưa, trưởng giả này là một nông dân, 
sông trong thành Xá-vệ. Khi â ây Phật đã nhập diệt, có bậc Độc giác’? xuất hiện 
ở đời và dén nhà của trưởng giả này. Thây bậc Độc giác đứng trước cửa nhà, 
trưởng g1ả này liên nghĩ: “Tôn giả này xuất hiện ở đời rất khó gặp được. Nay ta 
hãy mang đồ ăn thức uống đến cúng dường cho vị này.” 

Báy giờ, trưởng giả. liên cúng dường thức ăn cho vị Độc giác kia. Vị Độc 
giác nhận thức ăn rôi, liên nương hư không mà rời khỏi nơi đó. 


31 Thế Khóc đại địa ngục (3š %2 ЖЕ, Маһагогиха). 
3 Nguyên tác: Bích-chi Phật (А x4}, Paccekabuddha). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, tr. 9 
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Khi vị trưởng già thấy vị Độc giác hiện thần túc, liên phát thê nguyện: 
“Nguyện đem việc thiện này hồi hướng đời đời không doa ba đường dÙ, sanh 
đến nơi nào cũng luôn có nhiêu của báu.” Tuy nhiên sau đó, ông ta lại sanh tâm 
hôi tiếc: “Só thức ăn vừa rôi ta nên đem cho tôi tớ, chăng nên cho đạo nhân đầu 
trọc kia ăn.” 

Trưởng giả nhà nông lúc đó là người nào khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì 
trưởng giả nhà nông lúc đó, nay chính là trưởng giả Bà-đề. 

Do vì cúng dường xong, ông ду phát thệ nguyện này, cho nên nhờ công đức 
đó mà không doa đường dữ, sanh ra nơi nào cũng luôn có nhiêu của cải, sanh 
trong nhà giàu sang, không thiếu thốn thứ gì. Nhưng vì sau khi cúng dường rồi, 
lại khởi niệm hôi tiếc, nghĩ ngợi: “Ta thà cho tôi tớ ăn, chăng nên cho đạo nhân 
đầu trọc kia ăn.” 

Vì nguyên nhân này nên nay ông ây không hưởng được của cải giàu có, 
cũng không được уш trong năm dục. Ông áy không tu mình cúng dường, lại 
không cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, bạn bè và người quen biết; cũng không cúng 
dường cho Sa-môn, Bà-la-môn và các bậc tôn trưởng, chỉ biết hưởng hết phước 
cũ mà không tạo phước mới. Thé nên, Đại vương, nêu là người trí, khi có được 
của cải thì nên bó thí rộng khắp, lòng không hồi tiếc, rồi sau sẽ được của cải vô 
só. Thật vậy, Đại vương! Hãy học tập điêu này. 


Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Thê Tôn: 


— Từ nay về sau trằm sẽ cúng dường không hạn lượng cho Sa-môn, Bà-la- 
môn và bón bộ chúng. Nhưng các dị học ngoại đạo đến xin thức ăn thì trẫm 
không thé cho. 


Thể Tôn bảo: 
Жы Đại vương, chớ nghĩ nhu vậy. Vi sao? Vi {дї cả chúng sanh đều nhờ ăn 
uống mà tôn tại, không ăn uống thì sẽ chết. 
Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Mở rộng lòng bô thí, Quyết không bỏ tâm lành, 
At sẽ gặp Hiên thánh, Vượt thoát dòng tử sanh. 
Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 
— Nay trẫm càng thêm hoan hỷ hướng vë Như Lai. Vì sao vậy? Vi {дї cả 
chúng sanh đều nhờ ăn uống mà tôn tại, không ăn uống thì sẽ chết. 
Vua Ba-tư-nặc lại thưa: 
— Từ nay về sau trẫm sẽ bó thí rộng khắp, lòng không hôi tiếc. 
[0613b06] Khi ây, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho Vua Ba-tư-nặc. Nghe xong, 
vua từ chó ngôi đứng dậy, danh lê sát chân Phật rôi lui ra. 
Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


Жжжж 
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5. BA LOẠI HƯƠNG"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi yên văng, khởi niệm suy nghĩ: “Thế gian có 
loại hương nào khi ngược gió cũng thơm, khi xuôi gió cũng thơm, dù ngược 
gió hay xuôi gió cũng thơm chăng?” Rôi Tôn giả А-пап rời chó ngôi đứng dậy, 
дёп chó Thê Tôn, đánh lê sát chân và ngôi qua một bên. Khi ây, Tôn giả A-nan 
bạch Thê Tôn: 

— Con ở nơi yên văng, có khởi ý nghĩ: “Thế gian có loại hương nào khi 
ngược gió cũng thơm, khi xuôi gió cũng thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng 
thơm chăng?” 

Вау giờ, Thế Tôn bảo А-пап: 

— Có loại diệu hương này, khi ngược gió cũng thơm, khi xuôi gió cũng 
thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng thơm. 

A-nan bạch Thé Tôn: 

— Đó là loại hương nào та khi ngược gió cũng thơm, khi xuôi gió cũng 
thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng thơm, thưa Thê Tôn? 

Thể Tôn bảo: 

— Có loại hương này mà mùi hương của nó khi ngược gió cũng thơm, khi 
xuôi gió cũng thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng thơm. 

A-nan bạch Phật: 

— Đó là những loại hương nào, dù ngược gió cũng thơm, xuôi gió cũng 
thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng thơm? 

Thé Tôn bảo: 

— Có ba loại hương này dù ngược gió cũng thơm, xuôi gió cũng thơm, dù 
ngược gió hay xuôi gió cũng thơm. 

A-nan bạch: 

— Là ba loại hương nào, thưa Thế Tôn? 

Thé Tôn bảo: 

— Đó là hương thơm của giới hạnh, hương thơm từ việc nghe pháp và hương 
thơm của bô thí. Này A-nan, đó là ba loại hương dù ngược gió cũng thơm, xuôi 
gió cũng thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng thơm. Trong các hương thơm 
có trên thê gian thi ba loại hương này tôt đẹp nhât, cao quý nhât, không hương 
33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.23.5. 0613b10). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.1073. 0278c08); Biêt Tạp. B| ## (T.02. 0100.12. 0376c15); Phát thuyêr giới đức hương kinh {ф 


ПО (T.02. 116. 0507b11); Phật thuyết giới hương kinh RERI E 4Š (T.02. 117. 0508а06); 
А. 3.79 - І. 225. 
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nào sánh băng, không huong nào bì kịp. Cũng như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, 
từ lạc có tô, từ tô có đê-hô thì dë-hó này là thượng hạng, không loại nào sánh 
băng, không loại nào bì kịp. Ở đây cũng vậy, trong các loại hương thơm có trên 
thé gian thì ba loại hương này tốt đẹp nhất, cao quý nhất, không hương nào sánh 
băng, không hương nào bì kịp. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ này: 


Chiên-đàn và mộc mât,” Uu-bát và các hương, 
Trong tất cả các hương, Hương giới là hơn hết. 
Thành tựu hương giới này, Các dục chăng nhiễm vây, 
Chánh trí mà giải thoát, Ma chăng biết đường này. 


Hương chiên-đàn, mộc mật, Tuy là hương diệu kỳ, 
Nhưng hương giới diệu nhất, Mười phương khắp bay đi. 
Chiên-đàn hương ngát bay, Uu-bát cùng hương khác, 
Hương nghe pháp thơm nhất, Trong tất cả hương này. 
Chiên-đàn hương ngát bay, Uu-bát cùng hương khác, 
Hương bô thí thơm nhất, Trong tất cả hương này. 

Đó gọi là có ba loại hương này, dù ngược gió cũng thơm, xuôi gió cũng 
thơm, dù ngược gió hay xuôi gió cũng thơm. Thé nên, này A-nan, hãy tìm câu 
phương tiện thành tựu ba loại hương này. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


6. ÁC TRI THÚC РЁ-ВА-РАТ-РА 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo an trú tại vườn 
trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Hôm ấy, khi đã đến giờ, đức Thé Tôn liên đắp y, ôm bát rôi vào thành 
La-duyệt khất thực. Lúc đó, Đề-bà-đạt-đa35 cũng vào thành khât thực. Đê-bà- 
đạt-đa đi vào một ngõ nhỏ, đức Phật cũng đến nơi đó. Thé nhưng, khi đức 
Phật từ xa nhìn thấy Đề-bà-đạt-đa đang đi đến thì Ngài muôn quay lại. Thây 
vậy, A-nan bạch Thê Tôn: 

— Vì sao Thé Tôn muốn tránh đi đường này? 


Mộc mật (Ж): Nhựa của một loại cây khi bỏ vào nước thì chìm, thông tục gọi là “trầm hương”, 
cách gọi đầy đủ là “trầm thủy mộc mật” (E Ж Ж). 

35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.23.6. 0613с18). Tham chiều: Хий điệu kinh tH 
WES (7.04. 0212.26. 0727b08). 


3 Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (HE iE 0). 
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Thé Tôn bào: 

— Đê-bà-đạt-đa đang đi trên con đường này cho nên Như Lai phải tránh. 

A-nan bạch Phật: 

- Thé Tôn sao lại sợ Đề-bà-đạt-đa? 

Thé Tôn bảo: 

- Như Lai không sợ Đề-bà-đạt-đa nhưng không nên gặp hạng người xấu 
ác này. 

A-nan thưa: 

- Nhưng Thé Tôn có thé khiến cho Đê-bà-đạt-đa rời sang nơi khác mà? 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói bài kệ: 


Ta không hè khởi tâm, Khiến họ đi nơi khác, 
Nghiệp người đó tạo tác, Dẫn họ дёп nơi kia. 


[0614a02] A-nan bạch Thé Tôn: 

— Nhưng Đề-bà-đạt-đa có lỗi với Thế Tôn. 

Thé Tôn bảo: 

— Không nên gặp gỡ người mê muội! 

Thế rồi, Thế Tôn quay nhìn A-nan mà nói kệ: 
Không nên gặp người при, Chớ làm việc cùng họ, 
Cũng đừng cùng chuyện trò, Việc đúng sai với họ. 

Khi đó, A-nan lại dùng kệ hỏi Thé Tôn: 


Người ngu giỏi việc gì, Người ngu có lỗi chị, 

Nêu luận bàn với họ, Kết cuộc mát mát gi? 
Bây giờ, Thế Tôn lại dùng kệ trả lời: 

Người ngu tự tạo nghiệp, Việc làm đều trái ngang, 

Thấy biết” trái lệ thường, Tà kiến càng lớn tiếp. 


- Thé nên, này A-nan! Chớ thuận theo ác tri thức. Vì sao vậy? Vì thuận theo 
người mê muội sẽ không có niêm tin, không có giới hạnh, không được nghe 
pháp và không có trí tuệ. Còn như thuận theo thiện tri thức thì các công đức 
ngày càng tăng trưởng, giới hạnh được thành tựu đây đủ. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


37 Nguyên tác: Chánh kiến (ЈЕ Я), nhận thức riêng của người nào đó. 
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7. LỢI DUONG:8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo an trú trong 
vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Вау giờ, Vua A-xà-thế mỗi ngày đều mang năm trăm mâm thức ăn đến 
cúng dường cho Đê-bà-đạt-đa. Lúc đó, Đê-bà-đạt-đa danh vang bón phương, 
dân chúng lầm tưởng rằng thầy á ây giới đức đây đủ, khắp nơi khen ngợi, mới có 
thé khiến cho Vua A-xà-thế cúng dường mỗi ngày. 


khi nghe tin Đề-bà-đạt-đa được lợi dưỡng như thế, các Ty-kheo đến bạch 
Thé Tôn: 

— Muôn dân trong nước đều khen ngợi Đề-bà-đạt-đa, danh tiếng vang ха, 
mới khiến cho Vua A-xà-thế thường đến cúng đường. 

Вёу giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo các Шау chớ có tâm tham йат lợi dưỡng giống như Đề-bà-đạt- 
đa. Vì sao vậy? Vì kẻ mê muội Đê-bà-đạt-đa đã gây tạo ba nghiệp từ thân, 
miệng, ў mà không hề kinh sợ, cũng không lo lắng. Kẻ mê muội Đề-bà-đạt-đa 
sẽ mát hết các công đức lành. Giống như bắt con chó đữ ròi đánh đau lỗ mũi của 
nó thì sẽ làm cho con chó càng hung dữ thêm.” Kẻ u mê Đề-bà-đạt-đa cũng hệt 
như vậy, nhận được lợi dưỡng này liền khởi tâm công cao. 

Thế nên, này các Iy-kheo, các thây chớ khởi tâm tham đăm lợi dưỡng. Tỳ- 
kheo nào tham đắm lợi dưỡng sẽ không thành tựu được ba pháp. Là ba pháp gì? 
Đó là giới đức của bậc Hiền thánh, tam-muội của Hiên thánh, trí tuệ của Hiền 
thánh, đêu không được thành tựu. Tỳ-kheo nào không tham đắm lợi dưỡng thì 
sẽ thành tựu ba pháp. Là ba pháp gì? Đó là thành tựu giới đức của Hiên thánh, 
tam-muội của Hiền thánh, trí tuệ của Hiền thánh. Nếu muốn thành tựu ba pháp 
này thì nên phát thiện tâm, không tham đắm lợi dưỡng. 


Thật vậy, này các Ту-кћео! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тапа. ‡Š (T.02. 0125.23.7. 0614a18). Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 
0099.1064. 0276b20); Biệ Тар. ЗЇ (T.02. 100.3. 0374b09); Tăng. *¥ (7:02. 0125.12.7. 0570b20); 
S. 17.35 - II. 241; S. 17.36 - II. 242; А. 4.68 - II. 73; Cv. 7.359. 


39 Tham chiếu: S. 17.36 - II. 242: Seyyathäpi, bhikkhave, candassa kukkurassa nasaya рійат bhindeyyum, 
evañhi so, bhikkhave, kukkuro bhiyyosomattaya candataro assa. (Уі nhu, này сас Ty-kheo, đem bóp nát 
lá gan (pitta: túi mật (BBT)) trước lỗ mũi một con chó dữ. Như vậy, con chó а ду lại càng dữ ton bội phân), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 
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8. СОС RẺ THIỆN УА ВАТ THIỆN“? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có ba góc rễ bát thiện. Là ba góc rễ nào? Dó là góc rễ bát thiện tham lam, 
góc rễ bất thiện sân hận và gốc rễ bát thiện si mê. Tỳ-kheo nào có ba gốc rễ bát 
thiện này sẽ rơi vào ba đường đữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy, 
Tỳ-kheo! Nếu người nào có ba gốc rễ bất thiện này thì sẽ có ba đường đữ. 

Ty-kheo nên biết, có ba gốc re: thiên. Là ba góc тё nào? Dó là góc тё thiện 
vô tham, gôc rễ thiện vô sân, góc гё thiện vô si. Ty-kheo, đó gọi là có ba góc rễ 
thiện. Nếu người nào có ba gốc rễ thiện này liền có hai đường lành và đường 
Niết-bàn là ba. Hai đường lành chính là cõi người và cõi trời. Tỳ-kheo, đó gọi 
là ai có ba gốc rễ thiện này sẽ sanh vào ba nơi tốt đẹp này. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy đoạn trừ ba gốc rễ bát thiện, tu tập ba gốc 
rễ thiện. 

Thật vậy, này các T-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


9. ВА TU“! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba tụ này. Đó là chánh tų,” tà tụ và bất định tụ. 

Những gì là chánh tụ? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 


nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định.3 Đó gọi là 
chánh tụ. 


Những gi là tà tụ? Đó là tà kiến, tà tư duy,“ tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
tinh tán, tà niệm, tà định. Đó gọi là tà tụ. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. F (7.02. 0125.23.8. 0614b09). 

4 Tya dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1% (7.02. 0125.23.9. 0614b22). 

42 Nguyên tác: Đăng tụ ($R). 

8 Nguyên tác: Đăng kiến (Ж đăng trị (##?8), đẳng ngữ (435), đăng n 

(SŠ Ấn, đăng ош tiện Lá) đăng ` đệ ИА з ыы ынс 
Nguyên tác: Tà trị (#38). 

45 Nguyên tác: Tà phương tiện (3š fE). 
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Những gi là bát định tu? Dó là không biết thé nào là khó, không biết thé nào 
là nguyên nhân của khô, không biệt thê nào là khô diệt, không biệt thê nào là 
con đường đưa dên khô diệt, không biệt thê nào là chánh tụ, không biệt thê nào 
là tà tụ. Đó gọi là bât định tụ. 

Các Tỳ-kheo nên biết, lại có ba tụ. Là ba tụ nào? Đó là thiện tụ, chánh tụ 
và định tụ. 

Thế nào gọi là thiện tụ? Nghĩa là ba gốc thiện, góm có: Gốc thiện vô tham, 
gốc thiện vô sân và gốc thiện vô si. Đó gọi là thiện tụ. 


Thé nào gọi là chánh tụ? Chính là tám đạo phẩm của Hiền thánh, gồm có: 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tân, chánh niệm và chánh định. Đó gọi là chánh tụ. 

Thế nào gọi là định tụ? Nghĩa là biết rõ sự khô, biết rõ nguyên nhân của 
khó, biết rõ khi khó diệt, biết rõ con đường đưa đến khổ diệt; biết rõ thiện tụ, 
biết rõ ác thú, biết rõ định tụ. Đó gọi là định tụ. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Trong ba tụ này thì tà tụ và bất định tụ phải nên 
tránh xa! Đối với thiện tụ, chánh tụ và định tụ thì nên phụng hành. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. ВА МЕМ TƯỞNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại niệm tưởng. Là ba loại nào? Đó là niệm tưởng dục, niệm tưởng 
sân hận và niệm tưởng sát hại. Iy-kheo, đó gọi là có ba loại niệm tưởng. 

Tỳ-kheo nên biết, néu người nào có niệm tưởng dục thì sau khi qua đời sẽ 
đọa vào địa ngục; nêu có niệm tưởng sân hận thì sau khi qua đời sẽ sanh trong 
loài súc sanh, làm loài gà, loài chó, hoặc sanh làm loài răn độc; nêu có niêm 
tưởng sát hai thì sau khi qua đời sẽ sanh trong loài nga quỷ, thân thé bị thiêu 
đốt, khô sở không kê xiết. Tỳ-kheo nên biết, những ai có ba niệm tưởng này sẽ 
rơi vào ba đường địa ngục, nga quy, súc sanh. 

Lại cũng có ba niệm tưởng. Là ba niệm tưởng nào? Đó là niệm tưởng lìa 
dục, niệm tưởng không sát hại, niệm tưởng không sân hận. Người nào có niệm 
46 Nguyên tác: Thử chánh tụ (ЖЕТЕ Ж). Thử (46) dùng như chữ “như thử” (40E), mang tính liệt kê chỉ 


cho các tụ thuộc vê chánh tụ. 
41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Уй (7.02. 0125.23.10. 0614c13). 
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tưởng lia dục, sau khi qua đời sẽ sanh trong loài người. Người nào có niệm 
tưởng không sát hại, sau khi qua đời sẽ sanh cõi trời. Nêu người nào có niệm 
tưởng không sân hận, sau khi qua đời sẽ đoạn trừ năm kiệt sử, ngay nơi đó mà 
nhập Niêt-bàn. Này các Тў-Кһео, đó gọi là có ba niệm tưởng như vậy, các thây 
luôn nhớ tu tập. Đôi với ba niệm tưởng xâu ác thì cân phải dứt trừ. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm 14:4 
Địa chủ, Bà-câu, Nhĩ, Bà-đê, Nghịch thuận hương, 
Ngu, Thê, Tam bât thiện, Tam tụ, Quán tại hậu. 


48 Nguyên tác Nhiếp tụng: Н ©, 20, H; 141, WAR, 8, t, = 3; = Bz RE. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hêt quyên 13. 


24. PHẨM CAO TRANG! 


1. NGON CO ĐÉ-THÍCH? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, trời Dé-thích bảo với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba: “Khi các 
khanh vào trận chiến lớn, néu người nào có tâm lo lắng sợ hãi, hãy quay lại nhìn 
ngọn cờ cao lớn của ta, nếu ai thấy được ngọn cờ của ta thì không còn sợ hãi 
nữa. Nếu người nào không nhớ ngọn cờ của ta thì hãy nhớ ngọn cờ của Thiên 
vương Y-sa, đã nhớ ngọn cờ ây thì tát cả sợ hãi sẽ tự tiêu tan. Nêu không nhớ 
cờ của ta và cờ của Thiên vương Y-sa, khi đó hãy nhớ ngọn cờ của Thiên vương 
Bà-lưu-na, đã nhớ ngọn cờ đó thì mọi sợ hãi sẽ tự tiêu tan.” 

Nay Như Lai cũng khuyên các thầy! Nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di nào trong lòng sợ hãi, toàn thân són gai ӧс, bây giờ hãy nhớ nghĩ đến 
Phật, rằng: “Đây là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thé Tôn thị hiện ở đời.” Nếu người nào có sợ hãi, toàn thân són gai 
óc thì khi niệm Phật mọi sợ hãi liền tự tiêu diệt. 

Nêu như không thể nhớ nghĩ đến Phật, bây giờ hãy nhớ nghĩ ёп Pháp, 
răng: “Pháp của Như Lai уб cùng nhiệm mâu, là sở học của người trí.”3 Đã nhớ 
nghĩ đến Pháp rôi thì tât cả sợ hãi liên tự tiêu diệt. 

Nếu không thể nhớ nghĩ Phật, cũng không thể nhớ nghĩ đến Pháp, bây giờ 
hãy nhớ nghĩ đến Tăng, răng: “Thánh chúng của Như Lai tất cả hòa hợp, thành 
tựu pháp và tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu thiên định, thành tựu trí tuệ, 
thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát їп kiến. Thánh chúng ấy gồm có bốn 
đôi tám bậc. Đây là Thánh chúng của Như Lai, dàng cung kính, đáng phụng sự, 


' Nguyên tác: Cao tràng phẩm ma lề tà (T.02. 0125.24. 0615a08). 

2 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. РЁ (7.02. 0125.24.1. 0615a09). Tham chiếu: Тар. Ж (702. 
0099.981. 0255a25); S. 11.2 - I. 217; S. 11.3 - L. 218. 

Tham chiều: $. 11.3-1. 218 viét дау 1а pháp do Thé Tón khéo thuyét, thiét thực hiện tại, có quả tức 
thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. 


4 Nguyên tác: Giải thoát kiến tuệ thành tựu (# J RERE). Trường A-hàm và Tạp A-hàm đều ghi: 
Giải thoát tri kiến (ААП Я). 
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là ruộng phước của thê gian. Đó gọi là Thánh chúng của Như Lai.” Bây giờ, nêu 
nhớ nghĩ đến Tăng thì mọi sợ hãi đều tự tiêu diệt. 

Tỳ-kheo nên biết, Thích-đề-hoàn-nhân vẫn còn tham, sân, si, nhưng khi 
thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba nhớ nghĩ đến ông ta, liền không còn sợ hãi, 
huống gi Như Lai đã không còn tham, sân, si, lẽ nào nhớ nghĩ đến Như Lai mà 
còn sợ hãi sao? Nếu Ty-kheo nào có sợ hãi, khi nhớ nghĩ đến Như Lai thì mọi 
sợ hãi sẽ tự tiêu diệt. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy nhớ nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. АС QUY ТҮ-$А* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây 010, trong nước Bạt-kỳ có ác quy tên là Ty-sa,° vô cùng hung bạo, giết 
người vô sô. Quy này mài ngày giét mót người, hoặc một ngày giết hai người, 
hoặc ba người, bốn người, nắm người, mười người, hai mươi người, ba mươi 
прот, bốn mươi người, năm mươi người. Bây giờ, các quý thàn, la-sát дау 
khắp trong nước đó. 


Lúc áy, dân chúng Bat-ky nhóm hop lại bàn với nhau: 

— Chúng ta phải lánh khỏi nước này, trón sang nước khác, không nên ở đây. 

Bây giờ, ác quý Tỳ-sa biết được suy nghĩ của dân chúng nước này, liền nói 
VỚI họ: 

— Các ngươi chớ rời xứ này đề đến nước khác làm gl. VÌ sao vậy? Bởi vi 


cuối cùng các ngươi cũng không thoát khỏi tay ta. Nếu mỗi ngày các ngươi 
cúng tê cho ta một người, ta sẽ không quây nhiễu các ngươi nữa. 


Khi ду, dân chúng Bạt-kỳ mỗi ngày bắt một người để cúng tê cho ác quý 
kia. Ác quỷ kia ăn thịt người xong, liên ném hài cốt vào một ngọn núi ở vùng 
khác, thế nên ngọn núi đó chất đây xương cốt. 


Bây 010, CÓ vi trưởng giả tên là Thiện Giác cũng sóng tại đây, là người có 
nhiều của cải, tài sản vô số; lừa, ngựa, lạc đà không thể tính kế; vàng bạc, châu 
báu, xà cừ, mã não, trân châu, hồ phách cũng không đêm xiết. Trưởng giả ây chỉ 
có một đứa con trai duy nhất tên là Na-ưu-la, nên ông ây rất mực yêu thương, 
không hé rời mắt. Chiếu theo kỳ hạn thì bây giờ đến lượt cậu bé Na-ưu-la bị 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.24.2. 0615b07). 
6 Tỳ-sa (7?) còn gọi Tỳ-xá-xà ( Æ & 8), quỷ chuyên hút tỉnh khí của người. 
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đem té quỷ. Lúc đó, cha mẹ của Na-uu-la tắm rửa cho cậu con trai và mặc y 
phục đẹp, rôi dẫn đến bãi tha ma nơi ở của con quy áy. Đến noi, cha mẹ cậu bé 
gào khóc këu la vát và, ho cüng nhau càu xin: 

— Xin các vị Шап và thân đất hãy chứng minh cho. Chúng tôi chỉ có duy 
nhất đứa con này, xin các thần minh hãy chứng minh điều này. Cầu xin hai 
mươi tám vị vua quỷ thân lớn hãy gia hộ, cứu giúp chúng con thoát khỏi tai ách. 
Xin kính lễ hết thảy Bốn Thiên Vương, mong các vị bảo vệ đứa trẻ này, cứu nó 
thoát tai ách. Cũng xin đánh lễ Thích-đề-hoàn-nhân, xin hãy cứu mạng đứa trẻ 
này. Lại xin đảnh lễ Phạm thiên vương, xin hãy cứu mạng đứa bé này. Lại xin 
dành lễ các quỷ thân bảo hộ thé gian, giúp thoát nạn này. Nay chúng con cũng 
xin kính lễ các vị A-la-hán đã sạch phiên não, đệ tử của Như Lai, giúp thoát nạn 
này. Cũng xin dành lễ các vị Độc giác không thây chỉ dạy, tự mình giác ngộ, 
cứu thoát nạn này. Nay chúng con cũng xin kính lễ đức Như Lai, bậc hàng phục 
kẻ chưa được hàng phục, độ người chưa được độ, bảo hộ người chưa được bảo 
hộ, giúp người chưa giải thoát được giải thoát, giúp người chưa được Niét-bàn 
sẽ thành tựu Niết-bàn, cứu hộ người chưa được cứu hộ, làm mắt sáng cho người 
mù, là thây thuốc giỏi chữa trị cho kẻ bệnh tật. Đối với trời, rồng, quý thân, tất 
cả nhân dân, chúng ma, hoặc thiên ma, Như Lai là bậc tôn quý bậc nhất, không 
ai có thé sánh băng, là bậc đáng kính, đáng quý, làm ruộng phước lành cho mọi 
người gieo trông, không ai vượt hơn Như Lai. Vậy nên, xin Như Lai hãy soi xét 
cho, xin Như Lai hãy soi thâu lòng thành này của chúng con. 

Sau đó, cha mẹ Na-ưu-la phó thác con mình cho quý dữ rồi rời đi. 

[0615с14] Вау giờ, bằng thiên nhãn thanh tịnh và thiên nhĩ thấu suốt, nghe 
được những lời của cha mẹ Na-ưu-la khóc lóc van xin vật vã ây, Thê Tôn liên 
dùng lực thân túc, đến chỗ ác quỷ ó trong núi kia. Lúc ду, ас quy Ty-sa dang 
nhóm họp với quỷ thân ở phía Bắc núi Tuyết, Thé Tôn bèn đi vào nơi ở của ác 
quỷ Tỳ-sa và ngôi kiết-già, giữ thân ngay thăng, ý không loạn động. 


Khi ду, cậu bé Na-ưu-la lần hôi đi đến nơi ở của ác quý kia. Từ xa, Na-ưu-la 
trông thấy Như Lai đang ở chỗ ác quỷ, hào quang rực rỡ, thân ngay thăng, ý bát 
động, buộc niệm ở trước, dung nghi đoan chánh hiểm có trên đời, các căn tịch 
tịnh, dày đủ công đức, hàng phục các ma. Các đức như thế không thê tính Кё. 
Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, như 
ngọn núi Tu-di vượt hơn các đỉnh núi khác. Gương mặt của Phật giông như mặt 
trời, mặt trăng, như ngọn núi vàng, ánh sáng chiêu xa. Thây vậy rôi, Na-ưu-la 
phát tâm hoan hy, hướng về Như Lai mà khởi niệm tưởng: “VỊ này chắc chắn 
không phải là ác quỷ Ty- sa. Vi sao уйу? Vi ta уйа tháy người ây thì lòng vô 
cùng hoan hỷ. Nếu người ây là ác quỷ thì cứ tùy ý ăn thịt ta.” 


Lúc đó, Thế Tôn liền bảo: 
— Này Na-ưu-la, đúng như những gì con nghĩ. Ta chính là Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, дёп аё cứu con và hàng phục ác quỷ kia. 


270 Œ KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Na-uu-la nghe duoc nhüng lời này, vô cùng vui mừng không kiềm lòng 
được, liền đến bên Thế Tôn, cúi lay chân Ngài rôi ngôi qua một bên. 


[0616a02] Вау giờ, Thế Tôn đem giáo lý nhiệm màu giảng cho cậu bé nghe. 
Như luận về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là nho ué, là bất tịnh, giải thoát là 
thiết yếu, dứt trừ được các loạn tưởng. 

Khi ау cậu bé Na-ưu-la tâm ý hoan һу, tánh tình nhu hòa, Thế Tôn liền 
đem tất cả giáo pháp mà chư Phật thường nói là khó, tập, diệt, đạo để giảng nói 
đầy đủ cho cậu bé nghe. Nghe xong, ngay tại chỗ ngôi, Na-ưu-la sạch hết mọi 
phiên não, đạt được cái thấy thanh tịnh với Chánh pháp. Cậu ấy thây pháp, đặc 
pháp, thành tựu các pháp, tiếp nhận các pháp không chút nghi ngờ, hiểu rõ lời 
dạy Như Lai, liên phát tâm quy y Phât, Pháp, Tăng và thọ trì năm giói. 


Lúc này, ác quý Ty-sa tró vë lai noi ó сйа minh. Tü xa trông tháy Thé Tón 
dang ngói ngay ngàn tu duy thiền định, thân không dao động, ác quý liền nỗi 
cơn giận dữ, cho mưa tuôn, sâm rên, sét giật lên thân Như Lai; trút trận mưa đao 
kiếm nhắm vào Như Lai, nhưng khi chưa rơi xuống đất, tất cả đều biến thành 
hoa sen ưu-bát. Khi đó, ác quỷ kia càng thêm tức giận, tuôn xuống những trận 
mưa núi, sông, vách đá, nhưng khi những thứ â ду chưa rơi xuống đất đã bién 
thành các loại thức ăn nước uông. Lúc này, ác quỷ kia lại biến thành con voi lớn, 
gầm thét lao đến chỗ Thê Tôn, Thế Tôn liền hóa thành sư tử chúa. Ác quỷ kia lại 
biến thành sư tử chúa lớn hơn gấp đôi, phóng đến chỗ Thế Tôn, Thế Tôn liên hóa 
thành một đám lửa lớn. Ác quý Tỳ-sa càng thêm giận dữ, biến thành con rồng to 
lớn có bảy đầu, Thé Tôn liên hóa thành chim đại bàng cánh vàng. Khi đó, ác quỷ 
Tỳ-sa suy nghĩ: “Ta đã tró hết toàn bộ thân lực, thê mà chăng làm ы: dóng chút 
máy lông của Sa-môn. Nay ta nên đến hỏi ông ta về nghĩa lý sâu xa. 


Khi đó, ác quý liên đến hỏi Thế Tôn: 


— Ta là Tỳ-sa, nay muôn hỏi nghĩa ly sâu xa. Nếu ông không trả lời được, ta 
sẽ tóm hai chân ông ném xuống biển Nam. 


Đức Thê Tôn bảo: 

— Ас quy nën biét, Ta tu xét tháy khóng có VỊ trời hay người, hoặc Ša-môn, 
Bà-la-môn, hoặc phi nhân nào có thê năm hai chân la ném xuông biên Nam 
được cả. Nhưng nay ngươi muôn hỏi nghĩa thì có thê hỏi. 

Khi đó, ác quỷ hỏi: 

— Sa-môn, thê nào là nghiệp cü? Thế nào là nghiệp mới? Thế nào là hết nghiệp? 


” Nguyên tác: Hành (fT, S. samskãra P. saukhara). Câu-xá luận tụng só luận bồn IR üa Aia 28 
(7.41.1823.9. 0871b19) ghi: “Những nghiệp trong quá khứ gọi là hành” (Тї #й 3 44 4T). Có hành (ЁТ, 
puranakammam); tán hanh (91 {1, пауакаттат). Tham chiêu S. 35.145 - IV. 132: “Này các Tỷ-kheo, 
Ta thuyêt vê các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. 
Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng! Này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp cũ? Mắt, này các 
Tỷ-kheo, cân phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... Mũi... Lưỡi... 
Thân... Ý cần phải quản là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Các Tý- -kheo, đây 
duoc gọi là nghiêp cù” (HT. Thích Minh Châu dich). 


24. РНАМ CAO TRÀNG # 271 


Thé Tón bào: 

— Ас quy nên biết, mắt là nghiệp cũ, được tạo ra trong quá khứ, do duyên 
với thọ mà thành nghiệp. Tai, mũi, lưỡi,° thân, у là các nghiệp cũ, được tạo ra 
trong quá khứ, do duyên với thọ mà thành nghiệp. Này ác quỷ, đây là nghiệp 
trong quá khử. 

[0616b01] Quỷ Ty-sa lại hỏi: 

— Sa-môn, thé nào là nghiệp mới? 

Thé Tôn đáp: 

— Những gi do chính mình tạo tác hôm nay, gòm thân làm ba việc, miệng 
nói bón việc, ý nghĩ ba việc, này ác quy, đó gọi là nghiệp mới. 

Ác quỷ hỏi: 

— Thé nào là hết nghiệp? 

Thé Tôn bảo: 

— Ác quý nên biết, nghiệp cũ được diệt hết, không còn sanh khởi, cũng 
không tạo nghiệp mới, làm chủ nghiệp này, khiên nó vĩnh viên không còn sanh 
khởi, dứt hàn không sót lại gì, đó gọi là hêt nghiệp. 

Bấy giờ, ác quỷ kia bạch Thế Tôn: 

— Nay ta rất đói, sao lại đoạt mất thức ăn của ta? Đứa bé này chính là thức 
ăn của ta. Này Sa-môn, hãy trả đứa bé cho ta! 

Thé Tôn bảo: 

— Khi xưa, lúc Ta chưa thành đạo, từng làm Bô-tát. Có con bô câu bay tìm 
đến Ta, Ta còn không tiếc thân mạng để cứu nguy cho nó, huóng gì ngày nay 
Ta đã thành Như Lai, sao có thê bỏ đứa bé này cho ngươi ăn thịt? Này ác quỷ, 
nay dù ngươi có dùng hết thân lực, Та cũng quyết không trao đứa trẻ này cho 
ngươi. Vì sao vậy? Dưới thời Phật Ca-diệp, ngươi đã từng làm Sa-môn tu trì 
Phạm hạnh, nhưng vë sau lại phạm giới nên sanh làm ác quỷ này. 

Bây giờ, ác quý Tỳ-sa nương оа1 thân của Phật, nhớ lại tât cả những 
nghiệp đã gây tạo trước đây. Nó liên đên chó Thê Tôn, dành lê sát chân và 
giãi bày: 

— Con là kẻ u mê, không phân biệt đúng sai mới sanh tâm muốn hại Như 
Lai. Kính xin Thê Tôn cho con sám hôi! 

Ác quỷ trình bạch như vậy ba lần. 

Thé Tôn bảo: 

— Như Lai chấp thuận sự hồi lỗi của nguoi, vë sau chó tái pham! 


š Вап Dai Chánh ghi là “khẩu” (П). Bản Thánh (Œ) ghi là “thiệt? (Œ). 
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Вау giờ, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho quý Ty-sa, khiến ác quy sanh tâm 
hoan hy. Sau đó, ác quỷ tự tay dáng lên Thế Tôn mấy ngàn lượng vàng và bạch: 
— Nay соп xin dâng cúng hang núi này làm nơi cư trú cho chư Tăng trong 
bốn phương,° cùng với máy ngàn lượng vàng này. Cúi xin Thế Tôn thọ nhận cho! 

Ту-ѕа bạch ba lần như vậy. 

Bây ĐIỜ, Thế Tôn thọ nhận hang núi này, rôi nói kệ: 

Cúng vườn quả xanh mát, Làm cầu bắc qua sông, 

Сар vật dụng đời sông, Hoặc làm tàu thuyên tO, 
Đêm ngày chăng nghỉ ngơi Риос phước không kê xiết, 
Thành tựu pháp, nghĩa, giới, Mang chung sanh cõi trời.'° 

Khi đó, quy Tỳ-sa bạch Thé Tôn: 

- Không biết Thế Tôn còn chỉ dạy gì nữa không? 

Thé Tôn bảo: 

— Nay ngươi hãy xả bỏ thân hình cũ, khoác ba y làm Sa-môn, vào thành 
Bạt-kỳ, đến bất kỳ nơi nào cũng truyền lời dạy này: “Quý vị nên biết, Như 
Lai thị hiện ở đời, hàng phục kẻ chưa được hàng phục, độ người chưa được 
độ, giải thoát cho người chưa được giải thoát, cứu hộ người chưa được cứu 
hộ, làm mắt sáng cho người mù. Trong chư thiên, loài người, trời, rông, quỷ 
thần, chúng ma, hoặc thiên ma, hoặc người, hoặc chăng phải người, Như Lai 
là bậc tôn quý bậc nhất, không ai có thể sánh băng, là bậc đáng kính, đáng 
quý, làm ruộng phước tốt lành cho mọi người. Hôm nay, Thế Tôn đã cứu cậu 
bé Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa. Quý vị nên đến đó đề được nhận lời 
chỉ дау.” 

[0616c07] Quỷ Ty-sa đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Bây giờ, quy Tỳ-sa liền biên làm Sa-môn, đắp ba pháp y đi vào thôn xóm, 
truyện lời chỉ dạy của Thế Tôn: “Hôm nay, Thế Tôn đã cứu cậu bé Na-ưu-la và 
hàng phục ác quỷ Tỳ-sa. Quý vị nên đến đó để được nhận lời chỉ day.” 

Ngay lúc à áy, khắp nước Bạt- kỳ, dân chúng nô nức truyền tai nhau lời này. 
Bấy giờ, trưởng giả Thiện Giác nghe được lời này, thân tâm hoan hỷ, phân khởi 
tột cùng, dẫn tám mươi bốn ngàn người dân đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, trưởng 
giả cúi lay chân Phật rồi ngôi qua một bên. Còn dân chúng thành Bạt-kỳ có 
người thì cúi lay chân Phật, có người thì chắp tay xá chào. 

Khi tám mươi bôn ngàn người đã ngôi xong, Thế Tôn lần lượt nói pháp vi 
diệu cho họ nghe. Ngài giảng về bô thí, trì giới, sanh thiên, dục là nho ué, là 
phiên não, là tai họa lớn. 


° Nguyên tác: Chiêu-đê-tăng (2/8, Cauddisa-saugha): Chư Tăng trong bốn phương. 
10 Xem S. L. 33. 


24. РНАМ CAO TRANG # 273 


Báy 010, Thé Tón quán sát tám muoi bón ngàn người dân kia tâm ý đã hoan 
hy, liên đem tất cà giáo pháp mà chư Phật thường nói là khó, tập, diệt, đạo dé 
giảng nói dày đủ cho họ nghe. Ngay tại chỗ ngôi, tât cả mọi NGƯỜI. đêu sạch 
hết phiên não, đạt được cái tháy thanh tịnh với Chánh pháp. Như chiếc áo sạch 
tinh, rất dễ nhuộm màu. tám mươi bốn ngàn người dân này cũng như vậy, tật cả 
mọi phiên não đều dứt sạch, đạt được cái thấy thanh tịnh với Chánh pháp, được 
pháp, thây pháp, thấu rõ các pháp, không chút nghi ngờ, không còn sợ hãi, họ 
liền phát tâm quy y Phật, Pháp, Tăng và thọ trì năm giới. 

Bấy giờ, trưởng giả cha của Na-ưu-la bạch Thế Tôn: 

— Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của соп! 

Khi đó, Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời, trưởng giả liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, cúi lạy chân Phật, rồi trở về nhà. Về đến nhà, ông ау cho bày biện rất nhiều 
món ăn thức uống, dày đủ các hương vị khác nhau. Sáng sớm hôm sau, trưởng 
giả đích thân đến thỉnh Thé Tôn. 

Bây giờ, đúng thời Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Bạt-kỳ, đến nhà trưởng 
giả và vào chỗ ngồi. Thấy Thế Tôn đã ngồi, trưởng giả tự tay dâng cúng rất 
nhiều thức ăn nước uông. Sau khi Thế Tôn thọ trai và dùng nước rửa tay xong, 
trưởng giả lấy một chiếc ghế nhỏ đặt ngồi xuống trước Như Lai và bạch: 

— Lành thay, Thế Tôn! Nếu bốn bộ chúng cần y áo, đô ăn thức uống, giường 
năm tọa cụ, thuốc thang tri bệnh, xin hãy đến nhà con dé nhận. 

[0617a05] Thê Tôn bảo: 

— Quý thay, trưởng giả. Như lời ông nói. 

Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho trưởng giả. Thuyết pháp xong, Ngài rời 
chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 

Báy giờ, như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Thé Tôn biến khỏi thành 
Bạt-kỳ, trở về lại tinh xá Kỳ Hoàn, ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói với các 
Ty-kheo: 

- Nếu bốn bộ chúng cần y áo, đồ ăn thức uống, giường nắm, tọa cụ, thuốc 
thang trị bệnh, hãy đến nhà trưởng giả cha của cậu bé Na-ưu-la mà nhận. 

Вау giờ, Thế Tôn lại nói với các Tỳ-kheo: 

— Hiện nay, trong chúng đệ tử ưu-bà-tắc của Như Lai, người bó thí không 
lẫn tiếc bậc nhất, chính là cha của Na-ưu-la. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 
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3. РАМС PHÁP VƯƠNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Тӯ-Кһео ngụ tại vườn Ni- 
câu-lưu,'? trong thành Ca-ty-la-vệ.' 

Bấy giờ, có hàng ngàn người hào tộc thuộc dòng họ Thích cùng đến chỗ 
Thế Tôn. Đến nơi, họ cúi lạy chân Phật rôi ngòi qua một bên. 

Bây giờ, những người họ Thích bạch Phật: 

— Nay Ngài nên làm vua chăm lo nước nhà dé dòng họ chúng ta không bị 
điệt vong, không để ngôi Chuyên Luân Thánh vương đến Ngài thì châm dứt. 
Nếu Thế Tôn không xuất gia, Ngài sẽ làm Chuyên Luân Thánh vương trong 
thiên hạ, thống lãnh bốn châu thiên hạ, có đủ ngàn người con. Dòng họ chúng 
ta vang danh khắp nơi, rằng dòng họ Thích sanh ra Chuyển Luân Thánh vương. 
Vậy nên, Thế Tôn, xin hãy trở về làm vua cai trị đất nước, đừng để dòng tộc 
vua chúa đoạn dứt! 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Như Lai chính là vua, gọi là Pháp vương. Vì sao vậy? Nay Như Lai 
hỏi các vị. Thê nào, những người họ Thích, các vị cho răng Chuyên Luân Thánh 
vương có dày đủ bảy báu, có ngàn người con düng mãnh là nhất u? Nay Như 
Lai là bậc tôn quý nhất, cao cả nhất trong ba ngàn cõi nước lớn, không ai có thể 
sánh bàng, thành tựu bảy giác chi quý báu và hàng ngàn người con là những 
bậc Thanh văn vây quanh. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Vương vị kia được gì? Được tôi lại mất đi, 

Ngôi Pháp vương bậc nhất, Không kết thúc, khởi đầu. 
Tự thắng, không thé tranh, Thăng này hơn tất cả, 

Phật hành vô lượng hạnh, Không dấu, chăng truy cầu.!4 

Thê nên, các vị họ Thích! Hãy tìm cầu phương tiện trị vì đất nước bằng 
Chánh pháp. 

Thật vậy, này các vị họ Thích! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, những người họ Thích nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


п Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. F (T.02. 0125.24.3. 0617а14). 

2 Ni-cáu-luu viên (Jë ñ 8 Ís], Nigrodharama): Vườn cây đa ở ngoài thành Ca-ty-la-vë (34 mt #7). 
э Nguyên tác: Thích-sí (Š##), tên gọi khác của thành Ca-ty-la-vệ. 

! Tham chiếu: Kinh xuất điệu, quyễn 26, phẩm “Song yếu.” 


24. PHAM CAO TRÀNG # 275 


4. CHÚT РАТ DAU MÓNG TAY 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау gIỜ, có vi Ty-kheo đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rồi ngồi qua một 
bên. Lúc ду, Ty-kheo kia bạch Phật: 


— Thưa Thế Tôn! Có sắc nào thường còn, không biến đổi, tồn tại mãi ở thế 
gian mà không chuyên dòi chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường còn, 
không biến đổi, tồn tại mãi ở thế gian mà không chuyên dời chăng? 


Thé Tôn bảo: 


— Này Tỳ-kheo, không có sắc nào thường còn, không biến đi, tồn tại mãi 
ở thé gian. Cüng khóng có thọ, tưởng, hành, thức nào thường còn, không bién 
đối, tòn tại mãi © thé gian. Lại nữa, Ty-kheo, néu có sắc nào thường còn, không 
biến đối, tồn tại mãi ở thế gian thì người Phạm hạnh không thê phân biệt. !5 Nếu 
thọ, tưởng, hành, thức tón tại mãi ở thế gian, không. biến đổi thi người Phạm 
hạnh không thé phân biệt. Cho nên, này Tỷ-kheo, vi sắc không tôn tại mãi ở thé 
gian, cho nên người Pham hạnh mới có thê phân Diệt để dứt sạch tận cùng góc 
khó. Cüng khóng có tho, tưởng, hành, thức nào tón tai mài ó thé gian, thê nên 
người Phạm hạnh mới có thé phân biệt đề dứt sạch tận cùng gốc khô. 

Bây giờ, Thế Tôn khảy một ít đất dính trong móng tay, rôi hỏi Tỳ-kheo kia: 

— Thế nào Tỳ-kheo, thây có thây chút đất dính trên móng tay này không? 

Ty-kheo đáp: 

— Thưa Thế Tôn! Con đã thây. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Giả sử có sắc băng só đất này thường còn ở thé gian thì người Phạm hạnh 
không thé phân biệt để dứt sạch tận cùng khó đau. Vì thé, này Tỳ-kheo, vì 
không có chút sắc như đây thường còn ở thế gian nên người Phạm hạnh có thê 
được thực hành đề dứt sạch tận cùng khó đau. Vì sao? Tỳ-kheo nên biết, xưa kia 
Như Lai từng làm Đại vương, thống lãnh bón châu thiên hạ, dùng giáo pháp để 
trị vì và giáo hóa, chăm lo muôn dân, đây đủ bảy báu là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, thân châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. 

Tỷ-kheo nên biết, lúc bây giờ, Ta làm Chuyên Luân Thánh vương, thông 
lãnh bốn châu thiên hạ, có tám mươi bốn ngàn voi thân, voi tên là Bô-hô. Lại có 
tám mươi bốn ngàn cÓ хе gắn lông chim quý, có xe được phủ băng da sư tử, có 
xe được phủ băng да chó sói, Шау đều có treo giáng cờ long. Lại có tám mươi 
bốn ngàn lâu đài cao rộng, giỗng như chỗ ở của Thiên đề. Lại có tám mươi bón 


!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.24.4. 0617b07). Tham chiếu: S. 22.97 - Ш. 147. 
16 Phân biệt (2? DĐ, vibhajana): Sự lý giải. 
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ngàn giảng duong, gióng nhu giảng đường Thiện Pháp. ˆ Lại có tám mươi bốn 
ngàn ngọc nữ, giông như thiên nữ. Lại có tám mươi bốn ngàn tòa ngôi rộng lớn, 
thảy đều được làm băng bảy báu như là vàng bạc,... Lại có tám mươi bón ngàn 
y phục và trang sức, đều sáng đẹp, mềm mại. Lại có tám mươi bón ngàn món 
ăn thức uống, với rất nhiêu hương vị khác nhau. 


[0617c09] Ty-kheo nên biết, bấy giờ, Ta cỡi một con voi lớn tên là Bô-hô, 
màu trăng гаі đẹp, miệng có sáu ngà, vàng bạc deo dày thân; nó có thé bay đi, 
cũng có thé án hình, cũng có thé biến thành lớn hoặc nhỏ. Có khi Ta cỡi một 
con ngựa thần tên là Mao vương, lông đuôi màu đỏ thăm, bước đi vững chắc, 
thân đeo nhiều vàng bạc; nó có thể bay đi, cũng có thể ân hình, cũng có thê bién 
thành lớn hoặc nhỏ. 

Вау giờ, Ta sống tại một lâu đài trong số tám mươi bốn ngàn tòa lâu đài cao 
rộng. Lâu đài này tên là Tu-ni-ma, làm toàn băng vàng. Lúc ấy, Ta nghỉ đêm 
trong giảng đường tên là Pháp Thuyết, làm toàn băng vàng. Vào lúc bây giờ, la 
cỡi cô xe рап lông chim quý, làm băng vàng ròng tên là Tôi Thăng và dẫn theo 
một ngọc nữ để sai bảo, xem như chị em. 

Thuở ấy, Ta từng ngồi trên một tòa trong sô tám mươi bốn ngàn tòa cao 
rộng, được trang trí băng vàng bạc, chuỗi ngọc không thể tính kể. Ta lúc đó mặc 
một bộ y phục đẹp tuyệt diệu, giống như y phục của chư thiên. Ta dùng thức ăn 
có hương vị giỗng như vị cam lộ. 

Thuở bẩy giờ, Та làm Chuyên Luân Thánh vương, mỗi sáng đều có tám 
mươi bỗn ngàn voi {һап kéo đến ngoài cửa thành, gây tón hại rất nhiều, không 
thé tính kê. Ta liên suy nghĩ: “Tám mươi bốn ngàn voi thân này sáng nào cũng 
kéo đến ngoài cửa thành gây tốn hại rất nhiều, không thể tính kể. Nay ý Ta 
muôn chia chúng thành hai nhóm. Mỗi sáng, bốn mươi hai ngàn con sẽ đến 
chúc tụng.” 

Này Tỳ-kheo, bây giờ Ta suy nghĩ: “Xưa kia Ta đã tạo phước đức gì mà 
nay được uy lực này?” Sau đó, Ta lại nghĩ: “Nhờ ba nhân duyên mà Ta có được 
phước đức này. Đó là bó thí, nhân từ và tự gìn giữ.” 

Ту-Кһео, hãy quán sát! Trong khi các pháp hữu vi đang bị diệt sạch vĩnh 
viễn, không chút dư tàn, vậy mà chúng sanh lại đăm mình trong dục vọng 
không biết chán đủ, nhưng lại ау chán đủ đối với giới luật của Thánh hiền! 


Thế nào, Tỳ-kheo, sắc này là thường hay vô thường? 

[0618a03] Tỳ-kheo đáp: 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

— Nếu sắc là vô thường, là pháp biến đối thì các thầy có nên sanh tâm cho 
răng: “Cái này là của ta, ta thuộc về cái này” hay không? 


Nguyên tác: Pháp giảng đường (#8 3). Có thể là giảng đường Thiện Pháp. 
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Đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Ту-Кһео đáp: 

— Vô thường, bạch Thế Tôn! 

— Nếu là vô thường, là pháp biến đối thì thầy có nên khởi tâm cho rằng: “Cái 
này là của ta, ta thuộc vê cái này” hay không? 

Đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Cho nên, này Tỳ-kheo, tật cả sắc ở quá khứ, tương lai hay hiện tại, hoặc lớn 
hoặc nhỏ, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân đều chăng phải của ta, ta không 
thuộc về sắc này. Đây là điều mà người trí cân phải hiểu rõ. Tât cả các thọ ở quá 


khứ, tương lai hay hiện tại,... hoặc xa hoặc gân, thọ này cũng chăng phải của ta, 
ta không thuộc về thọ này. Đây là điều mà người trí cần phải hiểu гб. 


Này Ту-Кһео, cân phải quán sát như уйу: “Hàng Thanh văn nhàm chán mắt, 
nhàm chán sắc, nhàm chán cái biết của mắt, cũng nhàm chán những khô vui do 
duyên bởi mắt mà sanh. Cũng lại nhàm chán tai, nhàm chán âm thanh, nhàm 
chán cái biết của tai, cũng nhàm chán những khó vui do duyên bởi tai mà sanh. 
Cũng nhàm chán mũi, lưỡi, thân, ý; cho đến nhàm chán hương, vi, xúc, pháp; 
cũng nhàm chán những khó vui do duyên bởi mũi, lưỡi, thân, ý mà sanh. Đã 
nhàm chán rồi, liền được giải thoát. Đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, 
biết như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa. ” 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia được Thế Tôn chỉ dạy như vậy rôi, liền ở nơi yên 
văng, tư duy thiên định, tự mình tu tập, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ 
râu tóc, йар ba pháp у, Па bó gia dinh, tu Pham hanh уб thuong, cho dén nhu 
thật biết rằng: “Sanh tử đã chấm đứt, Pham hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” T-kheo kia liên thành A-la-hán. 


Bây giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. CHUYÊN PHÁP LUAN"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngôi bên cội Bồ-đề ở nước Ma-kiệt. Lúc ây, Thế Tôn 
vừa mới thành Phật. 


в Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (T.02. 0125.24.5. 0618a27). Tham chiếu: La-ma kinh #§ BE 
ZR (T. 01. 0026.204. 0775с07); M. 26. Ariyapariyesana Sutta (Kinh Thanh сди); Mv. 1.13. 
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Вау giờ, Thé Tôn suy nghĩ: “Nay Ta vừa chúng được pháp thâm sâu này, 
rất khó thấu, khó tỏ, khó rõ, khó biết, cực kỳ vi diệu, được giác tri bởi người 
trí. Nay Ta nên nói pháp này cho ai trước nhất? Ai là người thâu tỏ được pháp 
của Та?” 

Thế Tôn lại suy nghĩ: “Ông La-lặc-ca-lam?° các căn đã thuần thục, đáng 
được độ trước. Hơn nữa, ông ây luôn trông đợi pháp của Ta.” 

Vừa nghĩ như vậy thì ở giữa hư không có vị trời bạch với Thé Tôn: 

— La-lặc-ca-lam đã qua đời bảy ngày rôi! 

[0618b05] Вау giờ, Thế Tôn lại nghĩ: “Sao khó thay, người ду chưa được 
nghe pháp của Ta mà đã qua đời! Nếu được nghe pháp của Ta, người ây sẽ được 
giải thoát.” 

Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên nói pháp này cho ai trước nhất? Ai là 
người thấu tỏ được pháp của Ta? Ông Uất-đầu-lam-phât! đáng được độ 
trước, Ta sẽ nói pháp cho ông ấy. Nghe pháp của Ta rồi, ông ây sẽ được giải 
thoát trước nhất.” 

Vừa nghĩ như vậy thì ở giữa hư không có vị trời bạch với Thé Tôn: 

— Vào giữa đêm hôm qua, ông ây đã qua đời! 

Khi đó, Thé Tôn liền nghĩ: “Uất-đầu-lam-phất, sao khô quá vậy! Ông chưa 
kịp nghe được pháp của Ta mà đã qua đời! Nêu được nghe pháp của Ta, ông sẽ 
được giải thoát.” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại suy nghĩ: “Ai là người nghe pháp trước nhất và được 
giải thoát?” 

Thê Tôn lại suy nghĩ: “Năm Tỳ-kheo đã từng mang lại cho Ta nhiều lợi ích, 
họ đã luôn theo Ta từ khi Ta mới sanh.” 

Thế Tôn lại nghĩ: “Năm Ty-kheo này hiện đang ở đâu?” Bây giờ, Thế Tôn 
liên dùng thiên nhãn quán sát, thấy năm Tỳ-kheo này đang ở trong Vườn Nai, 
trú xứ Tiên nhân, nước Ba-la-nại. Thê Tôn nghĩ: “Nay Та hãy đến đó nói pháp 
cho năm Tỳ-kheo này trước tiên, nghe pháp của Ta rôi, họ sẽ được giải thoát.” 

Bây giờ, suốt bảy ngày liền, Thế Tôn chuyên chú nhìn vào cội Bồ-đề, mắt 
không máy động. 

Lúc ây, Thế Tôn nói kệ: 

Nay Ta ngôi chốn đây, Trải tử sanh lâu đài, 
Năm chặt búa trí tuệ, Đoạn sạch cội nguôn mê. 


!9 Tham chiếu: М. 26. Ағіуарағіуеѕапа sutta (Kinh Thánh câu): “Kassa пи kho aham pathamam 
dhammam deseyyam; ko imam dhammam khippameva ājānissatī”'ti. (Ta sẽ thuyết pháp cho ai đâu 
tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?), HT. Thích Minh Châu dịch. 


2 La-lặc-ca-lam (# JJ Jl $, А]агаКа1ата). 
21 Uất-đầu-lam-phắt (Ё 8, , Uddakaramaputta). 
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Thiên ma đên chôn này, Cùng ma oán bủa vây, 


Та khéo hàng phục chúng, Nhận vị giải thoát đây. 
Nay nơi cội cây này, Tòa kim cang Ta ngôi, 
Nhất thiết trí thành rồi, Chứng đắc tuệ vô ngại. 
Ta ngôi dưới cây này, Tháu rõ khó tử sanh, 

Đã dứt nguồn tử sanh, Già bệnh cũng đoạn sạch. 


Nói kệ này xong, Thế Tôn rời chỗ ngồi đứng dậy, đi về hướng nước Ba-la-nai. 

[0618c01] Lúc đó, Phạm chí Uu-tỳ-g1à”? từ xa trông thây Thế Tôn hào quang 
rực rỡ, che khuất ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Thấy vậy, ông hỏi Thế Tôn: 

- Cù-đàm! Thây của ông hiện đang ở đầu? Ông theo ai xuất gia học đạo? 
Thường vui thích giảng dạy giáo pháp gi? Ong từ đâu дёп? Và muôn di đâu? 

Thế Tôn hướng về Phạm chí kia và nói kệ: 


Ta thành A-la-hán, Thé gian không ai băng, 
Слба trời, người thê gian, Ta là bậc Tôi thượng. 
Tuy không thây chỉ dạy, Nhưng không ai băng Ta, 


Tịch lặng, không dây động. 
Chuyên pháp luân vi diệu, 
Khai mở người tối tăm. 
Vương thô nước Ca-thi, 


Tôn quý chăng а1 qua, 
Nay đến nước Са-#ћі,23 
Dùng thuốc cam lộ vỊ, 
Та дёп Ba-la-nai, 


Nơi có năm Ty-kheo, 
Giúp họ sớm đạt đạo, 
Dứt trừ nguôn pháp ác, 


Dë nói pháp diệu kỳ. 
Và được Lậu tận thông, 
Nên Ta rât tôi tôn. 


Khi đó, Phạm chí kia thở dài, lắc đầu, xoa tay, búng ngón tay, rôi mim cười 
bỏ đi. 

Вау giờ, Thế Tôn đến Ва-Іа-паі. Năm Tỳ-kheo từ xa trông thây Thế Tôn 
đến, họ cùng bàn với nhau: “Đó là Sa-môn Củ-đàm, từ xa đến đây, tánh tình 
loạn động, tâm không chuyên nhật. Chúng ta đừng nói chuyện với ông ду, cũng 
đừng đứng dậy đón tiếp, cũng chớ mời ngồi.” 

Bấy giờ, năm Tỳ-kheo kia nói kệ: 

Người này không đáng kính, Chó niềm nở đón chào, 
Cũng đừng nói lời nào, Hay mời ngồi gì cả. 

Năm Tỳ-kheo kia nói kệ rồi, họ cùng nhau im lặng. Bây giờ, đức Thế Tôn 
tiên dân đến chỗ năm 1-kheo. Lúc đó, năm Tỳ-kheo kia cũng từ từ đứng lên 
tiếp đón. Người thi trải chỗ ngôi, người thì mang nước đến. Khi à áy, Thé Tón 
đến ngồi trước mặt họ và nghĩ: “Những người mê muội nảy, rốt cuộc không thê 
giữ đúng giao ước của mình.” 


2 Ưu-tỳ-già (4# РЇ, Upaka). 
23 Ca-thi (21/7, Kasi), một trong 16 nước lớn với thủ đô là thành phô Ba-la-nại (Bārānasī). 
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Вау giờ, năm người ấy gọi Thế Tôn bàng “ban.”24 Thế Tôn nói với năm 
Ty-kheo: 

— Các thây chớ gọi bậc Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác là bạn. Vì 
sao vậy? Vì nay Ta đã thành Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác, chứng 
đạt quả vị bất tử an ón. Các ông hãy chú tâm lăng nghe giáo pháp của Ta. 

[0619a02] Bây giờ, năm Tỳ-kheo kia nói với Thế Tôn: 

— Cù-đảm, trước kia Ngài tu khô hạnh vẫn không thê chứng được pháp 
thượng, nhân, huống øì hôm nay tâm ý loạn động mà nói đã đắc đạo ư? 

Thé Tôn bảo: 

— Thế nào các vị, các vị đã từng nghe Та nói dối chưa? 

Năm Tỳ-kheo đáp: 

— Chưa từng, thưa Cù-đàm! 

Thé Tôn bảo: 

- Như Lai, Đăng Chánh Giác đã được giải thoát. Các thây hãy chú tâm lăng 
nghe Như Lai nói pháp. 

Khi đó, Thế Tôn lại nghĩ thầm: “Nay Ta đủ khả năng hàng phục năm 
người пау.” 

Вау giờ, Thé Tôn nói với họ: 

— Các thây nên biết, có bôn chân lý này. Là bốn chân ly nào? Đó là chân lý 
về sự khó, chân ly về nguyên nhân của khó, chân lý về khó điệt và chân lý vê 
con đường đưa đền khô diệt. 

Thế nào là chân ly vê sự khô? Nghĩa là sanh khô, già khó, bệnh khô, chết 
khó, lo lắng, buồn phiền khô, sầu ưu khổ, không thê kê hết. Oán ghét gặp nhau 
là khô, thương yêu chia lìa là khó, điều mình mong câu mà không được cũng 
khô. Nói tóm lại, năm thủ uán là khô. Đó gọi là chân lý về sự khô. 

Thế nào là chân lý về nguyên nhân của khô? Nghĩa là thọ nhận thân phân 
do ái nhiễm, hành theo thói quen đó không biết nhàm chán, tâm ý thường tham 
đăm. Đó gọi là chân lý vé nguyên nhân của khô. 

Thê nào là chân lý về khổ diệt? Nghĩa là có thể khiến cho tham ái kia hêt 
sạch, không còn sót lại, cũng không sanh khởi nữa. Đó gọi là chân lý về khô diệt. 

Thé nào là chân lý về con đường đưa đến khô diệt? Đó là tám đạo phẩm của 
Hiền thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Đó gọi là giáo pháp bón chân lý. 

Lại nữa, này năm Tỳ-kheo, giáo pháp bôn chân lý nảy trước đây chưa từng 
được nghe. Chân lý vê sự khô làm phát sanh cái thấy, phát sanh trí, phát sanh 
minh, phát sanh giác, phát sanh ánh sáng, phát sanh trí tuệ, trước đây chưa từng 


24 Nguyên tác: Khanh (fJ). Pali ghi là avzso, nghĩa là bạn. 
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được nghe. Lại nữa, chân lý về sự khô này là chân thật, vững chắc, không dối, 
không giả, trọn không đôi khác, được Thé Tôn nói ra, cho nên gọi là chân lý về 
sự khó. 

Chân lý về nguyên nhân của khó làm phát sanh cái thấy, phát sanh trí, phát 
sanh minh, phát sanh giác, phát sanh ánh sáng, phát sanh trí tuệ, trước đây chưa 
từng được nghe. Lại nữa, chân lý về nguyên nhân của khô này là chân thật, 
vững chắc, không dối, không giả, trọn không. đối khác, được Thé Tôn nói ra, 
cho nên gọi là chân lý về nguyên nhân của khổ. 

Chân lý về khô diệt làm phát sanh cái thấy, phát sanh trí, phát sanh minh, 
phát sanh giác, phát sanh ánh sáng, phát sanh trí tuệ, trước đây chưa từng được 
nghe. Lại nữa, chân lý về khô diệt này là chân thật, vững chắc, không dối, 
không ола, trọn không đôi khác, được Thế Tôn nói ra, cho nên 201 là chân lý về 
khô diệt. 

Chân lý về con đường đưa đến khó diệt làm phát sanh cái thấy, phát sanh 
trí, phát sanh minh, phát sanh giác, phát sanh ánh sáng, phát sanh trí tuệ, trước 
đây chưa từng được nghe. Lại nữa, chân lý về con đường đưa đến khô diệt này 
là chân thật, vững chắc, không dối, không giả, trọn không đổi khác, được Thé 
Tôn nói ra, cho nên gọi là chân lý về con đường đưa đến khô diệt. 

[0619b03] Năm Tỳ-kheo nên biết, pháp bốn chân lý này được Thế Tôn ba 
lần chuyên, gôm mười hai hành tướng.? Người nào không biết đúng như thật 
về pháp này thì không thành Vô Thượng Chánh Chân, Đăng Chánh Giác. Vì Ta 
đã biết rõ ba lần chuyên có mười hai hành của bốn chân lý này và biết như thật 
về nó, cho nên mới thành Vô Thượng Chánh Chân, Đăng Chánh Giác. 

Thế Tôn nói pháp này xong, A-nhã Câu-lân* liên dứt hết mọi phiên não, 
đạt được cái thây thanh tịnh với Chánh pháp. Lúc đó, Thế Tôn nói với A-nhã 
Câu-lân: 

— Nay ông đã đến với pháp, đã chứng đắc pháp. 

Cáu-lán đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! Con đã đến với pháp, đã chứng đắc pháp. 

Khi đó, thần đất nghe được những lời này, liền thốt lời khen ngợi: 

— Nay tại nước Ва-1а-паі, Như Lai đã chuyên pháp luân, là điều mà chư 
thiên, loài người, chúng ma, thiên ma, người, cho đến loài phi nhân đều không 
chuyên được. Nay Như Lai chuyển pháp luân này, A-nhã Câu-lân liên được 
Pháp vi giải thoát. 


25 Tam chuyên thập nhị hành ( — š# ++ 17). Tam chuyền là “thị chuyên” (chỉ cho thấy, đây là khó, đây 
là tập, đây là diệt, đây là đạo); “khuyến chuyên R (khuyên khích tụ tập, đây là khô nên biêt, đây là tập 
nên đoạn, đây là diệt nên chứng, đây là đạo nên tu); “chứng chuyển” (tự thân tác chứng, đây là khô đã 
ау, đây là tập đã đoạn, đây là diệt đã chứng, đây là đạo đã tu). Như vậy, 3 lần chuyên với 4 chân lý, 
thành ra 12 hành tướng vậy. 


26 A-nhã Câu-lân (ËJ 3ƒ†fJl‡, Aññasi Kondañña) còn gọi là A-nhã Kiêu-trần-như (К: 1@ BR 40). 
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Khi đó, thiên chúng cõi trời Tứ Thiên Vuong nghe những lời thân đất khen 
ngợi, liên tiếp lời khen: 

— A-nhã Câu-lân đã đắc Pháp vị giải thoát. 

Lúc ây, thiên chúng trời Ba Mươi Ba lại nghe từ thiên chúng trời Tứ Thiên 
Vương. Thiên chúng Diệm thiên nghe từ thiên chúng trời Ba Mươi Ba, cho đến 
thiên chúng сбі trời Đâu-suất lần lượt nghe được và thiên chúng cõi Phạm thiên 
cũng nghe được lời khen ngợi này: “Như Lai đã chuyển pháp luân, là điều mà 
chư thiên, loài người, chúng ma, thiên ma, người, cho đến loài phi nhân đều 
không chuyên được. Nay Như Lai chuyên pháp luân này, A-nhã Câu-lân đã 
được Pháp vi giải thoát.” Do vậy nên Tôn giả Câu-lân mới có tên gọi là A-nhã 
Câu-lân. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

— Trong số các thầy, hai người ở lại dé được chỉ dạy, ba người khác sẽ đi 
khát thực. Thức ăn ba người khất thực được thì sáu người cùng ăn. Sau đó 
ba người ở lại để được chỉ day, còn hai người khác di khất thực. Thức ăn hai 
người khất thực được thì sáu người cùng ăn. 

Những lời Thé Tôn chỉ dạy lúc ấy trở thành pháp Niết-bàn Vô sanh và năm 
vị Tỳ-kheo cũng đạt đến không sanh, không bệnh, không già, không chết. Lúc 
đó, cả ћау năm vị đều thành A-la-hán. Bây giờ, ba ngàn đại thiên cõi nước có 
năm vị A-la-hán cùng với đức Phật là sáu. 

Rồi Thế Tôn nói với năm Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy cùng nhau đi khất thực trong nhân gian, cân thận chớ đi 
riêng một mình. Đôi với những chúng sanh căn tánh đã thuần thục thì phải nên 
hóa độ. Nay Ta sẽ đến thôn Uu-lưu-tỳ?? và thuyết pháp tại đó. 

Bây giờ, Thé Tôn liền đi đến thôn Ưu-lưu-tỳ. Lúc ау, bên bờ sông Liên- 
nhã? có Ca-diệp?” đang dừng trú ở đó. Người này giỏi về thiên văn, địa lý, 
không рі không thông suốt; toán số, cây lá, thảy đều biết rõ. Ông ấy dẫn năm 
trăm đệ tử ngày ngày đi giáo hóa. Cách nơi ở của Ca- diệp không xa có một 
động đá và có con rông độc đang sống tại đó. 


[0619c04] Thế Tôn đến chỗ Ca-diếp và bảo: 

— Ta muôn ngủ nhờ tại động đá một đêm. Nếu ông đông ý thì Ta sẽ đến ở. 

Ca-diệp đáp: 

— Tôi không tiếc gì, nhưng ở đó có một con rông độc, sợ sẽ làm tốn hại 
đến Ngài. 


27 Ưu-lưu-tỳ (Ж 8 28, Uruvelã). 

2 Liên-nhã (iË Ж) còn gọi là sông Ni-liên-thiền (JE3#?#, Nerañjarã), Ni-liên-thiền-na (JE 38 83), 
Ni-liên-nhiên (238%). 

29 Uu-la-ty Ca-dié л РЕ Ий 3E, Uruvela Kassapa) còn gọi Uát-ty-la Ca-diép (@ E #0138), Uu-lâu- 
tàn-loa Ca-diép (Ё 3858 m H), 
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Thê Tôn bào: 

— Са-ііёр đừng lo, rồng đữ sẽ không hại Ta! Chỉ cần ông đồng ý, Ta sẽ nghỉ 
lại đó một đêm. 

Ca-diễp đáp: 

- Nếu Ngài muốn ở thì cứ tùy ý. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền đến động đá, trải tòa mà nghỉ. Ngài ngồi kiết- -già 
g1ữ thân ngay thăng, y không loạn động, buộc niệm trước mặt. Lúc đó, rông 
độc trông thây Thế Tôn tọa thiên, nó liền phun lửa độc. Thế Tôn bèn nhập Từ 
tam-muội, rôi rời Từ tam-muội mà nhập Diệm quang tam-muội. Lúc này lửa 
của rồng và hào quang Phật cùng lúc phát ra. Lúc đó, Ca-diệp đang đêm thức 
dậy quan sát tinh tú, thây trong động đá có ánh lửa lớn, liền nói với các đệ tử: 

— Sa-môn Cù-đàm này dung mạo đoan nghiêm, nay bị rồng hại, thật đáng 
thương tiếc. Từ trước ta đã cảnh báo ông ấy, ở đó có rồng đữ, không thé nghỉ 
lại đêm! 

Lúc đó, Ca-diễp bảo năm trăm đệ tử: 

— Các ông mang bình nước và chiếc thang dài đến đó dập lửa, giúp Sa-môn 
kia thoát khỏi nạn này. 

Bấy giờ, Ca-diễp dẫn năm trăm đệ tử đến động đá để dập lửa. Người thì 
cầm nước rưới, người thì bắc thang, nhưng không thể dập tắt lửa. Đây đêu do 
thần lực của Như Lai tạo nên. 

Вау giờ, Thế Tôn nhập Từ tam-muội, dần dàn khiến cho rồng kia không 
còn sân hận nữa. Lúc này, rồng dữ kia trong lòng sợ hãi, bò lượn khắp nơi, 
muốn ra khỏi động đá, nhưng không thoát ra được. Khi đó, con rồng dữ kia bèn 
chui vào bình bát của Thế Tôn. Thế Tôn liền đưa tay phải vuốt nhẹ thân rồng 
dü và nói kệ: 


Rông ra đời rất hiểm, Rông VỚI rông gặp nhau, 
Chớ gây nên khô đau, Rồng ra đời rât hiểm. 
Quá khứ hăng sa kiếp, Chư Phật nhập Niễt-bàn, 
Ngươi do tâm hận, sân, Nên chưa từng được gặp. 
Phát tâm lành hướng Phật, Độc sân mau xa ròi, 

Độc sân hận dứt ròi, Liên sanh về thiên giới.?9 


[0620a10] Bây giờ, rông dữ kia thè lưỡi liếm tay và triu тёп nhìn Như Lai. 
Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn tay cầm rông dữ này đến chỗ Ca-diếp và bảo: 


— Đây là rồng dữ vô cùng hung bạo. Nay nó đã được hàng phục. 
Khi Ca-diếp nhìn thấy rồng đữ, lòng rất hoảng sợ, bạch Thế Tôn: 
— Thôi, thôi, Sa-môn! Đừng tiến đến nữa, rồng sẽ hại tôi! 


30 Bàn Hán, hết quyền 14. 
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Thé Tôn bảo: 

— Ca-diếp, đừng sợ! Nay Та đã hàng phục nó, về sau sẽ không gây hại nữa. 
Vì sao vậy? Vì rông này đã được giáo hóa. 

Вау giờ, Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử khen ngợi việc chưa từng со: 

— Thật là kỳ diệu! Thật là hiểm có! Sa-môn Cù-đàm uy thần rất lớn, có thé 
hàng phục được rồng dữ, khiến nó không làm ác, tuy vậy vẫn không băng ta đã 
đạt được đạo chân thật.” 

Вау giờ, Ca-diếp bạch Phật: 

— Đại Sa-môn, hãy nhận lời thỉnh cầu cúng dường trong chín mươi ngày của 


tôi. Những thứ cân dùng như у áo, thức ăn thức uông, giuòng năm tọa cụ, thuốc 
thang trị bệnh, tôi xin được cung сар đây đủ. 


Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của Ca- diễp, sau đó đem rông ай пау 
thà vào biên lớn. Rồng đữ Кіа tùy theo mạng sông đài ngăn, sau khi chết đi được 
sanh lên trời Tứ Thiên Vương. Вау giờ, Thé Tôn trở vé động đá nghỉ ngơi. Ca- 
diễp bày biện nhiêu đô ăn thức uống xong, dén bach Thé Tón: 

— Thức ăn đã dọn, thỉnh Ngài đến dùng! 

Thế Tôn bảo: 

— Ông hãy về trước, Ta sẽ đến sau! 

Ca-diễp đi rồi, Thế Tôn đến phía trên cõi Diêm-phù- đê, nhặt quả Diêm- 
phù” dưới gốc cây Diêm-phù, rôi quay trở về ngôi trong động đá của Ca- diép. 
Lúc Ca-diép vë đến nơi, đã thây Thé Tôn ở trong động đá, liền bạch Thé Tôn: 


— Sa-môn, Ngài đến đây băng đường nào vậy? 

Phật bảo Са-аіёр: 

— Sau khi ông đi, Та đến phía trên cõi Diêm-phù- để, nhặt quả Diêm-phù, 
rôi trở về ngôi đây. Ca-diép nên biết, quả này rất thơm ngon, ông hãy lấy dùng. 


[0620b03] Ca-diếp đáp: 
— Tôi không cân đâu. Sa-môn hãy dùng đi! 
Báy giờ, Ca-diệp. lại suy nghĩ: “Sa-môn này có thân thông siêu việt, có uy 


lực lớn, mới có thé đến phía trên cõi Diêm-phù- dë nhăt trái ngon này, tuy nhiên 
vån không băng ta đã đạt được đạo chân thật.” 


`! Đạo chân (iË А, araha). Thuật ngữ này ban đâu dùng chỉ chung cho các bậc Thánh. Kinh Tương ưng 
bộ (5. 3.11 - I. 77) dà dë сар một phân về thuật ngữ này trong cuộc hội đàm giữa Vua Ba-tư-nặc với đức 
Phật liên quan đến 6 vị giáo chủ. Vệ sau, Phật giáo sử dụng thuật ngữ này như một phẩm vị đặc thù chỉ 
cho bậc Thánh A-la-hán. Tham chiếu: Mahävagga viết “A4ahiddhiko kho mahãsamano mahānubhāvo, 

yatra hi nama caftaropi maharajano иразайКатїззапїї dhammassavanaya, na tveva ca kho araha 
yatha aha” nti. (VỊ đại Sa-món quả thật có đại thàn luc, có dai oai luc bói vi ngay cà bón vi Bai Thién 
Vuong con di dén gàp dé nghe pháp, nhung vl ду khóng phải là vị A-la-hán [4raha, bậc Thánh] giông 
như ta đây), Indacanda dịch. 


 Diêm-phù quả ( ТР Ж, Jambupakka). PED xác định tên khoa học của loài cây này là Eugenia 
Jambolana, tức là cây trâm mốc, cũng gọi là cây trâm vối, có ở Ап Độ và cả Việt Nam. 
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‚ Thế Tôn dùng cơm xong, trở về động đá nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ca- 
điệp đên chô Thê Tôn và thưa: 

- Đã đến giờ cơm, thỉnh Ngài đến dùng! 

Phật bảo Ca-diếp: 

— Ông hãy về trước, Ta sẽ đến sau! 

Ca-diếp di TÔI, Phật liền đến phía trên cõi Diêm-phủ- dë, hái quả a-ma-lặc?2 
rôi quay trở về ngồi trong động đá trước Ca-diếp. 

Ca-diếp hỏi Thé Tôn: 

— Sa-môn, Ngài йёп đây băng con đường nào? 

Phật bảo: 

— Sau khi ông di, Ta đến phía trên cði Diêm-phù- đề dé hái quả này rôi về 
đây. Quả này rất thơm ngon, nếu cần thì hãy lẫy dùng. 

Ca-diễp đáp: 

— Tôi không cân đâu. Sa-môn hãy dùng đi! 

Khi đó, Ca-diệp lại nghĩ: “Sa-môn này thân lực siêu việt, có uy thân lớn, 
sau khi ta vê, đã đi hái quả này và дёп đây trước ta, tuy vậy уап không băng ta 
đã đạt được đạo chân thật.” 

Sau khi dùng cơm xong, Thế Tôn trở về động đá nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, 
Ca-diêp lại дёп chó Thê Tôn, thỉnh bạch: 

— Đã đến giờ cơm, thỉnh Ngài đến dùng! 

Phật bảo Са-аіёр: 

— Ông hãy về trước, Ta sẽ đến sau! 

| Ca-diệp đi rồi, Thê Tôn dén phía Băc cõi Uát-dan-viét lây lúa gao tų nhiên, 
rôi trở vê động đá trước Ca-diệp. Ca-diép hỏi Phật: 

— Sa-môn, Ngài đến đây băng đường nào? 

Thể Tôn bảo: 

— Ca-diễp nên biết, sau khi ông đi, Та đến phía Bắc cõi Uât- đan-việt lây 
lúa gạo tự nhiên rôi về đây. Gạo này rất thơm ngon. Ca- diép, néu cần thì hãy 
lây dùng. 

Ca-diếp đáp: 

— Tôi không сап đâu. Sa-môn hãy dùng đi! 

_ Ca-diép lại nghĩ: “Sa-món пау có thân thông lớn, có uy thân lớn, tuy vậy 
vân không băng ta đã đạt được đạo chân thật.” 


33 A-ma-lặc (| БЕЗ, āmalakī), loai cây này có tên khoa hoc là Phyllanthus Emblica. Quả của nó ở Ån 
Độ, ngày nay gọi là quả amla, được sử ш nhu mót thuc phẩm bó sung sinh hoc. Ó Việt Nam gọi là 
me rừng, me mận hoặc chùm ruột núi.. 
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| Thé Tôn dùng com xong, trở về động đá nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Ca-diếp 
đên chô Thê Tôn bạch: 
— Đã đến giờ cơm, thỉnh Ngài đến dùng! 
Phật bảo Са-аіёр: 
— Ông hãy về trước, Ta sẽ đến saul 
Ca-diếp đi ròi, Thé Tôn liền đến cõi Cù-da-ni hái quả ha-lê-lặc,** rồi trở vë 
động đá trước Ca-diêp. 
[0620c01] Ca-diếp hỏi Phật: 
— Sa-môn đến đây băng con đường nào? 
Phật nói với Ca-diễp: 
— Sau khi ông đi, Ta đến cõi Cù-da-ni hái quả này về đây. Quả này vô cùng 
thơm ngon. Ca-diệp, nêu cân thì hãy lây dùng. 
Ca-diếp đáp: 
— Tôi không cân đâu. Sa-môn hãy dùng đi! 
Ca-diệp lại nghĩ: “Sa-môn này có thần lực lớn, có uy thần lớn, tuy vậy vẫn 
không băng ta đã đạt được đạo chân thật.” 
| Thê Tôn dùng cơm xong, trở về động đá nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Ca-diép 
đên chô Thê Tôn bạch: 
— Đã đến giờ cơm, thỉnh Ngài đến dùng! 
Phật bảo Ca-diếp: 
— Ông hãy về trước, Ta sẽ đến sau! 
_Ca-diệp đi rôi, Thé Tôn đến cõi Phât-vu-đãi hái quả tỳ-hê-lặc,° rôi trở vè 
ngôi trong động đá trước Ca-diêp. Ca-diệp hỏi Phật: 
— Sa-môn đến đây băng đường nào? 
Phật bảo Са-аіёр: 
— Sau khi ông đi, Ta đến cối Phât-vu- đãi hái quả này rôi về đây. Quả này vô 
cùng thơm ngon. Ca-diệp, néu cân thì hãy lây dùng. 
Ca-diếp đáp: 
— Tôi không cân đâu. Sa-môn hãy dùng đi! 
Ca- diép lại nghĩ: “Sa-môn này có thần lực lớn, có uy thần lớn, tuy vậy vẫn 
không băng ta đã đạt được đạo chân thật.” 
Thé Tôn dùng cơm xong, trở về động đá nghỉ ngơi. 
3 Ha-lê-lặc (197%: $h, haritakï) có tên khoa học là Terminalia Chebuia, mọc nhiều ở Ấn Độ và một số 
nước Đông Nam A, trong đó có cả Việt Nam. Cây này còn được gọi là kha tử, chiêu liêu xanh, một vị 
thuôc trong Đông y hiện vân còn sử dụng. 


о 1y-hê-lặc (HRES), vibhītaka) có tên khoa học là Terminalia Belerica. О Viêt Nam, cây này đugc gọi 
là cây bàng móc, cây choai, nhút... được sử dung như một vị thuốc. 
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Bây giờ, Ca-diép đang chuẩn bị cúng tế lớn. Năm trăm người đệ tử câm búa 
ché củi, tay nâng búa lên nhưng không ché xuông được. Lúc đó, Ca-diệp suy 
nghĩ: “Việc này hàn là do Sa-môn Củ-đàm.” Khi đó, Ca-diệp дёп hỏi Thê Tôn: 

— Nay chúng tôi muốn chẻ củi, nhưng sao không hạ búa xuống được? 

Thé Tôn hỏi: 

— Muôn hạ búa phải không? 

Đáp: 

— Muôn hạ búa xuống. 

Khi ấy búa liên hạ xuống, nhưng khi búa hạ xuống ròi thì lại không thể nhắc 
lên. Ca-diệp lại bạch Phật: 

— Sao không thê nhấc búa lên được? 

Thế Tôn hỏi: 

- Muôn nhắc búa lên phải không? 

Đáp: 

— Muôn nhắc búa lên. 

Búa liên nhắc lên được. 

Báy giờ, các đệ tử của Ca-diễp muốn nhóm lửa mà lửa không cháy. Ca-diếp 
lại nghĩ: “Đây chắc là do Sa-môn Cù-đàm gây га.” Ca-diệp liên bạch Phật: 

— Vì sao nhóm lửa không cháy? 

Phật hỏi Са-аіёр: 

— Muôn cho lửa cháy phải không? 

Đáp: 

— Muôn cho cháy. 

‚ Tức thời lửa liền cháy, nhưng khi họ muốn dập lửa thì lửa không tắt. Ca- 
điệp lại bạch Phật: 

— Vì sao dập lửa không tăt? 

Phật hỏi Са-аіёр: 

— Muốn cho lửa tắt phải không? 

Đáp: 

— Muôn cho tắt. 

| Lửa liền tắt. Ca-diễp lại nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm này diện mạo đoan chánh, 
hiém có trong đời. Ngày mai ta có buôi të lê lớn. Quôc vương và dân chúng sẽ 
đên đông đủ. Nêu họ thây vi Sa-môn này thi ta sẽ không còn được củng dường 
nữa. Ngày mai Sa-môn này không đên thì thật may тап.” 

[0621а04] Lúc ау, Thế Tôn biết được tâm niệm của Ca-diệp. VÌ vậy, sáng 
hôm sau, Thế Tôn đến cõi Uất-đan-việt lẫy cơm gạo tự nhiên, đến Cù-da-ni lây 
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sữa tươi, rồi đến suối A-nậu-đạt mà dùng bữa. Trọn ngày Thê Tôn an trú tại đó, 
đến chiêu lại trở về động đá nghỉ ngơi. 

Sáng hôm sau, Са-йїёр đến chỗ Thé Tôn hỏi: 

— Sa-môn! Hôm qua, vì sao Ngài không đến? 

Phật nói với Са-аіёр: 

— Hôm qua, ông đã có y nghĩ. “Sa-môn Củ-đàm này diện mạo đoan chánh, 
hiểm có trong đời. Ngày mai ta có Бибі tế lễ lớn. Quốc vương và dân chúng đều 
sẽ đến đông đủ. Nếu họ thây Sa-môn này thì ta sẽ không còn được cúng dường 
nữa. Ngày mai Sa-môn nảy không đến thì thật may măn.” Ta biết được suy nghĩ 
пау của ông nên mới đến Uất-đan-việt lầy cơm gạo tự nhiên, đến Cù- da-m lây 
sữa tươi, rôi đến suối A-nậu-đạt mà dùng bữa. Trọn ngày Ta ở đó, đến chiều 
mới trở về động đá nghỉ ngơi. 


Khi â ây Ca-diép lại nghĩ: “Đại Sa-môn này rất có thân túc, rất có oai thân, 
tuy vậy vẫn không băng ta đã đạt được đạo chân thật.” 


Thế Tôn dùng cơm xong, trở về động đá nghỉ ngơi. Ngay đêm hôm đó, Tứ 
Thiên Vương đến chỗ Thế Tôn để nghe kinh pháp. Tứ Thiên Vương cũng có 
hào quang sáng chói, đức Phật cũng phóng ánh hào quang lớn, chiếu khắp vùng 
núi sáng rực một màu. 


Đêm hôm đó, Ca-diếp nhìn thấy ánh sáng nên rạng sáng hôm sau liền đến 
chỗ Thé Tôn, rồi bạch: 


— Tối hôm qua có ánh sáng gi chiếu khắp vùng núi rừng này? 

Thể Tôn bảo: 

— Đêm qua, Tứ Thiên Vương đến chỗ Ta nghe pháp. Đó là ánh sáng của Tứ 
Thiên Vương ây. 


Bây giờ, Са-аіёр lại nghĩ: “Sa-môn này rất có thân lực, mới có thê khiến 
cho Tứ Thiên Vương đến nghe pháp, tuy vậy vẫn không băng ta đã đạt được 
đạo chân thật.” 


Thé Tón düng com xong, liền trở về động đá nghi ngơi. Đến nửa đêm, lại 
có Thích-đê-hoàn-nhân đến chỗ Thế Tôn nghe pháp. Hào quang của Thiên để 
này lại chiều sáng khắp vùng rừng núi đó. Lúc ây, Ca-diép đang đêm trở dậy 
ngăm sao, thây được ánh sáng này. Rang sáng hôm sau, Ca-diép liên đến chỗ 
Thé Tôn hỏi: 

— Cù-đàm, 101 qua tôi thây có ánh sáng rất lạ. Vì nhân đuyên gì mà có ánh 
sảng này? 

Thế Tôn bảo: 

— Đêm qua, Thiên Đề-thích đến đây nghe kinh nên mới có ánh sáng như vậy. 

[0621b01] Ca-diệp lại nghĩ. “Sa-môn Cù-đàm này rất có thân lực, có uy 
thân lớn, mới có thé khiến cho Thiên Đế-thích đến nghe kinh pháp, tuy vậy vần 
không băng ta đã được đạo chân thật.” 


24. РНАМ CAO TRÀNG # 289 


Thé Tón dùng com xong, trở về động đá nghỉ ngơi. Nửa đêm lại có Phạm 
thiên vương dên chỗ Thê Tôn nghe kinh pháp, phóng ánh sáng lớn chiêu khăp 
núi này. Khi đó, Ca-diệp đang đêm thức dậy, nhìn thây ánh sáng. Rạng sáng 
hôm sau, Са-аіёр đên chó Thê Tôn hỏi: 

— Tối qua có ánh sáng chiếu xa hơn ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Vì nhân 
duyên gi mà có ánh sáng này? 

Thé Tôn bảo: 

— Ca-diép nên biết, tối qua có Thiên vương cõi trời Đại Phạm đến chỗ Ta 
nghe kinh pháp. 

‚ Lúc đó, Ca-diệp lại nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm này rất có thần lực, mới khiến 
Tô phụ của ta đên chô Sa-môn này đê nghe kinh pháp, tuy vậy уап không băng 
ta đã đạt được đạo chân thật.” 

Вау giờ, Thê Tôn được у năm mảnh cũ rách,% có ý muốn giặt, bèn nghĩ: “Та 
nên giặt сиёс у này ở đâu?” 

Lúc đó, Thích-đê-hoàn-nhân biết được suy nghĩ của Thế Tôn, liền biến ra 
một cái ao, rôi bạch Thê Tôn: 

— Ngài có thê giặt y ở đây. 

Thế Tôn lại nghĩ: “Ta phải đứng ở đâu để giặt y này?” 

Lúc đó, Tứ Thiên Vương biết được suy nghĩ của Thế Tôn, liền nhắc một 
tảng đá vuông lớn đặt ở mé nước, rôi bạch Thê Tôn: 

- Thé Tôn có thê đứng lên đây để giặt y. 

Thế Tôn lại nghĩ: “Ta phơi y này ở đâu?” 

- Lúc đó, thân cây biết được suy nghĩ của Thế Tôn, liên rũ nhành cây xuống, 
rôi bạch Thê Tôn: 

— Kính thỉnh Thê Tôn phơi y ở đây. 

Sáng sớm hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thê Tôn và hỏi: 

— Nơi này vốn không có ao, nay có ao này; vốn không có [nhành] cây, nay 
có nhành cây; vôn không có tảng đá, nay có tảng đá. Do nhân duyên gì mà có 
sự thay đôi này? 

Thế Tôn bào: 

—_— Đây là do hôm qua Thiên Đế-thích biết Ta muốn giặt y, cho nên biên ra ао 
tám này. Ta lại suy nghĩ: “Nên đứng ở đâu đê giặt у?” Tu Thiên Vương biét suy 
nghĩ của Та, liên mang tảng đá này đên. Ta lại nghĩ: “Nên phơi у пау ở đâu?” 
Thân cây biệt được suy nghĩ của Та, liên rũ xuông nhành cây пау. 

Lúc đó, Ca-diếp lại nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm tuy có thân lực nhưng vẫn 
không băng ta đã đạt được đạo chân thật.” 


36 Të hoại ngũ nạp y (%### TLAK, pamsukũila): Y phán tảo. 
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Thé Tón düng com xong, tró vë động đá nghỉ ngơi. Nửa đêm hôm а ду, тау 
đen kéo đến, trời dó mưa lớn, khiến dòng sông lớn Liên-nhã”” lũ tràn cuôn 
cuộn. Lúc đó, Ca-diép suy nghĩ: “Con sông này lŭ tràn cuón cuộn, Sa-môn chắc 
là sẽ bị nước сибп trôi. Nay ta ra xem thử.” 

Thế rồi, Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử đi ra bờ sông. Lúc ду, Thé Tôn đang 
đi trên mặt nước mà chân không dính nước. Từ xa trông thây Thé Tôn đi trên 
mặt nước, Ca-diếp liền nghĩ: “ Thật là kỳ diệu! Sa-môn Cù-đàm có thé đi trên 
mặt nước. Ta cũng có thê đi trên mặt nước, nhưng chăng thé khiến chân không 
đính nước. Sa-môn này tuy thật có thần lực nhưng vẫn không băng ta đã đạt 
được đạo chân thật.” 

[0621c10] Khi đó, Thế Tôn nói với Са-аіёр: 

— Ông không phải là A-la-hán, cũng không hiểu rõ đạo A-la-hán. Ông còn 
chưa biết danh xưng A-la-hán, nói gì đến đắc đạo? Ông là người mù, mắt chăng 
ау gì. Như Lai đã bién hiện những việc như vậy mà ông vẫn cứ bảo “không 
băng ta đã đạt được đạo chân thật.” Như ông vừa nói, ông có thé đi trên mặt 
nước. Nay thật đúng lúc, ông có thé cùng Ta đi trên mặt nước chăng? Nay ông 
hãy bỏ tâm niệm tà kiến, chớ để gánh chịu khổ não lâu dài. 

Са-аіёр nghe Thé Tôn nói như vậy rồi, liền đến trước Phật, dành lễ sát chân 
và bạch: 

— Nay con xin hối lỗi, đã biết rõ phi pháp mà còn xúc phạm Thế Tôn. 
Ngưỡng mong Thế Tôn cho con sám hồi! 

Ca-diếp thưa như vậy ba lân. 

Thé Tôn bảo: 

— Ta châp nhận sự sám hối của ông, ông đã tự biết lỗi xúc não Như Lai. 

Lúc đó, Ca-diếp nói với năm trăm đệ tử: 

— Mọi người cứ theo tâm ý của mình để tu tập. Ta nay nguyện xin quy у 
Sa-môn Со-йат! 

Khi ду, năm trăm đệ tử bạch với Ca-diếp: 

— Chúng con từ trước cũng đã có thiện tâm đối với Sa-môn Cù-đàm. Ngay 
lúc Cù-đàm hàng phục rông dữ, chúng con đã muôn nương tựa Ngài ấy. Nếu 
Һу đã quy y Cù-đàm thì năm trăm đệ tử chúng con cũng xin quy у Cù-đàm. 

Ca-diép nói: 

— Nay thật đúng lúc. Chỉ vì tâm ta cô châp ngu si, nhìn thấy bao nhiêu biến 


hóa của Thế Tôn mà tâm ý vẫn không tỏ ngộ nên mới tự cho mình “được đạo 
chân thật.” 


37 Liên-nhã đại hà (3# Ж KW): Sông lớn Liên-nhã, chỉ cho con sông Nerañjarä, tên gọi khác của sông 
Ni-liên-thiên. 
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Вау giờ, Ca- diêp cùng với năm trăm đệ tử vây quanh trước sau, cùng đến 
chỗ Thé Tôn, cúi lay chân Phật rồi đứng qua một bên, bạch với Thế Tôn: 

— Kính xin Thế Tôn cho phép chúng con được làm Sa-môn, tu hạnh thanh tịnh! 

Theo pháp thường của chư Phật, néu được gọi: “Thiện lai Tỳ-kheo!” thì 
người ấy liền trở thành Sa-môn. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với Ca-diếp: 

— Thiện lai Ту-Кһео!% Pháp này уі diệu, ông hãy khéo tu Phạm hạnh. 

Ngay khi йу, у phuc mà Ca-diép đang mặc thảy đều biến thành cà-sa, tóc 
trên đầu tự rụng giông như tóc đã cạo được bảy ngày. 

Bây 010, Ca-diép dem tát cà dung cu học thuật và chú thuật ném hết 
xuông sông. 

[0622a04] Tiếp đó, năm trăm người đệ tử cũng bạch Thế Tôn: 

— Kính xin Thé Tôn cho chúng con được làm Sa-môn! 

Thé Tôn bảo: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Khi ду, năm trăm đệ tử liền trở thành Sa-món, thân mặc cà-sa, tóc trên đầu 
tự rung, 

Вау giờ, thuận dòng về phía hạ lưu, có Phạm chí tên Giang Ca-diệp,° sông 
bên bò sông. Khi Giang Ca-diếp nhìn thấy dụng cụ chú thuật bị nước cuôn trôi, 
liên suy nghĩ: “Ôi chao! Đại huynh của ta bị nước dìm chết rồi!” Thế rôi Giang 
Ca-diệp liên dẫn ba trăm đệ tử men theo dòng sông di lên phía thượng lưu dé 
tìm thi thể của đại huynh. Từ xa, nhìn аду Thế Tôn ngôi dưới tán cây, thuyết 
pháp cho đại huynh Ca-diêp cùng với năm trăm đệ tử váy quanh trước sau, ông 
liên đến trước Са-діёр rôi hỏi: 

— Việc này là tốt и? Vốn làm thầy người khác, nay lại làm đệ tử. Đại huynh 
cớ sao lại làm đệ tử của Sa-môn? 

Ca-diếp đáp: 

— Nơi này tốt nhất, không đâu hơn nơi này. 

Lúc đó, Оо-у Ca-diếp quay sang Giang Ca-diệp nói kệ: 

Trời, người kính vị này, Nay ta thờ làm Thây, 
Chư Phật hiện ở đời, Rât khó gặp lăm thay! 

Lúc đó, Giang Ca-diệp nghe danh hiệu Phật, lòng rât hoan hy, phân khởi vô 
cùng không kiêm lòng được, liên đên bạch Phật: 

— Xin cho con được tu đạo! 


Thiện lai Tỳ-kheo (ЖЕЕ, Ehi Bhikkhu). Theo DA. 001, là tác pháp truyền giới Cụ túc được thực 
hiện bởi riêng đức Thế Tôn. Nghĩa là do nguyện lực của người kia và oai thân lực của đức Phật, Phật 
hướng về người muốn xuất gia gọi: “Thiện lai Tỳ-kheo!”, người ấy liên trở thành Sa-môn, râu tóc tự 
nhiên như được cạo, mặc cà-sa, được giới Cụ túc. 


39 Giang Ca-diếp (7T 1 ҖЕ, Nadī Kassapa): Na-đề Ca-diếp. 
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Thé Tón bào: 
— Thiện lai Ty-kheo! Hãy khéo tu Pham hanh đề dứt sạch tận cùng khó đau. 
Khi đó, Giang Ca- diép và ba trăm đệ tử liền thành Sa-môn, thân mặc cà-sa, 


tóc trên đâu tự rụng. Thế rôi, Giang Ca-diễp cùng ba trăm đệ tử đem dụng cụ 
chú thuật ném hết xuống sông. 


Bây giờ, về phía hạ lưu, lại có Phạm chí tên là Già-di Ca- diễp!9 sông cạnh 
bên sông. Từ xa trông thây dụng cụ chú thuật bị nước cuôn trôi, ông ây liên 
nghĩ: “Та có hai người anh đang tu đạo ở phía thượng nguôn. Nay dụng cụ chú 
thuật đêu bi nước cuôn trôi, có lẽ hai đại huynh Ca-diếp cũng bị nước dìm.” 
Nghĩ rồi, ông liên dẫn hai trăm đệ tử đi về phía thượng lưu con sông, đến chỗ 
học thuật. Từ xa, trông Һау hai anh đã làm Sa-môn, Già-di Ca-diếp liền nói: 

— Việc này là tốt u? Vón được người tôn kính, nay lại làm đệ tử Sa-môn! 

[0622b01] Ca-diếp đáp: 

— Nơi này tốt nhất, không đâu hơn nơi này. 

Già-di Ca-diếp suy nghĩ: “Hai anh của ta học rộng hiểu nhiều. Nơi này chắc 
là đất lành, mới khiến hai sư huynh của ta học đạo tại đây. Nay ta cũng nên học 
đạo tại đây.” Thế rồi, Già-di Ca-diếp liền đến trước bạch với Thế Tôn: 

— Kính xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn! 

Thé Tôn bảo: 

— Thiện lai Tỳ-kheo! Hãy khéo tu Phạm hạnh đề dứt sạch tận cùng khó đau. 

Già-di Ca-diép liền trở thành Sa-môn, thân mặc cà-sa, tóc trên đầu tự rụng, 
giỗng như cạo đầu mới được bảy ngày. 

Lúc đó, Thé Tôn đang an trú dưới bóng cây Ni-câu-luật, bên dòng sông ây. 
Sau khi thành Phật chưa bao lâu, Ngài đã có một ngàn đệ tử đều là bậc tôn túc 
kỳ cựu. 

Bấy 910, Thế Tôn dùng ba cách để giáo hóa. Là ba cách nào? Đó là giáo 
hóa băng thân thông, giáo hóa băng sự giảng dạy và giáo hóa băng giáo giới.“ 


Thể nào là giáo hóa băng thần thông? Nghĩa là Thế Tôn hoặc biến ra nhiều 
thân rôi hợp lại thành một; hoặc ân hoặc hiện; hoặc đi xuyên qua vách đá mà 
không chút trở ngại; hoặc dưới lòng đất vọt lên; hoặc chui vào lòng, đât, giống 
như vào dòng nước, không gi làm trở ngại; hoặc ngôi kiết-già khắp giữa hư 
không, như chim bay liệng ở giữa Бам trời, chăng bị chướng ngại; như ngọn núi 
lửa lớn, phun khói không thê lường: như mặt trời, mặt trăng kia có thân lực lớn, 
không thé hạn lượng mà có thê dùng tay với đến; hoặc hiện thân cao đến Phạm 
thiên. Thế Tôn hiện thân túc như vậy. 


4 Già-di Ca-diếp (B| š ҖЕ, Gaya Kassapa). 


*' Thân túc giáo hóa, ngôn giáo giáo hóa, huấn hối giáo hóa H E ŞUL, A ABUL, ШЇ 2k k). Tham 
chiếu: А. 3.144 - I. 291; ‚ Iddhipatihariyena, adesanapatihariyena, anusasanipatihariyena (Thần bién 
thần thông, ký thuyết thần thông, giáo giới thần thông). 
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Thể nào là giáo hóa băng sự giảng day? Nghĩa là Thế Tôn dạy các 1-kheo 
nên từ bỏ điều này, nên giữ gìn điều kia; nên gần gũi điều này, nên xa lia điều 
kia; nên nhớ nghĩ điều này, nên dứt trừ điều kia; nên quán điều này, không 
quán điêu kia. Nên tu điều gì và không nên tu điều gì? Nên tu bảy giác chi,” 
diệt trừ ba kiết sử. Nên quán điều gì và không nên quán điều gì? Nên khéo 
quán sát ba sự tốt lành đôi với hàng Sa-môn, đó là hý lạc do xuất ly, hý lạc do 
không còn giận dữ và hý lạc do không còn não hại. Không nên quán điêu gì? 
Đó là không nên quán ba sự khó đối với hàng Sa-môn, đó là tham dục, giận 
dữ và não hai.“ 

Nên nhớ nghĩ những gì và không nhớ nghĩ những рі? Nghĩa là hãy thường 
nhớ nghĩ đến chân lý vë sự khổ, chân lý về nguyên nhân của khổ, chân lý về 
khó diệt, chân lý về con đường đưa đến khó diệt. Không nhớ nghĩ đến những 
học thuyết sai lầm, như cho răng thế gian là thường соп, thế gian là không 
thường con; thé gian này có giới hạn, thé gian này không có giới Һап;* kia là 
mạng, Кіа là thân;“ hoặc chấp kia không phải là mạng, kia không phải là thân;*9 
Như Lai có mạng chung hay Như Lai không có mạng chung: hay Như Lai vừa 
có mạng chung vừa không có mạng chung; hay Như Lai cũng không có mạng 
chung cũng không có không mạng chung. Không nên nhớ nghĩ như vậy. 

Thế nào là giáo hóa băng giáo giới? Nghĩa là đức Phật răn dạy nên đi như 
vậy, không nên đi như vậy; nên đến như vậy, không nên đến như vậy; nên im 
lặng như vậy, nên nói năng như vậy; phải thọ trì y như vậy, không được thọ trì 
y như vậy; nên vào thôn xóm như vậy, không nên vào thôn xóm như vậy. Đây 
gọi là giáo hóa băng giáo giới. 

[0622c04] Bấy giờ, Thế Tôn dùng ba cách này để giáo hóa một ngàn Tỳ- 
kheo. Những Tỳ-kheo kia sau khi nhận được sự giáo hóa của đức Phật, thảy đều 
trở thành A-la-hản. 

Khi ấy, Thế Tôn đã thấy một ngàn Tỳ-kheo được quả A-la-hán. Bây giờ, cõi 
Diêm-phù-đề có một ngàn A-la-hán và năm Tỳ-kheo cùng với đức Phật là sáu. 
Thế rồi, Thế Tôn ngồi quay mặt hướng về Ca-tỳ-la-vệ. Lúc đó, Ưu-tỳ Ca-diếp 


Nguyên tác: Thất giác ý (+ Жж). 
43 Nguyên tác: Xuất yếu lạc, vô khué lạc, vô nộ lạc (H 34, Ж 96, Ж). Đây muốn nói 3 thiện 
tâm (Pali: Тауо kusalavitakka): Xuát ly, vô khuê, vô hai. 


44 Đây muốn nói 3 bất thiện tầm. Tham chiếu: S. 22.80 - Ш. 91 việt Akusalavitakka: KamavitakRko, 
byapadavitakko, vihirhsavitakko (3 bất thiện tầm, gồm dục tầm, sân tâm và hại tâm). 


Thường kiến (38 Ж Ж): Kién сһар, cho ràng thé giới là thường trụ không biến đối, tự ngã của con người 
là bất diệt, tự ngã nảy sau khi chết cũng không tiêu diệt, vån có khả năng tái sanh và tái diễn lại hiện 
trạng tương tục, tức nói ngã là thường trụ. Xem Тар. k (Т. 02. 0099.34. 0241612). 


46 Vô thường kiến (##?# Я), trái ngược với thường kiến. 

4 Hữu biên kiến, vô biên kiến (3Š R., #38 FL): Chấp thế gian có giới hạn, hoặc thê gian không có 
giới hạn. 

48 Bí mạng bỉ thân (í$ f1 3): Mạng và thân là dị biệt. 

49 Phi mạng phi thân (JE 1 3E 9): Mạng và thân không phải là một. 
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tự hỏi: “Vì sao Thế Tôn lại ngồi quay mặt hướng vë Ca-ty-la-vë?” Ưu-tỳ Ca- 
diép liền đến quỳ trước Thé Tôn bạch: 

— Chăng rõ vì sao Như Lai ngồi hướng về Ca-tỳ-la-vệ? 

Thế Tôn đáp: 

— Như Lai thị hiện ở thé gian, cần phải làm năm việc. Là năm việc gì? Một 
là, chuyên pháp luân; hai là, thuyết pháp cho cha; ba là, thuyết pháp cho mẹ; 
bón là, dẫn đắt phàm phu lập hanh Bó- tát; nám 1à, tho ky cho Bó-tát. Này Ca- 
diép, đó gọi là Như Lai thị hiện ở thé gian cần phải làm năm việc này. 


Lúc đó, Uu-tỳ Ca-diếp chợt hiểu: “Như Lai vì nghĩ đến thân tộc và quê 
hương nên ngôi quay hướng về nơi đó.” 

Khi ây, năm Ty-kheo kia lần hồi đi đến bờ sông Ni-liên,°° đến chỗ Thé Tôn, 
cúi lạy chân Phật rôi ngôi qua một bên. Tôn giả Ưu-đà-da”' từ xa trông thây 
Thé Tôn ngòi huóng vê Ca-ty- -la-vç, liên nghĩ: “Nhất định Thé Tôn muôn tró 
về Ca-tỳ-la-vệ dé thăm thân quyến.” Вау giờ, Ưu-đà-da liền đến quỳ trước Thé 
Tôn, bạch: 


— Nay con có điều muốn hỏi, kính xin Thế Tôn chỉ dạy! 

Thể Tôn bảo: 

— Có điều muốn hỏi thì thầy cứ hỏi! 

Ưu-đà-da bạch Thế Tôn: 

— Theo con nghĩ, phải chăng Thé Tôn có ý muốn trở về Ca-tỳ-la-vệ? 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng vậy, như lời thầy nói. Uu-đà-da nên biết, thầy hãy đến chỗ Bạch 
Tịnh vương“ trước, Như Lai sẽ đến sau. Vì sao vậy? Vi phải báo cho chủng tộc 


Sát-lợi biết tin trước, sau đó Như Lai sẽ đến. Thây đến đó Бат với vua răng, 
bảy ngày sau Như Lai sẽ về thăm vua. 


Uu-đà-da đáp: 
- Kính vâng, bạch Thế Tôn! 
Uu-đà-da liên từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh lại y phục, cúi lạy chân Phật rôi 


rời khỏi chỗ Thé Tôn, đi về Ca-tỳ-la-vệ, rồi đến đứng trước hoàng cung, đến 
chỗ của Vua Chân Tịnh. 


[0623a02] Вау giờ, Vua Chân Tịnh đang ngồi trên đại điện cùng với các thé 
nữ. Khi ây, Uu-dà-da bay giữa hư không. Vua Chân Tịnh thây Ưu-đà-da tay ôm 
bình bát, tay câm tích trượng đến đứng trước mặt mình, lòng sợ hãi tự hỏi: “Đây 
là ai? Là người hay chăng phải người? Là trời hay quý? Là đạ-xoa, la-sát, trời, 
rồng, quý thân nào đây?” 


50 Ni-liên (JE3#), đoạn trên ghi là Liên-nhã GË Æ). 

si Ưu-đà-da (#Ë FE HE) cũng gọi là Ưu-đà-di (ÆRE Ж, Udayi). 

5° Bạch Tịnh vương (H$ E), đoạn dưới ghi là Chân Tịnh vương (}# Е), quen gọi là Tịnh Phan 
vương (Suddhodana). 
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Thé rồi, Vua Chân Tịnh hỏi Uu-dà-da: 
— Ông là ai? 
Lại dùng lời kệ để hỏi Ưu-đà-dđa: 


Nay trẫm muôn được biết, Ông tên họ là gi, 
Là trời hay là quỷ, Hay là càn-thát-bà? 
Lúc ду, Ưu-đà-da lại dùng kệ để trả lời vua: 
Tôi chăng phải là trời, Chăng phải càn-thát-bà, 
Là người Ca-ty-la, Do Đại vương cai quản. 
Xưa điệt mười tám ức Quân Ba-tuån® хап ác, 
Là Thích-ca, Thầy tôi, Tôi đệ tử Ngài ấy. 
Vua Chân Tịnh lại dùng kệ hỏi Uu-đà-da: 
Ai diệt mười tám ức, Quân Ba-tuần ác ma, 
Ai hiệu là Thích-ca, Mà nay ông khen ngợi? 
Uu-đà-da lại nói bài kệ: 
Lúc Như Lai đản sanh, Đất trời đều rung chuyền, 
Quyết làm xong thệ nguyện, Vốn hiệu Tất-đạt-đa. 
Ngài thăng mười tám ức, Quân Ba-tuân ác ma, 
Ngài là dáng Thích-ca, Nay đã thành Phật đạo. 
Còn tôi con dòng Thích, Đệ tử của Cù-đàm, 
Hôm nay làm Sa-môn, Vốn tên Ưu-đà-da. 


‚ Vua Chân Tịnh nghe những lời này rôi, lòng rât vui mừng, không thê kiềm 

chê, liên hỏi Uu-đà-dđa: 

— Thé nào Ưu-đà-da, Thái tử Tât-đạt nay vẫn còn sao? 

Uu-đà-da đáp: 

— Phật Thích-ca hiện vẫn còn. 

Vua hỏi: 

— Nay đã thành Phật ròi sao? 

Uu-đà-da đáp: 

— Nay đã thành Phật. 

[0623b01] Vua lại hỏi: 

— Hôm nay, Như Lai đang ở đầu? 

Uu-đà-da đáp: 

— Như Lai hiện đang ở dưới tàng cây Ni-câu-loại, tại nước Ma-klệt. 

Rôi vua lại hỏi: 

— Рё tử theo học Ngài là những ai? 


53 Ba-tuàn (3# BJ, Раріуа): Loài ác ma đoạn thiện căn và sanh mạng con người. 
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Uu-đà-da đáp: 

— Có hàng ức chư thiên và một ngàn Tỳ-kheo cùng với Tứ Thiên Vương 
luôn theo bên cạnh. 

Vua lại hỏi: 

— Y phục Ngài áy mặc là loại nào? 

Uu-đà-da đáp: 

— Y Như Lai mặc gọi là cà-sa. 

Rôi vua hỏi: 

— Ăn những loại thức ăn nào? 

Uu-đà-da đáp: 

— Thân Như Lai dùng pháp làm thức ăn. 

Vua lại hỏi: 

— Thế nào Ưu-đà-da, trẫm có thê gặp được Như Lai không? 

Uu-đà-da đáp: 

— Bệ hạ chớ buôn lo, bảy ngày sau Như Lai sẽ vào thành. 

Lúc пау, Vua Chân Tinh vô cùng уш mừng không kiềm lòng được, tự tay 
rót nước cúng dường Ưu-đà-da. Вау giờ, Vua Chân Tịnh đánh trông rên vang, 
lệnh cho nhân dân cả nước nào là sửa sang đường sá, dọn dẹp rác Бап, rưới 
nước thơm khắp mặt đất, treo giăng phướn lọng, trỗi các kỹ nhạc nhiều không 
kế xiẾt. Vua lại truyền lệnh khăp trong cả nước, những người đui, điếc, ngọng, 
сат đều không được xuất hiện, vì bảy ngày sau Tât-đạt sẽ vào thành. 

Vua Chân Tinh được tin Phật sẽ vào thành trong bảy ngày nữa thì suốt bảy 
ngày ây cũng không ngủ được. 

Bây giờ đã đến ngày thứ рау, Thé Tón suy nghi: “Nay Ta nën düng luc 
thân túc dé đến nước Ca-tỳ-la-vệ.” Thê rói Thé Tôn liên dẫn các Tỳ-kheo vây 


quanh trước sau di đến nước Ca-tỳ-la-vệ. Đến nơi, Ngài vào vườn Tát-lư, phía 
Bắc thành. 


Vua Chân Tịnh được tin Thế Tôn đã đến Ca- tỷ-la-vệ, đang an trú trong 
vườn Tát-lư, phía Bắc thành, vua liền dẫn những người họ Thích cùng đến chỗ 
Thé Tôn. 

Khi ấy, Thê Tôn lại nghĩ: “Nếu Vua Chân Tịnh đích thân đến, việc này 
không hợp lẽ. Nay Ta phải di gặp vua. Vì sao vậy? Vi cha mẹ ân nặng, dưỡng 
dục tình thâm.” Вау giờ, Thé Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo đi đến cửa thành, liền 
bay lên hư không, cách đất bảy nhận.”° Vua Chân Tịnh nhìn thây Thê Tôn đoan 
chánh vô cùng, thê gian hiểm có, các căn tịch tĩnh, không chút vọng niệm, có 
ba mươi hai tướng tôt, tám mươi vẻ đẹp tự trang nghiêm thân, vua liên phát tâm 
hoan һу, cúi lay chân Phật rôi nói: 


54 Nhận (17): Đơn vị đo lường thời xưa, băng 8 thước hay 7 thước cô Trung Ноа. 
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— Tôi là vua dòng Sát-lợi, tên là Chân Tinh. 

Thế Tôn bảo: 

— Chúc cho Đại vương hưởng thọ vô tận. Thế nên, Đại vương, hãy dùng 
Chánh pháp đề trị nước, chớ dùng tà pháp. Đại vương nên biết, những ai dùng 
Chánh pháp tri nước, sau khi qua đời sẽ sanh vào đường lành hoặc cõi trời. 

[0623c03] Khi đó, Thế Tôn đi giữa hư không, vào trong cung Vua Chân 
Tịnh. Đến nơi, Ngài ngôi vào tòa. Thấy Thé Tôn đã ngôi yên бп, vua tự tay 
dâng cúng nhiêu món ăn thức uóng. Khi Thé Tón ап xong, dùng nước rửa tay 
rôi, vua đặt một chiếc ghế nhỏ, ngồi nghe Thế Tôn nói pháp. 

Bây 010, đức Thế Tôn tuân tự nói nghĩa vi diệu cho Vua Chân Tịnh, như 
luận về bó thí, trì giới, sanh thiên, đục là bất tịnh, giải thoát là an lạc. 

Khi фаду tâm ý của vua đã thông suốt, Thế Tôn liền đem giáo pháp mà chư 
Phật thường dạy là khó, tập, diệt, đạo dé giảng lại tường tận cho vua nghe. khi 
đó, ngay tại chỗ ngồi, Vua Chân Tịnh sạch hết mọi phiền não, đạt được cái thấy 
thanh tịnh với Chánh pháp. 

Thé Tôn thuyết pháp cho vua nghe xong, liền đứng dậy rời đi. 

Lúc đó, Vua Chân Tịnh tập hợp toàn bộ người dòng họ Thích và nói: 

- Các ông Sa-môn mặt mày đen xấu. Người dòng Sát-lợi mà dẫn theo 
chúng Bà-la-môn thì thật sự không thích hợp. Dòng họ Thích Sát-lợi phải có 
chúng Sát-lợi, như vậy mới tốt. 

Những người họ Thích đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Như Đại vương dạy, dòng Sát-lợi phải có chúng 
Sát-lợi, như vậy mới tốt. 

Bây giờ, vua truyền lệnh trong nước: “Những gia đình nào có hai anh 
em trai thị môt người phải đi xuất gia tu đạo. Nếu không theo lệnh sẽ bị xử 
phạt nàng.” 

Trong dòng họ Thích nghe lệnh vua ban: “Những gia đình nào có hai anh 
em trai thì một người phải đi xuất gia tu đạo. Nếu không theo lệnh sẽ bi xử phạt 
nặng.” Lúc này, vương tử họ Thích là Đê-bà-đạt-đa°° nói với Thích A-nan: 

— Nay Vua Chân Tinh có lệnh, nhà nào có hai anh em thì một người phải đi 
tu đạo. Nay em hãy đi xuất gia học đạo, còn anh sẽ ở nhà giữ gìn gia nghiệp. 

Lúc đó, Thích A-nan vui mừng hớn hở nói: 

— Em sẽ y theo lời anh dạy. 

Bây giờ, Vương tử Thích Nan-đà cũng nói với Thích A-na-luật: 

— Vua Chân Tinh có lệnh: “Những gia đình nào có hai anh em trai thi một 
người phải đi xuất gia tu đạo. Nêu không theo lệnh sẽ bị xử phạt nặng.” Nay em 
hãy đi xuất gia, còn ta sẽ ở nhà. 


55 Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (FEZ 3# 90). 
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Thích A-na-luật nghe xong, vui mừng phán khởi, không thé kiêm chế, 
liên nói: 

— Vâng, như lời anh bảo. 

Bấy 015, Vua Chân Tịnh và Thích Hóc Tịnh, Thích Thúc Tịnh, Thích Cam 
Lô," bón anh em cùng đi đến chỗ Thé Tôn. Vua Chân Tịnh ngự giá băng xe bốn 
ngựa; Xe trăng, lọng trăng, ngựa kéo xe cũng màu trăng. Vua Hộc Tịnh ngự giá 
băng xe xanh, lọng xanh, ngựa kéo [xe] cũng màu xanh. Vua Thúc Tịnh ngự giá 
băng xe màu vàng, lọng vàng, ngựa kéo [xe] màu vàng. Vua Cam Lộ ngự giá 
băng xe màu đỏ, long đỏ, ngựa kéo [xe] màu đỏ. Khi ấy, cũng có những người 
họ Thích khác cỡi voi, cỡi ngựa theo sau, đông đến chỗ Thé Tôn. 

[0624a04] Từ xa trông thấy Vua Chân Tịnh dẫn chúng họ Thích đến, Thé 
Tôn bèn nói với các Ty-kheo: 

— Các thây hãy xem chúng họ Thích này, đồng thời nhìn những người đi 
theo Vua Chân Tinh. Tỳ-kheo nên biết, vua trời Ba Mươi Ba lúc đạo vườn cũng 
giống như vậy, không có gì khác. 

Khi đó, A-nan cỡi voi trắng lớn, mặc áo màu trăng, long cũng màu trắng. 
Thấy vậy, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thấy Thích A-nan cỡi con voi trắng, mặc áo trắng kia không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa vâng, Thế Tôn, chúng con có thấy! 

Phật lại nói với các Ty-kheo: 

— Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành đa văn bậc nhất, chịu theo thị giả 
Như Lai. Lại nữa, các thây có nhìn thây A-na-luật kia không? 

Сас Ту-Кһео đáp: 

— Thưa vâng, Thế Tôn, chúng con có thấy! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành thiên nhãn bậc nhất. 

Khi ây, bón anh em Vua Chân Tịnh cùng với Nan-đả và А-пап đều đi bộ vê 
phía truóc, tháo năm món trang súc ra, đến chỗ Thé Tôn, cúi lay chân Phật rồi 
ngôi qua một bên. Вау giờ, Vua Chân Tịnh bạch Thế Tôn: 

— Tôi hôm qua trẫm có suy nghĩ: “Chúng Sát-lợi không nên dẫn chúng Bà- 
la-môn mà nên dẫn chúng Sát-lợi thì mới thích hợp.” Trẫm liền truyền lệnh 
trong nước, gia định nào có hai anh em trai thì một người phải đi xuất gia tu 
đạo. Kính xin Thê Tôn cho phép họ xuất gia học đạo. 


5% Những người em của Vua Tịnh Phan (ТТ ЭХ, Suddhodana) gồm có: Hộc Tinh (Ж#, Dhotodana), 
Thúc Tinh (B 2, Sukkodana), Cam Lộ (H Ж, Amitodana). 
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Thé Tón дар: 

— Quy thay, Đại vương! Điều này lợi ích vô cùng, trời, người được an vui. 
Vì sao vậy? Thiện tri thức này là ruộng phước tôt lành. Ta cũng nhờ thiện tri 
thức mà thoát được sanh, già, bệnh, chết. 

Khi đó, chúng họ Thích liền được xuất gia. 

Thé ròi, Vua Chân Tịnh bạch lại Thế Tôn: 

- Ngưỡng mong Thé Tôn dạy dỗ những vị Tỳ-kheo mới này giống như dạy 
dỗ Ưu-đà-da! Vì sao vậy? Tỳ-kheo Ưu-đà-da này rất có thân lực. Kính xin Thé 
Tôn cho phép Tỳ-kheo Ưu-đà-da ở lại trong cung để giáo hóa, giúp cho mọi 
người được an ón lâu dài. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo này rất có thân lực. Trẫm 
vừa gặp Tỳ-kheo Ưu-đà-da liền phát tâm hoan hỷ và khởi ý niệm: “Đệ tử còn 
có thân lực, huỗng gi Như Lai Кіа mà không có thần lực này и?” 

Thé Tôn đáp: 

— Thật vậy, Đại vương, đúng như lời Đại vương nói, Tỳ-kheo Uu-đà-da này 
có thân lực lớn, có uy đức lớn. 

[062402] Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Này các Ту-Кһео, đệ tử bậc nhất vë hiểu rộng biết nhiều, được quốc 
vương nghĩ đến chính là Tỳ-kheo A-nhã Câu-lân.” Khéo khuyến hóa nhân 
dân chính là Tỳ-kheo Uu-đà-da. Có trí nhạy bén chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. 
Thường thích bay lên hư không chính là Tỳ-kheo Tu-bà-hưu. Qua lại giữa hư 
không chính là Tỳ-kheo Bà-phá. Có nhiều đệ tử là Tỳ-kheo Ưu-tỳ Ca-diếp. 
Thấu đạt lý Không là Tỳ-kheo Giang Ca-diếp. Y đạt pháp chỉ và quán chính là 
Tỳ-kheo Tượng Ca-diép.58 

Khi ду, Thé Tón giảng rộng pháp vi diệu cho Vua Chân Tịnh. Vua nghe 
pháp xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy chân Phật, rôi lui ra. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo cùng Vua Chân Tịnh nghe Phật nói pháp xong đêu 
hoan hy phụng hành.” 


6. TRAI GIỚI® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 


57 A-nhã Câu-lân ( Ж ШЖ, Аййа Kondañña) còn gọi là A-nhã Kiêu-trần-như (P # 15 BR #"). 
58 Tượng Ca-diép (Zi 3#), tên khác của Già-da Ca-diép (Ж Л ҖЕ, Gaya Kassapa). 
5 Bán Hán, hết quyền 15. 


60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. # (7.02. 0125.24.6. 0624b19). Tham chiếu: Trì trai kinh ## 
3X #6 (T.01. 0026.202. 0770a16); Tạp ЖЕ (T.02. 0099.1117. 0295c10); Biệt Tạp. #Ї Ж (T.02. 0100.46. 
0389a10); A. 3.37 - I. 142; A. 3.38 - L. 143. 


300 # KINH TĂNG NHAT A-HAM 


Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Trong mười lăm ngày thì có ba ngày trai. Là ba ngày nào? Dó là ngày 
mùng tám, ngày mười bốn và ngày rằm. Tỳ-kheo nên biết, néu như ngày trai 
là ngày mùng tám thì vào ngày này, Tứ Thiên Vương sai các vị thiên sứ! di 
xem xét thế gian có những ai làm lành, làm ác; những người nào hiễu thuận với 
cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và các bậc tôn trưởng; những người nào ưa thích 
bó thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tán, thiền định, diễn rộng nghĩa kinh, giữ tám 
giới quan trai, v.v... các thần đều rõ biết tất cả. Nêu không có người nào hiểu 
thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng các bậc tôn trưởng, lúc đó thiên sứ 
sẽ trình với Tứ Thiên Vương: 

“Hiện tại, trong thế gian này không có người nào hiếu thuận với cha mẹ, 
Sa-môn, đạo sĩ, thực hành bốn tâm vô luong, thương xót chúng sanh.” 

Tứ Thiên Vương nghe xong, trong lòng sầu lo, buôn bã không vui. Bây giờ, 
Tứ Thiên Vương liên lên trời Đao-lợi, đi đến giảng đường Thiện Pháp, đem 
nhân duyên này trình bày đầy đủ lên Đề-thích: 

“Thiên dé nên biết, hiện nay ở thế gian này không có người nào hiểu thuận 
với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng bậc tôn trưởng.” 

Вау giờ, Đế-thích và chư thiên cõi trời Ва Mươi Ba nghe những lời này ròi, 
trong lòng sâu lo, buôn bã không vui. Bởi vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng 
a-tu-la sẽ tăng. 

[0624c06] Lại cũng có lúc chúng sanh ở thê gian có người biết hiểu thuận 
với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng bậc tôn trưởng: biết giữ tám giới quan 
trai, tu hạnh thanh tịnh, không mày may phạm vào giới сат. Bây giờ, thiên sứ 
sẽ vui mừng phân khởi không thé kiềm chế, bạch Tứ Thiên Vương: 

“Nay thé gian này có nhiều chúng sanh hiểu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bà- 
la-môn cùng bậc tôn trưởng.” 

Tứ Thiên Vương nghe vậy, lòng rât vui mừng, liên đi đến chỗ Thích-đê- 
hoàn-nhân, đem nhân duyên này trình bạch đây đủ: 

“Thiên dé nên biết, nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận với cha 
mẹ, 5a-môn, Bà-la-môn cùng bậc tôn trưởng.” 

Bấy giò, Ðé-thích và chư thiên cõi trời Ba Mươi Ва Һау đều vui mừng 


không kiêm chê được, bởi vì chúng chư thiên sẽ tăng, chúng a-tu-la sẽ giảm, 
những sự tra khảo ở cõi địa ngục tự nhiên ngừng dứt, khó sở không còn. 


6! Nguyên tác: Phụ thần (#8 Е). 
2 Nguyên tác: Bát quan trai (Л lãi Ж, atthañga samannagata uposatha), còn gọi là bát quan giới trai, 


bát chi trai giới, bát phân trai giới, bát quan trai, bát giới trai, bát giới, bát câm.. . dëu chỉ cho việc người 
Phật tử tại gia thọ trì tám giới сат trong một ngày một đêm. Xem nội dung kinh. 


63 Nguyên tác: Tứ đăng tâm (d ЖГ). 


o4 — р giảng đường (15 #8 Æ, Sudhamma sabha): Hội trường của chư thiên cõi trời Ba Mươi 
Ba (=T =A). 


24. РНАМ CAO TRÀNG # 301 


Nếu nhu ngày trai giới là ngày mười bón thì thái tử được sai xuống quan 
sát thiên hạ, dò xét nhân dân làm thiện hoặc ác; xem có người nào tin Phật, tin 
Pháp, tin Tỳ-kheo-tăng, hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng bậc tôn 
trưởng hay không? Có người nào ưa thích bồ thí, thọ tám giới quan trai, đóng 
kín sáu căn, chế ngự năm dục hay không? Nếu không có chúng sanh nào tu theo 
Chánh pháp, hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn thì lúc đó thái tử sẽ trình 
bạch với Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương nghe xong, trong lòng sâu lo, buồn 
bã không vui, liền đi đến chỗ Thích-đẻ-hoàn-nhân, đem nhân duyên này trình 
bạch đây đủ: 

“Đại vương nên biết, nay thé gian này không có chúng sanh hiếu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng bậc tôn trưởng.” 

Bây giờ, Thiên Đế-thích và chư thiên trời Ba Mươi Ba Шау đều sầu lo, buồn 
bã không уш, vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng a-tu-Ìa sẽ tăng. 

Nếu trong chúng sanh, có người biết hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la- 
môn, các bậc tôn trưởng, giữ tám giới quan trai thì lúc bây giờ, thái tử vui mừng 
phán khởi không kiềm chế được, liền đến trình bạch với Tứ Thiên Vương: 

“Đại vương nên biết, nay thé gian này, có nhiều chúng sanh hiểu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn cùng các tôn trưởng.” 

Tứ Thiên Vương nghe được những lời này, lòng rất vui mừng, liền đến chỗ 
Thích-đề-hoàn-nhân, đem nhân duyên này bạch lại đầy đủ với Thiên dé: 

“Thánh vương nên biết, nay thế gian này có rất nhiều người hiểu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và các tôn trưởng, biết nương tựa Ba ngôi báu, thật 
lòng khuyên can, thành tín không dôi.” 

Lúc bây giờ, Thiên dé, Tứ Thiên Vương cùng chư thiên trời Ba Mươi Ba 
đều rất mừng vui không kiêm chê được, vì chúng chư thiên sẽ tăng, chúng a-tu- 
la sẽ giảm. 

[0625а07] Tỳ-kheo nên biết, vào ngày гат, đến giờ thuyết giới, có Tứ 
Thiên Vương đích thân xuống xem xét thiên hạ, quán sát dân chúng, xem có 
những người nào hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, các bậc tôn trưởng: 
ưa thích bồ thí, g1ữ tám giới quan trai, là pháp trai giới của Như Lai. Nếu không 
có người nào hiểu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và bậc tôn trưởng thì 
Tứ Thiên Vương lòng rất sâu lo, buôn bã không vui, đến chỗ Đế-thích, đem 
nhân duyên này trình bạch đây đủ với Đề-thích: 

“Đại vương nên biết, nay ở thế gian, không có người nào hiểu thuận cha mẹ, 
Sa-môn, Bà-la-môn cùng các tôn trưởng. ˆ 

Thích-đê-hoàn-nhân và thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba thảy đều sâu lo, 
buôn bã không vui, vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng a-tu-la sẽ tăng. 


65 Ngày Bồ-tát (15 FE), chúng Tăng thuyết giới, tức tụng giới Ba-la-đề-mộc-xoa (3# Ж X). 


302 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


Nếu như lúc ấy, có chúng sanh biết hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn 
và các tôn trưởng, giữ tám giới quan trai thì bây gió Tứ Thiên Vương sẽ уш 
mừng phân khởi không thé kièm ché, lièn dén chó Thiên dé, dem nhân duyên 
này trình bạch đây đủ: 

“Đại vương nên biết, пау ở thế gian có nhiều chúng sanh hiểu thuận cha mẹ, 
Sa-môn, Ва- la-món và các tôn trưởng.” 

Khi â ау, Thích-đề- hoàn-nhân, thiên chúng trời Ba Mươi Ba, cùng Tứ Thiên 
Vương đêu vui mừng phân khởi không kiềm chế được, bởi vì chúng chư thiên 
sẽ tăng, chúng a-tu-Ìa sẽ giảm. 

Bây giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Pháp thọ trì tám giới quan trai vào ngày răm như thé nào? 

Các Tỳ-kheo bạch Thê Tôn: 

— Như Lai là vua các pháp, là khuôn mẫu của các pháp. Ngưỡng mong Thế 
Tôn hãy vì các Ту-Кһео mà giảng rộng nghĩa này. Các Ту-Кћео nghe xong sẽ 
phụng hành theo. 

Thé Tôn bảo: 

— Та sẽ giảng nói tường tận, các thầy hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ở 
đây, này các .Tỷ-kheo, nêu có người thiện nam, thiện nữ nào vào ngày mùng 
tám, mười bốn và răm trong tháng, là ngày trì trai thuyết giới thì phải đến giữa 
bốn bộ chúng mà thưa như vây: 

“Hôm nay là ngày trai giới, con muốn lãnh thọ và giữ gìn tám giới quan trai. 
Kính xin Tôn giả vì con mà thuyết giới.” 

Bây giờ, bốn bộ chúng nên chỉ dạy và nói về tám giới quan trai. Trước hết 
nên bảo người đó: 

“Này thiện nam, hãy tự xưng tên họ.” 

Người kia đã xưng tên họ rôi thì hãy nói tám giới quan trai cho họ. Bấy giờ, 
vị giáo thọ nên dạy người đó nói như vây: 

“Con nguyện vâng giữ trai giới của Như Lai từ hôm nay cho đến sáng sớm 
ngày таз; nguyện giữ 2101 thanh tịnh, trừ bó pháp ас. Nếu thân làm ác, miệng 
nói lời ác, y sanh niệm ác; ba việc nơi thân, bốn việc nơi miệng, ba việc từ у; 
các йїёи ас dà làm, dang làm; hoặc do tham duc mà gây tạo, hoặc vì sân hận mà 
gây tạo, hoặc vi ngu si mà gây tao; hoăc vì quyèn thé mà gây tao, hoăc vì gân 
gũi bạn xâu mà gây tạo; hoặc có thể do thân đời này, thân đời sau, vô số thân; 
hoặc có thể do không hiểu Phật, không hiểu Pháp, hoặc tranh cãi với Tỳ-kheo- 
tăng; hoặc giết hại cha mẹ và các bậc tôn trưởng, пау con xin sám hồi, không tự 
che giáu, nguyện nương theo giới, nương theo pháp đề thành tựu các giới hạnh, 
thọ trì tám giới quan trai của Như Lai. 


66 Tứ bộ chúng (09 Hồ XR, catuparisa) вот Тў-Кһео, Тӱ-Кһео-пі, uu-bà- tắc, ưu-bà-di. Thế nhung, chúng 
ưu-bà-tắc và ưu-bà-di không thê truyên trai giới tám chi được. О đây nên hiểu là chỉ có hai bộ chúng 
là Ty-kheo và Ty-kheo-n1. 


24. PHAM CAO TRÀNG # 303 


[0625b14] Thế nào là tám giới quan trai? Nghĩa là gin giữ tâm giống như bậc 
A-la-hán,5 suốt đời không giết hại, không có lòng giêt hại, có lòng lân mẫn và 
thương yêu đối với chúng sanh. Nay con tên là... ; nguyện xin giữ gìn trai giới 
cho đên sáng sớm ngày mai, không giết hại, không có lòng giết hại và khởi lòng 
từ đôi với tât cả chúng sanh. 

Như bậc A-la-hán không có niệm tà, suốt đời không trộm cướp, vui thích bó 
thí. Nay con tên là..., xin giữ gìn trai giới từ hôm nay cho đến sáng sớm ngày 
mal, nguyện không trộm CƯỚP. ú 

Như bậc A-la-hán suốt đời không dâm dật, không có niệm tà, thường tu 
Phạm hạnh, thân thé thanh khiết. Con nay xin рій gìn trai giới không dâm, cũng 
không nghĩ đến vợ mình, cũng không nghĩ đến người nữ khác cho đến sáng 
sớm ngày mal, không có trái phạm. 

Như bậc A-la-hán suốt đời không nói абі, luôn biết thành thật, không абі 
gạt người. Từ hôm nay đến sáng sớm ngày mai, con nguyện không nói dôi; tử 
nay về sau không nói dối nữa. 


Như bậc A-la-hán suốt đời không uống rượu, tâm ý không loạn động, giữ 
gìn giới câm của Phật, không chút trái phạm. Nay con cũng như vậy, từ hôm 
nay cho đến sáng sớm ngày mai sẽ không uống rượu, giữ gìn giới cấm của Phật, 
nguyện không trái phạm. 

Như bậc A-la-hán suốt đời không phạm trai pháp,” luôn ăn đúng thời, ăn 
ít, biết đủ, không đắm mùi vị. Nay con cũng vậy, không phạm trai pháp, luôn 
ăn đúng thời, chỉ ăn vừa đủ, không đắm mùi vị, từ hôm nay cho đến sáng sớm 
ngày mai, nguyện không trái phạm. 

[0625c03] Như bậc A-la-hán suốt đời không ngôi trên giường cao rộng.”! 
Giường cao rộng nghĩa là giường làm bàng vàng hoặc bạc, hoặc ngà voi, hoặc 
băng sừng, hoặc tòa của Phật, tòa của bậc Độc giác, tòa của A-la-hán, tòa của 
các Tôn sư. A-la-hán không ngôi trên tám loại tòa này, nay con cũng nguyện 
một ngày một đêm không ngôi vào những chỗ này.” 

Như A-la-hán suốt đời không đeo hương hoa, trang điểm phán sáp. Nay 
con cũng vậy, nguyện một ngày một đêm không đeo hương hoa, trang điểm 
phân sáp.” 


67 Nguyên tác: Chân nhân (Ж Л). Đây chỉ cho bậc A-la-hán. Xem МА. 202. 
% Nguyên tác: Tận hình thọ (ж Ж): Suốt đời. 


5 Mệnh đề: Ngã tự kim đĩ hậu bất phục vọng ngữ (R Н 2 Èl4£ 18 8) không phù hợp với việc chỉ 
thọ giới một ngày một đêm. 


7 Trai pháp (828): Không ăn quá про. 

11 Nguyên tác: Cao quảng chi sàng (т 8&# Z Ж). DA. 21 ghi: Cao quảng đại sàng (тё Ж < Ж). Pāli: 
Uccasayanamahasayanam (giường cao rộng). 

2 Văn đoạn này cũng thiếu lời nguyện “một ngày một đêm.” Theo ngữ cảnh nên thêm vào. 

73 Điều học này còn thiếu phân nửa: Không ca, múa, xướng hát và có ý đi xem nghe. Xem МА. 202. 


304 # KINH TĂNG NHÁT A-HÀM 


Nay con tên là..., nguyện xa rời tám việc пау, ø1ữ gìn pháp tám giới quan 
trai dé không rơi vào ba đường dữ. Xin nương công đức này mà không đọa địa 
ngục, ngạ диў, súc sanh và trong tám nạn, thường được gân gũi bạn lành, không 
theo bạn хап, luôn sanh vào gia đình có cha mẹ hòa thuận, không sanh đến vùng 
đất xa xôi không có Phật pháp, không sanh lên cõi trời Trường Thọ, chăng làm 
tôi tớ cho người, không làm Phạm thiên, không làm thân Đế-thích, cũng không 
làm Chuyén Luân Thánh vương, thường sanh ra thời có Phật, tự mình được gặp 
Phật, tự mình được nghe pháp, giúp các căn không loạn động. Con nguyện tu 
tập hướng đến Ba thừa, chóng thành đạo quả.” 

Ty-kheo nên biết, néu có ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào thọ trì tám giói quan trai 
này thì người thiên nam, thiện nữ dó sẽ sanh vào ba đường: Hoặc sanh cõi 
người, hoặc sanh lên trời, hoặc được Niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Không sát sanh, trộm cướp, Không dâm dục, nói dối, 
Tránh rượu, xa phán hương, Múa ca và hát xướng. 


Không dám vị, phạm trai, Học hạnh A-la-hán, 

Thọ trì tám quan trai, Ngày đêm không quên sót. 
Thoát khỏi khô sanh tử, Không còn hẹn luân hôi, 
Yêu thương không tụ hội, Hay oán ghét gặp nhau. 
Nguyện diệt khó năm uân, Các bệnh, sanh, tử, lão, 
Được Niết-bàn, dứt khổ, Nay con nguyện về nương. 


Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào muốn 
giữ tám giới quan trai, xa lia các khô, đến được chôn lành, muốn sạch phiên 
não, vào thành Niết-bàn thì phải tìm cầu phương tiện thành tựu tám giới quan 
trai пау. Vì sao vậy? Bởi vì danh vị cõi người chưa đáng là quý, niêm vui cõi 
trời mới là vô Кё. Nếu người thiện nam, thiện nữ nào muôn câu phước báu vô 
thượng thì hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tám giới quan trai này. 


[0626a04] Nay Như Lai răn dạy các thây lần nữa, nếu có người thiện nam, thiện 
nữ nào thành tựu tám giới quan trai, muôn câu sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương 
thì sẽ được như nguyện. Người giữ giới kia sẽ được sở nguyện, cho nên Như Lai 
nói nghĩa пау. Danh vị cõi người không đáng là quý. Nếu người thiện nam, thiện 
nữ nào giữ tám giới quan trai, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời tốt lành, hoặc sanh 
vào cõi Diệm thiên, hoặc trời Đâu-suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại, 
không chút giả dối. Vì sao vậy? Vì người giữ giới kia sẽ đạt được sở nguyện. 

Này các Тў-Кһео, nay Như Lai nhắc lại cho các thây rõ, néu có người thiện 
nam, thiện nữ nào giữ tám giới quan trai, sẽ sanh vê các trời dục giới, sanh về 
các trời sắc giới, thành tựu như sở nguyện của mình. Vì sao như vậy? Vì người 
giữ giới kia sẽ đạt được sở nguyện. 

Lại nữa, néu có người thiện nam, thiện nữ nào giữ tám giới quan trai mà 
muôn sanh về các trời vô sắc giới, cũng sẽ được như sở nguyện. 


24. РНАМ CAO TRÀNG # 305 


Ту-Кһео пёп biết, nêu người thiện nam, thiện nữ nào ø1ữ tám giói quan trai, 
muôn sanh trong bón chủng tánh,” cũng sẽ được như sở nguyện. 

Lại nữa, người thiện nam, thiện nữ nào giữ tám giới quan trai để mong cầu 
làm vua một phương, hoặc hai phương, ba phương, bốn phương thì cũng được 
như sở nguyện; muôn cầu làm Chuyên Luân Thánh vương, cũng sẽ được như 
SỞ nguyện. Vi sao vậy? Vì người giữ giới kia 56 đạt duoc sở nguyện. 

Nếu người thiện nam, thiện nữ nào muôn cầu thành bậc Thanh văn, Duyên 
giác, cho đến thành Phật, cũng sẽ thành tựu sở nguyện. Nay Như Lai thành Phật 
là nhờ giữ giới này. Nếu người giữ gìn năm giới, hoặc mười điều thiện thì mọi 
sở nguyện đều được thành tựu. 

Này các Tỳ-kheo, néu muốn thành tựu đạo nghiệp thì hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


KKK 


7. BA SỰ XUẤT НЕМ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn dạy các Ту-Кһео: 

— Có ba йїёи néu chúng xuát hién” thì khi à ây người thiện nam, người thiện 
nữ được phước vô lượng. Là ba điều nào? Một là, khi có sự xuất hiện về niềm 
tin thì người thiện nam, người thiện nữ được phước vô lượng. Hai là, khi có sự 
xuất hiện về tài vật thì người thiện nam, người thiện nữ được phước vô lượng. 
Ba là, khi có sự xuất hiện của bậc giữ gìn Phạm hạnh ° thì người thiện nam, 
người thiện nữ được phước vô lượng. 

Do vậy, này các Tỳ-kheo! Khi có ba điều này xuất hiện thì được phước 
vô lượng. 

[0626b03] Báy giờ, Thế Tôn liên nói bài kệ: 


Tín, tài, Phạm khó được, Người thọ, bậc trì giới, 
Rõ ba việc này rôi, Sẽ tùy thời bô thí. 
Được lâu dài an lạc, Chư thiên luôn hộ trì, 


Hưởng năm dục không chán, Ngay đó tự vui chơi. 


74 Tứ tánh (ШШ, cattāro vanna) viết tắt của chữ “tứ chúng tánh” (HERE), gồm Bà-la-món (22 1), 
Sát-đề-lợi (XIE Ж), Tỳ-xá (MŁ) và Thủ-đà-la ( Ë F 28). 

75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.24.7. 0626a25). Tham chiếu: A. 3.41 - L. 150. 

18 Nguyên tác: Hiện tại tiên GR Æ RJ). A. 3.41 - I. 150: Sammukhibhava. Ó đây sammukha là hiện tiền 
và bhãva là sự có mặt, là hữu (Ж), là sự tôn tại (F Æ). 

п Nguyên tác: Tài (BJ): Tài vật dùng dé cúng dường, bó thí. Theo A. 3.41 - L. 150: Sự có mặt của tài 
vật bô thí (deyyadhammassa). 

18 Bàn Tống, Nguyên, Minh ghi: Trì Phạm hạnh giả (#172). 
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Thé nên, này các Ty-kheo, người thiện nam, thiện nữ hãy tìm câu phương 
tiện đê thành tựu ba điêu này! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. VUA TRƯỜNG THỌ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ngụ tại vườn Cù-sư-la,5° thành Câu-thâm.”! 

Bây giờ, ТУ-Кһео ở Câu-thâm thường hay tranh cãi, phạm các việc ác, 
khích bác lân nhau,“ có khi còn dùng са dao gậy. Bây giờ, vào lúc sáng sớm, 
Thê Tôn đên chó các Ty-kheo kia. Đên nơi, Thê Tôn nói với các T-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo, cần thận chớ tranh cãi, chớ nói chuyện thị phi. Các Ty- 
kheo phải cùng nhau hòa hợp, bạn cùng một thây thi phải như nước hòa với sữa, 
vì cớ gì mà lại tranh cãi lần nhau? 

Вау giờ, [các] Tỳ-kheo ở Câu-thâm bạch với Thé Tôn: 

- Xin Thé Tôn chớ lo điều này, chúng con sẽ tự cân nhắc! Tội trạng này, 
chúng con tự biệt rõ nó. 

Thé Tôn hỏi: 

– Thé nào, các thây vì lệnh упа® mà hành đạo, vì sợ hãi mà hành đạo hay 
vì đời sông thiêu thôn mà hành đạo? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Không phải như vậy, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn lại hỏi: 

== Thé nào các Ty-kheo, các thày 1ё nào chàng phải vi muón chám dút sanh 
tử, câu đạo giải thoát nên hành đạo sao? Thê thì các thây thật sự không nên châp 
giữ thân năm uân пау. 
7° Tua đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. #Š (7.02. 0125.24.8. 0626b11). Tham chiếu: Trong Thọ vương 


bón khởi kinh RŽ Е Ж (T01. 0026.72. 0532c09); Ngưu Giác Sa-la lâm kinh tE fA E КЕ và 
(7.01. 0026.185. 0729627); M. 31, Culagosinga Sutta (Tiêu kinh khu rừng Sừng Bò); М. 48, Kosambiya 
Sutta (Kinh Kosampiya); М. 128, Upakkilesa Sutta (Kinh tùy phiên não); МУ. 10. 


80 Cù-sư-la viên (Æ BiB 2 El, Ghositarama). 

8! Câu-thâm (#0), bản khác ghi là Cáu-thiém-di ({Ä#7⁄, Kosambi). 

32 Nguyên tác: Diện tương đàm thuyết (1191). DA. 17 ghi: Diện tương hủy mạ (1199 Ж). 
М. 128: Аййатаййат mukhasatfthi vitudanta (đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 

? Nguyên tác: Vương chủng (FE): Nói giống hoàng gia. Theo Kinh chuyển pháp luân, số 5, phâm 
24, tr. 277 trong tập này; Tăng. Pš (T.02. 0125.24.5. 0623с18) ghi: WE % lñ #4: кН л 
A, В — Л 5218, ЖАМК, ЕЕ. Thê nên “vương chủng” (€F) ở đây được hiểu là lệnh 
của vua. 
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Сас Ту-Кһео дар: 

— Thật vậy, bạch Thé Tôn, như lời Thế Tôn dạy, chúng con là những người 
thiện nam, sở dĩ xuất gia học đạo là vì cầu đạo giải thoát, dứt trừ chấp trước vào 
thân năm uán nên mới học đạo. 

Thé Tôn bảo: 

— Này các Ty-kheo, người tu đạo thì không nên tranh cãi nhau, đâm đá lẫn 
nhau, gặp mặt là buông lời thị phi, nói xấu lẫn nhau. Các thây сап phải thành 
tựu hạnh này: Cùng tu một pháp, cùng học một thây thì phải nên thực hành sáu 


pháp hàm dưỡng này; ” cũng nên tu tập về nghiệp của thân, miệng, ý và cũng 
nên biết tôn kính°5 các bậc Phạm hạnh. 

Các Tỳ-kheo đáp răng: 

— Đây là việc của chúng con, Thế Tôn đừng quá lo nghĩ về điều này! 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ở Câu-thâm: 

— Thế nào, những người mê muội, các thây không tin lời Như Lai nói sao? 
Vậy nên các thây mới bảo Như Lai chớ lo việc này. Thê thì các thây phải tự 
gánh chịu báo ứng về tà kiên này. 

[0626c01] Вау giờ, Thế Tôn гап dạy các Tỳ-kheo kia: 

— Quá khứ xưa kia, trong thành Xá-vệ пау, có vị vua tên là Trường Thọ," 
thông minh trí tuệ, giỏi giang mọi việc. Tuy rất giỏi vë cách bày binh bó trán 
nhưng vương triều lại thiêu bảo vật, kho lẫm không đây, của cải thiếu hụt, bốn 
bộ binh?” cũng không nhiêu, дийп thân pho tá cũng lại ít ĉi. 

Đương thời, ở nước Ba-la-nal, có vị vua tên là Phạm-ma-đạt, dũng mãnh 
kiên cường, hàng phục khắp noi, tiên tài Бау báu thảy đêu đây kho, bón bộ binh 
lại cũng không thiêu, quân thân phò tá đây đủ. 

Bây giờ, Vua Phạm-ma-đạt suy nghĩ: “Vua Trường Thọ này không có quân 


thân phò tá, cũng thiếu tài sản, không có châu báu. Nay ta nên đến chinh phạt 
nước này.” Thế rồi, Vua Phạm-ma-đạt liên khởi binh chinh phạt nước kia. 


Vua Trường Thọ hay tin Vua Phạm-ma-đạt dẫn [binh chủng] chinh phạt 
nước mình, liên lập phương kế: “Nay ta tuy không có tài sản bảy báu, quân thân 
phò tá, binh lính bốn bộ, còn vua kia lại có nhiêu binh chủng. Dù vậy, hôm nay 
một mình ta cũng đủ sức tiêu diệt trăm ngàn binh chủng kia. Nhưng như vậy 
thì ta sẽ sát hại chúng sanh nhiêu vô số Кё. Ta không thé vì vinh quang một đời 
mà tạo tội muôn đời. Nay ta nên rời khỏi thành này, tránh sang nước khác để 
không xảy ra chiến tranh.” 


Nguyên tác: Lục chủng chi pháp (71:2 3“): Sáu pháp dưỡng dục (7 ЕЕН). О phẩm 29 cũn 
trong bản kinh này ghi: Sáu pháp quý trọng (7 #2 14). MA. 142 gọi là 6 pháp an ủi, vô về (7X 5 
+). М. 104: С^ауіте,... латта saraniyä (sáu pháp khả niệm). 


85 Nguyên tác: Cúng dường (Ф, pujja). Trong ngữ cảnh này nên hiểu là tôn kính. 
% Trường Thọ (5, Dighayu). 
%7 Nguyên tác: Tứ bộ chi binh (pq B Z 5): Tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. 
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Bây giờ, Vua Trường Thọ không báo với quân thân, âm thâm dẫn theo 
vương phi và một thứ phi cùng rời khỏi thành Xá-vệ, vào trong núi sâu. Lúc 
này, quân thân уа nhân dân trong thành Xá-vệ vì không thây Vua Trường Thọ 
đâu. đành sai sứ đưa tin дёп chó Vua Phạm-ma-đạt tàu trình: 

“Cúi mong Đại vương hãy đến cai trị đất nước này. Nay Vua Trường Thọ 
không biệt ở đâu.” 

Khi ây, Vua Phạm-ma-đạt liền đến trị vì đất nước Ca-thi. 

Bấy giờ, Vua Trường Thọ có hai vương phi đều mang thai sắp đến ngày 
sanh. Một vị vương phi mộng ау sanh nở trong chốn đô thị, ngay lúc mặt trời 
vừa mọc, có bón bộ binh сат đao dài năm thước đứng vây xung quanh, chỉ 
sanh một mình, không người giúp đỡ. Thấy ròi, bà giật mình tỉnh giấc, đem sự 
việc này kê lại với Vua Trường Thọ. Vua bèn nói với vương phi: 

“Chúng ta đang ở trong rừng sâu, chứ đâu phải đang ở thành Xá-vệ mà nàng 
bảo là sanh giữa chôn đô thị? Nay nàng muôn sanh thì phải sanh như loài nai.” 

Lúc ду, phu nhân nói: 

“Nếu thần thiếp không được sanh giống như vậy thì thần thiếp sẽ phải chết.” 

_ Vua Trường Thọ nghe thế, ngay trong đêm đó, liên thay dói y phục, không 
dân theo người nào, một mình trở vào thành Ха-уё. 

[0627a05] Thuở â ây, Vua Trường Thọ có vị đại thần tên là Thiện Hoa, hai 
người rất quý trọng nhau. Vi này nhân có chút việc phải ra ngoài thành nên gặp 
Vua Trường Thọ đang di vào thành. Đại thân Thiện Hoa nhìn sững nhà vua, rơi 
lệ thở than rôi đi. Lúc này, Vua Irường Thọ liền đuôi theo đại thần kia, дёп chỗ 
khuất và căn dặn ông ây: 

“Xin khanh cần thận, chớ cho ai biết!” 

Đại thân đáp: 

“Thần sẽ у theo lời Đại vương dạy. Không biết Minh vương có chỉ dạy gì 
nữa không?” 

Vua Trường Thọ nói: 

“Nêu còn nhớ ơn xưa thì khanh nên дёп đáp.” 

Đại thần thưa: 

“Đại vương có sai bảo điêu gì, thân đây sẽ lo liệu.” 

Vua Trường Thọ nói: 

“Đêm qua, vương phi của trẫm mộng thấy sanh giữa đô thị, lại có bón bộ 
binh đứng vây quanh; sanh được một thái tử rất đoan chánh. Nếu không sanh 
đúng như trong giâc mộng thì trong vòng bảy ngày vương phi sẽ chết.” 

Đại thân đáp: 

“Thân có thể thu xếp việc này theo đúng như lời Đại vương dạy.” 


24. РНАМ CAO TRÀNG # 309 


Nói xong, mỗi người đi mỗi đường. 

Sau đó, đại thân liền đến chỗ Vua Phạm-ma-đạt tâu: 

“Таџ Đại vương, trong vòng bảy ngày nữa thần muôn điểm binh, xem quân 
vol, quân ngựa, quân xe và quân bộ của Đại vương được bao nhiêu.” 

Вау giờ, Vua Phạm-ma-đạt liền lệnh cho tùy tùng: 

“Hãy đốc thúc binh chủng làm theo lời của Đại thân Thiện Hoa!” 

Khi ду, chỉ trong bày ngày, Đại Шап Thiện Hoa đã tập hợp được binh chủng 
có mặt ở giữa đô thị Xá-vệ. Trong bảy ngày đó, vị vương phi kia cũng đã vào 
trong đô thị. Đại thần Thiện Ноа từ xa nhìn ду vương phi đến, liền nói: 

“Hãy đến đây, hiển nữ! Nay thật đúng lúc.” 

Bây giờ, nhìn thây bón bộ binh, vương phi lòng vô cùng hoan hy, lệnh cho 
người hâu giáng một bức màn lớn. Đợi đên lúc mặt trời vừa lên, vương phi liên 
sanh một thái tử, đoan chánh vô song, hiêm có trên đời. Sau đó, Vương phi bê 
thái tử trở vë lại núi sâu. Vua Trường Thọ từ xa nhìn thây vương phi bê hoàng 
nhi về, liên nói: 

“Mong con sóng lâu, thọ mạng vô cùng!” 

Phu nhân tâu vua: 

“Xin Bë hạ đặt tên cho con trai!” 

Vua liền đặt tên là Trường $апһ.®% 

Khi Thái tử Trường Sanh vừa được tám tuổi, vua cha Trường Thọ có chút 
việc phải vào thành Xá-vệ. Bây giờ, có người tên là Kiêp-ty,” là cận thân trước 
đây của Vua Trường Thọ nhìn thây vua đi vào thành, liên quán sát nhà vua rât 
kỹ từ đâu đên chân. Sau đó, Kiêp-ty vội дёп chô Vua Phạm-ma-đạt tâu: 

“Tàu Đại vương! Thật là khinh suất, Vua Trường Thọ hiện nay đang ở trong 
thành này.” 

Vua Phạm-ma-đạt liên nôi giận, sai nguòi hàu cân nhanh chóng tim bắt Vua 
Trường Tho. 

[0627b06] Báy giờ, các đại thần thân cận dẫn Kiép- tỳ đi theo, truy lùng khắp 
nơi. Khi Кїёр-їў từ xa trông thây Vua Trường Thọ, liên chỉ tay và nói với các 
đại thân: 

“Đó chính là Vua Trường Thọ.” 

Họ liền đến bắt vua, dẫn đến trước Vua Phạm-ma-đạt, rôi tâu: 

“Đại vương, người này chính là Vua Trường Thọ.” 

Bấy giờ, nhân dân trong nước thảy đều nghe tin Vua Trường Thọ đã bị bắt. 
Vương phi cũng được tin Vua Trường Thọ đã bị Phạm-ma-đạt bắt giữ, liên 


88 Trường Sanh (+ Æ, Dighäyu). 
39 Kiếp-tỳ ($) tE). Xem chú thích 25, phẩm Tựa, tr. 11; Tự phẩm FF ñh (T.02. 0125.1. 0549b09). 
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nghĩ: “Nay ta sóng dé làm gi? Thà chết cùng lúc với Đại vương.” ТҺё rồi vương 
phi dẫn thái tử đi vào thành Xá-vệ, sau đó nói với thái tử: 

“Nay con hãy tự đi tìm nơi dé sinh sông.” 

Thái tử Trường Sanh nghe xong, im lặng không nói gì. Thế rồi vương phi 
một mình đi thăng đến chỗ Vua Phạm-ma-đạt. Từ xa nhìn thây vương phi đến, 
Vua Phạm-ma-đạt vui mừng phán khởi không kiêm chế được, lập tức lệnh cho 
đại thần dẫn vương phi và Vua Trường Thọ đưa đến ngã tư đường đề phân thây 
thành bốn mảnh. Các đại thần tuân theo lệnh vua, trói ngược Vua Trường Thọ 
và vương phi rồi dẫn đi vòng quanh thành Xá-vệ để muôn dân đều nhìn thấy. 
Вау giờ, hết thảy dân chúng đều rất đau lòng. 

Khi ду, Thái tử Trường Sanh cũng ở trong đám đông, thây cha mẹ bị đem 
đến chợ йё giết, cô giữ sắc mặt không đổi. Vua Trường Thọ ngoái lại căn dặn 
Trường Sanh: 

“Con chớ nhìn xa, cũng chớ trông gån!” 

Rồi vua nói kệ: 

Báo oán, oán chồng chất, Là định luật ngàn thu, 
Không thù thăng hận thù, Là đạo lý bất hủ. 

Lúc đó, các đại thần bảo nhau: 

“Vua Trường Thọ này mê loạn quá rồi, Thái tử Trường Sanh là ai, sao lại 
trước mặt chúng ta mà nói bài kệ này?” 

Vua Trường Thọ nói với quân thân: 

“Ta không hề mê loạn. Chỉ có bậc trí ở trong chúng đây mới hiểu lời ta nói. 
Các vị nên biết, chỉ cần sức lực một mình ta cũng đủ tiêu diệt hàng trắm vạn 
người. Nhưng ta lại nghĩ: ‘Sô người bị giết chết thật không thê tính kê. Không 
nên chỉ vì một mình ta mà nhiều đời sau phải chịu tội.” Oán thù không thê được 
lắng dịu bởi oán thù, định luật này đã có từ ngàn xưa; không oán thù mới có thể 
chiến thắng oán thù, đạo lý này là bất hủ.””! 

[0627c03] Thé rôi quân thân đem Vua Trường Thọ và vương phi đến ngã tư 
đường phân thây thành bón mảnh, sau đó bỏ đi. Thái tử Trường Sanh chờ đến 
chiêu tôi, thâu gom cây có dé hỏa táng cha mẹ rôi rời đi. 

Lúc đó, Vua Phạm-ma-đạt ở trên lầu cao, xa thây một cậu bé hỏa táng Vua 
Trường Thọ và vương phi, liên lệnh cho người hâu cận: 


% Nguyên tác: Nhữ mạc kiến trường, diệc mạc kiến đoản (‡ É Я Е, 2 R4). Mệnh đề này tương tự 
như văn Pali trong Mahavagga: Ма kho tvam, tata dighavu, digham passa, mã rassam (Này Dīghāvu 
thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gân), Indacanda dịch. Cú ngữ này hàm nghĩa “đừng mong mỏi 
báo thù cho cha те.’ 

° Nguyên tác: 22108, НЕ НЩ Ж, ЖЕНЕ ЛЕ, Е S0. Tham chiêu: Mahavagga: Na hi, 
tata dighavu, verena vera sammanti; averena hi, tata đã ghavu, vera sammanti її (Này Dighavu thuong, 
bởi vi các sự thù hận không duoc làm lăng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù 
hận mà các sự thù hận được lắng dịu), Indacanda dịch. 
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_ “Бау nhất dinh là thân quyến của Vua Trường Thọ. Các khanh hãy mau bắt 
vê đây.” 

Các quân thần liền đến nơi đó, nhưng chưa đến kịp thì cậu bé đã chạy trốn. 

Thái tử Trường Sanh suy nghĩ: “Vua Phạm-ma-đạt này đã giết cha mẹ ta, lại 
ở trong nước của ta. Nay ta phải báo thù cho cha mẹ.” Thê rôi thái tử liên tìm 
đên chô thây dạy đàn và nói: 

“Nay con muôn học đánh đàn.” 

Thây dạy đàn hỏi: 

“Con họ gì? Cha mẹ đâu?” 

Cậu bé đáp: 

“Con không còn cha mẹ. Con vốn ó trong thành Xá-vệ này. Cha mẹ đã mất sớm.” 

Thây dạy đàn bảo: 

“Con muốn học thì học.” 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Thái tử Trường Sanh học đánh dàn và ca hát. 
Thái tử Trường Sanh vôn có bâm chât thông minh nên học chưa được vài ngày 
mà đã có thê đánh đàn, ca hát và thành thạo mọi thứ. 

| Báy giờ, Thái tử Trường Sanh ôm dàn đến gần cung Vua Phạm-ma-đạt, 
ngôi trong chuông voi, đợi lúc văng người, một mình đánh đàn và cât tiêng hát 
trong trẻo. Khi ây, Vua Phạm-ma-đạt đang ngôi trên lâu cao nghe tiêng đàn ca, 
liên hỏi người hâu: 

“Người nào ở trong chuông voi, đánh đàn ca hát tự vui một mình vậy?” 

Người hầu tâu: 

“Trong thành Xá-vệ này có một cậu bé thường một mình đánh đàn ca hát 
tự уш.” 

Vua liền bảo thị vệ: 

“Ngươi hãy bảo cậu bé ây đến đây vui chơi. Trằm muốn gặp nó.” 

Thị vệ theo lời vua, liền đi 201 cậu bé này đến chỗ vua. Bây gið, Vua Phạm- 
ma-đạt hỏi cậu bé: 

“Đêm qua, ngươi đàn trong chuông voi phải không?” 

Cậu bé đáp: 

“Đúng vậy, tâu Đại vương 

Рһат-та-ӣаї lại hỏi: 

. "Nay ngươi hãy ở bên cạnh ta mà đánh đàn ca hát. Ta sẽ cung сар quân áo, 
đô ăn thức uông cho ngươi.” 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ, Thái tử Trường Sanh ở trước Phạm-ma-đạt đánh 
đàn ca hát, âm thanh rât tuyệt diệu. Vua Phạm-ma-đạt nghe tiêng đàn này lòng 
rât hoan hỷ, liên bảo Thái tử Trường Sanh: 


Ị?? 
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“Ngươi hãy giữ kho châu báu giúp ta.” 

Thái tử Trường Sanh tuân theo lệnh vua, trông giữ kho châu báu chưa từng 
thất thoát; lại thường thuận theo ý vua, mỉm cười trước khi nói, luôn thâu hiểu 
lòng vua. Bây giờ, Vua Phạm-ma-đạt lại truyền lệnh: 

“Tốt lắm, tốt lãm! Ngươi là người rất thông minh. Nay trẫm cho phép ngươi 
vào nội cung. Ngươi hãy khéo lo liệu!” 

Thái tử Trường Sanh ở trong nội cung, đem tiếng đàn dạy cho các cung nữ, 
cũng dạy thêm kỹ thuật cỡi voi, cỡi ngựa, không việc gì không biết. 

[0628а08] Bây giờ, Vua Phạm-ma-đạt muốn ra khỏi cung dạo chơi ngăm 
cảnh, vui thú dục lạc, liền sai Thái tử Trường Sanh nhanh chóng chuẩn bị cỗ 
xe găn lông chim quý. Thái tử Trường Sanh tuân theo lệnh vua, chuẩn bị cỗ xe 
gắn lông chim quý, trang bị yên cương, dây cương băng vàng bạc xong, sau đó 
đến tâu vua: 

“Таи Bë hạ, xe đã chuẩn bị xong và cũng đã đúng thời.” 

Vua Phạm-ma-đạt ngự cỗ xe có gắn lông chim quý, lệnh cho Thái tử Trường 
Sanh điều khiến, dẫn theo bốn bộ binh chủng. 

Lúc này, Thái tử Trường Sanh điều khiến xe dẫn đường, thường giữ khoảng 
cách xa với quân bình. Khi ду, Vua Phạm-ma-đạt hỏi Thái tử Trường Sanh: 

“Hiện tại quân lính đang ở đâu?” 

Trường Sanh tâu: 

“Thân cũng không rõ quân lính hiện đang ở đâu, thưa Bê hạ!” 

Vua liên bảo: 

“Hãy dừng xe lại. Thân ta mệt lå, muôn nghỉ ngơi một chút.” 

Thái tử Trường Sanh liên cho xe dừng lại để vua nghỉ ngơi, trong khi đó thì 
quân lính vẫn chưa đến. 

Ту-Кһео nên biết, bây giờ Vua Phạm-ma-đạt kê đầu lên bắp về Thái tử 
Trường Sanh rôi ngủ say. Thái tử Trường Sanh nhìn Һау vua ngủ, liên nghĩ: 
“Ông vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã giết chết cha mẹ ta, lại còn ở trên ЖЕП 
nước của ta. Lúc này mà ta không báo thù thi đợi đến lúc nào nữa? Nay ta phải 
lây mạng ông ấy.” Thái tử Trường Sanh tay phải rút kiểm, tay trái tóm tóc vua, 
nhưng suy nghĩ lại: “Lúc cha ta sắp lâm chung đã căn dặn ta: “Irường Sanh nên 
biết, con chớ nhìn xa, cũng chớ trông gån.’ 

Rồi còn nói kệ: 

Báo oán, oán chông chất, Là định luật ngàn thu, 
Không thù thăng hận thù, Là đạo lý bất hủ. 

Nay ta nên buông bỏ oán thù này.” 

Thế rồi, thái tử tra kiếm vào vỏ. Làm như vậy đến ba lần. Thái tử lại suy 
nghĩ: “Ông vua này là kẻ thù lớn nhất của ta, đã giết chết cha mẹ ta, lại còn ở 
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trên đất nước của ta. Lúc này mà ta không báo thù thì đợi đến lúc nào nữa? Nay 
ta phải lầy mạng ông ау, mới gọi là báo thù.” Rôi thái tử lại nhớ đến lời vua cha 
đặn: ““lrường Sanh, con chớ nhìn xa, cũng chớ trông gân. ` Phụ vương còn day: 
Báo oán, oán chóng chất, Là định luật ngàn thu, 
Không thủ thăng hận thù, Là đạo lý bât hủ. 

Ta nên buông bỏ oán thù này.” 

Thé rồi, thái tử tra kiếm vào vỏ. 

[0628b07] Trong khi ду, Vua Phạm-ma-đạt mộng thấy Thái tử Trường Sanh 
con trai Vua Trường Thọ muốn giết mình nên sợ hãi giật mình tỉnh giác. Thấy 
vậy, Thái tử Trường Sanh hỏi: 

“Đại vương! Cớ sao sợ hãi giật mình như vậy?” 

Vua Phạm-ma-đạt nói: 


“Lúc тйтп ngủ say, mộng thây con trai Vua Trường Thọ là Thái tử Trường 
Sanh rút kiếm muốn giết trẫm. Vì thế nên trẫm hoảng sợ!” 

Вау giờ, Thái tử Trường Sanh suy nghĩ: “Nay ông vua này đã biết ta là 
Thái tử Trường Sanh.” Nên thái tử liền tay phải rút kiếm, tay trái nắm tóc vua 
mà nÓi: 

“Tôi chính là Thái tử Trường Sanh, con Vua Trường Thọ đây! Ông là kẻ 
thù lớn nhất của tôi, đã giết cha mẹ tôi, lại còn ở trên đất nước của tôi. Nay tôi 
không báo thù thì đợi đến lúc nào?” 


Vua Phạm-ma-đạt liền nhìn Trường Sanh mà nói: 

“Nay mạng của ta ở trong tay khanh, xin khanh rủ lòng tha ta toàn mạng!” 

Trường Sanh đáp: 

“Tôi có thể dé Đại Vương sóng, nhung sợ là Đại vương không để tôi 
toàn mạng!” 

Vua hứa với Trường Sanh: 

“Xin hãy tha mạng, ta sẽ không bao giờ giết khanh!” 

Bấy giờ, Thái tử Trường Sanh và vua cùng thê: “Cùng tha mạng cho nhau, 
không bao giờ hại nhau.” 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ, Thái tử Trường Sanh liền tha mạng cho vua. Lúc 
đó, Vua Phạm-ma-đạt nói với Thái tử Trường Sanh: 

“Xin Thái tử hãy cùng ta sửa soạn сб xe dé trở về nước!” 

Bây giờ, thái tử liên chuẩn bị cỗ xe рап lông chim quý, rôi cå hai cùng ngôi 
xe di tháng vë thành Xá-vê. Vua Pham-ma-dat liên tâp hop дийп thân lai và hôi: 

“Néu các khanh găp con trai Vua Truòng Tho, các khanh së làm gi?” 

Trong đó, có người thi nói: “Sẽ chặt chân tay”, có người lại bảo: “Sẽ phân 
thân làm ba đoạn”, hoặc có người đê nghi: “Nên giêt chêt.” 
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Lúc đó, Thái tử Trường Sanh ngôi bên cạnh vua, giữ thân ngay thăng, tâm 
không loạn động, tư duy vê những lời này. Bấy giờ, Vua Phạm-ma-đạt đích thân 
cầm tay thái tử, ròi nói với quân thân: 

“Đây là Thái tử Trường Sanh, con trai Vua Trường Thọ chính là người này. 
Các khanh không được nói những lời như vậy. Vì sao? Vì Thái tử Trường Sanh 
đã tha mạng cho ta. Та cũng tha mạng cho người пау.” 

Quân thân nghe xong đêu khen ngợi là việc chưa từng có: 

“Đức vua và thái tử này thật là kỳ đặc, thật là hiễm có vì có thê đứng trước 
oán thù mà không báo thù.” 

[0628c06] Lúc đó, Vua Phạm-ma-đạt hỏi Trường Sanh: 

“Lë ra khanh giết ta, nhưng do đâu mà lại tha mạng cho ta? Có nhân duyên 
gì? Nay trằm muôn nghe.” 

Trường Sanh đáp: 

“Đại vương hãy lắng nghe! Khi phụ vương tôi sắp băng hà đã căn dặn tôi: 
“Trường Sanh, con chớ nhìn xa, cũng chớ trông gân.” Phụ vương còn dạy: 

Báo oán, oán chồng chất, Là định luật ngàn thu, 
Không thù thắng hận thù, Là đạo lý bất hủ. 

Khi các đại thân nghe phụ vuong tôi nói như vậy, liền bảo nhau: “Vua 
Trường Thọ này mê loạn quá rôi, nói nhiều quá vậy, Trường Sanh là ai?’ Vua 
Trường Tho liền nói với quân thần: “Các vị nên biết, chỉ có người trí trong đây 
mới hiểu lời ta nói.” Vì nhớ lại những lời này của phụ vương nên tôi mới tha 
mạng cho Đại vương.” 

Vua Phạm-ma-đạt nghe xong, khen ngợi: 

“Khanh thật là người kỳ đặc và ёт có thì mới có thê vâng giữ lời căn dặn 
của người cha đã mát, không hè làm trái.” 

Báy giờ, Vua Phạm-ma-đạt nói với thái tử: 

“Nghĩa lý những lời khanh nói, trẫm vẫn chưa hiểu. Nay khanh hãy nói 
tường tận nghĩa này để trầm được thông suốt!” 

Thái tử Trường Sanh đáp: 

“Đại vương, hãy lắng nghe! Tôi sẽ nói rõ: Nếu Vua Phạm-ma-đạt bắt giết 
Vua Trường Thọ thì quân thân thân tín Vua Trường Thọ lại bắt giết Vua Phạm- 
ma-đạt, rôi sau đó quân thân thân tín của Vua Phạm-ma-đạt sẽ lại bắt giết quần 
thân thân tín của Vua Trường Thọ. Như vậy gọi là báo thù thì oán thù không 
bao giờ dứt. Muốn dứt oán thù thi chỉ có raci là không báo thù. Vi tôi dà tháu 
rõ nghĩa này, cho nên không giết Đại vương.” 

Vua nghe xong, vui mừng phán khởi không kiềm chế được, tự nghĩ: “VỊ 
thái tử này rất là thông minh mới có thể giảng rộng nghĩa này.” 
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Khi đó, Vua Phạm-ma-đạt liền hướng về thái tử hồi lỗi: 

“Là tội lỗi của ta, đã bắt giết Vua Trường Thọ.” 

Thế rôi, Vua Phạm-ma-đạt liên cởi vương miện trao cho Thái tử Trường 
Sanh đội lên, sau đó gả công chúa và giao nước Xá-vệ cùng nhân dân lại cho 
Trường Sanh thông lãnh, còn mình trở về cai trị đất nước Ba-la-nại. 

[0629a01] Tỳ-kheo nên biết, thuở xưa các vị vua đã tuân theo pháp thường 
này. Tuy có sự tranh giành đất nước nhưng vẫn biết nhẫn nhịn nhau chứ không 
gây tôn hại lẫn nhau. Vậy mà, Tỳ-kheo сас ду đã xuất gia học đạo vì lòng tin 
kiên cố, xả bỏ tham dục, sân hận, ngu sĩ thì lại tranh cãi không hòa thuận nhau, 
không ai nhịn ai, không chịu hôi cải. Này các Tỳ-kheo! Hãy у theo câu chuyện 
này để biết răng đấu tranh chăng phải là điều nên làm; cùng học một Һау thì 
phải như nước hòa với sữa, chớ tranh cãi nhau. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Không tranh cũng không cãi, Lòng từ thương vạn loại, 
Không oán ghét một ai, Điều Như Lai khen ngợi. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Cần phải tu hạnh nhẫn nhục. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo ở Câu-thâm bạch đức Thế Tôn: 

— Nguyện xin Thế Tôn chớ lo việc này. Chúng con sẽ tự phân giải. Thế Tôn 
tuy có lời chỉ dạy này nhưng sự việc không phải như vậy. 

Khi ấy, Thé Tôn liền bỏ đi đến nước Bạt-kỳ. 

Bây 010, trong nước Bạt-kỳ có ba vi thiện nam là A-na-luật, Nan-đề, Kim- 
ty-la.22 Những thiện nam này giao ước với nhau: “Vị nào ra ngoài đi khât thực 
thì vị ở lại phải rưới nước, quét dọn sạch sẽ, làm hết mọi việc. Vị đi khât thực 
về sẽ chia phân thức ăn cho. Đủ dùng thì tốt, không đủ thì san sẻ với nhau. Nếu 
có thức ăn dư thì sót vào đồ đựng thức ăn, rôi đề đó mà đi. Vị đi khất thực trở 
vë sau cùng nếu có thức ăn đủ dùng thì tốt, nêu không đủ thì tự tay lây thức ăn 
trong đồ đựng kia sớt vào bát mình mà dùng, kế đó mang bình nước cát vào một 
nơi. Mỗi ngày phải quét dọn phòng дс, nhà cửa, rồi ở nơi yên văng, giữ thân 
ngay thăng, ý không loạn động, buộc niệm trước mặt, tư duy Diệu pháp, mỗi 
người tự giữ im lặng, không nói chuyện với nhau.” 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật tư duy quán tưởng dục là bất tinh,” tâm được 
ly sanh hy, lac,” nên an trú vào Thiên thứ nhất. Lúc đó, Nan-đề và Kim-tỳ-la 


92 A-na-luật (ЇЗ {Ж#, Anuruddha), Nan-đề (# Ф, Nandiya), Kim-tỳ-la (£ Æ, Kimbila): Ba vương 
tử họ Thích. 

°з Dục bất tịnh tưởng (#027818): Quán tưởng dục là bất tịnh, còn gọi là “quán bất tịnh” (PF, 
аѕиђћапираѕѕапа). 

* Nguyên tác: Niệm tri hý ап (254). Cũng ở kinh này, phẩm “Bát đãi” thứ 11 ghi: Hữu y niệm 
lạc (83824: #6); phẩm “An-ban” thứ 17 và phẩm “Thanh văn” thứ 28 ghi: Niệm trì hý an (ХЕ 22). 
Trong khi đó, Trường A-hàm, Trung A-hàm và Tạp A-hàm đều ghi: Ly sanh һу, lạc (Е 8, Ж). 


316 # KINH TANG NHAT A-HAM 


biết được tâm niệm của A-na-luật nên cũng tư duy quán tưởng dục là bát tinh, 
tâm được һу, lạc, nên an trú vào Thiền thứ nhất. Nếu Tôn о1а A-na-luật tư duy 
và an trú vào Thiên thứ hai, Thiền thứ ba và Thiên thứ tư thì Tôn giả Nan-đề và 
Kim-tỳ-la cũng tư duy và an trú vào Thiên thứ hai, Thiên thứ ba và Thiên thứ tư. 
Nếu Tôn giả A-na-luật tư duy dé an trú vào Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì Tôn già Nan-đê và Kim-tỳ-la cũng lại tư duy và 
an trú vào Không хи, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nếu 
Tôn giả A-na-luật tư duy và an trú vào Diệt tận định, bấy giờ Tôn giả Nan-đề 
và Kim-tỳ-la cũng lại tư duy và an trú vào Diệt tận định. Các pháp như thế, các 
Hiền giả tư duy pháp này. 

[0629b05] Вау giờ, Thế Tôn đến vườn Sư Tử, lúc đó người giữ vườn từ xa 
trông thấy Thế Tôn đến, liên thưa: 

— Sa-môn, chớ có vào trong vườn! Vì sao vậy? Vì trong vườn này có ba vi 
thiện nam tên là A-na-luật, Nan-đề và Kim-tỳ-la đang tịnh tu, cho nên cán thận 
chớ gây phiền nhiễu. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật dùng thiên nhãn thanh tịnh và Thiên nhĩ thông, 
nghe người giữ vườn nói với Thế Tôn như vậy, không cho Thế Tôn vào vườn. 
Tôn giá A-na-luật liên đi ra bảo người giữ vườn: 

- Đừng ngăn cản! Nay Thế Tôn muốn đến thăm nơi này. 

Thé rồi, Tôn giả A-na-luật liền đi vào báo với Tôn giả Kim-tỳ-la: 

— Nhanh lên, Thé Tôn hiện đang ở ngoài công vườn. 

Bây giờ, са ba Tôn giả liền xuất định, đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân 
Phật rồi đứng qua một bên và mỗi vị tự thưa: 

— Lành thay, Thê Tôn đã đến! 

Tôn giả A-na-luật đón lây bình bát của Thế Tôn, Tôn giả Nan-đề trải chỗ 
ngôi, còn Tôn giả Kim-tỳ-la thì lây nước cho Thế Tôn rửa chân. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với Tôn giả A-na-luật: 

— Ва thây ở đây sống hòa hợp với nhau, không khởi niệm khác, khất thực 
như ý chứ? 

A-na-luật thưa: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! Việc khất thực không gì khó nhọc. Vì sao vậy? 
Vì lúc con tư duy Thiên thứ nhất thì Nan-đề và Kim-tỳ-la cũng tư duy Thiền thứ 
nhât. Nếu con tư duy Thiên thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư, Không xứ, Thức 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt tận định thì khi ду Nan-đề 
và Kim-tỳ-la cũng tư duy Thiên thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư, Không xứ, 


” Nguyên tác: Sư Tử quốc (BB E). Có lẽ là tên khu vườn chứ không phải tên nước. Theo ngữ cảnh 
dưới nên hiểu đây là một khu vườn. Có lẽ chữ viên (=l) bị ghi nhằm thành chữ quôc (Ё). Theo các bản 
Tông, Nguyên, Minh ghi là viên (Ë), nên ở đây chọn chữ “viên” để đúng với ngữ cảnh. 
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Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt tận định. Như vậy, 
bạch Thé Tôn, chúng con tư duy vë pháp này. 

ТЬё Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, A-na-luật! Vào lúc đó các ау có đạt pháp thượng 
nhân chứ? 

A-na-luật thưa: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn, chúng con đạt được pháp thượng nhân! 

Thé Tôn bảo: 

— Thé nào là pháp thượng nhân? 

A-na-luật thưa: 

— Có pháp vi diệu này vượt hơn cả pháp thượng nhân. Chăng hạn như chúng 
con đem tâm từ trải đây khắp một phương; hai phương, ba phương, bôn phương 
cũng lại như vậy; bốn phương phụ và phương trên, phương dưới cũng lại như 
vậy; trong tất cả, mỗi mỗi đều rải tâm từ trải đầy khắp trong đó, không có hạn 
lượng, không thé tính hết đề tự an trú. Hoặc chúng con lại đem tâm bi, tâm hy, 
tâm trải đây khắp một phương: hai phương, ba phương, bốn phương cũng lại 
như vậy; bón phương phụ vả phương trên, phương dưới cũng lại như vậy để tự 
an trú. Bạch Thê Tôn, đó gọi là chúng con lại được pháp thượng nhân này. 

Bây giờ, Tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la nói với Tôn giả A-na-luật: 

— Chúng tôi chưa từng đến hỏi Tôn giả nghĩa này, sao nay Tôn giả ở trước 
Thê Tôn lại tự nói ra vậy? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

‚ = Các Hiện giả đúng là chưa từng đến hỏi tôi nghĩa này, nhưng chư thiên đã 
đên chô tôi đê hỏi, cho nên tôi Ó trước Thê Tôn nói như vậy. Lại nữa, lâu nay 
tôi đã rõ tâm у của các Hiên giả, biệt các Hiên giả đã đạt được tam-muội này, 
cho nên trước Thê Tôn tôi nói lời này. 

Bây gio, trong lúc đang nói pháp này thì có Đại tướng Trường Tho đến chỗ 
Thê Tôn, đánh lệ chân Phật rôi ngôi qua một bên. Sau đó, Đại tướng lrường 
Thọ bạch Thê Tôn: 

— Hôm nay, phải chăng Thế Tôn vì các Tỳ-kheo này mà thuyết pháp? 

Lúc ду, Thé Tón dem su VIỆC trên Кё lại tường tận cho Đại tướng Trường 
Thọ. Khi đó, đại tướng bạch Thê Tôn: 

— Nước lớn Bạt-kỳ sắp được lợi ích lớn, vì có ba vị thiện nam là A-na-luật, 
Nan-đề và Kim-ty-la này du hóa. 

Thế Tôn bảo: 

— Đúng vậy, đại tướng, như lời ông nói, nước lớn Bạt-kỳ sắp nhận được lợi 
ích tôt lành. Chàng những nước lớn Bạt-kỳy mà nước lớn Ma-kiệt cũng được lợi 
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ích tốt lành vì có ba vị thiện nam này. Nếu như người dân trong nước Ma-kiệt 
nhớ nghĩ đến ba vị thiện nam này thì sẽ được an бп lâu đài. Đại tướng nên biết, 
nêu huyện, áp, hay thành thị nào có ba vị thiện nam này thì người dân ở trong 
thành thị đó sẽ được an бп lâu đài. Gia đình nào sanh ra ba vị thiện nam này 
cũng được lợi ích lớn, vì đã sanh ra những bậc thượng tôn này. Nếu năm dòng 
họ thân tộc cha mẹ biết nhớ nghĩ đến ba Tôn ола này thì cũng được lợi lớn. Hoặc 
trời, rồng, quý thần nhớ nghĩ đến ba vị thiện nam này thì cũng được lợi lớn. Nêu 
người nào khen ngợi bậc A-la-hán thì cũng nên khen ngợi ba vị này. Nêu có 
người khen ngợi người không tham dục, không ngu 51, không sân hận thì cũng 
nên khen ngợi ba vị này. Nếu người nào khen ngợi người ruộng phước này thì 
cũng nên khen ngợi ba vị này. Như Ta ở trong ba a-tăng-kỳ kiếp tu tập tinh cân, 
thành tựu đạo Vô thượng, vì muốn giúp cho ba vị đây thành tựu nghĩa pháp này. 
Thế nên, đại tướng, cần phải khởi tâm hoan hý đối với ba vị thiện nam đây. Thật 
vậy, đại tướng! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, nghe Thế Tôn dạy xong thì đại tướng hoan hý phụng hành. 


KKK 


9. BA KIẾT SÚ” 

Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba kiết sử trói buộc, khiến chúng sanh không thé từ bờ này đến bờ kia 
được. Là ba kiết nào? Đó là thân tà, giới đạo và nghi.” 

Thé nào gọi là thân tà? Nghĩa là chấp thân có ngã, rồi khởi tưởng phân biệt 
có ngã, có chúng sanh, có mạng, có thọ, có nhân, có tự ngã,” có nhân duyên, có 
dính mắc. Đó 201 là sự trói buộc bởi thân tà. 

Thể nào là giới đạo kiết? Cho răng ta do giới này mà sanh vào gia đình vọng 
tộc, sanh trong nhà trưởng giả, sanh vào gia đình Bà-la-môn, hoặc sanh lên trời 
hay trong các thân. Đó gọi là sự trói buộc bởi giới đạo. 

Thê nào là nghi kiết? Nghĩa là hó nghi có ngã chăng? Vô ngã chăng? Có 
sanh chăng? Không sanh chăng? Có ngã, nhân, thọ, mạng chăng? Hay là không 
ngã, không nhân, không thọ, không mạng? Có cha mẹ chăng? Hay không có cha 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2 (T.02. 0125.24.9. 0630a07). 

” Thân tà ( # 3Š), giới đạo (##Z), nghi (BE) còn gọi là thân kiến (4 R, sakkãyadithi), giới thủ (ЖДИ, 
silabbataparämaäsa) và nghi (BE, vicikiccha); hoặc còn gọi là hữu thân kiên (A 9 Я), giới сат thủ 
(925 ДХ) và nghi (5). 

% Nguyên tác: Sĩ phu (£X, риғіѕа): Quan điểm châp thường của ngoại đạo cho răng có một linh 
hôn tôn tại bât biên. Các danh từ như “ngô ngã, chúng sanh, hữu mạng, hữu thọ, hữu nhân, hữu sĩ 
phu” (ER, XE, 8m, =, AA, AER) đêu chỉ cho tính chât của một tự ngã, một linh hồn mà 
các ngoại đạo châp là thường hăng. 
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mẹ? Có đời này đời sau chăng? Hay không đời này đời sau? Có Sa-món, Ва- 
la-môn chăng? Hay không Sa-môn, Bà-la-môn? Thế gian có A-la-hán chăng? 
Hay thé gian không có A-la-hán? Có người chứng đắc chăng? Hay không [có] 
người chứng đắc? Đó gọi là sự trói buộc bởi nghi ngờ. 

Như vậy, này các Iỳ-kheo, có ba kiết này trói buộc chúng sanh, khiến 
không thé từ bờ này đến được bờ bên kia. Giống như hai con bò có chung một 
ách, mãi không thê rời nhau. Chúng sanh cũng như vậy, bị ba kiết trói buộc, 
không thê từ bờ này đến được bờ kia. 

Thé nào là bờ này? Thé nào là bờ kia? Bờ này chính là thân tà; bờ kia chính 
là thân tà đã diệt. Này Tỳ-kheo, đó gọi là ba kiết trói buộc chúng sanh, khiến 
không thể từ bờ này đến được bờ kia. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Cần phải tìm cách diệt trừ ba kiết này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. BA LOẠI TAM-MUOI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại tam-muội. Đó là Không tam-muội,'“° Vô tướng'”' tam-muội, 
Vô nguyện!“ tam-muội. 

Thé nào là Không tam-muội? Không nghĩa là quán tất cả các pháp đều rỗng 
không, hư giả. Đó gọi là Không tam-muỘội. 

Thế nào là Vô tướng tam-muội? Vô tướng nghĩa là tât са các pháp đều 
không có tướng gi dé nhớ nghĩ, cũng không thê thây được. Đó gọi là Vô tướng 
tam-muỘi. 

Thé nào là Vô nguyện tam-muội? Vô nguyện nghĩa là không mong câu đối 
vói tat са các pháp. Đó gọi là Vô nguyện tam-muỘi. 

Như thê, này các 1-kheo, ai không đạt được ba tam-muội này thì ở mãi 
trong sanh tử, không thê tự giác ngộ. 


° Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 38 (7.02. 0125.24.10. 063002). Tham chiếu: 4. 3.182/352 
- 1. 299. 


100 Không tam-muội (= = Ж, Suññata samadlhi). 


101 Nguyên tác: Vô tưởng (218, Animia). Các bản Tống, Nguyên, Minh đều ghi: Vô tướng (448). 
Trường Á-hàm cũng ghi: "Võ tướng (ЖН). 


102 Vô nguyện (MA, Appanihiia). 
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Thé пёп, này các Ту-Кһео! Hãy tim câu phương tiện đạt được tam-muội này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, nghe Phật dạy xong, các Tỳ-kheo hoan һу phụng hành. 
ЖЖЖ 
Kệ tóm tắt:!9 
Tràng, Ту-ѕа, Pháp vương, Cù-mặc, Thần túc hóa, 
Trai giới, Hiện tại tiên, Trường Thọ, Kiệt, Tam-muội. 


103 Nguyên tác Nhiếp tụng: hề, EW, SE +; ER, HHE IL; ЖОЙ, ЖИЛЕ; F PE 48, =. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hêt quyên 16. 


25. PHẨM BÓN CHÂN LÝ! 


1. BÓN СНАК LÝ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu tập pháp bốn chân lý.3 Là bốn chân lý nào? Một là, chân lý về 
sự khó, nghĩa này không thể tận, nghĩa này không thé cung, thuyét pháp cüng 
không cung tận. Hai là, chân lý vé nguyên nhân của khó, nghĩa này không thê 
tận, nghĩa này không thể cùng, thuyết pháp cũng không cùng tận. Ba là, chân 
lý về khó diệt, nghĩa này không thé tận, nghĩa này không thé cung, thuyét pháp 
cũng không cung tận. Bốn là, chân lý về con đường đưa đến khô diệt, nghĩa này 
không thể tận, nghĩa này không thê cùng, thuyết pháp cũng không cùng tận. 


Thé nào là chân ly vè SU khó? Nghĩa là sanh khó, già khó, bệnh khô, chết 
khó, lo lắng buôn phiên khô, oán ghét mà găp nhau là khô, thuong yêu mà chia 
la là khô, đièu minh mong cầu mà không được cũng khô. Nói tóm lại, năm thủ 
пап“ là khô. Đó gọi là chân lý về sự khô. 

Thé nào là chân lý về nguyên nhân của khó? Nghĩa là khát ái tương ưng với 
dục, tâm thường đăm nhiễm. Đó gọi là chân lý về nguyên nhân của khô. 

Thế nào là chân lý về khó diệt? Nghĩa là ái dục đã dứt sạch không còn sót 
lại, cũng không sanh khởi nữa. Đó gọi là chân lý về khó diệt. 

Thé nào là chân lý về con đường đưa đến khô diệt? Đó là tám đạo phẩm của 
Hiên thánh, gòm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định.5 Đó gọi là chân lý về con 
đường đưa đến khô diệt. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, bốn chân lý này thật sự tôn tại, không hư dôi, 
được Thê Tôn nói ra, cho nên gọi là chân lý. Trong các loài chúng sanh, từ loài 
hai chân, ba chân, bốn chân, cho đến nhiêu chân; ở cõi dục, cõi sắc hoặc cõi vô 


! Nguyên tác: T để phẩm РЧ тА (T.02. 0125.25. 0631a06). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2 (T.02. 0125.25.1. 0631a07). Tham chiều: Tạp. #È (T.02. 
0099.403. 0108а04); S. 56.21 - V. 431. 

з Nguyên tác: Tứ đề (Dã). Tạp A-hàm viết: Tứ Thánh đề (DI Ей, Сайа Ariyasaccäni). 

4 Nguyên tác: Ngũ thanh âm (3:8). 

5 Nguyên tác: Chánh tam-muội (1E = Ж). 
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sắc; hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng thì Như Lai là dáng Tôi Thượng, đã 
thành tựu bón chân lý này, nên gọi là bón chân lý cao thượng. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn chân lý này, do vì chúng sanh không 
nhận biết rõ cho nên phải ở mãi trong sanh tử, xoay chuyền trong năm duong. 
Ngày hôm nay, Như Lai đã thấu rõ bón chân lý này nên mới từ bờ này đến được 
bờ kia, thành tựu nghĩa này, đoạn trừ cội gốc sanh tử, như thật biết răng không 
còn tái sanh nữa. 

[0631b02] Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Với bốn sự thật này, Nếu không như thật biết, 
Sanh tử mãi vån xoay, Không có ngày giải thoát. 
Với bốn sự thật này, Nhận biết rõ ràng rôi, 
Đoạn trừ gốc sanh tử, Vòng tái sanh hết xoay. 


‚ Trong bốn bộ chúng, nếu có người nào không thâu đạt chân lý này và không 
thê giác tri thì sẽ rơi vào năm đường. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn chân 
lý này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. BÓN PHÁP LỢI ІСН” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn pháp đem đến nhiều lợi ích cho chúng sanh. Là bốn pháp nào? 
Một là nên gân gũi thiện tri thức.” Hai là nên nghe pháp. Ba là nên biệt pháp.” 
Bôn là nên thực hành pháp và tùy pháp." Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có bón 
pháp đem đên nhiêu lợi ích cho chúng sanh. 


6 Ngũ đạo (9128): Năm con đường thọ sanh tùy theo nghiệp của mỗi chúng sanh, gồm có trời, người, 
súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. 

1 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.25.2. 0631b11). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.843. 0215115). 

8 Nguyên tác: Thân cận thiện tri thức (E ЖЖП, kalyãnamitfai). 

° Nguyên tác: Tri pháp (ЖП i). Trong Тар. #Ё (7.02.0099.843. 0215b15), thuật ngữ này được dịch 
là “nội chánh tu duy” (NIEI), là cách diễn dich khác của “như lý tác ý” (WIB fE £, yoniso 
manasikaya). 

° Nguyên tác: Pháp pháp tương minh (15 #19). Trong Tap. #& (7.02. 0099.843. 0215b15), thuật ngữ 
này được dịch là “pháp thứ pháp hướng” QK% mJ). Pali: Dhammanudhammappafipamna (thực hành 
pháp và tùy pháp). 
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Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn pháp này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


3. PHÁP НҮ HÜU!' 

Tói nghe nhu уйду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo А-пап: 

— Khi Như Lai thị hiện ở đời thì sẽ có bốn pháp hy hữu xuất hiện ở đời. Là 
bốn pháp nào? Chúng sanh này phần nhiều bị chấp trước,'? khi Như Lai thuyết 
pháp không chấp trước thì họ sẽ tiếp nhận, ghi nhớ, tu tập, thực hành theo pháp 
đó, tâm không rời xa. Nếu Như Lai thị hiện ở đời sẽ có bón pháp hy hữu xuất 
hiện ở đời. Đây là pháp hy hữu thứ nhất xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, A-nan, chúng sanh luân chuyển không dừng, ở mãi trong năm 
đường, nêu Như Lai muốn thuyết pháp, chúng sanh sẽ tiếp nhận, tâm không rời 
xa. Khi Như Lai thị hiện ở đời sẽ có pháp hy hữu thứ hai này xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, A-nan, chúng sanh thường ôm lòng kiêu mạn, không chịu từ bỏ. 
Nếu Như Lai thuyết pháp, chúng sanh sẽ tiếp nhận, tâm không rời xa. Lại nữa, 
A-nan, chúng sanh thường ôm lòng kiêu mạn, không chịu từ bỏ dù chỉ trong 
chốc lát, nhưng nêu Như Lai thuyết pháp, chúng sanh cũng tiếp nhận. Đây là 
pháp hy hữu thứ ba xuất hiện ở đời. 

[0631c03] Lại nữa, A-nan, chúng sanh đây bị vô minh che đậy. Nêu Như 
Lai thuyết pháp về trí sáng suốt! thì họ cũng tiếp nhận và không quên sót. Lại 
nữa, này A-nan, khi Như Lai thuyết pháp về trí sáng suốt và vô minh! thì tâm ý 
chúng sanh được nhu hòa, luôn vui thích tu hành. Này A -nan, đó gọi là khi Như 
Lai thị hiện ở đời sẽ có pháp hy hữu thứ tư này xuất hiện ở đời. 

Nếu Như Lai thị hiện ở thế gian thì sẽ có bốn pháp hy hữu này xuất hiện 
© đời. 

Thế nên, này A-nan! Hãy phát tâm hoan hý hướng về Như Lai. 


" Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.25.3. 0631619). Tham chiếu: А. 4.128 - П. 131. 

Vị tăng hữu pháp (Ж ЖЕ, abbhiitadhamma): Pháp xưa nay chưa từng có. 

12 Nguyên tác: Sở trước (ВТ Ж). Tham chiếu: А. 4.128 - П. 131: Alaya (năm giữ, chấp trước). Tác phẩm 
Thành duy thức luận WHE kam (7.31. 1585. 0015a28) gọi là a-lại-da (Я) và xem bản kinh này là 
một trong những cơ sở quan trọng đề hình thành thức a-lại-da. 

з Nguyên tác: Hữu minh (Ж BB). 

Nguyên tác: Hữu minh, vô minh pháp (8 BB, #89). Bản Hán quá cô đọng nên nghĩa chưa rõ. 

Tham chiếu: 4. II. 131: “Khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Thật vậy, A-nan! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KKK 


4. САМН NAÀNG!5 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói về gánh nặng, cũng sẽ nói về người mang gánh nặng, 


cũng sẽ nói về nguyên nhân của gánh nặng và cũng sẽ nói vë việc buông gánh 
nặng.! Các Tỳ-kheo! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, nay Như Lai sẽ giảng nói. 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Bấy giờ, khi các Tỳ-kheo đã vâng lời Phật, đức Thế Tôn dạy: 

— Thé nào gọi là gánh nặng? Đó là năm thủ uân,! gồm sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức uân. Đó gọi là gánh nặng. 

Thé nào gọi là người mang gánh nặng? Người mang gánh đó là thân người, 
tên gì, họ gì, được sanh ra như vậy, ăn uông như vậy, nhận khó vui như vậy, thọ 
mạng dài ngăn như vậy. Đó gọi là người mang gánh nặng. 

Thé nào là nguyên nhân của gánh nặng? Ái nhiễm là nguyên nhân, cùng đi 
với dục, tâm không Па bỏ. Đó gọi là nguyên nhân của gánh nặng. 

Thé nào gọi là buông gánh nặng? Nghĩa là ái nhiễm đã dứt sạch, không sót 
lại gì, đã dứt trừ, đã nhồ bỏ. Đó gọi là buông gánh nặng. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, nay Như Lai đã nói về gánh nặng, đã nói vë nguyên 
nhân của gánh nặng, đã nói về người mang gánh nặng, đã nói về sự buông gánh 
nặng. Những gi mà dáng Như Lai cần làm thì nay Như Lai đã làm xong. Các 
ау nên ở dưới bóng cây, hoặc nơi yên văng, hoặc ngôi giữa trời, thường nhớ 
tọa thiên, chớ có buông lung. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Hãy nhớ buông gánh nặng, Và chớ đừng tạo thêm, 
Gánh nặng bệnh thé gian, Buông gánh, an lạc nhất. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.25.4. 0631c11). Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 

0099.73. 0019а15); 5. 22.22 - Ш. 25. 

16 Trọng дат (Æj, Рлаға): Gánh nặng. Hà trong dám (T7 Ж &, bharahara): Mang gánh nặng. ха 

{гоп rong đảm (# Ж, bharanikkhepana): Buông gánh nặng. Theo 4-їў-йаї-та Саи-ха luân [ ВА. 
(T.29. 1558.30. 0155a27). 


7 Nguyên tác: Ngũ thanh ám (1 Ж E). 
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Cũng nên trừ ái kiết, Buông bỏ nghiệp chăng lành, 
Xa Па và dứt sạch, Sẽ không còn tái sanh. 
[0632a04] Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện buông bỏ 
gánh nặng. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. BÓN HINH THÚC THỌ SANH"! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón hình thức thọ sanh. Là bốn hình thức nào? Đó là noãn sanh, thai 
sanh, thâp sanh và hóa sanh. 

Thế nào là noãn sanh? Nghĩa là những loài được sanh ra từ trứng, như là 
øà, chìm, quạ, bô câu, không tước, răn, cá, kiên, v.v... đêu sanh ra từ trứng. Đó 
gọi là noãn sanh. 

Thé nào gọi là thai sanh? Ngha là những loài được sanh ra từ bào thai, như 
loài người, các loài súc sanh, cho дёп các loài vật hai chân. Đó gọi là thai sanh. 

Thé nào gọi là thấp sanh?” Nghĩa là những loài được sanh ra do âm thấp, 
như các loài trùng được sanh từ trong thớ thịt bị thôi rữa, các loại trùng trong 
nhà xí, trùng trong thây chêt... đêu được gọi là thâp sanh. 

Thế nào gọi là hóa sanh? Nghĩa là những loài được sanh ra từ sự biến 
hóa, như là chư thiên, địa ngục, ngạ quỷ, hoặc người, hoặc súc sanh. Đó gọi 
là hóa sanh. 

Này Tỷ-kheo, đó gọi là có bốn hình thức thọ sanh này. Các Ту-кһео hãy lia 
bỏ bôn hình thức thọ sanh này, phải tìm câu phương tiện thành tựu pháp bôn 
chân lý cao thượng! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


в Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.25.5. 0632а07). 
9 Nguyên tác: Nhân duyên sanh (H14 Æ), tức là thấp sanh. 
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6. KIẾT SỬ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiên-liên ngụ tại Trúc Lâm, 
vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Tôn giá Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Thể gian có bốn hạng người này. Là bón hạng nào? Một là, người có kiết 
sử tiêm ân, bên trong có kiết sử mà không như thật nhận biết. Hai là, nguòi CÓ 
kiết sử tiềm án, bên trong có kiết sử và như thật nhận biết là có. Ba là, người 
không có kiết sử tiềm án, bên trong không có kiết sử mà không như thật nhận 
biết là không có. Bốn là, người không có kiết sử tiềm ап, bên trong không có 
kiết sử và như thật nhận biết không có. 

Các Hiền giả nên biết, hạng người thứ nhất có kiết sử tiềm ấn, bên trong 
có kiết sử mà không như thật nhận biết có. Trong hai hạng người có kiết sử thì 
hạng người này rất thấp kém. 

Hạng người thứ hai có kiết sử tiềm ân, bên trong có kiết sử và như thật nhận 
biết có. Trong hai hạng người có kiết sử thì hạng người này tôi ưu hơn. 

Hạng người thứ ba không có kiết sử tiềm ân, bên trong không có kiết sử 
mà không như thật nhận biết. Trong hai hạng người không có kiết sử thì hạng 
người này Шар kém hơn. 

Hạng người thứ tư không có kiết sử tiềm ân, bên trong không có kiết sử và 
như thật nhận biết không có kiết sử. Trong hai hạng người không có kiết sử thì 
hạng người này tối ưu hơn. 

Các Hiên giả nên biết, thé gian có bốn hạng người này. 

[0632b05] Bây giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Vì lý do рі, trong hai hạng người cùng со kiết sử tiềm án, nhưng một 
người thì ар kém, một người thì tối ưu? Lại vì lý do gì, trong hai [hang] người 
không có kiết sử tiềm ân mà một người thì thấp kém, một người thì tối ưu? 


Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 


— Bởi vì người có kiết sử tiêm ân, nhung không như thật nhận biết bên 
trong có kiết sử, nên người ấy suy nghĩ: “Ta hãy quản tưởng thanh tịnh.” 
Người ấy liên tư duy quán tưởng thanh tịnh. Lúc người ây ачап tuóng thanh 
tịnh thì lòng dục liền sanh khởi. Khi lòng dục đã sanh khởi rôi, người ây qua 
đời với lòng tham dục, sân hận, ngu si. Người ây đã không tìm cầu phương 
tiện dé đứt trừ lòng dục này, cho nên qua đời với lòng tham dục, sân hận và 
ngu si. 


20 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.25.6. 0632a20). Tham chiếu: Ué kinh §##Š§ 
(T.01. 0026.87. 0566a13); Câu duc kinh RAAE (T 01. 0049. 0839a05); M. 5, Anaùgana Sutta (Kinh 
không ué nhiễm). 
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Mục-liên nên biết, giỗng như có người đến chợ mua được chiếc binh bằng 
đồng, bụi bặm bám đây, rất là nho nhớp và người ду không thường xuyên lau 
chùi, không thường xuyên rửa sạch nên dó dùng kia ngày càng thêm nho bán, 
hoen ó. Hang nguoi thú nhát này cüng gióng nhu уду, cáu bán bám theo, bën 
trong có kiét sử mà không như thật nhận biết, nên người ấy suy nghĩ: “Ta sẽ 
tư duy quán tưởng thanh tịnh.” Khi đã tư duy quán tưởng thanh tịnh, người 
ây liên sanh khởi lòng dục. Khi lòng dục sanh khởi, người ấy không tìm cầu 
phương tiện để dứt trừ lòng dục này, cho nên qua đời với lòng tham dục, sân 
hận và ngu si. 

Hạng người thứ hai có kiết sử tiêm ân, nhưng như thật nhận biết bên trong 
có kiết sử, cho nên suy nghĩ: “Nay ta nên xả bỏ quán tưởng thanh tịnh, tư duy 
quán tưởng bát tịnh.” Người ду liền xả bỏ quán tưởng thanh tịnh, tư duy quán 
tưởng bát tịnh. Khi người ду đã tư duy quán tưởng bất tịnh thì không sanh khởi 
lòng tham dục. Vị ây tìm cầu phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
đạt được những gì chưa đạt được, thành tựu những gi chưa thành tựu, không 
còn tham dục, sân hận, ngu si. Người ấy qua đời mà không có kiết sử. 

Giống như có người vào chợ mua được chiếc bình băng đông có dính bụi 
bân. Biết vậy nên người ây đã thường xuyên lau chùi, tây rửa sạch sẽ. Hạng 
người thứ hai này cũng giông như vậy, có kiết sử tiềm ân, nhưng như thật nhận 
biết bên trong có kiết sử. Cho nên, người này liền dứt trừ quán tưởng thanh tịnh, 
tư duy quán tưởng bát tịnh. Khi tư duy quán tưởng bát tịnh, người này tìm cầu 
phương tiện chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gi chưa đạt 
được, tác chứng những gi chưa tác chứng. Người này qua đời với tâm không 
còn tham dục, không còn sân hận, không còn ngu s1. Này Mục-liên, đó gọi là 
có hai hạng người có kiết sử tiêm ân, nhưng một người thì thâp kém, một người 
lại tôi ưu. 

[0632c03] Tôn giả Mục-liên lại hỏi: 

— Lại vì lý do gì khiến cho hai hạng người không có kiết sử tiềm ân, nhưng 
một người thì thấp kém, một người lại tôi ưu? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Hạng người thứ ba không có kiết sử tiềm ân, bên trong không có kiết sử 
mà không như thật nhận biết. Người ấy liền tư duy: “Ta không tìm câu phương 
tiện tư duy chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gi chưa đạt 
được, tác chứng những gi chưa tác chúng.” Cho nên, người ây qua đời với tâm 
bị trói buộc bởi tham dục, sân hận, ngu si. Giống như có người ra chợ mua chiếc 
bình đồng [không] bị dính bụi bân,?' nhưng không thường xuyên lau chùi, cũng 
không thường xuyên tây rửa, hạng người thứ ba này cũng giông như vậy, không 


2l Nguyên, tác: Trần cầu sở nhiễm (БЕ Эп Вт). Nếu theo nội dung kinh trong đoạn này thì phải có phủ 
định từ, để phù hợp với hạng người bên trong không có kiết sử (N $% 44). Có thê bản Hán ghi nhâm, 
bản dịch hiệu chú theo cơ sở vừa nêu. 
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có kiết sử tiêm án mà không như thật nhận biết bên trong không có kiết sử, cũng 
không học tập tư duy: “Ta nên tim cầu phương tiện diệt trừ các kiết sử này.” 
Cho nên, người ду qua đời với tâm tham dục, sân hận và ngu sĩ. 

Hạng người thứ tư không dính mắc với kiết sử, bên trong không có kiết sử 
và như thật nhận biết bên trong không có kiết sử. Người ấy tự tư duy, tìm cầu 
phương tiện dé chứng đắc những gì chưa chứng đắc, đạt được những gi chưa đạt 
được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người â ây qua đời mà không có các 
kiết sử. Giống như có người ra chợ mua được đồ đồng tốt và rất tinh sạch, lại 
thường xuyên chăm sóc lau chùi đồ dùng ây. Bấy giờ, đồ dùng bằng đông kia 
ngày càng sạch đẹp. Hạng người thứ tư này cũng lại như vậy, không có kiết sử 
tiêm ап, bên trong không có kiết sử và như thật nhận biết bên trong không có kiết 
sử. Người ấy tự tư duy, tìm cầu phương tiện chứng đắc những gi chưa chứng đắc, 
đạt được những gi chưa đạt được, tác chứng những gì chưa tác chứng. Người ây 
qua đời với tâm không còn kiết sử tham dục, sân hận và ngu si. 

Này Mục-liên, đó gọi là có hai hạng người không có kiết sử tiềm án, nhưng 
một người thì cao quý, một người lại thấp kém. 

Вау giờ, Tôn giá Mục-liên hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thé nào gọi là kiết sử? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Mục-liên nên biết, từ các pháp xấu, bất thiện mà sanh khởi các tà kiến, đó 
gọi là kiết sử. Hoặc lại có người suy nghĩ: “Mong Như Lai hỏi nghĩa ta trước, 
sau đó mới thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, chứ không phải hỏi nghĩa các Tỳ- 
kheo khác trước, sau đó thuyết pháp cho các Tỳ-kheo.” Nhưng lại có lúc Thế 
Tôn hỏi nghĩa các Tỳ-kheo khác xong, sau đó thuyết pháp, chứ không hỏi nghĩa 
với Tỳ-kheo kia rôi mới thuyết pháp. Tỳ-kheo ây suy nghĩ: “Như Lai không hỏi 
nghĩa với ta mà đã thuyết pháp cho các Tỳ-kheo.” [Tỳ-kheo như vậy] là có bất 
thiện, có tham dục. Đã có bất thiện, lại thêm tham dục nên cả hai việc này đều 
bắt thiện. 

[0633а03] Hoặc lại có lúc vị Ty-kheo suy nghĩ. “Ta phải luôn đi trước các 
Tỳ-kheo khác khi vào thôn khất thực, chăng dé Tỳ-kheo khác đi trước các Tỳ- 
kheo khi vào thôn khất thực.” Tuy nhiên, có lúc Tỷ-kheo khác đi trước khi vào 
thôn khát thực, không dé Tỳ-kheo ấy đi trước các Tỳ-kheo khi vào thôn khát 
thực. Tỳ-kheo ây bèn nghĩ: “Та không được đi trước Tỳ-kheo khi vào thôn khất 
thuc.” [VỊ Tỳ-kheo suy nghĩ như vậy | là đã có bát thiện, lại thêm tham dục nên 
cả hai việc này đều bất thiện. 

Mục-liên nên biết, hoặc có lúc vị Tỳ-kheo suy nghĩ: “Ta sẽ ngôi phía trước 
các Ty-kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước, không để Tỳ-kheo khác 
ngôi trước các Tỷ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn trước.” Nhưng lại có 
lúc Tỳ-kheo khác ngôi phía trước các Tỳ-kheo, nhận nước trước, được thức ăn 
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truóc mà khóng dé Ty-kheo á ây ngồi trước các Ty-kheo, nhận nước trước, được 
thức ăn trước. Tỳ-kheo ду bèn nghĩ: “Ta không được ngôi phía trước các Ty- 
kheo, không được nhận nước trước, không được thức ăn trước.” [VỊ Ty-kheo 
suy nghĩ như уду] là đã có bắt thiện, lại thêm tham dục nên cả hai việc này đều 
bát thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo ây suy nghĩ: “Khi ta dùng cơm xong sẽ thuyết pháp 
cho thí chủ, không để Tỳ-kheo khác thuyết pháp cho thí chủ sau khi ăn xong.” 
Nhưng có lúc Ty-kheo khác thuyết pháp cho thí chủ sau khi ăn xong, chứ không 
dé cho Tỳ-kheo ây thuyết pháp cho thí chủ sau khi ăn xong. Tỳ-kheo ây bèn 
nghĩ: “Ta không được thuyết pháp cho thí chủ sau khi ăn xong.” [Vị Tỳ-kheo 
suy nghĩ như vậy] là đã có bất thiện, lại thêm tham dục nên cả hai việc này đều 
bát thiện. 

Hoặc lại có lúc Ty-kheo tự nghĩ: “Ta nên đến trong vườn dé thuyết pháp 
cho trưởng giả, Bà-la-môn, chăng để Tỳ-kheo khác vào trong vườn mà thuyết 
pháp cho trưởng giả, Bà-la-môn.” Nhưng có lúc Tỳ-kheo khác đến trong vườn 
mà thuyết pháp cho trưởng giả, Bà-la-môn, không để Tỷ-kheo ây đến trong 
vườn mà thuyêt pháp cho trưởng giả, Bà-la-môn. Ty-kheo ây bèn nghĩ: “Ta 
không được đến trong vườn thuyết pháp cho trưởng giả, Bà-la-môn.” [VỊ Ту- 
kheo suy nghi như vậy] là đã có bát thiện, lại thêm tham dục nên cả hai việc 
này đêu bát thiện. 

Hoặc lại có lúc T-kheo tự nghĩ: “Nay ta phạm giới, mong các Ty-kheo 
khác không biết ta phạm giới.” Nhưng lại có lúc Tỳ-kheo ây phạm giới và bị 
các Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo ây phạm giới. Thé là vị ây đã có bất thiện, lại thêm 
tham dục, cả hai việc này đều bất thiện. 

[0633b01] Hoặc có lúc Ту-Кһео tự nghĩ: “Nay ta dù phạm giới, nhưng ta 
không để Tỳ-kheo khác nói ta phạm giói.” Nhung lại có lúc Ту-Кһео ây pham 
giới, đã bị Ty-kheo khác nói Ту- -kheo ау phạm giới. Thé là vị ду đã có bât thiện, 
lại thêm tham dục nên cả hai việc này đêu bất thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo ấy tự nghĩ: “Nay ta phạm 8101, hãy để Tỳ-kheo 
thanh tịnh nói lỗi ta, không đề Tỳ-kheo không thanh tịnh nói lỗi của ta.” Nhưng 
lại có lúc Ty-kheo â ây bị Тў-Кһео không thanh tịnh nói là Ty-kheo а ây йа pham 
giói. Thé là vị ấy đã có bát thiện, lại thêm tham dục nên cå hai việc này đều 
bất thiện. 

Hoặc có lúc Ту-Кһео tự nghĩ: “Nay ta phạm giới, nêu có Tỳ-kheo nào nói 
lỗi của ta thì nên nói ở nơi khuất kín, không [nói] ở giữa đại chúng.” Nhưng 
lại có lúc Tỳ-kheo ấy phạm giới, đã bị Tỳ-kheo khác nói tội ở giữa đại chúng, 
không [nói] ở nơi khuất kín. Thế là vị ду đã có bất thiện, lại thêm tham dục nên 
cả hai việc này đều bất thiện. 

Mục-liên nên biết, góc của các pháp này sanh khởi các hành vi này, gọi đó 
là kiết sử. 
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Mục-liên nên biết, những người trong bốn bộ chúng та phạm vảo các việc 
này thi mọi người đều nghe, đêu biết. Cho dù có nói: “Tôi ở chốn a-lan-nhã, 
sông nơi thanh văng, khoác y năm mảnh, thường hành khất thực không chọn 
giàu nghèo, đi không thô tháo, đến đi, đừng ở, đứng ngôi, động tịnh, nói năng 
hay im lặng đều trong an tịnh.” Tỳ-kheo ấy tự nghĩ: “Cầu mong Tỳ-kheo, Ty- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, các vị Phạm hạnh này thường đến cung kính cúng 
dường ta.” Tỳ-kheo ấy tuy có nghĩ vậy, nhưng bốn bộ chúng cũng không tùy 
thời cúng dường. Vì sao? Vì Ту-Кһео ây chưa dứt trừ các việc ác, bất thiện mà 
mọi người đều thấy nghe, đều nghĩ biết. Giống như người nọ có chiếc bình 
đồng rất sạch đẹp, nhưng lại đem những vật do bán chất chứa trong chiếc bình, 
rồi lây đô dùng khác phủ lên trên, sau đó mang đi khắp nước. Mọi người nhìn 
thấy, liền hỏi người ây: “Anh mang vật gì vậy? Chúng tôi muốn được Һау 
qua. ` Lúc dó, mọi người đều đã đói lả nên thốt lên răng: “Ô! Có lẽ là thức ăn 
uông ngon. * Thế rồi họ mở nắp đậy ra, nhưng | đêu nhìn thây những đồ vật do 
Бап. Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, tuy có ó chốn a-lan-nhã, tùy thời khát thực, 
mặc y năm mảnh, giữ thân ngay thăng, y không loạn động, buộc niệm ở trước, 
nhưng vị ấy chỉ khởi ý у niệm: “Mong các vị Pham hạnh tùy thời đến cúng dường 
ta.” Thế nhưng các vị Phạm hạnh lại không tùy thời cúng dường. Vi sao? Vì 
Tỳ-kheo ấy vẫn chưa diệt hết kiết sử, pháp ác, bất thiện. 


[0633c02] Mục-liên nên biết, những Tỳ-kheo nào không có pháp ác, bất 
thiện, kiết sử đã được trừ sạch, được mọi người thây nghe, nghĩ biết thì dù vị 
ây đi lại trong thành thị cũng vẫn là người trì pháp. Nếu được người thỉnh mời, 
hoặc được trưởng giả cúng dường, Tỳ-kheo ây vẫn không khởi niệm tưởng 
tham dục. Khi ây, bón bộ chúng và các vị Phạm hạnh đều đến cúng dường. Vì 
sao như vậy? Vì vị Ту-Кһео ây việc làm thanh tịnh được mọi người thây nghe, 
nghĩ biết. 

Giỗng như người nọ có chiếc bình đồng đẹp tốt, đựng đây thức ăn uống 
ngon, mùi vị rât thơm, lại lây đồ vật đậy lên, rồi mang đi khắp nước. Mọi người 
nhìn ау, liên hỏi người ду: “Đây là vật gi? Chúng tôi muôn được xem qua.” 
Thé rôi họ mở ra xem, nhìn thấy thức ăn uông ngon, cùng nhau lây à ăn. Ở đây 
cũng như vậy, Tỳ-kheo được mọi người thấy nghe, được nghĩ biết, tuy di trong 
thành thị, được sự cúng dường của trưởng giả nhưng vị ây không tự nghĩ: 
“Mong các vị Phạm hạnh đến cúng dường ta.” Tuy vậy, các vị Phạm hạnh đều 
đến cúng dường vị ấy. Vì sao như vậy? Vì vị Tỳ-kheo ấy đã dứt trừ sạch các 
việc ác, bát thiện. 

Cho nên, Mục-liên! Y cứ vào các việc làm này nên gọi là kiết sử. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Vì sao? Trước kia tôi ở trong vườn trúc 
Ca-lan-đà, thành La-duyệt này. Một hôm, đến giờ tôi đắp y, ôm bát vào thành 
La-duyệt khất thực, đến nhà một người thợ, đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc Ây, 
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người thợ kia dang càm búa dëo об; lại có một người thợ già có chút việc cần 
nên đến nhà người thợ này. Khi người thợ kia đang sửa bản gỗ thì người thợ già 
này nảy sanh ý nghĩ: “Chủ thợ trẻ này čo gó như y y ta không? Nay ta phải xem 
thử.” Lúc ây, chú thợ trẻ này йёо bỏ hết những chỗ không vừa ý, người thợ già 
kia ау vậy, lòng rât hoan hý, nghĩ răng: “Hay thay, hay thay! Chú này dëo gỗ 
rất vừa ý ta.” 

Đây cũng như vậy, có những Ty-kheo tâm không nhu hòa, bỏ hạnh Sa- 
môn, có lòng dối trá, không theo pháp Sa-môn, tánh hạnh thô thảo, không biết 
hồ thẹn, dương mặt chịu nhục, hành vi {һар kém, không có dũng mãnh, hoặc 
thường lơ đễnh, không nhớ việc làm, tâm ý không định, việc làm nhằm lẫn, các 
căn không định, nay các vị ây cần được Tôn giả Xá-lợi-phất quán sát tánh hạnh 
đề mà sửa trị. 

[0634a02] Những người thiện nam vì lòng tin kiên cỗ mà xuất gia. học đạo, 
rất cung kính giới, không bỏ pháp Sa-môn Hiên thánh, không có giả dôi, không 
hành thô tháo, tâm ý nhu hòa, nói thường mỉm cười, không mích lòng nguòi, 
tâm luôn chuyên nhát, không có thi phi, các căn không loạn. Những vi ây nghe 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói xong, liền tự vâng nhận, không dé quên sót. 


Giống như có những người nam, người nữ xinh đẹp vô cùng, thường tự tắm 
gội, mặc y phục mới, dùng hương thoa thân, lại được người khác tặng thêm 
hoa sen. Người ấy được hoa liên đội lên đâu, vui mừng hớn hở không kiềm 
chế được. О đây cũng vậy, néu có người thiện nam nào vì lòng tin kiên có mà 
xuất gia học đạo, cung kính giới luật, không trái pháp Sa-môn, không có giả 
dôi, không hành thô tháo, tâm y nhu hòa, nói luôn mỉm cười, không phiên lòng 
người, tâm thường chuyên nhất, không có thị phi, các căn chăng loạn. Người ây 
được nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói những lời này rôi, lòng rất vui mừng không 
kiêm chế được, vâng nhận lời dạy. Như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất nói giáo pháp 
này cho các уі thiện nam. 

Bấy giờ, mỗi vị Hiền giả được nghe những lời dạy này rôi đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


7. BÓN LOẠI TRÁI САҮ2 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại trái cây. Là bón loại nào? Hoặc có trái sông mà tợ như chín, 
hoặc có trái chín mà to như sông, hoặc có trái chín mà tog như chín, hoặc có trái 


22 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.25.7. 0634a17). Tham chiếu: А. 4.105 - П. 106. 
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sống mà tợ như sống. Này các Ту- -kheo, thé gian có bón loai trái cáy này. Ó 
trong thé gian có bốn hạng người cũng giống như vậy. Là bốn hạng nào? Hoặc 
có người sông mà tợ như chín, hoặc có người chín mà tợ như sông, hoặc có 
người sống mà tợ như sống, hoặc có người chín mà tợ như chín. 


Thé nào gọi là hạng người sống mà tợ như chín? Như có Tỷ-kheo khi а, 
khi bước không chút thô tháo, ánh mắt xem nhìn luôn theo giáo pháp, đắp y, 
ôm bát cũng đúng theo pháp; khi bước, khi đi mắt luôn nhìn xuống, không ngó 
hai bên, nhưng lại phạm giới, không theo chánh hạnh; chăng phải Sa-môn mà 
tợ Sa-môn, không tu Phạm hạnh mà lại tự nói mình tu Phạm hạnh; làm thương 
{бп và hủy hoại Chánh pháp, gốc rễ hạt giỗng đã bị hư hoại. Người này gọi là 
sống mà tợ như chín. 

Thế nào là hạng người chín mà tợ như sống? Như có Tỳ-kheo tánh hạnh 
như kẻ quê mùa, ánh mắt nhìn ngó, trông không đứng dàn, đi đứng cũng không 
thuận theo Chánh pháp, thường liếc ngó hai bên, nhưng vi này lại siêng năng 
học hỏi, tu tập pháp lành, luôn giữ giới luật, không mát oai nghĩ, thây chút việc 
phi pháp lòng liền lo sợ. Người này gọi là chín mà tợ như sông. 

[0634b04] Thế nào là hạng người sóng mà to nhu sóng? Như vị Ту-Кһео 
không giữ giới luật, không giữ oai nghi khi di, khi bước; cũng không biết phép 
tắc ra vào, tới lui; cũng lại không biết cách thức đắp y, ôm bát; các căn loạn 
động, tâm ý dám nhiễm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Người ây phạm giới, 
không tu Chánh pháp, không phải Sa-môn mà tg Sa-môn, không tu Phạm hạnh 
mà tợ Phạm hạnh, là người mà góc rễ đã hư hoại, không thê cứu chữa. Đó gọi 
là hạng người sóng mà to như sông. 

Thé nào là hạng người chín mà tợ như chín? Như có 1ỷ-kheo 01 gìn giới 
сат, га vào, buóc di khóng trái lễ tiết, nhin ngó không mát oai nghi; lại rất 
tinh tán tu hành pháp thiện, oai nghi lễ tiết thảy đều thành tựu, thấy điều phi 
pháp nhỏ mà tâm đã lo sợ, huóng gi lỗi lớn. Đây gọi là hạng người chín mà to 
như chín. 

Này các Tỳ-kheo, thê gian có bón hạng người giỗng như bốn loại trái cây 
này. Các thây hãy học theo hạng người chín mà tợ như chín. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KKK 


8. GIÓ ТОС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Bš (7.02. 0125.25.8. 0634c18). Tham chiếu: S. 17.9 - II. 231. 
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Вау gió, Thé Tón bào các Тў-Кһео: 

— Hôm nay, trên bầu trời có gió lốc. Nêu như có con chim nào bay đến đó, 
hoặc là chim ô thước, hoặc là chim hông hộc mà gặp cơn gió này thì đầu, não, 
lông, cánh mỗi thứ mỗi nơi. Ở đây, vị T-kheo cũng lại như vậy, sau khi đã bỏ 
giới cấm và sống ‹ đời cư sĩ thì lúc ây sáu vật tùy thân như ba y, binh bát, бпр 
đựng kim, v.v... mỗi thứ ở mỗi nơi, gióng như cơn gió lốc thôi chết loài chim kia. 


Thé nên, пау các Ту-Кһео! Hãy tu hành Phạm hạnh. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


9. BÓN LOẠI CHIM”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Ту-Кһео: 

về: Ty-kheo nên biết, có bốn loài chim. Là bón loài nào? Hoặc có loài chim 

tiêng hót hay mà thân hình хаи xí. Hoặc có loài chim thân hình đẹp mà tiêng 
hót khó nghe. Hoặc có loài chim tiêng hót khó nghe та thân hình cũng хап xí. 
Hoặc có loài chim thân hình đẹp và tiêng hót cũng hay. 

[0634c02] Loài chim nào tiếng hót hay mà thân hình xâu xí? Đó là chim câu- 
sí-la. Chim này tiêng hót hay mà thân hình хаш xí. 

Loài chim nào thân hình đẹp mà tiếng hót khó nghe? Đó là chim chí.? Chim 
này có thân hình đẹp mà tiêng hót khó nghe. 

Loài chim nào tiêng hót khó nghe và thân hình cũng xâu xí? Đó là chim cú. 
Chim này tiêng hót khó nghe và thân hình cũng хап xí. 

Loài chim nào tiéng hót hay và thán hinh cüng dep? Dó là chim cóng. Chim 
này tiéng hót hay và Шап hinh cüng дер. 

Này Ty-kheo, dó goi là có bón loai chim này, moi người cân phải biết тб. 

Ở đây cũng vậy, thé gian cũng có bốn hạng người giống như loài chim, mọi 
người cân phải biết тб. Là bón hạng người nào? 

Hạng người có thân hinh đẹp mà tiếng không hay: Như có Ty-kheo dung 
mạo đoan chánh, ra vào, di lại, dáp у, ôm bát, co duôi, cúi ngước đây đủ oal 
nghi, nhưng lại không thê đọc tụng được những kinh pháp mà đoạn đâu thiện, 


Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.25.9. 0634627). 
25 Câu-sí-la (27 ZE, kokila) cũng gọi là chim ca-lan-đà (3 RI PE, karandaka). 
26 Nguyên tác: Chí điều (Ж Ë), chỉ cho các loài chim dữ như diều hâu, ó.. 
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đoạn giữa thiện, đoạn cuối cũng thiện; không thé vâng lãnh giáo pháp, cũng 
lại không thể khéo trì tụng kinh. Đây là hạng người có thân hình đẹp mà tiếng 
không hay. 

Hạng người có tiếng hay nhưng thân hình xâu xí: Như có Tỳ-kheo, ra vào, 
đi lại, со duỗi, cúi ngước, đắp y, ôm bát không đúng oai nghi, thường nói dông 
đài. Nhưng vị ây lai siéng năng tri giới, nghe pháp liên biết chỗ nào cân học; lại 
thêm nghe hiểu tất cả các pháp mà đoạn đầu thiện, đoạn giữa thiện, đoạn cuối 
cũng thiện, hiểu sâu nghĩa lý, tu tập Phạm hạnh dày đủ; lại còn khéo thọ tri, đọc 
tụng pháp ấy. Đây là hạng người có tiếng hay nhưng thân hình xấu xí. 


Hạng nguòi tiêng dà khó nghe mà thân hinh cùng xâu xí: Như có người 
phạm giới, không siêng năng tu, không chịu nghe nhiêu, những gì đã nghe thi 
liền quên lãng. Ở trong giáo pháp này thì cân phải thực hành đây đủ Phạm hạnh, 
nhưng người này không vui kham nhận và thọ trì. Đây gọi là hạng người tiếng 
đã khó nghe mà thân hình cũng xấu xí. 


Hạng người có tiếng hay và thân hình cũng đẹp: Như có Tỳ-kheo tướng 
mạo đoan chánh, ra vào, đi lại, đắp y, ôm bát, không ngó hai bên; lại còn siêng 
năng tu tập thiện pháp, giới luật dày đủ, tháy điều phi pháp nhỏ liên lo 50, 
huống gi lỗi lớn; lại còn nghe nhiều biết rộng, ghi nhận không quên, khéo tu tất 
cả pháp lành mà đoạn đâu thiện, ở giữa thiện và phân cuôi cũng thiện. Những 
pháp như vậy, vị ấy khéo thọ trì, đọc tụng. Đây gọi là hạng người có tiếng hay 
và thân hình cũng đẹp. 

Đó gọi là thế gian có bón hạng người này ở đời, cần phải cùng nhau nhận biết. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập hạng người có tiếng hay và thân 
hình cũng đẹp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KK 


10. BÓN LOAI MÁY” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Có bón loai máy. Là bón loai nào? Một là, có máy, có sám mà khóng có 
mua. Hai là, có máy, có mua mà khóng có sám. Ba 1à, có máy, có mua và cüng 


có sâm. Bón là, có mây, không có mua và cũng không có sâm. Dó gọi là bón 
loại mây. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. + (T.02. 0125.25.10. 0635а03). Tham chiếu: Thất xứ tam quán 
kinh + gã = #28 (T.02. 150A.10. 0877b04); A. 4.102 - II. 103. 


25.РНАМ BÓN CHÁN LY # 335 


Thé gian cũng có bón hang người giống như mây. Là bón hang người nào? 
Một là, hạng Tỳ-kheo có sâm mà không mưa. Hai là, hạng Tỳ-kheo có mưa mà 
không có sâm. Ba là, hạng Tỳ-kheo vừa không có mưa vừa không có sâm. Bón 
là, hạng Tỳ-kheo vừa có mưa vừa có sâm. 

Thé nào là Tỳ-kheo có sắm mà không có mưa? Như có Tỳ-kheo lớn tiếng 
đọc tụng: Khé kinh, Ky-da,29 Thọ quyết,??° Кё! Bôn та? Nhân duyên, Dĩ 
thuyết, Sanh kinh,” Tụng,* Phương đắng, Vị tăng hữu pháp, Thí dụ. Những 
pháp như vậy vị ây đều khéo đọc tụng, không mắt nghĩa lý, nhưng lại không rộng 
thuyết pháp cho người khác. Đây gọi là người có sám mà không có mưa. 

Thế nào là Tỳ-kheo có mưa mà không sám? Như có Tỳ-kheo tướng mạo 
đoan chánh, oai nghi ra vào, đến đi, tién dừng thảy đều айу đủ, tu các pháp lành 
không sót mảy may; nhưng lại không nghe rộng hiểu nhiều, cũng không lớn 
tiếng đọc tụng, lại không tu hành: Khế kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, Bốn mạt, 
Nhân duyên, Dĩ thuyết, Sanh kinh, Tụng, Phương đăng, VỊ tăng hữu pháp, Thí 
dụ. Tuy vị ду có học tập từ người khác và không quên sót, cũng ưa gần gũi thiện 
tri thức, cũng thích thuyết pháp cho người khác. Đây gọi là người có mưa mà 
không sâm. 

Thế nào là Tỳ-kheo không có mưa và cũng không có sắm? Như Tỳ-kheo 
tướng mạo không đoan chánh, oai nghi ra vào, đến đi, tiến dừng thảy đều thiếu 
sót, không tu các pháp thiện; lại còn không học rộng hiểu nhiều, cũng không 


28 Khé kinh (224, Sutta) cũng gọi là Quán kinh (4#), Chánh kinh (ЈЕ 9). 

 Kỳ-dạ (460, Geyya): Thé kệ lặp lại nội dung đoạn kinh trước, gọi là Trùng tụng (28) hoặc Ứng 
tụng (Ж). 

3 Thọ quyét (ZZ: Z) cũng gọi là Thọ ký (5%, Weyyakarapa). 

3! Kệ (18, Сайа) cũng gọi là Kệ-tha (18/0), Già-đà (ЁЁ), chỉ cho thể loại kinh văn thể hiện thông qua 
thi kệ như Kinh Pháp cu, Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ... 

3 Bón mat (Ж Ж) cũng gọi là Bồn sự (ЖЖ), Thiên bốn (Ж Ж). Pāli gọi là Trivuttaka (Kinh Phật thuyết 
như váy). 

33 Nhân duyên (j##) phiên âm là Ni-đà-na (J ВЯ, Nidana). Theo Dai trí độ luận X 8 Eim (T.25. 
1509.33. 0307605), Ni-đà-na nghĩa là giáo pháp mà chư Phật nói vón phát khởi từ nhân duyên. Do 
nhân duyên gì mà Phật nói vê việc đó. Do có người hỏi nên nói việc này. Theo Ludt tang, vi có người 
phạm lôi này nên đã kêt giới đó. Tât cả lời dạy của đức Phật đêu phát khởi từ nhân duyên nên 201 1а 
Ni-dà-na. (29626, ВЕЕ е 4#, ВЕТ. ЖАТКЫН ЗИ. BEPALE, 
HIẾN RẺ Җ. — UJ b Pn ex KD ЕЕ 21 ЈЕ РЕЯ). 

34 Dĩ thuyết (E. 8) cũng gọi là Tự thuyết ( Ë #9), hoặc còn gọi là Uu-dà-na (ЕЯ, Udana). 

35 Sanh kinh (Æ Z€) cũng gọi là Sanh xứ (Æ Ж), Bốn duyên (##), hoặc phiên âm là Xà-đa-già (85 
№1, Jataka). 

36 Tụng (2Ä) còn gọi là Đại giáo kinh ( K #4), là thé tài kinh điển nhắm mở rộng nghĩa lý từ những 
lời dạy cô đọng của đức Phật. Thê tài này còn được gọi là Quảng diễn (ЖЯ), hoặc Luận nghị (EA FR, 
S. Upadesa, lễ Ж =). Do vì thê tài này thường được quảng diễn từ một đoạn kë tung cô đọng và 
ngăn gọn, nên ở đây viêt їйї là Tụng (29). 

37 Phương đăng (27) cũng gọi là Quảng kinh (4%), cũng viết là Phương quảng (X, Wedal1a). 

38 Vi tăng hữu pháp (K83, Abbhutadhamma) cũng gọi là A-phù-đa-đạtma (MFZ EE, 
Abbhutadhamma), chỉ cho thê loại giáo pháp vô cùng hy hữu và bát khả tư nghi. 

39 Thí dụ (ЖЩ) cũng gọi là Chứng dụ kinh (#1814), là thể tài kinh điển dùng ví dụ để chứng minh, 
phiên âm là A-ba-đà-na (Pif yk PE BË, Avadana). 
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giỏi doc tụng, lại không tu hành: Khé kinh,... (cho đến) Phuong đăng,“? cũng 
lại không vì người khác thuyết pháp. Đây gọi là người vừa không có mưa cũng 
không có sâm. 

Thé nào là Tỳ-kheo vừa có mưa vừa có sâm? Như người có tướng mạo đoan 
chánh, oai nghi ra vào, đến đi, tién dừng thảy đều đây đủ; ham thích học hỏi, 
sở học không quên, cũng thích thuyết pháp cho người khác nghe, khuyên khích 
người khác khiến họ vâng nhận. Đó gọi là người vừa có mưa vừa có sâm. 

Tỳ-kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. 

Thật vậy, [này các] Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Kk kK 
Кё tóm tắt: 
pê, Nhiêu ích, А-пап, Trọng đảm, Tứ sinh, Kiệt, 
Tứ quả, Tùy lam phong, Tú điêu, Lôi tại hậu. 


4 Phương đăng (27 £). Thông thường, trong 12 thé tài kinh dién, Phuong đăng được sắp Ó vi trí sau 
cùng. Y là vị Ty-kheo này không đọc tụng, tu tập đây dú đên thê tài cuôi cùng của 12 thê loại kinh. 

4i Nguyên tác Мһіёр tụng: 80, E 26, Ж; EHS, P2, 4ä; ШЦ Ж, EAA, DU S, E1. Do đặt lại tựa 
đề nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hêt quyên 17. 
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1. BÓN Y DOAN2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Сібпе như núi sông, vách đá, cỏ cây, ngũ cốc đều nương nhờ đất mà sanh 
trưởng. Do đó, đất đai này là tôn quý nhất, quan trọng nhất. Ở đây cũng vậy, 
pháp ba mươi bảy đạo phẩm trụ trên đất không buông lung, khiến các pháp lành 
được tăng trưởng lớn mạnh. 

Tỳ-kheo không buông lung tu bón ý đoạn, tu tập thuần thục? về bón ý đoạn. 
Là bón ý đoạn nào? О đây, này các Tỳ-kheo, pháp ác chưa sanh, hãy tìm cầu 
phương tiện khiến chúng không sanh, chuyên tâm không rời, luôn muốn khiến 
chúng không sanh. Pháp xấu ác đã sanh, hãy tìm câu phương tiện khiến chúng 
đứt sạch, chuyên tâm không rời, luôn muốn khiến chúng đứt sạch. Pháp thiện 
chưa sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiên chúng khởi sanh. Pháp thiện đã sanh, 
hãy tìm câu phương tiện khiến chúng tăng trưởng, không được xao lãng, siêng 
năng tu tập, tâm ý không quên. Như vậy, Tỳ-kheo tu tập bốn ý đoạn. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm câu phương tiện tu tập bốn ý đoạn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan һу phụng hành. 


KKK 


2. PHÁP KHÔNG BUÔNG LUNG’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


! Nguyên tác: Tứ ý đoạn phẩm W Æ Ei th (T.02. 0125.26. 0635b10). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1 (T.02. 0125.26.1. 0635b11). Tham chiếu: S. 3.18 - I. 87. 
Tứ ý đoạn (I Æ ÆT) còn gọi là “tứ chánh cân” (ЈЕ 80). 

з Nguyên tác: Đa tu (ZÍ). 

4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (T.02. 0125.26.2. 0635b24). 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo nên biết, tất cả vua chúa các nước nhỏ và nước lớn đều đến phò 
tả Chuyển Luân Thánh vương. Đối với họ, Chuyên Luân Thánh vương là tôn 
quý nhất, cao thượng nhất. Ở đây cũng vậy, trong những thiện pháp của ba 
mươi bảy đạo phẩm thì pháp không buông lung là tôn quý nhất. 


TỲ-kheo không buông lung tu bốn ý đoạn. Ở đây, này các Tỳ-kheo, pháp 
xấu ác chưa sanh, hãy tìm câu phương tiện khiến chúng không sanh, chuyên tâm 
không rời, luôn muôn khiến chúng không sanh. Pháp xâu ác đã sanh, hãy йт 
cầu phương tiện khiến chúng dứt sạch, chuyên tâm không rời, luôn muốn khiến 
chúng dứt sạch. Pháp thiện chưa sanh, hãy tìm phương tiện khiến chúng sanh 
khởi. Pháp thiện đã sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng tăng trưởng, 
không được xao lãng, siêng năng tu tập, tâm ý không quên. Như vậy, các Ty- 
kheo tu bốn ý đoạn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вёу giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. HẠNH KHÔNG BUÔNG LUNG5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong só ánh sáng của các vì tinh tú thì ánh sáng mặt trăng là hơn hết. О 
đây cũng như vậy, trong những công đức lành của pháp ba mươi bảy đạo phẩm 
thì hạnh không buông lung là bậc nhất, là tôn quý hơn cả. 

Tỳ-kheo không buông lung tu bón ý đoạn. Thê nào là bốn ý đoạn? Ó đây, 
này Tỳ-kheo, pháp xâu ác chưa sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng 
không sanh. Pháp хаи ác đã sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng dứt 
sạch. Pháp thiện chưa sanh, hãy tìm câu phuong tiên khién chúng sanh khởi. 
Pháp thiện đã sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng tăng trưởng, không 
được xao lãng, siêng năng tu tập, tâm ý không quên. Như vậy, các Ty-kheo tu 
bốn ý đoạn. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


x kk 


5 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.26.3. 0635c07). 
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4. TU BÓN Y DOAN5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong các loại hoa, như là hoa chiêm-bặc,” hoa tu-ma-naŠ trên cõi trời hay 
ở cõi người thì hoa bà-sư? là bậc nhất. Ở đây cũng vậy, trong những công đức 
lành của pháp ba mươi bảy đạo phẩm thì hạnh không buông lung là bậc nhất, 
là tôn quý hơn cả. 

Tỳ-kheo không buông lung tu bốn ý đoạn. Thế nào là bốn ý đoạn? Ở đây, 
này Tỳ-kheo, pháp xâu ác chưa sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng 
không sanh. Pháp xâu ác đã sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng dứt 
sạch. Pháp thiện chưa sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng sanh khởi. 
Pháp thiện đã sanh, hãy tìm cầu phương tiện khiến chúng tăng trưởng, không 
được xao lãng, siêng nàng tu tập, tâm у không quên. Như vậy, các T-kheo tu 
bón ý đoạn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


5. BÓN HẠNG NGU'ÒTI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc ngự xe ейп lông chim quý rời thành Xá-vê dé đến 
tinh xá Kỳ Hoàn thăm уіёпе Thé Tôn. Theo phép tắc của các vua, Vua Ba-tư- 
nặc tháo năm bảo vật trang sức uy nghiêm'' đặt sang một bên, đến trước Thế 
Tôn, dành lễ sát chân Phật rôi ngồi qua một bên. Bây giờ, Thế Tôn nói với vua: 

— Đại vương nên biết, thé gian có bón hạng người xuất hiện ở đời. Là bón 
hạng nào? Hoặc có người trước tôi sau sáng. Hoặc có người trước sáng sau tôi. 
Hoặc có người trước 101 sau tôi. Hoặc có người trước sáng sau sáng. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1⁄4 (Т.02. 0125.26.4. 0635c18). 

7 Chiêm-bặc (Rë ãï, campaka), một loại hoa sứ vàng. 

з Tu-ma-na (28 ЯЕ, sumanä) hoặc viết là “tô-ma-na” (£ Ë ЖУ). 

? Bà-sư (22 BB, vassika), một loài hoa nở vào mùa hè. 

10 Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. }Š (T.02. 0125.26.5. 0636a06). Tham chiếu: Тар. # 
(7:02. 0099.1146. 0304b27); Biệt Tạp. ЗІ (T.02. 0100.69. 0398a01); S. 3.21 - L. 93; A. 4. 85 - П. 85. 
п Ngũ uy dung (AX). Theo Kinh Vua Địa Chủ, số 1, рһат 23, tr, 245 trong tập này; Tăng. 18 (7.02. 


0125.23.1. 0609а21), “ngũ uy dung” gôm long, mũ thiên quan, kiêm, giày và quạt vàng (Tr #0, ИТЕН 
жї, №74, #|, ЙИ bë М S: TP). 
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Thế nào gọi là người trước tối sau sáng? Nghĩa là như có người sanh ra 
trong gia đình thấp hèn, như dòng tộc Chiên-đà-la,'? dòng tộc làm nghè giết mó, 
dòng tộc làm thợ thủ công, hoặc sanh trong gia đình làm nghề dâm loạn, hoặc 
sanh ra mà không có mắt, hoặc không có chân tay, hoặc lõa thể chân trân, hoặc 
các căn rỗi loạn; tuy nhiên thân họ biết thực hành pháp thiện, miệng tu pháp 
thiện, ý nhớ nghĩ pháp thiện. Người này nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn hay các 
bậc trưởng giả thì luôn biết cung kính lễ bái, không để lỡ dịp, vui vẻ chào đón, 
hoan hỷ tiễn đưa, tươi cười khi nói, tùy thời cung câp. Khi họ gặp người ăn xin, 
hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc người đi đường, hoặc người nghèo thiêu, nêu tự 
thân họ sẵn có tiên của liên đem bó thí cúng dường; còn nêu không có thi đến 
nhà trưởng giả câu xin để đem cho. Nếu thấy người khác bó thí cúng dường thì 
thân tâm họ hoan hy, phấn khởi tôt cùng. Thân họ biết thực hành pháp thiện, 
miệng tu pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện nên sau khi qua đời sẽ sanh vào cõi lành, 
sanh lên cõi trời. Giống như có người từ dưới đất lên trên giường, từ giường lên 
ngựa, từ ngựa cỡi vol, từ voi đi vào giảng đường. Do vậy mà ngày nay Như Lai 
nói người này trước tôi sau sáng. Như thé, Đại vương, người này gọi là trước 
{д1 sau sáng. 

Thế nào gọi là người trước sáng sau 101? О đây, như có người sanh trong gia 
đình giàu sang, hoặc sanh trong dòng tộc Sát-lợi, dòng tộc trưởng giả, dòng dõi 
Bà-la-môn, có nhiều tài sản, vật báu, vàng bạc, châu báu, xà cừ, mã não, thủy 
tinh, lưu ly; tôi tớ, nô ty không thê ké hết; voi, ngựa, heo, dê đều có đây đủ, lại 
còn có dung mạo xinh đẹp như màu hoa đào. Thế nhưng người này lại luôn ôm 
giữ tà kiến, có chấp biên kiến, có kiến chấp răng: “Không có bó thí, không có 
thọ nhận, cũng không có người thí thì làm gi có vật thí, cũng không có hành 
động thiện ác, cũng không có đời này đời sau, cũng không có người đắc đạo, ở 
thế gian không có bậc A-la-hán đáng thờ kính, cũng không có đời này đời sau 
[để] có thê tác chứng.” Nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn, һо liên nôi sân hận, không 
có tâm cung kính. Nêu thây người khác bó thí thì lòng họ hăn học; thân, miệng, 
у tạo các việc không chân chánh." Do gây tạo những nghiệp phi pháp nên sau 
khi qua đời, người đó sanh vào địa ngục. Giỗng như có người từ giảng đường 
bước xuống voi, từ voi xuông ngựa, từ ngựa xuống giường, từ giường xuống 
đất. Do vậy mà ngày nay Như Lai nói người này trước sáng sau tôi. Như thé, 
Đại vương, người này gọi là trước sáng sau 101. 

Thé nào gọi là người từ tối đến tôi? Như có người sanh trong gia đình thấp 
kém, hoặc trong gia đình dòng tộc Chiên-đả-la, hoặc trong gia đình làm nghệ 
giết mồ, hoặc trong gia đình thấp hèn cùng cực. Người này đã sanh vào những 
chôn này, hoặc lại có lúc các căn không đủ, tướng mạo xâu xí; hơn nữa, người 
này lại thường ôm giữ tà kiên, có kiến chấp răng: “Không có đời này và đời sau, 


12 Chiên-đà-la (Л#ЁЕ ZÆ, Candäla). 
3 Nguyên tác: Bình quân (22). 
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không có Sa-môn, Bà-la-môn, cũng không [có] người đắc đạo, cũng không có 
A-la-hán đáng thờ kính, cũng không có đời này đời sau [để] có thể tác chứng.” 
Nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn, họ liên nói sân hận, tâm không cung kính. Nếu 
thây người khác bó thí thì họ không hoan hy; thân, miệng, ý tạo các việc không 
chân chánh, phi báng Thánh nhân, hủy nhục Tam bảo. Người ấy tự mình đã 
không làm bó thí, lại còn ôm lòng hắn học khi thấy người khác bó thí. Do đã 
tạo nghiệp sân hận nên sau khi qua đời, người đó sanh vào địa ngục. Giỗng như 
có người từ tôi đến tôi, từ lửa bừng ёп lửa bừng, bỏ trí tới при. Do vậy та nói, 
người này đáng gọi là trước tôi sau tối. Đại vương nên biết, nên gọi người này 
là từ tôi đến ti. 

Thế nào gọi là người từ sáng đến sáng? Như có người sanh trong gia tộc 
giàu sang, hoặc dòng tộc Sát-lợi, hoặc dòng dõi vua chúa, hoặc nhà đại thân, 
của cải vật báu không thê ké hết, lại còn được dung mạo xinh đẹp như màu hoa 
đào. Lại nữa, người này luôn có chánh kiến, tâm không loạn động, chánh kiến 
như vây: “Có bó thí, có phước báu, có người nhận, có quả báo thiện ác, có đời 
này và đời sau, có Sa-môn, Bà-la-môn.” Người ấy nêu gặp Sa-môn, Bà-la-môn 
liên khởi tâm cung kính, sắc diện tươi vui. Tự thân luôn thích bó thí, lại cũng 
khuyên người khác thực hành bó thí. Vào ngày bó thí thì thân tâm hoan һу, 
phân khởi tôt cùng. Người ду thân hành thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện nên 
sau khi qua đời được sanh về cõi lành. Giỗng như có người từ giảng đường đến 
giảng đường, từ cung điện đến cung điện. Do vậy mà ngày nay Như Lai nói 
người này là từ sáng đến sáng. 

Thật vậy, Đại vương! Thế gian có bón hạng người này. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Vua nên biết, người nghèo, Có tín, thích bó thí, 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, '° Những bậc đáng cúng dâng, 


Luôn tiếp rước ân cân, Khuyên hành theo chánh kiến, 
Khi thí, nhiều hoan hý, Chăng nghịch ý người câu. 
Bạn tốt, người này đây, Trọn đời không làm ác, 
Thường vui hành chánh kiến, Thường nghĩ tìm pháp lành. 
Đại vương, người tốt kia, Khi chét át sanh vë 

Ó cung trời Dâu- suát, Là trước tôi sau sáng. 

Như người rât giàu CÓ, Không tín, lại hay sân, 
Nhu nhược, tham vô ngân, Giữ tà kiến chăng bỏ. 

Gặp Sa-môn, Phạm chi Và những người đến хіп, 
Thường la măng, đuôi đi, Tà kiến rằng: Hết của, 
Thây thí lòng sân khởi, Ngăn việc thí của người. 
Hạng làm điêu vô sỉ, Gốc rễ ác càng sâu, 


є Nguyên tác: Bà-la (Æ ZÆ), viết tắt của Bà-la-môn. 
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Với những hạng người ây, Chắc chắn khi mạng chung, 


Sẽ sanh vào địa ngục, Là trước sáng, sau tôi. 

Như có người bân tiện, Không tín, thường sân si, 
Toàn làm điều bất thiện, Tà kiên, chăng niêm tin. 

Nếu gặp bậc Sa-môn, Những người đáng kính khác, 
Liền khinh khi, mạt sát, Bỏn xẻn, chăng niềm tin. 
Minh thí, thấy người thí, Lòng chăng chút vui gì, 


Do những hạnh nghiệp ấy, Nẻo ác mãi bước а. 
Với những hạng người ấy, Chắc chắn khi mạng chung, 
Sẽ sanh vào địa ngục, Là trước tôi, sau tôi. 
Với những người giảu sang, Có tín, ưa phát ban, 
Chánh kiến, không niệm quấy, Pháp thiện hằng mong câu. 


Nếu gặp các đạo sĩ, Và những người đáng thí, 
Liền tiếp rước ân cân, Học hành theo chánh kiến, 
Khi thí lòng hoan hỷ, Luôn bình đăng tư duy, 

Bồ thí không tiếc gl, Thỏa lòng người thọ nhận. 
Người ây sông hiên lương, Không làm điều sai quấy, 
Nên biết, người thê ấy, Chắc chắn khi mạng chung, 
Sẽ sanh vào nẻo lành, Là trước sáng, sau sáng. 


Thê nên, Đại vương! Hãy học theo hạng người trước sáng và sau sáng, chớ 
nên học trước sáng mà sau tÔI. 

Thật vậy, Đại vương! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6. THÂN THÉ УО THUONG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xâ-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 1ё sát chân rôi đứng qua 


một bên, lát sau lại lẫy hai tay sờ lên chân Như Lai rồi hôn lên chân Như Lai 
và than: 


— Thân thé của Thiên Tôn sao lại thế này? Da thịt quá nhăn nheo! Thân thể 
Như Lai không còn giỗng như xưa nữa. 


Thế Tôn bảo: 


— Thật vậy, A-nan, đúng như thây nói. Nay thân Như Lai da thịt đã nhăn, 
thân thê hiện giờ không giống như trước. Bởi уі, h có thân át có bệnh bức bách. 


IS Tựa đề được đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.26.6. 0637a18). Tham chiếu: Тар. Ж 
(T.02. 0099.1240. 0339c19); Biêt Tạp. DI ## (T.02. 0100.67. 0397a09); S. 3.3 - L. 71; S. 48.41 - У. 216. 
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Chúng sanh thọ bệnh thì bị bệnh vây khốn, chúng sanh đúng thời phải chết thì 
bị sự chết bức bách. Nay Như Lai cũng đã già suy, đã hơn tám mươi rồi.!5 


A-nan nghe những lời này, buôn khóc nghẹn ngào không kiêm lòng được, 
liền than: 

— Than ôi! Già yếu đã đến, ngay cả với Thế Tôn! 

Bấy giờ, đã đúng thời, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Thế Tôn đi khất thực lần hồi đến cung Vua Ba-tư-nặc. Lúc ây, trước cửa cung 
Vua Ba-tư-nặc có vài chục cỗ xe hư cũ bị quăng bỏ một bên. Tôn giả A-nan 
nhìn ау những có xe Ы quăng bỏ một bên như vậy, liên bạch Thế Tôn: 

— Đây là những cỗ xe của Vua Ba-tư-nặc. Trước đây, lúc mới làm thành, 
tinh xảo, lộng lẫy, nhưng nay nhìn lại, màu sắc đã phai như màu gạch đá. 

Thé Tôn bảo: 

- Thật vậy, A-nan, đúng như thầy nói. Tất cả những cỗ xe đang được thấy 
đây, xưa kia vốn rất tinh xảo, lộng lẫy, được làm bằng vàng bạc, nhưng nay 
chúng đã hư hoại, không dùng được nữa. Vật bên ngoài thân mà còn hư hoại 
như vậy, huống gi là trong thân. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Ôi! Sự già, bệnh, chết, Hủy hoại nhan sắc nguòi, 
Truóc kia sóng vui tuoi, Nay bị chết bức bách. 
Dẫu sống lâu trăm tuổi, Rồi cũng phải chết đi, 
Tránh khô được mây khi, Rốt cùng theo đường chết. 
Trong thân ta mọi thứ, Bị sự chết bủa vây, 

Đến bên ngoài bôn đai, Rót cuộc trở về không. 
Nên muỗn cầu bát tử, Chỉ có Niết-bàn đây, 

Nơi ây hết sanh tử, Vắng bặt các hành này. 


Bây giờ, Thế Tôn liên đến chỗ Vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc bày biện 
nhiều vật thực cúng đường Thế Tôn. Thấy Thé Tôn đã thọ thực xong, vua liên 
chọn một chiếc chế nhỏ đặt ngôi phía trước Thê Tôn và bạch: 

— Sao vậy, thưa Thế Tôn, thân thê của chư Phật bên chăc như kim cương mà 
cũng phải chịu già, bệnh, chết sao? 

Thế Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Như Đại vương nói. Như Lai cũng phải chịu sanh, 
già, bệnh, chết. Bởi nay Như Lai cũng là một con người trong loài người, cha 
tên Chân Tinh, mẹ tên Ma-da, thuộc dòng Chuyên Luân Thánh vương. 


16 Niên quá bát thập (FiB) N +). Phần lớn các bàn kinh liên quan đến tuói tác của đức Phật nhu М. 89; 
МА. 213... đều cho ràng Ngài viên tịch lúc 80 tuôi. Riêng bản kinh này cho răng đã hơn 80, đây cũng 
là điều kỳ đặc. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ này: 


Phật thị hiện nhân gian, Cha tên là Chân Tinh. 

Mẹ tên Cực Thanh Diệu, Dòng Sát-lợi cao sang. 

Đường chết rất nghiệt ngã, Nó chăng kê hèn sang, 

Phật còn chưa thoát ra, Huôỗng hạng phàm tục khác. 
Вау giờ, Thé Tôn lại nói kệ này cho Vua Ba-tư-nặc: 

Cúng tế, lửa trên hết, Kinh thư, tụng! đứng đầu, 

Loài người, vua quý nhật, Các dòng, biên tối tôn. 

Các sao, trăng sáng nhất, Ánh sáng mặt trời hơn, 

Tám phương, trên, dưới, giữa, Cùng vạn vật cõi này. 

Cõi trời đến loài người, Phật là bậc Tối Thượng, 

Ai muốn cầu phước đức, Nương Tam Бао cúng dường. 


Thế Tôn nói kệ này rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trở về tinh xá Kỳ Hoàn, 
đến tòa mà ngồi. Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn điều được NGƯỜI thế gian yêu quý. Là bốn điều gì? Sức khỏe của 
tuôi trẻ là điều được người thế gian yêu quý. Không có bệnh đau là điều được 
người thế gian yêu quý. Тобі thọ dài lâu là điều được người thế gian yêu quý. 
Thương yêu đoàn tụ là điều được người thế gian yêu quý. Tỳ-kheo, đó gọi là có 
bốn điều này, được người thé gian yêu quý. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, cũng có bốn điều mà người thế gian không yêu quy. Là 
bón đièu nào? Ty-kheo nên biết, tuói trẻ tráng kiện rôi sẽ đến lúc già bệnh là 
điều mà người thế gian không thích. Người không bệnh đau về sau sẽ có lúc 
bệnh đau là điều mà người thế gian không thích. Tuôi thọ lâu dài rồi sau cũng 
phải chết là điều mà người thê gian không thích. Thương yêu đoàn tụ, về sau 
cũng phải chia lia là điêu mà người thé gian không thích. Này Tỳ-kheo, đó gọi 
là có bón điều này xoay chuyển thế gian. Chư thiên, loài người cho đến Chuyền 
Luân Thánh vương, hay chư Phật, Thế Tôn đều bị bốn điều này chi phối. Ty- 
kheo, đó gọi là thế gian có bón điều này xoay chuyền. 


Lại nữa, có bốn pháp này, nếu người nào không thâu rõ thì sẽ trôi lăn 
trong sanh tử, xoay vân trong năm đường. Là bón pháp nào? Đó là giới đức 
của Hiên thánh, thiền định của Hiên thánh, trí tuệ của Hiền thánh và giải thoát 
của Hiên thánh. 


Do vậy, này các Ty-kheo, nếu người nào không thấu rõ bốn pháp này thì 
phải nhận chịu bốn điều không như ý ở trên. Nay Như Lai và các thây nhờ thấu 
rõ bón pháp Hiên thánh này nên dứt được cội gôc sanh tử, không còn thọ sanh 
nữa. Như thân thể Như Lai nay đã già yếu, phải chịu quả báo suy hao này. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm câu Niết-bàn tịch tịnh không sanh, không già, 


!7 Tụng (28) chỉ cho các thê kệ tụng. 
!# Nguyên tác: Tam Phật (= f). 
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không bệnh, không chết, không còn thương yêu chia lìa, phải thường nhớ nghĩ 
đến vô thường biến đổi. 


Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


7. PHÁP DỨT TRỪ BUÔN ĐAU 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc lệnh cho quan phụ tá chuẩn bi xe рап lông chim 
quý dé vua rời thành Xá-vệ đi xem xét xung quanh giảng đường. Lúc bây gio, 
mẹ của Vua Ba-tư-nặc vừa qua đời do tuổi già suy yếu, thọ gần một trăm tuôi. 
Bà là người mà nhà vua rất tôn kính nhớ thương, chưa từng rời mắt. Lúc đó, 
bên cạnh Vua Ba-tư-nặc có vị đại thần tên Bất-xà-mật, tài cao cái thế, được mọi 
người tôn trọng. VỊ đại thần này suy nghĩ: “Mẫu thân của Vua Ba-tư-nặc thọ 
gần một trăm tuổi, nay vừa qua đời. Nếu nghe tin này, vua rất buồn đau, quên 
ăn bỏ uống mà sanh bệnh nặng. Nay ta phải tìm cách nào dé vua không buồn 
đau, cũng giúp vua không sanh bệnh.” 

Bây giò, đại thần chuân bị năm trăm con voi trăng và năm trắm con ngựa 
tốt; lại chỉnh đôn năm trăm bộ binh, sắp đặt năm trăm kỹ пй? và năm trăm cụ 
bà; cũng thỉnh mời năm {гат vị Bà-la-môn và năm trăm vị Sa-môn; lại chuân 
bị năm trăm bộ y phục, năm trăm món trân bảo; làm cỗ quan tài lớn cho người 
chết, sơn vẽ thật đẹp, tinh xảo vô cùng, treo giăng phướn lọng, trỗi các kỹ nhạc, 
muôn thứ nghiêm sức không thể kế hết, rồi đưa ra thành. 

Lúc đó, vì có chút việc nên Vua Ba-tư-nặc trở lại trong thành. Từ xa nhìn 
Һау đoàn đưa tiễn người chết, vua hỏi người Һам: 

— Người đó là ai mà được cúng bái long trọng đến thế? 

Bắt-xà-mật tâu: 

— Trong thành Xá-vệ này có mẹ của vi trưởng giả vừa qua đời nên mới đưa 
tang trịnh trọng như thê. 

Vua lại hỏi: 

— Những vol, ngựa, xe сд và cụ bà, v.v... dùng đề làm 01? 


19 Tựa đề được đức Phật dạy cuối kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.26.7. 0638а02). Tham chiếu: Тар. Ж 
(702. 0099.1227. 0335b09); Biệt Tạp. ЛЖ (T.02. 0100.54. 0392a26); S. 3.22 - I. 96. 


2 Kỹ nữ (%& Zc), ở đây chỉ cho những cô gái làm nghề múa hát. 
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Đại thân tâu: 

— Năm trăm cụ bà này là dâng lên Vua Diêm-la để chuộc mạng người chết. 

Vua liên cười và nói: 

— Đây là việc làm của người ngu muội. Thân mạng khó giữ, làm sao có thể 
năm giữ lại được? Như có người đã rơi vào miệng cá ma-kiệt! mà lại muốn 
thoát ra ngoài, điều này thật khó. Ở đây cũng vậy, đã rơi vào chỗ Vua Diêm-la 
mà muốn ra khỏi, điêu này không thể. 


Đại thân tâu: 

— Năm trăm kỹ nữ này cũng dùng dé chuộc mạng. 

Vua bảo: 

— Điều này cũng không thé. 

Đại thân tâu: 

— Nếu những kỹ nữ này mà cũng không thể chuộc được thì sẽ dùng người 
khác đê chuộc. 

Vua bảo: 

— Như vậy cũng không thẻ. 

¬- Nếu như vậy mà cũng không được thì phải dùng năm trăm món trân bảo 

đê chuộc. 

— Việc này cũng không thé. 

‚ [0638b01] — Nếu việc này cũng không được thì dùng năm trăm bó y phuc 

đê chuộc. 

— Như vậy cũng không được. 

— Nếu dùng y phục này mà cũng không được, vậy thì phải dùng chú thuật 
của năm trăm vị Phạm chí này, nhờ chú thuật đê giành lại mạng sông kia. 

— Điêu này cũng không thẻ. 

— Nếu chú thuật của năm trăm Phạm chí này cũng không thé được thì lại 
phải nhờ đến những vị Sa-môn tài cao thuyết pháp dé chuộc lại. 

- Như vậy cũng không thẻ. 


— Nếu thuyết pháp cũng không thể chuộc được, vậy thì sẽ tập hợp binh 
chủng, dàn trận đánh lớn dé giành lại mạng sống kia. 


Lúc này, Vua Ba-tư-nặc cười lớn mà nói: 
— Đây là việc làm của người ngu muội. Vì đã rơi vào miệng cá ma-kiệt thì 
không bao giờ thoát ra được. 


> Nguyên tác: Ma-kiệt ngư (E15), cũng viết là ma-già-la (ЖЕЙ, mankara). Theo Đại trí độ luận 
К RFif (7.25. 1509.7. 0109a14), đây là loài cá lớn, có thể nuốt cả tàu thuyền. 
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Vua lại nói tiếp: 

— Khanh nên biết, có người nào sanh ra mà không chết sao? 

Đại thân tâu: 

— Điêu này thật không thê có. 

Vua bảo: 

— Thật không thê có điều này. Chư Phật cũng dạy: “Phàm có sanh thì có tử, 
mạng sông thật khó giữ gìn.” 

Lúc đó, Bắt-xà-mật liền quỳ xuống tâu vua: 

— Thê nên, Đại vương chớ quá buôn lo! Tất cả chúng sanh đều trở về cái chết. 

Vua liên hỏi: 

— Sao trầm phải buôn lo? 

Đại thân liền tâu: 

— Tâu Đại vương, hôm nay, mẹ Đại vương đã qua đời! 

Báy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe những lời này xong, thở dài tám, chín lần, rồi 
nói với đại thân: 

— Lành thay, như lời khanh nói! Khanh thật biết dùng phương tiện khéo léo. 

Thé rôi, Vua Ba-tu-năc liền trở vào thành, bày biện các thứ hương hoa để 
phụng cúng vong mẫu. Cúng bái vong mẫu xong, vua lại lên xe để đên chỗ Thế 


Tôn. Đến nơi, vua đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế 
Tôn hỏi: 

— Thân của Đại vương sao lại dính đây bụi bặm như vậy? 

Vua bạch Thê Tôn: 

— Mẹ con đã qua đời, vừa đưa ra ngoài thành. Nay con đến chỗ Thé Tôn 
đề hỏi nguyên do. Vì lẽ, lúc còn sông, mẹ con siêng năng giữ giới, thường 
tu pháp thiện, tuôi gần một trăm, nay đã qua đời nên con đến chỗ Thế Tôn. 
Nếu phải đem voi để chuộc mạng mẫu thân được thì con cũng sẽ dùng voi 
để chuộc. Nêu phải dùng ngựa để chuộc mạng được thì con cũng sẽ dùng 
ngựa dé chuộc. Nếu phải dùng xe có để chuộc được mạng sông mẹ thì con sẽ 
dùng xe cộ để chuộc. Nếu phải dùng vàng bạc, châu báu để chuộc được thì 
con cũng sẽ dùng vàng bạc, châu báu để chuộc. Nêu phải dùng nô bộc, tôi tớ, 
thành quách, đất nước dë chuộc mạng được thì con cũng sẽ dùng nô bộc, tôi 
tớ, thành quách, đất nước để chuộc. Nếu phải dùng dân chúng đất nước Ca- 
thi để chuộc mạng được thì con cũng sẽ dùng dân chúng đất nước Ca-thi để 
chuộc, không để mẹ con qua đời. 

[0638с02] Thé Tôn bảo: 

— Đại vương chớ quá bi thương, bởi lẽ tât cả chúng sanh đều trở về cái chết. 
Tất cả các pháp đều biến đổi, muôn chúng không biến đối chắc chăn không 
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thé được. Đại vương nên biết, thân người giống như nắm tuyết, rốt cùng sẽ tan 
chảy. Cũng như năm đất, rồi cũng vỡ vụn, không thê giữ lâu. Cũng như sóng 
năng huyền hóa, hư ngụy không thật. Cũng như năm tay trống rỗng để gạt trẻ 
con. Thê nên, Đại vương chớ có bị thương, trông cậy thân này. 

Đại vương nên biết, có bốn điều rất đáng sợ sẽ đến với thân này, không thé 
ngăn cản được, cũng không thể dùng ngôn ngữ, chú thuật, thuôc men, bùa chú 
dé trừ khử được. Là bốn điều gì? Một là sự già nua, nó hủy hoại tuổi trẻ, khiến 
không còn dung sắc. Hai là bệnh tật, nó hủy hoại sự mạnh khỏe không bệnh. Ba 
là sự chết, nó hủy hoại mạng sông. Bốn là những vật thường còn rôi sẽ trở vë 
vô thường. Đại vương, đó gọi là có bón điều không thé ngăn cản được, chăng 
thê dùng sức mạnh đề hàng phục được. 

Đại vương nên biết, giỗng như bốn phương có bốn ngọn núi lớn. Những 
núi này từ bón phía dồn ép đến chúng sanh mà chàng thé nào dùng sức đề đây 
lùi được. Thé nên, Đại vương, thân mạng chăng phải là vật kiên cô, không thê 
nương cậy. Do đó, Đại vương hãy dùng pháp để trị vì đất nước, chớ nên dùng 
phi pháp. Không bao lâu nữa Đại vương cũng đến biển sanh tử. Đại vương nên 
biết, những người dùng pháp để trị vì đất nước thì sau khi qua đời sẽ sanh về 
cõi lành, sanh lên cõi trời. Nêu người nào dùng phi pháp đê cai trị thì sau khi 
qua đời sẽ sanh vào йа ngục. 

Vậy nên, này Đại vương! Hãy dùng Chánh pháp để cai trị, chớ nên dùng 
phi pháp. 

Thật vậy, Đại vương! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

— Pháp này tên là gì? Nên thực hành như thế nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Pháp này tên là dứt trừ buôn đau. 

Vua liền bạch Phật: 


— Thật vậy, Thê Tôn, sở dĩ đúng như vậy, bởi vì khi con nghe pháp này ròi, 
mọi buôn dau đêu không còn. Thưa Thế Tôn, việc nước bón bë, con muốn trở 
về cung. 


Thê Tôn bảo: 

— Đại vương cứ tự nhiên! 

Vua Ba-tư-nặc liên từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật rồi rời đi. 
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 
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8. BÓN PHÁP NEN TÁNG2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Như Lai không chỉ tôn quý bậc nhất trong hàng Ту-Кһео, Tỳ- 
kheo-ni, uu-bà-tác, uu-bà-di mà còn tón quý bậc nhât trong tât cả loài người ở 
thê gian, vì có bôn pháp nên tảng mà Như Lai đã tự mình giác trị, tự thân tác 
chứng ở trong bốn bộ chúng, chư thiên và loài người. Là bốn pháp gì? Một là, 
tt cả các hành ау dëu уб thường, Như Lai đã tự mình giác tri, tự thân tác 
chứng ngay trong bốn bộ chúng, chư thiên và loài người. Hai là, tật са các hành 
là khô. Ba là, tât cả các hành là vô ngã. Bôn là, Niét-bàn là tich tinh mà Nhu 
Lai đã tự minh giác tri, tự thân tác chứng ngay trong bón bộ chúng, chư thiên 
và loài người. Này Tỳ-kheo, đó gọi là bón pháp nên tảng. Thê nên, Như Lai là 
tôn quý bậc nhât trong cõi trời và cõi người. 

Вёу giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


ж** 


9. XÁ-LỢI-PHÁT NIÉT-BAN2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Ту-Кћео năm trăm vi ngụ ở vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Thé Tôn muôn đến thành La-duyệt dé an cư kiết hạ. Xá-lợi-phất 
cũng muốn dén thành La-duyët dé an cu kiét ha. Môt ngàn hai trăm nám muoi 
đệ tử cũng muốn đến thành La-duyệt để an cư kiết hạ. Tuy nhiên, Xá-lợi-phất, 
Mục-kiên-liên khi an cư kiết hạ xong sẽ vào Niết-bàn. 

Вау giờ, Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên, v.v... đi 
đến tinh xá Trúc Lâm, vườn trúc Ca-lan-đà ở thành La-duyệt dé an cư kiết hạ. 
Khi ấy, Thế Tôn nói với Xá-lợi-phất: 

— Nay một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử đã vì các thầy mà an cư kiết hạ 
tại đây. Tuy nhiên, thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiên-liên sắp Diệt độ ròi. Thé 
nào, Xá-lợi-phất, thầy có thể vì các Tỳ-kheo mà nói Diệu pháp không? Hôm 
nay, Như Lai đau lưng, muôn nghỉ một chút. 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (7.02. 0125.26.8. 0639a01). Tham chiêu: A. 4.185 - II. 176. 


23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (T.02. 0125.26.9. 0639a12). Tham chiếu: Тар. #È (T.02. 
0099.638. 0176b28); 5. 47.13 - V. 161. 
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Вау giờ, Thế Tôn tự xếp у Tăng-già-lê, rồi năm nghiêng bên phải, hai bản 
chân xếp chóng lên nhau, buộc tâm vào ánh sáng. Khi ây, Tôn giả Xá-lợi- phât 
nói với các Ту-Кһео: 

— Lúc tôi mới thọ giới, qua nửa tháng sau đã chứng đắc bốn biện tài, tự 
thân tác chứng đây đủ nghĩa lý. Nay tôi sẽ giảng nói và phân biệt rõ nghĩa này 
dé các thầy hiểu và phân biệt rõ ràng. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Tôn giả Xá-lợi-phất liên hỏi: 

— Những gi là bốn biện tài mà tôi đã chứng được? Dó là nghĩa biện tài,” tôi 
đã chứng được; pháp biện, tôi đã chứng được; ứng biên,” tôi đã chứng được và 
tự biên,” tôi đã chứng được. 

Nay tôi sẽ phân biệt rộng nghĩa này. Nếu trong bón bộ chúng có ai còn 
hoài nghi thì hôm nay sẵn có tôi đây, hãy hỏi nghĩa ây. Nếu các Hiên giả có ai 
còn hoài nghỉ đối với tứ thiền, hoặc có ai còn hoài nghi đôi với bón vô lượng 
tâm thì có thé hỏi, nay tôi sẽ nói. Nếu các Hiên giả có ai còn hoài nghi đối 
với bỗn ý đoạn thì có thê hỏi, hôm nay tôi sẽ nói; hoặc có ai còn hoài nghi 
đôi với bón thân túc, bón ý chỉ, bón đề thì nên đến hỏi tôi nghĩa, hôm nay tôi 
sẽ giảng nói. Nay nếu không hỏi, về sau hối tiếc cũng vô ích. Nay cũng nên 
hỏi tôi về các pháp sâu xa của đức Thế Tôn, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
cũng như những việc mà Ngài ấy làm, tôi sẽ nói cho. Nếu không hỏi, về sau 
chớ hôi tiếc. 

[0639b11] Bây giờ, Tôn giá Đại Mục-kiền-liên đúng giờ đắp у, ôm bát vào 
thành La-duyệt khát thực. Các Phạm chí chấp trượng” từ xa trông thây Muc- 
liên đến, bèn bàn với nhau: “Đây là một trong những đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, 
không ai ưu tú hơn người này. Chúng ta cùng nhau bao vây hăn và đánh chết 
đi.” Rôi những Phạm chí kia liên bao vây và dùng gạch đá đánh Tôn giả chết 
ngât ròi bỏ đi. Tôn giá Đại Muc- kiền-liên toàn thân rách nát tả tơi, đau đớn 
khó não không thê kê xiết. Khi ấy, Đại Mục-kiền-liên suy nghĩ: “Các Phạm chí 
này vây đánh ta xương tan thịt nát, rồi bỏ ta mà đi. Nay khắp thân thé ta đều bị 
thương tích, đau nhức vô cùng, ta đã không còn sức lực, làm sao trở về Trúc 
viên được? Nay ta nên dùng thân túc để trở về tinh xá.” Rôi Mục-liên liên dùng 
thân túc trở về tinh xá, đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât rôi ngồi xuông một bên. 
Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 


Tứ biện tài (Я) còn gọi là “bốn vô ngại biện” (P9 # В) hay “bốn vô ngại giải” (Dq#&1#£##). 
25 Nghĩa biện (3šZ#) còn gọi là “nghĩa vô ngại giải” (З ЖЕЛ). 

26 Ứng biện (FEP) còn gọi là “từ vô ngại giải” (3H ЖШ). 

27 Tự biện (Н 3) còn gọi là “biện tài vô ngại giải” (2 08). 

? Chấp trượng Phạm chí (А): Ngoại đạo cầm gậy. 
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— Các Pham см cháp trượng vây đánh tôi xương thịt nát hết, thân thể đau 
nhức thật không chịu nói. Nay tôi muốn vào Niết-bàn cho nên đến đây dé từ 
giã thây. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Trong hàng đệ tử của Thé Tôn, thây là thần túc bậc nhất, có oai lực lớn, 
tại sao thây không dùng thân túc mà tránh đi? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Xưa kia tôi tạo nghiệp quá sâu nặng, nay phải nhận lãnh quả báo, không 


thé tránh được; chàng phải vô cớ mà nhận chịu quả báo này. Hôm nay, toàn thân 
tôi vô cùng đau nhức, cô đến từ giã thây để nhập Niết-bàn. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 
— Những Tỳ-kheo, Ty-kheo-mi nào tu tập bốn thân túc, hiểu rộng nghĩa lý 


của nó, nếu người ây muốn trụ lại một kiếp hay hơn một kiếp thì vẫn có thé 
không Diệt độ. Vì sao thây không trụ mà lại Diệt độ? 

[0639с03] Tôn giả Mục-kiển-liên đáp: 

— lhật vậy, Tôn giả Xá-lợi- phất, Như Lai có dạy: “Nếu 1-kheo, Ty-kheo- 
пі nào tu bốn thân túc, muốn sống thọ qua nhiêu kiếp cũng có thé được.” Nhưng 
Như Lai chỉ trụ một kiếp nên tôi cũng trụ như vậy. Hiện tại, Thé Tôn không 
bao lâu nữa sẽ nhập Bát-niét-bàn. Chúng sanh thọ mạng quá ngắn. Hơn nữa, tôi 
không dành lòng nhìn Thế Tôn vào Bát-niết-bàn. Hiện giờ thân thê tôi rất đau 
đớn nên tôi muôn vào Bát-niêt-bàn. 


Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả Mục-liên: 

— Nay thây hãy nán lại một chút, tôi xin Diệt độ trước! 

Tôn giả Mục-liên іт lặng không đáp. Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi- phát đi đến 
chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân rồi ngồi qua một bên và bạch Thế Tôn: 

— Nay con muốn Diệt độ, ngưỡng mong Thê Tôn cho phép! 

Lúc đó, Thế Tôn im lặng không đáp. Tôn giả Xá-lợi-phất hai, ba lân bạch 
Thê Tôn: 

— Nay là lúc thích hợp, con muốn vào Bát-niễt-bàn! 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tại sao thầy không trụ một kiếp hay hơn một kiếp? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Thê Tôn: 

— Chính con được nghe từ Thê Tôn và tự thân vâng nhận: Chúng sanh thọ 
mạng rất ngăn, tuôi thọ dài nhất không quá một trăm năm. Vì thọ mạng chúng 


sanh ngăn nên tuôi thọ của Như Lai cũng ngăn. Nếu Như Lai thọ một kiếp thì 
con cũng sẽ thọ một kiếp. 
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Thé Tón bào: 

— Như lời Xá-lợi- phất nói, vì chúng sanh thọ mạng ngăn nên Như Lai thọ 
mạng cũng ngăn. Nhưng điều này cũng không thé luận bàn. Sở di như vậy là vì 
quá khứ lâu xa vô sô kiếp vë trước, có vi Phật tên là Thiện Niệm Thệ Nguyện 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Vào thời đó, con người 
thọ tám mươi ngàn tuổi, không ai chết yêu giữa chừng. Đức Như Lai Thiện 
Niệm Thệ Nguyện kia ngay khi thành Phật, liên lúc đó hóa làm vô lượng Phật, 
an lập vô lượng chúng trụ trong hạnh Ba thừa, có người trụ vào địa vị Bât thoái 
chuyển; lại an lập vô lượng chúng sanh trụ trong bón dòng tộc; lại an lập vô 
lượng chúng sanh trụ trong cung Tứ Thiên Vương, Diệm thiên, Đâu- suật thiên, 
Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên, Phạm-ca-di thiên, dục thiên, sắc thiên, 
vô sắc thiên. Cũng ngay trong ngày đó, Ngài ду liền ở nơi Vô dư Niết-bàn giới” 
mà thể nhập Bát-niết-bàn. Nhưng nay Xá-lợi-phất nói, vì chúng sanh thọ mạng 
ngăn nên Như Lai thọ mạng cũng ngăn. 

Thé nào, Xá-lợi-pht, thây nói răng: “Như Lai trụ một kiếp hoặc hơn một 
kiếp, con cũng sẽ trụ một kiếp hoặc hơn một kiếp.” Nhưng chúng sanh lại 
không thể biết thọ mạng Như Lai dài, ngăn. Xá-lợi-phất nên biết, Như Lai có 
bốn điều không thé nghĩ bàn, chăng phải là điều mà hàng Tiểu thira? có thể biết 
rõ. Là bốn điều gì? Đó là thế giới không thể nghĩ bàn, chúng sanh không thể 
nghĩ bàn, long cung không thể nghĩ bàn và cõi Phật không thê nghĩ bàn. Này 
Xá-lợi-phât, đó gọi là bón điều không thé nghĩ bàn. 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Thật vậy, Thê Tôn! Có bốn điều không thé nghĩ bàn đó là thế giới, chúng 
sanh, long cung và cõi Phật, thật không thể nghĩ bàn. Nhung từ lâu con luôn có 
suy nghĩ răng: “Phật Thích-ca rôt cuộc không trụ một kiếp.” Lại nữa, chư thiên 
đến nói với con: “Phật Thích-ca trụ thế không lâu, tuôi thọ tám mươi.” Vậy nay, 
Thê Tôn không còn bao lâu nữa sẽ vào Niết-bàn. Nay соп không đành lòng nhìn 
Thé Tôn vào Bát-niễt-bàn. Уа lại, chính con nghe Như Lai nói răng: “Các đệ 
tử kiệt xuât của chư Phật quá khứ, chư Phật tương lai và chư Phật hiện tại đều 
vào Bát-niết- bàn trước, sau đó Phật mới vào Bát- niễt-bàn. Và đệ tử cuối cùng 
cũng vào Bát- niễt-bàn trước, sau đó không lâu Thé Tôn sẽ Diệt độ.” Kính xin 
Thế Tôn cho phép con Diệt độ. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay là đúng lúc. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liên ngòi trước Như Lai, giữ thân ngay thăng, ý không 
loạn động, buộc niệm ở trước mà an trú vào Thiên thứ nhất. Ra khỏi Thiền thứ 


2 Vô dư Niết-bàn giới (BURR, Anupadisesa Nibbanadhaiu): Đã đoạn hết nhân sanh tử, lại không 
còn quả sanh tử, đạt đến cảnh giới Niết-bàn rốt ráo, gọi là Vô dư Niết-bàn. 


3 Nguyên tác: Phi Tiểu thừa sở năng tri (ЗЕ УХ ВЕ ЖП). Đây là lần đầu tiên và duy nhất, thuật ngữ 
Tiểu thừa (ЛУ) xuất hiện trong bốn bộ A-hàm. 
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nhất vào Thiên thứ hai. Ra khỏi Thiền thứ hai vào Thiên thứ ba. Ra khỏi Thiền 
thứ ba vào Thiên thứ tư. Ra khỏi Thiên thứ tư lại vào Không xứ, Thức xứ, Vô 
sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ra khỏi định Phi tưởng phi phi tưởng 
liên vào định Diệt tận. Ra khỏi định Diệt tận lại vào định Phi tưởng phi phi 
tưởng. Ra khỏi định Phi tưởng phi phi tưởng trở lại Vô sở hữu xứ, Thức xứ, 
Không xứ. Ra khỏi định Không xứ lại vào Thiên thứ tư. Ra khỏi Thiền thứ tư 
lại vào Thiên thứ ba. Ra khỏi Thiên thứ ba lại vào Thiên thứ hai. Ra khỏi Thiền 
thứ hai lại vào Thiên thứ nhất. Ra khỏi Thiền thứ nhất vào Thiền thứ hai. Ra 
khỏi Thiên thứ hai vào Thiền thứ ba. Ra khỏi Thiền thứ ba vào Thiên thứ tư. 
Ra khỏi Thiên thứ tư. 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất ra khỏi Thiền thứ tư, liền nói với các Tỳ-kheo: 

— Đây gọi là định Sư tử phần tấn 3! 

Lúc này, các Ty-kheo khen ngợi: 

— Thật chưa từng có, thật là kỳ đặc. Tôn giả Xá-lợi-phất nhập định nhanh 
chóng như vậy! 

[0640b01] Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ sát 
chân Thê Tôn rồi rời đi. Ngay khi ấy có nhiều Tỳ-kheo đi theo sau Tôn giả Xá- 
lợi-phât. Tôn giả Xá-lợi-phất liền quay lại hỏi: 

— Các Hiên giả, các vị muốn đi đâu? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Chúng tôi muốn được đi theo để cúng dường Tôn giả. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Hãy thôi, các Hiên giả! Thế này đã là cúng dường rồi. Tôi có Sa-di chăm 
sóc đủ rôi. Các vi hãy trở về chỗ của mình đề tư duy hóa đạo, khéo tu Phạm 
hạnh, dứt hết tận cùng sự khó. Như Lai xuất hiện ở đời rât khó gặp được, rât 
lâu mới xuất hiên, gióng như hoa Ưu-đàm-bát thật lâu mới nở. Như Lai cũng 
lại như vậy, ис kiếp mới thị hiện nơi đời. Thân người cũng khó được. Có tín 
thành tựu cũng khó. Muôn mong câu xuất gia học pháp Như Lai cũng lại rất 
khó. Muốn cho tất cả các hành không diệt tận, điều này cũng rất khó. Các thầy 
hãy dứt sạch ái dục, không còn sót lại, sẽ đạt được Niét-bàn. 

Nay có bón pháp nên tảng mà Như Lai đã nói. Là bón pháp nào? Tất са các 
hành vô thường, đó là pháp nên tảng thứ nhất mà Như Lai đã nói. Tất cả các 
hành là khổ, đó là pháp nên tảng thứ hai mà Như Lai đã nói. Tất cả các hành 
vô пра, đó là pháp nèn tảng thứ ba mà Như Lai đã nói. Niết-bàn là tịch lặng rôt 
ráo, đó là pháp nên tảng thứ tư mà Như Lai đã nói. 

Này các Hiền giả, đó là bón pháp nên táng mà Như Lai đã nói. 


31 Nguyên tác: Sư tử phán tấn tam-muội (ЁЁ #28 = Ж). Theo Niét-bàn kinh só tư ký YERA 
šu (X.37. 0661.9. 0307а04), tam-muội này có uy lực lớn, giông như sự dũng mãnh, uy hùng của sư tử. 
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Вау gió, сас Ty-kheo йёи roi 1ё khóc than: 

— Tôn già Xá-lợi-phất sao Diệt độ nhanh nhu vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Thôi, thôi, các Hiền giả, chớ có buồn đau. Pháp biến đổi mà muốn chúng 
không bién đối, việc này không hợp lý. Núi Tu-di mà còn biến đôi vô thường, 
huống gì thân người như hạt cải. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất tôi mà tránh được tai 
họa này sao? Thân kim cương của Như Lai cũng không lâu nữa sẽ vào Bát- 
niết-bàn, huống рі là thân tôi. Vậy các thây hãy tu tập pháp này sẽ dứt hết tận 
cùng sự khô. 

Bấy giờ, Tôn giá Xá- lgi-phåt về đến tinh xá, thu xếp y bát, rời khỏi Trúc 
viên để trở về quê hương. Tôn giả Xá-lợi-phất đi khất thực lần hồi đến nước 
Ma-sâu.3? Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất dừng trụ tại Ma-sấu, nơi Tôn giả đã 
sanh ra. Khi ду, Tôn giả thân mang bệnh tật, đau nhức vô cùng, chỉ có Sa-di 
Quân-đâu? chăm sóc hầu hạ, dọn đẹp do bán, khiến cho sạch sẽ. 

[0640с01] Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân biết được suy nghĩ của Tôn giả 
Xá-lợi-phất, liền trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, bién mát 
khỏi trời Ba Mươi Ba, xuất hiện tại trú xứ của ngài Xá-lợi-phất. Đến nơi, Thích- 
đề-hoàn-nhân dành lễ sát chân rồi đưa hai tay sờ chân Tôn giả Xá-lợi-phắt, tự 
xưng tên họ, thưa: 

— Con là Thiên vương Đề-thích. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Vui thay, chúc Thiên để thọ mạng уб cùng! 

Thích-đê-hoàn-nhân đáp: 

— Nay con muốn được chăm sóc Tôn giả Xá-lợi-phất.34 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Thôi, được ròi Thiên đế! Thé này là đã chăm sóc rồi. Chư thiên thanh tịnh, 
a-tu-la, rông, quỷ thân, cùng chúng chư thiên cũng thanh tịnh. Nay tôi đã có 
Sa-di dé nhờ cậy là đủ rồi. 


Thích-đê- hoàn-nhân hai, ba lần bạch với Tôn giả Xá-lợi-phất: 


— Nay con muôn tạo phước nghiệp, xin cho con được toại nguyện. Nay con 
muôn được chăm sóc Tôn giả Xá-lợi-phắt. 


3 Ma-sáu quốc (ЖЕ ЖЕ 4), tên gọi khác của nước Ma-kiệt-đà (Jë *8 Bz, Magadha). S. 47.13 - V. 161 ghi 
nhận răng, quê hương của ngài Xá-lợi- phát là thôn Nala, thuộc nước Magadha. Theo Đại Đường Tây 
кс ký K RE йс. (T.51. 2087.4. 0890b07), ở nước Ma-kiệt- đà (ЖЕЗ Е) có địa danh Mạt-thố-la (Ж 
* XE, Mathura), tại đây có tháp thờ Xá-lợi của ngài Xá-lợi-phất. 

3 Quân-đầu Sa-di (2799321, Cunda Samanuddesa). 


Nguyên tác: Cúng dường Tôn giả Xá-lợi (EF # € Ж). 
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Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng không đáp. Thích-dë-hoàn-nhán bën 
đích thân đô phần tiêu, không ngại khó nhọc. Thé ròi ngay trong đêm đó, Tôn 
giả Xá-lợi-phất vào Niễt-bàn. Bây giờ, mặt đất này sáu phen rúng động và có 
tiếng vang lớn. Chư thiên tung mưa hoa, trỗi các kỹ nhạc. Chư thiên có mặt đây 
khắp hư không, chư thiên thân diệu cũng rải hoa câu-mâu-đâu, hoặc rải hương 
bột chiên-đàn để cúng dường. Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất đã Diệt độ, chư 
thiên ở giữa hư không đều bi thương khóc lóc không kiêm nén được. Lúc â Ây, 
cũng lại như thé, ở gita hư không, dục thiên, sắc thiên, vô sắc thiên đều củng 
rơi lệ, giông như mưa phùn mùa xuân và họ đồng thanh than tiếc: “Nay Tôn giả 
Xá-lợi-phât đã vào Bát-niễt-bàn, sao mà nhanh quá уду!” 

Bây gið, Thích-đề-hoàn-nhân thâu gom tất cà các loại hương liệu để thiêu 
nhục thân Tôn già Xá-lợi-phất. Cúng dường các thứ xong, sau đó thâu nhặt Xá- 
lợi và y bát trao lại cho Sa-di Quân-đầu rồi bảo: 

— Đây là Xá-lợi và у bát của thầy ông, hãy đến dâng trình lên Thế Tôn. Đến 
nơi, ông hãy đem việc này bạch đây đủ với Thế Tôn. Nếu Ngài có dạy điều gì 
thì cứ theo đó mà vâng làm. 

Quân-đầu đáp: 

— Thưa vâng, Câu-dực! 

Вау 010, Sa-di Quán-dàu mang y bát và Xá-lợi đi đến chỗ A-nan, bạch với 
A-nan: 

— Thây con đã Diệt độ. Nay con mang y bát và Xá-lợi đến dâng lên Thế Tôn. 

Tôn giả A-nan thây xong, liên rơi lệ và bảo: 

- Thây hãy cùng tôi đến chỗ Thế Tôn, đem việc này cùng bạch Thế Tôn. 
Nếu Thê Tôn dạy điều gi, chúng ta theo đó vâng làm. 

[0641а02] Quân-đâu đáp: 

— Хш vâng, thưa Tôn giả! 

Rồi A-nan dẫn Sa-di Quân-đầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rôi bạch: 

— Sa-di Quân-đâu có đến chỗ con, thưa với con răng: “Thây con đã Diệt độ. 
Nay mang y bát dâng lên Như Lai.” Hôm nay, lòng con buôn bã, tâm trí hoang 
mang, không còn biết gì cả. Nghe tin Tôn giả Xá-lợi-phất nhập Bát-niễt-bàn, 
con quá đau lòng xót dại 

Thé Tôn bảo: 

— Thé nào, A-nan, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất dùng giới thân để nhập Niết-bàn u? 

A-nan thưa: 

— Không phải vậy, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn hỏi: 
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- Thé nào, A-nan, thây ây dùng định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải 
thoát sở kiến thân? mà Diệt độ chăng? 

A-nan bạch Phật: 

— Tôn giả Xá-lợi-phất không dùng giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát 
thân, giải thoát sở kiến thân dé Diệt độ. Nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất thường 
hay giáo hóa, thuyết pháp không biết chán, dạy giới cho các Tỳ-kheo cũng 
không biết chán. Nay con nhớ ân sâu của Tôn giả Xá-lợi-phất quá nhiều, cho 
nên buôn đau. 

Thé Tôn bảo: 

- Thôi, thôi, A-nan! Chó buôn phiền nữa. Vật vốn vô thường, muốn chúng 
còn mãi thì việc này không thê được. Hë có sanh thì có tử. Thé nào, A-nan, chư 
Phật quá khứ chăng phải đều Diệt độ sao? Giống như ngọn đèn, dầu hết thì 
đèn tắt. Như từ thời đức Phật đến nay, bảy vị Phật cùng các đệ tử chăng phải 
đều nhập Bát-niết-bàn sao? Cũng vậy, các bậc Độc giác như là Thâm Đề, Cao 
Xưng, Viễn Văn, Ni-sa, Ưu-ni-bát-sa, Già-la, Ưu-bát-già-la, các bậc Độc giác 
này chăng phải dèu đã Diệt độ sao? Đầu thời Hiển kiếp có Thánh vương của đại 
quốc tên là Thiện Duyệt Ma-ha-đẻ-bà, cũng như Chuyên Luân Thánh vương 
thời hiện tại lè nào chăng phải đều nhập Bát-niết-bàn sao? 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Các hành đều vô thường, Có sanh ắt có diệt, 
Không sanh cũng không diệt, Bậc nhất là diệt này. 

[0641b07] Thế Tôn bảo A-nan:3? 

— Nay thây hãy đưa Xá-lợi của Xá-lợi-phât đến đây! 

A-nan thưa: 

— Kính vâng, thưa Thê Tôn! 

Khi ấy, A-nan liền trao Xá-lợi của Tôn giả Xá-lợi-phât đến tay Thé Tôn. 
Bây 010, Thé Tôn {ау cầm Xá-lợi, rồi nói với các Ty-kheo: 

— Đây là Xá-lợi của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Thây ây là người trí tuệ, thông 
minh, tài cao trí lớn, có đây đủ các trí, như là trí không thé cùng, trí không bờ 
đáy, có trí nhanh nhạy, có trí nhẹ nhàng, có trí sắc bén, có trí sâu xa, có trí xét 
kỹ. Thây ây cũng là người ít muỗn biết đủ, thích nơi yên tĩnh, ý chí dũng mãnh, 
việc làm chánh niệm, tâm không khiếp nhược, lòng luôn nhẫn nhục, dứt trừ 


35 Giải thoát sở kiến thân (# Bf Br Я 5) còn gọi là “giải thoát tri kiến uân” (HIRAI R,##), “giải thoát 
tri kiện chúng” (К ЖП ZR). Đại trí độ luận К ЛЕЙ (7.25. 1509.87. 0670a03) giải thich: Dùng trí 
tuệ đê phá tan những phiên não trói buộc, chứng đặc giải thoát chúng. Do vì thông đạt tri kiên, chứn 
đặc giải thoát, nên gọi là giải thoát tri kiên chúng (LU © WIKRE Ha 28, 1RR. T í XU RERE 
А, а). 

3 Вар Hán, hết quyên 18. 

37 Вар Hán, bắt đầu quyên thứ 19. 
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điều ác, thé tánh nhu hòa, không thích tranh cãi, thường tu tinh tán, hành trì 
tam-muội, tu tập trí tuệ, trì niệm giải thoát, tu hành giải thoát sở kiến thân. 

Các Tỳ-kheo nên biết, giông như đại thụ mà không có cành, hôm nay trong 
chúng Tỳ-kheo-tăng, Như Lai là đại thụ, Xá-lợi-phất Diệt độ rồi, Như Lai giống 
như đại thụ mà thiếu cành nhánh. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đi đến phương nào thì 
phương đó vui mừng tung hô: “Xá-lợi-phât dừng lại nơi đây!” Sở dí được như 
vậy là vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có tài luận nghị với các dị học ngoại đạo, hết һау 
đều bị thầy ấy hàng phục. 

Bây 010, Đại Mục-kiên-liên hay tin Xá-lợi-phất Diệt độ, liền dùng thần túc 
đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Sau đó, Đại Mục-kiền- 
liên bạch với Thế Tôn: 

- Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã Diệt độ rồi. Nay con cũng xin từ biệt Thế Tôn, 
con muốn Diệt độ! 

Khi ấy, Thé Tôn yên lặng không đáp. Tôn giả Mục-liên lại hai, ba lần bạch 
Thé Tôn: 

— Con muôn Diệt đội 

Bấy giờ, Thế Tôn cũng lại yên lặng không đáp. Tôn giả Mục-liên thấy Thế 
Tôn im lặng không đáp, liên dành lễ sát chân Thế Tôn ròi rời đi. Tôn giả Mục- 
liên về đến tinh xá, thu xếp y bát và rời thành La-duyệt, tự mình trở về quê 
hương. Khi ây, có nhiều Tỳ-kheo đi theo Tôn giả Mục-liên đến thôn Ma-sấu, 
Tôn giả Mục-liên du hóa tại đây, rồi sau đó mang trọng bệnh. 


[0641с03] Вау giờ, Tôn giả Mục-liên tự thân trải tòa ở giữa đất trỗng mà 
ngôi, rôi an trú vào Thiền thứ nhất. Ra khỏi Thiền thứ nhất vào Thiền thứ hai. 
Ra khỏi Thiên thứ hai vào Thiên thứ ba. Ra khỏi Thiền thứ ba vào Thiền thứ tư. 
Ra khỏi Thiên thứ tư lại vào Không xứ. Xuất định Không xứ liền nhập Thức xứ. 
Xuất định Thức xứ rôi nhập Vô sở hữu xứ. Xuất định Vô sở hữu xứ liền nhập 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Xuất định Phi tưởng phi phi tưởng xứ liền nhập 
tam-muội Hỏa quang. Xuất tam- -muĝi Hóa quang liền nhập tam-muội Thủy 
quang. Xuất tam-muội Thủy quang rôi nhập định Diệt tận. 

Xuất định Diệt tận lại nhập tam-muội Thủy quang. Xuất tam-muội Thủy 
quang lại nhập tam-muội Hỏa quang. Xuất tam-muội Hỏa quang lại nhập định 
Phi tưởng phi phi tưởng. Xuất định Phi tưởng phi phi tưởng lại nhập Vô sở hữu 
xứ. Xuất định Vô sở hữu xứ lại nhập Thức xứ, rôi lần lượt đến Không xứ, Thiên 
thứ tư, Thiền thứ ba, Thiên thứ hai, Thiền thứ nhất. Ra khỏi Thiền thứ nhất rồi 
liền bay lên hư không với tư thế ngồi, nằm và kinh hành; trên thân bốc lửa, dưới 
thân tuôn nước, hoặc trên thân tuôn nước, dưới thân bốc lửa, tạo ra mười tám 
cách biến hóa thân túc. 

Sau đó, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên trở về tòa ngôi kiết-già, giữ thân ngay 
thăng, tâm không loạn động, buộc niệm trước mặt, rôi an trú vào Thiền thứ 


358 Œ KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


nhất. Ra khỏi Thiền thứ nhất vào Thiên thứ hai. Ra khỏi Thiên thứ hai vào 
Thiền thứ ba. Ra khỏi Thiền thứ ba vào Thiên thứ tư. Ra khỏi Thiên thứ tư liền 
nhập Không xứ. Xuất định Không xứ liền nhập Thức xứ. Xuất định Thức xứ rồi 
nhập Vô sở hữu xứ. Xuất định Vô sở hữu xứ liên nhập Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Xuất định Phi tưởng phi phi tưởng xú liên nhập tam-muội Hỏa quang. 
Xuất tam- -muĝi Hỏa quang liền nhập tam-muội Thủy quang. Xuất tam-muội 
Thủy quang rôi nhập định Diệt tận. Xuất định Diệt tận lại nhập tam-muội Thủy 
quang, lần lượt đến tam-muội Hỏa quang, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở 
hữu xứ, Thức xứ, Không xứ, Thiền thứ tư, Thiền thứ ba, Thiên thứ hai, Thiền 
thứ nhất. Rồi ra khỏi Thiền thứ nhất vào Thiên thứ hai. Ra khỏi Thiên thứ hai 
vào Thiên thứ ba. Ra khỏi Thiền thứ ba vào Thiên thứ tư. Ra khỏi Thiên thứ tư 
ròi ngay đó Diệt độ. 

Ngay khi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên Diệt độ, mặt đất rúng động rất mạnh, 
chư thiên bảo nhau cùng hiện đến lễ viếng Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, đồng 
thời mang vật dụng đến để cúng đường Tôn giả, hoặc mang nhiều loại hương 
hoa đến cúng dường. Chư thiên ở giữa hư không trỗi các kỹ nhạc, đánh đàn, ca 
múa đề cúng dường lên Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 

[0642a03] Khi Tôn giả Đại Mục- kiền-liên đã Diệt độ, trong thôn Na-la-đà”” 
chư thiên đây kín trong phạm vi một do-tuân. Lúc ây, cũng có råt nhiều Tỳ-kheo 
mang đủ các loại hương hoa rải lên thi thê của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 

Bấy giờ, Thế Tôn từ thành La-duyệt cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ- 
kheo tuần tự khất thực và du hóa trong nhân gian, dàn đến thôn Na-la-đà. Bây 
giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Mục-kiên-liên Diệt độ chưa bao lâu. Thế 
Tôn ngôi nơi đất trống, lặng thinh quán sát chúng Tỳ-kheo. Sau khi іт lặng 
quán sát chúng Tỳ-kheo xong, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai quán sát trong chúng này, cảm thây có sự mất mát quá lớn. 
Bởi vì từ nay trong chúng này không còn T-kheo Xá-lợi-phất và Tỳ-kheo 
Mục-kiên-liên. Trước đây, nơi nào có Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên đến thì nơi 
đó không còn u tịch, mà truyền tin vui rằng: Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đang 
ở nơi này. Sở đĩ như vậy, bởi уі Tỳ-kheo Xá-lợi-phât và Tỳ-kheo Mục-kiền-liên 
có thê hàng phục ngoại đạo tại đây. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Việc làm của chư Phật rất kỳ đặc, có hai đệ tử trí tuệ và thân túc nhập Bát- 
niễt-bàn, nhưng Như Lai không có buôn lo. Ngay cả hăng sa Như Lai trong quá 
khứ cũng có đệ tử trí tuệ và thần túc này, cho đến chư Phật ra đời ở tương lai 
cũng sẽ có đệ tử trí tuệ và thần túc như vậy. 


38 Na-la-đà thôn (ЯБ ЕА, Nãlaka), một ngôi làng Bà-la-môn gån Vuong Xá, là noi sanh trưởng của 
ngài Xá-lợi-phất. Theo DPPN, nơi sanh của ngài Mục-kiền-liên tại Kolita, cũng là một ngôi làng gân 
Vương Xá. 
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Tỳ-kheo nên biết, thế gian có hai hình thức bô thí. Là hai hình thức nào? 
Đó là bố thí tài vật và bó thí pháp. Tỳ-kheo nên biết, néu nói về bó thí tài vật thì 
hãy câu nơi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Tỳ-kheo Mục-kiên-liên. Nếu muốn bô thí 
pháp thì hãy câu ở Như Lai. Sở dĩ như vậy, bởi vì nay Như Lai không tiếp nhận 
bó thí tài vật; hiện tại các thầy nên cúng dường Xá-lợi của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
và Tỳ-kheo Mục-kiên-liên. 

Bây 010, A-nan bạch Phật: 

— Chúng con nên cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả 
Mục-kiển-liên như thé nào? 

Thể Tôn bảo: 

— Nên gom góp các loại hương hoa và xây dựng bốn ngôi tháp tại bốn giao 
lộ lớn dé cúng dường Xá-lợi. Vi sao phải làm như vậy? Bởi vì nêu có dựng tháp 
thì chỉ có bón bậc này mới đáng dựng tháp đề thờ phụng. Là bốn bậc nào? Đó là 
Chuyên Luân Thánh vương, A-la-hán dứt hết phiền não, bậc Độc giác và Như 
Lai mới xứng đáng được dựng tháp dé thờ phụng. 

[0642b01] Lúc này, A-nan bạch Thé Tôn: 

— Vi nhân duyên gì mà Như Lai mới xứng đáng được dựng tháp? Lại vì 
nhân duyên gì mà bậc Độc giác, A-la-hán dứt hết phiền não và Chuyên Luân 
Thánh vương mới xứng đáng được dựng tháp? 

Thé Tôn bảo: 

— Các thầy nên biết, Chuyển Luân Thánh vương tự mình hành mười điều 
thiện, tu mười công đức; lại còn khuyên bảo người khác tu hành mười điều 
thiện và mười công đức. Những gi là mười điều thiện? Dó là tự mình không sát 
sanh, lại khuyên bảo người khác không sát sanh. Tự mình không trộm cướp, lại 
khuyên bảo người khác không trộm cướp. Tự mình không dâm dật, lại khuyên 
bảo người khác không dâm dật. Tự mình không nói dối, lại khuyên bảo người 
khác không nói dối. Tự mình không nói lời thêu dệt, lại khuyên bảo người khác 
không nói lời thêu dệt. Tự minh không ganh ghét, lại khuyên bảo người khác 
không ganh ghét. Tự mình không tranh cãi kiện tụng, lại khuyên bảo người 
khác không tranh cãi kiện tụng. Tự mình nhớ nghĩ chân chánh, lại khuyên bảo 
người khác nhớ nghĩ chân chánh. Tự mình hành chánh kiến, lại khuyên bảo 
người khác hành chánh kiến. 

Tỳ-kheo nên biết, Chuyển Luân Thánh vương có mười công đức này, cho 
nên xứng dáng được dựng tháp cúng dường. 

A-nan bạch Thé Tôn: 

— Lại vì nhân duyên рі mà đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp 
cúng dường? 

Thể Tôn bảo: 
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— A-nan nên biết, A-la-hán dứt hết phiền não thì không còn thọ thân nữa, 
trong sạch như vàng ròng, ba độc và năm kiệt sử vĩnh viên không còn sanh 
khởi. Vì nhân duyên này mà đệ tử Như Lai xứng đáng được dựng tháp. 

A-nan lại bạch Phật: 

— Vì nhân duyên gì mà bậc Độc giác xứng đáng được dựng tháp? 

Thế Tôn bảo: 

— Các bậc Độc giác không thây mà tự ngộ, đã đoạn trừ các kiết sử, không 
còn tái sanh nữa, cho nên đáng được dựng tháp cúng dường. 

A-nan bạch Thế Tôn: 

— Lại vì nhân duyên gi mà Như Lai xứng đáng được dựng tháp? 

Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan, bởi vì Như Lai có mười lực, bón vô sở úy, là bậc hàng phục 
những ai chưa được hàng phục, độ người chưa được độ, giúp người chưa chứng 
đặc được chứng дас, giúp người chưa được Niêt-bàn thành tựu Niễt-bàn. Những 
ai nhìn thây Như Lai đêu sanh tâm hoan hy. Này A-nan, vì thê nên Như Lai 
xứng đáng được dựng tháp cúng dường. 

Đó gọi là Như Lai xứng đáng được dựng tháp. 

Вау giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. TÔN GIÁ BÀ-CA-LÊ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

[0642c01] Bây giờ, Tôn giả Ва-са-1ё® thân mang bệnh Tặng, năm đại tiểu 
tiện tại chó nên có y định dùng dao tự sát, nhưng không thê tự ngôi dậy được. 
Khi ây, Tôn giả Bà-ca-lê bèn bảo thị giả: 

— Con hãy mang dao đến đây! Ta muốn tự sát. Bởi vì trong hàng đệ tử của 
Phật Thích-ca'” hiện nay, người có Tín giải thoát? không ai vượt hơn ta. Thê mà 
mãi đên hôm nay, tâm hữu lậu của ta vân chưa giải thoát. Do vậy, khi gặp khô 
não, ta là hàng đệ tử Như Lai cũng muốn dùng dao tự sát. Chỉ vì sanh mạng này 
mà ta không thé từ bờ này đến bờ bên kia. 


39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 38 (7.02. 0125.26.10. 0642b29). Tham chiếu: Tạp. % (T.02. 
0099.1265. 0346b07); S. 22-87 - Ш. 119. 


4 Bà-ca-lê (22 11 X, Vakkali). 
4 Nguyên tác: Thích-ca-văn Phật (FW 2 (9). 
£ Tín giải thoát (ЖЛ, Saddhavimutta). 
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Bấy giờ, đệ tử của Bà-ca-lê xuất gia chưa được bao lâu nên chưa biết nghĩa 
ly đời này, đời sau, không biết từ bờ này đến bờ bên kia, cũng không biết chết 
đây ròi sanh nơi khác, liền đưa dao cho Tôn giả. Khi có dao rồi, Bà-ca-lê với 
lòng tin kiên cỗ, cầm dao tự đâm mình. Nhưng khi vừa đưa dao lên dé tự đâm, 
Bà-ca-lê chợt nghĩ: “Trong hàng đệ tử của Phật Thích-ca, nếu làm những việc 
phi pháp thì sẽ lãnh chịu quả xấu, chăng được lợi ích tốt lành. Ở trong giáo pháp 
của Như Lai, ta vẫn chưa chứng ngộ, lẽ nào lại chọn cái chết!” 

Bây giờ, Tôn giả Bà-ca-lê liền tư duy về năm thủ uân: Đây là sắc, đây là 
tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây 
là tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức. Tôn giả ду tư duy sâu xa về năm thủ uẫn này, các pháp có sanh thì ắt có 
diệt. Biết vậy rồi, tâm hữu lậu liền được giải thoát. Bây giờ, Tôn già Bà-ca-lê 
liền ở nơi Vô dư Niết-bàn giới mà thê nhập Bát-niết-bàn. 

Thế Tôn băng thiên nhĩ nghe Tôn giả Bà-ca-lê muốn dùng dao tự sát, bèn 
bảo A-nan: 

— Hãy tập trung các Tỳ-kheo tại thành Xá-vệ về một chỗ, Như Lai có điều 
muốn chỉ dạy! 

Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn, liên triệu tập các Tỳ-kheo tại giảng đường 
Phó Tập, rồi trở về bạch với Thé Tôn: 

— Hôm nay, chúng Tỳ-kheo đã vân tập về một chỗ! 

Lúc này, Thé Tôn liền dẫn chúng Tỳ-kheo-tăng tuân tự trước sau cùng đến 
tinh xá của Tôn giả Bà-ca-lê. Ngay khi ấy, Tê ma Ba-tuần cũng muốn biết thần 
thức Tôn giả Bà-ca-lê đang ở chôn nào, trong loài người hay loài phi nhân, hay 
trời, rông, quỷ thân, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lưu-la, ma-hưu-lặc, dạ-xoa? Thân 
thức của Tôn giả này rôt cuộc đang ở đâu, sanh đến nơi nào, tim xem khắp bốn 
phía Đông, Тау, Nam, Bắc, bón phương phụ và trên, dưới vẫn không ау {һап 
thức Tôn giả ду ở đâu. Khi á ây, thân thê Ma Ba-tuân đã rất mỏi mệt mà vẫn chưa 
biết thân thức ây nơi đâu. 

[0643a03] Вау giờ, Thế Tôn dàn chúng Tỳ-kheo tuần tự trước sau cùng đến 
tinh xá kia. Thế Tôn quán thấy Ma Ba-tuân muốn biết thần thức Tôn giả Bà-ca- 
lê đang ở đâu, liên hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây có nghe trong tinh xá này có âm thanh lớn không? Lại còn có 
ánh sáng kỳ quái nữa? 


Các Tỳ-kheo thưa: 
— Thưa Thế Tôn, chúng con có nghe thây! 
Thế Tôn bảo: 


— Dó là Të ma Ba-tuần muốn biết thần thức của Bà-ca-lê hiện đang ở đâu. 
Tôn giả A-nan bạch Thê Tôn: 
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— Cúi xin Thế Tôn cho chúng con được biết thân thức Tỳ-kheo Ва-са-1ё 
hiện đang ở đâu? 

Thế Tôn bảo: 

— Thần thức Tỳ-kheo Bà-ca-lê vĩnh viễn không còn trụ vào bất cứ nơi đâu. 
Người thiện gia nam tử kia đã vào Niêt-bàn. Các thây hãy nhận biệt như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

— Tỳ-kheo Bà-ca-lê này đắc tứ dé khi nào? 

Thế Tôn đáp: 

— Đã đắc tứ dé vào ngày hôm пау. 

A-nan bạch Phật: 

— Tỳ-kheo này mặc bệnh đã lâu, vốn là người phàm. 

Thế Tôn bảo: 

— Đúng vậy, A-nan! Đúng như lời thây nói, Ty-kheo này chịu bệnh khó rát 
lâu. Trong các đệ tử của Phật Thích-ca có Tín giải thoát thì vị này là hơn hêt, 
nhưng vì tâm hữu lậu chưa được giải thoát nên thây ây mới suy nghĩ: “Nay ta 
nên dùng dao đê tự sát.” Trong lúc Tỳ-kheo này sáp tự đâm mình, liên tư duy 
đến công đức của Như Lai. Ngay khi xả bỏ thân mạng, vi ây tư duy về năm thủ 


uán: Đây là tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Khi Ty-kheo а ây tư duy 
như vậy ròi, các pháp tập khởi đều được diệt tận, vị ду dat duoc Niét-bàn. 


Báy gió, Tón già A-nan nghe Phát day xong, hoan hy phung hành. 


Жжжж 
Kệ tóm їйї: 
Tứ ý đoạn chi pháp, Tử ám, Lão suy pháp, 
A-di, Pháp bón mat, Xá-lợi, Bà-ca-lê. 


° Nguyên tác Nhiếp tụng: WX EZ šE; ШШ, ZZE; МЇ Ж, +; # Ж], M5. Do đặt lại tựa 
dë nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Bài kệ này tóm tắt 7 bài kinh, trong khi phâm này có 10 


bài kinh. 


27. PHAM CUNG HUÓNG 
VÈ BÓN SỰ THẬT' 


1. BÓN SỰ THẬT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo! Pháp mà Như Lai thường thuyết giảng đó là pháp về 
bốn sự thật. Như Lai đã dùng vô số phương tiện dé quán sát pháp này, phân biệt 
nghĩa lý và giảng rộng cho người. Bốn sự thật ây là gì? Dó là pháp về sự thật 
khó đau. Như Lai đã dùng vô số phương tiện йё quán sát pháp này, phân biệt 
nghĩa lý và giảng rộng cho người; lại dùng vô só phương tiện để nói pháp về 
nguyên nhân của khó, vë khổ diệt và con đường đưa đến khô diệt. Như Lai đã 
quán sát pháp này, phân biệt nghĩa lý và giảng rộng cho người. 

[064303] Này các Tỳ-kheo! Các thây nên gần gũi, tôn kính cúng dường 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất dùng vô số phương 
tiện nói pháp bốn sự thật này và giảng rộng cho mọi người. Khi Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất phân biệt nghĩa lý cho các chúng sanh và bón bộ chúng, giảng rộng 
cho mọi người thì có vô só chúng sanh dứt sach các trần câu, được Pháp nhãn 
thanh tịnh. 

Này các Ту-Кһео! Các ау nên gần gũi, tón kính cúng dường 1-kheo 
Xá-lợi-phất và Tỳ-kheo Mục-kiên-liên. Vì sao vậy? Vì Ту-Кһео Xá-lợi- phất là 
cha mẹ của chúng sanh. Khi đã được sanh ra, người nuôi nâng khiến lớn khôn 
là Ty-kheo Mục- kiên-liên. Vì sao vậy? Vi Ту-Кһео Xá- lợi-phât nói pháp trọng 
yếu cho người, giúp họ thành tựu tử để. Còn Ту-Кһео Muc- kiên-liên nói pháp 
trọng yêu cho người, giúp họ thành tựu đệ nhất nghĩa đề, thành tựu hạnh vô lậu. 
Vậy nên các thầy hãy gần gũi Tỳ-kheo Xá-lợi-phât và Tỳ-kheo Mục-kiên-liên. 


Sau khi dạy xong, Thế Tôn trở vào tịnh thất. Thế Tôn đi chưa bao lâu, Tôn 
giả Xá-lợi-phât nói với các Ty-kheo: 


' Nguyên tác: Đẳng thú tứ để phẩm #14 th (T.02. 0125.27. 0643а25). 

2 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡# (7.02. 0125.27.1. 0643a26). Tham chiếu: Phân biệt Thánh 
để kinh 2} ЗЇ 58 (Т.01. 0026.31. 0467а28); Niệm xứ kinh & EZS (T.01. 0026.98. .0582b07); Tứ để 
kinh )qšÿ#Š (T.01. 0032. 0814b08); M. 141, Saccavibhahga Ѕийа (Kinh phân biệt vé sự thát). 
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— Người nào có thê thấu đạt pháp về bón sự thật thì người ду së nhanh 
chóng được lợi ích. Bốn sự thật ấy là gì? Đó là sự thật về khổ đau, hãy dùng vô 
sô phương tiện dé giảng rộng nghĩa lý này. Thé nào là sự thật về khô đau? Nghĩa 
là khổ vì sanh, khổ vì già, khó vì bệnh, khó vì chết, khó vì lo lăng, phiên muộn, 
khó do ganh ghét gặp nhau, khó bởi thương yêu xa lia, khổ vì mong câu không 
được. Nói tóm lại, năm thủ uân là khô. Đó gọi là sự thật về khô. 

Thế nào là sự thật về nguyên nhân của khó? Nghĩa là do ái kiếtt mà có 
khô đau. 

Thế nào là sự thật về khó diệt?' Nghĩa là ái kiết đã dứt sạch, không còn sót 
lại gi. Đó gọi là diệt đê. 

Thé nào là sự thật về con đường đưa đến khô diệt? Nghĩa là tu tập tám đạo 
phẩm của Hiền thánh, gồm có: Chánh kiến, chánh tư duy,Š chánh ngữ, chánh 
tỉnh tán,” chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm và chánh định. Đó là con 
đường đưa đến khô diệt. Chúng sanh chóng được lợi ích nếu khéo nghe pháp 
về bốn sự thật này. 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phât đang thuyết pháp này, có vô lượng chúng sanh 
không thể tính Кё lăng nghe pháp này, mọi trân câu đều dứt sạch, được Pháp 
nhãn thanh tịnh. Họ cùng nói: “Chúng con cũng sớm có được lợi ích, vì Thế 
Tôn đã nói pháp cho chúng con, giúp chúng con an vui nơi cõi phước.” 

Thế nên, bốn bộ chúng hãy tìm cầu phương tiện tu tập về bốn sự thật này! 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. BÓN СНАР THỦ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, có nhiều Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực. Khi ấy, có số đông 
1-kheo suy nghĩ: “Giờ пау hãy còn quá sớm đê chúng ta vào thành khât 
thực, nên chăng chúng ta cùng nhau đên thôn của ngoại đạo dị học đê luận 
nghị với họ.” 


з Nguyên tác: Ngũ thanh âm ( H Ж[®). 

4 Ái kiết (2 &&): Tham ái trói buộc người. 

5 Nguyên tác: Tận đề (9). 

6 Nguyên tác: Chánh trị (1Е #8). 

Í Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 318). 


š Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.27.2. 0643c02). Tham chiếu: Sw tit hồng kinh ЁТ 
Т. (7:01. 0026.103. 059005); M. 11, Cūlasīhanāda Sutta (Tiểu kinh sư tử hồng). 


27. РНАМ CUNG HƯỚNG VË BÓN SU THẬT # 365 


Thé ròi, só dóng Ty-kheo cùng dén thón cúa ngoal dao di hoc. Đến nơi, chào 
hỏi nhau xong, ngôi xuống một bên. Lúc đó, Phạm chí dị học hỏi các Ty-kheo: 

– Sa-môn Cù-đàm dạy pháp này cho các đệ tử: “Này các Tỳ-kheo, các Һау 
hãy hết lòng tu học pháp này, phải thấu hiểu tường tận, đã thấu hiểu tường tận 
rôi thì hãy cùng nhau hành tri.” Chúng tôi cũng dạy cho các đệ tử pháp này, 
rằng: “Các ông cân hết lòng tu học pháp này, phải thâu hiểu tường tận, đã thấu 
hiểu tường tận rồi thì hãy cùng nhau hành tri.” Sa-môn Cù-đàm có khác gi VỚI 
chúng tôi đâu? Có hơn gì đâu? Nghĩa là Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp, chúng tôi 
cũng thuyết pháp; Sa-môn Cù-đàm dạy dỗ, chúng tôi cũng dạy dỗ. 

Khi nghe những lời này rôi, các Tỳ-kheo không khăng định đúng, cũng 
không thừa nhận sai, liền từ chỗ ngồi đứng dậy rời đi và nói với nhau: 

— Chúng ta nên đem nghĩa này đến hỏi Thé Tôn. 

Вау gió, các Ty-kheo vào thành Xá-vệ khát thuc, sau khi tho trai xong, ho 
thu хёр y bát, vắt tọa cụ lên val trái và đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân Ngài 
ròi ngôi sang một bên. Khi â ау, các T-kheo dem sự việc này trinh bạch tường 
tận lên Thế Tôn. Thé Tôn liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu ngoại đạo kia hỏi như vậy thì các thầy nên hỏi lại rằng: “Cứu cánh 
thì có một hay có nhiều?” Hoặc có thể Phạm chí kia là người biết chính xác? thì 
họ sẽ đáp răng: “Cứu cánh chỉ có một chứ chăng phải có nhiều.” 

“Cứu cánh ấy là cứu cánh có tham dục hay cứu cánh không có tham dục?” 
Điều được gọi là cứu cánh ấy, phải nói là cứu cánh không có tham dục. 

“Thế nào, cứu cánh kia là cứu cánh có sân hay cứu cánh không sân?” Cứu 
cánh ây là cứu cánh không sân, chăng phải là cứu cánh có sân. 

“Thé nào, cứu cánh ây là cứu cánh có si hay cứu cánh không si?” Cứu cánh 
ây là cứu cánh không si. 

“Thé nào, cứu cánh ây là cứu cánh có ái hay cứu cánh không ái?” Cứu cánh 
ây là cứu cánh không ái. 

“Thé nào, cứu cánh ây là cứu cánh có châp thủ hay cứu cánh không có chấp 
thủ?”!° Cứu cánh ду là cứu cánh không có chấp thủ. 

“Thé nào, cứu cánh ây dành cho bậc trí hay chăng phải bậc trí?” Đó là cứu 
cảnh dành cho bậc trí. 


: Nguyên tác: Bình đăng CEF, sama). Theo ngữ cảnh, chữ “chân chánh” (ЖЕ, ѕатта) dúng hon. 
Rât có thé vì âm đọc của “sama” (bình đắng) và âm “затта” (chân chánh) gân giông nhau nên 
dịch nhằm. 

10 Nguyên tác: Thọ (Ж), trong ngữ cảnh này dịch là “thủ”, “chấp thủ” (ХХ, SUB, upādāna). М. 11: Sa 
nittha ѕа-ирадапаѕѕа udahu anupadanassa її? (Đó là cứu cảnh cho người có chap thủ, hay cho người 
không còn châp thủ?). 
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“Cứu cánh ду là cứu cánh dành cho người phẫn nộ, hay cứu cánh dành cho 
người không phẫn пд?”!! Cứu cánh ấy phải nói là cứu cánh dành cho người 
không phẫn nộ. 

[0644a05] Này các Tỳ-kheo! Có hai loại kiến chấp. Là hai loại nào? Đó là 
hữu kiến? và vô kiến.!3 Những Sa-môn, Bà-la-môn nào không hiểu rõ gốc ngọn 
của hai kiến này thì họ sẽ có tâm dục, tâm sân hận, tâm ngu sĩ, tâm ái, tâm chấp 
thủ.'“ Họ là những người vô tri. Họ có tâm phẫn nộ, không tương ưng với Phạm 
hạnh.!' Người ấy không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, buôn, lo, khó, não, 
nêm chịu chua cay muôn mỗi, không thoát khỏi khó. Còn những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào biết đúng như thật về hai kiến chấp này thì họ sẽ không có tâm ngu 
si, không có tâm sân hận, luôn tương ưng với Phạm hạnh, sẽ thoát khỏi sanh, 
ø1à, bệnh, chết. Nay Như Lai đã nói về nguồn góc спа khó. 

Này các Ty-kheo! Có Diệu pháp này có tên gọi là pháp binh đăng. Những 
ai không hành theo pháp bình đăng thì rơi vào năm nhận thức sai làm.!5 

Nay Như Lai sẽ nói về bón loại chấp thủ.!” Là bón loại châp thủ nào? Đó là 
dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã thủ. Đó là bốn loại chấp thủ. Nếu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào biết hết tên gọi của dục thủ, người ду tuy biết hết tên gọi của dục 
thủ nhưng lại không phải là người tương ưng. Người ây tuyên bó răng có thê 
phân biệt hết Шау tên gọi của các loại chấp thủ, nhưng chỉ phân biệt được tên 
gọi của loại chấp thủ đầu tiên là dục thủ, mà không phân biệt được tên gọi của 
kiến thủ, giới thủ và ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì Sa-môn, Bả-la-môn ду không 
khéo phân biệt tên gọi của ba loại chấp thủ này. 

Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bó răng có thể phân biệt hết các loại 
chấp thủ này, nhưng họ chỉ phân biệt được dục thủ và kiên thủ, mà không phân 
biệt được giới thủ và ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì Sa-môn, Bà-la-môn ây không 
khéo phân biệt được hai loại châp thủ này. 


п" Nguyên tác: Nó giả sở cứu cánh (4š ffZš 8), ở đây nên hiểu là không bất mãn với hoàn cảnh. 
М. 11: Sa nittha anuruddhappativiruddhassa ийаһи ananuruddha-appafiviruddhassa ti? (Đó là cứu 
cánh cho người thuận tùng (lạc quan) hay người vi nghịch (bi quan), hay không thuận tùng, không 
vi nghịch?) 

2 Hữu kiến ( Я, Atthitā) còn gọi là Thường kiến. Đại trí độ luận K% 98 (T.25. 1509.37. 0331b03) 
định nghĩa: Hoặc có chúng sanh cho răng tât cả những gì do sáu căn nhận biết đều thực có, gọi đó là 


“Hữu kiến” (RA 3B — AIRA EH, EAA Fu). 


з Vô kiến (4 R, Natthita) còn gọi là Đoạn kiến. Đại trí độ luận KE EE iA (7.25. 1509.37. 0331b01) 
định nghĩa: Hoặc có chúng sanh cho răng tất cả đều không, tâm chấp chặt nơi cái | Không đó. Vì chấp 
chặt nơi cái không đó nên gọi là Vô kiến (Е Н UJ ЯУ, > ж ЛЕБ. ЖЛЕ ЗЕЙД, Z5 SE ИЯ). 


14 Nguyên tác: Thọ (5), trong ngữ cảnh này dịch là “thủ”, “chấp thủ” бї, # JX, upadana). 

5 Nguyên tác: Bât dữ hạnh tương ung (25 #1719). Hạnh là đạo lý (17, 190), trong ngữ cảnh này 
chi cho Pham hanh (Brahmacariya). 

16 Nguyên tác: Ngũ kiến (Н. Ж), tức là “ngũ chủng tà kiến” (T ЖЕ Ж Я), gồm thân kiến ($4 Я, sakkayadli/thi), 


biên kiến (38 8, antaggahaditthi), tà kiến (Ж Fi, micchaditthi), kiến thủ ( Hz, ditgthiparamasa) và giới сат 
thủ (125 HX, silabbataparamasa). 


Nguyên tác: Tứ thọ (355). Pāli: Cattārimāni upādānāni: kamupadanam, ditthupādānam, 
silabbatupadanam, attavadu-padana (Có 4 thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ). 


27. РНАМ CUNG HƯỚNG VÊ BÓN SỰ THẬT # 367 


Hoặc già có những Sa-môn, Bà-la-món tuyên bó răng có thé phân biệt hết 
các loại chấp thủ, nhưng lại không thể phân biệt được đây đủ. Họ có thê phân 
biệt dục thủ, kiến thủ, giới thủ, nhưng không phân biệt được ngã thủ. Sở di như 
thé là vì Sa-môn, Bà-la-môn ấy không khéo phân biệt ngã thủ. Cho nên, cũng 
có những Sa-môn, Bà-la-môn tuy tuyên bó răng có thê phân biệt hết các loại 
chấp thủ, nhưng cũng không phân biệt được đây đủ. 

Đó là bốn loại chấp thủ. Chúng có nghĩa gì? Làm sao phân biệt? Bốn loại 
chấp thủ này là do ái sanh ra. Như vậy, Tỳ-kheo! Diệu pháp này cần phải phân 
biệt. Nếu không phân biệt được bốn loại chấp thủ này thì không được gọi là 
bình đăng. Vì sao vậy? Bởi vì nghĩa của các pháp mà không khéo thấu rõ, 
không khéo nhận biết, như vậy thì chăng phải là nghĩa của các pháp, chàng phải 
là điều mà bậc Chánh Đăng Chánh Giác!Ê giảng nói. Tỳ-kheo nên biết! Như Lai 
có thé phân biệt tật cả các loại chấp thủ. Vì khéo phân biệt được tất cả các loại 
chấp thủ cho nên tương ưng với pháp, là phân biệt được dục thủ, kiến thủ, 0101 
thủ và ngã thủ. Vì Như Lai khéo phân biệt hết các loại châp thủ nên tương ung 
với pháp, không chống trái pháp. 

[0644b07] Bôn loại chấp thủ này do đâu mà sanh khởi? Bốn loại chấp thủ 
này do ái mà sanh khởi, do ái mà tăng trưởng. Nếu ai khéo phân biệt được các 
chấp này thì sẽ không còn sanh khởi các chấp thủ, do không sanh khởi các chấp 
thủ nên không còn sợ hãi; vì không còn sợ hãi nên thé nhập Niết-bàn và như 
thật biết rõ: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Có Diệu pháp như thé, các thầy nên biết đúng 
như thật, là căn bản của pháp hành, dày đủ các pháp. Sở dĩ như vậy là vì pháp 
này vô cùng vi diệu, được chư Phật tuyên thuyết, giúp cho các Phạm hạnh 
không còn thiêu sót. 

О đây, này các Tỳ-kheo! Có hạng Sa-môn thứ nhất, Sa-môn thứ hai, Sa- 
môn thứ ba và Sa-môn thứ tu,” ngoài ra không còn hạng Sa-môn nào vượt hơn 
đây, không gi có thê vượt hơn các bậc này. 

Đức Thé Tôn rống lên tiếng rống sư tử như thê. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


!8 Nguyên tác: Tam-da-tam Phật (= = f, Sammasambuddha). 

!9 So Sa-món, đệ nhi Sa-môn, đệ tam Sa-môn, đệ tứ Sa-món (#77014, BWP, =y P, ЭЩ? 
F): Tương ứng với 4 quả Thanh văn (= H): Tu-dà-hoàn quả CAREER, Sotapannaphala), Tư-đà- 
hàm quả (Е 3, Sakadäagamiphaia), A-na-hàm quả ( Ж 3 2È, Anägamiphala), A-la-hán quả (RJ 
Ж ЖЖ, Arahattaphala). Xem Kinh độ Bat-dé, Nan-đà, sô 1, phầm 28, tr. 377 trong tập này; Tăng. Bš 
(7.02. 0125.28.1. 0646с28). 
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3. PHƯỚC BÁU BÓ THÍ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, trưởng già Сар Cô Độc đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật rồi 
ngôi sang một bên. Khi ây, Thế Tôn hỏi trưởng giả: 

— Thé nào, trưởng giả! Nhà ông vẫn thường bô thí phải không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Nhà con vẫn thường bó thí, nhưng chỉ bố thí đồ ăn thức uóng thô dở, 
không gióng bình thường. 

Thé Tôn bảo: 

- Nếu khi bó thí, dù ngon hay dó, dù nhiều hay ít mà người bó thí không có 
lòng chí thành, lại không phát nguyện, cũng không có tín tâm thì do nghiệp báo 
này mà sẽ thọ sanh vào nơi không có được thức ăn ngon, vì tâm vị ây không 
mong câu an lạc, vì tâm vị ây cũng không ưa thích mặc quân áo đẹp, vì vị ây 
cũng không có tâm mong câu gia nghiệp, ruộng vườn, cũng không có tâm у ưa 
thích đối với năm dục; cho nên, dù người ây có được tôi tớ, nô tỳ thì họ cũng 
không vâng lời. Sở dĩ như vậy là vì trong khi bó thí, người bó thí đó không đặt 
tâm vào, cho nên phải chịu quả báo này. 

Nếu khi trưởng giả bó thí, dù ngon hay dó, dù nhiêu hay ít thì phải có lòng 
chí thành, chớ có chênh mảng, sơ sài mà đánh mắt chiếc bè phương tiện sang 
sông ở đời sau. Được vậy thì khi sanh ra ở nơi nào trưởng giả cũng có thức ăn 
thức uống tự nhiên, bảy báu đây đủ, tâm thường vui trong ngũ dục. Nêu có nô 
tỳ, tôi tớ thì họ luôn vâng lời. Sở dĩ như thé là nhờ trong lúc bó thí, trưởng giả 
đã phát tâm hoan һу. 

[0644c05] Trưởng giả nên biết! Vào thuở quá khứ xa xưa, có vị Phạm chí tên 
Tỳ-la-ma.?! là người có nhiêu của cải và dó vật quý báu như trân châu, hồ phách, 
xà cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly và rất thích bó thí. Bây giờ, mỗi khi bó thí, ông 
dùng tám vạn bốn ngàn cái bát bằng bạc đựng đây vàng vụn, lại đem tám vạn bốn 
ngàn cái bát bằng vàng đựng đây bạc vụn dé bó thí. Ông ta cũng đem tám vạn bốn 
ngàn cái chậu rửa băng vàng bạc ra để bó thí, lại đem tám vạn bốn ngàn con bò đu 
được Ор sừng bàng vàng bac để bó thí. Ông ta còn đem tám vạn bốn ngàn ngọc nữ 
mặc trang phục đẹp dë để bó thí, lại đem tám vạn bốn ngàn chiếc ngọa cụ đều được 
may phủ băng thảm lông thú có thêu hoa văn và tám vạn bốn ngàn bộ y phục để 
bó thí. Ông ây còn đem tám vạn bốn ngàn voi quý được trang sức băng vàng bạc, 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.27.3. 0644619). Tham chiếu: Tu-dat-da kinh 
ZANE (T.01. 0026.155. 0603b09); Tam quy ngũ giới từ tâm уёт ly công đức kinh = ЕЯ Tr Wk 1 
ERBE JS (Т.01.0072. 0878с07); Tu-dat kinh 282% (T.01. 0073. 0879a08); Trưởng giả thí Бао 
kinh E: ЖЕЙ (T.01. 0074. 0880a09); 4. 9.20 - IV. 392. 


2! Ту-Ја-та (РЕ #8, Velama). 
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cùng với tám vạn bốn ngàn con ngựa thảy được đóng yên cương băng vàng bạc 
và tám vạn bón ngàn có xe để bô thí. Ông â ây bô thí rộng lớn như vậy. Ong â ây lại 
đem tám vạn bỗn ngàn ngôi nhà đề bó thí. Tại bón cửa thành, những ai сап thức 
ăn thì cho thức ăn, cân áo mặc thì cho áo mặc; у phục, đô ăn thức uống, giường 
chõng, tọa cụ, thuốc thang trị bệnh... . ông ду đều cung cấp đây đủ. 

Trưởng giả nên biết, ông Tỳ-la-ma ấy tuy bó thí lớn như vậy, nhưng không 
băng xây phòng xá để cúng dường cho chư Tăng mười phuong.” Phước báu này 
không thê tính kê. Giả sử ông ду bó thí như vậy, đồng thời xây dựng phòng xá 
để cúng dường cho chư Tăng mười phương, cũng không băng tự thân thọ Ba quy 
у: Phật, Pháp và Thánh chúng. Phước báu này không thể tính kê. Giả sử ông ây 
bó thí như vậy, lại còn xây dựng phòng xá và thọ Ba quy y, tuy có phước báu lớn 
nhưng vẫn không băng phước báu thọ trì năm giới. Giả sử ông ây có bó thí nhu 
vậy, lại còn xây dung phòng xá, thọ Ba quy y và thọ tri nám 8101, шу có phuóc 
báu lớn nhưng vẫn không băng phước báu khởi tâm từ đối với chúng sanh chỉ 
trong khoảnh khắc khảy móng tay. Công đức phước báu này không thẻ tính Кё. 


Сла sử người ây bó thí nhu váy, cho đén tao dung phong xá, tho Ba quy y, 
vâng giữ năm giới và khởi tâm từ đối với ¡ chúng sanh trong khoảnh khắc khảy 
móng tay, tuy có phước báu lớn nhưng vẫn không bằng phước báu trong chốc 
lát phát khởi niệm tưởng thế gian không gì đáng ưa thích. Công đức của phước 
báu này không thê tính ké. 

Như vậy, những công đức mà người ấy tạo, Như Lai đều chứng biết cả. 
Phước xây dựng phòng xá cho chúng Tăng, Như Lai cũng biết rõ. Phước báu 
thọ Ba quy y, Như Lai cũng biết rõ. Phước báu thọ trì năm giới, Như Lai cũng 
biết rõ. Phước báu khởi tâm từ đối với chúng sanh trong khoảnh khắc khảy 
móng tay, Như Lai cũng biết rõ. Phước báu trong chốc lát phát khởi niệm tưởng 
thế gian không gi đáng ưa thích, Như Lai cũng biết гб. 

[0645а07] Đại thí chủ Phạm chí Tỳ-la-ma thuở đó, có phải là người nào khác 
chăng? Trưởng giả chớ nghĩ như vậy. Bởi vì người thí chủ khi áy chính là Như 
Lai đây. 

Trưởng giả nên biết, những công đức xưa kia mà Như Lai đã tạo là nhờ 
tín tâm chắng dứt, không khởi tưởng chấp trước. Vậy nên, này trưởng giải 
Khi muốn bó thí, dù nhiều hay ít, dù ngon hay dó, hãy luôn hoan hy ban cho, 
chớ khởi tưởng chấp trước. Tự tay mình bồ thí, chớ sai bảo người khác, phát 
nguyện xin hồi hướng, sau đó câu được phước thì trưởng giả sẽ được phước 
không cùng tận. 

Thật vậy, trưởng giả! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, trưởng giả nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


2 Nguyên tác: Chiêu-đề-tăng (181, Catuddisasangha): Chư Tăng bón phuong. 
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4. BÓN PHÁP VÍ DỤ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Như khi mặt trời vừa lên, người dân cùng nhau làm ruộng, chim muông” 
hót vang, trẻ thơ la khóc. T-kheo nên biệt! Nay Như Lai lây đây làm ví dụ, các 
thay hãy hiêu nghĩa của chúng. Nghĩa này phải hiệu thê nào? 

Khi mặt trời vừa mọc là du cho Như Lai xuất hiện ở đời. Người dân cùng 
nhau làm ruộng là dụ cho đản-việt thí chủ tùy thời cung cấp y phục, đồ ăn thức 
uống, giường năm, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Chim muông hót vang là dụ 
cho bậc Pháp sư cao đức khéo thuyết pháp vi diệu cho bốn bộ chúng. Trẻ thơ 
khóc la là dụ cho Tệ ma Ba-tuân. 

Thé nên, này các Ту-Кһео, giống như mặt trời mới mọc, Như Lai thị hiện 
nơi đời, xua tan bóng tôi, soi sảng khắp nơi. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. BÓN PHÁP МЕМ TÁNG” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Bô-tát Di-lặc đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân rồi ngôi sang một 
bên. Khi ấy, Bồ-tát Di-lặc bạch Thé Tôn: 

- Bậc Đại Bô-tát thành tựu bao nhiêu pháp dé thực hành bó thí ba-la-mật, 
đây đủ được sáu ba-la-mật, chóng thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân? 

[0645b03] Phật nói với Bồ-tát Di-lặc: 

— Nếu bậc Đại Bồ-tát thực hành bốn pháp nên tång, đầy đủ sáu ba-la-mật, 
sẽ chóng thành Vô thượng Chánh chân, Đăng chánh giác. Là bón pháp nào? 
Nghĩa là Bồ-tát cúng dường bó thí, trên từ đức Phật, Độc giác, đưới cho đến 
người phàm phu, thảy đêu bình đăng, không có tâm chọn lựa, luôn luôn nhớ 
nghĩ: “Тах са dèu nhờ ăn uống mà được tôn tại, không ăn thì sẽ chết.” Đó gọi là 
Bó-tát thành tựu pháp đầu tiên, đầy đủ sáu ba-la-mật. 


23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š! (7.02. 0125.27.4. 0645а16). 
Nguyên tác: Bách điêu (A $). 

25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.27.5. 0645a28). 

? Nguyên tác: Bích-chi Phật (## Ж E). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, tr. 9. 
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Lại nữa, khi Bó-tát bô thí đầu, mắt, tủy, não, đất nước, tài sản, vợ con, với 
tâm luôn hoan hỷ khi bó thí, khóng khói cháp trước. Gióng như người đáng lẽ 
phải chết, nhưng khi sắp chết liền được sống lại nên thân tâm hoan hy, phần 
khởi tột cùng. Bó-tát phát tâm hoan hy lúc bấy gio cũng giỗng như vậy, thệ 
nguyện bó thí không khởi tâm chấp trước. Đó là Bò-tát thành tựu pháp thứ hai, 
đây đủ sáu ba-la-mật.” 

Lại nữa, Di-lặc! Khi Bồ-tát bó thí đến khắp tất cả, không vì bản thân, khiến 
được thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân. Đó là Bó-tát thành tựu pháp thứ 
ba, đầy đủ sáu ba-la-mật. 

Lại nữa, Di-lặc! Bậc Đại Bồ-tát khi bó thí luôn tự tư duy: “Trong tất cả 
chúng sanh, Bô-tát là đứng đầu, đây đủ lục độ, thành tựu các cội gốc pháp.” Vì 
sao? Bởi vì Bồ-tát các căn đã tịch tĩnh, luôn tư duy cẩm giới, không khởi sân 
hận, tu tập tâm từ, dũng mãnh tinh tán, tăng trưởng pháp thiện, trừ pháp bất 
thiện, luôn giữ tâm chuyên nhất, ý không loạn động, đây đủ biện tài, pháp môn 
tu tập hoàn toàn không vượt thứ lớp, khiến cho các pháp bó thí này đầy đủ lục 
độ, thành tựu bô thí ba-la-mật. 

Nếu bậc Đại Bò-tát nào hành trì bốn pháp này, sẽ chóng thành tựu Vô 
thượng Chánh chân, Đăng chánh giác. 

Thê nên, này Di-lặc! Đại Bồ-tát lúc muốn bó thí thì nên phát thệ nguyện 
đây đủ các hạnh này. 

Thật vậy, Di-lặc! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Bó-tát Di-lặc nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KKK 


6. BÓN VÔ SỞ ỦY? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Như Lai thị hiện nơi đời thì có đủ bốn vô sở úy.” Nhờ thành tựu bón vô 


sở úy này nên Như Lai trụ nơi thế gian mà không chấp trước, ở trong đại chúng 
rồng tiếng sư tử, chuyên bánh xe pháp.” 


27 Câu này y cứ theo mạch văn mà thêm vào cho rõ nghĩa. 


28 Tya dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. +% (7.02. 0125.27.6. 0645b26). Tham chiếu: M. 12: Mahasihanada 
Sutta (Đại kinh sư tử hông); A. 8 - Il. 8. 

2 Tứ vô sở úy (W 7, cattarimani tathãgafassa vesarajjani): Bốn điều tự tín khiến Như Lai không 
còn gì phải lo sợ. Theo kinh này là: (1) [Những việc cân làm] đã làm хоп (ii) Khóng thọ thân sau; (11) 
Pháp lia ngu si tăm tối; (іу) Ох sạch mọi khô đau (E 3, 236, BË 8 đãi Ж, т). 

30 Nguyên tác: Phạm luân (Æti, Brahmacakkam). Bánh хе (cakkha), Phạm (Ж, Brahma) ở đây chỉ cho 
sự thanh tịnh, thù tháng. Cú ngữ này ở DA. 1; МА. 9 gọi là Pháp luân (8). 
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Thế nào là bốn vô sở úy? [Những việc cân làm, đôi với] pháp này, ngày nay 
Như Lai đã làm xong.” giả sử có Sa-môn, Bà-la-môn, ma hoặc thiên ma, cho 
đến loài côn trùng bò, bay, cựa động ở trong đại chúng bảo răng Như Lai chưa 
thành tựu pháp đó thì điều này không đúng. Ở trong đó, Như Lai đã đắc vô sở 
úy. Đó là vô sở úy thứ nhất.?? 

[0645c04] Ngày nay Như Lai đã dứt hết các lậu, không thọ thân sau nữa, giả 
sử có Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc chúng sanh nào ở trong đại chúng nói Như Lai 
chưa dứt hết các lậu thì điều này không đúng. Đó là vô sở úy thứ hai.” 

Ngày nay Như Lai đã Па pháp si ám, mà muốn йё pháp si ám quay lại thì 
điều này không bao giờ xảy ra. Giả sử có Sa-môn, Bà-la-môn, ma hoặc thiên 
та, các loài chúng sanh ở trong đại chúng nói Như Lai quay lại pháp ngu tôi thì 
điều này không đúng. Đó là vô sở úy thứ ba của Như Lai.* 

Với pháp xuất ly% của các bậc Hiền thánh, [Như Lai] đã dứt sạch mọi khô 
đau, dù muốn khiến [Như Lai] không xuất ly thì điều này quả thật phi lý. Giả sử 
có Sa-môn, Bà-la-môn, ma hoặc thiên ma, hay các loài chúng sanh nào ở trong 
đại chúng bảo răng Như Lai chưa dứt hết khô thì điều này không đúng. Đó là 
vô sở úy thứ tư của Như Lai.’ 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7. BÓN HẠNG ВАС NHẤT”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хё. 

Bây 210, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn hạng người thông minh, dũng mãnh, thông suốt có kim, thành tựu 
pháp và tùy pháp. Là bốn hạng người nào? Đó là Tỳ-kheo đa văn, thông suốt 


31 Nguyên tác: Dĩ biện (3#), viết tắt của sở tác dĩ biện (АЕ 2.9), nghĩa là những việc cần làm đã 
làm xong. 

3 Đại trí độ luận К Enf (T.25. 1509.25. 0242a23) việt: Bậc có năng lực biết rõ hoàn toàn các pháp 
(ЈЕ 1—07). 

3 Đại trí độ luân К Æi (T.25. 1509.25. 0242a23) viết: Bậc đã diệt trừ tắt са phiền não và tập 
khí (88 — 07) K H). 

* Đại trí độ luận К т ‚25. 1509.25. 0242a24) viết: Bậc chi day con đường diệt trừ mọi thứ 
chướng ngại đạo (Л — 0] ОКЕ 

35 Nguyên tác: Xuất yêu (HH3, л cũng gọi là xuất ly, ly dục. 

36 Đại trí độ luận К ЛЕЙ (T.25. 1509.25. 0242a24) viết: Bậc chỉ dạy con đường dứt sạch mọi khó 
đau CETE 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.27.7. 0645c18). Tham chiếu: Тар. Ж (702. 
0099.873. 0220c04); A. 4.7 - II. 8. 
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có kim, ó trong dai chúng là người bậc nhất. 8 Tỳ-kheo-ni đa văn, thông. suốt 
cô kim, ở trong đại chúng là người bậc nhất. Ưu-bà-tắc đa văn, thông suốt cô 
kim, ở trong đại chúng là người bậc nhất. Ưu-bà-di đa văn, thông suốt có kim, 
Ó trong đại chúng là người bậc nhất. Này các Ty-kheo, đó gọi là có bón hang 
người này, Ở trong đại chúng là người bậc nhất. 


Bây 010, Thế Tôn liên nói kệ này: 
Dũng mãnh, không sợ hãi, Khéo thuyết pháp, đa văn, 


Là sư tử trong chúng, Khéo dứt mọi yếu hèn. 
Ty-kheo thành tựu giới, Ty-kheo-ni đa văn, 
Ưu-bà-tắc tin chắc, Uu-bà-di cũng vậy. 

Là bậc nhất trong chúng, Khéo hòa thuận mọi người, 
Trí tuệ họ sáng ngời, Như mặt trời vừa mọc. 


[0646a04] Thé nên, này сас Ty-kheol Hãy học thông suốt cô kim, thành tựu 
pháp và tùy pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


8. BÓN TÂM VÔ LƯỢNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại chim đại bàng cánh vàng.“? Là bón loại nào? Đó là chim đại 
bàng cánh vàng được sanh băng trứng, chim đại bàng cánh vàng được sanh từ 
bào thai, chim đại bàng cánh vàng được sanh từ âm thấp, chim đại bàng cánh 
vàng được sanh từ biên hóa. Đó là bốn loại chim đại bàng cánh vàng. Cũng 
vậy, Ту-Кһео! Có bốn loài rồng. Là bốn loại nào? Đó là loài rông được sanh 
băng trứng, loài rồng được sanh từ bào thai, loài rồng được sanh do âm thấp, 
loài rồng được sanh do bién hóa. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là có bốn loài rông. 


Tỳ-kheo nên biết! Nếu khi chim đại bàng cánh vàng được sanh băng trứng 
kia muôn ăn thịt loài rông thì nó sẽ bay lên trên cây Thiêt-xoa,”' rôi tự lao mình 
xuông biên. Nhưng nước biên kia rộng sâu hai mươi tắm vạn dặm, dưới đó có 


з Xem A. 4.7 - П. 8: Sañgham sobhenti (những người ấy làm sáng chói Tăng chúng). 

39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.27.8. 0646а07). Tham chiếu: Thể ký kinh Ti: šu 
А (T.01. 0001.30.5. 0127a27). 

4 Kim Sí điều (@ #8 5, Сагща). 


+! Thiết-xoa (# Ж). Tham chiếu: Thé ký kinh НС (T.01. 0001.30.5. 012710) gọi là Cứu-la-thiểm- 
ma-la (A Æ E H). 
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cung của bốn loài rồng. Có loài rồng sanh bàng trứng, có rồng sanh bàng thai, 
có rông sanh từ âm thấp, có rồng sanh do bién hóa. Bây giờ, chim đại bàng cánh 
vàng sanh băng trứng sẽ dùng đôi cánh lớn quạt nước rẽ thành hai dòng và lao 
xuống bắt loài rông sanh băng trứng để ăn thịt. Nếu lúc ây bắt nhâm loài rồng 
sanh băng thai thì chim đại bảng cánh vàng sẽ mất mạng. Bây giờ, chim đại 
bàng cánh vàng quạt nước bắt rồng, lúc nước chưa hợp dòng, nó đã quay trở lại 
cây Thiết-xoa. 

Tỳ-kheo nên biết! Khi chim đại bàng cánh vàng sanh băng thai muốn ăn thịt 
rồng, nó phải bay lên trên cây Thiết-xoa rồi lao mình xuống biển. Nước biên kia 
sâu rộng hai mươi tám vạn dăm. Nó quạt nước lao xuống đề bắt loài rồng sanh 
băng thai. Nếu gặp loài rồng sanh bằng trứng, nó cũng có thể ngậm bắt chúng 
đưa ra khỏi biển. Nhưng nếu gặp phải loài rồng sanh từ åm thấp thì nó sẽ chết. 

Tỳ-kheo nên biết! Khi chim đại bàng cánh vàng sanh do âm ар muốn ăn 
thịt rồng, nó phải lên trên cây Thiết-xoa, tự lao minh xuóng bién. Nuóc bién kia 
sâu rộng hai mươi tám vạn dặm. Nếu nó gặp loài róng sanh từ trứng, гӧпе sanh 
từ bào thai, rồng sanh do âm thấp thì đều có thể bắt chúng. Còn nếu gặp phải 
loài rông sanh do biến hóa thì chim này sẽ chết. 

Này các Tỳ-kheo! Khi chim đại bàng cánh vàng sanh do bién hóa muốn ăn 
thịt rông, nó phải lên trên cây Thiết-xoa, tự lao mình xuống biên. Nước biến đó 
sâu rộng hai mươi tám vạn dặm. Nó quạt nước тё ra, lao xuống gặp loài rồng 
sanh từ trứng, rông sanh từ thai, rồng sanh do âm thấp, rồng sanh do biến hóa, 
đêu có thé bắt chúng. Khi hai dòng nước chưa kịp hợp lại, nó đã trở lên trên 
cây Thiết-xoa. 

[0646b02] T-kheo nên biết! Nếu như rông chúa biết phụng sự Phật thì khi 
ây chim đại bàng cánh vàng sẽ không thê ăn thịt được. Vì sao như vậy? Bởi 
vị Như Lai thường thực hành bốn tâm vô lượng, cho nên chim không thể ăn 
rông. Thế nào là bón tâm vô lượng? Như Lai thường hành tâm từ, thường hành 
tâm bị, thường hành tâm hỷ, thường hành tâm xả. Đó là, này các Tỳ-kheo! Như 
Lai luôn có bón tâm vô lượng này; có sức mạnh lớn, có đại dùng mãnh, không 
gl có thể ngăn trở và phá hoại được. Vì vậy nên chim đại bàng cảnh vàng không 
thể ăn rồng. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy thực hành bốn tâm vô lượng. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2 Nguyên tác: Tứ đẳng tâm (P Ж Ü). 


27. PHAM CUNG HƯỚNG VỀ BÓN SỰ THẬT # 375 


9. BÓN CÁCH BÓ THÍ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Khi bậc thiện tri thức bó thí, có bón cách đề bó thí. Là bốn cách nào? Bồ 
thí đúng thời chứ không phải không đúng thời. Tự tay bố thí chứ không sai 
bảo người khác.“ Bồ thí với vật thường trong sạch, chắng phải vật không trong 
sạch. Bồ thí với vật rất tốt đẹp, chăng phải vật ô ué.” Khi bậc thiện tri thức bó 
thí, có bón cách đề bó thí như vậy. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Những thiện nam, tín nữ khi bố thí cần phải có 
đây đủ bốn cách này. Nếu có đủ bốn cách này thì sẽ được phước nghiệp lớn, 
được tịch diệt giải thoát. Phước đức này quả thật không thể tính kå, thế nên nói 
sẽ được phước nhiều như vậy, hư không cũng không thé dung chứa hết. Giống 
như nước biên không thể đong lường để nói là một hộc hay nửa hộc, một đầu 
hay nửa đấu.“ Cũng vậy, phước nghiệp này không thể nào diễn đạt trọn vẹn. 
Như vậy, công đức thiện nam, tín nữ đã tạo không thé tính kể, được phước 
nghiệp lớn, được tịch diệt giải thoát, cho nên nói sẽ có phước đức như thé. 

Thé nên, Tỳ-kheo! Thiện nam, tín nữ phải dày đủ bốn cách bó thí này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


10. BÓN ВАС ĐÁNG TÔN QUY 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


43 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (T.02. 0125.27.9. 0646b1 1). 

44 Nguyên tác: Tri thời nhi thí, phi bát tri thời (4ni mi ùt, ЗЕЛЕ). Tham chiêu: А. 5.36 - Ш. 41: 
Kaladana (bô thí hợp thời); akaladana (bô thí phi thờ). 

45 Nguyên tác: Tự thủ huệ thí, bất sử tha nhân (В 78W, Al Л). Tham chiếu: D. 23 viết 
sahatthadana (bô thí tự tay làm); asahattha dana (bô thí không do tự tay mình làm). 

© Nguyén tác: Bồ thí thường tịnh khiết, phi bát tịnh khiết (ta t Ж 9007, ЗЕЛ). Tham chiêu: Pāli 
viết anavajja dana (bô thí vật trong sạch); savajja dana (bô thí vật không trong sạch). 

47 Nguyên tác: Thí cực vi diệu, bất hữu ó truoc (ЖЖ, Ж R). Tham chiếu: D. 23 viết sakkacca 
dana (bó thí chu đáo); asakkacca dana (bó thí khóng chu dáo). 

48 Nguyên tác: Hợp (F), còn gọi là hap të (# +, là tên một đơn vị đo lường thê tích thời xưa, băng 
1/10 thăng. 

49 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡# (T.02. 0125.27.10. 064627). 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hiện có bón hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng phước của thé 
gian. Là bón hạng người nào? Đó là bậc Tùy tín hành,” bậc Tùy pháp hành,5! 
bậc Thân chứng”? và bậc Kiến đáo.53 

[0646c01] Thê nào gọi là người Tùy tín hành? Hoặc có một người lãnh thọ 
sự giáo giới của người khác, có lòng tin chí thành, tâm không nghi nan. Vi ду có 
lòng tin đôi với Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тос, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Người ấy cũng có lòng tin đối với lời dạy của Như Lai, lại cũng 
có lòng tin đối với lời dạy của Phạm chí, luôn tin vào lời những vị thây khác, 
không dựa vào trí của mình. Đó gọi là người Tùy tín hành. 

Thế nào gọi là người Tùy pháp hành? Như có người khéo phân biệt nơi 
pháp, không tin theo người khác, quán sát pháp và tự hỏi: “Pháp là có hay là 
không có, là thực hay hư.” Người ấy lại suy nghĩ: “Pháp này là lời Như Lai, 
pháp này là lời của Phạm chí.” Vì biết đây là lời của Như Lai, người ấy liên 
phụng trì. Khi biết đây là lời của ngoại đạo thì người ấy liền lìa xa. Đó gọi là 
người Tùy pháp hành. 

Thé nào gọi là người Thân chứng? Như có người tự thân tác chứng, họ cũng 
không tin người khác, cũng không tin lời Như Lai, lại cũng không tin các ngôn 
giáo của các bậc tôn túc đã chỉ dạy, chỉ theo sự nhận biết của bản thân mà chứng 
nhập. Đó gọi là người Thân chứng. 

Thé nào gọi là người Kiến đáo? Như có người đoạn trừ ba kiết sử, thành 
bậc Tu-đà-hoàn, không còn thoái chuyên. Người ây có hiểu biết như vây: Có bố 
thí, có người nhận, có quả báo thiện ác, có đời này và đời sau, có cha có mẹ, có 
A-la-hán, v.v... Người ây vâng theo lời dạy, tự thân tin tưởng và tác chứng để tự 
mình chứng nhập. Đó gọi là người Kiến đáo. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là có bón hạng người này. Hãy nhớ trừ bỏ ba hạng 
người trước, nhớ nghĩ và tu tập rồi tự thân chứng ngộ theo hạng người sau củng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành." 


5° Nguyên tác: Trì tín (†#Íã), còn gọi là Tùy tín hành (88/517, Saddhanusarï), đây là bậc thâp nhất 
trong 7 bậc Thánh Thanh văn. 

5! Nguyên tác: Phụng pháp (S3), còn gọi là Tùy pháp hành (Bã‡*ƒT, Dhammanusãn?), bậc thứ 2 từ 
dưới lên trong 7 bậc Thánh Thanh văn. 

52 Thân chứng (3 ig, Kayasakkhi), bậc thứ 5 từ dưới lên, nhảy hàng 3 và 4. Trong liệt kê này, nguyên 
tác bỏ qua hàng thứ 3, tức là Tín giải thoát (F HÆR, Saddhavimutta). 

5 Kiên đáo (А. #1], Di/hipparia) còn gọi là Kiến chí (Ж, Ж), bậc chứng Sơ quả Tu-đà-hoàn và đang 
hướng vë các Thánh quả cao hơn. 

Bán Hán, hết quyền 19. 


28. РНАМ THANH УАМ! 


1. ĐỘ BẠT-ĐÉ, NAN-ĐÀ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo an trú trong 
vườn trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

[0647а01] Вау 010, CÓ bón уі đại Thanh văn là Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
Tôn giả Са-аіёр, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Tân-đầu-lô, cùng nhóm họp một 
chỗ và bàn với nhau: 

— Chúng ta cùng nhau quán sát trong thành La-duyệt này xem có người 
nào không biết tạo công đức cúng dường Phật, Pháp, Thánh chúng, chỉ vì họ 
không có tín tâm. Chúng ta hãy đến khuyên bảo, khiến họ tin theo pháp của 
Như Lai. 

Bây giờ, có vị trưởng giả tên là Bạt-đẻ, tiền bạc của cải nhiều không kể xiết; 
vàng bạc, trân bảo, xà cừ, mã não, trân châu, hồ phách, voi, ngựa, xe cÓ, nó ty, 
kẻ hầu người hạ đều có dày đủ, nhưng lai bón хёп không chịu bó thí. Đối với 
Phật, Pháp, chúng Tăng, ông không gieo chút thiện duyên gì, cũng, chăng hè 
kính tin, phước cũ đã dùng hết, lại không biết tạo phước mới. Ông ấy thường 
chấp giữ tà kiến, cho răng không có bồ thí, không có phước đức, cũng không có 
người nhận, cũng không có quả báo thiện ác đời này và đời sau, cũng không có 
cha mẹ và người chứng đặc A-la-hán, lại cũng không có quả vị đề chứng đắc. 
Nhà trưởng giả ây có bảy lớp cửa, mỗi lớp cửa đêu có người canh giữ không 
cho kẻ xin ăn đến. Ông ta lại còn dùng lưới sắt vây trùm khắp sân, vì sợ chim 
bay vào. 

Trưởng giả này có người chị tên là Nan-đà, tánh tình cũng bón хеп không 
chịu bó thí, không biết gieo trồng cội rễ công đức, phước cũ đã hưởng hết mà 
không chịu tạo thêm phước mới. Bà ta cũng chấp giữ tà kiên, cho răng không 
có bó thí, không có phước đức, cũng không có người nhận, cũng không có quả 
báo thiện ác đời này và đời sau, cũng không có cha mẹ hay người chứng đắc 
A-la-hán, lại cũng không có quả vị để chứng đắc. Cửa nhà bà Nan-đà cũng có 
bảy lớp, cũng có người canh giữ không cho những kẻ xin ăn đến; lại còn dùng 
lông lưới sắt vây phủ lên trên, không cho chim bay vào trong nhà. 


! Nguyên tác: Thanh văn phẩm 1 (T.02. 0125.28. 0646c28). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 8 (7.02. 0125.28.1. 0646c29). Tham chiêu: ОЛА. 4.5. 
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Bốn vị Tôn giả bàn với nhau: 

— Hôm nay, chúng ta hãy khiến cho Nan-đà kính tin Phật, Pháp, chúng Tăng. 

Bây giờ, vào lúc sáng sớm, trưởng giá Bat- dë dang ngôi ăn bánh. Khi ду, 
Tôn giả A-na-luật đúng giờ đắp у, ôm bát, rồi từ dưới lòng đất trong nhà trưởng 
giả vọt lên, chìa bát cho trưởng giả. Lúc này, trưởng giả rất buôn phiền, đặt vào 
bát Tôn giả A-na-luật một ít bánh. Tôn giả A-na-luật được bánh rồi, liền trở về 
trụ xử. 

Bấy giờ, trưởng giả liên sanh tức giận, mắng người giữ cửa: 

— Ta đã có lệnh không để cho ai vào trong nhà. Tại sao các ông lại cho 
người vào? 

Người canh cửa thưa: 

— Cửa nẻo rất kiên сб, không biết Đạo sĩ này vào bằng đường nào? 

Bây giờ, ông trưởng giả lặng thinh không nói. 

[0647601] Ап bánh xong, trưởng giả lại ăn tiếp thịt cá. Khi ây, Tôn giả Đại 
Ca-diệp йар у, ôm bát, đên nhà trưởng giả, từ dưới đât vọt lên, chia bát vê phía 
trưởng giả. lrưởng giả lòng rât buôn phiên, dành sớt cho Tôn giả một ít thức 
ăn. Ca-diệp được thức ăn rôi liên biên mât, trở vê trụ xứ. 

Lúc này, trưởng giả lại càng tức giận hơn trước, mắng người canh cửa: 

— Từ trước ta đã ra lệnh không cho người vào trong nhà. Tại sao các ngươi 
lại đê hai Sa-môn vào nhà khât thực? 

Người canh cửa thưa: 

— Chúng tôi không biết các Sa-môn này vào nhà băng đường nào nữa? 

Trưởng giả bảo: 

— Sa-môn đầu trọc này khéo dùng huyễn thuật để mê hoặc người thế gian, 
thật không có chánh hạnh! 

Вау giờ, vợ trưởng giả ngôi cách đó không xa trông thây hết mọi việc. 


Người vợ này là em của trưởng giả Chất-đa,3 được cưới về từ Ma-sư-san.* Lúc 
đó, người vợ nói với trưởng giả: 


- Ông hãy giữ gìn khẩu nghiệp, chớ nói các Sa-môn học huyễn thuật. Vi 
sao? Bởi vì các Sa-môn này có оа1 thân lớn. Họ mà đên nhà là có nhiêu lợi ích 
cho ông. Trưởng giả! Ong có biệt vị Tỳ-kheo đên trước là ai không? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi không biết. 


3 Chât-đa trưởng giả (8 £ Е, Сіна gahapati). S. 41.1 - IV. 281 có ghi nhận về sự việc này. 
4 Ma-sư-san (Ë Bi ЩЩ) phiên âm từ Macchikãsanda. Theo S. 41.1 - ІУ. 281, đó là một thị trân ở Казі. 
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Người vợ пот: 

— Trưởng giả có nghe nói vë con trai Vua Hộc Tinh, nước Ca-tỳ-la-vệ, tên 
là A-na-luật, ngay khi vừa chào đời thì mặt đât sáu lân rúng động, chung quanh 
hoàng cung trong vòng một do-tuân có các kho báu tự nhiên hiện ra hay không? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi có nghe nói A-na-luật nhưng chưa được gặp. 

Người vợ nói với trưởng giả: 

— Người con trai nhà hào tộc này đã rời xa gia đình đề xuất gia học đạo, tu 
hành Phạm hạnh, chứng A-la-hán, là vị có thiên nhãn bậc nhât không ai hơn 
được. Chính Như Lai cũng nói: “Trong hàng đệ tử của Ta, người có thiên nhãn 
bậc nhât là Ту-Кһео A-na-luật.” Lại nữa, ông có biệt vị ТУ-Кһео thứ hai vào nhà 
mình khât thực là ai không? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi không biết. 

Người vợ trưởng giả bảo: 

— Irưởng giả! Ông có nghe trong thành La-duyệt пау có у! đại Phạm chí tên 
Ca-tỳ-la” của cải rât nhiêu, không thê kê hêt, có дёп chín trăm chín mươi chín 
con bò cày ruộng không? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi có biết Phạm chí này. 

Người vợ trưởng giả nói tiếp: 

— Truong ола! Ong có nghe nói con trai của vị Pham chí này tên là Ty-ba-la- 
da-đàn-na,° thân thê có màu vàng ròng, có vợ sắp cưới tên là Bà-đà,' là người 
đẹp nhất trong phái nữ không? Giả sử đem vàng tử-ma” đến đặt trước cô ây thì 
cũng giống như đem sắc đen mà so với sắc trăng. 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi có nghe vị Phạm chí này có con trai tên là Tỷ-ba-la-da-đàn-na, nhưng 
lại chưa gặp. 

[0647c02] Người vợ trưởng ола nói: 

— Chính là vị Tỳ-kheo đến sau vừa rôi đó. Ông ду đã từ bỏ ngọc nữ quý báu 
này đê xuât gia học đạo, пау đã chứng дас A-la-hán, thường hành hạnh Đâu-đà. 


Người có dày đủ các pháp hạnh Đâu-đà, không ai vượt hơn Tôn giả Đại Ca-diễp 
này. Thế Tôn cũng nói: “Trong hàng đệ tử của Ta, Tỳ-kheo hành hạnh Đâu-đà? 


5 Ca-tỳ-la (ОЖ В ##) phiên âm từ Kapila, tên người Bà-la-môn, là thân phụ ngài Đại Ca-diếp. 
6 Tỷ-ba-la-da-đàn-na (ШЖ ЕҤ ИЕ Я), P. Pippali, tên của Tôn giả Đại Ca-diếp. 

7 Bà-đà (#6), tên của ngài Bhaddhã Карап. 

8 Nguyên tác: Tử-ma kim (Ж 2), một loại vàng thượng đăng. 

° Đầu-đà (FARE). Xem chú thích 18, phâm 4, tr. 34; Tăng. ‡Š (7.02. 0125.4.2. 0557b04). 
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bậc nhất chính là Đại Ca-diép.” Hôm nay, trưởng giả được rát nhiều lợi lành mới 
khiên các vị Hiên thánh đên nơi này khât thực. Tôi đã quán biết được nghĩa ly 
này, cho nên mới khuyên ông khéo giữ gìn khâu nghiệp, chớ phi báng bậc Hiện 
thánh, chớ nói răng họ làm trò huyện thuật. Ong nên khen ngợi các vị đệ tử của 
đức Phật Thích-ca đêu có phâm đức trong sạch. 

Вау giờ, lại có Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đắp y, ôm bát, phi thân lên 
hư không bay đến nhà trưởng giả, phá bỏ lưới sắt rồi ngôi kiết-già ở giữa hư 
không. Trưởng giả Bạt- đề thây Tôn giả Mục-kiên-liên ngòi giữa hư không, 
liên sợ hãi nói: 

— Ngài là trời chăng? 

Tôn giả Mục-liên аар: 

— Tôi không phải trời. 

— Ngài là càn-thát-bà chăng? 

— Tôi không phải càn-thát-bà. 

— Ông là quỷ и? 

— Tôi chăng phải quỷ. 

— Ông là quý la-sát ăn thịt người chăng? 

— Tôi cũng không phải là quỷ la-sát ăn thịt người. 

Bấy giờ, trưởng giả Bạt-đề liền nói bài kệ: 


Là trời, càn-thát-bà, La-sát, quy thân chăng? 

Đáp ràng chăng phải trời, La-sát, hay quý thân. 

Không giống càn-thát-bà, Nơi du hành đến đi, 

Vậy ông tên là gi, Nay tôi muốn được biết? 
Bây giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên lại dùng kệ đáp: 

Không phải trời, càn-thát, Cũng chăng phải la-sát, 

Ta đây là thần người, Ba đời được giải thoát. 

Khéo hàng phục chúng ma, Thành tựu đạo Vô thượng, 

Thích-ca là Thây ta, Ta tên Đại Mục-liên. 


Bấy giờ, trưởng giả Bạt-đề nói với Tôn giả Mục-liên: 

— Tỳ-kheo có điêu gì dạy bảo tôi không? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Nay tôi muốn nói pháp cho ông nghe, hãy khéo ghi nhớ. 

Khi â ау, trưởng giả lại nghĩ: “Сас Рао sĩ này lúc nào cũng để tâm đến VIỆC 
ăn uóng. Nay muôn luận bàn, chắc sẽ luận bàn vë việc ăn uông mà thôi. Nếu xin 


ta thức ăn thì ta sẽ nói “không.” Rồi ó ông ây lai nghi: “Dù sao hôm nay ta cùng 
nên nghe thử xem người này nói điều gì. 


28. РНАМ THANH VĂN # 38] 


Bây 010, Tôn giả Mục-liên biết được tâm niệm của trưởng ола, liền nói bài kệ: 
Như Lai nói hai thí, Pháp thí và tài thí, 
Nay tôi nói pháp thí, Ông thành ý lăng nghe. 

[0648a08] Khi ông trưởng giả nghe Tôn giả Mục-kiên-liên nói sẽ giảng về 
pháp thí thì trong lòng rất vui và thưa với Tôn giả Mục-liên: 

— Mong thây diễn nói. Tôi sẽ lắng nghe và hiểu rõ. 

Mục-liên đáp: 

— Trưởng giả nên biết, Như Lai nói về năm sự bó thí lớn, suốt đời hãy ghi 
nhớ tu hành. 

Khi ấy, trưởng giả lại nghĩ: “Tôn giả Mục-liên vừa rồi muốn nói đến pháp 
thí, sao bây giờ lại nói có năm sự bô thí lớn?” 

Вау giờ, Tôn giả Mục-liên biết được tâm niệm của trưởng giả, liền nói với 
trưởng giả: 

— Như Lai nói có hai sự bó thí lớn, đó là pháp thí và tài thí. Nay tôi sẽ nói 
về pháp thí, không nói đến tài thí. 

Trưởng giả liền hỏi: 

- Thé nào là năm sự bố thí lớn? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Một là, không được sát sanh, đây gọi là bố thí lớn, trưởng giả nên suốt đời 
hành trì. Hai là, không trộm cướp, đây gọi là bó thí lớn, trưởng giả nên suốt đời 
hành trì. Ba là, không tà dâm. Bốn là, không nói dối. Năm là, không uống rượu, 
trưởng giả nên suốt đời hành trì. Này trưởng giả, đó gọi là có năm sự bồ thí lớn, 
cần phải nhớ nghĩ mà hành trì. 

Trưởng giả Bạt-đề nghe những lời này xong, lòng rất hoan hy, tự nghĩ: “Lời 
đức Phật Thích-ca nói rất là vi diệu. Những giới điều được giảng nói hôm nay 
không cần dùng đến của báu. Như hôm nay Phật bảo không được sát sanh, điều 
này ta có thé phụng hành. Vå lại, nhà ta của cải rất nhiều, chắc chắn sẽ không 
trộm cướp, đây cũng là việc làm của ta. Lại nữa, trong nhà ta đã có phụ nữ tuyệt 
đẹp nên nhất định không tà dâm, đây cũng là việc làm của ta. Ta không thích 
người nói dối, huông øì tự mình nói dối, đây cũng là việc làm của ta. Nay ta 
không hê nghĩ đến rượu, huóng chi tự mình uống, đây cũng là việc làm của ta.” 
Thể ròi, trưởng giả thưa với Tôn giả Mục-liên: 

— Tôi có thể thực hành theo năm điêu bô thí này. 

Bây giờ, trưởng giả thâm nghĩ: “Nay ta nên mời Tôn giả Mục-liên dùng 
cơm.” Trưởng giả liền ngắng đâu lên mời Tôn giả Mục-liên: 


— Thinh thây hạ có an tọa dưới này! 
[0648b01] Tôn giả Mục-liên liền hiện thân xuống và an tọa. 


382 # KINH TÁNG NHAT А-НАМ 


Вау giờ, trưởng già Bat-dë đích thân bày biện các món ăn thức uóng dâng 
cúng Tôn giả Mục-liên. Tôn giả Mục-liên thọ thực xong, lây nước rửa tay. 
Trưởng giả lại nghĩ: “Ta nên đem một tâm dạ đề cúng dường Tôn giả Mục- 
liên.” Rồi ông vào kho chọn một tâm dạ trăng,'° định 14у loại xấu, nhưng lại 
cầm đúng tâm dạ tốt nên ông ду bỏ lại và lựa tâm khác, nhưng vẫn cầm đúng 
tâm tốt, ông áy lai bó dé chon tám khác. 

Mục-liên biết được tâm niệm của trưởng giả, bèn nói bài kệ: 

Thí với tâm so đo, Phước này Thánh hiển bỏ, 
Khi thí chớ cân đo, Đúng thời tùy tâm thí. 

Bấy 810, truóng g1à liền nghĩ: “Tôn giả Mục-liên đã biết được tâm niệm của 
ta.” Thế rôi, ông liên dâng tám dạ trắng cúng dường Tôn giả Mục-liên. Khi ấy 
Tôn giả Mục-liên chú nguyện: 

Xét răng, thí bậc nhất, Là biết hàng Thánh nhân, 
Thí này là hơn cả, Ruộng tốt sanh quả lành. 

Khi chú nguyện xong, lôn giả Mục-liên nhận lây tâm да trắng ấy, khiến 
trưởng giả được phước vô cùng. Bây giò, truóng giá liền ngôi qua môt bên. Tôn 
giả Mục-liên lần lượt diễn nói pháp vi diệu cho ông ây nghe. Như luận về bó thí, 
trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, xuất ly là an vui. Tôn giả Mục-liên bây giờ 
cũng đem những giáo pháp mà chư Phật, Thê Tôn đã nói là khó, tập, diệt, đạo 
đề giảng nói lại tường tận cho trưởng giả. Báy giờ, ngay tại chỗ ngôi, trưởng giả 
ây được Pháp nhãn thanh tịnh. Như tâm lụa mới trăng tinh, rất dë nhuộm màu; 
cũng vậy, trưởng giả Bạt-đề ngay tại chỗ ngôi được Pháp nhãn thanh tịnh. Ông 
đã thấy pháp, đắc pháp, thấu rõ pháp ây, không còn hoài nghi, xin trì năm 0101, 
quy у Тат bảo là Phật, Pháp уа Thánh chúng. 

Sau khi thây trưởng giả đã được Pháp nhãn thanh tịnh, Tôn giả Mục-liên 
liên nói kệ này: 

Kinh giáo Như Lai thuyết, Căn nguyên thảy vẹn toàn, 
Mắt tịnh, không chút nhiễm, Không do dự, nghi nan. 

Khi ây, trưởng giả kính thỉnh Tôn giả Mục-liên: 

— Tü nay về sau, kính xin Tôn giả và bốn bộ chúng hãy thường xuyên nhận 
lời thỉnh câu của con. Con xin cung cấp у phục, đô а ăn thức uông, giường năm, 
ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh mà không chút hồi tiếc. 


Sau khi nói pháp cho trưởng giả xong rôi, Tôn giả Mục-liên đứng dậy rời đi. 


Bây giờ, hai đại Thanh văn là Tôn giả Đại Ca- diép và Tôn giả A-na-luật nói 
với Tôn giả Tân- đầu-lô: 


- Chúng tôi đã độ trưởng giả Bạt-đề. Nay thây hãy đến hàng phục lão bà 
Nan-đà kia. 


10 Nguyên tác: Bạch điệp (Н Ж). 
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[0648c01] Tôn già Tân-đâu-lô đáp: 

— Việc này rất ý nghĩa. 

Bây giờ, lão bà Nan-đà đang tự tay làm bánh sữa. Đúng thời, Tôn giả Tân- 
đâu-lô đắp y, ôm bát vào thành La-duyệt khất thực, tuần tự đến nhà lão bà Nan- 
đà. Tôn giả từ dưới lòng đất vọt lên, tay cầm chiếc bát đưa đến trước mặt lão 
bà Nan-đà dé khất thực. Khi thấy Tôn giả Tân-đâu-lô, lão bà nổi cơn tức giận, 
buông lời mắng nhiếc: 

— Tỳ-kheo nên biết! Dù ông có nài ni đến lòi con mắt, tôi cũng không bao 
giò cho ông thức ăn. 

Tôn già Tân-đầu-lô liền nhập định khiến hai mắt lòi ra. Khi đó, lão bà Nan- 
đà lại càng thêm tức giận, buông lời thậm tệ: 

— Dù Sa-môn ông có treo ngược thân giữa hư không, tôi cũng quyết không 
cho ông thức ăn! 

Tôn giả Tân-đâu-lô lại dùng định lực treo ngược thân ở giữa hư không. Khi 
đó, lão bà Nan-đà nồi giận gấp bội, buông lời hung ác: 

— Dù toàn thân Sa-môn ông có bốc khói, tôi cũng nhất định không cho ông 
thức ăn! 

Tôn giả Tân-đầu-lô lại dùng định lực khiến toàn thân bốc khói. Lão bà thấy 
vậy, càng thêm giận dữ nói: 

— Dù toàn thân Sa-môn có bốc cháy, tôi đây cũng dứt khoát không cho ông 
thức ăn! 

Tôn giả Tân-đâu-lô liên dùng định lực khiến toàn thân mình bốc cháy. Lão 
bà thây vậy, lại nói: 

— Dù toàn thân Sa-môn có ra nước, tôi cũng cương quyết không cho ông 
thức ăn! 

Tôn giả Tân-đâu-lô lại dùng định lực khiến khắp thân tuôn nước. Lão bà 
thây vậy, lại nói: 

— Dù Sa-môn ông có chết trước mặt tôi, tôi cũng nhất định không cho ông 
thức ăn! 

Bây giờ, Tôn giả Tân-đâu-lô liên nhập Diệt tận định, không còn hơi thở ra 
vào, chét trước mặt lão bà. Lão bà ау Tôn giả đã tắt thở, lòng rất sợ hãi, toàn 
thân nỗi gai бс, nghĩ thâm: “Sa-môn dong họ Thich này duoc nhiĉu nguòi biét 
đến, quốc vương cũng kính trọng. Nếu họ nghe tin ông ây chết tại nhà ta thì 
chắc chăn ta phải đi hầu quan, sợ là không tránh khỏi liên lụy.” Thé rồi bà ta 
liền nói: 

— Sa-môn hãy tỉnh lại đi! Tôi sẽ cho ông thức ăn. 

Tôn giả Tân-đầu-lô liền xuất định. Khi ду, lão bà Nan-đà lại nghĩ: “Cái 
bánh này lớn quá. Ta nên làm lại cái nhỏ hơn để cho ông ấy.” Thé là lão bà lây 
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một ít bột gạo dé làm cái bánh khác, nhung cái bánh càng lớn hơn trước. Lão 
bà thây vậy, lại nghĩ: “Bánh này lớn quá! Phải làm cái nhỏ lại.” Thê nhưng cái 
bánh mới làm lại càng lớn hơn. Bà nghĩ: “Nên lây cái làm đâu tiên đê cho.” 
Nhưng khi bà lây chiệc bánh đâu tiên thì các chiệc bánh lại dính vào nhau. Lúc 
này, lão bà Nan-đà nói với Tôn giả Tân-đâu-lô: 

— Thây Tỳ-kheo, ông cần ăn thì tự lẫy mà ăn. Đâu cần phải phiền toái 
nhau thê! 

[0649a03] Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

— Đại tỷ nên biết, tôi không cần thức ăn, chỉ muốn nói vài lời với lão bà 
mà thôi! 

Lão bà Nan-đà nói: 

— Tỳ-kheo muôn khuyên bảo điều gì? 

Tôn giả Tân-đâu-lô nói: 

— Lão bà nên biết, nay bà hãy mang bánh này đến chỗ Thé Tôn. Nếu Thé 
Tôn dạy bảo điêu gì, chúng ta sẽ cùng làm theo. 

Lão bà đáp: 

— Việc này rất thú vị! 

Тһе ròi, lão bà tự mình mang bánh theo sau Tôn giả Tân-đầu-lô đến chỗ Thé 
Tôn. Đên nơi, Tôn giả dành lê sát chân Phật rôi đứng sang một bên. Bây giờ, 
Tôn giả Tân-đâu-lô bạch Thê Tôn: 

— Lão bà Nan-đà này là chi của trưởng giả Bạt-đề, tánh tình ích Ку, tham 
ăn một minh, không chịu bô thí. Kính xin Thê Tôn nói pháp phát khởi tín tâm, 
giúp bà ta được khai mở. 

Khi ấy, Thế Tôn nói với lão bà Nan-đà: 

— Bà hãy mang bánh đến cúng cho Như Lai và các Tỳ-kheo! 

Lão bà Nan-đà liên dâng bánh cúng đường Như Lai và các vị Ty-kheo khác. 
Nhưng rôi bánh vân còn dư. Lão bà Nan-đà bạch Thê Tôn: 

— Só bánh vẫn còn dư. 

Thé Tôn bảo: 

— Cúng dường lân nữa cho Phật và Ty-kheo-tăng! 

Lão bả Nan-đà vâng lời Phật dạy, đem bánh cúng dường lần nữa cho Phật 
và chúng Ty-kheo. Nhưng rôi bánh vân còn dư. Đức Phật lại bảo lão bà Nan-đà: 

— Nay bà hãy đem số bánh này cúng cho chúng Tỳ-kheo-ni và chúng ưu- 
bà-tắc, ưu-bà-di! 

Thể nhưng bánh vẫn còn. Thế Tôn lại bảo: 

— Hãy đem số bánh này bó thí cho những người nghèo khô! 
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Nhung rôi bánh vẫn còn dư. Thế Tôn lại bảo: 

— Hãy đem số bánh này іё nơi đất sạch, hoặc cho vào trong nước thật sạch. 
Sở di làm như vậy, bởi vì Như Lai chắc chắn không tìm thấy Sa-môn, Bà-la- 
môn, trời hay người nào có thé tiêu hết số bánh này, ngoại trừ Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác. 

Bà thưa: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Khi ấy, lão bà Nan-đà liền đem số bánh này thả vào trong nước sạch, ngay 
lập tức lửa bùng lên. Lão bà Nan-đà thây vậy, lòng rất sợ hãi, liên đến chỗ Thế 
Tôn, dành lễ sát chân rôi ngôi qua một bên. Bây giờ, Thé Tôn tuân tự nói pháp 
cho bà nghe, như là luận vê bồ thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, phiên não 
là nhiễm ô, giải thoát là thiết yêu. Bây giờ, Thế Tôn nhận thấy lão bà Nan-đà 
tâm ý đã khai mở, liên đem giáo pháp mà chư Phật, Thế Tôn thường nói là khó, 
tập, diệt, đạo để giảng nói tường tận cho bà nghe. 

[0649b02] Sau khi nghe pháp, ngay tại chỗ ngôi, lão bà được Pháp nhãn 
thanh tịnh. Như tâm vải trăng rất đễ nhuộm màu, cũng vậy, bà â ây bây giờ đã dứt 
sạch trần cầu, được Pháp nhãn thanh tịnh. Bà ta đã đắc pháp, thành tựu pháp, 
không còn hô nghi, vượt thoát do dự, được vô sở úy, liên phụng sự Tam bảo, 
thọ trì năm gió. 

Bây giờ, Thé Tôn giảng nói pháp lần nữa, khiến bà phát tâm hoan hy. Lão 
bà Nan-đà khi ây bạch Thé Tôn: 

— Từ nay về sau, xin Thế Tôn cho bốn bộ chúng đến nhà con nhận cúng dường. 
Từ giờ trở đi, con luôn hành bó thí, tu các công đức, phụng thờ Hiên thánh. 

Sau đó, bà từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật rôi rời đi. 

Trưởng giả Bạt-đề và lão bà Nan-đà có người em trai tên Uu-bà-ca-ni, là 
bạn thân với Vua A-xà-thê từ thuở nhỏ, hai người rất quý mến nhau. Вау giờ, 
trưởng giả Ưu-bà-ca-ni đang canh tác ruộng nương, nghe tin anh Bạt-đề và chị 
Nan-đà đã được Như Lai giáo hóa nên thân tâm ông hoan һу, phần khởi tột 
cùng, suốt bảy ngày liền không thể ngủ nghỉ cũng chàng ăn uông được. Sau khi 
công việc đông апр đã xong, trưởng giả Uu-bà-ca-ni quay về thành La-duyệt. 
Trên đường đi, ông nghĩ thầm: “Nay ta nên đến chỗ Thé Tôn trước, sau đó mới 
về nhà.” Thế rồi trưởng giả bèn đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân ròi ngồi qua 
một bên. Báy giờ, trưởng giả bạch Thé Tôn: 

— Anh Bạt-đề cùng chị Nan-đà [của] con đã được Như Lai giáo hóa rôi chăng? 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng vậy, trưởng giả! Nay Bat-dé và Nan-đà đã thây được bón sự thật và 
tu các pháp lành. 
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Truóng già Uu-bà-ca-ni bach Thé Tón: 

— Gia dinh chúng con đã được lợi ích rất lớn. 

Thế Tôn bảo: 

— Thật vậy, này trưởng giả! Đúng như lời ông nói. Nay cha mẹ ông được lợi 
ích rât lớn, đã gieo phước đời sau. 

Bấy gio, Thé Tón nói pháp vi diệu cho trưởng giả. lrưởng giả nghe xong, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rôi lui ra. Trưởng giả đi đến chỗ Vua 
A-xà-thế và ngôi một bên. 

Vua hỏi trưởng giả: 

— Anh và chị của khanh đã được Như Lai giáo hóa ròi u? 

Trưởng giả tâu: 

— Đúng vậy, Đại vương! 

‚ Vua nghe lời пау, thân tâm hoan hy, phân khởi tột cùng, liền gióng chuông 
trông truyền lệnh khăp trong thành: “Từ nay trở vê sau, những nhà nào không 
thờ Phật thì phải nộp thuê. Còn những ai phụng sự Phật thì được chào đón khi 
dên, lúc đi được tiên đưa, bởi vì họ là anh em đông đạo với trầm.” 

[0649c02] Bấy giờ, Vua A-xà-thế ban cho trưởng giả Ưu-bà-ca-ni nhiều đô 
ăn thức uông. Trưởng giả suy nghĩ: “Ta chưa bao giờ nghe Thế Tôn chỉ dạy 
hàng ưu-bà-tắc nên ăn thức ăn như thế nào? Nên uông loại thức uống như thé 
nào? Nay ta nên đến chỗ Thế Tôn trước để hỏi vẫn dë này, sau đó mới ăn.” 
Trưởng giả liền bảo một người hầu cận: 

— Ông hãy đên chỗ Thé Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rôi trình bạch lời của 
ta lên Тһе Tôn răng: “Trưởng giả Uu-bà-ca-ni thỉnh hỏi Thê Tôn pháp của uu- 
bà-tác'' phải hành trì bao nhiêu giới? Nêu phạm bao nhiêu giới thì không được 
gọi là ưu-bà-tắc? Nên ăn loại thức ăn như thê nào, uông loại thức uông ra sao?” 

Người kia vâng lời trưởng giả, đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật ròi 
đứng qua một bên. Sau đó, người hâu cận kia lây danh nghĩa trưởng giả, bạch 
lên Thê Tôn: 

- Kính bạch Thê Tôn! Pháp của hàng ưu-bà-tắc cần phải giữ bao nhiêu 
giới? Phạm bao nhiêu giới thì chăng phải là ưu-bà-tăc? Nên ăn loại thức ăn như 
thê nào và uông loại thức uông thê nào? 

Thế Tôn day: 

— Nay ông nên biết, thức ăn có hai trường hợp. Là hai trường hợp nào? Đó 
là trường hợp đáng thân cận và trường hợp không đáng thân cận. Nếu là thức ăn 
mà khi dùng khiến sanh khởi pháp bát thiện, làm tón giảm pháp thiện thì thức 
án này không thể thân cận. Nếu là thức ăn mà khi dùng khiến tăng trưởng pháp 
thiện, làm tốn giảm pháp bắt thiện thì thức ăn này đáng thân cận. 


!! Nguyên tác: Thanh tín sĩ QFIF £), còn gọi là ưu-bà-tắc (161 Æ), cận sự nam (12 3), cư sĩ nam (EE 5З). 
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Thức uống cũng có hai trường hợp. Nếu là thức uóng mà khi dùng lại khiến 
sanh khởi pháp bát thiện, tón giảm pháp thiện thì không nên thân cận. Nếu thức 
uống mà khi dùng khiến tốn giảm pháp bát thiện, tăng trưởng pháp thiện thì 
nên thân cận. 

Pháp của hàng ưu-bà-tắc, giới hạn có năm giới. Trong đó có thể giữ một 
giới, hoặc hai giới, hoặc ba giới, bón giới cho đến năm giới, đều có thể thọ trì. 
Khi lãnh thọ, người trao truyền phải hỏi ba lần, người nào có thể thọ trì thì mới 
cho thọ trì. Nếu ưu-bà-tắc nào phạm một giới điều thì sau khi qua đời sẽ sanh 
vào địa ngục. Nếu ưu-bà-tắc nào phụng trì một giới, sẽ được sanh về cõi lành, 
sanh lên cõi trời, huống là giữ được hai giới, ba giới, bón giới cho đến năm giới. 

Người hầu cận kia sau khi nghe đức Phật dạy xong, dành lễ sát chân Phật 
ròi rời đi. 

Người kia đi chưa xa, bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Từ nay về sau, Như Lai cho phép các thầy truyền năm giới và Ba tự quy 
cho hàng ưu-bà-tắc. Như khi Tỳ-kheo muốn truyền giới cho hàng cư sĩ nam, 
cư sĩ nữ thì phải dạy họ để lộ cánh tay, chắp tay, xưng họ tên, phát nguyện quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ba lần như vậy. Khi đã xưng họ tên và phát 
nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rôi, sau đó tự phát nguyện, thưa: 
“Nay con đã quy y Phật, quy y Pháp, quy у Tỳ-kheo-tăng. Giống như đức Phật 
Thích-ca lần đâu tiên đã cho năm trăm khách buôn thọ Tam quy, con nguyện 
suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dôi, không 
uống rượu.” Nếu thọ trì một giới thì còn lại bốn giới, nêu thọ trì hai giói thì còn 
lại ba giới, néu tho tri ba giói thì còn lai hai giói, néu tho bón giói thì còn lai 
một giới, néu thọ trì năm giới tức là thọ trì đầy đủ. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. BÓN SU СНЕТАР? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Báy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Mặt trời, mặt trăng bị bốn sự vật che khuất, khiến chúng không thê phóng 
ra ánh sáng. Là bón vật gi? Một là máy, hai là gió bụi, ba là khói, bôn là a-tu- 
luân.!' Bôn sự vật này đã che khuât mặt trời, mặt trăng, khiên chúng không 
phóng ánh sáng được. Này các Ty-kheo, mặt trời, mặt trăng bị bón sự che khuât 


12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.28.2. 0650a08). Tham chiếu: А. 4.50 - II. 53. 
2 A-tu-luân (P Z84@). А. 4.50 - П. 53: Rahu asurinda. 
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này, khiến chúng không thé phóng ánh sáng lớn. Ó đây cũng vậy, Tỳ-kheo bị 
bốn kiết sử che lấp tâm, khiến tâm không thê khai mở. Là bón kiết sử gì? Một 
là dục kiết sử, che lấp tâm người, khiến tâm không khai mở được; hai là sân 
hận; ba là ngu si; bốn là lợi dưỡng, đã che lắp tâm người, khiến tâm không khai 
mở được. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn kiết sử này che Іар tâm người, khiến tâm 
không khai mở được. Các thầy hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ bốn kiết này! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


3. BÓN LOẠI TÒA NGÒI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an trú gần bên ngôi miéu A-la-tỳ.!5 Вау giờ, khí trời 
lạnh Бибі, cây côi điêu tàn. Khi ду, con trai của trưởng giả Thủ A-la-bà ° ra khỏi 
thành ây, đi dạo bên ngoài, dân dên chó Thê Tôn. Đên nơi, cậu ta đảnh lê sát 
chân Thê Tôn rôi ngôi sang một bên, sau đó bạch Thê Tôn: 

— Không biết tối qua Thé Tôn ngủ có an giác không? 

Thé Tôn đáp: 

— Này đồng tử! Thật sự Như Lai ngủ rất an giấc. 

Con trai trưởng giả bạch Phật: 

— Lúc này thời tiết lạnh buốt, muôn vật điêu tàn, Thé Tôn chi ngòi đệm cỏ, 
mặc y phục mỏng manh, sao Thê Tôn lại nói: “Та ngủ rât an giâc ”? 

Đức Phật bảo: 

= Đồng tử, hãy lăng nghe! Nay Như Lai hỏi lại, con y theo đó mà trả lời. 
Chàng hạn như nhà của trưởng giả được che kín сһас chăn, phòng óc không có 
gió бш. Trong nhà đó со giường, đệm, thám, đây đủ mọi thứ. Có bón ngọc nữ 
nhan sắc xinh đẹp, mặt như hoa đào, ёт со trên đời, nhin không biệt chán. 
Đèn đuôc sáng trưng. Vậy trưởng giả ây có thê ngủ an giâc không? 

[0650b04] Đông tử đáp: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có giường năm tốt thì ngủ rất an giác. 

Thế Tôn bảo: 

— Thé nào, con trai của trưởng giả! Nếu người kia đang ngủ an giác mà lòng 
dục phát khởi. Do lòng dục này có khiến mất ngủ không? 


14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. #4 (T.02. 0125.28.3. 0650a20). Tham chiếu: А. 3.34 - L. 136. 
5 A-la-tỳ (ËJ Ё, Alavi). 
!S Thủ A-la-bà (= sJ #2, Hatthaka). 
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Con trưởng giả thua: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! Nếu người kia sanh khởi lòng dục, sẽ ngủ 
không an giâc. 

Thé Tôn bảo: 

— Người kia lòng dục nhiêu, trong khi Như Lai đã dứt sạch không sót, 


không còn gốc rễ, sẽ không sanh khởi nữa. Thế nào, con trai của trưởng giải 
Người ôm lòng sân hận, khởi tâm ngu si, lẽ nào ngủ an giấc chăng? 


Đông tử thưa: 

- Không an giác được. Sở dĩ như vậy là vì trong tâm người ấy có ba độc. 

Thé Tôn bảo: 

— Như Lai hôm nay không còn tâm này, dứt sạch không sót, cũng không 
còn gốc rễ. Đồng tử nên biết, nay Như Lai sẽ nói về bón loại chỗ ngôi. Là bốn 


loại nào? Đó là chỗ ngồi bậc thấp, chỗ ngôi chư thiên, chỗ ngôi Phạm thiên và 
chỗ ngôi của Phật. 


Đồng tử nên biết, chỗ ngôi bậc thấp là chỗ ngôi của Chuyên Luân Thánh 
vuong. Chó ngôi chu thiên dó chính là chỗ ngồi của Thích- đề-hoàn- nhân. Chỗ 
ngôi Phạm thiên chính là chỗ ngòi của Phạm thiên vương. Chỗ ngôi của Phật 
chính là bón chân lý. 


Chỗ ngồi bậc thập là chỗ ngôi của người hướng đến quả Tu-đà-hoàn. Chỗ 
ngôi chư thiên là chỗ ngôi của bậc đã chứng đắc Tu-đả-hoản. Chỗ ngôi Phạm 
thiên là chỗ ngôi của bậc hướng đến quả Tư-đà-hàm. Chỗ ngôi của Phật chính 
là bốn niệm xứ. 

Chỗ ngồi bậc thấp là chỗ ngồi của người đã chứng đắc Tư-đà-hàm. Chỗ 
ngôi chư thiên là chỗ ngôi của bậc hướng đến A-na-hàm. Chỗ ngôi Phạm thiên 
là chỗ ngôi của bậc đã chứng đắc A-na-hàm. Chỗ ngôi của Phật chính là bốn 
tâm vô lượng. 

Chỗ ngôi bậc thâp là chô ngòi của người ở cõi dục. Chỗ ngôi chư thiên là 
chỗ ngôi của người ở cõi sắc. Chỗ ngôi Phạm thiên là chỗ ngôi của người ở cõi 
vô sắc. Chỗ ngôi của Phật chính là bốn thân túc. 

Thế nên, nảy đồng tử! Như Lai lấy bốn thần túc làm chỗ năm, cho nên ngủ 
rất an giác. Ó đó không còn khởi tham, sân, si. Do không khởi ba độc này nên 
ở nơi cõi Vô dư Niết-bàn mà thể nhập Bát-niễt-bàn và biết như thật răng: “Sanh 
tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa. ” 

Thé nên, này con trai của trưởng giả! Như Lai đã quán sát nghĩa này rôi nên 
mới nói: “Như Lai ngủ rất an giác. 

[0650c01] Bấy giờ, con trai của trưởng giả liên nói bài kệ: 

Từ lâu con đã biết, Phạm chí vào Niết-bàn, 
Nhờ nương lực Như Lai, Thâu rõ mà Diệt độ. 
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Тоа {һар và tóa thién, Toa Phạm, cùng tòa Phật, 

Như Lai đều phân biệt, Nên giác ngủ an nhiên. 

Tự quy Nhân Trung Tôn, Cũng quy Nhân Trung Thượng, 
Con nay chưa biết được, Phải nương những thiên nào? 


Con trai của trưởng giả nói kệ xong, Thế Tôn liền hứa khả cho cậu ta. Вау 
giờ, con trai trưởng giả nghĩ thầm: “Được Thế Tôn hứa khả, Ta rất vui mừng, 
lòng đây hớn hở”, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật mà rời đi. 

Bây giờ, đông tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


əkək 


4. PHAM CHÍ LỘC ĐẦU" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vi Tỳ-kheo an trú trong núi 
Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt. 

Bây 010, Thế Tôn rời tịnh thất, cùng Phạm chí Lộc Đâu! đi xuống núi Linh 
Thứu, lân hôi du hành đên môt bài tha ma rât dáng kinh so. Khi ây, Thê Tôn 
câm một chiêc đâu lâu của người chét trao cho Pham chí và nói: 

— Này Pham chí ! Ong giỏi xem tinh tú, lại thông thao y duoc, có thể điều trị 
các chứng bệnh, biệt rõ các hướng thọ sanh, cũng có thê biêt được nhân duyên 
của người đã chêt. Nay Như Lai hỏi ông, đây là đâu lâu của người nào? Là nam 
hay là nữ? Do bệnh gì mà qua đời? 

Lúc này, Phạm chí liên cầm chiệc đầu lâu xoay qua xoay lại dë quan sát, lại 
dùng tay gõ vào đó rôi bạch Thê Tôn: 

— Đây là đầu lâu của người nam, không phải của người nữ. 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Phạm chí! Đúng như lời ông nói. Đây là đâu lâu của người 
nam, chăng phải của người nữ. 

Thế Tôn hỏi: 

— Vi sao người này qua đời? 

Phạm chí lại dùng tay gõ vào chiếc đầu lâu, rồi bạch Thé Tôn: 

— Người này mắc nhiêu thứ bệnh, trăm đốt xương khớp đau nhức nên đã 
qua đời. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Phải điêu trị bằng phương thuốc nào? 

17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Pš (T.02. 0125.28.4. 0650c12). Tham chiếu: DhA. 26.37. 


!8 Lộc Đầu Phạm chí (ЖЯ) vốn là người dòng Bà-la-môn, xuất gia theo ngoại đạo, cuối cùng theo 
Phật và trở thành vị Trưởng lão A-la-hán. Ong có biệt tài gõ vào đâu lâu mà biêt người chết sanh về đâu. 
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Pham chí Lộc Đầu bach Phật: 

— Phải dùng quả ha-lê-lặc!° hòa chung với mật ong, sau đó uống vào thì 
bệnh sẽ khỏi. 

Thế Tôn bảo: 

— Hay thay! Đúng như lời ông nói, néu người này được uống vị thuốc này 
thì cũng chưa qua đời. Sau khi qua đời, người này sanh vë nơi nào? 

Phạm chí nghe Phật hỏi, liền lẫy tay gõ vào đầu lâu rồi bạch Thế Tôn: 

- Người này qua đời doa trong ba đường ác, không sanh về cõi lành. 

[0651a02] Thế Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Phạm chí! Như lời ông nói. Người này doa trong ba đường ác, 
không được sanh vë cõi lành. 

Bây 010, Thé Tôn lại cầm một chiếc đầu lâu khác đưa cho Pham chí, rồi hỏi: 

— Đây là người nào? Là nam hay nữ? 

Lúc này, Phạm chí lại lấy tay gõ vào đâu lâu, rồi bạch Thế Tôn: 

— Đâu lâu này vốn là thân người nữ. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Do bệnh gì mà chết? 

Lúc này, Phạm chí Lộc Đâu lại lẫy tay gõ vào [đầu lâu], rồi bạch Thế Tôn: 

— Người nữ này do mang thai mà mát mạng. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Người nữ này tại sao lại chết khi mang thai? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Thai chưa đủ tháng, người nữ này do sanh non nên qua đời. 

Thê Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay, Phạm chí! Đúng như lời ông nói. Lại nữa, bệnh của 
cô ta phải điều trị băng phương thuốc gì? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Căn bệnh này vốn dĩ cần có bơ và đê-hô tốt để uống thì sẽ khỏi. 

Thể Tôn bảo: 

— Đúng thế, đúng thê! Như lời ông nói. Nay người nữ này đã sanh về nơi nào? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Người nữ này qua đời đọa làm súc sanh. 


'° Ha-lê-lặc (ТЇ 8! 8), haritaki, haritaka) còn gọi là quả kha tử (#f F), một vị thuốc được sử dụng trong 
Đông у. Xem chú thích 34, kinh sô 5, phâm 24, tr. 286. 
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Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay, Phạm chí! Đúng như lời ông nói. 

Thê Tôn lại cầm một chiếc đầu lâu khác đưa cho Phạm chí và hỏi: 

— Đây là nam hay nữ? 

Phạm chí lại lấy tay gõ vào đầu lâu, rồi bạch Thế Tôn: 

— Đâu lâu này vón là thân người nam. 

Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. Người này do bệnh gì mà chết? 

Phạm chí lại đưa tay gõ vào chiếc đầu lâu, rôi bạch Thế Tôn: 

— Người này chết vì ăn uống quá độ, bị thô tả mà chết. 

Thê Tôn bảo: 

— Chứng bệnh này nên điêu trị thế nào? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Nhịn ăn trong ba ngày liền thì bệnh sẽ khỏi. 

Thế Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. Lại nữa, người пау qua đời 
sanh vào chôn nào? 

Lúc này, Phạm chí lại đưa tay gõ vào đâu lâu, rôi bạch Thế Tôn: 

__ — Người này qua đời doa làm nga quỷ. Sở dĩ như vậy là vì ý niệm luôn nghĩ 

VỆ nước. 

Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. 

Bây ĐIỜ, Thé Tôn lại cầm một chiếc đầu lâu nữa, đưa cho Phạm chí và hỏi: 

— Đây là nam hay là nữ? 

Phạm chí lúc này lây tay gõ chiếc đâu lâu, rồi bạch Thế Tôn: 

— Chiếc đâu lâu này vốn là thân người nữ. 

[0651b01] Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. Người này do bệnh gì mà 
qua đời? 

Phạm chí lại gõ, rồi bạch Thế Tôn: 

— Người này đang sanh con thì qua đời. 

Thé Tôn bảo: 

— Tại sao lại chết lúc đang sanh con? 

Phạm chí lại gõ vào chiếc đầu lâu, rồi bạch Thế Tôn: 

— Người nữ này sức lực suy kiệt, lại bị đói khát dẫn đến mất mạng. 
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Thé Tón bào: 

— Người này qua đời sanh về chón nào? 

Lúc này, Phạm chí đưa tay gõ đầu lâu, rồi bạch Thé Tôn: 

— Người này qua đời được sanh làm người. 

Thế Tôn bảo: 

- Thông thường người chết vì đói mà sanh vào cõi lành thì không hợp lẽ, 
đọa vào ba đường ác thì đúng lý hơn! 

Lúc này, Phạm chí lại dùng tay gõ vào đầu lâu, ròi bạch Thế Tôn: 

- Người nữ này giữ giới đầy đủ cho đến khi qua đời. 

Thể Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. Người nữ kia giữ giới dày đủ 


đến khi qua đời. Vì sao như vậy? Vì hễ người nam, người nữ nào giữ giới đầy 
đủ thì sau khi qua đời sẽ sanh về hai đường, đó là cõi trời hoặc cõi người. 


Bây giờ, Thế Tôn lại cầm một chiếc đầu lâu khác, đưa cho Phạm chí và hỏi: 

— Đây là đầu của nam hay nữ? 

Lúc này, Phạm chí lại đưa tay gõ chiếc đầu lâu, rồi bạch Thế Tôn: 

— Đầu lâu này là thân người nam. 

Thế Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói, nhưng người này do bệnh gi 
mà qua đời? 

Phạm chí lại đưa tay gõ vào đâu lâu, rồi bạch Thế Tôn: 

— Người này không bệnh mà do bị người khác hại dẫn đến mát mạng. 

Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói, người này bl người khác hại 
mà mât mạng. 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Người này qua đời sanh đến chôn nào? 

Lúc này, Phạm chí lây tay gõ vào đầu lâu, гӧі bạch Thế Tôn: 

— Người này qua đời sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Thế Tôn bảo: 

— Theo như lời ông nói thì ý trước và ý sau không khớp với nhau. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Sao lại không khớp với nhau? 
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Thé Tón bào: 

— Bởi vì những người nam, người nữ nào mà bị người khác hại dẫn đến chết 
thì đều sanh về ba đường ác. Sao ông lại nói người này sanh về cõi lành, sanh 
lên cõi trời? 

Phạm chí lại đưa tay gõ vào đầu lâu, rồi bạch Thê Tôn: 

— Vì người này giữ năm giới và tu tập mười điêu thiện nên sau khi qua đời 
được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Thế Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. Người nào giữ giới, không trải 
phạm, sẽ được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

[0651c01] Thé Tôn lại hỏi: 

— Người này đã giữ được bao nhiêu giới trước khi qua đời? 

Bấy giờ, Phạm chí nhất tâm tinh chuyên, không khởi tạp niệm, đưa tay gõ 
chiếc đầu lâu, rôi bạch Thế Tôn: 

— Là giữ một giới chăng? Không phải. Hay là giữ hai, ba, bốn, năm giới? 
Cũng không phải. Người này đã giữ giới bát quan trai. 

Thể Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay! Đúng như lời ông nói. Người này giữ giới bát quan 
trai trước khi qua đời. 

Вау giờ, tại phía Nam ngọn núi Phó Hương, năm ở hướng Đông, có Ty- 
kheo Ưu-đà-diên an trụ cõi Vô dư Niết-bàn mà nhập Niết-bàn. Khi áy, Thế Tôn 
trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, đã đến lẫy chiếc đầu lâu của vị TY- 
kheo kia đưa cho Phạm chí và hỏi: 

— Đây là nam hay nữ? 

Lúc này, Phạm chí lại lẫy tay gõ chiếc đầu lâu, ròi bạch Thế Tôn: 

— Tôi xem xét chiếc đâu lâu này, nhận thây nguôn góc của nó không phải 
người nam cũng chăng phải người nữ. Vì sao như vậy? Bởi vì khi quán sát 
chiếc đầu lâu này, tôi không thấy có sự sanh cũng chàng thây có sự diệt,?? cũng 
không thây xoay vån qua lại. Vi sao nhu vậy? Bởi vì tôi xem xét khăp tám 
phương và trên dưới đều không thây tung tích người này. Nên tôi chưa rõ đầu 
lâu này là của a1? 

Thé Tôn nói: 

- Thôi được rôi, Phạm chí! Chắc chắn ông sẽ không biết đây là đầu lâu 
của ai. Ông nên biết, chiếc đầu lâu này không có khởi đầu cũng không có kết 
thúc, cũng không có sanh tử, cũng không trụ vào nơi nào trong tám phương và 
trên dưới. Đây chính là đầu lâu của Tỳ-kheo Ưu-đà-diên tại phía Nam núi Phó 


20 Nguyên tác: Đoạn (Éf). 
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Hương, ở hướng Đông, đã an trụ cõi Vô dư Niễt-bàn mà thê nhập Niễt-bàn. Đây 
là đầu lâu của một vị A-la-hán. 

Sau khi Phạm chí nghe những lời này xong, khen là việc chưa từng có, rôi 
bạch Thê Tôn: 

— Nay tôi quán sát loài trùng, loài кіёп này từ nơi nào đến, tôi đều biết 
cả. Nghe âm thanh của chim muông, cầm thú liền có thé phân biệt rõ con nào 
đực, con nào cái. Thế nhưng khi tôi quán sát vị A-la-hán này thì hoàn toàn 
không thấy được gì, không thấy nơi đến, cũng không biết сһӧп đi. Chánh 
pháp Như Lai rất là kỳ đặc. Vì sao như vậy? Vi nguôn góc giáo pháp đêu 
được nói ra từ kim khẩu của Như Lai, còn A-la-hán thì được sanh ra từ gốc 
rễ của kinh pháp. 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng vậy, Phạm chí! Đúng như lời ông nói. Gốc rễ của giáo pháp được 
nói ra từ kim khẩu Như Lai. Ngay đến chư thiên, người đời, ma hoặc thiên ma 
cũng không thé biết chỗ đến của bậc A-la-hán. 

Вау giờ, Phạm chí dành lễ và bach Phật: 

— Con có thê biết hết chỗ hướng đến của chín mươi sáu loại đạo. Thảy đều 
biết tất cả, nhưng chỗ mà pháp của Như Lai hướng đến thì con không thé biết 
được. Ngưỡng mong Thé Tôn cho con được vào đạo. 

[0652a02] Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, Phạm chí! Ông hãy tu Phạm hạnh, như vậy thì không có người 
nào biết được chỗ ông hướng đến. 

Bấy giờ, Phạm chí liền được xuất gia học đạo. Ông ở nơi yên vắng tư duy 
lý đạo, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у,... cho 
đến như thật biết rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Lúc này, Phạm chí Lộc Đầu trở thành 
A-la-hán. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc Đầu bạch Thê Tôn: 

— Nay con đã biết pháp tu của A-la-hán. 

Thế Tôn bảo: 

— Thây hiểu thê nào về pháp tu của A-la-hán? 

Tôn giả Lộc Đầu bạch Phật: 

— Có bốn loại giới. Là bốn loại nào? Đó là đất, nước, lửa, gió. Thưa Thê 
Tôn, đó gọi là có bón giới này. Khi một người qua đời, những gì thuộc đất sẽ trở 
về với đất, nước trở về với nước, lửa trở vë với lửa, gió trở vë với gió. 


Thé Tôn lại hỏi: 
— Thé nào, Tỳ-kheo, nay có bao nhiêu loại giới? 
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Tôn giả Lộc Đâu bạch Phật: 

- Thật sự là có bốn loại giói, nhưng xét về nghĩa thì có tám. 

Thế Tôn hỏi: 

— Thé nào là bốn loại giới, nhưng về nghĩa thì có tám? 

Tôn giả Lộc Đầu bạch Phật: 

— Nay có bốn loại giới. Những gi là bón giới? Đó là đất, nước, lửa, gió. Đây 
gọi là bôn loại giói. 

Tại sao xét về nghĩa thì có tám loại giới? Bởi vì loại đất có hai, đó là loại đất 
bên trong và loại đât bên ngoài. Những gì là loại đât bên trong? Đó là tóc, lông, 
móng, răng, thân thể, da, gân, cốt, tủy, não, ruột, bao tử, gan, mật, tỳ, thận. Đây 


gọi là loại đất bên trong. Thé nào là loại đất bên ngoài? Những gi cứng chắc thì 
gọi là loại đất bên ngoài. Đây gọi là hai loại đất. 


Thé nào là loại nước? Loại nước cũng có hai, đó là loại nước bên trong và 
loại nước bên ngoài. Loại nước bên trong gồm có đờm dài, nước mắt, nước tiểu, 
máu, tủy. Đó gọi là loại nước bên trong. Các vật mềm ướt bên ngoài thì gọi là 
loại nước bên ngoài. Đây gọi là hai loại nước. 

Thế nào là loại lửa? Loại lửa có hai, đó là loại lửa bên trong và loại lửa 
bên ngoài. Thế nào là loại lửa bên trong: Đó là sự tiêu hóa tất cả những vật 
được ăn vào, không còn dư sót. Đó gọi là loại lửa bên trong. Thế nào là loại 
lửa bên ngoài? Những vật ở bên ngoài có chức năng giữ nhiệt, gọi là loại lửa 
bên ngoài. 

Thé nào là loại gió? Loại gió cũng có hai, đó là loại gió bên trong và loại gió 
bên ngoài. Loại gió bên trong là gì? Dó là gió ở môi, gió ở mắt, gió nơi đâu, gió 
ở hơi thở ra, gió ở hơi thở vào, gió trong sự cử động hai tay, hai chân. Đó gọi 
là loại gió bên trong. Thế nào là loại gió bên ngoài? Dó là những vật làm dao 
động nhẹ, hoặc dao động mạnh. Đó gọi là loại gió bên ngoài. Bạch Thê Tôn, 
đó gọi là có hai loại gió. Cho nên, sự thật thì có bón loại giới, nhưng chỉ tiết là 
có tám loại giói. 

Thật vậy, bạch Thế Tôn! Con quản sát nghĩa này, nhận thây con người sau 
khi qua đời, mỗi loại trong bôn giới sẽ trở về cội gốc của chúng. 


[0652b05] Thê Tôn dạy: 


— Pháp vô thường cũng không thể hợp chung với pháp thuong. Visao nhu 
vậy? Vì loại đất có hai, là loại đất bên trong và loại đất bên ngoài. Bây giờ, loại 
đất bên trong là pháp vô thường, là pháp bién đôi; còn loại đất bên ngoài là 
pháp thường còn, không biến đôi.?! Đó gọi là loại đất có hai loại, không tương 
ưng với thường và vô thường. Ba loại còn lại cũng giống như vậy, cũng không 
21 Nguyên tác: Ngoại địa chủng giả, hàng trụ, bắt bién dị (УКН, {Н £, Яс # Z). Sự hằng trụ, bát 


biến của ngoai. địa giới này khi so sánh với nội địa giới mang nghĩa tương đôi. Vì lẽ, khi chết đi, nội địa 
giới phải trở vê với ngoại dia giới. 
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tương ưng với pháp thường và pháp vô thường. Vậy nên, này Lộc Đâu! Tuy có 
tám loại, nhưng sự thật chỉ có bón. Thật vậy, Lộc Đầu! Hãy học tập điều này.? 


Bấy giờ, Tôn giả Lộc Đầu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


5. BÓN GIÁO PHÁP LÓN” 

Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ giảng nghĩa rộng rãi về bốn giáo pháp lón.” Là bốn loại 
nào? Đó là Khê kinh, Luật, Luận” và Giới. Đó gọi là bôn. 


Tỳ-kheo nên biết, nếu со Ty- -kheo tü phuong Dóng đến, biết tụng kinh, trì 
pháp và phụng hành сат giới. Vị ду nói гапе: “Tôi có thé tụng kinh, trì pháp, 
vâng giữ сат giới và học rộng nghe nhiều.” Giả sử, Tỳ-kheo ây có nói những 
gi thì các thầy khoan vội thừa nhận và cũng chớ dốc lòng tin ngay mà hãy cùng 
Ty-kheo kia nghị luận y cứ theo pháp. Thê nào là y cứ theo pháp để cùng nghị 
luận? Y cứ theo pháp đề nghị luận, nghĩa là y cứ vào bốn giáo pháp lớn пау để 
nghị luận, tức là y cứ theo Khé kinh, Luật, Luận và Giới. Các thầy nên hướng 
đên Ту-Кһео ây để thuyết Khé kinh, nói rõ Luật, phân biệt pháp. Giả sử khi 
thuyết Khé kinh, khi giảng rõ Luật và phân biệt pháp, néu như những điều vị 
1ỷ-kheo kia nói ra tương ưng với Khê kinh, tương ưng với Luật và tương ưng 
với pháp thi nên thọ trì; nêu không tương ưng với Khê kinh, với Luật và Luận 
thì hãy trả lời với vị Tỳ-kheo kia răng: “Hiền giả nên biết, đây chăng phải là 
những lời dạy của Như Lai. Những lời Һау nói, chăng phải gốc của chánh kinh. 
М1 sao như vậy? Bởi vì nay tôi thuyết Khế kinh, Luật, Luận đều không tương 
ưng với lời của Hiển giả.” Do không tương ưng nên các thây phải hỏi về giới 
hạnh. Nêu như không tương ưng với giới hạnh thì các thây nên nói với Tỳ-kheo 
kia: “Đây chăng phải là kho báu của Như Lai!” rồi lập tức đuối Tỳ-kheo kia đi. 
Đây gọi là gốc rễ ý nghĩa của Giáo pháp lớn thứ nhất được giảng thuyết. 

[0652c02] Lại nữa, này Ту-Кһео! Nếu có Tỳ-kheo từ phương Nam đến ròi 
nói răng: “Tôi có thể tụng kinh, trì pháp, vâng giữ сат giới, học rộng nghe 
nhiều.” Giả sử, Tỳ-kheo ấy có nói những рі thì các thầy khoan vội thừa nhận 


22 Câu trả lời của Thế Tôn hơi đặc dị. Bản Pali tham chiếu không có phàn này. 

? Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (T.02. 0125.28.5. 0652b13). Tham chiếu: Du hành kinh ЇТ 
А (701. 0001.2. 001 1а07); D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bát-niếr-bàn); А. 4.180 - П. 167. 
* Nguyên tác: Kim hữu tứ đại quảng diễn chi nghĩa (2 mã Z %). Đây là bốn у cứ dé thâm 
sát А điều do chính Phật nói. Du hành kinh 1l {1 #Š (T.01. 0001.2. 0017с01) ghi: Tứ đại giáo pháp 
(04 ). 


25 Nguyên tác: A-tỳ-đàm (PJ 2). 
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và cũng chớ dốc lòng tin ngay mà hãy cùng Tỳ-kheo kia nghị luận. Сла sử 
những điêu Tỳ-kheo kia nói ra mà không tương ưng với nghĩa thì nên đuôi 
đi. Nêu tương ưng với nghĩa thì hãy nói với Ty-kheo kia răng: “Đây là nghĩa 
được nói, nhưng không phải gốc chánh kinh.” Bấy giờ, các thây nên ghi nhận 
nghĩa đó, chứ không cho đó là gốc chánh kinh. Vì sao như vậy? Bởi vì nghĩa là 
cội nguôn để hiểu kinh. Đây gọi là gốc rễ ý nghĩa Giáo pháp lớn thứ hai được 
giảng thuyết. 

Lại nữa, Ту-Кһео! Nếu có Tỳ-kheo từ phương Tây ‹ đến, biết tụng kinh, trì 
pháp, vâng рій сат giới, học rộng nghe nhiều thì các ау nën nói với Ту-Кһео 
kia vë Khé kinh, Luật, Luận. Tuy nhiên, Ty-kheo kia chỉ dẫn giải về ngôn từ mà 
không giảng nghĩa thì các thầy hãy nói với Tỳ-kheo kia răng: “Chúng tôi không 
rõ những điều thây nói đó có phải là những lời được thuyết bởi Như Lai hay 
không.” Giả sử khi vị ду thuyết Khé kinh, Luật, Luận mà chỉ dya trên ngôn từ, 
chứ không giải nghĩa thì tuy lăng nghe Tỳ-kheo kia nói, nhưng các thầy không 
nên khen hay, cũng chớ vội chê dở mà nên đem giới hạnh để hỏi 1-kheo kia. 
Nếu những điều vị ду nói tương ưng với giới hạnh thì ghi nhớ và tiếp nhận. Vì 
sao như vậy? Bởi vl giới hạnh tương ưng với ngôn từ, dù nghĩa lý chưa thể sáng 
tỏ. Đây gọi là gốc rễ ý nghĩa Giáo pháp lớn thứ ba được giảng thuyết. 


Lại nữa, Ту-Кћео! Nếu có Ty-kheo từ phương Bắc đến, biết tụng kinh, trì 
pháp, phụng hành сат giới, rôi nói răng: “Các Hiền giả, nếu có nghi ván thi 
hãy đến hỏi nghĩa, tôi sẽ nói cho.” Giả sử Tỳ-kheo kia có nói điều gì thì các 
thây chớ vội thọ trì và cũng không nên đọc tụng mà phải hỏi Tỳ-kheo kia về 
Khé kinh, Luật, Luận và Giới. Nêu những lời của Ty-kheo а ây nói tương ưng 
với Khê kinh, Luật, Luận và Giới thì nên hỏi nghĩa. Nếu lời của 1-kheo ау 
nói cũng tương ưng với nghĩa thì nên khen ngợi vị Ty-kheo kia răng: “Lành 
thay, lành thay, Hiên giả! Đây chính là nghĩa mà Như Lai đã nói, không nhằm 
lẫn, tất cả đều tương ưng với Khé kinh, Luật, Luận và Giới.” Báy giờ, các thầy 
hãy tiếp đãi cúng dường Tỳ-kheo kia đúng như pháp. Vì sao như vậy? Vì Như 
Lai cung kính pháp. Những ai cung kính pháp tức là đã cung kính Như Lai. 
Người nào thây pháp thì người đó đã thấy Như Lai. Người nào có pháp thì 
người ây có Như Lai. Đã có pháp thì có Tỳ-kheo- -tăng. Có pháp thì có bón bộ 
chúng. Có pháp thì có bón dòng dõi ở đời. Vì sao như vậy? Bởi vi nhờ có pháp 
ở đời nên trong Hiên kiếp có Đại Oai Vương ra đời, từ đó về sau liền có bốn 
dòng dõi ở đời. 


Nếu pháp có nơi đời, liền có bốn dòng абі ở đời. Đó là dòng Sát-lợi, dòng 
Bà-la-môn, dòng thợ thủ công và dòng cư sĩ. Nêu pháp có ở đời thì sẽ có ngôi 
vị Chuyên Luân Thánh vương tiếp nôi không dứt. Nếu pháp có ở đời thì có Tứ 
Thiên Vương và trời Đâu- -suất, trời Diệm, trời Hóa Tự Tại và trời Tha Hóa Tự 


? Nguyên tác: Kỳ quán pháp giả, tắc quán ngã dĩ (ЖЖЖ, HER E). Tham chiếu: S. 22.87 - Ш. 119: 
Dhammam passati so mam passati (Ai thây pháp, người ау thây Та). 
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Tại xuất hiện ở đời. Nếu pháp có ở đời, liên có trời dục giới, trời sắc giới, trời 
vô sắc giới xuất hiện ở thé gian. Nếu pháp có ở đời, liền có quả Tu-đà- hoàn, quả 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Độc giác, Phật thừa xuất hiện ở 
đời. Cho nên, này các Ту-Кһео! Các Һау hãy khéo cung kính pháp, tùy thời 
cúng dường, cung cấp mọi thứ cần dùng cho Ту-Кһео kia. Nên nói với Ту-Кһео 
kia răng: “Нау thay, hay thay! Đúng như lời thây nói: “Những lời thây nói hôm 
nay, đúng thật như lời Như Lai đã nói.” 


Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có ý nghĩa của bón giáo pháp lớn được giảng thuyết. 

[0653a14] Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy giữ tâm, nhiếp ý thực hành bốn 
điều này, chớ để quên sót. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


6. TRƯỚC KHÔ SAU УШ” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giò, trời vừa hung sáng, Vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn binh chủng, ngự 
trên cô xe рап lông chim quý, đi đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật rôi ngôi 
qua một bên. Bây giờ, Thé Tôn hỏi đại vương: 


— Đại vương từ đâu đến mà thân thể dính dày bụi vậy? Tập hợp bốn binh 
chủng có chuyện gi sao? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thê Tôn: 

— Đất nước hiện tại đang có nạn giặc lớn hoành hành. Nửa đêm hôm qua, 
con dẫn binh truy bắt nên thân thể mệt mỏi, muốn trở về cung, nhưng trên 
đường về con lại suy nghĩ: “Ta nên đến chỗ Như Lai trước đã, sau đó mới về 
cung.” Vì nạn giặc này mà con ngủ nghỉ không yên. Nay đã dẹp yên giặc giã, 
thân tâm con hoan hỷ, phán khởi tôt cùng, cho nên đến dành lễ vân an Thê Tôn. 
Nếu tôi hôm qua con không hưng binh thì không thé bắt được giặc. 

Thế Tôn bảo: 

– Đúng vậy, Đại vương! Như lời Đại vương nói. Đại vương nên biết, có bốn 
điều tuy trước khổ mà sau vui. Là bốn điều gì? Sáng thức dậy sớm thì trước khó 
mà sau vui. Nếu ăn dầu, bơ thì trước khó mà sau уш. Uỗng thuốc trị bệnh thì 
trước khô mà sau vui. Lo cho gia nghiệp, tô chức cưới ра thì trước khó mà sau 
vui. Đại vương, đó gọi là có bôn điêu trước khó mà sau vui. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Уй (T.02. 0125.28.6. 0653a18). 
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[0653b04] Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn nói rất hợp lẽ, thật sự có bốn điều trước khó sau vui này. Vì sao 
như vậy? Như ngày hôm nay, con nhìn thấy bốn điều này rõ như nhìn hạt châu 
trên bàn tay, đều là nghĩa trước khổ mà sau vui. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho Vua Ba-tư-nặc, khiến vua phát tâm 
hoan hy. Sau khi nghe pháp rôi, vua bạch Thé Tôn: 

— Việc nước bận rộn, con muôn trở về cung. 

Thé Tôn bảo: 

— Đại vương cử tùy у! 

Vua Ba-tư-nặc từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ sát chân và nhiễu quanh Phật 
ba vòng tôi rời đi. Vua đi chưa lâu, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nay có bốn điều này, trước khô mà sau vui. Là bốn điều gì? Đó là tu tập 
Phạm hạnh thì trước khô mà sau уш. Tụng tập văn kinh thì trước khó mà sau 
vui. Tọa thiền niệm định thì trước khổ mà sau vui. Đếm hơi thở ra vào thì trước 
khó mà sau vui. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là thực hành theo bón điều này thì 
trước khô nhưng sau được an vui. 

Nếu có Tỳ-kheo nào thực hành theo pháp trước khô sau vui này, nhất định 
vë sau sẽ được an vui với bốn quả Sa-môn. Là bốn quả nào? 

Tỳ-kheo siêng năng tu pháp này, lia bỏ dục và các pháp bát thiện, có giác 
có quán, cùng với hỷ, lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ nhất.?% Đó gọi là đạt được lạc trú thứ nhất của quả Sa-môn. 

Кё đến, lia bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có һу, lạc do 
định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác không quán.” Đó gọi 
là lạc trú thứ hai của quả Sa-môn. 

Kế nữa, Па bỏ һу, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả và 
có chánh niêm.” Đó gọi là được lạc trú thứ ba của quả Sa-môn. 

Kê nữa, khi đã diệt trừ ưu và hý trước đó nên buông bỏ cả khô và lạc, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó không lạc, gọi là xả niệm 
thanh tịnh.?' Đây là lạc trú thứ tư của quả Sa-môn. Đó gọi là có bón lạc trú của 
quả Sa-môn. 


28 Nguyên tác: Ж В ШЕ ЖЛ ШЕ, BAREA, ИЕЫ Зе, 1ù 4488. 

2 Nguyên tác: 1810, A E, НН, NEEG, HIỆ E Ж, Ж рЫ Зе, НК АЁ. 

30 Nguyên tác: 115, Ж ЖОЙ ТУЛКИ, ЇН H 5S XI, Ж 4ï Ж, Ещ НЕТ BH TT, ЕБ Ж, ЖЕГУ =]. 
31 Nguyên tác: 1915, 1 FCR, ЕНЕ Ж ЖЖЖ, КЕШ li, ЖОГУ ЦН. 
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Lại nữa, Tỳ-kheol Tỷ-kheo nào thực hành pháp trước khô sau vui này, về 
sau sẽ được һу lạc với bón quả Sa-môn, đoạn trừ ba kiêt,” thành tựu quả vị Tu- 
đà-hoàn bát thoái chuyên, nhât định đên được Niêt-bàn. 

Lại nữa, Tỳ-kheol Nếu vị nào đã đoạn trừ ba kiết, giảm bớt tham, sân, sĩ 
thì sẽ chứng quả Tu-dà-hàm, nhưng còn phải sanh lại cõi này đê đoạn sạch 
góc khô. 

Lại nữa, Tỳ-kheo! Tỳ-kheo nào đoạn trừ năm hạ phân kiết sử” sẽ thành tựu 
quả A-na-hàm, ở đó chứng nhập Niêt-bàn, không trở lại cõi đời này nữa. 

[0653с03] Lại nữa, Tỳ-kheo! Ty-kheo nào dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô 
lậu, chứng đạt tâm giải thoát và tuệ giải thoát, ngay trong pháp hiện tại, tự thân 
tác chứng đê tự an trú và biệt như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Đó gọi là Tỳ-kheo tu tập pháp trước khó sau vui, về sau được һу lạc với bốn 
quả Sa-môn. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy hãy tìm cầu phương tiện để thành tựu 
pháp trước khô sau уш này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. BÓN HẠNG ЅА-МӦМ№ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Ва Có bón hang Sa-món xuất hiện ở đời. Là bón hạng nào? Có hạng Sa-môn 
giông như hoa sú,” có hạng Sa-môn giông như hoa sen trăng,“ có hạng Sa-môn 
nhu hòa, có hạng Sa-món nhu hòa trong nhu hòa. 

Thé nào là Sa-môn gióng nhu hoa sứ? Nghĩa là néu có một người dứt trừ 
ba kiêt sử, sẽ thành tựu pháp bât thoái chuyên Tu-đà-hoàn, nhât định dên được 


32 Tam kiết (4%): Hữu thân kiến kiết (# 9 А5, sakkãyadifhi), giới cám thủ kiết (Z НХ, 
silabbataparamaäsa) và nghi kiệt (Ё &&, vicikicchä). 

3 Ngũ hạ phần kiết (1 F2}##, райса orambhagiya samyojana), theo МА, gồm có: tham dục (Ж 
ÑX, kamaraga), sân khuê (8, vyapada), thân kiên (3 F, sakkäyadiffhi), giới cầm thủ (WZW, 
silabbataparãmäsa), nghi (8, vicikicchaã). 

34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (Т.02. 0125.28.7. 0653c11). Tham chiếu: А. 4.88 - II. 88. 
35 Nguyên tác: Hoàng lam hoa (#1), cũng viết là hoàng hoa (4E), kim sắc hoa (& 14), 
chiêm-bác-ca (Bë 8 11), chiêm-bặc (Bë 2), chiêm-ba (2 1). Theo Маг thiệt kinh âm Hới quyền 
13, 27, 28, 32, 52, loài hoa này quả đúng như kinh nói: Sáng hái, chiêu mọc lại (HRE R). 

36 Nguyên tác: Phân-đà-lợi hoa (2611, pundarika), chỉ cho hoa sen trăng. 
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Niét-bàn, chám nhát là trải qua bảy lần sanh lại cõi này; hoặc thành bậc Gia 
gia,” Nhất chủng,” giống như hoa sứ sáng hái, chiều mọc lại. Tỳ-kheo này 
cũng như vậy, ba kiết đã dứt sạch, thành tựu pháp bất thoái chuyền Tu-đà-hoàn, 
nhật định đến được Niết-bàn, chậm nhất là trải qua bảy lần sanh lại cõi này. 
Nếu vị nào phát tâm dũng mãnh tim cầu phương tiện, hoặc thành bậc Gia gia, 
hoặc thành bậc Nhất chủng, rồi chắc chắn chứng nhập Niết-bàn. Đó gọi là hàng 
Sa-môn giống như hoa sứ. 

Thế nào gọi là Sa-môn giống như hoa sen trăng? Như người đã dứt sạch ba 
kiết, giảm bớt tham, sân, si, chứng quả Tư-đà-hàm, nhưng còn phải sanh lại cối 
này đề dứt sạch góc khó. Nếu người hơi chậm thì trở lại cõi này một lần nữa đề 
dứt sạch góc khó. Nếu người dũng mãnh thì ngay trong đời này dứt sạch góc 
khó. Gióng nhu hoa sen trăng sáng nó, chiều khô tàn. Dó gọi là Sa-môn gióng 
như hoa sen trăng. 

Thế nào là hàng Sa-môn nhu hòa? Như người đoạn năm hạ phân kiết sử, sẽ 
chứng quá A-na-hàm, rôi ở đó chứng nhập Niết-bàn, không trở lại cõi đời này 
nữa. Đó gọi là hàng Sa-môn nhu hòa. 

Thế nào là hàng Sa-môn nhu hòa trong nhu hòa? Như người dứt sạch hữu 
lậu, thành tựu vô lậu, chứng đạt tâm giải thoát và tuệ giải thoát; ngay trong pháp 
hiện tại, tự thân tác chứng đê tự an trú và biết như thật: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó 
gọi là hàng Sa-môn nhu hòa trong nhu hòa. 

[0654а04] Tỷ-kheo! Đây gọi là có bốn hạng người này xuất hiện ở đời. Thế 
nên, này các Tỳ-kheo! Các thây hãy tìm cầu phương tiện để làm Sa-môn nhu 
hòa trong nhu hòa. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 
Жжжж 

Kệ tóm tắt: 


Tu-đà, Tu-ma, Quân, Tân-đâu-lô, É, Thủ, 
Lộc-đâu, Quảng diện, Nghĩa, Нах lạc, Nhu nhuyên kinh. 


37 Gia gia (2% 2), một trong 18 bậc thánh Hữu học của hàng Thanh văn, gòm có: Tùy tín hành, Tùy pháp 
hành, Tín giải, Kiến đáo, Thân chứng, Gia gia, Nhất chủng, Tu- đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà- 
hàm hướng, Tu-dà-hàm quà, A-na-hàm huóng, A-na-hàm quà, Trung Bát-niét-bàn, Sanh Bát-niét-bàn, 
Hành Bát-niét-bàn, Vó hành Bát-niét-bàn, Thượng lưu Sắc Cứu Cánh. 


38 Nhất chủng (— fE), một trong 18 bậc Thánh Hữu học của hàng Thanh văn. 
'5 Nguyên tác Nhiệp tụng: APRÈ, 123, 27; ASUR, 89, +; EI, 8, ©; R, RKR. Do đặt lại 
tựa đề nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Bài kệ này tóm tắt đến 10 bài kinh, nhưng phẩm này 


chỉ có 7 bài kinh. Thật ra, Kinh Tu-đà, Ти-та và Quân-đầu thuộc phẩm “Tu-đà”, số 30. Bán Hán, hết 
quyên 20. 


29. PHẨM KHÔ УО. 


1. TRƯỚC VUI SAU VUP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
X4-vë. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Là bón hạng nào? Hoặc có hạng 
người trước khó sau vui, hoặc có hạng người trước vui sau khổ, hoặc có hạng 
người trước khô sau cũng khó, hoặc có hạng người trước vui sau cũng vui. 


Hạng người nào trước khó sau vui? Như có người sanh ra trong gia đình 
nghèo hèn, hoặc gia đình làm nghề giết mồ, hoặc gia đình làm thợ thủ công, 
hoặc sanh trong gia đình tà đạo, cho đến sanh trong các gia đình bàn cùng khốn 
khó, áo cơm chàng đủ. Tuy sanh vào những gia đình đó nhưng người ấy không 
có tà kiến mà luôn ý thức rằng: “Có cúng đường, có bố thí, có người nhận, có 
đời này và đời sau, có Sa-môn và Bà-la-môn, có cha có mẹ, có A-la-hán, có 
người lãnh thọ giáo pháp và cũng có quả báo thiện ác.” Nêu người ây thây gia 
đình nào giàu có, liên biết đó là nhờ phước cúng dường, bó thí trước kia và 
không buông lung phóng túng. Nêu người ây thây nhà nào cơm không đủ ăn, áo 
không đủ mặc thì biết rằng do họ không tạo phước bó thí, cúng đường nên phải 
luôn chịu nghèo thiểu. Người ấy tự suy xét: “Nay ta chịu cảnh nghèo khô, cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc, đều do ngày xưa ta không tạo phước, dối gạt 
người khác, làm điều sai trái. Do quả báo từ các việc xâu ác này nên ngày nay 
ta phải chịu cảnh nghèo hèn, áo cơm thiếu hụt.” Khi thây Sa-môn, Bà-la-môn tu 
pháp thiện, người ây liền hướng tâm câu sám hối, sửa đổi lỗi lâm xưa kia. Tất 
са của cải có dư, ћау đem chia đều cho moi người. Người này sau khi qua đời 
sẽ sanh về cõi lành, sanh lên cõi trời. Nếu sanh vào cõi người thì sẽ có nhiều 
tiền tài của báu, không bị thiếu thôn. Hạng người này gọi là trước khô sau vui. 

Hạng người nào trước vui sau khó? Như có người sanh vào nhà dòng dõi 
quyên quý, hoặc sanh vào dòng Sát-lợi, dòng Tỳ-xá, hoặc sanh vào trong gia 
đình danh gia vọng tộc, cho đến những gia đình giàu sang, áo cơm dư dật. Tuy 
được sanh vào trong những gia đình như thê, nhưng người ây lại luôn ôm lòng 


! Nguyên tác: Khổ lạc phẩm T8 т (T.02. 0125.29. 0655a05). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 13 (7.02. 0125.29.1. 0655a06). 
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tà kiến, сһар giữ biên kiến, có kiến chấp răng: “Không có bó thí, không có 
người nhận, cũng không có quả báo đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, 
ở thé gian không có bậc A-la-hán, cũng không có người chứng đắc, lại cũng 
không có quả báo thiện ác.” Người ấy có những tà kiên như vậy. Nêu thấy gia 
đình giàu sang, họ liên nghĩ: “Người này lâu nay vẫn có của báu này, người nam 
lâu nay vân là người nam, người nữ lâu nay vẫn là người nữ, súc sanh lâu nay 
vẫn là súc sanh.” Người ду không thích bó thí, không giữ giới luật. Khi thấy Sa- 
món, Bà-la-môn trì giới, họ liền nỗi giận rồi cho răng: “Người này thật dỗi trá, 
làm gì có chỗ dé cảm ứng phước báu?” Người này sau khi qua đời sẽ sanh vào 
địa ngục. Nếu được làm người thì sanh vào gia đình nghèo khó, áo cơm chăng 
đủ, thân thé lõa lô, ăn mặc thiếu thốn. Hạng người này gọi là trước vui sau khô. 

[0655b09] Hạng người nào trước khó sau cũng khó? Như có người sanh 
trong gia đình nghèo khó, hoặc trong gia đình làm nghề giết mó, hoặc trong 
dòng tộc làm thợ thủ công, cho đến những gia đình thấp hèn, cơm không đủ ăn, 
áo không đủ mặc. Đã sanh trong những gia đình như thế, người này lại còn ôm 
lòng tà kiến, chấp giữ biên kiến, luôn có kiên chấp: “Không có bó thí, không 
có người nhận, cũng không có quả báo thiện ác đời này đời sau, cũng không có 
cha mẹ, thê gian không có A-la-hán.” Người ду không thích bó thí, không vâng 
giữ giới. Nêu gặp Sa-môn và Bà-la-môn, người ây liền sanh tâm sân hận đối với 
các bậc Hiên thánh. Khi thấy người nghèo khó thi ho cho rằng lâu nay đã như 
vậy, thấy người giàu sang thì cho răng lâu nay vón vậy, thây cha thì nghĩ xưa 
nay vốn là cha, thây mẹ họ cũng nghĩ xưa nay đã là mẹ. Người này sau khi qua 
đời sẽ sanh vào địa ngục, nêu được làm người thì rất nghèo hèn, áo cơm thiểu 
thôn. Hạng người này gọi là trước khổ sau cũng khổ. 


Hạng người nào trước vui sau cũng уш? Như có người sanh trong gia đình 
giàu sang, hoặc dòng Sát-lợi, hoặc dòng Bà-la-môn, hoặc dòng dõi vua chúa, 
hoặc trong gia đình Ту-ха, cho ёп sanh trong những gia đình giàu có dư dật. 
Nơi họ sanh ra không bị thiếu thốn. Tuy được sông trong những gia dinh như 
vậy, nhưng người này lại luôn có chánh kiên, không có tà kiến. Họ hiểu biết 
răng: “Có bó thí, có người nhận, có đời này đời sau, có Sa-môn, Bà- la-môn, 
cũng có quả báo thiện ác, có cha có mẹ, thế gian có A-la-hán.” Người này néu 
thây gia dinh giàu sang, tiền của dư dật, liền nghĩ: “Người này nhờ xưa kia 
biết bó thí.” Nếu lại tháy gia đình nghèo khó, liền nghĩ: “Người nảy do trước 
kia không biết bô thí. Vậy nay ta nên tùy thời bô thí, chớ để về sau phải sanh 
vào nhà nghèo khô.” Vì thế, người ấy thường thích bố thí cho người. Nếu thấy 
Ša-môn, Đạo sĩ thì họ tùy thời thăm hỏi sức khỏe, cung cấp y phục, đô ăn thức 
uỐng, giường năm, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh, v.v... thảy đều củng dường 
đây đủ. Nên sau khi qua đời, người này sanh về cõi lành, sanh lên cối trời. Nêu 
sanh vào cõi người thì được sanh trong gia đình giàu sang, tiền của dư dật. 
Người này gọi là trước уш sau cũng vui. 
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[0655c06] Вау giờ, có vị Ty-kheo bạch Thế Tôn: 

— Con thây ngay trong đời này có chúng sanh trước khô sau vui, cũng có 
chúng sanh trước vui sau khó, hoặc có chúng sanh trước khó sau cũng khô, 
hoặc có chúng sanh trước vu! sau cũng уш. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với Tỳ-kheo kia: 

— Vì nhân duyên này khiến chúng sanh trước khổ sau vui, cũng có chúng 
sanh trước vui sau khô, lại có chúng sanh trước khó sau cũng khó, cũng có 
chúng sanh trước уш sau cũng vui. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Vì nhân duyên gì mà trước khó sau vui? Vì nhân duyên gì trước vui sau 
khó? Vì nhân duyên gì trước khó sau cũng khó? Vì nhân duyên gi trước vui sau 
cũng уш? 

Thể Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo nên biết! Như người sống một trăm năm, tức là mười lần mười 
năm như vậy, người ây sông trọn qua các mùa đông, hạ, xuân, thu. Này Ty- 
kheo, trong một trăm năm đó, người åy đã tạo các công đức; rồi cũng trong một 
trăm năm đó, người ây gây tạo các ác nghiệp và các tà kiến. Vậy thì ở một thời 
điểm khác, người ây mùa đông được sung sướng, nhưng mùa hạ chịu khô sở. 
Nếu trong một trăm năm, người ду tạo công đức đây đủ, chưa từng thiếu sót; 
thé nhưng trong vòng một trăm năm đó, người ây cũng có tạo các tà kiến, làm 
điều bất thiện; do đó, người ấy trước chịu tội, sau thọ phước. 

Hoặc có người lúc nhỏ làm phước, khi lớn gây tội thì ở đời sau, lúc nhỏ 
hưởng phước, khi lớn chịu 1д1. 

Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên cũng tạo tội thì ở đời sau, người ây trước khó 
sau cũng khó. 

Nêu lúc nhỏ tạo các công đức, cúng dường,” bó thí; khi lớn cũng tao các 
công đức, cúng dường, bó thí thì ở đời sau, người ây trước vui sau cũng vui. 


Này Tỳ-kheo, đó gọi là do nhân duyên này mà có chúng sanh trước khô sau 
vui; cũng do nhân duyên này mà có chúng sanh trước vui sau khó; cũng do nhân 
duyên này mà có chúng sanh trước khó sau cũng khó; cũng do nhân duyên này 
mà có chúng sanh trước уш sau cũng уш. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào muốn trước vui sau cũng vui 
thì nên thực hành bó thí để cầu phước báu trước vui sau cũng vui này. 


° Nguyên tác: Phân đàn bó thí (2718 1278). Вап Tống, Nguyên, Minh ghi: Phân đoạn bó thí (2 E: #b 0). 
Chú giài EA. 29.1 спа Dài Раі Su Ти Hón 2 học chuyên trạm (В K Ë f tị. JjÈZ# Sĩ ?j) cho rằng 
sửa sang, bày biện vật thực dé bó thí (3% # '# m 1008). 
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[0656a01] Thé Tôn bảo: 


— Đúng vậy, Ту-Кһео, đúng như lời thầy nói. Nếu có chúng sanh nào muốn 
thành tựu Niết-bàn, cho đến quả vị A-la-hán và quả vị Phật thì phải hành bô thí, 
tạo các công đức. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. THÂN TÂM ÐÈU VUI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế gian có bón hạng người. Là bón hạng người nào? Đó là có hạng người 
thân vui mà tâm không уш; có hạng người tâm vui mà thân không vui; có hạng 
người tâm không vui, thân cũng không vui; có hạng người thân, tâm đều vui. 


Những hạng người nào thân vui mà tâm không vui? Đó là hạng phàm phu 
biết tạo phước, họ tuy được cúng dường đây đủ bốn món cần dùng như y phục, 
đồ ăn thức uống, giường năm, thuốc thang trị bệnh nhưng không thoát khỏi ba 
đường địa ngục, ngạ диў, súc sanh, cũng không thoát khỏi đường ác. Đây gọi 
là hạng người thân уш mà tâm không уш. 

Những hạng шл nào tâm vui mà thân không уш? Dó là bậc A-la-hán 
không tạo phước,” tuy không được cúng dường đây đủ bốn món cân dùng, điều 
kiện sống khó khăn, nhưng vị ây vẫn thoát được nỗi khô trong ba đường ác 
địa ngục, nga quỷ và súc sanh. Giỗng như Tỳ-kheo La-hán Duy Du.’ Đó gọi là 
người tâm vui mà thân không уш. 

Những hạng người nào thân không vui, tâm cũng không vui? Đó là hạng 
phàm phu không biết tạo phước, họ đã không được cung câp đây đủ bón món 
cân dùng như y phục, đồ ăn thức uống, giường năm, ngọa cụ, thuốc thang trị 
bệnh, lại cũng không thoát khỏi ba đường ác dia ngục, nga quy và súc sanh. Đó 
go1 là người thân không уш, tâm cũng không уш. 

Những hạng người nào thân, tâm đều vui? Đó là các bậc A-la-hán biết tạo 
phước đức, các vị ây vừa được cúng dường đây đủ bón món у phục, đồ ăn thức 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 1 (7.02. 0125.29.2. 0656a06). 
5 Nguyên tác: Công đức (251%). 
6 Nguyên tác: Chung bất năng đắc (#88). 


' Nguyên tác: Duy Du Tỳ-kheo (MÈ j К Ес). Trường hợp vị Tỳ-kheo tuy chứng A-la-hán nhưng mãi luôn 
đói khô, đến lúc sắp chết mới được no bụng một lần, được ghi nhận trong Sogn ? lập Bách duyên kinh ‡Š 
в АА (T.04. 0200.94. 0251b29- 025216), gọi là Ty-kheo Lë-quàn-chi (4: ¥ Ж, S. Lekuñcikah). 
Trong Chuyện tiên thân, só 41 (J. I. 234), gọi là Ty-kheo Losakatissa. 
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uống, giường chiéu, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh, lại cũng thoát khỏi ba đường 
ác địa ngục, nga quỷ và súc sanh. Giông như Tỳ-kheo Thi-ba-la Đó gọi là 
người thân, tâm đêu уш. 

Này Ту-Кһео, đó gọi là thế gian có bốn hạng người пау. Thé nên, các thây 
Тӯ-Кһео phải câu phương tiện tu tập, phải giông như Ty-kheo Thi-ba-lal 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


3. BÓN PHƯỚC СОА PHAM THIÊN? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

[0656b01] Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói về bốn phước của Phạm thiên. Là bốn phước nào? 
Thiện nam, tín nữ nào xây dựng tháp miêu ở những nơi chưa có tháp miêu, đây 
là phước báu thứ nhất của Phạm thiên. Thiện nam, tín nữ nào tu sửa tinh xá cũ, 
đây là phước báu thứ hai của Phạm thiên. Thiện nam, tín nữ nào góp phân hòa 
hợp Thánh chúng, đây là phước báu thứ ba của Phạm thiên. Lại nữa, khi Như 
Lai!’ lần đầu chuyển pháp luân, họ đã vì chư thiên và người đời mà khuyến 
thỉnh Như Lai chuyền pháp luân, đây là phước báu thứ tư của Phạm thiên. Đó 
gọi là bón phước báu của Phạm thiên. 


Bây giờ, có vị Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Phước của Phạm thiên nhiêu hay ít? 

Thế Tôn bảo: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, nay Như Lai sẽ giảng nói! 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Thê Tôn bảo: 

— Cõi nước Diêm-phù- đê từ Đông sang Тау, rộng Dảy ngàn do-tuân, từ Nam 
sang Bắc rộng hai mươi mốt ngàn do-tuân, địa hình giông như bánh xe. Công 


đức của tất cả chúng sanh ở cõi này có được cũng chỉ băng công đức của một 
vị Chuyên Luân Thánh vương. 


Lại có cõi Cü-da-ni dọc ngang ba mươi hai vạn dặm, có hình bán nguyệt. 
Các Tỳ-kheo nên biết, công đức của tất cả mọi người trong cõi Diêm-phù-đề 


з Nguyên tác: Thi-ba-la (Р 28). 
° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 1 (7.02. 0125.29.3. 0656a29). 
10 Nguyên tác: Đa-tát-a-kiệt (Z Bë H35), phiên âm của Như Lai (АП Ж, Tathãgata). 


408 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


cộng với công đức của một Chuyén Luân Thánh vương chỉ bằng phước của một 
người ở Cü-da-ni này. 

Lại nữa, Ty-kheo, cõi nước Phất-vu-đãi dọc ngang ba mươi sáu vạn dặm, 
địa hình vuông vức. Nếu ước tính thì phước của cả hai châu là Diêm-phù-đề và 
Cù-da-ni vẫn không băng phước của một người ở cõi Phất-vu-đãi này. 

Tỳ-kheo nên biết, cõi Uất-đan-việt dọc ngang bốn mươi vạn dăm, địa hình 
giông như mặt trăng tròn. Nếu ước tính thì phước của tất cả người dân trong ba 
cõi trên cũng không băng phước của một người ở cõi Uất-đan-việt. 

Tỳ-kheo nên biết, nêu ước tính thì phước của mọi người trong bốn châu 
thiên hạ đó vẫn không băng phước của Tứ Thiên Vương. Nếu ước tính thì phước 
của mọi người dân trong bốn châu thiên hạ và phước của Tứ Thiên Vương cũng 
không bằng phước của cõi trời Ba Mươi Ba. Nếu ước tính thì phước của bốn 
châu thiên hạ cộng với phước của Tứ Thiên Vương và trời Ba Mươi Ba, cũng 
không băng phước của một vị Thích-đề-hoàn-nhân. Nếu ước tính thì phước của 
bốn châu thiên hạ cộng với Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ва và Thích-đề- 
hoàn-nhân cũng không băng phước của một vị ở cõi Diệm thiên. Nếu ước tính 
thì phước của bón châu thiên hạ cộng với Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba và 
Thích-đề-hoàn-nhân cho đến cõi Diệm thiên, cũng không băng phước của một 
vị ở cõi trời Đâu-suất. Nếu ước tính thì phước của cå bốn châu thiên hạ cho đến 
phước của cõi trời Đâu-suất, cũng không băng phước của một vị ở trời Hóa Tự 
Tại. Nếu ước tính thì phước của bốn châu thiên hạ cho đến trời Hóa Tự Tại cũng 
không bằng phước của một vị ở trời Tha Hóa Tự Tại. Nếu ước tính thì phước 
từ khắp bón châu thiên hạ cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại cũng không băng 
phước đức của một Phạm thiên vương. 

[0656с04] Ty-kheo nên biết, đây là phước của Phạm thiên. Nếu có người 
thiện nam, thiện nữ nào mong câu được phước này thì y theo đây mà lượng biết. 


Thế nên, này các Ty-kheo, muôn cầu phước Phạm thiên thì phải tìm cầu 
phương tiện đê thành tựu công đức này! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


4. BÓN LOẠI THÚC ÄN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


п Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ðng. ‡Š (7.02. 0125.29.4. 0656с09). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.371. 0101c25); S. 12.11 - IL. 11. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh nhờ bón loại thức ăn để được nuôi lớn. Là bốn loại nào? Đó 
là đoàn thực gồm có thô và tế, xúc thực,!2 niệm thực và thức thực. Đây là bón 
loại thức ăn. 

Thé nào là đoàn thực? Đoàn thực là thức ăn của con người hiện nay, những 
vật có thé vo lại đưa vào miệng để ăn. Đây gọi là đoàn thực. 

Thé nào là xúc thực? Xúc thực là những thứ khiến thân thể có cảm giác 
thoải mái như là y phục, dù lọng, hương hoa, lò sưởi, dâu thơm, gần gũi người 
nữ. Đây gọi là xúc thực. 

Thé nào là niệm thực? Đó là tất cả những niệm tưởng, những tư duy từ 
trong tâm, hoặc do miệng nói, hoặc do thân xúc chạm, cho đến những gi được 
ghi nhớ. Đây gọi là niệm thực. 

Thé nào là thức thực? Những gi được niệm tưởng bởi thức, được nhận biết 
bởi ý. Bắt đầu từ cõi Phạm thiên cho đến cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng đều 
dùng thức làm thức ăn. Đây gọi là thức thực. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có bốn loại thức ăn này. Chúng sanh do bốn loại 
thức ăn này mà xoay vån trong sanh tử từ đời này sang đời khác. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy xa lia bốn loại thức ăn này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5. BÓN LOẠI BIỆN ТАГ? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bón loại biện tài. Là bón loại nào? Đó là nghĩa biện tài, pháp biện tài, 
từ biện tài và ứng biện tài. 
| Thé nào là nghĩa biện tài? Nghĩa biện tài là có khá năng phân biệt ý nghĩa 
đôi với những gì được nói bởi người này hoặc người kia, hoặc được nói từ trời, 
rông, quỷ thân. Đó gọi là nghĩa biện tài. 
__ [0657a01] Thế nào là pháp biện tài? Tức là có khả năng thâu suốt nghĩa lý 
tât cả mười hai loại kinh được Như Lai tuyên thuyết, gôm có: Khê kinh, Ky-dạ, 
Bôn mat, Kệ, Nhân duyên, Thọ ký, Tự thuyệt, Tạo tụng, Sanh kinh, Phương 


12 Nguyên tác: Cánh lạc thực (#8). 
з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.29.5. 0656c26). 
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đăng, Hợp tập, Vi tàng hữu, cho đến các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu lậu, 
pháp vô lậu, các Pháp bảo không thé phá hoại. Đây gọi là pháp biện tài. 

Thế nảo là từ biện tài? Tức là có khả năng thuyết pháp tùy theo căn nguyên 
của chúng sanh, tùy theo từng trường hợp mà dùng lời nói có âm điệu dài hoặc 
ngăn, hoặc dùng lời của người nam, hoặc dùng lời của người nữ, hoặc dùng lời 
của Phật, lời của Bà-la-môn, trời, rồng, quy thần, hoặc dùng lời của a-tu-la, ca- 
lưu-la, chân-đà-la để nói pháp. Đây gọi là từ biện tài. 

Thế nào là ứng biện tài? Tức là khi thuyết pháp thì không có khiếp nhược, 
không có sợ hãi, khéo làm уш hòa bốn bộ chúng. Đó gọi là ứng biện tài. 

Nay Như Lai khuyên dạy các Һау hãy như thây Ma-ha Cáu-hy-la.!4 Vì sao 
vậy: Vì Ma-ha Câu-hy-la có đủ bón biện tài này, có khả năng phân biệt giảng 
nói rộng rãi cho bốn bộ chúng. Nay Như Lai quán sát trong bốn chúng, không 
ai có được bốn biện tài hơn Ma-ha Câu-hy-la. Bốn biện tài này, Như Lai có 
đây đủ. 

Này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn biện tài này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. BÓN РІЁО KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón điêu không thể nghĩ bàn. Là bốn điều gi? Đó là chúng sanh không 
thé nghĩ bàn, thế giới không thé nghi bàn, cånh giói róng không thé nghi bàn và 
cảnh giới cõi Phật không thể nghĩ bản. Vì sao vậy? Vì không phải do bốn điều 
này mà đên được diệt tận, Niêt-bàn. 

Thé nào là chúng sanh không thê nghĩ bàn? Nghĩa là không thé lý giải các 


chúng sanh này từ đầu đến và đi về đâu? Từ đâu sanh khởi? Chết ở đây sẽ sanh 
vê đâu? Đây gọi là chúng sanh không thê nghĩ bàn. 


Thế nào là thế giới không thể nghi bàn? Vì những người tà kiến cho rằng: 
Thé gIỚI là đoạn diệt, hoặc cho răng thé giới là không đoạn diệt; thế giới này 
có giới hạn, hoặc thê giới này không có giới hạn; hoặc châp mang là thân; hoăc 
châp chăng phåi mang, cüng chăng phåi thân; hoăc châp thé giói này do Pham 
thiên tao ra, hoăc do các dai quy thân tao ra. 


14 Ma-ha Câu-hy-la (ЖЕ #0] ?š ZÆ, Mahakotthita), vị được Phật khen là Biện tài đệ nhất. 
!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.29.6. 0657a18). Tham chiếu: А. 4.77 - II. 80. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ này: 


Phạm thiên tạo con người, Quý thân tạo thế gian, 
Hay các quỷ tạo tác, Điêu đó ai quyết được? 
Phạm thiên, người, quỷ thn Bi dục, sân trói buộc, 
Tâm không được tự tại, Phải chịu khó thế gian. 


[0657b05] Này Ty-kheo, đây gọi là thế giới không thể nghĩ bàn. 

Thé nào là cánh giói тбпр khóng thé nghi bàn? Thé nào, giot mua này là 
từ miệng rồng phun ra и? Điều này không thê lý giải. VÌ sao như vậy? Vì giọt 
mưa chăng phải từ miệng rồng phun ra. Vậy thì từ mắt, tai, mũi của rồng phun 
ra ư? Điệu này cũng không thé lý giải. Vì sao vậy? Vì giọt mưa không phải là 
từ mắt, tai, mũi của rồng phun ra mà chỉ khi trong ý của rông khởi niệm, dù 
là niêm ác hay niệm thiện đều khiến tuôn mưa. Hoặc do bản hạnh mà tạo mưa 
này. Vì sao như vậy? Như ở lưng chừng núi Tu-di có một у] trời tên là Đại 
Lực, có khả năng biết được suy nghĩ của chúng sanh. VỊ trời này cũng có thé 
tao mua, nhung mua khóng từ miệng, mắt, tai, mũi của vị trời này tuôn ra mà 
đều do thân lực của vị trời ấy tạo ra. Thật vậy, Tỳ-kheo, cảnh giới rồng không 
thé nghĩ bàn. 


Thể nào là cảnh giới cõi Phật không thể nghĩ bàn? Thân Như Lai là do cha 
mẹ tạo ra chăng? Điều này cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì thân Như 
Lai hấp thụ các khí trời, thanh tịnh không cấu ué. 


Thân Như Lai là đo con người tạo ra chăng? Điều này cũng không thê nghĩ 
bàn. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai vượt ra khỏi việc làm của con người. 

Thân Như Lai là thân trời chăng? Điêu này cũng không thé nghĩ bàn. Vì 
sao vậy? Vì thân Như Lai thì không thể tạo tác, chư thiên không thê sánh được. 

Thọ mạng Như Lai là ngắn chăng? Điêu này cũng không thê nghĩ bàn. Vì 
sao vậy? Vì Như Lai có bón thân túc. 

Như Lai thọ mạng lâu dài chăng? Điêu này cũng không thể nghĩ bàn. Vì 
sao vậy? Vì Như Lai xoay vần cùng thé gian, tương ưng với các phương tiện 
khéo léo. 


Thân của Như Lai không thé đo lường, không thé nói cao hay thấp. Âm 
thanh của thế gian cũng không ` thé định chuẩn Phạm âm của Như Lai. Trí tuệ và 
biện tài của Như Lai không thê nghĩ bàn, người thé gian không thể sánh được. 
Đây gọi là cảnh giới cõi Phật không thé nghĩ bàn. 


Như vậy, Ty-kheo, có bốn trường hợp này không thé nghi bàn, khóng 
phải là điều mà người thường tình có thê nghĩ bản, nhưng bón điều này cũng 
không phải cội gôc của việc thiện, cũng chăng phải pháp giúp thành tựu Phạm 
hạnh, cũng không phải là pháp khiến đoạn trừ phiên não và cũng không đưa 
đến Niết-bàn. Chỉ khiến con người trở nên mê lâm, tâm ý thác loạn, khởi các 
nghỉ kiết. 
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[0657c02] Vi sao nhu váy? Сас Ty-kheo nên biết, quá khứ xưa kia, trong 
thành Xá-vệ này có một người suy nghĩ như уйу: “Nay ta phải tu duy vë thé 
BIỚI.. ° Thế rôi, người kia rời khỏi thành Xá-vệ, đến bên một ao sen, ngôi kiết- 
già tư duy về thé 0101: “Thé giói này hình thành nhu thé nào? Tan hoại га sao? 
Ai tạo ra thé 0101 пау? Chúng sanh này từ đầu đến? Từ đâu xuất hiện? Sanh ra 
lúc nào?” Lúc người ау dang tu duy thi tháy trong ao nuóc có bón binh chung 
di ra di vào. Người â ây lièn nghi: “Ta nay thật mê lầm, tâm ý thác loạn. Điêu ở 
thé gian khóng hë có mà nay ta lại thây. ” Thé ròi, nguòi åy bèn trở vào thành 
Xá-vệ, đến một поб phô, nÓI VỚI mol người: “Các Hiền ола nên biết, điều ở thé 
gian không hề có mà nay tôi lại thây.” 

Вау giờ, có khá nhiều người đến hỏi người ấy: “Vì sao điều mà thé gian 
không hề có, nay ông lại thấy?” Người kia trả lời: “Thời gian qua, vì để tư duy 
về thê giới từ đâu sanh ra, tôi đã rời khỏi thành Xá-vệ, đến bên ao sen, khởi tâm 
tư duy: “Thế giới từ đâu mà có? Ai tạo ra thế giới này? Những chúng sanh này 
từ đâu đến? Do ai sanh ra? Sau khi qua đời sanh về chốn nào?’ Lúc dang tư duy 
nhu vậy, tôi ау trong ao nước có bón binh chủng di ra đi vào. Điều ở thé gian 
không hề có mà nay tôi lại thấy.” 


Вау giờ, mọi người nói với ông ду: “Cái ау của ông quả thật mê lầm. 
Trong ao nước làm гї có bốn binh chủng. Ông là người mê muội nhất trong 
thế gian.” 


Thế nên, này các Tỳ-kheo, Như Lai đã thấy rõ nghĩa lý này nên mới chỉ dạy 
cho các thây. Vì sao vậy? Vì đây không phải cội gốc của việc thiện, cũng chăng 
phải là pháp giúp thành tựu Phạm hạnh, cũng không phải là pháp khiến đoạn trừ 
phiên não, cũng không đưa đến Niết-bàn. Tư duy như vậy chỉ khiến con người 
trở nên mê lầm, tâm ý tán loạn. 


Tuy nhiên, các Tỳ-kheo nên biết, người kia thật sự có thây bón binh chủng. 
Vì sao vậy? Bởi vi xưa kia chư thiên và a-tu-la đánh nhau. Trong trận chiên ấy, 
chư thiên chiến thắng, a-tu-la thất bại. Lúc đó, a-tu-la rất sợ hãi, liền bién thân 
thâu lại cực nhỏ và chui vào lỗ ngó sen, chỉ có mắt Phật mới Һау, người khác 
không thể thấy. '5 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tư duy về bốn chân lý. Vì sao như vậy? Vì 
bốn chân lý này có ý nghĩa, có đạo ly, giúp thành tựu Phạm hạnh, là pháp mà 
hàng Sa-môn tu tập đạt đến Niết-bàn. 

Vì vậy, này các Ty-kheo! Các thây hãy ха lia các pháp thế gian, phải tìm 
phương tiện dé tư duy bốn chân lý. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


16 Câu chuyện 4 binh chúng di vào trong đóa sen cũng được ghi nhận trong S. 56.41 - У. 446. 


29.РНАМ KHÔ VUI # 413 


7. BÓN THÂN TÚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón loại thân túc. Là bốn loại nào? Dó là tự tại tam-muội hành tận thân 
túc, tâm tam-muội hành tận thân túc, tỉnh tân tam-muội hành tận thân túc và 
giói tam-muội hành tận thân túc. 

Thế nào là tự tại tam-muội hành tận thân túc? Nghĩa là những ai đạt được 
tam-muội này sẽ tự tại đối với lòng mong cầu, tâm ưa thích; có khả năng khiến 
thân thé nhẹ nhàng, có khả năng biến thân cực nhỏ. Đây là thần túc thứ nhất. 


Thế nào là tâm tam-muội hành tận thần túc? Nghĩa là tâm nhận biết pháp 
trùm khắp mười phương, có thể xuyên qua vách đá, không gi trở ngại. Đây là 
tâm tam-muội hành tận thần túc. 

Thé nào là tinh tấn tam-muội hành tận thân túc? Nghĩa là người đạt tam- 
muội này thì không còn biếng nhác, cũng không sợ hãi, ý chí đũng mãnh. Đây 
gọi là tinh tân tam-muội hành tận thần túc. 

Thế nào là giới tam-muội hành tận thân túc? Nghĩa là người đạt được tam- 
muội này, có khả năng biết được tất cả niệm tưởng sanh diệt trong tâm chúng 
sanh, biết được người ây có tâm tham hay không tâm tham, có tâm sân hay 
không tâm sân, có tâm si hay không tâm si, có tâm dó ky hay không có tám dó 
ky, có tâm loạn động hay không có tâm loạn động, có tâm nhỏ hẹp hay không 
có tâm nhỏ hẹp, có tâm rộng lớn hay không có tâm rộng lớn, có tâm tính toán 
hay không có tâm tính toán, có tâm an định hay không có tâm an định, có tâm 
giải thoát hay không có tâm giải thoát, tất cả đều biết rõ. Đây gọi là giới tam- 
muội hành tận thân túc. 


Như vậy, này các Iy-kheo, có bốn loại thần túc. Nếu muốn biết tâm niệm 
của tật cả chúng sanh thì hãy tu hành bốn thân túc này! 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. РАМ TRƯỚC TÚ $0" 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. }® (T.02. 0125.29.7. 0658а05). Tham chiếu: S. 51.11 - V. 254. 
в Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (7.02. 0125.29.8. 0658а27). Tham chiếu: А. 4.9 - II. 10. 
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Bây giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Có bón nguyên nhân khiến tâm ái sanh khởi. Như khi Tỳ-kheo khởi tâm 
ưa thích thì tâm ái sanh khởi. Đó là bón nguyên nhân nào? Ty-kheo do duyên 
với y phục nên ái sanh khởi; do duyên với khát thực nên ái sanh khởi; do duyên 
với chỗ năm, ngồi nên ái sanh khởi; do duyên với thuốc thang nên ái sanh khởi. 
Này các Tỳ-kheo, đây gọi là có bốn nguyên nhân khiến tâm ái sanh khởi và có 
đăm trước. 

[0658b03] Nếu có Tỳ-kheo dám trước y phục thì Như Lai không hoan hy với 
người này. Vì sao như vậy? Vì khi không được y phục, người ây liên sanh tâm 
sân hận, khởi niệm đắm trước. 

Nếu có Tỳ-kheo đăm trước thức ăn thì Như Lai không hoan hỷ với người 
này. Vì sao vậy? Vì khi khất thực chưa được thức ăn, người ấy liên sanh tâm 
sân hận, khởi niệm đắm trước. 

Nếu có Tỳ-kheo đăm trước chỗ năm, chỗ ngôi thi Như Lai không hoan hỷ 
VỚI nguòi này. Vi sao vậy: Vì khi chưa được chỗ năm, chỗ ngồi, người ду liền 
sanh tâm sân hận, khởi niệm đắm trước. 

Nếu có Tỳ-kheo đắm trước vị thuốc tốt thì Như Lai không hoan hy với 
người này. Vì sao vậy? Vì khi chưa được vị thuốc tốt, người ấy liền sanh tâm 
sân hận, khởi niệm đắm trước. 

Các Tỳ-kheo nên biết, nay Như Lai sẽ nói đến trường hợp nên thân cận và 
không nên thân cận đối với y phục. 

‚ Trường hợp nào thi nên thân cận? Trường hợp nào không nên thân cận? 
Nếu khi được y phục, vì quá đắm trước y phục mà khởi pháp bất thiện, vậy thì 
không nên thân cận. Nếu khi được y phục mà khởi pháp thiện, tâm không đăm 
trước, vậy thì nên thân cận. Nếu khi khất thực mà khởi pháp bất thiện, vậy thì 
không nên thân cận. Nếu khi khất thực mà khởi pháp thiện, vậy thì nên thân 
cận. Nếu được chỗ năm, chỗ ngôi mà khởi pháp bát thiện, vậy thì không nên 
thân cận. Nếu được chỗ năm, chỗ ngôi mà khởi pháp thiện, vậy thì nên thân 
cận. Đôi với thuốc thang cũng giống như vậy. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy thân cận pháp thiện, trừ bỏ pháp ác. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo, các thây hãy học tập điều này dé giúp đàn-việt 
thí chủ kia có được công đức, hưởng phước vô cùng, nêm vị giải thoát. 
Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Được cúng dường y phục, Cùng những thứ cân dùng, 
Với chúng hãy thong dong,” Không sanh vào muôn cõi. 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


9 Nguyên tác: U trung mac khởi ái QA rh Ё #0 25). 


29.РНАМ КНО VUI # 415 


9. CON DONG НО THÍCH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón dòng sông lớn được bắt nguồn từ hồ A-nậu-đạt.?! Là bốn dòng 
sông nào? Đó là dòng sông Hàng- -già,” sông Tân- đâu,? sông Bà-xoa** và sông 
Tư-đà.” Nước sông Напр- già Кіа bắt nguồn từ Ngưu Đâu khâu? chảy về hướng 
Đông. Sông Tân-đâu bắt nguồn từ Sư Tử khâu? chảy về hướng Nam. Sông Tư- 
đà bắt nguôn từ Tượng khẩu? chảy về hướng Tây. Sông Bà-xoa bắt nguồn từ 
Mã khâu” chảy về hướng Bắc. 

[0658c04] Вау giờ, bốn đòng sông lớn vây quanh ao A-nậu-đạt, dòng Hăng- 
già chảy vào biển Đông, dòng Tân-đầu chảy vào biển Nam, dòng Bà-xoa chảy 
vào biên Tây và dòng Tư-đà chảy vào biển Bắc.?° Khi bốn dòng sông lớn này 
đã chảy vào biến thì không còn tên gọi trước kia nữa mà chỉ gọi chung là biến. 


О đây cũng vậy, có bốn dòng họ. Là bốn dòng họ nào? Đó là dòng họ Sát- 
đế-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá và Thủ-đà-la. Nếu người nào đã phát nguyện cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp у, xuất gia học đạo, làm đệ tử Như Lai thì không còn dòng 
họ cũ, chỉ còn gọi là Sa-môn dòng họ Thích-ca. Vì sao vậy? Vì Tăng đoàn của 
Như Lai ví như biên lớn, bốn chân lý ví như bón dòng sông lớn, diệt trừ kiết sử, 
vào được thành trì Niết-bàn vô úy. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo, những ai trong bón dòng họ phát nguyện cạo bỏ 
râu tóc, xuất gia học đạo với lòng tin kiên cô, người ây sẽ từ bỏ tên họ trước kia, 
tự xưng là đệ tử Thích-ca. Vì sao như vậy? Vì Như Lai hiện nay chính là con 
của dòng họ Thích-ca, xuất thân từ dòng họ Thích mà xuất gia học đạo. 


20 9 Тџа dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.29.9. 065826). 


e -dat үз т. s. соп duoc gợi là A-na- đà- đá Sa xi A-na- ERAM 1 
Ich là Vô Nhiệt (ЖЖ 


2 Hăng- S Er S. = P. б, Sóng Hàng, con sóng linh i ở Ап Độ. 

? Tân-đầu (98, S. Sindhu). 

 Bà-xoa (Æ X, S. Vaksu) còn gọi là sông Phược-sô (827), Bà-thâu (ЖЩ), Hòa-xoa (FU Ж). 

25 Tư-đà (ЖТЁЁ, S. = P. Sĩ) còn gọi là sông Đà (ЁЁ 7T), Tư-đà (#76) Tư-đa-hà (ЖТ £), Tất-đà (ZŠ EË). 
26 Ngưu Đâu khẩu (А H, Usabhamukha). 

? Su Tử khẩu (Éf + O, Sfhamukha). 

? Tượng khâu (22 H, Hatthimukha). 

? Mã khâu (5 Н, Assamukha). 

30 Tham chiếu: Thé ký kinh НС (7:01. 0001.30.1. 0116c16). 
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Các Tỳ-kheo nên biết! Muốn nói đến ý nghĩa của đứa соп được sanh ra, nên 
201 là Sa-môn con dòng họ Thích. Vì sao vậy? Vì các Sa-môn đêu do Như Lai 
sanh ra, từ pháp mà phát khởi, từ pháp mà hình thành. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện dé được làm con dòng 
họ Thích. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. BÓN PHAM DUONG:! 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón tâm vô lượng. Là bón tâm nào? Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hy và 
tâm xả. 

Vì sao bốn loại tâm đó được gọi là bốn Phạm đường? Ту-Кһео nën biét, có 
Phạm thiên, Dai Phạm thiên, không ai sánh băng, không có ai vượt hơn, thông 
lãnh ngàn cõi nước, nhà của vị ây gọi là Phạm đường. Này các Tỳ-kheo, bốn 
Phạm đường này rât có uy lực, vì có thể quan sát khắp ngàn cõi nước, cho nên 
được gọi là Phạm đường. 

Thế nên, này các 1-kheo, nêu có Tỳ-kheo hoặc bốn bộ chúng nào muốn 
vượt qua trời cõi dục đê lên cõi vô dục thì phải tìm câu phương tiện thành tựu 
bôn Phạm đường này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành.3 


31 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.29.10. 0658c18). 
3 Bán Hán, hết quyền 21. 


30. РНАМ TU-ÐÀ! 


1. SA-DI TU-ĐÀ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại núi Ba- 
sa, thuộc nước Ma-kiệt-đà. 

Вау giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn rời tịnh thất ra bên ngoài kinh hành. 
Lúc đó, Sa-di Tu-đà kinh hành theo sau Thê Tôn. Khi ây, Thê Tôn quay lại bảo 
Sa-di: 

— Nay Nhu Lai muón hói con vè nghia lý. Con hãy lăng nghe và khéo 
suy nghi! 

Sa-di Tu-dà дар: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Sắc hữu thường và sắc vô thường là một nghĩa hay nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

— Sắc hữu thường và sắc vô thường vốn có nhiêu nghĩa chứ không phải một 
nghĩa. Vi sao như vậy? Vì ѕёс hữu thường thì ở bên trong, sắc vô thường thì ở 
bên ngoài,” cho nên có nhiêu nghĩa chứ chăng phải một nghĩa. 

Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay, Iu-đà! Đúng như lời con nói, con đã khéo nói nghĩa 


này. Sắc thường và sắc vô thường thì có nhiều nghĩa chứ chắng phải một nghĩa. 
Thể nào, Tu-đà! Nghĩa hữu lậu và nghĩa vô lậu là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? 


Sa-di Tu-đà thưa: 

— Nghĩa hữu lậu và nghĩa vô lậu là nhiều nghĩa chứ không phải một nghĩa. 
Vì sao như vậy? Vì nghĩa hữu lậu là phiền não sanh tử, nghĩa vô lậu là pháp 
Niết-bàn, cho nên có nhiêu nghĩa chứ không phải một nghĩa. 


! Nguyên tác: 7u-đà phẩm ŽARE (Т.02. 0125.30. 0659а05). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (T.02. 0125. 30.1. 0659a06). Tham chiếu: РАА. 6.80. 

° Nguyên tác: Hữu thường. sắc giả thị nội, vô thường sắc già thị ngoại (B Ж f4 ë р, Жк @ A & 2), 
Hữu thường sắc giả thị nội (# Ж аж РЧ), chỉ cho cảnh giới giải thoát thường hằng của lân Phật thì 
luôn tôn tại bên trong. Tham chiêu: Раі pháp cô kinh KSX% (7.09. 0270.1. 0292c10): Giải thoát 


thường hằng không phải là tên gọi, vì an trú trong Báo thân trạm nhiên, chăn ЭТ là cảnh giới của 
Thanh văn, Độc giác và Bề-tát (Ж ## J 3E Z, ФУ {ДЕ ЖК, FERGA, Жүй 
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Thé Tón bào: 

— Hay thay, hay thay, Tu-dà! Đúng như lời con nói. Hữu lậu là sanh tử, vô 
lậu là Niêt-bàn. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Pháp tụ, pháp tán là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

— Sắc của pháp tụ và sắc của pháp tán là nhiều nghĩa chứ không phải một 
nghĩa. Vì sao như vậy? Vì sắc của pháp tụ là thân tứ đại, sác của pháp tán là khô 
diệt, cho nên là nhiêu nghĩa chứ không phải một nghĩa. 

Thế Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay, Tu-dà! Đúng như lời con nói. Sắc của pháp tụ và sắc 


của pháp tán có nhiều nghĩa chứ không phải một nghĩa. Thế nào, Tu-đà! Nghĩa 
của thủ? và nghĩa của uân là một nghĩa hay có nhiều nghĩa? 


[0659b02] Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

— Nghĩa của thủ và nghĩa của uán thì có nhiều. nghĩa chứ không phải một 
nghĩa. Vì sao như vậy? Vì thủ thi vô hình không thê thây, uân thi có sắc nên có 
thê thây, cho nên có nhiêu nghĩa chứ không phải một nghĩa. 

Thé Tôn bảo: 

— Hay thay, hay thay, Tu-đả! Đúng như lời con nói. Thủ và uán có nhiều 
nghĩa chứ chăng phải một nghĩa. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Chữ “hữu” và chữ “vô” có nhiêu nghĩa hay là một nghĩa? 

Sa-di bạch Phật: 

— Chữ “hữu” và chữ “уд” có nhiêu nghĩa, không phải một nghĩa. Vì sao như 
vậy? Vi chữ “hữu” là phiên não sanh tử, chữ “уб” là Niết-bàn, cho nên có nhiều 
nghĩa chứ chăng phải một nghĩa. 

Thé Tôn bảo: 

– Нау thay, hay thay, Tu-dà! Đúng như lời con nói. Chữ “hữu” là phiên não 
sanh tử, chữ “vô” là Niết-bàn. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Thế nào, Tu-đà! Vì sao nói chữ “hữu” là sanh tử, chữ “vô” là Niết-bàn? 


4 Nguyên tác: Khô tận đề (W 8). Đây là cách viết khác của “khổ diệt.” Tham chiếu: Kinh chuyển 
pháp luân, sô 5, phẩm 24, tr. 277 trong tập này; Tăng. 1$ (T: 02. 0125. 24.5. 0619a15): Thé nào là chân 
ly vê su diét sach khó dau? Nghĩa là có thê khiến cho tham ái kia hết sạch, không sót lai gì, Vy không 
20 khởi nữa. Dó gọi là chân lý về khô diệt. (Z EE? ВЕЕ, AT ER 

HN ). 


5 Nguyên tác: Thọ (5), trong ngữ cảnh này dịch là “thủ”, “chấp thủ” (EZ, ЖАҢХ, ираайапа). 
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Sa-di bach Ph4t: 

— Chữ “hữu” nghĩa là có sanh, có tử, có kết thúc, có khởi đầu. Chữ “vô” tức 
là không sanh, không tử, không kêt thúc, không khởi đâu. 

Thê Tôn bảo: 

— Нау thay, hay thay, Tu-đả! Đúng như lời con nói. Chữ “hữu” là pháp sanh 
tử, “vô” là pháp Niêt-bàn. 

Bây giờ, Thế Tôn lại bảo Sa-di: 

— Con trình bày rất giỏi. Nay Như Lai cho phép con làm đại Tỳ-kheo.5 

Вау giờ, Thế Tôn trở về giảng đường Phó Tập nói với các Tỳ-kheo: 

— Đất nước Ma-kiệt sắp được lợi lành mới khiến cho Sa-di Tu-đà đến nơi 
này. Nêu ai biết cúng dường y phục, đô ăn thức uông, giường năm, ngọa cụ, 
thuôc thang {п bệnh thì sẽ được lợi lành. Cha me của Шау ây cũng duoc lợi ích 
vì đã sanh ra Ty-kheo Tu-đà này. Nêu Ty-kheo Tu-đà sanh trong gia dinh nào, 
gia đình ây liên được may тап lớn. Nay Như Lai khuyên các Ту-Кһео, hãy 
học như Tỳ-kheo Tu-dà. Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Tu-đà rât là thông minh, 
thuyêt pháp thông suôt và không Кёр nhược. 

Thê nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. 

Thật vậy, này các Ту-кћео! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KK K 


2. SA-DI TU-MA-NA’ 

Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ tại tinh xá 
Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

[0659c01] Вау giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho vô số đại chúng vây quanh 
trước sau. Khi ấy, có vị Tỳ-kheo trưởng lão đang ở trong hội chúng này ngôi 
duỗi chân về phía Thế Tôn mà ngủ gật. Lúc này, cách Thế Tôn không xa, có 
Sa-di Tu-ma-na mới tám tuôi đang kiết-già tinh tọa, an trú trong chánh niệm. 

Вау giờ, Thế Tôn từ xa trông thây Tỳ-kheo trưởng lão đang duỗi chân ngủ 
gât, lại thấy Sa-di ngồi ngay ngăn tư duy, khi đã thấy rồi, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Được gọi là Trưởng lão, Chăng phải cạo tóc, râu, 
Cho dù tuổi tác cao, Không tránh khỏi ngờ nghệch. 


6 Nguyên tác: Khoái thuyết thử ngôn, kim tức thính nhữ vi đại Tỳ-kheo (TR Rf J F, S BỊ §#?# 32k E 
Е). Theo A-t>-dat-ma Câu-xá luận | 2 ES IR rum (T.29. 1558.14. 0074b25-c01), quan điêm của 
các Luận sư thuộc bộ phái Tỳ-bà-sa chủ trương có 10 loại дас giới. Trường hợp của Sa-di Tô-đà-di (# 
Ë X) do khéo trả lời đúng câu hỏi của Thê Tôn nên đắc giới Cụ túc dù chưa đủ 20 tuôi. 

1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.30.2. 0659b29). 
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Ai thây được chân lý, Không não hại chúng sanh, 

Các hạnh xâu buông nhanh, Mói xứng danh Trưởng lão. 
Nay Ta gọi Trưởng lão, Không vì xuất gia trước, 

Vì gốc thiện khéo tu, Chánh hạnh phân biệt được. 
Dù tuôi tác còn nhỏ, Nhưng các căn tinh thanh, 


Bậc Trưởng lão xứng danh, Ніёи, thực hành Chánh pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thây Tỳ-kheo trưởng lão ây ngôi duỗi chân ngủ gật không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy! 

Thé Tôn bảo: 

~ — Trong năm trăm kiếp trước, vị Tỳ-kheo trưởng lão này thường làm thân 
гап." Đời пау, sau khi qua đời cũng sẽ sanh vào loài гап. Vì sao như vậy? Vì 
T-kheo ây không có tâm cung kính Phật, Pháp và Tăng. Nêu người nào không 
có tâm cung kính Phật, Pháp và Tăng thì sau khi qua đời sẽ sanh vào loài rắn. 
Các Шау có Һау Sa-di Tu-ma-na mới tám tuôi, đang tọa thiên cách Như Lai 
không xa không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con có thấy! 

Khi ây, Thế Tôn lại nói với các Tỳ-kheo: 

– Вау ngày sau, Sa-di пау sẽ chứng đắc bốn thân túc và pháp bôn sự thật, 
đạt được tự tại trong bôn thiên, khéo tu bôn chánh đoạn. Vì sao nhu уду? VỊ Sa- 
di Tu-ma-na пау có tâm cung kính Phật, Pháp và Lăng. Thê nên, các thây phải 
абс lòng cung kính Phật, Pháp và Tăng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. THIẾU МС ТО-МА-РЁ° 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ- 
kheo ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 


° Nguyên tác: Long (BË, naga). Naga còn được Hán dịch là con voi (2), con rông (BË) hay con гап 
(#È). Theo ngữ cảnh kinh văn này nên мёи là con răn. 

° Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. #Š (7.02. 0125.30.3. 0660a01). Tham chiếu; 7-ma-đê nữ kinh 
2Ң ЖЕТЕ 6 (7.02. 0128a. 0835c16); (7.02. 0128b. 0837с09); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)- 
nại-da được sự REER — IH SÉ EREE (T.24. 1448.3. 0010а17); S. Divyavadäna (Thiên nghiệp 
thí du), truyện Pũrnävadana. 
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Вау giờ, có vị trưởng giả tên Сар Cô Độc)? là người giàu có, của cải đồi 
dào, vàng bạc, châu báu, ха сїт, mã não, trân châu, hó phách, thach anh, luu ly, 
vol, ngựa, trâu, đê; nô tỳ, tôi tớ không thé tính kể. Lúc ау, trong thành Mãn Phú 
cũng có vị trưởng giả tên là Mãn Tài, cũng là người giàu có, của cải абі dào, 
xà cừ, mã não, trân châu, hồ phách, thạch anh, lưu ly; voi, ngựa, trâu, đê; nô tỳ, 
tôi tớ không thê tính Кё. Ông lại là bạn cũ từ thời niên thiếu của trưởng giả Cấp 
Cô Độc. Họ quý тёп nhau chưa từng lãng quên. Trưởng giả Сар Cô Độc luôn 
có hàng chục ngàn món hàng châu báu được mua bán trao đối trong thành Mãn 
Phú kia, giao cho trưởng giả Mãn Tài quản lý trông coi. Còn trưởng giả Mãn 
Tài cũng có hàng chục ngàn món hàng châu báu được mua bán trong thành Xá- 
vệ, giao cho trưởng giả Сар Cô Độc quản lý trông coi. 

Вау giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc có cô con gái tên là Tu-ma-đề,!' nhan sắc 
xinh đẹp như màu hoa đào, thé gian hiểm có. Khi ấy, trưởng giả Mãn Tài có 
chút việc vào thành Xá-vệ, sau đó đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng 
giả ra tiếp đón mời ông vào chỗ ngồi. Lúc này, cô Tu-ma-đề từ trong phòng 
riêng đi ra, đến quỳ lạy cha mẹ, kế đó quỳ lạy trưởng giả Mãn Tài, rồi trở về 
phòng riêng. 

Trưởng giả Mãn Tài nhìn thây cô Tu-ma-đề có nhan sắc xinh đẹp như màu 
hoa đào, thé gian hiếm có, liền hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Đây là con gái nhà a1? 

Cấp Cô Độc đáp: 

— Đó là con gái của tôi. 

Trưởng оза Mãn Tài hỏi: 

— Tôi có đứa con trai chưa hôn ước. Ông có thê làm thông gia với tôi không? 

Trưởng giả Cấp Cô Độc liên đáp: 

— Điêu này không thích hợp. 

Trưởng giả Mãn Tài liên hỏi: 

— Tại sao không thích hợp? Vì dòng tộc hay vì tài sản? 

Trưởng giả Сар Cô Độc đáp: 

— Dòng tộc và tài sản đều tương xứng, nhưng việc thờ thân, cúng tế thì ông 
không giống với tôi. Con gái tôi quy y Phật và chúng Tăng. Còn gia đình ông 
lại phụng thờ hàng ngoại đạo, bởi vậy tôi không thê chiều ý ông được! 

Khi ấy, trưởng giả Mãn Tài nói: 

— Gia đình tôi sẽ phụng thờ theo tín ngưỡng của chúng tôi. Còn con gái ông 
cứ phụng thờ theo tín ngưỡng của riêng mình. 


10 Nguyên tác: A-na-bân-đề (u JÉ ? KE). 
п Tu-ma-đề ({# 1%). S. Sumati. 
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Trưởng giả Сар Cô Độc nói: 

а Nếu nhu con gái tôi phải га đến nhà ông thì của cải bỏ ra không thê tính 
kê. Trưởng giả cũng phải bỏ ra của cải không thê kê x1ét. 

[0660b02] Trưởng giả Mãn Tài hỏi: 

— Nay ông muốn thách cưới bao nhiêu? 

Trưởng giả Сар Cô Độc đáp: 

— Nay tôi cân sáu vạn lượng vàng. 

Trưởng giả Mãn Tài liền trao cho trưởng giả Cấp Cô Độc sáu vạn lượng 
vàng. Khi ây, trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Ta đã tìm cách để từ khước 
ông ta trước, nhưng vẫn không được.” Thế rồi, trưởng giả Cấp Cô Độc nói với 
trưởng giả Mãn Tài: 

— Nêu như tôi gå con gái thì tôi phải đến thưa hỏi đức Phật trước đã. Thé 
Tôn dạy bảo thê nào, tôi sẽ làm theo như vậy. 

Bấy gio, trưởng giả Cấp Cô Độc xếp đặt tươm tất mol VIỆC ròi rời khỏi nhà, 
đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông dành lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Bây 
giờ, trưởng giả Сар Cô Độc bạch Thế Tôn: 


— Trưởng giả Mãn Tài trong thành Mãn Phú muốn cưới con gái Tu-ma-đề 
của con cho соп trai ông ду. Con có nên đồng ý không, thưa Thé Tôn? 

Thé Tôn bảo: 

— Nếu con gái của ông được gà đến thành Mãn Phú, sẽ mang lại nhiêu lợi 
ích vì sẽ hóa độ người dân nơi đó nhiều không tính Кё. 

Bây giờ, trưởng giả Câp Cô Độc suy nghĩ: “Thé Tôn đã dùng Trí phương 
tiện bảo ta nên gả con gái sang thành kia.” Thê rôi, trưởng giả đảnh lễ sát chân 
Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi rời đi. Vè đên nhà, ông cho người bày biện 
nhiều món ăn thức uông thơm ngon thết đãi trưởng giả Mãn Tài. Trưởng giả 
Mãn Tài nói: 

— Đâu cần ông thết đãi tôi ăn uống thế này. Nay ông có chịu ра con gái cho 
con trai tôi không? 

Trưởng giả Сар Cô Độc đáp: 

— Ông đã muốn vậy, tôi sẽ thuận theo ý ông. Mười lăm ngày sau, ông bảo 
con trai ông ёп đây. 

Bàn chuyện xong, họ từ biệt nhau. 

Вау giờ, trưởng giả Mãn Tài chuẩn bị dày đủ những vật dụng cân thiết, ngôi 
xe рап lông chim quý, vượt qua khoảng tám mươi do- tuân? dé đến nhà trưởng 
giả Cấp Cô Độc. Trong khi đó, gia đình trưởng giả Cấp Cô Độc cũng lo trang 
điểm, tắm gội, xông hương cho con gái mình, rồi đánh xe găn lông chim quý 


!2 Nguyên tác: Do-diên (ЕН ЯР). 
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đưa con gái di đón con trai trưởng giả Mãn Tài. Khi họ gặp nhau, trưởng giả 
Mãn Tài đón con dâu đưa về thành Mãn Phú. 

Đương thời, nhân dân trong thành Mãn Phú đã có điều lệ: “Nếu gia đình 
nào gả con gái mình đến thành khác, hoặc đến thành khác cưới vợ về, cũng đều 
phải chịu hình phạt nặng.” Người dân trong thành đêu tuân theo điều lệ này. 
Khi ấy, trong thành này có sáu ngàn vị Bà-la-môn.! Nếu ai làm trái quy định 
thì phải đãi cơm cho sáu ngàn Bà-la-môn đó. 

Bấy giờ, trưởng giả Mãn Tài tự biết mình đã trái phạm quy định nên phải 
lo đãi cơm cho sáu ngàn Bà-la-môn. Tuy nhiên, thức ăn của các Bà-la-môn đều 
được chế biến băng thịt heo, canh cũng phải có thịt heo, cho đến rượu uống 
cũng phải được chưng cất lại. Lại nữa, y phục của các Bà-la-môn này chất liệu 
băng dạ trăng, hoặc bằng lông thú. Phép tắc của các Bà-la-môn này là mỗi khi 
vào thành thì phải vắt у lên vai phải ё lộ nửa thân. 

[0660с03] Bây giờ, trưởng giả Mãn Tài đến trụ xứ của các Bà-la-môn này 
thỉnh bạch: 

— Cũng đã đến giờ, thức ăn uống đã bày biện йду đủ. 

Khi ây, sáu ngàn Bà-la-môn đều vắt у lên vai để lộ nửa thân, đi đến nhà 
trưởng giả. Thấy các Bà-la-môn đến, trưởng giả di băng hai đầu gối ra cửa tiếp 
đón, cung kính lễ lạy. VỊ Bà-la-môn lớn nhất đưa tay xoa đâu ban phước và 
choàng tay qua cô trưởng giả, sau đó đến ngôi vào vị trí. Các Bà-la-môn khác 
cũng theo thứ tự mà ngôi. 

Sau khi sáu ngàn Bà-la-môn đã an định chỗ ngôi, trưởng giả nói với Tu- 
ma-dë: 

— Con hãy thành kính lễ lay thây chúng ta! 

Có Tu-ma-đề thua: 

— Dạ không đâu, thưa cha! Con không lễ lay những người khỏa thân đó được. 

Trưởng ола nói: 

— Các vị này không phải là những người khỏa thân không biết xâu hó. Cách 
ăn mặc đó chính là pháp phục của họ. 

Cô Tu-ma-đề thưa: 

— Họ là những người không biết hó then, thân thể đêu để lộ ra ngoài, có 
mặc pháp phục gì đâu. Xin cha hãy nghe con! Thé Tôn cũng nói, có hai nhân 
duyên được người thé gian quy trọng, đó là biết tự thẹn với mình, biết xâu hô 
với người. Nếu không có hai điều này thì đôi với cha mẹ, anh em, dòng họ, thân 
tộc sẽ không biết phân biệt được tôn ti thứ lớp. Như vậy thì có khác gì loài gà, 
chó, heo, đê, lừa, la, không có tôn ti. Nhờ có hai pháp này tón tại trên thé gian 


з Nguyên tác: Phạm chí (FE л). 
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nên con người mới biết tôn ti thứ lớp.“ Vậy mà những người ấy lại lia bỏ hai 
pháp này, thé thì họ đồng hàng với loài gà, chó, heo, dê, lừa, la. Thật tình con 
không thể lễ lạy họ được. 

Lúc này, chóng Tu-ma-đề liên bảo vợ mình: 

— Nay cô hãy lễ lạy thầy chúng ta! Những vị này đều là dáng tôi cao mà tôi 
phụng sự. 

Cô Tu-ma-đề đáp: 

— Thôi đi, công tử! Tôi không lễ lay những người lõa hình không biết hó 
then đó đâu. Tôi là con người, cớ sao phải lễ lay hạng người không khác loài 
lừa, loài chó! 

Người chóng lại nói: 

— Thôi đi, cô nương! Chó nói như vậy, cân thận lời nói, đừng nên xúc phạm. 
Họ chăng phải loài lừa, v.v..., cũng chăng phải người cuồng mê. Thứ họ đang 
mặc chính là pháp y. 


Вау giò, cô Tu-ma-đề rơi lệ khóc than, nhan sắc bién đối, nói: 

— Thà rằng cha me dong họ của tôi mát mang, thân thé tôi dù bi phân thành 
năm đoạn, tôi quyết không rơi vào tà kiến này. 

Lúc này, sáu ngàn Bà-la-môn đồng thanh nói lớn: 

— Thôi, thôi, trưởng giả! Sao lại dé con tiện ty này mắng chửi như thế? Nếu 
đã thỉnh mời thì hãy bày biện đồ ăn thức uống ra di! 

Trưởng giả cùng chồng cô Tu-ma-đề liền bày biện các món thịt heo, canh 
thịt heo và rượu chưng nóng, phục vụ sáu ngàn vị Bả-la-môn ăn uông đây đủ. 
Các Bà-la-môn ăn xong, bàn luận đôi điêu rôi đứng đậy ra vê. 

[0661a04] Sau đó, trưởng giả Mãn Tài ngôi trên lâu cao, buôn phiên oán 
giận, một mình suy nghĩ: “Ta đón cô gái này vé chỉ khô tan nhà nát cửa, khiến 
ола đình ta nhục nhà.” 

Bây giờ, có vị Bà-la-môn tên là Tu-bạt, đã chứng ngũ thông và đắc tứ thiên, 
rát được trưởng giả Mãn Tài quy trọng. Bà-la-môn Tu-bạt này suy nghi: “Ta 
và trưởng giả Mãn Tài đã lâu không gặp, nay ta nên ghé thăm ông ду. ° Thế rồi, 
Bà-la-môn Tu-bạt vào thành Mãn Phú, đến nhà trưởng giả hỏi người gác cửa: 

— Trưởng giả hiện đang làm gì? 

Người gác cửa thưa: 

— Trưởng giả hiện ở trên lầu, đang rất buôn bã, không muốn nói năng gi. 

Bà-la-môn Tu-bạt liên đi thắng lên lâu, gặp được trưởng giả, Bà-la-môn 
liên hỏi: 

— Vì sao ông sâu muộn đến nỗi này? Bị tai họa quan phủ, trộm cướp, nước, 
lửa xâm phạm chăng? Hay là gia đình ông không được hòa thuận? 


'* Xem thêm А. 1.9 - I. 51. 
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Trưởng giả đáp: 

— Không hê bị họa quan phủ hay trộm cướp. Chỉ là trong gia đình tôi có chút 
chuyện không như ý. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Mong được nghe nguyên do sự việc! 

Trưởng giả đáp: 

— Hôm qua, vì cưới vợ cho con trai, tôi đã làm trái quy định trong nước, nên 


dòng tộc chịu nhục. Gia đình có mời các thầy Bà-la-môn đến nhà đãi cơm, tôi 
bảo đứa con dâu đến lễ lạy các thầy, nhưng đứa con dâu này không vâng lời. 

Bà-la-môn Tu-bạt hỏi: 

— Ông cưới dâu gần, xa? Nhà cô này ở nước nào? 

Trưởng giả đáp: 

— Con đâu tôi là con gái của trưởng giả Сар Cô Độc, ở trong thành Xá-vệ. 

Bà-la-môn Tu-bạt nghe xong, quá бі kinh ngạc, hai tay bịt tai nói: 

— Ôi chao, trưởng giả! Thật kỳ lạ! Thật hiếm có! Cô gái này vẫn có thể sống 
mà không tự sát, không gieo mình xuông lâu, như vậy thật vô cùng тау màn. 
Vì sao như vậy? Vì những VỊ Һау mà cô gái này phụng thờ đều là bậc Phạm 
hạnh. Hôm nay, cô ta còn sông, quả thật rất diệu kỳ. 

Trưởng giả nói: 

— Nghe ông nói vậy, tôi muôn phi cười. Vi sao vậy? Vì ông là ngoại đạo di 
học, sao lại đi khen hạnh tu của hàng Sa-môn dòng họ Thích? Thây mà cô gái 
này phụng thờ có оа1 đức gì? Có thân biên gì? 

Bà-la-môn đáp: 

— Này trưởng giải Ông muôn biết phâm đức cao quý của Thây cô gái này 
и? Nay tôi sẽ nói sơ qua điêu này. 

Trưởng giả thưa: 

— Tôi mong được nghel 

[0661b01] Bà-la-môn nói: 

— Trước kia, khi đến phía Bắc ngọn Tuyết Sơn, tôi di khất thực trong nhân 
gian. Được thức ăn rôi, tôi bay đến bên suói A-nậu-đạt. Trời, rông, quỷ t thân nơi 
đó từ xa thây tôi, đều cầm đao kiểm tién đến bảo: “Tiên ông Tu-bạt! Ông chớ 
đến bên 500] пау, chó làm bán dong suối. Nêu không, nghe lời, ta sẽ lây mạng 


ông ngay. ` Tôi nghe họ nói vậy, liền rời khỏi dòng suôi này một khoảng không 
xa dé ngôi thọ thực. 


Trưởng giả nên biết, vị Thầy mà cô gái này phụng thờ có người đệ tử Sa-di 
nhỏ tuôi tên là Quân- đầu. Sa-di này cũng đến phía Bắc Tuyết Sơn khất thực, 
sau đó bay đến suôi A- -nậu-đạt, trên tay có cầm cái áo của người chết dính dày 
máu từ bãi tha ma. Khi ấy, đại thần ở suỗi A-nậu-đạt, cùng với trời, rồng, quỷ 
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thần đều đứng dậy tiễn đến nghĩnh đón, cưng kính thăm hỏi: “Kính chào vị 
thây của loài người! Mời thây đến đây ngôi.” Sa-di Quân- đầu liền đến an tọa 
bên dòng suôi. 

Lại nữa, này trưởng giả! Chính giữa dòng suối này có một cái bàn dài băng 
vàng ròng. Bây gió, Sa-di Quân-đâu đem cái áo của người chết ngâm vào trong 
nước, sau đó ngôi thọ trai. Thọ trai xong, rửa bát, rôi Sa-di đến ngôi. kiết-già 
trên cái bàn băng vàng này, tư du thiền định, рибе niệm trước mặt rôi an trú 
vào Thiền thứ nhất. Xuất định Thiên thứ nhất rồi nhập Thiền thứ hai. Xuất định 
Thiên thứ hai rồi nhập Thiên thứ ba. Xuất định Thiền thứ ba rồi nhập Thiền thứ 
tư. Xuất định Thiên thứ tư rồi lại nhập Không xứ. Xuất định Không xứ, lại nhập 
Thức xứ. Xuất định Thức xứ, lại nhập Vô sở hữu xứ. Xuất định Vô sở hữu xứ, lại 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng. Xuất định Phi tưởng phi phi tưởng, lại nhập Diệt 
tận định. Xuất định Diệt tận định, lại nhập Diệm quang tam-muỘi. Xuất Diệm 
quang tam-muội, lại nhập Thủy khí tam-muội. Xuất Thủy khí tam-muội, lại nhập 
Diệm quang tam-muỘi. Kế đó lại lần lượt thể nhập Diệt tận tam-muội, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ tam-muội, Vô sở hữu xứ tam-muội, Thức xứ tam-muội, Không 
xứ tam-muội, Thiền thứ tư, Thiền thứ ba, Thiền thứ hai, Thiền thứ nhất. Sau đó, 
Sa-di xuất định Thiền thứ nhất rồi đến giặt áo của người chết. Lúc ду, trời, rông, 
quy thân cùng đến trợ giúp, vị thì vò giặt chiếc áo, vị thì giội nước lên áo, vị thi 
đi lây nước sạch mời Sa-di uống. Chiếc áo giặt xong, được hong phơi chỗ năng. 
Sau đó, Sa-di Quân-đâu thu lại áo, phi thân lên hư không, trở vê trụ xử. 


Trưởng giả nên biết, lúc đó tôi chỉ từ xa nhìn ау chứ không được đến gån 
vị Sa-di kia. Người đệ tử nhỏ nhật của vị Thây cô gái này phụng thờ còn có thần 
lực như vậy, huông nữa là đệ tử lớn thì có ai bì kịp? Huóng chi vi Thây kia là 
đức Như Lai, Chí Chân, Chánh Đăng Chánh Giác thì ai có thể sánh băng? Xét 
biết nghĩa này nên tôi mới nói: “Thật kỳ lạ! Thật hiểm có! Cô gái này vẫn có 
thê sông, không tự sát!” 


[0661с05] Lúc đó, trưởng giả Mãn Tài hỏi Bà-la-môn: 

— Chúng tôi có thê gặp vị Thầy mà cô gái này phụng thờ không? 

Bà-la-môn đáp: 

- Nên hỏi cô ây! 

Trưởng giả bèn hỏi Tu-ma-đề: 

— Nay ta muốn gặp vị Thầy mà con phụng thờ. Con có thể mời Ngài ấy 
đến không? 

Nghe xong, Tu-ma-đê vui mừng hớn hở, liền thưa: 

— Xin hãy chuẩn bị đồ ăn thức uống dày đủ! Ngày mai Như Lai sẽ đến đây 
cùng với chúng T-kheo. 

Trưởng giả nói: 

— Hôm nay, con đích thân thỉnh mời nhé! Ta không biết cách. 
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Bây giờ, Tu- ma-đề tăm gội sạch sẽ, tay bung lò hương đi lên lầu cao, chắp 
tay hướng về Thế Tôn mà bạch: 

— Kính xin Thế Tôn, dáng Vô Năng Kiến Бапһ, hãy khéo quán sát! Thế 
Tôn không việc gi không biết rõ, không việc gì không tường tận. Nay con đang 
ở nơi nguy khốn này, ngưỡng mong Thế Tôn quán sát rõ cho! 


Rôi cô dùng kệ ca ngợi Thế Tôn: 


Con mắt Phật quán sát, 
Hàng phục quỷ thân vương, 
Có quỷ ăn thit người, 

Còn muốn hại mẹ mình, 
Lúc ở thành La-duyệt, 

khi ау, liên quy phuc, 
Phật đến nước Mã-đè, 

Thầy Lực sĩ Mật Tích,)'° 


Thây rõ khắp thế gian, 

Và loài quỷ tử mẫu. 

Xâu ngón tay thành chuỗi, 
Nhưng được Phật quy phục. 
Voi dữ đến hại Ngài, 

Chư thiên khen: Lành thay! 
Сар long vương hung ас, 
Long vương tự quy mạng. 


Bao trường hợp hiểm nguy, Ngài khiến vào chánh đạo, 
Nay con đang gặp nguy, Xin Thé Tôn chiếu có. 
Bây giờ, hương xông ngát,” Nhu mây giữa hư không, 
Quyện bay đến Kỳ Hoàn, Và dừng ở trước Phật. 
Khắp hư không thiên chúng, Hoan hy lễ Như Lai, 
Trước mặt, hương thơm bay, Biết Ma-đê khán thỉnh. 
Họ liền tuôn mưa hoa, Nhiều không sao tính kê, 


Đây khắp rừng Kỳ Hoàn, Phật mỉm cười phóng quang. 
[0662a04] Bây 010, thây trong Kỳ Hoàn có mùi hương ky điệu này, Tôn giả 
A-nan bèn đến chỗ Thé Tôn, dành lễ sát chân ròi ngôi qua một bên. Sau đó, Tôn 


giả A-nan bạch ТЬё Tôn: 

— Kính bạch Thế Tôn! Đây là hương gi mà xông ngát tinh xá Kỳ Hoàn? 

Thế Tôn bảo: 

— Hương thơm này là hương thỉnh Phật, do tín nữ Tu-ma-đề ở trong thành 
Mãn Phú phụng thỉnh. Nay thây hãy gọi các Ту-Кһео vân tập vë một chó rôi 
tác pháp hành trù” với thông tri răng: “Những Ty-kheo A-la-hán lậu tận, đã 
đặc thân túc thì hãy nhận thẻ, ngày mai vào thành Mãn Phú nhận lời thỉnh của 
Tu-ma-đê.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 


5 Vô năng kiến dành (## fE FL TË) còn gọi là “vô kiến dành tướng” (Ж fE TAH), là một trong 80 vẻ đẹp 
của Phật. 

16 Mật Tích Lực sĩ (2 35 JJ +): Thân dạ-xoa bảo hộ Phật pháp. 

7 Từ câu: “Вау giờ, hương xông ngát... cho đến... Phật mỉm cười, phóng quang” là phân kinh văn tiếp 
theo, không phải lời của Tu-ma-đê. 

в Nguyên tác: Hành trù (17 3, salaka): Phát thẻ аё kiểm đếm số lượng Tăng chúng. 
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Tôn giả A-nan vâng lời Phật day, nhóm họp các Ty-kheo tại giảng đường 
Phố Hội, ròi thưa: 

— Những vị nào đã chứng A-la-hán thì hãy lây thẻ, ngày mai đến thành Mãn 
Phú theo lời thọ thỉnh của Tu-ma-đề. 

Lúc đó, trong chúng Tăng có vị Thượng tọa tên là Quân-đầu-ba-hán'° mới 
chứng Tu-đà-hoàn, kiết sử chưa dứt sạch, cũng chưa được thần túc. Thượng tọa 
này suy nghĩ: “Nay trong đại chúng, ta là hàng Thượng tọa lớn nhất, nhưng kiết 
sử chưa đứt, cũng chưa được thần túc. Ngày mai, ta không được đến thành Mãn 
Phú thọ thỉnh. Tuy nhiên, trong chúng của Như Lai có Sa-di hạ tọa nhỏ nhất tên 
là Quân-đầu, người này có thần túc, có oai lực lớn, được đến đó thọ thỉnh. Nay 
ta cũng sẽ đến đó thọ thỉnh.” Bấy giờ, vị Thượng tọa này dùng tâm thanh tịnh, 
trụ vào địa Hữu học mà nhận thẻ. 

Lúc đó, Thé Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh Һау Quân-đâu-ba-hán đang 
trụ trong địa Hữu học mà nhận thẻ, rôi đạt được địa Vô học, Thế Tôn liên nói 
với các Ту-Кһео: 

— Trong hàng đệ tử của Như Lai, người khéo nhận thẻ bậc nhất chính là Tỳ- 
kheo Quân-đầu-ba-hán. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị Tỳ-kheo có thần túc, gồm có: Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, Đại Ca-diễp, A-na-luật, Ly-việt, Tu-bô-đề, Ưu-tỳ Ca-diễp, Ma- 
ha Ca-thất-na, La-hầu-la, Châu-lợi-bàn-đặc và Sa-di Quân-đầu: 

— Các thầy hãy dùng thân túc dé đến thành ấy trước! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Sáng sớm hôm sau, người cận sự của chúng Tăng tên là Càn-trà, vác cái chõ 
lớn bay trên không trung đề đến thành kia. 

[0662b01] Lúc đó, trưởng giả Mãn Tài và nhân dân bách tính trong thành 
đêu đi lên lâu cao mong được nhìn thấy Thế Tôn. Ха thây cận sự của chúng 
Tăng vai vác cái chó bay đến, trưởng giả bèn dùng kệ để hỏi Tu-ma-đề: 

Cư sĩ tóc dài kia, Phi thân nhanh như gió, 
Lại vác cái chó lớn, Là Thây con đó ư? 

Cô Tu-ma-đê cũng dùng kệ đáp: 

Chàng phải, đệ tử Phật, Là cận sự Thế Tôn, 
Chứng tam йао,2 ngũ thông?! Vón tên là Càn-trà. 


'° Quân-đầu-ba-hán (5# 3š, Kundadhäna), theo Tăng. 18 (7.02. 0125.4.3. 0557b18), gọi là Quân-đầu- 
ba-mạc (HIRR), là vị xứng đáng nhận thẻ, không trái phép tặc. 

2° Tam đạo (28), theo Đại tri dó luân K в (T.25. 1509.18. 0195a26), tức Kiến đạo (R3), Tu 
đạo (1228) và Vô học đạo (22:88). 

21 'Trừ Lâu tận thông (Ùa 28) là chưa chứng đắc. 
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Bây giờ, cận sự Càn-trà nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà trưởng giả. 
_ Cùng lúc đó, Sa-di Quân-đầu hóa ra năm trăm cây hoa đủ các màu sắc, thầy 
đêu nở гд, ruc тб dep tươi, giông như hoa sen ưu-bát; đủ các loại hoa như vậy, 
không thê kê hêt, đêu được mang đên thành kia. 
Từ xa nhìn thấy Sa-di đến, trưởng giả liền dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 


Lại có vị Шап túc, Biến hóa trong hư không, 

Vô vàn hoa rực rỡ, Đó phải Thầy con không? 
Bấy giờ, cô Tu-ma-đê lại dùng kệ đáp: 

Vị Sa-di bên suối, Tu-bạt nói trước đây, 

Đó chính là người này, Đệ tử Xá-lợi-phât. 


Sa-di Quân-đầu khi ду nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà trưởng giả. 

Cùng lúc đó, Tôn giả Bàn-đặc hóa ra năm trăm con bo lông xanh, rôi Tôn 
ола ngôi kiêt-già trên lưng con bò аё đên thành kia. 

Từ xa nhìn thây Tôn giả Bàn-đặc đến, trưởng giả Mãn Tài lại dùng kệ dé 
hỏi Tu-ma-đê: 


Đàn bò to lớn đó, Lông toàn một mau xanh, 

Người ngôi trên lưng nó, Phải chăng là Thây con? 
Cô Tu-ma-đề lại dùng kệ đáp: 

Hóa hiện ngàn Ty-kheo, Trong khu vườn Kỳ-vực, 

Thân trí luôn sáng rực, Bàn-đặc, chính người này. 


Bấy giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc nhiễu quanh thành kia ba vòng, rồi đến 
nhà trưởng giả. 

Kê đó, Tôn giả La-hầu-la cũng hóa ra năm trăm con không tước, đủ các 
màu săc rôi ngôi kiêt-già trên lưng không tước mà bay đên thành kia. 

[0662c01] Trưởng giả trông thấy, lại dùng kệ này dé hỏi Tu-ma-đề: 


Năm trăm con không tước, Đẹp có một không hai, 
Chắc Đại tướng quân kia, Là Thầy con có phải? 

Cô dùng kệ дар: 
Giới сат Như Lai lập, Ngài không phạm mảy may, 
Nghiêm trì giới luật đây, Là La-vân, con Phật. 


Bấy giờ, La-vân nhiễu quanh thành ba vòng, rôi đến nhà trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả Ca-thât-na hóa ra năm trăm con chim Cánh Vàng vô 
cùng dũng mãnh rồi ngôi kiết-già trên lưng chim mà đến thành kia. 
Từ xa trông thấy, trưởng giả lại dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 
Năm trăm chim Cánh Vàng, Dũng mãnh thật vô song, 
Người ngôi không sợ hãi, Đó là Thây con chăng? 
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Cô Tu-ma-đề liên dùng kệ đáp: 
Khéo hành pháp hít thở, Tâm luôn tu thiện hạnh, 
Sức tuệ thật dũng mãnh, Đó là Ca-thât-na. 
Tôn giả Ca-thất-na khi ây nhiễu quanh thành ba vòng, ròi đến nhà trưởng giả. 
Tiếp đó, Tôn giả Uu-tỳ Ca-diễp hóa ra năm trăm con rồng đều có bảy đầu, 
Tôn giả ngồi kiết-già trên lưng rông mà đến thành kia. 
Từ xa nhìn thây, trưởng giả lại dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 


Loài rông bảy đầu này, Tướng mạo thật đáng пё, 

Người đến nhiều vô Кё, Đó là Thầy con chăng? 
Tu-ma-đề đáp: 

Luôn có ngàn đệ tử, Thân túc độ Ту-5а, 

Ngài Uu-ty Ca-diép, Dích thát là vi này. 


Вау giờ, Tôn giả Ưu-tỳ Ca-diép nhiễu quanh thành này ba vòng, rồi đến 
nhà trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giả Tu- bó-dë hóa ra ngọn núi lưu ly, rôi vào trong đó ngồi 
kiết-già mà bay đến thành kia. 
Từ xa trông thấy, trưởng giả liên dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 
Ngọn núi này tuyệt đẹp, Làm toàn băng lưu ly, 
Người đang ngôi trong đó, Là Thây của con ư? 
[0663a02] Cô Tu-ma-đề lại dùng kệ đáp: 
Công đức ngày nay được, Là nhờ phước bó thí, 
Người thành tựu ruộng phước, Giải không, Tu-bô-đê. 
Khi ấy, Tôn giả Tu-bô-đề nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà trưởng giả. 
Cũng lúc đó, Tôn giá Dai Ca-chiên-diên 1а1 hóa ra nám trăm con thiên nga 
có lông màu trăng tinh, rôi cùng bay đến thành kia. 
Từ xa trông Һау, trưởng giả bèn dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 
Năm trăm thiên nga trắng, Bay liệng khắp hư không, 


VỊ đi giữa chúng đó, Là Thây con đó chăng? 
Tu-ma-đề lại dùng kệ đáp: 

Khéo phân biệt nghĩa, cú, Khê kinh Phật giảng tuyên, 

Слапо rõ kiệt sử, tụ, Đó là Ca-chiên-diên. 


Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng ола. 
Cũng lúc đó, Tôn giả Ly-việt hóa ra năm trăm con hồ rôi ngôi trên lưng hồ 
mà đến thành kia. 
Trưởng giả trông thây, dùng kệ hỏi Tu-ma-đê: 
Năm trăm con hồ đó, Lông chúng thật mượt mà, 
Người ngôi trên lưng nó, Phải chăng là Thây con? 
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Tu-ma-dáë lại dùng kệ đáp: 

Trước kia tại Kỳ Hoàn, Sáu năm bất động loạn, 
Người thiền định bậc nhất, Ly-việt, tên vi này. 

Tôn giả Ly-việt khi ây nhiễu xung quanh thành ây ba vòng, rôi đến nhà 
trưởng giả. 

__ Cũng lúc đó, Tôn giả A-na-luật hóa ra năm trăm con sư tử rất đũng mãnh 
rôi ngôi trên lưng chúng mà đên thành kia. 

Trưởng già trông thấy, liền dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 

Năm trăm sư tử này, Dũng mãnh thật đáng sợ, 
Người đang ngồi trên đó, Có phải Thây con không? 

Tu-ma-đề lại dùng kệ đáp: 

Đất rung chuyền khi sinh, Châu báu dày mặt đất, 
Vi ây được nhãn tịnh, A-na-luật, em Phật. 

Tôn giả A-na-luật khi ây nhiễu xung quanh thành này ba vòng, ròi đến nhà 
trưởng giả. 

Cùng lúc đó, Tôn giả Đại Ca-diệp hóa ra năm trắm con tuần mã có màu lông 
đỏ thâm, đêu được trang sức băng vàng bạc. Sau đó, Tôn giả đên ngôi trên lưng 
tuân mã, rôi làm cơn mưa hoa trời mà di дёп thành kia. 

[0663b02] Từ xa trông thấy, trưởng giả liền dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 


Năm trăm ngựa vàng ròng, Màu lông đêu đỏ thẫm, 

Đó là Vua Chuyên Luân, Hay là Thây của con? 
Cô lại dùng kệ đáp: 

Hành Đâu-đà bậc nhất, Hay thương kẻ bân cùng, 

Nhận nửa tòa của Phật, Là Đại Ca-diễp đây. 


Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp nhiễu quanh thành này ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Cũng lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hóa ra năm trăm con voi trắng sáu 
ngà, có bảy chỗ đây đặn, chúng đều được trang sức bằng vàng bạc. Tôn giả ngôi 
trên lưng voi mà đến thành kia, lại phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp thê giới; ở 
giữa hư không, trỗi xướng các loại kỹ nhạc không thê Кё xiết, lại tuôn mưa hoa 
đủ loại và treo giăng phướn lọng khắp giữa hư không, vô cùng kỳ diệu. 

Từ xa trông ау, trưởng giả liền dùng kệ hỏi Tu-ma-đê: 

Cỡi voi trắng sáu ngà, Như Thiên vương ngự tọa, 
Kỹ nhạc tuyệt diệu quá, Phải chăng Thích-ca-văn? 

Cô Tu-ma-đề liền dùng kệ đáp: 

Từng trên ngọn núi lớn, Độ long vương Nan-đà, 
Vị thần túc bậc nhật, Tên là Đại Mục-liên. 
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Chi chúng dë tü đến. Thây con chưa thân lâm, 
Khi Thánh sư con дёп, Anh sáng rực khắp trời. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên khi ấy nhiễu quanh thành này ba vòng, rồi đến 
nhà trưởng giả. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết đã đúng thời, liền khoác Tăng-già-lê bay lên hư 
không cách đất bảy nhận;?? đứng hầu bên phải Như Lai là Tôn giả A-nhã Câu- 
lân, bên trái Như Lai là Tôn giả Xá-lợi-phất. Khi ây, Tôn giả A-nan nương oai 
{һап Phật, tay cầm phát tử theo sát phía sau Như Lai. Lại có một ngàn hai trăm 
đệ tử vây quanh trước sau, Thế Tôn ở vị trí chính giữa. Ngay đến các đệ tử có 
thần túc như: A-nhã Câu-lân hóa làm Nguyệt thiên tử, Xá-lợi-phất hóa làm 
Nhật thiên tử; các Ту-Кһео có thần túc khác thì có vị hóa làm Thích-đề-hoàn- 
nhân, có vị hóa làm Phạm thiên, hoặc có vị hóa làm Đê-đâu-lại-tra, hoặc làm 
Tỳ-lưu-lặc, hoặc làm Tỳ-lưu-bác-xoa, hoặc hóa làm Tỳ-sa-môn để lãnh đạo 
các quỷ thân, hoặc có vị hóa làm Chuyển Luân Thánh vương, cũng có vị nhập 
Hỏa quang tam- -muội, cũng có vị nhập Thủy tinh tam-muội, có vị thì phóng ánh 
sáng, có vị thì phun khói, hóa hiện vô số thần biến. 


Lúc này, Phạm thiên vương hầu bên phải Như Lai, Thích-đề- hoàn-nhân tay 
cầm phât tử hầu bên trái Như Lai, Lực sĩ Kim Cang Mật Tích tay cầm chày kim 
cang hâu phía sau Như Lai, Ty-sa-món Thiên vương tay cầm long bảy báu đứng 
giữa hư không để che cho Như Lai, vì sợ có bụi bặm bám thân Ngài. Cung lúc 
này, Ban- giá-tuân?” khảy đàn lưu ly tán thán công đức Như Lai, cho đến các 
thiên thần đều ở giữa hư không tấu lên ngàn vạn thứ kỹ nhạc, đồng thời tuôn 
mưa hoa trời để cúng dường Như Lai. 


[0663c12] Bây 010, Vua Ba-tư-nặc, trưởng giả Cấp Cô Độc và nhân dân 
trong thành Xá-vệ đều thây Như Lai ở giữa hư không, cách mặt đât bảy nhận, 
họ đêu vui mừng phân khởi, hớn hở vô cùng. Lúc ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc 
liên nói kệ: 

Như Lai thần diệu thật, Thương muôn loại như con, 
Vui thay! Tu-ma-đê, Sẽ nhận pháp của Phật. 

Lúc bây giờ, Vua Ba-tư-nặc và trưởng giả Cấp Cô Độc cũng rải các loại 
danh hương và các thứ hoa đê cúng dường. 

Khi ấy, Thế Tôn dẫn các chúng Iỳ-kheo vây quanh trước sau, cùng với 
nhiều thiên thần đông không Кё xiết, tựa như phượng hoàng bay gia hư không 
mà đến thành kia. 

Вау giờ, Ban-giá-tuần dùng kệ ca ngợi Phật: 

Bậc dứt һап tró1 buóc. Y niệm luôn chánh chân, 
Bụi trần hêt chướng ngăn, Tự tại vào thành ây. 
2 Nhận (17): Đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước сб của Trung Ноа. 


? Ban-giá-tuân (#3 fJ) còn gọi là Ban-giá-dực (#33 Ж), nhạc thần càn-thát-bà Ngũ Kế (Pañcasikha), 
than âm nhạc của Thiên chủ Đề-thích. 
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Bậc thé tính thanh tịnh, Sạch ác niệm, tà ma, 
Công đức như bién cả, Nay vào đất nước kia. 
Dung mạo Ngài đẹp lạ, Não phiền trọn lìa xa, 

Vì người, luôn hành hóa, Nay vào đất nước kia. 
Người vượt bốn thác đữ,? Sanh, già, chết không còn, 
Gốc tái sanh đã đoạn, Nay vào đất nước kia. 


[0664a01] Lúc ây, trưởng già Mãn Tài thấy đức Thế Tôn từ xa đi lại, các căn 
tịch tinh hiềm có trên đời, sach nhu vàng ròng, trên thân có đây đủ ba mươi hai 
tướng tôt và tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm. Thê Tôn giông như ngọn núi Tu-di 
vượt hơn các núi, lại như khôi vàng tỏa ánh sáng lớn. 

Khi ấy, trưởng giả Mãn Tài dùng kệ hỏi Tu-ma-đề: 

Nắng mặt trời phải chăng? Nắng này chưa từng ау, 

Ngàn vạn ức ánh quang, Thật không dám nhìn thăng. 
Bây giờ, Tu-ma-đề quỳ gối, chắp tay hướng về Như Lai, dùng kệ đáp: 

Chàng phải, nhưng cũng phải, Người tỏa ngàn ánh quang, 


Vì giáo hóa muôn loại, Đó chính là Thây con. 
Người người ca ngợi Phật, Như trên đã trình bày, 
Muốn được phước lớn này, — Phải cúng dường сап mẫn. 
Bây giờ, trưởng giả Mãn Tài quỳ gói phải sát đất, lại dùng kệ ca ngợi Như Lai: 
Tự quy đẳng Mười Lực, Thân vàng ròng, hào quang, 


Được trời, người ngợi khen, Nay con xin quy mạng. 
Ngài là đâng Nhật Vương, Như trăng giữa ngàn sao, 


Độ người chưa được độ, Nay con xin quy mạng. 
Ngài như bậc Thiên Рё, Bậc Phạm hạnh tâm từ, 
Tự độ, độ chúng sanh, Nay con xin quy mạng. 
Bậc nhất trong trời, người, Vượt các quý thần vương, 


Hàng phục chúng ngoại đạo, Nay con хш quy mạng. 
Bây giờ, cô Tu-ma-đê quỳ gói, chắp tay ca ngợi Thé Tôn: 


Tự hàng, hàng phục người, Tự sửa, khéo sửa người, 
Tự độ, cũng độ người, Tự thoát, giải thoát người. 
Tự tịnh, giúp người tịnh, Tự soi, soi quân sinh, 

Hết Шау dëu duoc 40, Trừ loạn, không đâu tranh. 
An trụ trong tịch tịnh, Tâm ý chăng chuyên dời, 
Đẳng Mười Lực cứu đời, Con xin thành kính lễ. 


[0664b02] Thé Tôn có tâm Từ, Ві, Ну, Ха; đây đủ Không, Vô tướng, Vô 
nguyện, là dang Tôn Quy bậc nhât trong cõi dục, vượt trên cõi trời, đây đủ bảy 


24 Tứ lưu (MF): Kiến lưu (R.W), dục lưu (AKM), hữu lưu (Ж йй), vô minh lưu (ЖЕННИ Z). 
? Nguyên tác: Hộ (RË). 
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Thánh tài. Các hàng trời, người, dáng Tự nhiên,” hàng Phạm sanh? cũng 
không ai sánh bằng, tướng mạo cũng không ai bì được. Nay con xin quy mạng. 

Вау giờ, sáu ngàn Bà-la-môn thấy Thế Tôn hóa hiện các thần bién như 
thế, họ tự bảo nhau: “Chúng ta nên rời nước này để sang nước khác. Sa-môn 
Cu-dàm đã hàng phuc tất са dân chúng trong nước này.” Thế rồi, sáu ngàn Bà- 
la-môn liên rời khỏi đất nước này, không trở lại nữa. Ví như sư tử, vua của loài 
thú, khi ra khỏi hang núi, nó quan sát bôn phương, rôi gàm róng ba làn sau dó 
mới đi tìm môi. Chim muông, cầm thú nghe thấy tiếng gầm ây đêu bỏ chạy tứ 
tán, chăng còn biết phương hướng, vội vàng lần trón. Ngay đến loài voi có thân 
lực, khi nghe tiếng rỗng của sư tử, chúng cũng tìm đường bỏ chạy, không dám 
ở yên. Vì sao như vậy? Vì sư tử kia là vua của muông thú, rất có oai thân. Ở đây 
cũng vậy, sáu ngàn Bà-la-môn kia nghe tiếng của Thé Tôn, thảy đêu bỏ chạy, 
không ở yên được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Củ-đàm có oai lực lớn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn xả thần túc, trở về bình thường, rôi đi vào trong thành 
Mãn Phú. Khi chân Thế Tôn vừa đặt lên ngạch cửa, lập tức trời đât rúng động 
mạnh, chư thiên, tôn thần đều rải hoa cúng dường. Dân chúng nhìn thây dung 
nhan Thé Tôn các căn tịch tĩnh, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
họ liên ca ngợi: 

Đắng Lưỡng Túc vi diệu, Bà-la-môn kinh sợ, 
Lâm thờ Bà-la-môn, Nhỡ mất Nhân Trung Tôn. 

Thế Tôn vào nhà trưởng giả, đến tòa tĩnh tọa. Bấy giờ, dân chúng ở đất 
nước này rất đông. Nhà trưởng giả lúc â ây có dén tám van bón ngàn người cùng 
nhau kéo đến đê được chiêm ngưỡng Thé Tôn và chúng Tỳ-kheo, khiến nhà cửa 
trưởng giả gần như muốn hư sập. Bây giờ, Thế Tôn tư duy: “Với tình hình này 
thì дап chúng ở đây сһас sẽ bị tôn hại. Ta nên dùng thân lực giúp cho nhân dân 
cả nước đêu được nhìn thấy Ta và chúng Tỳ-kheo.” 

Thế rôi Thế Tôn liên biến nhà cửa của trưởng giả Mãn Tài trở thành nhà 
băng lưu ly, có thê nhìn suốt trong ngoài, giông như xem viên minh châu trong 
lòng bàn tay. Khi ду, cô Tu-ma-đề đến trước Thé Tôn, dành lễ sát chân Phật với 
tâm trạng buôn vui lẫn lộn và nói kệ này: 


Đâng Trí Tuệ vẹn toàn, Vượt qua tât cả pháp, 

Cắt đứt lưới dục ái, Nay con хш quy mạng. 
Thà dé cha mẹ con, Hủy hoại đôi mắt con, 
Đừng đề con đến đây, Trong ngũ nghịch, tà kiến. 
Xưa gây nghiệp ác øì, Mà nay bị đến đây? 

Như chim sa lưới bẩy, Nguyện dứt mỗi nghi này. 


A Тү Оеп (Н ж), tên khác chỉ Phạm thiên mm. 
28 Phạm sanh (Ж Ж): Được sanh bởi Phạm thiên (Brahman), chỉ cho hàng chư thiên thượng đăng. 
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[0664с08] Вау giờ, Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 


Nay con chớ phiền muộn, Định tĩnh mở lòng mình, 
Cũng đừng khởi tưởng chấp, Ta giảng giải phân minh. 
Con vón không do tội, Khiến phải đến nơi đây, 
Mà vì con từng nguyện, Muốn độ chúng sanh này. 
Góc khó hãy nhó sạch, Không doa ba đường ас, 
Trong ngàn vạn chúng sanh, Con sẽ được độ trước. 
Hãy trừ sạch phiền não, Được mắt tuệ sáng SOI, 


Khiến trời, người, muôn loại, Thấy con như xem châu. 

Cô Tu-ma-đề nghe những lời này xong, thân tâm hoan hý, phán khởi tôt cùng. 

Bấy giờ, trưởng giả dẫn tùy tùng của mình dâng cúng nhiêu loại món ăn 
thức uông thơm ngon. Tháy ` Thế Tôn thọ trai xong, đã dùng nước rửa tay, trưởng 
giả bèn chọn một chiếc ghế nhỏ đặt ngồi trước Như Lai, các tùy tùng và tám 
vạn bốn ngàn người dân cũng theo thứ tự mà ngồi, cũng có người tự xưng tên 
họ rôi mới ngồi. 

Вау 910, Thé Tôn lần lượt diễn nói pháp vi diệu cho trưởng giả Mãn Tài và 
tám vạn bốn ngàn người dân kia nghe. Như luận về trì giới, luận vé bó thí, luận 
về sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, phiền não là nhiễm ô, giải thoát là thiết yếu. 

Khi Thế Tôn nhận thây trưởng giả Mãn Tài và Tu-ma-đề cùng tám vạn bốn 
ngàn người dân tâm ý đã khai mở, liền đem giáo pháp mà chư Phật, Thế Tôn 
thường nói là khô, tập, diệt, đạo để giảng nói lại tường tận cho họ. Mọi người 
ngay tại chỗ ngôi liên dứt sạch các trân câu, được Pháp nhãn thanh tịnh. Như 
tâm vải trăng tinh thì rất dễ nhuộm màu; ở đây cũng như vậy, trưởng giả Mãn 
Tài và cô Tu-ma-đề cùng tám vạn bón ngàn người dân đều sạch các trần сап, 
được Pháp nhãn thanh tịnh, không còn hô nghi, đạt đến trạng thái không còn sợ 
hãi. Thế rồi họ đều phát nguyện quy y Tam bảo, tho tri năm giới. 

[0665a02] Khi ấy, Tu-ma-đề ở trước Phật nói kệ: 

Như Lai tai trong suốt, Nghe con gặp khó này, 
Giáng thần đến nơi đây, Mọi người được Pháp nhãn. 

Thế Tôn nói pháp xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, trở về trú xứ. 

Lúc này, các T-kheo bạch Phật: 

— Cô Tu-ma-đê vón đã tạo nhân duyên рі mà được sanh trong gia đình giàu 
sang? Lại tạo nhân duyên gì mà bị gả vào nhà tà kiên này? Lại nhờ công đức 
lành gì mà nay được Pháp nhãn thanh tịnh? Lại tạo công đức gì mà giúp tám 
vạn bốn ngàn người dëu được Pháp nhãn thanh tịnh? 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Quá khứ lâu xa trong Hiên kiếp này, có đức Phật Са-аіёр, Minh Hanh 
Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài cùng đại chúng hai vạn vị Tỳ-kheo đi du hóa ở 
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nước Ba-la-nai. Thuở ây, vua nước này tên là Ai Mẫn có cô công chúa tên là 
Tu-ma-na. Cô công chúa này rât có tâm cung kính hướng về Như Lai Ca-diếp, 
vâng giữ giới сат, thường thích bó thí và cúng dường bốn việc. Là bốn việc 
gì? Một là bó thí, hai là ái kính, ba là lợi người, bốn là đồng lợi.? Cô luôn 
hướng về đức Như Lai Ca-diễp mà tụng Pháp cú. О trên lầu cao, cô lớn tiếng 
tụng tập và phát thé nguyện: “Con luôn thực hành đây đủ bón nhiếp thọ” này, 
thường đối trước Như Lai mà tụng Pháp cú. Nhân việc làm này, nếu được 
chút phước, con nguyện hôi hướng đời sau không rơi vào ba đường dữ, cũng 
không sanh trong gia đình nghèo khó. О đời vị lai, con nguyện sẽ được gặp 
bậc tối tôn giỗng như Ngài, giúp con được Pháp nhãn thanh tịnh ngay trong 
thân nữ.” 

Nhân dân trong thành sau khi nghe công chúa phát thệ nguyện này, đều 
cùng nhau đến chỗ cô và nói: “Ngày nay công chúa rất có lòng kính tin, tạo các 
công đức, thực hành đây đủ bốn việc: Bó thí, kiêm ái, lợi người, đồng lợi, lại 
cũng phát nguyện đời sau được gặp bậc Thé Tôn như vậy, được Ngài nói pháp 
cho và chứng đắc Pháp nhãn thanh tịnh. Nay công chúa đã phát thệ nguyện này 
thì xin hãy nguyện cho nhân dân cả nước chúng ta cũng đêu được độ.” 

Вау giờ, công chúa đáp: “Tôi nguyện đem công đức này hôi hướng cho 
tất cả mọi người, chúng ta cùng được nghe Như Lai thuyết pháp, cùng được 
độ thoát.” 

[0665b01] Tỳ-kheo các thầy vẫn nghi ngờ chăng? Đừng khởi tưởng như vậy. 
Vua Ai Mẫn lúc ây, nay chính là trưởng giả Tu-đạt. Công chúa lúc ây, nay chính 
là Tu-ma-đề. Nhân dân trong nước lúc ây, nay chính là tám vạn bốn ngàn người 
dân. Nhờ thệ nguyện đó mà nay cô ây được gặp Như Lai, được nghe pháp và 
chứng đạo, cho đến dân chúng kia cũng đều được Pháp nhãn thanh tịnh. 


Đó chính là nguyên do, các thầy hãy ghi nhớ phụng hành. Vì sao như vậy? 
Vì bón nhiếp sự này là ruộng phước tốt nhât. Nếu có 1-kheo nào thân cận bốn 
nhiếp sự, sẽ được thành tựu bốn sự thật. Thế nên, các thầy phải tìm cầu phương 
tiện thành tựu bỗn nhiếp sự! 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành .3' 


? Tứ sự (IŒ) còn gọi “bốn nhiếp sự” (09 Ж), gồm bó thí (008), ái ngữ (238), lợi hành (#147) và 
đồng sự (FF). 


30 Tứ thọ chi pháp (Jd ZZ 2 3) được hiểu là “bốn pháp nhiếp thọ” (09:2), tức “bốn nhiếp pháp” 
(П) һау “bón nhiệp sự” (mE) (cattāri sahgahavatthiniì). 


31 Bản Hán, hết quyên 22. 


31. PHÁM TĂNG THƯỢNG! 


1. HẠNH A-LAN-NHA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Bà-la-môn Sanh Lâu? đến chỗ Thé Tôn, chào hỏi nhau xong ngồi 
sang một bên. Khi ду, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

- Thật khó thay khi sóng trong hang sâu rừng vắng! Sống một mình, đi 
đứng một mình, dụng tâm thật khó! 

Thé Tôn bảo: 

— Thật vậy, Bà-la-môn, đúng như lời ông nói: ““Thật khó thay khi sóng trong 
hang sâu rừng văng! Sống một mình, đi đứng một mình, dung tâm thật khó!” Sở 
di như vậy là vì thuở xưa, lúc còn hành hạnh Bồ-tát, chưa thành Phật đạo, Như 
Lai thường suy nghĩ: “Thật khó thay khi sống trong hang sâu rừng vắng! Sống 
một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó!” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Trong số những thiện nam con nhà hào tộc xuất gia học đạo với lòng tin 
kiên cô thì Sa-môn Cù-đàm là bậc nhất, đem lại nhiều lợi ích, làm người dẫn 
đường cho chúng sanh. 

Thé Tôn nói: 

— Thật vậy, Bà-la-môn, đúng như lời ông nói: “Trong số các thiện nam con 
nhà hào tộc xuất gia học đạo với lòng tin kiên cô thì Như Lai là bậc nhất, đem 
lại nhiêu lợi ích, làm người dẫn đường cho các chúng sanh.” Giá sử thây Như 
Lai, họ đều cảm thây hồ then rôi đến ân cư trong núi sâu hang văng. 


Вау giờ, Như Lai suy nghĩ: “Có những Sa-môn, Bà-la-môn có thân nghiệp! 
không thanh tịnh mà đến nơi văng vẻ để tu tập với thân nghiệp không thanh tịnh 
thì cũng chỉ nhọc công vô ích. Đó chăng phải là hạnh tu chân thật mà là pháp 
xâu ác, bất thiện, đáng kinh sợ. Còn nay Như Lai ở nơi vắng vẻ với thân nghiệp 


! Nguyên tác: Tăng thượng phẩm 1& E h (T.02. 0125.31. 0665b16). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (7.02. 0125.31.1.0665b17). Tham chiếu: М. 4. Bhayabherava 
Sutta (Kinh sợ hãi và khiêp đảm). 

3 Sanh Lâu (% ў, Jãnusson). 

* Thân hành (917): Nghiệp do thân tạo tác. 
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đã thanh tinh. Trong số những người có thân nghiệp không thanh tịnh mà thích 
ở nơi văng vẻ, nhất định không có Như Lai. Vì sao như vậy? Vì nay thân nghiệp 
của Như Lai đã thanh tịnh. Trong số các bậc A-la-hán có thân nghiệp thanh tịnh, 
lại thích ở nơi vắng vẻ thì Như Lai là bậc nhất.” Như vậy, này Bà-la-môn! Như 
Lai tự quán sát việc làm của thân đã thanh tịnh, lại thích ở nơi văng vẻ, nên càng 
tăng thêm hỷ lạc. 

[0665с10] Lúc đó, Như Lai lại suy nghĩ: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
với ý nghiệp không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh mà thích ở nơi vắng vẻ 
thì dù họ có hạnh này, nhưng vẫn không phải chân chánh. Họ айу dày những 
pháp xấu ác, bất thiện, còn Như Lai hoàn toàn không có. Vì sao như vậy? Vì 
những việc làm từ thân, miệng, ý, mạng của Như Lai đều thanh tịnh. Trong só 
các Sa-môn, Bà-la-môn có thân, miệng, ý, mạng đều thanh tịnh, lại thích sông 
nơi vắng vẻ, nhất định có Như Lai. Vì sao như vậy? Vì nay những việc làm từ 
thân, miệng, ý, mạng của Như Lai đều thanh tịnh. Trong số các bậc A-la-hán 
có thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, lại thích ở nơi văng vẻ thì Như Lai là bậc 
nhất.” Như vậy, này Bà-la-môn! Khi Như Lai có thân, miệng, у, mạng thanh 
tịnh, lại thích ở nơi vắng vẻ, nên càng tăng thêm niềm hỷ lạc. 

Вау gio, Nhu Га! lai suy nghi: “Sa-món, Bà-la-món tám con nhiêu sợ hãi 
mà ở nơi vàng vẻ, ‚ bây giờ họ liên sợ hãi pháp xấu ác, bất thiện, nhưng nay Như 
Lai thích ở nơi vắng vẻ với tâm hoàn toàn không còn sợ hãi. Trong sô các Sa- 
môn, Bà-la-môn có tâm sợ hãi mà thích ở nơi văng vẻ thì nhất định không có 
Như Lai. Vì sao như vậy? Vì nay Như Lai đã hoàn toàn không còn sợ hãi, ở nơi 
văng vẻ với tâm tự tại an vui. Trong số những người có tâm sợ hãi mà thích ở 
nơi vắng vẻ, nhất định không có Như Lai. Vì sao như vậy? Vì nay Như Lai đã 
dứt hết khô đau, cho nên không giống với họ.” Như vậy, này Bà-la-môn! Như 
Lai đã ау rõ nghĩa lý này, không còn sợ hãi, nên càng tăng thêm hy lạc. 

“Có những Sa-môn, Bà-la-môn thường khen mình, chê người thì dù ở nơi 
văng vẻ, vẫn có niệm tưởng không thanh tịnh, nhưng này Bà-la-môn, Như Lai 
không chê bai người khác, cũng không tự khen mình. Trong số những người tự 
khen mình và chê bai người khác, nhất định không có Như Lai. Vì sao như vậy? 
Vì nay Như Lai không có tâm khinh mạn. Trong sô các bậc Hiền thánh không 
có tâm khinh mạn thì Như Lai là bậc nhất.” Như Lai thấy rõ nghĩa lý này rồi 
nên càng tăng thêm hỷ lạc. 

[0666a03] “Có những Sa-môn tham câu lợi dưỡng, không tự biết đủ, nhưng 
Như Lai ngày nay thì không tham câu lợi dưỡng. Vì sao như vậy? Vì nay Như 
Lai không có tâm mong câu nơi người khác, cũng tự mình biết đủ. Trong só 
những người biết đủ thì Như Lai là bậc nhất.” Như Lai đã thấy rõ nghĩa lý này 
nên càng tăng thêm hỷ lạc. 


“Có những Sa-môn, Bà-la-môn tâm thường biếng nhác, không siêng năng 
tinh tân lại thích ở nơi vắng vẻ, còn Như Lai thì không. Vì sao như vậy? Vì nay 
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Như Lai có tâm dũng mãnh, không hà biếng nhác. Trong só các bậc Hiền thánh 
có tâm dũng mãnh thì Như Lai là bậc nhất.” Như Lai thây rõ nghĩa lý này rồi 
nên càng tăng thêm hỷ lạc. 

Вау BIỜ, Như Lai lại suy nghĩ: “Có những Sa-môn, Bả-la-môn tâm thường 
xao lãng mà thích ở nơi văng vẻ thì tuy có hạnh này, họ vån sanh khởi pháp хаи 
ác, bát thiện. Còn nay Như Lai đã không còn tâm xao lãng. Lại nữa, này Bà- 
la-môn! Trong số . những người có tâm xao lãng, nhật định không có Như Lai. 
Trong các bậc Hiên thánh không có tâm xao lãng thì Như Lai là bậc nhất.” Nay 
Như Lai thấy rõ nghĩa lý này ròi nên ở nơi vắng vẻ, càng tăng thêm hý lạc. 


Rồi Như Lai lại suy nghĩ: “Có những Sa-môn, Bả-la-môn tâm у tán loạn, 
bất định thì họ liền sanh khởi pháp xấu ác, bất thiện, cùng với việc làm ác. Còn 
nay Như Lai tâm không loạn động, luôn trụ chánh niệm. Trong số những người 
tâm ý tán loạn, bất định, chắc chắn không có Như Lai. Vì sao như vậy? Vì Như 
Lai luôn an trụ trong chánh niệm. Trong các bậc Hiên thánh có tâm chánh niệm, 
định tĩnh thì Như Lai là bậc nhất.” Nay Như Lai đã thấy rõ nghĩa lý này, cho 
nên ở nơi văng vẻ, càng tăng thêm hỷ lạc. 


Lúc ду, Như Lai lại suy nghĩ: “Có những Sa-môn, Bà-la-môn mê muội tăm 
tôi chăng khác gì loài đê, họ thường sanh khởi pháp xâu ác, bất thiện. Trong 
số những người mê muội đó, nhất định không có Như Lai. Như Lai luôn có trí 
tuệ, không chút mê muội, thích ở nơi văng vẻ. Giả như có người mê muội lại 
thích ở nơi vắng vẻ thì trong, số đó không có Như Lai. Ngày hôm nay, Như Lai 
đã thành tựu trí tuệ. Trong só các bậc Hiên thánh thành tựu trí tuệ thì Như Lai 
là bậc nhất.” Nay Như Lai đã thấy rõ nghĩa lý này, cho nên ở nơi văng vẻ, càng 
tăng thêm hỷ lạc. 

Khi Như Lai ở nơi vắng vẻ, г1а sử lúc đó cây cối gãy dó, chim muông, câm 
thú bay chạy tứ tán. Bây giờ, Như Lai suy nghĩ: “Đây là khu rừng đáng kinh sợ.' 
Nhưng Như Lai lại nghĩ: “Nêu có điêu kinh sợ xảy đến, Ta sẽ tìm cách Кёп nó 
không xảy đến.” Khi Như Lai đi kinh hành, nêu có điều đáng sợ xảy đến, lúc 
đó Như Lai không ngôi, cũng không năm, cốt yếu dé dứt trừ tâm kinh sợ, sau 
đó mới ngôi. Khi Như Lai đứng, nêu có điều đáng sợ xảy đến, lúc ây Như Lai 
không kinh hành, cũng không ngồi, cốt yêu dé dứt trừ được tâm kinh sợ, sau đó 
mới ngôi. Khi Như Lai ngôi, nêu có điều đáng sợ xảy đến, lúc áy Như Lai không 
đi kinh hành, côt гуёи. dé dứt trừ được sự kinh sợ, sau đó mới di kinh hành. Khi 
Như Lai năm, néu điều đáng sợ xảy đến, lúc ây Như Lai không đi kinh hành, 

cũng không ngồi, cốt yêu dé dứt trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngôi. 


[0666b09] Bà-la-môn nên biết, có những Sa-môn, Bà-la-môn không hiểu 
đạo lý ban ngày và ban đêm, Như Lai nói người ây rât mê muội. Nhưng này 
Bà-la-môn, Như Lai hiểu rõ đạo lý ban ngày và ban đêm,° nên tâm càng thêm 


° Tham chiếu М. 4: “Này Bà-la-môn, có một sỐ Sa-môn, Bà-la-môn nghĩ răng ngày giông như đêm, 
nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-món, Bà-la-môn ау song trong 51 ám. 
Này Bà-la-món, Ta nghĩ răng đêm là đêm, nghi ràng ngày là ngày’ ` (HT, Thích Minh Châu dịch). 
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dũng mãnh, không có hư dối, ý không tán loạn, luôn giữ nhất tâm, không có 
niệm tham dục, có giác có quán, cùng với hỷ, lạc được sanh ra do sự viễn ly, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Này Bà-la-môn, đó là tâm thứ nhất mà Như 
Lai tự thân chứng đạt ròi tự an trú ngay trong hiện tại. 

Кё đến, lia bỏ giác và quản, trong tâm bình đăng, thanh tịnh, có hỷ, lạc do 
định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác không quán. Này Bà- 
la-môn, đó là tâm thứ hai mà Như Lai tự thân chứng đạt rôi tự an trú ngay trong 
hiện tại. 

Kế nữa, Па bỏ һу, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả và 
có chánh niệm. Này Bà-la-môn, đó là tâm thứ ba [mà Như Lai tự thân chứng 
đạt rồi tự an trú ngay trong hiện tại]. 

Khi đã diệt trừ ưu và hy trước đó nên buông bỏ cả khó và lạc, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, một trạng thái không khó không lạc, gọi là xả niệm thanh 
tịnh. Này Bà-la-môn, đó là tâm tăng thượng thứ tư mà Như Lai tự thân chứng 
đạt rồi tự an trú [ngay trong hiện tại |. 

Khi Như Lai ở nơi văng vẻ, đã đạt được bón tâm tăng thượng này. Như Lai 
dùng tâm định tĩnh thanh tịnh, không chút câu nhiễm, cũng không còn kiết sử 
này mà thành tựu vô sở úy, tự biết mọi việc trong vô lượng đời trước. Вау giờ, 
Như Lai nhớ lại mọi việc trong một đời, hoặc hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, hoặc trong kiếp thành, kiếp hoại, Һау đều biết rõ. Ta đã từng 
thọ thân tại đó, hiệu đó, tên đó, ăn thức ăn như thé, chịu khó vui như thé, chết 
chỗ kia sanh ra ở đây, chết ở đây sanh ra chỗ kia, mọi nhân duyên gốc ngọn, 
Như Lai đều biết tường tận. 

Bà-la-môn nên biết! Vào đầu hôm, khi Như Lai chứng được Minh thứ nhất 
thì vô minh từ quá khứ liên bị trừ sạch, không còn mê tối nữa, tâm vui thích 
sông nơi vắng vẻ mà tự giác tri. 

Lại nữa, Như Lai với tâm định tĩnh, không chút cầu nhiễm, cũng không còn 
các kiết sử, tâm ý an định, được vô sở úy, biết rõ sự sanh ra và chết đi của chúng 
sanh. Như Lai lại dùng thiên nhãn quán biết các loài chúng sanh, thây rõ có 
sanh ra, có chết đi, có người đẹp, có kẻ xấu, có đường lành, có nẻo ай, có người 
tốt, có người xấu, tùy theo nghiệp thiện ác của họ, Như Lai đều biết tường tận. 
Có những chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, chê bai Hiển thánh, 


5 Nguyên tác: Nhi tự ngô lạc (T Н 1$ 4) tức “tự an trú”, hoặc tùy ngữ cảnh có thê dịch “chứng đạt rồi 

an trú.” Trong 7ăng nhát A-hàm, cú ngữ này còn được sử dụng với các dạng thức như “tự du hy” (Н 3# 

B), “nhi đắc khoái lạc” (1719 #Х Ж), hoặc “du u” (17%)... Cú ngữ này ở 7rường A-hàm gọi là “nhi tự 

О H Я #), Trung A-hàm gọi là “thành tựu du” (RII), Тар A-hàm gọi là “cụ túc trụ” (А 
È), đều xuât phát từ hợp ngữ Pāli: Upasampajja viharati (chứng đạt và an trú). 

” Тас mạng minh (1& @ BH). Tap. #& (7.02. 0099.885. 022312) giải thích: Trí hiểu rõ tường tận về kiếp 

sông quá khứ của bậc Vô học gọi là Тас mạng minh. 
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luôn chấp giữ tà kiến, sống với tà kiến, nën sau khi qua đời doa vào địa ngục. 
Có những chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không chê 
bai Hiên thánh, thường tu chánh kiến, sống với chánh kiến, nên sau khi qua đời 
sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Như Lai lại dùng thiên nhãn thanh tịnh, 
không chút câu nhiễm quán biết các loài chúng sanh, thấy rõ có sanh ra, có chết 
đi, có người đẹp, có kẻ xâu, có đường lành, có nẻo ай, có người tốt, có người 
xâu, tùy theo nghiệp thiện ác của họ, Như Lai đều biết tường tận. 


[0666c12] Bà-la-môn nên biết, vào lúc giữa đêm, Như Lai chứng được Minh 
thứ hai, không còn mê tối nữa, vui thích ở nơi văng vẻ mà tự giác tri. 

Như Lai với tâm định tĩnh thanh tịnh, không chút câu nhiễm, cũng không 
kiết sử, tâm ý an định, được vô sở úy, thành tựu tâm vô lậu, biết rõ như thật 
không hư dôi: “Đây là khổ.” Ngay khi Như Lai có được tâm này, tâm dục lậu 
được giải thoát, tâm hữu lậu, tâm vô minh lậu đều được giải thoát. Đã được giải 
thoát rôi, liền được trí giải thoát và biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này Bà-la-môn! Vào lúc cuối đêm, Như Lai chứng được Minh thứ ba,’ 
không còn bị mê tối nữa. 

Thế nào, Bà-la-môn! Như Lai có những tâm này chăng? Như Lai có tâm 
dục, tâm sân hận, tâm ngu si chưa được dứt trừ mà ở nơi vắng vẻ chăng? Này 
Bà-la-môn, chớ nghĩ như thế. Vì sao như vậy? Vì ngày nay Như Lai đã hoàn 
toàn dứt trừ các lậu, thường thích ở nơi vắng vẻ, không thích chôn đông người. 
Nay Như Lai đã quán biết hai nghĩa này rồi nên thích ở nơi vắng vẻ. Đó là hai 
nghĩa nào? Đó là tự mình an trú nơi vắng vẻ và độ thoát hết thảy chúng sanh 
không thê tính Кё. 

Bây giờ, Bả-la-môn Sanh Lâu bạch Phật: 

— Ngài vì thương xót chúng sanh mà nguyện độ cho tất cả. 

Rồi Bà-la-môn lại bạch Phật: 

— Xin hãy ngừng lại, thưa Thế Tôn! Những điều Ngài dạy đã là quá nhiêu. 
Con như người gù được dựng thắng lưng, như kẻ lạc đường được chỉ lỗi, như 
người mù được sáng mắt, như trong tối thây được ánh sáng. Cũng vậy, Sa-môn 
Cù-đàm đã dùng vô số phương tiện để thuyết pháp cho con. Nay con xin quy 
y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau con nguyện thọ trì năm giới, nguyện không 
sát sanh, làm ưu-bà-tắc. 

Bây giờ, Bà-la-môn Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


з Thiên nhãn minh (RIRH): Тар. #& (7.02. 0099.885. 022312) giải thích: Trí hiểu rõ tường tận về 
cảnh giới sanh tử của bậc Vô học. 

9 Lâu tận minh (Ў 8А). Tap. #& (T.02. 0099.885. 0223b12) giải thích: Trí hiểu rõ tường tận về việc 
đoạn trừ tât cả lậu hoặc của bậc Vô học. 
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2. VUA UU-DIÉN HỌC ТШЕК“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cù-sư, nước Câu-thâm, nơi bôn đức Phật 
thời quá khứ đã từng cư ngụ. 

Вау giờ, Vua Uu-dién!! cùng phu nhân Xá-di và năm trắm cung nữ muôn 
đến vườn Cü-su dạo chơi пейт cảnh. Lúc à ау, trong thành Xá-vệ со vị Ту-Кһео 
suy nghĩ: “Ta ха Thê Tôn đã lâu, nay ta nên đến dành lễ thăm hỏi Ngài.” Khi ây 
cũng đã đến giò, vi Ту-Кһео này đăp y, ôm bát vào thành Ха-уё khât Шис. Thọ 
thực xong, vị ây thu xêp y bát, tọa cu, rôi dùng thân túc bay lên hư không để 
đến nước Câu-thâm. Đên nơi, Ту-Кһео â ây xả thần túc rồi đi vào rừng, đến nơi 
vắng vẻ ngồi kiết-già tĩnh tọa, giữ thân ngay thăng, ý không loạn động, buộc 
niệm trước mặt. 

Khi ấy, phu nhân Xá-di dẫn năm trăm cung nữ đi đến khu rừng này. Phu 
nhân Xá-di từ xa trông thây Ту-Кһео dùng thân túc bay đến ngôi dưới tàng cây, 
bà liền đến dành lễ sát chân rói chắp tay đứng trước Tỳ-kheo này. Năm trăm 
cung nữ cũng đồng đến dành lễ và chắp tay đứng xung quanh. 

Lúc ду, Vua Ưu-điền từ ха trông tháy nám trăm cung nữ chắp tay đứng 
xung quanh Ту-Кһео пау, liền nghĩ: “Ở đó chắc có bây nai, hoặc là loài thú nào 
đó, nhất định như vậy, không nghi ngờ gì!” Thế rồi, vua liền phi ngựa tức tốc 
đến chỗ các cung nữ đang tụ tập. 

Phu nhân Xá-di từ xa nhìn thấy nhà vua phi ngựa đến, liên nghĩ: “Vua Uu- 
điền vô cùng hung ác, có thé sẽ hại vị Tỳ-kheo này.” Phu nhân bèn đưa cánh 
tay phải lên, tâu vua: 

— Thưa Đại vương! Đây là Tỳ-kheo, Đại vương chớ làm kinh động. 

Vua liên xuống ngựa, thâu lại cung tên, đến chỗ Tỳ-kheo và nói: 

— Này thây Tỳ-kheo! Hãy nói pháp cho trẫm nghe! 

Vị Tỳ-kheo ây đưa mắt nhìn vua, rồi lặng thinh không nói lời nào. 

Vua lại bảo Tỳ-kheo: 

— Hãy mau nói pháp cho trẫm nghe! 

Bấy gið, Ty-kheo ây lai dua măt nhìn vua, nhưng vẫn im lặng không nÓI. 

Khi ây, nhà vua suy nghĩ: “Nay ta nên hỏi những vân đề về thiên. Nếu 
Tỳ-kheo nói pháp cho ta, ta sẽ suốt đời cúng đường y phục, đồ ăn thức uông, 
ø1ường chong, пода cụ, thuốc thang trị bệnh. Còn nêu Һау ду không chịu nói 
pháp cho ta nghe thì ta sẽ giết.” Thế ròi, nhà vua lại bảo Tỳ-kheo: 

— Này Һау Tỳ-kheo! Hãy nói pháp cho ta! 

Vị Tỳ-kheo kia vẫn im lặng không nói gì. 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (7.02. 0125.31.2. 0667a04). 
п Ưu-điền (Æ, Udena), quốc vương nước Kosambiï, Hán dịch là Câu-thâm (#J?#). 
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[0667b03] Báy gio, thàn cáy biét được tâm niệm của vua, liền hóa ra một 
bây nai ở đăng xa, cô у làm loạn tai mắt, muốn nhà vua phân tán tư tưởng. Vua 
từ xa nhìn thây bây nai liên suy nghĩ: “Та tạm thời tha cho Sa-môn này. Thây 
ây cũng không trốn đâu thoát.” Nghĩ rồi, vua liền phi ngựa rượt bắn bày nai. 

Lúc này, phu nhân bèn hỏi vị Ty-kheo: 

— Nay thầy định đến đâu? 

Ty-kheo đáp: 

— Tôi muốn đến trú xứ của bón đức Phật dé dành lễ thăm hỏi Thé Tôn. 

Phu nhân thưa: 

— Tỳ-kheo! Nay đã đúng lúc. Thầy hãy mau đến đó, đừng ở đây nữa mà bị 
vua sát hại, như vậy thì vua sẽ mang tội rât nặng. 

Khi ây, Tỳ-kheo kia liên đứng lên, thu xếp y bát rồi bay lên hư không đi 
được một khoảng xa. Thây Ty-kheo đã bay cao giữa hư không, phu nhân liên 
tỪ ха nÓI VỚI упа: 

— Mong Đại vương hãy ngước nhìn vị Tỳ-kheo kia, thầy á ây có đại thần túc, 
có thể bay lên hư không và ân hiện rất tự tại. _1y-kheo ây còn có thần lực như 
vậy, huông рі đức Phật Thích-ca!? thì ai có thể sánh kịp? 

Bấy giờ, Туў-Кһео ây đến vườn Cù-sư, buông xả thần túc, trở lại bình 
thường mà đên chó Thê Tôn, dành lê sát chân rôi ngôi sang một bên. Thê Tôn 
hỏi Ty-kheo: 

- Thế пао, I-kheo! Thây an cư mùa hạ ở thành Xá-vệ có nhọc nhăn chăng? 
Tùy thời khât thực có mệt mỏi không? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Con ở thành Xá-vệ không có gì mệt mỏi. 

Phật lại hỏi Tỳ-kheo: 

— Hôm пау, thây đến đây có việc gì sao? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Con muốn đến dành lễ và vẫn an sức khỏe Thé Tôn. 

Thé Tôn nói: 

— Nay thây thấy được Như Lai và trụ xử của bốn đức Phật thời quá khứ ròi 
phải không? Thây đã thoát khỏi tay vua, điêu này rât hy hữu, nhung sao thây 
không nói pháp cho vua nghe? Hơn nữa, Vua Uu-điện cũng đã nói: “Này Ту- 
kheo! Hãy nói pháp cho ta. Nay tại sao thây không thuyết pháp cho ta nghe?” 
Nếu thây thuyết pháp cho Vua Ưu-điễn thì vua sẽ rất hoan hỷ. Khi đã hoan hỷ, 
vua sẽ suốt đời cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường пат, ngọa cụ, 
thuốc thang trị bệnh. 


2 Nguyên tác: Thích-ca-văn (Ж Ж SC), tức là đức Phật Thích-ca Mâu-n1. 
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Báy gió, Ty-kheo bach Phát: 

— Vi vua muốn hỏi những vấn đề liên quan đến thiền, cho nën con không 
trả lời. 

Thế Tôn hỏi: 

— Này Tỳ-kheo! Tại sao thầy không nói cho vua nghe những vân đê về thiền? 

[0667с01] Tỳ-kheo thưa: 

— Vua Ưu-điền học pháp thiền này để làm gì? Trong khi lòng dạ nhà vua 
vón hung bạo, không có tâm từ, sát hại chúng sanh nhiêu vô số Кё, mãi sống 
trong dục, ba độc lẫy lừng, chìm trong vực sâu, không thấy Chánh pháp, 
nghi hoặc vô tri, toàn làm chuyện ác, hành xử kiêu mạn, cậy quyên thê vua, 
tham đăm tiền của, xem thường người khác, giống như người mù không có 
đôi mắt. Hạng người như thế, tu thiền làm gì? Pháp thiên vốn dĩ là pháp vi 
diệu trong tất cả các pháp, khó thấu rõ được, không có hình tướng, không 
phải cảnh giới suy lường của tâm, hạng người bình thường khó lòng đạt đến, 
chỉ có người trí mới thây biết được. Vì những lẽ đó nên con không nói pháp 
thiền cho vua. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy: 

- Như chiếc áo dơ cũ, cần phải giặt giũ mới sạch. Cũng vậy, tâm tham dục 
lớn mạnh, cần phải quán tưởng bất tịnh mới dứt trừ được. Nếu tâm sân hận lớn 
mạnh thì phải dùng tâm bi dé đối trị. Tâm ngu si lớn mạnh thì dùng pháp mười 
hai duyên mới có thê dứt trừ. Này Tỳ-kheo! Vì sao thầy không nói pháp cho 
Vua Ưu-điền nghe? Nếu thầy nói pháp, vua sẽ rất hoan hy. Đến như ngọn lửa 
bùng cháy cỡ nào, vẫn còn dập được, huông nữa con người? 

Báy giờ, vị Tỳ-kheo kia im lặng không nói. Đức Phật lại dạy Tỳ-kheo: 

— Như Lai độ đời cũng rất kỳ diệu và cũng đặc thù. Dù là trời, rồng, quỷ 
thân, hay càn-thát-bà muôn hỏi nghĩa lý Phật pháp, Như Lai cũng sẽ giảng nói. 
Giả sử quốc vương, đại thân, hay là thường dân hỏi về đạo lý, Như Lai đều 
sẽ giảng nói. Nếu dòng Sát-đế-lợi và bốn chủng tánh đến hỏi đạo lý, Như Lai 
cũng sẽ giảng nói. Vì sao như vậy? Vì nay Như Lai đã thành tựu bốn vô sở 
úy, thuyét pháp không có khiếp nhược; cũng chứng đặc bốn thiên, tự tại trong 
bốn thiên; đồng thời đạt được bốn thần túc chăng thé tính ké, lại cũng hành 
trì bón tâm vô lượng. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không có khiếp nhược, 
hàng A-la-hán, hay bậc Độc giác" không thể sánh kịp. Vậy nên Như Lai thuyết 
pháp không khó. 

Này các Tỳ-kheo! Các thây hãy tìm phương tiện ё thực hành bốn tâm vô 
lượng là từ, bi, hý, xả. Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 


з Nguyên tác: Bích-chi Phật (P Ж 4#). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, tr. 9. 
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М1 sao như vậy? Nếu Ty-kheo gặp chúng sanh, thiện tri thức, cha mẹ, cho 
đến thân băng quyến thuộc, đều nên lấy bốn điều này để chỉ dạy, giúp họ thấu 
hiểu pháp Phật. Bốn điều ấy là gì: 

Một là, nên cung kính Phật, bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, đẳng Độ Người Vô Lượng. 

Hai là, nên câu Giáo pháp, là phương pháp tu hành theo chân chánh, trừ bỏ 
việc хаи ác. Đây là pháp tu của người trí. 

Ba là, nên siêng năng!“ cúng dường chúng Tăng. Thánh chúng của Như Lai 
luôn hòa hợp, không tranh cãi, thành tựu pháp và tùy pháp, thành tựu giới luật, 
thành tựu thiên định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát 
tri kiến. Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi tám bậc, mười hai Hiền thánh.! Đây 
là Thánh chúng của Như Lai, đáng kính, đáng quý, là ruộng phước vô thượng 
ở thé gian. 

Bôn là, nên khuyến hóa người khác hành trì theo pháp và giới luật của bậc 
Hiền thánh, không có nhiễm ô, tịch tịnh vô vi. Nếu có Tỳ-kheo nào muốn tu đạo 
thì phải hành trì đầy đủ bốn điều пау.!6 Vì sao thế? Vì pháp cúng đường Tam 
bảo là tôn quý nhất, là cao thượng nhất, không gì sánh băng. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. BÓN CON DUONG TU HÀNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn con đường.'$ Là bón đường nào? Có con đường an vui mà sự 
chứng дас chậm lụt,'? đây là con đường thứ nhât. Có con đường an уш mà sự 


14 Nguyên tác: Phương tiện (771%). 

!5 Nguyên tác: Thập nhị Hiền sĩ (+t — Ë+). Xem chú thích 18, kinh số 5, phẩm 21, tr. 222. 

16 Nguyên tác: Tứ sự chỉ pháp (D32 22): Bốn pháp phụng thờ, tức kính Phật, Pháp, Tăng và giới. 

17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. РЁ (7.02. 0125.31.3. 0668a12). Tham chiêu: А. 4.162 - П. 149. 
!8 Nguyên tác: Tứ sự hành tích (pü # fT B|, cafasso patipada), còn gọi là “tứ chủng thông hành” (pHãš 
1l fT), “tứ chánh hành” (pu IE íT). A. 4.162 - П. 149: pafipadä, thường được dịch là “đạo” (28), “hành 
đạo” (1728), “đạo tích” (aB 9) đều mang nghĩa là phương pháp tu tập, con đường tu tập. 

19 Nguyên tác: Lạc hành tích sở hành ngu hoặc (4/7 BE B 4T Ж Ж). А. 4.162 - П. 149: Sukhã pafipada 
dandhabhiñña (Đạo hành lạc, thăng tri chậm), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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chứng đắc nhanh chóng.?? Có con đường khó mà sự chứng đắc chậm lụt.?! Có 
con đường khó mà sự chứng đắc nhanh chóng.” 

Thế nào gọi là con đường an vui mà sự chứng đắc chậm lụt? Như người có 
tâm tham dục, sân hận và ngu si lớn mạnh, phương pháp hành trì rất khó nhọc, 
vì không phù hợp với căn cơ. Người â ây vói пат сап ngu tôi, không duoc lanh 
lợi. Năm căn ây là gì? Đó là tín cán, tân căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Do 
căn tánh chậm lụt mà câu thành tựu tam-muội, đứt sạch hữu lậu nên gọi đó là 
con đường an уш của người độn căn đắc đạo. 

Thế nào gọi là con đường an vui mà sự chứng đắc nhanh chóng? Như người 
không có tham cầu, không dâm dục, luôn tự giảm thiêu và không ân cần бі với 
tham dục; tận lực giảm thiểu tâm sân hận và ngu si; năm căn lanh lợi, không 
có buông lung. Là năm căn nào? Đó là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn và 
tuệ căn, đó là năm căn. Nhờ năm căn này mà thành tựu tam-muội, dứt sạch hữu 
lậu, thành tựu vô lậu nên gọi đó là con đường an vui của người lợi căn đắc đạo. 

Thế nào gọi là con đường khó mà sự chứng đắc chậm lụt? Như người có 
tâm dâm dục lớn mạnh; tâm sân hận, ngu si cũng lớn mạnh. Người ду nuong 
những pháp đó rôi tự an trú, dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Dó gọi là con 
đường khô của người độn căn đắc đạo. 

[066801] Thế nào gọi là con đường khó mà sự chứng đắc nhanh chóng? Như 
người mà tâm dục và tâm dâm cạn mỏng, không có sân hận, cũng không khởi 
tưởng, tu tập ba pháp này. Вау giờ, người ду cũng có đây đủ năm căn, không bị 
khiếm khuyết. Là năm căn nào? Đó là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn và tuệ 
căn, đó là năm căn. Người ây nhờ tu tập pháp này mà thành tựu tam-muội, dứt 
sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Đó gọi là con đường khô của người lợi căn đặc đạo. 

Do đó, này Tỳ-kheo! Có bốn con đường này. Các thầy hãy tìm phương tiện 
dứt bỏ ba con đường trước, phụng trì con đường sau cùng. Vì sao như vậy? Vì 
lẽ, với con đường khô, tuy khó chứng đắc tam-muội, nhưng khi đã chứng đặc 
thì sẽ thành tựu đạo quả, tôn tại lâu dài ở đời. Vì sao? Bởi vì chăng thê dùng vui 
để câu vui, nhờ khô tu nên về sau mới thành đạo. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy thường dùng phương tiện đề thành tựu con 
đường sau cùng này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2 Nguyên tác: Lạc hành tích sở hành tốc tật (17 71720695). А. 4.162 - П. 149: Sukha patipada 
khippabhiñna (Đạo hành lạc, thắng tri nhanh), HT. Thích Minh Châu dịch. 

2! Nguyên tác: Khổ hành tích sở hành ngu hoặc (2747 BFF Т Ж Ж). A. 4.162 - II. 149: Dukkhã pafipadä 
dandhabhiñña (Dao hành khó, thắng tri chám), HT. Thích Minh Châu dịch. 


Nguyên tác: Khổ hành tích sở hành tốc tật (£T BREffT3E#R). A. 4.162 - П. 149: Dukkhã patipada 
khippäbhiññaä (Đạo hành khó, thắng tri nhanh), HT. Thích Minh Châu dịch. 


31. PHAM TĂNG THƯỢNG # 447 


4. BÓN PHÁP ẤN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, có bốn Bà-la-môn đều đã chứng đắc ngũ thông, tu tập thiện pháp, 
nhóm họp lại một chỗ rồi cùng nhau bàn luận: “Lúc thần chết đến, người có 
thê lực cũng không thê trốn khỏi. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy lo ân пар đề thần 
chết không thé tìm thấy.” 

Bây giờ, một vị Bà-la-môn bay lên hư không, mong được thoát chết nhưng 
chăng tránh khỏi, nên chết trong hư không. Vị Bà-la-môn thứ hai thì lặn xuống 
đáy biến lớn, mong được thoát chết, nhưng cũng bỏ mạng dưới lòng bién cả. Vị 
Bà-la-môn thứ ba lại chui vào lòng núi Tu-di, mong được thoát chết, nhưng rồi 
cũng chết ở trong lòng núi. Còn vị Bà-la-môn thứ tư thì chui xuống lòng đất, 
đến trón trong vùng đât rán chắc như kim cương, mong được thoát chết, nhưng 
rôi cũng chết ở đó. 

Bây ĐIỜ, Thé Tôn dùng thiên пһап xem thây bón Bà-la-môn kia, mài nguoi 
dëu muón trón khói thàn chét, nhung rôi tât cả аёо đã chết. Thế Tôn liên nói 
kệ này: 

Ấn hư không, biển cả, Chui núi thắm, hang sâu, 
Nhưng không một nơi nào, Thoát khỏi tay thần chết. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— О đây, này các Ту-Кһео! Có bón Bà-la-món tập trung một chỗ, bàn bạc 
với nhau, mong được thoát chết. Mỗi người trón chạy một nơi, rôi cüng không 
thoát chết. Một người bay lên hư không, một người lặn xuống дау. bién, mót 
người ån vào lòng núi, một người chui xuống lòng đất, nhưng tất са đều đã chết. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nêu muôn thoát chết thì phải tư duy bốn pháp 
nên tång.” Là bón pháp nào? 

Tất cả các hành đều vô thường, đó là pháp căn bản thứ nhất, hãy nhớ tu tập. 

Tất cả các hành là khô, đó là pháp căn bản thứ hai, hãy cùng tư duy. 

Tất cả các pháp đều vô ngã, đó là pháp căn Бап thứ ba, hãy cùng tư duy. 

Diệt tận là Niết-bàn, đó là pháp căn bản thứ tư, hãy cùng tư duy. 

Như thé, пау сас Tỳ-kheo! Hãy cùng tư duy bốn pháp nên tảng này. Vì sao 
như vậy? Vì muốn thoát khỏi cội nguồn của nỗi khô sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khô, não này. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bón pháp này. 
23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (7.02. 0125.31.4. 0668b14). Tham chiêu: Dh. у. 127-28. 


24 Nguyên tác: Tứ mạng (fF) #7): Giám sát sanh mạng, tức là thân chết. 
25 Nguyên tác: Tứ pháp bản (D‡# Ж): Bốn pháp ấn (3# £9). 
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Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5. BÓN KHU VƯỜN УА АО ТАМ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cõi trời Ba Mươi Ba có bốn khu vườn cảnh, chư thiên thường đến đó dạo 
chơi, thưởng thức năm loại âm nhạc. Là bỗn khu vườn nào? Đó là vườn Nan- 
đàn-bàn-na,7” vườn Thô Sáp,” vườn Họa Lạc” và vườn Tạp Chúng. + 

Trong bốn khu vườn đó có bón ao tăm. Có ao tắm nước rất lạnh, có ао tám 
nuóc thom huong, có ao tắm nước rất dë chịu, có ao tăm nước trong vắt. Là 
bốn ao tắm nào? Đó là ao tắm Nan-đà, ao tắm Nan-đà-đảnh, ao tắm Tô-ma, ao 
tăm Hoan Duyệt. 

Tỳ-kheo nên biết! Bốn ao tăm trong bốn khu vườn này giúp cho thân thê 
chư thiên thơm sạch, không còn bụi nhơ. 

Vì sao gọi là vườn Nan-đàn-bàn-na? Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba 
vào khu vườn Nan-đàn-bàn-na, thân tâm hoan hy, phán khởi tột cùng, ở trong 
đó mà thỏa thích уш chơi, cho nên gọi là vườn Nan-đàn-bàn-na. 

М1 sao gọi là vườn Thô Sáp? Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba vào 
trong khu vườn này thì thân thê họ trở nên sân sùi. Ví như đên mùa đông, người 
ta phải bôi hương liệu lên thân, khiến cho thân thé trở nên sàn sùi. Ó đây cũng 
như vậy, nêu chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba vào trong khu vườn này thì thân 
thê trở nên sân sùi, không giỗng bình thường. Vì thế nên gọi là vườn Thô Sáp. 

Vi sao gọi là vườn Họa Lạc? Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba vào 
trong khu vườn пау thì nhan sắc sẽ đôi khác, trở thành nhiều dáng vẻ khác 
nhau. Giỗng như người nữ mặc rất nhiều loại xiêm y khác nhau; тїбї lân đối 
xiêm y, hình dáng sẽ không giống với ban đâu. Ở đây cũng vậy, nêu chư thiên 
ở cõi trời Ba Mươi Ba vào trong vườn này, sẽ biên thành nhiêu dáng vẻ khác 
nhau, không giống lúc ban đâu. Vì thế nên gọi là vườn Họa Lạc. 


26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7:02. 0125.31.5. 06ó8c12). Tham chiếu: Thé ký kinh НС 
(701. 0001.30.8. 0131a03). 


Tàn = w -bàn-na (#19 2 JB, Nandanavana), Hán dich là vườn Bai Hy (Х & M), vườn Hoan Hy 
( ) 


28 Thô Sáp (#1, Phãrusa). 


sự s tác: Trú dạ (ЖЖ). Theo giải thích đoạn sau, bản Hán có khả năng nhàm. с chiêu: Thé ký 
kinh YI šu (Т.01. 0001.30.8. 0131b27) ghi: Viên lâm danh viết Họa Lạc (1А El Ж Ж). 


3 Tạp Chúng (Ж, Missaka). 
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[0669a04] Vi sao gọi là vườn Tạp Chung? Vi khi các vị trời bậc thượng và 
các vị trời bậc trung, cho đến các vị trời bậc thâp đã vào khu vườn này rồi thì 
đêu trở thành ngang hàng với nhau. Nếu là trời bậc thấp nhất thì không được 
vào ba khu vườn trên. Ví dụ như khu vườn mà Vua Chuyên Luân đã vào thì các 
vị vua khác không được vào khu vườn ау dé tăm rửa. Còn hàng thường dân thì 
chỉ có thể nhìn ngăm từ xa. Ở đây cũng vậy, néu là khu vườn mà vị trời tôi cao 
đã vào tăm rửa thì các vị trời bậc thấp không được vào. Vì thế nên gọi là vườn 
Tạp Chúng. 

Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà?! Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba vào 
trong ao tắm này thì trong lòng rất vui vẻ. Thế nên gọi là ao tắm Nan-đà. 

Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà-đảnh? Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba 
vào ao tắm này, tắm gội bằng cách dùng hai bàn tay xoa chà dành đầu. Đối với 
thiên nữ cũng giống như vậy. Thế nên gọi là ao tắm Nan-đà-đảnh. 

Vì sao gọi là ao tăm Tô-ma? Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ва vào 
trong ao tăm này thì dung mạo chư thiên hoàn toàn giống như dung mạo loài 
người, không có gì khác. Thế nên gọi là ao tắm Tô-ma. 

VÌ sao gọi là ao tắm Hoan Duyệt? Vì khi chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba 
vào trong ao tắm này rôi thì tất cả đều không còn tâm kiêu mạn phân biét cao 
thấp, lòng buôn giận vơi đi, chỉ chuyên tâm tắm gội. Thế nên goi là ao tắm 
Hoan Duyệt. Này các Ty-kheo! Vì nhân duyên này, mà có tên gọi như vậy. 

Nay trong Chánh pháp của Như Lai cũng giống như vậy, cũng có bốn khu 
vườn. Là bón khu vườn gì? Đó là vườn Từ, vườn Bi, vườn Hy và vườn Ха. Này 
các Tỳ-kheo, trong Chánh pháp Như Lai có bón khu vườn này. 

Уі sao gọi là vườn Từ? Ty-kheo nên biết, nhờ thân cận vườn Từ пау mà 
được sanh lên cõi Phạm thiên; từ cõi trời Phạm thiên đó qua đời, sẽ sanh trong 
gia dinh tôn quý, có nhiều của cải, luôn được thưởng thức năm loại kỹ nhạc, 
chưa từng rời mắt. Vì vậy nên gọi là vườn Từ. 

Vì sao gọi là vườn Bi? Tỳ-kheo nên biết, nêu khéo thân cận vườn Bi này thì 
tâm được giải thoát, sanh lên cõi trời Phạm Quang Âm. Nêu sanh lại trong loài 
người thì được sanh vào gia đình tôn quý, không có sân hận, cũng được giàu có 
của cải. Vì vậy nên gọi là vườn Bi. 

[0669b02] Vì sao gọi là vườn Hỷ? Nếu người hay thân cận vườn Hỷ thì sanh 
lên cõi trời Quang Âm. Nếu sanh lại trong loài người thì được sanh vào gia đình 
vua chúa, tâm luôn hoan hy. Vì thé nên gọi là vườn Hy. 

Vì sao gọi là vườn Xả? Nếu người nào thân cận với vườn Ха thi sẽ sanh lên 
cõi trời Vô Tưởng, thọ tám vạn bốn ngàn kiếp. Nếu sanh lại trong loài người thì 
được sanh vào gia đình ở chỗn thành thị, không có tâm sân hận, luôn từ bỏ tật 
cả việc làm phi pháp. Vì thê nên gọi là vườn Ха. 


3! Nan-đà (ЖЕЕ), Hán dịch là Hoan Hy (# 8). 
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Tỳ-kheo nên biết, trong Chánh pháp của Như Lai lại có bón khu vườn này, 
giúp chúng Thanh văn được уш chơi ở đó. Trong bốn khu vườn này cũng có bốn 
ao tăm đề chúng Thanh văn tắm gội và tự vui chơi trong ду, khiến dứt sạch hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, không còn bụi bán. Là bón ao nào? Dó là ao tăm có giác có quản; 
ao tăm không giác không quán; ao tắm xả niệm?? và ao tắm không khô không lạc. 


Vì sao gọi là ao tắm có giác có quán? Như khi Tỳ-kheo nào đã chứng đắc Thiên 
thứ nhất thì luôn CÓ giác có quán đôi với các pháp, tư duy các pháp, trừ bỏ kiết sử 
trói buộc, vĩnh viễn không còn sót lại. Vì thế nên gọi là ao tám có giác có quán. 


Vì sao gọi là ao tăm không giác không quán? Gióng như Tỳ-kheo đã đắc 
Thiên thứ hai thì Па bỏ giác và quán, dùng thiền định làm thức ăn. Vì thé nên 
gọi là ao tắm không giác không quán. 

Vi sao gọi là ao tắm xả niệm? Như khi Tỳ-kheo đã chứng đắc Thiền thứ 
ba thì Па bỏ giác và quán, không giác không quản, luôn lạc trú trong xả và có 
chánh niệm. Vì thế nên gọi là ao tắm xả niệm. 


Vì sao gọi là ao tắm không khổ không lạc? Như khi Tỳ-kheo chứng đắc 
Thiền thứ tư rồi thì không nhớ đến lạc, cũng không còn nghĩ khô, cũng không 
nhớ nghĩ đến quá khử hay vị lai, chỉ dụng tâm ở trong pháp hiện tại. Vi thé nên 
gọi là ao tắm không khô không lạc. 


Do vậy, này các Iy-kheo! Trong Chánh pháp của Như Lai có bốn ao tắm 
này dé chúng Thanh văn tắm gội trong đó, khiến diệt trừ hai mươi mốt kiết str,” 
vượt biến sanh tử, vào thành Niết-bàn. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Nếu muôn VƯỢt biên sanh tử này, сас thây hãy 
tìm phương tiện dứt trừ hai mươi môt kiệt sử đê vào thành Niêt-bàn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6. ВАМ ĐỘC VÀ CÁC VÍ руз 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


3 Nguyên tác: Hộ niệm (FË 2%). 

33 Nhị thập nhất kết (Z 1Í 44). Theo МА. 93 thì 21 cầu ué gòm tâm câu ué do tà kiến, tâm cầu ué do dục 
vọng | bât chánh, tâm câu uê do tham muốn lệch lạc, tâm câu uê do tà pháp, tâm câu иё do dục tham, tâm 
câu пе do sân hận, tâm câu uê do mê ngủ, tâm câu uê do loạn động, tâm câu uê do nghi hoặc, tâm сац иё 
do phán nó, tám cáu ué do che giầu, tâm câu uê do bỏn xẻn, tâm câu uê do ganh ghét, tâm cầu иё do, dối 
gạt, tâm câu иё do dua ninh, tâm câu ué do không tự then, tâm câu ué do không хаи hó, tâm cầu ué do 
mạn, tâm câu ué do đại mạn, tâm câu ué do оп s và tâm câu uê do lo buông lung. đ EAA, EA, 


TI, A, Ж, BEBE. PE, SER, DEAN, RARA, E WX, Mrăt, ШИЙ, ЖЫЙ, SH, 18, AE KRIM, ЖОЮ). 


34 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T у, 0125.31.6. 0669c02). Tham chiếu: Tạp ЖЕ (7.02. 
0099.1172. 0313b14); 5. 35.238 - IV. 172. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Ví như có bốn con răn độc rất to và hung dữ bị nhốt chung trong một cái 
lông. Nếu CÓ người ó phương khác đến mong câu được sống, không muôn chết, 
mong muôn được vui, không muôn khô, không mê muĝi, không u tôi, không 
loan tâm, không bi trói buôc. Khi ду, néu vua hay dai thân của vua gọi người 
này đến và ra lệnh: “Nay có bốn con rắn độc rất to và hung bạo. Ông hãy tùy 
thời nuôi nâng và tắm rửa sạch sẽ cho chúng; tùy thời cho ăn uông, đừng dé 
chúng thiếu thốn. Nay thật đúng lúc, ông hãy bắt đâu làm việc đi.” 


Người kia trong lòng sợ hãi không dám tiên vé phía trước, liền bỏ chạy thục 
mạng, chăng còn biết phương hướng. Ông ta lại còn được vua cảnh báo răng: 
“Nay ta sẽ sai năm người cầm đao kiếm đuôi theo ông. Nếu họ bắt được thì họ 
sẽ lầy mạng ông. Cho nên ông không được chậm trễ.” 

Báy giờ, người kia sợ bốn con тёп độc lớn, lại sợ năm người cầm đao kiếm 
đuôi theo nên căm đầu chạy thục mạng, không còn biết phương hướng. Ông ta 
lại được vua cảnh báo răng: “Nay ta sẽ sai sáu kẻ oan gia đuổi theo ông. Nếu họ 
bắt được, họ sẽ lây mạng ông. Ông muốn làm gi thì mau làm đi.” 

Вау giờ, người kia sợ bốn con răn độc, lại sợ năm người cầm đao kiêm và 
sợ sáu kẻ oan gia, cho nên cứ căm đầu chạy thật nhanh. Ông ta nhìn thấy một 
ngôi làng hoang văng, muốn vào bên trong lần trón, nhưng khi vào đó thi chỉ 
thấy nhà cửa trống không, tường vách sụp đồ, không có chỗ nào kiên cố; lại 
Һау các vật dụng đều trông тбпр, сһапе có thứ gì. Khi ấy, có một người bạn 
muôn giúp ông ta thoát nạn nên mới khuyên: “Nơi hoang văng này có nhiều 
giặc cướp, ông muốn làm ей thì hãy làm nhanh đi.” 

Người kia đã sợ bón con гап độc, lại sợ năm полго cầm đao kiêm, lại sợ 
sáu tên oan gia, lại càng sợ ngôi làng hoang vắng kia, cho nên bỏ chạy như bay. 
Người này chạy về phía trước, gặp một con sông lớn vừa sâu vừa rộng, nhưng 
không có người dân hay câu, đò dé có thể qua được bờ bên kia. Hơn nữa, nơi 
ông ây đang đứng lại có nhiều giặc cướp hung ác. Lúc đó, người ây suy nghĩ: 
“Con sông này rất sâu và rộng, lại có nhiêu giặc cướp, bây giờ ta phải làm sao 
để qua được bờ bên kia? Nay ta nên gom nhặt cây côi, dùng cỏ kết chúng lại 
thành chiếc bè, rồi nương chiếc bè này để đi từ bờ này qua bờ kia.” Thê rồi, 
người ấy liền gom nhặt cây со để kết làm chiếc bè và đi qua được bờ kia, chí 
không dời đôi. 

[0670a02] Các Tỳ-kheo nên biết! Nay Như Lai nêu ra ví dụ, các һау hãy 
suy nghĩ dé hiểu rõ chúng. Như Lai nói những ví dụ này là có ý nghĩa gì? 

Bốn con rắn độc là dụ cho bốn đại. Bốn đại là những gì? Đó là đất, nước, 
gió và lửa. Năm người càm kiếm là dụ cho năm thủ џдп.35 Năm thủ uán là gì? 
Đó là sắc пап, thọ uán, tưởng uân, hành uân và thức uân. Sáu kẻ oan gia là dụ 


35 Nguyên tác: Ngũ thanh âm ( R Ж). 
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cho ái đục. Ngôi làng hoang vắng là dụ cho sáu căn bên trong. Sáu căn bên 
trong ây là gì? Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 

Nếu người có trí tuệ khi dùng mắt quán sát thì nhận thấy hết thảy đều không 
thật có, chỉ do nhân duyên sanh, không có gì bên chắc. Khi tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt pháp, nhận biết hết һау đều 
không thật có, chỉ do nhân duyên sanh, đều là hư đối, đều là tịch lặng, không 
gi bên chắc. 

Dòng sông là du cho bốn lưu. Bốn lưu là gì? Dó là dục lưu, hữu lưu, vô 
minh lưu và kiến lưu. 

Chiếc bè lớn là dụ cho tám đạo phẩm của bậc Hiền thánh. Tám đạo phẩm là 
øì? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tán, chánh niệm và chánh định. Đó là tám đạo phẩm của bậc Hiên thánh. 

Muốn vượt qua dòng sông là dụ cho sức mạnh tinh tân, phương tiện khéo 
léo. Bờ này là đụ cho thân kiến.?” Bờ kia là dụ cho thân kiến đã diệt. Bờ này là 
chỉ cho lãnh thổ của Vua A-xà-thế. Bờ kia chỉ cho lãnh thô của Vua Tỳ-sa. Bờ 
này chỉ cho cõi nước của Ba-tuân. Bờ kia là cõi nước của Như Lai. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


7. TU TẬP VÀ TÁI SANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trắm vị Tỳ-kheo ngụ tại vườn 
Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước Ха-уё. 

Bây giờ, trong thành Xá-vệ có vị ưu-bà-tắc vừa qua đời và tái sanh vào gia 
đình của một trưởng giả giàu có tại thành Xá-vệ, ở trong thai của vị phu nhân 
chính thất. Băng thiên nhãn thanh tịnh không chút cầu nhiễm, Thế Tôn thây vị 
ưu-bà-tắc này sanh vào gia đình trưởng giả giàu nhất thành Xá-vệ. Ngay ngày 
hôm đó, lại có vị Bà-la-môn qua đời doa vào dia ngục. Вау gió, cũng băng thiên 
nhãn, Thế Tôn thấy rõ việc này. Trong ngày đó, trưởng giả Cấp Cô Độc qua đời, 
được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Cũng băng thiên nhãn, Thế Tôn thấy 
rõ việc này. Ngay hôm đó, cũng có một vị T-kheo chứng nhập Niết-bàn. Cũng 
băng thiên nhãn, Thế Tôn thây тб việc này. 


[0670b01] Bây giờ, Thế Tôn nhìn thấy bốn việc này rồi, Ngài liền nói kệ này: 


Con người sông ở đời, Tạo ác đọa địa ngục, 
Làm thiện sanh cõi trời, Vô lậu nhập Niêt-bàn. 


36 Tú lưu (ШЇ). Xem định nghĩa về “tứ lưu” tại Tăng. ‡# (7.02. 0125.31.9. 0672b19-c04). 
'” Nguyên tác: Thân tà (9 #5) cũng gọi là “hữu thân kiến” (6 5 Я, sakkãyadifthi). 
3# Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡#! (7.02. 0125.31.7. 0670a21). 
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Nay người hiển ở đời, Phạm chí vào địa ngục, 
Tu-đạt sanh cõi trời, Ty-kheo được Diệt độ. 

Khi ấy, Thế Tôn rời tịnh thất, đi đến giảng đường Phổ Tập an tọa, rồi Ngài 
dạy các Ту-Кһео: 

— Có bốn điêu này, nếu người nào khéo tu tập thi sau khi qua đời sẽ được 
sanh trong loài người. Bón điều á ây là gì? Nghĩa là thân, miệng, ý và mạng 
đều thanh tịnh, không chút cấu nhiễm, sau khi qua đời sẽ được sanh trong 
loài người. 

Này các Tỳ-kheo! Lại có bón điều, nếu ai hành theo thì người đó sẽ doa 
vào địa ngục. Bốn điều ây thế nào? Đó là thân, miệng, ý và mạng không thanh 
tịnh. Này các Tỳ-kheo, đó là bốn điều mà ai thân cận thì sau khi qua đời sẽ bị 
đọa vào địa ngục. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Lại có bón pháp, nếu ai tu tập theo thì sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời. Bốn pháp ấy là gì? Đó là huệ thí, nhân ái, lợi người, 
đồng lợi.?? Này các Tỳ-kheo! Người nào tu tập bốn pháp này, sau khi qua đời sẽ 
sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Lại có bốn pháp, nếu ai thực hành thì sẽ đứt 
sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát và biết 
như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa.” Bón pháp ду là gì? Đó là thiền có giác có 
quán; thiền khó, lạc diệt; thiền không giác không quán; thiền xả niệm; thiền 
khó, lạc diệt.“ Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là có bón pháp này, nếu ai tu tập sẽ 
dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát và 
biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nùa.” 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Nếu có thiện gia nam tử hoặc chúng sanh trong 
bón bộ chúng muốn được sanh vào cõi người thì hãy tìm phương tiện thực hành 
thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh. Nếu muốn được sanh lên cõi trời thì phải 
tìm phương tiện tu tập bốn nhiếp sự. Nếu muốn dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô 
lậu, được tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát thì cũng phải tìm phương tiện tu tập 
bốn thiên. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


° Huệ thí (#76), nhân ái ((— 22), lợi nhân (#1 Л), дап аа lợi (£ #J), tức là “bốn nhiếp sự” (99): Bó 
thí (78), ái ngữ (Ж BB), lợi hành (Ж fr), đồng su (Ë 
4 Tương ứng với tứ thiên. Xem kinh só 5, tr. 448 ở trước. 
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8. KHÔ HẠNH СОА THË ТОМ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong khu rừng bên ngoài thành Tỳ-xá-Ìy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Xưa kia, lúc chưa thành đạo, Như Lai ở ân trong núi Đại Úy. Dù là người 
có lòng dục hay không có lòng dục, một khi đã vào trong núi này rôi thì toàn 
thân nói gai óc. Gặp lúc thời tiết nóng bức, quáng năng chiếu doc ngang, Như 
Lai để mình trần mà tĩnh tọa, ban đêm thì vào rừng sâu. Nếu gặp lúc trời lạnh 
buốt, gió mưa dôn dập thì ban ngày Như Lai vào rừng sâu, ban đêm thì tĩnh tọa 
ngoài trỜI. 

Bấy giờ, Như Lai tụng bài kệ mà trước đây chưa từng nghe, chưa từng thấy: 

Сла núi rừng Đại Ủy, Đêm lặng lẽ vô thanh, 
Lộ hình tu khổ hạnh, Là thệ nguyện của Ta. 

Cũng có khi Như Lai đến bãi tha ma, lấy áo của người chết để che thân 
mình. Lúc đó, người trong thôn Án-trá có người lây cành cây chọc vào tai hoặc 
vào mũi Như Lal; có người thì nhồ nước bọt, hoặc lây nước tiểu, hay lây tro đất 
bôi trét lên thân Như Lai. Thé nhưng Như Lai vẫn không hề khởi niệm gì với 
họ, vì lúc đó Như Lai có tâm xả. Có khi Như Lai đến nơi chuồng bò, nếu thấy 
phân bê, Như Lai liền cầm lên ăn; nếu không có phân bê thì ăn phân bò. Khi ăn 
loại đồ ăn này, Như Lai suy nghĩ: “Nay Та ăn đề làm gì, hay là trọn ngày không 
ăn.” Lúc Như Lai khởi niệm này, chư thiên liên đến nói với Như Lai: 

“Thê Tôn chớ nên tuyệt thực nữa. Nếu Ngài tuyệt thực mãi, chúng con sẽ 
dâng vị cam lộ đê Thê Tôn hôi phục sức khỏe, duy trì mạng sông.” 

Bây giờ, Như Lai lại suy nghĩ: “Nay Та đã quyết tuyệt thực, cớ gì lại để 
chư thiên đem cam lộ cho Ta? Như vậy là tự lừa dôi mình.” Sau đó, Như Lai lại 
nghĩ: “Nay Ta có thé ăn mè và gạo.” 

Bấy giờ, mỗi ngày Như Lai ăn một hạt mè và một hạt gạo, cho nên thân thể 
suy nhược, xương cót dính nhau, đỉnh đầu mọc mụt nhọt và da thịt bị hư hoại. 
Giống như trái bầu bị khô vỡ, không lành lặn, đầu của Như Lai lúc ây cũng vậy, 
trên đỉnh [đâu] mọc mut nhọt, da thịt hư hoại, đều do nhin ăn. Lúc ây, mắt Như 
Lai sâu thăm, gióng như sao trời hiện trong đáy giếng, đều do nhịn ăn. Giống 
như chiếc xe cũ kỹ hư mục, thân thê Như Lai cũng giông như vậy, hư rã toàn 
bộ, không theo у mình. Cũng như dâu chân của con lạc đà, hai bàn tọa của Như 
Lai cũng thé. Khi Nhu Lai dua tay án vào bung thi cham dén xuong sóng, пёи 
ân vào xương sóng, lại chạm vào da bụng. Thân thể Như Lai gây yêu như vậy, 
đều do nhịn ăn. 


41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Pš (T.02. 0125.3 1.8. 0670c02). Tham chiếu: M. 12. Mahasihanada 
Sutta (Đại kinh sư tử hông). 
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š [0671a04] Bây giờ, mỗi ngày Như Lai ăn một hạt mè và một hạt gạo, nhưng 
rôi cuôi cùng cũng chỉ vô ích, vân không chứng ngộ được pháp vô thượng. Lúc 
Như Lai đi đại tiện, tiêu tiện thì bị ngã quy xuông đất, không thể tự đứng dậy. 
Bây giờ, chư thiên nhìn thấy, liền nói: “Sa-môn Cù-đàm đã Diệt độ rôi!” Cũng 
có chư thiên bảo: “Vi Sa-môn này vẫn chưa qua đời, nhưng hôm nay chắc sẽ 
qua đời.” Có chư thiên lại nói: “VỊ Sa-môn này sẽ không qua đời! Sa-môn này 
là bậc A-la-hán. Pháp tu của bậc A-la-hán là phải hành trì khó hạnh như vậy.” 

Bấy 010, thần thức Như Lai vẫn còn, có thể nhận biết ngoại cảnh, nên lại 
suy nghĩ: “Nay Ta sẽ nhập thiên nén hơi thở.” Thế rồi Như Lai liền nhập thiền 
nén hơi thở, theo dõi hơi thở ra vào. Do theo dõi hơi thở ra vào nên Như Lai 
biết rõ hơi thở thoát ra từ lỗ tai; khi ấy, tiếng gió mà nghe giống như tiếng sắm. 
Như Lai lại nghĩ: “Nay Ta nên ngậm miệng, bịt tai, không cho hơi thở thoát ra 
ngoài.” Do hơi thở không thê thoát ra từ miệng và tai, cho nên thoát ra từ tay và 
chân. Ngay khi hơi không thoát ra từ tai, mỗi, miệng thì bên trong cơ thê có âm 
thanh giống như tiếng sâm rèn. Bây giờ, Như Lai cũng có trạng thái như vậy. 
Lúc ấy, thần thức vẫn còn lưu chuyền theo thân. 

Như Lai lại nghĩ: “Ta nên vào lại thiền nén hơi thở.” Khi ây, Như Lai phong 
bé hết các lỗi thoát hơi thở. Vì phong bé các đường ra vào của hơi thở khiến cho 
đỉnh đầu Như Lai đau nhức dữ dội, giỗng như có người lây cái айі khoan mà 
khoan vào đầu. Như Lai cũng vậy, ở trên đỉnh đầu đau nhức vô cùng. 

Bấy giờ, thân thức Như Lai vẫn còn, rồi Như Lai lại tự suy nghĩ: “Nay Ta 
nên nhập thiên, đè nén hơi thở, không cho hơi thở ra vào.” Khi ây, Như Lai liền 
bít lỗi hơi thở ra vào, cho nên toàn bộ hơi thở đều dôn xuống bụng. Lúc này, hơi 
thở di chuyền rất yêu ớt, toàn thân Như Lai vô cùng đau đớn, giống như sự đau 
đớn của một con bò khi bị đồ tế cầm đao giết nó, Như Lai cũng vậy, VÔ cùng 
đau đớn. Như một người yếu ớt bị hai người mạnh khỏe tóm lây rồi quăng lên 
đồng lửa đỏ rực, sự đau đớn này không thé nào chịu nói. Như Lai cũng vậy, sự 
đau đớn này không thé tả xiết. Lúc này, thân thức Như Lai vẫn còn tÔn tại. Như 
Lai tọa thiên đè nén hơi thở như vậy mỗi ngày, dẫn đến hình sắc không giống 
con người. Có người nhìn Һау Như Lai, liên nói: “VỊ Sa-môn này hình sắc đen 
quá.” Cũng có người nói: “Sắc điện vị này giống như người chết.” 

Này các Tỳ-kheo! Suốt sáu năm ròng Như Lai tu hành khó hạnh như vậy, 
nhưng không chứng ngộ được pháp tối thượng. 

[0671604] Вау gio, Nhu Lai suy nghi: “Nay mỗi ngày Ta nên ăn một quả 
trái cây.” Thé rôi Nhu Lai mỗi ngày ăn một quả trái cây. Khoảng thời gian đó, 
thân thể Như Lai yêu ớt, không thể đi đứng, giông như người già một trăm hai 
mươi tuôi, từng đôt xương rời rạc, không thể tự chống đỡ. Tỷ-kheo nên biết, 
một quả trái cây khi ây chỉ băng một quả táo nhỏ hiện nay. Bây giờ, Như Lai lại 
nghĩ: “Phương pháp tu này chăng phải cội gốc giúp Ta thành đạo, Ta phải nên 
tìm một phương pháp khác.” 
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Khi ấy, Như Lai suy nghĩ và hồi ức lại những ngày trước kia: “Lúc tinh tọa 
dưới cội cây của Phụ vương, Ta không có niệm tham dục, trừ bỏ pháp xấu ác 
bát thiện, an trú Thiên thứ nhất. Lìa bỏ giác và quán, không giác không quán, an 
trú Thiền thứ hai. Lạc trú trong xả, chánh niệm thanh tịnh, không có các tưởng, 
an trú Thiên thứ ba. Không khó không lạc, xả niệm thanh tinh, an trú Thiên thứ 
tư. Những trạng thái này có thê là đạo. Nay Ta nên tìm đạo này.” 

Trong suốt sáu năm, Như Lai tỉnh tân tu tập khô hạnh để mong đạt đạo, 
nhưng không kết quả. Có lúc Như Lai năm trên bụi gai, có lúc thì năm trên ván 
đóng dinh, có khi treo ngược thân thê lên cao cách xa mặt đất, hai chân lên trời 
đầu chúi ngược xuống đất. Có lúc bắt tréo chân mà ngôi хб; hoặc йё râu, tóc 
dài mà không cạo hót; hoặc ngôi giữa trời năng như lửa đốt, hoặc mùa đông 
lạnh buốt mà ngồi trên tảng băng, ngâm mình trong nước; hoặc im lặng không 
nói; hoặc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, hoặc ba ngày ăn một 
bữa, hoặc bốn ngày ăn một bữa, cho đến bảy ngày ăn một bữa; hoặc ăn rau quả, 
hoặc ăn lúa mè, hoặc ăn rễ cỏ, hoặc ăn trái cây, hoặc ăn hương của hoa, hoặc ăn 
các loại đưa. Có lúc thì Như Lai để mình trần, có lúc thì mặc y phục rách nát, 
có lúc lại mặc у băng cỏ gáu,2 có lúc thì mặc y băng lông thú, có lúc lại lẫy 
tóc của người khác đê mà che thân; có lúc đề tóc dài, có lúc lây tóc [của] người 
khác đội thêm lên đầu. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Trước kia Như Lai khó hạnh đến thé, nhưng 
vẫn không đạt được cội gôc của bốn pháp. Đó là bốn pháp nào? Nghĩa là giới 
luật Hiền thánh khó hiểu, khó biết; trí tuệ Hiền thánh khó hiểu, khó biết; giải 
thoát Hiền thánh khó hiểu, khó biết; tam-muội Hiền thánh khó hiểu, khó biết. 
Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có bón pháp mà xưa kia Như Lai tu khó hạnh nhưng 
không đạt được cội gốc của bốn pháp này. 

Bây giờ, Như Lai lại suy nghĩ: “Nay Ta nhất định phải tìm được đạo Vô 
thượng.” Thế nào là đạo Vô thượng? Đó là hướng về bón pháp này: Giới luật 
Hiên thánh, tam-muội Hiên thánh, trí tuệ Hiền thánh và giải thoát Hiền thánh. 

Rôi Như Lai lại nghĩ. “Không thé câu đạo Tối thượng với thân hình gầy yêu 
này. Ta nên ăn một ít để có chút khí lực nuôi dưỡng thân thé. Có sức khỏe tốt 
thì mới có thé tân tu đạo nghiệp.” 

Khi Như Lai thọ nhận thức ăn, thân thể có chút khí lực thì năm 1y-kheo đã 
rời bỏ Như Lai, vì họ nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm này tu hành sai trái, đã từ bỏ 
pháp môn chân chánh đề theo đường tà.” 

[0671c07] Lúc đó, Như Lai rời chỗ ngôi đứng dậy, đi kinh hành theo hướng 
Đông, đồng thời suy nghĩ: “Vị trí mà hăng sa chư Phật thời quá khứ xa xưa 
thành đạo là nơi nào?” Ngay khi ây, có thiên thần đứng giữa hư không nói với 
Như Гал: 


42 Nguyên tác: Sa thảo (7 #), cũng gọi là “hương phụ” (Ж f. 
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“Hiên sĩ nên biết, hăng sa chư Phật, Thé Tôn thời quá khứ đều ngồi dưới 
bóng mát của cội Bồ-đề mà thành Phật.” 

Rôi Như Lai lại nghĩ: “Ngồi nơi nào để thành Phật? Là ngôi hay là đứng?” 

Chư thiên lại nói với Như Lai: 

“Hăng sa chư Phật, Thé Tôn thời quá khứ đều ngôi trên đệm cỏ đề thành Phật.” 

Khi ду, cách Như Lai không xa, có Bà-la-môn Cát Tường đang cắt cỏ. Như 
Lai liền đến đó hỏi thăm: 

“Ông là ai? Tên họ là gì?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Tôi tên Cát Tường, họ là Phát Tinh.” 

Như Lai liền nói với người ду: 

“Lành thay, lành thay! Người có họ tên như thé rất hiểm trên đời. Danh tánh 
không hư vọng sẽ thành tựu tên gọi này. Cầu mong cho ông đời hiện tại tốt lành, 
không gặp điều bát lợi, không còn sanh, già, bệnh, chết. Ông họ Phát Tinh thật 
phù hợp với Ta. Nay Ta muốn xin ông một ít cỏ.” 

Cát Tường hỏi: 

“Thưa Cù-đàm! Hôm nay, Ngài dùng cỏ này йё làm gì?” 

Như Lai liền đáp: 

“Та muốn trải dưới gốc Thọ vương dé tìm cầu bốn pháp. Bốn pháp ấy là 
gì? Đó là giới luật Hiền thánh, tam-muội Hiên thánh, trí tuệ Hiền thánh và giải 
thoát Hiên thánh.” 

Ty-kheo nên biết, bây giờ Bả-la-môn Cát Tường đích thân đem cỏ đến trải 
dưới gôc Thọ vương. Như Lai liền lên tòa cỏ, kiết-già tĩnh tọa, thân tâm ngay 
thăng, buộc niệm trước mặt. Bây giò, Như Lai dứt trừ tham dục và các pháp хаи 
ác bất thiện, an trú Thiên thứ nhất, có giác có quán; trừ bỏ giác và quán, an trú 
Thiên thứ hai; lạc trú trong xả và có chánh niệm, an trú Thiên thứ ba; trừ sạch 
hỷ và ưu, an trú Thiên thứ tư. 

Bây giò, Như Lai với tâm thanh tinh, dứt sach các kiết sử, thành tựu vô sở 
úy, tự biết mọi hình hài, đời sống trong vô lượng đời trước. Như Lal nhớ rõ 
mọi việc trong vô lượng đời trước; hoặc biết việc trong một đời, hoặc hai đời, 
ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, trắm ngàn đời, vạn đời; hoặc trong 
kiếp thành, kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, vô số kiếp vừa thành 
vừa hoại; Ta từng chết ở đây sanh ra chỗ kia, chết chỗ kia sanh ra ở đây; tường 
tận nhân duyên của từng cảnh giới. Mọi việc trong vô số đời trước như thê, Như 
Lai đều nhớ rõ. 


Thọ vương (1# =) chỉ cho cây Bó-dé. 
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[0672а06] Như Lai lại dùng thiên nhãn thanh tịnh, không chút câu nhiễm, 
quán biết như thật các loài chúng sanh, thây rõ có sanh ra, có chết đi; có người 
đẹp, có người xấu; có đường lành, có nẻo ай; со tốt, có xâu; tùy theo hạnh 
nghiệp của họ, Như Lai Шау đều biết rõ. Hoặc có chúng sanh thân làm việc ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác, chê bai Hiền thánh, tạo ra các nghiệp tà kiến, sống với 
tà kiến, nên sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Hoặc có chúng sanh thân làm 
việc thiện, miệng nói thiện, tâm nghĩ thiện, không chê bai Hiển thánh, sóng với 
chánh kiến, nên sau khi qua đời, được sanh vào cõi người. Đây là chúng sanh 
mà thân, miệng, ý không tạo tà nghiệp. 

Như Lai lại dùng tâm tam-muội thanh tịnh, không chút câu nhiễm, dứt sạch 
hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được trí tuệ giải thoát và biết 
rõ như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa.” Вау 010, Như Lai thành tựu đạo Vô thuong 
Chánh chân. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào biết rõ các đường tái 
sanh thì những đường này vốn đĩ xưa kia Như Lai đều đã kinh qua, ngoại trừ 
cõi trời Tịnh Cư thì Như Lai chưa đến, vì đã sanh lên cõi đó thì sẽ không còn 
tải sanh trở lại cõi này. Đôi với một só Sa-môn, Bà-la-môn thì đó là nơi đáng аё 
tái sanh, nhưng Như Lai lại không sanh lên đó, do không thích hop. Vi đã sanh 
lên cõi trời Tịnh Cư thì không còn trở lại thế gian này nữa. 

Tỳ-kheo các thầy đạt được giới luật Hiền thánh mà Như Lai đã đạt được. 
Các thây đạt được tam-muội Hiên thánh mà Như Lai đã đạt được. Các thầy đạt 
được giải thoát Hiên thánh mà Như Lai đã đạt được. Các thây đạt được giải 
thoát tri kiên Hiên thánh mà Như Lai đã đạt được. Như Lai đã cắt đứt góc rễ của 
sự thọ sanh, sanh tử vĩnh viễn châm dứt, không còn tái sanh nữa. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm phương tiện thành tựu bốn pháp. Vì 
sao? Vì Tỳ-kheo nào được bốn pháp này thì sẽ dễ dàng thành tựu đạo quả. Như 
nay Như Lai thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân, đều là nhờ bón pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. BÓN МЕМ VUI“ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.31.9. 067203). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.567. 0153c05); Biệt Тар. ЯЖ (7.02. 0100.161. 0435a06); S. 1.11- L 5. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ lâu xa, ở cõi trời Ba Mươi Ba, Thích-đề-hoàn-nhân 
cùng các ngọc nữ đến vườn Nan-đàn-bàn-na“° dạo chơi. Khi ấy, có một vị trời“ 
nói kệ này: 

Chưa dạo vườn Nan-đàn, Chưa biết rõ diệu lạc, 
SO với cõi trời khác, Không đâu hơn nơi này. 

Báy giờ, có một vị trời khác nói với vị trời kia: 

“Ông đúng là không có trí tuệ, không biết phân biệt chánh lý. Sự vật buồn 
khó mà lại cho đó là vui. Sự vật không bên chắc mà cho là bën chắc. Sự vật vô 
thường, lại cho là thường còn. Sự vật không kiên có, lại bảo là kiên cố. Vì sao 
như vậy? Lễ nào ông chưa từng được nghe Như Lai nói bài kệ này ư? 

Các hành đêu vô thường, Có sanh ắt có tử, 
Không sanh thì không tử, Tịch diệt mới chân thường. 

Đã có nghĩa lý này, còn có bài kệ này, vậy sao ông lại nói chôn này vui 
nhất? Nay ông nên biết, Như Lai cũng nói pháp về bón dòng thác.“ Nếu chúng 
sanh nào chìm trong những dòng thác này thì mãi mãi không đạt đạo. Bốn dòng 
thác ду là gì? Đó là dục lưu, hữu lưu, kiên lưu và vô minh lưu. 


Thé nào là dục lưu? Đó là năm món dục. Nghĩa là mắt thây sắc liên khởi 
tưởng phân biệt, tai nghe tiếng liền khởi tưởng phân biệt, mũi ngửi mùi liền 
khởi tưởng phân biệt, lưỡi ném vị liền khởi tưởng phân biệt, thân xúc chạm liền 
khởi tưởng phân biệt. Đó gọi là dục lưu. 

Thé nào là hữu lưu? Đó là ba hữu, gồm có: Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 
Đó là hữu lưu. 

Thế nào gọi là kiên lưu? Nghĩa là chấp thé gian là thường, thế gian là vô 
thường; thê gian là có giới hạn, thê gian là không có giới hạn; kia là thân, kia 
là mạng; kia chàng phải thân, kia chắng phải mạng; hoặc chấp răng Như Lai 
có chết, Như Lai không chết; hoặc Như Lai vừa có chết vừa không chết, cũng 
chăng phải Như Lai vừa có chết vừa không chết. Đó gọi là kiến lưu. 

Thé nào là vô minh lưu? Vô minh nghĩa là không hiểu biết, không tin nhận, 
không thây rõ tâm ý tham dục, luôn luôn mong câu và có năm thứ che đậy, đó 
là che đậy bởi tham dục, che đậy bởi sân hận, che đậy bởi ngủ nghỉ, che đậy 
bởi trao cử và che đậy bởi nghi ngờ. Lại còn không biết rõ sự khổ, không biết 
nguyên nhân của khó, không biết sự khô diệt, không biết con đường đưa đến 
khô diệt. Đó gọi là vô minh lưu. 


45 Nguyên tác: Nan-đàn-bàn-na viên (#1 33Z E), cũng gọi là vườn Hoan Ну (# 2 9, Nandana). 
46 Nguyên tác: Thiên nhân (Ж Л), chỉ cho chúng sanh cõi trời. 


41 Tứ lưu (0#): Bốn dòng chảy, chỉ cho kiến lưu (R.W), dục lưu (AKF), hữu lưu (Æ Fi) và vô minh 
lưu (4 BB 7). 
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Thiên tử nên biết, Như Lai nói bón dòng thác này. Nếu ai rơi vào bón dòng 
thác này thì không thé chứng đạo.” 

[0672с06] Khi vị trời kia nghe lời này xong, trong khoảnh khắc như lực sĩ 
co duỗi cánh tay, đã rời khỏi cõi trời Ba Mươi Ba, đến chỗ Như Lai, dành lễ sát 
chân ròi đứng qua một bên, sau đó bạch Như Lai: 

“Lành thay, thưa Thế Tôn! Ngài đã khéo nói nghĩa này. Thế Tôn đã giảng 
nói về bón dòng thác. Nêu hàng phàm phu nào không được nghe về bốn dòng 
thác này thi không có được bốn niêm уш. Bốn niềm vui ау là gì? Dó là niêm 
vui tịch tĩnh, niêm vui Chánh giác, niềm vui Sa-môn và niềm vui Niết-bàn. Nếu 
người phàm phu nào không biết rõ bốn đòng thác thì không có được bốn niềm 
уш пау.” 

Ông ây nói xong, Như Lai liên bảo: 

“Thật vậy, thiên tử! Đúng như lời ô ông nói, néu không thấy rõ bón dòng thác 
thì không cảm nhận được bốn niêm vui này.” 


Rồi Như Lai tuân tự nói pháp cho vi trời kia nghe. Như luận về bó thí, luận 
về trì giới, luận về sanh thiên, dục là bất tịnh, lậu hoặc là tai họa lớn, giải thoát 
là an уш. 

Khi ấy, vị trời đã phát tâm hoan hý, Như Lai liền diễn nói rộng về pháp bốn 
dòng thác và bón sự an lạc. Bấy giờ, vị trời kia chuyên tâm nhất ý tư duy pháp 
này, ngay đó các trần cầu dứt sạch, được Pháp nhãn thanh tịnh. Ngày nay Như 
Lai cũng nói về bốn dòng thác và bốn niềm vui này, giúp cho tất са chứng được 
pháp bốn chân lý. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. VÔ THƯỜNG"® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nên tu tập về tưởng vô thường, nên lưu bó rộng khắp về tưởng vô thường. 
Đã khéo tu tập tưởng vô thường, lưu bô rộng khắp tưởng vô thường thì sẽ đoạn 
trừ tham ái ở cõi dục, tham ái ở cõi sắc, tham ái ở cõi vô sắc, trừ sạch vô minh, 
dứt hết kiêu mạn. Giống như châm lửa đốt cỏ cây thì й са dëu сһау гш. О дау 
cũng vậy, nếu tu tập tưởng vô thường thì đứt sạch hết tất cà kiết sử. Vì sao như 


48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ## (T.02. 0125.31.10. 0672c22). 
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vậy? Vì thuở xưa, có một thiên tử dẫn theo năm trăm ngọc nữ đến đạo chơi 
trong vườn Nan-đàn-bàn-na, đi dân đến dưới bóng cây Ca-ni, vui hưởng niềm 
vui năm dục. Вау giờ, vị thiên tử kia leo lên cây dé chơi đùa, do tâm ý bông 
đùa, dang tay hái hoa nên rơi xuống đất mà chết. Khi ấy, ông ta tái sanh vào gia 
đình của một đại trưởng giả trong thành Xá-vệ này. Lúc đó, năm trắm ngọc nữ 
đâm ngực gào khóc, vật vã không nguôi. 

[0673a04] Như Lai dùng thiên nhãn trông thây thiên tử vừa chết đã tái sanh 
vào gia đình một đại trưởng giả trong thành Xá-vệ. Khoảng tám, chín tháng sau, 
phu nhân hạ sanh một bé trai vô cùng đoan chánh, đẹp như màu hoa đào. Khi 
đứa con trai dàn dàn khôn lớn, vợ chồng trưởng ола cưới vợ cho con. Lây VỢ 
chưa được bao lâu, con trai trưởng giả đã vội qua đời, sanh làm loài rồng sống 
trong bién lớn. Khi á ду, tát cá moi người trong gia đình trưởng giả đều than khóc 
tiếc thương, đau khô vô cùng. Bấy giờ, con rông kia không lâu sau lại bị loài 
chim Cánh Vàng ăn thịt, sau khi chết rôi sanh trong địa ngục. Các long nữ lúc 
này cũng đau xót tiếc thương rồng, không thé tả hết. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Lúc thiên tử hái hoa, Tâm ý loạn, chăng an, 


Như lũ cuôn thôn làng, 
Khi ây các ngọc nữ, 


Người dung mạo đoan chánh, 


Nhấn chìm không cứu được. 
Cùng vây quanh khóc than, 
Thích hoa mà mât mạng. 


Vì mát đi khúc ruột, 
Vô thường làm tiêu tan. 
Chúng rông đêu khao khát, 


Cõi người cũng khóc than, 
Cưới vợ xong, đoản mang,” 
Làm rông, long nữ hâu, 


Rông bảy đầu đũng mãnh, Chết bởi chim Cánh Vàng.*0 
Doa địa ngục chịu khó, Cõi trời đã buôn đau, 

Ở cõi người cũng vậy, Long nữ càng ưu sâu. 

Pháp bón dé mâu nhiệm, Chân thật, lại chăng hay, 

Có sanh phải có chết, Chàng thoát biên lớn này. 
Hãy khởi tưởng quán sát, Pháp thanh tịnh gắng hành, 
Nhất định lia khó não, Không còn họa tử sanh. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải tu tập tưởng vô thường, lưu bó rộng khắp 
tưởng уб thường sẽ đoạn trừ tham ái ở cõi dục, tham ái ở cõi sắc và tham а ở 
cõi vô sắc, cũng trừ được kiêu mạn, dứt sạch hoàn toàn vô minh. 

Như thế, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 

Жжжж 


4 Nguyên tác: Tầm phuc thủ mang chung (2319 lï @ #©). Câu kệ tiếng Việt được dich theo у văn kinh 


phía trên. 
50 Chuyện chim Cánh Vàng ăn thịt rồng, xem tại Thé ký kinh 50 (T.01. 001.30.5. 0127a27). 
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11. KHÔNG TRANH TUNG5: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giò, đệ tử của Tôn giả Mục-liên và đệ tử của Tôn giả A-nan nói với nhau: 

— Hai chúng ta cùng nhau tụng kinh xem ai giỏi hơn! 

Lúc ду, có nhiêu 1-kheo nghe được hai người này thảo luận như vậy, nghe 
xong bèn đên chô Thê Tôn, dành lê sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. Sau đó, 
các Ту-Кһео bạch Thê Tôn: 

— Hôm nay, có hai Tỳ-kheo bàn luận với nhau rằng: “Hai chúng ta cùng 
nhau tụng kinh xem al giỏi hơn!” 

Thế Tôn liền bảo một Tỳ-kheo: 

- Thầy hãy đi gọi hai Tỳ-kheo ấy đến đây! 

Tỳ-kheo đáp: 

- Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Tỳ-kheo này vâng lời Phật dạy, đến gặp hai Tỳ-kheo kia và nói: 

— Thế Tôn cho gọi hai Һау! 

_ Hai Tỳ-kheo kia nghe vậy, liên đi đến chỗ Thê Tôn, đảnh lễ sát chân Phật 
rôi đứng một bên. Bây giờ, Thê Tôn nói với hai thây Ty-kheo ây: 

— Các thây là người thiếu trí tuệ. Thật sự các thây CÓ nÓI răng: “Chúng ta 
cùng nhau tụng kinh xem al giỏi hơn”, phải không? 

Hai Ty-kheo đáp: 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

_— Các thầy có từng nghe Như Lai nói pháp “cạnh tranh với nhau” này chưa? 
Nêu có pháp này thì đầu khác gi những Bà-la-môn? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Chúng con chưa nghe Như Lai nói pháp này. 

Thế Tôn bảo: 

— Do tù trước đến nay Như Lai không chỉ dạy pháp này cho các T-kheo, vì 
vậy mà các thây phân tranh hơn thua sao? Ngày nay sở dĩ Như Lai nói pháp là 
muôn hàng phục mọi người, giáo hóa cho người. Những Tỳ-kheo nào khi thọ 


lãnh pháp, phải nhớ tư duy về pháp bốn duyên, nghĩa là xem xét có khế ứng với 
Kinh, Luật, Luận hay không? Nếu khế ứng thì hãy nhớ hành trì theo. 


5! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.31.11. 0673b01). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1138. 0300b09); Biệt Tạp. ЗЇЎЁ (T.02. 0100.113. 0415а05); S. 16.6 - II. 203. Dh. у. 376. 
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Báy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 


Tụng nhiễu có ích gì, Màu nhiệm chi cách đó, 
Giống như đếm số bò, Chăng phải pháp Sa-môn. 
Đọc tụng nhiều hay ít, Cốt nương pháp hành trì, 
Cách này tôi thượng vị, Đáng gọi pháp Sa-môn. 
Tuy tụng đến ngàn chương, Vô nghĩa, ích gì đâu! 
Chăng bằng tụng một câu, Nghe xong liên đắc đạo. 
Tuy tụng cả ngàn lời, Vô nghĩa, ích gì đâu! 


Chàng bàng tụng một nghĩa, Nghe xong chứng đạo mâu. 
Một minh {гёп chién trường Chiên thăng ngàn quân địch, 
Đâu băng tự thăng minh, Là chiên công tôi thượng. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Từ nay trở đi, các thầy chớ nên tranh tụng, chớ 
có tâm hơn thua. Vì sao như vậy? Bởi vì là T-kheo thì phải nhớ cảm hóa tât cả 
mọi người. Nêu Tỳ-kheo nào có tâm hơn thua, có tâm cạnh tranh thì phải dùng 
pháp cùng với giới luật đê mà tri phạt. Vì thê, này các Ty-kheo! Hãy tự tiên tu. 

Bấy giờ, hai thầy Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
dành lễ sát chân Phật và phát nguyện sám hối: 

_— Tù nay về sau, chúng con không dám tái phạm. Ngưỡng mong Thế Tôn 
châp thuận sự sám hôi của chúng соп! 

Thê Tôn lại nói: 

— Giáo pháp Như Lai rất hoan hý với người biết hôi lỗi, người tự biết mình 
có tâm hơn thua. Nay Như Lai châp thuận sự sám hôi của các thây. Này các 
Ty-kheo! Chớ nên tái phạm. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


Kệ tóm 1:52 
Tăng thượng, Tọa, Hành tích, Vô thường, Viên quán trì, 
Vô lậu, Vô tức, Thiên, Tứ lạc, Vô tránh tụng. 


° Nguyên tác Nhiếp tụng: ‡Š E, АЁ, fT BJ; ЖЖ, БЕЛЕ; Жш, ЖОЙ, 1; DH⁄É, ЖЕТИЛ. Do đặt lại tựa 
đề nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Bài kệ này chỉ có 10 bài kinh, trong khi phẩm này có 11 
bài kinh. Bản Hán, hết quyên 23. 


32. PHAM THIỆN TU! 


1. МАМ CĂN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Như Lai sẽ nói về nhóm các pháp thiện, các thầy hãy khéo suy 
nghĩ và ghi nhớ 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy rôi, Thế Tôn liền nói: 

- Thé nào gọi là nhóm các pháp thiện? Đó chính là năm căn. Năm căn gôm 
có tín căn, tán căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Này các Ту-Кһео, со пат 
сап пау. Nếu Ty-kheo nào tu tập năm căn, chắc chăn sẽ chứng quả Tu-đả-hoản, 
được bất thoái chuyên và nhất định sẽ thành tựu đạo Vô thượng. Tu tập tiễn 
thêm, sẽ chứng quả Tư-đà-hàm và còn trở lại cõi đời này một lân nữa dé dứt 
sạch gốc khô. Tu tập tiến thêm nữa, sẽ chứng quả A-na-hàm, không còn sanh 
lại cõi đời này nữa, đưa đến Bát-niết-bàn. Tu tập tién lên thêm nữa, sẽ dứt sạch 
hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, tự thân tác 
chứng mà tự an trú và biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa. 

Nhóm các pháp thiện chính là năm căn. Vì sao vậy? Vì đây là nhóm lớn nhất, 
là vi diệu nhất trong các nhóm. Nếu ai không tu tập những pháp này thi không đạt 
được quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, А-па-һат, A-la-hán, Độc giác, cho дёп Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Nếu ai có được năm căn này thì sẽ thành tựu bón 
quả vị và Ba thừa. Nói đến nhóm các pháp thiện thì năm căn này là hơn hết. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm câu phương tiện tu tập năm căn này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


' Nguyên tác: Thién tu phẩm #?Zš tt: (T.02. 0125.32. 0673с19). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2 (7.02. 0125.32.1. 0673c20). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.644. 0182b02); 5. 48.3 - V. 194; А. 5.2 - Ш. 2. 
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2. NĂM TRIÊN САР 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Như Lai sẽ nói về nhóm các pháp bát thiện, các thây hãy khéo 
suy nghĩ và ghi nhớ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy rồi, Thế Tôn liên nói: 

= Thé nào gọi là nhóm các pháp båt thiện? Dó chính là năm triën cái. Năm 

triên cải góm có: Tham dục, sân hận, thụy miên, trao cử” và nghi. Đó gọi là năm 
triên cái. Nên biệt, nhóm các pháp bât thiện chính là năm triên cái. Vì sao như 
vậy? Này các Ty-kheo, nêu người nào có năm triên cái này thì sẽ dự phân trong 
ba đường ác là súc sanh, nga quy và địa ngục. Tất cả các điều bất thiện đều từ 
năm triên cái này mà sanh khởi. Cho nên, пау các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương 
tiện dë diệt trừ năm triển cái là tham dục, sân hận, thụy miên, trao cử và nghi. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KKK 


3. CÔNG ĐỨC LÊ PHÂT* 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thừa sự và kính lễ đức Phật sẽ được năm công đức. Đó là năm công đức 
gì? Một là, thân tướng tôt đẹp. Hai là, có giọng nói hay. Ba là, của cải dôi dào. 
Bôn là, được sanh vào nhà trưởng giả. Năm là, sau khi qua đời sẽ được sanh 
vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Sở dĩ được như vậy là do Như Lai không ai có 
thê sánh băng, Như Lai đã thành tựu niêm tin, thành tựu giới hạnh, thành tựu 
nghe nhiêu, thành tựu trí tuệ và thành tựu tướng hảo, nhờ đây mà được thành 
tựu năm công đức. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 3 (T.02. 0125.32.2. 0674a11). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.725. 0195b0); Tạp. $E (7.02. 0099.767. 0200b23); S. 47.5 - V. 145; A. 5.52 - Ш. 65. 


4 Båt thiện tụ (2 22, akusalaraäsi). 
5 Nguyên tác: Điệu hy (JER, uddhacca): Sự phóng dật, sự trao cử, sự phóng tâm, phóng túng. 
6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.32.3. 0674a23). 
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Lại nữa, vì sao kính lễ đức Phật lại được thân tướng tốt đẹp? Vì nhờ chiêm 
ngưỡng hình tướng Như Lai nên phát tâm hoan hỷ. Vì nhân duyên này mà được 
thân tướng tốt đẹp. 

Vì sao kính lễ đức Phật lại được giọng nói hay? Vì nhờ chiêm ngưỡng 
hình tướng Như Lai nên tự niệm danh hiệu Phật ba lần: “Kính lạy đức Như 
Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác.” Vì nhân duyên này mà được giọng 
nói hay. 

Vì sao kính lễ đức Phật lại được của cải dôi dào? Vì nhờ chiêm ngưỡng hình 
tướng Như Lai nên liền phát tâm bố thí rộng lớn, rải hoa, đốt đèn, cho đến bố 
thí nhiêu phâm vật khác. Vì nhân đuyên này mà được của cải đồi đào. 

Lại nữa, vì sao kính lễ đức Phật lại được sanh vào gia đình trưởng giả? 
Vì nhờ chiêm ngưỡng hình tướng Như Lai nên tâm sẽ không khởi niệm đắm 
nhiễm, quỳ gói sát đất, chắp tay chí thành dành lễ đức Phật. Nhờ nhân duyên 
này mà được sanh vào gia đình trưởng giả. 

Lại nữa, vì sao kính lễ đức Phật thì sau khi qua đời sẽ được sanh vào cõi 
lành, sanh lên cõi trời? Theo thường pháp của chư Phật, Thế Tôn, nếu chúng 
sanh nào dùng năm duyên sự đề kính lễ Như Lai thì người ду được sanh vào cõi 
lành, sanh lên cõi trời. 

Này các Tỳ-kheo, đó là năm nhân duyên mà người kính lễ đức Phật 
được năm công đức. Cho nên, này các Tỳ-kheo! Nếu người thiện nam, thiện 
nữ nào muốn có được năm công đức này thì hãy tìm cầu phương tiện kính 
lễ đức Phật. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


4. HINH PHAT TRONG ЮА NGỤC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Giỗng như căn nhà có hai cửa đôi nhau và có người sông trong đó. Lại có 
người đứng ở trên quán sát bên dưới nhà, nêu ai ra vào, дёп đi Шау đêu thây biệt 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.32.4. 067416). Tham chiếu: Thé ký kinh tł 
REX (7.01. 0001.30.4. 0121128); Khởi thể kinh ЖЕН (T.01. 0024. 0310a02); Khởi thê nhân bón 
kinh ХНА (T01. 0025. 0365а11); Thiên sứ kinh ЖА (Т.01. 0026.64. 0503a21); Thiết 
thành nê-lê kinh 3X 1 YE 5š 5 (T.01. 0042. 0826с26); Diêm-la Vương ngũ thiên sứ giả kinh АЁ + 
ERIE (T.01. 0043. 0828b12); Phân biệt bó thí kinh 2} ЯА (T.01. 0084. 0903123); Мей 
khô chương cú kinh т АЈ (T.17. 0741. 0543с03); M. 130, Devadita Sutta (Kinh thiên sử); 
А. 3.36 - I. 138. 
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rõ tất cả. Cũng giỗng như vậy, Như Lai bàng thiên nhãn quán sát tất cả các loại 
chúng sanh, thây có sanh ra, có chết đi; có đường lành, có nẻo dữ; có người đẹp, 
có kẻ xâu; có người t tốt, có người xấu, tùy theo nghiệp lực mà họ gieo trông, 
Như Lai đều biết rõ tất cả. 


Hoặc có chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, y nghĩ thiện, không 
chê bai Hiên thánh, thường tu chánh kiến, sông với chánh kiến sau khi qua đời 
sẽ sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Đó gọi là chúng sanh làm thiện. 

Hoặc có chúng sanh tu tập theo pháp thiện này, không tạo nghiệp ác, sau khi 
qua đời thì được sanh vào cõi người. 

Hoặc có chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, tạo nghiệp bất 
thiện, sau khi qua đời thì bị doa vào nga quỷ. 

Hoặc có chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phi báng Hiền 
thánh, sống với tà kiến, sau khi qua đời thì bị đọa vào súc sanh. 


Hoặc có chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phi báng Hiền 
thánh, sau khi qua. đời thì bị đọa vào địa ngục. 


[0674c01] Khi â ây, cai ngục dẫn tội nhân này đến trình Vua Diêm-la? rồi nói: 
“Đại vương nên biết, người này khi còn sông ở nhân gian, thân làm ác, miệng 
nói ác,'” ý nghĩ ác, tạo các nghiệp ác, nên bi doa vào địa ngục này. Đại vương 
hãy xem xét người này nên xử về tội gì?” 

Вау giờ, Vua Diêm-la lần lượt tra hỏi riêng với người ây vè những tội mà 
ông ta đã tạo. Vua Diêm-la hỏi: 

“Thé nào, ông kia! Khi còn làm thân người ở nhân gian, lẽ nào ông không 
thây con người được sanh ra, được làm thân người thật khó hay sao? Khi ở 
trong thai kỳ thì vô cùng nguy khốn, đau đớn không thé chịu nói, đến lúc lớn 
lên lại phải nuôi dưỡng, cho bú mớm, tăm rửa vất vả biết bao!” 

Tội nhân dap: 

“Tôi thật có ау, thưa Đại vương!” 

Diêm vương lại hỏi: 

“Thế nào, ông kia! Ông không tự biết việc cần phải làm đối với đời sống 
quý Баи! này hay sao? Đó là thân, miệng, ý phải tu tập các hạnh là 

Tội nhân đáp: 

“Thât vậy, Đại vương! Đúng như Đại vương day, chỉ vì ngu si nên tôi không 
biết rõ những hạnh là 


° Tham chiêu: M. 130: Seyyathapi, bhikkhave, dve ағаға sadvara, tattha саккћита puriso тајјһе thito 
passeyya manusse geham pavisantepi nikkhamantepi anucañkamantepi _anuvicarantepi. (Ví nhu, пау 
các Ty-kheo, có hai nhà có cửa; ở đây, một người có mát đứng chính giữa có thé thấy những người di 
vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại), HT. Thích Minh Châu dịch. 


? Diêm-la (18 Е, Yama). 
о Đề bản thiếu “ác khâu” (ЖЖ H), theo văn trên nên bó sung. 
" Nguyên tác: Sanh pháp (Ж zÉ, jātidhamma): Những pháp thuộc về sự sống. 
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Diêm vương bảo: 

“Đúng như ông nói, không sai chút nào. Ta cũng biết rõ những việc mà 
thân, miệng, ý của ông không làm. Nhưng hôm nay, ta chỉ sẽ tra xét những tội 
trạng mả ông đã tạo ra do buông lung, không phải do cha mẹ ông làm, cũng 
chăng phải do vua hay đại thần gây ra. Xưa kia ông tự mình tạo tội thì ngày nay 
phải tự nhận quả báo.” 


Vua Diêm-la hỏi tội người kia, rôi chiếu theo đó mà trị phạt xong thì lại có 
thiên sứ thứ hai tra hỏi người kia: 

“Khi còn làm thân người ở nhân gian, lẽ nào ông không thây người già, thân 
thê yêu ớt, cât bước khó khăn, áo quân dơ bán, đi đứng run гау, hơi thở nặng nề, 
không còn sức sông sao?” 


Lúc ду, tội nhân đáp: 

“Thưa vâng, Đại vương! Tôi có thây.” 

Vua Diêm-Ìa nói: 

“Lễ ra ông phải tự nhận biết rằng: “Thân thể của ta cũng sẽ già ѕиу,!2 tuôi 
già bức bách, cân phải tu tập hạnh lành. ”” 

Tội nhân đáp: 

' “Thật vậy, Đại vương! Nhưng lúc ây tôi thật sự chưa tin điều пау.” 

Diêm vương bảo: 

“Ta cũng biết rõ những việc mà thân, miệng, ý của ông không làm, nên ta 
sẽ tri phạt đê về sau ông không tái phạm. Những việc ác do ông gây tạo, không 
phải do cha mẹ ông làm, cũng chăng phải do vua, đại thân, hay nhân dân gây 
ra. Ong đã tự mình tạo tội thì phải tự minh thọ báo.” 

Diêm vương sai thiên sứ thứ hai này chỉ bảo xong thì lại có thiên sử thứ ba 
tra hỏi người kia: 

“Khi còn làm thân người ở nhân gian, lẽ nào ông không thây có người bệnh 
nặng phải năm trên phân tiêu, không thê tự đứng dậy được hay sao?” 

Tội nhân đáp: 

“Thưa vâng, Đại vương! Tôi thật có thây.” 

Diêm vương lại hỏi: 

“Thé nào, ông kia! Sao ông không tự biết rằng, như ta đây rồi cũng mắc 
bệnh như vậy và không thê tránh khỏi tai họa này!” 

Tội nhân đáp: 

“Thật vậy, thưa Đại vương! Tôi thật sự không thấu hiểu điều này!” 


!2 Nguyên tác: Hình lão chỉ pháp ( JZ# 3, jaradhamma): Những pháp thuộc về sự già suy của thân thê. 
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Diêm vương nói: 

“Та cũng biết rằng ông ngu 51 không hiểu nên ta sẽ trị phạt để về sau ông 
không tái phạm. Tội này ông đã gây tạo, không phải do cha hay mẹ ông tạo ra, 
cũng chàng phải quốc vương hoặc đại thân gây tạo.” 

[0675a05] Vua Diêm-la sau khi nói lời này xong thì lại có thêm thiên sử thứ 
tư hỏi tội người kia: 

“Thé nào, ông kia! Ông đã từng nhìn thây thân hình như cây khô, hơi nóng 
không còn, hơi thở đã ngừng, không còn tri giác, bà con thân quyến vây quanh 
khóc lóc chưa?” 

Tội nhân đáp: 

“Thưa vâng, Đại vương! Tôi đã được thấy.” 

Diêm vương nói: 

“Sao ông không nghĩ, rồi mình cũng không thoát khỏi sự chết giống y 
như vậy?” 

Tội nhân đáp: 

“Đúng vậy, Đại vương! Tôi thật sự chưa tỏ под.” 

Diêm vương nói: 

“Та cũng tin là ông chưa tỏ ngộ pháp này, nên ta sẽ trị phạt để về sau ông 
không tái phạm. Tội bát thiện này vốn không phải do cha hay mẹ ông gây tạo, 
cũng chắng phải quốc vương, đại thần hay nhân dân tạo ra, mà chính do ông đã 
tạo ra nó, nên nay ông phải tự mình chịu tội.” 

Bây giờ, Vua Diêm-la lại sai thiên sử thứ năm tra hỏi người Кіа: 

“Khi còn làm thân người ở nhân gian, lẽ nào ông không thây những việc 
như: Bọn giặc cướp đến đục tường phá nhà, lây tài sản người khác, hoặc dùng 
lửa đốt, hoặc che giâu trên đường. Nếu bị vua bắt được thì bị chặt tay chân, 
hoặc bị giết chết, hoặc bị giam vào lao ngục, hoặc bị trói ngược mang di bêu 
ngoài chợ, hoặc sai vác cát đá, hoặc đem treo ngược, hoặc bắn tên, hoặc lây 
nước đồng sôi dội lên mình, hoặc lây lửa nướng thân, hoặc lột da ra rôi bắt tự 
ăn, hoặc mồ bụng ra lây со nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nâu, hoặc dùng dao 
chặt, lây bánh xe прћіёп đâu, hoặc cho voi giày chết, hoặc treo lên ngọn cây 
cho đến chết đi?” 

Tội nhân đáp: 

“Tôi thật có thây.” 

Diêm vương nói: 

“Vậy thì tại sao ông lại còn lén trộm đô vật của người khác? Trong lòng đã 
biết có hình phạt ấy, sao lại còn phạm?” 

Tội nhân дар: 


“Thua vâng, Đại vương! Tôi thật ngu muội.” 
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Diêm vương nói: 

'“Ta cũng tin lời ông nên ta sẽ trị phạt để về sau ông không còn tái phạm. lội 
này vốn không phải cha hay mẹ ông gây tạo, cũng chăng phải quốc vương, đại 
thân hay nhân dân tạo ra, mà do ông tạo, nên nay ông phải tự mình chiu tội.” 

Sau khi hỏi tội xong, Diêm vương liên sai cai ngục: 

"Mau đem giam người này vào ngục!” 

Khi ây, cai ngục tuân lệnh Diêm vương, liền đem tội nhân này giam vào 
địa ngục. Xung quanh địa ngục lửa cháy dữ dội. Thành quách băng sắt, mặt đất 
cũng bằng sắt. Có bốn cửa thành hôi thối nóng nặc, như thé phán tiéu, trông 
thật nho bân. Lại có núi đao, rừng kiếm vây quanh bốn bè. Lại có lồng sắt phủ 
chụp lên trên. 


[0675b04] Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Bốn vách, bón cửa thành, Rộng dài thật cứng chắc, 
Phía trên phủ lông sắt, Không kỳ hạn ra thành. 
Lúc â ду, {тёп nên sắt, Lửa dữ dôi bốc cao, 
Trăm do-tuân tường vách, Cháy đỏ rực một màu. 
Chính giữa có bón trụ, Vừa nhìn đã hãi hùng, 
Phía trên, kiếm làm khung, Qua mỏ sắt chuc mó. 
Quá hói khóng thé ó, Vừa tháy són da gà, 
Nhiĉu khí cụ đáng sợ, Mười sáu chốn khảo tra. 


1ỷ-kheo nên biết, bấy giờ cai ngục dùng nhiều loại khí cụ tàn độc để tra 
khảo người này. Khi tội nhân kia bước chân vào ngục thì máu thịt đã tuôn chảy 
hết, chỉ còn trơ bộ xương. Khi â ây, cai ngục Ì lai dån tội nhân này đi, sau đó dùng 
búa chặt chẻ thân thé, đau đớn không kế xiết, muôn chết cũng không thê được, 
chỉ khi nảo hết sạch tội thì sau đó mới mong thoát khỏi. Người kia phải trả cho 
hết những nghiệp tội mà mình đã từng làm khi ở trong nhân gian thì sau đó mới 
mong thoát khỏi. 


Cai ngục lại bắt tội nhân này leo lên leo xuông trên một thân cây có nhiêu 
đao kiếm. Khi tội nhân ở trên cây, lại còn bị qua mỏ sắt mó ria thịt ăn, hoặc mồ 
đầu lây não ăn, hoặc mô tay chân, hoặc mó xương lây tủy, nhưng tội vẫn chưa 
hết, chỉ khi nào hết sạch tội thì sau đó mới mong thoát khỏi. 


Bấy giờ, cai ngục lại bắt tội nhân kia ngôi ôm cột đồng cháy. Do vì đời 
trước tham đăm dâm dật dẫn đến tội này, bị tội đuôi theo không thé thoát khỏi. 
Có lúc cai ngục lại rút gân từ gót chân lên đến trên сб, kéo về phía trước, hoặc 
dùng xe để rút, hoặc tiên hoặc lùi, không phút nghỉ ngơi, thông khô nơi này 
không thể tính Кё, chỉ khi nào hết sạch tội thì sau đó mới mong thoát khỏi. 


Cai ngục lại bắt tội nhân kia đặt lên núi lửa, rượt đuôi chạy lên ròi lại chạy 
xuống, mãi cho đến khi tội nhân chín nhừ, sau đó mới mong thoát khỏi. Dù phải 
chịu tội như vậy nhưng ngay lúc đó tội nhân muốn chết cũng không chết được, 
chỉ khi nào trả hết sạch tội thì sau đó mới mong thoát khỏi. 
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[0675c02] Cai ngục lại rút lưỡi tội nhân kéo ra sau lưng, thông khô nơi này 
không thể tính Кё, muốn chết chăng được. Cai ngục lại ném tội nhân lên núi 
đao, hoặc chặt chân, hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay, chỉ khi hết tội mới mong 
thoát khỏi. 


Cai ngục lại dùng lá sắt nóng lớn phủ lên thân tội nhân, giỗng như mặc áo 
khi họ còn sông. Lúc này, người kia đau đớn khó só cüng cuc, cüng vi tham duc 
nën phài chuóc láy tội này. Khi ây, cai ngục lại bắt tội nhân chju năm khó hình, 
xô cho ngã xuông ròi lây dinh sắt đóng vào chân tay, rôi lại lây dinh dóng vào 
tim tội nhân, thống khó nơi này thật không kê xiết, chỉ khi hết tội mới mong 
thoát khỏi. 


Cai ngục lại bắt tội nhân treo ngược thân lên, rồi đưa vào trong vạc nâu. 
Bây 910, рһап thân dưới chín nhừ, lật lại thân trên cũng đã chín nhu, bốn phía 
thân thé đều chín гис hết, đau đớn khô sở không thé tính Кё, phân ngoài cũng 
nhừ, phân trong cũng nhừ. Như cái nôi lớn nâu hạt đậu đỏ, có phân ở trên, có 
phân ở dưới, nâu tội nhân này cüng gióng nhu vậy, phân ngoài cũng nhừ, phân 
trong cũng nhừ, thông khô nơi đây thật không kê хіёї, chỉ khi hết tội mới mong 
thoát khỏi. 


1ỷ-kheo nên biết, trong địa ngục ây hoặc lại có lúc phải qua nhiều năm cửa 
Đông mới mở. Khi â ây tội nhân đua nhau chạy đến thì cửa ngục tự nhiên đóng 
lại, rôi những người ду đều ngã quy xuống và phải ở trong đây chịu bao thông 
khó, không thê tính kê. Thé rồi mỗi người lại oán trách nhau: “Chính vì các ông 
mà tôi không được thoát ra khỏi cua!” 

Bấy giờ, Thê Tôn liền nói kệ này: 

Kẻ ngu thường thích thú, Như ở trời Quang Ат, 
Người trí thường lo nghĩ, Như sống trong ngục tù. 

Ở trong địa ngục lớn này trải qua trăm ngàn vạn năm thì cửa Bắc lại mở. 
Bây giờ tội nhân üa về cửa Bắc, nhưng cửa liên đóng, chỉ khi hết tội mới mong 
thoát ra. Tội nhân kia phải trải qua hàng trắm vạn năm mới được thoát khỏi, cho 
đến khi nào những tội đã tạo khi còn làm người đã được trừ hết. 


[0676а01] Cai ngục lại dùng búa sắt chặt thân tội nhân, trải qua rất nhiêu khổ 
hình như vậy, khiến cho sửa đối, chỉ khi hết tội mới mong thoát khỏi. 


Tỳ-kheo nên biết, lại cũng có lúc cửa Đông địa ngục mở ra lần nữa. Lúc ây, 
những tội nhân kia chạy đến cửa Đông, nhưng rôi cửa kia liên tự đóng lại, không 
al ra được. Dù thoát ra được thì bên ngoài cửa địa ngục lại có một ngọn núi lớn, 
néu phải chạy tiếp vào trong núi thì lại bị hai vách núi ер chàt, nhu ёр dàu тё, 
thóng khó noi này, thát khóng ké xiết, chỉ khi hết tội mới mong thoát khỏi. 


Bấy giờ, tội nhân tién về phía trước thì lại gặp địa ngục Tro Nóng, ” ngang 
dọc hàng ngàn vạn do- tuân. Ở trong ngục này, tội nhân chịu khổ không thể kê 
hết, chỉ khi hết tội mới mong thoát khỏi. 


з Nhiệt Hôi địa ngục (Ж Zk ҢЫЗ). 
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Tiến lên trước nữa, lại có địa ngục Dao Ðâm.!* Khi tội nhân vào trong địa 
ngục Đao Kiếm này, liên có gió mạnh thôi qua, phá nát gân cốt thân thể tội 
nhân, thông khó nơi này thật không Кё xiết, chỉ khi hết tội mới mong thoát khỏi. 

Kê đến lại có địa ngục Tro Nóng Lớn.! Khi tội nhân vào trong địa ngục 
Tro Nóng Lớn này thì thân thé nát nhừ, chịu khổ vô lượng, chỉ khi hết tội mới 
mong thoát khỏi. 

Báy giờ, tội nhân tuy thoát khỏi địa ngục Tro Nóng Lớn này, nhưng lại gặp 
địa ngục Đao Kiếm,' ngang dọc hàng ngàn vạn dặm. Khi tội nhân vào trong 
địa ngục Рао Кіёт này, ở đây chịu khó không thê kê hết, chỉ khi hết tội mới 
mong thoát khỏi. 

Кё đến lại có địa ngục Phân Sôi, trong đó có loài trùng nhỏ, sẽ ăn гас tận 
xương tủy tội nhân. Tuy ra được địa ngục này, nhưng lại gặp ngay cai ngục. Lúc 
này, cai ngục liên hỏi tội nhân: “Các ô ông từ đâu đến và muốn đi đâu?” Các tội 
nhân đáp: “Chúng tôi không biết từ chỗ nào đến, lại cũng không biệt sẽ phải đi 
r Nhưng bây giờ, chúng tôi vô cùng đói khô, råt muốn được ап.” Cai ngục 

ói: “Chúng tôi sẽ cung cấp cho.” Khi ấy, cai ngục bảo tội nhân năm ngửa, rồi 
bút phải nuốt hòn sắt nóng lớn. Như vậy, tội nhân сми khó không sao tính kê. 
Lúc đó, hòn sắt nóng từ miệng chạy xuống, ruột và dạ dày đêu chín nhừ hết. Tội 
nhân chịu khó không thê ké hết, chỉ khi hết tội mới mong thoát khỏi. 

Tuy nhiên, những tội nhân kia không thê chịu nổi những thống khô này nên 
đành quay lại địa ngục Phân Sôi, địa ngục Đao Kiếm và địa ngục Tro Nóng 
Lớn. Khi quay trở lại các địa ngục này, các chúng sanh kia càng không chịu nỗi 
những sự thống khó, bèn quay đâu lại địa ngục Phân Sôi. Lúc ду, cai ngục hỏi 
những chúng sanh kia: “Các ông từ đâu đến và muốn đi đâu?” Tội nhân liên 
đáp: “Chúng tôi không biết từ nơi nào đến, lại cũng không biết sẽ phải đi đầu.” 
Cai ngục lại hỏi: “Nay các ông cân øì?” Tội nhân liên đáp: “Chúng tôi rất khát, 
muốn có nước uống.” Khi ây, cai ngục bắt tội nhân năm ngửa, rồi lẫy nước đồng 
sôi rót vào trong miệng cho chảy xuông bụng. Ở đây, tội nhân chiu khó khôn 
cùng, chỉ khi hết tội mới mong thoát khỏi. 

Вау giờ, những tội nhân kia không sao chịu nói những thông khó này nên 
lần lượt quay trở vào địa ngục Phân Sôi, địa ngục Rừng Kiểm, địa ngục Tro 
Nóng, rôi lại trở vào đại địa ngục. 

[0676b09] T-kheo nên biết, lúc â ây tội nhân chịu khó đau đớn, khó lòng tả 
hết. Giả sử tội nhân kia mắt dù có thấy sắc, nhưng tâm không hè thọ lạc; nêu 
tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, у biết pháp đều khởi 


14 Đao Thích địa ngục (27 Ж HB 88). 

!5 Đại Nhiệt Hôi địa ngục (ЖЖЖ Hb Ë). 
16 Đao Kiếm địa ngục (77 #190). 

17 Phát Thi địa ngục (3š PE Hb š). 
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tâm sân hận. Sở di như thé là vì xưa kia không gieo nhân lành mà thường tạo 
nghiệp ác, cho nên đưa đến tội này. 

Вау giờ, Diêm vương bảo những tội nhân kia: 

“Các ông không được lợi lành. Trước kia, khi ở cõi người hưởng phước cõi 
người, vậy mà thân, miệng, у lại làm những việc trái với đạo lý, cũng không 
biết bó thí, ái ngữ, lợi hành và đồng su,!š vậy nên ngày nay phải chịu khó này. 
Nghiệp ác này chăng phải do cha mẹ tạo, cũng không phải do quốc vương hay 
đại thần tạo ra. Những chúng sanh nào thân, miệng, ý thanh tịnh, không nhiễm 
ô thì giống như ở cõi trời Quang Âm. Còn chúng sanh nào tạo các hạnh ác thì 
họ giông như ở trong địa ngục. М, thân, miệng, y của сас ông không thanh tinh, 
cho nên phải chuốc lây tội này.” 

Các Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Vua Diêm-la lại nói: “Ngày nào ta mới thoát 
khó nạn này, được sanh làm người? Nếu được làm người thì ta sẽ xuất gia, cao 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo.” 

Vua Diêm-la mà còn nghĩ được như vậy, huống là các thây, đời nay đã 
được thân người, lại được làm Sa-môn. Thế nên, này các Ty-kheol Hãy nhớ 
tu tập thân, khẩu, ý nghiệp, chớ có buông lung. Hãy dứt trừ năm kiết sử và tu 
tập năm căn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. THỌ ТОЕ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng VỚI đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Đông 
Viên, giảng đường Lộc Tử Mau,2 thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, vào ngày rằm tháng Bảy, Thế Tôn trải tòa ngồi giữa khoảnh đất 
trồng, đại chúng Tỳ-kheo ngôi váy quanh trước sau. Khi ду, Phật bảo A-nan: 


— Hôm пау, tại khoảnh đất trồng này, thây hãy mau đánh kiên chùy. Vì sao 
vậy? Vì ngày răm tháng Вау là ngày thọ tuế.?! 


'# Nguyên tác: Huệ thí, nhân ái, lợi nhân, đăng lợi (Sjt, (22, Я] Л, %#l): Bốn nhiếp sự (#9). 


!9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (7.02. 0125.32.5. 0676b28) Tham chiếu: Thinh thịnh kinh 
ПЕВА (7:01. 0026.121. 0610a08); Thọ tán tué kinh $ š ЖЕЕ (T.01. 0061. 0858а11); Tân tué kinh Š 
ЖА (T.01. 0062. 0859a25); Giải па kinh # 5 #§ (T.01. 0063. 0861b10); Tạp. Ж (T.02. 0099.1212. 
0330a04); Biêt Tạp. ЛЖ (T.02. 0100.228. 0457a29); S. 8.7 - I. 190 (2nd ed-410). 


` Nguyên tác: Đông Uyên Lộc Mẫu viên trung (Ж ZË 4 [Ж] rH), còn gọi là Đông Viên Lộc Tử Mẫu 
giảng đường (Ка, Pubbarama Migāramātupāsāda): Giảng đường Lộc Tử Mẫu, do bà 
Visākhā xây dựng ở Đông Viên (Ж s|, Pubbãräma). 


2! Thọ tué (2 Ж): Thêm một tuôi đạo, tức ngày chư Tăng tự tứ sau 3 tháng kết thúc an cư. 
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[0676с03] Lúc ây, Tôn giả A-nan quỳ gối phải sát đất, chắp tay kính thỉnh 
Thê Tôn băng kệ: 
Đắng Tịnh Nhãn Vô Thượng, Mọi việc đều quán thông, 


Trí tuệ không đắm trước, Thọ tuế là thé nào? 
Bấy giờ, Thế Tôn liền dùng kệ trả lời A-nan: 
Thọ tuế отар ba nghiệp, Thân, khâu, ý sạch làu, 
Hai Tỳ-kheo đối nhau, Tự trình bày khuyết điểm. 
Tự xưng tên và bạch: “Nay chúng Tăng thọ tuế, 
Tôi cũng tịnh tâm thọ, Cúi xin chỉ lỗi cho.” 
Tôn giả А-пап lại dùng kệ hỏi nghĩa này: 
Vô só Phật quá khứ, Độc giác và Thanh văn, 
Pháp này của chư Phật, Hay riêng của Thế Tôn??? 
Đức Phật lại dùng kệ trả lời A-nan: 
Vô số Phật quá khứ, Tâm thanh tịnh Thanh văn, 
Рёо là pháp chư Phật, Chăng riêng của Thế Tôn. 
Độc giác không đệ tử, Không thọ tué pháp này, 
Độc giác không bạn lữ, Không thuyết pháp cho người. 
Phật, Thế Tôn vị lai, Vô số không thê kể, 
Cũng thực hành thọ tuế, Như pháp Phật hôm nay.? 


Sau khi nghe những lời này rồi, Tôn giả A-nan thân tâm hoan hy, phân khởi 
tột cùng, liên lên giảng đường, tay cầm kiền chùy rôi thưa: 
— Nay tôi đánh kiền chùy này để truyền tín lệnh của Thế Tôn. Tất cả chúng 
đệ tử Như Lai đều phải vân tập đây đủ. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan lại nói kệ này: 
Hàng phục mọi ma oán, Trừ kiết chăng còn gì, 
Đất trỗng đánh kiên chùy, Tỳ-kheo nghe đến dự. 
Những ai muốn nghe pháp, Vượt thoát biến tử sanh, 
Nghe Кіёп chùy diệu âm, Hãy vë đây vân tập. 
[0677a01] Sau khi đánh kiên chùy xong, Tôn giả А-пап đến chỗ Thé Tôn, 
đánh lễ sát chân rồi đứng qua một bên và bạch Thế Tôn: 
— Nay đã đúng thời, kính thỉnh Thế Tôn chỉ dạy! 


22 Nguyên tác: Thích-ca-văn (#201 X). 

23 Nguyên tác: Đệ tử thanh tịnh tâm (ж 718912). P. $ауаКа, vừa mang nghĩa là đệ tử vừa có nghĩa là 
bậc Thánh, hàng Thanh văn. 

Nguyên tác: Bắt dữ tha thuyết pháp (2 #8{Lš#‡X). Đây là nói về hành hoạt của vị Độc giác trước khi 
chứng đặc, do cân phải nỗ lực tu tập nên không chú tâm đên việc thuyệt pháp. Tham chiêu Du-già sư 
địa luận AMÉ HERA (T.30. 1579.34. 0477с07): Bán tánh của bậc Độc giác trước khi chứng đắc quả vị 
Bó-dë kia có hạt giông thương yêu chưa lớn mạnh. Do nhân duyên này nên đôi với vIỆc Bà giang 
Chánh pháp, làm lợi ích cho hữu tình thì tâm không yêu thích (HIE E 7t: ЖЕУ 15158 Tí Tie HỆ H WS ЯК 
Ж, Н И IE‡X#l 18 b4 32 Ж). 

25 Nguyên tác: Như kim Cù-đàm pháp (#12 # #5). 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Các thầy hãy ngồi theo thứ tự! Như Lai tự biết thời. 

Вау giờ, Thế Tôn ngôi xuống tòa cỏ, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

— Tất cả các thây hãy ngôi xuống đệm cỏ. 

Chúng T-kheo đáp: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo đều ngòi xuống đệm cỏ. Bấy giờ, Thé Tôn im lặng quán sát 
chúng Tỳ-kheo rồi hỏi: 

— Nay Như Lai muốn thọ tuế! Đối với đại chúng, Như Lai có lỗi gì không? 
Thân, miệng, ý có phạm lỗi gì không? 

Như Lai hỏi xong, các Tỳ-kheo đều im lặng không đáp. Khi ây, đức Phật ba 
lần hỏi các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai muốn thọ tué! Đối với đại chúng, Như Lai có lỗi gì không? 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gói, chắp tay bạch 
Thể Tôn: 

— Các chúng Tỳ-kheo đều xét thấy thân, miệng, ý của Như Lai không có 
lỗi gì cả. Vì sao như vậy? Bởi vì Thế Tôn đã độ người chưa được độ, giúp 
người chưa giải thoát được giải thoát, giúp người chưa Niết-bàn sẽ thành tựu 
Niết-bàn, cứu hộ người chưa được cứu hộ, làm mắt sáng cho người mù, là thây 
thuốc giỏi chữa trị cho kẻ bệnh tật, là bậc tôn quý bậc nhất trong ba cõi, không 
ai có thé sánh băng, là bậc đáng kính đáng quý, giúp người chưa phát đạo tâm 
được phát đạo tâm, giúp người chưa thức tỉnh được thức tỉnh, giúp người chưa 
nghe pháp được nghe pháp mâu, giúp người mê lâm ау được lỗi đi, dẫn họ 
vë Chánh pháp. Do duyên sự này nên Thế Tôn không có lỗi đôi với mọi người, 
đồng thời thân, miệng, ý của Thé Tôn cũng không có lỗi. 

Rôi Xá-lợi-phất lại bạch Thế Tôn: 

— Nay con xin hướng vê Như Lai, xin tự phát lồ! Không biết đối với Như 
Lai và chúng Tỳ-kheo, con có lỗi gì không? 

Thé Tôn bảo: 

— Này Xá-lợi-phất! Thân, miệng, ý của thầy không làm những việc trái với 
Phạm hạnh. Vì sao vậy? Bởi vì thây có trí tuệ không ai sánh băng, đây đủ các 
loại trí tuệ, như là trí tuệ vô lượng, trí tuệ vô biên, trí không gì sánh băng; có 
trí nhạy bén, có trí nhanh nhẹn, có trí sâu xa, có trí bình đăng: ít muốn biết đủ, 
thích nơi yên vắng, có nhiều phương tiện, tâm không tán loạn, đạt tam-muội 
tông trì, dày đủ căn nguyên, thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí 
tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, đũng mãnh, khéo nhẫn, 
không nói lời ác, không làm điêu phi pháp, tâm tánh an tường cán trọng, không 
vội vàng khinh suất. Giỗng như thái tử lớn của Chuyên Luân Thánh vương, sẽ 
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nối ngôi vua, chuyển bánh хе pháp. Xá-lợi-phất cũng vậy, chuyền bánh xe pháp 
vô thượng mà chư thiên, loài người, cho đến rông, quỷ [thân], ma và thiên ma 
đêu không thể chuyển. Những lời nói của thây về nghĩa lý luôn đúng với Chánh 
pháp. chưa từng trái lý. 

[0677b03] Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền bạch Phật: 

— Năm trăm Ty-kheo này cũng muốn thọ tuế. Năm trăm Tỳ-kheo này đều 
không có lôi gì đôi với Như Lai chăng? 

Thé Tôn dạy: 

— Những việc làm từ thân, miệng, ý của năm trăm Тў-Кһео này cũng không 
có gì đáng quở trách. Vì sao vậy? Này Xá-lợi- phất, đại chúng trong đây rất mực 
thanh tịnh, không chút nhiễm ô. VỊ ngôi ở chỗ thấp nhất trong đại chúng này 
cũng đã chứng quả Tu-đà-hoàn, nhât định sẽ tiên đên pháp bât thoái chuyên. Vì 
vậy nên Như Lai không chê trách gi đại chúng này. 

Khi ду, Tôn giả ĐÐa-kỳ-xa?5 rời khỏi chỗ ngôi, đến trước Thế Tôn dành lễ 
sát chân rôi bạch: 

— Con có vài điều xin được thưa thỉnh! 

Thé Tôn bảo: 

— Thầy muốn nói điều gì thì nay thật đúng lúc. 

Đa-ky-xa liền đối trước đức Phật rồi dùng kệ ca ngợi Phật và chúng Tăng: 


Vào ngày rằm thanh tịnh, Nhóm năm trăm T-kheo, 
Đã đoạn sạch phiền não, Không ái, không thọ sanh. 
Như Chuyên Luân Đại Thánh, Được quân thân vây quanh, 
Đi khắp các thé giới, Thé gian và cõi trời. 

Có1 người, bậc Đại tướng, Vì chúng sanh dẫn đường, 
Đệ tử уш theo bước, Đủ Ba minh, Sáu thông. 
pëu là đệ tử Phật, Bụi до chắng còn gì, 

Dứt sạch mọi dục ái, Nay con хш quy у. 


Khi ây, Thé Tôn liên ghi nhận những lời của Đa-kỳ-xa. Tôn giả Đa-kỳ-xa 
thây Như Lai đã ghi nhận lời mình nói nên thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột 
cùng, liên đứng dậy lễ Phật ròi trở lại chỗ ngồi. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đệ tử giỏi làm kệ tụng bậc nhất trong hàng Thanh văn của Như Lai chính 
là Tỳ-kheo Đa-kỳ-xa. Lời nói không có gì phải ngờ vực cũng chính là Ty-kheo 
Đa-kỳ-xa. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


26 Đa-kỳ-xa (Z 2 2, Vangisa). 
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6. NĂM TƯỚNG SUY HAO” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tai vườn 
trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bây giờ, ở cõi trời Ba Mươi Ba có một thiên tử hiện ra năm tướng suy hao, 
báo hiệu sắp chết. Đó là năm tướng nào? Một là, vòng hoa trên đâu tự héo; hai 
là, y phục do bán; ba là, dưới nách tiết mô hội; bốn là, không còn ưa thích ngôi 
vị của mình; năm là, ngọc nữ xa lánh. Khi ấy, thiên tử kia buôn râu, khô não, 
đâm ngực than thở. Thích- đề-hoàn-nhân nghe vị thiên tử ấy buôn rầu, khó não 
và dám ngực than thở, liên sai một thiên tử đi xem xét đó là âm thanh gì mà 
vang đến tận nơi này. 

[0677c06] Thiên tử kia trở về tâu: 

— Thưa Thiên vương, hôm nay có một thiên tử sắp mạng chung, hiện ra năm 
tướng suy hao, báo hiệu sắp chết. Đó là vòng hoa trên đâu tự héo, y phục dơ 
bần, nách tiết mô hôi, không còn ưa thích ngôi vị của mình, ngọc nữ xa lánh. 

Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân đi đến chỗ vị thiên tử sắp mạng chung, rôi hỏi 
vị ду: 

— Vì sao hôm nay ông buôn гап, khổ não đến như vậy? 

Thiên tử đáp: 

— Thưa Thích- đề-hoàn-nhân! Làm sao tôi không buôn khổ được khi mạng 
sông của tôi sắp hết, hiện ra năm tướng báo hiệu sắp mạng chung, đó là vòng 
hoa trên đầu tự héo, y phục do bán, dưới nách tiết mô hôi, không còn ưa thích 
ngôi vị của mình, ngọc nữ xa lánh. Cung điện bảy báu này rồi sẽ mát đi, năm 
trăm ngọc nữ sẽ bị phân tán, món cam lộ mà tôi ăn cũng không còn mùi vi. 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nói với thiên tử ấy: 

— Lễ nào ông chưa từng nghe Như Lai nói kệ: 

Các pháp là vô thường, Có sanh phải có tử, 
Không sanh thì không tử, Tịch diệt mới chân thường. 

Vi cớ gì mà ông lại buôn râu đến như vậy? Tất са các pháp là vô thường mà 
ông muốn nó thường còn, điều này không thể được. 

Thiên tử đáp: 

— Thưa Thiên đê! Làm sao tôi không buôn rầu được? Bởi vì hiện tại tôi là 
thân trời thanh tịnh không nhiễm ô, giông như mặt trời, mặt trăng chiếu sáng 
khắp mọi nơi. Nhưng sau khi xả bỏ thân пау, tôi sẽ sanh làm loài heo trong 
thành La-duyệt, khi sông thì ăn thức ăn cặn bã, lúc chết lại bị nỗi khổ xẻ thây. 


? Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.32.6. 0677b28). 
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Bây giờ, Thích-dë-hoàn-nhán bảo thiên tử kia: 

— Nay ông nên phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tăng 
thì lúc lâm chung ông sẽ không bị đọa vào ba đường đữ. 

Thiên tử thưa: 

— Quy у Tam bảo có thé không doa vào ba đường dữ hay sao? 

Thích-đề-hoàn-nhân nói: 

— Đúng vậy, này thiên tử! Những ai quy у Tam bảo sẽ không bị doa vào ba 
đường đữ. 

Như Lai cũng đã nói kệ này: 

Những ai quy у Phật, Không doa ba đường dù, 
Sạch lậu làm người, trời, Niêt-bàn dê đên nơi.” 

[0678a03] Вау giờ, thiên tử kia hỏi Thích-đề-hoàn-nhân: 

- Thưa Đề-thích! Như Lai hiện đang ở đâu? 

Thích-đề-hoàn-nhân đáp: 

— Như Lai hiện đang ở cùng với đại chúng năm trăm vi Ту-Кћео trong vườn 
trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt, nước Ma-kiệt-đà. 

Thiên tử nói: 

— Nay tôi không còn đủ sức dé đến đó thăm hỏi Như Lai nữa. 

Thích-đề-hoàn-nhân bảo: 

— Này thiên tử! Ông hãy quỳ gói sát đất, chắp tay hướng về Thế Tôn và thưa 
thỉnh như sau: “Kính xin Thê Tôn khéo quán sát cho. Nay con sắp rơi vào chỗ 
khốn cùng, câu mong Ngài thuong xót. Con xin quy y Tam bào, dáng Nhu Lal, 
Vô Sở Trước.” 

Bây giò, thiên tử kia vâng lời Thích- đề-hoàn-nhân, liền quỳ gói, chắp tay 
hướng về Thê Tôn, tự xưng tên họ và phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng: suốt 
đời làm người Phật tử chân chánh, không màng ngôi vị thiên tử. Nói như thé 
ba lân. Sau khi phát nguyện quy у xong, thiên tử không còn bi doa làm heo nữa 
mà được sanh vào gia đình trưởng giả. 

Vị thiên tử kia sau khi thấy được nhân duyên này, liên hướng về Thích-đê- 
hoàn-nhân và nói kệ này: 

Duyên này thật phước thiện, Уі pháp, chăng vì tiên, 
Dân tôi vào chánh đạo, Ngài đây đáng ngợi khen. 
Nhờ ngài, tôi không đọa, Làm thân heo khôn cùng, 
Được sanh nhà trưởng giả, Nhân đó gặp Thê Tôn. 
26 VN yên tác: Chư hữu tự quy Phật, bất đọa tam ác thú, tận lậu xử thiên nhân, tiện đương chí Niết-bàn 
үн Bi |, TEZES, ERRERA, J#£ ZER). Tham chiéu: D. 20: Ye keci buddham saranam 
ла па te gamissanti apäyabhiimim, Pahaya тапиѕат deham, devakäyam paripuressaníi. (Những 


ai quy y Phật, sẽ không đọa ác thú; sau khi bỏ thân người, sẽ sanh làm chư thiên), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 
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khi ây, thiên tử thuận theo thọ mạng dài ngăn ròi tái sanh vào gia đình 
trưởng giả trong thành La-duyệt. Lúc đó, vợ trưởng giả tự biết mình đã mang 
thai, gân mười tháng sau sanh ra một bé trai khôi ngô tuân tú, hiểm có trên đời. 
Khi biết cậu bé ấy đã lên mười, Thích-đề-hoàn-nhân thường xuyên đến nhắc: 


— Ông hãy nhớ lại duyên lành xưa kia đã gieo! Ông đã từng nói: “Tôi sẽ nhờ 
nhân duyên đó mà được gặp Phật.” Nay thật đúng lúc. Ông hãy đến gặp Thé 
Tôn. Nếu không đến, sau này nhất định sẽ hôi tiếc. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đúng thời đắp у, ôm bát vào thành La- duyệt 
khât thực, dàn dân đến nhà trưởng giả kia, đứng yên lặng ngoài cửa. Khi ây, 
con trai trưởng giả nhìn thây Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y, ôm bát, dung mạo phi 
phàm, liền đến trước Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Thưa Tôn giả, ngài là ai? Ngài là đệ tử của a1? Ngài đang thực hành pháp gì? 

[0678b01] Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thây ta từ dòng họ Thích-ca mà xuất gia học đạo. Thây ta được tôn xưng 
là dáng Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Ta theo Ngài ây thọ pháp. 


Lúc này, cậu bé liền hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất và nói kệ này: 


Tôn giả đứng lặng thinh, Ôm bát, dáng đoan chánh, 
Những рі ngài mong muốn, Уіаі mà đứng đây? 

Tôn giả Xá-lợi-phất dùng kệ đáp: 
Ta không xin của cải, Cũng chăng cầu áo сот, 
Ta đến đây vì cậu, Hãy lắng nghe lời ta! 
Trên cõi trời thuở xưa, Cậu đã từng phát nguyện, 
Làm người, sẽ gặp Phật, Nên đến nhắc duyên xưa. 
Hiểm như hoa Ưu-đàm, Phật ra đời khó gặp, 
Hiểm được nghe giáo pháp, Thân người đâu dễ làm. 
Nay cậu theo tôi đến Diện kiến đức Thé Tôn, 
Ngài sẽ dạy pháp yếu, Khiến cậu đến cõi lành. 


Sau khi nghe Tôn giả Xá-lợi-phât nói, cậu bé liên đến gặp cha mẹ, cúi lay 
sát chân rôi đứng qua một bên và thưa với cha mẹ: 

— Xin cha mẹ cho phép con đến chỗ Thê Tôn để cúng dường, đảnh lễ, vấn 
an sức khỏe Ngài! 

Cha mẹ cậu ấy đáp: 

— Nay là lúc thích hợp. 

khi â ду, cậu bé liên mang hương hoa và хар vải trăng tốt, đi theo Tôn giả 


Xá-lợi-phât đến chỗ Thé Tôn. Đến nơi, họ cùng dành lễ sát chân Phật rồi đứng 
sang một bên. 


Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Thé Tôn: 
— Cậu con trai trưởng giả пау sống tại thành La-duyệt, chưa biết Tam bảo. 
Kính xin Thế Tôn hãy thuyết pháp, giúp đứa bé này được độ thoát! 
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khi ду, bé trai nhìn thây Thế Tôn uy dung đoan chánh, các căn tịch tịnh, có 
ba mươi hai tướng tôt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân, uy nghiêm như núi 
chúa Tu-dI, gương mặt giông như mặt trời, mặt trăng, nhìn mãi không chán, liên 
đên trước Phật, danh lê sát chân rôi đứng sang một bên. Kê đó, cậu ta rải hương 
hoa lên Như Lai, lại đem tâm vải dạ trắng mới dâng cúng Như Lai rôi dành lê 
sát chân và đứng sang một bên. 

Bây giờ, Thế Tôn tuân tự nói pháp cho cậu ду như giảng. về bó thí, trì 9101, 
sanh thiên, chỉ ró dục là bát tịnh, lậu hoặc là tai họa lớn, xuất gia là việc thiết 
yếu. Khi ау tâm ý của cậu bé đã khai mở, có thể lãnh thọ Chánh pháp, Thế 
Tôn liền đem giáo pháp mà chư Phật thường dạy là khó, tập, diệt và đạo? dé 
giảng lại tường tận cho cậu ду nghe. 

[0678c02] Lúc đó, ngay nơi chỗ ngồi, con trai trưởng giả sạch hết mọi phiền 
não, được Pháp nhãn thanh tinh, không còn chút nhiêm ó. 

Thé rồi, cậu åy liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch: 

— Kính xin Thé Tôn cho phép con được xuất gia làm Sa-môn! 

Thê Tôn bảo: 

— Phàm là người xuất gia học đạo, néu chưa từ biệt cha mẹ thì không được 
làm Sa-môn. 

Lúc ấy, con trai trưởng giả bạch Thé Tôn: 

— Con sẽ xin phép cha те! 

Thé Tôn bảo: 

— Nay là lúc thích hợp. 

| Вау 010, сау ау liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật rôi rời đi. 
Về đến nhà, cậu ây thưa với cha mẹ: 

— Сш xin cha mẹ cho phép con được làm Sa-môn! 

Cha mẹ cậu ây đáp: 

— Hiện tại cha mẹ chỉ có mình con, hơn nữa, tài sản nhà ta giàu có dói dào, 
còn việc thực hành theo pháp Sa-môn cũng chăng dê dàng. 

Cậu con trai thưa: 

— Như Lai thị hiện ở đời ức kiếp mới có một lần, thật khó gặp được, rất lâu 
mới xuất hiện. Giông như hoa Uu-đàm-bát rât lâu mới nó; cũng vậy, Như Lai 
ức kiêp mới hiện ra nơi đời. 

Lúc này, cha mẹ của cậu bé đều thở dài và nói: 

— Nay đã đúng lúc, thôi tùy ý con! 

Lúc ây, cậu bé lạy sát chân cha mẹ ròi từ biệt mà đi, đến chỗ Thé Tôn, dành 
lễ sát chân Phật rồi đứng sang một bên. Sau đó, cậu ấy cung kính bạch Thê Tôn: 


29 Nguyên tác: Khổ (1#), tập (2), tận (Œ), đạo GË). 
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— Cha mẹ con đã cho phép. Cúi xin Thế Tôn cho phép con xuất gia học đạo! 

Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây hãy độ cậu bé này làm Sa-môn! 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn! 

Tôn giả Xá-lợi-phất vâng lời Phật dạy, độ con trai trưởng giả, cho làm Sa- 
di, hàng ngày dạy đô. 

Báy giờ, chú Sa-di này đến nơi yên văng, tinh tán tu tâp, vì muc dích mà 
người thiện nam cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng là 


để chấm dứt khó đau. Không lâu sau, chú Sa-di thành tựu quả vị A-la-hán, liền 
đi đến chỗ Thé Tôn, đánh lễ sát chân Phật và trình bạch: 


— Nay con đã thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa. 

Thé Tôn hỏi: 

— Con đã Һау Phật, nghe pháp như thé nào mà không có nghi ngờ gì nữa? 
Sa-di bạch Phật: 


— Theo thấy biết của con thì sắc là vô thuong. Vô thường tức là khổ. Khô là 
vô ngã. Vô ngã tức là không. Không là chăng phải có, chăng phải không có, cũng 
không có ngã. Đây là điều được người trí Һау biết. Thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Vô thường tức là khô. Khô là vô ngã. Vô ngã tức là không. Không là 
chăng phải có, chăng phải không có, cũng không có ngã. Đây là điều được người 
trí thây biết. Năm thủ un?’ này là vô thường, khó, không, vô ngã, không thật có, 
gây nhiều khó não, không thể chữa trị, bất tịnh nho ué, không được bên lâu, hoàn 
toàn không có ngã. Hôm nay, con quán sát pháp như vậy nên thây được Như Lai. 


Thế Tôn bảo: 
— Lành thay, lành thay, Sa-di! Nay Như Lai cho phép con được làm đại Sa-môn. 
Bấy giờ, Sa-di nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7. КІМН DỨT TRỪ BUÓN LO?! 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Tôn giả Na-la-đà” trú trong rừng trúc của một vi trưởng giả, tại 
nước Ba-la-lê.” Bây giờ, chánh hậu của Vua Văn-trà”“ qua đời. Bà là người 


30 Nguyên tác: Ngũ thanh âm (1.8). 
31 Tựa đề được Phật dạy trong phần cuối kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.32.7. 0679a08). Tham chiếu: 
А. 5.50 - Ш. 57. 


32 Nguyên tác: Na-la-đà Xu ЖЕРЕ, Магада). 


3 Ba-la-lê quốc (k # 58 84, Pataliputta) còn được dich là Ba-liên-phát (E X% # , Pataliputta) hoặc Hoa 
Thị thành (ЗЕ K3). 


34 Văn-trà vương (2С +, Munda). Theo A. 5.50 - Ш. 57, vị chánh hậu này có tên là Bhaddã. 
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được vua súng ái và nhớ thương không lúc nào quên. Khi ấy, có người đến 
tầu vua: 

— Tâu Đại vương! Hoàng hậu đã qua đời. 

Được tin hoàng hậu qua đời, nhà vua vô cùng đau buôn, lập tức lệnh cho 
người дёп báo tin: 

— Các khanh hãy mau tâm thi hài hoàng hậu trong dâu mè đề trẫm được 
nhìn thây. 

Người kia vâng lệnh vua, liền đưa thi hài hoàng hậu đến tâm trong dầu më. 

Sau khi hoàng hậu mắt, vua rất đau buôn, không thiết à ăn uống, không màng 
vương pháp, cũng chăng còn tâm trí để xử lý việc triều đình. Bây 010, trong sô 
quân | thân có người tên là Thiện Niêm,” thường cầm kiếm hầu cận đại vương. 
Ông ấy tâu vua: 

— Muôn tâu Đại vương! Trong nước ta có vị Sa-môn tên là Na-la-đà đã 
chứng A-la-hán, có đại thân túc, hiệu rộng biệt nhiêu, tinh tường mọi VIỆC, biện 
tài đũng tuệ, niêm nở ân cân.” Kính xin Đại vương hãy thử ёп đó đê nghe vị ду 
thuyêt pháp. Nghe pháp xong, Đại vương sẽ không còn đau buôn, sâu khô nữa. 

Vua đáp: 

— Tốt lắm, tốt lắm, lời này rất hay! Này Thiện Niệm, khanh hãy mau đến 
đó báo trước với Sa-môn ây. Vì sao? Bởi vì thông lệ của Chuyên Luân Thánh 
vương muôn ёп nơi nào thì sai người đi báo trước. Nêu không sai người báo 
trước thì không hợp lẽ. 

Thiện Niệm thưa: 

— Tuân lệnh Đại vương! 

Thé rôi Thiện Niệm liên đi vào vườn trúc của trưởng giả, đến chỗ Sa-môn 
Na-la-đà, danh lê sát chân rôi đứng qua một bên. 

Bây giờ, Thiện Niệm thưa với Tôn giả Na-la-đà: 

— Thua Tôn giả! Hoàng hậu vừa qua đời. Bởi quá thương tiếc nên Đại 
vương không thiệt ăn uông, cũng không còn tâm trí đê xử lý việc nước. Nay 
vua muôn дёп gặp ngài. Xin ngài hãy khéo nói pháp cho vua nghe, giúp vua 
không còn buôn đau. 

[0679b01] Tôn giả Na-la-đà nói: 

— Nay là lúc thích hợp, ông hãy mời Đại vương đến! 

Thiện Niệm nghe xong, liền dành lễ sát chân rôi rời đi. Trở về cung, Thiện 
Niệm liên tâu vua: 

- Thần đã báo cho Sa-môn, kính xin Đại vương biết thời! 


3 Thiện Niệm (#@# Z, Piyaka). 
3 Nguyên tác: Ngữ thường hàm tiêu (H 8 Ж). 
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Vua liên bảo Thiện Niệm: 

— Khanh hãy mau chuẩn bị cỗ xe găn lông chim quý, nay trẫm muốn đến 
gặp Sa-mônl 

Thiện Niệm liền chuẩn bị cỗ xe gắn lông chim quý, rôi đến tâu vua: 

— Tâu Đại vương! Hạ thần đã chuẩn bị xong. Mời ngài ngự giá xuất cung. 

Bấy giờ, vua liên ngự xe găn lông chim quý ra khỏi thành, vào trong vườn 
trúc của trưởng giả, rôi xuống xe đi bộ đến chỗ Tôn giả Na-la-đà. Y theo pháp 


của các bậc dé vương, vua tháo bỏ năm tín vật trang nghiêm” đặt ở một nơi, sau 
đó dành lễ sát chân Tôn giả Na-la-đà rồi ngồi sang một bên. 


Lúc ấy, Tôn giả Na-la-đà nói với vua: 


— Đại vương nên biết, các pháp ở thê gian vốn là mộng huyễn, như bong 
bóng nước, như bọt tuyết trắng, như hoa đốm giữa hư không. Vậy nên Раі 
vương chớ vì các pháp hư vọng này mà buôn đau. Vì sao như vậy? Bởi vì Như 
Lai từng dạy: “Thé gian có năm điều không thé ngăn chặn được. Năm điều ây 
là gì? Sự vật nào đã đến lúc phải mất đi mà muôn nó không mát thì điều này 
không bao giờ được. Sự vật nào đã đến thời kỳ hoại diệt mà muốn nó không 
hoại diệt thì điều này không thể được. Thân người đến thời kỳ già nua mà muốn 
nó không già thi điều này không thé được. Lại nữa, có thân thì có bệnh mà 
muôn không bệnh tật thì điều này không thé được. Lại nữa, con người ai cũng 
sẽ chết mà muôn không chết thì điều này không thê được.” Này Đại vương, đó 
là năm điều không thể được mà Như Lai đã giảng nói. 


Bấy giờ, Tôn giả Na-la-đà nói kệ: 
Không thé dùng buôn đau, Đề mong câu hạnh phúc, 


Nếu giữ chặt buồn đau, Ngoại cảnh càng ép thúc. 
Nêu là người có trí, Thì không buôn khô lâu, 
Ngoại cảnh phải cúi đầu, Vì không sat khiến được. 
Giữ oai nghi lễ tiết, Hành bỗ thí rộng sâu, 
Phương pháp này nên câu, Sẽ được phước lợi lớn. 
Với năm điều “không thê”, Ta và người hiệu rõ, 

Dứt hoạn nạn, sâu lo, Phước quả không tính kê. 


Đại vương nên biết, những gi đến lúc phải mát đi thì nó sẽ mát. Thế nhưng 
khi nó mất đi, lại khiển chúng ta buôn râu, khô não, đau đớn thốt lên: “Sự vật ta 
yêu thích nay đã mất rồi!” Đây gọi là sự vật đến lúc phải mát đi thì nó sẽ mát. 
Thé nhưng khi nó mát đi, lại khiến chúng ta buồn râu, khổ não, đau đớn không 
nguôi. Này Đại vương, đây là chiếc gai buôn lo thứ nhất đâm vào tâm ý. Điều 
này là lẽ thường của hàng phàm phu, họ không hê biết sanh, già, bệnh, chết từ 
đâu đến. 


37 Мей uy dung (ERE). Theo Kinh Vua Dia Chú, só 1 , phẩm 23, tr. 245 trong tập này; 7ăng. 1 (T.02. 
0125.23.1. 0609а14), ` ‘n Gül uy dung” góm có long, mũ thiên quan, kiêm, giày và quạt vàng (Н Йй, 
). 


Р 2, 7, #1], Bi 
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[0679c04] Đệ tử của bậc Hiền thánh đa văn, khi đối diện với những sự mát 
mát như thé thì vị ду không buôn ràu, khó não mà luôn tư duy ràng: “Sự mát 
mát này chăng phải chỉ xảy đến với riêng ta mà tât cả mọi người đều bị quy luật 
này chi phối. Nếu ta buôn râu, khô não khi gặp điêu này thì thật không thích 
hợp; hoặc sẽ làm cho thân quyền của ta buôn khó, còn kẻ oan gia thì lại vui 
mừng. Cũng vì buôn đau mà ăn uống không tiêu hóa, dẫn đến bệnh tật, thân thể 
bức bách khó chịu. Vì nguyên nhân này dẫn đến mạng chung.” Вау giờ, vị ấy 
nhồ bỏ chiếc gal buôn lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn khổ đau, 
hoạn nạn. 

Lại nữa Đại vương, sự vật đến lúc phải hoại diệt thì nó sẽ hoại diệt. Thê 
nhưng khi nó hoại diệt, lại khiến chúng ta buôn râu, khó não, đau đớn thốt lên: 
“Vật ta yêu thích nay đã hoại diệt.” Đó gọi là sự vật đến lúc phải hoại diệt thì nó 
sẽ hoại diệt. Thé nhưng khi nó hoại diệt, lại khiến chúng ta buôn гап, khổ não, 
đau đớn không nguôi. Này Đại vương, đây là chiếc gai buôn lo thứ hai đâm vào 
tâm ý. Điều này là lẽ thường của hàng phàm phu, họ không hè biết sanh, già, 
bệnh, chết từ đâu đến. 

Đệ tử của bậc Hiền thánh đa văn, khi đỗi điện với những sự hoại diệt như 
thế thì vị ây không buôn râu, khô não mà luôn tư duy răng: “Sự hoại diệt này 
chăng phải chỉ xảy đến với riêng ta mà tất cả mọi người đều bị quy luật này chỉ 
phối. Nêu ta buôn râu, khô não khi gặp điều này thì thật không thích hợp; hoặc 
sẽ làm cho thân quyến của ta buôn khó, còn kẻ oan gia lại vui mừng. Cũng vì 
buôn đau mà ăn uỗng không tiêu hóa, dẫn đến bệnh tật, thân thể bức bách khó 
chịu. Vì nguyên nhân này dẫn đến mạng chung.” Вау giờ, vị ду nhó bỏ chiếc 
gai buôn lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn khó đau, hoạn nạn. 

Lại nữa Đại vương, sự vật đến lúc phải già thì nó sẽ già. Thé nhưng khi nó 
già, lại khiến chúng ta buôn râu, khó não, đau đớn thốt lên: “Vật ta yêu thích 
nay đã già.” Đó gọi là sự vật đến lúc phải già thì nó sẽ già. Thê nhưng khi 
nó già, lại khiến chúng ta buôn гап, khô não, đau đớn không nguôi. Này Đại 
vương, đây là chiếc gai buôn lo thứ ba đâm vào tâm ý. Điêu này là lẽ thường 
của hàng phàm phu, họ không hè biết sanh, già, bệnh, chết từ đâu đến. 

Đệ tử của bậc Hiền thánh đa văn, khi đôi diện với những sự già nua như thé 
thi vi áy khóng buôn râu, khó não mà luôn tư duy ràng: “Su g1à nua này cháng 
phải chỉ xảy ёп với riêng ta mà tất cả mọi người đêu bị quy luật này chi phối. 
Nếu ta buôn râu, khô não khi вар diëu пау thi thát khóng thích hợp; hoặc sẽ làm 
cho thân quyên của ta buôn khô, còn kẻ oan gia lại vui mừng. Cũng vì buôn đau 
mà ăn uống không tiêu hóa, dẫn đến bệnh tật, thân thê bức bách khó chịu. Vì 
nguyên nhân này dẫn đến mạng chung.” Báy ĐIỜ, VỊ åy nhô bỏ chiếc gai buôn 
lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn khó đau, hoạn nạn. 


[0680a05] Lại nữa Đại vương, sự vật đến lúc phải bệnh thì nó sẽ bệnh. Thế 
nhưng khi nó bệnh, lại khiến chúng ta buôn râu, khô não, đau đớn thốt lên: “Vật 
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ta yêu thích nay đã bệnh rồi.” Đó gọi là sự vật đến lúc phải bệnh thì nó sẽ bệnh. 
Thế nhưng khi nó bệnh, lại khiến chúng ta buôn râu, khô não, đau đớn không 
nguôi. Này Đại vương, đây là chiếc gai buôn lo thứ tư đâm vào tâm ý. Điều này là 
lẽ thường của hàng phàm phu, họ không hè biết sanh, già, bệnh, chết từ đâu đến. 


Đệ tử của bậc Hiền thánh đa văn, khi đối diện với những sự bệnh tật như thế 
thì vị ду không buôn ràu, khó não mà luôn tư duy rằng: “Sự bệnh tật này chăng 
phải chỉ xảy đến với riêng ta mà tất cả mọi người đều bị quy luật này chi phối. 
Nếu ta buôn râu, khó não khi găp đièu này thì thât không thích hợp; hoặc sẽ làm 
cho thân quyền của ta buôn khó, còn kẻ oan gia lại vui mừng. Cũng vì buôn đau 
mà ăn uông không tiêu hóa, dẫn đến bệnh tật, thân thê bức bách khó chịu. Vì 
nguyên nhân này dẫn đến mạng chung.” Báy giò, VỊ áy nhó bó chiéc gai buón 
lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn khó đau, hoan nạn. 


Lại nữa Đại vương, sự vật đến lúc phải chết thì nó sẽ chết. Thé nhưng khi nó 
chết, lại khiến chúng ta buôn гап, khô não, đau đớn thốt lên: “Vật ta yêu thích 
nay đã chết rồi!” Đó gọi là sự vật đến lúc phải chết thì nó sẽ chết. Thé nhưng khi 
nó chết, lại khiến chúng ta buồn rầu, khô não, đau đớn không nguôi. Này Đại 
vương, đây là chiếc gai buồn lo thứ năm đâm vào tâm ý. Điều này là lẽ thường 
của hàng phàm phu, họ không hè biết sanh, già, bệnh, chết từ đâu đến. 

Đệ tử của bậc Hiền thánh đa văn, khi đối diện với những sự chết này thì vị 
ây không buôn râu, khổ não mà luôn tư duy răng: “Sự chết này chăng phải chỉ 
xây đến VỚI riêng ta mà tất cả mọi người đều bị quy luật này chi phối. Nếu ta 
buôn râu, khó não khi gặp điều này thì thật không thích hợp; hoặc sẽ làm cho 
thân quyền của ta buồn khổ, còn kẻ oan gia lại vui mừng. Cũng vi buôn đau 
mà ăn uông không tiêu hóa, dẫn đến bệnh tật, thân thê bức bách khó chịu. Vì 
nguyên nhân này dẫn đên mạng chung.” Bây 010, VỊ ây nhô bỏ chiếc gai buôn 
lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn khó đau, hoạn nạn. 

Bây giờ, nhà vua hỏi Tôn giả Na-la-đà: 

— Đây gọi là pháp gì và nên phụng hành như thê nào? 

Tôn giả Na-la-đà đáp: 

— Đây gọi là Kinh đứt trừ buôn lo. Đại vương hãy ghi nhớ phụng hành! 

Nhà vua nói: 

- Thật đúng như lời Tôn giả nói, đây là Kinh đứt trừ buôn Іо. Lý do vì 
sao? Bởi vì sau khi nghe lời kinh này rôi, tất cả mọi buôn khô trong lòng 
tràm đã được trừ sạch. Nay kính thỉnh Tôn giả thường xuyên vào cung chỉ dạy 
Phật pháp dé trẫm được củng dường, nhờ đó nhân dân trong nước được hưởng 
phước không cùng. Cũng xin Tôn giả diễn rộng pháp nảy, khiến cho Phật pháp 


còn mãi ở thế gian, giúp bón bó chúng được an ón lâu dài. Giờ đây, trẫm xin 
được quy y với Tôn giả Na-la-đà. 


з Nguyên tác: Thử kinh danh viết trừ ưu chi hoạn (4Š #¡ El ¿#2 Ж). 


32. PHAM THIÉN TU # 487 


[0680b05] Tôn giả Na-la-đà nói: 

— Đại vương chớ quy y với tôi mà hãy quy y đức Phật. 

Lúc đó, vua liền hỏi: 

— Đức Phật hiện ở đâu? 

Tôn giả Na-la-đà дар: 

= Bal vuong nên biết, đức Phật vón là thái tử con vua nước Ca-ty-Ìa-vệ, tên 
là Tât-đạt, xuât thân từ họ Thích, thuộc dòng Chuyên Luân Thánh vương, xuât 
gia học đạo, nay tự mình giác ngộ thành Phật, hiệu là Thích-ca. Đại vương hãy 
quy y với Ngài ây. 

Nhà vua lại hỏi: 

— Đức Phật hiện đang ở đầu? Cách đây bao xa? 

Tôn giả Na-la-đà дар: 

— Như Lai đã vào Niễt-bàn. 

Nhà vua nói: 

— Sao Như Lai lại Diệt độ sớm quá vậy! Nêu Thế Tôn còn tại thé, dù cách 
xa ngàn vạn do-tuân, trầm cũng sẽ đên lê bái thăm hỏi. 

Bấy giờ, nhà vua rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay thưa: 

— Con xin quy у Phật, Pháp, Tăng, nguyện trọn đời làm ưu-bà-tắc, giữ giới 
không sát sanh! 

Sau đó, vua lại nói: 

— Vì việc nước bận rộn, trầm xin phép trở về cung. 

Tôn giả Na-la-đà nói: 

— Хш Vua hãy tùy у! 

Vua liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân và nhiễu quanh Tôn giả ba 
vòng TÔI rời йі. 

Bây giờ, sau khi nghe Tôn giả Na-la-đà chỉ dạy, Vua Văn-trà hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


8. NGƯỜI BỆNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡# (7.02. 0125.32.8. 0680b19). Tham chiếu: А. 5.123 - Ш. 143. 
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Báy gió, Thé Tón day сас Ty-kheo: 

— Có năm điều này, nêu người bệnh nào phạm phải thì khó có thể lành bệnh, 
năm mãi trên gluong khóng thé dậy nói. Đó là năm điều nào? Một là, không 
biết lựa chọn đồ ăn thức uông. Hai là, không ăn uống đúng giờ. Ва là, không 
gân gũi thuốc thang. Bốn là, nhiều lo lắng, sân hận. Năm là, không trần quý 
người nuôi bệnh. Này Tỳ-kheo, đó là năm điều mà người bệnh nào phạm phải 
thì khó có thê lành bệnh. 


Lại có năm điều, nêu người nào hành theo thì bệnh sẽ mau khỏi. Đó là năm 
điều nào? Một là, biết lựa chọn đồ ăn thức uống. Hai là, ăn uống đúng 910. Ва 
1а, thuong gàn gũi thuốc thang. Bốn là, lòng không buôn lo. Năm là, biết trân 
quý người nuôi bệnh. Này Tỳ-kheo, đó là năm điều mà bệnh nhân nào thực 
hành theo thì sẽ mau lành bệnh. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy nhớ từ bỏ năm điều trước và thực hành theo 
năm điều sau. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


9. NGƯỜI NUÔI BÊNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm điều này, néu người nuôi bệnh nào phạm phải thì người bệnh sẽ 
khó lành, năm mãi trên giường không thé dậy nôi. Đó là năm điều nào? Một là, 
người nuôi bệnh không hiểu rõ về thuốc thang. Hai là, lười biếng, không nhiệt 
tinh. Ba là, thường sân hận và ham ngủ nghi. Bón 1а, chám sóc người bệnh chỉ 
vì sự ăn uóng. Năm là, không chăm sóc người bệnh đúng cách và không chuyện 


trò, chia sẻ với người bệnh. Này các Tỳ-kheo, néu người nuôi bệnh nào phạm 
phải năm điêu này thì bệnh nhân sẽ khó lành bệnh. 


Này các Tỳ-kheo! Lại có năm điêu, néu người nuôi bệnh nào thực hành theo 
thì bệnh nhân sẽ mau lành bệnh, không năm mãi trên giường. Đó là năm điều 
nào? Một là, người nuôi bệnh hiểu rõ về thuốc thang, cũng không lười biếng. 
Hai là, thức trước người bệnh và ngủ sau người bệnh. Ba là, biết cách chia sẻ 
với người bệnh và không ham ngủ nghỉ. Bón là, chăm sóc người bệnh đúng 
cách và không ham ăn uông. Năm là, khéo nói pháp cho người bệnh. Này các 
Tỳ-kheo, nêu người nuôi bệnh nào thực hành theo năm điêu này thì bệnh nhân 
sẽ mau lành bệnh. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.32.9. 0680с03). Tham chiếu: А. 5.124 - Ш. 144. 
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Thé nën, này сас Ty-kheo, người chăm sóc bệnh nhân phải xa rời nám điều 
trước và thực hành theo năm điêu sau. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. CÔNG ĐỨC ВО THÍ"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ trong rừng Di Нап, 
tại thành Ty-xá-Ìy. 

Bây giờ, Đại tướng Sư Tử? đi đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật rồi 
đứng sang một bên. Khi ấy, Phật hỏi Đại tướng Sư Tử: 

— Thế nào, gia đình ông có thường bó thí không? 

Đại tướng Sư Tử bạch Phật: 

— Con luôn tùy thời bố thí bên ngoài bón cửa thành và trong chốn thành 
thị, không để thiếu sót. Аі cần thức ăn thì cung cấp thức ăn,... cho đến y phục, 
hương hoa, xe сб, tọa cụ; họ cần những gi thì con đều cung cấp dày đủ. 

Phật bảo Đại tướng Sư Tử: 

— Lành thay, lành thay! Ông có thể bố thí mà không chút hồi tiếc. Người thí 
chủ, người bố thí nào mà biết tùy thời bố thí thì sẽ được năm công đức. Đó 
là năm công đức gì? Tiếng thơm của người thí chủ, người bố thí vang xa, mọi 
người đêu khen ngợi: “Tại thôn làng kia có người thí chủ, người bó thí luôn 
hết lòng tiếp đón Sa-môn, Bà-la-môn, cúng dường mọi thứ cần dùng, không dé 
thiêu sót.” Này Đại tướng Sư Tử, đây là công đức thứ nhất mà người thí chủ, 
người bó thí nhận được. 

Lại nữa, này Đại tướng Sư Tử! Khi người thí chủ, người bố thí này đến 
trong chúng Sa-môn, Sát-lợi, Bà-la-môn, hay hàng trưởng giả thì lòng không 
hồ thẹn, cũng không sợ hãi. Giống như sư tử, vua của loài thú ở giữa bây nai, 
không hè lo sợ. Này Đại tướng Sư Tử, đây là công đức thứ hai mà người thí 
chủ, người bó thí nhận được. 


41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.32.10. 0680с18). Tham chiếu: Kinh bó thí bình 
đăng, sô 6, phâm 52, tr. 1006 trong tập này; Tăng. ‡Š (7.02. 0125.52.6. 0826a01); A. 5.34 - Ш. 38. 

* Sư Tử đại tướng (M F AH, SThasenapati). 

43 Nguyên tác: Thí chủ đàn-việt (ï + #3). Thí chủ (l +, danapati): Người chủ của tài vật được đem 
ra bô thí. Đàn-việt (19, đayaka) chỉ cho người bô thí nói chung, theo ngữ cảnh của kinh nhắm chỉ 
cho người đang phụ giúp thực hiện việc bô thí. Tham chiêu: A. 5.34 - III. 38: Dayako, siha, danapati 
bahuno janassa piyo hoti manapo (Người bô thí, này Sīla, người thí chủ được quân chúng ái mộ và ưa 
thích), НТ. Thích Minh Châu dịch. 
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Lại nữa, này Đại tướng Sư Tử! Người thí chủ, người bó thí này được mọi 
người kính ngưỡng, ai thấy cũng vui mừng, giống như con gặp cha, ưa thích 
nhìn mãi. Này Đại tướng Sư Tử, đây là công đức thứ ba mà người thí chủ, 
người bố thí nhận được. 

Lại nữa, này Đại tướng Sư Tử! Người thí chủ, người bố thí này sau khi qua 
đời sẽ được sanh lên cõi trời, hoặc được sanh trong cõi người. Nếu sanh lên cõi 
trời thì được chư thiên kính trọng, nêu sanh trong cõi người thì được mọi người 
quý mén. Này Đại tướng Sư Tử, đây là công đức thứ tư mà người thí chủ, người 
bó thí nhận được. 

Lại nữa, Đại tướng Sư Tử! Người thí chủ, người bồ thí này sẽ có trí tuệ vượt 
hơn mọi người, đời này dứt sạch các lậu, không còn sanh lại cõi đời này nữa. 
Này Đại tướng Sư Tử, đây là công đức thứ năm mà người thí chủ, người bó thí 
nhận được. Như vậy, người biết bó thí, cúng dường thì sẽ được năm công đức 
luôn theo bên mình. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Tâm luôn thích bô thí, Công đức sẽ tràn đây, 

Đến đâu không nghỉ ngại, Chăng sợ hãi điều gì. 
Người trí nên bó thí, Tâm chưa từng tiếc than, 
Được sanh trời Đao-lợi,* Ngọc nữ thường vây quanh. 


Đại tướng Sư Tử nên biết! Do vì nhân duyên như vậy nên người thí chủ, 
người bô thí sẽ được sanh vào hai cõi lành; đời này đứt hết các lậu hoặc thì sẽ 
đạt đến chỗn giải thoát vô vi. 

Khi ấy, Thế Tôn lại nói kệ này: 

Thí dé phước đời sau, Đưa đến nơi rốt ráo, 
Thiện thân theo hộ trì, Tâm luôn được hoan hỷ. 

Vì sao vậy? Đại tướng Sư Tử nên biết, vì khi bó thí mà lòng luôn hoan hy, 
thân tâm kiên định nên các công đức lành Һау đều đầy đủ, tâm được thành tựu 
tam-muội, cũng không tán loạn; đồng thời biết như thật răng: “Đây là khô, đây 
là nguyên nhân của khó, đây là khổ diệt, đây là con đường diệt khổ”, vị ấy biết 
đúng như vậy. 

Cho nên, này Đại tướng Sư Tử! Hãy tìm cầu phương tiện để tùy thời bó 
thí, nêu muốn chứng đắc quả vị Thanh văn hay quả vị Độc giác cũng đều được 
như ý. 

Thật vậy, này Đại tướng Sư Tử! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Đại tướng Sư Tử nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


By no tác: Tam Thập Tam thiên (= +T =), tức cõi trời Ва Mươi Ва, cũng gọi là cõi trời Đao-lợi 
(111). 
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11. МАМ PHÁP ВО THÍ“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người thí chủ, người bó thí có năm pháp bó thí dé thành tựu năm công 
đức. Đó là năm pháp bó thí nào? Một là, bố thí sanh mạng. Hai là, bố thí tài 
vât.“ Ba là, bó thí sự an ón. Bốn là, bố thí sức lực. Năm là, bó thí biện tài. Đó 
là năm pháp bó thí. 

Lại nữa, người thí chủ, người bó thí thành tựu năm công đức gì? Một là, bố 
thí sanh mạng thì được phước trường thọ. Hai là, bố thí tài vật thì được phước 
xinh đẹp. Ba là, bó thí sự an ón thì được phước không bệnh tật. Bốn là, bố thí 
sức lực thì được phước có sức mạnh hơn người. Năm là, bồ thí biện tài thì được 
biện tài vô thượng chánh chân. 

Tỳ-kheo nên biết, đây gọi là người thí chủ, người bố thí khi bố thí thì sẽ 
được năm công đức này. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Bồ thí đủ năm thứ, Mạng, sắc, an, sức, biện, 
Sẽ được năm công đức, Sau hưởng phước vô biên. 
Người trí nên bó thí, Trừ tâm dục, tham lam, 
Đời nay được tiêng thơm, Sanh cõi trời cũng vậy. 


Nếu thiện nam, thiện nữ nào muôn được năm công đức này thì hãy thực 
hành năm pháp bô thí như trên. 

Thật vậy, này các Ty-kheol Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


12. BÔ THÍ ВОМС THÒI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.32.11. 0681a29). Tham chiêu: Thực thí hoạch 
пей phước báo kinh ® ЗЕ Tr 48 $R £& (T.02. 0132a. 0854c04); Thực thí hoạch ngũ phước báo kinh В 
“К TER (T.02. 0132b. 0855a14); A. 5.37 - II. 42. 

4 Nguyên tác: Sắc (#), theo Đạo hạnh Bát-nhã kinh từ điển GË fT ЙУ Ж КЕИ] Ж) nghĩa là sắc chât, tài 
vật (rupa). 

41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. + (7:02. 0125.32.12. 0681b16). Tham chiêu: ТА@ xứ tam quán 
kinh  Bã — Š (T.02. 0150A.15. 0878a23); А. 5.36 - Ш. 41. 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Bồ thí đúng thời có năm trường hợp. Đó là năm trường hợp nào? Một 
là, bố thí cho người từ xa đến. Hai là, bó thí cho người sắp đi xa. Ba là, bó thí 
cho người bệnh tật. Bón là, bó thí cho người trong lúc khôn khó.“ Năm là, cúng 
dường cho bậc tinh tán trì giới những loại cây trái mới hái, hoặc ngũ cốc vừa 
thu hoạch, rồi sau đó mình mới ăn. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là bó thí đúng thời 
có năm trường hợp này. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 


Người trí thí đúng thời, Niềm tin không đoạn dứt, 
Ngay đó được an уш, Sanh thiên đủ công đức. 
Tùy thời thường bó thí, Được phước như tiếng vang, 
Vĩnh viễn không nghèo thiêu, Sanh đâu cũng giàu sang. 
Thí đủ đây thiện hạnh, Đạt quả vị tôi tôn, 

Niệm lẫn tiếc không còn, Niềm vui càng thêm lớn. 
Сїй tâm luôn chánh niệm, Ү loạn động tiêu tan, 

Biết thân thường tinh an, Tâm liền được giải thoát. 
Vậy nên người có trĩ, Bất luận nữ hay nam, 

Hãy hành năm pháp thí, Phải đúng pháp, đúng thời. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nếu thiện nam, thiện nữ muốn cúng dường bó 
thí đúng thời thì hãy nhớ thực hành theo năm trường hợp này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 
Жжжж 
Kệ tóm tắt: 
Thiện, Bắt thiện, Lễ Phật, Thiên sứ, Tuê, Ngũ thụy, 
Văn-trà, Thân, Chiêm bệnh, Мой thí, Tùy thời thí.” 


48 Ứng thời thí (JÆ I$ Л, kãladãna): Bó thí đúng thời điểm. 
“° Nguyên tác: Tứ giả kiệm thời thí `. БЕ). Kiệm ({#) ở đây chi cho sự suy bai (#8 = Bh). 
Tham chiếu: Thất xứ tam quán kinh £ 1 (T.02. 0150A.15. 0878a23): Bó thí khi lúa gạo khó 


VY шш J). А. 5.36 - II. 41: Dubbhikkhe апат deti (Bó thí trong thời đói), HT. Thích Minh 
Châu dịch 


% Nguyên tác Nhiếp tụng: #, 1, 48948; RIE, Ж, Hy; XA, ЖТ, EA, ТЕЕ, BS F$). Do đặt lại 
tựa đề nên Мёр tụng không trùng với tên kinh. Bài kệ này tóm tắt 11 bài kinh, trong khi phẩm này có 
12 bài kinh. Bản Hán, hết quyên 24. 
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1. NAM VUA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, có năm vị quốc vương lớn do Vua Ba-tư-nặc đứng đầu, cùng nhóm 
họp và bàn luận với nhau. Năm vị đó gôm những аі? Đó là Vua Ba-tư-nặc,° Vua 
Tỳ-sa,“ Vua Uu-diën,5 Vua Ác Sanh và Vua Ưu-đà-diên.? 

Năm vua tập hợp ở một nơi và cùng nhau bàn luận: 

- Chư Hiền nên biết! Như Lai nói về năm dục. Năm dục gồm những gì? 
Như mắt ау sắc đáng yêu thì ưa thích nghĩ nhớ, là chỗ tìm cầu của người đời. 
Như tai thích nghe tiếng, mũi ngii mùi hương, lưỡi ham nếm vị, thân ưa sự 
tiếp xúc dễ chịu, Như Lai gọi đó là năm dục. Trong năm dục này thì dục nào là 
tối diệu? Mắt thây sắc là tôi diệu chăng? Tai nghe tiếng là tối điệu chăng? Mũi 
ngửi mùi là tôi diệu chăng? Lưỡi biết vị là tói điệu chăng? Thân ưa sự tiếp xúc 
dễ chịu là tôi diệu chăng? Trong năm dục này thì dục nào là tối điệu? 

Bây giờ, có vị quốc vương nói: “Sắc là tối diệu.” Hoặc có vị luận: “Thanh 
là tối điệu.” Hoặc có vị luận: “Hương là tôi diệu.” Hoặc có vị luận: “Vi là tối 
diệu.” Hoặc có vị luận: “Xúc dễ chịu là tôi diệu.” 

Trong đó, người nói sắc tôi diệu là Vua Ưu-đà-diên. Người nói thanh tối 
diệu là Vua Ưu-điền. Người nói hương tôi diệu là Vua Ác Sanh. Người nói vị 


! Nguyên tác: Мей vương phẩm Tỉ + ih (T.02. 0125.33. 0681c15). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ðng. ‡Š (7.02. 0125.33.1. 0681с16). Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 
0099. 1149. 0306а21); Вїёї Tạp. JI| ## (7.02. 0100.72. 0399b28); S. 3.12 - I. 79. 

з Ba-tư-nặc (3# # Ё, Pasenadi). Xem chú thích 14, phẩm 6, tr. 48; Tăng. #% (7.02. 0125.6.3. 0560a07). 
4 Tỳ-sa (Æ Yb, ВітЫіѕага). Xem chú thích 12, phẩm 6, tr. 48; Tăng. ## (7.02. 0125.6.3. 0560a06). 

5 Ưu-điền (Æ). Theo Đại Đường Тау Vire ký KR MR (T.51. 2087.5. 0898207), có dich 1а 
Uu-dién (#8), tân dịch là O-dà-dién-na (SBPERTAR), còn gọi là Uu-đà-diên (Е ЛЕ), hoặc Uu- 
đà-diên-na (Ë #£#B§, S. Udayana, P. Udena), trùng tên với vị vua được dë cập trong bản kinh này. 
Xem chú thích 7, ở dưới. 

в Ác Sanh (Æ #E) còn gọi là A-xà-thế (EJ  1Ҥ, Ajãtasattu). Xem chú thích 16, phẩm 6, tr. 48; Tăng. РЁ 
(7.02. 0125.6.3. 0560a08). 

1 Ưu-đà-diên (ЯЕ). Theo 54. 1165, gọi là Ưu-đà-diên-na ({ pt ЖЕЕ, Udayana), vua nước Bà-sa 
(£ EE , Vamsä), là một trong 16 quôc gia hùng mạnh thời Phật, thủ đô là KosambI. Nhà vua thâm tín 
Phật pháp, từng tham vân với Tôn giả Ananda, Tôn giá Pindola Bhãradväja và cúng dường nhiêu у 
phục quý đến 2 vị Tôn giả này. Xem thêm chú thích 17, phâm 6, tr. 49; 7ăng. Fš (T.02. 0125.6.3. 
0560a08). 
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tôi điệu là Vua Ba-tư-nặc. Người nói xúc dễ chịu tối điệu là Vua Ту-ѕа. Năm 
vua liên bảo nhau: 

— Chúng ta bàn luận về năm dục này nhưng vẫn không biết dục пао là tôi diệu. 

[0682а06] Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc bảo bón vua: 

— Như Lai hiện ở gần đây, tại nước Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đả, vườn Cấp Cô 
Độc. Chúng ta cùng nhau đên chỗ đức Thé Tôn dé hỏi nghĩa này, néu đức Thé 
Tôn có điều gì dạy bảo thì chúng ta nên nương theo đó mà vâng làm. 

Các vua nghe Vua Ba-tư-nặc nói xong, liền cùng nhau đến chỗ đức Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Vua Ba-tư-nặc đem việc bàn 
luận về năm dục bạch lại đầy đủ với đức Như Lai. 

Lúc ấy, Thê Tôn liền dạy năm vua: 

— Các Đại vương bàn luận dựa theo ý thích của mỗi người. Vì sao như thé? 
Vì người có tánh hạnh đam mê, dính mắc với sắc, ngắm mãi không chán thì 
người ây sẽ cho sắc là tối diệu, tối thượng không có gì hơn. Khi đó, người ây 
sẽ không dính mặc vào âm thanh, hương, vi và cả sự xúc chạm. Đối với người 
này, săc được xem là tôi diệu nhất trong năm dục. 


Nếu có người với tánh hạnh đăm nhiễm âm thanh, khi được nghe âm thanh 
hay, người ây cực kỳ hoan hý, không biết đủ cũng không biết chán. Đối VỚI 
прот пау, âm thanh là tôi thượng, tối điệu. Trong năm dục, âm thanh là tôi diệu. 


Nếu có người với tánh hạnh dính mắc hương, khi được ngửi mùi thơm, 
người ấy cực kỳ hoan hỷ, không biết đủ cũng không biết chán. Đối với người 
này, hương là tôi thượng, tôi diệu. Trong năm dục, hương là tôi diệu. 

Nếu có người với tánh hạnh mê đắm vị, khi được nếm vị, người ây сис 
ky hoan hy, khóng biết đủ cũng không biết chán. Đối với người này, vi là tối 
thượng, tối diệu. Trong năm dục, vị là tối diệu. 


Nếu có người với tánh hạnh ưa thích sự tiép xúc dễ chịu, khi được tiệp xúc, 
người ду cực ky hoan hỷ, không biết đủ cũng không biết chán. Đôi VỚI người 
này, su tiếp xúc dễ chịu là tối thượng, tôi diệu. Trong năm dục, sự tiếp xúc dễ 
chịu là tối diệu. 


Nêu như tâm của người kia đã dính mắc với sắc thì sẽ không đính mắc với 
các pháp như thanh, hương, vi và xúc. Nêu như tánh hạnh của người kia đăm 
nhiễm với âm thanh thì sẽ không dính mắc với các pháp như sắc, hương, vị và 
sự tiếp xúc dễ chịu. Nêu như tánh hạnh của người kia ham thích vị thì sẽ không 
dính mắc các pháp như săc, thanh, hương và sự tiếp xúc dễ chịu. Nếu như tánh 
hạnh của người kia ưa thích sự tiếp xúc dë chịu thì sẽ không dính mắc vào các 
pháp như săc, thanh, hương và vi. 

[0682b02] Khi ây, đức Thế Tôn liền nói kệ này: 

khi lòng dục hừng hực, Thích rồi, cỗ cầu mong, 
Được tôi càng vui thích, Thỏa nguyện chăng còn nghi. 


Sắc dục thỏa nguyện rôi, 
Lây đó làm піёт vui, 
Hoặc lúc tai nghe tiếng, 
Nghe rồi càng vui thích, 
Nghe đã thỏa nguyện TÔI, 
Lây đó làm niêm vui, 
Hoặc khi mũi ngửi mùi, 
Ngửi rồi càng vui thích, 


Ngửi mùi thỏa nguyện rôi, 


Lây đó làm niềm vui, 
Hoặc khi lưỡi ném vị, 
Nêm rôi càng vui thích, 
Nếm vị thỏa nguyện ròi, 
Láy dó làm niëm vui, 
Lúc duoc xúc dë chiu, 
Cham rôi càng vul thích, 
Được xúc dë chịu rồi, 
Lây đó làm niềm vui, 
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Lòng tham dục không bỏ, 
Nương đó làm tôi điệu. 
Thích ròi, сб cầu mong, 
Thỏa nguyện chăng còn nghi. 
Lòng tham dục không bỏ, 
Nương đó làm tối diệu. 
Thích rôi, cỗ câu mong, 
Thỏa nguyện chàng còn nghi. 
Lòng tham dục không bỏ, 
Nương đó làm tối diệu. 
Thích ròi, có cầu mong, 
Thỏa nguyện chắng còn nghi. 
Lòng tham dục không bỏ, 
Nương đó làm tôi diệu. 
Thích rôi, cỗ cầu mong, 
Thỏa nguyện chắng còn nghi. 
Lòng tham dục không bỏ, 
Nương đó làm 101 diệu. 


Thé nên Đại vương! Nếu nói sắc là tôi diệu thì nên chân thật mà bàn luận. 
Vì sao như thế? Vi sắc có vl ngọt. Nếu như sắc không CÓ VỊ ngọt thì chúng sanh 
đã không dính mắc. Do vị ngọt đó nên trong năm dục, sắc là tôi diệu. Tuy nhiên, 
sắc cũng chứa đựng sự nguy hiểm. Nếu như sắc không nguy hiểm thì chúng 
sanh đã không nhàm chán. Vì sắc nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán. Sắc 
có tánh xuất ly. Nêu như sắc không có tánh xuất ly thi các loài chúng sanh sẽ 
không ra khỏi biển sanh tử. Do vì sắc có tánh xuất ly nên chúng sanh mới vào 
được trong bảo thành Niết-bàn không sợ hãi. Trong năm dục, sắc là tôi diệu. 


[0682c01] Lại nữa, Đại vương! Nêu nói âm thanh là tôi diệu thì nên chân thật 
mà bàn luận. Vì sao như thế? Vì âm thanh со VỊ ngọt. Nếu như âm thanh không 
có vị ngọt thì chúng sanh đã không dính mắc. Do vị ngọt đó nên trong năm dục, 
âm thanh là tối diệu. Tuy nhiên, trong âm thanh cũng chứa đựng sự nguy hiểm. 
Nếu như âm thanh không nguy hiểm thì chúng sanh đã không nhàm chán. Vì 
âm thanh nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán. Âm thanh cũng có tánh xuât 
ly. Nếu như âm thanh không có tánh xuất ly thì các loài chúng sanh sẽ không ra 
khỏi biên sanh tử. Do vì âm thanh có tánh xuất ly nên chúng sanh mới vào được 
trong bảo thành Niết-bàn không sợ hãi. Trong năm dục, âm thanh là tôi diệu. 


Đại vương nên biết! Nêu nói hương là tôi điệu thì nên chân thật mà bàn 
luận. Vì sao như thế? Vì hương có у] ngọt. Nếu như hương không có vị ngọt thì 
chúng sanh đã không dính mặc. Do vi ngọt đó nên trong năm dục, hương là tôi 
diệu. Tuy nhiên, trong hương cũng chứa đựng sự nguy hiểm. Nếu như hương 
không nguy hiểm thì chúng sanh đã không nhàm chán. Vi hương nguy hiểm 
nên chúng sanh nhàm chán. Hương cũng có tánh xuất ly. Nêu như hương không 
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có tánh xuát ly thi các loài chúng sanh së khóng ra khói biển sanh tử. Do vì 
hương có tánh xuất ly nên chúng sanh mới vào được trong bảo thành Niết-bàn 
không sợ hãi. Trong năm dục, hương là tôi diệu. 


Lại nữa, Đại vuong! Nếu nói vị là tôi diệu thì nên chân thật mà bàn luận. 
Vì sao như thế? VÌ vị có vị ngọt. Nếu như vị không có vị ngọt thì chúng sanh 
đã không dính mắc. Do vị ngọt đó nên trong năm dục, vị là tôi diệu. Tuy nhiên, 
trong vị cũng chứa đựng sự nguy hiểm. Nêu như trong vị không nguy hiểm thì 
chúng sanh đã không nhàm chán. Vì vị nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán. 
VỊ cũng có tánh хий ly. Nếu như vị không có tánh xuât ly thì các loài chúng 
sanh së khóng ra khói bién sanh tử. Do vi vị có tánh xuất ly nên chúng sanh mới 
vào được trong bảo thành Niết-bàn không sợ hãi. Trong năm dục, vị là tối diệu. 


Lại nữa, Đại vương nên biết! Nếu nói sự tiếp xúc dễ chịu là tối diệu thì nên 
chân thật mà bàn luận. Vì sao như thế? Vì sự tiếp xúc dễ chịu có vị ngọt. Nếu 
như sự tiếp xúc dë chịu không có vị ngọt thì chúng sanh đã không dính mặc. Do 
vị ngọt đó nên trong năm dục, sự tiếp xúc dễ chịu là tối diệu. Tuy nhiên, trong 
sự tiếp xúc dễ chịu cũng chứa đựng nguy hiểm. Nếu như sự tiếp xúc 4ё chịu 
không nguy hiểm thì chúng sanh đã không nhàm chán. Vi sự tiếp xúc dễ chịu 
nguy hiém пёп chúng sanh nhàm chán. Sự tiếp xúc dễ chịu cũng có tánh xuất 
ly. Nếu như sự tiệp xúc аё chịu không có tánh xuất ly thì các loài chúng sanh sẽ 
không ra khỏi bién sanh tử. Do vì sự tiếp xúc аё chịu có tánh xuất ly nên chúng 
sanh mới vào được trong bảo thành Niêt-bàn không sợ hãi. Trong năm dục, sự 
tiếp xúc dë chịu là tối diệu. 

Thé nên, Đại vương! Nơi nào có sự ưa thích thì tâm liền dính mắc. Quả thật 
như thé, Đại vương nên biết điều này. 

Bây giờ, năm vua nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. TÔN GIÁ THI-BÀ-LA3 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành Xá-vệ có trưởng giả Nguyệt Quang rất giàu CÓ, vol, 
ngựa, Бау báu đêu đây đủ, vàng bạc, của cải không thể đếm hết, thế nhưng 
trưởng giả Nguyệt Quang lại không [со] con cái. Do vì không có con nên trưởng 
giả đã câu khán các vị thiên thân, như thân mặt trời, mặt trăng, thiên thần, địa 
thần, quy tử mẫu, Tứ Thiên Vương, hai mươi tám vị đại quỷ thân vương, Đề- 
thích và Phạm thiên, thần núi, thân cây, thần ngũ đạo, thần cây cối, dược thảo... 
nơi nào cũng đến đảnh lễ cầu xin, mong các ngài ban cho một đứa con trai. 


8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.33.2. 0683a06). Tham chiếu: Ud. 15; Ap. 545; 
DhA. 7.9; T. hagA. 1.60: Srvalittheragatha (Kệ ngôn của Trưởng lão SivalD; J. 1. 100. 
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Vài ngày sau, phu nhân của trưởng giả Nguyệt Quang tự cảm hoài thai, liền 
nói VỚI trưởng giả: 

— Thiệp đã có thai! 

Nghe xong, trưởng giả thần tâm hoan һу, phân khởi tột cùng, liên sắm sửa 
cho phu nhân giường năm tốt đẹp, bôi bó thức ăn ngon, såm cho дийп ао дер. 
Tám, chín tháng sau, phu nhân liền ha sanh một đứa con trai, nhan sắc đoan 
chánh, đẹp như hoa đào, thé gian hiểm có. Khi vừa sanh ra, hai tay đứa bé cằm 
bảo châu ma-ni vô giá, rồi nói kệ: 


Nhà này nhiêu tiền của, Báu vật và thức ăn, 
Nay tôi muốn bó thí, Cho mọi kẻ nghèo hën. 
Nếu không có tiền của, Báu vật và thức ăn, 
Dùng bảo châu vô giá, Ban cho kẻ nghèo hèn. 


Vừa nghe kệ xong, người thân trong nhà đêu bỏ chạy tứ tán vì nghĩ rằng: 
““Та1 sao lại sanh ra loài quỷ mi пау?” Chỉ có cha mẹ vì thương xót con nên уап 
ở lại. 


Người mẹ liên hướng vê con rôi dùng kệ hỏi: 


Là trời, càn-thát-bà?? Quỷ mi hay la-sát? 

Là ai? Tên họ gì? Nay ta muôn được rõ. 
Lúc đó, đứa trẻ liền dùng kệ trả lời mẹ: 

Chăng phải càn-thát-bà, Trời, quỷ mi, la-sát, 

Cha mẹ đã sanh con, Là người, đừng nghi nữa. 


[0683b03] Phu nhân nghe xong, lòng mừng khấp khởi, liên đem chuyện này 
tỏ rõ đầu đuôi với trưởng giả Nguyệt Quang. 

Trưởng giả liên nghĩ: “Đây là duyên gì? Ta nên đem việc này thưa hỏi đạo 
sĩ Ni-kiên tử.” Rồi ё ông йт đứa bé đến chỗ Ni-kiên tử, cúi lay sát chân rồi ngôi 
sang một bên. Bây giờ, trưởng giả đem chuyện đã nêu nói lại đây đủ cho vị Ni- 
kiền tử nghe. Nghe xong, Ni-kiên tử liên bảo: 

— Đứa bé này là kẻ bạc phước, không đem lợi lạc đến cho người thân, nên 
giết ngay đi. Nếu như không giết thì gia đình sẽ lâm vào cảnh suy hao và người 
thân sẽ chết hết. 

Lúc â ду, trưởng giả Nguyệt Quang suy nghĩ: “ Từ trước đến nay, ta vón muộn 
màng con cái. Bởi vậy mới câu thỉnh trời đât Ở khắp mọi nơi, trải qua bao năm 
mới sanh được đứa con nảy. Ta không thể giết nó được. Thôi, hãy đi hỏi thêm 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn khác dé dứt nghi cho ta.” 

Khi ây, đức Như Lai thành Phật chưa được bao lâu. Mọi người gọi Ngài là 
Đại Sa-môn. Trưởng giả Nguyệt Quang liền nghĩ: “Ta có thé đem câu chuyện 
này thỉnh thị với vị Đại Sa-môn. ” 


° Nguyên tác: Càn-đạp-hòa (#2 ë ЛП, P. gandhabba), tên рої khác của “càn-thát-bà” (#2 [Ж Ж), “kiện- 
thát-bà” (ERE Ж), còn được dịch là “kiện-đạt-phược” (18 28). 
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Rồi trưởng già liền từ chỗ ngôi đứng dậy, šm đứa bé đến chỗ đức Thé Tôn. 
GIữa đường ô ông lại chợt nghĩ: “Đã từng hỏi vị trưởng lão Phạm chí, tuôi vào 
hàng cao niên, thông minh trí tuệ, được mọi người cung kính mà ông ta còn 
không thông tỏ, huồng gi vị Sa-môn Cù-đàm này, tuổi thì còn trẻ, học đạo chưa 
bao lâu, làm sao có thê biết được việc này? E răng không thê giải được mỗi nghi 
ngờ của ta. Phải chăng ta nên quay bước trở về nhà.” 


Lúc â áy, có một vị thiên thần vốn là bạn cũ của trưởng giả, biết tâm niệm của 
ông, liên ở trên hư không nói với trưởng giả: 


— Ттибпр già nën biét! Chi càn tién lën mót chut át së duoc lợi lạc, được 
phước quả lớn, vì sẽ đưa đến cõi bất tử. Như Lai xuất hiện ở đời rất khó gặp. 
Như Lai giảng mưa cam lộ, đúng thời mới có. 


Lại nữa, này trưởng giả! Có bốn việc tuy nhỏ nhưng chớ xem thường. Là 
bốn việc nào? Quốc vương tuy nhỏ nhưng không thể xem thường, đốm lửa tuy 
nhỏ nhưng không thê xem thường, rông tuy nhỏ nhưng không thê xem thường, 
người học đạo dù tuôi còn trẻ nhưng không thể xem thường. Thật vậy, này 
trưởng giải Có bón sự việc không thé xem thường. 


[0683с01] Lúc ấy, thiên thân liền nói kệ: 


Quốc vương tuy tuôi nhỏ, Quyên định đoạt trong tay, 
Chút lửa dù nhỏ nhoi, Sẽ thiêu tàn rừng thắm. 

Thân rồng tuy hiện nhỏ, Tuôn mưa xuống tùy thời, 
Đạo nhân ít tuôi đời, Độ người không hạn lượng.'° 


Nghe xong kệ này, tám trí của trưởng giả Nguyệt Quang bừng sáng, ông 
mừng rỡ vô vàn, liền đi đến chỗ của đức Thế Tôn, cúi lay sát đất rôi ngôi sang 
một bên, rôi bạch với đức Phật về nhân duyên con cái. 


Thế Tôn bảo trưởng giả: 


— Đứa trẻ này có phước rất lớn, khi lớn lên sẽ dẫn theo năm trăm đồ chúng 
đến chỗ Ta xuất gia học đạo và chứng quả A-la-hản. Trong hàng đệ tử của Та, 
vị này là người phước đức bậc nhất, không ai sánh bàng. 


Trưởng giả nghe Phật dạy xong thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng, liền 
bạch đức Thế Tôn: 


— Хш tuân lời Phật dạy, chăng nghe Ni-kiên tử nói càn! 

Ngay khi áy, truóng già Nguyét Quang lai bach Thé Tón: 

— Cúi mong đức Thế Tôn và chúng Ту-Кһео thuong xót chúng con và đứa 
bé này mà nhận lời câu thỉnh thọ trai vào ngày mail 

Đức Thé Tôn yên lặng nhận lời. 


Thây Phật yên láng nhận lời, trưởng giả liên từ chỗ ngồi đứng аду, cúi lạy 
sát đất ròi ra vê. Тто về nhà, ông bày biện các món ăn thức uông thượng уі và 
sắp đặt chỗ ngồi trang nghiêm. Sáng sớm hôm sau, ông đến bạch Phật: 


10 Xem thêm bài kệ tương đương trong S. 3.1 - L. 68. 
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- Đã đến giờ, kính thỉnh Thế Tôn quang lâm! 

Biết giờ thọ trai đã đến, Thế Tôn liền cùng các Ту-Кһео tuân tự trước sau 
vào thành Xá-vệ, đến nhà trưởng ола và an tọa vào chỗ ngôi. Thây Phật và chúng 
Ту-Кһео đã an tọa, trưởng giả liên bày các món ăn uống, tự mình dâng cơm nước 
trong trang nghiêm, hoan hỷ. Khi thây đức Phật cùng đại chúng thọ thực xong và 
đã rửa tay cất bình bát, ông liền lẫy một ghê nhỏ an tọa trước Như Lai, vì muôn 
nghe đức Phật thuyết Diệu pháp. Trưởng giả Nguyệt Quang bạch Thế Tôn: 


— Hôm пау, соп đem tất cả sản nghiệp như nhà cửa, ruộng vườn giao phó 
cho đứa trẻ này. Cúi mong đức Thê Tôn hãy đặt tên cho nó! 

Thế Tôn dạy: 

— Lúc đứa trẻ này mới sanh ra, mọi người đều bỏ chạy, vì tưởng quỷ Thi-bà- 
la. Nay Ta sẽ đặt tên, gọi là Thi-bà-la." 

Thé Tôn tuân tự giảng dạy giáo pháp vi diệu cho vợ chồng trưởng giả. Ngài 
giảng về bó thí, về trì giới, về việc sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, phiên não 
là tai họa lớn, giải thoát là vi diệu. 


Biết vợ chông trưởng giá tâm y đã khai mở, không còn hó nghị, Thế Tôn 
liền giảng nói cho trưởng giả {дї cả các pháp mà chư Phật, Thế Tôn thường 
thuyết là khô, tập, diệt,!? đạo, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngay tại chỗ ngôi, vợ 
chóng trưởng giả liền dứt sạch các trần cấu, được Pháp nhãn thanh tịnh. Như 
tâm vải trắng mới thì dễ nhuộm màu, vợ chồng trưởng giả cũng vậy, ở ngay 
tại chỗ ngồi được Pháp nhãn thanh tịnh. Họ đã thấy pháp, thông đạt giáo pháp, 
vượt qua do dự, không còn hoài nghi, được vô sở úy, hiêu được nghĩa sâu mâu 
của pháp Như Lai, liên thọ năm giới. 

[0684a08] Thé Tôn liên nói kệ: 


Thờ tự, lửa trên hết, Các luận, tụng dẫn đâu, 
Loài người, vua quý nhất, Biên, nguôn cội muôn sông. 
Với sao, trăng sáng nhất, Ảnh sáng mặt trời hơn, 
Тат phương và trên, dưới, Trong vạn vật sanh ra, 


Giữa những người cầu phước, Tối cao nhất, Phật-đà. 

Thế Tôn nói bài kệ rồi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy rồi rời đi. 

Bây giờ, trưởng giả tìm năm trăm đồng tử dé hầu hạ Thi-bà-la. Vào năm hai 
mươi tuôi, Thi-bà-la đến trước cha mẹ và thưa: 

— Cúi xin cha mẹ cho con xuất gia học đạo! 

Song thân liền chấp thuận. Vì sao như thế? Vì đức Thế Tôn đã thọ ку trước 

rồi: “Ông sẽ dẫn năm trăm đồng tử đến chỗ Thế Tôn câu làm Sa-môn.' 

Lúc đó, Thi-bà-la và năm trăm người cúi lay cha mẹ ròi đi đến chỗ đức Thé 

Tôn, lạy sát chân Ngài và đứng sang một bên. Thi-bà-la bạch Thế Tôn: 


п Nguyên tác: Thi-bà-la (P 22 SË, STvali). 
12 Nguyên tác: Tận (8%). 
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— Cúi xin Thế Tôn chấp thuận cho con vào đạo! 

Thé Tôn liên chấp thuận cho Thi-bà-la làm Sa-môn. СЫ vài ngày sau, Tôn 
giả liên chứng quả А-1а-һап, đây đủ Lục thông diệu dụng cùng tắm món giải 
thoát. Khi ấy, năm trăm đồng tử đến bạch với đức Thé Tôn: 

— Cúi mong Thê Tôn cho chúng con làm Sa-môn! 

Thế Tôn yên lặng đông ý. Xuất gia chưa được vài ngày, tt cả các vị này 
đêu chứng A-la-hán. 

Tôn giả Thi-bà-la trở về làng cũ tại nước Xá-vệ. Mọi người kính ngưỡng, 
đem bốn thứ сап dùng cúng dường như y phục, thức ăn nước uông, giường năm 
và thuốc thang trị bệnh. Khi ду, Tôn giả Thi-bà-la liền nghĩ: “Ở trong làng thật 
phiên phức vì ôn náo, ta nên đi du hóa trong nhân gian!” 

Đúng thời, Tôn giả Thi-bà-la đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất 
thực xong, Tôn giả trở về chỗ cũ thu dọn tọa cụ, đắp у, ôm bát rời khỏi tinh xá Ку 
Hoan, cung năm trăm Tỳ-kheo tuân tự trước sau du hóa trong nhân gian. Bi đến 
đầu, chư vị cũng được cúng dường đầy đủ các thứ y phục, thức ăn nước uống, 
giường năm và thuốc thang trị bệnh, vì thường có chư thiên báo cho thôn xóm: 

— Có Tôn giả Thi-bà-la, vị phước đức bậc nhất đã chứng quả A-la-hán cùng 
năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian. Chư Hiền nên đến để cúng dường! 
Hôm nay không cúng dường, ngày sau hỗi tiếc vô ích. 

[0684b09] Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la nghĩ: “Ta thật mệt mỏi với sự cúng 
đường này, phải tránh nơi nào đê không có người biết chỗ của ta.” Ngài liền vào 
núi sâu. Chư thiên lại báo cho từng người trong thôn xóm: 

— Nay Tôn giả Thi-bà-la ở trong núi пау, hãy đến đó mà cúng dường! Hôm 
nay không cúng dường ngày sau hôi пёс vô ích. 

Dân chúng nghe chư thiên báo liền mang thức ăn nước uông đến chỗ Tôn 
giả Thi-bà-la và thỉnh câu: 

— Cúi xin Tôn giả vì chúng con mà lưu trú nơi đây! 

Tôn giả Thi-bà-la cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo tuân tự du hóa trong 
nhân gian, đi đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đả, thuộc thành La- duyệt, cũng được 
cúng dường y phục, âm thực, giường năm và thuốc men. Tôn giả Thi-bà-la lại 
nghĩ: “Nay ta phải đi đâu dé nhập hạ, sao cho người đừng biết chỗ của ta?” Rồi 
ngài lại nghĩ. “Nên đến phía Đông núi Kỳ-xà, phía Тау núi Quảng Phó mà nhập 
hạ.” Thế rôi, ngài dẫn theo năm trăm Tỳ-kheo đến núi đó nhập hạ. 

khi â ây, Thích-dë-hoàn-nhán biết Thi-bà-la trong tâm suy nghĩ nhu thé, liền 
ó trong núi biên hóa dày đủ chùa tháp, vườn quả, rừng cây, xung quanh có hò 
tăm và đồng thời lại hóa ra năm trăm đài cao, năm trăm sàng tòa lớn, năm trăm 
sảng tòa nhỏ, năm trăm giường dây, dâng thức ăn cam lộ của chư thiên. 

Tôn giả Thi-bà-la liền nghĩ: “Nay kiết hạ đã xong, láu ngày chua gàp Nhu 
Lai, nay ta phải đích thân dén hầu Phật.” Tôn giả liền dẫn năm trăm Tỳ-kheo 
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đến thành Xá-vệ. Вау giờ, tiết trời nóng bức, chúng Тў-Кһео đồ mô hôi, thân 
thê do bán. Tôn giả Thi-bà-la liền nghĩ: “Hôm nay, thân thể chúng Тў-Кһео 
nóng bức, ước gì có đám mây nhỏ trên trời, một trận mưa nhỏ, một hô tám nhỏ 
và có nước uống thì hay biết bao.” 

Tôn giả vừa nghĩ xong, trên hư không liền có đám mây lớn và xuất hiện một 
cơn mưa nhỏ, lại gặp ngay hó tăm và có bốn phi nhân gánh nước mát lành do 
Tỳ-sa-môn vương sai đến, với lời thưa: 

— Сш mong Tôn giả và chúng Tỳ-kheo thọ nhận nước ngon ngọt này! 

Tôn giả nhận nước ròi cùng uống với chúng Tỳ-kheo. 

Tôn giả Thi-bà-la lại nghĩ: “Ta nên nghỉ qua đêm ở nơi đây.” Thích-đề- 
hoàn-nhân biết tâm niệm của Tôn giả Thi-bà-la, liền tức khắc hóa ra năm 
trăm phòng nhà với giường năm dày đủ ở bên đường. Lúc ấy, chư thiên dâng 
lên thức ăn uống. Tôn giả Thi-bà-la thọ thực xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
TỜI д1. 

Bấy giờ, người chú của Tôn giả Thi-bà-la ở thành Xá-vệ rất giàu có, không 
thiêu món gì nhưng lại tham lam không chịu bó thí, không tin Tam bảo, không 
tạo công đức. Những người thân tộc bảo ông ta: 

— Trưởng giả dùng của cải này làm gì mà không tạo tư lương cho đời sau? 

Trưởng giả nghe lời khuyên, nội trong một ngày, đem ngàn lượng vàng bố 
thí cho Phạm chí ngoại đạo, chăng hướng về Tam bảo. Tôn giả Thi-bà-la nghe 
chú mình đem trăm ngàn lượng vàng bó thí cho ngoại đạo di học, không cúng 
dường cho Tam bảo. Khi ây, Tôn giả Thị-bà-la liên đến chỗ đức Thế Tôn ở tinh 
xá Kỳ Hoàn, cúi lạy sát chân rôi ngôi sang một bên, Thê Tôn thuyết pháp vi 
diệu cho Thi-bà-la. Tôn giả Thi-bả-la nghe Như Lai thuyết pháp xong, từ chỗ 
ngôi đứng lên dành lễ Thế Tôn, đi nhiễu bên phải ba vòng rồi lui ra. 


Ngay trong ngày ây, Tôn giả Thi-bà-la đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ tuân 
tự khất thực, đến trước nhà chú mình rồi đứng lặng yên bên cửa. lrưởng giả 
thây Tôn giả Thi-bà-la ở ngoài cửa khất thực, liên bảo: 


— Ngày hôm qua sao thây không đến? Tôi vừa bố thí cả trăm ngàn lượng 
vàng. Giò đây, tôi chỉ có thê cúng dường cho thây một tâm vải được chăng? 

Tôn giả Thi-bà-la đáp: 

— Tôi chăng dùng vải để làm gì! Hôm nay tôi đến đây chỉ dé khât thực. 

Trưởng giả đáp: 

— Hôm qua, tôi đã bố thí cả trăm ngàn lượng vàng nên không thê bó thí nữa. 

Vì muốn độ cho trưởng giả nên Tôn giả Thi-bà-la bay lên không trung, 
trên thân phun nước, dưới thân phun lửa, ngôi, năm, kinh hành tùy nghĩ tự tại. 
Trưởng già thây sự biên hóa của Tôn giả, liên nói: 

— Xin Tôn giả hãy xuống ngay đây, an tọa nơi này! Tôi sẽ phát tâm bó thí. 
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[0685a04] Tôn giả Thi-bà-la liên ха thân túc, trở vë chỗ ngôi. Trưởng giả 
liền đem thức ăn nước uống dó tệ, thô xấu cúng cho Tôn giả Thi-bà-la. Tôn giả 
Thi-bà-la vốn sanh trong nhà hào tộc, ăn uông đủ vỊ, nhưng vì muốn độ cho 
trưởng già ấy nên đã thọ thức ăn. Thọ thực xong, Tôn giả Thi-bà-la trở về chỗ 
của minh. 

Đêm ây, thiên nhân ở trên hư không báo cho trưởng giả: 


Thiện thí, thí lớn nhất, Thí cho Thi-bà-la, 

Bậc vô dục giải thoát, Dứt ái, chăng còn nghi. 
Lúc nửa đêm và khi gần sáng, thiên nhân lại nói kệ này: 

Thiện thí, thí lớn nhất, Thí cho Thi-bà-la, 

Bậc vô dục giải thoát, Dứt ái, chăng còn nghi. 


Nghe thiên nhân nói, trưởng giả liền nghĩ: “Hôm qua, ta đem trăm ngàn 
lượng vàng bô thí cho ngoại đạo mà không có sự linh ứng пау. Hôm пау, ta lây 
thức ăn dở tệ bô thí cho Thi-bà-la mà có cảm ứng ёп thê. Đợi khi trời sáng, ta 
sẽ tự tay đem trăm ngàn lượng vàng hiên cúng cho Tôn giả Thi-bà-la. ` 

Ngay trong прау đó, trưởng giả kiểm đêm gia sản trong nhà có đủ trăm 
ngàn lượng vàng, liền đem đến cúng đường Tôn giả Thi-bà-la. Đến nơi, trưởng 
giả cúi lạy sát đất và đứng sang một bên. Lúc ây, trưởng giả kính dâng trăm 
ngàn lượng vàng lên Tôn giả Thi-bà-la và thưa: 

— Cúi mong ngài thọ nhận trăm ngàn lượng vàng này! 

Khi ду, Tôn giả Thi-bà-la đáp: 

— Câu mong trưởng giả hưởng phước vô biên, trường thọ cùng trời đất! Thế 
nhưng đức Như Lai không cho phép Tỳ-kheo thọ nhận trăm ngàn lượng vàng. 

. Trưởng giả liên đến chỗ đức Thế Tôn. Đến nơi, trưởng giả cúi lay sát đất rồi 
ngôi sang một bên, bạch Phật: 
‚= Сш mong Thé Tôn cho phép ngài Thi-bà-la nhận trăm ngàn lượng vàng 
đê con được hưởng phước! 

Thế Tôn dạy một Tỳ-kheo: 

— Thây hãy đến chỗ Tỳ-kheo Thi-bà-la rồi bảo răng Như Lai gọi! 

Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, thưa Thê Tôn! 

Vâng lời Phật dạy, Tỳ-kheo Кіа đến chỗ Tôn giả Thi-bà-la, chuyển lời của 
đức Thế Tôn. 

[0685b01] Nghe vị Ту-Кһео kia truyền gọi, Tôn giả Thi-bà-la liền đến chỗ 
đức Thé Tôn, cúi lay sát đất rồi ngồi sang một bên. Đức Thê Tôn bảo Thi-bà-la: 

— Nay thây có thê nhận trăm ngàn lượng vàng của trưởng giả dé cho ông ta 
được phước quả. Đây là nghiệp duyên đời trước nên có phước báu này. 
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Ngà1 Thi-bà-la дар: 
— Xin vâng, thưa Thé Tôn! 
Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la liền nói kệ rằng: 


Bồ thí у, vật dụng, Muốn nhờ phước đức này, 
Sanh nhân loại, chư thiên, Đề hưởng vui năm dục. 

Từ nhân loại, chư thiên, Vượt qua không ách nạn, 
Cõi vô vi Niết-bàn, Chư Phật thường an trú. 
Huệ thí không ngăn ngại, Nhờ vậy được phước nhiều, 
Nên khởi lòng thương yêu, Tạo phước không lười mỏi. 


Tôn giả Thi-bà-la bảo trưởng giả: 

— Ông có thê đem trăm ngàn lượng vàng này để ở phòng tôi. 

Vâng lời dạy, trưởng giả đem trăm ngàn lượng vàng này sắp đặt trong 
phòng của Tôn giả Thi-bà-la rôi lui ra. 

Ngài Thi-bà-la bảo các Ty-kheo: 

— Vị nào có thiếu thốn vật gì, hãy đến đây mà lây. Nếu cân y phục, thức 


ап, giường đệm, thuốc men thì nên đến chỗ tôi mà lấy, chớ cầu chỗ khác. Hãy 
truyền báo cho mọi người rõ điều này. 

Báy giờ, số đông Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Ngài Thi-bà-Ìla này xưa tạo phước lành gì mà sanh trong nhà trưởng giả, 
đoan chánh vô song, đẹp như hoa đào? Lại tạo phước gì mà hai tay năm hạt 
châu khi vừa sanh ra từ trong thai mẹ? Lại tạo phước gì mà dẫn năm trăm người 
đến chỗ đức Thế Tôn xuất gia học đạo, gặp Như Lai xuất hiện ở đời? Lại tạo 
phước gì mà đi đến đâu cũng có cơm áo tự nhiên, không lo thiêu thôn? Các Ty- 
kheo khác không ai sánh băng? 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ lâu xa, cách nay chín mươi mốt kiếp, có đức Phật hiệu 
là Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng,! Chánh Biến Tri,“ Minh Hạnh Тос,!5 Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,' Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, giáo hóa ở nước Bàn-đầu cùng sáu mươi vạn tám 
ngàn chúng, đây đủ bốn món cúng dường như y phục, âm thực, giường đệm, 
thuốc men. Bây giờ, có Phạm chí tên là Da-nhã-đạt'? đang ở nước đó, có nhiêu 


tiền của, vàng bạc, châu báu, xà сії, mã não, trân châu, hó phách nhiêu không 
tính Кё. 


з Nguyên tác: Chí Chân (£ Ë). 

4 Nguyên tác: Đăng Chánh Giác (®S IE #). 

!5 Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (BBT А 25). 
!6 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự (29318). 

!7 Da-nhã-đạt (ЖЖ 1). 
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Báy giờ, Da-nhà-dat ra khói nuóc, dén chó Nhu Lai Ty-bà-thi. Đến rồi cùng 
thăm hỏi và ngôi sang một bên. Đức Như Lai Ty-bà-thi tuần tự thuyết pháp 
khiến ông phát tâm hoan hý. Khi ây, Da-nhã-đạt bạch Phật Tỳ-bà-thi: 

“Cúi mong Ngài hãy nhận lời cầu thỉnh của con, con muôn cúng dường ngọ 
trai cho Phật và chúng Ty-kheo. ” 

Lúc ấy, đức Như Lai yên lặng nhận lời. Thây đức Thế Tôn yên lặng nhận 
lời, Phạm chí Da-nhã-đạt liền từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng rôi đi. 
Về nhà, ông chuẩn bị thức ăn nước uông hợp vị. 


[0685c09] Vào khoảng giữa đêm, Da-nhã-đạt chợt nghi: “Nay ta đã làm 
xong thức ăn và nước uông, chỉ thiếu tô lạc. Sáng sớm ngày mai ta sẽ vào thành, 
ai bán tô lạc, ta sẽ mua hết.” 

Sáng sớm, Da-nhã-đạt sửa soạn chỗ ngồi trang nghiêm ở tư gia, rồi đến cửa 
thành đê tìm tô lạc. Ngay khi ây, có người chăn bò tên là Thi-bà-la mang tô lạc 
đi cúng tê. Phạm chí Da-nhã-đạt bảo người chăn bò: 

“Ông hãy bán tô lạc đi, tôi sẽ mua với giá cao nhất.” 

Thi-bà-la nói: 

“Phân tô lạc này tôi đã dành vào việc cúng té. 

Phạm chí bảo: 

“Ông cúng tế thiên thân dé cầu việc gì? Hãy bán tô lạc cho ta, ta sẽ trả ông 
một cách xứng đáng. ` 


КЕТ, 


Người chăn bò tò mò hỏi: 

“Này ông Phạm chí! Ông dùng tô lạc này dé làm gì?” 

Phạm chí đáp: 

“Tôi đang thiết trai cúng dường đức Như Lai Tỳ-bà-thi và chúng Tỳ-kheo. 
Các món âm thực đã bày biện đủ, chỉ thiêu tô lac.” 

Thi-bà-la hỏi Phạm chí: 

“Đức Như Lai Tỳ-bà-thi tướng mạo thé nào?” 

Phạm chí đáp: 

“Đức Như Lai không có ai băng, giói hanh thanh tinh, tuê, dinh tam-muói 
không ai bì kịp. Dü ở cõi trời hay ở chôn nhân gian nhung sẽ không có ai sánh 
với Ngài được.” 

Lúc ду, Phạm chí Da-nhã-đạt tán thán công đức Như Lai. Nghe xong, Thi- 
bà-la tâm ý khai mở liên bảo Phạm chí: 

“Nay tôi sẽ đích thân đem tô lạc này đến cúng Như Lai, cúng trời ích gì.” 

Phạm chí Da-nhã-đạt đưa người chăn bò về nhà, rồi đến bạch Phật: 

“Giờ thọ trai đã đến, cúi mong đức Thế Tôn quang lâm.” 
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Biết đã đến giờ, Như Lai liền đắp у, ôm bát cùng các Tỳ-kheo tuân tự trước 
sau đến nhà Phạm chí Da-nhã-đạt. Đại chúng ngòi theo thứ lớp. 


Вау giờ, người chăn bò thấy Như Lai có dung mạo hiểm có trên đời, các 
căn thuân tịnh, với ba mươi hai tướng tôt, tám mươi vẻ đẹp, thân tướng trang 
nghiêm, ví như mặt trời, mặt trăng với ánh sáng chiêu xa, nơi đâu cũng soi đên 
và đức cao chât ngât như núi chúa Tu-di. Người ây thây rôi, hoan hỷ đên trước 
Thê Tôn và thưa: 

“Công đức Như Lai thật đúng như lời Phạm chí nói, do vậy con xin cúng 
Như Lai và tât cả chúng Tăng một bình đây tô lac.” 

Rồi Thi-bà-la bạch Thé Tôn: 

“Xin Ngài nhận tô lạc này.” 

Đức Như Lai đưa bát nhận tô lạc, sau đó theo thứ lớp cúng cho tật cả chúng 
Ty-kheo mà tô lạc vân còn dư. 

[0686a07] Người chăn bò thưa Thế Tôn: 

“Vẫn còn dư tô lạc.” 

Như Lai bảo: 

“Vậy ông hãy đem tô lạc này dâng cho Phật và chúng Tỳ-kheo lân nữa.” 

“Xin vâng, thưa Thé Tôn!” 

Người chăn bò sau đó lại chia tô lạc một lần nữa, thé nhưng tô lạc cũng còn 
dư. Người chăn bò lại bạch Phật: 

“Con đã cúng hai lần mà vẫn còn dư tô lạc.” 

Đức Thé Tôn bảo người ấy: 

“Vậy ông hãy đem tô lạc này cúng cho chúng Ту-Кһео-п, ưu-bà-tắc, ưu-bà- 
đi khiên cho các vị ду được no dú.” 

Sau khi cúng xong cho các vị này, tô lạc vẫn còn dư. Phật bảo người chăn bò: 

“Vậy ông hãy đem tô lạc này phân chia cho chủ nhân và các người lo việc 
cúng dường.” 

“Xin vâng, thưa Thế Tôn!” 

Người chăn bò tiếp tục đem chia tô lạc cho chủ nhân và các người lo việc 


cúng dường xong nhưng vẫn còn dư. Ông lại đem bó thí cho người bàn khó, 
ăn xin. Bồ thí xong thì tô lạc cũng còn dư. Người chăn bò liền đến bạch Phật: 


“Con đã bó thí cho mọi người mà tô lạc vẫn còn dư.” 
Phật bảo: 
| “Vậy ông hãy đem tô lạc này bỏ ở chỗ đất sạch, hoặc đồ trong nước. Уі sao 
thê? Vì Ta không thây có ai trong hàng trời, người có thê tiêu hóa được tô lạc 
này, ngoại trừ đức Như Lal.” 
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Vâng lời Phật dạy, người chăn bò đem tô lạc này bỏ vào trong nước. Ngay 
lúc ấy trong nước có ngọn lửa sáng rực bốc cao vài chục thước.!8 Trộng thấy 
điều quái lạ như thé, nguoi сап bò khen nggi là điều chưa từng có rôi trở vê 
chỗ Thế Tôn cúi lạy sát đất, chắp tay lập thệ nguyện này: 

“Nay con đã đem tô lạc cúng đường cho bốn bộ chúng. Nhờ phước đức này 
cầu mong cho con không bị đọa vào chốn tám nạn, chớ sanh vào nhà nghèo 
khổ, khi sanh ra được mặt mũi đoan chánh, sáu căn đây đủ và chăng thích sống 
đời tại gia. Mong ở đời tương lai con cũng được gặp bậc Thánh Tôn như hôm 
nay vậy.” 

Ty-kheo nên biết, ba mươi mốt kiếp về trước, lại có đức Phật xuất hiện ở 
đời hiệu là Thi-khí Như Lai. Khi ấy, đức Thi-khí'? Như Lai du hóa trong cõi 
Dã Mã cùng với đại chúng Ту-Кһео mười vạn người. 

Вау giờ, đức Như Lai Thi-khí đến giờ đắp y, ôm bát vào thành khát thực. 
Trong thành có một thương khách lớn tên là Thiện Tài. Ông từ xa trông thây 
đức Như Lai Thi-khí, các căn tịch tĩnh, dung mạo đoan chánh, có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân tướng trang nghiêm như mặt trời, mặt trăng. 
Thấy rồi, ông liên phát tâm hoan hý, tiên đến trước đức Thế Tôn cúi lạy sát đất 
ròi ngôi sang một bên. Vị khách buôn đem châu báu thượng hạng cúng dường 
lên thân của đức Như Lai. Ngay khi ду, ông phát khởi thệ nguyện: 

“Nguyện nhờ công đức này, nơi nào con sanh ra, tiền tài luôn đầy đủ, châu 
báu luôn sung túc, không vật gì thiếu thôn, trong tay con lúc nào cũng đong đây 
tiền của, cho đến trong thai mẹ cũng năm giữ tiền tài.” 


[0686b09] Vào thời Trung kiếp, lại có đức Ty-xá-la-bà Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Bấy giờ, có trưởng giả 
tên là Thiện Giác nhiêu tiền lắm của, đã thỉnh đức Tỳ-xá-la-bà Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri và chúng Tỳ-kheo. Do vì lúc ấy thiếu người sai việc nên 
trưởng giả tự thân bày biện các món thức ăn nước uóng ngon ngọt dâng lên đức 
Như Lai với lời thệ nguyện: 

“Nguyện đem công đức này, mong гапо khi duoc sanh ra ở nơi đâu, соп 
thường được gặp Tam bảo, không thiêu thốn điều gì, thường có nhiều người 
phụ trợ, khiển đời sau được gặp Thế Tôn như hôm nay.” 


Vào trong Hiên kiếp này, có đức Phật hiệu là Câu-lưu-tôn Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ở đời. Вау 010, có trưởng giả Đa Tài, lại thỉnh 
đức Như Lai Câu-lưu-tôn và chúng Ту-Кһео thọ thực trong bảy ngày. Ông 
cúng dường y phục, thức ăn nước uông, giường đệm và thuốc men cùng với 
lời nguyện: 


8 Nguyên tác: Nhận (/7). Nhà Chu (Ж) định 8 thước là một “nhận.” 
! Nguyên tác: Thức-cật Như Lai (RF Ж). 


33.РНАМ NĂM УПА # 507 


“Nơi nào con sanh ra thường có nhiều tiền của, không sanh vào nhà bàn 
cùng khốn khô. Nơi nào con sanh ra, nơi ây thường được bón món cúng dường. 
Dù bốn bộ chúng như quốc vương, dân chúng... nhưng khi trông Һау соп Шау 
đều tôn kính. Ngay cả trời, Tông, quỷ thân, người và phi nhân khi thây con đều 
hoan hy tiếp rước, đãi ngô. 


Các Tỳ-kheo nên biết! Phạm chí Da-nhã-đạt là người khác sao? Chớ nghĩ 
như thế! Vì sao như vậy? Vì đó chính là trưởng giả Nguyệt Quang. Người 
chăn bò Thi-bà-la đem tô lạc cúng đường Phật, nay chính là Ty-kheo Thi-bà-la. 
Khách buôn Thiện Tài đâu phải ai xa lạ. Chó nghĩ như thế! Vì đó cũng chính là 
Tỳ-kheo Thi-bà-la. Trưởng giả Thiện Giác là ai khác sao? Chó nghĩ như thé! Vì 
đó cũng là Ty-kheo Thi-bà-la. Cũng vậy, trưởng giả Ра Tài là người nào khác? 
Chó nghĩ như thế! Vì đó cũng là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 


[0686с03] Các Ty-kheo nên biết! Tỳ-kheo Thi-bà-la phát thệ nguyện như 
vây: “Khién tôi sanh ra thường được đoan chánh, không ai sánh bằng, thường 
sanh trong nhà phú quý, khiến trong đời tương lai được gặp Thế Tôn. Nếu Ngài 
vì tôi thuyết pháp, tôi sẽ được giải thoát, được xuất gia làm Sa-môn.” Do công 
đức này nên Tỳ-kheo Thi-bà-la được sanh trong nhà phú quý, đoan chánh vô 
song, khi gặp được Ta, liên đắc А- la-hán. 


Ty-kheo nên biết! Do vì ông ấy đã lây bảo châu cúng dường trên thân Như 
Lai, do công đức này nên ở trong thai mẹ đã càm hai hạt châu quý báu mà sanh 
ra, có giá trị băng cõi Diêm-phù-đề. Khi vừa sanh ra, Thi-bà-la liền biết nói. 

Ông đã cung dường đức Như Lai Cáu-luu-tón với lời nguyện được nhiêu 
người để phụ trợ, nay đã dẫn theo năm trăm đồ chúng đến chỗ Ta, xuất gia học 
đạo và đắc A-la-hán. 

Và trong bảy ngày, ông đã cúng dường đức Như Lai Câu-lưu-tôn với lời câu 
mong luôn được bón món cúng dường. Hôm nay, Һау ду chăng thiếu y phục, 
thức ăn thức uóng, giường đệm và thuôc men. Do những công đức này nên các 
Ty-kheo khác khóng sánh kịp. Thích-đê-hoàn-nhân tự thân dén cúng dường các 
món сап thiết, lại có chư thiên loan tin dé cho làng trên xóm dưới đều hay, khiến 
cho bón bộ chúng biết ngài Thi-bà-la do bởi những ý nghĩa như thế. 

Trong hàng đệ tử của Ta, bậc phước đức lớn nhất là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. NĂM HẠNG CHIẾN SĨ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (T.02. 0125.33.3. 0686с20). Tham chiếu: А. 5.75 - Ш. 89. 
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Bấy giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có năm hạng trượng phu mạnh mẽ, có thé chiên đấu, xuất hiện ở đời. Là 
năm hạng nào? 

О đây, có người mặc giáp, сат gậy vào trận chiến đấu, từ xa trông thây gió 
bụi liên sanh lòng sợ hãi, đó là hạng chiến sĩ thứ nhất. 

Hạng chiến sĩ thứ hai, mặc giáp, cầm tây muốn vào trận chiến, thây gió bụi 
tuy không sợ hãi, nhưng Һау ngọn cờ đôi phương giương сао liền ôm lòng sợ 
hãi, không thê tiễn đánh, đó là hạng thứ hai. 

Hạng chiến sĩ thứ ba, mặc giáp, càm оду muón vào trận chiến đâu, thây gió 
bụi hay cờ xí tuy không sợ hãi, nhưng thấy cung tên liên sợ hãi, không thé chiến 
đâu, đó là hạng thứ ba. 

Hạng chiến sĩ thứ tư, mặc giáp, cầm øậy vào trận chiến дап, thây Ø1Ó bụi, cỜ 
xí hoặc cung tên tuy không sợ hãi, nhưng khi lâm trận bị kẻ địch bắt hoặc giết 
chết, đó là hạng thứ tư. 

Hạng chiến sĩ thứ năm, mặc giáp, cầm gậy muốn vào trận đánh, thấy gió 
bụi, cờ xí hoặc thây cung tên, hoặc bị quân địch bắt, thậm chí giết chết cũng 
không sợ hãi, có thể phá tan quân địch trong ngoài bờ cõi mà thông lãnh dân 
chúng, đó là hạng thứ năm. 

Như vậy, này Tỳ-kheo! Thế gian có năm hạng người này và nay trong 
chúng Tỳ-kheo cũng có năm hạng người như vậy xuất hiện trong đời. Là năm 
hạng nào? 

Hoặc có Tỳ-kheo du hành trong thôn xóm, thây ây nghe trong thôn có 
người phụ nữ đoan chánh vô song, mặt tựa hoa đào. Nghe xong, thây â ây đến 
giờ khất thực thi дар у, óm bát vào làng, gặp cô gái nhan sắc vô song này liên 
khởi lòng dục, rôi xả ba y, bỏ giới câm của Phật, làm người cư sĩ. Ví như người 
chiến sĩ nọ, thây gió bụi đã sợ hãi, Ty-kheo này cũng như thé. 

Hoặc có Ty-kheo nghe trong thôn xóm có cô gái đoan chánh, không a1 sánh 
băng. Đến giờ khất thực, Tỷ-kheo đắp y, ôm bát vào làng, tuy gặp cô gái và 
không khởi lòng dục, nhưng nêu cùng cô gái ây đùa cợt, chuyện trò; do sự đùa 
cợt này, thây á ây liền bỏ pháp phục trở về làm cư sĩ. Trường hợp này giông như 
hạng chiên sĩ thứ hai, thấy gió bụi không sợ, nhưng thấy cờ xí đối phương tung 
bay liên ôm lòng sợ hãi, Tỳ-kheo này cũng như vậy. 

Hoặc có Tỳ-kheo nghe trong thôn xóm có cô gái dung mạo đoan chánh, như 
sắc hoa đào, hiếm gặp ở đời. Đến giờ khất thực, Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào làng, 
dù thây cô gái và không khởi lòng dục, giả như được cùng cô giỡn cười thì cũng 
không khởi lòng dục. Thé nhưng khi cùng cô gái kia năm tay nhau, hoặc cùng xúc 
chạm vuốt ve, liền khởi lòng dục, Tỳ-kheo liền bỏ ba pháp y, trở lại làm nguòi 
cư sĩ, tập tành gia nghiệp. Trường hop này nhu hạng chiến sĩ thứ ba, lúc vào trận 
ау gió bụi, Шау cờ xí không sợ hãi, nhưng khi thấy cung tên liền ôm lòng lo sợ. 
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Hoặc có Tỳ-kheo nghe trong thôn xóm có cô gái mặt mỗi đoan chánh, thé 
gian hiểm có. Đến giò khát thuc, Ty-kheo йар у, óm bát vào làng, dü tróng 
ау cô gái nhưng thây ấy không khởi lòng dục, giả như có chuyện trò thì cũng 
không khởi lòng dục. Thế nhưng khi được cô gái kia xúc chạm, vuốt ve liền 
khởi lòng dục, nhưng vị ấy không cởi bỏ pháp phục mà tập tành gia nghiệp. 
Trường hợp này như hạng chiến sĩ thứ tư, khi vào quân trận bị địch bắt hoặc 
đoạt mạng sống, không thê thoát khỏi. 

[0687b04] Hoặc có Tỳ-kheo ở trong thôn xóm, thầy ду nghe trong thôn có 
cô gái. Đên giờ khất thực, thầy ấy đắp y, ôm bát vào làng, dù thấy cô gái cũng 
không khởi lòng dục, hoặc cùng nói cười cũng không khởi lòng dục, hoặc bị 
vuốt ve cũng không khởi lòng dục. Khi ấy, Tỳ-kheo quán ba mươi sáu thứ dơ 
Бап, bất tịnh trong thân: “Ai đăm trước vào đây? Do đâu mà khởi dục? Dục 
này an trú ở đâu? Ở đầu chăng? Xuất phát từ thân thể chăng? Quán các vật này 
không có gì cả. Từ đầu đến chân cũng lại như thê, đều thuộc ngũ tạng, không 
phải tưởng tượng, cũng không phải từ nơi khác đến.” Thầy ấy quán sát nguồn 
góc nhân duyên của dục vọng và chăng biết từ đâu đến! Tỳ-kheo lại nghĩ: “Та 
quán dục này từ nhân duyên sanh.” 

Quán sát như thế rồi, Tỳ-kheo ấy tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu,?! liên chứng trí giải thoát và biết như thật răng: “Sanh tử đã 
châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Như người chiến sĩ thứ năm kia, không ngại quân địch mà tự do tung 
hoành. Vì lý do đó nên Ta nói rằng, người này xả bỏ ái dục, vào nơi không SỌ 
hãi, đến được thành Niét-bàn. Do vậy, Ty-kheo! Có năm hạng người này xuất 
hiện trong đời. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Dục, ta biết góc ngươi, Ngươi sanh từ tư tưởng, 
Nếu ta không nghĩ tưởng, Thì ngươi làm sao sanh? 

Do đó, các Tỳ-kheo! Muôn trừ bỏ sắc dục thì hãy quán sát dâm dục là hạnh 
bắt tịnh, là sự do bán. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KK k 


21 Dục lậu (8X, kamasava): Hét thày phiên. não trong. cõi dục, ngoại trừ “vô minh”, gọi là “dục lậu.” 
Hữu lậu (SÙ, bhavāsava): Hét thày phièn não trong cõi sắc và vô sắc, trừ “vô minh”, gọi là “hữu lậu.” 
Vô minh lậu (Ж НҢ йн, avijjasava): Tóng nhiếp vô minh trong cà ba cối, gọi đó là “vô minh lậu.” Theo 
Du-già sư địa luận ЖШ Rb 30 (T.30. 1579.89. 0802a13). 
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4. CHIẾN SĨ VÀ TY-KHEO” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm hạng chiến sĩ xuất hiện ở đời. Là năm hạng nào? 

Hoặc có người mặc giáp, cầm gậy vào trận chiến đâu. Khi thấy gió bụi, ông 
ta lo sợ nên chăng dám xông pha vào trong trận lớn, đó là hạng người thứ nhất. 


[0687с02] Hạng chiến sĩ thứ hai, mặc giáp, cầm gậy vào trận chiến đâu. Khi 
ау gió bụi, ông ta không sợ hãi, nhưng khi nghe tiếng trông trận liền kinh sợ, 
đó là hạng người thứ hai. 

Hạng chiến sĩ thứ ba, mặc giáp, cầm gây vào quân trận chiến đấu. Khi thấy 
gió bụi, ông ta không sợ hãi, dù nghe tiếng trồng, tiếng tù và, cũng không làm 
ông lo sợ. Tuy nhiên, khi thấy ngọn cờ đối phương giương cao, ông ta liền sợ 
hãi, chăng thê chiến đấu, đó là hạng người thứ ba. 

Hạng chiến sĩ thứ tư, mặc giáp, cầm gây vào quân trận chiến đấu. Khi thấy 
gió bụi, ông ta không sợ hãi, dù nghe tiếng trông, tiếng tù và, cũng không làm 
ông lo sợ, hoặc thây ngọn cờ đôi phương giương cao, cũng không thé làm ông 
sợ hãi. Thế nhưng, ông ta có thé bị địch bắt và giết chết, đó là hạng người thứ tư. 


Thứ năm, có người mặc giáp, cầm gậy vào quân trận tham chiến. Ông ta có 
khả năng phá tan quân địch hoàn toàn, mở mang bờ cõi, đó là hạng chiến sĩ thứ 
năm xuất hiện ở đời. 

Tỳ-kheo nên biết! Chúng Tỳ-kheo ngày nay cũng có năm hạng người xuất 
hiện ở đời. Là năm hạng nào? 

Hoặc có Ty-kheo ở trong thôn xóm, thầy ây biết có người con gái đoan 
chánh vô song, sắc đẹp tựa hoa đào. Đến 910 khát thuc, Tỳ-kheo ấy йар у, От 
bát vào làng, không giữ ріп cán món, chăng hộ trì thân, miệng, ý. Nếu thấy 
người con gái thì thây á ây liên khởi lòng dục, ха bó giới сат, thực hành pháp 
cư sĩ. Như hạng người đâu tiên kia, khi nghe tiếng gió bụi nói lên thì không thể 
chiến đầu, sanh lòng sợ hãi. Do vậy nên Ta nói vè hạng người này. 


Hoặc có Tỳ-kheo ở trong thôn xóm, vị ây biết trong thôn có cô gái đoan 
chánh vô song, sắc mặt đẹp tựa hoa đào, liên bỏ giới сат, thuc hành pháp cư sĩ. 
Như hạng chiến sĩ thứ hai kia, vừa nghe tiếng trồng, tiếng tù và thì không thể 
chiến đâu. Vị Tỳ-kheo này cũng như vậy. 


Hoặc có Ty-kheo ở trong thôn xóm, nghe có cô gái ở thôn xóm kia. Vừa 
nghe xong ông ta liên khởi lòng dục. Nêu thây cô gái, ông ta không khởi dục 
tưởng, chỉ khi nào cùng người con gái đó đùa cợt thì khi đó mới bỏ giới câm, 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (7.02. 0125.33.4. 0687b27) Tham chiếu: A. 5.76 - Ш. 93. 
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thực hành pháp cư sĩ. Như hạng chiến sĩ thứ ba kia, từ xa trông tháy cờ địch 
liên sợ hãi, không thê chiến đầu. Do vậy nên Ta nói về hạng người này. Đó là 
hạng chiến sĩ thứ ba. 

Hoặc có Ty-kheo ở trong thôn xóm, Tỳ-kheo đó nghe trong thôn có người 
con gái. Nghe rồi liền đắp y, ôm bát vào làng khất thực, chăng giữ gìn thân, 
miệng và ý. Khi thây người con gái đoan chánh vô song, thây â ây liên khói lòng 
дис, hoăc cùng người con gái ду đụng chạm, hoặc dùng tay vuốt ve, liên ха bỏ 
gió! cám trở vë làm cư sĩ. Như hạng chiên sĩ thứ tư kia, ở trong đại quân bị địch 
bắt và giết chết. Do vậy nên Ta nói về hạng người này. 


[0688a07] Hoặc có Tỳ-kheo nghe trong thôn xóm có người соп gái xinh đẹp 
hiểm có ở đời. Tuy nghe như thé, thây â ây không khởi lòng dục. Đến giờ khât 
thực, vị Tỳ-kheo ây giữ gìn thân, miệng và ý; đắp y, ôm bát vào làng. Tuy thấy 
người соп gái nhưng thây ấy không khởi lòng dục, không có niệm tà, dù cùng 
người con gái đó trò chuyện cũng chăng khởi lòng dục, cũng không niệm tà. 
Nếu như cùng người con gái đó xúc chạm, năm tay, lúc ду Tỳ-kheo liền khởi 
lòng dục, thân, miệng và ý liền buông lung. Khi lòng dục quá độ, thây ду trở 
về chốn a-lan-nhã, đến chỗ Tỳ-kheo trưởng lão, đem nhân duyên này thưa với 
trưởng lão Ty-kheo: 

“Chư Hiền nên biết! Nay tôi lòng dục quá độ, khó tự kiềm chế. Сї mong chư 
Hiền thuyết pháp khiến cho tôi thoát khỏi sự nho nhớp, bất tịnh của lòng dục.” 

Báy giờ, trưởng lão Tỳ-kheo bảo: 

“Ông nên quán lòng dục này từ đâu sanh? Từ đâu diệt? Như Lai đã dạy: 
“Người muốn trừ dục nên dùng pháp quán bát tịnh để trừ. Vì pháp quán bất tịnh 
là một phương pháp tu hành.” 

Tỳ-kheo trưởng lão liên nói kệ: 


Nếu biết lòng điên đảo, Khién tâm thêm bừng bừng, 
Hãy trừ tâm dây tưởng, Lòng dục liên dứt ngưng. 


“Chư Hiền nên biết, lòng đục này do vọng tưởng sanh, vì dây niệm tưởng 
liên sanh lòng dục. Lòng dục này có thê hại mình và hại người, sanh khởi 
nhiêu tai họa nguy khỗn, ở hiện đời đã chịu khô, lo toan, đời sau phải chịu khó 
vô lượng. Lòng duc đã trừ, không tự hai mình, cũng chàng hại người khác, 
phước báu hiện đời không thọ khó đau. Thế nên, nay hãy dứt trừ niệm tưởng. 
Do không còn niệm tưởng thì không có lòng dục, đã không có lòng dục thì sẽ 
không loạn tưởng. ` 

Bây giờ,  Ty-kheo kia nhận lời dạy bảo liền tư duy tưởng bất tịnh. Do tư 
duy tưởng bất tịnh nên tâm được giải thoát khỏi phiền não, đạt đến chỗ vô vị, 
như người thứ năm Кіа mặc giáp, сат gậy vào trận chiến đâu. Dù ау quân 
địch nhưng ông ta không hề sợ hãi. Nếu có người đến hại, tâm ông ta không 
dao động, có thé phá diệt giặc thù ngoài biên, mở mang bờ cõi. Do vậy nên nói 
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hạng người này có thê phá chúng ma, diệt trừ loạn tướng, đạt đến chỗ vô vi. Đó 
là hạng người thứ năm xuât hiện trên đời. 

Tỳ-kheo nên biết! Thé gian này có năm hạng người xuất hiện ở đời. Thé 
nên, này các Ty-kheo! Hãy nhớ tu hành, dục là tưởng bât tịnh. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


5. QUÉT ĐẤT? 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người quét đất do năm việc nên không có công đức. Là năm việc nào? 
Ó đây, người quét đất chàng biết ngược gió, chàng biết thuận gió, không biết 
gom lại, không quét sạch do bán và quét xong rồi nhưng chỗ đã quét lại không 
sạch sẽ. Do vậy, này Tỳ-kheo! Người quét đất do năm việc nên không có công 
đức lớn. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Người quét đất thành tựu năm công đức. Là năm 
công đức nào? Ở đây, người quét đất biết được thuận gió, biết khi ngược gió, 
biết cách gom lại, biết cách quét sạch do bán nhưng không bỏ sót và làm cho 
mọi nơi sạch sẽ, tốt đẹp. Do vậy, này T-kheo! Nhờ nắm việc này sẽ thành tựu 
công đức lớn. 

Thể nên, này các Tỳ-kheo! Nên trừ bỏ năm việc trước, tu năm pháp sau. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. QUÉT THÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 


23 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.33.5. 0688b09). 
Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.33.6. 0688121). 
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— Có người quét tháp” nhưng không duoc năm thứ công đức. Là năm công 
đức nào? Đó là, quét tháp nhưng không lây nước rưới đât; không gom nhặt 
ngói, đá; không sửa sang cho băng phăng; không chánh niệm khi quét tháp và 
không tây sạch do bán. Do vậy, này Tỳ-kheo! Người quét tháp nhưng không 
thành tựu năm công đức. 

Тӯ-Кһео nên biết! Người quét tháp thành tựu năm công đức. Là năm công 
đức nào? Ở đây, người quét tháp lây nƯỚC TƯỚI đất; gom nhặt ngói, đá; san bằng 
ах đai; chánh niệm trong khi quét và tây sạch do bán. Do vậy, này Tỳ-kheo! Có 
năm việc khiến người quét tháp được công đức. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Người muốn cầu công đức nên làm năm việc này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7. DU HÀNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người du hành nhiều có năm trở ngại. Là năm trở ngại nào? Ở đây, người 
thường du hành không đọc tụng giáo pháp, hay lãng quên giáo pháp vôn đã đọc 
tụng, tâm không định tĩnh, tuy đạt được dinh?” nhưng lại đánh mát và nghe pháp 
nhưng không ghi nhớ. Như vậy, này Ty-kheo! Người du hành nhiêu có năm trở 
ngại này. 

Tỳ-kheo nên biết! Người không du hành nhiều có năm công đức. Là năm 
công đức nào? Pháp chưa từng nghe thì sẽ được nghe; đã nghe rôi thì không 
quên mát; nghe nhiêu và có thé giữ gìn điều đã nghe; tâm được định tĩnh và đã 
đạt được định thì không đánh mát nữa. 


Do vậy, này Tỳ-kheo! Người không du hành nhiều có năm công đức này. 
Thé nên, này các Tỳ-kheo! Chó nên du hành nhiêu. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


a guyên tác: Thâu-bà (lâi Z, thūpa). Du hành kinh ЎТ (T.01. 0001.2. 0020b03) ghi: Tháp miéu 
). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тапе. ‡# (7.02. 0125.33.7. 0688c04). Tham chiếu: A. 5.221 - Ш. 257. 


27 Nguyên tác: Tam-muội (= Ж, samādhi): Chánh định; ngoài ra còn có các phiên âm khác như 
tam-ma-địa (= і), tam-ma-đề (= E t8). 
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8. CHƯỚNG NGAI KHI TRỤ LÂU MỘT CHÓ: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỷ-kheo trụ lâu một chỗ sẽ có năm điều phi pháp. Là năm điều 
nào? О đầy, vị Iy-kheo ở một chô thi tâm sẽ dính тас vào nhà cửa, sợ Người 
khác chiêm đoạt; hoặc tâm dính mặc vào tài sản nên sợ người [khác] chiêm 
đoạt; hoặc tích chứa nhiêu vật dụng giông như người 01; dính mặc vào đô 
chúng, không muôn cho người khác qua lại nhà của đô chúng và thường giao 
du qua lại với cư sĩ. Do vậy, này Tỳ-kheo! Người ở một chó có năm điêu phi 
pháp này. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện, chớ ở một chỗ. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


9. LỢI ÍCH KHI KHÔNG TRỤ LÂU MỘT CHÓ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người không trụ một chỗ có năm công đức. Là năm công đức nào? Không 
tham đăm nhà cửa, không tham đăm đô vật, không chứa nhiêu tài vật, không 
dính тас bà con vả chăng qua lại giao thiệp với cư sĩ. Như thê, này Tỷ-kheo! 
Người không trụ một chó có năm công đức này. 

Thê nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện thực hành năm việc này. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. #@ (Т.02. 0125.33.8. 0688с16). Tham chiếu: А. 5.223 - Ш. 258. 
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10. CÂY KHÔ CHÁY”! 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ bên hó Quang Minh, thuộc nước Ma-kiêt. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo đi du hóa 
trong nhân gian. 

khi à ду, đức Thế Tôn thấy. một cây lớn bị lửa đốt cháy. Thấy rồi, Như Lai 
ngôi xuống bên một gốc cây rồi bảo các Tỳ-kheo: 


- Thế nào, Tỳ-kheo! Thà đem thân này nhảy vào trong lửa hay nên cùng 
glao du với người nữ đoan chánh? 

Lúc ây, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Nên cùng người nữ tiếp xúc giao du chứ không nên nhảy vào trong lửa. 
Vì sao như thế? Vì lửa này nóng bức, không thể diễn tả, nó sẽ đoạn đứt mạng 
sông, chịu khó vô biên. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay Ta bảo các thây: Không phải hàng Sa-môn mà nhận là Sa-môn, không 
phải bậc Phạm hạnh mà nhận là bậc Phạm hạnh, chưa nghe Chánh pháp mà bảo 
răng từng nghe Chánh pháp. Người như thế chắng có gì trong sạch, thà nhảy 
vào đông lửa này chứ không nên cùng người nữ giao thiệp. Vì sao như vậy? Vì 
kẻ kia tuy phải chịu đau khô cùng cực khi nhảy vào trong lửa, còn hơn là phải 
doa vào địa ngục, chịu khó vô lượng. 

Thé nào, Tỳ-kheo! Thà được người cung kính lễ bái hay phải chịu người 
dùng kiếm bén cắt đứt chân tay. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Nên để người cung kính lễ bái, còn hơn là phải bị người dùng kiểm bén 
cắt đứt chân tay? Vì sao như vậy? Vì chặt tay chân đau đớn không tả xiết. 

Thế Tôn dạy: 

— Nay Ta bảo các thây: Không phải hàng Sa-môn mà nhận là Sa-môn, không 
phải bậc Phạm hạnh mà nhận là Phạm hạnh, chưa từng nghe Chánh pháp mà 
bảo răng đã nghe Chánh pháp, đây là hạng người không trong sạch, mắt hết căn 
lành. Người như thế, thà đưa thân mình chịu chém, còn hơn là không giới hạnh 
mà nhận sự cung kính của người. Vì sao như thế? Vì nỗi đau do bị đao kiếm 
chỉ thoáng chốc mà thôi, thế nhưng thống khô ở địa ngục thì không thé tính ké. 

Thê nào, Ty-kheo! Thà thọ nhận y phục của người, còn hơn là phải bị lây 
dây sắt nóng quấn lây thân? 

Các Ty-kheo đáp: 


3! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ë (7.02. 0125.33.10. 0689а04). Tham chiếu: Móc tich đụ kinh 
ЖТА (7.01. 0026.5. 0425a16); А. 7.68 - IV. 128. 
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— Nên thọ nhận у phuc của người chứ không thể chịu đựng nỗi thông khó 
này. Vì sao như thế? Vì điều thống khó áy không thé tính ké. 


Thế Tôn dạy: 


— Ta nhắc lại một lần nữa để các thây biết: Người không giới hạnh thì thà 
lây dây sắt nóng quán vào thân, chớ không nên thọ nhàn y phục của người. SỞ 
di như vậy là vì sự thông khó do sắt nóng quán thân chỉ trong chốc lát, còn sự 
đau khó ở chốn địa ngục thì lâu dài không thể tính ké. 


Thế nào, Tỳ-kheo! Thà nhận thức ăn của tín thí hay nên nuốt hòn sắt nóng? 

[0689b04] Các Ту-Кһео đáp: 

— Nên nhận thức ăn của tín thí chứ không thể nuốt hòn sắt nóng. Sở dĩ như 
vậy là vì nuôt hòn sắt nóng quá đau đớn không thê chịu đựng. 

Thê Tôn dạy: 

— Nay Ta bảo các thây: Thà nuốt hòn sắt попе chứ không nên không có giới 


hạnh mà thọ nhận của tín thí. Vì sao như thế? Vì nuốt hòn sắt nóng chỉ khô đau 
trong chốc lát, chớ nên thọ của tín thí mà lại không giới hạnh. 


Thế nào, Ty-kheo! Nên nhận giường chiêu, ngọa cụ của người hay phải 
chịu năm trên giường sắt nóng? 


Các Ty-kheo đáp: 


- Bạch Thế Tôn! Chúng con nên nhận giường chiếu, ngọa cụ của người, 
chứ không chịu năm trên giường sắt nóng. Sở dĩ như thế là vì năm trên giường 
sắt nóng đau khô muôn vàn. 


Thế Tôn dạy: 


— Kẻ ngu si kia, không có giới hạnh, chăng phải Sa-môn mà nhận là Sa-môn, 
không tu Phạm hạnh mà bảo tu Phạm hạnh thì thà năm trên giường sắt nóng, chớ 
nên không có giới hạnh mà thọ của tín thí. Sở dĩ như thê là vì năm trên giường 
sắt nóng chịu khô chốc lát, chớ nên thọ của tín thí mà không giới hạnh. 


1ỷ-kheo nên biết! Hôm пау, Ta nói về thọ báo của người không giới hạnh. 
Nếu người ây ở trong nhân gian thì hình hài khô héo, hộc máu miệng, máu mũi 
mà chết. 


Do vậy, chớ nên cùng người nữ giao du, không có đức hạnh thì chớ nhận 
người kính lễ và cũng không nên thọ nhận y phục, thực phẩm, giường chiếu, 
ngọa cụ và thuốc thang của người. Do vì người không giới hạnh này chăng e dè 
tội lỗi đời trước hoặc đời sau, chăng đoái hoài đến mạng sống nên phải chiu sự 
khó đau cùng cực này. Người không giới hạnh sẽ bị đọa vào ba đường ác. Vì 
sao như thế? Vì tạo hạnh xấu ác nên phải bị đọa lạc vào đây. 


Hôm nay, Như Lai cũng nói về phước quả của người làm lành, dù họ bị đau 
đớn do đao kiếm cắt thân, hay bị đoạn mạng sông. Vì sao như vậy? Vì họ chấp 
nhận xả bỏ thân này dé hưởng phước của cõi trời và sẽ sanh vào cõi lành. Quả 
báo thù thăng đó là do phước báu từ việc lành ở đời trước đem đến. 
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Do vậy, này Tỳ-kheo! Phải thường nhiếp niệm sự tu hành về giới thân, định 
thân, tuệ thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiên thân. Muôn đời này có phước 
báu, ау rõ con đường bát tử thì tuy phải thọ nhận y phục, thực phâm, giường 
năm và thuôc thang nhưng không được lâm lôi, khiên cho đàn-việt được phước 
lạc vô biên. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

[0689c01] Lúc đức Phật dạy bài pháp này thì sáu mươi Ty-kheo được tâm 
giải thoát, phiên não dứt sạch và cũng có sáu mươi Tỳ-kheo từ bỏ pháp phục 
trở vê làm cư sĩ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 

Жжжж 

Kệ tóm tắt: 

Ngũ vương cập Nguyệt Quang, Thi-bà, Nhị chủng đấu, 
Мы tảo, Nhị hành pháp, khứ trụ hữu nhi chủng, 
Khô thụ tôi tại hậu.”? 


32 Nguyên tác Nhiếp tụng: П ЕЖ НЭС; Р, ZF]; —l, ZITA; ЕН — EB; ФИЙ Ах ТЕ{&. Do 
đặt lại tựa đề nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hêt quyên 25. 


34. PHẨM ĐĂNG КТЕМ! 


1. ТҮ-КНЕО NÊN TƯ DUY? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với đại chúng năm trăm vi Ту-Кћео ngụ 
tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

| Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng thăm hỏi nhau rồi 
ngôi sang một bên. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo thưa: 

— Ty-kheo trì giới thì nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Ty-kheo tri giới nên tư duy năm thủ ийп? là vô thường, khô đau, phiền não 
và nhiêu lo sợ; cũng nen ш duy vê khó, không và vô ngã. Là năm thủ uân nào? 
Đó là sắc чап, thọ uân,* tưởng uán, hành uán và thức uán. Tỳ-kheo trì giới tư 
duy về năm uân này, liền chứng quả vị Tu-đà-hoàn. 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Ty-kheo Tu-đà-hoàn nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

— Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn cũng nên tư duy năm thủ uân này là khô đau, phiên 
não và nhiêu lo sợ, cũng nên tư duy vê khó, không và vô ngã. Chư Hiền nên biết, 
Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn tư duy về năm uân này sẽ thành tựu quả vị Tư-đà-hàm. 

Các Ty-kheo hỏi: 

— Тў-Кһео Tư-đà-hàm nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

– Ту-Кһео Tư-đà-hàm cũng nên tư duy năm thủ ийп này là khổ đau, phiên 
não và nhiêu lo sợ; cũng nên tư duy vê khô, không và vô ngã. Ty-kheo Tư-đà- 
hàm tư duy về năm thủ uân này sẽ thành tựu quả vị A-na-hàm. 

' Nguyên tác: Đăng kiến phẩm $ Fi ih (T.02. 0125.34. 0689c13). Căn cứ vào Kinh Tăng nhất A-hàm, 


ở các kinh: 10.2; 19.2, 23.9; 24.5... phân nói vë tám chi Thánh đạo, có thể xác định răng, đăng kiến 
(= Я) chính là tên gỌI khác của chánh kiến (E Я). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.34,1. 0689с14). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.259. 0065605); S. 22.122 - HI. 167. 


з Nguyên tác: Thạnh âm (Ж[®). 
4 Nguyên tác: Thống âm (#6). 
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[0690а02] Các Ty-kheo thua: 

— Ty-kheo A-na-hàm nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

— 1-kheo A-na-hàm cũng nên tư duy năm thủ uân này là khó đau, phiền 
não và nhiêu lo sợ; cũng nên tư duy vê khô, không và vô ngã. Ту-Кһео A-na- 
hàm tư duy về năm thủ uân sẽ thành tựu quả vị А-Ја-һап. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

— T-kheo A-la-hản nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

— Điều các thầy hỏi có vượt xa quá chăng? Tỳ-kheo A-la-hán việc làm đã 
xong, không còn tạo nghiệp, tâm hữu lậu đã được giải thoát, không còn trôi lăn 
trong biên sanh tử năm đường, không còn thọ thân sau thì còn tạo tác gì nữa? 
Thế nên, chu Hiën! Ty-kheo trì giới, Tu-đà-hoàn, Tu-dà-hàm và A-na-hàm nên 
tư duy về năm thủ uân. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phât dạy xong đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


2. VUONG NAN TY-LUU-LYš5 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Uyên, trú xứ của chư tiên, thuộc nước 
Ba-la-nạiI. 

Bây 010, đức Như Lai thành đạo chưa lâu, thé gian tôn xưng Ngài là bậc 
Đại Sa-môn. Lúc ây, Vua Ba-tư-nặc mới lên ngôi, nôi ngôi. Nhà vua thâm nghĩ: 
“Ta mới lên ngôi nên cưới con gái dòng họ Thích. Nếu được họ gả thì ta sẽ mãn 
nguyện, băng không, ta sẽ dùng vũ lực dé bức ép.” 

Lúc ây, Vua Ba-tư-nặc sai một vị đại thần: 

- Khanh hãy đi đến vương cung dòng họ Thích ở thành Ca-ty-la-vệ, nhân 
danh ta báo cho họ biết Tăng: “Vua Ba-tư-nặc vân an sức khỏe, mong cuộc sóng 
luôn luôn thuận lợi.” Rôi hãy bảo họ rằng, ta muốn cưới con gái dòng họ Thích. 
Nếu chấp thuận thì ta sẽ ghi mãi ơn đức, nếu như trái lời thì ta sẽ dùng vũ lực 
đến áp bức. 


Tuân lệnh vua, đại thân liên đến nước Ca-tỳ-la-vệ. Bây 010, nám trăm người 
dong họ Thích ó Ca-ty-la-vë cùng tập hợp một chỗ. Đến nơi, đại thần liền nhân 
danh Vua Ba-tư-nặc rôi truyện lệnh rằng: 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (T.02. 0125.34.2. 0690a13). Tham chiếu: РАА. 4.3; J. IV. 465. 
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— Vua Ba-tư-nặc ân cần hỏi thăm sức khỏe, mong cuộc sóng luôn luôn 
thuận lợi. Nhà vua muốn cưới con gái họ Thích, néu thuận tình thì quả là đại 
phúc, ngược lại nếu như trái lời thì nhà vua sẽ dùng vũ lực áp bức. 

Nghe xong, dòng họ Thích vô cùng tức giận: “Chúng ta là dòng đõi cao quý 
sao lại kết thân với kẻ hèn?” Trong chúng có người bảo nên thuận theo, cũng 
có người bàn ngược lại. 

[0690b01] Вау giờ, trong những người họ Thích có người tên Ma-ha-nam 
bảo rằng: 

- Chư Hiền chớ sân hận. Vì sao như thế? Vua Ba-tư-nặc là người bạo ác, 
néu chóng cu thì ông ta sẽ chinh phạt nước ta. Tôi sẽ đích thân hội kiến nhà vua 
ròi cùng. bàn về sự tình này. 

Lúc â ây, nguòi ty nữ trong nhà Ma-ha-nam có một cô con gái dung mạo đoan 
chánh, hiểm có trên đời. Ma-ha-nam sai người tắm rửa, cho mặc áo đẹp, ròi 
dùng xe trang trí bằng lông chim quý, đưa cô ta đến chỗ Vua Ba-tư-nặc ròi tâu: 

— Đây là con gái tôi, ngài có thê thành thân với nó. 

Lây được cô gái này, Vua Ba-tư-nặc hết sức vui mừng, liền lập cô làm đệ 
nhất phu nhân. Ít lâu sau, phu nhân mang thai, trải qua tám, chín tháng sanh ra 
một đứa trẻ đoan chánh vô song, thế gian hiểm có. Vua Ba-tư-nặc liền triệu tập 
các thầy tướng dé đặt tên cho thái tử. 

Xem thái tử xong, các thây tướng liền tâu răng: 

— Tâu Đại vương: Lúc ngài xin lâp Hoàng hâu, dòng họ Thích tranh luân 
vói nhau, có nguòi nói “nën gà”, kë nói “không nên”, khién đôi bên chia rë. 
Nay nên theo đó đặt tên là Ty-lưu-lặc.” 

Đặt tên xong, các thầy tướng đứng dậy ra vê. 

Vua Ba-tư-nặc rất mực yêu thương thái tử, chưa từng rời mặt. Khi Thái tử 
Lưu-ly tròn tám tuôi, nhà vua bảo ràng: 

— Nay con đã lớn, hãy đến thành Ca-tỳ-la-vệ học băn cung. 

Khi đó, Vua Ba-tư-nặc sai những người hầu, cỡi voi lớn đưa thái tử đến 
vương cung dòng họ Thích, vào nhà Ma-ha-nam rôi thưa rằng: 

— Phụ thân bảo con đến đây học cách bắn cung. Cúi mong ông bà ngoại dạy 
dỗ mọi sự. 

Ma-ha-nam bảo: 

— Muôn học bắn cung thì phải siêng năng tập luyện. 

Thích Ma-ha-nam liền tập hợp năm trăm trẻ con cùng học băn cung. Lúc ây, 
Thái tử Lưu-ly cùng học băn cung với năm trăm đứa trẻ này. 

Bây giờ, trong thành Ca-tỳ-la-vệ mới dựng một giảng đường. Trời, người, 
ma và thiên ma đêu chưa từng ở đó. Những người họ Thích nói với nhau: 


6 Tỳ-lưu-lặc (РЕЖ, Vidũdabha) còn gọi là Tỳ-lưu-ly. 
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— Giàng duong này уйа mói hoàn thành, son vë dà hoàn tát, khóng khác gi 
cung trời. Trước hết, chúng ta nên thỉnh Như Lai và chúng Tỳ-kheo vào đây dé 
cúng dường, sẽ được phước vô cùng. 

Khi ду, dòng họ Thích trang hoàng giảng đường băng các loại tọa cụ, 
treo kết phướn lọng, rưới dàu thơm trên đất, đốt các loại hương quý, chuẩn 
bị nước sạch, thắp sáng đèn đuốc. Bây giờ, Thái tử Lưu-ly dẫn năm trăm đứa 
trẻ đến giảng đường, rôi leo ngay lên tòa sư tử. Thấy vậy, những người họ 
Thích hết sức giận dữ, liên đến nắm tay thái tử, kéo ra ngoài cửa rôi cùng 
nhau măng пёс: 

— Này đứa tiện ty! Chư thiên và người đời chưa có ai dám vào đây, nhà 
ngươi là con của tiện tỳ sao lại dám vào đây ngôi? 

Rôi họ xô Thái tử Lưu-ly ngã lăn xuống đất. Thái tử Lưu-ly đứng bật dậy, 
ngoái nhìn phía sau rôi thở dài. Khi đó, có người con của Phạm chí tên là Hiểu 
Khô đang đứng hầu, Thái tử Lưu-ly liền bảo Hiếu Khô răng: 

— Họ Thích sỉ nhục ta như vậy, sau này nếu ta nối ngôi vua, ông nên nhắc 
lại chuyện này. 

[0690c12] Hiếu Khổ, con của Phạm chí đáp: 


— Xin tuân lệnh thải tử! 
Từ đó, mỗi ngày người con của Phạm chí kia tâu thái tử ba lần: 
- Hãy nhớ mối nhục họ Thích! 
Rôi nói kệ: 
Tất cả sẽ lụi tàn, Quả chín cũng sẽ rụng, 
Hội họp át sẽ tan, Có sanh thì có chết. 


| Dén khi màn duyén ó trân thé, Vua Ba-tư-nặc băng hà, Thái tử Luu-ly lên 

nôi ngôi vua. Phạm chí Hiêu Khô liên tâu răng: 

— Tâu Đại vương! Hãy nhớ xưa kia bị họ Thích sỉ nhục. 

Vua Lưu-ly đáp: 

— Lành thay, lành thay! Khéo nhớ việc cũ. 

Khi ây, Vua Lưu-ly liền nối trận lôi đình hỏi quần thần: 

— Hiện nay, ai là chúa tế của muôn dân? 

Quân thân tâu: 

— Muôn dân hiện nay do Đại vương thống lãnh. 

Vua Lưu-ly bảo: 

— Các ngươi cấp tốc chuẩn bị triệu tập bón binh chủng.” Ta muốn chinh phạt 
dong họ Thích. 


1 Tứ bộ binh (Jü gË EE) gòm tượng binh (2), mã БШП h (ЖЖ ), xa binh (Ж $$) và bó binh (z£ 5). Theo 
Chuyên Luân Thánh vương tu hanh kinh H $m Œ + 117 (T.01. 0001.6. 0040a07). 
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Quân thần đáp: 

— Xin tuân lệnh Đại vương! 

Nhận lệnh vua, quân thân liền tập hợp bốn binh chủng. Vua Lưu-ly dẫn bốn 
binh chủng đên nước Ca-ty-la-vệ. 

Вау giờ, hay tin Vua Lưu-ly chỉnh phạt họ Thích, chúng Tỳ-kheo liền đến 
chó Thê Tôn, cúi lay sát đât rôi đứng sang một bên, đem nhân duyên này thuật 
lại tường tận với Ngài. Nghe xong, đức Thé Tôn liền ra tiếp đón Vua Lưu-Ìy. 
Ngài đến một cây khô không có cành lá rôi ngôi kiết-già. Từ xa, thấy đức Thế 
Tôn ngôi dưới gốc cây, nhà vua liền xuống xe đến chỗ đức Phật, cúi lạy sát đất 
ròi đứng sang một bên. 

[0691a03] Вау giờ, Vua Lưu-ly bạch đức Thế Tôn: 

— Có những cây tốt, cành lá sum suê như cây Ni-câu-lưu... Sao Ngài lại ngồi 
bên cội cây khô này? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Bóng của thân tộc mát hơn người ngoài. 

Vua Lưu-ly liên nghĩ: “Hôm nay, đức Thế Tôn đã vì thân tộc, ta nên quay 
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vë nước mình, không nên chinh phạt Ca-tỳ-la-vệ. 

Vua Lưu-Ìy liền cáo từ rồi lui binh. Khi á ду, Pham chí Hiéu Khó lai táu vua: 

— Hãy nhớ khi xưa bị họ Thích làm nhục! 

Nghe xong, nhà vua lại nỗi giận: 

— Các ngươi mau sửa soạn xe cộ, tập hợp bón binh chủng. Ta muốn chinh 
phạt Ca-ty-la-vệ. 

Quân thân lập tức triệu tập bón bộ binh chúng ra khỏi thành Xá-vệ dén Ca- 
ty-la-vë chinh phat họ Thích. Khi ây, chúng Ty-kheo nghe tin liên đên bach 
Thê Tôn: 

— Vua Luu-ly dang hung binh tán công dòng họ Thích. 

Nghe vậy, đức Thế Tôn liên dùng thân túc đến bên vệ đường, tĩnh tọa bên 
cội cây khô. Từ xa trông thây, nhà vua liên xuống xe đến chỗ Thé Tôn, cúi lay 
sát đất rôi đứng sang một bên. Вау giờ, Vua Lưu-ly thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn! Còn có những cây tốt sao Ngài không đến ngôi, lý do 
øì mà phải ngôi bên cội cây khô này? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Bóng của thân tộc mát hơn người ngoài. 

Khi ấy, đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Bóng mát của thân tộc, Phật, dòng Thích sanh ra, 
Đêu cành lá của Та, Nên ngôi bên cây này. 
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Vua Lưu-ly lại nghĩ: “Đức Thế Tôn vốn xuất thân từ dòng họ Thích. Ta 
không nên chinh phạt mà nên Іш binh vê nước.” 

Vua Lưu-ly liền trở về thành Xá-vệ. Phạm chí Hiểu Khổ lại tâu vua: 

— Đại vương hãy nhớ khi xưa bị họ Thích làm nhục! 

Nghe xong, nhà vua lại triệu tập bôn bộ binh chủng kéo ra khỏi thành Xá- 
vệ, đên nước Ca-ty-la-vệ. Khi ây, hay tin Vua Lưu-Ìy chinh phạt dòng họ Thích, 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên đên chô đức Thê Tôn, cúi lạy sát đât rôi đứng 
sang một bên. Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bạch Thê Tôn: 

— Hôm nay, Vua Lưu-Ìy triệu tập bốn bộ binh chủng đi chinh phạt dòng 
họ Thích. Con có khả năng ném Vua Lưu-Ìy và bón bộ binh chủng sang thê 
giói khác. 

[0691b03] Đức Thế Tôn bảo: 

— Thây có thé ném nghiệp duyên đời trước của dòng họ Thích sang phương 
khác được chăng? 

Tôn giả Mục-liên bạch Phật: 

— Quả thật con không thể ném nghiệp duyên đời trước sang phương khác. 

Đức Thế Tôn lại bảo Mục-liên: 

— Thây hãy về chỗ ngồi đi. 

— Con có thê dòi thành Ca-tỳ-la-vệ này đặt giữa hư không. 

Thế Tôn bảo: 

- Thây có thé dời nghiệp duyên đời trước của dòng họ Thích đặt giữa hư 
không chăng? 

Mục-liên đáp: 

— Thưa không, bạch đức Thê Tôn! 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

- Thây hãy vë chỗ của mình! 

Báy giờ, Tôn giả Mục-liên lại bạch Phật: 

— Cúi mong đức Thê Tôn cho phép con lây lồng sắt che phủ lên thành Ca- 
{у-Іа-уё! 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Này Mục-liên! Thây có thé lấy lồng sắt che phủ lên nghiệp duyên đời 
trước chăng? 

Mục-liên đáp: 

- Thưa không, bạch đức Thế Tôn! 

— Thây hãy trở về chỗ đi! Hôm nay, nghiệp duyên đời trước của dòng họ 
Thích đã chín muôi, đã đên lúc phải lãnh thọ quả báo. 


34. PHAM ĐĂNG KIÊN # 525 


Bây giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ này: 

Кёп hư không thành đất, — Đất biến thành hư không, 
Bị duyên xưa trói dẫn, Nghiệp này vẫn chưa tan. 

Lúc ây, Vua Lưu-ly tiễn đến thành Ca-tỳ-la-vệ. Dòng họ Thích nghe tin Vua 
Lưu-ly đem bón bộ binh chủng đến công phạt, họ liền tụ tập bốn bộ binh chủng 
trong khoảng một do-tuân dé nghĩnh chiên. 

Khi ây, từ khoảng cách một do-tuần, dòng họ Thích băn tên vào Vua Ілги-1у, 
hoặc băn vào tai та không gây thương {бп đến tai, hoặc băn vào búi tóc nhưng 
không tôn thuong đâu, hoặc bàn cho cung gãy, hoặc băn đứt dây cung nhưng 
không tốn hại đến người, hoặc băn áo giáp nhưng không thương tón người, 
hoặc băn vào chỗ ngôi nhưng không hại người, hoặc bắn hỏng bánh xe nhưng 
không thương tôn người, hoặc làm gãy cờ xí nhưng không hại người. 

Bây giờ, Vua Lưu-ly thấy việc này liền sợ hãi nên bảo quân thần: 

— Các khanh xem cung tên này từ đâu bay tới? 

Quân thân đáp: 

— Do các Thích tử băn cách đây một do-tuân. 

Vua Lưu-ly bảo: 

- Nếu họ cỗ ý muốn hại ta thì chúng ta đã chết cả rồi! Hãy mau trở về Xá-vệ! 

Bây giờ, Phạm chí Hiếu Khô đến tâu rằng: 

— Đại vương chớ sợ! Những Thích tử này đều trì giới, côn trùng còn chăng 
làm hại huống là hại người. Nay ta nên tiễn quân ắt có thê tiêu diệt được họ Thích. 

[0691c02] Vua Lưu-ly đưa quân tién về phía họ Thích. Dòng họ Thích rút 
vào trong thành. Vua Lưu-ly ở ngoài thành truyên lệnh răng: 

— Các ngươi mau mở công thành! Nếu không tuân lệnh, ta sẽ đánh chiêm 
và giết sạch các ngươi! 

Вау giờ, trong thành Ca-tỳ-la-vệ có đứa trẻ họ Thích, tuổi mới mười lăm 
tên là Xa-ma, nghe Vua Lưu-ly đang ở ngoài cửa liên mặc giáp, câm gậy, lên 
trên thành một mình quyết chiến với Vua Lưu-ly. Khi ây, đông tử Xa-ma giết 
hại nhiều binh lính khiến họ chạy tán loạn và tự hỏi: 

— Đây là người nào? Là trời hay là quỷ thân? Nhìn từ xa trông giống như 
đứa bé. 

Lúc ây, Vua Luu-ly quá sg hài liën vào hang trú ân. 

Khi ây, dòng ho Thích nghe binh lính của Vua Luu-ly bị hại, họ liên gọi 
đồng tử Xa-ma đến bảo răng: 

— Ngươi tuôi còn nhỏ, cớ sao dám làm nhục gia phong chúng ta? Lë đâu 
chăng biết họ Thích thực hành pháp lành? Chúng ta đã không thé hại côn trùng 
huông là mạng người? Chúng ta có thể tiêu diệt quân lính này, một người địch 
muôn người, nhưng đã nghĩ răng: “Như vậy là giết hại chúng sanh nhiêu không 
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ké xiét.” Thé Tón dà day: “Phàm ai giết mạng người, chết sẽ đọa địa ngục. Nêu 
sanh trong loài người, thọ mạng sẽ ngăn ngùi.” Ngươi mau di đi, không được 
ở đây nữa. 


Khi ду, dóng tử Xa-ma liền đi ra khỏi nước, không trở lại Ca-ty-la-vệ nữa. 
Vua Lưu-ly lại дёп giữa cửa bảo người gác thành răng: 
— Hãy mau mở cửa thành, chớ dé ta đợi lâu! 
Khi ду, những người dòng họ Thích vẫn đang phân vân: “Nên mở cửa thành 
hay không?” 
Bây 010, Tê ma Ba-tuàn ó trong họ Thích, biến thành một Thích tử và bảo: 
— Các ông nên mở cửa thành, chớ để hôm nay cùng chịu khó nạn! 
Họ Thích liền cho mở cửa thành. Khi ấy, Vua Lưu-ly liền bảo quân thân: 
‚ — Dân chúng họ Thích rất đông, đao kiếm không thé tàn sát hét duoc, hãy 
bắt tât cả binh lính chôn chân trong đât, rôi sau cho voi dữ giày chêt. 
Bấy giờ, quân thần vâng lệnh vua, liền cho voi giày chết cả. 
Vua Lưu-ly ra lệnh quân thần: 
— Các khanh hãy chọn cho ta năm trăm thiểu nữ dung nhan xinh đẹp của 
họ Thích! 
_ Tuân lệnh vua, quân thân liền chọn năm trăm cô gái đoan chánh đem đến 
chó vua. Khi ây, Thích Ma-ha-nam дёп chỗ Vua Lưu-ly rôi bảo răng: 
— Хш cho tôi một ân huệ! 
[0692a02] Vua Lưu-ly nói: 
— Ông cân ân huệ gì? 
Ma-ha-nam báo: 
— Tôi sẽ lặn xuống. nước, trong khoảng thời gian đó, hãy cho những người 


họ Thích được chạy trón! Đến khi tôi ngoi lên mặt nước thì các ông cứ tùy ý 
chém giết. 


Vua Lưu-ly nói: 

— Việc này hợp ly! 

Thích Ma-ha-nam liên nhảy xuống nước, cột tóc vào gốc cây đề tự vẫn. Khi 
ây, những người họ Thích trong thành Ca-t-la-vệ, ra từ cửa Đông lại đi vào cửa 


Nam, hoặc ra từ cửa Nam lại đi vào cửa Bắc, hoặc ra từ cửa Tây lại đi vào cửa 
Bắc. Bây giờ, Vua Lưu-ly bảo quân thân: 


- Tổ phụ Ma-ha-nam cớ sao lại ân dưới nước đên giờ chưa ngoi lên? 


Các quân thân nghe lệnh vua, nhảy xuống nước kéo Ma-ha-nam lên nhưng 
ông đã chết. 


Chứng kiến cái chết của Ma-ha-nam, Vua Lưu-ly cảm Һау hồi hận và bảo: 
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— Ông ngoại của ta đã chết vì yêu thân tộc. Ta không biết trước nên để ô ông 
tự vẫn. Nếu biết thế, ta không bao giờ chính phạt họ Thích. 


Khi ây, Vua Lưu-ly đã giết chín ngàn chín trăm chín mươi vạn người, máu 
chảy thành sông, thiêu rụi thành Ca-tỳ-la-vệ, rôi đên vườn Ni-câu-lưu." Bây 
010, Vua Lưu-Ìy bảo năm trăm cô gái họ Thích răng: 

— Các khanh yên tâm, chớ có sâu lo, ta là phu quân của các khanh, các 
khanh là thê thiệp của ta, hãy cùng уш chơi thỏa thích! 

Khi ду, Vua Lưu-ly liền vung tay bắt một cô, muốn đùa сої. Cô gái hỏi: 

— Đại vương muôn làm gì vậy? 

Vua đáp: 

— Muôn cùng cô giao tình! 

Cô gái дар: 

— Sao ta phải cộng giao với con của nô ty? 

Vua Lưu-ly vô cùng giận dë, ra lệnh cho quân thân: 

— Mau đem cô gái này chặt tay chân rồi quăng xuống hầm sâu! 

Quân thân tuân lệnh vua chặt tay chân cô gái, quăng cô xuống hàm. Năm 
trăm cô gái đêu măng nhiệc vua: 

— Tiếc gì mạng sống mà phải thông giao với соп của nô tỳ? 

Vua giận ай bắt hết năm trăm cô gái chặt tay chân và xô xuông hầm sâu. 

Sau khi đã phá hủy hết Ca-tỳ-la-vệ rồi, Vua Lưu-ly liền trở về thành Xá-vệ. 

Вау giờ, Thái tử Ky-dà ở trong thâm cung vui đùa cùng kỹ nữ. Vua Lưu-Ìy 
nghe tiêng đàn hát liên hỏi: 

— Âm thanh gì vang vọng đến đây? 

[0692b01] Quân thân tâu: 

— Đó là tiêng ca múa, đàn hát vui chơi của Vương tử Kỳ-đà ở trong thâm cung. 

Vua Lưu-ly liền sai người hâu: 

— Hãy quay voi đến chỗ Vương tử Kỳ-đà! 

Từ xa trông thấy vua đến, người giữ cửa liên tâu: 

– Đại vương hãy thong thả, Vương tử Ky-đả đang vui thú năm dục ở trong 
cung, xin chớ quây nhiễu! 


Vua Lưu-ly liên rút gươm giết người giữ cửa. Vương tử Kỳ-đà nghe Vua 
Lưu-ly đứng ở ngoài cửa, chăng kịp từ giã kỹ nữ, liền đi ra ngoài dé vẫn an: 


— Quý hóa thay vì Đại vương đến! Mời ngài vào đây tạm nghỉ ngơi. 


8 Ni-câu-lưu (#7 88, Nigrodha). 
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Vua Luu-ly bảo: 

— Nguoi khóng biét ta dánh nhau vói ho Thích sao? 

Ky-dà дар: 

— Có nghe! 

Vua Luu-ly nói: 

— Sao ngươi уш đùa với kỹ nữ mà không chju giúp ta? 

Vương tử Ky-đà đáp: 

— Ta không thé giết hại mạng sống chúng sanh. 

Vua Lưu-ly hết sức giận dữ, rút gươm chém chết Vương tử Kỳ-đà. Sau khi 
qua đời, Vương tử Ky-đà sanh lên cõi trời Ba Mươi Ва, lại уш chơi cùng năm 
trăm thiên nữ. 

Вау giờ, Thé Tôn dùng thiên nhãn quán sát, thây Vương tử Kỳ-đà qua đời 
đã sanh lên cõi trời Ba Mươi Ва, liên nói kệ này: 


Phẩm hạnh của Kỳ-đà, Cõi trời, người hưởng phước, 
Làm lành sau hưởng quả, Do hạnh nghiệp hiện đời. 
Trước lo, sau cũng lo, Luu-ly lo hai nơi, 

Làm ác sau chịu khô, Do hạnh nghiệp hiện đời. 
Nên nương vào phước lực, Trước sau làm không ngưng, 
Hoặc riêng một mình làm, Hoặc làm người chăng biết. 
Làm ác biết ác báo, Trước sau làm như nhau, 
Hoặc riêng một mình làm, Hoặc làm không а1 biết. 
Trong trời, người hưởng phước, Phước dày cả hai nơi, 

Làm lành sau hưởng quả, Do hạnh nghiệp hiện đời. 
Trước lo, sau cũng lo, Làm ác lo hai nơi, 

Làm ác sau thọ khó. Do hạnh nghiệp hiện đời. 


[0692c01] Bây 010, năm trăm cô gái họ Thích nhớ đến đức Phật, kêu gào 
danh hiệu Như Lai và than: 

— Như Lai xuất thân ở đây, cũng từ đây xuất gia học đạo, về sau thành Phật, 
thé mà hôm nay chăng thấy Ngài nhớ nghĩ đến chúng con, chàng biết chúng 
con gặp khô não, chịu đau đớn cùng tột này. Thê Tôn vì sao không thấy, không 
nghĩ đên chúng con? 

Вау giờ, băng thiên nhĩ thông suốt, Thế Tôn nghe các cô gái dòng họ Thích 
than oán với Ngài. Thé Tôn liền bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy đến đây, cùng Như Lai đi thăm Ca-t-la-vệ và những người 
thân vừa qua đời. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thé Tôn! 
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Вау giờ, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo ra khỏi thành Xá-vệ đến Ca- -ty-la-vệ. Từ 
xa, trông thây Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đến, năm trăm cô gái họ Thích đều 
rất hồ Шеп. 


Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân và Thiên vương Ty-sa-món đứng quạt hâu sau 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn quay lại bảo Thích-đề-hoàn nhân: 

- Những cô gái họ Thích này đều rất hó then. 

Thích-đê-hoàn-nhân đáp: 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Thích-đề-hoàn-nhân liền lây у trời trùm lên thân thể năm trăm cô gái này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên vương Tỳ-sa-môn: 

— Các cô gái này đói khát lâu ngày, ông nên làm điều gì cho thuận hợp. 

Thiên vương Ty-sa-môn bạch Phật: 

— Xin vâng, thưa Thé Tôn! 

Rôi Thiên vương Tỳ-sa-môn liền bày biện các thức ăn tự nhiên của cõi trời 
làm cho các cô gái họ Thích đều được по đủ. Bây giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết 
pháp vi diệu cho họ nghe. Ngài dạy: 

— Con người hay vạn vật đều phải ly tán, đã hội ngộ tất phải biệt ly. Các cô 
nên biết, năm thủ uân này đều phải chịu các đau khó, phiền não, doa trong năm 
đường. Phàm thọ thân năm thủ uân, át sẽ chịu nghiệp báo này, đã có nghiệp báo 
liên có thọ thai, đã thọ thai thì phải chịu quả báo khó vui. Nếu không có năm thủ 
uán thì không thọ thân nữa. Nếu không thọ thân thì không có sanh. Vì không 
sanh nên sẽ không già, vì không già thì không có bệnh, đã không có bệnh thì 
không chết, đã không có chết thì không có khó não vì hội họp biệt ly. Thê nên, 
các cô nên nhớ nghĩ sự biến đổi thành bại của năm âm này. Sở dĩ như thê, vì 
khi biết năm âm thì biết năm dục, đã biết năm dục thì biết ái pháp,’ đã biết ái 
pháp thì biết pháp nhiễm trước. Biết các điều này rôi thì không tái sanh nữa, đã 
không tái sanh thì không sanh, già, bệnh, chết. 

Bây giờ, Thé Tôn lại tuân tự thuyết pháp này cho các cô gái họ Thích. Ngài 
giáng nói về bó thí, về trì giói, vë sanh thiên, duc là tưởng bát tịnh, giải thoát là 
an vui. Bây giờ, Thế Tôn quán sát tâm ý của các cô gái này đã khai mở, Ngài 
liên thuyết giảng cho họ về những pháp khó, tập, diệt, đạo, nhu pháp mà chu 
Phật, Thé Tôn đêu thuyết. 

Bấy giờ, các cô gái sạch hết trân câu, được Pháp nhãn thanh tịnh, lâm chung 
ngay tại đó và đều được sanh lên cõi trời. 

[0693a06] Khi ấy, Thế Tôn đến cửa thành phía Đông, thấy khói lửa ngùn 
ngụt, liên nói kệ này: 


° Ái pháp (2 Ik): Các pháp ái nhiễm. Ngoài ra, “ái pháp” còn chỉ cho vô minh (235 В Æ ## BH). Theo 
Ма-ћа chỉ quán Е (T.46. 1911.5. 0065c06). 
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Tất cả hành vô thường, Có sanh ắt có tử, 
Không sanh thì không tử, Tịch diệt, vui tối thượng. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tắt cả các thầy hãy đến vườn Ni-câu-lưu, theo thứ lớp mà ngồi! 

Khi ду, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Đây là vườn Ni-câu-lưu. Thuở xưa, Та ở đây thuyết giảng giáo pháp cho 
các Ty-kheo nhưng ngày nay trồng vắng chăng có bóng người! Ngày xưa hàng 
ngàn vạn chúng ở đây đắc đạo, được Pháp nhãn thanh tịnh. Từ đây về sau, Như 
Lai chăng còn đến đây nữa! 

Thế Tôn thuyết pháp xong thì cùng các Tỳ-kheo rời khỏi chỗ ngồi đi đến 
Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sau bảy ngày nữa, Vua Lưu-ly và binh lính chăng còn một ai. 

Bấy gio, Vua Lưu-ly nghe Thé Tôn dự ký rằng nhà vua và quân lính sau bảy 
ngày sẽ chăng còn một ai, liền khiếp sợ, bảo quân thân: 

— Nay Như Lai đã dự ký rằng Vua Lưu-ly chắng còn ở đời lâu, sau bảy ngày 
sẽ cùng binh lính bị tận diệt. Các khanh hãy quan sát ngoài biên cương xem có 
các nạn giặc cướp, nước, lửa hay nguy bién đến xâm phạm đất nước chăng? Vì 
sao như vậy? Vì chư Phật, Như Lai không có hai lời, những gi nói ra chắc chắn 
không sai. 

Bây giờ, Phạm chí Hiếu Khô tâu: 

— Đại vương chớ sợ hãi! Nay bên ngoài không có giặc cướp đáng sợ, cũng 
không có nạn nước, lửa hay nguy biến, nên Đại vương cứ thỏa thích hưởng lạc. 

Vua Lưu-ly nói: 

— Phạm chí nên biết, chư Phật, Thế Tôn không bao giờ sai lời. 

Vua Lưu-ly sai người đếm ngày, đến đầu ngày thứ bảy, đại vương vô cùng 
mừng rỡ, phân khởi tột cùng, liên dẫn các binh chủng cùng các thể nữ đến bên 
bờ sông A-chi-la'° vui chơi rôi nghỉ ở đó. Nửa đêm, mây đen bát ngo kéo dén, 
gió giật mua tuón, Vua Luu-ly và quân lính bị nước cuón trôi, chăng ai sống 
sót, sau khi chết rôi, đọa vào trong địa ngục A-tỳ. Cung điện, thành quách lại 
bị lửa trời thiêu гш. 

[0693b04] Bây giờ, Thé Tôn dùng thiên nhàn quan sát thây Vua Lưu-ly và 
bốn bộ binh chủng bị nước cuốn trôi, chết đọa địa ngục. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Tạo nghiệp ác cùng cực, Do thân, miệng khiến xui, 
Thân khô não gian truân, Thọ mạng cũng ngắn ngủi. 


!9 A-chi-la (ЛЕ, Асігауай). 
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Lúc sóng ó nhàn gian, Lửa khó đau thiêu đốt, 
Khi thọ mạng không còn, Ắt đọa vào địa ngục. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Vua Lưu-ly và bỗn bộ binh chủng đã qua đời rôi sanh về đâu? 

Thé Tôn bảo: 

— Vua Lưu-ly bị doa vào trong địa ngục А-у. 

Các Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Dòng họ Thích thuở xưa tạo nhân duyên gì mà ngày nay bị Vua Lưu-Ìy 
làm hại? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, trong thành La-duyệt này có một làng đánh cá. Khi â ây gặp thời 
đói kém cùng cực, dân chúng phải ăn rê cây аё sông, giá một đâu vàng băng 
một đâu gạo. Khi á ây trong làng có ao nuóc lón có rất nhiêu cá. Dân chúng trong 
thành La-duyệt đều đến bắt ăn. Lúc đó, trong ao có hai con cá. Một tên Câu 
Tỏa, hai tên Lưỡng Thiệt, chúng bảo với nhau: “Та đâu lầm lỗi với những người 
này, ta vốn là loài phải sống trong nước, không sống trên bờ, nay không duyên 
cớ, bọn họ kéo đến ăn thịt chúng ta. Nếu trong đời trước có bao phước đức, ta 
sẽ dùng hết, quyết trả thù này.” 

Khi đó trong làng có một đứa bé vừa tròn tám tuôi. Nó không đánh bắt cũng 
không giết cá, nhưng khi ау cá chết la liệt quanh bờ ao thì đứa bé đó vui mừng 
hớn hở. 

— Tỳ-kheo nên biết! Các Һау đừng nghĩ dân chúng trong thành La-duyệt 
thuở ấy là ai xa lạ mà chính là những người họ Thích hôm nay. Con cá Câu Tỏa 
lúc đó, пау là Vua Lưu-ly. Con cá Lưỡng Thiệt lúc đó, nay là Phạm chí Hiếu 
Khô. Đứa bé thây са trên bờ liên mừng rỡ lúc đó, nay chính là Ta. Họ Thích 
thuở xưa, bắt cá giết ăn, bởi nghiệp duyên này nên phải đọa vào địa ngục đã vô 
số kiếp, ngày nay cũng phải trả món nợ xưa. Thuở ấy Ta ау, sanh lòng cười 
vui, do nghiệp duyên đó nên nay đầu Ta đau như đá đè, tựa hô dùng đầu đội núi 
Tu-di. Vì sao như thế? Vì Như Lai đã không còn thọ thân, xả bỏ tạo tác,!' qua 
hết ách nạn. Vậy nên, này các Tỳ-kheo! Do nhân duyên này nên nay phải chịu 
quả báo như vậy. Các Tỳ-kheo nên giữ гїп hành động của thân, miệng và ý, nên 
nhớ cung kính thừa sự người Phạm hạnh. 

Thật vậy, này các Ty-kheol Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong йёи hoan hy phụng hành 


Жжжж 


п Nguyên tác: Ха chúng hành (#17): Buông bỏ mọi tạo tác. SA. 0064 ghi: Vô sở уі tác (ЖР ЖЕ, 
anabhisankhaia). 
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3. KHI MÃN PHƯỚC TRỜI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên biết thiên tử khi sắp mạng chung sẽ có năm điềm báo ứng hiện ra 
trước. Là năm điềm nào? Một là hoa trên mũ héo. Hai là y phục dơ bân. Ba là 
thân thê hôi hám. Bốn là không thích chỗ ngôi của mình. Năm là thiên nữ lảng 
tránh xa. Đó là năm điềm báo ứng của thiên tử lúc sắp mạng chung. Вау giờ, 
thiên tử hết sức sâu lo, dám ngực than khóc. Khi ду, các thiên tử khác đến chỗ 
thiên tử này ròi bảo: 

— Tương lai ông có thê sanh vào cõi lành, đã sanh cõi lành, ăt được thiện lợi, 
đã được thiện lợi nên nhớ an trú nơi thiện nghiệp. 

Khi đó, các vị trời khuyên nhủ thiên tử như thê. 

Вау giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Trời Ba Mươi Ba được sanh cõi lành là thê nào? Thế nào là chóng được 
thiện lợi? Thế nào là an trú nơi thiện nghiệp? 

Thế Tôn dạy: 

- Đôi với chư thiên, cõi người là cõi lành. Được thiện lợi là được sanh vào 
nhà chánh kiến, thân cận bậc thiện tri thức, có tín căn trong pháp Như Lai. Đó 
gọi là át được thiện lợi. Thé nào gọi là an trú thiện nghiệp? Đã có tín căn đối 
với pháp Như Lai, cạo bỏ râu tóc, do lòng tin kiên сб nên xuất gia học đạo. Khi 
đã học đạo, giới tánh dày đủ, сас căn toàn vẹn, ăn uống tiết độ, siêng năng kinh 
hành, chứng đắc Tam minh, như thế gọi là an trú thiện nghiệp. 

Thé Tôn liên nói kệ này: 


Người, cõi lành của trời, Bạn tốt là thiện lợi, 
Xuât gia là nghiệp lành, Dứt lậu, thành vô lậu. 


[0624a02] Tỳ-kheo nên biết, trời Ba Mươi Ba tham đắm vào пат dục. Họ 
cho răng cõi người là cõi lành, ở trong pháp Như Lai được xuất gia, thực hành 
thiện lợi mà được Tam minh. Vì sao như thế? Chư Phật, Thế Tôn đều xuất 
hiện ở cõi người, chàng phải do nơi cõi trời mà đạt được. Thế nên, Tỳ-kheo! 
Qua đời ở cõi này sẽ sanh lên cõi trời. 

Bây giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

— Thé nào gọi là Tỳ-kheo sẽ sanh về cõi lành? 


12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.34.3. 0693c10). Tham chiếu: 7t. 76. 
13 Tam đạt ( = £) tức Tam minh (2 BJ). 


34.РНАМ ĐĂNG KIÉN # 533 


Thế Tôn dạy: 

= Niét-bàn là cói lành сйа Ty-kheo. Này Ty-kheo, các thây nên tìm cầu 
phương tiện đê đạt Niêt-bàn! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4. NĂM PHÁP КНІМН CHẼ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sa-môn xuất gia có năm điều bị khinh chê. Là năm điều nào? Một là đề 
tóc dài. Hai là đê móng tay dài. Ba là y phục bân thiu. Bôn là chăng biệt thời 
nghi. Năm là bàn luận quá nhiêu. 

Vì sao như thế? Vì Tỳ-kheo bàn luận nhiêu lại có năm điều. Là năm điều 
nào? Một là nói không ai tin. Hai là chăng ai nghe mình dạy. Ba là không ai 
muôn gặp. Bôn là nói dôi. Năm là tranh đâu lân nhau. 

Người bàn luận nhiều có năm điều như vậy. Tỳ-kheo nên từ bỏ năm điều 
này, không nên suy nghĩ sai lệch! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. THỪA SỰ NHƯ LAI'° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật cùng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, 
trong rừng Ky-đà, thuộc nước Xá-vệ. 
Khi đó, Vua Tần-bà-sa-la' ra lệnh cho quân thân: 
_— Mau sửa soạn cỗ xe gắn lông chim quý” đề trẫm đến thành Xá-vệ thăm 
viêng đức Thê Tôn! 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. F8 (T.02. 0125.34.4. 0694a10). 

!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Pš (T.02. 0125.34.5. 0694a20). 

! Nguyên tác: Tần-tỳ-sa-la (J4 Æ 3⁄2 #ë, Bimbisära), vị vua trị vì Ma-kiệt-đà. 

17 Bảo vũ chi xa (Ж >J Z Œ), cỗ xe được trang hoàng bằng 5 loại lông chim quý, là nghi trượng của bậc 
đế vương. Theo Nhát thiết kinh âm nghĩa — 1:38 (T.54. 2128.74. 078707); Tứ phán luật danh 
nghĩa tiêu thích UITER Ri TE (X.44. 0744.22. 0570c24). 
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Tuân lệnh vua, quân thần sửa soạn xe xong, đến trước vua, tâu: 

- Xe đã sẵn sàng, xin Bë hạ ngự giá! 

Bây giờ, Vua Tân-bà-sa-la lên xe quý ra khỏi thành La-duyệt đi đến thành 
Xá-vệ, đến nơi rôi vào tinh xá Kỳ Hoàn. Phàm theo pháp của vị vua Quán đảnh 
phải luôn có năm sự tôn nghiêm, vua đều cởi bỏ sang một bên, đi đến trước Thê 
Tôn dành lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Khi ây, Thé Tôn tuân tự thuyết pháp 
vi diệu cho vua. Nghe pháp xong, nhà vua bạch đức Thế Tôn: 

— Са mong đức Như Lai hãy an cư tại thành La-duyệt, con sẽ cúng dường 
y phục, thực phẩm, giường đệm và thuốc men trị bệnh! 

[069402] Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của Vua Tân-bà- 
sa-la. Biết Thế Tôn yên lặng nhận lời thỉnh ròi, vua liên từ chỗ ngôi đứng dậy 
đảnh lễ sát chân, đi nhiều ba vòng rồi hồi cung, trở về thành La-duyệt. Khi ду, 
Vua Tần-bà-sa-la ở nơi văng vẻ chợt nghĩ: “Ta đủ sức cúng dường Như Lai và 
chúng Tỳ-kheo cho đến trọn đời vë y phục, thực phẩm, giường đệm và thuốc 
men, nhưng cũng nên đoái thương những người thấp kém khác.” 

Thế rồi, Vua Tân-bà-sa-la bảo các quân thân: 

— Hôm qua, trẫm suy nghĩ như vây: “Ta đủ sức cúng dường Như Lai và 
chúng Tỳ-kheo cho đến trọn đời về y phục, thực phẩm, giường đệm và thuốc 
men, nhưng cũng nên đoái thương những người thấp kém khác.” Các khanh 
nên dốc sức, thay nhau dâng cúng thực phẩm cho Như Lai và chư Hiên, sẽ được 
hưởng phước lâu dài không cùng tận. 

Khi ây, vua nước Ma-kiệt liền xây một giảng đường lớn trước cung điện, lại 
bày biện vật dụng đựng thức ăn. 

Bây giờ, Thé Tôn cùng năm trăm Tỳ-kheo ra khỏi nước Xá-vệ, du hóa trong 
nhân gian, dàn dân đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thành La-duyệt. Nghe Thê 
Tôn đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, Vua Tần-bà-sa-la liền lên xe quý đến chỗ 
Thé Tôn, cúi lay sát chân rôi ngồi sang một bên. Vua Tần-bà-sa-la bạch Thế Tôn: 

— Con ở chỗ nhàn vắng suy nghĩ như vây: “Nay ta có thé cúng dường у phục, 
thực phẩm, giường đệm, thuôc men, rôi nhớ đên người thâp kém khác”, con liên 
bảo quân thân: “Các khanh nên đích thân sắm sửa thực phẩm, thay nhau cúng 
đường thức ăn lên Phật.” Kính bạch Thé Tôn, việc này có nên làm chăng? 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Đại vương đã tạo nhiêu lợi ích. Vì trời, người mà 
làm ruộng phước. 

Vua Tần-bà-sa-la bạch Thế Tôn: 

— Cúi mong Thê Tôn ngày mai vào cung thọ thực! 

Lúc ấy, thây Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu. Vua Tần-bà-sa-la liền 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ra. 
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Sáng hóm sau, Thé Tón дар у, ôm bát vào thành đi đến cung vua, mỗi người 
ngôi theo thứ lớp. Khi а ау, nhà vua sửa soạn món ăn trăm vi, tự tay dâng cúng, 
chú tâm hoan hỷ. Khi thây Thế Tôn thọ thực xong, đã dọn rửa bát, nhà vua liên 
đặt một ghế thâp ròi ngòi truóc Nhu Lai. 


[0694c03] Bây giờ, Thé Tôn tuân tự thuyết pháp vi điệu, khiến nhà vua phát 
tâm hoan hỷ. Thê Tôn lại thuyết pháp vi diệu cho vua và các đại thần như bô thí, 
trì giới, sanh thiên, dục là tưởng bắt tịnh, dâm dục là xâu ác, giải thoát là an vui. 


Khi biết tâm của các chúng sanh này đã khai mở, không còn hoài nghị, 
Thế Tôn liền thuyết giảng cho họ về khó, tập, diệt, đạo, như pháp mà chư Phật 
thường giảng nói. Hơn sáu mươi người liên dứt sạch các trần câu, được Pháp 
nhãn thanh tịnh. Sáu mươi đại thần và năm trăm thiên nhân cũng xa lìa các trần 
câu, được Pháp nhãn thanh tịnh. 


Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ tụng cho Vua Tần-bà-sa-la và đại chúng: 


Tế tự, lửa trên hết, Kinh thư, tụng dẫn đầu, 
Loài người, vua quý nhất, Biên là nguôn muôn sông. 
Gita ảnh sáng trăng, sao, Mặt trời rực rỡ nhất, 
Trên, đưới và bón phương, Khàp hét Шау vạn vật. 
Сбт trời cùng loài người, Phật, bậc tôn quý nhất, 
Ai muốn câu phước đức, Nên phụng sự chư Phật.' 


Nói kệ này rôi, Thé Tôn liên từ chỗ ngôi đứng dậy trở vè. Вау giờ, dân 
chúng trong thành La-duyệt, tùy theo gia cảnh sang hèn, người nhiều kẻ ít đều 
cúng dường thức ăn đến Phật và chúng Tỳ-kheo. 

Bây giờ, đức Phật ở Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, dân chúng trong thành này 
đều cúng dường Ngài. Đến lượt các Phạm chí trong thành La-duyệt cúng thức 
ăn. Lúc đó, họ nhóm họp lại một chỗ và cùng nhau bàn luận: 

— Mỗi người nên bỏ ra ba lượng tiền vàng để sắm sửa vật thực cúng đường. 

Вау giờ, trong thành La-duyệt có Pham chí Кё- dàu rát muc nghëo kho, chi 
đủ дар đôi qua ngày, không có tiên đề nộp, liền bị các Phạm chí trục xuất ra 
khỏi chúng. Khi ây, Phạm chí Kê- đầu trở về nhà bảo vợ: 

— Này bà! Ta bị các Phạm chí xua đuôi, không cho ở trong chúng. Vì sao u? 
Vì ta không có tiên. 

[0695a01] Người vợ bảo: 

- Ông hãy vào thành vay mượn người ta, át cüng së có. Rói khát chủ nợ: 
“Вау ngày sau së trà, néu khóng trả được thì vợ chóng tôi sẽ làm tôi tớ.” 

Nghe lời vợ, Phạm chí liền vào trong thành, đi khắp nơi hỏi mượn, nhưng 
chàng ai cho, trở về bảo vợ: 

— Ta không vay mượn được, làm sao bây giò? 


'# Bài kệ này cũng xuất hiện trong kinh D. 5: Кӣѓааапіа Sutta (Kinh Cứu-la-đàn- đầu) và trong Cứu-la- 
đàn-đâu kinh X AATA (T.01. 0001.23. 0096с16). 
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Người vợ nói: 

. — Phía Đông thành La-duyệt со đại trưởng giả tên Bắt-xà-mật-đa-la lắm 
tiên nhiều của, có thê đên vay ông ây, bảo răng: “Hãy đông ý cho vay ba lượng 
tiên vàng, sau bảy ngày sẽ đem trả lại. Nêu không trả được, vợ chông tôi sẽ 
làm tôi tớ.” 

Nghe theo lời vợ, Pham chí đến nhà Bắt-xà-mật-đa-la dé mượn tiền vàng, 
bảo răng: “Nội trong bảy ngày sẽ đem trả, nêu không thê thì vợ chông tôi sẽ 
đem thân làm tôi tớ.” 

| Bát-xà-mát-da-la liền đưa tiền cho. Phạm chí Kê-đầu liền đem số tiên này 
VỀ nói VỚI уо: 

— Đã vay được tiền, ta phải nên làm рі? 

Người vợ bảo: 

— Nên đem tiên này nộp cho chúng Phạm chí! 

Phạm chí cầm tiên đến chúng nộp. Các Phạm chí kia bảo: 

_ — Chúng tôi đã sắm sửa đầy đủ rồi, ông hãy đem tiên về đi, ở đây không 
cân nữal 

Phạm chí liên trở về nhà, thuật lại với vợ. Người vợ bảo: 

— Hai chúng ta cùng đến chỗ đức Thé Tôn đề thưa trình thiên ý. 

Вау giờ, Phạm chí cùng vợ đến chỗ Thê Tôn, vân an Ngài rồi ngôi sang một 
bên. Người vợ cũng dành lê sát chân Phật và ngôi một bên. Khi ây, Phạm chí 
đem chuyện này bạch đức Thê Tôn. Thê Tôn bảo Phạm chỉ: 

— Ông hãy bày biện thực phẩm dé cúng dường Như Lai và chúng Tỳ-kheo! 

Phạm chí liên bàn bạc với vợ. Người vợ đáp: 

— Hãy vâng theo lời Phật dạy, chớ có nghi про! 

Вау giờ, Phạm chí đứng dậy đến trước Phật, thưa: 

— Cúi mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo hãy nhận lời mời của соп! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Lúc đó, Thích-đê-hoàn-nhân đang chắp tay đứng hầu sau lưng Thế Tôn. 
Thê Tôn quay lại bảo: 

— Ông hãy giúp vị Phạm chí này sửa soạn thức ăn! 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn! 

[0695b01] Thé rói, cách Như Lai không xa, Thiên vương Tỷ-sa-môn dẫn 
theo các chúng quỷ thân đông không tính kê, quạt hâu Thê Tôn. Thích-đê-hoàn- 
nhân bảo Thiên vương Tỳ-sa-môn: 

— Ông cũng nên giúp vị Phạm chí này sửa soạn phẩm vật 
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Ty-sa-món дар: 

— Хш vâng, thưa Thiên vương! 

Thiên vương Тӯ-ѕа-тӧп đến trước Phật dành lễ sát chân, nhiễu Phật ba 
vòng, rôi tự ân thân trời, hiện thành hình người, cùng năm trăm quỷ thân sửa 
soạn thức ăn. Lúc đó, Thiên vương Tỳ-sa-môn bảo các quỷ thân: 

— Các ông hãy mau đến rừng chiên-đàn, lẫy gỗ chiên-đàn [mang về dựng 
nhà bếp]! 

Bấy giờ, trong nhà bếp có năm trăm quý thần cùng sửa soạn thức ăn. 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân bảo thiên tử Tự Tại: 

— Hôm nay, Tỳ-sa-môn đã dựng nhà bếp để chuẩn bị thức ăn dâng Phật và 
chúng Tỳ-kheo. Ông hãy hóa làm giảng đường để Phật và chúng Tỳ-kheo thọ 
trai trong đó. 

Thiên tử Tự Tại дар: 

— Việc này rất tốt! 

Khi ду, nghe lời Thích-đề-hoàn-nhân, thiên tử Tự Tại liền hóa ra một giång 
đường bảy báu, gån thành La-duyệt. Bảy báu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mã 
não, xích châu và xà cử. Lại hóa làm bốn câu thang băng vàng, bạc, thủy tính 
và lưu ly. Trên cầu thang vàng hóa làm cây bạc, trên câu thang bạc hóa làm cây 
vàng; rê vàng, thân bạc, cành bạc, lá bạc. Nếu ở trên cầu thang vàng thì hóa làm 
lá bạc, cành bạc. Trên câu thang thủy tinh hóa làm cây lưu ly, cũng đủ các loại 
không. thê tính Кё. Lại dùng đủ loại báu chất ở giữa, bảy báu trùm lên trên, bốn 
phía đều treo các linh vàng lộng lẫy. Các linh đó đêu phát ra tám loại âm thanh. 
Lại hóa ra giường ghê tốt, trải đệm tốt đẹp, treo két cò phuón, lọng dù, hiêm 
có ở đời. Họ lại dùng Ngưu Đầu chiên-đàn đốt lửa nâu thức ăn, khiên mười hai 
do- tuân Ó gân thành La-duyệt ngào ngạt hương thơm. Vua nước Ma-kiệt bảo 
các quân thân: 

— Ta lớn lên trong thâm cung, chưa từng ngửi thây mùi hương này. Bên 
thành La-duyệt do đâu lại thoảng mùi hương này? 

Quân thân tâu vua: 

— Đây là hương thơm của gỗ chiên-đàn cõi trời được đốt từ nhà bếp của 
Phạm chí Kê-đầu. Mùi hương hiểm lạ này từ loại gỗ đó. 

Vua Tần-bà-sa-la bảo các quân thân: 

— Mau sửa soạn xe quý, ta muốn đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi nguyên do này! 

[0695c01] Các quân thần đáp vua: 

— Xin vâng, thưa Đại vương! 

Vua Tần-bà-sa-la liền đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân ròi đứng sang một 
bên. Thấy trong nhà bếp có năm trăm người đang chế bién thức ăn, nhà vua hỏi: 

— Ai là người sửa soạn thực phẩm này vậy? 
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Các quý thân hình người đáp: 
— Phạm chí Kê-đầu thỉnh Phật và chúng Tỳ-kheo nên sửa soạn dé cúng dường. 
Quốc vương lại thấy ở xa có giảng đường cao rộng, liên hỏi người hâu: 
— А1 đã tạo lập giảng đường này? Thuở xưa chưa có? A1 đã dựng nên? 
Quân thần đáp: 
— Chúng thần không biết việc này! 
Khi ấy, Vua Tần-bà-sa-la nghĩ: “Ta nên đến chỗ Thê Tôn thưa hỏi điều này, 
vì Phật, Thê Tôn thông tỏ mọi sự việc.” 
__ Вау giờ, Vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt đến chỗ Thé Tôn cúi lay sát chân 
rôi ngôi sang một bên. Nhà vua thưa: 
— Thưa Thế Tôn! Trước đây không có giảng đường cao rộng này, sao nay 


lại xuất hiện? Ngày xưa chẳng ау nhà bếp này, hôm nay lại һу? Chúng được 
làm bằng gl và do ai bién hóa ra? 


Thé Tôn bảo: 

— Đại vương nên biết! Thiên vương Tỳ-sa-môn tạo dựng nhà bếp, thiên tử 
Tự Tại lập giảng đường này. 

Vừa nghe việc đó, vua nước Ma-kiệt cảm động buôn khóc, chăng thể cầm 
lòng. Thế Tôn liên hỏi: 

— Đại vương! Vì sao lại rơi lệ sầu thương đến thế? 

Vua Tân-bà-sa-la thưa: 

— Bạch đức Thé Tôn! Con không dám buôn khóc, chỉ nghĩ đến nhân loại 
đời sau chăng gặp được bậc Thánh ra đời. Người đời sau bón хеп, tham đăm tài 
vật chăng có oai đức, ngay cả tên của báu vật kỳ diệu này còn chưa được nghe, 


huông là được ау? Nay nhờ ân đức Như Lai mà có sự biến hóa lạ lùng này 
xuất hiện ở đời, thé nên con cảm động buôn khóc. 


Thé Tôn bảo: 
- Đời sau, quốc vương và dân chúng chăng thê thây được sự biến hóa này. 
Báy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho quốc vương, khiến phát tâm hoan һу. 


Vua nghe pháp rôi liên từ chỗ ngồi đứng dậy lui ra. Lúc ấy, Thiên vương Ty-sa- 
môn bảo Phạm chí Kê-đâu: 


— Ông đưa bàn tay phải га! 


Kê- đâu liên xòe bàn tay phải. Thiên vương Tỳ-sa-môn trao cho một thỏi 
vàng rôi bảo: 


- Hãy ném thỏi vàng này xuống đất! 

Phạm chí ném thỏi vàng xuống đất, nó liên biến thành trăm ngàn lượng 
vàng. Thiên vương Tỳ-sa-môn bảo: 

— Hãy đem sô vàng này vào trong thành mua đủ loại thực phẩm đem về đây. 
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[0696a01] Vâng lời Thiên vương, Phạm chí liên đem vàng vào thành mua 
săm đủ các loại thực phâm đem vè nhà bếp. Khi ấy, Thiên vương Ty- sa-môn 
tăm rửa cho Phạm chí, cho mặc y phục sang trọng, tay bưng lư hương rồi dạy 
lời thỉnh cho Phạm chí: 

— Giờ đã đến, nay đã đúng thời. Mong Thế Tôn lân mẫn! 

Khi ấy, Phạm chí vâng lời tay bưng lư hương, thưa: 

- Đã đến giờ, cúi mong [Thế Tôn] lân mẫn! 

Biết đã đúng thời, Thé Tôn đắp y, ôm bát cùng chúng Tỳ-kheo đi đến giảng 
đường rôi ngôi theo thứ lớp. Chúng Ty-kheo-ni cũng tuân tự ngôi theo thứ tự. 
Phạm chí Kê-đầu thấy thức ăn rất nhiều mà chúng Tăng lại ít, liền đến trước 
bạch Thê Tôn: 

— Hôm nay, phâm vật cúng dường quá nhiều mà chúng Tỳ-kheo lại ít, con 
chưa biết phải xử lý ra sao? 

Thế Tôn bảo: 

— Này Phạm chí! Ông hãy bưng lư hương lên trên đài cao, hướng về Đông, 
Tây, Nam và Bắc rồi thưa răng: “Hết thảy đệ tử của Phật Thích-ca được sáu 
thân thông, lậu tận A-la-hán, kính thỉnh các ngài vân tập về giảng đường пау.” 

Pham chí bach: 

— Xin vàng, thua Thé Tón! 

Vâng lời Phật day, Phạm chí liền lên trên lầu dé thỉnh các bậc A-la-hán lậu 
tận. Khi ду, phương Đông có hai vạn một ngàn A-la-hán quang lâm nơi giảng 
đường. Phương Nam có hai vạn một ngàn, phương Tây có hai vạn một ngàn 
và phương Bắc có hai vạn một ngàn A-la-hán vân tập tại giảng đường này. Bấy 
gio, trên giảng đường có tám vạn bón ngàn A-la-hán cùng vân tập. Vua Tần- 
bà-sa-la cùng quân thân đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài và chúng Ty- 
kheo. Khi ây, được diện kiến chúng Tỳ-kheo, Phạm chí Kê-đâu thân tâm hoan 
hỷ, phân khởi tột cùng, liên dâng thức ăn cúng dường Phật và chúng Ty-kheo, 
tự tay dâng cúng, hoan hy không hề mỏi mệt, nhưng thức ăn vẫn còn rất nhiều. 
Phạm chí Kê-đầu đến trước bạch đức Thế Tôn: 

— Con đã cúng dường Phật và chúng Tỳ-kheo xong nhưng thức ăn vẫn 
không hết. 

Thế Tôn dạy: 

— Ông nên thỉnh Phật và chúng Tỳ-kheo, xin được cúng dường bảy ngày! 

Phạm chí đáp: 

— Xin vâng, thưa Thê Tôn! 

Khi ду, Phạm chí Kê-đầu quy trước Thế Tôn, thưa: 

— Con хіп kính thỉnh và nguyện cúng dường đức Phật và chúng Ty-kheo 
trong bảy ngày, con xin dâng cúng у phục, thực phẩm, giường đệm và thuốc теп! 
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Thế Tôn yên lặng nhận lời. Khi ấy, trong dai chúng có Tỳ-kheo-ni tên Xá- 
cưu-lợi bạch Phật: 

— Con đang thâm nghĩ, còn đệ tử lậu tận A-la-hán nào của Phật Thích-ca 
không vân tập ở đây? Rói con dùng thiên nhẫn quán sát khắp bốn hướng Đông, 
Tây, Nam, Bắc thây hết (һау đều vân tập. Trong đại pháp hội này thuân là La- 
hán Chân nhân vân tập. 


[0696b06] Thế Tôn bảo: 


- Đúng thê! Này Xá-cưu-lợi. Đúng như lời cô nói. Đại pháp hội này toàn là 
Chân nhân; Đông, Tây, Nam, Вас thảy đều vân tập. 


Вау giờ, Thé Tôn đem nhân duyên này hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thấy trong hàng Tỳ-kheo-ni, có vị nào thiên nhãn thây suốt 
như Ty-kheo-ni Xá-cưu-lợi không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Chúng con không thấy, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn dạy: 

— Đệ tử [Ni] có thiên nhãn bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta, chính là 
Ty-kheo-ni Xá-cưu-lợi. 

Phạm chí Kê- đâu cúng dường Thánh chúng у phục, thực phẩm, ø1ường đệm 
và thuốc men trị bệnh suôt bảy ngày, lại dùng hương hoa rải trên Như Lai. Khi 


ây, hoa kết ở trên hư không hóa thành đải châu ngọc, Бау Бап. Thấy dài châu 
ngọc, Phạm chí thân tâm hoan hy, phán khởi tôt cùng rồi đến trước bạch Phật: 


— Cúi mong Thế Tôn cho phép con duoc vào дао, duoc làm Sa-món! 


Báy gió, Pham chí Кё- dàu liên được vào đạo, các căn tịch tịnh, tự rèn у 
chí, trừ bỏ ngủ nghỉ, khi mặt thấy sắc cũng không khởi niệm tưởng, nhàn căn 
cũng không rong ruôi theo các niệm tưởng xâu ác, luôn biết phòng hộ nhãn căn. 
Hoặc tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm cũng chăng khởi 
tưởng xúc chạm, ý biết pháp cũng như thé. Lúc ду, Phạm chí liên diệt được năm 
kiết sử che 1ар tâm người, khiến mắt trí tuệ; cũng không có ý niệm sát hại, tâm 
luôn thanh tịnh, không giết, không nghĩ giết, không bảo người giết, tay không 
сат dao gậy, khởi lòng từ với tất cả chúng sanh; trừ bỏ tâm không cho mà lây, 
chàng khói tám trộm cướp, tâm luôn thanh tịnh, thường có tâm bó thí cho tất cà 
chúng sanh nên khiến cho họ không trộm cướp; tự mình không dâm ад, cũng 
dạy người không dâm dật, thường tu Phạm hạnh, thanh tịnh không chút cầu 
nhiễm, luôn an trú trong Phạm hạnh mà tịnh tâm mình. Tự mình không nói dôi, 
cũng không dạy người nói dối, tâm luôn thành thật, không dối trá lừa gạt thế 
gian, luôn tịnh tâm mình; lại không nói đôi chiêu, cũng không dạy người nói 
đôi chiêu; nêu nghe điều gi Ó dáy, không truyền đến chỗ khác; nếu nghe từ chó 
khác, không truyền ‹ đến nơi пау, tâm luôn an trú, thanh tinh. 


Đôi với sự ăn uống, vị ây biết đủ, không tham đắm mùi VỊ, chăng dính mắc 
sắc đẹp, không chấp thủ dáng vóc, da đẻ, chỉ muốn duy trì thân thê, bảo toàn 
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tinh mang; muốn diệt trừ cảm thọ cũ, ngăn cảm thọ mới, tu hành đắc đạo, an 
trú vô vi. Ví như người nam hay nữ dùng thuốc bôi lên vết thương vì chỉ muôn 
cho mau lành; ở đây cũng như thế, sở di đối với thức ăn, vị ấy biêt đủ là muôn 
khiến cho cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới chăng sanh. 


[0696c08] Lúc này, vị ây tu tập từ lúc tinh sương, không bỏ thời nào, luôn thực 
hành ba mươi bảy đạo phẩm, khi ngôi lúc đi đều đoạn trừ sự chướng ngại của ngủ 
nghỉ. Đầu hôm, khi ngôi hoặc đi đều đoạn trừ sự chướng ngại của ngủ nghỉ. Đến 
nửa đêm, năm nghiêng hông phải sát дак, hai chân chồng lên nhau, buộc tâm vào 
ánh sáng. Vào cuối đêm, lúc ngôi hoặc kinh hành đều giữ tâm thanh tịnh. 


Khi ăn uống, vị ду luôn biết đủ, kinh hành đúng thời, trừ bỏ duc và các 
tưởng bắt tịnh, không còn hạnh xấu ác, liền nhập Thiền thứ nhất có giác có 
quán. Vị ấy giữ tâm chuyên nhất, trải nghiệm hy, ląc™ mà vào Thiền thứ hai; 
ly һу, giữ tâm thanh tịnh, thân cảm thọ lạc, điều mà bậc Thánh mong câu, от 
niệm thanh tịnh mà vào Thiên thứ ba. Vị ду khó, vui đã diệt, không còn sâu lo, 
không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh mà vào Thiên thứ tư. 

Với tâm định, thanh tịnh không chút câu nhiễm, đạt được vô sở úy, vị ấy 
chứng đắc tam-muội, nhớ được vô số đời trước. Vị ây liên nhớ việc quá khứ, hoặc 
một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, ngàn đời, vạn đời, nhiều ngàn vạn 
đời, kiếp thành, kiếp hoại, kiếp thành hoại: “Та từng sanh ở chỗ kia, họ đó tên đó, 
ăn thức ăn như thế, chịu khó vui như thé, thọ mạng dải ngăn, chết đây sanh kia, 
chết kia sanh đây”, nhân duyên góc ngon đều biết tường tận. Vi ду lại dùng tâm 
định, thanh tịnh không chút câu nhiễm, chứng vô sở úy, quán sát sự sanh tử của 
chúng sanh. Lại dùng thiên nhãn quán sát chúng sanh: Người sanh, kẻ chết; cõi 
lành, đường ác; sắc lành, sắc đữ; hoặc đẹp. hoặc xâu, tùy theo hạnh nghiệp đã tạo, 
Шау đều biết cả. Hoặc có chúng sanh thân, miệng và ý tạo ác, chê bai Hiền thánh, 
tạo góc nghiệp tà, sau khi qua đời doa vào địa ngục. Lại có chúng sanh thân, 
miệng và ý làm lành, không chê bai Hiên thánh, sau khi qua đời sanh vào đường 
lành, cõi trời. Lại dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát chúng sanh hoặc đẹp, hoặc 
xâu; nẻo lành, đường dữ; sắc lành, sắc ác Шау đều biết cà, được vô sở úy. Lại vận 
tâm đã sạch hết phiền não dé quán đây là khổ và như thật biết răng: Đây là khô, 
đây là nguyên nhân của khó, đây là khi khô đã diệt và đây là con đường đưa đến 
sự diệt khô. Quán sát như thế rôi, tâm vị ây giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. Đã giải thoát rồi liền được trí giải thoát, biết rõ như thật răng: “Sanh tử 
đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Вау giờ, Phạm chí Kê-đầu liền chứng đắc A-la-hán. 

Bấy giờ, Tôn giả Kê-đầu nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


19 Nguyên tác: Y hoan lạc (5ã #4). 
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6. NĂM VIỆC KHÓ САП? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thê gian có năm việc rât khó để đạt được. Là năm việc nào? Vật đáng 
bị mất mà không muốn cho mất thì điều này không thé được. Pháp phải hoại 
diệt mà muôn không hoại diệt thì điều này không thê được. Pháp phải giả mà 
muốn cho không giả thì điều này không thê được. Pháp phải bệnh mà muôn cho 
không bệnh thi điều này không thé được. Pháp phải chết mà muốn không chết 
thì điêu này không thê được. 


Này Ty-kheo! Đó là năm việc mà chung cuộc không thê đạt được. Cho dù 
Như Lai xuất hiện hay không thì thé giới này vẫn luôn tôn tại theo cách như 
vậy, ngay cả những tên gọi về sự sanh, giả, bệnh, chết cũng không hê thay dói, 
không bị diệt mát. Những gi được sanh ra hoặc phải chết đi đều trở về cội gốc. 
Này Tỳ-kheo! Do vậy nên Та nói năm việc này rất khó đạt được. 


Hãy tìm cầu phương tiện tu hành năm căn. Là năm căn nào? Nghĩa là tín 
căn, tinh tân căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tỳ-kheo tu tập năm căn này 
rồi, sẽ chứng quả Tu-đà-hoản; hướng Tư-đà-hàm,“' thành Tư-đà-hàm; kế đến 
điệt năm kiết sử, thành A-na-hàm rồi nhập Niết-bàn ở đó, không trở lại đời này 
nữa; tiến thêm nữa là diệt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát 
và tuệ giải thoát, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú rôi biết như thật răng 
không còn thọ thân sau nữa. 

Hãy tìm câu phương tiện trừ bỏ năm việc trước, rôi sau đó tu tập năm căn! 

Thật vậy, này các Ty-kheol Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. МАМ HẠNG МСС 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm hạng người không thể chữa trị. Là năm hạng người nào? Người 
dua nịnh, không thê chữa trị. Người gian tà, không thê chữa trị. Người nói lời 
? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тапа. ‡Š (702. 0125.34.6. 0697a12). Tham chiếu: A. 5.48 - Ш. 54. 


21 Nguyên tác: Gia gia (Ж X). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.34.7. 0697b02). 
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ác không thê chữa trị. Người ganh ghét không thê chữa trị. Người không biết 
báo đáp không thê chữa tri. 

Này các Tỳ-kheo! Đó là năm hạng người không thé chữa trị. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Người ác khẩu, gian tà, Ganh ghét, không báo đáp, 
Hạng này không thê chữa, BỊ người trí trảnh xa. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Thường nên học tập tâm ý ngay thắng, từ bỏ 
ganh ghét, рій gìn oai nghị, nói năng như pháp; phải biết báo ân, nhớ ân đưỡng 
dục, ân nhỏ chăng quên, huông là ân lớn; chớ tham lam bón xẻn; đừng tự khen 
mình, cũng đừng chê người. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. TY-MA-CHÁT-ĐA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, Thích-đê-hoàn-nhân nói với các vị trời Ba Mươi Ba rằng: “Khi 
сас vị danh nhau với a-tu-la, nêu a-tu-la thua, chư thiên thăng thì các vị hãy băt 
a-tu-la T-ma-chât-đa-la trói năm vòng rôi đưa đên đây. ˆ 

Lúc đó, a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại bảo các a-tu-Ìa: 

“Hôm nay, các ông đánh nhau với chư thiên, nêu thắng hãy trói Thích-đề- 
hoàn-nhân đưa đên đây!” 

Tỳ-kheo nên biết! Bây giờ, hai bên đánh nhau, chư thiên thắng, a-tu-la 
thua, các vị trời Ba Mươi Ba bắt a-tu-la Ty-ma-chât-đa-la trói lại đem дёп chó 
Thích-đê-hoàn-nhân rôi đê ngoài công. Thây mình bị trói năm vòng, vua a-tu-la 
Ty-ma-chât-đa-la liên nghĩ: “Pháp của chư thiên là chánh, còn a-tu-la làm điêu 
phi pháp. Nay ta không thích làm a-tu-Ìa nữa, ta muôn sông ở cung điện chư 
thiên пау.” Khi ду, do suy nghĩ “pháp của chư thiên là chánh, còn a-tu-la làm 
điêu phi pháp”, nên vừa nghĩ như vậy xong, lập tức vua a-tu-la Ty-ma-chât-đa- 
la liên tự cảm Шау thân không còn bị trói nữa mà còn được уш hưởng năm dục 
thỏa thích. Сла sử, lúc đó vua a-tu-la T-ma-chât-đa-la suy nghĩ như vây: “Chư 
thiên là phi pháp, a-tu-la là chánh, ta không muôn ở cung trời Ba Mươi Ba này, 
2з Tỳ-ma-chât-đa (BEH Z, Vepaciti). Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (7.02. 0125.34.8. 


0697b16). Tham chiếu: Тар. ЕЯ (7.02. 0099.1110. 0292b14); Biét Тар. B| (7.02. 0100.39. 0386а16); 
S. 11.4 - I. 220. 
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ta muốn trở về cung a-tu-la”, khi ấy thân vua a-tu-la liền bị trói năm vòng, thú 
vui năm dục tự nhiên biến mắt. 

[0697c06] Ty-kheo nên biết, không có sự trói buộc nào nhanh chóng hơn 
việc này, nhưng bị ma trói buộc lại còn nhanh hơn thế. Nếu khởi kiết sử liên 
bị ma trói buộc; dao động thì ma trói buộc, không dao động thì thoát khỏi ràng 
buộc của ma. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện khiến tâm 
chăng bị trói buộc, ưa thích nơi nhàn văng. Sở di như thé, vì các kiết sử này là 
cảnh giới ma. Nêu các thầy ở trong cảnh giới ma thì không thê giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, chăng thoát khỏi ưu, bi, khổ, não. Nay Ta sẽ nói vỀ sự 
đứt khô này. Nếu có Tỳ-kheo tâm không dao động, chăng dính mắc các kiết sử 
thì liên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não. Ta đã nói về sự dứt 
khó. Thé nên, này các Ту-Кһео! Nên học như vây: Không có kiết sử thì vượt 
khỏi cảnh giới của ma. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


xxx 


9. PHÁP DIỆT TÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Tôn già A-nan dén chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân rồi đứng sang 
một bên. Tôn giả thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào gọi là diệt tận? Những pháp gì được gọi là 
điệt tận?” 

Thé Tôn dạy: 

— Này А-пап! Sắc là vô vi,? do bởi nhân duyên nên có tên này. Vô dục, vô 
vi là pháp văng lặng.“ Do vì chúng văng lặng nên gọi là pháp diệt tận.” Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng là vô vi, vô tác,” đêu là pháp văng lặng, vô dục, vô 
nhiêm. Do vì chúng đã diệt tận nên gọi là văng lặng. 


24 Tăng. Fš (T.02. 0125.34.9. 0697с18). Tựa đề dựa theo S. 23.19 - Ш. 197, Khayadhamma Sutta (Kinh 
tán pháp). 

25 Diệt tận pháp (Æ 7%). S. 23.19 - Ш. 197: Khayadhamma. 

26 Vô уі (Ж 3⁄4) mang nghĩa là không tạo tác. Tham chiéu: Kinh du thiên pháp bồn, số 5, phåm 36, 
tr. 565 trong tập này; Tăng. Fš (7.02. 0125.36.5. 0707c19): Hêt thảy các pháp thảy đêu văng lặng, 
không tạo, không tác (—1J] ñã 3š E Жл, 210, AE). 

? Nguyên tác: Diệt tận pháp (A # ZÉ , nirodhadhamma). 

28 Nguyên tác: Tận (8š, vaya): Biến hoại, đoạn diệt. 

? Nguyên tác: Vô vi, vô tác (Ж, Ж/Е). Tương tự ý kinh vừa dẫn trên: #19, Ж/Е. 
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А-пап nên biết, năm thủ uán cũng là vô dục, vô tác, vì chúng là pháp văng 
lặng. Do vì chúng đã bị diệt tận nên gọi là văng lặng. Năm thủ uân này khi đã 
văng lặng hoàn toàn, không còn sanh khởi trở lại thì được gọi là diệt tận. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. PHAM CHÍ SANH LÂU” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

[0698a01] Вау giờ, Phạm chí Sanh Lâu?! đến chỗ Thế Tôn, dành lễ sát chân 
rôi ngôi sang một bên. 

Khi ấy, Phạm chí Sanh Lâu bạch Thế Tôn: 

— Thưa Cù-đàm! Do nhân duyên gi, có hạnh nghiệp xưa nào khiến cho loài 
người có tận, có diệt, có giảm bớt? Xưa là thành quách, nay đã tan hoại; xưa có 
dân chúng, ngày nay hoang văng? 

Thế Tôn bảo: 

— Phạm chí nên biết! Do loài người này thực hành phi pháp nên khiến xưa 
có thành quách, ngày nay tan hoang; xưa đông dân chúng, ngày nay hoang 
văng, đều do dân chúng bị bón xẻn trói buộc, quen hành ái dục mà gây nên, 
khiến gió mưa trái mùa; do mưa trái mùa nên cây giông gieo trồng không sanh 
trưởng được, lúc ây người chết đây đường. Phạm chí nên biết, do nhân duyên 
này, khiến đất nước bị hủy hoại, dân chúng không đông đúc. 

Lại nữa, Phạm chí, dân chúng làm điều phi pháp khiến sâm chớp, sét giật tự 
nhiên ứng hiện, trời tuôn mưa đá, hư hoại mùa màng. Bây giờ, dân chúng chết 
chóc nhiêu không Кё xiết. 

Lại nữa, Phạm chí, do dân chúng làm điều phi pháp, cùng đánh nhau, hoặc 
dùng tay đâm, lây gạch đá ném nhau, hai bên đều tôn hại tính mạng. 

Lại nữa, Phạm chí, dân chúng kia đã đâu tranh nhau, chăng thê ở yên; quốc 
vương không an, hai bên hưng binh công phạt lẫn nhau, khiến dân chúng chết 
nhiều không Кё xiết, hoặc chết do đao, hoặc chết bởi giáo, tên. Như thê, Phạm 
chí! Do nhân duyên này khiến dân chúng giảm thiểu, chắng còn đông đúc nữa. 

Lại nữa, Phạm chí, dân chúng làm điêu phi pháp nên khiến thân linh không 
đoái hoài, ban phước, kẻ gặp nguy. khốn, người bệnh liệt giường, hiểm ai lành 
bệnh, người [bị] bệnh dich chết nhiêu. Này Phạm chí! Do nhân duyên này khiến 
dân chúng giảm thiểu, không thê đông đúc. 


30 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ## (7.02. 0125.34.10. 069729). 
3! Nguyên tác: Sanh Lâu Phạm chí (Ж W% ax, Jãnussoni). 
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Bây giờ, Pham chí Sanh Lậu bạch Thê Tôn: 

- Bạch Cù-đàm! Lời Ngài thật hay khi nói về nghĩa giảm thiểu của con 
người thuở xưa. Đúng như Ngài dạy, xưa có thành quách, hôm nay tan hoang; 
xưa có dân chúng, ngày nay hoang văng. Vì sao như thế? Do có phi pháp liên 
sanh keo kiệt, ganh ghét; đã sanh keo kiệt, ganh ghét liền sanh nghiệp tà; đã 
sanh nghiệp tà nên khiến trời mưa không đúng thời, ngũ cốc không chín, dân 
chúng chăng mạnh, nên khiến phi pháp lưu hành, trời giáng tai ương làm hư 
mâm hạt. Đó là do dân chúng làm điều phi pháp, dính mặc, tham lam, keo kiệt, 
ganh ghét. Khi đó, quôc vương chăng yên, hai bên hưng binh, công phạt lẫn 
nhau, người chết la liệt, nên khiến đất nước hoang tàn, nhân dân ly tán. Hay 
thay những điều Thế Tôn nói! Do phi pháp đưa đến tai họa này. Như bị người 
bắt, đoạn dứt mạng sông; cũng vậy, do phi pháp nên sanh tâm trộm cướp, đã 
sanh tâm trộm cướp thì sẽ bị vua giết, vì sanh niệm tà nên bị phi nhân chi phối, 
cũng vì lẽ này, khiến phải mất mạng, nhân dân giảm bớt, nên khiến không có 
thành quách đề ở. 

[0698607] Thưa Cù-đảm! Những gì Ngài nói hôm nay đã quá nhiều. Ví như 
người gù được thăng, người mù được đôi mắt, trong bóng tôi được ánh sáng. 
Ngài làm mắt sáng cho người không có mắt. Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô số 
phương tiện thuyết pháp. Con lại xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, 
mong được làm ưu-bà-tắc, suốt đời không dám sát sanh nữa. Sa-môn Cù-đàm! 
Khi gặp Ngài, cho dù con cỡi vol, cõi ngựa, cũng xin Ngài nhận sự cung kính 
của con. Sở dĩ như thê, bởi vì Vua Ba-tư-nặc, Vua Tần-bà-sa-la, Vua Ưu-điền, 
Vua Ас Sanh và Vua Ui đà-diên đêu nhận sự ban phước từ con. Con sợ thật 
đức. Nếu con bày vai phải, cúi mong Thế Tôn nhận biết con đang lễ bái! Nêu 
đang đi bộ mà gặp Cù-đàm đến, con sẽ cởi giày, cúi mong Thế Tôn nhận biết 
sự cung kính của соп! 

Bây giờ, Thê Tôn gật đâu hứa khả. Phạm chí Sanh Lậu thân tâm hoan һу, 
phân khởi tột cùng, tiễn đến trước Phật, thưa: 

— Con xin quy у Sa-môn Cù-đàm một lần nữa! Cúi mong Thế Tôn nhận con 
làm ưu-bà-tăc! 

Вау giờ, Thê Tôn tuân tự thuyết pháp, khiến ông phát tâm hoan hý. Nghe 
pháp xong, Phạm chí liên từ chỗ ngồi đứng dậy lui ra. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Lâu nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành.” 


3 Вар Hán, hết quyền 26. 


35. РНАМ ТА TU! 


1. NHÂN BIẾT XAU - TÓT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người sống trong tà kiến thì có đấu hiệu như thế nào, nhân duyên 
ra sao? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Đức Như Lai là vua của các pháp, tôi cao trong các pháp. Lành thay, thưa 
đức Thế Tôn! Hãy vì chúng Tỳ-kheo mà giảng nói nghĩa này. Sau khi nghe 
xong, chúng con sẽ vâng làm. 

Thế Tôn dạy: 

— Ta sẽ giảng về nghĩa này, các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thê Tôn! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

Thế Tôn dạy: 

— Người sông trong tả kiến thì së có năm dâu hiệu để nhận biết. Do thấy 
năm dâu hiệu này mà biệt người kia sông trong tà kiên. Là những dâu hiệu nào? 
Đáng cười mà không cười, đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi lòng 
thương mà không khởi lòng thương, làm ác mà không biết хам hó và nghe lời 
tốt đẹp mà không chú tâm thì nên biết người này sông trong tà kiên. Nếu có 
chúng sanh đang sống trong tà kiến thì nên dùng năm dâu hiệu này đề nhận biết. 

_ Lại nữa, nêu có chúng sanh sông với những điều chân chánh thì có những 
dâu hiệu nào, nhân duyên ra sao? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Đức Như Lai là vua của các pháp, tôi cao trong các pháp. Lành thay, thưa 
đức Thê Tôn! Hãy vì chúng Tỳ-kheo mà giảng nghĩa này. Sau khi nghe xong, 
chúng con sẽ vâng làm. 


! Nguyên tác: Tà tu phẩm Жип (T.02. 0125.35. 0698c05). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.35.1. 0698c06). 
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Thé Тдп day: 
— Ta sẽ giảng về nghĩa này, các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghi! 
Các Tỳ-kheo đáp: 


— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 
Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Thế Tôn dạy: 

_— Người sông với những điều chân chánh sẽ dựa vào năm việc mà biết. Do 
Һау năm việc này thì sẽ biệt người này sông với những điêu chân chánh. Là 
năm việc nào? Đáng cười thì cười, đáng hoan hỷ thì hoan hỷ, đáng khởi lòng 
thương thì khởi lòng thương, đáng хао hô thì xâu hô và nghe những điêu tôt đẹp 
thì chú tâm. Nên biệt người này đang sông với những điêu chân chánh. 

Do vậy, này các Tỳ-kheol Hãy trừ diệt những tập tính xâu và sống với 
những điêu tôt đẹp, chân chánh. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. VIỆC СОА NHƯ LAP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Khi Như Lai xuất hiện ở đời sẽ vì năm việc. Là năm VIỆC nào? Một là, 
chuyên pháp luân. Hai là, độ thoát cha mẹ. Ва là, khởi lập niêm tin vững chắc 
cho người không có niêm tin. Bôn là, khiên cho người chưa phát tâm Bô-tát sẽ 
phát tâm Bô-tát. Năm là, thọ ký cho vị Phật tương lai. 

Đắng Như Lai xuất hiện ở đời sẽ thực hiện năm việc này. Thé nên, này các 
Ty-kheo! Phải khởi lòng biệt ơn” đôi với Như Lai. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


kk 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ë (7.02. 0125.35.2. 0699a03). 

* Nguyên tác: Đương khởi từ tâm hướng u Như Lai ( #ë #& ù In] ИП Ж). О đây, một trong những 
nghĩa ít phô dụng của từ tâm (2/7) chính là lòng biệt ơn. Tham chiêu: Đạo hạnh Bát-nhã kinh 3Š{†T 
g + ë (T.08. 0224.9. 0468c21) do Chi-lâu-ca-sâm dich vào thời Hậu Hán. Nguyên tác: P #Ë! WE Æ 
д: ДЕ Hà RIERREN? SARRE, AALER, MARRE R EREA, kay H SK D 
ЛУ, B LI A Е, ЕЕЕ E, A E IT, Tx š НЕЬ. 
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3. BÔ THÍ KHÔNG ĐƯỢC PHƯỚC VÀ ĐƯỢC PHƯỚC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm việc bô thí mà không được phước. Là năm việc nào? Một là, 
lây дао thí cho người. Hai là, lây độc thí cho người. Ba là, lây bò rừng thí cho 
người. Bốn là, lây dâm nữ thí cho người. Năm là, xây dựng miéu thờ thần. Đó 
là, này Tỳ-kheo, có năm việc bó thí mà không được phước. 

Tỳ-kheo nên biết, lại có năm việc bố thí sẽ được phước lớn. Là năm việc 
пао? Một là, làm nhà dịch trạm.” Hai là, trồng cây gây rừng. Ba là, xây dựng 
câu, đường. Bốn là, tạo thuyên lớn giúp người qua sông, biển. Năm là, tạo 
phòng ốc, chốn ăn ở miễn phí cho khách mười phương. Đó là, này Tỳ-kheo, bó 
thí năm việc này sẽ được phước. 


Thê Tôn liên nói kệ này: 


Làm dịch trạm, đường sá, Cầu, thuyền cho người qua, 
Tròng rừng tạo bóng mát, Nhà cho khách phương xa. 
Ai làm đủ năm việc, Ngày đêm hưởng phước lành, 
Thêm giới, định trọn vẹn, Chăc chăn sẽ sanh thiên. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy nhớ tu hành năm công đức bó thí. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


Xk k 


4. SỨC MANH CỦA NGƯỜI NỮ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Người nữ có пат thế lực sẽ xem thường chồng. Là những thé lực nào? 
Một là, sức mạnh của sắc đẹp. Hai là, sức mạnh của dòng tộc. Ba là, sức mạnh 
của gia nghiệp. Bôn là, sức mạnh của con cái. Năm là, sức mạnh do tự phòng 


5 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.35.3. 0699a11). 

6 Tạo tác viên quán (3# fE = #1). Viên quán là ngôi nhà công cộng thời cô đại, là nơi dừng chân, nghỉ 
ngơi cho khách lữ hành và cũng là nơi các đạo sĩ trao đôi, học hỏi lần nhau. 

7 Xem thêm bài kệ tương đương trong kinh S. I. 33. 


š Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.35.4. 0699a28). Tham chiếu: Вїёї Tạp. ЭЁ 
(T.02. 0100.19. 0380a16); S. 37.27 - IV. 246; S. 37.28 - IV. 246. 
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hộ. Như vậy, người nữ có năm sức manh này. Tỳ-kheo nên biết, người nữ đã 
dựa vào năm sức mạnh này mà xem thường chóng. 

Tuy nhiên, người chồng cũng có một sức mạnh, che phủ hết những sức 
mạnh của người nữ. Thế nào là một sức mạnh? Đó là sức mạnh của phú quý. 
Với sức mạnh phú quý của người chóng thì sức mạnh của sắc đẹp, dòng tộc, gia 
nghiệp, con cái và tự bào hộ đều không thê sánh băng. Dó là do một sức mạnh 
mà thăng bao nhiêu sức mạnh. 

[0699b07] Nay Tê ma Ba-tuân cũng có năm sức mạnh. Là những sức mạnh 
nào? Đó là sức mạnh của sắc, sức mạnh của thanh, sức mạnh của hương, sức 
mạnh của vị và sức mạnh của xúc. Kẻ phàm phu mê muội do dám trước các 
pháp như sắc, thanh, hương, vi, xúc nên không thé vượt qua được cảnh giới của 
Ma Ba-tuân. 

Nếu vị Thánh đệ tử thành tựu một sức mạnh thì sẽ thăng bấy nhiêu sức 
mạnh đó. Thé nào là một sức mạnh? Đó là sức mạnh không buông lung. Nếu đệ 
tử của bậc Hiền thánh thành tựu không buông lung thì sẽ không bị sắc, thanh, 
hương, vị và xúc trói buộc. Vì không bị năm dục trói buộc nên có thé thấu suốt 
các pháp sanh, già, bệnh, chết; thăng năm sức mạnh của ma, không rơi vào cảnh 
giới ma, vượt qua được các nạn đáng sợ, chứng đắc Niết-bàn.° 

Thê Tôn liên nói kệ này: 

Giới là đường bất tử, Buông lung là đường chết, 
Không tham thì không chết, Lạc lỗi là mất mình. 

Phật dạy các Ту-Кһео: 

— Phải nhớ tu hành, chớ có buông lung! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


5. UGC VONG СОА NGƯỜI МО 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người nữ thường suy tư về năm ước vọng. Là những ước vọng nào? Một 
là, sanh vào nhà hào quý. Hai là, được gả cho nhà giàu sang. Ba là, sai khiên 
chông, chông sẽ nghe theo. Bôn là, có nhiêu con cái. Năm là, một mình quyêt 


° Nguyên tác: Vô vi (Ж 25), tên gọi khác của Niét-bàn. 
10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ñ (7.02. 0125.35.5. 0699b22). 
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đoán mọi việc trong nhà. Như vậy, này các Ty-kheo! Người nữ thường suy tu 
về năm ước vọng đó. 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Tỳ-kheo của Ta cũng nên tư duy vë năm ước 
vọng. Là những ước vọng nào? Một là, giữ giới. Hai là, nghe nhiêu. Ba là, thành 
tựu thiên định. Bốn là, có trí tuệ. Năm là, có trí tuệ giải thoát. Đó là năm ước 
vọng mà Tỳ-kheo cần phải tư duy. 

[0699c01] Thế Tôn liền nói kệ này: 


Mong sanh dòng hào tộc, Được gả nhà giàu sang, 

Có thể sai khiến chóng, Vô phước, không thành tựu. 
Muôn có nhiều con cái, Phân sáp trau thân mình, 

Tuy có ước mong này, Vô phước, không thành tựu. 
Mong tín, giới tròn đủ, Tam-muội vững không lay, 
Trí tuệ cũng tròn đây, Biếng nhác, không thành tựu. 


Muốn được thành đạo quả, Chăng dao vực tử sanh, 
Nguyện thăng đên Niêt-bàn,'  Biêng nhác, không thành tựu. 
Như vậy, này các Ту-Кһео! Hãy tìm câu phương tiện, thực hành pháp lành, 
trừ bỏ pháp ас, dân dân thăng tiên, tâm không hôi пёс giữa chừng. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành 


Жжжж 


6. LỄ LAY DÚNG LÚC”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm khoảng thời gian không nên lễ người. Là năm lúc nào? Một là, 
lúc ở trong tháp,'3 không nên lễ. Hai là, lúc ở trong đại chúng, không nên lễ. Ва 
là, lúc trên đường đi, không nên lễ. Bốn là, lúc bệnh tật năm trên giường, không 
nên lễ. Năm là, lúc đang ăn uống, không nên lễ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, có 
năm khoảng thời gian không nên làm lễ với người. 

Lại có năm lúc hợp thời dé làm lễ. Là năm lúc nào? Một là, không ở trong 
tháp. Hai là, không ở trong đại chúng. Ba là, không ở trên đường đi. Bốn là, lúc 
không đau bệnh. Năm là, không phải khi ăn uống. Đó là những lúc hợp thời để 
làm lê. 


п Niết-bàn (#33, Nibbãna). 
!2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 4 (T.02. 0125.35.6. 0699c14). 
3 Thâu-bà (đãi #Š, S. stūpa, Р. thupa). 
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Do vậy, này các Ty-kheo! Nên tùy phương tiện mà thực hành, hợp thời 
hãy thực hiện. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. PHƯỚC BÁU CÚNG МООС“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Ưu-đâu-bàn: 

- Thây hãy vào thành La-duyệt xin một ít nước nóng, vì hôm nay Ta bị 
trúng gió nên đau lưng! 

Tôn giả Ưu-đâu-bàn bạch Phật: 

— Xin vâng, thưa Thế Tôn! 

Thế rồi, vâng lời Phật dạy, Tôn giả Ưu-đầu-bàn đến giờ đắp y, ôm bát vào 
thành La-duyệt xin nước nóng. Tôn giả Ưu-đâu-bàn liên nghĩ: “Vi nhân duyên 
gi mà Thé Tôn sai ta đi xin nước nóng? Đắng Như Lai thì đã trừ sạch mọi kiết 
sử, vô 80 điều lành đã tụ hội về, vậy mà Như Lai lại còn bảo răng: “Ta bi trúng 
gió.” Hơn nữa, Thế Tôn còn không cho biết tên họ của thí chủ nên không biết 
phải đến nhà ai?” 

[0700а03] Вау giờ, Tôn giả Ưu-đầu-bàn dùng thiên nhãn quán sát mọi 
người trong thành La-duyệt xem người nào đáng độ. Khi ду, Tôn giả biết được 
trong thành La-duyệt có trưởng giả tên Tỳ-xá-la-tiên, chưa từng trông căn lành, 
không hành giới luật, không có niềm tin, theo tà kiến, có cái nhìn cực đoan đối 
với Phật, Pháp và Tăng. Ông ta chấp giữ quan điểm: “Không thí, không cho, 
không người nhận, cũng không có quả báo thiện ác, không có đời này, không 
có đời sau, không cha, không mẹ, đời này không có Sa-môn, Bà-la-môn nào 
chứng Thánh quả, hoặc tự thân tác chứng và an trú, dù đời này hay cả đời sau.” 

Thọ mạng của ông ta rất ngăn, sau năm ngày nữa sẽ qua đời. Ông lại thờ cả 
Ngũ Đạo đại thàn.!5 Báy gið, Uu-dàu-bàn suy nghĩ: “Như Lai muôn độ trưởng 
giả này. Sở dĩ như vậy, là vì trưởng giả này sau khi qua đời sẽ đọa trong địa 
ngục Сао Khóc.” 

Khi đó, Ưu-đâu-bàn liền mim cười. Từ xa, Ngũ Đạo đại thần thấy Tôn giả 
mỉm cười liền án thân của mình, biến hóa thành thân người thường rồi đến chỗ 


14 Tựa để đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.35.7. 0699c24). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.1181. 0319b15); Biêt Тар. ЕТ (7.02. 0100.95. 0407b13); S. 7.13 - L. 174. 

15 Ngũ Đạo đại thân (918 ХА): Các vị thần lớn trong 5 cõi, gồm trời, người, địa ngục, nga quỷ và súc 
sanh. Ở đây chỉ cho vị trưởng giả tin theo tín niệm đa thân. 

16 Nguyên tác: Đề Khóc địa ngục (Ж З Bbk, Roruva), một trong 8 đại địa ngục. 
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Uu-dàu-bàn dé ngài sai khiến. Tôn giả Ưu-đâu- bàn dẫn người này đến ngoài 
cửa nhà trưởng giả và đứng yên lặng. Dõi mắt trông ra, thấy có đạo nhân đứng 
ngoài cửa, trưởng giả liền nói kệ: 


Này ông đứng yên lặng, Cao tóc, mặc са-ѕа, 

Muôn gi ở nơi ta, Nhân việc gì mà đên? 
Ưu-đâu-bàn liền dùng kệ đáp: 

Đâng Vô Trước Như Lai, Hôm nay bi gió nhập, 

Nếu như có nước ám, Như Lai muôn tây trân. 


Trưởng giả lặng im không đáp. Ngũ Đạo đại thần bảo Tỳ-xá-la-tiên: 

— Trưởng giả nên lây nước nóng để bó thí, chắc chắn được phước vô lượng, 
sẽ được phước báu bất tử. 

Trưởng giả đáp: 

— Ta tự có Ngũ Đạo đại thần. Cần Sa-môn này làm gì? Đâu tăng thêm ích lợi? 

Ngũ Đạo đại thần nói kệ này: 

Thuở Như Lai đản sanh, Thiên dé đã hâu hạ, 

Ai vượt qua điều này, Ai có thể so sánh? 
Nương Ngũ Đạo được gi, Không giúp ông hữu ích, 
Cúng dường Thây dòng Thích, Được phước quả lớn lao. 

[0700b04] Вау giờ, Ngũ Đạo đại thân lại bảo trưởng giả: 

- Ông nên giữ gìn nghiệp của thân, miệng, ý. Ông chăng biết oai lực của 
Ngũ Đạo đại thân hay sao? 

Khi ду, Ngũ Đạo đại thần liên hóa thân làm quý thân lớn, tay phải сат kiểm 
ròi bảo trưởng giả: 

— Ta chính là Ngũ Đạo đại thần. Mau lây nước nóng cúng cho Sa-môn này, 
chớ nên do dự. 

Khi ây, trưởng giả liên nghĩ: “Kỳ diệu thay! Lạ lùng thay! Đã là Ngũ Đạo 
đại thân lại còn bắt ta cúng dường cho Sa-môn này.” 

Trưởng giả liền láy nước nóng thơm đưa cho Đạo nhân, lại lây đường phèn 
đưa cho Sa-môn. Ngũ Đạo đại thần tự bưng nước thơm này, cùng Ưu-đầu-bàn 
đến chỗ đức Thế Tôn, dâng lên cho Ngài. Thé Tôn lấy nước nóng thơm tắm rửa 
thân thẻ, liên hết bị gió, không còn đau nữa. 

Thế rồi, năm ngày sau, trưởng giả từ tràn liên sanh lên cõi trời Tứ Thiên 
Vương. Nghe tin trưởng giả qua đời, Tôn giả Ưu-đầu-bàn liên đến chỗ Thế Tôn, 
cúi lạy sát chân rôi ngôi sang một bên và bạch: 


— Bạch Thé Tôn, vị trưởng giả này qua đời rồi sanh về nơi nào? 
Thế Tôn dạy: 
— Sau khi qua đời, trưởng giả này đã sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. 
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Ưu-đâu-bàn bạch Phật: 
— Sau khi qua đời ở đó thì trưởng giả lại sanh về đâu? 
Thế Tôn dạy: 


— Qua đời ở đó sẽ sanh trong cõi trời Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba cho 
đến sanh trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Ở Tha Hóa Tự Tại qua đời thì sẽ sanh 
lại vào cõi trời Tứ Thiên Vương. Trưởng giả trải qua sáu mươi kiếp không đọa 
vào đường ác, thân sau cùng sanh trong cõi người, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
у, xuất gia học đạo thành bậc Độc giác. Sở dí được như thế là nhờ công đức bó 
thí nước nóng nên được phước như vậy. 

Thé nên, Ưu-đâu-bàn, phải luôn nhớ lo nước tắm cho chúng Tăng và siêng 
nghe pháp! 

Thật vậy, Ưu-đâu-bàn! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Tôn giá Ưu-đâu-bàn nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. ОПЕТ TÂM THAM DỤC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo không thích tu Phạm hạnh, muốn ха giới сат trở về 
làm cư sĩ. 

Thé rôi, Tỳ-kheo ây đến chỗ đức Thé Tôn, cúi lay sát đất rồi ngồi sang một 
bên. VỊ Ty-kheo đó bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con không thích tu Phạm hạnh, muốn xả giới trở về 
làm cư sĩ. 

[0700c03] Thé Tôn hỏi: 

— Vì sao thây không thích tu Phạm hạnh mà muốn xả giới trở về làm cư sĩ? 

Ty-kheo thưa: 


— Bạch đức Thê Tôn! Hiện tại lòng con hừng hực, trong thân như lửa đốt. 
Những khi con Һау cô gái xinh đẹp, đoan chánh thì lúc ау con nghĩ: “Ước gì 
được cùng nàng ây giao tinh.” Rồi con lại nghĩ: “Điều này là phi pháp, nêu ta cứ 
để tâm ý rong ruôi theo điêu này thì thật sai trái.” Lúc ấy, con lại nghĩ: “Đây là 
thuận với pháp xấu ác, không thuận theo điều thiện. Đây là pháp xâu ác, ‚ cháng 
phải pháp thiện.” Nay con muón xả giới câm trở vë làm cư sĩ. Giới cắm của 
Sa-môn thực sự không thê phạm. Con nguyện làm người thê tục và thực hành 
các hạnh bồ thí. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.35.8. 0700b27). 
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Thê Tôn bảo: 

— Người nữ có năm thứ ué truoc. Là những thứ nào? Một là, bát tịnh ó ué. 
Hai là, nói đôi chiều. Ba là, ganh ghét. Bốn là, sân hận. Năm là, ít biết báo ап. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Buôn, vui đo tài lợi, Trong ác, ngoài hiện hiển, 
Hại người lìa đường thiện, Như chim ưng bỏ ao.” 

Thế nên, Tỳ-kheo! Nên trừ bỏ những suy nghĩ không trong sạch, tư duy về 
quán bát tịnh. Ту- -kheo khi dš tu duy quán sát và thành tuu vë quán bát tinh së 
đoạn hết dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đoạn hết vô minh, kiêu man. Này Ty-kheo, 
lòng dục từ đâu sanh? Từ tóc sanh chăng? Nhưng tóc do bán chăng sạch. Đều 
do huyễn hóa, dối gạt người đời. Tay, móng, răng... và những chi phần của thân 
thê đều là chỗ bát tịnh. Chỗ nào là chân? Chỗ nào là thật? Từ đầu đến chân thảy 
đều như thế. Gan, mật, ngũ tạng và những cơ phân hữu hình, không một chỗ 
nào đáng để tham đắm. Vậy thì chân thật ở đâu? Này Tỳ-kheo, lòng đục của 
thầy từ đâu sanh? Thây hãy khéo tu Phạm hạnh, giáo pháp của Như Lai sẽ giúp 
Һау tận diệt khổ đau. Mạng người rất ngăn, chăng thọ dài lâu. Tuy được trường 
thọ nhưng có máy người vượt qua trăm tuôi. 

Tỳ-kheo nên biết, Như Lai xuất hiện ở đời rất khó gặp, việc nghe Chánh pháp 
cũng khó như thé, được thân bốn đại cũng lại gian nan, các căn đầy đủ cũng khó 
muôn phân, thật sự cũng khó được sanh vào cõi nước phôn vinh, được gặp thiện 
tri thức cũng là việc khó khăn, được nghe Diệu pháp cũng khó bội phân, phân biệt 
nghĩa lý cũng là việc khó, thành tựu pháp và thứ lớp giáo pháp cũng là việc g1an nan. 

Này Tỳ-kheo! Nay Ta nói tóm lược về nghĩa này. Nếu được thân cận với 
thiện tri thức thì nhờ đó mà có thể phân biệt các pháp và cũng nên giảng giải 
nghĩa lý rộng rãi cho người. Nếu đã nghe pháp xong thì sẽ biết phân biệt, đã 
biết phân biệt pháp rồi thì có thể nói rõ nghĩa lý. Không có nghĩ tưởng về tham 
dục, sân hận, ngu si thì sẽ Па xa ba độc, liền giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. 

[0701a05] Bây giờ, Ty-kheo kia vâng nhận lời Phật dạy, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy dành lễ sát chân đức Thé Tôn tôi lui ra. 

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo ở nơi thanh văng, tư duy vë pháp này. Sở dí một người 
thiện nam dám cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo là vì muôn tu Phạm hạnh vô 
thượng và đã thấy biết như thật rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Lúc ду, vị Ty-kheo 
kia liên thành A-la-hán. 

Bây giờ, vị Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


18 Nguyên tác: Phản phuc (/ 49, kafaveđi): Báo ân, đền ơn. 


19 Nguyên tác: Như ưng xả ô trì (413275 8). Bản Minh (BB) dùng chữ “vu” (F) thay chữ “д” (5). 
Bản dịch căn cứ vào bản Minh. 
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9. NGUÓN СОС CỦA DỤC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ tại Trúc Lâm, 
vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


Khi ấy, đã đến giò khát thuc nên Tôn giả A-nan và Tôn giả Da-ky-xa йар 
у, Өт bát vào thành. Bát chot, trong một ngõ nhỏ, Tôn giả Da-ky-xa trông thấy 
cô gái rất mực đoan chánh, hiếm có ở đời. Sau khi thấy ròi, lòng dạ Tôn giả bối 
rôi không yên, nôn nao khó tả. 

Lúc đó, Tôn giả Đa-kỳ-xa dùng kệ nói với ngài A-nan: 


Bị lửa dục nung nâu, Tâm y nóng bừng bừng, 

Xin chỉ cách dứt ngưng, Ре tôi nhiêu lợi ích. 
A-nan lại dùng kệ đáp: 

Biết dục pháp điên đảo, Làm tâm y nóng bừng, 

Hãy trừ tâm tưởng tượng, Lòng dục liên tự ngưng. 
Đa-kỳ-xa lại dùng kệ nói: 

Tâm là gốc thân hình, Mắt là cội ngóng trông, 

Năm ngủ thây bay bóng, Hình tựa cỏ úa nhàu. 
Tôn giả A-nan liên tién tới, dùng tay phải xoa đầu Đa-kỳ-xa rồi nói kệ này: 

Niệm Phật dứt tham dục, Diệt dục cho Nan-đà, 

Xem trời, thăm địa ngục, Сї ý, lia năm đường. 


[0701b01] Nghe Tôn giả A-nan nói xong, Ра-Ку-ха liên ngăn: 

— Thôi, thôi, A-nan! Hãy cùng khất thực xong, trở vë chỗ Thé Tôn. 

Lúc â ây, cô gái tùr xa thấy Đa-kỳ-xa liên mỉm miệng cười. Đa-kỳ-xa thấy cô 
gái CƯỜI, liên nghĩ như vây: “Thân thê của cô gái kia là do da thịt ràng гїї, cũng 
như bình gốm họa vẽ bên ngoài mà bên trong chứa đây bát tịnh, dối gạt người 
đời, khiến họ khởi loạn tưởng.” 

Bây giờ, Tôn giả Đa-kỳ-xa quán cô gái ду từ đầu đến chân: “Trong thân thé 
này có gì đáng tham? Ba mươi sáu thứ thảy đều bất tịnh. Các vật ué này từ đâu 
sanh ra?” 

Tôn giả Đa-kỳ-xa lại nghĩ: “Ta quán thân thê người khác thì chàng bằng tự 
quán trong thân của mình. Dục này từ đâu sanh? Từ đất sanh chăng? Từ nước, 
lửa, gió sanh chăng? Nếu từ đất sanh, đất cứng cỏi không thể tan hoại. Nếu từ 
nước sanh, nước thì mềm nhuyễn không thê nắm giữ. Nếu từ lửa sanh, lửa dao 
động nên khó năm giù. Nếu từ gió sanh, gió không hình tướng nên không thê 


năm giữ.” Tôn giả liền nghĩ: “Dục này chỉ từ tư tưởng sanh.” 


20 Tựa để đặt theo nội dung kinh. Тдир. #& (7.02. 0125.35.9. 0701a12). Tham chiếu: T. ар. Ж (T.02. 
0099.1214. 0331a18); B;ét Tạp. ЭЁ (702. 0100.230. 0458a25); S. 8.6 - L. 188. 
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Báy giờ, Tôn giả liền nói kệ này: 
Dục, ta biết gốc ngươi, Ngươi sinh từ tư tưởng, 
Nêu ta không nghĩ tưởng, Thi ngươi làm sao sinh? 
_ Nói kệ này rồi, Tôn giá Đa-kỳ-xa chú tâm suy tư về tưởng bát tịnh, ngay tại 
chó đó, tâm hữu lậu được giải thoát. 

Bây gio, Tôn giả A-nan và Da-ky-xa ra khỏi thành La-duyệt, trở về chỗ đức 
Thê Tôn, cúi lay sát đât rôi ngôi sang một bên. Khi ây, Tôn giả Đa-kỳ-xa bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn! Con rất vui mừng vì hôm nay thành tựu thiện lợi, vì được 
giác ngộ một phân. 

Thê Tôn bảo: 

— Thây tự mình giác ngộ thé nào? 

Đa-kỳ-xa bạch Phật: 

— Sắc không bên chắc, cũng không kiên cô, chăng thể xem thấy, hư ảo 
không thật. Thọ”' không bên chắc, cũng không kiên cô, cũng như bọt nước, hư 
ảo không thật. Tưởng không bên сһас, cũng không kiên cô, hư ảo không thật, 
cũng như quáng năng. Hành không bên chắc, cũng không kiên cô, như ruột 
cây chuôi. Thức không bên chăc, cũng không kiên cô, hư ảo không thật. 

Tôn giả lại bạch Phật: 

— Thân năm uân này không bën chắc, cũng không kiên cố, hư ảo không thật. 

Tôn giả Đa-kỳ-xa liền nói kệ này: 

Bậc Tối Thắng thường dạy: Sắc giông như đám bọt, 


Thọ như bóng nước trôi, Tưởng như quáng năng trời, 
Hành như ruột chuối thôi, Thức là pháp huyễn hóa. 
Con suy ngẫm thé ròi, Nhớ lời Thiện Тһе dạy, 
Quán hết thảy các hành, Таг са đêu văng lặng, 
Không hành nào chân chánh, Ðêu từ thân này sanh. 

Nên đoạn diệt ba pháp, Thầy sắc là bất tịnh, 

Thân này vón ué tạp, Hư ảo không chánh chân. 
Рёи là pháp tốn hại, Năm ийп chăng chắc bên, 
Thâu tỏ pháp vô thường, Con đang đi đúng hướng. 


[0701с08] Như thế, bạch Thé Tôn! Những điều con vừa nói chính là sự giác 
ngộ của con. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, Đa-kỳ-xal Thây khéo quán sát nguôn. сд của nắm uân này. Thầy 
phải nên biết, là người tu hành nên quán sát nguôn gôc của năm uân đều không 


?! Nguyên tác: Thống (Jš). 
22 Nguyên tác: Dã mã (#Ÿ §, marlc còn gọi là “dương diệm” (98), tức ảo hóa từ ánh sáng của mặt trời. 
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bên chắc. Vì sao như vậy? Vì Ta đã từng quán thân năm uân này khi ở bên cội Bô- 
đê đê thành Vô thượng Chánh đăng giác, cũng như thây đang quán sát hôm nay. 
Lúc Phật nói pháp пау, có sáu mươi Tỳ-kheo ngay tại chỗ ngôi của mình đã 
đoạn sạch phiên não, được tâm giải thoát. 
Khi ду, Tôn giả Đa-kỳ-xa nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. TÔN GIÁ ТАМ№С-СА-МА? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау 019, Tăng-ca-ma,* con спа truóng giá, đến chó đức Thế Tôn, cúi lạy 
sát đât và ngôi sang một bên rôi bạch Phật răng: 

— Kính mong Thế Tôn cho con nhập đạo. 

Lúc ấy, con vị trưởng giả liền được nhập đạo, ở chỗ văng vẻ, kiêm thúc tu 
hành, đạt được pháp vị, thây ra lẽ thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó là lý do mà một 
người thiện nam dám cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo là để chứng đạt. Khi ấy, 
Tăng-ca-ma liên thành A-la-hán. 

Bấy giờ, ở chỗ nhàn tĩnh, ngài khởi suy niệm: “Như Lai xuất hiện vô cùng 
khó gặp. Vì Như Lai” đúng thời mới hiện, cũng như hoa sen đúng lúc mới nở. 
Điều này cũng thê, Như Lai xuất hiện ở đời đúng thời mới вар, tât са các hành 
tịch tĩnh là điều khó гар, việc xuất ly cũng. kho, diệt hết ái dục, đến được vô 
dục, vào cõi Niết-bàn, là những điều quan yếu.” 

Bây giờ, mẹ vợ Tăng-ca-ma nghe con ré xuất gia tu đạo, không còn đăm 
trước dục lạc, từ bỏ cả gia nghiệp, lại còn làm thương tôn con gái mình vì đã bỏ 
nàng như bỏ đông nước bọt. 

Người mẹ liên đến chỗ con gái, hỏi: 

— Chồng con thật đã đi tu rồi u? 

[0702a01] Cô gái đáp: 

— Con cũng không rõ chàng di tu hay chưa. 

Mẹ của cô gái bảo: 

- Hôm пау, con nên trang điểm và chưng diện thật đẹp, йт con trai và cả 
con gái cùng ta đến chỗ Tăng-ca-ma. 


23 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.35.10. 0701c15). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1072. 0278b11); Biệt Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.11. 0376b21); Ud. 5. 


24 Tương đương Рай: Sañgāmaji. 
25 Đa-tát-a-kiệt (Z Ез) phiên âm từ Tathägatha. 
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„Вау 210, hai mẹ соп cùng đến chỗ Tăng-ca-ma. Tôn giả Tăng-ca-ma đang 
ngồi kiết-già bên một gốc cây. Hai người đến trước mặt, đứng lặng yên. Khi 
ây, người mẹ và cô gái đứng nhìn Tăng-ca-ma từ đâu đến chân rồi bảo Tăng- 
ca-ma răng: 

— Vi sao anh không nói chuyện với con gái tôi? Còn hai đứa trẻ này là con 
của anh. Những việc anh làm hôm nay quả là phi lý, không thê châp nhận. Suy 
nghĩ của anh không phải là hành vi của con người. 

Khi ấy, Tôn giả Tăng-ca-ma liền nói kệ này: 

Ngoài nơi đây, không thiện, Ngoài nơi đây, không diệu, 
Ngoài nơi đây, không thật, Niệm lành không đâu hơn. 

Bây о1о, mẹ vợ bảo Tăng-ca-ma: 

— Con gái ta có tội tình gì? Nó có làm điều gì phi pháp? Lý do gì anh lại bỏ 
con gái ta rồi xuất gia học đạo? 

Tăng-ca-ma liên nói kệ này: 

Hạnh nho ué, bát tịnh, Sân hận, ưa 401 trá, 
Ganh ghét, tâm không ngay, Là điều Như Lai dạy. 

Bà mẹ bảo Tăng-ca-ma: 

— Không riêng gì con gái ta có những điều này mà tât cả người nữ đều giống 
như vậy. Dân chúng trong thành Xá-vệ hễ thây con gái ta thì tâm tư đều bán 
loạn, muốn cộng giao với nó, như kẻ khát thèm nước uống, ngắm mãi không 
chán, sanh lòng say dám. Hôm nay, không những anh bỏ nó để học đạo mà còn 
chê bai nó thậm tệ là vì lý do gì? Nếu anh không thương con gái ta nữa thì hai 
đứa con này ta giao luôn dé anh tự lo liệu. 

Tăng-ca-ma lại nói kệ này: 


Ta cũng không con cái, Sản nghiệp và gia tài, 
Chàng tùy tùng, quyên thuộc, Chàng tôi tớ bảo sai. 

ĐI một mình, không bạn, Vul ở nơi yên nhàn, 
Thực hành pháp Sa-môn, Câu chánh đạo của Phật. 
Người có trai, có gái, Tập hạnh của người ngu, 
Thân ta còn chăng có, Há lại có gái, trai? 


[0702b02] Khi йо, ше, уо và hai con nghe kê này rôi dëu tu nghi ràng: 
“Theo nhu ta thây, ý ông ta hôm nay đã quyêt không trở vê nhà.” 

Và rồi, họ lại ngắm nhìn Tôn giả từ đầu đến chân, thở dài áo não ròi đến 
trước quỳ xuông nói: 

- Nếu như thân, miệng, ý có điều gì không phải, cầu mong ngài tha lỗi cho! 

Rồi họ nhiễu quanh ngài ba vòng rồi trở về nhà. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan đến giờ đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, từ 
xa thây bà mẹ và cô gái, liên hỏi: 
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— Vừa rôi các vị có gặp Tăng-ca-ma chăng? 

Người mẹ bảo: 

— Tuy gặp cũng như không gặp. 

A-nan hỏi: 

— Có nói chuyện không? 

Người mẹ дар: 

— Tuy có nói chuyện nhưng chàng hợp ý tôi. 

Tôn giả A-nan liên nói kệ này: 

Muốn khiến lửa sinh nước, Lại khiến nước sinh lửa, 
Pháp không, muôn thành có, Không dục, muôn có dục. 
‚Топ giả А-пап khất thực xong trở về vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
дёп chó Tăng-ca-ma, ngôi một bên rôi bảo Tăng-ca-ma: 

— Thầy đã biết pháp chân như chưa? 

Tăng-ca-ma дар: 

— Tôi đã giác ngộ pháp chân như. 

A-nan bảo: 

— Thây giác ngộ pháp chân như thé nào? 

Tăng-ca-ma дар: 

— Sắc là vô thường. Do nghĩa vô thường này nên đó cũng là khô. Khô chính 
là vô ngã, vô ngã tức là không. Thọ, tưởng, hành, thức thảy đêu vô thường, 
nghĩa vô thường пау tức là khô, khô tức là vô ngã, vô ngã tức là không. Năm 
thủ пап này là nghĩa vô thường. Nghĩa vô thường tức là khô. Та không thuộc vë 
chúng và chúng không thuộc vë ta. 

Khi ây, Tăng-ca-ma liên nói kệ này: 


Khô sinh khó triền miên, Vượt khó, vượt tất cả, 

Tám đạo phẩm Thánh hiền Dan đến nơi tịch diệt. 
Không trở lại đời này, Cõi trời, người lưu chuyên, 
Nguôn khó đau cạn kiệt, Mãi vàng lặng, chăng lay. 
Nẻo Không, tôi đã thấy, Như lời Phật giảng bày, 
Nay đắc A-la-hán, Trọn không còn tái sanh.“ 


[0702c01] Khi ấy, Tôn giả A-nan khen ngợi: 

— Lành thay! Pháp chân như, thây đã khéo thấu triệt. 

Tôn giả A-nan liên nói kệ này: 
Khéo giữ đường Phạm hạnh,  Nẻo chánh đạo tién tu, 
Mọi kiêt sử đoạn trừ, Chánh chân Phật, đệ tử. 


26 Nguyên tác: Bát thọ bào thai (F # Йй), chỉ cho sự không còn tái sanh. 
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Tôn giả A-nan nói kë xong, liền từ chỗ ngói đứng dậy, đến chỗ đức Thế 
Tôn, cúi lạy sát đất rồi đứng sang một bên. Bấy giờ, Tôn giả A-nan đem nhân 
duyên này bạch lại dày đủ cho Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn liền bảo các 
Tỳ-kheo: 

— Nếu chân chánh luận bàn về bậc A-la-hán thì vị đáng nói nhất là Ty-kheo 
Tăng-ca-ma. Giỏi hàng phục quyến thuộc ma cũng là Тў-Кһео Tăng-ca-ma. Vì 
sao như thế? Vì Iy-kheo Tăng-ca-ma đã hàng та đến bảy lần, nay mới thành 
đạo. Từ nay về sau, Ta cho phép được bảy lần ra vào đạo, nêu quá giới hạn này 
là phi pháp. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Ta, Tỳ-kheo hàng phục ma bậc nhất, nay mới thành 
đạo, chính là T-kheo Tăng-ca-ma. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.” 


? Вар Hán, hết quyên 27. 


36. РНАМ NGHE РНАР! 


1. NGHE PHÁP ĐÚNG THOP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nghe pháp đúng thời có năm công đức, vì khi thọ nhận đúng thời sẽ 
không quên thứ lớp. Là những công đức nào? Một là, điêu chưa từng nghe sẽ 
được nghe. Hai là, điêu đã nghe sẽ được tụng đọc thuần thục. Ba là, hiệu biệt 
không bị tà lệch. Bôn là, không có nghi ngờ. Năm là, hiêu rõ nghĩa lý sâu xa. 

__ Nghe pháp đúng thời có năm công đức. Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm 
câu phương tiện đê nghe pháp đúng thời. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


2. TẠO LẬP NHÀ TÁM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tạo lập nhà tắm có năm công đức. Là những công đức nào? Một là, ngăn 
gió. Hai là, bệnh sẽ lành. Ba là, trừ bỏ саи bân. Bôn là, thân thê nhẹ nhàng. Năm 
là, được khỏe đẹp.” 

Như vậy, này Ту-Кһео! Tạo lập nhà tắm có năm công đức như thế. Do 
đó, các Ty-kheo! Nêu bón bộ chúng muôn câu năm công đức nảy thì nên tim 
phương tiện tạo lập nhà tăm. 


! Nguyên tác: Thính pháp phẩm 383% Mh (T.02. 0125.36. 0702c22). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.36.1. 0702c23). Tham chiếu: А. 5.202 - Ш. 248. 
° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng ## (7.02. 0125.36.2. 0703a02). Tham chiếu: Phật thuyết ôn thất 
tây đục chúng Tăng kinh RERIN S W Y8 ЛЕ a (Т.16. 701. 0802с05). 

* Đắc phì bạch (48H Ч): Được trắng trẻo và mập map. Trong quan điểm mỹ học ở Ấn Độ có đại, béo 
mập là tiêu chuân lý tưởng của sức khỏe và cái đẹp. 
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Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. СОМС ТАМ XÍA RÁNG5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Bồ thí tăm xia răng cho người có năm công đức. Là những công đức nào? 
Một là, ngăn gió. Hai là, trừ bệnh tăng tiêt nước Боѓ. Ba là, dạ dày dë tiêu hóa. 
Bôn là, miệng không hôi. Năm là, mắt luôn sáng rõ. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Bồ thí tăm хїа răng có năm công đức. Nếu 
người thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu năm công đức này thì nên bó 
thí tám xia ràng. 


Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. NGHIỆP GIẾT НАР 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây có Шау người nào tạo nghiệp giết hại trâu, bò thì về sau được cỡi 
xe, cỡi ngựa, cỡi vol lớn chăng? 

Сас Ту-Кһео đáp: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.36.3. 0703a10). Tham chiếu: Tháp tụng luật 
Я (7.23. 1435.40. 0289b28-c03); А. 5.208 - Ш. 250. 

6 Nguyên tác: Tiên thóa (ЖЕШ). 

7 Nguyên tác: —# Ж, A йн, ЧУН, HH Г ИУ я, HARAI. Công đức thứ 
nhật (Ж) trùng với kinh sô 2 ở trên. Theo A. 5.208 - Ш. 250, năm công đức đó là: “Con mắt không bị 
ảnh hưởng, miệng không hôi thối, thân kinh vị được trong sạch, nước mật và đàm không dính vào аба ап, 

án thây ngon” (HT. Thích Minh Châu dịch). Thập tụng luật + ЙЕ (Т.23. 1435.40. 0289b28-c03) dë cáp 
cà 2 thé loai công đức này: Một là, miệng không đăng; hai là, miệng không hôi; ba là, ngăn gió; bốn là 
trừ bệnh nóng sôt; năm là, trừ bệnh vë đàm. Lại có 5 lợi ích: Một là, eo 010; һа1 là, trừ nón th ba là, 

khâu vị tinh tế; bón là, bảo đảm việc ăn ибпр; năm là, mắt sá ti (ЖНА, ЖП 8, =E 
Ж, ERRI, LARRI. BALIA: —# AM, ERR, = гй, ДЕВА, , L HR BR). 

š Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (T.02. 0125.36.4. 0703а18). 
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Thé Tón Бао: 

— Lành thay, các Ty-kheo! Ta cüng khóng tháy, khóng nghe có nguoi giét 
hại trâu, bò vë sau lại được cỡi xe, cỡi ngựa, cỡi voi lớn. Vi sao như vậy? Vi Та 
chưa hê thấy ai giết hại trâu, bò mà được cỡi xe, cỡi ngựa, cóI voi lớn, vi không 
bao giờ có lý này. Thé nào, Tỳ-kheo! Các thầy có thấy những ai tạo việc ác như 
giết hại dê, heo, săn băn hươu, nai dé có được tài sản, rồi về sau lại được cỡi xe, 
сбл ngựa, cỡi voi lớn chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, các Tỳ-kheo! Ta cũng không ау, không nghe có người giết 
trâu, bò, sát hại các sinh vật rồi được cỡi xe, cỡi ngựa, сбл voi lớn, vì không 
bao giờ có lý này. Này các Tỳ-kheo! Nếu thây có người tuy giết hại trâu, bò mà 
được cỡi xe, cỡi ngựa là nhờ công đức đời trước, chăng phải phước đời này, đều 
là do phước cũ của đời trước đem đến. Nếu các thây thây có người giết dê lại 
được cỡi xe, cỡi ngựa, nên biết người này đã gieo trông phước đức ở đời trước. 
Vì sao họ lại làm như thế? Vì chưa từ bỏ tâm sát sanh. Vì sao như vậy? Vì néu 
có kẻ gần gũi người ác, ưa thích việc sát sanh thì gieo trồng tội doa địa ngục. 
Nếu trở lại làm người thi mạng sóng rất ngăn пеш. Nếu có kẻ ưa thích trộm 
cướp thi cũng gieo trồng tội địa ngục như người giết hại trâu, bò kia. Với những 
kẻ mua rẻ bán đắt, dôi gạt thê gian, không theo Chánh pháp thì cũng giỗng như 
người giết hại trâu, bò. Do tâm sát sanh gây ra tội lỗi nên không được cỡi xe, 
cỡi ngựa, cỡi voi lớn. Do vậy, này các Tỳ-kheo! Nên khởi tâm từ đôi với tât cả 
chúng sanh. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


5. DU THIÊN PHÁP BÓN? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật cùng năm trăm vị đại Ty-kheo ngụ tại vườn Cấp Cô 
Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước Xá-vệ. 
_ Khi ấy, trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, Thích-đề-hoàn-nhân đến 
chô đức Thê Tôn cúi lạy sát chân rôi ngôi sang một bên. 


° Tăng. * (T.02. 0125.36.5. 0703b13). Du thiên pháp bón (8 А), tên kinh do chính đức Phật 
đặt, năm ở cuối bản kinh. Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.506. 0134а07); Tap. Ж (7.02. 0099.988. 
0257a28); Tạp. #Ё (T.02. 0099.989. 0257b15); S. 40.10 - IV. 269. 
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Thích-dë-hoàn-nhán bach Thé Tón: 

— Theo lời Phật dạy, dáng Như Lai xuất hiện ở đời й sẽ vì năm điêu. Là 
năm điều nào? Một là, sẽ vận chuyền bánh xe pháp. Hai là, sẽ độ cha mẹ. Ba 
là, dựng lập lòng tin cho người không tin. Bốn là, người chưa phát tâm Bó-tát 
khiến phát tâm Bô-tát. Năm là, trong thời gian đó sẽ có người được thọ Ку thành 
Phật. Đây là năm nhân duyên Như Lai xuất hiện ở đời. Hiện nay, Phật måu” ở 
cõi trời Ва Mươi Ba muôn được nghe pháp. Như Lai đang ngụ tại cõi Diêm- 
phù-đề với bón bó chúng váy quanh, quóc vuong, dân chúng thảy đều vân tập. 
Lành thay, Thế Tôn! Ngưỡng mong Ngài đến cõi trời Ba Mươi Ba thuyết pháp 
cho Phật mẫu! 

Khi ấy, Thế Tôn yên lặng nhận lời. 

Long vương Nan-đà và Uu- bàn-nan-đà liền nghĩ: “Các Sa-môn đầu trọc 
này bay phía trên ta. Ta nên tìm cách khiến họ không di chuyên được.” 

Khi ấy, long vương giận đữ phun lửa khói lớn khiến cõi Diêm-phù-đề bóc 
cháy hừng hực. Вау giờ, A-nan bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, vì sao có lửa khói trong cõi Diêm-phù-đề này? 

Thé Tôn bảo: 

— Do hai long vương nghĩ rằng: “Sa-môn đầu trọc thường bay phía trên ta, 
chúng ta phải tìm cách khống ché, không cho vượt lên hư không”, ròi nói giận 
phun luông lửa khói này. Do nhân duyên ау nên có biến cỗ хау га. 

[0703с02] Khi ây, Tôn giả Đại Ca-diép liền từ chỗ ngòi đứng dậy bach 
Thê Tôn: 

— Bạch Тһё Tôn, con sẽ đến thu phục chúng! 

Thé Tôn bảo: 

_— Hai long vương này cực kỳ hung ác, khó có thê giáo hóa, Һау hãy về chỗ 
ngôi đi! 

Tôn giả A-na-luật liên từ chỗ ngòi đứng dậy bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con muốn đến hàng phục long vương kia! 

Thê Tôn bảo: 

— Hai long vương này vô cùng hung bạo, rât khó thu phục, thầy hãy trở vè 
chỗ ngôi đi! 

Các Tôn giả như Ly-việt, Tôn giả Ca-chiên-diên, Tôn giả Tu-bô-đề, Tôn giả 
Ưu-đà-di, Tôn giả Bà-kiệt đêu từ chỗ ngôi đứng dậy, thưa: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con muốn đến hàng phục long vương! 

Thé Tôn bảo: 

— Hai long vương này vô cùng hung ác, rất khó giáo hóa. Các thây hãy về 
chỗ đi! 


!9 Nguyên tác: Như Lai mẫu (403K f$). 
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Вау 210, Tôn giả Dai Mục-kiên-liên từ chỗ ngôi đứng dậy, bày vai bên phải, 
quỳ gối chắp tay bạch Phật: 


— Bạch Thé Tôn, con muốn đến đó hàng phục long vương! 

Thé Tôn bảo: 

— Hai long vương này vô cùng hung ác, rất khó giáo hóa, thầy làm sao cảm 
hóa họ được? 

Tôn giả Mục-liên bạch Phật: 

= Васһ Thé Tôn, khi con đến, trước tiên con së biến thân mình thật lớn 
khiên cho rông kia khiệp vía. Sau đó, con lại biên thân mình thành cực nhỏ rôi 
mới dùng phép thường đê hàng phục chúng. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, Mục-liên! Thây có khả năng đảm trách việc hàng phục long 
vương, nhưng này Mục-liên! Phải kiên trì tâm ý, chớ khởi loạn tưởng. Vi sao 
như thế? Bởi rồng kia rất hung ác, luôn sẵn sàng quấy phá thây. 


Tôn giả Mục-liên đảnh lễ sát chân Phật, trong khoảnh khắc như co duỗi 
cánh tay liên biến mắt, hiện trên núi Tu-di. Вау giờ, long vương Nan-đà và Uu- 
bàn-nan-đà lượn quanh núi Tu-di bảy vòng, sân hận tôt độ, phun khói lửa ngùn 
прш. Khi ду, Mục-liên ân mình, rồi hóa thành long vương cực lớn có mười bốn 
đâu, lượn quanh núi Tu-di mười bốn vòng, phun khói lửa dữ dội ở ngay phía 
trên hai long vương kia. 

Bấy giờ, long vương Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà thấy long vương cực lớn có 
mười bón đầu nên vô cùng sợ hãi, bảo nhau: 

— Chúng ta nên thử oai lực của long vương này xem có thắng hay không? 

Long vương Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà quây đuôi trong biên cả, vây nước 
khắp cõi trời Ba Mươi Ba nhưng không trúng vào thân Mục-liên. Khi ây, Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên cũng hiện quây đuôi trong bién cả, nước tung tóe lên đến 
trời Phạm-ca-di!! và уйу trên thân hai long vương. 

[0704a02] Khi ây, hai long vương liền bảo nhau: “Chúng ta đã sử dụng hết 
thé lực để vây nước lên đến cõi trời Ba Mươi Ba, nhưng long vương cực lớn 
này lại vượt xa hơn nữa. Chúng ta chỉ có bảy đâu, long vương này lại có đến 
mười bón đâu. Chúng ta nhiều quanh núi Tu-di bảy vòng, long vuong này nhiĉu 
quanh núi Tu-di đến mười bón vòng. Chúng ta nên hợp sức chiến đâu.” 


Khi ấy, hai long vương nồi cơn thịnh nộ phóng sâm sét rên trời, phun lửa 
ngùn прш. Tôn giá Mục-liên liền nghĩ. “Khi đâu tranh, rông thường sử dụng 
lửa, såm sét, nêu ta cũng dùng lửa, sâm sét chiến đâu thì dân chúng trong cõi 
Diêm-phù-đề và cõi trời Ba Mươi Ba đều sẽ bị tôn hại. Ta nên bién hóa thân 
hình cực nhỏ đề chiến đầu.” 


п Pham-ca-di (27 3, Brahmakãyika): Cõi Phạm thiên, thuộc Sơ thiên. 
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Mục-liên liền hóa thân hình cực nhỏ, chui vào miệng rồng rồi thoát ra nơi lỗ 
mũi, hoặc vào từ lỗ mõi rồi thoát ra lễ tai, hoặc vào lỗ tai rôi thoát ra con mắt, 
khi ra khỏi mắt thì đi trên lông mi. 

Khi đó hai long vương vô cùng kinh sợ, nghĩ răng: “VỊ long vương lớn 
này oai lực cực thâm hậu mới có thé chui vào miệng rôi thoát ra nơi lỗ mỗi, 
từ lỗ mũi rôi thoát ra mắt. Hôm nay, chúng ta thật sự đã thua cuộc. Loài rồng 
chúng ta có bốn chủng loại: Sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ nơi âm 
ướt và sanh do biến hóa, không ai có thể vượt qua nôi chúng ta. Оа1 lực của 
long vương này như уйу thì ta không thể kháng cự được. Chúng ta sẽ bị mát 
mạng ngay.” 

Cả hai đều hoảng sợ, lông toàn thân dựng đứng. Thấy long vương quá sợ 
hãi, Mục-liên lại ân mình, hiện nguyên hình rồi đi trên mí mắt rồng. Sau khi 
thây Đại Mục-liên, hai long vương bảo nhau: 


— Đây là Sa-môn Mục-liên, không phải long vương. Thật là kỳ diệu! VỊ này 
oai lực thâm hậu mới có thê đánh nhau với chúng ta. 

Вау giờ, hai long vương nói với Mục-liên: 

— Sao Tôn giả lại quấy nhiễu chúng tôi như thế? Ngài muỗn гап dạy điều 
øì chăng? 

Mục-liên bảo: 

— Có phải hôm qua các ông nghĩ như vây: “Sa-môn đầu trọc sao lại có thể 
bay phía trên chúng ta? Chúng ta nên ngàn cản việc dó.” 

Long vương đáp: 

- Đúng thé, thưa ngài Mục-liên! 

Mục-liên bảo: 

— Long vương nên biết! Núi Tu-di này là đường đi của chư thiên, chăng 
phải! nơi các ông cư ngụ. 

Long vương thưa: 


— Mong ngài tha thứ cho! Chúng tôi chăng biết điều quan trọng này, từ nay 
về sau sẽ không dám quây nhiễu, nghĩ xâu, làm ác, cúi xin ngài thâu nhận chúng 
tôi làm đệ tử! 


[0704b02] Mục-liên đáp: 

— Các ông chớ quy y ta, hãy đến quy у nơi ta đã quy у! 

Long vương nói với Mục-liên: 

— Hôm nay, chúng con xin tự quy y Như Lai! 

Mục-liên đáp: 

— Các ông không thể quy у Thế Tôn ở núi Tu-di này, hãy cùng ta đến thành 
Xá-vỆ mới quy y được! 


36. РНАМ NGHE PHÁP # 569 


Rôi trong khoảng thời gian như co duỗi cánh tay, Mục-liên dẫn hai long 
vương rời núi Tu-di дёп thành Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn đang thuyêt pháp cho 
đại chúng đông vô sô. Mục-liên bảo hai long vương: 

— Các ông nên biết! Hôm nay, Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng 
đông vô sô, các ông không thê đên diện kiên đức Phật băng hình hài này được! 

Long vương bảo: 

— Đúng vậy, thưa ngài Mục-liên! 

‚ Long vương liền ап hình rồng, hóa thành hình người không cao, không 
thâp, dung mạo đoan chánh như màu hoa đào rôi cùng Tôn giả Mục-liên đên 
chô Thê Tôn, cúi lạy sát chân rôi ngôi sang một bên. Khi ây, Tôn giả Mục-liên 
bảo long vương: 

— Bây giờ đã đúng thời, hãy bước ra thưa thỉnh! 

Nghe Mục-liên nói, long vương liền từ chỗ ngôi đứng dậy, quỳ xuống chắp 
tay bạch Thê Tôn: 

— Bạch đức Thế Tôn! Hai chúng con tên là Мап-да và Uu-bàn-nan-đà xin 
quy у Như Lai, thọ trì năm giới. Сат mong Thê Tôn cho phép chúng con làm 
ưu-bà-tăc, trọn đời không sát sanh nữa! 

Thé Tôn tùy hy chấp thuận.!? Hai long vương trở về chỗ ngôi, muốn được 
nghe pháp. 

Lúc ây, Vua Ba-tư-nặc liền nghĩ: “Có nhân duyên gì khiến trong cõi Diêm- 
phù-đê khói lửa như thê?” Nhà vua liên lên xe găn lông chim quy, ra khỏi thành 
Xá-vệ đên chô đức Тһе Tôn. Khi ây, từ xa thây nhà vua đên, dân chúng Шау 
đêu đứng dậy tiêp đón: 

— Đại vương vạn tué, xin mời đến đây ngôi! 

Hai long vương vẫn ngôi yên lặng. Vua Ba-tư-nặc cúi lạy sát chân đức Thế 
Tôn rôi ngôi sang một bên. Khi ây, nhà vua thưa: 

— Con có điều muốn thưa hỏi, cúi mong Thế Tôn chỉ bày để con tỏ tường! 

Thế Tôn bảo: 

— Ngài có điều gì thưa hỏi, bây giờ quả là đúng thời! 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Do nhân duyên gì khiến cõi Diêm-phù-đề này khói lửa như thé? 

Thé Tôn bảo: 

— Do long vương Nan-đà và Uu-bàn-nan-đà gây ra, nhưng Đại vương chớ 
sợ hãi, từ nay không còn biên cô khói lửa nữa. 


!2 Nguyên tác: Đàn chỉ (##{8). Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh văn cú W k Œ ЖЕКЕ X AJ (T.34. 1718.10. 
0142а06), “đàn chỉ” là tên gọi khác của “tùy hy” (848, ВЕ 2410). 
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[0704c01] Khi ду, Vua Ba-tư-nặc liền nghĩ: “Та là vua của một nước, nhân 
dân Шау [đêu] tôn kính, danh vang khắp bốn phương. Chắng biết hai kẻ này từ 
đâu đến, thây ta đến дау cũng không đứng dậy nghĩnh tiếp? Nếu ở trong nước 
thì ta sẽ bắt giam, nếu ở nước khác đến thì ta sẽ giết chết.” 


Biết tâm của Vua Ba-tư-nặc đang nghĩ như thế, long vương liên nói giận, 
nghĩ: “Chúng ta chăng có lỗi gì với ông vua này, thé mà ông ây lại muôn hại ta. 
Chắc ta phải bắt quốc vương và dân chúng nước Ca-di' giết hết.” 

Long vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lay sát chân Thé Tôn rôi lui ra, 
rời khỏi Kỳ Hoàn chăng bao xa thì biến mát. Thấy họ đi rồi, một lát sau nhà vua 
bạch Thế Tôn: 

— Quốc sự bận rộn, con xin hồi cung! 

Thé Tón bào: 

— Nên biết đúng thời! 

Vua Ba-tư-nặc từ chỗ ngòi đứng đậy lui ra ròi bảo quân thần: 

— Hai người vừa rồi đi đường nào? Mau bắt chúng lại! 

Tuân lệnh vua, quân thân liền đuôi theo, tìm mãi không thấy liền trở về cung. 

Khi đó, long vương Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà cùng nghĩ: “Chúng ta không 
có lỗi với ông vua kia nhưng vừa rồi ông ta lại muốn bắt để giết hại. Chúng ta 
nên giết hết dân chúng của ông ấy không dé sót một ai.” 

Khi ây long vương lại nghĩ răng: “Dân chúng trong nước này đâu có tội 
lỗi gì? Nên bắt dân chúng trong thành Xá-vệ giết hại hết.” Rồi lại nghĩ: “Dân 
chúng thành Xá-vệ nào có lỗi lâm gì với chúng ta. Nên đem các quan lại thuộc 
hạ trong vương cung giết sạch.” 

Bấy giờ, biết tâm tư của long vương, đức Phật liền bảo Tôn giả Mục-liên: 

— Thây hãy cứu giúp Vua Ba-tư-nặc, chớ dé cho long vương Nan-đà và Ưu- 
bàn-nan-đà làm hại! 

Mục-liên đáp: 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn! 

Vâng lời Phật dạy, Mục-liên cúi lạy sát chân rôi đi. Tôn giả ngôi kiết-già, ân 
thân trong cung vua. Hai long vương kéo đến sâm sét vang rên, gió mưa vân vũ 
nơi cung vua. Có lúc mưa ngói đá, hoặc mưa đao kiểm nhưng chưa rơi xuỗng 
đất đã biến thành hoa sen xanh'“ trong hư không. Khi ấy, long vương càng thêm 
tức giận, tuôn mưa biến thành ngọn núi sừng sững trong cung điện, Mục-liên lại 
hóa thành đủ loại thực phẩm. Long vương lại nôi giận đùng đùng, trút mưa đao 
kiếm, Mục-liên lại biến thành y phục tuyệt đẹp. Long vương càng thêm giận 


B Ca-di quốc (20 R B) cũng gọi là Са- (l J, Kasi), là một trong 16 quốc gia thời Phật, có giai đoạn 
là thuộc quôc của Vua Ba-tư-nặc. 


14 Ưu-bát liên hoa (E $K z£ %, uppala). 
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đữ, dội mưa cát, sỏi đá trên cung Vua Ba-tư-nặc, cát dá chua rơi xuống đất lại 
hóa thành bảy báu. 

[0705a04] Bây giờ, thây trong cung điện mưa tuôn đủ loại bảy báu, Vua Ba- 
tư-nặc thân tâm hoan hy, phán khởi tôt cùng, liên nghĩ: “Trong cõi Diêm-phù- 
đề, không ai có đức hơn ta, chỉ trừ Như Lai. Vì sao như thé? Trong nước ta, gieo 
một góc lúa thu hoạch được một đâu lúa, nâu cơm với nước mía vô cùng thơm 
ngon. Nay ở trên cung điện lại có mưa bảy báu, chăng lẽ ta được làm Chuyển 
Luân Thánh vương ư?” 

Vua Ba-tư-nặc ra lệnh các thê nữ thu nhặt bảy báu. Khi ду, hai long vuong 
bào nhau: 

— Sao lai thé này? Khi dén dáy, chúng ta muốn làm hại Vua Ba-tư-nặc, 
nay lại bién hóa ra như thế. Bao nhiêu thé lực hôm nay đã vận dụng hết nhưng 
không thê động đến Vua Ba-tư-nặc mảy may nào. 

Khi ấy, long vương thấy Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ngồi kiết-già nơi cung 
điện, thân đoan ý chánh, không hề nghiêng lệch, họ liền nghĩ: “Những việc này 
chắc chăn do ngài Mục-liên làm.” 

Nhìn thấy Tôn giả Mục-liên, hai long vương liền bỏ đi. Mục-liên thấy long 
vương йі rôi liền ха thân túc, trở về trước Thế Tôn, cúi lạy sát chân rôi ngôi 
sang một bên. Khi đó, Vua Ba-tư-nặc nghĩ: “Các thực phẩm này không nên 
dùng trước. Nên dâng lên Như Lai гӧі sau mới dùng.” 

Vua Ba-tư-nặc liền dùng xe chở châu báu và đủ loại thực phâm đến chỗ Thé 
Tôn rôi thưa: 

— Hôm qua, trời rưới mưa bảy báu và các loại thực phẩm này, cúi mong Thế 
Tôn nạp thọ! 

Bấy giờ, Đại Mục-kiền-liên ngôi cách Thế Tôn không xa. Phật bảo nhà vua: 

— Đại vương nên đem thực phâm và bảy báu này dâng cúng cho Đại Muc- 
liên. Vì sao như thế? Nhờ ơn Mục-liên mà Đại vương được tái sanh trên đất 
Thánh hiên. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân duyên гї mà Ngài nói con được tái sanh? 

ТҺё Tôn bảo: 

— Sáng hôm qua chắng phải Đại vương đã đến đây nghe pháp hay sao? Lúc 
ây, có hai người cũng đến nghe pháp. Ông nghĩ như váy: “ Ở đất nước này, ta là 
bậc hào quý đệ nhất, được mọi người kính në, nhưng hai người này từ đâu đến, 
thấy ta mà không đứng dậy tiếp đón?” 


Nhà vua bạch Phật: 
— Quả thật như vậy! Bạch đức Thế Tôn. 
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Thé Tón bào: 

— Họ không phái là người mà chính là hai long vương Nan- đà và Uu-bàn- 
nan-đà. Biết tâm của vua nên bảo nhau: “Chúng ta không có lỗi đôi với ông vua 
CÕI người này, cớ sao muốn hại ngược lại ta? Chúng ta nên tìm phương cách 
tiêu diệt đất nước này.” Ta quán sát được ý của long vương liền sai Mục-liên: 
E Ông nên cứu giúp Vua Ba-tư-nặc, đừng dé bị róng làm hại.” Vâng lời Та dạy, 
thầy á ây ån hinh noi cung điên và tao ra su bién hóa này. Khi ây, long vuong | hét 
sýc giân ай, tuôn mua cát, ngói và dá ó trên cung điên, nhung chua roi хидпр 
đất đã hóa thành đủ loại thuc phám, y phuc và bảy báu. Do nhân duyên này nên 
Như Lai nói hôm nay Đại vương như được tải sanh. 

Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc rất йді kinh sợ, toàn thân són gai óc, quỳ gối tién lên 
đến trước Như Lai ròi thưa: 

— Nhờ ơn sâu dày của Thế Tôn mà sanh mạng của con được cứu sông. 

Nhà vua lại lạy sát chân Tôn giả Mục-liên, cung kính thưa: 

— Nhờ ơn của Tôn giả mà con được cứu mạng sống. 

Вау giờ, quốc vương liên nói kệ này: 

Mong Thé Tôn trường thọ, Luôn cứu hộ mạng con, 
Độ thoát khó, khốn cùng, Nhờ Ngài được thoát nạn. 

Thé ròi, Vua Ba-tư-nặc dùng hương hoa cối trời rải trên thân Như Lai và thưa: 

— Con xin đem bảy báu này dâng lên ngôi Tam bảo, cúi mong nạp tho! 

Rồi nhà vua cúi lay sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi ra vé. 

Khi ây, đức Thé Tôn nghĩ: “Bốn bộ chúng này đa phân biếng nhác, không 
muốn nghe pháp, cũng không tìm câu phương tiện để tự thân chứng đắc, cũng 
chàng mong câu chứng dat được điều chưa chứng đạt, chứng đắc điều chưa 
chứng đắc. Nay Ta phải khiến cho bốn bộ chúng khát ngưỡng giáo pháp.” 


Вау giờ, Thé Tôn không báo cho bốn bó chúng biết, cũng chăng dẫn theo 
thị giá, trong khoảng thời gian như co duỗi cánh tay liên bién mát khỏi Ky 
Hoàn, đi đến cõi trời Ba Mươi Ba. Từ xa nhìn thấy Thế Tôn đến, Thích- dë- 
hoàn-nhân liên dẫn chúng trời ra trước nghinh đón, cúi lay sát chân rồi thỉnh 
Thé Tôn an tọa, thưa: 

— Lành thay, Thế Tôn đến! Xa cách đã lâu, chúng con không được hâu 
cận Ngài! 

Khi ду, Thé Tón nghi: “Ta sẽ dùng thân túc tự án hình khiến moi người 
không thây Ta ở đâu.” 


Rồi Thể Tôn lại nghĩ: “Та đang ở cung trời Ba Mươi Ba nên hóa thân cực lớn.” 


Khi â ду, giảng đường Thiện Pháp của cõi trời có tảng đá băng vàng, chu vi 
một do-tuân, Thế Tôn ngồi kiết-già vừa trọn trên ау. Phật mẫu Ma-da dẫn các 
thiên nữ đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân rồi ngồi sang một bên, thưa: 
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— Xa cách quá lâu, hôm nay Ngài đến đây thật là đại hạnh! Tôi hăng mong 
nhớ, khát khao được gặp Ngài, nay Như Lai mới đến. 

Sau khi Phật mẫu Ma-da cúi lay sát chân rôi ngôi sang một bên, Thích-đề- 
hoàn-nhân cũng đảnh lễ Như Lai rồi ngồi một bên. Chư thiên cõi trời Ba Mươi 
Ba cũng dành lễ sát chân Phật [rôi] ngồi sang một bên. Khi chư thiên trông thấy 
Như Lai thì chúng trời tắng thêm, chúng a-tu-la giảm bớt. 

[0705c09] Вау 010, Thé Tôn tuân tự thuyết pháp vi diệu cho chư thiên nghe. 
Ngài giảng về bó thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là tưởng bắt tịnh, đâm là хаи 
ác, giåi thoát là an уш. 

Bây giờ, Thế Tôn quán sát tâm y của đại chúng nghe pháp và chư thiên đã 
khai mở, Ngài liền giảng thuyết vë khó, tập, diệt và đạo, như pháp chư Phật, 
Thé Tôn thuong thuyết. Hết Шау đại chúng ngay tại chỗ ngòi của minh, sạch 
hết trần câu, được Pháp nhãn thanh tịnh. Lại có mười tắm ức thiên nữ thây được 
đạo, ba vạn sáu ngàn chúng trời được Pháp nhãn thanh tịnh. Khi ду, Phát máu 
Ma-da liên từ chỗ ngòi đứng dậy, cúi lay sát chân Phật rôi trở về cung. Thích- 
đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Con nên dùng loại thực phẩm nào đề dâng lên Như Lai? Dùng thực phẩm 
của cõi người hay thực phẩm tự nhiên của cõi trời? 

Thê Tôn bảo: 

— Nên dùng thực phẩm của cõi người để dâng lên Như Lai. Vì sao như 
vậy? Bởi thân Ta sanh ra ở nhân gian, trưởng thành ở nhân gian và thành Phật 
ở nhân gian. 

Thích-đê-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Xin vâng, thưa Thế Tôn! 

Thích-đề-hoàn-nhân lại thưa: 

— Theo thời gian cõi trời hay theo thời gian của cõi người? 

Thé Tôn bảo: 

— Theo thời gian của сб người. 

— Xin vâng, thưa Thê Tôn! 

Khi ду, Thích-đề-hoàn-nhân liên sửa soạn thực phẩm của cõi người, lại theo 
thời gian cõi người dâng lên Như Lai. 

Bây giờ, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba bảo nhau: 

— Nay chúng ta mới được thấy Như Lai dùng cơm mỗi ngày. 

Thé Tôn liên nghĩ: “ Ta nên vào Như thị tam-muội, = muón chư thiên đến thì 
chư thiên đến, muốn chư thiên lui ra thì họ tự lui ra.” Khi ду, Thé Tôn nhập vào 
định này khiến chư thiên đến, đi tùy thời. 


15 Như thị tam-muội (40 Æ = BE), một loại tam-muội có thé khiến người khác làm theo ý mình. 
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Bón bó chúng ó nhân gian dà lâu không duoc găp Nhu Lai, họ lièn di đén 
chô Tôn giå A-nan, thua: 
— Hiện nay Như Lai đang ở đâu? Chúng con rất mong được gặp Ngài. 
[0706a01] Tôn giả А-пап đáp: 
— Chúng tôi cũng không biết Như Lai đang cư ngụ nơi nào. 
Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc và Vua Ưu-điền đến chỗ Tôn giả A-nan, thưa: 
— Hiện thời Như Lai đang ở đâu? 
Tôn giả A-nan đáp: 
— Đại vương! Tôi cũng chăng biết trú xứ hiện tại của Như Lai. 
‚ Vì quá nhớ mong, muốn diện kiến Như Lai nên cả hai vua đều rất đau buôn. 
Вау giờ, quân thân đến chỗ Vua Ưu-điễn, tâu: 
— Bë hạ lâm bệnh gi sao? 
Vua đáp: 
— Ta vì buôn rầu sanh bệnh. 
Quân thân tâu vua: 
— Vì cớ gì mà buôn ràu thành bệnh? 
Nhà vua đáp: 
= Do khóng gặp được Như Lai. Nếu không thé diện kiễn đức Như Lai, chắc 
trâm sẽ chêt mát. 
| Quân thân liên nghĩ: “Phải dùng phuong cách nào đó, chăng lẽ йё Vua Uu- 
điên băng hà sao? Chúng ta nên tạo dựng tôn tượng Như Lai!” 
Quân thân tâu vua: 
— Chúng thân muốn tạo dựng tôn tượng Như Lai dé có thé cung kính, cúng 
dường, lê bái. 
Vua nghe như vậy, thân tâm hoan hy, phán khởi tôt cùng, liền bảo quân thân: 
— Lành thay! Điều các khanh vừa nói rất vi diệu. 
Quân thân tâu: 
— Tâu Đại vương! Nên dùng báu vật nào dé tạo tôn tượng của Như Lai? 
Nhà vua liền truyền lệnh cho những bậc thầy giỏi về mỹ thuật trong nước: 
— Nay trầm muốn tạo dựng tôn tượng Như Lai. 
Những người thợ đáp: 
— Хш tuân lệnh, Đại vương! 
Vua Ưu-điển liền dùng gỗ Ngưu Đầu chiên-đàn tạo tôn tượng Như Lai cao 
năm thước. 
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Lúc ду, nghe tin Vua Uu-diën tạo tôn tượng Phật cao năm thước để cúng 
dường, Vua Ba-tư-nặc liền triệu tập thợ khéo trong nước và ra lệnh: 

— Trẫm muốn tạo dựng tôn tượng Như Lai, các ông phải tién hành ngay! 

Vua Ba-tư-nặc nghĩ: “Nên dùng báu vật nào йё тас tôn tượng Như Lai?” Lát 
sau, vua lại nghĩ: “Hình thé Như Lai ánh vàng như màu vàng cõi trời nên sử 
dụng vàng ròng йё tac tôn tượng Như Lai.” 

Vua Ba-tư-nặc liên lẫy vàng tử-ma' thuần chất dé tạo tôn tượng Như Lai 
cao năm thước. Và từ đây, hai tôn tượng Như Lai mới hiện hữu trong cõi Diêm- 
phù-đề này. Khi ây, bốn bộ chúng đến chỗ Tôn giả A-nan, thưa: 

— Chúng con khát ngưỡng Như Lai, luôn nhớ nghĩ, muốn hàu cận Ngài. Nay 
Như Lai đang du hóa nơi đâu? 

A-nan đáp: 

— Chúng tôi cũng chăng biết Như Lai đang cư ngụ nơi nào. Bây giờ, chúng 
ta hãy cùng nhau đến chỗ Tôn giả A-na-luật thưa hỏi việc này. Vì sao như vậy? 
Vì Tôn giả A-na-luật thiên nhãn bậc nhất, thanh tịnh không chút cầu nhiễm. 
Tôn giả sẽ dùng thiên nhãn quán sát một ngàn thế giới, hai ngàn thế giới, ba 
ngàn đại thiên thé giới. Tôn giả ду có thé thây biết. 

[0706b03] Bốn bộ chúng cùng A-nan đến trước Tôn giả A-na-luật. A-nan thưa: 

- Bốn bộ chúng này đến chỗ tôi hỏi: “Hiện nay Thế Tôn đang du hóa nơi 
đâu?” Cúi mong Tôn giả dùng thiên nhãn quán sát Như Lai đang ngụ tại trú 
xứ nào? 

Tôn giả A-na-luật bảo: 

— Các ông hãy chờ giây lát. Tôi sẽ quản sát xem Như Lai đang cư ngụ nơi nào. 

Khi ây, Tôn giả A-na-luật thân tâm đoan chánh, giữ niệm trước mặt, dùng 
thiên nhãn quán sát trong cõi Diêm-phù-đề nhưng không thấy. Tôn giả lại 
dùng thiên nhãn quán sát các cõi Cù-da-ni, Phất-vu-đãi, Uất-đan-việt! cũng 
chăng thây. Lại quán sát cõi trời Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba, cõi Diệm 
thiên, trời Đâu-suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại, rôi quán sát đến 
cõi Phạm thiên mà chăng thấy Như Lai đâu. Lại quán sát ngàn cõi Diêm-phù- 
đề, ngàn cõi Cù-da-n1, ngàn cõi Uất-đan-việt, ngàn cõi Phât-vu-đãi, ngàn cõi 
Tứ Thiên Vương, ngàn cõi Diệm thiên, ngàn cõi trời Đâu-suât, ngàn cõi trời 
Hóa Tự Tại, ngàn cõi trời Tha Hóa Tự Tại và ngàn cõi Phạm thiên cũng không 
thể tìm ау Như Lai. Lại quán sát khắp ba ngàn đại thiên cõi nước mà cũng 
chàng thấy. 


16 Tử-ma kim (Ж R £), một loại vàng thượng hạng. 

!7 Cù-da-ni (#8 J), Phát-vu-đãi (3B 3#), Uất-đan-viết (Ж # El) là tên khác của ba cõi Tây Ngưu 
Hóa châu (#9, Goyaniya hoặc Aparagoyäna), Đông Thăng Thân châu (7E 091, Pubbavideha) 
và Bắc Câu-lô châu (1А, Uttarakuru). 
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Tôn già A-na-luật liên từ tòa đứng dậy, nói với Tôn giả A-nan: 

— Tôi đã quán sát khắp ba ngàn đại thiên cõi nước vẫn không һау Như Lai. 

Báy giờ, A-nan уа bốn bộ chúng đứng lặng yên. A-nan nghĩ: “Như Lai sẽ 
không nhập Niêt-bàn chứ?” 

Khi đó, chúng trời Ba Mươi Ba bảo nhau: 

— Chúng ta vui mừng vì được thiện lợi. Cúi mong bảy vị Phật thường xuất 
hiện ở đời đê trời và người được thâm nhuân lợi lạc! 

Có vị trời bảo răng: 

- Đừng mong đủ bảy vị Phật, giả sử chỉ có sáu vị Phật cũng đã quá tốt rồi! 

VỊ trời khác lại nói: 

— Сла sử chỉ có năm vị Phật. 

Hoặc có vị nói bốn vị Phật, Ба vị Phật, hai vị Phật xuất hiện ở đời sẽ thâm 
nhuân lợi ích. 

Thích-đề-hoàn-nhân bảo chư thiên: 

— Hãy dừng ý nghĩ bảy vị Phật cho đến hai vị Phật. Giả sử hiện tại đức Phật 
Thích-ca trụ lâu ở đời thì được nhiêu lợi ích rôi! 

Bây giờ, ý Như Lai muôn chư thiên đến thì chư thiên liền đến, ý muốn cho 
chư thiên di thì chư thiên liên đi. Lúc ау, chúng trời Ba Mươi Ba bảo nhau: 

— Có sao Như Lai lại thọ thực suốt ngày vậy? 

Thích-đề-hoàn-nhân bảo chúng trời: 

— Như Lai thọ trai theo thời gian của cõi người, không phải theo thời gian 
сб1 іол. 

Trái qua ba tháng, đức Thé Tôn suy nghĩ: “Bốn bộ chúng ó Diêm-phù-đê 
không gặp Ta đã lâu, сһас họ rât trông mong, khát ngưỡng. Ta nên xả thân túc 
khiên cho hàng Thanh văn biệt Như Lai đang cư ngụ tại cõi trời Ba Mươi Ba.” 
Khi ây, Thê Tôn liên xả thân túc. 

[0706c06] Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả A-na-luật, thưa: 

- Bôn bộ chúng đang rất khát ngưỡng mong diện kiến Như Lai. Đức Như 
Lai không phải đã Diệt độ chứ? 

Tôn giả A-na-luật bảo A-nan: 

— Đêm qua có vị trời đến báo cho tôi гапо: “Như Lai đang ngụ tại giảng 
đường Thiện Pháp cõi trời Ba Mươi Ba. Thây hãy chờ giây lát. Tôi sẽ quán sát 
nơi Như Lai đang cư ngụ.” 

Tôn giả A-na-luật liên ngôi kiết-già, thân tâm ngay thắng, tâm không dao 
động, dùng mất trời quán sát cõi trời Ba Mươi Ва, thây Thê Tôn đang an tọa 
trên tảng đá ngang dọc khoảng một do-tuân. Khi ây, Tôn giả A-na-luật xả chánh 
định, bảo A-nan: 
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— Đức Như Lai đang ở cõi trời Ba Mươi Ba thuyết pháp cho thân mẫu. 

Tôn giả A-nan và bốn bộ chúng thân tâm hoan һу, phấn khởi tột cùng. 
A-nan hỏi bốn bộ chúng: 

— Vị nào có thé đảm nhận đến cõi trời Ba Mươi Ba thăm hỏi đức Thế Tôn? 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Tôn giả Mục-liên thân thông bậc nhất, mong Tôn giả vận thần thông đến 
thăm hỏi Như Lai. 

Khi ây, bón bộ chúng bạch Tôn giả Mục-liên: 

— Đức Như Lai đang cư ngụ tại cõi trời Ba Mươi Ва. Cúi mong Tôn giả 
nhân danh bôn chúng thăm hỏi Như Lai. Lại thưa đức Phật ý như уйу: “Thé 


Tôn chúng dao ở cõi Diêm-phù-đề. Ngưỡng mong Ngài thu nhiếp thần lực, trở 
về thé gian.” 

Mục-liên bảo: 

— Lành thay, chư Hiên! 

Nhận lời của bốn bộ chúng, trong khoảng thời gian như co duỗi cánh tay, 
Mục-liên lên cối trời Ba Mươi Ba, дёп chô Như Lai. Từ Xa, _Thích-đê-hoàn- 
nhân và chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba thây Mục-liên đên, họ đêu nghĩ: “VỊ này 
chắc là sứ giả của chúng Tăng, cũng giông như sứ giả của các vua?” Bây giờ, 
chư thiên đêu đứng dậy nghĩnh đón. 

— Kính chào Tôn giả! 

Từ xa, Tôn giả Mục-liên thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho ү só chúng, 
liên nghĩ: “Thé Tôn ở trong cõi trời này cũng bi phiên phức, ôn náo.” Mục-liên 
đến trước Thé Tôn cúi lay sát chân rôi đứng sang một bên. 

Bây giờ, Mục-liên bạch Phật: 

- Bạch đức Thé Tôn! Bón bộ chúng hỏi thăm Như Lai được mạnh khỏe, 
nhẹ nhàng thư thái. 

Lại thưa: 

— Như Lai sanh trưởng trong Diêm-phù-đê, đắc đạo © сбі người. Спі mong 
Thê Tôn trở lại thê gian. Bôn bộ chúng khát ngưỡng muôn diện kiên Thê Tôn! 

[0707a04] Thé Tôn bảo: 

— Mong bón bó chúng tién tu đạo nghiệp, không biết mệt mỏi. Thé nào 
Mục-liên! Bôn bộ chúng du hóa vât уа không? Có hòa hợp không? Ngoại đạo 
đị học không xúc nhiêu chứ? 

Mục-liên đáp: 

- Bạch đức Thế Tôn! Bón bộ chúng hành đạo không mỏi mệt. 

— Nhưng này Mục- liên! Vừa rồi thây nghĩ rằng. Như Lai ở đây cũng bị phiền 
phức, ôn náo. Việc này không đúng. Vì sao như thế? Vì thời thuyết pháp của Ta 
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không lâu, khi Ta nghĩ: “Muôn cho chư thiên đến, họ liên dén, muôn chu thiên 
không đến thì ho không. đến.” Này Mục-liên! Thây hãy trở về thé gian, sau bảy 
ngày nữa, Như Lai sẽ về đến Tăng-già-thi,!* bên cạnh hồ nước lớn. 

Lúc ây, trong khoång thòi gian nhu co duỗi cánh tay, Tôn giả Mục-liên 
liền trở về thành Xá-vệ, rừng Kỳ-đả, vườn Cấp Cô Độc, đến báo với bốn bộ 
chúng ràng: 

— Chư Hiền nên biết! Bảy ngày nữa Như Lai sẽ trở lại cõi Diêm-phù-đề bên 
hó nước lớn, ở thành Tăng-già-thi. 

Вау giờ, bón bộ chúng nghe xong thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng. 
Vua Ba-tư-nặc, Vua Uu-điên, Vua Ác Sanh, Vua Ưu-đà-diên và Vua Tân-bà-sa- 
la hay tin sau bảy ngày nữa, Như Lai sẽ về đên bên hó nước lớn ở Tăng-già-thi, 
mọi người đều vô cùng hoan hý, phân khởi tột độ. Khi ấy, dân chúng thành Tỳ- 
xá-ly, dòng họ Thích ở Ca-ty-la-vệ và dân chúng Câu-di-la-việt nghe tin Như 
Lai sẽ trở về Diêm-phù-đè, họ đều vui mừng hớn hở, phân khởi tôt cùng. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc ra lệnh triệu tập bốn bộ binh chủng đến bên hồ 
nước, muôn cung đón Thế Tôn. Năm vua đều triệu tập binh lính đến chỗ Thé 
Tôn, vì họ muôn đích thân được thắm уїёпр Nhu Lai và dán chung. Dong ho 
Thích ở Ca-ty-la-vë và bón bộ chúng dëu đến chỗ Thế Tôn, muôn được cung 
đón Như Lai. 

Đầu ngày thứ bảy, Thích-đề-hoàn-nhân bảo thiên tử Tự Tại: 

— Ông hãy tạo ba con đường từ đỉnh núi Tu-di đến hó nước ở Tăng- -già-thi. 
ta quán sát Như Lai sẽ không vận dụng thân thông khi trở lại cõi Diêm-phù-đề. 

Thiên tử Tự Tại đáp: 

— Việc này quá quý hóa! Sẽ hoàn thành đúng lúc. 

Вау giờ, thiên tử Tự Tại liên hóa ra ba con đường bằng vàng, bạc và thủy 
tinh. Con đường băng vàng ó giữa, hai bên là hai con đường băng bạc và thủy 
tinh, có hàng cây băng vàng. Ngay lúc ấy, hết thảy chư thiên tôn thần diệu đều 
đến nghe pháp trong bảy ngày. 

[0707b04] Thê Tôn thuyết pháp cho nhiều ngàn vạn chúng vây quanh. Ngài 
dạy: “Năm thủ чап là khô. Là năm loại nào? Dó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 


Thé nào là sắc uán? Nghĩa là thân bón đại, sắc được tạo bởi bón đại nên gọi 
là săc uán. 


Thé nào gọi là tho uán? Nghĩa là cảm thọ khó, cảm thọ lạc và cảm thọ 
không khô không lạc gọi là thọ uán. 


Sao gọi là tưởng uân? Nghĩa là hội tụ cả ba đời nên gọi là tưởng uân. 
Sao gọi là hành чап? Đó là nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp 
của ý nên gọi là hành uẫn. 


'8 Tăng-già-thi (ë? F , Sankassa), một Thánh tích đã được ngành khảo có Ап Độ ngày nay xác chứng, 
thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cách thị trấn Farrukhabad khoảng 47km. 
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Sao gọi là thức uân? Nghĩa là mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân và ý gọi là thức uấn. 

Thế nào gọi là sắc? Lạnh cũng là sắc, nóng cũng là sắc, đói cũng là sắc, khát 
cũng là sắc. 

Thé nào gọi là thọ? Thọ nghĩa là cảm nhận. Cảm nhận điều gì? Cảm nhận 
khó, cảm nhận lạc và cảm nhận không khó không lạc, gọi là cảm nhận. 

Thé nào gọi là tưởng? Tưởng cũng là biết. Biết xanh, biết vàng, biết trắng, 
biết đen, biết khô vui, nên gọi là biết. 

Thé nào gọi là hành? Hành là tạo tác nên gọi là hành. Tạo tác điều gi? Hoặc 
tạo tác nghiệp ác, hoặc tạo thành nghiệp thiện, nên gọi là hành. 

Thé nào gọi là thức? Biết phân biệt đúng sai, cũng nhận biết các vị, đây gọi 
là thức. 

Các thiên tử nên biết, có năm thủ uán này thì biết có ba đường: Đường ác, 
đường cõi trời và đường cõi người. Năm thủ uán này diệt liền biết có đường 
Niết-bàn.” 

Lúc đức Phật thuyết pháp này xong, có sáu vạn cư dân cõi trời đạt được 
Pháp nhãn thanh tịnh. Thê Tôn thuyết pháp cho chư thiên xong, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đến đỉnh núi Tu-đi nói kệ này: 

Với Phật, Pháp, Thánh chúng, Hãy siêng học, chuyên cần, 


Đường chết sẽ Іар дап, Như voi Ы điêu phục. 
A1 không chút biêng nhác, Với pháp khéo hành trì, 
Góc tử sanh sẽ đoạn, Nguôn đau khô tiêu tan. 


[0707с01] Nói kệ này rồi, Thé Tôn liên đến con đường ở giữa. Khi ау Phạm 
thiên ở con đường bằng bạc bên phải Thé Tôn, Thích-đê-hoàn-nhân ở соп 
đường thủy tinh, chư thiên ở giữa hư không rải hoa, đốt hương, ca múa, hòa 
nhạc làm уш lòng Như Гал. 

Khi ây, Tỳ-kheo-ni Liên Ноа Săc'? nghe tin hôm nay Như Lai sẽ trở lại cõi 
Diêm-phù-đề, bên hó nước lớn ở Tăng-già-thi, liên nghĩ: “Bốn bộ chúng, quốc 
vương, đại thần và dân chúng trong nước không ai là không đến. Ta không nên 
đến băng cách thông thường. Ta sẽ bién thành thân Chuyên Luân Thánh vương 
đến vết kiến Thế Tôn.” Thé rồi, Ty-kheo-mi Liên Hoa Sắc liên ân hình, hóa 
thành Chuyên Luân Thánh vương có dày đủ bảy báu. Bảy báu gồm xe báu, voi 
báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, binh chủ báu và điền tạng báu. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề đang vá y bên sườn núi Kỳ-xà quật, thuộc thành 
La-duyệt. Nghe tin hôm nay đức Thế Tôn sẽ trở về cõi Diêm-phù-đê, bốn bộ 
chúng đều đến diện kiến, Tôn già Tu-bó-dë liền nghĩ: “Ta nên đến thăm hỏi lễ 
bái Như Lai.” Thế rồi, Tôn giả Tu-bô-đê liên ngừng việc vá y, từ chỗ ngôi đứng 


!9 Ưu-bát Hoa Sắc (3 (4, Uppalavannã) còn được dịch nghĩa là Liên Hoa Sắc (3 3⁄4): Vị 
Tỳ-kheo-ni được tôn xưng là Thần thông đệ nhất trong chúng Tỳ-kheo-ni thời đức Phật. 
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lên, khi bàn chân phải vừa chạm đất, ngài bỗng nghĩ răng: “Thân thê của Như 
Lai, cái gì gọi là Thế Tôn? Có phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, у chăng? Người 
đến diện kiến cũng là đất, nước, gió, lửa u? Tất cả các pháp thảy đều văng lặng, 
không tạo, không tác. Như lời kệ Thế Tôn từng dạy: 


Nếu người muốn lễ Phật, Và những bậc Tối tôn, 
Phải quán tất cả ийп, Xứ, giới đều vô thường. 
Chư Phật thuở quá khứ, Các Phật ở tương lai, 
Cùng đức Phật hiện tại, Tất cả đều vô thường. 
Những ai muỗn lễ Phật, Quá khứ và tương lai, 
Hoặc ở trong hiện tại, Nên quản sát pháp Không. 
Nếu người muón lễ Phật, Quá khứ và tương lai, 
Cùng chư Phật hiện tại, Nên quán pháp vô ngã. 


Trong thân thể này không có ngã, không thọ mạng, không chúng sanh, 
không tạo tác, cũng không có hình dáng, không có người giáo hóa, không có 
nguol duoc giáo hóa, tât cả các pháp ‹ đều rồng rang văng lặng, vậy cái gi là ngã? 
Ngã vốn không có chủ. Ta nên trở về nương tựa tánh không.” 

Thế rồi, Tôn giả Tu-bó-dë quay trở lại ngôi vá y. 

[0708a02] Вау giờ, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc hóa làm Chuyên Luân Thánh 
vương, đem theo bảy báu đến cung đón Thế Tôn. 

Từ xa, năm vị quốc vương thây Chuyên Luân Thánh vương đến, thân tâm 
hoan hy, phán khởi tột cùng, liền nói với nhau: 

— Thật là vi diệu! Thật là đặc thù! Thé gian xuất hiện hai loại báu quy: Như 
Lai và Chuyên Luân Thánh vương. 

„Вау giờ, Thế Tôn cùng nhiêu vạn cư dân cõi trời, từ đỉnh núi Tu-di bước 
xuống bên hó nước. Khi chân của Thé Tôn уйа cham dát, ba ngàn dai thiên thé 
giới này sáu phen rung động. Khi á ây, hóa thân Chuyên Luân Thánh vuong dàn 
dàn tién đên trước Thế Tôn. Quốc vương các nước nhỏ và dân chúng đều tránh 
ra. Khi gân đến trước Thé Tôn, hóa thân Chuyên Luân Thánh vuong liền trở lại 
hình hài như cũ, thành Tỳ-kheo-ni cúi lay sát chân Thé Tôn. Thấy vậy, cả năm 
vi vua than thở với nhau: 

— Hôm nay, chúng ta thật là sơ suất. Đáng lẽ chúng ta được diện kiến Như 
Lai trước, nhưng Tỳ-kheo-ni này đã gặp Như Lai trước rôi. 

Khi ây, Tỳ-kheo-ni đến chỗ Thé Tôn cúi lay sát chân, bạch Phật: 

— Kính lễ đẳng Tối Thăng! Hôm пау, con được thăm viếng Ngài đầu tiên. 
Con là Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc, đệ tử của Như Lai. 


2 Ngã kim quy mạng chân pháp chi tụ (RS B mM Rik Z Ж). Theo Đại tri độ luận Xi Be am. (T.25. 
1509.90. 0698b21), Chân pháp (A Ж) là tên gọi khác của tánh không. Nguyên văn: Nhất thiết pháp 
tánh không, thị chư Phật chân pháp (— AET, E RA). 
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Bây giờ, Thé Tôn dùng kệ bảo Liên Hoa Sắc: 


Thiện Nghiệp”! đã lễ Ta, Không а1 trước hơn được, 
Cửa giải thoát Không, vô, Đây là nghĩa lê Phật. 
Những ai muôn lê Phật, Tương lai và quá khứ, 


Nên quán pháp Không, vô, Đây là nghĩa lễ Phật. 

Khi ду, năm vua và dân chúng đông không thể tính Кё đều đến chỗ Thế Tôn 
tự xưng tên: Con là Ba-tư-nặc, vua nước Ca-thi; con là vua nước Bạt-ky tên là 
Ưu-điền; con là vua của dân chúng Ngũ Đô tên là Ác Sanh; con là Vua Nam Hải 
tên là Ưu-đà-diên; con là Vua Tân-bà-sa-la nước Ma-kiệt. 

Bây giờ, mười một na-do-tha? dân chúng tập hợp cùng các bậc trưởng 
thượng được tôn trọng nhất của bốn bộ chúng gôm một ngàn hai trăm năm 
mươi người đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rồi đứng sang một bên. 

Vua Ưu-điền hai tay thỉnh tượng Ngưu Đầu chiên-đàn, hướng về Như Lai 
nói bài kệ: 

Con xin kính hỏi Ngài, Đắng Từ Ві Cứu Độ, 
Người tạo hình tượng Phật, Được phước quả ra sao? 
[0708b02] Đức Thế Tôn cũng dùng kệ đáp: 


Như Lai giảng sơ lược, Phước quả của thế nhân, 
Đúc tạo hình tượng Phật, Đại vương hãy lăng nghe. 
Nhờ phước tạo tượng Phật, Mắt bất hoại muôn đời, 

Về sau được mắt trời, Phân tỏ mọi thiện, ác. 

Nhờ phước tạo tượng Phật, Sáu căn luôn vẹn toàn, 
Tâm chánh, không mê loạn, Thê lực vượt người thường. 
Nhờ phước tạo tượng Phật, Đường ác mãi lìa xa, 

Vĩnh viễn sanh cõi trời, Làm vua trên thiên giói. 


Nhờ phước tạo tượng Phật Đức lớn chăng nghĩ bàn, 
Chàng phước nào sánh ngang, Tiếng thơm vang bôn biến. 


— Lành thay, lành thay! Việc làm của Đại vương đem đến nhiêu lợi ích, trời, 
người đêu mong nhờ. 

Bây giờ, Vua Ưu-điền thân tâm hoan hy, phân khởi tôt cùng. 

Thé Tôn thuyết giảng các pháp vi diệu cho bốn bộ chúng và năm vua. Ngài 


giảng về bó thí, vë trì giới, vê sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, lậu là tai họa 
lớn, giải thoát là nhiệm mâu. 


21 Thiện Nghiệp (2) là tên gọi khác của ngài Tu-bồ-đề (28 #8, Subhũti). 
22 Na-thuật (ЖТ) tức na-do-tha (ЖЕН 4t, nayuta), được hiệu qua ba định mức, gôm mười vạn, một 
trăm vạn hoặc một ngàn vạn; nghĩa thường dùng là mười vạn. 
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Khi ấy, biết rõ tâm ý bốn bộ chúng đã khai mở, Thế Tôn liền thuyết pháp 
khó, tập, diệt, đạo, như pháp mà chư Phật, Thế Tôn thường thuyết. Bây 910, hơn 
sáu vạn cư дап cối trời và loài người, ngay tại chỗ ngồi sạch hết các trân cấu, 
được Pháp nhãn thanh tịnh. 


Bấy giờ, năm vua bạch Thế Tôn: 

— Chón này có phước đức vi diệu tôi thăng, quả là đất thiêng, nên Như Lai 
mới từ cõi trời Đâu-suât xuông đây thuyêt pháp. Nay con muôn tạo dựng nơi 
này, khiên cho tôn tại mãi, không bị hư hoại. 

Thé Tôn bảo: 

— Này năm vua các ông! Hãy dựng lập một ngôi tháp” ở chốn này dé hưởng 
phước lâu dài không cho hư hoại. 

Các vua hỏi: 

— Chúng con phải xây tháp ra sao? 

Вау giờ, Thế Tôn duỗi tay phải, từ dưới đất hiện ra tháp của Như Lai Ca-diếp. 

Đức Phật nhìn năm vua rồi bảo: 

— Muốn tạo dựng tháp thiêng nên lẫy đây làm khuôn mẫu! 

Khi đó, năm vua cho xây dựng một tháp thiêng to lớn. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Напо sa Như Lai đời quá khứ có tùy tùng bao nhiêu, cũng nhu Ta hôm 
nay nhiêu bây nhiêu không khác. Ngay đên chư Phật, Thè Tôn trong tương lai 
có tùy tùng bao nhiêu, cũng như Ta hôm nay nhiêu bây nhiêu không khác. Nay 
kinh này được đặt tên là Du thiên pháp bón. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, bón bộ chúng và năm vị quốc vương nghe Phật дау xong đều hoan 
һу phụng hành.” 


3 Thân tự (# =F): Ngôi tháp. Theo Kinh Vua Dia Chú, só 1, phẩm 23, tr. 245 trong tập này; Tăng. +% 
(7.02. 0125.23.1. 0610c23); Kinh không có tín căn, só 7, phám 43, tr. 773; Tăng. 1Ä (Т.02. 0125.437. 
0764а10); Kinh kính lề tháp, só 1, рһат 50, tr. 937; Tăng. Hà (T. 02. 0125.50.1. 0806b12). 


24 Bàn Hán, hết quyền 28. 


37. PHÁM SÁU PHÁP QUY TRONG! 


1. БАП РНАР QUY ТЕОКС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây phải thường nhớ nghĩ đến sáu pháp quý trọng, cần được cung 
kính, tôn trọng và gìn giữ trong tâm, chớ để quên mất. Là sáu pháp nào? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo! Thân hành niệm từ, cả trước mặt lẫn sau lung, 
đáng kính, đáng quý, chớ để quên mắt. 

Lại nữa, khâu hành niệm từ, ý hành niệm từ, đáng kính, đáng quý, chớ để 
quên mắt. 

Lại nữa, khi có được các vật dụng, tài lộc đúng pháp thì nên dùng chung với 
сас у] đồng Phạm hạnh, không nên tham tiếc. Pháp này đáng kính, đáng quý, 
chớ dé quên mắt. 


Lại nữa, giữ gìn các giới сат không bị mục nát, không bị hư hoại, rất mực 
trọn vẹn, không để khiêm khuyết, được người trí quy trọng. Lại muốn cho giới 
này lan tỏa khắp loài nguoi, khién họ được nêm chung nghĩa vị. Pháp này dáng 
kính, đáng quý, chớ dé quên mắt. 


Lại nữa, chánh kiến Hiền thánh dẫn đến xuất ly. Có chánh kiến như thé và 
muốn cùng VỚI người đồng Phạm hạnh tu theo pháp này, cũng đáng kính, đáng 
quý, chớ dé quên mát. 


Do vậy, này Ty-kheo! Có sáu pháp quý trọng đáng kính, đáng quý này, chớ 
để quên mắt. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Thường nên tu hành nghiệp của thân, nghiệp của 
miệng và nghiệp của ý. Nếu được các vật dụng lợi dưỡng nên nhớ phân chia, 
không nên khởi tưởng tham đắm. 


! Nguyên tác: Luc trong phẩm 7 Œ ih (T.02. 0125.37. 0708c10). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. t (T.02. 0125.37.1. 070§c11). Tham chiếu: D. 33, Sanñgtti Sutta 
(Kinh phúng tung); A. 6.11 - Ш. 288; А. 6.12 - Ш. 289. 


* Như kính thị kỳ hình (%5 ЖЖ): Như ngắm hình trong gương. Tham chiếu: А. 6.12 - Ш. 289: Avi 
ceva raho ca (ở ngay trước mặt và cả nơi kín đáo). 
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Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. THỊ TRIÉN THÂN THÔNG‘ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ bên suối 
A-nậu-đạt,Š hết ау đều là bậc A-la-hán, chứng đắc Ba minh cùng Sáu thần 
thông, thân túc tự tại, tâm không sợ hãi, chỉ trừ một vị Tỳ-kheo là A-nan. 

[0709a01] Вау giờ, Thé Tôn ngôi trên tòa hoa sen vàng, cọng sen băng bảy 
báu và năm trăm Ty-kheo cũng đều ngôi trên tòa hoa sen báu. Lúc ây, long 
vương A-nậu-đạt đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân rồi đứng sang một bên. 


Sau khi quán sát khắp Thánh chúng xong, long vương bạch Thé Tôn: 

— Con quán sát trong chúng, thây chưa dày đủ, vẫn còn thiêu Tôn giả Xá- 
lợi-phât. Cúi mong Thê Tôn cho một Tỳ-kheo thỉnh Tôn giả Xá-lợi-phât дёп. 

Вёу giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang vá y cũ ở tinh xá Kỳ Hoàn. Thế Tôn bảo 
Mục-liên: 

— Thây hãy đến chỗ Xá-lợi-phất và bảo: “Long vương A-nậu-đạt muốn 
được diện kiên thây. ˆ 

Mục-liên đáp: 

— Xin vâng, thưa Thé Tôn! 

Khi ây, trong khoång thòi gian nhu co duĝi cánh tay, Tôn giá Dai Muc-lién 
đi dên tinh ха Ky Hoàn, gặp Tôn giả Xá-lợi-phât và nói: 

— Như Lai day: “Long vương A-nâu-đat muôn được diện kiến thây.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Tôn giả hãy về trước, tôi sẽ đến sau. 

Mục-liên nói: 

— Tât cả Thánh chúng và long vương A-nậu-đạt mong nhớ tôn nhan của Tôn 
ола, muôn được diện kiên. Mong Tôn giả đi ngay, chớ nên chậm trê. 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Tôn giả hãy đến đó trước, tôi sẽ đến sau. 


* Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.37.2. 0708c28). 
5 A-nậu-đạt ( Ж Ж, Anotatta). Xem chú thích 21, kinh số 9, phẩm 29, tr. 415. 
6 Tam đạt ( — 3). 


37. РНАМ SÁU РНАР QUY TRONG # 585 


Muc-lién tiếp lời: 

— Thé nào, Xá-lợi-phât! Trong số những người có thân túc, Tôn giả có khả 
năng hơn tôi hay sao mà bảo tôi đi trước? Nêu Tôn giả không đi bây giờ, tôi sẽ 
năm cánh tay đưa đến bờ ѕибі kia. 

Khi ấy, Xá-lợi-phât nghĩ: “Mục-liên đang tìm cách trêu đùa ta đây.” 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất tháo dải у Tăng-kỳ-chỉ” để xuống đất, bảo 
Mục-liên: 

— Nếu thầy là người có thần túc bậc nhất thì hãy nhắc dài у này khỏi mặt đất 
trước, rồi hãy năm cánh tay tôi đưa đến suối A-nậu-đạt. 

Mục-liên liền nghĩ: “Xá-lợi-phất lại đùa cợt ta, muốn thử sức ta chăng? Cớ 
sao lại tháo dài y йё хибпр đất rôi nói: “Hãy nhắc nó lên trước, sau đó mới năm 
cánh tay ta đưa đến bên bờ suói.”” Mục-liên lại nghĩ: “Việc này ắt có nguyên 
nhân, nếu không thì đâu có khổ công như vậy.” 

Lúc ây, Mục-liên liền duỗi tay nám dài у nhấc lên, nhưng dải у không тау 
may lay động. Khi đó, Mục-liên gắng hết sức dé di chuyên dài у nhưng không 
thé khiến nó lay động. Xá-lợi-phát liền lẫy dải y cột vào cành cây Diêm-phù, 
Tôn giả Mục-liên vận hết sức thần [lực] muỗn nhắc dải у lên nhưng không thể 
lay chuyên. Ngay lúc nhắc dải y, mặt đất cõi Diêm-phù-đề rung chuyển mạnh. 

[0709b03] Khi ây Xá-lợi-phất liền nghĩ: “Tỳ-kheo Mục-liên có thé khiến cõi 
Diêm-phù-để rung chuyền, huống chi dài y này! Ta nên dùng dài у buộc vào 
hai cõi nước.” 

Вау giờ, Mục-liên nhắc lần nữa. Xá-lợi-phát lại cột dải у vào ba cõi nước, 
bón cõi nước, Mục-liên cũng có thê nhắc lên như nhắc chiếc áo nhẹ. 

Xá-lợi-phất lại nghĩ: “Tỳ-kheo Mục-liên đủ sức nhấc bón cõi nước cũng 
chưa là gì са. Ta sẽ cột dải у này giữa thân núi Tu-di.” Khi ây, Mục-liên làm lay 
động khắp núi Tu-di, chân động đến cung trời Tứ Thiên Vương và cung trời Ba 
Mươi Ba. 

Xá-lợi- phất lại buộc dải y vào một ngàn cõi nước, Mục-liên cũng có thé 
khiến cho chân động. Xá-lợi-phất lại buộc даі у vào hai ngàn cõi nước, ba ngản 
cõi nước cũng bị Mục-liên làm chân động. Khi åy đất trời rung chuyên mạnh, 
chỉ có chỗ ngôi của Như Lai ở suối A-nậu-đạt là bất động, ví như lực sĩ đùa 
nghịch với lá cây thì không chút тау may trở ngại nào. 

Khi ấy, long vương A-nậu-đạt liên hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, tại sao trời đất bỗng nhiên rung chuyên? 

Thé Tôn liên nói rõ nguyên nhân. Long vương bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, thần lực của hai vị này, ai vượt trội hơn? 


1 Kiệt-chi (38 Ж) còn gọi là Kỳ-chi (16 Ж) hoặc Tăng-kỳ-chi (fl'‡K Ж), một loại áo lót mặc bên trong 
của người xuât gia. 
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Thé Tón bào: 

— Thần lực của Ty-kheo Xá-lợi-phất là bậc nhất. 

Long vương thưa: 

- Bạch Thế Tôn, lúc trước, chăng phải Thế Tôn đã thọ ký cho Tỳ-kheo 
Mục-liên là vị thân túc bậc nhất, không ai vượt qua hay sao? 

Thé Tôn bảo: 

— Này long vương! Ông nên biết, có bốn thần túc. Là bón loại nào? Đó là 
dục như ý túc, tinh tân như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Này 
long vương! Đây là năng lực của bốn thần túc. Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào có 
bốn thần lực này, luôn giữ gìn và hành trì không buông bỏ thì đạt được thân lực 
bậc nhất. 

Long vương A-nậu-đạt bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Mục-liên không đạt được bốn thần lực này ư? 

Thế Tôn bảo: 

– Ty-kheo Mục-liên cũng đạt được bốn thân lực này, giữ gìn hành trì không 
buông bỏ. Tỳ-kheo Mục-liên muốn kéo đài tuôi thọ đến hết kiếp cũng có thể 
làm được, nhưng chánh định mà Xá-lợi-phất đã nhập thì Tỳ-kheo Mục-liên 
không biết tên gọi. 

Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất lại nghĩ: “Mục-liên có thể di chuyển trong Ба 
ngàn đại thiên cõi nước, khiến côn trùng bị chết không thể Кё xiết, nhưng đích 
thân ta biết thì tòa của Như Lai không thê lay chuyên. Ta nên dùng dây này 
buộc vào tòa của Như Lal.” 

Bây giờ, Tôn giả Mục-liên lại dùng thần túc nhấc dải y lên, nhưng không 
chút lay động. Mục-liên liên nghĩ: “Thân túc của ta DỊ suy giảm rôi sao? Та 
không thé nhác dài y này lên nói! Ta nên đến chỗ Thế Tôn dé hỏi về điều này.” 

[0709c06] Tôn giả Mục-liên liên buông dải y, vận thân túc đến chỗ Thé Tôn, 
từ xa đã thấy Xá-lợi-phất ngôi trước đức Như Lai. Thây vậy, Mục-liên suy nghĩ: 
“Trong hàng đệ tử của Thê Tôn, thân túc bậc nhất không ai hơn ta, nhưng ta 
chàng băng Xá-lợi-phất sao?” 


Báy giờ, Tôn giả Mục-liên thưa: 


— Bạch Thé Tôn, thân túc của con có bị suy giảm không? Vì sao như thế? 
Con rời tinh xá Kỳ Hoàn trước, Xá-lợi-phât đi sau. Vậy mà Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phát lại đến trước, ngôi trước Như Lai. 


š Tự tại tam-muội thần lực, tinh tán tam- -muội thần lực, tâm tam-muội thân lực, thí tam-muội thần lực 
(ВТЕ =, ‡83E — WK Л, LZR, BX — И JJ). Tứ thân túc còn gọi là “tứ như ý túc”, 
(HWRE, catuiddhipada) là phần thứ 3 trong 37 phẩm trợ đạo. Các pháp mày tùy theo năng luc 
mong muôn, nó lực, tâm niệm, quán sát mà dat được dinh, rôi tùy theo định ấy mà có được các loại 
thần biến, gọi là “tứ thần túc.” 
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Đức Phật bào: 

- Thần túc của thầy không hề suy giảm, nhưng pháp thân túc chánh định 
mà Xá-lợi-phất nhập, thây không thê biết. Vì sao như thế? Ty-kheo Xá-lợi-phất 
trí tuệ không giới hạn, tâm được tự tại. Tâm của Һау không băng Xá-lợi-phất. 
Tâm thân túc của Xá-lợi-phất đã tự tại, néu tâm của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất nghĩ 
đến điều gi thì luôn tự tại. 

Tôn giả Đại Mục-liên liền im lặng. 

Khi ду, long vương A-nậu-đạt thân tâm hoan hy, phán khởi tôt cùng: 

— Thân lực của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất cao thâm chàng thê nghĩ bàn, khi nhập 
chánh định, Tỳ-kheo Mục-liên còn không thê biết tên gọi. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho long vương A-nậu-đạt, sách 
tân khiến long vương hoan hý. Cũng tại nơi này, Thế Tôn đã thuyết giới cho 
long vương. 

Sáng sớm hôm sau, đức Phật cùng chúng Ty-kheo trở về thành Xá-vệ, rừng 
Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi á ду, сас Ty-kheo bào nhau: 

— Thé Tôn đích thân thọ ký ràng: “Trong hàng đệ tử của Ta, người có thân 
túc bậc nhất là TỲ-kheo Muc-lién.” Nhưng hôm nay Tôn giả ây không thé sánh 
băng Xá-lợi-phất. 

Bấy giờ, các Тӯ-Кһео khởi tâm khinh mạn đối với Mục-liên. Thé Tôn liền 
nghĩ. “Các Tỷ-kheo này sanh tâm khinh mạn đối với Mục-liên, sẽ chịu tội 
không thể tính kê.” 

Ngài bảo Mục-liên: 

- Thây hãy hiển bày thân lực cho đại chúng nhìn thây, đừng dé đại chúng 
khởi tâm khinh mạn! 

Mục-liên đáp: 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn! 

Bấy giờ, Mục-liên dành lễ sát chân Phật rồi biến mắt từ chỗ Như Lai, đi đến 
phương Đông, cách bảy hăng sa cõi Phật, ở đó có đức Phật hiệu là Kỳ Quang 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Mục-liên mặc y phục thường nhật đến 
cõi ấy, rồi đi quanh trên miệng bát. Dân chúng cói nước đó hình thé rât to lớn. 
Trông thây Mục-liên như thế, các Tỳ-kheo liền nói với nhau: 

— Các thầy hãy xem! Con sâu này giống như Sa-môn. 

Các Tỳ-kheo bắt lại, đem đến chỗ đức Phật, thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn! Có một con sâu trông рібпр Sa-môn. 

[0710a07] Như Lai Ку Quang bảo các Ty-kheo: 

— Ở phương Tây cách đây bảy hăng sa cõi nước, có đức Phật hiệu là Thích- 
ca, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Vi này là đệ tử thần 
túc bậc nhất của Ngài. 
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Вау giờ, Như Lai Kỳ Quang bảo Tôn giả Mục-liên: 

— Các 1-kheo này khởi tâm khinh mạn, thầy hãy hiển bày thần lực cho đại 
chúng được thây! 

Mục-liên đáp: 

— Xin vâng, thưa Thé Tôn! 
— Vâng lời Phật dạy, Mục-liên dùng bình bát chứa đây năm trăm Tỳ-kheo cõi 
ây đem lên trời Phạm thiên. Khi ây, Mục-liên nhâc chân trái đặt lên núi Tu-di, 
chân phải bước lên cõi trời Phạm thiên, rôi nói kệ: 

Phải luôn nhớ chuyên сап, Hành tri pháp của Phật, 


Hàng phục các ma oán, Như điêu phục được voi. 
Với pháp này khéo trụ, Thực hành chăng buông lung, 
Khô đau sẽ cạn nguồn, Không còn mọi ưu não. 


Bấy giờ, âm thanh của Mục-liên ngân vang khắp tinh xá Kỳ Hoàn. Các Ty- 
kheo nghe ròi, liền đến bạch Phật: 

— Mục-liên đang ở đâu mà nói kệ này? 

Thế Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo Mục-liên đang ở cách cõi này bảy hăng sa cõi Phật về phía Đông, 
dùng bình bát chứa đầy năm trăm Tỳ-kheo ở cõi đó, chân trái bước lên núi Tu- 
di, chân phải đặt lên trời Phạm thiên mà nói kệ này. 

Các Ty-kheo khen ngợi: 

— Thật là điều chưa từng có, thật là kỳ diệu! Tỳ-kheo Mục-liên có thân túc thù 
thắng như thế, nhưng chúng con lại khởi tâm khinh mạn Tôn giả ây. Cúi mong 
Thé Tôn cho phép Tôn giả Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo ây đến nơi này. 

Khi ây, Thế Tôn từ xa hiển bày đạo lực? khiến Mục-liên hiểu ý. Tôn giả liền 
đem năm trăm Tỳ-kheo đến vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn đang thuyết pháp cho hàng ngàn vạn chúng. Mục-liên dẫn 
năm trăm Ту-Кһео đến trước đức Thé Tôn. Hàng đệ tử của Phật Thích-ca ngước 
nhìn chúng Tỳ-kheo â ду. Báy gió, các Ty-kheo ó thê giới phương Đông đảnh lễ sát 
chân Thé Tôn ròi ngôi sang một bên. Thé Tôn hỏi các Ty-kheo ау răng: 


— Các ау từ đâu đên? Là đệ tử của ai? Рі đường mát bao lâu? 
[0710b04] Năm trăm Ту-Кһео kia bạch Phật Thích-ca: 


— Cõi nước của chúng con hiện ở phương Đông. Đức Phật hiệu là Như Lai 
Kỳ Quang, chúng con là đệ tử của Ngài, nhưng hiện nay chúng con chăng biết 
từ đâu đến, đã trải qua mấy ngày. 

Thé Tôn bảo: 


— Các thây có biết cõi Phật hiện tại không? 


° Theo PODTD, h £ Ð, lực dụng vô úy được phát khởi từ thể của đạo, gọi là “đạo luc” (H 8 75 HE 
Z AH, lá PS Ë 7)). 
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Сас Ty-kheo дар: 

— Thưa không, bach Thé Tón! 

— Các thầy muốn trở về cõi Phật kia không? 

Các Tỳ-kheo дар: 

— Chúng con muốn được trở về cõi ấy. 

Rôi Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng cho các Һау về pháp sáu giới!!? Hãy suy nghĩ thật tường tận! 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, thưa Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy rồi. Thế Tôn bảo: 

- Thế nào gọi là pháp sáu giới? Này các Ty-kheo nên biết! Con người do 
sáu giới, һар thụ tinh khí của cha mẹ mà sanh ra. Những gì là sáu giới? Nghĩa 
là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Như thê, 
này các Ty-kheo, có sáu giới như vậy. Thân người һар thụ tinh huyết mà sanh 
ra sáu пһар.!! Những gi là sáu nhập? Nghĩa là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, 
thiệt nhập, thân nhập và y nhập.'ˆ Như vậy, này các Tỳ-kheo, sáu nhập này nhờ 
cha mẹ mà có được. Nương nhờ sáu nhập mà có sáu thức thân. Những gì là sáu 
thức Шап? Nêu thức nương nơi mắt thì 001 là nhãn thức thân, và tương tự là nhĩ 
thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân và ý thức thân. Như vậy, 
này các Ty-kheo, đây gọi là sáu thức thân. 

Tỷ-kheo nào thông hiểu sáu giới, sáu nhập và sáu thức пау, có thê vượt qua 
sáu trời dục giới, '” rôi thọ thân trở lại. Hêt tuôi thọ ở đó, sanh trở lại cõi này, 
thông minh tài cao, dứt sạch phiên não, '* ngay thân hiện tại được vào Niêt-bàn. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Mục-liên: 

— Thây hãy đưa các Tỳ-kheo này trở về cõi Phật kia. 

Mục-liên đáp: 

— Xin vâng, thưa Thê Tôn! 

Khi ây, Mục-liên lại dùng bát chứa năm trăm Tỷ-kheo, nhiễu Phật ba vòng rói 
lui ra, trong khoảng thời gian như со duôi cảnh tay, đã đên cõi Phật kia. Sau khi 
đặt các Tỳ-kheo xuông, Mục-liên dành lê [sát] chân Phật rôi trở về cõi ta-bà'? này. 


10 Lục giới (7 #) còn được gọi là lục đại (7: Х). 

п Theo Đại trí độ luận Х Ж E (Т.25. 1509.5. 0100624): Từ trong danh sắc sanh ra mắt... cho đến 
sáu căn, gọi là lục nhập (Ж f€, F 718, a£ 47% ЛА). 

12 Nhập (А). Đại trí độ luận K% 8 (T.25. 1509.90. 0696b15) giải thích: Vì làm chỗ nương tựa cho 
sáu căn nên gọi là lục nhập (% 7K RAKIA 5, 1997 Л). 

3 Lục thiên (72). 

14 Kiết sử (441). Theo Đại trí độ luận К ЖЕЙ (T.25. 1509.7. 0110b04), “kiết sử” là tên gọi khác 
của “phiên nào.” 

15 Nhẫn giới (22 #, sahaloka) chỉ cho cõi ta-bà (2 £ tt: Ў), nơi cần phải kham nhẫn, vì chúng sanh ở 
cõi này phải chịu nhiêu điêu xâu ác. 
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| Вау giờ, các Tỳ-kheo cõi kia nghe sáu giới này rôi, liền sạch hết các trần 
câu, được Pháp nhãn thanh tịnh. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Trong hàng đệ tử của Ta, vị Thanh văn có thần túc bậc nhất khó ai sánh 
kịp, đó là Tỳ-kheo Đại Mục-kiên-liên. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. VUON NGUU SƯ ТО 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Sư Tử,'” thuộc nước Bat- kỳ. 


Khi â ây có năm trăm Ту-Кһео với oai đức và thân túc như: Hiên giả Xá-lợi- 
phất, Hiền giả Đại Mục- kiển-liên, Hiền giả Ca-diếp, Hiền о1а Ly-vVIỆt, Hiển giả 
A-nan,... Шау йёи vân tập. 


Vào sáng sớm, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca- diệp và Tôn giả 
A-na-luật đi đến trú xứ của Tôn giả Xá-lợi-phât. Lúc ấy, Tôn giả A-nan từ xa 
trông Һау ba vị đại Thanh văn дёп chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, liên bảo Tôn già 
Ly-việt rằng: 


- Ва vị đại Thanh văn đang di đến ngài Xá-lợi-phất, chúng ta cũng nên đến 
trú xứ của Tôn giả ấy. Vì sao như thế? Vì dé được nghe ngài Xá-lợi-phất thuyết 
giảng pháp vi diệu. 

Tôn giả Ly-việt đáp: 

— Chúng ta cũng nên làm như thé. 

Thé ròi, hai Tôn giå Ly-viĝt và A-nan di đến trú xứ của Tôn giả Xá-lợi-phất. 
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Lành thay, chư Hiển! Xin mời ngồi vào chỗ này. 

Rôi Tôn giả Xá-lợi-phất bảo A-nan: 

— Tôi có điều muôn hỏi, ở trong vườn Ngưu Sư Tử thật sự đáng yêu, ” 


hương trời tự nhiên tỏa khắp muôn phương. Thử hỏi, điều gì khiến cho khu 
vườn này trở nên đáng yêu như vậy? 


A-nan đáp: 


— Tỳ-kheo nào nghe nhiều không quên mát, thông đạt nghĩa lý của các 
pháp, tu hành hạnh thanh tịnh trọn vẹn, đôi với những pháp như thê luôn đầy 


lé Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.37.3. 0710c05). Tham chiếu: Ngưu Giác Sa-la 
lâm kinh F fa ЕКА (T.01. 0026.184. 0726c25); Sanh kinh 2E#Š (T.03. 0154.16. 0080c26); М. 32, 
Mahagosinga Sutta (Đại kinh кипе Sừng Bò). 


Còn gọi là Ngưu Sư Tử (97) hay Ngưu Giác Sa-la (+ f #£, Gosingasälavanadäya), tên một 
khu rừng ở gân Nadika, xứ Bạt-kỳ (#2, Vaj JD. 


!š Cực vi khoái lạc (Ё 19 4, ramanīya): Rát mực khả ái. 
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đủ, không bao giờ thiếu sót, thuyết pháp cho bốn bộ chúng không quên thứ lớp, 
cũng không thô tháo, không có loạn tưởng. Tỳ-kheo với những đức tánh như 
thé sẽ khiến cho khu vườn Ngưu Sư Tử trở nên đáng yêu. 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Ly-việt: 


— Vừa ròi, Tôn giả A-nan đã trình bày xong quan điểm của mình, nay tôi 
cũng muốn hỏi thầy về ý nghĩa này: “Điều gì khiến cho khu vườn Ngưu Sư Tử 
này lại trở nên đáng yêu như thế? Thây hãy nói thêm về ý nghĩa ấy như thế nào?” 

Tôn giả Ly-việt đáp: 

— Tỳ-kheo nào ưa thích nơi nhàn vắng, hành thiền tư duy, tương ưng với 
chánh quán. Tỳ-kheo với những đức tánh như thế sẽ khiến cho khu vườn Ngưu 
Sư Tử trở nên đáng yêu. 

Khi Ây, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo A-na-luật: 

- Mong thầy trình bày ý nghĩa của sự đáng yêu! 

A-na-luật đáp: 

— Tỳ-kheo có thiên nhãn, mắt thấy thông suốt, quán sát các loại chúng sanh: 
Người qua đời, kẻ tái sanh; sắc thiện, sắc ác; cõi lành, cõi ай; hoặc đẹp, hoặc 
xâu, thảy đều biết cả. Hoặc có chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác, chê bai Hiền thánh, sau khi qua đời đọa vào địa ngục. Hoặc có chúng sanh 
thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghi lành, chăng chê bai Hiền thánh, giống 
như có người ngước nhìn không trung, thấy. rõ môn một. Tỳ-kheo có thiên nhãn 
cũng lại như thê, quán sát cõi nước không hê ngăn ngại. Tỳ-kheo với những đức 
tánh như thé sẽ khiến cho khu vườn Ngưu Sư Tử trở nên đáng yêu. 

[0711a05] Tôn giả Xá-lợi-phât nói với ngài Ca-diếp: 

- Đến lượt Hiền giả trình bày! Chư Hiên đã nói về ý nghĩa của sự đáng yêu 
như thê. Mong Hiên giả hãy nói tiếp về điều này! 

Tôn giả Ca-diép đáp: 

— Tỳ-kheo thực hành hạnh văng lặng, '? dạy cho người khác thực hành hạnh 
văng lặng, khen ngợi công đức của sự nhàn tịnh, thân mặc y chắp vá, chỉ dạy 
cho người khác thực hành hạnh Đâu-đà.?? Tự mình biết đủ, ở nơi nhàn tịnh, dạy 
bảo cho người khác tu theo hạnh này. Chính mình thành tựu giới đức, thành 
tựu chánh định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát їп 
kiến,?! day cho người khác thực hành pháp này, khen ngợi pháp này rồi khuyến 
hóa, dạy bảo người khác thực hành pháp này, giáo huấn không biết mệt mỏi. 
Tỳ-kheo với những đức tánh như thế sẽ khiến cho khu vườn Ngưu Sư Tử này 
đáng yêu không øì sánh băng. 


!9 А -luyện-nhã hạnh (ЖЖ íT, Araññaka): Tu theo hạnh chỉ sống trong rừng, nơi thanh vắng. 
2 Đầu-đà (Э, Døranga). Xem chú thích 18, phẩm 4, tr. 34; Tăng. ‡Š (7.02. 0125.4.2. 0557b04). 
21 Giải thoát kiến tuệ (# IR R 25). 
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Вау giờ, Tôn già Xá-lợi-phất nói với Đại Mục-kiên-liên: 

— Chư Hiển đã nói về ý nghĩa của sự đáng yêu. Mong Tôn giả giảng giải 
thêm về nghĩa đáng yêu trong vườn Ngưu Sư Tử không gì sánh băng. Ý thây 
muốn nói như thê nào? 

Mục-liên đáp: 

_ Ó dày, Ty-kheo có thàn túc cao thám, tu tai dói vói thàn túc áy. Chu v1 có 
thể biến hóa vô só sự việc không hê ngăn ngại, có khả năng phân chia một thân 
thành vô số thân, hoặc thu nhiếp lại thành một thân, xuyên qua vách đá, ап hiện 
tự tại, như thuyên lướt trên sông, như chim bay trên không chăng lưu dẫu vết. 
Ví như bão lửa thiêu đốt rừng thăm, cũng như mặt trời, mặt trăng chiếu soi cùng 
khắp, cũng có thể đưa tay chạm đến mặt trời, mặt trăng, cũng có khả năng hóa 
thân đến cõi Phạm thiên. Tỳ-kheo với những đức tánh như thế sẽ khiến cho khu 
vườn Ngưu Sư Tử trở nên đáng yêu. 

Khi ấy Mục-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-pht: 

— Chúng tôi đã tuân tự trình bày về ý nghĩa như trên. Bây giờ, chúng tôi 
muốn hỏi Hiển giả Xá-lợi-phất về sự đáng yêu trong vườn Ngưu Sư Tử. Hạng 
Tỳ-kheo nào sẽ thích hợp dé được sống trong khu vườn đó? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo có khả năng hàng phục tâm và tâm của vị đó không thé nào 
hàng phục được Tỳ-kheo, giả sử Tỳ-kheo ấy muốn an trụ chánh định tức thời vị 
ду có thé ап trụ chánh định. Vi åy muốn thành tựu chánh định nhanh hay chậm, 
liên thành tựu chánh định tùy ý. Ví như nhà ông trưởng giả có y phục {бї dep 
dung đây rương tráp, khi muón sử dụng loại y phục nào thì lây theo ý muôn, 
không hê nghi ngại, việc có thể tùy ý nhập vào chánh định nêu trên cũng giỗng 
như vậy. Vì Ty-kheo có khả năng sai sử tâm, chứ không phải tâm sai sử Ty- 
kheo,? rôi tùy ý nhập vào chánh định không hè nghi ngại. Như vậy, Tỳ-kheo có 


2 Nguyên tác: Tâm năng sử Tỳ-kheo, phi Tỳ-kheo năng sử tâm (/ HEIE Е tr, ЗЕ Е REIED). Mặc 
dù cú ngữ này trong Cao Гу tạng và Gia Hưng tạng đều ghi nhận nhu vậy, nhưng theo chúng tôi thì 
đây là sự nhằm lẫn từ truyện bản ban đầu. Bản dịch Việt có sự thay đổi trật tự và kết cầu dựa trên ba 
cơ sở. Thứ nhất, phần kết của đoạn kinh này đã xác định: Như thị Ty- -kheo năng sử tâm, phi tâm sử 
Ty-kheo (in I E Be 1», 4E. l# ШЕ). Thứ hai, Ngưu Giác Sa-la lâm kinh, thượng ЖИЕН 
Ất, E (7.01. 0026.184. 0727c28) ghi nhận: Hiền giá Muc-kiën-lién, cũng vậy, nêu có Ty-kheo tùy ý 
vận tâm tự tại, không bị lệ thuộc tâm, vị ây nêu muôn an trú chánh định vào lúc nào thì đều được tùy 
у, muôn thành tựu vào buồi sáng thì vị ây, liên ạn trú chánh định và thành tựu vào Бибі sáng; vi ây nêu 
muôn an trú chánh định vào Бибі trưa, buói chiều thi vị ду liền an trú chánh định và thành tựu vào Бибі 
trưa, buổi chiêu. (Ж Н! ше. 2 H ҤБЕНШ BH ZEm aS Со, ВВЕ pik ik, "ПЁ 
(r, HI#{ÈIE, Вт. ВВЕ НЕЬ, Н th, НЕЙ {Т, MEIE, HP, ШЇ НЕТ). Thứ ba, 
Sanh kinh HKE (T.03. 0154.16. 0081с15): Giá sü Тў-Кһео chế ngự tâm tự tại, không còn bị thân sai 
khiến, ở nơi thật riêng, chỉ trong khoảnh khắc tác ý thé nhập thiên định thì dù buổi sang, buói trưa 
hay khi chiều {бї nhưng vẫn chuyên niệm, định tâm thé nhập thiền định; đù giữa đêm hay cuôi đêm 
nhưng vẫn tự chủ trong cảnh giới thiền định thường được tự tại không gi ngăn ngại. (И FE FT till È 
AEREAS ANKE итин H HE Е Та 

Н ТЕЖ Т SË BD. Phụ chú: Theo Hién duong Thánh А luận BRI E žm (T.31. 1602.19. 0575118), 
“sở hành” (АТТ) chi cho cảnh giới thiền định ( = EE Hb H). 
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khả năng sai sử tâm, chứ không phải tâm sai sử Ty-kheo. Ty-kheo với đức tánh 
như thé sẽ thích hợp dé sông trong vườn Ngưu Sư Tử. 

[0711b07] Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo chư Hiển: 

— Chúng ta đã tùy theo sự thông đạt của mình mà trình bày, mỗi người đều 
có những phương cách để giảng giải rõ ràng về ý nghĩa này. Bây giò, chúng 
ta nên đến thưa hỏi đức Thế Tôn: “Tỳ-kheo với những đức tánh thế nào thì sẽ 
khiến cho khu vườn Ngưu Sư Tử trở nên đáng yêu?” Nếu Thế Tôn có giảng dạy 
điều gì, chúng ta sẽ phụng hành.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất! 

Bây gio, các dai Thanh văn cùng nhau đến chỗ đức Thế Tôn. Đến nơi, chu 
vị cúi lạy sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. Các đại Thanh văn trình bày đầy 
đủ nhân duyên ấy với Phật. 


Nghe xong, đức Thế Tôn dạy: 


— Lành thay! Thật đúng như lời A-nan nói. Vì sao như thế? Vì Tỳ-kheo 
А-пап lúc nghe pháp, có khả năng ghi nhớ, thâu hiểu trọn vẹn các pháp, tu hành 
Phạm hạnh đây đủ. Đối với các pháp như thé, khéo léo ghi nhớ không quên, 
cũng không có cái thây sai lệch, thuyết pháp cho bốn bộ chúng, lời nói không 
nhâm lẫn, cũng chắng thô tháo. 


Thật hoan hý thay với những điều mà Ty-kheo Ly-việt đã nói! Vì sao như 
thế? Vì Tỳ-kheo Ly-việt thích ở chỗ nhàn văng, không ở trong dân chúng đông 
đúc, thường hành thiên định, chăng thích tranh cãi, luôn tương ưng với chỉ và 
quán, sông an nhàn, văng lặng. 


Thật hoan hy thay với những điêu mà Tỷ-kheo A-na-luật đã nói! Vì sao như 
thế? Vì Tỳ-kheo A-na-luật thiên nhàn bậc nhất. Thây â ây dùng thiên пһап quán 
sát khắp ba ngàn cõi nước, giống như người có mắt пейт hạt châu trong lòng 
bàn tay. Tỳ-kheo A-na-luật cũng như thế. Thây ây dùng thiên nhãn quán sát 
khắp ba ngàn đại thiên cõi nước, không chút trở ngại. 

Thật hoan hỷ thay với những điều mà Tỳ-kheo Đại Ca-diếp đã nói! Vì sao 
như thế? Vì Tỷ-kheo Đại Ca-diêp thực hành hạnh Đầu-đà, luôn tán һап hạnh 
an yên nơi thanh vắng, tự mình khất thực, hay khen ngợi công đức khất thực; 
thân mặc y thô rách, lại thường khen ngợi công đức mặc y thô rách; tự minh 
biết đủ, lại thường khen ngợi công đức biết đủ; tự minh ở hang núi, lại thường 
khen ngợi công đức ở hang núi; tự minh thành tựu về 8101, thành tựu thiên định, 
thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu về giải thoát tri kiến, lại thường 
khuyên dạy người khác thành tựu năm phân pháp thân này; tự thân có khả năng 
giáo hóa, lại thường dạy người khác thực hành pháp này. 

[0711c03] Lành thay, lành thay! Thật đúng như lời Mục-liên đã nói. Vì sao 
như thế? Vì Ty-kheo Mục-liên có oai lực cao thâm, thần túc bậc nhất, tâm được 
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tu tại, tâm Һау ду muốn làm điều gi, dëu có khå năng thành tựu; hoặc biến hóa 
một thân thành vạn ức thân, hoặc thu nhiếp lại thành một thân, xuyên qua vách 
đá không chút cản trở, ân hiện tự tại như thuyên luót trên măt nuóc không hè 
chuóng ngąi, nhu chim bay trong không, chăng luu 1а1 dâu vét. Ví nhu ánh sáng 
cúa măt tròi, măt tráng, tóa sáng khăp noi, Tôn già có nàng luc hóa thân дёп cõi 
tròi Pham thiên. 


Lành thay! Thật đúng như lời Xá-lợi-phất đã nói. Vì sao như thế? Vì Tỳ- 
kheo Xá- lợi-phât có khả năng hàng phục tâm, chứ không phải tâm hàng phục 
Xá-lợi-phât. Khi thầy ấy muôn nhập chánh định, liên an trú chánh định không 
chút trở ngại. Ví như trưởng giả có y phục {дї dep, sử dụng tùy thích không hê 
ngăn ngại; Tỳ-kheo Xá-lợi-phất cũng như thé, có khả năng hàng phuc tám, chú 
không phải tâm hàng phục Xá-lợi- phất, nhập chánh định tùy ý, tất cả đều hiển 
hiện ngay trước mắt. 

Lành thay, lành thay: Các Ty-kheo! Các thầy đã trình bày theo từng cách 
khác biệt, nhưng bây giờ hãy lắng nghe Như Lai nói: VỊ Tỳ-kheo nào có được 
sự an lạc khi sông trong vườn Ngưu Sư Tử? Nếu Ty-kheo cư ngụ trong thôn 
xóm, đúng thời, vị ây дар y, ôm bát vào xóm làng khât thực. Khất thực xong, vị 
ây trở vê nơi cư ngụ, rửa tay, rửa mặt, ngôi kiết- -già bên góc cây, thân tâm ngay 
thắng, giữ niệm trước mặt. Tỳ-kheo ây nghĩ ràng: “Ta sẽ không rời bó nơi này, 
cho đến khi dứt sạch phiền não, thành tựu vô lậu.”? Вау giờ, Ty-kheo а ây được 
giải thoát khỏi tâm hữu lậu. Ту-Кһео với những đức tánh như vậy thì sẽ thích 
hợp đề sống trong vườn Ngưu Sư Tử. 

Tỳ-kheo thường siêng năng, không chút biếng nhác thì ở đâu cũng được tôn 
sùng, kính trọng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KKK 


4. SÁU DÚC CÚA BÓ THÍ” 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ nói về sự chú nguyện có sáu đức, các thầy hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 


? Vô lậu (279, апаѕауа): Dứt sạch phiên não, thanh tịnh giải thoát, không còn trở lại 3 cõi nữa. 
? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ðng. 13 (7.02. 0125.37.4. 0711c25). Tham chiếu: А. 6.37 - Ш. 336. 
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Báy giờ, các Ty-kheo lăng nghe lời Phật day. 

Thé Tôn bảo: 

- Những gi gọi là sáu đức? О đây, người thí chủ, người bó #125 thành tựu 
ba pháp. Thé nào gọi là người thí chủ, người bó thí thành tựu ba pháp? Đó là, 
người thí chủ, người bố thí thành tựu tín căn, thành tựu giới đức, thành tựu sự 
nghe. Đó gọi là người thí chủ, người bô thí thành tựu ba pháp. Vật phẩm bố thí 
cũng thành tựu ba pháp. Là ba pháp nào? Vật phẩm dùng dé bó thí thành tựu về 
màu sắc, thành tựu về mùi vị, thành tựu về hương thơm. Có ba pháp như vậy. 
Này [các] Tỳ-kheo! Có sáu đức này thì đạt được công đức lớn, tiếng tăm và đức 
độ vang xa, đạt được phước quả Niết-bàn.? 

Thé nên, này các Tỳ-kheo, nêu muốn thành tựu sáu đức này thì nên nhớ bó thí! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. NĂM PHÀN PHÁP THÂN” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng đông vô số. Khi ấy, có 
một Tỳ-kheo đang ngôi trong pháp hội, nghĩ răng: “Ước gì ta được Như Lai 
dạy bảo riêng pháp nào dó.” Biết tâm của Tỳ-kheo ây đang nghĩ gì, đức Phật 
liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo nghĩ răng: “Mong Như Lai đích thân giáo huân cho ta.” 
Tỳ-kheo ду giới hạnh phải thanh tịnh vẹn toàn, không chút câu nhiễm, thực 
hành chỉ và quán,” ưa thích chỗ nhàn văng. Nêu Tỳ-kheo ây có tâm muôn tìm 
câu y phục, thực phẩm, giường đệm, thuốc men thì cũng chỉ vì thành tựu giới 
đức, thường ở nơi vắng vẻ tự tu hành, tương ưng với chỉ và quán. 

Nếu Ty-kheo thường biết đủ, luôn suy niệm vỀ sự vẹn toàn giói йс, Ở nơi 
nhàn vắng tự tu hành, tương ưng với chỉ và quán. 


25 Nguyên tác: Thí chủ đàn-việt (J + 888). Xem chú thích 43, phám 32, tr. 489; 7ăng. 18 (T.02. 
0125.32.10. 0680с18). 

26 Nguyên tác: Cam lộ (H Ж), tên khác của bát tử, Niết-bàn. 

? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.37.5. 0712a09). Tham chiếu: А. 6.2 - Ш. 280. 


28 Nguyén tác: Chi quán (1 #9). Chi (ШЕ) còn gọi là xa-ma-tha (# E 1t, ‚ samatha). Quán (#1) còn gọi 
là tỳ-bà-xá-na (1 9р, vipassana). Đại Bát-niễt-bàn kinh, Sự Т Hồng Bó-tát phẩm ký) 36, 
mT HL Жин (7.12. 0375.22.4. 0792c08) định nghĩa: Xa-ma-tha (8 ВЕ) gọi là năng lực diệt trừ, vì 
có thê diệt trừ tật cả phiền não buộc ràng. Lại nữa, xa-ma-tha gọi là năng lực điêu phục, vì có thê điều 
phục các căn xâu ác, bắt thiện... Tỳ- -bà-xá-na (BEA BÉ) 801 1а ду | biết chân chánh, cũng gọi là Һау 
biết rõ ràng, năng lực thây biết, thấy biết khắp cả, thây biết tuân tự, thây từng tướng riêng, đó gọi là tuệ. 
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Nếu Tỳ-kheo muón bón bộ chúng, quốc vương, dân chúng và các loài có 
hình hài trông thấy và hiểu biết mình, vị åy phải có dày đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo muốn đạt được tứ thiền, không có tâm hối tiếc, cũng không 
thay đối, vị ду phải thành tựu giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo muốn đạt được bốn thân túc thì giới đức cũng phải dày đủ. 

Nếu Tỳ-kheo muốn thành tựu tám môn giải thoát không chướng ngại thì 
phải vẹn toàn giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo muốn chứng đắc thiên nhĩ, thông suốt hết tiếng cõi trời, loài 
người thì giới đức cũng phải dày đủ. 

Nếu Tỳ-kheo muốn biết tâm người khác đang nghĩ gì, các căn dày đủ hay 
thiếu sót, vị ду cũng phải thành tựu vẹn toàn giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo muốn biết rõ tâm ý chúng sanh: Tâm có tham dục, tâm không 
tham dục; tâm có sân hận, tâm không sân hận; tâm có ngu si, tâm không ngu 
51, đều biết rõ như thật. Tâm có ái, tâm không [có] 41; tâm có thọ, tâm không có 
thọ, đều biết rõ như thật. Tâm có tán loạn, tâm không tán loạn; tâm ganh ghét, 
tâm không ganh ghét; tâm nhỏ hẹp, tâm không nhỏ hẹp; tâm có giới hạn, tâm 
không giới hạn; tâm có cảm thọ, tâm không cảm thọ; tâm có chánh định, tâm 
không có chánh định; tâm có giải thoát, tâm không giải thoát, đều biết rõ như 
thật. Vị nào muốn được như thê thì phải vẹn toàn giới đức. 

[0712b06] Nếu Tỳ-kheo muốn được vô lượng thân túc, phân chia một thân 
thành vô số thân, rôi thu nhiếp lại thành một thân, ân hiện đều tự tại, hóa thân 
lên đến cõi Phạm thiên thì vị ấy cần phải đầy đủ giới đức. 

Nếu Tỳ-kheo muôn nhớ được mọi việc trong vô số kiếp đời trước: Hoặc 
một đời, hai đời, cho đến ngàn đời, trăm ngàn ức đời, kiếp thành, kiếp hoại, 
kiếp thành hoại, không thê tính Кё: “Ta từng chết ở đây sanh nơi kia, tên đó, họ 
đó; hoặc chết ở nơi kia, đến sanh nơi cõi này”, tự nhớ mọi việc trong vô số kiếp 
như thé thì phải nhớ nghĩ vẹn toàn giới đức, không nghĩ điều gì khác. 

Nêu có Tỳ-kheo muốn thành tựu thiên nhãn, quán sát rõ các hạng chúng 
sanh ở cõi lành, cõi ác; sắc lành, sắc ác; hoặc đẹp hoặc xấu; đều rõ biết như thật. 
Hoặc có chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khinh chê Hiên thánh, 
sau khi qua đời liên bị đọa vào địa ngục. Hoặc lại có chúng sanh thân làm điêu 
thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ thiện, chăng phi báng Hiên thánh, tâm ý ngay 
thăng, sau khi qua đời được sanh vào cõi lành, cõi trời. Vi nào muôn được như 
thé thì giới đức phải dày đủ. 

Lại nữa, nêu Tỳ-kheo với tâm mong muốn đoạn trừ phiền não, thành tựu 
tâm vô lậu giải thoát, trí tuệ giải thoát, biết rõ như thật rằng: “Sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
Vi ây cần phải vẹn toàn giới đức, chánh niệm tư duy không hè loạn tưởng, 
thường ở nơi nhàn vắng. 


37. РНАМ SÁU PHÁP QUY TRONG # 597 


Này các Ty-kheo! Cần phải ven toàn giới đức, không có các tạp niệm, đây 
đủ các oai nghi, lỗi nhỏ còn thường sợ, huống là lỗi lớn! Tỳ-kheo nào muôn 
luận đàm với Như Lai thì giới đức phải luôn trọn vẹn. Giới đức đã tròn đây thì 
nghe phải dày đủ, khi nghe đã dày đủ thì bó thí phải đây đủ, khi bô thí đã đầy 
đủ thì trí tuệ phải đây đủ, giải thoát tri kiến ау đều dày đủ. 


Ty-kheo nào đây đủ thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát và thân 
giải thoát tri kiến, liên được trời, rông, quỷ thân khi ћу biết đều cúng đường, 
cung kính, quý trọng, được hàng trời, người phụng thờ. 

Do vậy, này các Ту-Кһео! Nên biết, vẹn toàn năm phân pháp thân là ruộng 
phước của thê gian, không øì vượt hơn đây. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.? 


Жжжж 


6. PHÁP SÁM НОГ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân ròi ngôi 
sang một bên. Khi ду, Tôn già Xá-lợi-phất thua: 

— Con vừa an cư ở thành Xá-vệ xong, nay con muôn đi du hóa trong nhân gian! 

Thế Tôn bảo: 

— Nay thật đúng thời! 

Tôn giả Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật rôi lui 


ra. Tôn giả Xá-lợi-phất rời đi chưa bao lâu, có vị Tỳ-kheo với tâm chê trách đến 
bạch Thế Tôn răng: 


— Xá-lợi-phất tranh cãi với các Tỳ-kheo mà không sám hôi, nay lại hành hóa 
trong nhân gian. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thầy hãy mau truyền lời Ta, bảo Xá-lợi-phất đến đây! 

Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên và Tôn giả A-nan: 

— Các thây hãy mời hết ау Tỳ-kheo trong từng phòng đến đây. Vì sao như 
thế? Vì Xá-lợi-phất sẽ nhập chánh định, sẽ rỗng tiếng sư tử trước Như Lai. 


? Вап Hán, hết quyền 29. 
30 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.37.6. 0712с12). Tham chiếu: Siz tý hông kinh 
Bị T HLA% (7.01. 0026.24. 0452b22); А. 9.11 - IV. 373. 
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Vâng lời Phật dạy, các Ty-kheo đều vân tập đến trước Thế Tôn, cúi lay sát 
chân rôi ngôi sang một bên. 


Khi ấy, vâng lời Phật dạy, Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât, thưa: 

— Như Lai muốn gặp Tôn giả. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đến trước đức Thế Tôn, cúi lạy sát chân rôi ngồi sang 
một bên. 

Lúc ấy, đức Phật bảo Xá-lợi-phât: 

- Lúc thầy vừa rời khỏi đây, có một Tỳ-kheo xấu tánh đến chỗ Ta, thưa 


răng: “Tỳ-kheo Xá-lợi-phật tranh cãi với các Tỳ-kheo mà không chịu sám hỗi, 
lại du hóa trong nhân gian”, quả thật có việc đó không? 

[0713a02] Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Như Lai vốn dĩ biết điều này. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Ta đã biết rõ, nhưng đại chúng đang hoài nghi. Do vậy, thây phải tự mình 
giãi bày dé làm sáng tỏ việc này trước đại chúng. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Từ khi sanh ra đến nay tuôi đã gần tám mươi, con thường suy nghĩ: “Bản 
thân chưa từng sát sanh, cũng không nói dối, giả sử trong khi đùa giỡn cũng 
không nói dối, cũng chưa hè cãi vã với người này người kia. Hoặc giả có lúc 
tâm không chuyên nhất, mới có thé làm điều này.” Bạch Thé Tôn! Nay tâm con 
thanh tịnh, cớ sao lại tranh cãi với người có hạnh thanh tịnh? Cũng như mặt đất 
này, thu nhận hết thảy những vật trong sạch và cả vật dơ bân. Dù là phân tiêu 
nho иё đất đêu nhận hết, ngay cả máu mủ dom dài đất cũng chàng hè chôi bỏ. 
Tuy vậy, mặt đất này cũng chăng chê là xâu dơ, cũng chăng khen là tốt đẹp. Con 
cũng như vậy, bạch Thế Tôn! Tâm con không lay chuyên, cớ sao lại tranh cãi 
với người có hạnh thanh tịnh ròi bỏ đi du hóa? Những ai tâm không chuyên nhất 
mới hành xử như thê. Nay tâm con ngay thăng, lẽ nào lại tranh cãi với người có 
hạnh thanh tịnh rôi bỏ đi du hóa? Cũng như nước có công năng rửa sạch mọi vật 
{дї dep, cüng có thé rửa sạch những vật không tốt, nhưng nước kia cũng chăng 
nghĩ răng: “Та rửa sạch vật này, không rửa vật пау.” Con cũng như thé, không 
nghĩ sai khác. Sao con lại có thé tranh cãi với người có hạnh thanh tịnh rôi bỏ 
đi du hóa? Ví như bão lửa càn quét rừng thăm, không chọn tốt xấu, chắng chút 
suy tư. Con cũng như thé, sao lại có tâm tranh cãi với người có hạnh thanh tịnh 
được? Cũng như chỗi quét, không chọn sạch đơ, Шау đều quét sạch, không hề 
nghĩ ngợi. Giống như соп bò không có hai sừng, rất mực hiển lành, chăng hè 
hung б, dë dàng chăn dắt, đi đâu tùy ý, không chút trở ngại. Thật vậy, bạch đức 
Thế Tôn! Tâm con giông như thế, không bao giờ khởi ý niệm làm thương {бп 
ai, sao con lai có thé tranh cài vói người có hanh thanh tịnh ròi bó đi du hóa? 
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Cüng nhu thiếu nữ dòng dõi hạ tiện?! mặc áo cũ rách, đi xin ăn khắp nơi cũng 
chàng bị ai сат đoán. Con cũng như thế, bạch Thế Tôn! Con không bao giờ có 
ý niệm ấy, sao lại có thê tranh cãi rồi bỏ đi xa? Cũng như chảo mỡ rỉ chảy xung 
quanh, người có mắt thảy đều thấy rõ mọi chỗ ri ra. Con cũng như thế, bạch Thé 
Tôn! Trong chín lỗ thường rỉ chảy các thứ nho ué, sao соп CÓ thê tranh cãi với 
người có hạnh thanh tịnh? Ví như thiêu nữ xuân sắc đoan chánh, lại lây tử thi 
buộc удо cô mình ròi nhóm gớm nó. Bạch đức Thé Tôn! Cũng vậy, con nhờm 
gớm thân này chăng khác gì thiếu nữ kia, sao con lại có thê tranh cãi với người 
có hạnh thanh tịnh rôi bỏ đi xa? Điều này không đúng! Bạch đức Thế Tôn! Ngài 
đã biết rõ điều đó! Mong Tỳ-kheo kia cũng nên biết cho! Giả sử xảy ra việc này 
thì mong Tỳ-kheo ấy nhận sự sám hối của con. 

[0713b04] Bây giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

— Nay thầy phải đích thân sám hối. Vì sao như thế? Nếu thầy không sám 
hối, đầu thầy sẽ vỡ làm bảy mảnh. 

Khi ây, Tỳ-kheo kia khiếp đảm, toàn thân són gai ốc, liền từ chỗ ngòi đứng 
dậy đảnh lễ sát chân Như Lai rồi thưa: 

— Hôm nay, con biết mình đã xúc phạm Tôn giả Xá-lợi-phất, ngưỡng mong 
Thế Tôn cho con sám hối! 

Thé Tôn bảo: 

— Này Tỳ-kheo! Thầy hãy hướng về Xá-lợi-phất mà sám hồi, nêu không đâu 
thây sẽ vỡ làm bảy mảnh! 

Tỳ-kheo ấy liền hướng vë Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi lay sát chân rôi thưa: 

— Cúi mong Tôn giả cho con sám hôi, vì ngu si nên con không phân biệt 
được lẽ thật! 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thây hãy nhận lời sảm hối của Tỳ-kheo này đi, nên lây tay xoa đâu thây 
ây. Vì sao như thế? Nếu thây không nhận sự sám hối này thì đầu thây ây sẽ vỡ 
làm bảy mảnh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liền lẫy tay xoa đầu Tỳ-kheo kia, bảo răng: 

— Tôi nhận lời ват hỗi của thây. Bởi ngu si mê mờ, nhưng pháp Phật rất 
mực độ lượng, nên tủy thời mà sám hối. Lành thay! Nay cho phép һау sám hôi, 
về sau chớ tái phạm. 

Tôn giả lặp lại ba lần như thé. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo Кіа: 

— Thây đừng tái phạm! Vì sao như thê? Có sáu pháp đọa vào địa ngục, sáu 
pháp sanh lên cõi trời và sáu pháp đạt đến Niết-bàn. 


31 Chiên-đà-]a (2112 ZÆ, C апай!а) соп goi là Chién-dó-la (J8 28 ZÆ), là giai cáp hạ tiện, cùng dinh, không 
thuộc giai câp nào trong 4 giai câp của xã hội Ап Độ cô đại (outcaste or untouchable). 
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Những gi là sáu pháp doa vào địa ngục? Một là, muốn làm hại người khác. 
Hai là, rất vui mừng và phán khích với ý niệm “ta đã khởi tâm làm hại.” Ba là, 
với ý niệm khởi tâm làm hại â ây, lại nghĩ “ta sẽ dạy người kia làm hại kẻ khác.” 
Bốn là, đã làm hại người khác rôi, trong lòng vui mừng. Năm là, “ta sẽ được tra 
hỏi về điều tiếng chăng thơm này.” Sáu là, sự việc ây chưa xảy ra thì ôm lòng 
buôn lo. Đó gọi là sáu pháp khiến người doa vào đường ác. 

Những gì là sáu pháp đưa người đến cõi lành? Nghĩa là thân giới йау đủ, 
khâu giới đây đủ, ý giới đầy đủ, mạng căn thanh tịnh, không có tâm sát hại và 
chăng có tâm ganh ghét. Đó gọi là sáu pháp khiến người được sanh vào cõi lành. 

Thế nào là tu tập sáu pháp đạt đến Niết-bàn? Nghĩa là tư duy về sáu pháp. 
Là sáu pháp nào? Thân hành từ, không chút câu nhiễm. Miệng hành từ, không 
chút câu nhiễm. Ý hành từ, không chút câu nhiễm. Nếu có vật dụng, tài lợi 
đêu phân chia cho mọi người mà không tham tiếc. Giữ gìn giới сат không sai 
phạm, được người trí quý mên; giữ gìn trọn vẹn hết Шау giới сат. Phân biệt rõ 
ràng {дї cả các sự thấy biết: Các loại tà kiến, chánh kiến, sự giải thoát của bậc 
Hiền thánh, có khả năng chấm dứt nguồn gốc khó đau. Đó gọi là sáu phương 
pháp đạt đến Niết-bàn. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy nên tìm cầu phương tiện tu tập theo 
sảu pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

[0713c06] Bây giờ, Tỳ-kheo kia lại một lần nữa từ chỗ ngồi đứng аду, dành 
lễ sát chân Tôn giả Xá-lợi-phất và thưa: 

— Hôm nay, cho con xin sám hồi lần nữa! Con như kẻ ngu si mê muội, 
không phân biệt được đâu là lẽ thật. Cúi mong Tôn giả Xá-lợi-phât cho con sám 
hồi, con nguyện về sau sẽ không tái phạm. 


Tôn giả Xá-lợi-phât bảo: 


- Tôi nhận lời sám hôi của thầy! Pháp của Hiền thánh rất mực độ lượng, 
phải tự sửa đổi những lỗi lầm trong quá khứ, tu tập, hành thiện ở tương lai, chớ 
có tải phạm. 


Tỳ-kheo ây nghe Tôn giả Xá-lợi-phất dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


7. PHÁP TỎI THƯỢNG”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 1 (7.02. 0125.37.7. 0713c12). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.335. 0092c12). 


37. РНАМ SÁU РНАР QUY TRONG # 601 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta sẽ giảng về pháp Không, là pháp tối thượng bậc nhất, các thây hãy suy 
nghĩ thật kỹ! 

Сас Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Thé Tón day: 

— Vi sao gọi pháp Không là pháp tôi thuong bâc nhát? Nhu lúc mát tróng 
tháy thi liën tháy, сйпр khóng biét cái tháy đó từ đâu đến. Lúc cái thây diệt thì 
diệt hàn, cũng chăng biết cái thấy đó diệt về đâu, vì chỉ là pháp giả danh,” đo 
nhân duyên sanh. 

Thé nào là pháp giả danh, do nhân duyên sanh? Nghĩa là cái này có nên cái 
kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc,3 xúc 
duyên thọ,” thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên tử, tử duyên ưu, bị, khó, não, chàng thẻ tính Кё. Như thế, do nhân duyên 
tạo thành một khối khó đau này. 


Do cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Vô minh 
diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc 
điệt thì sáu nhập diệt, sáu nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt 
thì tử diệt, tử diệt thì ưu, bi, khó, não шау đều diệt, hết thảy pháp nhân duyên” 
đều diệt. Các pháp về tai, mỗi, lưỡi, thân và ý cũng lại như thé. Lúc khởi liên 
khởi lên, cũng không biết từ đâu đến; lúc diệt thì diệt đi, cũng chăng biết diệt về 
đâu, chỉ là pháp giả danh. Pháp giả danh chính là, cái này khởi thì cái kia khởi, 
cái này diệt thì cái kia diệt. 

Sáu nhập пау không có người tạo tác. Do danh sắc nên thành pháp sáu 
nhập. Sáu nhập cũng chăng có người tạo tác, do cha mẹ mà hoài thai, cũng là 
không, do nhân duyên та có. Do vậy nên gọi là giả danh. Điều cốt yếu là trước 
phải có sở duyên, sau đó mới khởi sanh tôn tại. Ví như dùi cây lây lửa, vì trước 
phải có các duyên, sau đó mới có lửa. Lửa không phải tử cây, cũng không thể 
lia cây mà có. Nếu có người chẻ cây tìm lửa thì không bao giờ có được, đều do 
nhân duyên nhóm họp rôi sau mới có lta.” Sáu căn” này khởi bệnh cũng lại 


33 Trừ giả hiệu pháp (ИБ 3#). Trừ (KR): Chỉ có. Già hiệu pháp (16:5): Pháp giả danh. Trừ giả hiệu 
pháp nghĩa là pháp giá danh, do nhân duyên hòa hợp tạo thành. Theo Phóng quang Bảt-nhã kinh ЖОЖ 
№ 2X (7.08. 0221.18. 0128c28): Phật bào Tu-bô-đề: “Tên gọi không thật có, do giả danh mà có tên, 
giả danh là ngũ âm, già danh là chúng sanh, giá danh là nam, giả danh là nữ.. ° ОА ФЕ: АЖ 
A,B 935 6, ЬН, BABA, AB, 53... 

34 Nguyên tác: Cánh lạc (Ë а), 

35 Nguyên tác: Thống (3%): Đau đớn. 

36 Nguyên tác: Giả hiệu chi pháp (Ë 3# Z ‡*). 

37 Ví dụ “ché cây tìm lửa” tương đương với ví dụ trong D. 23, Payasi Sutta (Kinh Tệ-túc). 

38 Nguyên tác: Lục tình (7:1). 
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nhu thế, do hội đủ nhân duyên, sau đó mới sanh bệnh. Khi sáu căn này khởi thì 
liền khởi, cũng không thây từ đâu đến. Khi diệt thì liền diệt, cũng chăng thây 


diệt về đâu, chỉ là pháp giả danh, bởi do cha mẹ gặp gỡ mà có. 
[0714a11] Вау giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ này: 


Trước tiên thọ bào thai, 
Rôi lại như khôi thịt, 
Trước có đầu, cô, gáy, 
Các chi, xương dàn đủ, 
Nếu lúc mẹ ăn uống, ў 


Tinh khí nuôi mạng sông, 


Hình thê đã vẹn toàn, 
Từ mẹ được sanh ra, 


Dân dân như váng sữa, 
Sau mới tượng hình hài. 
Dân sanh ngón chân, tay, 
Đến tóc, lông, móng, răng. 
Các loại thức ăn ngon, 
Nguôn gốc của thọ thai. 
Các căn không thiêu sót, 
Thọ thai khó như thê.” 


Ty-kheo nên biết, do nhân duyên nhóm họp mà có thân này. Lại nữa, Ту- 
kheo! Trong thân người có ba trăm sáu mươi đốt xương, chín vạn chín ngàn 
lỗ chân lông, có năm trăm mạch máu, có năm trăm sợi gân, tám vạn vi trùng. 
Tỳ-kheo nên biết! Thân sáu nhập có những tai họa như thế. Tỳ-kheo nên tư duy 
vë tai họa như thê. Ai tạo ra xương cốt này? Ai hợp thành gân mạch này? Ai tạo 


ra tám vạn vi trùng này? 


Вау giờ, Tỳ-kheo tư duy như thé rôi liền đạt hai quả vị, là A-na-hàm hoặc 


A-la-hán. Khi ấy, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Chư Phật xưa từng dạy, 
Ba trăm sáu mươi đôt, 


Gân, mạch máu môi loại, 


VỊ trùng, tám vạn loại, 
Quán sát thân như thê, 


Mau chứng đắc La-hán, 
Pháp này đêu văng lặng, 


Bậc trí tâm hoan hỷ, 


Xương trong thân thê này, 
Ta cũng nói như đây. 
Nhiều đến số năm trăm, 
Lông, chín vạn chín ngàn. 
Ty-kheo phải siêng năng, 
Thăng đến cõi Niết-bàn. 
Do tham thành kẻ si. 

Rõ gốc pháp Không này. 


Như vậy, này Tỳ-kheo! Đây gọi là pháp Không, là pháp tôi thượng bậc 
nhất, Ta đã giảng nói cho các thầy. Pháp tu hành mà Như Lai đã thuyết giảng, 
Như Lai đã khởi tâm từ bi thương xót, việc cân làm đã làm xong. Các Һау 
thuong ghi nhó, tu hành pháp пау, ó пої nhàn váng, ngôi thiền tư duy, chớ có 
biêng nhác. Hôm nay không tu tập, ngày sau hồi tiếc cũng vô ích. Đây là lời 
giáo huấn của Та. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


39 Tham chiếu: S. 10.1 - L. 206. 


37. РНАМ SÁU PHÁP QUY TRONG # 603 


8. PHAM CHÍ SANH LÂU (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
X4-vë. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Lâu“! đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi Ngài rồi ngồi 
sang một bên. 

Khi ду, Pham chí bach Thé Tón: 

— Thưa Cù-đàm! Hiện tại, dòng dõi Sát-đế-lợi muốn càu điều gi? Có hành 
nghiệp gì? Theo giáo nghĩa nào? Xem điều gì là mục đích? Dòng dõi Bà-la- 
môn! muốn cầu điều gì? Có hành nghiệp gì? Theo giáo nghĩa nào? Xem điều 
о] là mục đích? Hiện tại, quốc vương mong ước điều gì? Có hành nghiệp gì? 
Theo giáo nghĩa nào? Lấy điều gì làm mục đích? Hiện tại, giặc cướp muôn câu 
điều gì? Có hành nghiệp gì? Theo giáo nghĩa nào? Lây điều gì làm mục đích? 
Thiêu nữ mong ước điêu gì? Có hành nghiệp gi? Nghe giáo lý nào? Lây điêu 
øì làm mục đích? 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Phạm chí: 

— Dòng dõi Sát-đề-lợi ưa thích chiến đấu, tranh luận, có rất nhiều kỹ thuật, 
ưa thích làm việc, khi đã làm thì làm đên cùng, không bao giờ bỏ dó. 

Phạm chí hỏi: 

— Phạm chí muôn cầu điều gi? 

Thé Tôn bảo: 

„= Рһат chí ưa thích chú thuật, phải tạo dựng gia nghiệp, ưa thích nơi nhàn 
văng, mong câu pháp Phạm thiên. 

Phạm chí lại hỏi: 

- Quốc vương câu việc gì? 

Thé Tôn bảo: 

— Phạm chí nên biết! Quốc vương luôn muốn sở hữu quyên cai tri bờ cõi, 
thường đê tâm vào binh đao, tham đăm tài sản, châu báu. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Trộm cướp muốn được điều gi? 

Thé Tón bào: 

— Kẻ trộm thì luôn có ý trộm cướp, tâm luôn gian tà, mong muốn cả nhân 
loại không biêt việc mình đã làm. 


40 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.37.8. 0714b13). Tham chiếu: На duc kinh J #K 
“Ж (7.01. 0026.149. 0660c01); А. 6.52 - Ш. 362. 


“! Sanh Lâu (2E, Janussoni). 
42 Sát-lợi (121): Giai cấp vua chúa, giai сар thứ 2 trong 4 giai cáp Ап Độ. 
 Bà-la-môn (2 Æ FJ, Brahmana): Giai сар cao nhất trong 4 giai сар của Ап Độ xưa. 
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[0714с01] Pham chí lại hỏi: 

— Người nữ mong muốn điều gì? 

Thé Tôn bảo: 

— Người nữ luôn аё ý người nam, tham đắm tài sản, châu báu, tâm luôn 
vương vân chuyện nam nữ, lòng ưa phóng khoáng, tự do. 

Вау giờ, Phạm chí bạch Thé Tôn: 

— Thật là ky diệu! Thật là hiếm có! Thế Tôn biết ró báy nhiêu sự việc, nhu 
thật không hư dôi. Như vậy, còn Tỳ-kheo mong muốn điều gì? 

Thế Tôn bảo: 


— GIới đức đây đủ, tâm an trú nơi đạo pháp, chú tâm vào bốn Thánh đề, 
muốn đạt đến Niết-bàn. Đó là điều mong câu của Tỳ-kheo. 
Phạm chí Sanh Lâu bạch Thé Tôn: 

_— Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Hạnh nguyện của Ту-Кһео không thé thay đối. 
Điêu này thật như thê. Thưa Cù-đàm! Niêt-bàn thật là đáng thích. Những điêu 
Như Lai dạy quả là sâu xa. Ví như người mù được nhìn thây, người điệc được 
nghe tiêng, nơi tôi tám thây được ánh sáng. Những điêu Như Lai đã nói hôm 
nay cũng như thê, không hê sai khác. Nay con bận việc nước nên phải trở vê. 

Thé Tôn bảo: 
- Ông cứ tùy ý! 
__ Khi ду, Phạm chí Sanh Lậu liền từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng 
rôi lui ra. 
Bây gió, Pham chí Sanh Lâu nghe Phát day xong, hoan hý phung hành. 


Жжжж 


9. РНАМ CHÍ SANH LẬU (2)“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау gió, Pham chí Sanh Lâu đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân ròi ngôi sang 
một bên. 

Khi ду, Phạm chí bạch Thế Tôn: 


— Trong chúng đây, liệu có Тӯ-Кһео nào tu hành Phạm hạnh không chút 
thiêu sót, tu hành Phạm hạnh luôn thanh tịnh? 


44 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.37.9. 0714c15). Tham chiếu: Methunā Sutta 
(А. 7.50 - ТУ. 54). 


37. РНАМ SÁU PHÁP QUY TRONG # 605 


Dúc ТҺё Tón bào: 

— Nếu có người giữ gìn giới luật trọn vẹn, không тау may sai phạm thi 
được gọi là tu hành Pham hanh thanh tịnh. Lại nữa, Pham chí! Những ai có mặt 
thây sắc mà không khởi tưởng dính mắc, không khởi tưởng phân biệt, diệt trừ 
tưởng xâu ác, xa lia pháp bát thiện, được nhãn căn trọn vẹn, người như thé được 
gọi là tu hành Phạm hạnh thanh tịnh. Nếu tai nghe tiéng, mỗi ngửi тїп, lưỡi 
ném vị, thân xúc chạm, ý biết pháp đều không có tưởng phân biệt, không khởi 
tưởng nhớ nghĩ, tu hành Phạm hạnh thanh tịnh, ý căn được trọn vẹn, người tu 
hành Phạm hạnh như thé không có thiểu sót. 

Phạm chí lại bạch Phật: 

— Những người nào không tu hành Phạm hạnh? Không vẹn toàn hạnh 
thanh tịnh? 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Nếu người ưa thích tụ tập thì gọi là chăng phải Phạm hạnh. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Những at được xem là thiểu sót, tu hành không trọn vẹn? 

Thé Tôn bảo: 

- Những ai tiếp xúc với người nữ, hoặc đụng chạm tay chân, ấp ú trong lòng 
không nguôi. Những người như thế, này Phạm chí, gọi là người tu hành không 
trọn vẹn, bị dâm dục gây khô não, liên hệ với dâm dục, sân hận và ngu SI. 

[0715a02] Lại nữa, này Phạm chí! Hoặc có người bón сої, lân la qua lại với 
người nữ, người như thé, này Pham chí, là nguòi tu hành không tron ven, bi 
dâm duc, sân hận và ngu si gây khó não, nën Pham hanh chăng thé dày đủ dé 
tu hành hanh thanh tinh. 

Lại nữa, này Pham chí! Những at nhìn ngăm người nữ một cách đăm đuôi 
băng đôi mắt nhiễm ô, liền khởi tâm dâm dục, sân hận và ngu si, sanh khởi các 
vọng niệm, tán loạn. Những người như thé, này Pham chí, gọi là Pham hanh 
không thanh tinh, không thê tu hành hanh thanh tinh. 

Lại nữa, này Pham chí! Hoặc có người thoáng nghe văng văng, hoặc nghe 
tiếng khóc, hoặc nghe tiếng cười, liền khởi tâm dâm dục, sân hận, ngu s1, khởi 
các vọng niệm, tán loạn. Những người như thé, này Pham chí, gọi là không 
thanh tinh tu hành Pham hanh, liên hê vói dâm дис, sân hân và ngu si thì Pham 
hanh không thé tron ven. 

Lại nữa, này Pham chí! Nếu có người рар qua một cô gái, sau đó lại khởi 
lòng tơ tưởng, nhớ lại khuôn mặt của cô gái ấy. Lúc ở nơi văng vẻ, khởi tâm 
dâm dục, sân hận, ngu si, liên hệ với hạnh xấu. Này Phạm chí! Người như thê 
chăng thê tu hành Phạm hạnh. 
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Khi ấy, Pham chí Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 

- Thật là kỳ diệu! Thật là hiếm có! Sa-môn Cù-đàm biết rõ về Phạm hạnh 
và cũng biết điều gì chăng phải Phạm hạnh, biết Phạm hạnh bị thiểu sót, cũng 
biết Phạm hạnh trọn vẹn. Vì sao như thế? Con cũng đang nghĩ như уду: “Nếu 
những ai xúc chạm tay chân với nữ giới, khởi các loạn tưởng, con liền suy 
nghĩ: “Hạnh của người này chăng thanh tịnh, liên hệ với dâm dục, sân hận và 
ngu 51?” Cảm thọ vui sướng nhất của họ là người nữ. Điêu thỏa mãn nhất của 
họ là khi hai người nhìn nhau. Người nữ hoặc nói, hoặc cười, hoặc năm chéo 
áo người nam, hoặc cùng nhau nói chuyện rôi năm lấy chéo áo người nam. 
Khi ấy, con liền nghĩ: “Cả thảy sáu hạng người vừa nêu đều làm hạnh không 
thanh tịnh.” 

Hôm nay, Như Lai đã dạy pháp thật sâu xa. Ví như người mù được mắt 
sáng, người mê tìm thây đường, người ngu nghe được đạo, người có mắt được 
thấy sắc. Như Lai thuyết pháp cũng như thế. Nay con xin quy y Phật, quy y 
Pháp và quy y Tăng. Từ nay về sau con không sát sanh nữa, cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm ưu-bà-tắc. 

Bây giờ, Phạm chí nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


10. NI-KIÊN TÚ TÁT-GIÁ*“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng năm trăm vị đại Ту-Кћео ngụ tại khu rừng ngoại 
thành Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ, Tôn giả Mã Sư” đến giò đăp y, ôm bát vào thành khåt thuc. Khi ây, 
trông Шау Tôn giả Mã Su từ xa đi đên, Ni-kiên tử Tát-giá} liên hỏi: 

— Thây của ông giảng thuyết những nghĩa lý gì? Giáo huấn những gì? Dạy 
bảo hàng đệ tử băng pháp gì? 

[0715b04] Tôn giả Mã Sư đáp: 

- Này Phạm-chí! Săc là vô thường. Có vô thường tức là khổ. Khô tức là vô 
ngã. Vô ngã tức là không. Pháp không nghĩa là cái này không phải của tôi,” 


45 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.37.10. 0715a28). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.110. 0035a17); М. 35, Cūlasaccaka Sutta (Tiêu kinh Saccaka). 

є Ма Sư (6 BB, Assajï) còn được dịch là Mã Thắng (5 Ж). 

47 Tát-giá Ni-kiên tử (Bê Ë JE f£ 7, Niganthaputta Saccaka). 

*# Bi bât ngã hữu (XS 3 A, netam тата). Ві (í) y sisa hop này duoc hiéu nhu mót chi thi 
đại từ nói chung. Câu trúc tương tự gôm có: #&—UJ3E3& 48 trong Phán biệt lục giới kinh 23 BIIK 9. 
(7.01. 0026.162. 0690c17); A-lê-tra kinh Pi R IEZ (7.01. 0026.200. 0764c17); RIERA trong kinh 
sô 1, phâm 31, tr. 437 trong tập này; Tăng. dt (7.02. 0125.31.1. 0665с23); kinh só 10, pham 35, tr. 
560; е #8 (T.02. 0125.35.10. 0702122); kinh só 10, phẩm 37, tr. 606; Tăng. ‡Š (7.02. 0125.37.10. 
0715b08). 
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tôi không thuộc về cái пау.“ Đó là điêu người trí đã học. Thọ,°9 tưởng, hành, 
thức đều vô thường. Năm thủ uẫn này là vô thường. Vô thường tức là khó. Khổ 
tức là vô ngã. Vô ngã tức là không. Không nghĩa là cái này không phải của tôi, 
tôi không thuộc vê cái này. Thây của ta dạy bảo những nghĩa lý như thé, giảng 
thuyết cho các đệ tử nghĩa lý như thế. Dó là những điều ông muốn biết. 

Khi ây, Ni-kiền tử dùng hai tay bịt tai lại, thốt lên: 

- Thôi, thôi, Mã Sư! Tôi không thích nghe những lời này. Nếu Sa-môn 
Cù-đàm có dạy như vậy, tôi thật lòng chăng muốn nghe. Vì sao như thế? Theo 
nghĩa của tôi thì sắc là thường còn, nghĩa của Sa-môn ấy là vô thường. Hôm 
nào đó, tôi sẽ gặp Sa-môn Cù-đàm đề cùng biện luận, sẽ trừ sạch tâm điên đảo 
của Sa-môn Củ-đàm. 

Bấy giờ, trong thành Tỳ-xá-ly có năm trăm đồng tử tụ tập một chỗ cùng 
nhau bàn luận. Ni-kiền tử đến chỗ năm trăm đồng tử, bảo rằng: 

— Các người hãy cùng ta đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như thế? Ta muốn 
tranh luận cùng Sa-môn kia, khiến ông ây thây được đạo chân chánh. Sa-môn 
nói sắc là vô thường, nhưng theo nghĩa của ta, sắc là thường. Ví như lực sĩ tay 
năm lây con dê lông dài, rôi dẫn đi khắp nơi tùy ý, không gì trở ngại. Ta cũng 
như thê, nêu cùng tranh luận nghĩa lý với Sa-môn kia, tùy thời cơ buông hay bắt 
đôi với ta không chút trở ngại. Ví như con уо1 mạnh mẽ, hung tợn có sáu ngà, 
vui đùa ở trong núi sâu, không hề chướng ngại. Ta cũng như thé, cùng tranh 
luận với Sa-môn ấy không chút khó khăn. Ví như hai người đàn ông lực lưỡng 
bắt giữ một kẻ yếu ớt, đặt nướng trên lửa, tùy ý xoay trở không gì trở ngại. Ta 
cùng ông ây tranh luận nghĩa lý cũng không chút khó khăn. Trong lý luận của 
ta, voi còn có thê bị hại huông chi là người. Ta có khả năng khiến voi chạy bón 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, đỗi với người thì ăn thua gì? Ngay cả những vật 
vô tình như kẻo cột trong giảng đường này, ta còn có thé khiến cho di chuyên, 
huống hó hai người cùng tranh luận, dễ gì thắng được ta? Ta sẽ khiến ông ây 
trào máu miệng mà chết. 

[0715c02] Trong số đó, có một đông tử nói: 

— Ni-kiền tử không có khả năng tranh luận với Sa-môn, chỉ е Sa-môn Cù- 
đàm sẽ biện luận lại Ni-kiên tử mà thôi. 

Hoặc đông tử khác lại nói: 

— Sa-môn không thể biện luận với Ni-kièn tử, chỉ Ni-kiền tử mới có đủ khả 
năng biện luận cùng Sa-môn. 

Khi ấy, Ni-kiền tử liền nghĩ răng: “Giả sử những luận thuyết của Sa-môn 


Cù-đàm đã nói, đúng như lời Tỳ-kheo Mã Sư thi đủ cho ta đối đáp. Nêu có 
những luận nghĩa khác, cứ nghe xong sẽ biết cách.” 


4 Ngã phi bí hữu (3š 3E‡# 8 , nesohamasmiì). 
50 Nguyên tác: Thông (JŘ). 
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_ Thé ròi, Ni-kièn tử liền dån năm trăm dóng tử tuân tự trước sau, cùng đến 
chó Thê Tôn, chào hỏi xong rôi ngôi sang một bên. 

Khi ấy, Ni-kiền tử hỏi đức Thé Tôn: 

— Này Cù-đàm! Giáo lý của ông là gì? Ông dạy giáo lý gì cho các đệ tử? 

Đức Phật bảo Ni-kiên tử: 

— Ta đã giảng nói: Sắc là vô thường. Có vô thường tức có khó. Có khô tức 
vô ngã. Vô ngã tức là không. Không nghĩa là cái này không phải của tôi, tôi 
không thuộc về cái này. Năm thủ uân thọ, tưởng, hành và thức thảy đều vô 
thường. Vô thường tức là khô. Khô tức là vô ngã. Vô ngã tức là không. Không 
nghĩa là cái này không phải sở hữu của ta, ta không phải sở hữu của cái này. 
Giáo lý Ta đã giảng nói, nghĩa lý như thê. 

Ni-kiền tử đáp: 

‚ — lôi không thích nghe nghĩa lý пау. Vì sao như thế? Vì theo nghĩa tôi hiểu, 
sắc là thường. 

Thé Tôn bảo: 

— Ông hãy giữ tâm ý chuyên nhất, tư duy về diệu lý thật kỹ rồi hãy nói. 

Ni-kiền tử đáp: 

— Tôi cho ràng sắc là thường. Năm trăm đồng tử này cũng hiểu như thé. 

Thế Tôn lặp lại: 

— Ông bảo ràng sắc là thường. Năm trăm đông tử này cũng hiểu như vậy? 

Rồi Thé Tôn nói tiếp: 

— Hôm nay, chỉ một mình ông đến tranh biện, cớ sao lại dẫn theo năm trăm 
người kia? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Tôi cho ràng sắc là thường. Sa-môn muốn biện luận thế nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Ta nói: Sắc là vô thường. Sắc cũng là vô ngã. Do giả hợp nên có sắc này, 
nó không thật có, không chắc chắn, ví như năm tuyết, là pháp hủy diệt, là pháp 
biến đối. Lúc пау, ông cho răng sắc là thường. Ta hỏi lại ông, hãy trả lời tùy ý. 
Thé nào, này Ni-kiền tử! Chuyên Luân Thánh vương được tự tại nơi cõi nước 
của mình không? Đại vương ây có quyên thả người không đáng được thả, bắt 
trói người không đáng bị bắt, có được như thê không? 

[0716a02] Ni-kiên tử đáp: 

— Thánh vương này có năng lực tự tại như thé, có thê giết người không đáng 
giết, có thể trói người chăng đáng trói. 
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Thé Tón bào: 

— Thé nào, Ni-kién tử! Chuyên Luân Thánh vương có bị già không? Tóc sẽ 
bạc, mặt nhăn, áo quân dơ bân hay không? 

Khi ây, Ni-kiền tử im lặng không trả lời. Thế Tôn hỏi lại hai, ba lần. Ông 
ta cũng hai, ba phen im lặng chăng đáp. Khi ấy, Lực sĩ Kim Cang Mật Tích tay 
сат chày kim cang ở trên hư không, bảo: 

— Nếu ông không trả lời câu hỏi này thì ta sẽ đập đầu ông vỡ thành bảy 
mảnh ngay trước Như Lai. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Ni-kièn tử: 

— Ông hãy nhìn lên không trung xeml 

Lúc ấy, Ni-kiền tử ngước nhìn lên hư không, thây Lực sĩ Kim Cang Mật 
Tích, lại nghe giữa hư không có tiếng nói: “Nếu ông không trả lời câu hỏi của 
Như Lai, ta sẽ đập vỡ đầu ông thành bảy mảnh.” Nghe thấy ròi, Ni-kiền tử vô 
cùng kinh hãi, toàn thân són gai óc liền bạch Thé Tôn: 

— Сш mong Củ-đàm hãy cứu giúp cho! Ngài hãy hỏi lại, tôi sẽ trả lời. 

Thé Tôn bảo: 

— Thé nào, Ni-kiền tử! Chuyên Luân Thánh vương có bị già không? Có bị 
tóc bạc, răng rụng, da chùng, mặt nhăn hay không? 

Ni-kiển tử đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm! Tuy Ngài nói như vậy nhưng theo nghĩa lý của tôi, sắc 
là thường còn. 

Thế Tôn bảo: 

= Ong hãy suy nghĩ thật kỹ rôi sau hãy trả lời. Nghĩa lý ông nói trước và sau 
chăng hê ăn nhập với nhau. Ta chỉ hỏi ông, Chuyên Luân Thánh vương có bị già 
không? Có bị tóc bạc, răng rụng, da chùng, mặt nhăn hay không? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Chuyên Luân Thánh vương sẽ bị già. 

Thê Tôn bảo: 

— Chuyên Luân Thánh Vương luôn được tự tại ở сб nước của mình, nhưng 
tại sao không thể đây. lùi được già, đây lùi được bệnh, đây lùi được chết? Hay 
cho răng ta không thể già, bệnh, chết; ta là thường hăng? Muốn cho thường 
hăng, nghĩa này đúng không? 

Ni- kiên tử im lặng không đáp, buôn Tâu, lo lăng, lặng thinh không hé nửa 
lời. вау giờ, toàn thân Ni-kiền tử vã mó hôi, thâm ướt y phục, ướt sũng chỗ 
ngôi, thâm ướt mặt đất. 

Thể Tôn bảo: 

— Ni-kién tu! Ong ở trong đại chúng rỗng lên tiếng sư tử: “Này các đông tử! 
Hãy cùng ta đên chỗ Cù-đàm đê cùng tranh luận, ta sẽ hàng phục ông ta như 
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bắt dê lông dài, dắt đi khắp nơi tùy y, không hè trở ngại. Cũng như voi lớn vào 
vùng nước sâu, di lại tùy ý, không hë lo sợ. Như hai người đàn ông lực lưỡng 
bắt một người yêu ớt đem nướng trên lửa, xoay trở tùy thích.” Ông cũng đã nói: 
“Khả năng tranh luận của ta có thé đánh bại voi chúa. Nếu ta cùng tranh luận 
với những vật vô tỉnh như cột kèo, cây có, ta có thé khiến chúng cúi đầu khuất 
phục, cũng có thể khiến chúng toát mô hôi nách.” 


[0716b04] Bây giờ, Thế Tôn vén ba y lên, chỉ cho Ni-kiên tử: 

_— Hãy nhìn xem! Như Lai chăng có tÍ mô hôi nào. Còn ông thì ngược lại, 
mô hôi ướt sũng, thậm chí thâm xuông айі. 

Ni-kiên tử lăng lặng, chăng nói năng gì. Bấy giờ, trong chúng đó có đông 
tử tên Đâu-ma."! Đông tử ây liên bạch Thê Tôn: 

— Con có một ví dụ tương đương” với việc đang diễn ra và muốn được 
trinh bày! 

Thế Tôn bảo: 

— Ông hãy nói хеп! 

Đồng tử Đầu-ma bạch Phật: 

— Ví như cách làng xóm không xa, có ao tắm tốt đẹp, nhưng ao tăm ây có 
trùng nhiều chân. Dân chúng trong thôn, già, trẻ, trai, gái đều đến ao tắm vớt 
trùng lên, thay nhau lây gạch, đá đập nát chân của nó. Trùng muốn trở lại hồ 
nước thi cũng không bao giờ được. Ni- kiên tử này cũng như thế, ban đầu hung 
hăng muôn tranh luận cùng Như Lai với tâm xâu ác, bảo thủ, ngạo mạn. Như 
Lai đã diệt hêt không sót máy may nào. Ni-kiên tử này không bao giờ dám đên 
tranh luận với Như Lai thêm một lân nào nữa. 

Вау giờ, Ni-kiên tử bảo đồng tử Đầu-ma rằng: 

— Ngươi thật ngu si, không phân biệt được đúng sai, ta không tranh luận với 
ngươi, ta chỉ tranh luận với Sa-môn Củù-đàm mà thôi. 

Thé rôi, Ni-kiền tử bạch Phật: 

— Tôi chỉ hỏi vë nghĩa lý, xin Ngài lặp lại cho! 

Thế Tôn bảo: 

— Thê nào, này Ni-kiên tử! Chuyển Luân Thánh vương muốn già, bệnh, chết 
không đến với mình có được chăng? Vị Thánh Đại vương kia thật sự có được 
toại nguyện không? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Thật sự không được toại nguyện. 

— Muôn cho có sắc này, muốn cho không có sắc này, có được chăng? 


5! Dàu-ma (9, Dummukha). 


5 Kham nhậm (Е). Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điển (ЖЛЕ ЗЕ ЖЕЛЕДЕ ЙС), “kham nhậm” có 
nghĩa tương đương: Tu chứng Niết-bàn, không gi sánh băng ( E 48.78 #, & ЕГ fT). 
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Ni-kién tử đáp: 

— Không thé được, thưa Cù-đàm! 

Thế Tôn bảo: 

— Thé nào, Ni-kiền tử! Sắc là thường hay vô thường? 

— Sắc là vô thường. 

— Nêu là vô thường, chính là pháp biến đổi. Ông có thấy cái này là của ta, 
ta là sở hữu của cái này chăng? 

- Không phải thé, thưa Cù-đàm! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường. 

— Đã là vô thường, tức là pháp biến đối. Ông thây pháp đó là thật có chăng? 

— Thưa không! 

— Năm thủ uân này là thường hay vô thường? 

— Là vô thường. 

— Đã là vô thường, tức là pháp biến đối. Ông có thấy pháp đó là thật có chăng? 

— Thưa không! 

- Thế nào, này Ni-kiền tử! Ông đã cho là thường, như vậy không trái với 
nghĩa lý này sao? 

[0716c05] Khi ду, Ni-kiën tử bạch Phật: 

— Con thật là mê muội, không phân biệt được pháp chân thật nên mới khởi 
tâm muốn tranh luận với Củ-đảm, cho răng sắc là thường. Ví như loài mãnh 
thú sư tử, xa thây người đến bỗng sợ hãi hay sao? Không bao giờ có việc ду! 
Hôm nay, Như Lai cũng như thế, không chút тау may sợ hãi. Nay con cuông 
dại, mê mờ, không rõ nghĩa ly sâu xa, mới dám xúc phạm, phiên nhiễu đến 
Ngài. Những điều Sa-môn Сй- đàm dạy quả là sâu xa, ví như người mù được 
mắt sảng, người điếc được nghe tiếng, người mê được thây đường, người không 
có mắt được thấy sắc. Sa-môn Cù-đàm cũng như thê. Ngài dùng vô số phương 
tiện để thuyết pháp cho con. Nay con xin quy у Sa-môn Cù-đàm, quy y Pháp 
và quy у chúng Tỳ-kheo. Từ nay về sau, con xin trọn đời làm ưu-bà-tăc, không 
sát sanh nữa. Сш mong Cù-đàm và chúng Ty-kheo nhận lời thỉnh của con. Con 
muôn cúng dường cơm trưa дёп Phật và T-kheo-tăng. 

Bấy giờ, Thế Tôn yên lặng nhận lời. Thây đức Thé Tôn đã nhận lời thỉnh, 
Ni- kiên tir liên từ chỗ ngôi đứng dậy nhiễu quanh Phật ba vòng, cúi lạy sát chân 
rôi đi. Lúc ấy, ông ta đến chỗ của các đồng tử ở thành Tỳ-xá-ly. Đến nơi, ông 
bảo các đồng tử răng: 

— Các ngươi định cung cấp cho ta những vật dụng gi thì nên cung cấp ngay 
bây giờ, chớ đê chậm trê. Ta đã thỉnh Ѕа-тӧп Cù-đàm và chúng Ty-kheo thọ 
thực vào ngày mai. 
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Khi ду, các đồng tử cùng nhau săm sửa đủ các loại thực phẩm đem đến cho 
ông ta. Ngay đêm hôm đó, Ni-kiên tử bày biện đủ loại thực phẩm hảo hạng, trải 
tọa cụ tốt đẹp, rôi đến bạch Phật: 

— Bây giờ là đúng thời, cúi mong Ngài chiếu có! 

Đến giờ, Thế Tôn đắp у, ôm bát cùng chúng Ty-kheo đi vào thành Tỳ-xá-Ìy, 
đến nhà Ni-kiền tử. Đến nơi, Ngài liền an tọa. Chúng Ту-Кһео cũng ngôi theo 
thứ lớp. Thấy Phật và chúng Tỳ-kheo đã ngồi yên, Ni-kièn tử liền tự tay dâng 
thực phẩm. Khi thây Phật và chúng Tỳ-kheo dùng bữa xong và đã rửa tay, ông 
liền lây một ghế nhỏ đến ngồi trước Như Lai, muốn được nghe pháp. 

Вау giò, Thé Tôn tuàn tu thuyét giáng giáo pháp vi diệu cho ông ta. Ngài 
giảng vë bó thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là nho ué, dâm dục là hạnh không 
trong sạch, giải thoát là an уш. 

Lúc ấy, thấy Ni-kiền tử tâm у đã khai mở, Thế Tôn liền thuyết giảng tường 
tận cho ông ta về khô, tập, diệt và đạo, theo pháp của chư Phật, Thê Tôn 
thường thuyết. 

Khi đó, ngay tại chỗ ngòi của mình, Ni-kiền tử liên dứt sạch các trần câu, 
được Pháp nhãn thanh tịnh. 

[0717a05] Thế Tôn liền nói kệ пау: 


Cúng té, lửa trên hết, Kinh thư, tụng đứng đâu, 
Loài người, vua quý nhất, Biến là nguôn muôn sông. 
Giŭa ánh sáng trắng, sao, Mặt trời rực rỡ nhất, 

Trên dưới và bón phương, Khàp hết thảy vạn vật. 

Cõi trời cùng loài người, Phật, bậc tôn quý nhất, 

Ai muỗn cầu phước đức, Phụng Phật là tôi thượng.“ 


Bây giờ, đức Thé Tôn nói kệ xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi ra. Lúc đó, 
năm trăm đệ tử của Ni-kiền tử nghe thầy mình được Phật giáo hóa, liền bảo 
nhau răng: 

— Sao đại sư của chúng ta lại tôn thờ Cù-đàm làm thây? 

Rôi họ cùng nhau ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đứng chờ ở giữa đường. Lúc ấy, 
Ni-kiên tử đi đến chỗ Phật nghe pháp. Thế Tôn liền thuyết pháp cho Ni-kièn tử, 
sách tân khiến cho ông hoan hy. Nghe pháp xong, Ni-kiền tử liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, dành lễ sát chân Phật ròi lui ra. 

Thây Һау của mình đến từ xa, đệ tử của Ni-kiền tử liền bảo nhau: 

— Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đang trên đường đi đến! Chúng ta hãy dùng 
đá, ngói ném chết ông ta. 


3 Bài kệ này có nội dung tương đương ở Kinh thừa sự Như Lai, số 5, phám 34, tr. 535 trong tập này; 
Tăng. lạ (7.02. 0125.34.5. 0694с13). 


5 Tam Phật vi tối thượng (1 52 Е). Tam Phật (1%, Sambuddha): Bậc Chánh Giác. 
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Nghe Ni- kin tử bị đệ tử giết, các đồng tử liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát 
chân rôi ngôi xuỗng một bên. Các đồng tử bạch Thế Tôn: 

— Ni-kiên tử đã được Như Lai giáo hóa, bây giờ bị đệ tử giết chết rồi. Nay 
đã qua đời, vậy ông ду sanh về chốn nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Ông ấy là người có phước đức, dày đủ pháp bốn Thánh dé, đã diệt ba kiết 
sử, thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn, chắc chăn đã đứt sạch nguôn góc khó dau. 
Hôm nay qua đời, ông ấy duoc sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Khi được điện 
kiến Phật Di-lặc rồi, ông ấy dứt sạch nguồn gốc khó đau. Nghĩa này như vậy, 
nên ghi nhớ mà tu hành. 

Bấy giờ, các đồng tử bạch Thế Tôn: 

— Thật là kỳ lạ! Thật là vi điệu! Ni-kiên tử này đến chỗ Thế Tôn đòi tranh 
luận, rồi bị chính sự tranh luận của mình trói buộc và nhận sự giáo hóa của Như 
Lai. Hễ người nào gặp được Như Lai thì không bao giờ uống phí. Ví như có 
người vào biển lây châu báu thì chắc chăn sẽ lây được, không bao giờ về tay 
không. Điều này cũng như thé, nếu chúng sanh nào đến chó Thê Tôn thì sẽ được 
pháp bảo, chăng bao giờ về tay không. 

[0717b04] Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho các đồng tử, khiến họ 
hoan hỷ. 

Các đồng tử nghe Phật thuyết pháp xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu 
quanh Phật ba vòng, cúi lay sát chân rôi lui ra. 

Вау giờ, các đồng tử nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.” 


55 Bản Hán, hết quyên 30. 


38. РНАМ SỨC МАКН! 


1. SÁU SỨC MANH? 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu sức mạnh hiện hữu trong đời. Là sáu loại nào? Một là, trẻ con lây 
tiếng khóc làm sức mạnh, muỗn đòi hỏi điều gi, trước tiên phải khóc la. Hai là, 
phụ nữ lây sân hận làm sức mạnh, sân hận nói lên trước, kế đó mới phát ngôn. 
Ba là, Sa-môn và Bả-la-môn lây nhẫn nhục làm sức mạnh, thường nghĩ vê kẻ 
dưới, khiêm hạ với người, ròi sau mới nói về mình. Bốn là, quôc vương lây kiêu 
ngạo làm sức mạnh, lây hào quý và thé lực của mình để thé hiện bản thân. Năm 
là, bậc A-la-hán lây sự tinh chuyên làm sức mạnh đề khăng định mình. Sáu là, 
chư Phật, Thé Tôn thành tựu đại từ bi, lẫy đại từ bi làm sức mạnh để giáo hóa 
rộng rãi, làm lợi ích cho chúng sanh. Do đó, này các Ту-Кһео! Có sáu sức mạnh 
hiện hữu trong đời như thê. Thé nên, này các Tỳ-kheo! Phải nhớ tu hành theo 
hạnh từ bi rộng lớn này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. VÔ THƯỜNG TƯỞNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên tư duy, quán chiêu vê vô thường, truyền bá rộng rãi cách 
quán chiếu về vô thường. Đã tư duy, truyền bá rộng rãi cách quán chiêu về vô 


' Nguyên tác: Lực phẩm JI (Т.02. 0125.38. 0717b16). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.38.1. 0717b17). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.692-693. 0188b02-08); 4. 8.27 - IV. 223. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2 (7.02. 0125.38.2. 0717b28). 
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thuong rói, các thầy sẽ đoạn dứt luyén ái cõi duc, шуёп ái cõi sắc, luyên ái 
cõi vô sắc, cũng đoạn trừ hết vô minh, kiêu man. Ví như lây lửa thiêu đôt cây 
cỏ, cháy rụi không sót thứ gì, cũng chàng còn dấu vết. О đây cũng vậy, nêu 
tu tập quán chiếu về vô thường thi đoạn trừ hết luyễn ái cõi dục, luyễn ái cõi 
sắc, luyến ái cõi vô sắc, vô minh, kiêu mạn, không còn sót lại gì. Vi sao như 
thế? Này các Tỳ-kheo! Trong khi tu tập quán chiếu vë vô thường, vị ду không 
có tâm tham dục, đã không có tâm tham dục thì có thé phân biệt các pháp, tư 
duy về nghĩa lý các pháp, không có sâu lo, khô đau, phiên não. Vị â ây đã tư duy 
về nghĩa lý các pháp thì không còn ngu si, mê hoặc. Khi tu tập, nêu Шау có ai 
tranh cãi, vị ây liên nghĩ: “Các Hiền sĩ không tu tập quán chiếu về vô thường, 
không truyën bá rộng rãi cách quán chiếu về vô thường nên mới dẫn đến sự 
tranh cãi như vậy. Khi đã tranh cãi thì không thể quán sát được nghĩa lý này, 
đã không quán sát được nghĩa lý này thì tâm bị mê hoặc, rồi bám víu vào sự 
пеп si mê muội này, sau khi qua đời sẽ đọa vào ba đường ác là ngạ quỷ, súc 
sanh và địa ngục.” 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Nên tu tập quán chiêu về vô thường, truyền bá 
rộng rãi cách quán chiếu về vô thường thì sẽ không còn sân hận, ngu si mê mờ, 
có khả năng quán sát các pháp, quán sát được nghĩa lý các pháp. Nếu tu tập 
được như vậy, sau khi qua đời sẽ sanh vào ba đường lành là sanh trong cõi trời, 
sanh trong loài người và đạt đến Niết-bàn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. PHẬT LÀ AI?‘ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ bên bờ sông Uu-ca-chi,° thuộc nước Ma-kiét. 

Bấy giờ, Thê Tôn đến bên một cội cây, tự trải tòa ngồi, thân ngay thắng, tâm 
định tinh, buộc niệm trước mặt. 

Lúc đó, có một Phạm chí đang đến nơi ây. Khi ау dâu chân của đức Thế 
Tôn thật là ky diệu, Phạm chí liên nghĩ: “Dâu chân này của hạng người nào? 
Là của trời, rông, quỷ thân, càn-thát-bà, a-tu-la, loài người hay loài chăng phải 
người? Hay là thủy tô Phạm thiên của ta chăng?” 

Thê rôi, Phạm chí lần theo dấu chân tiến về phía trước. Từ xa, tháy đức Thé 


Tôn ngôi bên một cội cây, thân ngay thăng, tâm định tĩnh, buộc niệm trước mặt, 
Phạm chí liên hỏi: 


* Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.38.3. 0717c18). Tham chiếu: Тар. % (T.02. 
0099.0101. 0028a20); А. 4.36 - П. 37. 


5 Uu-ca-chi (ЖЖ Ж, Ukkattha). 
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— Ngài có phài là thiën thàn khóng? 

Thé Тдп дар: 

— Ta không phải là thiên thân. 

— Là càn-thát-bà chăng? 

— Ta không phải là càn-thát-bà. 

— Là rồng chăng? 

— Ta chăng phải là rồng. 

— Là dạ-xoa chăng? 

— Ta chăng phải là đạ-xoa. 

— Là thủy tô [Phạm thiên] chăng? 

— Ta chăng phải là thủy tổ [Phạm thiên]. 

[0718a01] Lúc ây, Phạm chí hỏi Thế Tôn: 

— Vậy Ngài là a1? 

Thế Tôn bảo: 

– Người có ái thì có thủ,” có thủ thì có ái, do nhân duyên hội tụ rôi cùng 
sanh ra đủ chủng loại vê sau. Như thê, năm thủ uânŠ không bao giờ gián đoạn 
hay châm dứt. Đã biệt rõ về ái thì biệt năm dục, cũng biệt sáu trân bên ngoài, 
sáu căn bên trong, tức biệt rõ góc ngọn của thủ пап này. 

Lúc ây, Thế Tôn liên nói kệ này: 

Thế gian có năm dục, Nuôi dưỡng ý thu ап, 
Biệt sáu thứ trong ngoài, Phải nghĩ đoạn dứt khô. 

Thế nên, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu căn bên trong và sáu trân 
bên ngoài. 

Thật vậy, Phạm chí! Hãy học tập điều này. 

Lúc Ây, nghe lời Phật dạy như thé, Phạm chí liên chuyên tâm luyện tập, 
lòng không buông bỏ, ngay tại chó ngôi dứt sạch trần câu, được Pháp nhãn 
thanh tịnh. 

Bây giờ, Phạm chí nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KK k 


6 Càn-đạp-hòa (#2 ë #H), cách phiên âm khác của càn-thát-bà (#2 [8 22, gandhabba). 
1 Nguyên tác: Thọ (3), trong ngữ cảnh này dịch là “thủ”, “chap thủ” (W, ARX, upadana). 
8 Ngũ khó thanh âm (T # EZ E). 
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4. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thuở xưa, lúc Ta còn là Bô-tát, chưa thành tựu quả vị Phật, Ta khởi niệm như 
уйу: “Thé gian này thật là khó đau, có sanh, có già, có bệnh, có chết, nhưng không 
thê đoạn trừ tận góc rễ của năm thủ uân này.” Và rôi, Ta lại nghĩ: “Do nhân duyên 
nào mà có sanh, có già, có bệnh, có chết? Lại do nhân duyên nào đưa đến tai họa 
này?” Lúc Ta đang tư duy như thé, ý y niệm nảy lại phát sanh: “Có sanh àt có già, có 
bệnh, có chết.” Lúc đang tư duy về điều này, ý niệm này lại phát sanh: “Do nhân 
duyên nào có sanh? Sanh do hữu mà có.” Rôi ý niệm này lại phát sanh: “Hữu do 
đâu mà có?” Trong lúc Ta tư duy như vậy, ý niêm này lại phát sanh: “Hữu do thủ 
mà có.” Lại nghĩ: “Thủ này do đâu mà có?” Вау giờ, Ta dùng trí quán sát: “Do ái 
mà có thủ.” Lại suy nghĩ thêm: “Ái này do đâu mà sanh?” Ta quán sát lần nữa: “Do 
thọ!° mà có ái.” Lại suy nghĩ thêm: “Thọ này do đâu mà sanh?” Lúc ду, Ta quán 
sát như уду: “Do xúc! mà có thọ.” Lại tư duy tiếp: “Xúc này do đâu mà có?” Та 
liền khởi niệm: “Do sáu nhập mà có xúc пау.” Rôi Ta lại tư duy: “Sáu nhập này 
do đâu mà có?” Lúc quán sát như vậy, Ta biết: “Do danh sắc mà có sáu nhập.” Rồi 
Та lại nghĩ răng: “Danh sắc do đâu mà có?” Ta quán sát thì biết: “Do thức mà có 
danh sắc.” Ta lại nghĩ răng: “Thức này do đâu mà có?” Ta quán sát thì biết: “Do 
hành sanh thức.” Rôi Ta lại nghĩ: “Hành do đâu mà sanh?” Та quán sát thì biết: 
“Hành do vô minh! sanh.” Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên 
ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên tử, tử duyên sâu, ưu, 
khó, não, nhiều không tính Кё. Như thế gọi là sự tập khởi của một khối khó đau. 

[0718b07] Вау giờ, Ta lại nghĩ: “Ро nhân duyên nào mà diệt được sanh, già, 
bệnh, chết?” 

Thê rồi Ta quán sát: “Sanh diệt thì già diệt, bệnh diệt, chết diệt.” Rồi Ta 
nghĩ: “Do đâu mà không có sanh?” Ta quán sát nguôn gốc của sanh thì ау: 
“Do hữu diệt thi sanh sẽ diệt.” Lại nghĩ: “Do đâu mà không có hữu?” Ta quán 
sát thì thây: “Do thủ diệt thì hữu sẽ diệt.” Rồi Ta lại nghĩ: “Do đầu mà thủ diệt?” 
Та quán sát thì thây: “Do ái diệt thì thủ diệt.” Ta lại nghĩ như уду: “Do đâu mà 
ái diệt?” Ta quán sát thêm nữa: “Tho diệt thì ái diệt.” Lại tư duy: “Do đâu mà 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.38.4. 0718a13). Tham chiếu: Đại bổn kinh КЖ 
(701. 0001.1. 0001b11); Tát Phật kinh Ex: rs (T.01. 0002. 0150a03); 7p-ba-thi Phật kinh E% PARE 
(T.01. 0003. 0154b05); Thất Phật phu mẫu tánh tự kinh + БМ ЖЕР (T.01. 0004. 0159a24); Тар. #Ë 
(T.02. 0099.287. 0080b24); D. 14, Mahāpadāna Sutta (Kinh đại bồn); S. 12.65 - II. 104. 


10 Thông (3%). 
п Cánh lạc (Æ Ж). 
12 Si (Ж). 
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thọ diệt?” Quán sát thi Һау: “Xúc diệt thì thọ diệt.” Lại tư duy: “Xúc do дап 
mà diệt?” Quán sát thì thây: “Sáu nhập diệt thì xúc diệt.” Lại tư duy: “Do đâu 
mà sáu nhập này diệt?” Lúc ấy, Ta quán sát thây: “Danh sắc diệt thì sáu nhập 
diệt. Ta lại quán: “Danh sắc do đâu mà diệt?” Quán sát nên biết: “Thức diệt thì 
danh sắc diệt.” Ta lại quán sát: “Thức này do đâu mà diệt?” Quán sát thì biết: 
“Hành diệt thì thức diệt.” Lại tư duy: “Hành này do đâu mà diệt?” Quản sát thì 
biết: “Vô minh diệt thì hành diệt.” Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh 
sắc diệt. Danh sắc diệt thì sáu nhập diệt. Sáu nhập diệt thì xúc điệt. Xúc diệt thì 
thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt 
thì sanh diệt. Sanh diệt thì già, bệnh diệt. Già, bệnh diệt thì chết diệt. Đó gọi là 
năm thủ uán diệt. 

Rôi Ta lại nghĩ như уйу: “Thức này là nguồn gốc tiên quyết с đưa chúng 
sanh đến sanh, già, bệnh, chết; nhưng chúng sanh chăng thẻ biết nguồn gốc của 
sanh, già, bệnh, chết này.” Ví như có người men theo con đường mòn nhỏ đi 
vào rừng núi, từ từ tiến lên phía trước, liền thây một con đường lớn mà ngày 
xưa mọi người qua lại nơi đây. Bây giờ, người ấy liền теп theo con đường này, 
đi thêm một quãng thì thấy thành quách, vườn cảnh, ao tắm cô xưa vẫn còn tốt 
đẹp, nguyên vẹn, tuy nhiên trong thành kia không có dân cư. Thây vậy, người 
đó liền quay trở về nước, tâu vua răng: “Hôm qua, thần dạo chốn núi rừng thấy 
có thành quách đẹp dë, cây cói sum suê, nhưng trong thành đó không có dân 
chúng. Tâu Đại vương! Đại vương nên cho dân chúng vào thành đó ở.” Bấy 
giờ, sau khi nghe như vậy, nhà vua liền cho dân chúng đến ở và thành quách này 
trở nên đông đúc dân cư như xưa, an lạc hiếm có không đâu sánh băng. 

[0718с05] Các 1ỷ-kheo nên biết! Thuở xưa, lúc Ta chưa thành Bó- tát, hoc 
đạo ở trong rừng núi, ау сһдп hành hóa спа chu Phát thoi xua, liën theo con 
duong áy mà biét duoc nguón góc sanh khởi của sanh, giả, bệnh, chết; có sanh, 
có diệt thảy đều phân biệt rõ ràng. Biết rõ khó của sanh, sự tập khởi của sanh, 
sự đoạn diệt của sanh và con đường đoạn diệt sanh,” Шау đều thông đạt. Hữu, 
thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập, danh sắc, thức, hành, vô minh cũng lại như thê. Vô 
minh khởi thì hành khởi. Hành tạo tác là do thức. Nay Ta đã biết tường tận về 
thức nên giảng nói điều căn bản này cho bốn bộ chúng để cho tât са đều biết 
nơi phát sanh nguồn góc này: Biết khó, biết tập, biết diệt, biết đạo, được nhận 
hiểu rõ ràng. Đã biết sáu nhập thì biết sanh, già, bệnh, chết. Sáu nhập diệt thì 
sanh, già, bệnh, chết diệt. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu nhập. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


з Nguyên tác: Tri sanh khó, sanh tập, sanh tận, sanh đạo (1, Ж, +, 81). 
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5. TÔN GIÁ A-NA-LUẬT BỊ MÙ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số trăm ngàn vạn chúng. Lúc â Ây, 
Tôn giả A-na-luật đang ngôi ngủ gục giữa đại chúng. Thấy A-na-luật ngủ gục, 
đức Phật liên nói kệ này: 


Nghe pháp ưa ngủ gục, Nhưng tâm hăng định yên, 
Pháp Thánh hiền tuyên thuyết, Khiến người trí tịnh an. 
Như nước ở vực sâu, Lăng trong không bán сап, 
Cũng thế, nghe pháp mâu, Khién tâm tịnh, an lạc. 
Như tảng đá lớn nặng, Gió không thê chuyên lay, 
Với người tâm an định, Khen, chê chăng lung lay. 


Thé ròi, Thê Tôn bảo Tôn giả A-na-luật: 

— Có phải thây sợ pháp luật của vua chúa hay sợ giặc cướp mà hành đạo chăng? 

A-na-luật đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật hỏi A-na-luật: 

— Vì nguyên do nào mà thây xuất gia học đạo? 

[0719а01] A-na-luật bạch Phật: 

— Bởi con chán ngán sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não, vì bị khó bức 
bách nên muôn từ bỏ. Vì thê, con xuât gia học đạo. 

Thế Tôn bảo: 

— Này người thiện nam!" Thây đã có lòng tin kiên cô, xuất gia học đạo. 
Hôm nay, Thê Tôn đang thuyêt pháp, tại sao thây lại ngôi ngủ gục? 

Tôn giả A-na-luật liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày áo vai bên phải, quỳ gói 

chắp tay thưa: 

т Bach ййс ТҺё Tón! Тї пау vë sau, cho дй có tan Шап mát mạng, con 
quyết không bao giờ ngủ gục trước Như Lai. 

Вау giờ, Tón giả A-na-luật thức suốt đến sáng, không hè chợp mắt, nhưng 


không thê thoát khỏi cơn buôn ngủ mà mắt thây ây lại bị tôn thương. Khi ây, 
Thê Tôn bảo A-na-luật: 


— Thây đã chuyên cân mà lại thêm tinh tân thì sẽ tương ưng với trao cử, néu 
như biêng nhác thì sẽ khê hợp với các kiệt sử. Thây nên thực hành đúng mực. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.38.5. 0718c17). 
е tánh tử (KXT, kulaputta) còn gọi là tóc tánh пат (Zt 5З), cũng gọi là thiện nam tử (Ж 
). 
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A-na-luật bạch Phật: 

— Trước đây, con đã phát lời nguyện trước Như Lai, nay con không thể làm 
trái lời nguyện của mình được. 

Thé rôi, Thế Tôn bảo Kỳ-bả:!5 

— Ông hãy chữa tri mắt cho A-na-luật! 

Kỳ-bà thưa: 

— Nếu Tôn giả A-na-luật chịu ngủ một chút, con mới chữa lành mắt được. 

Thé Tôn bảo A-na-luật: 

- Thây nên ngủ nghỉ. Vì sao như thế? Vì tật cả các pháp đều nhờ thức ăn 
mà tón tại, không ăn thì không thé tôn tại. Соп mắt lây giác ngủ làm thức ăn, tai 
lây âm thanh làm thức ăn, mũi lây hương làm thức ăn, lưỡi lây mùi vi làm thức 
ăn, thân lây xúc chạm làm thức ăn, ý lây pháp làm thức ăn. Ta cũng khăng định 
răng Niết-bàn cũng có thức ăn. 

A-na-luật bạch Phật: 

— Niễt-bàn lây những gi làm thức ăn? 

Phật bảo A-na-luật: 

—Niễt-bàn lây không buông lung làm thức ăn, nương vào không buông lung 
đạt дёп Niêt-bàn.!? 

A-na-luật bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tuy răng giác ngủ là thức ăn của mắt, nhưng con chàng 
thiệt ngủ nghỉ. 

Bấy giờ, A-na-luật vá lại y phục cũ. Khi ау, mặc dù mắt đã bị hư tôn nhưng 
Tôn giả đã дас thiên nhãn, không còn chút câu nhiễm. A-na-luật dùng cách vá y 
như những người thường nên không thê хап chỉ qua lỗ kim. Thè rôi, A-na-luật 
liên nghĩ: “Xin các bậc A-la-hán đắc đạo trong thê gian, hãy xâu kim giúp tôi!” 

Báy giờ, băng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe được âm thanh: “Xin các 
bậc A-la-hán đặc đạo trong thê gian, hãy xâu kim giúp tôi!” Thê Tôn liên dên 
chô A-na-luật rôi bảo: 

— Thây đưa kim đây, Như Lai xâu cho! 

[0719601] A-na-luật bạch Phật: 

— Vừa rồi con có nguyện rằng: “Những ai ở thé gian muốn cầu phước này, 
hãy хаи kim cho соп.” 

Thế Tôn bảo: 

— Người câu phước ở thé gian không ai hơn Ta. Với sáu pháp, Như Lai 
không bao giờ nhàm chán. Là sáu pháp nào? Một là, bó thí. Hai là, dạy dỗ. Ba 


16 Kỳ-vực (286) còn gọi là Kỳ-bà ( 3#, Jivaka), tên của vị lương y thời đức Phật. 
 V vi (5). 
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là, nhẫn nhục. Bốn là, nói pháp, giảng nghĩa. Năm là, cứu giúp chúng sanh. 
Sáu là, cầu đạo Vô thượng Chánh chân. Này A-na-luật! Đó là sáu điều Như Lai 
không hè nhàm chán. 


A-na-luật thưa: 


— Thân của Như Lai là Pháp thân chân thật thì còn mong câu pháp nào nữa? 
Như Lai đã qua khỏi biên sanh tử, thoát khỏi ái nhiễm tham đăm, nhưng nay đối 
với việc làm phước, vì sao Ngài vẫn đặc biệt chú trọng? 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng thé, A-na-luật. Đúng như lời Һау nói. Như Lai cũng biết sáu pháp 
này, không bao giờ nhàm chán. Nếu chúng sanh biết nguồn gốc của tội ác đều 
do thân, miệng và у tạo ra thì vĩnh viên không đọa trong ba đường ác. Vì chúng 
sanh kia không biệt nguôn gốc tội ác nên mới bị đọa trong ba đường ác. 


Bấy giờ, Thé Tôn liên nói kệ này: 
Mọi sức mạnh thé gian, | Đến cả trời, người tạo, 
Sức mạnh phước đứng đâu, Nhờ phước thành Phật đạo. 
Thé nên, này A-na-luật! Nên tìm cầu phương tiện đề thành tựu sáu pháp này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KK K 


6. UONG-QUAT-MA-LA!š 

Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bấy giờ, sô đông Ty-kheo vào thành Ха-уё khát thuc, nghe bën ngoài cóng 
cung Vua Ba-tư-nặc có dám đông dân chúng khua tay, kêu la oán trách: “Trong 
nước có tên giặc Ương-quật-ma-la!? cực kỳ hung ác, giết người như rạ, không 
chút lòng từ thương xót chúng sanh. Dán chúng trong nước đêu căm phẫn. Mỗi 
ngày, hăn đêu bắt người rôi giết hại, lây ngón tay xâu lại làm vòng hoa, gọi là 
“Vòng hoa ngón tay.’ Сш mong Đại vương hãy đến tiêu diệt hàn!” 


Khất thực xong, các Ty-kheo trở về tinh xá Kỳ Hoàn, thu dọn y bát, xếp tọa 
cụ? lên vai, đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rôi ngôi sang một bên. Вау 
giờ, những Ty-kheo ấy bạch Thé Tôn: 


'8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.38.6. 0719b20). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.1077. 0280c18); Biệt Тар. ЛІ (T.02. 0100.118. 0417423), Biệt Tạp. ЗЇЎЁ (7.02. 0100.119. 
0417c09); Xuất điệu kinh Н 4 “ (7.04. 0212.17. 0702b07); M. 86, Añgulimala Sutta (Kinh Angulimala). 


” Nguyên tác: Ương-quật-ma (4), còn gọi là Ương-quật-ma-la (R HEE §#, Angulimala), tên 
của một kẻ sát nhân, lẫy ngón tay kết làm vòng hoa, về sau được đức Phật chuyên hóa và chứng quả 
A-la-hán. 


20 Ni-sư-đàn (JE ЁЁ, nisīdana) dịch là tọa cụ, tức tám vải dùng để trải ngồi lúc tọa thiền, thuyết pháp... 
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— Só dóng Ty-kheo chúng con vào thành Ха-уё khát thuc, tháy dán chúng 
ó trước công cung vua kêu than, oán trách: "Nay nước nhà có tên giặc Ương- 
quật-ma-la là người hung ác, bạo tàn, không có lòng từ, giết bât cứ ai hắn gặp, 
dân chúng chết chóc, đất nước điêu đứng đều do kẻ này, vì hắn lây ngón tay 
người làm vòng hoa.” 

[0719c05] Bấy giờ, nghe Tỳ-kheo kia nói xong, đức Thế Tôn liền từ tòa 
đứng dậy, yên lặng rời đi. 

Khi ấy, Thế Tôn tìm đến chỗ tên giặc kia. Những người lượm củi, gánh со 
hoặc những người chăn trâu, chăn dë Һау Thé Tôn đi đến đoạn đường đó, liền 
can Phật răng: 


— Sa-môn! Sa-môn! Chó đi vào đường đó! Vì sao như vậy? Vì bên vệ đường 
đó có tên giặc Ương-quật-ma-la án núp. Những ai muón đi con đường này, dù 
phải đi thành từng nhóm mười người, hoặc hai mươi người, hoặc ba mươi, bốn 
mươi, năm mươi người mà còn không thê vượt qua, đều bị Ương-quật-ma-la 
bắt hết. Sa-môn Cù-đàm lại đi một mình không có bạn, sẽ bị Ương-quật-ma-la 
làm hại, việc này không thể không dè chừng! 


Dù được dân chúng can ngăn như vậy, nhưng Thế Tôn không dừng lại mà 
vẫn đi tiếp. 


Bấy giờ, mẹ của Ương-quật-ma-la mang thức ăn đến cho ông ta. Lúc ду, 
Ương- quật-ma-la nghĩ: “Vòng ngón tay của ta không biết đã đủ chưa?” Thé ròi, 
ông ta liền đếm ngón tay, thây chưa đủ số. Ông ta đêm lại một lần nữa, thấy chỉ 
thiểu một ngón. Ương- quật-ma-la liền nhìn xung quanh tìm người muôn bắt giết 
để lây ngón tay, nhưng nhìn bốn phía cũng chăng thấy ai, liên nghĩ: “Thây ta có 
dạy: “Những ai có thé làm hại mẹ mình, sẽ được sanh lên cõi trời.” Bây giờ, mẹ ta 
tự đến đây, ta nên băt giết, gom đủ số ngón tay thì chắc chăn sẽ sanh lên cõi trời.” 

Thê rôi, Ương-quật-ma-la dùng tay trái giữ đầu của mẹ, tay phải rút kiếm, 
nói rằng: 

— Mẹ ơi, һау dừng lại một lát! 

к ây, Thé Tôn liên nghĩ: “Ương- quật-ma-la này sẽ phạm năm tội cực 

”“' Lập tức, Ngài liên phóng hào quang giữa chặng mày chiếu sáng khắp cả 
núi di rừng kia. Thây ánh sáng, Ương-quật-ma-la liên hỏi mẹ: 

– Ảnh sáng gi chiếu khắp rừng núi này? Có phải nhà vua tập hợp binh lính 
để vây đánh ta chăng? 

Người mẹ bảo: 

— Con nên biết! Ánh sáng này không phải là ánh lửa của mặt trời hay mặt 
trăng, cũng không phải là ánh sáng của Đê-thích hay Phạm thiên vương. 

2! Ngũ nghịch (1.3) còn gọi là “ngũ nghịch tội” (Tr 3 ЧЁ) hoặc “ngũ vô gián nghiệp” (Н. Ж [а] Ж), 
tức 5 trọng tội. Phạm 5 tôi này sẽ bị doa vào địa ngục Vô Gián. Theo SÅ. 792, 5 trọng tội n ау ba ; 


góm giét cha, giét me, iét A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, ác tâm làm thân Phật chảy máu (#99230, #9 
B. ЕИ ЕЁ, 04M, НВ SID. 
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Вау giờ, người mẹ liền nói kệ này: 

Ánh sáng này không phải Của Thích, Phạm, trời, trăng, 
Chim muông chăng kinh hãi, Hót vang hơn ngày thường. 
Ánh sáng cực thanh tịnh, Khiến người rất hân hoan, 

Аї һап dáng Chánh Слас, Mười Luc đến vì mình. 
Trong cõi trời, loài người, Dùng thiên nhãn quán sát, 
Vì muốn con độ thoát, Nên Phật đã đến đây. 

[0720a06] Khi vừa nghe đến tiếng Phật, Ương-quật-ma-la thân tâm hoan һу, 
phán khởi tôt cùng liền nói: 

— Thày ta cũng đã từng dạy: “Nếu ngươi giết được mẹ và giết cả Sa-môn 
Cù-đàm, nhất định sẽ được sanh lên cõi trời.” 

Ương-quật-ma-la bảo mẹ: 

— Me cứ dë cơm ở đó. Con giết Sa-môn Cù-đàm trước đã, rôi sẽ ăn sau. 

Nói rồi, Ương-quật-ma-la buông mẹ ra, đuôi theo Thế Tôn. Từ xa, ау Thế 
Tôn đi đến như khối vàng tỏa sáng khắp nơi, Ương-quật-ma-la liền mim cười 
rÓi nói: 

— Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm rơi vào tay ta, nhất định sẽ chết không nghi 
ngờ gi nữa. Dân chúng muốn đi đường này đều phải tập hợp thành nhóm, còn 
Sa-môn Cù-đàm chỉ đi một mình, không có bạn bè, nay ta sẽ bắt giết. 

Khi ấy, Ương-quật-ma-la liên rút kiếm chạy đến đón đường Thế Tôn. Đức 
Thé Tôn liền quay trở lại, thong thả bước đi. Ương-quật-ma-la có sức đuôi theo 
Như Lai, nhưng không tài nào đuôi kịp. Ông ta giục Thê Tôn: 

— Ding lại, Sa-môn hãy dừng lại! 

Thé Tôn bảo: 

— Như Lai đã dừng lâu rôi, còn ông mới chưa dừng lại! 

Ương-quật-ma-la vừa chạy vừa nói kệ này: 


Đang đi, bảo đã dừng, 


Hãy giúp tôi hiểu nghĩa, 


Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Ta bảo Ta đã dừng, 
Ông đang tâm sát hại, 
Ta trụ đất tâm từ, 
Ông gieo khó địa ngục, 


Cho răng tôi không dừng, 
Ngài dừng, tôi chăng dừng? 


Vì không hại al cả, 

Nguôn ác chăng thoát ra. 
Thương giúp khắp tất cả, 
Nguôn ác chăng thoát ra. 


Nghe bài kệ xong, Ương-quật-ma-la liền nghĩ: “Ta đã làm ác thật sao? Thây 
ta bảo răng: “Đây là té đàn lớn, được quả báo lớn. Nếu ai có thể giết ngàn người, 
lây ngón tay làm vòng hoa thì sẽ đạt kết quả như mong muốn. Ai làm được như 
thé, sau khi qua đời, sẽ được sanh vào cõi lành, cõi trời." Nếu ai giết mẹ và Sa- 
môn Củ-đàm sẽ được sanh lên cõi Phạm thiên.” 
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Khi ấy, Phật dùng oai thân khiến thân її? ông ta bừng tinh. Uong-quát-ma- 
la liên nghĩ: “Сас sách vở Phạm chí cũng dạy như уйу: “Như Lai ra đời rất hiểm 
ойр, hơn cả ức kiếp mới xuất hiện. Lúc Ngài xuất hiện ở đời, người chưa độ sẽ 
được độ, người chưa giải thoát sẽ được giải thoát. Pháp của Ngài giảng thuyết 
đề diệt trừ sáu kiến chấp. Là những kiến chấp nào? Một là, với người chấp ngã 
kiến, Ngài liên thuyết pháp diệt trừ ngã kiến.3 Hai là, với người chấp không 
có ngã kiên, Ngài liên thuyết pháp diệt trừ không có ngã kiến. Ba là, với người 
chấp vừa có ngã kiến vừa không có ngã kiến, Ngài liền thuyết pháp diệt trừ vừa 
có ngã kiến vừa không có ngã kiến. Bốn là, Ngài tự mình quán sát, thuyết pháp 
dùng để quán sát. Năm là, tự thuyết pháp vô ngã. Sáu là, thuyết những pháp 
chăng phải do Ta giảng nói, cũng chăng phải do Ta không giảng nói.’ Nếu Như 
Lai xuất hiện ở đời, Ngài sẽ thuyết pháp đê diệt trừ sáu kiến chấp này. Hơn nữa, 
lúc ta chạy có thé đuôi kỊp vol, ngựa, xe có và hết {ау loài người, nhưng Sa- 
môn này đi rất thư thả, vậy mà ta chăng theo kip. Chắc chăn đây là Như LaI.” 

[072015] Lúc ду, Ương-quật-ma-la liền nói kệ này: 


Vì con, Ngài đã thuyết, Nghĩa kệ rất nhiệm mâu, 
Kẻ ác thây lẽ chân, Đêu nhờ uy thân Phật. 
Con ném ngay kiếm bén Vào tận trong hầm sâu, 
Kính lễ sát chân Phật, Mong được làm Sa-môn. 


Ương-quật-ma-la liền đến trước bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn! Cúi mong Ngài cho con được làm Sa-môn. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Ương-quật-ma-la lập tức trở thành Sa-môn, mặc ba pháp у. Bây giờ, Thế 
Tôn liên nói kệ này: 

Tóc ông cạo thé nào, Trừ kiết cũng thé đó, 
Dứt não phiên, thấy đạo, Sẽ hết khó, buôn, lo. 

Khi ау, Ương-quật-ma-la nghe xong, lập tức sạch hết các trần câu, được 
Pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ, Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Ương-quật-ma-la trở về 
tình xá Kỳ Hoàn trong thành Ха-уё. 

Vua Ba-tư-nặc đang tập hợp bốn bộ binh chủng, muốn đến dẹp trừ sát nhân 
Ương-quật-ma-la. Khi ấy, nhà vua nghĩ: “Ta nên đến trình bày nhân duyên này 
với Thé Tôn. Nếu Thé Tôn đạy làm như thế nào, ta sẽ vâng theo.” Thé rôi, Vua 
Ba-tư-nặc liền tập hop bón bó binh chủng và đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát 
chân rôi ngôi sang một bên. Thế Tôn hỏi vua: 


2 Thần thức (HRR). 


Ngôn hữu ngã. kiến giả, tức thuyết diệt lục kiến chỉ pháp (SARA, В 7ч bu Z 3А). Có khả 
năng ghi nhằm giữa “ngã” (2) thành “lục” (X). Theo ngữ cảnh thì câu kinh này phải là FARRÉ, 
ШЖ, Ж H, Z #5, Chúng tôi hiệu chú theo quan điểm này. 
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- Hôm nay, Đại vương định đi đâu mà bụi bặm đây mình như thế? 

[0720c04] Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Hiện nay trong nước con có tên giặc Ương-quật-ma-la vô cùng hung ác, 
không có lòng từ đối với tất cả chúng sanh, khiến đất nước điêu đứng, dân tình 
tứ tán, đều do tên giặc này. Kẻ đó giết người rồi lây ngón tay làm vòng hoa. Đây 
là ác quỷ chứ chăng phải là người. Nay con muôn giết chết hắn. 


Thé Tôn bảo: 

— Nếu bây giờ Đại vương thấy Ương-quật-ma-la có lòng tin kiên cố, xuất 
gia học đạo thì nhà vua sẽ làm gì? 

Vua thưa: 

— Còn biết làm sao nữa! Con sẽ phụng sự cúng dường, tùy thời lễ bái, nhưng 
thưa Thê Tôn! Ương-quật-ma-la là kẻ ác, không có một тау may thiện lành, 
luôn giết hại thì làm sao có thê phát tâm xuât gia học đạo được? Việc này hoàn 
toàn không thê có được! 

Khi ây, Ương-quật-ma-la đang ngôi kiết-già cách Thế Tôn chăng xa, thân 
đoan chánh, tâm định tĩnh, buộc niệm trước mặt. Bây giờ, Thê Tôn đưa tay phải 
chỉ cho nhà vua rôi bảo: 

— Người này là Ương-quật-ma-la. 

Nhà vua nghe xong liên kinh hãi, toàn thân són gai Ốc. 

Thé Tôn bảo: 

- Đừng nên kinh sợ, hãy đến trước vị ду, rôi nhà vua sẽ hiểu ý. 

Vua nghe Phật nói như thé, liên đến trước Ương-quật-ma-la rôi hỏi: 

— Ngài họ gì vậy? 

Ương-quật-ma-la đáp: 

— Tôi họ Già-già, tên mẹ là Mãn-túc. 

Nhà vua cúi lay sát chân rôi ngồi sang một bên. Thé rôi, nhà vua thưa: 

— Thây hãy an trú trong Chánh pháp này, chớ có biếng nhác, tu tập Phạm 


hạnh thanh tịnh, sẽ dứt trừ hết nguồn góc khó đau. Tôi sẽ trọn đời cúng dường 
y phục, thực phẩm, giường đệm và thuốc men chữa bệnh. 


Ương- -quật-ma-la im lặng không đáp. Vua liên từ chỗ ngôi đứng dậy, rôi trở 
lại chỗ Thê Tôn, cúi lạy sát chân rồi ngôi sang một bên. 


Lúc ду, nhà vua bạch Phật: 


— Người không quy hàng khiến phải quy hàng, người không khuất phục 
khiến phải khuất phục. Thật là kỳ điệu! Thật là hiễm có! Ngài có thể hàng phục 
những kẻ cực ác. Ngưỡng nguyện Thé Tôn thọ mạng vô cùng để nuôi dưỡng 
chúng sanh. Nhờ ân đức của Thé Tôn mà chúng con thoát khỏi hoạn nạn này. 
Việc nước quá bê bộn, nay con muôn trở về thành. 
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Thé Tón bào: 

— Đại vương, nay đã đúng Гас! 

Lúc ду, nhà vua liên từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lay sát chân rồi ra về. 

[0721a01] Bây 010, Uong- quát-ma-la tu hanh tich tinh, дар y phán tào, dén 
giờ ôm bát đến từng nhà khất thực, đi giáp vòng ròi trở lại từ đâu, đắp y rách 
vá råt thô xâu, ngôi nơi trồng trải, không gi che thân. Tôn giả Ương- quật-ma-la 
luôn ở nơi văng vẻ, tự tu Phạm hạnh. Mục đích của người thiện nam xuất gia 
học đạo là muốn tu Pham hạnh vô thượng dë biết một cách như thật răng: “Sanh 
tử đã chấm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu. việc cần làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa.” Thế ròi, Ương-quật-ma-la chứng đắc A-la-hán, Sáu thông thanh tịnh 
trong sáng, không chút bụi nho, vì đã thành tựu A-la-hán. 

Lúc ây, đến giờ Tôn giả đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khi đó có 
một sản phụ đang lâm bôn vô cùng nguy nan. Thây vậy, Tôn giả nghĩ: “Các loài 
chúng sanh phải chịu sự đau khổ cùng cực của sự thọ thai, thật không tả xiết.” 

Thé ròi, sau khi thọ trai, Ương- quĝt-ma-la liền thu don y bát, хёр tọa cụ lên 
vai đến trước Thế Tôn, cúi lạy sát chân rồi ngôi sang một bên. Bấy giờ, Ương- 
quật-ma-la bạch Phật: 

— Con vừa дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, thây một sản phụ đang 
lâm bón thật nguy nan. Khi â ây con nghĩ răng: “Do đâu chúng sanh phải chịu 
khó não đến nông nỗi này?” 

Thê Tôn bảo: 

— Thây hãy đến chỗ sản phụ và nói: “Từ khi được sanh ra trong pháp Hiên 
thánh đến пау, tôi chưa từng sát sanh.” Hãy nói lời chân thật này khiến sản phụ 
kia lâm bón yên ón. 

Ương-quật-ma-la thưa: 

— Хш vâng, bạch Thé Tôn! 

Thé rồi, ngay hôm ấy, Ương-quật-ma-la liền đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ, 
đến nhà sản phụ kia rồi bảo: 

- Từ khi được sanh ra trong pháp Hiển thánh đến nay, tôi chưa từng sát 
sanh. Với lời nói chân thật như vây, nguyện cho thai nhi được sanh ra dễ dàng. 

Khi ấy, sản phụ kia liên lâm bón. 

Bây giờ, Ương-quật-ma-la đi khất thực trong thành, ai ai trông thây cũng 
đều bảo nhau: 

— Ông này là Ương-quật-ma-la, đã giết hại chúng sanh nhiêu không thể tính 
ké, nay lai vào thành khát thuc. 

Thé rồi, dân chúng trong thành liên lây ngói, đá ném vào thây ây. Có người 
lây dao chém khiến thây áy bị thương tích khắp đầu mặt, у phục rách nát, máu 
tươm khắp thân. Вау giờ, Tôn già liền ra khỏi thành Xá-vệ, đến chỗ ТЬ Tôn. 
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Từ xa, nhìn thấy Ương-quật-ma-la đầu mặt dày thương tích, máu tuom thâm у 
đang đi đến, Thé Tôn liền bảo: 

- Thày nên kham nhẫn. Vì sao như thế? Vì những tội lỗi thầy đã gây ra nên 
phải chịu khó đau lâu dài. 

Khi ấy, Ương-quật-ma-la đến trước Thê Tôn, cúi lạy sát chân ròi ngôi sang 
một bên, ròi nói kệ này: 


Nghe pháp luôn chăm chú, 


Bạn tốt có thân gân, 

Con vốn là giặc ác, 

BỊ trôi theo dòng tà, 

Đã thấy nghiệp quả mình, 
Đã chứng đắc Tam minh, 
Con vốn tên Vô Hại, 
Nay tên Chân Đề Thật, 
Сла như thần, miệng, у, 
Đã gọi “Không Sát Hạt”, 
Bậc trí điều thân này, 
Thợ mộc ёо gõ, cây, 
Dấu bị roi, ойу vụt, 
Đánh trả con chăng màng, 
Trước là người làm ác, 
Sẽ thắp sáng thế gian, 
Trước là người làm ác, 
Sẽ thắp sáng thế gian, 
Ty-kheo giả hay trẻ, 

Sẽ thắp sáng thé gian, 
Ty-kheo già hay trẻ, 

Sẽ thắp sáng thé gian, 
Nay con chiu đau Ít, 

Mọi khổ đau thoát hàn, 
Hết theo chân thần chết, 
Nay chỉ đợi đúng thời, 


Pháp Phật găng hành trì, 
Liên đến nơi diệt tận. 

Tên Ương-quật-ma-la, 
Nhờ Thế Tôn cứu vớt. 
Thây gốc pháp chân thật, 
Thành tựu hạnh nghiệp Phật. 
Lại hại nhiêu vô ngân, 
Không làm hại một al. 
Đêu không có tâm hại, 
Tưởng hại làm sao sanh? 
Như thợ cung nắn góc, 
Trị thủy dẫn nước đây. 
Bị xúc xiém, vu oan, 

Nay con tự hàng phục. 

Về sau không tái phạm, 
Như mây tan, trăng hiện. 
Về sau không tái phạm, 
Mây tan, mặt trời hiện. 
Nương pháp Phật tu hành, 
Như trăng lên, mây tán. 
Nương pháp Phật tu hành, 
Mặt trời lên, mây tán. 
Biết đủ với uống, ăn, 
Duyên xưa đã đoạn trừ. 
Cũng chăng thiết ở đời, 
Hân hoan không tán loạn. 


Lúc ду, Như Lai án khả lời thưa của Ương-quật-ma-la. 


Thây Như Lai hứa khả rồi, Ương-quật-ma-la liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi 
lay sát chân Thê Tôn rôi lui ra. 


24 Bón câu kệ này tuon đương với 4 câu kệ trong Pháp cú kinh 3X 8) (T.04. 0210.1. 0564a09 ): 5 Т. 
1979, zk АЁ, ЖЕҢ Ж, Ж Ж 38 (Nhu thợ giỏi vuốt cung, người đi thuyền khéo chống, thợ móc 
chuyên gó cây, bậc trí rõ thân này). Tham chiếu: Dh. v. 80, 145; Т hag. у. 19, 877. 
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[0721c03] Khi ду, các Ty-kheo bach ТҺё Tón: 

— Uong-quát-ma-la vón tao công đức gi mà nay được trí tuệ sáng suốt, diện 
mạo đoan chánh, hiểm có ở đời? Đã tạo nghiệp ác gì mà đời này sát hại chúng 
sanh nhiều vô Кё? Đã tạo công đức nào mà nay được gặp Thê Tôn, được đắc 
quả A-la-hán? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, vào thời quá khứ lâu xa, trong thời Hiền kiếp có đức Phật hiệu 
Ca-diệp Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Sau khi đức 
Như Lai Ca-diệp nhập diệt, có Vua Đại Quả thông lãnh cõi nước ở Diêm-phù- 
đề. Vua có đến tám vạn bón ngàn cung phi thê nữ, nhưng vẫn không có con. 
Вау 010, Vua Đại Quả khân câu hết thảy các thần cây, thần núi, thần mặt trời, 
mặt trăng và các vì sao, mong có con cái. Thế rồi, đệ nhất phu nhân mang thai, 
trải qua tám, chín tháng sau, sanh được một bé trai, dung mạo đoan chánh, hiểm 
có ở đời. Nhà vua liền nghĩ: “Ta vốn không có con, trải qua thời gian lâu mới 
sanh được nên phải đặt tên đê con ta an hưởng trong năm dục.” 

Khi ấy, nhà vua cho mời những quân thần biết xem tướng đến ròi bảo: 

“Та đã hạ sanh thái tử, nay nhờ các khanh đặt tên!” 

Quân thân nghe lệnh vua, liền tâu: 

“Thái tử thật là ky diệu, đoan chánh không ai bì, mặt như màu hoa đào, chắc 
chăn sẽ có thế lực lớn. Ta hãy đặt tên cho thái tử là Đại Lực.” 

Đặt tên cho thái tử xong, các thầy tướng đứng dậy @ ra. 

Quốc vương rất mực yêu chiều thái tử, chưa hề rời mắt. Lúc vừa tám tuôi, 
thái tử dẫn theo các hầu cận đến chỗ phụ vương, chảo hỏi ving thăm. Vua cha 
liền nghĩ: “Thái tử thật là đặc biệt, hiễm thây”, rồi bảo răng: 


“Та muốn cưới vợ cho con có được không?” 

Thái tử tâu vua: 

“Con còn thơ âu, cưới vợ làm gì!” 

‚ Vua cha liền tạm hoãn không cưới vợ cho thái tử. Đến lúc thái tử hai mươi 

tuôi, vua lại bảo răng: 

“Та muốn cưới vợ cho con.” 

Thái tử tâu: 

“Con không cân lây vợ.” 

Nhà vua truyền lệnh cho quân thân và dân chúng: 

“Ta vón không con, trải qua thời gian lâu dài mới sanh được một thái tử. 
Nay thái tử không chịu lây vợ, muôn thanh tịnh không vây câu nhiém.” 

Bấy giờ, nhà vua đôi tên cho thái tử là Thanh Tịnh. 
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_[0722a02] Khi Thái tử Thanh Tịnh tròn ba mươi tuói, vua lại ra lệnh cho 
quân thân: 

“Nay ta tuôi cao suy yếu, lại hiểm con cái, chỉ có Thái tử Thanh Tịnh. Nay 
ngai vàng cao tôt của ta phải truyền cho thái tử, nhưng thái tử chăng màng năm 
dục, làm sao lo việc nước?” 

Quân thân đáp: 

“Phải dùng mọi cách đề thái tử ưa thích năm dục.” 

Khi ấy, nhà vua truyén lệnh gióng trống, khua chiêng, loan báo cho dân 
chúng trong nước: “A1 có thê khiên cho Thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục, 
ta sẽ ban cho ngàn vàng và nhiêu châu báu.” 

Bấy giờ, có một thiêu nữ tên là Dâm Chung, thông thạo sáu mươi bốn cách 
mua vui. Nghe vua truyện lệnh: “Ai có thê khiên thái tử ưa thích năm dục, sẽ 
được ban cho ngàn vàng và nhiêu châu báu”, thiêu nữ ây liên vào cung, tâu vua: 

__ “Được ban cho ngàn vàng và nhiều châu báu, thần sẽ khiến cho thái tử quen 
dân với năm dục.” 

Vua đáp: 

“Quả thật néu ngươi làm được như vậy thì trẫm trọng thưởng, sẽ không 
trải lời.” 

Kỹ nữ liền hỏi nhà vua: 

“Cung điện của thái tử ở nơi nào?” 

Vua đáp: 

“О tòa nhà phía Đông, không có nữ giới, có duy nhật một thanh niên hầu cận.” 

Thiếu nữ tâu: 

“Cúi mong Đại vương truyền lệnh khắp nội cung, nếu ai gặp tôi xin đừng 
cản trở đê tôi được tủy ý ra vào.” 

Thể rôi, vào canh hai đêm â ây, thiếu nữ đứng bên cửa phòng thái tử, cất tiếng 
khóc than. Nghe tiếng phụ nữ khóc, thái tử liền gọi người hâu đến hỏi: 

“Người nào đang khóc thế?” 

Hâu cận đáp: 

“Có một thiếu nữ đang đứng khóc bên cửa.” 

Thái tử bảo: 

“Ngươi hãy mau đến hỏi xem tại sao lại khóc?” 

Người hâu liên đến hỏi cô ta vì sao khóc. Kỹ nữ đáp: 

“Tôi bị chóng bỏ nên mới than khóc.” 

Người hâu trở vào tâu thái tử: 

“Người phụ nữ này bị chồng bỏ, lại sợ bọn cướp, vì thê mà khóc lóc.” 


38. РНАМ SÚC MANH # 631 


Thái tử bảo: 

“Hãy dẫn cô ta дёп chuông voi.” 

Đến đó, cô ta cũng khóc, lại dẫn đến chuông ngựa, cô ta cũng tiếp tục khóc. 
Thái tử bảo người hầu: 

“Đưa cô ta vào дау.” 


Người Һам liên dẫn cô ta vào cung. Vào cung của thái tử rôi, cô ta lại đứng 
khóc than. Thái tử đích thân đến hỏi: 


“Tại sao vẫn còn khóc?” 

Kỹ nữ đáp: 

“Thưa Thái tử! Phận nữ nhi yêu đuối cô đơn, vô cùng sợ hãi vì thế tôi khóc.” 
Thái tử bảo: 

“Lên giường của ta đi, có thể cô sẽ hết sợ hãi.” 

T hé rôi, thiểu nữ im lặng không nói, thôi không khóc nữa. Rồi cô ta cởi bỏ y 


phục, nắm tay thái tử dé lên ngực mình. Thái tử bỗng thoáng chốc e dè, nhưng TÔI 
dục tưởng dân dàn khởi lên. Tâm dục đã khởi, thái tử liền thành thân với cô ta. 


[0722b03] Sáng sớm hôm sau, Thái tử Thanh Tịnh đến chỗ phụ vuong. Tu 
xa tróng thây sắc diện của con khác hơn thường ngày, vua cha liên nói: 


“Điều con mong muốn, nay thành rồi chăng?” 

Thái tử đáp: 

“Đúng như lời Phụ vương nói.” 

Lúc ду, vua cha thân tâm hoan hy, phấn khởi tột cùng, bảo răng: 
“Con muốn điều рі, ta sẽ ban cho?” 

Thái tử nói: 

“Ban cho con rồi không nên hôi tiếc thì con sẽ cầu xin.” 

Nhà vua bảo: 

“Ta giữ đúng lời, không hê hối tiếc. Con muôn câu xin điều gì?” 
Thái tử tâu: 

“Phụ vương! Hiện tại, Phụ vương thông lãnh cõi Diêm-phù-đẻ, được toàn 


quyên tự do, tất cả các cô gái chưa xuất giá trong Diêm-phù-đề phải đến thành 
thân với con trước, sau đó mới được lây chóng.” 


Vua đáp: 
“Ta sẽ làm theo lời con.” 


Vua liền ra lệnh cho dân chúng trong nước: “Ai có con gái chưa xuất giá, 
trước tiên phải cho đến ở với Thái tử Thanh Tịnh, sau đó mới được gả chồng.” 


Báy giờ, trong thành có một thiêu nữ tên là Tu Man, theo thứ tự phải đến lượt 
vào cung. Lúc ây, con gái trưởng giá tên Tu Man liền khỏa thân, đi chân trần vào 
giữa đám đông, không chút hỗ thẹn. Mọi người trông thây liên bảo nhau: 
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“Cô này là con gái ông trưởng giả nói tiếng khắp nơi, cớ sao lại khỏa thân 
đi giữa đám đông, chăng khác gì con lừa?” 

Cô gái bảo mọi người: 

“Tôi chăng phải con lừa, tất cả các người mới chính là соп lửa. Mọi người 

có thây phụ nữ nào gặp phụ nữ lại xấu hó không? Hết Шау trong thành này đều 
là phụ nữ, chỉ có Thái tử Thanh Tịnh là đàn ông! Khi đi đến cửa cung của Thái 
tử Thanh Tịnh, tôi sẽ mặc y phuc.” 

Khi ду, dân chúng trong thành bảo nhau: 

“Lời cô ta nói thật là hợp ý tôi. Chúng ta đúng là phụ nữ, chăng đáng mặt 
đàn ông. Chỉ có Thái tử Thanh Tinh mới là đàn ông. Hôm nay, chúng ta sẽ hành 
động theo cách của đàn ông!” 

Thé rôi, dân chúng trong thành chuân bi dung cu đề chién đâu. Họ mặc áo 
giáp, câm gậy gộc vào tận cung vua, tâu răng: 

“Chúng thần muốn cầu xin hai điều, xin Vua châp thuân!” 

Vua hói: 

“Hai điều ấy là gì?” 

Dân chúng tâu: 

“Nếu Đại vương muốn sống, hãy giết Thái tử Thanh Tịnh. Nếu Thái tử 
muốn sống, hôm nay chúng tôi sẽ giết vua. Chúng tôi không thê phụng sự Thái 
tử Thanh Tịnh, làm nhục phép nước!” 

[0722c01] Khi ấy, nhà vua liên nói kệ này: 

Vì nhà, mát một người, Vì làng, mát một nhà, 
Vì nước, mát một làng, Vì thân, mât thê gian. 

Vua nói kệ xong, bảo dân chúng răng: 

“Ngay lúc này đây, tùy ý các nguoi!” 

Thê rôi, dân chúng liên bắt Thái tử Thanh Tịnh, trói hai tay dẫn ra ngoài 
thành rôi bảo nhau: 

“Chúng ta cùng lây ngói, đá ném cho chết. Đâu cân một người giết?” 

Lúc sắp chết, Thái tử Thanh Tịnh nói: 

“Các ngươi giết ta thật oan uống, chính vua cha ban ước nguyện ây cho ta. 
Hôm nay, ta chịu chết cũng chàng dám oán than. Mong đời sau ta sẽ báo được 
thù này, lại khiến ta gặp được bậc Chân nhân La-hán mau được giải thoát.” 

Sau khi giết thái tử xong, dân chúng liền giải tán. 

Này các Ty-kheo! Các thây đừng nghĩ Vua Đại Quả thuở xưa là người nào 
khác mà chính là thây của Ương- quật-ma-la hiện nay. Nàng kỹ nữ lúc đó nay 
chính là người vợ của ông thây ây. Dân chúng thuở xưa, chính là tám vạn dân 
bị giót ngày nay đó. Thái tử Thanh Tinh là Ty-kheo Ương- -quật-ma-la hiện nay. 
Lúc sắp chết ông ấy phát lời nguyền như vậy, nay trở lại báo oán không sót một 
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ai, do nhân duyên này nên ông ta giết hại vô số. Lời nguyện sau cùng, ông ây 
muôn được gặp Phật nên hiện tại được giải thoát, chứng đác A-la-hán. Nguyên 
do và ý nghĩa của việc này như thê, nên ghi nhớ phụng hành. 

Khi ấy, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Trong hàng đệ tử của Ta, người có 
trí thông minh lanh lợi chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma-la.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành.? 


KKK 


7. CÁC TÊN GỌI СОА NÚI KY-XÀ ОПАТ 

Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật cùng năm trăm vi dai Ty-kheo ngụ tại núi Ky-xà quật” 
thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nhìn thấy ngọn núi Linh Thứu này chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Có thấy. 

_— Các thây nên biết, thuở quá khứ lâu xa, ngọn núi này có tên khác. Các 

Һау nhìn Шау ngọn núi Quảng Phô” không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Có thây. 

— Các thây nên biết, thuở quá khử lâu xa, ngọn núi này lại có tên khác, 
không giông tên gọi ngày nay. Các thây thây ngọn núi Bạch Thiện” chăng? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Bạch Thê Tôn! Có thây. 

— Thuở quá khứ lâu xa, núi này lại có tên khác, không giông tên gọi ngày 
nay. Các thay nhìn thây ngọn núi Phụ Trọng”” này không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Có thây. 


? Bản Hán, hết quyền 31. 

26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.38.7. 0723a06). Tham chiếu: M. 116, Isigili 
Sutta (Kinh thôn tiên). 

? Theo Т điển Phật học tinh tuyển, к quật (# 8118, шшш) còn gọi là Linh Sơn (Æ Ш), Linh 
Thứu Sơn (Æ W Ш), Thứu Phong (Жї), hoặc Thứu Lãnh (Ж 3ã), tên ngọn núi năm ở Đông Вас thành 
Vương Xá, nước Ma-kiệt-đà. Thánh tích này hiện tại năm ở phía Đông Rajgir của An Độ. 

? Quảng Phó Sơn (8 Ш, Vepulla). Theo Pháp Hoa văn cú ký 3š Æ X HJKL (T.34. 1719.1. 0164c09): 
Оза là tên khác của núi Linh Thứu: E E Y HALE, АЖ] 6, EAIA, КАЕ 
%? АЖЕ ЩШ, AEL, ШЛА Ш... 

2 Bạch Thiện (Н ®, Pandava). 

30 Phụ Trọng (A Ë, Vebhara). 
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— Các thầy nhìn tháy ngọn núi Tiên Nhân?! này chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Có thây. 

— Ngọn núi này từ thuở quá khứ lâu xa cũng chỉ có một tên, không có tên 
khác. Vì sao như vậy? Vì núi Tiên Nhân này thường là nơi cư ngụ của hàng 
Bồ-tát thần thông, bậc La-hán đắc đạo, là chỗ ở của Thân tiên, các bậc Độc giác 
cũng thường qua lại nơi đây. Hôm nay, Ta sẽ giảng nói về danh hiệu các bậc 
Độc giác, các thây hãy lăng nghe, suy nghĩ thật kỹ! 


Có các bậc Độc giác hiệu là A-lợi-tra, bậc Độc giác Bà-lợi-tra, bậc Độc giác 
Thâm Đề Trùng, bậc Độc giác Thiện Quán, bậc Độc giác Cứu Cánh, bậc Độc 
giác Thông Minh, bậc Độc giác Vô Câu, bậc Độc giác Рё-ха Niệm Quán, bậc 
Độc giác Vô Diệt, bậc Độc giác Vô Hình, bậc Độc giác Thăng, bậc Độc giác 
Tối Thắng, bậc Độc giác Cực Đại, bậc Độc giác Cực Lôi Điện Quang Minh. 
Này Tỳ-kheo! Khi Như Lai chưa xuất hiện, có năm trăm bậc Độc giác cư ngụ 
nol ngon núi này. 


Như Lai ở cung trời Đâu-suất, lúc muôn giáng sanh, thiên tử Tịnh Cư sẽ 
đích thân đến đây loan báo: “Khắp cõi thế gian, hãy làm sạch như cõi Phật, hai 
năm sau, Như Lai sẽ xuất hiện ở đời.” 


Nghe thiên tử nói xong, các vị Độc giác bay lên hư không, nói kệ này: 


Chư Phật chưa xuất hiện, Hiền thánh ngụ nơi đây, 
Bậc Độc giác tự ngộ, Thường ó trong núi này. 
Nên gọi núi Tiên Nhân, Nơi bậc Độc giác ngụ, 
La-hản và Tiên nhân, Không lúc nào thiêu vắng. 


[0723b06] Khi ây, các bậc Độc giác trụ trong hư không, tự hỏa thiêu và nhập 
Niết-bàn. Vì sao như thế? Vì thé gian không thê đồng thời tòn tại hai danh hiệu 
Phật nên các Ngài nhập diệt. Trong một đoàn lái buôn, không thê có hai người 
dẫn đường. Trong một nước không thé tôn tại hai vua. Trong một cảnh giới 
Phật, không thể có hai tôn hiệu. Vì sao như thé? Thuở quá khứ lâu xa, trong 
thành La-duyệt này có nhà vua tên Hý Ích. Nhà vua thường nhớ nghĩ đến nôi 
thống khô của địa ngục, cũng nghĩ уё sự khô đau của ngạ quỷ, súc sanh. Lúc â Ây, 
vua nghĩ ràng: “Ta thường nhớ nghĩ đến nỗi thông khó của địa ngục, ngạ quy, 
súc sanh, không nên vào lại ba đường а ас пау. Ta hãy bỏ hết ngôi vị quốc vương, 
vợ con, tôi tớ, với lòng tin kiên cô, xuất gia học đạo.” 


Khi ду, Đại vương Нў Ích nhàm chán su khó dau, liën bó ngôi vua, cao bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, ở nơi thanh văng, chế ngự bản thân, quán 
năm thủ ийп 2? quán rõ lý vô thường. Nghĩa là đây là sắc, đây là sự tập khởi của 
sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Тһо, tưởng, hành, thức cũng như thé, ау đều vô 


3! Tiên Nhân quật (iili À #8, Isigili). 
32 Nguyên tác: Ngũ thanh ấm (ЖЖ). 
33 Nguyên tác: Thống (Jš): Đau đớn. 
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thuong. Lúc dang quán sát nám thú uán này, tháy răng các pháp có thê tập khởi 
đêu là pháp diệt vong. Quán sát pháp này như thé xong, vë sau thanh tuu quá VỊ 
Độc giác. Khi ду, bậc Độc giác Hy Ích đã thành tựu quả vị Phật, liền nói kệ này: 
Ta nhớ khó địa ngục, Súc sanh, cả nắm đường, 
Nay xa lia, học đạo, ĐI một mình, chăng lo. 

Khi ây, bậc Độc giác này cư ngụ trong núi Tiên Nhân. Tỳ-kheo nên biết! 
Nhờ lẽ đó mới biết trong ngọn núi này thường có hàng Bồ-tát thân thông, bậc 
Chân nhân đắc đạo và người tu tập đạo Tiên thường cư trú, nên mới có tên gọi là 
núi Tiên Nhân, không có tên nào khác. Lúc Như Lai chưa xuất hiện ở đời, trong 
ngọn núi Tiên Nhân này, chư thiên thường đến kính ngưỡng. Vì sao như thế? Vì 
trong núi này toàn là bậc Chân nhân, không lẫn lộn hạng người nào khác. Cho 
đến khi đức Phật Di-lặc giáng trần thì tên các ngọn núi đều thay đôi, chỉ riêng 
núi Tiên Nhân này không hè có tên khác. Trong Hiền kiếp này, tên ngọn núi này 
cũng chăng khác. Này các Tỳ-kheo! Các thầy nên gần gũi ngọn núi này, phụng 
sự cung kính thì sẽ được tăng trưởng các công đức. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. SÁU SINH УАТ? 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Các thầy nên tự minh tu tập bàng cách trú tâm vào một chó.35 Thế nào 
gọi là trú tâm vào một chỗ? Ở đây, này Tỳ-kheo! Khi đi biết mình đi, lúc cử 
động, tiễn dừng, co duỗi, cúi ngước, mặc áo, ngủ nghỉ, thức tỉnh, hoặc nói hoặc 
im, đều phải tỉnh giác trong những lúc ду. Tỳ-kheo nào tâm ý chuyên chánh, 
Tỳ-kheo ây dục lậu? chưa sanh liền chăng sanh, đã sanh liên trừ diệt; hữu lậu? 
chưa sanh khiến chăng sanh, đã sanh liên trừ diệt; vô minh 1803 chưa sanh 
khiến chăng sanh, đã sanh khiến trừ diệt. Nếu trú tâm vào việc phân biệt sáu 
nhập”” thì không bao giờ bị đọa vào đường ác. 


34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.38.8. 0723c06). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1170. 0312c24); Тар. # (T.02. 0099. 1171. 0313a14); S. 35.247 - IV. 198. 


35 Chuyên niệm (ЖЖ: ). 


36 Dục lậu (#9): Phièn nào ở dục giới (#K 7), một trong 3 lậu (= 8) gòm dục lậu (#0, kamasava), 
hữu lậu (8, bhavãsava) và vô mình lậu (#998, ауўјаѕауа). 


37 Hữu lậu (A W): Phiền não ở sắc giới (€ Я) và vô sắc giới (2 Ж). 
38 Vô minh lậu (#& HH8): Phiền não, si mê tồn tại ở ba cõi. 
39 Lục nhập (X А): Nội lục nhập là sáu căn (7X), ngoại lục nhập là sáu trân (7X EË). 
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Vì sao gọi sáu nhập là đường ác? Mắt thấy sắc này, hoặc đẹp hoặc xấu, 
Һау đẹp thì vui thích, thấy xấu thì chán ghét. Tai nghe tiếng hoặc hay hoặc dở, 
nghe hay thì vui thích, nghe dó thì chán ghét. Mũi, miệng, thân và ý cũng giỗng 
như thê. Ví như có sáu loại sinh vật, nghiệp chủng mỗi loài một khác, không 
hê gióng nhau. Nếu có người lấy dây cột những loài câm thú như chó, cáo, khi, 
са, гап và chim vào chung một chỗ rồi thả ra. Sáu con vật ây, mỗi con một tánh 
nết riêng, con chó thì muôn chạy vào thôn xóm, con cáo thì muốn chạy ra ро 
mà, cá thì muôn xuống nước, khi thì muốn vào rừng, răn độc thi muôn bò vào 
hang, còn chim thì muốn bay lên trời. Sáu loại sinh vật, mỗi con đều có những 
tánh nết chăng giỗng nhau. 

Nếu có người đem sáu sinh vật này nhốt chung một chỗ, khiên chúng không 
thê chạy quanh bốn phía Đông, Tây, Nam, Вас. Khi ấy, sáu sinh vật này tuy cũng 
chuyển động, nhưng không thé rời khỏi chỗ. Sáu căn này” cũng lại như thé, mỗi 
loại đều có chủ sở hữu riêng biệt, không hè giống nhau. Đối tượng quán sát cũng 
sai khác, hoặc tốt hoặc xâu. Lúc ây, Tỳ-kheo buộc sáu căn này vào một chỗ. 


Do vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy tinh chuyên trú tâm vào một chỗ, tâm không 
tán loạn thì Tê ma Ba-tuần sẽ không bao giờ có dịp làm hại, sẽ thành tựu trọn 
vẹn các công đức. Thé nên, này các Tỳ-kheo! Nên hộ trì“! nhãn căn cũng như 
tật cả các сап, ở trong đời hiện tại được chứng đắc hai quả vi: Hoặc A-na-hàm, 
hoặc A-la-hán. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


9. BAC ĐỘC GIÁC THIỆN MỤC® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng năm trăm vị đại Tỳ-kheo ngụ tại vườn Lộc Dã,* 
nước Ва-1а-па1. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên tư duy, quán chiếu về vô thường, truyền bá rộng rãi cách 
quán chiếu vê vô thường. Đã tư duy, quán chiếu về vô thường, truyền bá rộng 


4° Nguyên tác: Nội lục tình (IN 7518). Sáu giác quan của con người gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
Theo Đại trí độ luận K% 3â. (T.25. 1509.5. 010025). 


4 Niệm (25), theo Dai thừa nghĩa chương KRR s= (T.44. 1851.12. 0710c13), giữ tâm vào một đỗi 
cảnh, gọi là “niệm” (#‡š#Â). 

Cụ túc nhãn căn (Е А). Chúng tôi đã bó sung sau khi tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.1171. 
0313a14); S. IV. 198. 

4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Fš (7.02. 0125.38.9. 0724a07). 

“Соп gọi là Lộc Uyên (ЛЕ ўв) һау Lóc Ра Uyễn (EE ËF 2t, Sarnath), là nơi đức Phật chuyên pháp luân. 
Thánh tích này прау nay năm ở bang Uttar Pradesh, Đông An Độ, cách Varanasi 13km về phía Đông 
Bắc, gân ngã ba sông Hàng và sông Gormail. 
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rãi cách quán chiêu về vô thường rôi thì sẽ đoạn trừ tham ái cõi dục, đoạn trừ 
tham ái cõi sắc và đoạn trừ tham ái cõi vô sắc, đoạn trừ hết kiêu mạn, vô minh. 
Vì sao? Thuở xưa, thời quá khứ lâu xa, có bậc Độc giác hiệu là Thiện Mục, 
dung mạo đoan chánh, mặt như màu hoa đào, ngăm mãi không chán, miệng 
thơm hương hoa sen xanh,” thân thơm hương chiên-đàn. 

Khi ây, vị Độc giác Thiện Mục đến giờ đắp у, ôm bát vào thành Ba-la-nại 
khất thực, dần dàn đi đến nhà đại trưởng giá, đứng yên lặng bên ngoài cửa. Thé 
ròi, con gái trưởng giả từ xa trông thấy có vị đạo sĩ đứng ngoài cửa, đoan chánh 
không ai sánh băng, dung mạo thù thắng hiếm có ở đời, miệng tỏa hương hoa 
sen xanh, thân thơm hương chiên-đàn, nàng liên khởi lòng dục nên bảo Sa-môn 
ду ràng: 

““Thây thật là đoan chánh, mặt như màu hoa đào, rất hiêm có ở đời! Thiếp tuy 
phận nữ nhi, nhưng cũng đoan chánh, hai ta nên cùng nhau sum vây. Nhà thiếp 
châu báu dòi dào, tài sản không thể tính kë, Thầy làm Sa-môn quá u khó nhọc.” 

Vị Độc giác liền hỏi: 

“Này cô gái! Cô thích Ta chỗ nào?” 

Nàng ấy đáp: 

“Tôi quá thích đôi mắt của Thây, miệng lại tỏa hương hoa sen xanh, thân 
thơm hương chiên-đàn. ” 

VỊ Độc giác liền xòe tay trái ra, dùng tay phải móc mắt đặt vào lòng bàn tay 
ây rôi bảo: 

“Đây chính là vật cô bảo là con mắt yêu thích. Này cô gái! Bây giờ, cô mê 
dám chỗ nào? Ví như mut nhọt, không có chút nào đáng ưa thích, trong con mắt 
này cũng rỉ chảy ra những thứ bất tịnh. Cô nên biết! Mắt như bọt nước, không 
hè chắc bên, giả dôi không thật, mê hoặc thé gian. Mắt, tai, mũi, miệng, thân và 
ý đều không bên chắc, giả dối chăng chân thật. Miệng là nơi khạc nhồ ra những 
thứ bát tịnh. Thân là nơi chứa nhóm khó đau, toàn là xương trăng, là pháp hoại 
diệt, nơi luôn chứa những thứ hôi һат, vi trùng hủy hoại. Cũng như cải binh, 
bên ngoài có họa tiết dep, nhưng bên trong chứa đây những thứ bất tịnh. Này 
cô gái: Cô còn mê đắm chỗ nào? Vì thé, cô nên chuyên tâm tư duy pháp này 
là giả huyễn, không chân thật. Nếu cô tư duy về mắt, thấy sắc là vô thường thì 
tưởng tham dục đắm trước sẽ tự tiêu diệt. Tai, mũi, miệng, thân và ý ћау đều 
vô thường. Tư duy như thê rôi, những tâm niệm tham dục của cô sẽ tự tiêu trừ, 
tư duy về sáu nhập thì sẽ không còn nghĩ tưởng về dục.” 

[0724b08] Khi â ây, nàng ta khiếp sợ, liền đến trước dành lễ sát chân bậc Độc 
giác, bạch răng: 

“Từ nay trở đi, con xin sửa lỗi làm lành, không đám khởi tưởng dục nữa. 
Cúi mong Ngài cho con sám hồi.” 


45 Ưu-bát hoa hương (3%, uppala). 
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Nàng thưa ba lân như vậy. 

VỊ Độc giác bảo: 

“Thôi, thôi! Này cô gái! Đây chắng phải là lỗi của cô mà chính là tội lỗi của 
Ta thuở xưa, nay phải thọ thân hình này khiến cho ai thây cũng khởi tỉnh y mê 
đăm. Hãy quán sát kỹ con mắt này: Mặt này không phải ta, ta cũng chắng phải 
do mắt mà có, cũng không phải ta tạo ra mắt, mắt cũng không phải tự có, từ nơi 
không có mà sanh, có sanh й sẽ Ы tan rã, cũng không phải đời trước, không 
phải đời này, cũng chàng phải đời sau mà đều do nhân duyên nhóm họp. Nhân 
duyên nhóm hop là do duyên như vậy nên hiện hữu như vậy, cái này khởi thì cái 
kia khởi, cải này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Mắt, tai, 
mũi, miệng, thân và ý cũng lại như thê, Шау đều rông rang văng lặng. Thế nên, 
này cô gái! Chó đăm trước nhãn săc, vì không đăm trước sắc thì sẽ đạt đến sự 
an ôn, không có dục tỉnh. Thật vậy, này cô gái! Nên học tâp diëu пау.” 


Sau khi thuyét giáng bón pháp vó thuong cho có ây rồi, vị Độc giác liền bay 
lên hư không, hiện mười tám pháp thân biến rồi trở vê bản xứ. 


Вау giờ, cô gái kia liền quán sát mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, biết rõ 
không có sở hữu, ở nơi nhàn văng mà tư duy pháp này. Cô ây lại tư duy sáu căn 
không có chủ tê, liên được an trụ trong bón tâm bình đăng,“ sau khi qua đời 
được sanh lên cõi Phạm thiên. 


Tỷ-kheo nên biết! Nếu tư duy, quán chiêu vë vô thường, truyên bá rộng rãi 
cách quán chiếu về vô thường, sẽ đoạn trừ hết tham ái ở cõi dục, tham ái ở cõi 
sắc và tham ái ở cõi vô sắc; kiêu mạn, vô minh thảy đều trừ sạch. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. SÁU CÔNG ĐỨC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc bảo người đánh хе: 

- Khanh hãy sửa soạn xe gắn lông chim quý,“ ta muón xem xét bên 
ngoài thành! 


4 Tứ đăng tâm (00 4 ù): Bốn tâm bình đăng, đó là tâm từ (#&, metta), tâm bi (IË, karunā), tâm һу (+, 
mudit3) và tâm xả (†Tề, upekkhä); còn gọi “tứ vô lượng tâm” (ТЯ Ж #20), “tứ Phạm hạnh” (P ЖЕТ) һау 
“tứ Phạm trú” (pq IE). 


41 Tựa đề đặt theo nội „dung kinh. Tăng. #& (7.02. 0125.38.10. 0724b28). Tham chiếu: Pháp trang 
nghiêm kinh АЕ (7.01. 0026.213. 079517); М. 89, Рлаттасейуа Sutta (Kinh pháp trang 
nghiêm); А. 10.30 - V. 65. 


“ Nguyên tác: Vũ bảo chi xa (2 #27 Ж). Xem chú thích 37, phẩm 19, tr. 196; Tăng. }Š (T.02. 
0125.19.11. 0595c29). 


38. PHAM SÚC MANH # 639 


Tuân lệnh vua, người hầu liền sửa soạn xe xong, đến trước vua, tâu: 

— Đã sửa soạn xe gắn lông chim quý xong, xin Đại vương đi cho kịp lúc! 

[0724c03] Vua Ba-tư-nặc bảo người hầu đánh xe ra khỏi thành Xá-vệ đến 
khu vườn kia, quan sát muôn loài cây cỏ, ау bón bê yên апр, không một bóng 
nguoi, váng láng nhu to. Tháy như vậy rồi, nhà vua chợt nhớ lời Như Lai giảng 
nói vë nguôn góc của các pháp. Khi đó, người hầu cầm quạt đứng phía sau hầu 
quạt nhà vua. Vua bảo: 


— Vườn hoa trái, cây côi này không hề có tiếng động, không một bóng 
nguòi, văng vẻ tịch lặng. Ta muôn thỉnh đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Слас đên du hóa ở đây, nhưng chăng biệt đức Như Lai đang ở đâu, ta muôn đên 
thăm hỏi Ngài. 

Người hầu cận tâu: 

— Dòng họ Thích có ngôi làng tên Lộc Đường. Đức Như Lai đang du hóa 
ở đó. 

Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

— Làng Lộc Đường cách đây bao xa? 

Người hâu tâu vua: 

— Trú xứ của Như Lai cách đây không xa, quãng đường đến đó chừng ba 
do-tuân."? 

Vua Ba-tư-nặc bảo: 

— Mau lây xe gắn lông chim quý, trẫm muôn tiếp kiến đức Như Lai! 

Tuân lệnh vua, người hâu liên chuẩn bị xe găn lông chim quý xong, đến 
trước vua, tâu: 

— Nay xe đã sẵn sàng, xin Đại vương йі cho kịp lúc! 

Vua liên lên xe đi đến ngôi làng kia. 

Khi á áy, chúng Ty-kheo dang kinh hành ở khoảng đất trông. Nhà vua liền 


xuống xe đến chỗ các Tỳ-kheo, cúi lay sát chân rôi đứng sang một bên. Vua 
thưa các Ту-Кһео: 


— Đức Như Lal đang ở đâu? Con muốn được diện kiến Ngài. 

Các 1y-kheo đáp: 

- Đức Thé Tôn đang ngụ trong giảng đường, Đại vương hãy đến gặp, chăng 
trở ngại gi! 

Nhà vua liền nhẹ nhàng bước vào, không gây ra tiéng dóng. Lúc ây, Vua 


Ba-tư-nặc quay lại nhìn người hâu cận, ông ta liền nghĩ: “Đại vương muôn một 
mình đến gặp Thế Tôn. Ta nên đứng hâu ở đây.” 


 Do-tuần (ЕН fJ, yojana): Đơn vị đo chiều dài của Ап Độ có đại. Theo 4 Dictionary of Chinese 
Buddhist Terms, p. 431, 1 do-tuần bằng khoảng 9 dặm Anh, 1 dám Anh bằng 1,6km. 
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Thế rồi, nhà vua đi một mình đến chỗ Thế Tôn. Вау giờ, băng thiên nhãn 
quán sát nên đức Thế Tôn trông thây Vua Ba-tư-nặc đứng ở ngoài cửa, Ngài 
liên từ tòa đứng dậy mở cửa cho nhà vua. Nhìn thây đức Thé Tôn, nhà vua liền 
cúi lạy sát chân và xưng tên họ ba lân: 

— Con là Vua Ba-tư-nặc. 

Thế Tôn bảo: 

— Ông là nhà vua, còn Ta dòng họ Thích, xuất gia học đạo. 

Vua thưa: 

— Ngưỡng mong Thế Tôn thọ mạng không cùng tận để cho hàng trời, người 
luôn được an ôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Nguyện cho Đại vương được thọ mạng không cùng tận, dùng pháp trị dân, 
chăng dùng phi pháp. Những ai dùng pháp trị dân đều được sanh lên cõi trời, 
cõi lành. Giả như sau khi chết thì danh xưng bát hủ, nhân gian sẽ loan truyền 
rằng: “Thuở xưa có vị Quốc vương dùng pháp trị dân, chưa từng áp bức.” Dân 
chúng trong nước thảy đều ca ngợi công đức của vua, nhớ mãi không quên. Lúc 
vua ở cõi trời lại được tăng thêm sáu công đức. Là những công đức nào? Một là, 
thọ mạng cõi trời. Hai là, sắc đẹp cõi trời. Ba là, thú vui cõi trời. Bốn là, thân túc 
cối trời. Năm là, oai đức cõi trời. Sáu là, ánh sáng cõi trời. Thế nên, Đại vương! 
Hãy dùng pháp trị nước, chớ dùng phi pháp. Hiện tại, do tự thân Ta có công đức 
này nên xứng đáng nhận người cung kính lễ bái. 

[0725a09] Vua bạch Phật: 

— Công đức Như Lai xứng đáng nhận lễ bái của người khác. 

Thế Tôn bảo: 

— Vì sao Đại vương lại cho răng Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái? 

Vua bạch Phật: 

— Như Lai có sáu công đức, xứng đáng được người lễ bái. Là những công 
đức nào? Chánh pháp của Như Lai rất thâm sâu vi diệu, được người trí tu hành. 
Đó là công đức đâu tiên của Như Lai đáng phụng thờ, đáng kính ngưỡng. 

Lại nữa, Thánh chúng của Như Lai rất mực hòa thuận, thành tựu tất cả các 
pháp; thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và thành tựu giải 
thoát tri kiến. Thánh chúng gồm bốn đôi tám Бас, đây là Thánh chúng của 
Như Lai, đáng cung kính, đáng quý trọng, là ruộng phước lớn của thé gian. Đó 
là công đức thứ hai của Như Lai. 


” Tứ song bát bối (09 Л Æ): Bốn đôi tám bậc, tức là Dự lưu đạo (#28), Dự lưu quà (Ўй); 
Nhật lai đạo (— 28), Nhật lai quả (— ЖЖ); Bât lai đạo (F KIŠ), Bát lai quả (ЖЖ); A-la-hán 
đạo (7 ЕЗЙ), A-la-hán quả (Pf {© Ж). Theo Đại tri độ luận KA 8 (T.25. 1509.21. 0219a06) 
định nghĩa: Trong hàng chúng Tăng có bậc A-la-hán, hướng A-la-hán.... cho đên Tu-đà-hoàn, hướng 
Tu-đà-hoàn, [gọi là] tứ song bát bôi (li rh A pJ E, mp 7, Л 786638, АЕ їн, pu 88 Л 48). 


38. РНАМ SÚC MANH # 641 


Lai nữa, bón bó chúng của Như Lai đều thực hành các pháp đã được học 
tập, không phiên nhiễu Như Lai thêm lần nào nữa. Đó là công đức thứ ba của 
Như Lal. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con thấy dòng Sát-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ, Sa-môn, 
các vị tài cao khắp thiên hạ đều đến hội họp luận bàn: “Chúng ta hãy đem điều 
tranh luận này đến hỏi Như Lai. Nếu Sa-môn Cù-đàm không giải đáp được sự 
tranh luận пау tức ông ta có khuyết điểm. Nếu ông ấy trả lời được thì chúng ta 
sẽ khen ngợi.” Bây giờ, bón chủng tộc đều cùng nhau đến chỗ Thế Tôn để hỏi 
về sự tranh luận, cũng có người im lặng. Thế Tôn thuyết pháp cho họ. Nghe 
pháp xong, không ai hỏi lại điều gì nữa, huống hồ là tranh luận. Họ đều tôn Như 
Lai làm thầy. Đó là công đức thứ tư của Như Lai. 

Lại nữa, những người có sáu mươi hai luận thuyết, dối gạt thé gian, không 
hiểu Chánh pháp, do vậy dẫn đến sự ngu si, nhưng Thé Tôn có khả năng đập tắt 
những luận thuyết sai lâm ây khiến họ tu theo chánh kiến. Dó là công đức thứ 
năm của Như Lal. 

Lại nữa, chúng sanh thân, miệng và ý tạo nghiệp ác, lúc sáp qua đời, nhớ 
nghĩ công đức của Như Lai liên lìa xa ba đường ác, được sanh lên cõi trời. 
Cho dù người cực ác cũng được sanh lên cõi trời. Đó là công đức thứ sáu của 
Như Lai. Chúng sanh nào thấy được Như Lai cũng đều khởi tâm cung kính, 
cúng dường. 

[0725b04] Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Đại vương có thê ở trước Như Lai rồng tiếng sư tử, 
diễn nói các công đức của Như Lai. Thé nên, Đại vương! Nên thường khởi tâm 
nhớ nghĩ đến Như Lai. 

Thật vậy, này Đại vương! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn giảng nói pháp vi diệu cho Vua Ba- tư-nặc, khiến cho 
nhà vua hoan hỷ. Đại vương nghe Phật giảng pháp xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
cúi lay sát chân ròi lui ra. 

Lát sau, đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên giữ gìn, tôn trọng và khéo đọc tụng, nhớ nghĩ về pháp này. 
Vì sao như vậy? Vì đây là lời của Vua Ba-tư-nặc đã nói. Các thây cũng nên 
thuyết giảng rộng rãi nghĩa lý này cho bốn bộ chúng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 
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11. ĐẠI DỊCH THÀNH TỲ-XÁ-LY'' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng năm trăm vị đại Tỳ-kheo ngụ tại vườn trúc Ca-lan- 
đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Vua A-xà-thế bảo quân thân: 

— Các khanh mau chuẩn bị xe gắn lông chim quý, trăm muốn đến diện kiến 
đức Thé Tôn. 

Tuân lệnh vua, quần thần liền sửa soạn хе gắn lông chim quý rôi đến trước 
vua, tâu: 

— Xe đã chuẩn bị xong, Đại vương đi cho kịp lúc. 

Nhà vua cỡi xe ấy đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân rồi ngôi sang một bên. 

Bấy 010, Vua A-xà-thê bạch Thé Tôn: 

— Cúi mong Thé Tôn nhận lời thỉnh của соп mà an cư chín mươi ngày ở 
thành La-duyệt. 

Thế Tôn yên lặng nhận lời. Thấy Thế Tôn yên lặng nhận lời thỉnh, vua liền 
từ chỗ ngòi đứng dậy, cúi lay sát chân rồi lui ra. 

Thế rồi, Vua A-xà-thế tùy thời cúng đường y phục, thực phẩm, giường đệm 
và các loại thuốc men. 

Вау gió, quy thần tại thành Tỳ-xá-ly rất lộng hành khiến dân chúng chết 
chóc nhiêu không tính Кё. Chỉ trong một прау mà chết cả trăm người. Quỷ thân, 
la-sát, đây аду trong đó. Người bệnh sắc mặt vàng vọt, trải qua ba, bốn ngày 
rôi qua doi. Dân chung trong thanh Ту-ха-1у kinh sç khiép vía, tập trung một 
chỗ rôi bàn luận với nhau: “Trong thành lớn này vốn rất phôn vinh, đât tốt được 
mua, dân chúng giàu có, уш sướng vô hạn như cung điện của trời Đề-thích. Vậy 
mà hôm nay bị quỷ thân làm hại, rồi chúng ta sẽ chết hết, nơi đây sẽ hoang vu 
như rừng thắm. Ai có oai thân, đức độ để đây lùi tai họa này?” 


[0725c03] Thé rôi họ bảo nhau: “Chúng ta nghe nói Sa-môn Củ-đàm hê đi 
đến đâu thì những ma quỷ xâu ác không thé đến gần quây phá. Nếu Như Lai đến 
đây thì quỷ thân này sẽ chạy tứ tán, nhưng nay Thê Tôn đang cư ngụ ở trong 
thành La-duyệt, được Vua A-xà-thê cúng dường, е rằng Ngài sẽ không đến đây 
du hóa.” 


Có người bảo: “Đức Như Lai có lòng từ bi rộng lớn, thương xót chúng sanh. 
Ngài sẽ quán sát khắp tất cả, khiến người chưa được độ sẽ được độ, không bỏ 
tât cả chúng sanh, như mẹ yêu con. Nếu có người thỉnh thì Như Lai đến ngay, 
Vua A-xà-thé cüng сһапр giữ được Ngài. Ai nhận lãnh trong trách đi đến cõi 
nước của Vua A- xà-thé bach vói Thé Тдп ràng: ‘Trong thành chúng con gặp 
việc nguy khôn như vây, cúi mong Thế Tôn từ mẫn chiêu có!” 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ё (T.02. 0125.38.11. 0725b14). Tham chiếu: РАА. 21.1. 


38. РНАМ SỨC MANH # 643 


Khi â ду, đại trưởng giả Tối Đại cũng đang có mặt trong chúng hội kia. Mọi 
người nói với trưởng giả: “Chúng tôi nghe Sa-môn Cù-đàm đi đến đâu thì các 
ma quỷ tà ác không thê hại được. Nếu Như Lai đến đây thì tai họa này có thé trừ 
được. . Ông hãy йеп chỗ Thế Tôn bạch với Ngài dày đủ như thé dé thành quách 
này tôn tại mãi.” 


Trưởng giả im lặng nhận lời của mọi người, từ chỗ ngôi đứng dậy trở về 
nhà. Thê rôi, ông sửa soạn hành trang lên đường, dẫn theo người hầu đến chỗ 
Thể Tôn, cúi lay sát chân rồi ngồi sang một bên. 


Khi ấy, trưởng giả bạch Thé Tôn: 


— Dân chúng trong thành Tỳ-xá-ly đang gặp tai họa, người chết rất nhiều, 
trong một ngày, xe chở xác chết trong thành lên đến số trăm. Cúi xin Thế Tôn 
thương xót cứu giúp để những người còn lại được an бп, khóng còn lo sợi 
Chúng con được nghe: “Thế Tôn đi đến đâu thì trời, rồng, quỷ thân ёи không 
đám quấy. nhiễu.” Cúi mong Ngài rủ lòng chiếu có đến thành kia, độ cho dân 
chúng an ón, không còn lo sợ. 


Thé Tôn bảo: 


— Ta đã nhận lời thỉnh của Vua A- xà-thế ở thành La-duyệt. Chư Phật, Thế 
Tôn không nói hai lời, néu Vua A-xà-thế băng lòng thì Như Lai sẽ đến. 


Trưởng giả Tối Đại bạch Phật: 


— Việc này rất khó, Vua A-xà-thê chắc chăn không thê "bằng lòng dé Như 
Lai đến nước con. Vì sao như thế? Vua A-xà-thế không hè có chút mảy may 
thân thiện với nước con, lúc nào cũng tìm phương chước muốn hại dân chúng 
nước con. Nếu Vua А-ха- -thê trông thây con là giết ngay, huông là chịu nghe 
con phân giải! Nêu nghe được dân chúng nước con bị quý thân làm hại thì ông 
ta sẽ vui mừng vô hạn. 


[0726a04] Thế Tôn bảo: 


— Chó nên sợ hãi! Ông hãy đến trước vua và tâu như уйу: “Như Lai thọ ký 
cho vua, không hè dối trá, không có hai lời. Phụ vương của ngài vô tội mà bị 
giết. Đáng lẽ ngài phải bi doa vào địa ngục A-ty suốt một kiếp, nhưng hôm nay, 
ngài đã lìa bỏ lỗi lầm này, sửa đối tội lỗi, thành tựu tín căn đôi với pháp Như 
Lai. Do cội gốc công đức này mà diệt trừ được tội lỗi kia, không còn sót lại 
mày may nào. Thân đời này mát, ngài sẽ doa vào địa ngục Phách Câu.” Qua 
đời ở đó, ngài được sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Qua đời ở đây, lại sanh 
lên cõi Diệm thiên, qua đời ở cõi này, ngài được sanh lên cõi trời Đâu-suất, cõi 
trời Hóa Tự Tại, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, rôi trở lại cõi trời Tứ Thiên Vương. 
Đại vương nên biết! Trong hai mươi kiếp ngài không bị đọa vào đường ác, luôn 
được sanh trong loài người, cõi trời, nhờ có lòng tin kiên cô nên thân cuỗi cùng, 
ngài cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thành bậc Độc giác hiệu 


52 Theo Pháp Hoa kinh huyén tán yếu др. EE #46 Z EP SE Е (X.34. 0638.11. 0418121): Роа địa ngục 
trong chôc lát, gọi là Phách Câu (IÆ HB ЖЖ, Н Е). 
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là Trừ Ác.” Vua kia nghe xong thì thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng, sẽ bảo 
ông răng: “Ngươi cầu xin điều gì tùy ý, ta sẽ chấp thuận.” 


Lúc ду, trưởng giả bạch Thé Tôn: 

— Nay con sẽ nương oai thần của Thế Tôn đề đến cung vua ду! 

Thể rồi, trưởng giả từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy sát chân, đi đến cung vua. 

Bấy 810, Vua A-xà-thé cüng сас дийп thàn dang bàn luận ở trên điện. Dai 
trưởng giả đi đến trước vua. Từ xa trông ау, vua hỏi quân һап: 

— Nếu kẻ kia đến đây thì các khanh muốn xử trí thế nào? 

Có người nói: 

— Chúng ta sẽ bắt đem chặt thành năm khúc. 

Có người nói: 

— Nên bêu đầu! 

Vua A-xà-thế ra lệnh: 

— Các khanh hãy bắt giết nhanh đi, đừng để gã gặp trầm! 

Nghe như vậy, trưởng giả vô cùng kinh sợ, vội lớn tiếng nói: 

— Thần là người được Phật sai đến. 

Vua nghe tiếng Phật liên rời tòa, quỳ gối phải sát đất, hướng về phía Phật 
đang ngụ rồi hỏi trưởng giả ây rằng: 

— Như Lai sai ông đến dạy bảo điều gì? 

Trưởng giả đáp: 

— Thế Tôn đã thọ ký trước cho Thánh vương, không hè dối trá, lời dạy từ 
chính Ngài phát ra, không có hai lời. Như Lai dạy: “Đại vương đã giêt hại vua 
cha, do phạm tội này lễ ra phải doa vào địa ngục A-tỳ suôt một kiếp, nhưng 
về sau, Đại vương lại biết sám hối lỗi lầm với Như Lai, nên sẽ bị doa trong 
địa ngục Phách Câu. Qua đời ở cõi đó, Đại vương sẽ được sanh lên cõi trời Tứ 
Thiên Vương, lân lượt sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, rôi sanh trở lại cõi trời 
Tú Thiên Vương. Trong hai mươi kiệp, Đại vương không rơi vào ba đường ác, 
luôn được sanh trong loài người, cõi trời. Do có niêm tin kiên cô nên lúc thọ 


thân cuói cùng, Đại vương xuất gia học đạo, thành bậc Độc giác hiệu là Trừ Ас, 
xuất hiện trong đời.” 


[0726b08] Vua nghe xong, thân tâm hoan һу, phán khởi tột cùng, liền bảo 
đại trưởng giả: 

— Ông muốn câu xin điều рі, ta sẽ ban cho! 

Trưởng giả tâu: 

— Điều thân cầu xin, mong Đại vương chấp thuận! 

Vua A-xà-thế bảo: 

— Ông câu xin điêu gì, ta sẽ chấp thuận hết! 


38. РНАМ SỨC MANH # 645 


Trưởng giả tâu vua: 

— Dân chúng thành Tỳ-xá-ly gặp tai họa, bị quỷ thân làm hại, khổ không tả 
xiết. Hiện tại quý thân, la-sát rât hung bạo. Cúi mong Đại vương băng lòng dé 
Thế Tôn đến nước thân, khiến tất cả quỷ thân bỏ chạy tứ tán. Vì sao như thế? 
Chúng thân từng nghe: “Như Lai đi đến đâu thì trời, Tông, quỷ thân không thé 
làm hại. Cúi mong Đại vương hứa khả dé Thế Tôn đến nước của thân.” 


Nghe xong, vua liền thở dài rồi bảo trưởng giả: 


— Việc này quả lớn với người bình thường, không xử lý được. Nếu ông 
xin ta thành quách, làng xóm, của cải, quôc gia hay vợ con thì ta chăng tiếc. 
Ta không ngờ ông đến câu khán Thế Tôn, nhưng lúc nãy ta đã hứa chấp thuận 
mong câu của ông, nên nay đành phải làm theo vậy. 

Lúc ду, trưởng giả rất đỗi vui mừng, liên từ chỗ ngòi đứng dậy, cáo từ rồi 
lui ra. Thê ròi, trưởng giả trở về trú xứ của Thế Tôn, thưa: 

— Vua A-xà-thê đã chấp thuận dé Thế Tôn đến nước con. 

Thé Tôn bảo: 

— Ông hãy trở về trước. Như Lai tự biết lúc nào thân lâm. 

Trưởng giả liên cúi lay sát chân, nhiễu Phật ba vòng ròi lui ra. 

Sáng sớm, Thế Tôn cùng các chúng Tỳ-kheo tuần tự trước sau, cùng rời 
khỏi vườn trúc Ca-lan-đà đi đến thành Tỳ-xá-ly. Vua A-xà-thé đang ở trên lâu 
cao củng với một người. hâu câm lọng che, trông thấy Thế Tôn đi về phía nước 
kia liên than thở bảo quân thân: 

— Chúng ta đã bị ông trưởng giả kia lừa 401. Trẫm sống có ích gì nữa khi để 
Như Lai ra khỏi nước này! 

[0726c01] Thế rôi, Vua A-xà-thê sai đem năm trăm chiếc lọng tiễn chân Thê 
Tôn, vì sợ bụi bặm bám thân Ngài. Dân chúng trong thành La-duyệt cũng đem 
năm trăm chiếc long báu theo sau đức Thé Tôn. Thích-đê-hoàn-nhân biết ý Thé 
Tôn nên cũng đem năm trăm chiếc lọng báu che giữa hư không, vì sợ bụi đât 
bám vào thân Như Lai. Các уі thân sông cũng câm năm trăm lọng báu che giữa 
hư không. Bấy 910, dân chúng thành Tỳ-xá-ly nghe tin hôm пау Thé Tôn së vào 
thành, cũng đem năm trăm long Бап дёп trước cung đón Thê Tôn. Lúc ây, có cả 
thảy hai ngàn năm trăm lọng báu treo giữa hư không. 

Trông thấy các lọng báu như vậy, T hé Tôn liền mim cười. Theo thường 
pháp của chư Phật, Thế Tôn, khi Như Lai mim cười, trong miệng của Ngài 
phóng ra ánh sáng năm màu gồm màu xanh, màu vàng, màu trăng, màu đen và 
màu đỏ. 

Thị giả A-nan thấy ảnh sáng này liền thâm nghĩ: “Do nhân duyên gì mà có 
điều này? Thé Tôn cười ắt có nhân duyên, không phải vô cớ.” Tôn giả A-nan 
liền quỳ xuống chắp tay bạch Thê Tôn: 

— Như Lai mỉm cười không phải vô cớ, nhất định phải có nhân duyên. 
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Thé Tón bào: 

— Thây có thây hai ngàn năm trăm long báu đang cúng dường Như Lai chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Thưa thây, bạch đức Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì trong hai ngàn năm trăm kiếp sẽ 
làm Chuyên Luân Thánh vương cai trị dân chúng. Vì Như Lai xuất gia học đạo 
nên không nhận lọng báu này. A-nan nên biết! Thuở quá khứ lâu xa có vị vua 
tên Thiện Hóa Tri, ở nước Mât- hy-Ìa, dùng pháp cai trị, thu nạp các phương, 
thông lãnh cõi Diêm-phù-đề, mọi người đều phục lệnh. Bây 210, vua có tám vạn 
bốn ngàn phu nhân và thể nữ đều thuộc dòng Sát-lợi. Đệ nhất phu nhân tên là 
Nhật Quang cũng không có con nỗi dõi. 

Вау giờ, nhà vua liền nghĩ: “Ta thống trị cõi Diêm-phù-đề, nhưng không 
có con cái.” Vua liền cầu khẩn thần núi, thần cây, thần ánh sáng trong trời đất 
mong được một đứa con. Một thời gian sau, phu nhân hoài thai. Thé ròi, Hoàng 
hâu Nhât Quang báo tin: “Dai vuong nên biét! Thiép biết đã mang thai, hãy 
cùng thiếp giữ gìn.” Trải qua tám, chín tháng, hoàng hậu hạ sanh một thái tử, 
nhan sắc đoan chánh như màu hoa đào. Trông thấy con, hoàng hậu vô cùng 
mừng rỡ báo tin cho vua. Khi thây con, nhà vua thân tâm hoan һу, phân khởi tôt 
cùng. Tám vạn bốn ngàn phu nhân biết tin thái tử mới sanh, ai cũng phán khởi. 

[0727a02] Lúc ду, quóc vương cho triệu tập quân thân, quốc sư và đạo sĩ đến 
xem tướng, cho đặt tên dé dân chúng xưng hô. Вау giờ, các thây tướng tâu vua: 
“Thái tử mới sanh rât mực đoan chánh, khác với thé gian, ai ai trông thấy cũng 
đều yêu mén, ta nên đặt tên là Ái Niệm.” 

Đặt tên cho thái tử xong, mọi người liên ra về. Bây giờ, quôc vương thương 
yêu thái tử chưa hê rời mắt, liền cho xây cung điện ba mùa, lại ban cho đông 
đảo thể nữ cùng an hưởng với thái tử trong cung điện ấy. 


Вау giờ, thái tử liên nghĩ: “Thê nữ ở cung điện này có thường còn, không 
lia thế gian, cũng không. biến đôi chăng? Ta quán sát thấy tất cả mọi người ở đây 
Һау ёи vô thuong, chăng ai còn mãi ở đời, tức là huyễn hóa, hư dối, không 
chân thật, lại Кёп nhân loại dám nhiễm yêu thích, không ai biết lia bỏ. Nay ta 
sử dụng họ làm gì? Nên bỏ hết mà học đạo.” 

Thé rồi, trong ngày hôm đó, Thái tử Ái Niệm cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, 
xuất gia học đạo. Ngay đêm â ây, thái tử dứt sạch mọi phiền não trói buộc, tư duy 
pháp có tập khởi đều là pháp hoại diệt, liền thành tựu quả vị Độc giác. Thành 
Phật rôi, Ngài liền nói kệ này: 

Tham dục, pháp vô thường, Biến đổi không chắc thật, 
Biết đây là họa lớn, Di riêng, không chung đường. 


38. РНАМ SỨC MANH # 647 


Nói kệ xong, bậc Độc giác liên bay lên hư không, vòng quanh thành Mật- 
hy-la ba vòng. 

Bây 010, quốc vương đang ngự trên điện cao cùng уш đùa với các cung phi, 
ау vị Độc giác bay quanh thành ba vòng nên thân tâm hoan һу, phân khởi tột 
cùng, bảo: “Thái tử của ta đang bay trën khóng trung nhu chim bay.” Vua khóng 
biết thái tử đã thành bậc Độc giác nên bảo: 


“Này con! Hãy xuống cung điện đề vui chơi cùng trẫm.” 

Bấy giờ, này A-nan! Vị Độc giác xuống cung điện vì muốn độ cho cha mẹ. 
Nhà vua bảo: 

“Này Thái tử! Sao hôm nay con lại mặc áo thé nữ, cạo bỏ râu tóc khác 
người thê kia?” 

Phật Độc giác đáp: 

“Y phục con mặc rất cao quý, tao nhã, chăng phải cách của người thường.” 

Vua lại hỏi: 

“Vì sao con không vào cung?” 

Phật Độc giác đáp: 

“Từ nay vê sau, con không theo thói dục tình nữa, cũng không ham thích 
năm thứ dục lạc.” 

Nhà vua bảo: 

“Nếu không ham thích năm dục này thì đên ở sau vườn của trẫm.” 

[0727002] Thé ròi, quốc vương đích thân vào trong vườn, tạo dựng nhà 
cửa. Вау giờ, vì muôn độ cho cha mẹ nên bậc Độc giác đên cư ngụ trong khu 
vườn ây, nhận lãnh sự cúng dường của vua một thời gian ròi nhập vào cảnh giới 
Vô dư Niêt-bàn. Vua đem nhục thân hỏa thiêu,” thu Xá-lợi rôi dựng một ngôi 
tháp” lớn ở đó. Một ngày kia, nhà vua lại đên thăm khu vườn, thây ngôi tháp 
ау hư hoại điều tàn, liên nghĩ: “Đây là ngôi tháp của con trai ta, nay đã bị hư 
hoại.” Thể rồi, do lòng thương yêu chưa dứt nên nhà vua liên lây long của mình 
che lên ngôi tháp kia. 


Thé nên, này A-nan! Chó có nghĩ người nào khác. Vua Thiện Hóa thuở áy 
chính là Ta. Ta đã vì con mà lây long che trên ngôi tháp. Do nguôn góc công 
đức này lưu chuyên trong trời, người mà mây trăm ngàn lân Ta làm Chuyên 
Luân Thánh vương, hoặc làm Dé-thích, Phạm thiên. Lúc ây, Ta không biết con 
Ta là bậc Độc giác. Nếu Ta biết là bậc Độc giác thì công đức không thể đo 
lường. Nêu Như Lai không thành đạo Vô thượng Chánh chân thì sẽ làm Chuyên 
Luân Thánh vương cai trị thiên hạ thêm hai ngàn năm trăm lần nữa. Vì Ta đã 
thành đạo nên hôm nay có hai ngàn năm trăm chiếc lọng tự nhiên ứng hiện. Vì 


53 Da-duy (HÉ Ë) phiên âm từ ;hapeti, tân dịch là trà-tỳ (28), nghĩa là hỏa thiêu. 
* Thân tự (## =). 
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thé, này A-nan! Do nhân duyên này nên Như Lai mỉm cười. Phụng sự chư Phật 
thì công đức không thể Кё xiết. Thế nên, này A-nan! Hãy tìm câu phương tiện 
cúng đường chư Phật, Thế Tôn. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy học tập điêu này. 

Thế rồi, đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo vào thành Tỳ-xá-ly. Ngài đứng 
giữa cửa thành nói kệ này: 


Ta đã thành Chánh Giác, Cao quý nhất thê gian, 

Đây là lời chánh chân, Tỳ-xá-ly hết nạn. 

Đây là Pháp chân thật, Đưa đến cõi Niết-bàn, 

Đây là lời chân thật, Ty-xá-ly bình an. 

Đây là Tăng chân thật, Chúng Hiên thánh thượng tôn, 
Đây là lời chánh chân, Tỳ-xá-ly yên ón. 

Loài hai chân an ón, Loài bón chân cũng thé, 
Người đi đường bình an, Người đến đây cũng thế. 

Ngày đêm thường an ôn, Không một ai nhiễu phiên, 
Đây là lời chân thật, Khiến Tỳ-xá bình yên. 


[0727c03] Như Lai nói kệ này xong, la-sát, quy thân bỏ chạy tú tán, không 
chốn yên thân, không dám trở vào thành Tỳ-xá-ly nữa, ai mắc bệnh gì cũng đều 
chữa khỏi. 

Bây giờ, đức Thé Tôn cư ngụ bên ао Di Hầu, dân chúng trong nước phụng 
sự cúng dường dày đủ y phục, thực phâm, giường đệm và thuốc men, tùy theo 
khả năng của mình dé cúng dường Phật và chúng Tỳ-kheo, cũng thọ trì bát quan 
trai giới, không bỏ lỡ dịp nào. 

Lúc ây, nhóm lục ѕи5 đang du hóa trong thành Tỳ-xá-ly. Lục sư gôm Båt- 
lan Ca-diếp, A-di-chuyên, Cù-da-lâu, Bỉ-hưu Ca-chiên, Tiên-tỷ Lô-trì và Ni- 
kiên tử. Các vị lục sư nhóm họp một chỗ, nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm ở 
thành Ty-xá-ly được dân chúng cúng dường, còn chúng ta chăng được at cúng, 
chúng ta hãy đến tranh luận với ông ta, xem ai thắng, ai thua.” 


Bắt-lan Ca-diệp nói: “Có các Sa-môn, Bả-la-môn chưa bị người khác chỉ 
trích liền tìm cách đến cât vân, đây chăng phải là pháp của Sa-môn, Bà-la-môn. 
Sa-môn Củ-đàm này chưa bị người khác chỉ trích mà tìm cách đến cât vån thì 
chúng ta đầu được tranh luận với ông ta.” 

A-di-chuyên nói: “Không bô thí, không thọ nhận, cũng không có người 
cho, cũng chăng có chúng sanh đời này, chăng có chúng sanh đời sau, cũng 
không có quả báo thiện ác. 


Cù-da-lâu nói: “Bên bờ này của sông Hàng thì giết hại dân chúng không thê 
tính Кё, thây chất thành núi, ở bên kia bờ sông Hãng thì tạo lập các công đức. 
Do duyên như vậy nên không hè có quả báo thiện ác.’ 


55 Lục sư (7S): Sáu vị giáo chủ ngoại đạo nôi tiếng ở thời Phật. 


38. РНАМ SỨC MANH # 649 


Bi-hưu Ca-chiên nói: “Dù cho ở bên kia bờ sóng Hăng có bó thí, trì gIỚI, 
tùy thời cung cấp không dé thiếu thốn thì cũng chàng có chút phước báu nào. 


Tiên-tỷ Lô-trì nói: “Không có lời nói, cũng không có quả báo của lời nói. 
Chỉ có im lặng là an lạc hiểm có.” 


Ni-kiền tử nói: “Có lời nói, cũng có quả báo của lời nói. Sa-môn Cù-đảm 
cũng là người, chúng ta cũng là người, điều Sa-môn Cù-đàm biết, chúng ta 
cũng biết. Sa-môn Cù-đàm có thần túc, chúng ta cũng có thân túc. Nếu Sa-môn 
kia hiện một thân túc, chúng ta sẽ hiện hai thân túc. Ông ây hiện hai thần túc, 
ta sẽ hiện bốn thân túc. Ông ấy hiện bốn thần túc, ta sẽ hiện tám thân túc. Ông 
ây hiện tám thân túc, ta hiện mười sáu thần túc. Ông á ây hiện mười sáu thân túc, 
ta hiện ba mươi hai thân túc, khiến tăng thêm nhiều lần, không bao giờ chịu 
thua, chúng ta đủ sức thi thô cùng ông ây. Nếu ông ây không chịu tranh luận với 
chúng ta thì đó là lỗi của ông ây, dân chúng nghe được sẽ không cúng dường 
nữa, chúng ta sẽ nhận được sự cúng dường.” 


[0728a04] Bây giờ, có vị Ty-kheo-ni nghe tin nhóm lục sư hội họp một chỗ, 
cùng nhau bàn luận: “Nếu Sa-môn Củ-đảm không chịu tranh luận với người 
khác thì chúng ta hoàn toàn thăng cuộc.” Thé ròi, Tỳ-kheo-ni Thâu-lô liền bay 
lên hư không, hướng về nhóm lục sư nói kệ này: 


Thây ta không ai sánh, Tôn quý không at hơn, 

Ta là đệ tử Ngài, Ty-kheo-ni Thâu-lô. 

Nếu ngươi đủ trí tài, Hãy cùng ta tranh biện, 
Ta giải đáp từng việc, Như sư tử bắt nai. 

Ngoài Tôn sư Như Lal, Chăng ai bằng Ngài được, 
Ta là Tỳ-kheo-nl, Đủ sức hàng ngoại đạo. 


Ty-kheo-m nói kệ này xong, nhóm lục sư chăng dám ngước nhìn dung 
nhan, huống hó đòi tranh luận. 

Вау giờ, từ xa trông thấy Ty-kheo-ni ở trên hư không, cùng tranh luận với 
nhóm lục sư nhưng họ không thê trả lời, dân chúng trong thành Ty-xá-ly ау 
đều vui mừng, hoan hý khôn xiết: “Hôm nay, nhóm lục sư bị khuất phục rôi. 

Thé rồi, nhóm lục sư buôn bã vô hạn rời khỏi thành Tỳ-xá-ly, không trở vào 
thành nữa. 

Khi ấy, sô đông Tỳ-kheo nghe tin Ty-kheo-ni Thâu-lô thắng nhóm lục sư 
khi tranh luận. Nghe như vậy rôi, họ liền đến chỗ Thế Tôn cúi lạy sát chân rôi 
trình bày đầy đủ sự việc này với Thế Tôn. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo-ni Thâu-lô có thân túc cao siêu, có oai thân rộng lớn, trí tuệ, nghe 
nhiều. Ta vẫn thường nghĩ: “Không có ai tranh luận nồi với nhóm lục sư, chỉ có 
Như Lai và Ту-Кһео-п này.” 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thấy Tỳ-kheo-ni nào khác có thê hàng phục ngoại đạo như 
Ty-kheo-ni này không? 
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Сас Ty-kheo дар: 

— Thưa không, bach Thé Tón! 

Thé Tón bào: 

— Này các Ty-kheo! Trong hàng đệ tử của Ta, Ty-kheo-ni hàng phục ngoại 
đạo bậc nhất là Tỳ-kheo-ni Thâu-lô. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


12. SÁU МНАР% 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có sáu xúc xú.” Là những xứ nào? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
căn. Đó là sáu căn thân.”” Hàng phàm phu khi mắt thây sắc liên khởi tâm dính 
mắc, không thé xả bỏ. Bởi do thấy sắc liền khởi tâm tham ái tột độ nên phải 
lưu chuyên trong sanh tử, không có kỳ hạn giải thoát. Các căn” còn lại cũng 
như vậy, khởi tâm tham nhiễm, đắm trước, không thể xả bỏ, do đó mãi trôi lăn, 
không có kỳ hạn giải thoát. 


Nếu là đệ tử Hiên thánh của Thé Tôn thì khi mắt thấy sắc sẽ không tham 
nhiễm, đăm trước, không có tâm nhičm ô. Vi ду có khå năng phân biệt như: 
Mắt này là pháp vô thường, là pháp khô, là pháp không, là pháp vô ngã. Đối 
với các căn còn lại cũng vậy, không khởi tâm nhiễm ô, phân biệt được các căn 
này là pháp vô thường, là pháp khô, là pháp không, là pháp vô ngã. Khi quán 
chiêu như vậy, ngay trong đời này liền chứng đắc hai quả vị: Hoặc chứng đắc 
A-na-hàm hoặc chứng A-la-hán. Ví như, có người quá đói, muôn chà xát vỏ lúa, 
sảng sảy cho sạch rôi nâu ăn để hết đói khát. Bậc đệ tử Hiên thánh cũng vậy, 
đối với sáu căn пау nên quản chiêu là ó ué bất tịnh, liền chứng thành đạo quả, 
nhập Vô dư Niết-bàn. 


Thế nên, Tỳ-kheo! Hãy tìm câu phương tiện diệt trừ [ái nhiễm của] sáu căn này. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành." 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.38.12. 0728b01). 


5 Nguyên tác: Lục tế hoạt canh lạc nhập (7< 8 E 8 A), theo Phân biệt lục giới kinh 27 517 FRE 
(Т.01. 0026.163. 0692129), gọi là lục canh lạc xứ GEESA cha phassayatana), tức sáu xúc xứ. 


ˆ# Nguyện tác: Lục nhập (7S №), theo Đại trí độ luận X $i sg (T.25. 1509.90. 0696b14) là chỗ nương 
tựa và tôn tại của 6 căn (Ж) nên gọi là “lục nhập” (37X‡Š1KIk{*+#t, {Hš82X A). 


5 Nguyên tác: Lục tình (7X‡Š) chỉ cho 6 căn, phần trên đã nói nhãn căn (В) nên ở đây chỉ cho các 
căn còn lại. 


6 Bán Hán, hết quyên 32. 


39. РНАМ DANG PHÁP! 


1. ВАҮ PHÁP TÓI THƯỢNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỷ-kheo nào thành tựu bảy pháp thì ngay trong hiện đời được an vui vô 
cùng, muôn trừ sạch phiền não cũng sẽ trừ được. Là bảy pháp nào? Đó là Tř- 


kheo biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết về mình, biết vừa dú, lại biết sống 
trong chúng và biết quán sát hội chúng. Đó là bảy pháp. 

[0728c02] Thé nào là Tỳ-kheo biết paap. Кн. biết pháp là biết: Khế 
kinh,“ Кў-да Кё, Nhân duyên,” Thí dụ,” Bồn mat,” Quảng diễn,!° Phương 
đăng, Vị tăng hữu,!? Quảng рб,” Thọ quyết,!“ Sanh kinh.!5 Tỳ-kheo không 
biết pháp là không biết mười hai thé loại kinh điển, người này chàng phải là 
Tỳ-kheo. Bởi vì, Tỳ-kheo thì phải có khả năng hiểu rõ pháp, gọi là biết pháp. 
Như thê gọi là Tỳ-kheo thông đạt pháp. 


' Nguyên tác: Đăng pháp phẩm З dù (T.02. 0125.39. 0728125). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (7.02. 0125.39.1. 0728b26). Tham chiếu: Thiện pháp kinh #š 
4 (T.01. 0026.1. 0421a12); Thát tri kinh 1 (T.01.0027. 0810а03); A. 7.68 - IV. 113. 


° Nguyên tác: Tri túc (218). Theo Thiện pháp kinh #5% (T.01. 0026.1. 0421609) gọi là “tri tiết” 
(ЖП, mattaññū) tức là biết tiết độ. 


4 Khé kinh (24%) phiên âm là Tu-đa-la (Z £ ##), P. Sutta. 


5 Kỳ-dạ (КЖ, Сеууа): Thể kệ lặp lại nội dung đoạn kinh trước, còn gọi là Trùng tụng (#28) hoặc 
Ứng tụng (FE 28). 


5 Kệ (13) phiên âm là Già-đà (Ё, Сага). 

7 Nhân duyên (8%) phiên âm là Ni-đà-na (JE pE RR, Nidäna). 

8 Thí dụ (#9) phiên âm là A-ba-đà-na (ЕЯ, 4vadana). 

° Bôn mat (Ж Ж) cũng gọi là Bôn sự (Ж Ж). Pali gọi là Ttivuttaka (Phật thuyết như vậy). 
10 Quảng diễn (9) cũng gọi là Luận nghị (S. Upadesa, Р. Upadesa). 

п Phương đăng (77 <) cũng viết là Phương quảng (77%, Wedalla). 

!2 Vị tăng hữu (K Ж) là cách nói lược của Vị tăng hữu pháp (Abbhutadhamma). 


!3 Quảng phổ, (1). Sanskrit ghi: Udara, nghĩa là rộng rãi. Trong Pali tương đương chính là thể loại 
Kinh tự thuyết (38, Udana). Đáng chú ý, cả Sanskrit và Pāli khi nói đến 9 thể tài kinh điển đều viết 
băng một tự dạng là Оадпа. Ó đây, có khả năng do sự nhâm lẫn vë tự dạng hoặc phát âm sai, nên từ 
Udana đã trở thành Udara. Đây là điểm khác biệt đặc thù vë tên gọi của một thê tài kinh điển giữa Hán 
tạng và Nikaya. 

Thọ quyết (†#3#) cũng gọi là Thọ ký (3 #0, Weyyäkarana). 

!5 Sanh kinh (#E Z€) tức Bồn sanh (Jãtaka). 
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Thé nào là Ty-kheo hiểu rõ nghĩa lý? Đó là, Tỳ-kheo biết nơi quy hướng 
của Như Lai, hiểu rõ nghĩa lý thâm sâu, không chút nghi ngờ. Nếu 1-kheo 
không thông đạt nghĩa lý thì không phải Ту-Кһео. Vì Тӯ-Кһео có khả năng thâu 
đạt nghĩa lý sâu xa nên gọi là thông hiểu nghĩa lý. Như thé gọi là Tỳ-kheo có 
khá năng hiểu rõ nghĩa lý. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết thời nghi? Đó là, Tỳ-kheo biết đúng thời, lúc nên 
tu quán thì tu quán, lúc nên tu chỉ thì tu chỉ, lúc nên im lặng thì biết im lặng, lúc 
nên hành trì thì biết hành trì, lúc nên tụng đọc thì biết tụng đọc, lúc nên dạy bảo 
cho người thi biết dạy bảo cho người, lúc cần nói thì biết phải nói. Nếu 1y-kheo 
chăng biết những điều này, chăng biết nên tu chỉ hay tu quán, chàng biét tién 
tới hay dừng lại thì chăng phải là Tỳ-kheo. Tỳ-kheo nào biết đúng thời, không 
để mất thời nghi thích hợp, đó gọi là tùy thời thích hợp. Như thé gọi là Tỳ-kheo 
biết rõ thời nghi. 

Thế nào là Tỳ-kheo có khả năng tự mình tu tập? Đó là, Tỳ-kheo có khả năng 
tự biết rõ chính mình: “Ta có sự Һау, nghe, nhớ nghĩ, hiểu biết, có trí tuệ như 
thế, lúc đi, khi bước, tiến hay dừng, luôn thuận theo Chánh pháp.” Tỳ-kheo nào 
không có khả năng tự biết đúng thời nghi theo sự hiểu biết của mình, khi ra, lúc 
vào, khi đi, lúc đến, vị ây không phải Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo có khả năng tự mình 
tu tập, khi tién lúc dừng đều thích hợp. Đây gọi là vị tự mình biết tu trì. Như thé 
gọi là Tỳ-kheo có khả năng tự biết rõ về mình. 

Thé nào là Tỳ-kheo tự biết đủ? Đó là, Tỳ-kheo có khả năng tự tiết chế và 
thích nghi đối với sự ngủ nghỉ, tỉnh thức, ngôi, năm, kinh hành, lúc tién, khi 
dừng đều có thé biết vừa đủ. Tỳ-kheo nào không biết tiết chế như thế thì chàng 
phải Tỳ-kheo. Tỳ-kheo có khả năng hiểu rõ điều này gọi là biết đủ. Như thê gọi 
là vị Tỳ-kheo biết đủ. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết cách hành xử trong chúng? Đó là, Tỳ-kheo biết 
phân biệt đại chúng: “Đây là dòng Sát-lợi, đây là chúng Bà-la-môn, đây là 
chúng trưởng giả, đây là chúng Sa-môn. Ta sẽ dùng phép tắc này dé ứng xử 
thích nghi với chúng đó”, lúc nên nói hay nên im lặng đêu hành xử phù hợp. 
Nếu 1-kheo chăng biết cách hành xử trong chúng thì chăng phải Ty-kheo. Vì 
Tỳ-kheo biết hành xử trong chúng nên gọi là vị biết nhập chúng. Như thé gọi là 
Tỳ-kheo biết hành xử trong chúng. 

[0729a04] Thé nào là Tỳ-kheo biết căn cơ của mọi người? Tỳ-kheo nên biết! 
Có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng thứ nhất muôn đến tinh xá để thấm 
hỏi Tỳ-kheo, còn hạng thứ hai không thích đên gặp Ty-kheo. Hạng người muốn 
đến tinh xá dé thăm hỏi Tỳ-kheo là hạng tôi thắng bậc nhất. 

Này Ту-Кһео! Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng thứ nhất tuy 
đến chỗ Tỳ-kheo nhưng không tùy nghi tham vån. Hang thú hai thì chăng vào 
trú xứ gặp Tỳ-kheo. Hạng người đến trú xứ là tối thắng bậc nhất. 


39. РНАМ ĐĂNG PHÁP # 653 


Này Ty-kheo! Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hang thứ nhật đến 
gặp Ty-kheo rôi tùy nghi thưa hỏi. Hạng thứ hai không đến gặp Tỳ-kheo dé tùy 
nghi thưa hỏi. Hạng người đến trú xứ tối thắng hơn hạng vừa nêu. 


Này Iy-kheo! Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng thứ nhật đến 
chỗ 1-kheo chú tâm nghe pháp. Hạng người thứ hai không đến chỗ Tỳ-kheo, 
cũng chăng chú tâm nghe pháp. Đối với hai hạng người trên, hạng người chú 
tâm nghe pháp là tôi thắng bậc nhất. 

Này Ту-Кһео! Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng người thứ 
nhật có khả năng quán sát các pháp, thọ trì, đọc tụng. Hạng người thứ hai không 
thể thọ trì, đọc tụng. Đối với hai hạng người trên, hạng người thọ trì, đọc tụng 
là tối thăng bậc nhất. 

Này Ty-kheol Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng người thứ 
nhất nghe pháp ròi hiểu nghĩa. Hạng người thứ hai nghe pháp mà không hiểu 
nghĩa. Đối với hai hạng người trên, hạng người nghe pháp hiểu nghĩa là tôi 
thắng bậc nhất. 

Này Ту-Кһео! Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng người thứ 
nhất nghe pháp ròi thực hành theo pháp. Hạng người thứ hai chăng nghe pháp, 
chăng thực hành theo pháp. Đôi với hai hạng người trên, hạng người nghe pháp 
rôi thực hành theo pháp là bậc nhất. 

Này Ty-kheo! Lại có hai hạng người. Là hai hạng nào? Hạng người thứ 
nhất nghe pháp rồi có thé kham nhẫn tu hành, hiểu rõ và hộ trì Chánh pháp. 
Hạng người thứ hai chăng thể kham nhẫn tu hành theo pháp ấy. Đối vỚI hai 
hạng người trên, hạng người có khả năng tu hành theo pháp kia là tôi thắng bậc 
nhật. Cũng giống như từ sữa bò mới có lạc, từ lạc mới có tô, từ tô mới có đê-hô, 
dë-hó là tôi tháng hơn cả, không gi sánh băng.! О đây cũng vậy, những ai có thể 
tu hành, người ấy là tối thắng bậc nhất, không ai sánh băng. Đó gọi là Tỳ-kheo 
biết quán sát căn cơ của người khác. Những ai không biết rõ điêu này thì chắng 
phải Tỳ-kheo. Tỳ-kheo nghe pháp, thông đạt nghĩa lý như vậy, là vị tôi thăng 
bậc nhật. Đó gọi là Tỳ-kheo quán sát căn cơ của người khác. 

1-kheo пао thành tựu bảy pháp này thì ngay trong đời hiện tại được Niết- 
bàn an lạc, trong tâm muôn đoạn trừ phiên não thì không trở ngại gi. 


Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm câu phương tiện thành tựu bảy pháp này. 
Thật vậy, này các Ty-kheol Hãy học tập điêu này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


є Đề-hỗ (đế BÙI). Trong văn hóa ám thực ở Ấn Độ cổ đại, có 5 loại thực phẩm ‹ có nguôn góc từ sữa, gọi 
là “ngũ vi” (TL, pañca rasa) và tôi thắng nhất trong só chúng chính là dë-hó (MEM, manda). 
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2. CÂY TRÚ ĐỘ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cây Trú Độ!Ê ở cõi trời Ba Mươi Ва, gốc cây to năm mươi do-tuân, cao 
một trăm do-tuân, bóng cây che phủ bón phía rộng năm mươi do-tuân. Chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ba vui chơi ở đó suốt bón tháng. T-kheo nên biệt! Cho 
đến lúc hoa lá của cây Trú Độ па vàng rơi rụng trên mặt đât. Lúc thây điêm lành 
này, hết thảy chư thiên đều vui vẻ, hân hoan trong lòng: “Cây này chăng bao lâu 
sẽ đơm hoa kết trái.”!9 

1y-kheo nên biết! Đến lúc hoa trái của cây Trú Độ rơi rụng đây mặt đất. 
Bấy giờ, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba càng thêm vui mừng, liền bảo nhau: 
“Cây này không bao lâu sẽ chuyên thành màu xám tro.” 

Ty-kheo nên biết! Trải qua một khoảng thời gian, cây áy chuyén thành 
màu xám tro. Bây giờ, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba lại rât vui mừng bào 
nhau: “Cây này đã chuyên sang màu xám tro, chăng bao lâu sẽ ươm nu.”2 Chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ва thấy cây Trú Độ đã ươm nụ, chăng bao lâu sẽ ибт 
nụ tròn.?! Thây rôi, chư vị йу rất hoan һу: “Hôm nay, cây này đã ướm nụ tròn, 
chăng bao lâu sẽ nở hoa.”?2 

Tỳ-kheo nên biết! Thây hoa dần dàn nở trên cây, chư thiên cõi trời Ba Mươi 
Ba liên vui mừng: “Hoa đã dàn nở trên cây, chăng bao lâu hoa sẽ nở đây khắp 
thân cây.” 

Tỳ-kheo nên biết! Đến lúc hoa nở đây khắp thân cây, mọi người đều hoan 
hỷ: “Hôm nay, hoa đã nở đây khắp thân cây.” Bây giờ, hương thơm bay ngược 
gió, dù cách xa một trắm do-tuân nhưng ai cũng ngửi được mùi thơm. Lúc ду, 
chư thiên vui chơi suốt bón tháng ở đó, thích thú vô ngàn. 

[0729c03] Cũng vậy, đệ tử Hiền thánh lúc muốn xuất gla học đạo, cũng 
giông như cây kia lúc sắp rụng lá. 


i7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ờng. ‡Š (7:02. 0125.39.2. 0729b11). Tham chiếu: Trú Độ tho kinh Ж 
Ж (T.01. 0026.2. 0422a18); Viên Sanh thọ kinh M 1 (T.01. 0028. 0810c03); А. 7.69 - IV. 117. 
!8 Trú Độ thọ (2/18, Parichattaka). Viên Sanh thọ (B| Ж), cây trên trời Đao-lợi (Tävatimsa), làm 
chuân dë tính ngày. 

1? Đương cánh sanh hoa thật (% E #E 3 ËF): Hoa cùng với quả. Trú Độ thọ kinh EX (T.01. 
0026.2. 0422a24) ghi: Đương hoàn sanh (%38 4, /ãlakajãto). 

20 Đương sanh la võng (Ж #49). Theo Diệu Pháp Liên Ноа kinh từ điển (Wi E ЗЕКЕ И] ЖЕ), “la 
võng” (%4) có nghĩa là cái nụ tròn (jala). Theo PED, jala có nghĩa là cái kén hoa (jațita). 

21 Đương sanh bạc tiết (Ж Æ Æ ffi). Bản Tống, Nguyên, Minh đọc Æ. là “pháo” (). Như уду, ka ff 
là cái kén hoa đã tròn trịa, cũng gọi là nụ hoa. Trú Độ thọ kinh ЗА (T.01. 0026.2. 0422a27) ghi: 
Đương sanh như điêu uê (% Æ tn ËI, kutumalakajato), nghĩa là giông như cái mỏ chim. 

2 Khai phu (ЖЯ). Trú Độ thọ kinh È FZ 82% (T.01. 0026.2. 0422a29) ghi: Đương khai như bát (ЖЖ 
ЯП), nghĩa là hoa nở như cái bát. Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điền (W: 36 $E #& saj 00), “khai 
phu” (P $x) chính là nở hoa. Sanskrit ghi: supuspita. Pāli ghi: sabbaphalipbhullo. 
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Lại nữa, đệ tử Hiền thánh từ bỏ vợ con, tài sản, xuất gia học đạo với lòng tin 
kiên cố, cạo bỏ râu tóc cũng giống như cây kia rụng lá đầy mặt đất. 


Tỳ-kheo nên biết! Đệ tử Hiền thánh Па bỏ dục và các pháp bắt thiện, có giác 
có quán, cùng với һу, lạc được sanh ra do sự xa lia, chứng đạt vả an trú Thiên 
thứ nhất, như cây Trú Độ chuyển màu xám tro. 


Lại nữa, đệ tử Hiền thánh lia bỏ giác và quán, trong tâm binh đăng, thanh 
tịnh, có һу, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác 
không quán, ví như cây đã ươm nụ. 

Lại nữa, đệ tử Hiền thánh lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm và tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điêu mà bậc Thánh gọi là lạc 
trú trong xả và có chánh niệm, giống như cây kia đã ướm nụ tròn. 

Lại nữa, đệ tử Hiên thánh khi đã diệt trừ ưu và hy trước đó nên buông bỏ cả 
khó và lạc, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó không 
lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh, giỗng như cây kia dân dân nở hoa. 

Lại nữa, đệ tử Hiên thánh dứt hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, 
trí tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự thân chứng ngộ, biết như thật rằng: 
“Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa”, giống như cây kia nở hoa dày khắp. 


Bấy giờ, hương ,ĐIỚI đức của đệ tử Hiền thánh tỏa khắp bốn phương, а1 
cũng khen ngợi. Suốt cả bón tháng an vui thiền lạc, tâm an trú vào Thiền thứ 
tư, muôn hạnh đây đủ. 


Thê nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm phương tiện thành tựu hương giới đức. 
Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. BẢY VÍ DU VË NƯỚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Nay Ta sẽ nói bảy ví dụ về nước liên quan đến bảy hạng người.” Hãy lăng 
nghe! Lăng nghe! Khéo suy nghĩ về điêu này. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. #Š (7.02. 0125.39.3. 0729c24). Tham chiếu: Thúy đụ kinh 7K 
WIZ (7.01. 0026.4. 0424a13); Hàm thủy dụ kinh ЁК (T.01. 0029. 0811601); A. 7.15 - IV. 11. 


24 Nguyên tác: Thất sự thủy dụ, nhân diệc như thị (t EK, ЛАПА). Nếu dịch sát nghĩa là 7 ví 
dụ về nước, con người cũng như vậy. Bản dịch điều chỉnh, bó sung vài từ nhăm góp phần hoàn thiện 
nghĩa kinh. Tham chiếu: A. 7.15 - IV. 11: Saftime, bhikkhave, udakūüpamā puggala santo samvijjamana 
lokasmim. (Này các Ty-kheo, có bảy hang người được ví dụ với nước, có mặt hiện hữu ở đời), HT. 
Thích Minh Châu dịch. 
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Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Thể Tôn bảo: 

— Thế nào gọi là bảy ví dụ về nước liên quan đến bảy hạng người. Ví như, 
có người bị chìm xuông đáy nước, có người tạm ngoi lên mặt nước ròi chìm 
xuông lại, có người ngoi lên mặt nước rôi ngước nhìn, có người ngoi lên mặt 
nước ròi đứng lại, có người bơi trong nước, có người ra khỏi nước muốn đến 
bờ bên kia, có người đã lên hàn trên bờ. Đó là, này [các] Tỳ-kheo! Có bảy ví dụ 
về nước xuất hiện ở đời. 

[0730a03] Thé nào là hạng người chìm xuống đáy nước không ra khỏi được? 
Đó là, có người khắp thân bị bủa vây bởi các pháp bất thiện, trải qua kiếp số 
không thê chữa trị. Đó gọi là người chìm xuống đáy nước. 


Thế nào là hạng người ngoi lên khỏi mặt nước rôi chìm xuống lại? Đó là, 
người có lòng tin mỏng manh, suy giảm, tuy có pháp lành nhưng không bên 
chắc. Người ấy thân làm lành, miệng nói lời hòa dịu, ý suy nghĩ thiện lành 
nhưng về sau thân làm ác, miệng nói lời ác và ý luôn nghĩ ác. Sau khi qua đời, 
nguòi ây bi doa vào địa ngục. Đó gọi là người vừa ngoi lên khỏi mặt nước lại 
chìm xuống. 

Thé nào là hạng người ngoi lên khỏi mặt nước rôi ngước nhìn? Đó là, người 
có niềm tin vào gốc rễ điều lành; thân, miệng, ý đều làm lành nhưng không tăng 
trưởng, chỉ ngừng lại tại đó. Người ду sau khi qua đời, sanh trong loài a-tu-la. 
Đó gọi là người ngoi lên khỏi mặt nước rôi ngước nhìn. 

Thé nào là hạng người ngoi lên khỏi mặt nước rôi đứng lại? Đó là, hạng 
người có lòng tin, luôn siêng năng, đoạn trừ ba kiết st, lòng không thoái 
chuyên, chắc chăn đạt được đạo Vô thượng rót ráo. Đó gọi là người ngoi lên 
khỏi mặt nước rôi đứng lại. 

Thê nào là hạng người muốn bơi ra khỏi nước? Đó là, hạng người có tín căn 
và tinh tân, thường giữ lòng hó then, đoạn trừ ba kiết sử, làm giảm thiêu tham 
dục, sân hận và ngu si, chỉ còn trở lại cõi này một lần nữa đề rồi đoạn dứt tất cả 
khô đau. Đó gọi là người muôn bơi ra khỏi nước.” 

Thé nào là người muốn đến bờ bên kia? Đó là, người có tín căn và tinh tấn, 
đoạn trừ năm hạ phân kiết вт, thành tựu quả vị A-na-hàm, liên nhập Niết-bàn, 
không trở lại cõi đời này nữa. Đó gọi là người muốn đến bờ bên kia. 

25 Tam kiết sử (— ## 1E) gồm thân kiến (8 F, sakkäyadiffhi), giới câm thủ (ZZ WX, silabbataparãmaäsa) 
và nghi (Šš, vicikicchā). 


2% Chi cho bậc Du luu (ƒÑÿï, Sotāpanna). 
27 Chi cho bậc Nhất lai (— Ж, Sakadāgāmi). 


28 Theo Chúng tập kinh Ж RZ (T.01. 0001.9. „0051b10): Ngũ hạ phần kiết (F. FZ}##, pañca 
orambhagiyani samyojanani) góm tham dục (Ж K, kamaraga), sân khué (R5, ууарааа), thân kiến 
(3 Я, sakkayaditthi), giới câm thủ (Я HX, silabbataparamasa), nghi (®Ё, уісікіссћа). 


39. PHAM ĐĂNG РНАР # 657 


| Thé nào là người đã đến bờ bên kia? Đó là, hoặc người có tín căn và tỉnh 
tân, luôn biết hó then, dứt hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tự an vui ngay trong đời 
này vì biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa”, an trú vào cảnh giới Vô dư Niết-bàn. 
Đó gọi là người đã qua đến bờ bên kia. 

Này Tỳ-kheo! Đó là bảy ví dụ về nước và người, Ta vừa thuyết giảng cho 
các thây. Giáo pháp của chư Phật, Thế Tôn cần phải thực hành để tiếp độ chúng 
sanh, nay đã được thực hành. Các thây nên ở nơi văng lặng, hoặc ở bên góc cây, 
hãy nhớ tọa thiên, chớ có lười biếng. Đó là lời dạy bảo của Ta. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. THÀNH LÜY Ó BIÊN CUONG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Bậc Thánh vương cai trị cối nước ở vùng biên viễn, nêu thành tựu bảy 
pháp thì chăng bị oan gia hay giặc cướp bắt bớ, không ai có thê xâm phạm. Là 
những pháp nào? Thành quách rât cao lớn, sửa sang tê chỉnh, gọi là vị vua ây 
thành tựu pháp thứ nhât. 

Lại nữa, cửa thành thật kiên có, đó gọi là thành ây thành tựu pháp thứ hai. 

Lại nữa, bên ngoài thành có lũy cao, hào sâu, đó gọi là thành ây thành tựu 
pháp thứ ba. 

— Lại nữa, trong thành chua nhiêu lúa gạo, kho lẫm tràn đây, đó gọi là thành 
ау thành tựu pháp thứ tư. 

Lại nữa, thành ấy lại chứa nhiều củi đốt, đó gọi là thành ấy thành tựu pháp 
thứ năm. 

Lại nữa, thành ду lại có nhiêu binh khí, đây đủ các khí cụ chiên đâu, đó gọi 
là thành ây thành tựu pháp thứ sáu. 

Lại nữa, người chủ thành kia lại thông minh tài cao, biết rõ lòng người, 
đáng dùng rol vọt thì dùng roi vọt, đáng tri 101 thì trị tội, đó gọi là thành ây thành 
tựu pháp thứ bảy, khiên cho bên ngoài không thê đên xâm phạm. 

Này Tỷ-kheo! VỊ thủ thành nào thành tựu được bảy pháp như vậy thì người 
ngoài không thê đên xâm phạm. 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. У# (T.02. 0125.39.4. 073002). Tham chiếu: Thành du kinh 
RW (7.01. 0026.3. 0422c09); А. 7.67 - IV. 106. 
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Tỳ-kheo cũng vậy, néu thành tựu duoc bảy pháp thi Tệ ma Ba-tuàn không 
có cơ hội. Là những pháp пао? Đó là, Iy-kheo thành tựu giới luật, đây đủ oai 
đức, nêu như lỡ phạm dù chỉ là điều nhỏ nhặt thì đã rất sợ hãi, huóng gi pham 
tội lớn. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ nhất, khiến Tệ ma Ba-tuân không 
có cơ hội, ví như thành kia, cao rộng nghiệm ngặt, không thê phá hoại. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nếu mắt thây sắc chăng khởi tưởng dính mắc, cũng 
không khởi niệm, nhãn căn thanh tịnh, giữ gìn nhãn căn không để thiếu khuyết. 
VỊ ду giữ gìn tai đối với tiếng, mũi đôi với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với 
xúc уау đối với pháp cũng như vậy, cũng chăng khởi tưởng, ý căn thanh tịnh, 
không hè loạn tưởng, giữ gìn ý căn trọn vẹn. Đó gọi là Ty-kheo thành tựu pháp 
thứ hai, khiến Tê ma Ba-tuần không có cơ hội, như cửa thành kiên có. 


Lại nữa, Ту-Кһео nghe nhiều chăng quên, luôn nhớ nghĩ, tư duy vë Chánh 
pháp mà đức Phật đã giảng đạy, trải qua nhiêu kiếp xưa đêu hiểu biết trọn vẹn. 
Đó gọi là Ty-kheo thành tựu pháp thứ ba, khiến Tê ma Ba-tuân không có cơ hội, 
như hào lũy bên ngoài thành vừa sâu, vừa rộng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có nhiều phương tiện đối với các pháp phần đâu thiện, ở 
отта thiện và phân cuối cũng thiện, thanh tịnh tròn đây, thành tựu Phạm hạnh. 
Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ tư, như thành quách kia có nhiêu lúa gạo, 
giặc bên ngoài không dám đên xâm lẫn. 

[0730c03] Lại nữa, Tỳ-kheo tư duy bốn pháp tăng thượng tám,” không һё 
thiéu sót. Dó goi là Ty-kheo thành tuu pháp thu nàm, khién Të ma Ba-tuàn 
không có cơ hội, như thành quách có nhiêu củi đốt, người ngoài không thê đến 
quây phả. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thành tựu bón thân túc?! thì mọi việc không bị trở ngại. 
Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ sáu, khiến Të ma Ba-tuân không có cơ 
hội, như trong thành có đây đủ binh khí. 

Lại nữa, Ту-Кһео có khả năng thông hiểu trọn vẹn uân, xứ, 0101, cũng như 
hiểu rõ pháp sanh khởi của mười hai nhân duyên. Đó gọi là Tỳ-kheo thành 
tựu pháp thứ bảy, khiến Të ma Ba-tuần không có cơ hội, như người chủ thành 
quách thông minh tài cao, những gì đáng thâu nhận thì thâu nhận, đáng buông 
bỏ liên buông bỏ. Ту-Кһео cũng như vậy, hiểu biết đầy đủ và rõ ràng vé những 
họa hoạn của uân, xứ, giới.3 


Nếu Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp này thì Tệ ma Ba- tuân sẽ không có cơ hội. 
Thể nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện dé hiểu rõ về пап, xứ, giới 


3° Tứ tăng thương tâm (+4 EÙ): Bốn tâm định tĩnh trong 4 thiền chứng. Tham chiếu: Hoàng lô viên 
kinh З) lRỊ £Š (T.01. 0026.157. 0679с15-29). 

3! Tú thần túc (Dd #B Æ). Phần thứ 3 trong 37 phẩm trợ đạo, gồm dục thân túc (8X3# #), tinh tán thần 
túc (ЗЕЯ Е), nhất tâm thần túc (о L.) và quán thân túc (HME). Tham chiéu: Du- -già ѕи địa 
luân MEEA (7.30. 1579.14. 0350b02): X Ж, RAED, АИЙ ЛЕ, l2 2 E 5. {УЖЕ ж, 

ВЕЕ БЧ. —, НИ К; — ЖЕНИШ, АВЕ: =, НЕҢ РЕН; рц, [ЕЗ Ж, EM. 

32 Âm trì Hiệp chư bệnh (Е, FF, А). 
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và mười hai nhân duyên, chăng mát thứ lớp, liền vượt thoát khỏi cảnh giới của 
ma, không còn ở trong đó nữa. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5. BÁY TRÚ ХС СОА THÚC? 

[0730с19] Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Có Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết giảng về bảy trú xứ của thức, các thầy hãy lăng nghe và khéo 
suy nghĩ kỹ! 

Các Ty-kheo дар: 

— Xin vâng, thưa Thế Tôn! 

Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thế nào gọi là bảy trú xứ của thức? Nghĩa là có chúng sanh có nhiều loại 
thân với nhiêu loại tưởng khác nhau, như cõi trời và cõi người. 

Lại nữa, có chúng sanh nhiều loại thân nhưng chỉ có một tưởng như trời 
Phạm-ca-di° khi mới xuât hiện ở thê gian. 

Lại nữa, có chúng sanh chỉ một thân nhưng có nhiều tưởng như trời 
Quang Am. 

Lại nữa, có chúng sanh chỉ một thân, một tưởng đó là trời Biến Tịnh. 

Lại nữa, có chúng sanh với vô lượng không, như trời Không Xứ. 

Lại nữa, có chúng sanh với vô lượng thức, như trời Thức Xứ. 

Lại nữa, có chúng sanh không có nơi chốn, như trời Vô Sở Hữu Xứ. 

Này Ту-Кһео! Đó là bảy trú xứ của thức. Nay Ta đã giảng nói xong bảy trú 
xứ của thức, chư Phật, Thê Tôn đôi VỚI những việc cân làm đê hóa độ chúng 
sanh hôm nay đã hoàn mãn. Các thây nên ở bên góc cây, hoặc nơi văng vẻ, 
siêng năng tu hành, chớ có biêng nhác. Đây là lời giáo huân của Ta. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.39.5. 0730c19). Tham chiếu: Chúng tập kinh Ж 
#4 (7.01. 0001.9. 0049b26); Đại nhân kinh K WZ% (T.01. 0026.97. 0578b07); D. 33, SangTri Sutta 
(Kinh phúng tụng); D. 34, Dasuttara Sutta (Kinh thập thượng); A. 7.44 - IV. 39. 


34 Phạm-ca-di (#Ë Jl X, Вгаһтакауіка): Cõi trời Sơ thiền thuộc sắc giới. 
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6. BỆNH ТАТ VÀ BẢY GIÁC CHI" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Tôn giả Quân- đầu lâm bệnh nặng, năm liệt giường không thể tự 
ngồi dậy. Thé rôi, Tôn giả liền nghĩ: “Hôm nay, con chăng thây Như Lai, Thế 
Tôn rủ lòng lân màn, con đang bệnh nặng, không thể tiếp nhận thuốc thang, 
mạng sống cũng chăng còn bao lâu nữa. Con cũng nghe Thê Tôn nói răng: “Nêu 
một người chưa được độ thì Như Lai không bao giờ từ bỏ. ` Nhưng nay con thây 
Thế Tôn đã bỏ rơi con, còn gì đau khó hơn thế!” 

Bây giờ, băng thiên nhĩ, Thế Tôn nghe Ty-kheo Quân-đâu nói những lời 
than trách như thê. Lúc ду, Thê Tôn liên bảo các Ту-Кћео: 

– Các thầy hãy tập hợp, cùng Ta đến chỗ Tỳ-kheo Quân-đầu đề thăm bệnh 
thầy ду. 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, thưa Thé Tôn! 

Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo dàn đi đến phòng Ту-Кһео Очап-йам. Вау 
010, thấy Thế Tôn từ xa đi đến, 1-kheo Quân- đâu liền gieo mình xuống đất. 
Khi ấy, Thé Tôn bảo Quân-đâu rằng: 

— Thây đang bị bệnh rất nặng, không cân phải xuông giường. Như Lai tự 
có chỗ ngôi. 

Thể Tôn bảo Quân-đầu: 

- Bệnh của thây tăng hay giảm, hay không tăng không giảm? Có thể lãnh 
hội lời dạy của Như Lai không? 

Tỳ-kheo Quân-đâu bạch Phật: 

— Hôm nay, đệ tử bệnh rất nặng, chỉ có tăng chứ không giảm, có uỗng thuốc 
thang nhưng cũng chăng tác dụng р]. 

Thê Tôn hỏi: 

— Ai săn sóc bệnh cho thây? 

Tỳ-kheo Quân-đâu thưa: 

— Các vị Phạm hạnh đến chăm sóc con. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

— Thây có thê nói pháp bảy giác chi% cho Ta nghe không? 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. }Ä (T.02. 0125.39.6. 0731a05). Tham chiếu: Тар. Ж (1. 02. 
0099.727. 0195629); 5. 46.16 - У. 81. Ріёт khác biệt lớn ở hai bán kinh là S. 46.16 - У. 81 cho ràng, 
người bệnh là đức Thé Tôn, nhờ Sa-di Quân-đầu tụng thất giác chi khiến Thế Tôn khỏi bệnh. 


3 Thất giác ý (t 7#): Bảy phương cách tu tập khiến trí tuệ phát sanh, đạt đến giải thoát giác ngộ, một 
chi phần trong 37 phẩm trợ đạo. 
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Quân-đâu liên nêu dë mục bảy giác chi ba lần rồi thưa: 

— Con có thể đôi trước Như Lai йё nói về pháp bảy giác chi. 

Thé Tôn bảo: 

- Nếu có thê đối trước Như Lai mà nói thì thầy hãy nói ngay đi! 

Khi ấy, Tỳ-kheo Quân-đầu bạch Phật: 

— Вау giác chi là những pháp mà Như Lai đã dạy. Là những pháp nào? Đó 
là niệm giác chi, trach pháp giác chi,” tinh tân giác chi, hý giác chi, khinh ап 
giác chi, định giác chi và xả giác chi. Bạch Thé Tôn, đây là bảy giác chi, thứ 
lớp như vậy. 

Вау giờ, Tôn giả Quân-đầu vừa nói xong thì bệnh tật lành hắn, không còn 
chút đau đớn nào. 

Thé ròi, Quân-đầu liền bạch Thế Tôn: 

— Phương thuốc hiệu nghiệm nhất trong các phương thuốc chính là pháp 
bảy giác chi này. Ý con muốn nói, trong tật cả các phương thuộc, không phương 
thuốc nào hay hơn bảy giác chi này. Nhờ tu tập vê bảy giác chi này mà hết thảy 
bệnh tật của con đêu được lành hăn. 

[0731b05] Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các Шау hãy thọ trì pháp bảy giác chi này, hãy khéo Suy nghĩ tụng 
đọc, chớ khởi nghi ngờ đối với Phật, Pháp và Tăng, bất cứ аі nếu như mặc 
bệnh thì cũng được lành hắn. Vì sao như vậy? Vì bảy giác chi này rất khó 
thâu hiểu. Với tất cả các pháp, nếu đã thông suốt thì sẽ làm sáng tỏ tất cả các 
pháp. Cũng như thuốc hay thì sẽ chữa lành các loại bệnh tật, cũng như vị 
cam lộ ăn mãi không chán. Nêu không thông đạt bảy giác chi này thì chúng 
sanh mãi lưu chuyên trong sanh tử. Các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện 
tu bảy giác chi này. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


xxx 


37 Pháp giác ), theo Thất bảo kinh + ®ÄX#§ (T.01. 0026.58. 0493a18), gọi là trach pháp giác 
chi GERA `. 

38 Y giác ý (JW Pt Æ): Khinh an. Kinh niém хи, só 1, phẩm 12, tr. 87 trong tập này; Tăng. ‡Š (T.02. 
0125.32.1. 0569821) ghi “y” (38); да hình Phạm chí kinh TJ ЖЕЛЕ (T.01. 0001.25. 0103b17) 
và Thái bảo kinh CAZ (T.01 0026.58. 0493a19) đều ghi “tức” (É Bà “chỉ” (16); Тар. Ж (7.02. 
0099.931. 0237с27) ghi “y tác" (29.8), “hưu tức” (IK ËL), “chỉ tức” (1E 8). 

39 Hộ giác ý (0). Thát bảo kinh bế (7.01. 0026.58. 0493a19) ghi: Xå giác chỉ (ë Sổ 5). Tạp. 
ЖЕ (7.02. 0099.182. 0047c07) ghi: Ха giác phân (27). 
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7. BẢY GIÁC CHI VÀ BẢY BÁU”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc Chuyên Luân Thánh vương xuất hiện ở thé gian thì có bảy báu cùng 
xuất hiện. Вау báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, 
cư sĩ báu và tướng quân báu. Lúc Chuyên Luân Thánh vương xuất hiện ở đời 
liền có bảy báu xuất hiện trong thế gian. 

Lúc Như Lai xuất hiện ở thế gian, có báu bảy giác chi cùng xuất hiện. Là 
những giác chi nào? Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tán giác chị, 
hy giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi cùng xuất hiện ở đời. 
Lúc Như Lai xuât hiện [ở] thế gian, liền có bảy giác chi quý báu này cùng xuất 
hiện. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện tu bảy giác chỉ này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


8. CHUYÉN LUÂN THÁNH УСОМС“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xâ-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc Chuyên Luân Thánh vương xuất hiện ở thế gian, liên chọn lựa đất 
tôt đê xây thành quách, phía Đông, phía Tây hai mươi do- tuần. Phía Nam, phía 
Bắc bảy do- шап, dát đai màu mỡ, đời sống sung túc, an lạc hạnh phúc không 
thê tính kê. Вау 010, bên ngoài thành quách ау có bảy lớp thành bao quanh, 
được làm băng bảy báu. Вау báu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, hồ phách, mã 
não và ха cừ. Đó gọi là bảy báu. Thành аду lại có bảy lớp hào băng bảy báu vây 
quanh, rất sâu và rộng, khó vượt qua được, toàn cát vàng trong ây. Lại có bảy 
lớp cây mọc ở đó. Các loại cây ấy lại có bảy màu: Vàng, bạc, thủy tỉnh, luu ly, 
xà сії, mã não và hồ phách. Chung quanh thành có bảy lớp cửa kiên cố, cũng 
làm băng bảy báu. Khung cửa bạc thì cánh cửa băng vàng, khung cửa vàng thì 
cánh cửa băng bạc, khung cửa thủy tinh thì cánh cửa băng lưu ly, khung cửa 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2 (7.02. 0125.39.7. 0731b14). Tham chiếu: Thát bảo kinh + 
SX (T.01. 0026.58. 0493a10); Luân Vương thát bảo kinh $A + + W8 (7.01. 0038. 0821a18). Тар. Ё 
(7.02. 0099.721. 0194а05); Тар. ## (7.02. 0099.722. 0194а23); S. 46.42 - V. 99. 


*' Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2 (7.02. 0125. 39.8. 0731b26). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.722. 0194a23); М. 129, Balapandita Sutta (Kinh hiên ngu). 
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luu ly thi cánh cửa thủy tinh, khung cửa mã não thì cánh cửa hó phách, an vui 
vô cùng, thật không thể diễn tả hết. Bốn mặt trong thành có bốn hó tăm. Mỗi 
hó tắm dài rộng một do-tuần, có nước băng vàng, bạc, thủy tinh, tự nhiên tạo 
thành. Hó nước bạc đông lại thành báu bạc. Hồ nước vàng đông lại thành báu 
vàng. Chuyên Luân Thánh vương sử dụng châu báu ở các hó nước ấy. 


[0731с14] Вау gio, trong thành lại có bảy loại âm thanh. Là những loại 
nào? Đó là tiếng tù và, tiếng trồng, tiếng trồng соп, tiéng chuông, tiếng trồng 
té yëu,2 tiếng ca múa và tiếng hát xướng. Đó là bảy loại âm thanh. Lúc ây, dân 
chúng cùng nhau thưởng thức những âm thanh ây. Những chúng sanh cõi ấy 
không bị nóng lạnh, không bị đói khát, cũng không tật bệnh. VỊ Chuyên Luân 
Thánh vuong sóng ở đời, thành tựu được bảy báu này và bốn thần túc, không 
chút thiêu thôn, chăng bị mát mát. Thé nào là Chuyên Luân Thánh vương thành 
tựu bảy báu? Đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ 
báu và tướng quân báu. Lại có một ngàn người con hết sức dũng mãnh, có thể 
hàng phục giặc bên ngoài. Dôi với cõi Diêm-phù-đề này thì không sử dụng dao 
gậy để giáo hóa dân chúng. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Chuyên Luân Thánh vương thành tựu bánh xe báu như thế nào? 

Thé Tôn trả lời: 

— Вау giờ, vào sáng sớm ngày rằm, Chuyên Luân Thánh vương tăm rửa, gội 
đâu rôi ngự trên điện lớn, các ngọc nữ vây quanh. Thế rôi, bánh xe báu đầy đủ 
ngàn căm từ phương Đông đến trước điện, ánh sáng chiéu ruc rỡ, không phải do 
người tạo ra, cách mặt đất bảy пһап, dần dân đến trước vua rồi dừng lại. Thây 
vậy, Chuyên Luân Thánh vương liên nghĩ: “Ta nghe người xưa nói, vào ngày 
răm, Chuyên Luân Thánh vương tắm rửa, gội đầu, rửa tay rôi ngự trên điện. 
Bánh xe báu từ phương Đông đến dừng ở trước vua. Bây giờ, ta hãy thử bánh 
xe báu này!” Thê rồi, Chuyên Luân Thánh vương đưa tay phải nắm bánh xe báu 
và nói: “Ngươi hãy xoay chuyên cho đúng pháp, chớ хоау chuyén phi pháp.” 
Báy giờ, bánh xe báu tự nhiên хоау chuyền rôi dừng lại giữa hư không. Chuyên 
Luân Thánh vuong dẫn theo bón bộ binh cũng trụ giữa hư không. Lúc ây, bánh 
xe báu đi về hướng Đông, Chuyển Luân Thánh vương cũng theo bánh xe báu đi 
vë phương ây. Lúc bánh xe báu dừng thì Chuyên Luân Thánh vuong và chúng 
tùy tùng cũng dừng giữa hư không. Khi ây, vua và dân chúng các nước nhỏ ” ở 
phương Đông từ xa thấy Chuyên Luân Thánh vương. đến, đều đứng lên nghĩnh 
đón, lại đem bát vàng đựng dày bạc, bát bạc đựng đây vàng, dâng lên Chuyên 
Luân Thánh vương và tâu: 


42 Tế yêu cô thanh (MER E, panavasadda), âm thanh của một loại nhạc cụ, còn gọi là “yêu cô” 
(f###), 2 tang trống thì lớn, ở giữa thắt lại, vì vậy mà có tên. 


з Nhận (17): Đơn vị đo chiều dài ngày xưa, 7 thước là một “nhận.” 
44 Тас tán vương (ЖЖ =). Theo РОРТР, rất đông vua các nước nhỏ, số nhiều giống như vãi lúa, nên 
gọi là “túc tán.” 
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“Lành thay, Thánh vương dén! Xứ này dân chúng đông đúc, an lạc hiểm có, 
không thé tính kê. Kính mong Đại vương hãy cai trị chốn này.” 

Chuyển Luân Thánh vương bảo dân chúng ràng: 

“Các ngươi nên sống theo phép tắc, chớ làm việc phi pháp, cũng đừng sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm. Cân thận chớ làm việc phi pháp.” 

Bấy giờ, bánh xe báu lại di chuyển đến phương Nam, phương Tây và phương 
Bắc. Chuyên Luân Thánh vương đi đến đâu cũng уб về, khuyên nhủ dân chúng. 
Rồi bánh xe báu quay trở về cõi nước vua cai trị, trụ cách mặt đất bảy nhận. 

Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu bánh xe báu như vậy. 

[0732a17] Lúc ấy, Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Chuyên Luân Thánh vương thành tựu voi báu như thé nào? 

Thê Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo nên biết! Vào ngày răm, Chuyển Luân Thánh vương tăm rửa 
rôi ngự trên điện lớn. Khi ây, voi báu từ phương Nam đến, có sáu ngà, bộ lông 
trăng muốt, bày chỗ đây đặn, được trang sức băng vàng bạc, châu báu, có thê 
bay lên giữa hư không. Bây 010, Chuyên Luân Thánh vương thấy vậy liền nghĩ: 
“Voi báu này rất thù thắng, vi diệu, hiểm có ở đời, tánh nét nhu hòa, không hung 
bạo. Ta hãy thử cỡi nó.” Thé rồi, vào sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, Chuyên 
Luân Thánh vương liền cỡi voi báu này dạo khắp bốn biên, cai trị dân chúng. 
Chuyển Luân Thánh vương thành tựu voi báu như thế. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Chuyên Luân Thánh vương thành tựu ngựa báu như thế nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Lúc Chuyên. Luân Thánh vương xuất hiện ở đời, ngựa báu liền từ phương 
Tây đến, lông thuần màu xanh thẫm, lông đuôi ánh đỏ, bước đi vững chãi, có 
thê bay giữa hư không, không hè chướng ngại. Vua thây xong, rất đỗi vui mừng 
liên nói: “Ngựa báu này rất thù thắng, vi diệu, ta nên sử dụng nó. Tánh nó lại 
hiên lành, không hè trở chứng. Nay ta hãy thử ngựa báu.” Lúc â ây, Chuyên Luân 
Thánh vuong liên cõi ngua này di khăp bón châu thiên ha, cai tri dán chúng, 
ròi trở về cõi nước vua đang cai trị. Này Ty-kheo! Chuyên Luân Thánh vương 
thành tựu ngựa báu như thê. 

[0732b05] Ty-kheo bạch Phật: 

— Lại do nhân duyên оі, Chuyên Luân Thánh vương thành tựu được 
châu báu? 

Thê Tôn bảo: 

— Này Tỳ-kheo! Lúc Chuyên Luân Thánh vương xuất hiện ở đời, châu báu 
liên từ phương Đông đến, có tám góc, bón mặt tỏa ánh sáng, dài một thước 
sáu tắc. Thấy rồi, Chuyên Luân Thánh vương liền nghĩ: “Châu báu này rất thù 
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thắng, уі diệu, nay ta sẽ thử nó.” Vào nửa đêm, Chuyển Luân Thánh vương liền 
triệu tập bốn bộ binh, đem báu ma-ni này đặt trên ngọn cờ cao, ánh sáng của 
ngọc chiếu xa mười hai do-tuàn trong cõi nước ấy. Вау giờ, dân chúng trong 
thành thây ánh sáng này, họ liên bảo nhau: “Mặt trời đã mọc, hãy lo việc nhà!” 
Lúc â Ấy, Chuyên Luân Thánh vương ngự trên điện, thầy khắp dân chúng ròi, liên 
trở vê cung, đem báu ma-ni này đặt trong cung, trong ngoài đều sáng, chiếu 
khắp mọi nơi. Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu châu báu 
như thế. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Chuyên Luân Thánh vương thành tựu ngọc nữ báu như thê nào? 

Thế Tôn bảo: 

- Tỳ-kheo nên biết! Lúc Chuyển Luân Thánh vương xuất hiện ở đời, có 
ngọc nữ báu này tự nhiên xuất hiện, dung mạo đoan chánh, mặt tựa hoa đào, 
không cao không thấp, không trắng không đen, tánh nết nhu hòa, không hề 
hung dữ, miệng thơm hương hoa sen xanh, thân thơm hương chiên-đàn, luôn 
hầu hạ bên cạnh Thánh vương, không trái thời khắc, điện mạo luôn tươi tắn, hòa 
nhã khi nhìn vua. Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu ngọc nữ 
báu này như thế. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Chuyên Luân Thánh vương thành tựu cư sĩ báu thê nào? 

Thế Tôn bảo: 

— Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương xuất hiện ở đời, liên có cư sĩ 
báu này xuất hiện ở thé gian. Vị ду không cao không Һар, thân thể hông hào, 
tài trí cao siêu, việc gì cũng thông suốt, lại đạt được thiên nhãn thông. Lúc 
ây, cư sĩ đến chỗ vua, tâu răng: “Ngưỡng mong Thánh vương thọ mạng vô 
cùng! Nếu Đại vương cần vàng bạc, châu báu, tôi sẽ cung cấp đây đủ.” Thê 
ròi, cư sĩ dùng thiên nhãn quán sát, thây hết khắp nơi, ở đâu có kho báu hay 
không có kho báu. Vua cân báu gì thì cung cáp đúng lúc. Chuyên Luân Thánh 
vương muốn thử cư sĩ này, liên đưa cư sĩ qua sông. Khi chưa đến bờ bên kia, 
vua liên bảo cư sĩ: “Ta đang cần vàng bạc, châu báu, phải chuẩn bị ngay bây 
giờ.” Cư sĩ đáp: “Bước lên bờ hạ {һап sẽ cung cấp cho.” Chuyên Luân Thánh 
vương bảo: “Ta cân ngay bây giờ, không thể đợi lên bờ.” Bấy giờ, cư sĩ liên 
quỳ gối, chắp tay hướng xuông mặt nước, bảy báu trong nước tức thời vọt lên. 
Lúc đó, Chuyên Luân Thánh vương bảo cư sĩ: “Thôi, thôi! Cư sĩ! Ta không 
cần châu báu nữa!” Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu cư 
sĩ báu như thé. 

[0732c11] Báy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Chuyển Luân Thánh vương thành tựu điền binh báu thê nào? 
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Thé Tón bào: 

— Này Ty-kheo! Lúc Chuyên Luân Thánh vương xuất hiện ở đời, liền có 
điển binh báu này tự nhiên đến hầu, thông minh cái thê, biết rõ lòng người, thân 
thê hoàn mỹ, đến trước Chuyên Luân Thánh vương, tâu răng: “Ngưỡng mong 
Thánh vương cứ tự nhiên hưởng thụ khoái lạc. Lúc nào Thánh vương cân binh 
lính, biết rõ thời nghi, tiến dừng đúng lúc, thân sẽ cung cấp ngay.” Thê rôi, điển 
binh báu tùy thuận ý vua, tập hợp binh chủng, đứng hâu bên cạnh vua. Bây о1о, 
Chuyển Luân Thánh vương muốn thử điển binh báu, liền bảo: “Hãy khiến cho 
binh chủng của ta tập hợp ngay!” Tức thời, binh chủng liền tập hợp ngoài cửa 
thành. Chuyên Luân Thánh vương muốn binh chủng dừng, họ liền dừng, muốn 
tién, họ liền tién. Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu điển binh 
báu này như thé. 

Tỳ-kheo nên biết! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu được bảy báu như thê. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

— Chuyển Luân Thánh vương làm thé nào dé thành tựu bốn thân túc, được 
thiện lợi nhanh chóng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Đó là, Chuyên Luân Thánh vương có dung mạo đoan chánh, hiểm có ở 
đời, vượt hắn mọi người, đù cho thiên tử cũng không sánh băng. Này Tỳ-kheo! 
Chuyên Luân Thánh vương thành tựu thân túc thứ nhất như thê. 

Lại nữa, Chuyên Luân Thánh vương thông minh tuyệt đỉnh, thông thạo mọi 
việc, là bậc hùng mạnh trong loài người, không ai có trí tuệ hơn bậc Chuyên 
Luân Thánh vương này. Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu 
thân túc thứ hai như thế. 

[0733a01] Lại nữa, Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương không có tật bệnh, 
thân thê tráng kiện, thực phẩm vào thân tự nhiên tiêu hóa, không lo đại tiện, tiêu 
tiện. Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu được thân túc thứ ba 
như thê. 

Lại nữa, 1ỷ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thọ mạng dải lâu không thể 
tính Кё, không at có thể sống lâu hơn Chuyên Luân Thánh vương. Này Ty- 
kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu thân túc thứ tư như thé. 


Này Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh vương thành tựu bốn thần túc như vậy. 
Bây giờ, Ïy-kheo kia bạch Phật: 

— Sau khi qua đời, Chuyên Luân Thánh vương sẽ sanh về đâu? 

Thé Tôn bảo: 

— Sau khi qua đời, ‚ Chuyên Luân Thánh vương sẽ sanh vào cõi trời Ba Mươi 


Ba, sông lâu ngàn tuôi. Vì sao như thế? Chuyển Luân Thánh vương không tự 
mình sát sanh, lại dạy người khác không sát sanh; tự mình không trộm cướp, lại 
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dạy người khác không trộm cướp; tự mình không dâm duc, lại day người khác 
không dâm dục; tự mình không nói sai sự thật, lại dạy người khác không nói sai 
sự thật; tự mình thực hành mười điều lành, lại dạy người khác thực hành mười 
điều lành. Tỳ-kheo nên biết! Do công đức này, Chuyên Luân Thánh vương sau 
khi qua đời sẽ sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia liên nghĩ: “Chuyển Luân Thánh vương rất đáng được 
ngưỡng nộ, tuy gọi là người, nhưng lại không phải là người, kỳ thực không 
phải là trời mà thực thị việc của trời, thọ nhận các lạc thú thù thăng, chăng đọa 
vào ba đường ác. Nếu hôm nay ta nỗ lực trì giới, ta sẽ có phước, vào đời sau sẽ 
được làm Chuyên Luân Thánh vương thì thật là vui thích.” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm niệm Tỳ-kheo ấy, liên bảo: 

— Ở trước Như Lai, thây đừng nên suy nghĩ như thê. Vì sao như vậy? Chuyên 
Luân Thánh vương tuy thành tựu bảy báu, có bốn thân túc không ai sánh băng, 
nhưng vån chưa thoát khói ba đường ас là dia ngục, súc sanh và nga quy. Vì sao 
như thế? Vì Chuyên Luân Thánh vương chưa chứng đắc bôn thiền, chưa chứng 
đắc bón thần túc và chưa thông đạt bốn Thánh để, do nhân duyên này, lại đọa 
vào ba đường ác. Thân người rất khó được, gặp phải tám nạn, mong câu thoát 
ra cực kỳ khó khăn. Được sanh ở cõi nước phôn vinh cũng chăng phải dễ dàng, 
mong gặp được bạn hiên thiện cũng không phải dễ, muôn gặp được bậc thiện 
tri thức cũng chăng dễ dàng, muôn theo học đạo trong giáo pháp Như Lai cũng 
rất khó gặp. Như Lai xuất hiện thật khó được gặp. Giáo pháp được diễn thuyết 
cũng khó gặp như thế. Các pháp giải thoát, pháp bốn Thánh đề và pháp bốn phi 
thuong thật chăng thê được nghe. Đối với bón pháp này, Chuyên Luân Thánh 
vương cũng không thé đạt được rốt ráo. 

Này Tỳ-kheo! Lúc Như Lai xuất hiện ở đời, bảy báu liên xuất hiện ở thé 
gian, đó là báu Бау giác chi của Như Lai, đạt đến sự rốt ráo không giới hạn, trời 
уа пошо đều khen ngợi. Trong hiện tại, nếu Ty-kheo khéo tu Phạm hạnh thì sẽ 
trừ sạch gốc khổ ngay trong đời này, vậy thì сап gì bảy báu của Chuyên Luân 
Thánh vương? 

[0733b06] Khi ấy, Tỳ-kheo kia nghe Như Lai dạy như thê rôi, liên ở nơi 
thanh văng, tư duy về giáo pháp mà một người thiện nam cạo bỏ râu tóc, xuất 
gia học đạo, vì muốn tu chánh nghiệp vô thượng, liên biết rõ như thật răng: 
“Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa. ” Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia liên thành A-la-hán. 

Bây giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


KKK 


45 Tứ phi thường (ЧЕ #) tức vô thường, khó, không và vô ngã. 
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9. ĐÀO NÚI“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Đồng Chân Ca-diệp” ngụ ở vườn Trú Ат, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, vào lúc nửa đêm, Tôn giả Ca- diễp đang kinh hành. Có vl trời đến 
chỗ Tôn giả Ca-diếp, ở giữa hư không ròi nói với Tôn giả răng: 


— Tỳ-kheo nên biết! Ngôi nhà này ban đêm bốc khói, ban ngày bị lửa thiêu 
đốt. Có Bà-la-môn bảo người có trí răng: “Bây giờ, ông hãy сат dao дао núi. 
Khi đào núi, chắc chắn sẽ gặp gánh nặng, ông hãy nhâc nó lên, rồi tiếp tục đảo 
núi. Khi đào núi, chắc chắn sẽ Һау núi, ông hãy bỏ núi ấy di và hãy tiếp tục 
đào núi. Khi đào núi, ông sẽ thây con čnh ương, hãy bỏ qua con ễnh ương rôi 
hãy tiếp tục đào núi. Khi đảo núi, ông sẽ thấy một đồng thịt. Thấy đồng thịt rồi, 
hãy rời bỏ vả tiếp tục đào núi. Khi đào núi, ông sẽ gặp gông cùm, hãy rời bỏ 
gông cùm rồi tiếp tục đào núi. Khi đào núi, ông sẽ thây hai con đường, hãy bỏ 
qua hai con đường để rôi tiếp tục đào núi. Khi đào núi, ông sẽ thây cành cây, 
thấy cành cây rôi, hãy bỏ qua nó để tiếp tục đào núi. Cuối cùng, ông sẽ thây con 
rồng. Thấy rồng rồi, ông đừng trò chuyện mà hãy quy y, cung kính khiến ông 
được nơi an trú.” 


Này Ту-кһео! Hãy khéo suy nghĩ về y nghĩa này. Nếu ông không hiểu, hãy 
đến thành Xá-vệ thưa hỏi đức Thé Tôn về ý nghĩa này. Nếu Như Lai có dạy bảo 
điều gì, hãy khéo ghi nhớ và thực hành. Vì sao như vậy? Vì tôi chăng thây có 
người nào, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, ma hay thiên ma có thê hiểu được nghĩa 
này, chỉ trừ đức Như Lai và đệ tử của Ngài. Theo tôi được nghe như vậy. 

[0733c02] Tôn giả Ca-diếp đáp: 

— Việc này quả thật tuyệt! 

Bây giò, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Ca-diép đi đến chỗ Thê Tôn, cúi lay sát 
chân ró1 ngôi sang một bên, đem nhân duyên này thưa lại đây đủ уб! Thé Tón: 


— Nay con xin thưa hỏi đức Như Lai về những điều vị trời muốn nói có ý 
nghĩa gì? Vì sao lại nói: “Nên biết ngôi nhà này ban đêm bốc khói, ban ngày sẽ 
bị lửa đốt?” Vì sao gọi là Bà-la-môn? Sao gọi là người trí? Lại nói là đào núi, 
ý nghĩa này như thê nào? Lại nói về đao, con cũng không hiểu. Vì sao gọi là 
gánh nặng? Sao gọi là núi, nghĩa này thê nào? Vì sao lại nói ễnh ương? Sao lại 
nói đông thịt? Sao lại nói gông cùm? Vì cớ gì lại nói hai con đường? Cành cây, 
nghĩa này thê nào? Sao lại gọi là rồng? 


4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. #& (7.02. 0125.39.9. 0733b12). Tham chiếu: Тар. Ж (Т.02. 
0099.1079. 0282a22); Biệt Tạp. ЗЇЎЁ (T.02. 0100.95. 0407b13); M. 23, Vammika Sutta (Kinh gò mói). 


1 Đồng Chân Ca-diép (Æ Ë ҖЕ) tức Kumara Kassapa. 


4 Trú Ám viên (# F Ж). Тар. ## (7.02. 0099.57. 0013c10) ghi: An-dà lâm (З, Andhavana), là 
một khu rừng phía Nam thành Xá-vệ. 


39. PHẨM ĐĂNG PHÁP # 669 


Thé Tôn dạy: 

— Ngôi nhà chính là thân thé do bón đại tạo thành, thọ nhận tinh cha huyết 
mẹ, dân dân khôn lớn, được nuôi dưỡng bằng thức ăn, không để thiếu thốn, là 
pháp phân tán. Ban đêm bốc khói là chỉ tâm niệm của chúng sanh. Ban ngày 
lửa thiêu đốt chính là thân, miệng và ý tạo các nghiệp. Bà-la-môn chính là A-la- 
hán. Người trí là người có học. Đào núi chính là tâm siêng nắng. Con dao chính 
là trí tuệ. Gánh nặng là năm kiết sử. Núi là kiêu mạn. Énh ương là tâm sân hận. 
Đống thịt là tham dục. Gông cùm là năm dục. Hai con đường là sự nghi ngờ. 
Cành cây là vô minh. Rông chính là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 
Những điêu vị trời ду nói có ý nghĩa như thé. Thầy hãy suy nghĩ thật kỹ càng, 
không bao lâu sẽ dứt sạch hết phiên não. 

Bây giờ, Tôn giả Ca-diếp tiếp nhận lời dạy của Như Lai xong, liền đến nơi 
thanh văng để tự tu tập. Sở di người thiện nam cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo 
là vì muốn tu Phạm hạnh, để biết rõ như thật răng: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Khi ду, Tôn 
giả Ca-diếp liên thành bậc A-la-hán. 

Вау giờ, Tôn giả Ca-diễp nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


KKK 


10. TÔN GIÁ МАМ NGUYÊN TU” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ ở vườn trúc 
Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Khi ây, Tôn giả Mãn Nguyện Tử”? cùng năm trăm Tỳ-kheo đang đi du hóa 
ở quê nhà. 

Bấy giờ, sau khi an cư chín mươi ngày ở thành La-duyệt xong, Thế Tôn 
tuân tự du hóa trong nhân gian rôi đên vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-vệ. Khi ấy, nhiều Ту-Кһео cu при dáy dó trong пһап gian cüng 
đến chỗ đức Thế Tôn, cúi lay sát chân rồi ngôi sang một bên. 

[0734a06] Khi ấy, Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 
— Các thầy đã an cư ở đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Chúng con an cư ở quê hương. 


49 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.39.10. 0733c28). Tham chiêu: Тла xa kinh + 
нА (7.01. 0026.9. 0429с28); М. 24, Rathavinita Sutta (Kinh trạm xe). 


50 Mãn Nguyện Tử (#7). Thất xa kinh + Œ% (T.01. 0026.9) gọi là Mãn Từ Tử (QRT); M. 24 
phi là Punna Mantaniputta. 
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Thé Tôn bảo: 

— Này các ду! Quê hương của các thây chính là ở trong chúng Tỳ-kheo. 
Các ду phải siêng năng thực hành hạnh A-lan-nhã,°! lại khen ngợi hạnh A-lan- 
nhã. Tự mình thực hành hạnh khất thực và dạy người khác thực hành hạnh khất 
thực, không trái thời nghi. Tu mình mặc у chắp vá, lại dạy người khác mặc y 
chắp vá. Tự mình tu hạnh biết đủ, lại hay khen ngợi hạnh biết đủ. Tự mình thực 
hành hạnh ít muôn, lại khen ngợi hạnh ít muôn. Tự mình ưa thích nơi nhàn 
văng, lại khuyên người khác nên ở chỗ nhàn vắng. Tự mình giữ gìn những hạnh 
này, lại khuyên người khác giữ gìn những hạnh này. Tự mình thành tựu giới 
hạnh thanh tịnh trọn vẹn, lại dạy người khác thực thành giới hạnh thanh tịnh 
trọn vẹn. Tự minh thành tựu chánh định, lại dạy người khác thực hành chánh 
định. Tự mình thành tựu trí tuệ, lại khiến người thành tựu trí tuệ. Tự mình thành 
tựu giải thoát, lại dạy người khác thực hành pháp giải thoát. Tự mình thành tựu 
giải thoát tri kiến, lại dạy người thành tựu pháp này, tự mình giáo hóa không 
biết nhàm chán, thuyết pháp không hề mệt mỏi. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Trong chúng Ty-kheo này, có Ty-kheo Mãn Nguyện Tử luôn siêng năng 
giáo hóa, chính mình tu tập hạnh A-lan-nhã, cũng lại khen ngợi hạnh A-lan- 
nhã; thân mặc y chắp vá, ít muốn biết đủ, siêng năng dũng mãnh, hành hạnh 
khất thực, ưa chỗ nhàn vắng, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, 
thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, lại dạy người khác khiến thực 
hành pháp này, tự mình giáo hóa, thuyết pháp không hề mệt mỏi. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo. Lăng nghe Phật 
thuyết pháp rôi, các Tỳ-kheo пап lại giây lát rồi từ chỗ ngòi đứng dậy, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rôi lui ra. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách Thế Tôn không xa, đang ngồi kiết-già, 
thân tâm ngay thăng, buộc niệm trước mặt rôi nghĩ: “Mãn Nguyện Tử sẽ mau 
được thiện lợi. Vì sao như vậy? Vì các Iy-kheo Phạm hạnh khen ngợi đức hạnh 
của Tôn giả và điều này đã được đức Thế Tôn ấn chứng, không hè phản đối. 
Hôm nào đó, ta nên diện kiên và đàm luận cùng Tôn giả ấy.” 


[0734b04] Bây giờ, Tôn giá Mãn Nguyện Tử đang ở quê nhà, đi khât thực 
và giáo hóa trong nhân gian, dân dân đến chỗ đức Thé Tôn, cúi lạy sát chân ròi 
ngôi sang môt bên. Thé Tôn tuàn tu thuyét pháp cho Tôn giả ây. Nghe thuyết 
pháp xong, Tôn giả Mãn Nguyện Tử từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật 
rôi lui ra, xếp tọa cụ lên vai phải, đi về vườn Trú Ám. 


Báy giờ, có một Ту-Кһео trông thây Tôn giả Mãn Nguyện Tử xếp tọa cụ 
trên vai phải, đang đi đến khu vườn kia, liền đến chỗ Tôn giả Xá- lợi-phất, thưa: 


51 Nguyên tác: A-luyện-nhã (7), sống ở rừng núi, tu trong rừng. 
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— Tôn giả Mãn Nguyện Tü, vi thường được Phật khen ngợi, уйа đên chỗ 
Thê Tôn nghe pháp, hiện đang trú trong khu vườn này. Tôn giả nên biệt, nay 
đã đúng thời. 

Nghe Tỳ-kheo kia nói như thế, Tôn giả Xá-lợi-phất liên đứng dậy, xếp tọa 
cụ lên vai phải, đi đên khu vườn kia. 

Lúc ấy, Tôn giả Mãn Nguyện Tử đang ngôi kiết-già bên một góc сау. Tón 
giả Xá-lợi- phất cũng đến bên một góc cây, ngôi ngay ngăn tu duy. Thé rói, Tón 
già Xá-lợi-phất liên đứng dậy, đi đến chỗ của Tôn giả Mãn Nguyện Tử, cùng 
chào hỏi nhau rồi ngồi một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất liền hỏi Tôn giả Mãn 
Nguyện Tử: 

- Thưa Tôn giả Mãn Nguyện Tử! Có phải do nương nơi Thế Tôn mà Tôn 
оја nguyện làm đệ tử và tu học Phạm hạnh chăng? 

Tôn giả Mãn Nguyện Tử đáp: 

- Đúng thế, đúng thé! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Có phải nhân nơi Thế Tôn mà Tôn giả tu tập giới thanh tịnh chăng? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

— Có phải do tâm thanh tịnh đối với Như Lai mà Tôn giả tu tập Phạm hạnh? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Có phải do thấy biết thanh tịnh đôi với Như Lai mà Tôn giả tu tập 
Phạm hạnh? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Vậy có phải do bởi không do dự mà Tôn giả tu tập Phạm hạnh? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phật lại hỏi: 

— Có phải do nương theo pháp tu thanh tinh? mà Tôn giả tu tập Phạm hạnh? 
52 Hành tích thanh tịnh (£T 139). “Hành tích” nghĩa là dấu vết trên con đường, cũng mang nghĩa là 


phương phá ар tu tập. Thát xa kinh t #£#Š (T.01. 0026.9. 0430c01) gọi là biét ró hoàn toàn đường chánh 
và nẻo tà (iË 4E:Ë ДП). 
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Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

— Vậy có phải do trí thanh tịnh về con đường tu tập mà Tôn giả tu tập 
Phạm hạnh? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn già Xá-lợi-phất hỏi: 

— Có phải do tri kiến thanh tinh mà Tôn giả tu tập Phạm hạnh? 

[0734с01 | Tôn giả Мап Nguyện Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Tôi đã hỏi Tôn giả: “Có phải nương nơi Như Lai mà Tôn giả tu tập Phạm 
hạnh chăng?” Tôn giả đã trả lời: “Đúng thê!” Tôi lại hỏi: “Có phải do vì trí tuệ, 
tâm thanh tịnh, đạo và tri kiên thanh tịnh mà Tôn giả tu tập Phạm hạnh chăng?” 
Tôn giả đáp: “Không phải vậy!” Vậy thì, tại sao Tôn giả lại nương theo Như 
Lai đề tu tập Phạm hạnh? 

Tôn giả Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Do giới thanh tịnh nên tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên thấy biết 
thanh tịnh. Do thây biệt thanh tịnh nên không do dự thanh tịnh. Do không do dự 
thanh tịnh nên pháp tu thanh tịnh. Do pháp tu thanh tịnh nên có trí thanh tịnh vê 
con đường tu tập. Do con đường tu tập thanh tịnh nên tri kiên thanh tịnh. Do їп 
kiên thanh tịnh nên đạt đên Niêt-bàn. Đó gọi là nương theo Như Lai đê tu tập 
Phạm hạnh. 

Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi: 

— Y nghĩa Tôn giả đã nói, mục đích là gì? 

Tôn giả Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Tôi sẽ dùng ví dụ để giải nghĩa này. Người trí nhờ ví dụ mà hiểu nghĩa 
nên người trí tự mình giác ngộ. Ví như hôm nay, Vua Ba-tư-nặc đi từ thành Xá- 
vệ đên nước Bạt-kỳ,” khoảng cách giữa hai nước đặt bảy có xe. Bây giờ, Vua 
Ba-tư-nặc ra khỏi thành, ngôi xe thứ nhât đi đên xe thứ hai, lên xe thứ hai bỏ xe 
thứ nhât; đi thêm một đoạn lại bỏ xe thứ hai, lên xe thứ ba; đi thêm một đoạn lại 
bỏ xe thứ ba, lên xe thứ tư; đi thêm một đoạn lại bỏ xe thứ tư, lên xe thú năm; 
2 бао chỉ trùng trí tu thanh tịnh (J 8 Z F # I£ 8 28). Bản Tống, Nguyên, Minh không có chữ 
54 Trị kiến thanh tịnh (ЖП 7.18 28). Tri kiến (ЖП 9.) là tên khác của trí tuệ. Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh 
từ điên (Wb E ЖЕКЕ йи] Bi). 

55 Nguyên tác: Bà-kỳ (2), phiên âm khác của nước Bạt-kỳ (Мајјт). 
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đi thêm một đoạn lại bỏ xe thứ năm, lên xe thứ sáu; đi thêm một đoạn lại bỏ 
xe thứ sáu, lên xe thứ bảy ròi vào đến nước Bạt-kỳ. Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đã 
vào trong cung. Nếu có người hỏi: “Hôm nay, Đại vương dùng xe nào đến cung 
này?” Nhà vua sẽ đáp thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Nếu có người hỏi, vua sẽ đáp thế này: “Tôi ra khỏi thành Xá-vệ. Trước 
hết, ngôi xe thứ nhất, lên xe thứ hai, rồi bỏ xe thứ hai lên xe thứ ba, lại bỏ xe 
thứ ba lên xe thứ tư, bỏ xe thứ tư lên xe thứ năm, lại bỏ xe thứ năm lên xe thứ 
sáu, lại bỏ xe thứ sáu lên xe thứ bảy, rồi đến nước Bạt-kỳ. Vì sao như thế? Tất 
cả đều do từ xe đầu tiên đến xe thứ hai, lần lượt tiếp nỗi nhau mà đến được nước 
kia.” Nêu có người hỏi, vua sẽ đáp như thé. 

Tôn giả Man Nguyện Tử đáp: 

— Y nghĩa giới thanh tịnh cũng như thế. Do tâm thanh tịnh nên được thấy 
biết thanh tịnh. Do thấy biết thanh tịnh đưa đến không do dự thanh tịnh. Do 
không do dự thanh tịnh nên đưa đến pháp tu thanh tịnh. Do pháp tu thanh tịnh 
nên đưa đến trí thanh tịnh về con đường tu tập. Do trí thanh tịnh về con đường 
tu tập nên đưa đến tri kiến thanh tịnh. Do tri kiến thanh tịnh nên đưa đến Niết- 
bàn, nên nương theo Như Lai để tu tập Phạm hạnh. 

Bởi vì sao? Vì giới thanh tịnh là tướng của đối 21, thế nhưng, Như Lai 
nói nên xa lìa sự đối đãi. Tâm thanh tịnh cũng là tướng đối đãi, thế nhưng, Như 
Lai nói nên xa lia sự đối đãi,... cho đến do tri kiến cũng là đối đãi và Như Lai 
nói nên ха lia sự đối đãi,... cho đến Niết-bàn, nên nương theo Như Lal để tu tập 
Phạm hạnh. 

Nếu vì giới thanh tịnh mà nương theo Như Lai tu tập Phạm hạnh thì kẻ 
phàm phu cũng sẽ được giải thoát. Vì sao như vậy? Vì phàm phu cũng có 0101 
pháp này. Thế Tôn đã giảng nói, do thứ lớp mà chứng thành đạo quả, đạt đến 
cảnh giới Niễt-bàn, chứ không phải chỉ riêng giới thanh tịnh mà được giải thoát. 

Ví như có người muốn lên đến lầu bảy tầng, chắc chăn phải lên theo thứ 
tự. Giới thanh tịnh cũng như vậy, từ giới thanh tịnh dần dân đưa đến tâm thanh 
tịnh. Do tâm thanh tịnh đưa đến thấy biết thanh tịnh. Do thây biết thanh tịnh 
đưa đến không do dự thanh tịnh. Do không do dự thanh tịnh đưa đến pháp tu 
thanh tịnh. Do pháp tu thanh tịnh mà có trí thanh tịnh về con đường tu tập. Do 
trí thanh tịnh về con đường tu tập nên đưa đến tri kiến thanh tịnh. Do tri kiên 
thanh tịnh nên đạt đến Niết-bàn. 

[0735a18] Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât liền khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay! Tôn giả giảng nói y nghĩa này thật hay. Tôn giả tên 
họ là gi? Các Ty-kheo Phạm hạnh gọi Tôn giả bàng tên gì? 

5 Thọ nhập (Z А) đồng nghĩa với tiếp nạp (49). Theo Hán ngữ đại từ điền (ТЄ НЕ Ж B Ж), “tiếp nạp” 


z 


có nghĩa là tiếp dài (37%). 
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Tôn giả Mãn Nguyện Tử đáp: 

— Các Ty-kheo gọi tôi là Mãn Nguyện Tử. Ме tôi họ DI-đa-da-n1. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Lành thay, lành thay! Tôn giả Mãn Nguyện Tử! Trong pháp Hiên thánh 
thật không ai sánh bằng, Tôn giả đã giữ gìn pháp bát tử”? dé rồi ban rải cùng 
khắp. Tôi đã thưa hỏi nghĩa lý thâm sâu mà Tôn giả đều diễn nói thông suốt. 
Giå sử các vị Phạm hạnh có đội Tôn giả trên đầu rồi đi khắp thé gian, cũng 
không thé báo đáp được ân này. Những ai đến gần gũi thưa hỏi, người ây sẽ 
nhanh chóng được lợi ích. Nay tôi cũng được lợi ích nhờ tiếp nhận những lời 
dạy bảo này. 

Tôn giả Mãn Nguyện Tử nói: 

— Lành thay, lành thay! Như lời Tôn giả nói. Tôn giả tên họ là gì? Các Ту- 
kheo gọi Tôn giả là gi? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tôi tên Ưu-ba-đẻ-xá. Mẹ tên là Xá-lợi. Các Tỳ-kheo gọi tôi là Xá-lợi-phất. 

Tôn giả Mãn Nguyện Tử nói: 

— Hôm nay, tôi được cùng đàm luận với bậc Đại nhân. Trước đó, tôi không 
hè biết răng bậc Tướng quân của Chánh pháp đã đến đây! Nếu tôi biết Tôn 
giả Xá-lợi-phất đến, tôi đã không đối đáp, biện luận với Tôn giả thế này. Tuy 
nhiên, nghĩa lý Tôn giả đã hỏi rât thâm sâu nên tôi cứ tùy nghi giải đáp. Lành 
thay! Tôn giả Xá-lợi-phât! Tôn già là bậc thượng thủ trong hàng đệ tử của Phật, 
thường dùng pháp vị giải thoát để tự an vui. Già sử các vị Phạm hạnh đội Tôn 
giả Xá-lợi-phất trên đầu rôi đi khắp thế gian, hết năm này qua năm khác, cũng 
không thé nào báo đáp được một chút ân này. Chúng sanh nào đến thăm hỏi, 
gân gũi Tôn giả, người ây chắc chắn được lợi ích. Chúng tôi cũng chóng được 
lợi ích. 

Bây giờ, hai Hiền giả cùng đàm luận trong khu vườn như thé. 

Thê rồi, hai Tôn giả cùng lắng nghe nhau xong đều hoan hy phụng hành. 

Жжжж 

Kệ tóm tắt mười bài kinh trên: 

Đăng pháp cập Trú Độ, Thủy cập Thành quách dụ, 
Thức, Quân-đâu, Nhị luân, Ba Mật cập Thất xa.58 


57 Cam lộ (H Ж). 


"8 Nguyên tác Nhiếp tụng: TARER, KERFA ПИ, 528, а; Л. Do đặt lại tựa đề 
nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Bán Hán, hết quyền 33. 


40. РНАМ BẢY МАТ ТЕОГ 


1. KIẾP THÀNH, KIẾP HOẠI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Lúc â ây, sau giờ thọ trai, chúng Tỳ-kheo cùng nhóm họp tại giảng đường Phó 
Hội rồi bàn luận như váy: 

— Núi Ти-а? này rất cao lớn, các ngọn núi khác không thé sánh băng, rất ky 
diệu, hiểm có, cao lớn hùng vĩ. Tuy vậy, chắng bao lâu nữa ngọn núi này sẽ bị 
sụp đô, không còn lại gì. Những ngọn núi lớn khác dựa vào núi Tu-di cũng bị 
sụp đồ theo. 

Вау 010, bàng thiên nhĩ, đức Thé Tôn nghe những Ту-кһео bản luận như 
thế, liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến giảng đường rồi ngồi xuống. 

Khi ây, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây ở đây bàn luận điêu gì? Muốn thực hành điều gì chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Chúng con nhóm họp ở đây để bàn luận về các pháp, những điều chúng 
con vừa bàn luận đêu như pháp. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay! Tỳ-kheo! Các thây xuất gia, khi bàn luận cân phải đúng pháp, 
cũng không nên xa lìa pháp im lặng của Hiên thánh. Vì sao như vậy? Vì khi Tỳ- 
kheo cùng nhóm họp một chỗ, có hai việc cần phải làm. Thứ nhật, cùng nhau 
đàm luận Phật pháp. Thứ hai, im lặng như Hiên thánh. Các ау | thuc hành dúng 
theo hai điều này thì sẽ luôn an ón, không trái thời nghi. Vừa rồi, các thày bàn 
luận nghĩa lý như pháp như thé nào? 


' Nguyên tác: Thất nhật phẩm £ Н т (T.02. 0125.40. 0735b19). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.40.1. 0735b20). Tham chiếu: Thé ký kinh Н 
(7.01. 0001. 30.9. 0137bØ1); Thất nhật kinh + Н % (T.01. 0026.8. 0428c07); D. 27, Aggañña Sutta 
(Kinh khởi thé nhân bón); А. 7.66 - IV. 100. 

3 Tu-di sơn (2Ñ58 Ш, Sineru): Núi Tu-di còn gọi là Diệu Cao (27 >), Diệu Quang (#b56), tên một ngọn 
núi cao lớn nhất trong thần thoại Ап Độ có đại, là trung tâm của một tiêu thế giói. 
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[0735с05] Các Ту-Кһео дар: 

— Chúng con nhóm hop ở giảng đường này, bàn luận nhu уйу: “Thật là kỳ 
diệu! Thật là hiểm có! Núi Tu-di này rất cao lớn. Tuy cao lớn là vậy nhưng 
chăng bao lâu nữa núi Tu-di này sẽ bi sụp đồ, những ngọn núi Thiết Vi ở bôn 
phía sẽ bị sụp đồ như thé.” Chúng con nhóm họp ở đây vừa bàn luận những điều 
như pháp như vậy. 

Thế Tôn dạy: 

— Các thầy có muốn nghe sự biến đổi và tan rã của cõi thê gian này không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Quả thật đúng lúc, cúi mong Thế Tôn diễn nói việc hợp thời, khiến cho 
tâm của nhiêu loài chúng sanh được giải thoát. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ trong lòng. 

Сас Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Ty-kheo vâng lời Phật dạy. 

Thé Tôn bảo: 

— Núi Tu-di ду rất cao lớn, những ngọn núi khác không thê sánh băng. Tỳ- 
kheo nên biết! Núi Tu-di сао hơn mực nước khoảng tám vạn bốn ngàn do-tuân,' 
chìm sâu dưới nước cũng tám vạn bón ngàn do-tuần. Núi Tu-di do bón loại báu 
tạo thành: Vàng, bạc, thủy tinh và lưu ly. Bốn øóc cũng được tạo thành bởi bôn 
loại báu: Vàng, bạc, thủy tinh và lưu ly. Thành băng vàng thì tường băng bạc, 
thành băng bạc thì tường bằng vàng, thành [băng] thủy tinh thì tường bàng lưu 
ly, thành lưu ly thì tường băng thủy tinh. Trên núi Tu-di có năm cung trời cư ngụ, 
đều do nhân duyên nhiêu kiếp mà được cư ngụ ở đó. Dó là năm cung trời nào? 
Cung trời TẾ Cước cư ngụ trong thành băng bạc. Cung trời Thi-lợi-sa cư ngụ 
trong thành băng vàng, cung trời Hoan Duyệt cư ngụ trong thành băng thủy tinh 
và cung trời Lực Thạnh cư ngụ trong thành băng lưu ly. Ở giữa thành vàng và 
thành bạc có vua trời Tỳ-sa-môn cùng các dạ-xoa,° nhiều không thé tính Кё cư 
ngụ. Ở giữa thành vàng và thành thủy tinh có vua trời Ty-lưu-bác-xoa cùng các 
long thần cư ngụ. Ở giữa thành thủy tinh và thành lưu ly có vua trời Tỳ-lưu-lặc- 
xoa cư ngụ. Ở giữa thành lưu ly và thành bạc có vua trời Đề-đâu-lại-tra cư ngụ. 


* Do-tuân (H RJ). Trú Độ thọ kinh È Jš 8998 (T.01. 0026.2. 0422b04) ghi là do-diên (H ШЕ); Pháp trang 
nghiêm kinh {ЯЕ (T.01. 0026.213. 0795c01) ghi là câu-lâu-xá (HU Ж, yojana). Theo PED, do 
tuân là đơn vị đo chiêu dài, khoảng 7 dặm Anh. 

5 Duyệt-xoa (В X). Thé ky kinh ЇЇ йг. #® (T.01.0001.30.0117c11) và Тар. #Ë (7.02. 0099.101. 0028b01) 
ghi là dạ-xoa hoặc duyệt-xoa (X Х/ Ж), Ngưu Giác Sa-la lâm kinh 2F ff 3⁄2 ЙК (1.01. 0026.185. 
0730c26) ghi là “quỷ thiên” (582, yakkha). Theo Phật học đại từ điển (8: К 82 BB), “dạ-xoa” là 1 
loài trong 8 bộ chúng, được phân làm 3 loại: Loại thứ nhât ở trên mặt đât, loại thứ 2 ở giữa hư không, 
loại thứ 3 ở trên các có! trời. 
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Tỳ-kheo nên biết! Phía dưới núi Tu-di là nơi ở của a-tu-la.5 Nếu lúc a-tu-la 
muốn đánh nhau với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, trước hết họ đánh nhau với 
chư thiên Tế Cước, nếu đánh thắng, họ lại đến thành băng vàng đánh với chư 
thiên Thi-lợi-sa. Tháng chư thiên Thi-lợi-sa rôi, họ lại đến thành thủy tinh đánh 
chư thiên Hoan Duyệt. Thăng rôi, họ lại đến thành lưu ly đánh chư thiên Lực 
Thạnh. Thăng được chư thiên cõi trời này, cuỗi cùng mới đánh nhau với chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ва. 


[0736a06] 1y-kheo nên biết! Cõi trời Ba Mươi Ba tọa lạc trên đỉnh núi Tu- 
di, ánh sáng chiếu soi са ngày lẫn đêm. Ngọn núi này tự phát ra ánh sáng chiều 
soi nên mới như thế. Mặt trời, mặt trăng nương vảo núi Tu-di mà vận hành. 
Thành quách của Nhật thiên tử chu vi năm mươi mốt do-tuân, thành quách của 
Nguyệt thiên tử chu vi ba mươi chín do- tuân. Ngôi sao lớn nhất chu vi một do- 
tuân, ngôi sao nhỏ nhật chu vi hai trăm bộ.” Trên đỉnh Tu-di, chu vi bốn hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc rộng tám mươi bốn ngàn do- tuần. Về phía Nam, gần núi 
Tu-di có dãy núi Đại Thiết Vi, dài tám mươi bốn ngàn dăm, cao tám ngàn dặm. 
Ở phía ngoài dãy núi này, có dãy núi Ni-di-đà bao bọc xung quanh. Kê dãy núi 
Ni-di-đà lại có dãy núi Khư-la. Kế dãy núi này lại có dãy núi Tý-sa. Кё dãy núi 
này lại có dãy núi Mã Đâu, rồi lại đến dãy núi Tỳ-na-da. Кё dãy núi Tỳ-na-da 
lại có dãy Thiết Vi và Đại Thiết VI. 

Ở ота núi Thiết Vi có tám địa ngục lớn. Mỗi địa ngục lớn đều chia thành 
mười sáu ngục nhỏ. Núi Thiết Vi này đem lại rất nhiều lợi ích cho cõi Diêm- 
phù- đề. Nếu không có núi Thiết Vi này thì cõi Diêm-phù-đề thường có mùi xú 
ué. Bên ngoài dãy Thiết Vi có ngọn núi Huong Tích, có tám уап bôn ngàn voi 
chúa tráng sinh sông bên sườn núi này, mỗi con có sáu пра, được trang sức 
băng vàng, bạc. Trong ngọn núi Hương Tích có tám vạn bón ngàn hang động, 
những loài уо1 ở trong đó đều được tạo thành bởi vàng, bạc, thủy tinh và lưu ly. 
Thích-đề-hoàn-nhân cỡi voi thù thắng nhật, còn Chuyên Luân Thánh vương cỡi 
vol bậc thấp nhất. Bên cạnh núi Hương Tích có hô nước Ma-đà, được bao phủ 
đây hó bởi hoa sen xanh và hoa sen trắng,° những loài voi kia đào củ sen để ăn. 
Bên cạnh hó nước Ma-đà là ngọn núi Ưu-xà- già-la, có vô só chủng loại cây cỏ, 
chim muông và côn trùng sinh sôi ở trong ây. Lại có những bậc đắc đạo có thân 
thông cùng cư ngụ trong ngọn núi này. Kế đó lại có ngọn núi Bàn-trà-bà, kế đó 
nữa có ngọn núi Kỳ-xà quật,!° đây chính là nơi nương tựa của cõi Diêm-phù-đê. 


5 A-tu-luân ( Z4). Theo Phát học đại từ điển (12 К 10), “a-tu-luân” dịch là phi thiên (GEX), 
một trong 8 bộ chúng, thường đánh nhau với cõi trời Đê-thích. 


7 Bộ (2E). Theo Hán-Wiệt đại từ điển (ТЁЁЁ Х.Ё# Ж): Đơn vị đo chiều dài thời xưa, thời nhà Chu (1) 
định 8 thước là một bộ, thời nhà Tần (2) định 6 thước là một bộ. 


8 Ưu-bát liên hoa (E K£ 4Š): Hoa sen xanh. 
° Câu-mâu-đâu hoa (#7 Ф 93) còn gọi câu-vật-đâu (2158): Hoa sen trắng. 


10 Kỳ-xà quật (# 1108, Gijjhakita), tên một ngọn núi gân thành Vương Xá (Кајаваћа), còn gọi là núi 
Thứu Phong (Š l Ц), Linh Thứu (Æ # Ш). Do tảng đá trên ngọn núi có hình con chim Кёп kên, nhân 
đó mà đặt tên. 
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[0736101] Ty-kheo nên biét! Cho đến lúc, khi thê gian пау sắp tan hoại, lúc 
ау trời hạn hán, tất са hạt giống đều không thể nảy mâm, hết Шау khe suói, sông 
hồ đều khô cạn. Các pháp hữu vi đều thuộc vô thường, không tôn tại mãi. 


Tỳ-kheo nên biết! Cho đến lúc bón dòng sông lớn là sông Нӣпр-ріа,!! sông 
Tư-đầu, sông Tử-đà và sông Bà-xoa cũng đều khô cạn, không còn một giọt 
nước. Thật vậy, này Tỳ-kheo! Vô thường biến đổi trăm lần, chính là điều này. 

Này Tỳ-kheo! Cho đến lúc thế gian này xuất hiện hai mặt trời, khi ấy tât cả 
có cây, hoa lá đều rơi rụng, điêu tàn. Thật vậy, này Ту-кһео! Vô thường biến 
đối, chăng gi bèn lâu. Вау giờ, các nguồn nước nhỏ như khe, suối, thảy đều cạn 
kiệt. Tỳ-kheo nên biết, khi hai mặt trời xuất hiện, nước trong bón biên lớn thảy 
đều khô cạn cả một trăm do-tuần, cạn dàn đến bảy trăm do-tuân, nước tự nhiên 
khô cạn dân. 

Tỳ-kheo nên biết! Lúc thế gian có ba mặt trời xuất hiện, nước trong bón 
biên lớn tự nhiên khô cạn cả một ngàn do-tuần, cạn dàn đến bảy ngàn do-tuân, 
nước tự nhiên khô cạn. 

Tỳ-kheo nên biết! Lúc bốn mặt trời xuất hiện ở thế gian, nước trong bốn 
biển lớn chỉ còn sâu một ngàn do-tuân. Thật vậy, này Tỳ-kheo! Các pháp hữu 
vi đều thuộc vô thường, không tón tại mãi. 

Ty-kheo nên biết! Cho đến lúc năm mặt trời xuất hiện ở thế gian, khi đó 
nước trong bốn biến lớn còn bảy trăm do-tuân, dân дап rút hết chỉ còn một trăm 
do-tuân. 

Ty-kheo nên biết! Lúc năm mặt trời xuất hiện, khi â ây nước biên chỉ còn một 
do-tuàn rôi dần dần khô cạn không còn một giọt. Đến lúc năm mặt trời xuất 
hiện, mực nước chỉ còn đúng bảy thước. Lúc năm mặt trời xuất hiện, bón biên 
khô cạn không còn một giọt. Tỳ-kheo nên biết! Các pháp hữu vi, đều thuộc vô 
thường, không tôn tại mãi. 

Tỷ-kheo nên biết! Lúc sáu mặt trời xuât hiện, mặt đât dày sáu vạn tám ngàn 
do- tuán này thảy đêu bốc khói. Núi Tu-di cũng dàn dàn tan chảy. Lúc sáu mặt 
trời xuất hiện, ba ngàn đại thiên cõi nước này đều tan chảy hết, ví như nguòi 
thợ góm nung dó gôm. Lúc á ây, ba ngàn đại thiên cõi nước cũng lại như thé, lửa 
cháy hừng hực, bao trùm khắp nơi. 

Ty-kheo nên biết! Lúc sáu mặt trời xuất hiện, tám địa ngục lớn cũng bị hủy 
diệt, loài người đều bị chết sạch. Năm chư thiên ở cõi trời núi Tu-di cũng đều 
mạng chung, cõi trời Ba Mươi Ba, cõi Diệm thiên cho đến cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại cũng đều mạng chung, cung điện trồng trơn. Lúc sáu mặt trời xuất hiện, núi 
Tu-di và ba ngàn đại thiên cõi nước đêu trông không, chắng còn sót lại рі. Thật 
vậy, này Tỳ-kheo! Các pháp hữu vi đêu thuộc vô thường, không tôn tại mãi. 


1 Hăng-già (1901, Сайра), một con sông lớn ở phía Bắc Trung bộ Án Độ, chảy theo hướng Đông Nam 
qua Bangladesh và đô vào vịnh Bengal. 
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[0736с03] Ту-Кһео пёп biết! Cho đến lúc bảy mặt trời xuất hiện ở đời, mặt 
đất này tuy dày đến sáu vạn tám ngàn do-tuàn và có đến ba ngàn đại thiên cõi 
nước nhưng đều bốc lửa. Lúc bảy mặt trời xuất hiện, núi Tu-di dần dàn tan chảy, 
trong khoảng một trăm ngàn do- tuân tự nhiên sup đồ, không sót lại gì, chăng 
thé nhìn thấy một chút khói bụi, huông hó là thây tro tàn. Khi á Ấy, tât cả cung 
điện từ cung trời Ba Mươi Ba cho đến trời Tha Hóa Tự Tại đều bốc lửa, ánh lửa 
hực nóng đên trời Phạm thiên. Thiên tử mới sanh ở cung trời ду, vì chưa bao giờ 
chứng kiến kiếp thiêu,!? nên khi thấy ánh lửa nóng này thì rất hoảng sợ, lo lắng 
sẽ bị lửa đốt, nhưng những vị thiên tử sống lâu, đã từng chứng kiến kiếp thiêu 
liên đến an ủi những thiên tử mới sanh: “Các ngươi chớ khiếp sợ, ngọn lửa ấy 
không bao giờ cháy đến nơi này.” 

Tỳ-kheo nên biết! Lúc bảy mặt trời xuất hiện, từ cõi này đến sáu tầng trời 
cõi dục, cho đến ba ngàn đại thiên cõi nước đều biến thành tro đất, không còn 
dâu vết của hình hài, vật chất. Thật vậy, này Tỳ-kheo! Các pháp hữu уі һау 
đêu vô thường, chàng thể giữ lâu, đều phải diệt tận. Khi ấy, loài người qua đời 
hết, rôi tái sanh vào những cõi nước phương khác hoặc sanh lên cõi trời. Những 
chúng sanh ở trong địa ngục nếu tội cũ đã hết thì được sanh lên cõi trời hoặc 
những cõi nước phương khác. Tỳ-kheo nên biết! Lúc bảy mặt trời xuất hiện, 
không còn dấu vết của ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Khi đó mặt 
trời, mặt trăng đã tiêu tan, không còn ngày đêm. Này T-kheo! Đó là do duyên 
nghiệp báo ứng nên mới bị tan hoại như thé. 

Lại nữa, Iỳ-kheo nên biết! Cho đến khi kiếp thành tựu trở lại, lúc áy lửa 
tự biến mất, có đám mây lớn xuất hiện giữa hư không, rôi дап dần mưa xuống. 
Thé rôi nước tràn ngập khắp ba ngàn đại thiên thế giới, lên đến cõi trời Phạm 
thiên. Tỳ-kheo nên biết! Khi ây nước dàn dân tụ lại rôi tự rút hết. Lại có cơn 
gió nỗi lên, tên là Tùy-lam'3 thói nước này tụ vào một chỗ. Thé rôi, cơn gió kia 
thôi lên một ngàn núi Tu-di, một ngàn núi Kỳ-di-đà, một ngàn núi Ni-di-đà, một 
ngàn núi Khư-la, một ngàn núi Y-sa, một ngàn núi Tỳ-na, một ngàn núi Thiết 
VI, một ngàn núi Đại Thiết Vi. Lại sanh tám ngàn địa ngục, lại hiện ra một ngàn 
núi Mã Đâu. một ngàn núi Hương Tích, một ngàn núi Bàn-trà-bà, một ngàn núi 
Ưu-xà-già, một ngàn cõi Diêm-phù-đề,!'“ một ngàn cõi Cù-da-ni,' một ngàn 


2 Kiếp thiêu (EJE): Đại hỏa tai (K K K). Kiếp nạn lửa lớn xảy ra trong chu kỳ kiếp hoại. 

3 Tùy-lam (БИ д): Ngon gió mang hoi ám cúa rirng núi. 

4 Diêm-phù-đề (R 22 të, Jambudipa) hoặc Thiệm-bộ châu (#5): Châu lục năm phía Nam núi Tu-di 
(2938 Ш, Sineru). Theo Thé ký kinh НЗС (T.01. 0001.30. 0115b19): Phía Nam núi Tu-di có thiên hạ 
tên là Diêm- phù-đè, đật đai phía Nam hẹp, phía Bắc rộng, ngang rộng 7 ngàn do- tuần, mặt người cũng 
vậy, giông như hình đất. 

 Cù-da-ni (Ж JÆ) hoặc Cù-đà-ni (ŒE): Tây Ngưu Hóa châu (8 #3, Соуапіуа hoặc 
Aparagoyäna), năm phía Tây núi Tu-đi. Theo Thê ký kinh 50 (T.01. 0001.30. 0115b17): Phía 
Tây núi Tu-di có thiên hạ tên là Cù-da-ni (ФБ JE), địa hình như nửa mặt trăng, ngang rộng 8 ngàn 
do-tuần, mặt người cũng vậy, giống như hình đất. 
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cõi Phẩt-vu-đãi,' một ngàn cõi Uát-dan-viét,!? lại sanh ra nước trong một ngàn 
biển cả, lại sanh một ngàn cung trời Tứ Thiên Vương, một ngàn cõi trời Ba 
Mươi Ba, một ngàn cõi Diệm thiên, một ngàn cõi trời Đâu-suất, một ngàn cõi 
trời Hóa Tự Tại, một ngàn cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 

[0737a05] Tỳ-kheo nên biết! Lúc ấy, nước biến mát, mặt đất được khôi 
phục. КЫ ду, có lớp đất màu mỡ phủ lên mặt đất tự nhiên, cực kỳ thơm ngon, 
hơn cả vị cam lộ. Mùi vị của lớp đất màu mỡ này ngọt ngon được ví như vi ngọt 
của rượu nho.!Š 

Tỳ-kheo nên biết! Khi ấy, chư thiên cõi trời Quang Âm bảo nhau: “Chúng 
ta nên đến cõi Diêm-phù-đẻ dé xem thử hình dáng cõi ấy lúc mới khôi phục.” 
Chư thiên cõi trời Quang Âm liền xuống thé gian, thây trên mặt đât phủ một lớp 
đât màu mỡ này, liền dùng tay bốc đưa vào miệng ném thử. Thé rôi, hê thiên tử 
nào ăn lớp đất màu mỡ này càng nhiêu thì càng trở nên mất hết oai thân, cũng 
không còn ánh sáng, thân thể trở nên nặng në rồi sanh ra xương thịt, mát hết 
thần túc, không bay được nữa. Còn thiên tử nào ăn ít đât màu mỡ này thì thân 
thé không nặng, không bị mát thần túc, còn có thê bay trong hư không. 

Khi các thiên tử mát hết thân túc, liền than khóc và bảo nhau: “Hôm nay, 
chúng ta thật là nguy khốn, bị mát hết thần túc, phải ở lại thé gian, không thể 
về trời được nữa!” Họ liên ăn lớp đất màu mỡ này và nhìn ngăm nhan sắc của 
nhau. Thế rồi, thiên tử nào lòng dục nhiều thì trở thành thân nữ, rồi cùng hành 
dâm, cùng nhau thỏa thích. 


Do vậy, này Ty-kheo! Khi cõi nước này mới hình thành thì pháp dâm dục 
này cũng bắt đầu lan khắp thé gian. Đây cũng là lẽ thường cô xưa khi có người 
nữ xuất hiện ở thé gian, là sự trở về pháp cô xưa, chăng phải mới hiện hữu. 


Khi ấy, các thiên tử còn lại trên cõi trời Quang Âm, thây các thiên tử này 
bị đọa lạc, đêu đến trách măng họ: “Có sao các ngươi lại làm hạnh bát tịnh 
này?” Thê rôi, các chúng sanh liên nghĩ. “Chúng ta phải tìm phương cách nào 
đó đề sóng chung vói nhau mà chàng ai nhin tháy.” Rói dàn dàn ho làm nhà 
cửa dé che đậy thân thé. Này Ty-kheo! Đó là nguyên nhân mà ngày пау có 
nhà cửa. 

Tỳ-kheo nên biết! Lúc â ду, lớp дає màu mỡ tự nhiên hòa lẫn vào mặt đất, về 
sau lúa gạo mọc lên, rất mực tốt tươi, sạch sẽ không có vỏ trấu, lại cực kỳ thơm 


!S Phẩt-vu-đãi (9 ТЖ) hoặc Ty- -đề-ha (EENT): Đông Thắng Thần châu (RES Xh, Pubbavideha), 
nằm phía Đông núi Tu-di. Theo Thé ký kinh Tt 24% (7.01. 0001.30. 0115b15): Phía Đông núi Tu-di 
có một thiên hạ tên là Phẩt-vu-đãi, lãnh thô tròn tria, ngang rộng 9 ngàn do-tuân, mặt người cũng tròn, 
giống như hình đất. 


17 Uât-đan-viết (Ж ## El) hoặc Uât- đan-việt (# #8): Bác Câu-lô châu GER Жї), nàm phía Вас núi 
Tu-di. Theo Thê ký kinh RK t (T01. 0001.30. 0115b13): “Phát bào các Ty-kheo: Phía Вас núi Tu-di 
có một thiên hạ їёп là Uất-đan-việt, lãnh thổ vuông vức, ngang rộng một vạn do- tuần, mặt người cũng 
vuông, giống như hình đất.” Trong bản dịch thông nhất dùng å âm “Uất-đan-việt.” 


18 Bồ đào tửu ($ ЖЕЙН): Rượu nho. 
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ngon, khién con người ăn vào luôn khỏe đẹp, ” hễ thu hoạch Бибі sáng thì chiều 
lúa gạo sanh ra, nêu thu hoạch бибі chiêu thì sáng mai lại sanh. Này Tỳ-kheo! 
Tên gọi lúa gạo cũng từ đây mà có. 

Này Ту-Кһео! Thuở ây dân chúng biếng nhác, không siêng năng làm lụng, 
họ lại nghĩ như vây: “Môi ngày chúng ta thu hoạch gạo thóc làm gì? Nên đê hai 
ngày thu hoạch một lan.” khi ду, cứ hai ngày mọi người mới thu hoạch một lân. 
Bây giờ, dân chúng lân lượt mang thai. Từ đây mới có sự sanh sản. 

[0737b04] Lại có người bảo người kia rằng: 

“Chúng ta hãy cùng nhau thu hoạch lúa gạo.” 

Người kia đáp: 

“Tôi đã tích trữ lương thực cho hai ngày rồi.” 

- Người này nghe xong liền nghĩ: “Ta nên dự trữ lương thực cho bốn ngày.” 
Rôi người ây liên dự trữ lương thực cho bôn ngày. 

Lại có người bảo người kia ràng: 

“Chúng ta hãy cùng nhau thu hoạch lúa gạo.” 

Người này đáp: 

“Tôi đã thu hoạch lương thực cho bốn ngày ròi.” 

Người kia nghe xong, liền nghĩ: “ Ta nên chuẩn bị lương thực cho tám прау.” 
Và rôi, người ây lo dự trữ thực phâm cho tám ngày. Khi ây, lúa gạo kia không 
sanh ra nữa. 

Bấy giờ, mọi người đều nghĩ: “Thế gian này có tai nạn lớn. Hiện nay, lúa 
gạo này không còn như trước nữa. Phải phân chia lúa gạo này ra.” Rôi họ chia 
lúa gạo cho nhau. Lúc ду, dân chúng lại nghĩ: “Та hãy đem giâu lúa gạo của 
minh rôi trộm cướp lúa gạo của người khác.” Thê rôi, chúng sanh kia giâu lúa 
gạo của minh rôi lây trộm lúa gạo của người khác. Người chủ bắt gặp kẻ trộm 
lúa gạo, bảo răng: 

“Có sao lại láy lúa gạo của ta? Lần này ta tha tội cho ngươi, chớ có tái phạm.” 

Bây giờ, ở thé gian này bắt đầu xuất hiện người có tâm trộm cướp. 

Lại có chúng sanh biết được việc này, liên nghĩ: “Та nên giàu lúa gạo của 
mình rồi lây trộm lúa gạo của người khác.” Thê rôi, chúng sanh kia cât олаи 
lúa gạo của minh rồi 14у trộm của người khác. Người chủ kia bắt gặp, liên bảo 
người ду rằng: 

“Cớ sao ông lại lây сар lúa gạo của ta?” 

Người ấy im lặng không đáp. Lúc đó, người chủ liên dùng tay đánh kẻ kia 
rôi bảo: “Tù nay về sau chớ có xâm phạm.” 


!9 Phi bạch (HE Ч). Trong quan điểm mỹ học ở Ап Độ сб đại, béo mập là tiêu chuẩn lý tưởng của sức 
khỏe và cái đẹp. 
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Khi ấy, dân chúng đều nghe mọi người trộm cướp lẫn nhau, họ cùng hội hợp 
và cùng bảo nhau: 

“Đã xảy ra việc phi pháp ở thé gian, vì mọi người trộm cướp lẫn nhau. 
Chúng ta hãy cắt cử người giữ ruộng để giữ gìn ruộng vườn. Có vị nào thông 
minh tài cao, hãy lập làm chủ giữ ruộng. ˆ 

Вау giờ, họ tuyến chọn điền chủ và bảo với người này: 

“Các ông nên biết! Đã xuất hiện sự trộm cướp, phi pháp ở thế gian. Các ông 
hãy gìn giữ ruộng vườn, sẽ được trả công xứng đáng, những ai đến 18у lúa gạo 
của người khác thì trừng phạt họ.” 

Khi ấy, họ liền lập điển chủ. 

Tỳ-kheo nên biết! Вау giờ, những người gìn giữ ruộng đất được gọi là dòng 
Sát-lợi.?? Đây là pháp thức thuở xưa, chăng phải pháp mới được lập. 

[0737c01] Bấy giờ, đức Thế Tôn liên nói kệ này: 

Trước tiên dòng Sát-lợi, Tối thượng trong các dòng, 
Tài cao lại thông minh, Được trời, người cung kính. 

Lúc ấy, hễ có ai xâm phạm tài vật của người khác, sẽ bị dòng Sát-lợi trừng 
phạt. Nhưng nếu người kia vẫn không ăn năn hối cải, cố ý tái phạm thì chúa 
dòng Sảt-lợi sẽ ra lệnh dùng дао, gậy để bắt giữ, chém đầu. Thế ròi, từ đây thế 
gian mới bắt đầu có sát sanh. Dân chúng khi nghe lệnh: “Ai trộm cướp lúa gạo 
của người khác, sẽ bị chúa dòng Sát-lợi bắt giết”, họ liền kinh sợ, són cả gai 
ốc. Thế rồi, có người dựng am tranh dé ngôi thiên, tu tập Phạm hạnh, nhật tâm 
chuyên chú, xả bỏ gia nghiệp, vợ con thê thiệp, ở nơi nhàn tịnh, quyết chí tu tập 
Phạm hạnh. Nhân đây, mới xuất hiện dòng họ Bà-la-môn.?! Như thê, đã có hai 
dòng họ xuất hiện trên thé gian. 

Ty-kheo nên biết! Lúc đó, do trộm cướp mà có sát sanh, do sát sanh nên có 
đao, gậy. 

Bấy giờ, chúa dòng Sát-lợi loan báo trong dân chúng: “Người nào đoan 
chánh tài cao, hãy cho thông lãnh dân chúng mổ: Chúa dòng Sát-lợi lại loan 
báo: “Nêu người dân nào trộm cướp thì sẽ bị trị tội.” Khi đó, dòng họ Tỳ-xá” 
liên xuất hiện ở đời. 


Lúc ây, có nhiêu chúng sanh nghĩ rằng: “Hiện nay, chúng sanh giết hại lần 
nhau đêu do nghê nghiệp mà ra. Ta nên di giúp việc khắp nơi để tự kiếm sống.” 
Bây giờ, dòng họ Thủ-đà-la? liền xuất hiện ở thế gian. 


20 Sát-lợi (| #ll, Khattiya): Giai сар thứ 2 trong 4 giai cấp của Ấn Độ, giai câp vua chúa. 
2 Bà-la-món (# Ч, Brāhmana): Giai cáp cao nhất trong 4 giai cáp cúa Ап Độ, giai cáp tu sĩ, té tự. 


2 Tỳ-xá ($, Vessa) hoặc gọi Phệ-xá (1): Giai cấp thứ 3 trong 4 giai cấp của Ап Độ, giai cấp 
thương nhân. 


 Thủ-đà-la (ВЕ ZÆ, Sudda): Giai cấp nô lệ, giai cấp thứ tư trong 4 giai cấp của Ấn Độ. 
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Khi ду, Thê Tôn liên nói kệ пау: 


Trước tiên dòng Sát-lợi, Кё đến Bà-la-môn, 

Thứ ba là Ту-ха, Sau cùng Thủ-đà-la. 

Bón chủng tóc sóng chung, Mầm canh tranh lớn dàn, 
Рёо là thân trời xuống, Nên tánh nết tương đồng. 


Tỳ-kheo nên biết! Lúc có tâm giết hại và trộm cướp thi lúa gạo không còn 
tự nhiên hiện ra nữa. Bấy giờ, có năm loại hạt giông hoa màu: Một là, hạt giông 
từ rễ. Hai là, hạt giông từ thân cây. Ba là, hạt giông từ cành. Bốn là, hạt giống 
từ hoa. Năm là, hạt giông từ trái. Các loại hạt giông khác được sanh ra từ năm 
loại này. Năm loại hạt giông này đều theo cơn gió từ cõi nước phương khác thói 
đến, người ta 18у dë trông trọt, sử dụng dé sanh sống. 


Thật vậy, này Ty-kheo! Thé gian có những điểm lành và cũng có sanh, già, 
bệnh, chết. Cho đến hôm nay, dù đã có thân năm uân”! này, nhưng vẫn chưa diệt 
sạch nguôn gốc khó đau. 


Như vậy là sự biến đôi của kiếp thành, kiếp hoại, Ta đã giảng nÓI VỚI Các 
thây. Điều mà chư Phật, Thế Tôn thường thực hiện, nay Ta đã giảng nói hết cho 
các ду. Các thây hãy tìm yên уш nơi văng vẻ, nên ngôi thiền quán sát, chớ 
khởi tưởng biếng nhác. Hôm nay không gắng siêng năng, ngày sau hối hận vô 
ích. Đây là lời dạy của Ta. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. BẢY PHÁP ВАТ THOÁT” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại vườn 
trúc Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt.“ 

Вау giờ, Vua A-xà-thế” nước Ma-kiêt? ra lệnh cho quân thân: 

— Nước Bạt-kỳ” rất thịnh vượng, dân cư đông đúc. Ta sẽ chính phạt, thông 
trị nước đó. 


Ngũ thanh ấm thân (EBE 8). Chúng tập kinh ЖЕ RZS (T.01. 0001.9. 0051108) và Tạp. Ж (7:02. 
0099.13. 0002c01) đều ghi: Ngũ thọ âm (LZ E); Độ kinh EZ 1 (T.01. 0026.13. 0435c28) và Tăng. РЁ 
(T. 02. 0125.10.4. 0564c03) đều ! ghi: Ngü thanh ám (ЖЖ): Đó là sắc thủ uân (X4), thọ thủ uán 
(52 PA), tưởng thủ uân (# “ҢА 48), hành thủ uán (ТЯ #) và thức thủ uân R). Xem Kinh người 
thí và người thọ thí đêu tôn quý, só 4, phám 10, tr. 72 trong tập này. 

25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š' (T.02. 0125.40.2. 0738а11). Tham chiêu: Du hành kinh 3#{T 
#§ (T.01. 0001.2. 0011a07); Vñ-:hế kinh EES (T.01. 0026.142. 0648a24); D. 16, Mahaparinibbana 
Sutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn); A. 7.22 - IV. 17. | 
26 La-duyệt (2 RI), tên khác của thành Vuong Ха (Е ®, Rajagaha), một thời là kinh đô của vương quóc 
Ma-kiệt-đà hùng mạnh, hiện nay là Rajgir thuộc bang Bihar miên Đông Вас An. 

27 A-xà-thê (Pif Bš tHE, Ajatasattu). 

28 Ma-kiệt (85) tức Ma-kiệt-đà (BE 38 Ez, Magadha). 

2 Bat-ky (1⁄2: 48) cũng viết Bạt-kỳ (ВЕ, Vajj]). 
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Lúc ду, Vua A-xà-thé bảo Bà-la-món Ва-1о1-са:* 

— Khanh һау đến chỗ đức Thé Tôn, nhân danh ta kính thinh an Ngài, cung 
kính lễ bái ròi thưa giúp trẫm răng: “Vua A-xà-thé kính bạch đức Thế Tôn: Nhà 
vua có ý muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ, việc đó có nên chăng?” Nếu Như Lai 
có dạy bảo điều gì, ngươi hãy khéo ghi nhớ rôi về tâu lại cho trẫm. Vì sao như 
thế? Vì Như Lai không nói hai lời. 

Tuân lệnh vua, Bà-la-môn liền đến chỗ Thế Tôn, thưa hỏi Ngài rôi ngôi 
sang một bên. Khi ây, Bà-la-môn bạch Phật: 

— Vua A-xà-thế kính lễ đức Thé Tôn, nhờ con kính lời thăm hỏi Ngài. 

Và lại bạch thêm: 

- Nhà vua muôn chinh phạt nước Bạt-ky nên đến thỉnh ý Phật trước, việc 
đó có nên chăng? 

Khi ấy, Bà-la-môn kia lấy áo che trên đâu, chân mang giày bằng ngà voi, 
lưng đeo kiếm bén, nên đức Phật không thuyết pháp cho ông ta. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Nếu dân chúng nước Bạt-kỳ thực hành theo bảy pháp này thì vĩnh viễn 
không bị giặc bên ngoài phá hoại. Là những pháp nào? 

Nếu như dân chúng của nước Bạt-kỳ tập hợp một chỗ, không chia bè kết 
phái thì sẽ không bị nước khác phá hoại. Đó gọi là pháp đầu tiên dé không bị 
giặc bên ngoài phá hoại. 

Lại nữa, A-nan! Nếu dân chúng nước Bạt-kỳ trên thuận dưới hòa thì dân 
chúng nước Bạt-kỳ không bi người ngoài bắt giữ. Này A-nan! Đó là pháp thứ 
hai đê không bị giặc bên ngoài phá hoại. 

[0738b02] Lại nữa, A-nan! Nêu dân chúng nước Bạt-kỳ không dụ dỗ hay 
chiếm đoạt vợ con người khác, đó là pháp thứ ba dé không bị giặc bên ngoài 
phá hoại. 

Lại nữa, A-nan! Nếu dân chúng nước Bạt-kỳ không lan truyền việc nơi này 
đến nơi kia, cũng không đem việc nơi kia thuật lại nơi này, đó là pháp thứ tư để 
không bị giặc bên ngoài phá hoại. 

Lại nữa, A-nan! Nếu dân chúng nước Bat-ky biết cúng dường Sa-môn, Bà- 
la-môn, biết thân cận và lễ kính người Phạm hạnh thì đó là pháp thứ năm để 
không bị giặc bên ngoài phá hoại. 

Lại nữa, A-nan! Nêu dân chúng nước Bạt-kỳ không tham lam tài sản quý 
báu của người khác thì đó là pháp thứ sáu dé không bị giặc bên ngoài phá hoại. 


3 Bà-lợi-ca (Æ FIM, Уаѕѕакага). 
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Lại nữa, A-nan! Nếu dân chúng nước Bạt-kỳ đều chung một lòng, tón trong 
tháp miều,°! giữ tâm chuyên nhất thì chăng bị giặc bên ngoài phá hoại. Đó là 
pháp thứ bảy không bị giặc bên ngoài phá hoại. 

Như vậy, này A-nan! Dân chúng Bạt-kỳ thực hành theo bảy pháp này thì 
không bao giờ bị giặc bên ngoài phá hoại. 

Khi ấy, Bà-la-môn?? bạch Phật: 

— Giả sử dân chúng nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp thôi, cũng không ai 
có thê phá hoại được, huống gi đến bảy pháp thi làm sao phá hoại được? Thôi, 
thôi! Bạch đức Thê Tôn, việc nước bë bón, con xin trở vé. 

Bây giờ, Bà-la-môn liền từ chỗ ngôi đứng dậy ròi lui ra. 

Bà-la-môn rời đi chưa bao xa, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng nói bảy pháp không thoái chuyên, các thây hãy lăng nghe 
và khéo suy nghĩ kỹ! 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Thế Tôn dạy: 

— Thé nào là bảy pháp không thoái chuyên? Tỳ-kheo nên biết! Nếu Ty- 
kheo nhóm hop một chỗ, hòa thuận với nhau, kính trên nhường dưới, giúp nhau 
hướng thượng, tu các pháp lành, lòng không thoái chuyền, cũng không để ma 
có cơ hội. Đó là pháp không thoái chuyên đâu tiên. 

Lại nữa, chúng Tăng hòa hợp, thuận theo giáo pháp, ngày một thăng tiến, 
lòng không thoái chuyền, chàng bị Ma vương phá hoại. Đó là pháp không thoái 
chuyên thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không đam mê thé sy, không huân tập việc thé gian, 
ngày một thăng tiên, không để Thiên ma có cơ hội. Đó là pháp không thoái 
chuyên thứ ba. 

Lại nữa, Ту-Кһео không tụng đọc sách vở tạp loạn, suốt ngày thúc liễm tâm 
ý, ngày một thăng tiễn, không dé Ma vương có cơ hội. Đó là pháp không thoái 
chuyên thứ tư. 

[0738c02] Lại nữa, Ty-kheo siêng папр tu tập theo giáo pháp, trừ bỏ sự ngủ 
nghỉ, luôn tự cảnh tỉnh mình, ngày một thăng tiên, không đê Тё ma** có cơ hội. 
Đó là pháp không thoái chuyên thứ năm. 


3! Thần tự (#2, cetiya). Du hành kinh ТЖ (T.01. 0001.2. 0011607) ghi: Tông miéu (KRA). Mật 
hoàn du kinh Э.Е (T.01. 0026.115. 0603b14) ghi: Tự (5#). Тар. Ж (T.02. 0099.585. 0155с01) 
ghi: Tháp só (ЖЕТ). 

“ Nguyên tác: Phạm chí (Жл). 

33 Bất trước sự vụ (` Ж #1). Du hành kinh ÑT (T.01. 0001.2. 0011c08) ghi: Bất hảo đa vi (Ж 
#34). Vũ-thế kinh W З (T.01. 0026.142. 0649c11) ghi: Bất nhạo u nghiệp (1 40 Ж). 


34 Tê ma (# Ж) tức Ma vương Ba-tuân (Ж Е y Н). 
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Lại nữa, Tỳ-kheo không học tập toán só, chú thuật, cũng không dạy người 
khác học tập theo, ưa thích nơi vắng lặng, tu tập theo giáo pháp, ngày một thăng 
tiến, không để Tệ ma có cơ hội. Đó là pháp không thoái chuyền thứ sáu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo khởi tưởng răng, tất cå thê gian không có gì đáng ưa thích, 
tu tập thiền định, kiên nhẫn đối với giáo pháp, ngày một thăng tiễn, không dé 
ma vương có cơ hội. Đó là pháp không thoái chuyến thứ bảy. Tỳ-kheo nào 
thành tựu bảy pháp này, luôn hòa thuận với nhau thì ma vương không có cơ hội 
quây phá. 

Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Buông mọi sự thé gian, Lìa tư duy tạp loạn, 

Nếu không hành pháp đó, Sẽ không đắc chánh định. 
Sống an lạc trong pháp, Nghĩa lý hiểu rõ ràng, 
Thực hành pháp lạc an, Tỳ-kheo đắc chánh định. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện dé thành tựu bảy pháp này. 
Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вёу giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


3. BẢY GIÁC СНІЗ 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói về bảy thứ phiền não sai khiến,3 các thây hãy khéo ghi nhớ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thé Tôn! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Thế Tôn bảo: 

— Đó là những thứ nào? Một là, bị sai khiến bởi tham dục." Hai là, bị sai 
khiên bởi sân hân.” Ba là, bị sai khiên bởi kiêu mạn.” Bôn là, bi sai khiên bởi 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. +! (7.02. 0125.40.3. 0738с20). Tham chiếu: А. 7.11 - IV. 9. 

36 Sử ({Ħ_ anuseti), tên gọi khác của phiền não (5518). Тар. ## (7.02. 0099.15. 0003а18) ghi: Tùy sử 
sử (ЮЕ Ís 4). 

37 Tham dục sử (Ё 18) chỉ cho tham dục phiên não, một trong 10 căn bản phiên não. Tham dục phiền 
não trói buộc chúng sanh khiên trôi lăn trong 3 cõi. Thập thượng kinh Е (T.01. 0001.10. 0054b27 
ghi là “dục ái sử” (АК {#); Mât hoàn dụ kinh Æ uig% (T.01. 0026.115. 0603c14 ghi là dục sử (8 
€); Тар. Ж (7.02. 0099.470. 0120a16) ghi: Tham sử (Ж ë) hoặc “tham dục sử” (& 4/8). 

с khuê sử (1/1). Mât hoàn du kinh Æ 3.19 (T.01. 0026.115. 0603c14) ghi là “khué sử” 
(5 18). 

? Kiêu mạn sử (181818). Thập thượng kinh + Е. (T.01. 0001.10. 0054b27) và Mật hoàn dụ kinh Ж 
3Ltfi#Š (7.01. 0026.115. 0603c14) đều ghi: Mạn sử (8 8). 
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si mê. Năm là, bị sai khiến bởi nghi ngờ, do фу.“ Sáu là, bị sai khiến bởi tà 
Кіёпё và bảy là bị sai khiến bởi tham muốn thé gian.” 

Này Tỳ-kheo, đó là bảy loại phiền não sai khiến. Nó sai khiến chúng sanh 
ở mãi trong u tôi, khiến thân bị trói buộc, luân chuyên trong thê gian không hê 
ngừng nghỉ, cũng không thể biết đâu là cội nguồn sóng chết. Ví như có hai con 
trâu, một con trâu đen và một con trâu trăng cùng mang một cái ách, cùng kéo 
với nhau, không thê tách rời. Những chúng sanh này cũng như thế, bị phiền não 
tham dục, phiên não vô minh sai khiến, trói buộc không thê chia lia. Năm thứ 
phiên não sai khiến, trói buộc còn lại kia cũng thường đuôi theo. Năm thứ phiền 
não sai khiến đeo bám, đuổi theo thì bảy thứ cũng như thế. Phàm phu nào bị bảy 
phiên não sai khiến này trói buộc thì lưu chuyên trong sanh tử, không được giải 
thoát, không thé biết rõ nguôn gốc khó đau. 

[0739a04] Tỳ-kheo nên biết! Do bảy phiền não sai khiến này mà có ba đường 
ác: Địa ngục, súc sanh và nga quỷ. Do bảy phiền não sai khiến này mà không 
thể vượt qua khỏi cảnh giới của Tê ma. Tuy nhiên, có bảy phương thuốc đề đối 
trị bảy phiền não sai khiến này. Là những phương thuốc nào? Dùng niệm giác 
chi“ dé đối trị phiên não bị tham dục sai khiến. Dùng trach pháp giác chi để 
đối trị phiền não bị sân hận sai khiến. Dùng tinh tấn giác сһі dé đôi trị phiên 
não bị tà kiến sai khiến. Dùng hý giác chỉ” để đối trị phiền não bị tham muôn 
thế gian sai khiến. Dùng khinh an giác chi để đối trị phiền não kiêu mạn sai 
khiến. Dùng định giác chi“ đề đôi trị phiên não nghi ngờ, do dự sai khiến. Dùng 


40 Si sử (18) tức “vô minh.” Thập thượng kinh ЕЕ (T.01. 0001.10. 0054b28) và Mât hoàn du 
kinh Ж JUW0 SS (T.01. 0026.115. 0603с15) đêu ghi: Vô minh sử (ЖЕНН{#@); Тар. Ж (7.02. 0099.490. 
0127а29) ghi: Vô minh sử (3/1) hoặc si sử (18). 

*! Nghi sử (818). Theo Đại thừa nghĩa chương ЖЖЖ s (T44. 1851.5. 0561121), gọi là “sử”, vì luôn 
trói buộc tâm ý, “sử” này tức phiên não, như tội nhân ở thê gian bi bát bó, giam сат, phiên não này cũng 
như thê, giam сат chúng sanh lâu dài, trói buộc trong 3 cõi, không thê thoát ra được nên gọi là “sử”. 

42 Kiến sử ( RAE) tức “tà kiến sử” (3 Я). 

% Dục thế gian sử (ktt И). Thập thượng kinh HEZ (T.01. 0001. 005427) và Тар. Ж (702. 
0099.490. 0127a28) đêu ghi: Hữu ái sử (9 18); Mât hoàn dụ kinh Æ ALAZ% (T.01. 0026.115. 
0603c14) ghi: Hữu sử (АЁ). 

4 Niệm giác ý (Жжж). Du hành kinh 17 (T.01. 0001.2. 0012a02) ghi: Niệm giác ý (Ж Ж); 
Lâu tận kinh Ўв 8 (T.01. 0026.10. 0432c17) ghi: Niệm giác chỉ (2à Ж 2); Тар. #& (7.02. 0099.182. 
0047b28) ghi: Niệm giác phân (22). 

45 Pháp giác у (7 8 Æ). Thất bảo kinh t WZS (T.01. 0026.58. 0493a18) ghi: Trạch pháp giác chỉ ({# 
ИЧ ЕЗ Tạp. Ж (T.02. 0099.182. 0047c06) ghi: Trạch pháp giác phân (4% #27). 

46 Tinh tán giác ý о Thát bảo kinh + f8 (T.01. 0026.58. 0493a18) ghi: Tinh tân giác chi 
(ЖЖ Ж); Тар. Ж (T.02. 0099.182. 0047с06) ghi: Tinh tán giác phán (FE Ж 27). 

41 Hy giác ý ($8 Æ). Thát bảo kinh 6 (T.01. 0026.58. 0493a18) ghi: Hý giác chỉ ($Œ Ж); Тар. 
Ж (7.02. 0099.182. 0047с07) ghi: Hy giác phân (# #45). 

48 Y giác ý (5# = Æ) tức khinh an. Du hành kinh 17% (T.01. 0001.2. 0012a04) ghi: vn у (2 
Ж ж), Đăng tám kinh “(> (T.01. 0026.21. 0449a01) ghi: Tức (EL); Hà nghĩa kinh IJ 38 (T.01. 
0026.042. 0485а25) ghi: Chi (1E); Тар. # (7.02. 0099.109. 0035a09) ghi: Y tức (78 EL), Tạp. # (7.02. 
0099.255. 006405) ghi: Huu tức (IK 8), Тар. # (7.02. 0099.212. 0053c26) ghi: Chỉ tức (JE 19). 


49 Định giác ý (E # ж). 
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xả giác chí”? dé đối trị phiền não si mê sai khiến. Này Tỳ-kheo! Đó là bảy giác 
chi! dùng để đối trị với bảy phiên não sai khiến. 


Tỳ-kheo nên biết! Lúc Ta chưa thành Phật, đang thực hành hạnh Bó-tát, khi 
ngôi bên cội cây Bỏ-đề, Ta khởi niệm như vây: “Chúng sanh trong cõi dục bị 
những gi trói buộc?” Rồi lại nghĩ: “Chúng sanh bị bảy thứ phiền não sai khiến 
trói buộc, luân chuyên trong sanh tử, vĩnh viễn không giải thoát được. Ta cũng 
đang bị bảy thứ phiền não sai khiến này trói buộc nên không thê giải thoát.” Lúc 
áy Ta lại nghĩ: “Bảy thứ phiền não sai khiến này dùng pháp gì để đỗi trị?” Ta 
lại suy nghi tiép: “Së dung báy giác chi để đôi trị bảy thứ phiền não sai khiến 
này”, nên Ta tư duy vê bảy giác chỉ. Trong lúc Ta tư duy về bảy giác chi thì đứt 
sạch tâm hữu lậu, liên được giải thoát, vê sau thành tựu đạo Vô thượng Chánh 
chân. Ta lại ngồi kiết-già trong bảy ngày, tư duy về bảy giác chi này thêm một 
lần nữa. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nếu muốn trừ bỏ bảy thứ phiền não sai khiến 
này, phải nên ghi nhớ tu tập theo pháp bảy giác chi. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. BAY HẠNG NGƯỜI” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy hạng người đáng phụng sự, đáng cung kính, là ruộng phước vô 
thượng của thê gian. Là những hạng người nào? Một là, thực hành từ. Hai là, 
thực hành bi. Ba là, thực hành һу. Bốn là, thực hành ха.5° Năm là, thực hành 
không. Sáu là, thực hành vô tướng. Bảy là, thực hành vô nguyện. 

Đó là bảy hạng người đáng phụng sự, đáng cung kính, là ruộng phước vô 
thượng của thế gian. Vì sao như thế? Bởi vì, chúng sanh nào thực hành bảy 
pháp này thì ngay trong đời hiện tại đạt được phước quả như thé. 


0 Кыс tác: Hộ giác y (së х). Lâu tán kinh ўв 8 (T.01. 0026.010. 0432с18) ghi: Ха giác chi 
Ж 50); Тар. Ë (T.02. 0099.182. 0047c07) ghi: Xà giác phản (f£ #43). 


І Thất giác ý (+ Ж. Ж): 7 phương cách tu tập khiến cho trí tuệ phát sanh, đạt đến giải thoát giác поб, 1 
chì phân trong 37 phẩm trợ đạo. 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.40.4. 0739a24). 
5 Nguyên tác: Hộ (FË). 
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[0739b02] Вау giờ, Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

— Vì sao Như Lai không giảng nói về Tu-dà-hoàn,4 Tư-đà-hàm,” А-па-һат,® 
A-la-hán,”” bậc Độc giác°š và quả vị Phật mà lại giảng nói vê bảy pháp này? 

Thê Tôn bảo: 

— Вау hạng người, từ hạng người thực hành lòng từ cho đến hạng người 
thực hành Vô nguyện, so với bảy quả у! từ Tu-đả-hoàn cho đên quả vị Phật đêu 
không giông nhau. Dù cúng dường bậc Tu-đà-hoàn cho đên cúng dường Phật 
cũng không được phước quả ngay hiện tại, nhưng cúng dường bảy hạng người 
này thì sẽ được phước quả ngay trong hiện tại. 

Thế nên, này A-nan! Hãy siêng năng dũng mãnh hơn nữa để thành tựu bảy 
pháp này. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. MƯỜI PHÁP QUÁN NIÊM” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ bên ao Di 
Нап, thuộc thành Tỳ-xá-ly. 

Khi ấy, đến giờ khất thực, đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát 
đi vào thành Tỳ-xá-ly. Bây giờ, trong thành Tỳ-xá-ly có vị đại trưởng giả tên 
Tỳ-la-tiên,“° vàng bạc, châu báu của ông ta nhiêu vô lượng, nhưng lại keo kiệt 
tham lam, không có tâm bó thí, chỉ hưởng phước cũ, không hê tạo thêm phước 
mới. Lúc đó, trưởng giả ây đang cùng các kỹ nữ đàn ca hát xướng, vui chơi ở 
hậu cung. 

Вау giờ, Thế Tôn đi về hướng ấy. Tuy Phật đã biết nhưng vẫn hỏi Tôn giả 
A-nan: 

— Tiếng đàn ca hát xướng Ta đang nghe là của nhà nào? 


54 Tu-đà-hoàn (289, Sotäpanna) chỉ cho bậc Nhập lưu (A Ж). 

55 Tư-đà-hàm (ЖТЁЕ 3, Sakadagamï) chỉ cho bậc Nhất lai (— ЖЖ). 

5 A-na-hàm (PAB 3, Апараті) chỉ cho bậc Båt lai (3#). 

57 A-la-hán (ff[###, Arahant) chỉ cho bậc Ứng cúng (ЖЖ), Vô sanh (ЖЕ Ж). 

58 Nguyên tác: Bích-chi Phật (Е 3%, Paccekabuddha). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, tr. 9. Theo Đại 
trí độ luận К im (T.25. 1509.18. 0191b05), Bích-chi Phật có 2 nghĩa: (1) Sanh vào thời không có 
Phật, lúc ây Phật pháp đã diệt, nhưng nhờ nhân duyên tu hành đời trước, nương vào trí tuệ của chính 
mình mà được đạo, còn gọi là bậc Độc giác (5957); (ii) Tự mình giác ngộ, không nương theo người 
khác, nhờ quán xét và giác ngộ vê khô, vô thường và vô пра. 

59 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.40.5. 0739b10). 

6 Ty-la-tiên (2 #26). 
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A-nan bach Ph4t: 

— Âm thanh ду phát ra từ nhà trưởng giả Tỳ-la-tiên. 

Phật bảo A-nan: 

— Sau bảy ngày nữa, ông trưởng giả ây sẽ qua đời, liên bị đọa vào trong 
địa ngục Gào Khóc."' Vì sao như thê? Bởi đó là quy luật xưa nay vậy. Người 
nào đoạn mát góc rë thiện lành thi sau khi qua đời đêu bị đọa vào địa ngục 
Gào Khóc. Ông trưởng giả này hiện tại phước cü đã hêt, lại không chịu tạo 
phước mới. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Có nhân duyên nào khiến trưởng giả này thoát chết sau bảy ngày nữa chăng? 

Phật bảo A-nan: 

— Không có nhân duyên nào khiến ông ta thoát chét са! Phuóc Шо mang 
mà ông ta gieo trông thuở xưa, dën nay dà hêt, không thê nào thoát chêt được. 

A-nan bạch Phật: 

— Có cách nào khiến trưởng giả này không bị đọa vào địa ngục Gào Khóc chăng? 

Phật bảo: 

— Này A-nan! Có phương cách này có thé khiến trưởng giả không bị doa 
vào địa ngục. 

A-nan bạch Phật: 

— Những nhân duyên nào khiến trưởng giả không bị đọa vào địa ngục? 

Phật bảo A-nan: 

`. Nếu trưởng giả ау chịu cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, xuất gia học đạo, 
liên được thoát khỏi khô nạn này. 

[0739c01] A-nan bạch Phật: 

— Con có thê khiên cho trưởng giả này xuất gia học đạo. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan từ giã Thê Tôn, đi đến nhà ông trưởng giả rôi đứng 
ngoài cửa. Lúc ây, từ xa trông thây Tôn giả A-nan đến, trưởng giả liên ra tiép 
đón, thỉnh ngài vào ngôi. Tôn giả A-nan bảo trưởng giả: 

— Ó bên cạnh bậc Nhất Thiết Trí, tôi được nghe Như Lai thọ ký răng, sau 
bảy ngày nữa, ông sẽ qua đời và bị đọa vào địa ngục Gào Khóc. 


6! Thế Khóc địa ngục (3š Ж Ж, Roruva): Địa ngục Gào Khóc, còn gọi là địa ngục Đề Khóc (tỳ %), 
một trong 8 địa ngục lớn. Kinh tám dia ngục, sô 2, phầm 42, tr. 722 trong tập này; Tăng. Fš (T.02. 
0125.36.2. 0748a01) ghi: Vi nhân duyên gì gọi là địa ngục Сао Khóc? Bởi chúng sanh kia đã đoạn mât 
góc rë thiện lành, không còn sót тау may nào, liên bị doa vào địa ngục kia, chịu vô sô khó não, nên 
ở trong đó kêu gào oán hận, tiêng kêu không dứt. Vì nhân duyên này nên gọi là địa ngục Gào Khóc. 

“ Tam pháp у (=X): Y phục của một Tỳ-kheo. Có ba loại: Tiểu y, trung y và đại y. Tiểu y hay nội y 
(AX) gọi là у An-đà-hội (2 9, Antaraväsaka) là у mặc bên trong. Trung у gọi là y Uât-đa-la-tăng 
(ñ# 1 Ë, Uttarāsaùga), là у mặc ở trên (Е) y An-đà-hội. Đại y (KK) hay trong y (E Ж) gọi là 
y Tăng-già-lê (ŽIR, Sanghar là y đắp ngoài của chư Tăng. 
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Vừa nghe xong, trưởng giả vô cùng kinh hãi, toàn thân són gai óc, liền thưa 
với Tôn giả A-nan: 

— Có nhân duyên nào khiến con thoát chết trong bảy ngày nữa hay không? 

A-nan bảo: 

- Không có nhân duyên nào khiến ông thoát chết trong bảy ngày nữa. 

Trưởng giả lại bạch: 

— Có nhân duyên nào khiến sau khi con qua đời mà không bị đọa vào địa 
ngục Gào Khóc không? 

A-nan bảo: 


— Đức Thé Tôn cüng có day ràng: “Néu truóng già cao bó râu tóc, тас ba 
pháp y, хийї gia hoc дао thi së khóng bi doa vào địa ngục Gào Khóc.” Ông nên 
xuất gia học đạo, sẽ đạt được giải thoát. 


Trưởng giả thưa: 
— Tôn giả A-nan hãy về trước đi, con sẽ đến ngay! 
Khi ấy, Tôn giả А-пап liền ra về. Trưởng già liền nghĩ: “Tuy nói là bảy 


ngày nhưng vån còn lâu, ta cứ vui chơi, hưởng thụ năm dục rôi sau hãy xuất 
gia học đạo.” 


Qua hôm sau, Tôn giả A-nan lại đến nhà trưởng giả, bảo ông ta: 

— Một ngày đã trôi qua, còn lại sáu ngày thôi, ông nên xuất gia! 

Trưởng giả thưa: 

— Tôn giả A-nan cứ đi trước, con sẽ đi theo sau ngay! 

Thế nhưng, trưởng giả ây vẫn không chịu đi. 

Thé rôi, sang ngày thứ hai, ngày thứ ba cho đến ngày thứ sáu, Tôn giả 
A-nan đều đến nhà trưởng giả, bảo д ông ta: 

— Hãy xuất gia ngay, néu không vè sau hôi tiéc không kip! Néu không xuát 
gia thì hôm nay sẽ chết, rôi bi doa vào địa ngục Gào Khóc. 

Trưởng giả nói với Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả hãy di trước, con sẽ theo sau! 

A-nan bảo: 

— Này trưởng giả! Hôm nay, ông dùng thần túc nào đề đến nơi ây mà bảo ta 
đi trước? Ta muôn di cùng với ông! 

Thể rôi, Tôn giả A-nan đưa trưởng giả đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi đến 
nơi, Tôn giả cúi lạy sát chân rồi bạch Phật: 


— Hôm nay, trưởng giả này muốn xuất gia học đạo, cúi mong Như Lai hãy 
cạo bỏ râu tóc cho, đê ông ta được học đạo. 


63 Đắc а bi ngan (18211 А): Giải thoát (#9), Niét-bàn (3# 8), còn được viết là “độ vô cực” 
). 


( pra 4У\\ 
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Phật bảo A-nan: 

— Nay thây hãy đích thân độ cho trưởng giả này đi! 

Vâng lời Phật dạy, Tôn giá A-nan lâp túc cao bó râu tóc cho truóng giá, chi 
bào cách dšp ba pháp y và giảng day Chánh pháp cho ông ta. Lúc ду, Tón giả 
A-nan dạy Tỳ-kheo kia rằng: 

— Ông phải nên tu tập vé quán niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Ty-kheo- 
tăng, niệm giói, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tĩnh,“ niệm hơi thở ra удо, 
niệm thân và niệm sự chết. Nên tu hành theo những pháp như thé. Này Ty- 
kheo! Thực hành mười pháp quán niệm này sẽ thành tựu quả báo lớn, đạt được 
pháp vi giải thoát." 

[0740а06] Вау giờ, sau khi tu tập các pháp như thế rồi, Tỳ-la-tiên liền qua 
đời và ngay trong ngày hôm ấy, được sanh trong cõi trời Tứ Thiên Vương. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền hỏa táng? thân xác Tỳ-kheo ây xong, quay trở 
về chỗ Thé Tôn, cúi lạy sát chân rồi đứng sang một bên. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Vừa rồi, Ty-kheo Ty-la-tiên đã qua đời, đã được sanh về 
cõi nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo kia qua đời, đã được sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. 

A-nan bạch Phật: 

— Sau khi qua đời ở cõi ду, ông ta sẽ sanh về đâu? 

Thé Tôn bảo: 

— Sau khi qua đời ở cõi ây, ông ta sẽ được sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, rồi 
lân lượt sanh vào cõi Diệm thiên, cõi trời Đâu-suất, cõi trời Hóa Tự Tại, rôi đến 
cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sau khi qua đời từ cõi trời này, ông ta lại sanh trở lại, 
lân lượt cho đến cõi trời Tứ Thiên Vương. Này А-пап! Sau рау lân lưu chuyên 
sanh tử trong cõi trời và cõi người như thê, khi thọ thân người Ở kiếp Cuôi cùng, 
Ty-kheo T-la-tiên được xuất gia học đạo, dứt trừ sạch nguôn gôc khô đau. Vì 
sao như thê? Bởi vì ông ta có lòng tin đối với Như Lai. 


A-nan nên biết! Cõi Diêm-phù- dë này, phía Nam và phía Bắc đều rộng 
lớn hai vạn một ngàn do-tuân, phía Đông và phía Тау đều rộng lớn bảy ngàn 
do-tuân, nếu có người cúng dường hết thảy dân chúng trong cõi Diêm-phù-đề, 
phước đó có nhiều không? 


4 Niệm hưu tức (448) còn gọi là “tịch tĩnh tùy niệm” (HEA), là làm cho thân hành trở nên 
tịch tĩnh. 


65 Niệm an-ban (2 #8): Niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Di-hê kinh У (T.01. 0026.56. 0491с16) 
x. E xuất tức nhập ( Ë. H: Ë. A); Tap. ЖЕ (7.02. 0099.746. 0198a06) ghi: An-na-bát-na niệm 
(% 2À). 


6 Cam lộ (H Ж). 
67 Xà-duy ( #) cũng gọi là trà-tỳ (2 РЕ): Hỏa táng, hỏa thiêu. 
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Tôn giả A-nan bạch Phật: 

– Rất nhiều! Rất nhiều! Bạch đức Thế Tôn. 

Phật bảo A-nan: 

— Nếu có chúng sanh chỉ trong một khoảnh khắc, luôn giữ vững lòng tin, tu 
hành mười pháp quán niệm này thì phước báu không thê đo lường, không thê 
tính kê được. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy tìm câu phương tiện tu hành mười pháp quán 
niệm này. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6. PHÁP THANH TINH ТАТ CÁ LẬU HOẶC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp rất mực vi diệu, phân đâu, phần giữa và sau cuối đều 
thiện, nghĩa lý thâm sâu đề thành tựu Phạm hạnh viên mãn. Bản kinh này gọi là 
Pháp thanh tịnh tát cả lậu hoặc. Các thây hãy khéo suy nghĩ kỹ! 

Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Thé Tôn dạy: 

— Tại sao gọi là “Pháp thanh tịnh tất cả lậu hoặc”? Có lậu hoặc do thây biết 
mà được đoạn trừ, có lậu hoặc do kham nhân”? mà được đoạn trừ, có lậu hoặc 
do thọ dyng” mà được đoạn trừ, có lậu hoặc do tránh né”! mà được đoạn trừ, có 


68 Tựa đề được đức Phật dạy trong nội dung kinh. 7ðng. Pš (T.02. 0125.40.6. 0740a25). Tham chiếu: 
Lâu tận kinh Їй ã#Š (T.01. 0026.10. 0431c13); Nhất thiệt lưu nhiêp thủ nhân kinh — Е IS 28 
(7.01. 0031. 0813а05); М. 2, Sabbasava Sutta (Kinh tát са Іди hoặc); A. 6.58 - III. 387. 

6 Вап Đại Chánh ghi thiếu. Bản Tông, Nguyên, Minh ghi: Cung kính (28%). Tương đương nghĩa cung 
kính là “tôn kính” (#£#%), có nguyên tác Phan ngữ là sammata với тап nghĩa là sự đồng ý, đông tình. 
Trong nhiêu nghĩa của từ này, có nghĩa là “nhân” (Z2). Tương tự bản kinh này, Lâu tận kinh Ñi TRAS 
(7.01. 0026.10. 0432a12) ghi: Nhân (27). 

1 Thân cận (#137). Cụm từ này có nguyên tác Phan ngữ là рйўауай có Үрӣј, vừa mang nghĩa thân tín, 
thân cận (Жз) vừa có nghĩa là thọ dụng với sự tôn trọng. Tương đông với nghĩa đó, Lau tận kinh ўв 
148 (T.01. 0026.010. 0432a12) ghi: Dụng (JH). 

п Viễn ly (2, S. prativirara, Р. parivajjana). Lâu tận kinh Ў 3&4% (T.01. 0026.10. 0432a11) ghi: Ly (ЁЁ). 
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lậu hoặc do từ bỏ”? mà được đoạn trừ, có lậu hoặc do phòng hó? mà được đoạn 
trừ, có lậu hoặc do tu tập та được đoạn trừ. 

[0740b04] Thé nào là lậu hoặc do thấy biết mà được đoạn trừ? О đây, hạng 
phàm phụ không gặp được bậc Thánh, không tu tập theo giáo pháp Như Lai, 
không thé giữ gìn pháp của bậc Hiền thánh, không được gân рїї bậc thiện їп 
thức, cũng chăng được tu tập cùng với bậc thiện tri thức. VỊ ây nghe pháp nhưng 
chăng thé phân biệt được pháp ây nên tư duy hay không, do đó, pháp không 
nên tư duy thì lại tư duy, nên hết Һау phiền não trong cõi duc” chưa sanh liền 
sanh khởi, hết thảy phiền não trong cõi dục đã sanh liên tăng trưởng thêm; hết 
Шау phiën nào trong cól sác và сб1 vÓ sắc? chưa sanh liền sanh khởi, hết Һау 
phiên não trong cõi sắc và cõi vô sắc đã sanh liền tăng trưởng thêm; phiên não 
vô minh trong ba cõi” chưa sanh liền sanh khởi, phiên não vô minh trong ba cõi 
đã sanh liền tăng trưởng thêm. Đây gọi là pháp chăng nên tư duy mà lại tư duy. 

Thé nào gọi là pháp nên tư duy nhưng vi ây lại không tư duy? Pháp nên tư 
duy là, hết thảy phiền não trong cõi dục chưa sanh khiến chăng sanh khởi, hết 
ау phiền não trong cõi dục đã sanh khiến được đoạn trừ; hết Шау phiền não 
trong cõi sắc và cõi vÓ sắc chưa sanh khiến chăng sanh khởi, hết thảy phiền 
não trong cõi sắc và cõi vô sắc đã sanh khiên được đoạn trừ; phiền não vô minh 
trong ba cõi chưa sanh khiến chàng sanh khởi, phiền não vô minh đã sanh khiến 
được đoạn trừ. 

Đó gọi là pháp đáng tư duy nhưng lại không tư duy, pháp không nên tư 
duy thì lại tư duy. Do pháp đáng tư duy lại không tư duy nên phiên não trong 
cõi dục chưa sanh liền sanh khởi, phiền não trong cõi dục đã sanh càng táng 
trưởng: phiên não trong cõi sắc và cõi vô sắc chưa sanh liên sanh khởi, phiền 
não trong cõi sắc và cõi vô sắc đã sanh liên tăng trưởng; phiên não vô minh 
trong ba cõi chưa sanh liên sanh khởi, phiền não vô minh trong ba cõi đã sanh 
liên tăng trưởng. 

Vi ây tư duy như vây: “Quá khứ lâu xa như thế nào? Ta có hiện hữu trong 
quá khứ lâu xa ây?” Vị ây lại tư duy: “Làm gì có quá khứ lâu xa? Làm gi có hiện 


” Ngu lạc RR). Hán ngữ tương đương là “khinh an” (#4 %), Phan ngữ ghi là prafiprasrabdli, cũng 

со пена là giải trừ, loại bỏ. Lâu tân kinh ÙR 3 (T.01. 0026.10. 0432a12) ghi: Trừ (EZ) hoặc “trừ 

khử” (RÆ). 

73 Oai nghi (BR 8). Phan ngữ ghi: samvara, còn mang nghĩa kiêm thúc, phòng hô. Lâu tán kinh i R 

(Т.01. 0026.010. 0432а11) ghi: Hó (Ë). 

“ Tư duy (J8‡#). Phan ngữ ghi: bhavayati, có nghĩa là “tu tập” (33). 

” Dục lậu (#009, kãmãsrava, Р. катаѕауа): Hết ау phiền não trong cõi dục, ngoại trừ vô minh ra, 

gọi là “dục lậu.” 

16 Hữu lậu (A Ù, bhavãsrava, P. bhavãsava): Hết thảy phiền não trong cõi sắc và vô sắc, trừ vô minh 

ra, 201 là “hữu lậu.” 

” Vô minh lậu (#89, avidyäsrava, Р. avijãsava). Theo Du-già sw địa luận, Fü UE hum. (T.30. 

I. ыт, nhiếp vô minh trong cả 3 cối, gọi đó là “vô minh lậu” GAK = PL PA ЖЕ 5, 
) 
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hữu trong quá khứ lâu xa? Ai đã từng hiện hữu trong quá khứ lâu xa? Có tương 
lai lâu xa về sau không? Та có hiện hữu trong tương lai lâu xa vë sau không?” 
Hoặc lại cho răng: “Làm gì có tương lai lâu xa vë sau? Làm gì có sự hiện hữu 
trong tương lai lâu xa về sau? Ai sẽ là người hiện hữu trong tương lai lâu xa về 
sau? Phải chăng chúng sanh này đã hiện hữu từ lâu xa? Phải chăng chúng sanh 
này từ lâu xa đến đây? Rồi từ đây, chúng sanh này chết sẽ sanh vë đâu?” 

Vị ây khởi lên suy nghĩ không thiện lành này, liền phát sanh sáu kiến chấp, 
rôi lần lượt sanh khởi tư tưởng tà vay: Thấy có ngã, quả thật có phát sanh kiên 
chấp này; Һау không có ngã, quả thật có phát sanh kiến chấp пау; vừa Һау có 
ngã vừa thầy không có ngã, trong đó quả thật có phát sanh kiên chấp này. Lại tự 
quán thân rôi khởi lên kiến chấp: “Đôi với tự ngã mà không thây tự ngã.” Lại 
khởi lên kiến chấp: “Đỗi với vô ngã та không thây vô ngã”, ở trong đó mà phát 
sanh những kiến chấp này. Bây giờ, vị ấy lại sanh khởi tà kiến như уду: “Cái 
ngã ây, chính là cái ngã trong đời này, cũng là cái ngã của đời sau, thường. {бп 
tai ó thé gian khóng bi tan hoai, cüng khóng bién dói, cüng chăng di chuyên.” 
Đó gọi là sự hội họp các tà kiến. Tà kiến, tai họa, ưu, bi, khó, não đều do đây 
mà sanh khởi, không thể chữa trị, cũng không thê xả bỏ, nguồn gốc đau khô 
mãi tăng trưởng. Do đó không phải là hạnh của bậc Sa-môn, đạo quả Niết-bàn. 


[0740c08] Lại nữa, này Tỳ-kheo! Đệ tử Hiển thánh tu hành pháp này không 
mắt thứ lớp, khéo léo hộ trì, cùng tu tập với bậc thiện tri thức. Vị ấy có thể thông 
đạt, biết rõ pháp nào không nên tư duy, cũng biết тб pháp nào nên tư duy. VỊ ау 
không tư duy những pháp không nên tư duy, vị åy chỉ tư duy những pháp nào 
cần tư duy. 


Thế nào gọi là pháp không nên tư duy thì vị ây không tu duy? Dó là, đối 
VỚI сас pháp khiến phiên não trong cõi dục chưa sanh liên sanh khởi, phiên não 
trong cõi dục đã sanh liên tăng trưởng; phiên não trong cõi sác và cõi vô săc 
chua sanh lièn sanh khói, phiên não trong cõi sắc và vô sắc đã sanh liên tăng 
trưởng: phiền não vô minh trong ba cõi chưa sanh liên sanh khởi, phiên não vô 
minh trong ba cõi đã sanh liên tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tư duy. 

Những pháp nào nên tư duy thi vị ây tu duy? Dó là, đôi với các pháp khién 
phiên não trong cõi dục chưa sanh chàng sanh khởi, phiên não trong cõi dục đã 
sanh liên đoạn trừ; phiên não trong cõi sắc và cõi vô sắc chưa sanh chăng sanh 
khởi, phiên não trong cõi sắc và cõi vô sắc đã sanh liên đoạn trừ; phiền não vô 
minh trong ba cõi chưa sanh chăng sanh khởi, phiền não vô minh trong ba cõi 
đã sanh liền đoạn trừ. Đây gọi là những pháp nên tư duy. 

Những điều gi không nên tư duy thì vi áy không tư duy, điều gì nên tư duy 
liền tư duy. Vị ây tư duy như thế liên diệt trừ được ba pháp. Là ba pháp nào? 
Đó là thân Кіёп,? giới cắm thủ” và nghi. Nếu không biết, không һау thì tăng 


18 Thân da (4 HB). 
79 Giới đạo (Ж). 
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thêm nghiệp lậu hoặc. Nếu ai có thê thây, nghe, nhớ, biết thì chăng tăng thêm 
nghiệp lậu hoặc. Đã biết, đã thây thì lậu hoặc chăng sanh. Đó gọi là lậu hoặc do 
thây biết mà được đoạn trừ. 

Thé nào là lậu hoặc do kham nhẫn mà được đoạn trừ? Ở đây, này Ty-kheol 
Kham nhẫn sự đói lạnh, chịu khó gió mưa, muỗi mòng, lời nói ác, măng пёс, 
thân sanh ra đau đớn, quá đỗi phiên. phức, thân mạng sắp chấm dứt cũng có 
thê kham nhẫn. Nếu không kham nhẫn được liên khởi lên đau khô phiền não. 
Những ai có thể kham nhẫn được thì những phiền não như thê chăng sanh khởi. 
Đó gọi là lậu hoặc do kham nhẫn mà được đoạn trừ. 


[0741a01] Thế nào là lậu hoặc do thọ dụng mà được đoạn trừ? Ở đây, này 
Tỷ-kheo: Сїй tâm khi thọ nhận у áo, không khởi tâm mong cầu trang sức, chỉ 
muôn giữ gìn thân thể, muôn {гїї lanh nóng, muôn mua gió không cham vào 
thân. Lại muốn che thân thé không lộ ra ngoài. Lại giữ tâm khi khất thực đúng 
thời, không khởi tâm tham nhiễm, dám trước, chỉ muôn giữ gìn thân thé, khiến 
cho bệnh cũ được lành, bệnh mới chăng sanh; giữ gìn các hạnh không để vi 
phạm, mong được an бп lâu đài để tu tập Phạm hạnh, tôn tại bën lâu ở đời. Lại 
giữ gìn tâm ý khi thọ dụng giường đệm, cũng không đăm nhiễm những phục 
sức xa hoa; chỉ muốn trừ đói lạnh, gió mưa, các loại muỗi mòng, che chở thân 
thé dé tu hành đạo pháp. Lại giữ gìn tâm ý khi thọ dụng thuốc men, chăng sanh 
tâm đắm nhiễm, đối với thuốc men chỉ muốn bệnh tật được lành, thân thê được 
an ôn. Nêu không thọ dụng thì sanh tai họa lậu hoặc, nếu thọ dụng thì không 
sanh tat họa lậu hoặc. Đó gọi là lậu hoặc do thọ dụng mà được đoạn trừ. 

Thể nào gọi là lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ? О đây, này Ty- 
kheo! Diệt trừ loạn tưởng, phải xem như voi ác, lạc đà, trâu, ngựa, сор, beo, 
chó, răn độc, hầm sâu, bờ hiểm, gai góc, sườn dốc, bùn sinh, Шау đều tránh né. 
Không tập tảnh theo bạn bè xâu ác, cũng không gân gối, giao du với kẻ ác, phải 
tư duy thuân thục, không ха TỜI giêng môi của tâm. Nếu không giữ gìn như thế 
thì lậu hoặc sanh khởi, nếu giữ gìn như thê thì lậu hoặc không sanh khởi. Đó 
gọi là lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ. 


Thê nào gọi là lậu hoặc do từ bỏ mà được đoạn trừ? Ở đây, này Ty-kheol 
Tưởng tham dục sanh khởi mà chăng từ bó, tưởng sân hận sanh khởi cũng 
chăng từ bỏ, tưởng si mê sanh khởi cũng chăng từ bỏ. Nêu chăng từ bỏ thì lậu 
hoặc sanh khởi. Những ai có thể từ bỏ tưởng ấy thì lậu hoặc không thể sanh 
khởi. Đó gọi là lậu hoặc do từ bỏ mà được đoạn trừ. 


Thê nào là lậu hoặc do phòng hộ mà được đoạn trừ? О đây, này Tỳ-kheo! 
Nếu mắt thấy sắc nhưng không khởi tưởng đối với sắc, cũng không khởi tâm 
nhiễm ó, nhãn căn toàn vẹn, giữ gìn nhãn căn không để thiêu khuyết. Khi tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm”” và ý biết pháp, đều 
không khởi tâm nhiễm ô, cũng không khởi tưởng chấp trước, luôn gìn giữ ý căn. 


3 Tế cốt (#18). Đại bổn kinh К (T.01. 0001.1. 0005a14); Phân biệt Thánh dé kinh 2} ЭЯ ЕВ 
(7.01. 0026.31. 0467с26); Тар. #Ё (T. 02. 0099.58. 0009b20) đều ghi: Xúc (#5). 
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Nếu không thu nhiếp oai nghi thì lậu hoặc sanh khởi, nêu thu nhiếp oai nghi thì 
không có tai họa lậu hoặc. Đó gọi là lậu hoặc do phòng hộ mà được đoạn trừ. 

Những lậu hoặc nào do tu tập được đoạn trừ? Ở đây, này Tỳ-kheo! Tu niệm 
giác chi, nương vào pháp không tham dục, nương vào pháp không nhiễm ô, 
nương vào pháp diệt tận mà mong câu giải thoát. Tu tập trach pháp giác chi,š! 
tinh tân giác chi, hý giác chi, khinh an giác chi,® định giác chi, xả giác chi, 
nương vào pháp không tham dục, nương vào pháp không nhiễm ô, nương vào 
pháp diệt tận mà mong câu giải thoát. Nếu không tu tập như vậy thì tai họa lậu 
hoặc sẽ sanh khởi, những at tu tập như vậy thì tai họa lậu hoặc không sanh khởi. 
Đó gọi là lậu hoặc do tu tập mà được đoạn trừ. 

[0741606] Này Ту-кһео! Với Ty-kheo còn lậu hoặc, lậu hoặc nào do thây 
biết mà được đoạn trừ thì hãy dùng thấy biết để đoạn trừ; lậu hoặc nào do kham 
nhẫn mà được đoạn trừ, hãy dùng kham nhẫn dé đoạn trừ; lậu hoặc nào do thọ 
dụng mà được đoạn trừ, hãy dùng thọ dụng để đoạn trừ; lậu hoặc nào do tránh 
né mà được đoạn trừ, hãy dùng tránh né đê đoạn trừ; lậu hoặc nào do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, hãy dùng phòng hộ để đoạn trừ; lậu hoặc nào do tu tập mà 
được đoạn trừ, hãy dùng tu tập dé đoạn trừ. 

Này Ty-kheo! Khi đây đủ tất cả mọi sự phòng hộ thì sẽ đoạn trừ kiết sử, xa 
lia ái dục, vượt thoát bốn luu, dàn dân thoát khỏi khó đau. 


Này Ty-kheo! Đó là pháp diệt trừ lậu hoặc, là pháp mà chư Phật, Thế Tôn 
thường thực hành, vì lòng từ bi đối với й cả loài hữu tinh, nay Ta đã thực hành 
xong. Các thầy nên ưa thích nơi nhàn vắng, ở bên gốc cây, siêng năng tinh tân, 
chớ có biếng nhác. Hôm nay không siêng năng, ngày sau hôi hận vô ích. Đây 
là lời dạy bảo của Ta. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. BẢY PHƯỚC ВГС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo cư ngụ bên bờ 
sông A-du-xà.Šƒ 


" Pháp giác ý (5 2). 

82 Y giác ý (392125), 

83 Hộ giác ý С; 79] 

84 Tú luu (47). Bốn kiến hoặc trong ba cõi, đó là dục lưu (@Х йй), hữu luu (9 Tü), kiến lưu (ў) và 
vô minh lưu (Ж BH йй). 

85 Bán Hán, hết quyên 34. 

86 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ðng. ‡# (7.02. 0125.40.7. 0741b24). Tham chiếu: Thể gian phước 
kinh tH |Ë] 82% (T.01. 0026.7. 0427c25). 

%7 A-du-xà (Г Ë], Ayojjhä). Theo DPPN, địa danh này là tên gọi của một thành phố, năm bên bờ sông 
Sarayũ, là thủ đô của Nam Kosala (Dakkhina Kosala). 
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Khi ấy, Đại Quân-đầu đang ở nơi yên vắng, liền khởi niệm như vây: “Có 
việc làm nào khiến công đức tăng thêm mãi hay không?” 

Đại Quân-đầu liền đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân rôi ngòi 
sang một bên. Bây giờ, Đại Quân-đầu bạch Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn! Vừa rồi con ở nơi yên vắng, suy nghĩ như vây: “Có 
những việc làm nào khiến công đức được tăng thêm mãi hay không?” Nay соп 
xin hỏi Thế Tôn, cúi mong Ngài thuyết giảng cho! 

[0741c02] Thé Tôn bảo: 

— Có thê được tăng thêm công đức. 

Đại Quân-đầu bạch Phật: 

— Làm thế nào dé được tăng thêm công đức? 

Thé Tôn bảo: 

— Có bảy việc khiến cho phước báu ây tăng thêm, không thể đo lường, cũng 
không ai có thể tính toán được. Là những việc nào? Đó là, người thiện nam 
hoặc người thiện nữ nào chưa từng tạo dựng giả-lam cho chư Tăng, liền tạo lập 
già-lam thì phước báu này không thé tính kê. 

Lại nữa, này Đại Quân-đầu! Người thiện nam hoặc người thiện nữ đem 
øiường đệm, tọa cụ cúng dường cho chùa viện và chúng Tỳ-kheo. Này Đại 
Quân-đâầu, đó là phước báu không thể tính ké thứ hai. 

Lại nữa, này Đại Quân-đầu! Người thiện nam hoặc người thiện nữ cúng 
dường thực phẩm cho chúng Tỳ-kheo. Này Đại Quân-đâầu, đó là phước báu 
không thể tính kë thứ ba. 

Lại nữa, này Đại Quân-đâu! Người thiện nam hoặc người thiện nữ cúng 
dường áo che mưa cho chúng Tỳ-kheo. Này Đại Quân-đâu, đó là phước báu 
không thé tính ké thứ tư. 

Lại nữa, này Quân-đâu! Người thiện nam hoặc người thiện nữ cúng dường 


thuốc men cho chúng Tỳ-kheo. Này Đại Quân-đầu, đó là phước báu không thể 
tính kế thứ năm. 


Lại nữa, này Đại Quân- đâu! Người thiện nam hoặc người thiện nữ đào 
giếng tôt nơi chôn đồng trông. Này Đại Quân-đầu, đó là phước báu không thé 
tính kế thứ sáu. 


Lại nữa, này Đại Quân-đầu! Người thiện nam hoặc người thiện nữ xây nhà 
dọc đường cho khách vãng lai có chỗ tá túc. Này Đại Quân-đầu, đó là phước 
báu không thé tính Кё thứ bảy. 


Như thé, này Quân-đầu! Đó là pháp Бау công đức, phước báu này không 
thê đo lường được. Hoặc lúc đi, khi ngôi, cho dù qua đời thì phước báu ây cũng 
theo sau như bóng theo hình. Bảo rắng có bao nhiêu phước đức thì không thé 
nào tính kế được, cũng như nước trong biến са thì không thể dùng thăng hay 
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đâu8 mà đo lường rôi bảo có bao nhiêu nước. Bảy công đức này cũng lại như 
thê, phước báu ây không có giới hạn. 

Thé nên, này Đại Quân-đầu! Người thiện nam, người thiện nữ hãy tìm cầu 
phương tiện đê thành tựu bảy công đức này. 

Thật vậy, này Quân-đâu! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Quân-đâu nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KK K 


8. TƯỞNG УЕ SU CHÉT® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy tu tập quán tưởng về sự chét,” tư duy quán tưởng về sự chết. 

Khi ду, có một Tỳ-kheo đang ngồi trong chúng, liên bạch Thế Tôn: 

— Con thường tu tập, tư duy quán tưởng về sự chết. 

[0742a01] Thế Tôn hỏi: 

- Thây tư duy, tu tập quán tưởng về sự chết thế nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Khi tư duy, quán tưởng về sự chết, con nghĩ răng con chỉ còn sông bảy 
ngày nữa nên tư duy về bảy giác chi trong giáo pháp của đức Như Lai, vì sẽ 
có nhiêu lợi ích, sau khi qua đời sẽ không hôi tiệc. Bạch Thê Tôn! Con tư duy, 
quán tưởng vë sự chêt như thê. 

Thế Tôn bảo: 

_— Thôi, thôi, này Tỳ-kheo! Đây chăng phải là tu hành quán tưởng về sự 
chêt. Đây gọi là pháp buông lung. 

Có một Tỳ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

— Con có thê kham nhẫn tu tập quán tưởng về sự chết. 


Thế Tôn hỏi: 
- Thây tu tập, tư duy quán tưởng về sự chết thé nào? 
Ty-kheo bạch Phật: 


8 Thăng đấu (FHH): Đơn vị đo lường thuở xưa. 

39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (T.02. 0125.40.8. 0741c27). Tham chiếu: А. 6.19 - Ш. 303; 
А. 8.73 - IV. 316. 

% Tử tưởng (ZÉ 48, maranassati). Du hành kinh 17 & (T.01. 0001.2. 0011c28) ghi: Niệm tử tưởng 
(2 HB); Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.742. 0197b10) ghi: Tùy tử niệm (Е ZZ). 
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— Соп прһї răng chỉ còn sông sáu ngày nữa nên tư duy về Chánh pháp Như 
Lai rồi ngay đó sẽ qua đời. Điêu này thật là lợi ích. Con tư duy, quán tưởng về 
sự chết như thế. 

Thé Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, này Тў-Кһео! Đây cũng là pháp buông lung, chăng phải là tư 
duy, quán tưởng về sự chết. 

Lại có Ty-kheo bạch Phật: 

— Con sẽ tư duy rằng, chỉ còn sống năm ngày, hoặc bón ngày, hoặc ba ngày, 
hai ngày, cho đến chỉ còn một ngày. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thôi, thôi, này Tỳ-kheo! Đây cũng là pháp buông lung, chăng phải là tư 
duy, quán tưởng về sự chết. 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo khác bạch Thé Tôn: 

— Con có thê kham nhẫn tu tập quán tưởng về sự chết như уйу: Lúc đến giờ, 
con đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực, xong ra khỏi thành Xá-vệ trở về 
chỗ của mình ròi vào trong thất vắng lặng, tư duy về bảy giác chi rồi qua đời. 
Đây là tư duy, quán tưởng về sự chết. 

Thế Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, này Ty-kheo! Đây cũng chăng phải tư duy, tu hành quán tưởng 
vê sự chết. Lời nói của các thây đều là hạnh buông lung, chăng phải là pháp 
môn tu hành quán tưởng về sự chết. 

Lúc đó, Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Ai có thê tu tập như Tỳ-kheo Bà-ca-lợi?! mới gọi là tư duy, quán tưởng 
vë sự chết. Tỳ-kheo ây tư duy, quán tưởng về sự chết một cách khéo léo, nhàm 
chán thân này nhơ uê, bất tịnh. Nếu Tỳ-kheo tư duy, quán tưởng về sự chết, 
phải buộc tâm ở trước mặt, tâm không lay động, ghi nhớ sô hơi thở ra, hơi 
thở vào, đông thời tư duy về bảy giác chi thi ở trong pháp Như Lai sẽ được 
nhiêu lợi ích. Vì sao như thế? Bởi vì tật са các pháp hữu vi đêu rông rang, 
đều vắng lặng. Sự sanh khởi và diệt mất của pháp hữu vi đêu là huyễn hóa, 
không chân thật. 


Thé nên, này [các] Tỳ-kheo! Hãy tư duy quán tưởng về sự chết trong từng 
hơi thở ra, hơi thở vào thì sẽ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, ưu, khô, não. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong dëu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


°l Bà-ca-lợi (Æ J 1]). 
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9. THIÊN SƯ A-TU-ĐÀ” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау 010, Vua Ba-tư-nặc ra lệnh cho quân thân: 

- Hãy mau sửa soạn хе gắn lông chim quý,” trẫm muốn đến lễ bái, thăm 
hỏi đức Thê Tôn. 

Thé rôi, đại vương liên ra khỏi thành, đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rồi 
ngôi sang một bên. Khi ây, Như Lai đang thuyết pháp cho vô số chúng vây quanh. 

Bấy giờ, cách chỗ Thế Tôn không xa, có bảy vị Ni-kiền tử, bảy người lõa 
thé, bảy hác Phạm chí, bảy Bà-la-môn lõa thé đang đi qua. 

Khi thấy những người này đi qua cách chỗ Thế Tôn không xa, Vua Ba-tư- 
nặc liền bạch Phật: 

— Con quan sát thây những người này đi khắp nơi, không trụ lại chỗ nào, 
họ đêu là những người ít muốn biết đủ, không có gia sản, sự nghiệp. Ó thé gian 
này, họ chính là những bậc thượng thủ trong hàng A-la-hán. Vì sao như thế? 
Bởi vì, so với mọi người thì họ quá u khó hạnh, không tham lợi dưỡng. 

Thê Tôn bảo: 

— Này Đại vương! Vua chưa biết vê bậc A-la-hán chân thật, vì không phải 
do phơi bày thân thé mà được gọi là bậc A-la-hán. Đại vương nên biết! Các biểu 
hiện ây đều không phải là hạnh chân thật. Cân phải nên quán sát thật lâu dài về 
mọi diễn biến từ xa xưa. Phải nên quán sát những ai đáng thân thì nên kết thân, 
đáng gần gũi thì nên gần gũi. 

Vì sao như thế? Vì trong thời quả khứ lâu xa, có bảy Phạm chí cùng nhau 
tu tâp, đến khi quá g1à yêu, họ kết có để mặc, lượm hạt cỏ để ăn, rồi khởi lên 
các kiến chấp sai lệch, ai cũng nghĩ như vậy: “Chúng ta tu tập pháp khó hạnh 
này đề đời sau làm đại quôc vương, hoặc câu mong sanh lên cõi trời Đế-thích, 
Phạm thiên và cõi trời Tứ Thiên Vương.” 

Вау giờ, có A-tư-đà, bậc thầy của chư thiên,” vón là thủy tô của các Bà- 
la-môn Ây, biết được tâm niệm của các Phạm chí kia, liền từ cõi trời Phạm 
thiên hiện thân xuống chỗ bảy Bà-la-môn ây. Bây giờ, Thiên sư A-tư-đà cởi 
bỏ phục sức cõi trời, hóa thành một Bà-la-môn rôi đi kinh hành ở khoảng đất 
trông. Từ xa, thây đạo sĩ A-tư-đà đang di kinh hành, bảy Phạm chí đều nói 
giận và nói: 

Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (7.02. 0125.40.9. 0742b30). Tham chiếu: A-nhiép-hoa 


kinh pif tX (T.01. 0026.151. 066325); Тар. Ж (7.02. 0099.1148. 0305с21); Biét Tạp. ЗЇ (T.02. 
0100.71. 0399a19); M. 93, 41ssalayana Sutta (Kinh Assalayana); S. 3.11 - I. 77. 


°з Vũ bào chi xa CH Æ Z Œ). Xem chú thích 37, phẩm 19, tr. 196; 7ăng. Fš (7.02. 0125.34.5. 0694a20). 
%4 Thiên sư (Ё): Bậc thầy của chư thiên. 
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“Hạng người tham đắm dục lạc nào mà lại dám đi trước những người Phạm 
hạnh như chúng ta? Chúng ta sẽ đọc chú, khiến ông ta tan thành tro bụi.” 

Thế rồi, bảy Phạm chí liền dùng tay vốc nước гау lên Phạm chí kia rồi thì 
thâm chú răng: 

“Ông hãy mau tan thành tro bụi!” 

Thé nhung, những Bà-la-môn càng sân hận bao nhiêu thì nhan sắc đạo sĩ 
A-tư-đà càng thêm đoan chánh bấy nhiêu. Tại sao như thế? Bởi vì lòng từ có 
khả năng diệt tan sân hận. Вау giờ, bảy vi Phạm chí liền nghĩ: “Chăng lẽ giới 
сат của chúng ta sắp suy giảm rôi sao, ngay lúc chúng ta khởi sân hận thì người 
kia liên thêm đoan chánh?” 


[0742c03] Khi ấy, bảy Phạm chí dùng kệ hỏi Thiên sư: 


Chúng tôi không biết ngài, Là trời, càn-thát-bà, 

Hay quy thân, la-sát, Phải gọi thê nào đây? 
Khi ây, Thiên sư A-tư-đà liên nói kệ đáp răng: 

Không phải càn-thát-bà, Hay quỷ thân, la-sát, 

Thiên sư A-tư-đà, Chính là thân ta vậy. 


“Ta biết trong tâm các ông đang nghĩ gì nên từ cõi trời Phạm thiên 
xuống đây. Cõi Phạm thiên cách xa cõi này vô cùng, thân trời Dé-thích kia 
đâu dễ có được, thân Chuyên Luân Thánh vương cũng khó như thế. Không 
thé dùng khô hạnh này mà mong được làm Đế-thích, Phạm thiên hay Tứ 
Thiên Vương.” 

Khi ấy, Thiên sư A-tư-đà liền nói kệ này: 

Trong, niệm tưởng аду đây, Ngoài, ăn mặc nhếch nhác, 


Chánh kiên, nêu siêng tu, Mới xa Па đường ác. 
Tâm giữ giới thanh tịnh, Thân, miệng găng nghiêm trì, 
Lia niệm хам ác а, Sẽ sanh vê thiên giới. 


Lúc ây, bảy Phạm chí thưa Thiên sư: 

“Ngài có thật là Thiên sư không?” 

Thiên sư đáp: 

“Thật vậy! Nhưng này Phạm chí! Không phải do lõa thể mà được sanh lên 
cõi trời, chưa chắc tu khô hạnh này mà được sanh lên cõi Phạm thiên, cũng 
không phải do phơi bày thân thê, làm bây nhiêu khô hạnh mà được sanh lên 
các сб kia. Ai có thê thu nhiêp tâm ý khiên không lay động, liên được sanh 
lên cõi trời, chứ không phải do sự tu tập của các ông mà được sanh vào các 
CõI ау.” 

Này Đại vương! Qua đó có thê biết, chăng phải do 1а hình mà được gọi là 
A-la-hán. Người phàm phu muôn biệt được bậc chân nhân, việc này rât khó, 
nhưng bậc chân nhân lại biệt rõ các hạnh nghiệp chứa nhóm của phàm phu. 
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Lại nữa, người phàm phu không thé biết hạnh nghiệp của phàm phu. Bậc chân 
nhân thì biết được hạnh nghiệp của phàm phu. Nếu Đại vương muốn biết về 
họ thì nên tìm phương tiện để biết rõ họ từ lâu xa cho đến nay, chứ không thể 
lây những việc trước mắt dë đoán định họ. Thật vậy, này Đại vương! Nên dùng 
phương tiện mà học tập điều này. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

— Như Lai giảng thuyết thật vi diệu! Người đời chăng thé nào hiểu rõ. Việc 
nước quá bê bón, con muốn trở về. 

[0743а01] Phật bảo nhà vua: 

— Hãy đi cho kip lúc, Đại vương! 

Nhà vua liền từ chỗ ngôi đứng đậy, cúi lay sát chân Thế Tôn rồi lui ra. 

Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. PHÁP VI САМ LỌ” 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ trong vườn 
Ni-câu-lưu” của dòng họ Thích, thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Lúc ду, sau giò thọ trai, đức Thé Tôn ròi vườn Ni-cáu-luu đi đến làng Tỳ- 
la-da-trí rôi ngôi bên một gôc cây. Khi ây, có vị Châp Trượng dòng họ Thích” 
cũng TỜI thành Ca-ty-la-vệ, đi đên chô Thê Tôn rôi đứng 1m lặng trước mặt 
Ngài. Bây giờ, Châp Trượng hỏi Thê Tôn: 

— Sa-môn giảng dạy những gì? Có những luận thuyết gì? 

Thế Tôn bảo: 

— Phạm chí nên biết! Điều bàn luận của Ta, không có hàng trời, rông hay 
quỷ thần nào có thê sánh bàng, chăng dính mắc vào thé gian, cũng chàng phải 
trụ ở thế gian. Luận thuyết của Ta chính là như thé. 

Khi ấy, Chấp Trượng dòng họ Thích cúi đầu thở dài rôi bỏ đi. 

Bấy giờ, đức Như Lai liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trở về chỗ nghỉ. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vừa rồi Ta ngồi trong khu vườn kia, có Chấp Trượng dòng họ Thích đến 


hỏi Ta răng: “Sa-môn có những luận thuyết gi?” Ta đáp: “Luân thuyết của Ta, 
tát cả các hàng trời, người chăng thể sánh bằng, chăng dính mắc vào thé gian, 


95 Tựa đề được đức Phật day cuối kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.40.10. 0743a04). Tham chiếu: Mât hoàn 
du kinh Ж JLZ (T.01. 0026.115. 060309). M. 18, Madhupindika Sutta (Kinh mật hoàn). 


96 Ni-câu-lũ (JEH Ж, Nigrodha) còn gọi là Ni-câu-lưu (J ft] Bi). 
97 Chấp Trượng Thích chủng (#4, Dandapanï Sakka). 
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cüng chàng phải trụ ở thé gian. Luận thuyết của Ta chính là như thế.” Khi ấy, 
Chấp Trượng dòng họ Thích nghe Ta nói xong, liền bỏ đi. 


Khi ấy, có Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Thé nào là không dính mắc vào thế gian, cũng không trụ ở thế gian? 

Thể Tôn bảo: 

- Những luận thuyết của Ta đều không dính mắc vào thê gian, như hiện 
tại đã được giải thoát khỏi các dục, dứt trừ hêt Шау nghi ngờ trong dòng họ 
Thich,” không còn các tưởng. Luận thuyêt của Ta chính là như thê. 

Thế Tôn giảng nói như vậy xong, liền đứng dậy đi vào thất. 

Lúc đó, các Ту-Кһео bảo nhau: 

— Vừa rồi Thé Tôn chỉ giảng nói sơ lược ý nghĩa của luận thuyết kia. Ai có 
khả năng giảng nói, mở rộng nghĩa này thêm không? 

Thế rồi, các ТУ-Кһео bàn bạc với nhau: 

– Đức Thé Tôn thường khen ngợi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên.”” Hiện tại, chỉ 
có Tôn giả Đại Ca-chiên-diên mới có thê diễn thuyêt ý nghĩa này. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên: 

— Vừa rôi, Thé Tôn chỉ giảng nói sơ lược ý nghĩa này, cúi mong Tôn giả hãy 
giảng thuyêt, mở rộng у nghĩa, phân biệt rành rẽ cho mọi người được thâu hiệu. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên đáp: 

— Ví như ở thôn xóm kia, có người muốn di tim lõi сау'°° nên đã ra khỏi 
thôn. Người ây thây một cây lớn, liên đôn hạ xuông, rôi chặt lây cảnh lá mà đi 
vë. Nay các thây cũng giông như thé. Các thây đã bỏ Như Lai rôi đi theo cảnh 
lá mà tìm câu lõi cây. Bởi Như Lai quán sát thây khắp tất cả, không đâu không 
củng khắp, chiếu sáng thé gian, là vị dẫn đường của cõi trời, cõi người. Như Lai 
là vị chủ tê của các pháp, các thây nên tùy theo thời gian thích hợp, tự nhiên sẽ 
gặp lúc Như Lai giảng nói nghĩa này. 

[0743b06] Các Ту-Кһео đáp: 

— Như Lai tuy là vị chủ té của các pháp, giảng rộng ý nghĩa này, nhưng Tôn 
giá đã được Như Lai thọ ký nên đủ khả năng giảng nói ý nghĩa này. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên đáp: 

— Các Һау hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ giảng nói rõ ràng ý 
nghĩa này! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Lành thay, thưa Tôn giả! 

% Ó đây có thể ghi dư chữ “Thích chủng” (####). Xem đoạn kinh dưới sẽ гб. 


? Đại Ca-chiên-diên (ЖЖЖ 4E, Маһакассапа). 
t0 Chân thật chi vật (Е ® Z #7). 
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Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Tôn giả Dai Ca-chiên-diên bảo: 

— Như Lai có giảng nói: “Luận thuyết của Ta, chăng phải trời, rồng hay 
quỷ thân có thé sánh kip, cháng dính тас vào thé gian, cũng chăng phải trụ 
vào thế gian.” Bởi Như Lai đã giải thoát mọi pháp ây, đoạn trừ các sự nghi 
ngờ, không còn do dự nữa, nhưng nay chúng sanh ưa thích tranh luận nên 
khởi các loạn tưởng. Nhu Lai lai nói: “О trong dó, Ta không còn khói tâm 
йат nhiễm, dính тйс.” О trong đó tức là su sai khiến của tham dục, sân hận, 
tà kiên; sự sai khiến của dục vọng thé gian, sự sai khiến của kiêu mạn, sự sai 
khiến của nghi ngo, sự sai khiến của vô minh, hoặc đưa đến quả báo gây khó 
đau cho nhau băng dao gây, hoặc cùng với người tranh đâu, kiện tụng nhau... 
gây nên biết bao nghiệp bất thiện, sanh khởi các loạn tưởng cùng với hạnh 
nghiệp bất thiện. 

Như do mắt thấy sắc mà khởi thức tưởng, do ba điều này làm duyên cho 
nhau, tương tác cho nhau mà có xúc.!% Do có xúc liên có thọ,!% đã có thọ liên 
CÓ giác tri, có giác їп liên có tưởng, đã có tưởng nên có suy xét, ròi sanh khởi 
niệm tưởng châp trước. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc 
chạm, ý biết pháp mà khởi thức tưởng, do ba điều này làm nhân duyên, tương 
tác cho nhau mà có xúc, đã có xúc liền có thọ, đã có thọ liền có giác tri, đã có 
giác tri liền có tưởng, đã có tưởng nên có suy xét, rồi sanh khởi niệm tưởng 
chấp trước. Đây là sự sai khiến của tham dục, của sân hận, của tà kiến, của kiêu 
mạn, của tham muốn thé gian, của si mê, của nghi ngờ, tất cả đều gây nên tai 
họa về đao gậy và vô số tai họa khác, chăng thê tính Кё. 


Nêu có người cho rằng: “Mắt cũng không có, sắc cũng không có, nhưng có 
xúc.” Điều này không đúng. Nếu lại có người cho răng: “Không có xúc mà có 
thọ.” Điều này cũng không đúng. Nếu cho răng: “Không thọ mà có tưởng dính 
mặc.” Điều này không đúng. Nếu có người cho rằng: “Không có tai, không có 
tiếng; không có mũi, không mùi hương; không có lưỡi, không có vị; không có 
thân, không xúc chạm; không có у, không có pháp, mà cho răng chỉ có l 
thì không bao giờ có lý пау. Nếu cho răng: “Không có thức mà có xuc. ` Điều 
này không đúng. Nếu cho răng: “Không có xúc mà cho răng có thọ.” Điêu này 
không đúng. Nếu cho răng: “Không có thọ mà có tưởng chấp trước.” Điêu này 
cũng không đúng. 

Nếu có người cho răng: “Khi có mắt và có sắc liền sanh khởi thức”, điều 
này rất đúng. Nếu cho răng: “Khi có tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân 
và xúc chạm, у và pháp, liên sanh khởi thức”, điều này rât đúng. 

Chư Hiền nên biết, do nhân duyên này, đức Thế Tôn mới nói răng: “Luận 
thuyết của Ta, trời và người, ma hay thiên ma không thê sánh kịp, cũng chăng 


101 Cánh lạc (#). 
! Thông (3%). 
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dính mắc vào thé gian, cũng chàng trụ ó thé gian. Thé nên, Ta được giải thoát 
khỏi các dục, dứt sạch các nghi ngờ, không còn do du.” Do nhân duyên ây, Thế 
Tôn mới lược nói ý nghĩa này. Nếu các ау còn điều gì không hiểu thì hãy đến 
chỗ Như Lai để thưa hỏi lại nghĩa này. Nêu Như Lai có giảng nói điều gì nên 
ghi nhớ phụng trì. 

[0743c14] Khi ấy, số đông 1-kheo nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên giảng 
nói xong, họ chăng khen hay, cũng chăng nói là không đúng, liền đứng dậy di 
ra rồi bào nhau răng: “Chúng ta nên đem ý nghĩa này đên thưa hỏi Như Lai, nêu 
Thế Tôn có dạy bảo điều gì, chúng ta sẽ phụng hành.” 

Rôi những Tỳ-kheo ду đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rồi ngồi sang một 
bên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem việc này trình bày đây đủ với đức Thế Tôn. Khi 
ây, Như Lai bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo Đại Ca-chiên-diên thông minh, khéo léo thuyết giảng, đã giảng 
nói ý nghĩa này thật sâu rộng. Các ћау đến chỗ Ta dé thưa hỏi về ý nghĩa này, 
Ta cũng sẽ giảng nói với các thây như thế. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan đang ở phía sau đức Như Lai, liền thưa: 

— Nghĩa lý của kinh này rất sâu xa. Ví như có người đi đường gặp được 
cam lộ liền lây ăn, cực kỳ thơm ngon, ăn không biết chán. Điều này cũng như 
thé, người thiện nam, người thiện nữ nào được nghe pháp này sẽ không biết 
nhàm chán. 


Tôn giả A-nan lại bạch Thê Tôn: 

— Kinh này tên là gì, chúng con phải phụng hành thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Kinh này tên là Pháp vị cam lộ. Hãy ghi nhớ, phụng hành! 

Вау giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


41. PHAM DUNG SỌ HAI! 


1. THÍCH TÚ MA-HA-NAM2 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Ni-câu-]ũ” của dòng họ Thích, thuộc thành 
Ca-ty-la-vệ. 

Khi ấy, Thích Ma-ha-nam đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân Phật rồi ngồi 
sang một bên. 

Bây giờ, Thích Ma-ha-nam bạch Thé Tôn: 

— Đích thân con được Như Lai dạy như vây: “Người thiện nam hay người 
thiện nữ nảo đoạn trừ được ba kiết sử, đạt được quả vị Tu-đà-hoàn, 501 là bậc 
Bát thoái chuyên, chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả, chăng còn tìm câu ở các 
ngoại đạo dị học nữa, cũng không cân quán sát những điều người khác nói” 
Tuy Thế Tôn nói thế nhưng sự việc không như vậy. Bởi vì khi con gặp trâu, 
ngựa hoặc lạc đả hung dữ thì con khiếp sợ, toàn thân són gai Ốc, rồi con nghĩ 
răng: “Với sự khiếp sợ như vậy, nêu ngay lúc này mà ta qua đời thì không biết 
sẽ sanh về đâu?” 

Thế Tôn bào Ma-ha-nam: 

— Chó sanh lòng sợ hãi. Сла sử ông có qua đời cũng không bị doa vào ba 
đường ác. Vì sao như thế? Bởi vì, do ba ý nghĩa của sự đoạn trừ. Là ba ý nghĩa 
nào? Nêu có tham muốn và vướng mặc vào dâm dục thì mới phát sanh phiền 
não, rôi lại khởi tâm làm hại người khác. Còn như bản thân không có tâm tham 
muôn này thì thứ nhât, không sanh khởi tâm sát hại; thứ hai, ở trong đời hiện tại 
không phát sanh khô não; thứ ba, những ai có các pháp хаи ác, bất thiện, tham 
dục thì sẽ tự hại mình, còn như không có pháp này thì sẽ không có sự nhiễu 
loạn, sầu ưu. Như vậy, này Ma-ha-nam, do có ba ý nghĩa của sự đoạn trừ này 
nên biết răng, khi có những pháp xấu ác, bất thiện thì sẽ đi xuống, khi có các 
pháp thiện lành thì sẽ đi lên. Cũng như bình bơ bị vỡ trong nước, các mảnh sành 


! Nguyên tác: Mạc úy phẩm S:18 ñh (T.02. 0125.41. 0744a01). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тапе. 383 (7.02. 0125.41.1. 0744a02). Tham chiều: Khổ ấm kinh Tê 
Kế (Т. 01. 0026.100. 1 ti Thích Ma-nam bón tứ tử kinh FE 59 07:5 (T.01. 0054. 0848b03); 

Khô âm nhân sự kinh ПК W EZX (T.01. 0055. 0849923); Tạp. #Ë (7.02. 0099.930. 0237b21); Biêt 
Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.155. 0432b14); М. 14, Czladukkhakkhandha Sutta (Tiểu kinh khó ийп); S. 55.21 
- V. 371. 


3 Ni-câu-lũ (Jou) RẺ, Nigrodha) còn đọc Ni-câu-lâu-đà (Ej Ж F), Ni-câu-luật (J 18 88), Ni-câu-đà 
(JERE), Ni-câu-loại (Je EJ Xã), Ni-câu-lưu (JEH Eq). 
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sẽ chìm xuống đưới, còn bơ nỗi lên trên. Ở đây cũng vậy, các pháp ác, bất thiện 
chìm xuống, còn các pháp thiện nỗi lên trên. 

Ma-ha-nam nên biết, thuở xưa, lúc Ta chưa thành Phật, trải qua sáu năm 
khô hạnh ở Uu-lưu-tỳ,° không dùng thức ăn thơm ngon nên thân thê Đây ро, ôm 
yêu như người trăm tuôi, đo bởi nhịn ăn nên mới như vậy. Lúc Ta muôn đứng 
dậy, liền té ngã xuống đất. Khi ấy, Ta nghĩ răng: “Nêu ngay lúc này Ta mạng 
chung thì sẽ sanh về đâu?” Và Ta liền nghĩ: “Nêu Ta mạng chung vào lúc này, 
chắc chăn sẽ không sanh vào đường ác.” Tuy nhiên, ý nghĩa [của sự tu tập này] 
không phải từ an vui đưa đến an vui mà phải do khô đau sau đó mới có được 
an vul. 

Bấy giờ, Ta đến sông trong hang Tiên nhân. Có rất nhiều Ni-kiên tử đang 
tu hành ở nơi này. Khi ây, có vị Ni-kiền tử tu hành bằng cách đưa tay chỉ mặt 
trời, phơi minh giữa năng, có người tu hành bằng cách ngồi xôm. Ta đến chỗ 
các Ni-kiên tử kia và hỏi: 


“Sao các ông không ngôi xuống mà lại đưa tay, kiếng chân như thế?” 

Ni-kiên tử kia đáp: 

“Củ-đàm nên biết! Thuở xưa, thây của chúng tôi làm điều bát thiện nên nay 
chúng tôi lây sự khô hạnh này đê muôn diệt trừ tội lôi kia. Tuy đê lộ thân thê thì 
cũng có chút hồ thẹn, nhưng sẽ tiêu trừ được tội ây. Cù-đàm nên biết! . Nghiệp 
hết thì khổ cũng hết, khổ hết thì nghiệp cũng hết, khó và nghiệp đã hết rồi thì 
đạt đến Niết-bàn.” 

[0744b06] Lúc ấy, Ta nói với các Ni-kiën tử: 

“Điều này không đúng! Không phải do nghiệp hét thì khô cũng hết, cũng 
không do khô hêt thì nghiệp cũng hệt, rôi đạt дёп Niêt-bàn. Chỉ khi пао khô 
và nghiệp đêu đoạn trừ sạch, liên đạt дёп Niêt-bàn thì điêu này rât đúng! Tuy 
nhiên, [cách tu học của các ông] không phải từ an уш đưa đên an уш.” 

Ni-kiên tử đáp: 

“Vua Tân-tỳ-sa-la5 từ an vui đến an vui, có gì khó đâu?” 

Khi ду, Ta lại bảo Ni-kiên tử: 

“Su an vui của Vua Tần-tỳ-sa-la đâu băng sự an lạc của Ta?” 

Ni-kiên tử đáp: 

“Sự an vui của Vua Tần-tỳ-sa-la hơn hàn sự an lạc của Ngài.” 


* Ưu-lưu-tỳ (12 8 Ez, Uruvela) cũng goi là Uu-láu-tàn-loa (F 18308). 


° Nguyën tác: Bát khả tùng lạc chí lạc, yếu đương do khó, nhiên hậu chí lạc (Ж 8] { # 2 8 3# Н # 
{6 = 48). Thích Ma-nam bồn tứ tử, kinh #* ЖЕ 3 +Jn FK (T.01. 0054. 0848b19): Phật dạy Ma-nam: 
Khi Ta là Bồ-tát thường nghĩ đến thé gian nhiều khô, ít vui; do bởi điều đó nên tìm cầu đạo giải thoát 
(PEER: RASET, АН [В] Ж T1 27, рдей ЖА Б 2 3Š). 

6 Tàn-ty-sa-la (А РЁ 3⁄2 8, Bimbisara) thường gọi là Tần-bà-sa-la (#12 Z) hay Binh-sa (1). 
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Ta lại bảo Ni-kiên tử: 

“Vua Tân-tỳ-sa-la có thể ngôi kiết-già рау ngày бау đêm không cử động 
như Ta chăng? Giả sử ông ta có thể ngồi kiết-già trong sáu ngày, năm ngày, bốn 
ngày, ba ngày, hai ngày cho đến một ngày có được không?” 

Ni-kiên tử đáp: 

“Không thê được! Thưa Cù-đàm.” 

Ta bảo: 

_ “Та со thê ngôi kiết-già, thân không cử động. Thế nào, này Ni-kièn tử! Vua 
Tân-ty-sa-la và Ta, ai an lạc hơn?” 

Ni-kièn tử đáp: 

“Sa-môn Củ-đàm an lạc hơn.” 

‚ Như vậy, này Ma-ha-nam! Nên dùng phương tiện này để biết rằng, không 
thê từ an vui đưa đên an vui mà phải từ khô mới dân đên an vui. Này Ma-ha- 
nam! Ví như hai bên ngôi làng lớn có hô nước rộng, chu vi một do-tuân, chứa 


đây nước, có người đến đó lây một giọt nước. Này Ma-ha-nam! Ông nghĩ sao? 
Nước ở đâu nhiều hơn? Một giọt nước nhiều hơn hay nước trong hó nhiều hơn? 

Ma-ha-nam đáp: 

— Nước trong hồ nhiều hơn, một о1о nước thì quá ít. 

Thé Tôn bảo: 

- Điều này cũng thế. Đệ tử Hiền thánh đã đoạn sạch các khổ, không còn 
tái sanh, phân khô còn lại chỉ như một giọt nước та thôi. Trong chúng của Та, 
người chứng quả vị thâp nhât cũng không quá bảy lân chêt đi, bảy lân tái sanh 
thi vượt thoát khô đau. Nêu vi ду lại nô lực tinh tân thì sẽ đạt дёп quả vị Gia 
gia,” rôi thành tựu đạo quả. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho Ma-ha-nam một lân nữa. Nghe 
pháp xong, Ma-ha-nam liên đứng dậy ra vê. 

Khi ây, Ma-ha-nam nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


KKK 


2. TÔN GIÁ NA-GIÀ-BA-LAš 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, Tôn giả Na-già-ba-la ngụ trong thành Lộc Dã. 

khi ау, có Bà-la-môn lớn бибі, từng là bạn sơ giao với Tôn giá Na-già-ba-la, 
đi đên chô Tôn giả, cùng hỏi thăm nhau rôi ngôi sang một bên. 
1 Gia gia (Ж Ж, Kolankoia): Quả vị thứ 6 trong 18 giai vị Hữu học. Xem Phước điền kinh 38 H £ 


(7.01. 0026.127. 0616a05). 
8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ë8 (7.02. 0125.41.2. 0744c03). 
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Báy giờ, Bà-la-môn? nói với Tôn già Na-già-ba-la: 

— Trong tất cả các sự an lạc, Tôn giả đạt được sự an lạc hiếm có nhất. 

Na-già-ba-la nói: 

— Ông quán sát những nghĩa lý nào mà cho rằng trong tật cả mọi sự an lạc, 
sự an lạc của tôi là hiểm có nhất? 

Bà-la-môn đáp: 

— Chỉ trong bảy ngày vừa qua, tôi mất đi bảy đứa con trai, chúng nó đều 
khỏe mạnh, tài cao, trí tuệ ít người sánh Кр. Rồi trong sáu ngày gân đây, mười 
hai người giúp việc cho tôi cũng qua đời, họ rất siêng năng không chút biếng 
nhác. Năm ngày Кё đó, bón anh em của tôi cũng chết, họ biết nhiều nghë nghiệp, 
việc gì cũng làm được. Rôi cách đây bốn ngày, cha mẹ tôi vừa qua đời, vừa gân 
trăm tuôi, bỏ tôi mà đi. Cách đây ba ngày, hai người vợ của tôi cũng quá vãng, 
dung mạo của họ đoan chánh, thế gian rất hiếm có. Lại nữa, trong nhà tôi có 
tám hầm châu báu, hôm qua tôi đi tìm khắp nhưng không biết ở nơi nào. Mây 
hôm nay, tôi gặp biết bao chuyện khô đau, phiên não, không sao tính kê. Tuy 
nhiên, thưa Tôn giả! Ngài đã vĩnh viễn xa Па những hoạn nạn đó, không còn 
sâu khổ, lo buôn, chỉ 18у đạo pháp làm niềm уш cho riêng mình. Tôi quán sát 
nghĩa lý như vậy nên mới cho ràng, trong tất cả mọi sự an lạc, Tôn giả đạt được 
sự an lạc hiễm có nhất. 


Khi ấy, Tôn giả Na-già-ba-la bảo vị Bà-la-môn: 

— Tại sao ông không tìm cách khiến cho những người ду đừng chết đi? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi đã làm nhiều cách dé mong họ đừng chết và đề tôi không mắt tiền của. 
Tôi cũng tủy thời bô thí, tạo lập công đức, câu khân chư thiên, cúng dường các 
trưởng. lão Phạm chí, thờ phụng các thân thánh, tụng các chú thuật, xem sao giải 
hạn, rôi cũng pha chế thảo được, cũng cung сар thức ăn, đồ uông ngon ngọt cho 
kẻ khốn cùng. Tôi làm các việc như thê kê ra không hết mà vẫn không thé nào 
cứu được mạng sông của họ. 

Khi ấy, Tôn giả Na-già-ba-la liền nói kệ này: 

Nào chú thuật, thuốc thang, Uống ăn, bao thứ khác, 


Bô thí chăng ích gì, Khác chi thêm hành xác. 
Dấu té thần, khẩn bạch, Тау tịnh,!° dâng hương hoa, 
Kết quả lại hóa ra, Khô đau vẫn bức bách. 

Рам cho đi mọi thứ, Phạm hạnh găng hành trì, 
Kết quả chăng được рі, Toàn vô phương chữa tri. 


? Nguyên tác: Phạm chí (Жл 


10 Mộc dục (W), một nghi lễ của Ấn giáo, dùng nước của 5 loại hương hoa гау lên tượng thờ. Nghi 
lê này có nguôn góc từ Atharva Veda. Sanskrit viết là 4bhiseka. 
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[0745а05] Вау gió, Bà-la-món liàn hói: 

— Làm thé nào để khóng con bi các tai hoa, phiên não, đau khó này? 

Tôn giá Na-già-ba-la liên nói kệ này: 

Gốc vô minh, ân ái, Khiên khó não kéo dài, 
Nhô phăng góc тё này, Khô đau hêt gây hại. 

Bà-la-môn nghe xong liên nói kệ này: 

Con già nhưng minh mẫn, Còn nhanh nhẹn tay, chân, 
Xin cho con xuat gia, Đê thoát bao khô nạn. 

khi â ду, Tôn giá Na-già-ba-la liền truyền ba y, khiến ông ta được xuất gia 
học đạo, rôi bảo răng: 

— Này Ty-kheol Thây nên quán sát thân này từ đâu đến chân: Tóc, lông, 
răng, móng này từ đâu đên? Thân thê, đa đẻ, xương, tủy, ruột, bao tử từ đầu mà 
đên? Giả sử từ đây mà di thì sẽ đi vê đâu? Thê nên, Tỳ-kheo! Chó lo nghĩ quá 
nhiều vê những khô đau, phiền não của thé gian, hãy nên quán sát sự sanh diệt 


trong từng lỗ chân lông trên thân này, rồi tìm cầu phương tiện dé thành tựu pháp 
bốn Thánh dé. 


Thê rôi, Tôn giả Na-già-ba-la nói kệ này: 


Trừ tưởng, chớ lo nhiều, Mau chóng được mắt pháp, 
Vô thường nhanh như chớp, Không gặp phước lớn này. 
Quán từng lô chân lông, Nguôn gôc sanh và diệt, 


Vô thường nhanh như chớp, Chuyên tâm hướng Niếễt-bàn. 

Вау giờ, Ty-kheo trưởng lão nhận lời dạy như thé rồi, liền ở nơi thanh vắng, 
tư duy về nghĩa lý này. Sở dĩ người thiện nam cạo bỏ râu tóc, với lòng tin kiên 
cô, xuất gia học đạo, vì muôn tu tập Phạm hạnh vô thượng. VỊ â Ấy như thật biết 
rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa.” Thé rồi, Tỳ-kheo ây thành bậc A-la-hán. 

Lúc đó, có một vị trời vốn là bạn cũ của Ty-kheo trưởng lão, thây Ty-kheo 
ду thành tựu A-la-hán, liền đến chỗ Tôn giả Na-già-ba-la, rồi trụ giữa hư không 
mà nói kệ này: 

Thành tựu giới trọn vẹn, Ở nơi thanh vắng kia, 
Đắc đạo, hết vướng mắc, Nguồn gốc khó đã lia. 

[0745b04] Thế rồi, vị trời ấy dùng hoa trời rải lên Tôn giả rôi ân mát. 

Bây giờ, Tỳ-kheo và vị trời kia nghe Tôn giả Na-già-ba-la giảng nói xong 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
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3. PHÁP THƯỢNG NHÂN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nên tu tâp”? thuần thục về bảy yếu tó và bón pháp thì ở trong đời hiện tại 
được gọi là bậc Thượng nhân. із Này các Tỳ-kheo! Thế nào gọi là tu tập thuân 
thục bảy yếu tô? 

Này Tỳ-kheo! Đó là, nên đem tâm từ ban rải khắp một phương, hai 
phương, ba phương, bón phương, bốn hướng, phương trên và phương dưới 
cũng như thé, đều đem lòng từ rải khắp thế gian. Тат bị, tâm һу, tâm ха, 
Không, Vô tướng và Vô nguyện cũng lại như thê. Các căn đây đủ, ăn uông 
điều độ, thường tự giác ngộ. Như thế, này Tỳ-kheo! Đó là tu tập thuần thục 
bảy yếu tó. 

Này Tỳ-kheo! Thế nào là tu tập pháp bón niệm xứ?! Này Tỳ-kheo! Đó là, 
quán thân trong thân, trừ bỏ sâu lo, an trú niệm nơi thán;!5 quán thân ngoài thân, 
an trú niệm nơi thân; quán thân trong và ngoài thân, an trú niệm nơi thân. Quản 
thọ nơi nội thọ, an trú niệm nơi thọ; quán thọ nơi ngoại thọ, an trú niệm nơi thọ; 
quán thọ nơi nội ngoại thọ, an trú niệm nơi thọ. Quản tâm nơi nội tâm, an trú 
niệm nơi tâm; quán tâm nơi ngoại tâm, an trú niệm nơi tâm; quán tâm nơi nội 
ngoại tâm, an trú niệm nơi tâm, trừ bỏ sâu lo, không còn khô đau, phiền não. 
Quán pháp nơi nội pháp, an trú niệm nơi pháp; quản pháp nơi ngoại pháp, an trú 
niệm nơi pháp; quán pháp nơi nội ngoại pháp, an trú niệm nơi pháp. Như thê, 
này Tỳ-kheo! Hãy tu tập thuân thục bốn pháp này. 

Này Tỳ-kheo! Nếu ai có thê tu tập thuần thục bảy yếu tó và bốn pháp thì đó 
là bậc Thượng nhân trong đời hiện tại. 

Thé nên, này Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện dé thành tựu thuần thục 
bảy yếu tó và bón pháp. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


!! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.41.3. 0745b07). Tham chiếu: S. 22.57 - Ш. 61. 


' Đương quán (Ж ЖЛ). ° “Quán” (#1) ở đây chính là quán sát. Quán sát là cách nói khác của việc tu hành. 
РОРТР việt Wh È {#1т, 88 3⁄4 813 (như thật tu hành, xưng vi quán sát). 


3 Thượng nhân (Е А): Bậc tài đức hơn người, ở đây chỉ cho bậc Thánh nói chung. 
14 Nguyên tác: Tứ xứ chi pháp (Fü E£ Z 22). 
15 Nguyên tác: Thân ý chỉ ( #8 ЖЬ). 
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4. THÁNH ĐẠO TÁM СНІ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ trong vườn 
Ni-câu-lũ của dòng họ Thích, thuộc thành Ca-ty-la-vệ. 

Bây giờ, số đông Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân rồi ngòi sang 
một bên. Các Ty-kheo bạch Thé Tôn: 

— Chúng con muốn đi du hóa ở phương Bắc. 

[0745c01] Thế Tôn bảo: 

— Nay thật đúng lúc! 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây có từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Lúc ây, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy đến từ giã Tỷ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao như thế? Тў-Кһео 


Xá-lợi- phất thường giáo giới cho các vị đông Phạm hạnh. Thây ấy thuyết pháp 
không hề mệt THỎI. 


Thé rồi, đức Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho các Ty-kheo. Nghe pháp 
xong, các I-kheo đứng dậy, cúi lay sát chân Thế Tôn, đi nhiễu quanh Phật ba 
vòng ròi lui ra. 


Bây giờ, Tôn giá Xá-lợi- phát đang ngụ trong ngôi tháp của dòng họ Thích. 
Những Tỳ-kheo ây đên chỗ Xá- lợi-phât, cùng hỏi thăm nhau rôi ngôi sang một 
bên. Những Tỳ-kheo ây bạch Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Chúng tôi muốn đến phương Bắc để giáo hóa nhân gian, nay đã từ giã 
Thể Tôn. 

Xá-lợi-phất nói: 

— Các thây nên biết, dân chúng, Sa-môn và Bà-la-môn ở phương Вас thảy 
đều thông minh, trí tuệ khó sánh Кір. Dân chúng ở đó lại ưa thích đến tý thí, 
tranh luận. Nếu như họ hỏi các thây: “Thây của chư Hiện có những luận thuyết 
g1?” Giả sử họ hỏi như thé thì các thầy định trả lời thé nào? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Nêu có người đến hỏi như thé, chúng tôi sẽ trả lời ý nghĩa như vây: “Sắc là 
vô thường. Những gi vô thường là khô. Những gi khô đều vô ngã. Vô ngã tức là 
không. Do không, vô ngã nên nó гӧпр không. Người trí quán sát như thé. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vô thường, khô, không và vô ngã. Thật ra, cái không â ây, 
là do vô ngã nên không. Đó là điều người trí học tập. Năm uán này thảy đêu là 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2 (7.02. 0125.41.4. 0745b26). Tham chiếu: S. 22.2 - Ш. 5. 
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không. là văng lặng, do nhân duyên hòa hợp, đều sẽ trở về hoại diệt, không lâu 
dài, không bên chắc. Thánh đạo tám chi cùng bảy giác chi phụ trợ, đây chính 
là điều Thây tôi giáng nói.” Nếu các hàng Sát-lợi, Bà-la-môn và dân chúng đến 
hỏi chúng tôi về nghĩa lý, chúng tôi sẽ đáp như vậy. 


Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy giữ vững tâm ý, chớ có khinh suất! 

Thế rôi, Tôn giả Xá-lợi-phât thuyết pháp vi điệu đầy đủ cho các Tỳ-kheo. 
Nghe xong, họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi ra. 

Khi các Tỳ-kheo ấy đi chưa bao xa, Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi các Tỳ-kheo: 

— Nên thực hành Thánh đạo tám chi và pháp bảy giác chi thé nào? 

Các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Chúng tôi từ xa đến đây vì muốn được nghe ý nghĩa này, cúi mong Tôn 
о1а giảng thuyêt! 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Các thầy lăng nghe, lắng nghe! Hãy khéo suy nghĩ, tôi sẽ giảng nói! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

[0746a02] Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Nếu nhất tâm tư duy về chánh kiến, tức là niệm giác chi!” không rôi loạn. 
Chánh tư duy'Š là nhất tâm tư duy tật са pháp, là trạch pháp giác chi.” Chánh 
ngữ” là thân và tâm déu tinh tán, tức tinh tấn giác chi. Chánh nghiệp”" là {дї са 
các pháp sanh khởi, là һу giác chị. Chánh mang” là biết đủ đối với tài sản của 
Hiên thánh, ха bỏ hêt gia nghiệp, thân thê an ôn là khinh an giác chi.” Chánh 
tinh tán“ là đạt được pháp bón đê của Hiên thánh, trừ sạch các kiệt sử, tức định 
giác chi. Chánh niệm” là quán bón niệm xú,” quán thân này không bên chắc, 
đêu là không, là vô ngã, tức xả giác chi. Chánh định” là điêu chưa thành tựu rôi 
sẽ thành tựu, người chưa giải thoát sẽ được giải thoát, người chưa chứng đắc sẽ 
được chứng đắc. 


” Niệm giác ý (2 # Ж). Lâu tận kinh Ўй RKE (T.01. 00260.10. 0432с17) gọi là “niệm giác chỉ” (2# 
Ж); Tạp. Ж (T.02. 0099.0182. 0047b23) gọi là “niệm giác phân” (2:#2). 


в Nguyên tác: Đăng trị (2576). 

19 Nguyên tác: Pháp giác у (2 # Æ). 

20 Nguyên tác: Đăng ngữ (##ññ 

21 Nguyên tác: Đăng nghiệp (£ 3). 

22 Nguyên tác: Đăng mạng (Ж). 

? Nguyên tác: Y giác ý (115). 

Nguyên tác: Đắng phương tiện (2+ 27/8). 
? Nguyên tác: Đắng niệm (#8). 

26 Nguyên tác: Tứ ý chỉ (pd = IE). 

? Nguyên tác: Đăng tam-muội (2 = В). 
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Nếu có người đến hỏi nghĩa lý nhu vây: “Làm thé nào để tu tập Thánh đạo 
tám chi và bảy giác chi?” Các thây nên đáp như thế. Vì sao như vậy? Ty-kheo 
nào tu Thánh đạo tám chi và bảy pháp giác chi thì tâm được giải thoát khỏi 
phiên não. 


Tôi nói lại cho các thầy một lần nữa, Tỳ-kheo пао tu tập, tư duy Thánh đạo 
tám chi và bảy pháp giác chi thì vị ду sẽ thành tựu quả vị thứ hai, không có gì 
phải nghi ngờ và sẽ chứng đắc A-la-hán. Tạm bỏ qua việc này, nếu như không 
thể tu tập được nhiều thì trong một ngày, vị nào tu tập Thánh đạo tám chi và 
bảy pháp giác chi sẽ được phước báu không thé tính Кё, chứng đắc A-na-hàm 
hoặc A-la-hán. 

Vì thế, này chư Hiên! Nên tìm cầu phương tiện để tu tập Thánh đạo tám chi 
và bảy giác chị, chắc chăn sẽ đắc đạo, chớ có hồ nghi! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất day xong đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


5. РНО СНОС РНАР ВАО? 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Tôn già Ca-diép: 

- Thây tuôi đã già, không còn tráng kiện nữa,” nên nhận vật thực và y phục 
của các thí chủ. 

Đại Ca-diệp bạch Phật: 

— Con không thê thọ nhận y phục và thực phâm ây. Vì con mặc y chắp vá 
từng тапһ?° này, tùy thời khất thực, an lạc hiếm có không gi sánh băng. Vì sao 
như vậy? Bởi vì, đời sau sẽ có các Tỳ-kheo thân thê yếu ớt, tâm tham đăm y 
phục, vật thực tốt đẹp rôi bỏ bê việc tham thiên, không thể tu tập khô hạnh. Họ 
lại bảo răng: “Quá khứ vào thời Phật, các Tỳ-kheo cũng nhận lời người thỉnh, 
cũng thọ nhận y phục, vật thực, tại sao chúng ta không làm theo pháp của bậc 
Thánh thuở xưa?” Bởi lẽ, do tham đắm y phục và vật thực nên họ sẽ từ bỏ pháp 
phục, làm người cư sĩ, khiến các bậc Hiên thánh không còn оа1 thân nữa. Bốn 
bộ chúng dàn dàn giảm bớt. Thánh chúng đã suy giảm thì tháp miéu Phật sẽ bị 
hủy hoại. Tháp miéu Phật bị hủy hoại thì kinh sách sẽ bị thất lạc. Khi ây chúng 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.41.5. 0746a21). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.1141. 0301c70); Tạp. #Ё (T.02. 0099.1142. 0302a01); Тар. ## (7.02. 0099.1143. 0302b02); Тар. 
ЖЕ (T02. 0099.1144. 0302c13); S. 16.5 - II. 202. 


29 Vô thiếu tráng chi ý (2b 4t Ж). Bản Tổng, Nguyên, Minh không có 2 chữ “chi ý” (Z Ж). 
30 Nguyên tác: Nạp у (4), còn gọi là “phần tảo у” (#2): Y được may từ những tâm vải bị vứt bỏ. 
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sanh không còn thông tuệ nữa, do không còn thông tuệ nên tuổi thọ sẽ ngắn 
ngủi. Thế rồi, sau khi qua đời, chúng sanh kia đều bị doa vào ba đường ác. Như 
trong đời hiện tại, chúng sanh nào có nhiều phước đức đều được sanh lên cõi 
trời, trong đời vi lai do tạo nhiều tội lỗi nên đều bị doa vào địa ngục. 

[0746b07] Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Са-аіёр đã làm nhiều điều lợi ích. Thây là bạn tốt, 
là ruộng phước cho người đời. Này Ca-diếp, thây nên biết! Sau khi Ta nhập 
Niết-bàn khoảng hơn một ngàn năm, sẽ có các Ty-kheo bỏ bê việc tham thiên, 
chăng thực hành pháp Đâu-đà°! nữa, cũng không khất thực, không mặc y phân 
tảo mà chỉ tham lam thu nhân y phuc, thuc phẩm của thí chủ thỉnh mời. Họ 
cũng chăng ngồi bên gốc cây, ở nơi thanh văng, chỉ ưa thích trang hoàng nhà 
cửa, phòng ôc, cũng không dùng trân khí dược dé làm thuốc? mà chỉ đam mê 
các được thảo cực kỳ ngon ngọt, rồi tham đăm tài sản, lẫn tiếc nhà cửa, thường 
tranh chấp nhau. 


Bây giò, đàn-việt thí chủ dốc lòng tin sâu Phật pháp, ưa thích bó thí chăng 
tiếc của cải. Thé rôi, đàn-việt thí chủ sau khi qua đời đêu sanh lên cõi trời, còn 
Ty-kheo biếng nhác, sau khi qua đời bị doa vào địa ngục. Thật vậy, này Ca- 
diệp! Tất cả các pháp hữu уі ау đều vô thường, không gi bên lâu. 

Lại nữa, Ca- -dip nên biết! Trong tương lai, sẽ có Iỳ-kheo cạo bỏ râu tóc 
nhưng sống theo thê tục, tay trái bông con trai, tay phải bé con gái, lại càm đàn 
sáo, đi khất thực trên đường phó. Lúc á ây, đàn-việt thí chủ còn được phước vô 
cùng, huồng gi ngày nay những người khất thực đều tu hành chân chánh. Thật 
vậy, này Ca-diếp! Tât са các pháp hữu уі thảy đêu vô thường, không gi bên lâu. 


Са-аіёр nên biết! Trong tương lai, sẽ có Sa-môn Tỳ-kheo bỏ Thánh đạo tám 
chi và bảy pháp giác chi, là pháp bảo trong hiện tại mà Ta đã tu tập trong ba 
a-tăng-kỳ kiếp. Trong tương lai, các Ty-kheo së düng dàn ca, hát xuóng trong 
khi khât thực ở giữa đám đông để tự nuôi sông. Tuy vậy, các đản-việt thí chủ 
khi cúng dường thức ăn cho các Tỳ-kheo ây cũng còn được phước, huông gi 
ngày nay lại không được phước sao? 


Nay Ta đem pháp này truyền trao lại cho Tỷ-kheo Ca-diệp và Ty-kheo 
А-пап. Vì sao như vậy? Ta già rồi, tuổi đã gần kê tám mươi. Không bao lâu nữa 
Như Lai sẽ Diệt độ. Hôm nay, Ta đem pháp bảo phó chúc cho hai thây, hãy khéo 
ghi nhớ đọc tụng, lưu truyên trong thê gian, đừng dé cho đoạn tuyệt. Những ai 
phạm lỗi làm cho lời dạy của bậc Thánh bị đoạn tuyệt thì sẽ bị đọa vào chỗn 
biên địa. Vì thể, hôm nay Та dàn dò, giao phó kinh pháp cho các thầy. Các thầy 
đừng dé đoạn tuyệt. 


з! Đầu-đà (FARE). Xem chú thích 18, phẩm 4, tr. 34; Tăng. #& (T.02. 0125.4.2. 0557b04). 

3 Bất dụng đại tiểu tiện vi dược (EHl A 8 2558), nghĩa là không sử dụng một loại thuốc bình 
thường, thông dụng, tức lấy phân và nước tiêu dé làm thuộc. Đây là cách nói văn tắt về một phương 
thuốc dùng phân của con bê và nước tiểu của bò để làm thuốc (% Ж Ж), gọi là “trần khí được” (BE Æ 
8). Theo Nam Hải ký quy nội pháp truyện ТЇ W 3ƒ B N Yk (Т.54. 2125.3. 0225a22). 
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[0746c03] Khi â Ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp và Tôn giả A-nan liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, quỳ gôi chắp tay bạch Phật: 


— Do duyên cơ gì dé Thé Tôn đem kinh pháp này giao phó cho hai chúng 
con mà không giao phó cho người khác? Trong chúng của Như Lai, các vị thân 
thông bậc nhất không thê tính Кё, sao Thế Tôn không giao phó, dặn dò? 

Thế Tôn bảo Ca-diễp: 

— Ta quản sát khắp cõi trời và cõi người, không thấy người nào có thé thọ 
trì Pháp bảo này băng Ca-diễp và A-nan. Trong hàng Thanh văn cũng không al 
hon hai thầy. Chư Phật trong đời quá khứ cũng có hai vi thọ trì kinh pháp, giông 
như Tỳ-kheo Ca-diễp và Tỳ-kheo A-nan trong hiện tại, rât mực thù thăng, vi 
diệu. Vì sao như thế? Bởi vì, Ty-kheo thực hành hạnh Đầu-đà trong thời Phật 
quá khứ, khi pháp còn thì vi Ấy còn, khi pháp diệt thì vị ду cũng Diệt độ. Hôm 
nay, Tỳ-kheo Ca-diếp của Ta còn hiện hữu ở đời, cho đến khi Phật Di-lặc ra đời, 
sau đó mới nhập diệt. Do nhân duyên này, Tỳ-kheo Ca-diếp trong hiện tại hơn 
hăn chúng Tỳ-kheo thuở quá khứ. 

Lại nữa, vì sao Tỳ-kheo A-nan hơn hăn thị giả thời quá khứ? Thị giả chư 
Phật thời quá khứ nghe Phật giảng nói, sau đó mới hiểu, còn Tỳ-kheo A-nan 
trong hiện tại, Như Lai chưa nói ra đã hiểu, nên Như Lai không cần nói, A-nan 
cũng hiểu rõ hết. Do nhân duyên này, Tỳ-kheo A-nan hơn các thị giả chư Phật 
thuở quá khứ. Cho nên, này Ca-diếp, A-nan! Nay Ta giao phó cho các ау 
Pháp bảo này, đừng dé thiếu sót, diệt mát. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Pháp hữu у1 vô thường, Có sanh nên có diệt, 
Không sanh thì không diệt, Тісһ diệt, vui tối thượng. 

Khi ду, Tôn giả Đại Ca-diếp và Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong đêu hoan 

hy phụng hành.”3 


зз Вар Hán, hết quyền 35. 


42. РНАМ ТАМ NAN! 


1. ТАМ NAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có những hoàn cánh khó khăn khiến kẻ phàm phu không thé nghe, không 
thé biết giáo pháp được thuyết giảng. Tỳ-kheo nên biết! Có tám hoàn cảnh khó 
khăn khiến chúng sanh không thé nghe pháp, không thẻ tu hành. Đó là những 
hoàn cảnh nào? 

Khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giảng giáo pháp đưa đến Niết-bàn, là 
công hạnh của Như Lai, nhưng chúng sanh này đang ở trong địa ngục nên 
không thê thấy Phật, không được nghe pháp. Đó là nạn đầu tiên. 

Lại nữa, khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giảng giáo pháp, nhưng chúng 
sanh này đang ở trong loài súc sanh nên không thê thây Phật, không được nghe 
pháp. Đó là nạn thú hai. 

Lại nữa, khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giảng giáo pháp, nhưng chúng 
sanh này đang ở trong loài пра quỷ nên không thê thấy Phật, không được nghe 
pháp. Đó là nạn thứ ba. 

Lại nữa, khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giảng giáo pháp, nhưng chúng 
sanh này đang ở cõi trời Trường Thọ“ nên không thê thây Phật, không được 
nghe pháp. Đó là nạn thứ tư. 

Lại nữa, khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giáng giáo pháp, nhưng chúng 
sanh này đang sóng ở vùng biên địa, chê bai Hiển thánh, tạo các nghiệp ác. Đó 
là nạn thứ năm. 

Lại nữa, khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giảng giáo pháp, đưa đến Niết- 
bàn, chúng sanh này tuy đang sống ở chốn thị thành nhưng sáu căn không đây 
đủ, nên không phân biệt được các pháp thiện ác. Đó là nạn thứ sáu. 


' Nguyên tác: Bát nạn phẩm /N Ë ñù (T.02. 0125.42. 0747a06). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2 (702. 0125.42.1. 0747a07). Tham chiếu: Bát nạn kinh /\ BË 
ZR (T.01. 0026.124. 0613а27); А. 8.29 - IV. 225. 


Thời tiết (## ffi): Đúng lúc, đúng thời gian. Pāli ghi là Khana: Đúng thời; Akkhana: Không đúng thời. 
* Trường Thọ thiên (RÈK) tức cõi trời Vô Tưởng (# J8). 
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Lại nữa, khi Như Lai thị hiện ở đời, thuyết giảng giáo pháp, đưa đến Niết- 
bàn, chúng sanh này đang sóng ở сһӧп thị thành, tuy sáu căn đây đủ, không bị 
thiếu khuyết, nhưng chúng sanh đó tâm thức tà kiến, cho răng: Không có chúng 
sanh, không có bó thí, không có người thọ nhận và cũng chăng có quả báo thiện 
ác, không có đời này và cũng chăng có đời sau, cũng không có cha mẹ; thé gian 
này không có Sa-môn hay Bà-la-môn nào thành tựu quả vị A-la-hán hay tự thân 
chứng ngộ rồi tự an trú. Đó là nạn thứ bảy. 

Lại nữa, khi Như Lai không thị hiện ở đời nên cũng không thuyết giảng 
giáo pháp đưa đến Niết-bàn. Do đó, dù chúng sanh này được sanh ở chốn thị 
thành, sáu căn đây đủ, có thê lãnh thọ giáo pháp, thông minh trí tuệ, nghe pháp 
liền hiểu, nương chánh kiên để tu hành, biết có vật thí, có Sự bó thí, có người 
thọ nhận, có quả báo thiện ác, có đời này và đời sau; tin răng thé gian này có 
Sa-môn, Bà-la-môn tu tập chánh kiến, chứng đắc A-la-hán, nhưng không có 
Phạm hạnh dê tu hành. Đó là nạn thứ tám. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là tám nạn, không thé tu hành Phạm hạnh. 

[0747b07] О đây, này Tỳ-kheo! Có một hoàn cảnh hợp thời dé nghe pháp và 
giúp chúng sanh tu hành Phạm hạnh. Đó là hoàn cảnh nào? Là khi Như Lai thị hiện 
ở đời, thuyết giảng giáo pháp, đưa đến Niết-bàn. Chính ngay khi ấy, người này 
đang Ở chốn thị thành, có trí tuệ thông suốt việc đời, вар уіёс déu гб гапе, сһапһ 
kiến tu hành, hiểu rõ các pháp thiện ác, biết có đời này và đời sau, biết thé gian này 
có Sa-môn, Bà-la-môn tu tập theo chánh kiến, chứng đắc A-la-hán. Đó gọi là hoàn 
cảnh hop thời dé chúng sanh có thé tu hành Phạm hạnh, đạt đến Niét-bàn. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Tám nạn chàng giống nhau, Кһіёп người không chứng đạo, 
Thời Chánh pháp hiện nay, Đâu dê gì gặp được. 


Chánh pháp phải găng tu, Chớ mât dịp may này, 
Nhớ lại ngày xưa cũ, Sông địa ngục thâm u. 
Ngay đây lìa tham dục, Chánh pháp găng tư duy, 
Thê gian mãi duy trì, Pháp không hê đoạn diệt. 
Ngay đây Па tham dục, Chánh pháp gắng tư duy, 
Nguôn tử sanh khô cạn, Pháp trụ mãi thê gian. 
Cõi người được thọ thân, Khéo hiểu pháp chân thật, 
Ai đạo quả không thành, Ät vào nơi tám nạn. 

Nay giảng về tám nạn, Cốt lõi của pháp màu, 
Một nạn đã lo âu, Như bóng cây giữa biến. 
Lìa một trong tám nạn, Chánh đạo có ngày về, 
Lìa một trong bốn đề, Chánh đạo át lia xa. 

Do đó phải chuyên tâm Tư duy về diệu lý, 


Chí thành nghe Chánh pháp, Liền đến chốn vô vi.’ 


5 Vô vi xứ (# A Eš, Акаіат), tên khác của Giải thoát, Niết-bàn. 
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[074702] Thê nên, này Tỳ-kheo! Hãy tìm cầu phương tiện ха Па nơi tám 
nạn, chớ câu mong ở trong các cõi đó. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. ТАМ DIA NGUC5 
Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám dia ngục lớn. Là những ngục nào? Đó là địa ngục Hoàn Hoạt, địa 
ngục Нас Thăng, địa ngục Đăng Hal, địa ngục Thê Khôc, địa ngục Đại Thê 
Khôc, địa ngục A-ty, địa ngục Viêm và địa ngục Đại Viêm. Này các Ty-kheo! 
Có tám địa ngục lớn như thê. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Hoàn Hoạt và Hắc Thăng, Đăng Hai, hai Thé Khóc 


Ngục A-ty ngũ nghịch, Địa ngục Viêm, Đại Viêm. 
Đây là tám dia ngục, Là nơi không thê ở, 

Do nghiệp ác mà thành, Mười sáu lớp vây quanh. 
Phía trên ngục sắt này, BỊ lửa dữ bủa vây, 

Trong cả một do-tuân, Lửa phừng phực bùng cháy. 
Bôn cửa ở bôn vách, Bên trong rât phăng băng, 
Lây sắt làm tường thành, Phía trên lợp mái sắt.” 


Đây là do nhân duyên tội báo của chúng sanh, khiến cho chúng sanh đó phải 
chịu vô lượng khó não, máu thịt tiêu tan hết, chỉ còn lại bộ Xương. 

Do nhân duyên gi gọi là địa ngục Hoàn Hoạt? Có những chúng sanh thân 
hình cứng đờ, không thê cử động, bị khô đau bức bách nhưng không thé di 
chuyền, toàn thân không còn chút máu thịt nào. Khi ау, ho tu Бао nhau: “Chúng 
sanh sóng lai.” Khi ду, các chúng sanh kia liën tu sóng lai. Do пһап duyën này 
nën gol là dia nguc Hoàn Hoat. 

Do nhân duyên gi gọi là địa ngục Hắc Thăng? Bởi vi toàn bộ gân mach 
trong thân thể của chúng sanh kia đều biến thành dây, bị dây cứa đứt thân thê 
nên gọi là địa ngục Hắc Thăng. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. P8 (T.02. 0125.42.2. 0747c05). Tham chiếu: Thé ký kinh НС 
(7.01. 0001.30.4. 0121b28); А. 3.35 - 1. 138. 
7 Nửa cuối bài kệ giống với А. 3.35 - I. 138. 


722 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


Lại do nhân duyên gi gọi là địa ngục Đăng Hai? Bởi vì các chúng sanh bi 
dòn vào một nơi, rôi bị chém lia đầu nhưng trong phút chốc liền sống lại. Do 
nhân duyên này nên gọi là địa ngục Đăng Hai. 


[0748a01] Lại do nhân duyên gi gọi là địa ngục Thế Khóc? Bởi vì chúng 
sanh kia đã đoạn mát căn lành, không còn sót lại một chút mảy may nảo nên 
phải đọa vào địa ngục này, thọ nhận vô lượng khó đau, ròi ở trong đó kêu khóc 
than oán, tiếng одо thét không gián đoạn. Do nhân duyên này nên gọi là địa 
ngục Thế Khóc. 


Lại nữa, do nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại Thế Khốc? Bởi vì chúng sanh 
ở trong địa ngục ấy thọ nhận vô lượng đau khó, không thê tính Кё. Ó trong địa 
ngục đó, họ kêu khóc, đấm ngực, tự đánh khắp mình rồi đông thanh gào thét. 
Do nhân duyên này nên gọi là địa ngục Đại Thé Khóc. 


Lại do nhân duyên gì gọi là địa ngục A-tỲ? Bởi vì có những hạng chúng 
sanh giết hại cha mẹ, phá hoại tháp Phật, phá hòa hợp Tăng,Š học theo tà kiến 
điên đảo, liên hệ với tà kiến, Һау đều không thể chữa trị. Do nhân duyên như 
vậy nên gọi là địa ngục A-ty. 

Lại do nhân duyên gì gọi là địa ngục Viêm? Bởi vi các loại chúng sanh ở 
trong địa ngục ấy thân thé bị cháy ngún khói đến khi xương tan thịt nát nên gọi 
là địa ngục Viêm. 

Lại do nhân duyên gi gọi là địa ngục Đại Viêm? Bởi vì tội nhân ở trong địa 
ngục này bị cháy sạch, không còn một chút gì nên gọi là địa ngục Đại Viêm. 

Này Tỳ-kheo! Do nhân duyên này gọi là tám địa ngục lớn. Mỗi địa ngục 
lớn đều có mười sáu địa ngục nhỏ. Tên của các địa ngục đó là địa ngục Hoa 
Sen Xanh, địa ngục Hoa Sen Vàng, địa ngục Hoa Sen Đỏ, địa ngục Hoa Sen 
Trăng, địa ngục Chưa Từng Có, địa ngục Mãi Không, địa ngục Ngu Hoặc, địa 
ngục Rút Lại, địa ngục Núi Dao, địa ngục Tro Nóng, địa ngục Núi Lửa, địa 
ngục Sông Tro, địa ngục Gai Góc, địa ngục Phân Sôi, địa ngục Cây Kiếm, địa 
ngục Hòn Sắt Nóng. Mười sáu địa ngục nhỏ này không thê ước tính được, khiến 
những chúng sanh kia luân chuyên mãi trong đó. 


Hoặc có chúng sanh phá hủy chánh kiên, phi báng và xa lia Chánh pháp, 
sau khi qua đời đều bị đọa vào địa ngục Hoàn Hoạt. 

Các chúng sanh nào ưa thích sát sanh, liên bị đọa vào địa ngục Hắc Thăng. 

Chúng sanh nào. giết mó trâu, dë và nhiều loài khác, sau khi qua đời liền bị 
doa vào địa ngục Đăng Hai. 


Chúng sanh nào lây của không cho, trộm cướp của người khác, liền doa vào 
địa ngục Thế Khóc. 


Chúng sanh nào ưa thích dâm dục, lại thêm nói dối, sau khi qua đời liền bị 
doa vào địa ngục Đại Thé Khóc. 


8 Nguyên tác: Đấu loạn chúng Tăng (FIEL 1%). Đấu loạn (1), P. Pisuna, nghĩa là ly gián. 
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Chúng sanh nào giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, ly gián chúng Tăng, 
chê bai Thánh nhân, học theo tà kiến điên đảo, sau khi qua đời liền đọa vào địa 
ngục A-ty. 

Chúng sanh nào nghe lời nói ở chỗ này rôi đem truyền đến nơi kia, nghe ở 
nơi kia rồi đem truyền đến chỗ này, mong chiếm được thiện lợi từ người khác 
thì sau khi qua đời sẽ bi doa vào địa ngục Viêm. 

Chúng sanh nào gây chia rẽ đôi bên, tham đắm tài vật của người, khởi lòng 
ganh ghét keo kiệt, ôm lòng hoài nghi thì sau khi qua đời sẽ bị doa vào địa ngục 
Đại Viêm. 

Chúng sanh nào tạo các loại nghiệp ác khác, sau khi qua đời sẽ bị doa vào 
mười sáu địa ngục nhỏ. 

[0748b07] Khi ấy, cai ngục hành hạ những chúng sanh kia, đau khô không 
thê tính kê: Hoặc chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc chặt cả tay chân; hoặc căt mũi, 
hoặc xéo tai, hoặc cắt cả tại lẫn mũi; hoặc lây cây đè lên, hoặc lây cỏ nhét vào 
bụng: hoặc năm đâu tóc rôi treo ngược lên, hoặc lột da, lóc thịt; hoặc chẻ làm 
đôi, hoặc may kín lại, hoặc chặt thành năm phân; hoặc dùng lửa thiêu đốt, hoặc 
rưới nước sắt nóng lên; hoặc xé ra làm năm, hoặc kéo thân dài ra; hoặc dùng 
búa bén chém đầu, rồi trong giây lát liên sống lại. Cho đến khi tội nhân trả hết 
nghiệp trong ngục đó xong, sau đó mới được thoát khỏi. 

Rồi cai ngục bắt chúng sanh kia, lây chày lớn đập nát thân thê, hoặc róc 
gân xương, hoặc rượt đuôi khiến tội nhân leo lên cây bén nhọn như kiếm, 
lại rượt đuôi khiến phải tuột xuống, ròi bị các loài chim mỏ sắt đến mô ăn. 
Lại bi trói chặt toàn thân không cho cử động rôi ném vào vạc nước sôi lớn, 
dùng chĩa sắt để chĩa vào thân, khi cơn gió thôi qua, thân ây sống trở lại như 
cũ. Khi ây, lính ngục lại bắt chúng sanh leo lên núi đao, núi lửa, không cho 
ngừng nghỉ. Chúng sanh trong những ngục đó chịu khó không thê tính kẻ, 
chỉ khi nào tội lỗi mà họ đã tạo ở nhân gian dứt hết, khi ду 7101 có cơ тау 
thoát khỏi. 

Đến khi người tội không thể nào chịu đựng được sự đau khó thông thiết 
này, lại tìm vào địa ngục Tro Nóng, chịu khó đau vô lượng. Thoát khỏi địa ngục 
này, tội nhân liền rơi vào địa ngục Chẻ Ngược, trong địa ngục này, gió thôi đau 
đớn không thê Кё xiết. Thoát khỏi địa ngục ду lại rơi vào địa ngục Phân Nóng. 
Trong địa ngục Phân Nóng, tội nhân bị các loài vi trùng cực nhỏ гас ria thịt 
xương. Đến khi chúng sanh không còn chịu đựng nỗi sự đau khô tôt cùng này, 
lại rơi vào địa ngục cây bén như kiếm, lúc ây thịt nát xương tan, đau đớn không 
thể chịu đựng được. 

Lúc ấy, cai ngục hỏi chúng sanh kia: 

“Các ngươi từ đâu đến?” 


724 # KINH ТАКС NHAT A-HÀM 


Сас tội nhân đáp: 

“Chúng tôi cũng chăng biết từ đâu đến.” 

Cai ngục hỏi: 

“Rồi các ngươi sẽ về đâu?” 

Họ trả lời: 

“Chúng tôi cũng chăng biết sẽ đi về đâu.” 

Lại hỏi: 

“Bây giờ, các ngươi muôn điều gì?” 

Trả lời: 

“Chúng tôi hiện rất đói khát.” 

Khi йу, cai ngục lây hòn sắt nóng đồ vào miệng tội nhân kia, thân thể tội 
nhân liên bi thiêu cháy, đau đớn vô cùng. Cho дёп khi trå hêt tôi cü, sau dó mó! 
qua đời. Tội nhân phải trải qua ngân ây địa ngục nhu thê, phải ở trong đó chịu 
khô hàng trăm ngàn năm, sau đó mới được thoát khỏi. 

[0748c07] Tỳ-kheo nên biết! Vua Diêm-la liên nghĩ như vây: “Nếu có những 
chúng sanh nào та thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điêu ác thi phải 
thọ nhận những tội khô như thê. Nêu có chúng sanh nào thân làm việc lành, 
miệng nói lời lành, ý nghĩ điêu lành, với những người như thê sẽ được sanh vào 
cõi trời Quang Ат.” 

Lúc ау, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Kẻ ngu thường thích thú, Như ở trời Quang Âm, 
Người trí thường sợ hãi, Như ở trong ngục tù. 

Lúc ây, Vua Diêm-la liên nhắc nhở tôi nhân: “Một ngày nào đó, mọi tội lỗi 
mà các ông đã tạo thuở xưa tiêu trừ hêt, liên chêt đi ở chôn này rôi được sanh 
làm thân người, ở chôn thị thành, được gặp gỡ bạn lành, có cha mẹ kính tin 
Phật pháp, được xuât gia học đạo trong chúng của Như Lai, dứt sạch phiên não 
trong đời hiện tại rôi thành tựu giải thoát. Ta nhắc nhở các ông một lân nữa, 
phải khởi lòng siêng năng đê xa lìa tám nạn, được sanh vào chôn thị thành, 
được gặp gỡ bạn lành, được tu Phạm hạnh, thành tựu sở nguyện, không quên 
mát thệ nguyện xưa.” 

Thê nên, này Tỳ-kheo! Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào muốn 
xa lìa tám địa ngục lớn và mười sáu địa ngục nhỏ thì nên tìm câu phương tiện 
tu tập Thánh đạo tám chi. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


42.РНАМ ТАМ МАМ # 725 


3. HÀNH TRÌNH CUÓI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ trong vườn 
Nại-kỳ thuộc thành Tỳ-xá-ly, rôi tuần tự du hóa trong nhân gian. 

Khi ây, Thé Tôn ngoảnh lại nhìn thành Tỳ-xá-ly và nói kệ này: 

Nay ngắm Tỳ-xá-ly, Ngày sau không thấy nữa, 
Nơi này từ biệt đi, Và không còn trở lại. 

[0749a03] Вау giờ, nghe xong bài kệ này, dân chúng trong thành Tỳ-xá- 
ly thảy đều đau buôn. Họ đi theo đức Thế Tôn, hết thảy đều rơi lệ bảo nhau: 
“Chàng bao lâu nữa, Như Lai sẽ Diệt độ, thế gian này sẽ mát đi ánh sáng.” 

Thế Tôn bảo: 

— Thôi, thôi! Các vị chớ có sâu não, buôn lo! Vạn vật phải chịu sự hoại diệt 
mà muốn cho không hoại thì không thê được. Trước đây, Ta đã nói về bốn pháp 
căn bản, nhờ bón pháp này mà Ta được chứng ngộ và Ta đã giảng nói bón pháp 
này cho bón bộ chúng. Đó là bón pháp nào? Tất cả pháp đều vô thường, là pháp 
thứ nhất. Tất cả pháp là khó, la pháp thú hai. Tất cả pháp là vô ngã, là pháp thứ 
ba. Niết-bàn là diệt sạch gốc khó, là pháp thứ tư. Thât vậy, không bao lâu nữa, 
Như Lai sẽ Diệt độ. Các vị phải biết bón pháp căn bản này rồi giảng bày nghĩa 
lý cho tất cả chúng sanh. 

Вау giờ, vì muôn cho dân chúng thành Tỳ-xá-ly phải quay trở về nên đức 
Thế Tôn liên hóa hiện ra một cái hầm lớn, rồi Ngài đưa chúng Tỳ-kheo sang bờ 
bên kia và dé dân chúng trong nước ở lại bờ bên này. Thế rôi, Thế Tôn liên ném 
cái bát của Ngài lên hư không, ban tặng cho dân chúng, rôi bảo: 

— Các vị hãy khéo cúng dường cái bát này và cũng nên cúng dường các vị 
pháp sư tài trí, mãi mãi được phước vô lượng. 

Sau khi ban tặng cái bát cho dân chúng thành Tỳ-xá-ly, đức Thê Tôn liền đi 
đến nước Câu-thi-na-kiệt.!9 

Lúc ду, hơn năm trăm lực sĩ! ở trong nước Câu-thi-na-kiệt nhóm họp ở một 
chỗ rồi bàn luận như уду: 

— Chúng ta hãy cùng nhau làm một việc thật kỳ đặc đề sau khi qua đời, danh 
tiếng vang xa, được con cháu truyền tụng răng: “Thu xưa, các lực sĩ thành 
Câu-thi-na-kiệt có sức mạnh không ai sánh băng.” 

Một lát sau, họ suy nghĩ: “Chúng ta nên tạo lập công đức gì?” 


9 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.42.3. 0748c24). Tham chiếu: Du hành kinh W 
fr#$ (7.01. 0001.2. 0011a07); D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bát-niêt-bàn). 

10 Câu-thi-na-kiệt (JJ F! 358, Киѕіпага). 

п Lực sĩ (JE), dịch nghĩa từ chữ Malla. Майа, chữ này vừa mang nghĩa là lực sĩ, đông thời cũng là 
tên riêng của một bộ tộc. 
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Bây giờ, cách thành Câu-thi-na-kiệt không xa, có tảng đá vuông lớn, dài 
một trăm hai mươi bộ, “ rộng sáu mươi bộ, họ bảo nhau: “Chúng ta cùng dựng 
nó lên.” Thế rôi, họ cô hết sức để dựng tàng đá nhưng chăng thê nào xê dịch, 
huống hồ là dựng lên. Lúc ấy, Thế Tôn đi đến chỗ họ rôi hỏi rằng: 

— Các ông muốn làm gi thé? 

Các đồng tử bạch Phật: 

— Chúng con đã cùng Бап bạc với nhau là muôn đời tảng đá này để danh 
tiếng đời đời lưu truyền. Bảy ngày đã trôi qua, chúng con đã có hết sức nhưng 
không thể nào làm lay chuyền tảng đá này. 


[0749b01] Phật bảo các đồng tử: 

— Các ông muôn Như Lai dựng tảng đá này lên không? 

Các đồng tử đáp: 

– Nay thật đúng lúc, cúi хіп Thế Tôn dựng lại tång đá này! 

Lúc â ây, Thế Tôn dung bản tay phải nâng tảng đá lên, chuyên sang bàn tay 


trái rồi ném tảng đá ây vào không trung. Lúc ду, tảng đá đó bay lên đến cõi trời 
Phạm thiên. 


Các lực sĩ thành Câu-thi-na-kiệt không nhìn thây tång đá nữa, liên bạch Phật: 

— Tảng đá ấy đang ở chỗ nào? Sao chúng con không thấy nữa? 

Thé Tôn bảo: 

— Tảng đá ấy hiện đã bay lên đến cõi trời Phạm thiên. 

Các đông tử bạch Phật: 

— Khi nào thì tảng đá này sẽ rơi xuống cõi Diêm-phù-đê? 

Thể Tôn bảo: 

— la sẽ dẫn thí dụ, người trí nhờ thí dụ này mà tự hiểu тб. Сла SỬ CÓ nguòði 
lên dên cõi trời Phạm thiên, nâng tảng đá ây rôi ném xuông thì mười hai năm 
mới đên cõi Diêm-phủ-đê. Tuy nhiên hôm nay, do sức mạnh từ oai thân của 
Như Lai nên tảng đá đó đang rơi xuông. 

Đức Phật vừa dứt lời thì trong khoảnh khắc, tảng đá ây đã rơi xuống. Giữa 
hư không, trăm ngàn loại hoa trời tuôn xuông như mưa. 

Từ xa, thấy tång đá đang rơi xuỐng, hơn năm trăm đồng tử liên tháo chạy 
tán loạn, không ai dám đứng ở chó cũ. Phật bảo các đông tử: 

— Chó sợ hãi! Như Lai tự biết phải làm gì. 

Bây giờ, Thé Tôn dua tay trái dó tàng dá, đăt qua bàn tay phåi rôi dung 
đứng lên. Lúc ду, ba ngàn đại thiên cõi nước rung động sáu cách. Các vi trời 


!2 Bộ (Ж). Theo Hán-Việt đại từ điển, đơn vị đo chiều dài thời xưa, thời nhà Chu (J8) định 8 thước là 
1 bộ, thời nhà Tần (Z) định 6 thước là 1 bộ. 
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thân diệu giữa hư không rải xuống vô số loại hoa sen xanh.! Năm trăm đồng tử 
đồng thanh khen ngợi việc chưa từng có này: 


— Thật là kỳ diệu! Thật là hiém có! Oai thần của Như Lai thật không a1 CÓ 
thé sánh kịp. Tảng đá này dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ mà Thế 
Tôn chỉ dùng một tay để đặt viên đá xuống. 


Lúc ây, năm trăm đồng tử cùng bạch Phật: 


— Như Lai dùng thân lực gì đề di chuyên tảng đá này? Ngài dùng sức thần 
túc hay dùng sức trí tuệ để đặt viên đá xuống? 


Phật bảo các đồng tử: 


— la không dùng sức thân túc cũng chăng dùng sức trí tuệ. Ta chỉ dùng sức 
mạnh từ cha mẹ để đặt tảng đá này xuống. 

Các đồng tử bạch Phật: 

— Chúng con không hiệu Như Lai dùng sức mạnh từ cha mẹ bằng cách nào? 

Phật bảo: 

— Ta sẽ nêu thí dụ cho các ông, người trí nhờ thí dụ mà tự hiểu rõ. Các ông 
nên biết! Sức mạnh của mười con lạc đà không băng sức mạnh của một con 
voi. Lại nữa, sức mạnh của mười con lạc đà và một con voi thường không bàng 
sức mạnh của một con vol Ca-la-lặc. Lại nữa, sức mạnh của mười con lạc đà, 
một con voi thường và cả voi Ca-la-lặc không băng sức mạnh của một con 
voi Cưu-đà-diên. Сла sử sức mạnh của mười con lạc đà, một con voi thường, 
cộng thêm sức mạnh của một con voi Cưu-đả-diên cũng không băng sức mạnh 
của một con voi Bà-ma-na. Lại nữa, kê vê sức mạnh của con voi Bà-ma-na thì 
không băng sức mạnh của một con voi Ca-nê-lưu. Lại nữa, Кё về sức mạnh của 
các con voi thì không băng sức mạnh của một con voi Ưu-bát. Lại nữa, kế về 
sức mạnh của những con voi đây thì không băng sức mạnh của một con Vol 
Bát-đầu-ma. Lại nữa, ké vë sức mạnh của những con voi đây thì không băng 
sức mạnh của một con voi Câu-mâu-đà. Lại nữa, gom hết sức mạnh của những 
con voi dé tính đếm và so sánh thì không bằng sức mạnh của một con voi Phân- 
đà-lợi. Lại nữa, gom hết sức mạnh của những con voi để tính đêm và so sánh 
thì không băng sức mạnh của một con voi Hương Tượng. Lại nữa, gom hết sức 
mạnh của những con voi đề tính đếm và so sánh thì không băng sức mạnh của 
một con voi Ma-ha-na-cực. Lại nữa, gom hết sức mạnh của những con voi dé 
tính đếm và so sánh thì không băng sức mạnh của một con voi Na-la-diên. Lại 
nữa, рот hết sức mạnh của những con voi để tính đêm và so sánh thì không 
băng sức mạnh của một vị Chuyên Luân Thánh vương. Lại nữa, gom hết sức 
mạnh của những vị Chuyên Luân Thánh vương để tính đêm và so sánh thì 
không bằng sức mạnh của một vị Bồ-tát không thoái chuyên.!* Lại nữa, gom 


13 Ưu-bát liên hoa (Æ $% #Е, uppala). 
! A-duy-việt-trí (Т #8 25). 
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hết sức mạnh của những vị Bó-tát không thoái chuyên dé tính đêm và so sánh 
thi không bằng. sức mạnh của một vị Bồ-tát bó xứ. Lại nữa, gom hết sức mạnh 
của những vị Bó- tát bó xứ dé tính đếm và so sánh thì không băng sức mạnh của 
một vị Bó- tát ngôi dưới cội Bồ-đề.! Lại nữa, gom hết sức mạnh của những vị 
Bó-tát ngói duói cội Bó-dë dé tính toán và so sánh thì không băng sức manh 
của một vị Như Lai do cha mẹ mà có thân thé. Nay Та dùng sức mạnh của thân 
thể do cha mẹ mà có йё đặt tảng đá này xuống. 

[0749c19] Bây 010, năm trăm đồng tử lại bạch Phật: 

- Sức mạnh thần túc của Như Lai thì thê nào? 

Đức Phật bảo: 

— Trước đây, Ta có đệ tử tên là Mục-kiên-liên, là người có sức mạnh thần túc 
thông bậc nhất. Bây giờ, Та và Mục-kiền-liên đi du hóa trong thôn Vườn Trúc 
Ту-Ја-пһа. Lúc ây, đất nước đang gặp nạn đói, dân chúng ăn thịt lẫn nhau, xương 
trăng đầy đường. Do vậy, hàng xuât gia và đạo sĩ khất thực rất khó khăn nên 
chúng Tăng gây gò ôm yếu, sức lực suy kiệt. Lại nữa, dân chúng trong thôn đều 
đói khô, không chôn nương nhờ. Lúc ấy, Đại Mục-kiên-liên thưa với Ta rằng: 

“Hiện nay, thôn Ту-1а-пһа này quá ư đói khó, không thê khất thực được, 
dân chúng khốn cùng, không còn đường sông. Đích thân con từng nghe Như 
Lai dạy răng, dưới đất này có một lớp đất tự nhiên màu mỡ, cực kỳ thơm ngon. 
Cúi xin Thé Tôn cho phép đệ tử lật lớp đất màu mỡ ấy lên phía trên để dân 
chúng có được thức ăn, cũng khiến cho chúng Tăng có đầy đủ khí lực!” 

[0750a01] Lúc ây, Ta bảo Mục-liên: 

“Vậy thì, đôi với các loài côn trùng cực nhỏ sống trong đất, thầy để chúng 
ở nơi nào?” 

Mục-liên thưa: 

“Con sẽ biên hóa một bản tay giống với lớp đât này, ròi dùng một tay Khác 
lật lớp đất màu mỡ ấy lên, khiến những loài côn trùng cực nhỏ vẫn được an Ôn.” 


Lúc ây Ta bảo Mục-liên: 

“Thây dụng tâm thế nào mà muốn đảo ngược mặt đất này?” 

Mục-liên thưa: 

“Con đảo ngược mặt đất này giỗng như lực sĩ lật một chiếc lá, chăng khó 
khăn gi.” 

Khi ấy, Ta đã bảo Mục-liên: 

“Thôi, thôi, này Mục-liên! Chắng cần lật ngược lớp đất màu mỡ này. Vi sao 


như vậy? Vì chúng sanh thấy việc này sẽ kinh sợ, toàn thân són gai Ốc, rôi tháp 
của chư Phật cũng sẽ bị hủy hoại theo.” 


15 Đạo thọ (2818). 
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Lúc ây, Mục-liên đến trước Ta, thua ràng: 
“Cúi xin Thé Tôn cho phép chúng Tăng sang châu Uất-đan-việt khát thực!” 
Ta bảo Mục-liên: 


“Trong đại chúng này, những người không có thân túc thì làm sao qua cõi 
nước ây đề khất thực?” 

Mục-liên bạch: 

“Những ai không có thần túc, con sẽ đưa họ sang cõi nước ấy.” 

Та bảo Mục-liên: 

“Thôi, thôi, Mục-liên! Không cần phải đưa chúng Tăng sang cỡi [nước] kia 
khất thực. Vì sao như vậy? Vì vào đời sau, khi gặp cảnh đói khó như thế, khất 
thực khó khăn, con người gây gò хаи xí. Вау giờ, các Bà-la-môn trưởng giả sẽ 
bảo các Tỳ-kheo răng: “Sao các ông không đến châu Uất-đan-việt khất thực? 
Thuở xưa, đệ tử của dòng họ Thích có thần túc lớn, khi gặp nạn đói khó này, 
họ đã cùng nhau sang châu Uất-đan-việt khất thực dé tự cứu mình. Ngày hôm 
nay, đệ tử của Thích-ca không có thần túc, cũng không có hạnh oat thần của Sa- 
môn.’ Nhân đó, các hàng trưởng giả cư sĩ kia khinh chê các Ty-kheo, sanh lòng 
kiêu mạn nên phải thọ vô lượng tội khó. Mục- liên nên biết, do nhân duyên này 
mà chúng Tỳ-kheo không nên cùng sang bên cõi ấy dé khất thực.” 


Các ông nên biết! Thần túc của Mục-liên có oai đức như thế. Nếu xét vè sức 
thân túc của Mục-liên thì bao trùm khắp ba ngàn đại thiên cõi nước, không bỏ 
sót nơi nào, nhưng không băng phàn trăm, phần ngàn, phân vạn ức so với sức 
mạnh thần túc của Như Lai, không thé dung thí du dé so sánh duoc. Thàn túc 
của Như Lai, oai đức ây không thé tính ké. 

Các đông tử bạch Phật: 

— Sức trí tuệ của Như Lai như thé nào? 

Đức Phật bảo: 

— Trước đây, Ta cũng có đệ tử tên là Xá-lợi-phât, là người đứng đầu trong 
những bậc có trí tuệ. Như đại dương với chiêu ngang, chiêu doc đều tám vạn 
bốn ngàn do- tuân, chứa nước đây ар. Lại như núi Tu-di cao tám vạn bốn ngàn 
do-tuân, phân chìm trong nước cũng băng chừng ду. Cõi Diêm-phù-đê, từ Nam 
đến Bắc rộng hai vạn một ngàn do- tuân, từ Đông sang Tây rộng bảy ngàn do- 
tuân. Hãy lây những điều này để so sánh. Dùng nước trong bốn biên làm mực, 
dùng núi Tu-di để làm giấy, dùng cỏ cây hiện có trong cõi Diêm-phù- đê làm 
bút, lại khiến dân chúng trong ba ngàn đại thiên cõi nước cùng nhau viết và tả 
về hạnh nghiệp trí tuệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Thế nhưng, các ông nên biết! 
Cho dù lượng mực nhiêu như nước bốn biên ау đều khô cạn, bút hu mòn hết, 
con người cũng chết dân, nhưng cũng không thể nào tả hết trí tuệ của Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phât. Thật vậy, này các đông tử! Người có trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ 
tử của Ta, không ai vượt hơn Xá-lợi-phất. Trí tuệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất trùm 
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khắp ba ngàn đại thiên cõi nước, không sót chỗ nào, nhưng néu so sánh với trí 
tuệ của Như Lai thì không bằng phân trăm, phân ngàn, phân vạn ức, không thể 
dùng thí dụ để so sánh. Sức trí tuệ của Như Lai là như thế! 


[0750b12] Lúc à ду, сас đồng tử lại bạch Phật: 

— Có sức mạnh nào hơn sức mạnh này chăng? 

Đức Phật đáp: 

- Còn một sức mạnh hơn һап những sức mạnh nêu trên. Sức mạnh đó là gì? 
Đó là sức mạnh của vô thường. Vào nửa đêm nay, ở giữa hai cội cây, Như Lai 
sẽ bị sức mạnh vô thường chi phôi nên sẽ Diệt độ.'° 

Bấy giờ, các đồng tử đều rơi lệ, than thở: 

— Như Lai Diệt độ sao mau chóng quá! Mắt sáng thế gian đã gần diệt rôi! 

Báy giờ, có 1-kheo-ni Quân-trà-la-hệ- đâu, là con gái của trưởng giả Bà- 
la-đà. Tỳ-kheo-ni này liền suy nghĩ như vây: “Та nghe đức Thế Tôn chăng bao 
lâu nữa sẽ Diệt độ. Ngày giờ sắp hết, ta nên đến chỗ Thé Tôn đề thăm viêng và 
thưa hỏi.” 


Thé rồi, Tỳ-kheo-ni kia liền ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đi đên chỗ Thé Tôn. Từ 
xa, Шау Như Lai cùng chúng Ту-Кһео và năm trăm đông tử đang đi дёп khu 
rừng, Ty-kheo-ni liên дёп chó Thê Tôn, cúi đâu dành lê sát chân Phật rôi thưa: 

— Con nghe Thế Tôn sắp Diệt độ, chăng còn ở đời bao lâu nữa. 

Thé Tôn đáp: 

— Vào nửa đêm nay, Như Lai sẽ Diệt độ. 

Khi ây, Tỳ-kheo-ni bạch Phật: 

— Con xuất gia học đạo nhưng không đạt kết quả như ý nguyện. Nay Thế 
Tôn lại bỏ con mà Diệt độ, cúi xin Ngài giảng nói pháp vi diệu đê con thành 
tựu sở nguyện! 

Đức Phật bảo: 

— Con hãy tư duy vê nguồn gốc của khô. 

Ty-kheo-ni lại bạch Phật: 

— Khổ là thật, bạch Thé Tôn! Khổ là thật, bạch Như Lai! 

[0750c01] Phật lại hỏi: 

— Con đã quán sát những nghĩa lý gì mà gọi là khô? 

Ty-kheo-ni bạch Phật: 

— Sanh là khô, già là khó, bệnh là khó, chết là khó, ưu bi, phiền não là khó, 
oán ghét gặp nhau là khô, thương yêu phải chia lia là khô. Tóm lại, năm thủ 


' Vị vô thường lực sở khiên, đương thủ Diệt độ (25 # Ж 2 P 38 , ЖОЮ ЗЕ), đây là cách đặc tả về tác 
động của vô thường đối với các pháp hữu vị, như Ứng thân của Như Lai. 
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ийп là khó. Thật vậy, bạch Thé Tôn! Con đã quán sát nghĩa lý này nên mới nói 
là khó. 

Thế rồi, Tỳ-kheo-ni ấy tư duy về nghĩa lý này xong, ngay tại chỗ ngồi liền 
chứng đắc Ba minh.!” Tỳ-kheo-ni liền bạch Phật: 

— Con không thé chịu đựng khi nhìn thấy Thế Tôn Diệt độ, cúi xin Ngài cho 
phép con Diệt độ trước! 

Khi ây, Thé Tôn yên lặng nhận lời. 

Thế rồi, Tỳ-kheo-ni liên từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật rói ở 
trước Phật, chỉ trong khoảnh khắc đã bay lên hư không, hiện mười tám phép 
biến hóa: Hoặc đi, hoặc ngôi, hoặc đi kinh hành, thân phóng ra khói lửa, ân 
hiện tự tại không hề ngăn ngại, hoặc phóng lửa, tuôn nước đây giữa hư không. 
Sau khi hiển bày vô số sự biến hóa rồi, Tỳ-kheo-ni ấy liền an trụ nơi cảnh giới 
Niết-bàn Vô dư mà Diệt độ. 


Вау giờ, trong ngày Tỳ-kheo-ni ây Diệt độ, có tám vạn thiên tử cũng đạt 
được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Lúc ау, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Ta, Ty-kheo-ni có trí tuệ nhạy bén bậc nhất chính 
là Quân-trà-]a. 

Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây hãy đến giữa hai gốc cây, trải tòa cho Như Lai, đầu hướng về 
phương Вас. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn! 

Vâng lời Phật dạy, Tôn giả A-nan liên đến khoảng giữa hai gốc cây trải tòa 
cho Như Lai, rôi trở lại chó Phật, cúi đầu danh lê sát chân Ngài, thưa: 

— Con đã trải tòa xong, đầu hướng về phương Bắc, Như Lai nên biết đúng thời. 
_ Thế rồi, đức Thế Tôn liên đi đến giữa hai gốc cây, vào tòa đã trải sẵn. Lúc 
ây, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Vì nhân duyên gì mà Như Lai dạy con trải tòa, đầu hướng về phương Bắc? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau khi Ta Diệt độ, Phật pháp sẽ lưu truyền ở phương Bắc Thiên Trúc. Do 
nhân duyên này nên Ta bảo trải tòa hướng vê phương Bắc. 

Lúc ấy, Thế Tôn giảng giải về ba pháp y. Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Hôm nay, vì duyên gì mà Như Lai lại giảng giải về ba pháp y? 


17 Tam đạt trí ( = Ж, 7isso vijja) cũng là Tam minh ( = BB), gồm Тас mạng minh (Їй @ BH), Thiên 
nhãn minh (RRI) và Lâu tận minh (7 # НН). 
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Phật bảo A-nan: 


— Та vi người thí chủ, người bó thí! trong đời tương lai nên mới giảng giải 
về ba pháp y. Vì muôn cho họ được hưởng phước này nên Ta mới giảng giải về 
ba pháp y như vậy. 


Bấy giờ, chỉ trong khoảnh khắc, từ miệng của Thế Tôn phát ra ánh sáng 
năm màu, chiếu sáng khắp nơi. 

Lúc â ây, A-nan lại bạch Phật: 

— Hôm nay, do nhân duyên gì mà từ miệng của Như Lai phát ra ánh sáng 
năm màu? 

[0751а01] Đức Phật bảo: 

— Та vừa khởi lên ý nghĩ như vây: “Khi chưa thành đạo, Ta đã từng ở trong 
địa ngục lâu dài, ăn hòn sắt nóng, hoặc ăn cỏ cây để nuôi thân tứ đại, hoặc làm 
loài lừa, lạc đà, voi, ngựa, heo, dê, hoặc làm nga quý, hoặc nhờ bốn đại mà được 
thân người, hoặc chịu sự khốn khô của thọ thai, hoặc được phước trời, được ăn 
vị cam lộ tự nhiên. Nay Ta đã thành Như Lai, do năm căn, năm lực, bảy giác chi 
và Thánh đạo tám chi mà thành tựu thân Như Lai.!?” Do nhân duyên này nên từ 
miệng phát ra ánh sáng năm màu như thé. 

Lúc ду, chỉ trong khoảnh khắc, từ miệng của Phật lại phóng ra ánh sáng vi 
diệu hơn ánh sáng lúc trước. Thé rồi, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Lại do nhân duyên gì khiến Như Lai phóng ra ánh sáng thù thăng hơn trước? 

Đức Phật bảo: 

— Ta vừa khởi lên ý nghĩ như уйу: “Thuó quá khứ, các đức Phật, Thế Tôn 
Diệt độ, giáo pháp của các Ngài truyện lại không tôn tại lâu bên ở thế gian.” Ta 
lại suy nghĩ thêm: “Dung phương tiện gì khiến giáo pháp của Ta được tôn tại 
lâu dài ở thế gian? Thân Như Lai chính là thân kim cang nên Ta muốn nghiên 
thân này nhỏ như hạt cải để lưu truyền khắp thé gian, khiên cho những người 
thí chủ có tín tâm đời sau, tuy không thê thấy được hình tượng Như Lai nhân 
đây mà được củng dường. Nhờ nhân duyên cúng dường này mà được phước 
báu, được sanh trong gia đình thuộc bón chủng tánh, hoặc được sanh lên cõi 
trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Ba Mươi Ba, cõi trời Diệm-ma, cõi trời Đâu-suất, 
cõi trời Hóa Tu Tại, cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Nhờ phước báu này, họ sẽ sanh 
vào cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hoặc được chứng đắc quả vị Tu-đà-hoàn, quả м 
Tư-đà-hàm, quả vị A-na-hàm, quả vị A-la-hán, quả vị Độc giác hoặc thành Phật 
đạo.” Do nhân duyên này nên Ta phát ra ánh sáng như thé. 


е Thí chủ đàn-việt (JE 18). Thí chủ (76 +, đãnapaii), người chủ của tài vật được đem ra bó thí. 
Đàn-việt (HER, dāyaka) chỉ cho người bô thí nói chung, theo ngữ cảnh của kinh nhằm chỉ cho người 
đang phụ giúp thực hiện việc bó thí. Tham chiếu: А. 5.34 - Ш. 38: Dayako, siha, danapati bahuno 
Janassa piyo hoti manapo (N gười bó thí, này STha, người thí chú được quần chúng ái mộ và ưa thích), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 

!° Dĩ căn lực giác đạo thành Như Lai thân (Ё JJ 1š БЕЛП Ж 9): Bốn chữ “căn, lực, giác, đạo” trong 
bản kinh quá cô đọng nên cân bó sung dé nghĩa lý được hién bày rõ ràng. 
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Bây giờ, Thế Tôn tự mình рар у Tăng- -р1а-1ё thành bốn lớp, rồi Ngài năm 
nghiêng hông bên phải, hai chân xuôi thắng xếp chóng lên nhau. Lúc ду, Tôn 
giả A-nan rơi lệ khóc thương, không thé tự kiêm ché, lại tự trách mình: “Ta 
chưa thành đạo, còn bị kiết sử ràng buộc, nhưng nay Thé Tôn bó ta mà Diệt độ, 
ta biết phải nương tựa vào ai đây?” 

Lúc ây, Thé Tôn dù biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Ту-Кһео А-пап đang ở đâu? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Tỳ-kheo A-nan hiện đứng phía sau chỗ Như Lai đang năm, buôn khóc rơi 
lệ, không thể kiềm ché, tự trách mình chưa thành đạo, lại chưa đoạn trừ kiết sử, 
nhưng nay Thế Tôn lia bỏ Tôn giả mà nhập Niết-bàn. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Thôi, thôi, này A-nan! Thầy chớ buôn lo. Mọi vật ở đời đều phải hư hoại, 
néu muốn chúng không thay đôi thì điều ду không thê được. Thây cân phải hết 
sức siêng năng, khởi tâm tu tập theo Chánh pháp, được như thế thì không bao 
lâu ду sẽ vượt thoát khô đau,” thành tựu hạnh vô lậu. Các đức Như Lai! 
A-la-hán,? Chánh Đăng Chánh Giác” trong thời quá khứ cũng có thị giả như 
thé. Giá sử hằng sa chư Phật ở đời tương lai cũng sẽ có thị giả như A-nan. 

Chuyên Luân Thánh vương có bón pháp chưa từng có. Là những pháp nào? 
Đó là, lúc Chuyên Luân Thánh vương đi ra khỏi cõi nước, dân chúng khi trông 
thây ngài đều rất vui mừng. Lúc Chuyên Luân Thánh vương dạy bảo điều gì thì 
ai nghe cũng rât vui mừng. Lời dạy bảo của Chuyên Luân Thánh vương nghe 
hoài không chán. Lúc Chuyên Luân Thánh vương im lặng, giả sử dân chúng 
ау vua im lặng cũng đều rất vui mừng. Như vậy, này Tỳ-kheo! Dó là bốn pháp 
chưa từng có của Chuyên Luân Thánh vương. 

[0751b10] Tỳ-kheo nên biết! Hiện tại, A-nan cũng có bón pháp chưa từng 
có. Là những pháp nào? Lúc Iỳ-kheo A-nan im lặng đi vào giữa đại chúng, 
những ai trông thây thì Шау đều vui mừng. Giả sử Ту-кһео А-пап có nói điêu 
gi, những ai được nghe lời ду cũng đều hoan һу; lúc thây ây im lặng cũng lại 
như thế. Giả sử Tỳ-kheo A-nan có đi vào giữa bôn bộ chúng, như chúng Sát-lợi, 
chúng Bà-la-môn, hoặc vào trong chúng của vua, chúng cư sĩ thì hết thảy đều 
hoan һу, khởi tâm cung kính, ngăm nhìn А-пап không biết nhàm chán. Giả sử 
Tỳ-kheo A-nan có giảng nói điêu gì, những người được nghe pháp luôn lãnh 
thọ không hê nhàm chán. 

Thật vậy, này Tỳ-kheo! Tỳ-kheo A-nan có bón pháp chưa từng có như thé. 


20 Đương tận khó tế (8 ãš## K). Tap. Ж (Т. 02. 0099.24. 0005b24) ghi: Cứu cánh khó biên (37 # T 3). 
2! Nguyên tác: Da-tát-a-kiët (25 pép 37), phiên âm từ chữ Tathagata (Như Lai). 

22 Nguyên tác: A-la-ha (sJ ##!ƒ), phiên âm từ chữ Arahant (Ứng Cúng). 

23 Nguyên tác: Tam-da-tam Phật ( = HE = /#). 
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Lúc ấy, Tôn giả A-nan bạch Thé Tôn: 

— Phải xử sự như thé nào khi giao tiép vói nguoi пй? Vì hiện tại, Ty-kheo 
khi đên giờ thì phải дар у, ôm bát, rôi phải đi từng nhà khât thực đê tạo phước 
cứu độ chúng sanh. 

Phật bảo A-nan: 

— Chó có gặp gỡ họ! Nêu như phải gặp gỡ thì đừng nói chuyện với họ. Nếu 
như phải cùng nói chuyện thì phải giữ tâm ý chuyên nhât. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Chớ giao thiệp nữ nhân, Đừng nói chuyện, thân gån, 
Ai xa Па nữ sắc, Tám nạn khỏi vướng thân! 2* 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Nên hành xử với Tỳ-kheo Xa-nặc” như thế nào? 

Thế Tôn dạy: 

— Nên dùng Phạm pháp% để trách phạt! 

A-nan bạch Phật: 

— Thé nào gọi là trách phạt băng Phạm pháp? 

Thế Tôn dạy: 

— Không nên по! chuyện VỚI 1-kheo Xa-nặc, cũng chớ nói lời thiện lành, 
cũng đừng nói điêu хап ác. Tỳ-kheo ây cũng không được nói gì với các thây. 

A-nan bạch Phật: 

— Сла như Tỳ-kheo ây không tuân theo thì việc phạm tội có nặng thêm 
chăng? 

Phật dạy: 

— Chỉ dùng cách không nói chuyện, tức là dùng Phạm pháp đề trách phạt. 
Nhưng nêu Ty-kheo ау không sửa đôi thì sẽ đưa ra giữa đại chúng đê mọi người 
cùng quyêt định đuôi đi, không cho thuyêệt giới chung, cũng không cho phép 
tham dự pháp hội. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Muốn đáp trả oan gia, Cho kẻ oan gia đó, 
Nhớ đừng nên trò chuyện, Lôi này không quá to. 


24 Вар Hán hết phần thứ nhất của phẩm Bát nạn thứ 42, tức hết quyền 36. 

Nguyên tác: Xa-na (#96, Channa) cũng gọi là Xa-nặc (Ж. lý). 

Đương dĩ Phạm pháp phạt chỉ ($UR 1:2). Phạm pháp (8%) tức Phạm-đàn (Ж, 
Brahmadando). Hán dịch: Mặc tán (ŠÑ1ã), Phạm pháp (2822), Phạm thiên pháp trị (#3438), Phạm 
trượng (1%), một cách trị tội các Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni phạm giới. Duy ma kinh lược só % BE 2g 
Е 0 (7.38. 1778.1. 0568a16) nói: Phạm đàn là phép trị tội của Phạm thiên, tức lập riêng một cái đàn, 
băt người phạm pháp vào trong đó, các Phạm chúng không được nói chuyện với người ây. Về sau, đức 
Phật cũng phỏng theo pháp này mà chê định pháp trị tội đôi với Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-nI vi phạm giới 
luật. Xem thêm Cưu-la-đàn-đầu kinh R ЛАУА (T.01. 0001.23. 0098a27). 
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Lúc ду, nghe tin Thế Tôn sẽ Diệt độ vào lúc nửa đêm, dân chúng thành Câu- 
thi-na-kiệt cùng kéo đến rừng Song Thọ. Đến nơi, họ cúi đầu lễ sát chân Phật 
ròi ngôi sang một bên. 

Báy giờ, dân chúng bạch Phật: 

— Nghe tin Như Lai sắp Diệt độ, chúng con phải làm gì để tỏ lòng tôn kính? 

Lúc ây, Thé Tôn ngoái nhìn Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan liền nghĩ: “Hôm 
nay thân thê Như Lai mệt nhọc, Ngài muốn bảo ta chỉ dạy ý nghĩa này cho họ.” 
A-nan liên quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay bạch Phật: 

— Nay có hai người, một người tên là Bà-a-đà, người thứ hai tên là Tu-bạt- 
đà đến xin quy y Như Lai và Thánh chúng. Cúi xin Thế Tôn cho phép họ được 
làm ưu-bà-tắc, từ nay về sau không sát sanh nữa! 

Lại có hai người là Dé-xa và Ưu-ba-đế-xa, lại có hai người nữa là Phật-xá 
và Kê-đầu, những người này đều đến xin quy y Như Lai. Cúi xin Thế Tôn cho 
phép họ được làm ưu-bà-tắc, từ nay về sau không sát sanh, vâng giữ năm giới! 


[0752a01] Lúc â ду, sau khi thuyết giảng giáo pháp cho họ xong, Như Lai bảo 
họ quay trở về. Bấy giờ, nhóm năm trăm người Ma-la”” liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, nhiễu Phật ba vòng ròi lui ra. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Những đệ tử chứng ngộ сибі cùng của Ta chính là năm trăm người Ma-la 
ở Câu-th1-na-kiệt. 

Bây 010, Pham chí Tu-bat từ một пос khác đang đi đến nước Câu-thi-na- 
kiệt. Tü xa, Шау nắm {тат người di đên, ông ta liên hỏi: 

— Các ông từ đâu đến đây? 

Năm trăm người đáp: 

— Tu-bạt nên biết! Hôm nay, đức Thê Tôn sẽ Diệt độ trong rừng Song Thọ. 

Tu-bạt liền nghĩ: “Như Lali ra đời rất khó găp. Su xuát hiên ó đời của Như 
Lai thật lâu mới có, như hoa Ưu-đàm-bát, ức Кіёр mới nở một lân. Nay ta có 
các điêu nghi ngờ, không hiệu rõ các pháp, chỉ có Sa-món Củ-đàm mới giải 
đáp được những điêu nghi ngờ của ta. Nay ta nên đên chô Củ-đàm ây đê thưa 
hỏi ý nghĩa пау.” 

Lúc ây, Phạm chí Tu-bạt đi đến rừng Song Thọ, đến chỗ Tôn giả A-nan rồi 
thưa răng: 

— Tôi nghe hôm nay Thé Tôn sẽ Diệt độ, có đúng như thê không? 

A-nan đáp: 

— Thật đúng như thé! 


27 Ma-la (Ж ##). Cũng chữ này nhưng phần đầu bản kinh thì dịch nghĩa là “lực sĩ”, còn ở đây là phiên âm. 
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Tu-bat thua: 

— Tôi còn có điêu nghi ngờ, xin Tôn giả giúp tôi thưa với Thé Tôn răng: “Có 
người không hiệu chủ thuyêt của sáu vi giáo chú, xin Sa-môn Cù-đàm giảng 
nói, có được chăng?” 

A-nan trả lời: 

— Thôi, thôi, Tu-bạt! Chó nên xúc nhiễu Như Lai. 

Tu-bạt và A-nan trải qua ba lần đỗi đáp như vậy. Thé ròi, Tu-bạt lại nói với 
A-nan: 

— Như Lai ra đời rất khó gặp, như hoa Ưu-đàm-bát thật lâu mới nở. Như 
Lai cũng như thê, lâu thật lâu mới xuât hiện. Nay tôi xét thây chỉ có Như 
Lai mới đủ khả năng giải quyêt những điêu nghi ngờ của tôi. Những điêu 
tôi muôn hỏi không có ngôn từ nào đê nói hêt, nhưng hôm nay А-пап không 
cho tôi đến bạch với Thé Tôn. Tôi từng nghe rằng, Như Lai thây rõ tương lai 
không cùng tận, biết chuyện quá khứ không ngắn mé, nhưng hôm nay lại từ 
chối tiếp nhận tôi. 

Lúc ду, bằng thiên nhĩ, Thế Tôn nghe những lời Tu-bạt nói với A-nan như 
thê, Ngài liên bảo A-nan: 

— Thôi, thôi, này A-nanl Chớ có ngăn cản Phạm chí Tu-bạt. Vì sao như vậy? 
Bởi những điêu ông ау hỏi sẽ đem lại lợi ích cho nhiêu người. Nêu Ta thuyêt 
pháp thì ông ây liên được giải thoát. 

A-nan bảo Tu-bạt: 

— Lành thay, lành thay! Như Lai đã cho phép ông vào bên trong để thưa 
hỏi pháp. 

Nghe xong, Tu-bạt thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng. 

Thê rôi, Tu-bạt đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. 

[0752b02] Bây giò, Tu-bạt bạch Phật: 

— Nay con có điều muôn hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép! 

Thê Tôn bảo Tu-bạt: 

— Nay chính phải lúc, ông cứ tùy nghi thưa hỏi! 

Tu-bạt bạch Phật: 


— Thua Củù-đàm! Các Sa-môn khác biết các loại toán số, phép thuật, giỏi 
hơn rất nhiều người. Đó là Bắt-lan Са-ӣіёр,2 A-di-chuyên,??° Cù-da-lâu,3! Chi- 


28 Lục sư (7): Sáu vị giáo chủ ngoại đạo nỗi tiếng ở thời Phật. 
2 Bắt-lan Ca-diếp (ЖУЛ ЗЕ, Pūraņa Kassapa). 

30 A~di-chuyên (К Жтт, Ajita Kesakambala). 

31 Cù-đa-lâu (# 848, Makkhali Gosäla). 
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hưu Са-сһіёп,22 Тїёп-їу Lô-trì,33 Ni-kiền tử,*t... Những người này có thé biết 
được mọi việc trong ba đời chăng? Hay là không biết? Trong nhóm sáu vị giáo 
chủ ấy, có ai hơn Như Lai chăng? 

Bây giờ, Thế Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, này Tu-bạt! Chó hỏi về ý nghĩa này. Cần gì phải hỏi họ hơn 
Như Lai hay không? Hôm nay, ở tại nơi này, Ta sẽ giảng nói pháp cho ông, hãy 
khéo suy nghĩ và ghi nhới 

Tu-bạt bạch Phật: 

— Con xin được hỏi nghĩa lý thâm sâu, nay đã đúng thời, cúi xin Thé Tôn 
giảng nói! 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo: 

- Năm hai mươi chín tuổi ta mới bắt đầu học đạo, vì muốn cứu độ chúng 
sanh nên đến năm ba mươi lăm tuôi, Ta theo học với các ngoại đạo. Từ đó đến 
nay, Ta không hè thấy có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, bởi vì trong đại chúng 
nào mà không có tám pháp của Hiên thánh thì ở đó không có bốn quả Sa-môn. 
Này Tu-bạt! Đó gọi là thế gian trỗng không, không có bậc Chân nhân đắc đạo. 
Do đó, trong pháp Hiên thánh nào có tám pháp của Hiên thánh thì ở đó mới có 
bốn quả Sa-môn. Vì sao như vậy? Bởi vì, bốn quả Sa-môn đều do con đường 
tám phẩm Hiên thánh mà thành. Này Tu-bạt! Nêu Ta không chứng đắc đạo Vô 
thượng Chánh chân là do không đạt được con đường tám phẩm Hiền thánh. 
Nhờ đạt được con đường tám phẩm Hiền thánh nên Ta mới thành tựu Phật đạo. 
Thế nên, này Tu-bạt, hãy tìm câu phương tiện để thành tựu con đường tám 
phẩm Hiên thánh. 

Tu-bạt lại bạch Phật: 

— Con cũng ưa muôn được nghe con đường tám phẩm Hiên thánh, cúi xin 
Ngài giảng nói cho conl 

Phật dạy: 

— Tám con đường gôm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, 
chánh nghiệp, chánh tính tân, chánh niệm và chánh định.3 Này Tu-bạt! Đó là 
con đường tám phẩm Hiên thánh. 

Lúc ấy, ngay tại chỗ ngồi, Tu-bạt liền đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. Tu-bạt 
liên thưa Tôn giả A-nan: 

— Hôm nay, con råt vui mừng vì đạt được lợi ích. Cúi xin Thê Tôn cho phép 
con được làm Sa-môn! 


32 Chi-hưu Ca-chiên (ЛИЖ), Pakudha Кассауапа). 

33 Tiên-tỷ Lô-trì (đc РЕЖ, Sañjaya Belatthiputta). 

34 Ni-kiền tử (J #Ë-f-, Nigantha Nãtaputta). | 

35 Nguyên tác: Đăng kiến (Ж Я), đăng tri (F78), dáng ngữ (ñ8), dáng mạng (= M), đăng nghiệp 
(2% Жу đăng phương tiện ($ f#), đăng niệm (#4), đăng tam-muội бє =). 
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А-пап дар: 

— Ông hãy đích thân đến trước Thế Tôn dé câu xin duoc làm Sa-môn. 

Tu-bạt liền đến trước đức Thế Tôn, cúi đầu lạy sát chân Phật rôi thưa: 

— Cúi xin Thế Tôn cho phép con được làm Sa-môn! 

Bây giờ, Tu-bạt liên thành Sa-môn, thân mặc ba pháp y. Khi ngước lên 
chiêm ngưỡng dung nhan của đức Thê Tôn, ngay khi ây tâm của Tu-bạt liên 
giải thoát khỏi phiên não. 

[0752c03] Вау giờ, Thé Tôn bảo A-nan: 

- Đệ tử cuối cùng của Ta, đó chính là Tu-bạt. 

Tu-bạt bạch Phật: 

— Con nghe Thé Tôn vào giữa đêm nay sẽ nhập Niết-bàn. Cúi xin Thê Tôn 
cho con được nhập Niêt-bàn trước! Con không thê chịu đựng nôi khi {ау Thê 
Tôn Diệt độ trước. 

Вау gió, Thé Tôn yên lặng hứa khả. Vì sao như vậy? Vi hăng sa chư Phật, 
Thê Tôn trong đời quá khứ, đệ tử nào chứng đạo sau cùng đêu nhập Niêt-bàn 
trước, sau đó Như Lai mới Diệt độ. Đây là thường pháp của chư Phật, Thê Tôn, 
chăng phải chỉ mới diện ra hôm nay. 

Thấy Thế Tôn đã hứa khả, Tu-bạt liền ở trước Phật, thân tâm ngay thăng, 
buộc niệm trước mặt, liên Diệt độ nơi cảnh giới Niêt-bàn Vô dư. Lúc ду, mặt 
đât rung động sáu cách. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Tất cả pháp vô thường, Có sanh ắt có tử, 
Không sanh thì không tử, Diệt độ, vui tôi thượng. 

Lúc ấy, Thé Tôn bảo A-nan: 

— Từ nay về sau, hãy nhắc nhở các Tỳ-kheo không nên cư xử thô tháo với 
nhau, người lớn xưng là Tôn giả, người nhỏ xưng là Hiện giả, nên xem nhau 
như anh em. Từ nay vë sau không được xưng tên do cha mẹ đặt. 

A-nan bạch Phật: 

— Các Tỳ-kheo phải tự xưng danh hiệu của mình như thê nào? 

Phật dạy: 

— Nêu thây Tỳ-kheo nhỏ thì gọi thầy Tỳ-kheo lớn là Trưởng lão. Tỳ-kheo 
lớn gọi thây Tỳ-kheo nhỏ băng tên họ. Lại nữa, nêu các Tỳ-kheo muôn đặt tên 
thì phải y cứ vào Tam bảo. Đây là lời dạy bảo của Ta. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
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4. TÁM PHÁP СОА BIÉN* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại vườn 
Lộc Dã, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc ду, a-tu-la Ва-һа-1а?” và thiên tử Mâu-đê-luân đến chỗ Phật trái thời, 
cúi đâu dành lê sát chân Phật rôi ngôi sang một bên. 

Khi ду, đức Phật hỏi a-tu-la: 

— Có phải các ông rất thích biên cả? 

A-tu-la bạch Phật: 

- Thật đúng như vậy! Rất ưa thích. 

Đức Phật bảo: 
_ — Trong biến cà có những pháp đặc biệt gì, để rồi sau khi thấy thì các ông 
liên ưa thích ở trong ây? 

[0753а01] A-tu-la bạch Phật: 

— Trong bién cả có tám pháp chưa từng có nên các a-tu-la đều ưa thích ở 
trong đó. Тат pháp đó là biên cả cực Ку sâu rộng, đó là pháp chưa từng có 
thứ nhất. 

Lại nữa, biên cả có điều thân diệu như vây, với bón dòng sông lớn, mỗi 
dòng sông dân theo năm trăm nhánh sông nhỏ cùng đô vào biên cả. Khi đã đô 
vào biên cả rôi, những con sông ây không còn giữ tên riêng. Đó là pháp chưa 
từng có thứ hai. 

Lại nữa, biên cå đều cùng một vị. Đó là pháp chưa từng có thứ ba. 

Lại nữa, thủy triều trong biển cả lên xuông đều hợp thời. Đó là pháp chưa 
từng có thứ tư. 

Lại nữa, biển cả là nơi cư trú của quý thân, các loài có hình tướng đều ở 
trong biên cả. Đó là pháp chưa từng có thứ năm. 

Lại nữa, biên cả dung chứa những loài có {һап hình cực ky to lớn, từ một 
trăm do-tuân cho дёп bảy ngàn do-tuân nhưng không cảm thây chật hẹp. Đó là 
pháp chưa từng có thứ sáu. 

Lại nữa, biển cả sản sinh vô só châu báu như ха cừ, mã não, trân châu, hỗ 
phách, thủy tinh và lưu ly. Đó là pháp chưa từng có thứ bảy. 

Lại nữa, đáy biển có cát băng vàng, lại có núi Tu-di được tạo thành bởi bón 
thứ châu báu. Đó là điêu chưa từng có thứ tám. 

Đây là tám pháp chưa từng có, khiến các a-tu-la đều ưa thích ở trong ấy. 


36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2% (7.02. 0125.42.4. 0752c24). Tham chiếu: Tinh bất động đạo 
kinh 3 S 8J38 28 (T.01. 0026.75. 0542b03); A. 8.19 - IV. 197. 


37 Nguyên tác: Ba-ha-la A-tu-luân (3 MJ ZÆ p 24, Paharado Asurinda). 
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Báy giờ, a-tu-la bạch Phật: 

— Giáo pháp của Như Lai có điều gì kỳ đặc, khiến cho các Tỳ-kheo khi đã 
trông thấy liên vui thích38 ở trong đó? 

Phật bảo a-tu-la: 

— Có tám pháp chưa từng có khiến cho các Tỳ-kheo vui thích khi ở trong 
đó. Là những pháp nào? Trong giáo pháp của Та đây đủ giới luật, không có sự 
buông lung. Đó là pháp chưa từng có thứ nhất. Các Tỳ-kheo sau khi ду pháp 
liền vui thích ở trong đó, như biên cả kia vô cùng sâu rộng. 

Lại nữa, trong giáo pháp của Ta có đủ bốn chủng tánh và tât cả đều được 
làm Sa-môn. Khi vào trong giáo pháp của Ta thì không sử dụng tên cũ mà được 
ban cho tên mới.?? Cũng như biến cả kia, bón con sông lớn ау đều đô vè, 
nhưng nước biển chỉ đồng một vị, cũng chăng có tên gọi nào khác. Dó là pháp 
chưa từng có thứ hai. 

Lại nữa, trong giáo pháp của Ta thiết lập câm giới, cùng nhau vâng giữ, 
không thê vượt qua. Đó là pháp chưa từng có thứ ba. 

Lại nữa, trong giáo pháp của Ta đều cùng một vị, đó là vị của tám đạo phẩm 
Hiền thánh. Đó là pháp chưa từng có thứ tư, như biên cả Кіа Шау đồng một vị. 

[0753b01] Lại nữa, trong giáo pháp của Ta có nhiều pháp khác nhau và 
những pháp đó thảy đều trọn vẹn đây đủ, đó là bốn pháp niệm хіт,“ bón chánh 
cần,“! bốn thân túc, năm căn, năm lực, bảy giác chỉ và Thánh đạo tám chi.“ Các 
Tỷ-kheo sau khi Һау pháp liền vui thích ở trong ấy, như biên са kia luôn có các 
vị thân cư trú. Đó là pháp chưa từng có thứ năm. 

Lại nữa, trong giáo pháp của Ta có đủ các loại châu báu. Đó là châu báu 
niệm giác chi, châu báu trạch pháp giác chi, châu báu tinh tân giác chi, châu báu 
hỷ giác chi, châu báu khinh an giác chi, châu báu định giác ý chi và châu báu xả 
giác см.” Đó là điều chưa từng có thứ sáu. Các Тӯ-Кһео sau khi thây pháp liền 
vui thích ở trong ây, như biên cả kia sản sanh ra đủ loại châu báu. 


Lại nữa, trong giáo pháp của Та có nhiêu chúng sanh cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia học đạo, Diệt độ trong cõi Vô dư Niễt-bàn, nhưng giáo pháp 
của Ta không tăng thêm, cũng không giảm bớt. Như biển са kia, tuy các dòng 
sông đêu đô về nhưng mực nước bién không tăng không giảm. Đó là pháp chưa 
từng có thứ bảy. Các Tỳ-kheo sau khi thây pháp liên vui thích ở trong đó. 


# Ngu nhạc RK, abhiramantī). 


3 Bát lục tiền danh, canh tác dư tu (8728, EIERE). Xem thêm Tăng. J (7.02. 0125.29.9. 
065812): Bi đương diệt bón danh tự, tự xưng Thích- ca đệ tử ОАЖ 2⁄4“, H ЕЖЕ 3 +); A-tu-la 
kinh | | EÊ#§ (T.01. 0026.35. 0477a25): Bỉ xå bón danh, đồng viết Sa-môn (KERJ, [B] E ye PY). 


4 Tứ ý chi (ШП ЖШ, cattaro satipatthānā). 
4 Tứ ý đoạn (87, catūsu sammappadhānesu). 
4 Bát chân trực hạnh е пај. 


83 Niệm giác у (¿Š phá lác ý ($ 2), tinh tán giác ý ЕЯ Ж), һу giác ý (212171 ie 
ý 32 8), Ан. TE hộ giác у (#2 29). giác ý ), y g 


42.РНАМ TÁM NAN # 741 


Lại nữa, trong giáo pháp của Та có định Kim cang, có định Diệt tận, có dinh 
Nhất thiết quang minh, có được định Bất khói,“ có đủ loại chánh định như thé, 
nhiêu không tính ké, các Tỳ-kheo sau khi thấy pháp liên vui thích, như đáy bién 
kia có lớp cát vàng. Đó là pháp chưa từng có thứ tám. Các Ту-Кһео sau khi thây 
pháp liên vui thích ở trong ấy. 

Trong giáo pháp của Та có tám pháp chưa từng có này, các Ту-Кћео ở trong 
pháp ây chứng đạt và an trú rất nhiêu. 

Lúc ây, a-tu-la bạch Phật: 

— Giả sử trong giáo pháp của Như Lai chỉ có một pháp chưa từng có thôi thì 
đã гар hơn cả trăm lần, ngàn lần so với tám việc chưa từng có của bién cả kia 
và không thể so sánh, đó là tám con đường của Hiền thánh. Lành thay! Bạch 
đức Thế Tôn! Ngài đã hoan hỷ giảng nói pháp này. 

Вау giờ, Thé Tôn tuần tự thuyết pháp. Ngài giảng về bó thí, về trì giới, về 
sanh thiên, dục là tướng bát tịnh, phiên não là tai họa lớn, vượt thoát là an vui. 
Bấy giờ, biết tâm ý a-tu-la đã khai mở, Thế Tôn liên giảng thuyết các pháp rốt 
ráo mà chư Phật, Thế Tôn thường nói, đó là khó, tập, diệt, đạo. 

Bấy giờ, a-tu-la liên ngẫm nghĩ: “Lẽ ra phải có năm sự thật, nay Thế Tôn 
chỉ giảng nói bốn sự thật cho ta, còn đối với chư thiên thì Ngài giảng nói năm 
sự thật.” 

Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi, thiên tử liên đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

A-tu-la bạch Phật: 

— Lành thay, Thế Tôn! Ngài đã hoan hý giảng nói pháp này. Nay con muốn 
trở vé. 

Phật dạy: 

— Nay thật đúng lúc! 

A-tu-la liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ sát chân Phật rôi theo lỗi cũ 
trở vê. 

[0753с01] Khi ây, thiên tử bảo a-tu-la: 

— Lúc nãy, suy nghĩ của ông thật không tốt. Ông cho răng: “Như Lai vì 
chư thiên nên giảng nói năm sự thật, còn với các ông thì chỉ giảng nói bôn sự 
thật.” Vì sao như thế? Bởi vì chư Phật, Thé Tôn không bao giờ nói hai lời, 
chư Phật không bao giờ buông bỏ chúng sanh, thuyết pháp cũng không hề 
mỏi mệt, giảng nói pháp không cùng tận, cũng chăng chọn lựa người để nói 
pháp và luôn giảng nói pháp với tâm bình đăng. Chỉ có bốn sự thật là khó, 


4 Bất khởi tam-muội (FE = Hk), tên gọi khác của Vô tác tam-muội (Ж/Е Ж), cũng gọi là Vô 
nguyện tam-muội (## = Ж). 

4“ Chư Tỳ. -kheo u kỳ trung thậm tự ngu lạc ( ШЕЕ Н Н f 5). Tự ngu lạc (Н IR), Trú Độ 
thọ kinh 3А (T.01. 0026.2. 0422b12) ghi là “thành tựu du” (nề 3#). Тар. (Т. 02. 0099.35. 
0008а10) ghi là “cụ túc trụ” (ЕЕ 1#). P. Upasampajja viharanti, nghĩa là chứng đạt và an trú. 
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tập, diệt và đạo. Ông chớ suy nghĩ như thế rồi chê trách Như Lai, cho rằng có 
năm sự thật. 

A-tu-la trả lời: 

— Tôi đã tạo nghiệp bắt thiện, tôi sẽ tự mình sám hỗi. Tôi phải nên đến hỏi 
Như Lai vê ý nghĩa này. 

Вау giờ, a-tu-la và thiên tử nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


5. РАТ RUNG CHUYÊN“ 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау gió, Phát bào các Ty-kheo: 

— Có tám nhân duyên khiến cho trời đất rung chuyển.” Là những nhân 
duyên nào? Tỳ-kheo nên biết! Cõi Diêm-phù-đề này, từ Nam đến Bắc rộng hai 
vạn một ngàn do- tuân, từ Đông sang Tây rộng bảy ngàn do- tuân, bë dày sáu vạn 
tám ngàn do- tuân, mực nước sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, lớp lửa dày tám 
van bón ngàn do-tuàn. Dưới lớp lửa có lớp gió dày sáu van tám ngàn do-tuàn. 
Khoảng giữa lớp gió và núi Kim Cang Luân có Xá-lợi của hết thảy chư Phật, 
Thé Tôn trong thời quá khứ. 

Tỳ-kheo nên biết! Khi cuồng phong dây động thì lửa cũng dây động theo. 
Lửa đã dây động thì nước liền dây động. Nước đã dây động thì đất liên rung 
chuyên. Đây là nhân duyên thứ nhất khiến mặt đất rung chuyền. 

Lại nữa, lúc Bô-tát từ cõi trời Đâu-suất giáng {һап ròi trụ nơi thai mẹ, 
lúc áy mặt đất cũng rung chuyền. Đây là nhân duyên thứ hai khiến mặt đất 
rung chuyên. 

Lại nữa, lúc Bô-tát giáng thân ra khỏi thai mẹ, lúc ây mặt đất cũng rung 
chuyên mạnh. Đây là nhân duyên thứ ba khiến mặt đất rung chuyên. 


Lại nữa, lúc Bó- tát xuát gia hoc dao, thành tuu dao Vó thuong Chánh dšng 
Chánh giác, lúc ây trời dát rung chuyên. Đây là nhân duyên thứ tư khiến mặt 
đât rung chuyên. 

Lại nữa, lúc Như Lai Diệt độ, vào cảnh giới Vô dư Niết-bàn, lúc ây mặt đât 
rung chuyên. Đây là nhân duyên thứ năm khiến mặt đất rung chuyền. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.42.5. 0753c11). Tham chiếu: Địa động kinh Н} 
(7.01. 0026.36. 0477b23); S. 51.10 - V. 258; А. 8.70 - IV. 308; Ud. 61-2. 


* Thiên địa đại động (Hb ЖЖ). Tham chiếu: А. 8.70 - IV. 308: Bhữmicälo ѕитаһа (quả đất chân 
động mạnh). 
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Lại nữa, nhu Ту-Кһео có thần túc lón,” tâm được tự tại, hiển bày vô số biến 
hóa tùy theo ý muốn, hoặc phân ra trăm ngàn thân, rôi hợp lại thành một thân, 
hoặc bay giữa hư không, xuyên qua vách đá, ân hiện tự tại, quán sát dát nhưng 
không tưởng đến 121,49 Шау đều rông không, lúc â ду mặt đất rung chuyền. Đây 
là nhân duyên thứ sáu khiến mặt đất rung chuyên. 


[0754a02] Lại nữa, chư thiên có thần túc lớn, thần đức vô lượng, qua đời ở 
cõi này rôi sanh trở lại cõi kia, do phước đời trước đã tạo đây đủ các công đức 
nên khi xả bỏ thân trời cũ, liền được sanh làm thân Đế-thích hoặc Phạm thiên 
vương, lúc ây mặt đất rung chuyên. Đó là nhân duyên thứ bảy khiến mặt đất 
rung chuyền. 

Lại nữa, lúc chúng sanh qua đời do hết phước, khi à ây các quốc vuong không 
hài lòng với cõi nước của minh rôi chinh phạt lẫn nhau, hoặc chết vì đói khát, 
hoặc chết vì binh đao, lúc ấy trời đất rung chuyển. Đó là nhân duyên thứ tám 
khiến mặt đất rung chuyển. 


Thật vậy, này Tỳ-kheo! Có tám nhân duyên khiến trời đất rung chuyền. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6. ТАМ ĐIÊU SUY МЕМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả A-na-luật du hóa ở Thánh tích mà bốn vị Phật đã từng 
Cư ngụ. 

Lúc ây, Tôn giả A-na-luật ở nơi văng vẻ yên tịnh, liên khởi niệm như vây: 
“Trong hàng đệ tử của đức Phật Thích-ca,°' những bậc thành tựu giới đức và 
trí tuệ đều phải nương tựa vào giới luật và được nuôi lớn trong Chánh pháp 
này. Trong hàng Thanh văn, những at không giữ gìn giới luật trọn vẹn đều xa 
lia Chánh pháp, vì không liên hệ với giói luật. Trong hai pháp giữ giới và nghe 
nhiêu thì pháp nào thù thắng hơn? Ta nên đem nguôn góc nhân duyên này đến 
thưa hỏi với đức Như Lal, nghĩa của điêu này như thế nào?” 


A-na-luật lại khởi niệm như vây: “Pháp này được hành trì bởi người biết 
đủ, chăng phải được hành trì bởi người không biết đủ. Pháp này được hành trì 


48 Đại thần túc (Ж Æ). Tap. šÈ (T.02. 0099.503. 0133a03) ghi: Đại thần thông lực (ЖЖ: 7], 
mahiddhika). 

Quán địa vô địa tưởng (# H ЖЕЛ). Địa động kinh Н 8] (T.01. 0026.36. 0477c19) ghi là “и địa 
tác tiểu tưởng” (КЊИ 24»). Bản Trung А-һат do căn cứ vào từ nguyên nên hơi xa so với ý kinh. 
Tương đương với nghĩa này, trong A. V. 318 ở bản Pali xác định khá rõ: pathaviyam pathavisañia 
vibhiiä hoti (ở trong đất không tưởng đến đất). 


га йу đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.42.6. 0754312). ' Tham chiéu: Bát niém kinh 
4 (T.01. 0026.74. 0540c18); A-na-luát bát niệm kinh ЯВ 5 (T.01. 0046. 0835c12); 
А 8, 30 - IV. 228. 


5! Nguyên tác: Thích-ca-văn Phật (ЖЕ * BË), một cách phiên âm sai khác từ Sakyamuni Buddha. 
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bởi người ít ham muốn, chăng phải được hành trì bởi người nhiều ham muốn. 
Pháp này được hành trì bởi người ưa thích nơi nhàn văng, chăng phải được 
hành trì bởi người ưa thích chôn ôn náo. Pháp này được hành tri bởi người trì 
giới, chăng phải được hành trì bởi người phạm giới. Pháp này được hành tri bởi 
người định tĩnh, chăng phải được hành trì bởi người loạn động. Pháp này được 
hành trì bởi người có trí tuệ, chăng phải được hành trì bởi kẻ ngu si. Pháp này 
được hành trì bởi người nghe nhiêu, chăng phải được hành trì bởi người không 
chịu học hỏi. Pháp này được hành trì bởi người tính tân, chăng phải được hành 
trì bởi người biếng nhác.”5? 

Lúc ду, sau khi tư duy về tám điều suy niệm của bậc đại nhân,” Tôn giả 
A-na-luật nghĩ răng: “Ta nên дёп thưa hỏi đức Thê Tôn vê ý nghĩa này.” 

Вау giờ, Thế Tôn đang ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Lúc ду, Уча Ba-tư-nặc thỉnh Phật và chư Tăng an cư kiết ha chín mươi 
ngày. Thê rôi, Tôn giả À-na-luật cùng năm trăm Ty-kheo đi du hóa trong nhân 
gian, dân đên nước Xá-vệ. Tôn giả дёп chô đức Phật, cúi đâu danh lê sát chân 
Ngài rôi ngôi sang một bên. 

Tôn giả A-na-luật bạch Phật: 

— Khi con ở nơi yên tịnh văng vẻ, đã khởi lên suy nghĩ về ý nghĩa này: 
“G1ữa giới luật và nghe nhiêu, trong hai pháp này thì pháp nào thù thăng hơn?” 

[0754b03] Khi ấy, đức Phật vì ngài A-na-luật mà nói kệ: 

Thây khởi tâm nghỉ hoặc, Giới hay văn thù thắng? 
(101 tôi thăng hơn văn, Còn nghi ngờ gì nữa? 

Vì sao như thê? A-na-luật nên biết! Nêu vị Tỳ-kheo thành tựu giới, liên 
thành tựu định; đã thành tựu định, liên thành tựu trí tuệ; đã thành tựu trí tuệ, 
liên thành tựu nghe nhiêu; đã thành бги nghe nhiêu liên được giải thoát; đã được 
giải thoát liên được Diệt độ nơi Niêt-bàn Vô dư. Từ những điêu đó cho thây, 
giới là tôi thăng. 

Lúc ду, Tôn giả A-na-luật hướng về Thé Tôn mà nói tám điều suy niệm của 
bậc đại nhân. 

Phật bảo A-na-luật: 

— Lành thay, lành thay, này A-na-luật! Những điều Һау suy nghi cüng chính 
là điêu suy nghĩ của bậc đại nhân: It muôn biêt đủ, ở chó thanh vàng, thành tựu 


i Điều thứ 8 này bản Hán bị thiểu. Chúng tôi căn cứ vào phần sau của kinh và các kinh tham chiếu nêu 
trên dé bô chính. 

53 Bát đại nhân niệm (/\ KA £). Đại nhân (Ж Л), Tạp. ## (7.02. 0099.614. 0172a10) ghi: Đại trượng 
phu (K ЖЖ, Mahapurisa). 


54 Hạ tọa (Z A). Du hành kinh 117 (T.01. 0001.2. 0015a17) ghi: Hạ an cu (Ж 2/8); Tap. Ж (T.02. 
0099.858. 0218b15) ghi: Kiết hạ an cư (& E Z Eg). 
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giới luật, thành tựu thiên định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu 
nghe nhiêu và thành tựu tinh tân.” 

Này A-na-luật! Hôm nay, thây nên khởi tâm tư duy về tám điều suy niệm 
của bậc đại nhân. Là những điêu nào? 

Pháp này do người tinh tán hành trì, không phải được hành trì bởi người 
biếng nhác. Vì sao như vậy? Bởi vì, Bô-tát Di-lặc đúng ra sẽ thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác trong ba mươi kiếp, nhưng do sức tinh tán nên 
Та đã vượt lên và thành Phật trước.” 


A-na-luật nên biết, các đức Phật, Thế Tôn đều cùng một bậc, tương đồng 
và không h sai khác về giới luật, về giải thoát và về trí tuệ; cũng lại tương 
đồng, không hề sai khác về Không, Vô tướng và Vô nguyện, đêu có ba mươi 
hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp để trang nghiêm thân, ngăm nhìn không nhàm 
chán, không thê thây đỉnh đầu; thé nhưng chỉ có sự tinh tân là không tương 
đồng. Đối với chư Phật, Thế Tôn trong thời quá khứ và tương lai, Ta là vị tinh 
tân tôi thăng nhất. 

Cho nên, này A-na-luật! Tám điều suy niệm của bậc đại nhân này là tôi 
thuong, là tôn quý, là không thê ví dụ. Cũng nhu từ sữa mà có lạc, từ lạc mà 
có sanh tô, từ sanh tô mới có đề-hô và trong đó dë-hó là hơn hết, không thể so 
sánh. Ở đây cũng vậy, trong tám điều suy niệm của bậc đại nhân thì suy niệm 
về tinh tán là tôi thượng, thật sự không thé so sánh được. 


Cho nên, này A-na-luật! Nên phụng hành theo tám điêu suy niệm của bậc 
đại nhân, cũng nên vì bốn bộ chúng mà giảng nói у nghĩa này. Nếu tám điều 
suy niệm của bậc đại nhân được lưu truyền ở thế gian thì sẽ khiến đệ tử của Ta 
đều được thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn, quả vị Tư-đà-hàm, quả vị A-na-hàm và 
quả vị A-la-hản. 

Vì sao như vậy? Vì pháp của Ta được người ít ham muốn hành trì, chăng 
phải được hành trì bởi người nhiều ham muốn. Pháp của Ta do người biết đủ 
hành trì, chàng phải được hành trì bởi người không biết đủ. Pháp của Та do 
người ở chốn yên tịnh vắng vẻ hành trì, chăng phải được hành trì bởi người ở 
trong chúng hội. Pháp của Ta do người trì giới hành trì, chăng phải được hành 
trì bởi người phạm giới. Pháp của Ta do người định tĩnh hành trì, chăng phải 
được hành trì bởi người tán loạn. Pháp của Ta do người có trí hành trì, chăng 
phải được hành trì bởi kẻ ngu sĩ. Pháp của Ta do người nghe nhiều hành trì, 
chăng phải được hành trì bởi người không chịu học hỏi. Pháp của Ta do người 
tinh tấn hành trì, chăng phải được hành trì bởi người biếng nhác. 

Thé nên, này A-na-luật! Bốn bộ chúng nên tìm phương tiện để thực hành 
tám điều suy niệm của bậc đại nhân này. 


з Điều thứ § này bản Hán bị thiếu. Chúng tôi căn cứ vào phần sau của kinh và các kinh tham chiếu nêu 
trên dé bó chính. 


56 Quan điểm này cũng lặp lại trong 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.20.6. 0600a17). 
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Thật vậy, này A-na-luát! Nên học tập điều này. 
[0754c12] Bây giờ, Tôn giả A-na-luật nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


7. TÁM LOẠI HỘI CHÚNG” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên biết, có tám bộ chúng. Là những chúng nào? Đó là chúng 
Sát-lợi, chúng Bà-la-môn, chúng trưởng giá, chúng Sa-môn, chúng Tứ Thiên 
Vương, chúng trời Ba Mươi Ba, chúng Ma vương và chúng Phạm thiên. 

Tỳ-kheo nên biết! Từ xưa đến nay, khi vào chúng Sát-lợi, Ta chào hỏi họ 
và cùng nhau nói năng luận bàn, nhưng chàng có ai sánh được băng Ta. Do Ta 
vượt bậc nên không có bạn bè và không có người sánh ngang. Ta ít muốn biết 
vừa đủ, tâm không tán loạn, thành tựu về giới, thành tựu thiền định, thành tựu 
trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu nghe nhiêu và thành tựu tinh tân. 

Ta nhớ lại, lúc vào chúng Bà-la-môn, chúng trưởng giả, chúng Sa-môn, 
chúng Tứ Thiên Vương, chúng trời Ba Mươi Ba, chúng Ma vương, chúng 
Phạm thiên vương, Ta chào hỏi họ và cùng nhau nói năng luận bàn. Do Ta vượt 
bậc nên không có bạn bè và cũng không có người sánh ngang. Trong chúng tôi 
thắng và tôn quý, nhưng cũng không có ai giông như Та: Ít ham muôn biết vừa 
đủ, tâm không tán loạn, thành tựu về giới, thành tựu thiền định, thành tựu trí 
tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu nghe nhiều và thành tựu tinh tấn. 

Bấy giờ, ở trong tám bộ chúng, Ta vượt bậc nên không có bạn bẻ, làm nơi 
che chở rộng lớn cho các chúng sanh ây. Khi ду, tám bộ chúng không thê thây 
đỉnh đầu của Ta và cũng không dám chiêm ngưỡng dung nhan, huóng hó là 
được cùng Ta luận bàn. Vi sao nhu vậy? Bởi vì Ta cũng thấy trong cõi trời, cõi 
người, trong chúng ma hoặc thiên ma, chúng Sa-môn, chúng Bà-la-môn, không 
ai có thể thành tựu tám pháp này, ngoại trừ Như Lai là không bàn đến. 

Thé nên, này Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện thực hành tám pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

[0755a05] Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.42.7. 0754c14). Tham chiếu: А. 8.69 - ТУ. 307. 


s Trưởng giả (F Ж), dịch nghĩa từ chữ se//h¡, chỉ cho tầng lớp thương buôn, giai cáp thứ 3 trong 4 giai 
cấp ở Ап Độ cô đại. 
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8. TRƯỞNG GIÁ САР CÔ БОС” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Ngài rôi ngồi sang một bên. 

Lúc ау, Thé Tôn hỏi trưởng giả: 

— Trong nhà trưởng giả có thường bó thí rộng khắp không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Thưa Thé Tôn, con thường bó thí cho người nghèo suốt đêm ngày không 
gián đoạn. Con thường bố thí ở tám nơi như: О bón cửa thành, ở nơi chợ, ở 
trong nhà, bên vệ đường, nơi đức Phật và chúng Ty-kheo. 

Như thé, bạch Thế Tôn! Nếu ai cần bất cứ thứ gì, như cân y phục thì con 
cho y phục, cần thức ăn thì con cho thức ăn, không hề phạm đến châu báu của 
quốc gia. Những loại như у phục, mèn đệm, thực phẩm, giường đệm và thuốc 
thang trị bệnh, thảy đều bó thí đầy đủ. 

Lại có chư thiên đến chỗ con, rồi ở giữa hư không mà bảo răng: “Nên phân 
biệt tôn ti! Người này trì giới, người này phạm giới, cho người này thì được 
phước, cho người này thì không có kết quả.” Nhưng tâm con không phân biệt ở 
đây hay ở kia, không khởi tâm thêm chỗ này giảm bớt chỗ nọ, lòng từ của con 
bình đăng bao trùm hết thảy chúng sanh. Hơn nữa, chúng sanh nương mạng căn 
mà thân thẻ tòn tại, có ăn mới sống được, không ăn thì mạng căn không thé giữ 
được. Phước báu bồ thí cho tât cả chúng sanh thật là vô lượng, thọ nhận quả báo 
ây cũng không tăng không giảm. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay, lành thay, này trưởng giả! Bồ thí bình đăng thì phước bậc nhất. 
Tuy nhiên, căn cứ vào tâm của chúng sanh thì lại có hơn kém, như bỗ thí cho 
người trì giới thì hơn hàn bó thí cho người phạm giới. 

Lúc ấy, ở giữa hư không, các vị trời, thần vô cùng hoan hy, liên nói kệ này: 

Phật dạy, chọn người cho, Cho kẻ ngu Ít phước, 
Ruộng phước điền tôi thượng, Ai hơn chúng Như Lai? 

— Lời của Thế Tôn quả thật tốt lành! Bồ thí cho người trì giới sẽ hơn người 

phạm giới. 


59 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.42.8. 0755a07). Nguyên tác; A-na-bân-để (Pf AR 
ABER) được phiên âm từ chữ Anäthapindika là trưởng giả Сар Cô Độc. Tham chiêu: Phước điên kinh 
А (T.01. 0026.127. 0616a05); Tạp. Ж (T.02. 0099.992. 0258с11); 4. 2.35 - I. 62. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Nay Ta sẽ nói về chúng Hiển thánh cho ông nghe. Hãy khéo suy nghĩ, 
phi nhớ trong tâm: Tuy bó thí ít nhưng được phước nhiều, hoặc bó thí nhiều thì 
phước càng thêm lớn. 

[0755b01] Trưởng giả Cấp Cô Độc bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn giảng nói về ý nghĩa ây! Thế nào là bó thí ít nhưng được 
phước nhiều? Thế nào là bô thí nhiêu thì phước càng thêm lớn? 

Phật bảo trưởng giả Сар Cô Độc: 

— Này trưởng giả, йі với chúng Hiền thánh như chư vị hướng A-la-hán, 
chứng quả A-la-hán; hướng A-na-hàm, chứng quả А-па-һат; hướng Tu-dà- 
hàm, chứng quả Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn, chứng quả Tu-đà-hoàn, tuy bố 
thí ít nhưng được phước nhiêu, bó thí nhiều thì phước càng thêm lớn. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Người thành tựu bốn hướng, Và bốn quả đã thành, 
Đây là chúng Ніёп thánh, Cúng họ phước tăng nhanh! 

Các đức Phật, Thế Tôn ở đời quá khứ lâu xa cũng có chúng Hiên thánh này, 
cũng như Ta trong hiện tại đây. Giá sử vào đời vi lai, các đức Phật, Thế Tôn xuất 
hiện ở đời, cũng có chúng Hiền thánh như vây. Cho nên, này trưởng giả! Hãy 
010 tâm hoan һу và an уш khi cúng dường các bậc Thánh. 

Lúc â ау, đức Phật giảng nói pháp уі diệu, ngay tại chỗ ngồi, trưởng giả thành 
tựu quả vị không thoái chuyén.% 

Trưởng giả nghe pháp xong, rất đỗi vui mừng, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
cúi đầu dành lễ sát chân và nhiễu quanh Phật ba vòng rồi ra vè. 


Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


9. ТАМ CÁCH ВО THÍ“ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ку-аа, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có người thiện nam hay người thiện nữ nào đem của cải bó thí thì sẽ 
được tám công đức.“ Là những công đức nào? Một là, bô thí đúng thời,5' không 


60 Bát thoái chuyên chỉ địa (FR #2 Hh) tương đương Sơ quá Tu-đà-hoàn. 
е Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Ë (7.02. 0125.42.9. 0755b18). Tham chiếu: А. 8.37 - IV. 243. 


к Nguyên tác: Hoạch bát công đức, vân hà vi bát? (J л) ‚2х1 z Í 33 /\.?). Có khả năng bản Hán nhàm, vi 
nội dung kinh nêu ra 8 cách thức bó thí. Nhờ 8 cách thức này mà dẫn đến kết quả thù thăng nhu ' phân Cuôi 
kinh đã ghi: Phước báu а ây vô lượng, không thê tính kê, đạt được của báu bắt tử, rồi tuần tự xuôi về Niết-bàn. 


Tùy thời huệ thí (ВЕКЕ $}, kaladana): Вб thí đúng thời. 
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phải bó thí phi thời. Hai là, bó thí thanh tịnh, không phải bố thí nho ué. Ba là, 
tự tay mình làm,% không nhờ người khác. Bốn là, bô thí do thệ nguyện, ° không 
có tâm kiêu căng. Năm là, bó thí với tâm buông xả,” không có tâm mong câu 
báo đáp. Sáu là, bó thí vì cầu Niết- Бап,” không phải уі mong cầu sanh lên cõi 
trời. Bảy là, bó thí tìm nơi ruộng tốt, không phải bó thí ở đất hoang. Tám là, 
đem công đức này bó thí cho chúng sanh, không giữ riêng mình. 


Như thé, này các Ty-kheo! Người thiện nam hay người thiện nữ nào đem 
của cải đê bô thí thì được tắm công đức. 
Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 


Người trí thí đúng thời, Không có tâm tham tiếc, 
Công đức đã tạo TÔI, Ban rải cho người hết. 

Bồ thí này tôi thăng, Được chư Phật ngợi khen, 
Hiện đời thọ phước quả, Đời sau hưởng phước trời. 


[0755с04] Cho nên, пау các Тӯ-Кһео! Những ai muốn tìm câu phước báu 
như trên thì nên thực hành tám việc này. Phước báu ây vô lượng, không thê tính 
kê, đạt được của báu bát tử,°Š rôi tuân tự xuôi về Niêt-bàn. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. DUONG ĐÉN DIA NGUC VÀ NIÊT-BÀN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Ta sẽ giảng nói về con đường dẫn đến địa ngục và con đường hướng vë 

Niêt-bàn! Hãy khéo ghi nhớ, chớ đê quên sót! 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch đức Thê Tôn! 

Các Ty-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Thé Tôn dạy: 

— Thé nào là con đường dẫn đến địa ngục và con đường hướng về Niết-bàn? 
Thấy biết sai lệch là con đường dẫn đến địa ngục, thấy biết chân chánh là con 


4 Thủ tự châm chước (F Н EH, sahattha dana): Tự tay bó thí, cũng có nghĩa là trực tiếp bó thí. 

65 Thệ nguyện huệ thí (F FAS jE). Thệ nguyện ( FA, panidhana) ở đây chỉ cho ước nguyện trong sạch. 
* Giải thoát huệ thí (КЕ ЖОШ): Bó thí với tâm rộng mở, xả bỏ. Р. cagadhanam (buông xả tài sản). 

67 Huệ thí cậu diệt (ЖЖЖ): Bồ thí mong cầu quà cứu cánh Niét-bàn. P. aparamattha dana, tức bó 
thi khóng năm giữ, tức là bô thí vô lậu (vivattanissata dana). 

68 Сат lộ (H Ж). 

69 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (7.02. 0125.42.10. 0755c08). 
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đường hướng về Niét-bàn. Tư duy”? sai lệch là con đường dẫn đến địa ngục, 
tư duy chân chánh là con đường hướng về Niễt-bàn. Lời nói không thật là con 
đường dẫn đến địa ngục, lời nói chân chánh là con đường hướng về Niết-bàn. 
Tạo nghiệp xâu ác là con đường dẫn đến địa ngục, tạo nghiệp thuân thiện là con 
đường hướng về Niễt-bàn. Nuôi mạng không chân chánh là con đường dẫn đến 
địa ngục, nuôi mạng chân chánh là con đường hướng về Niét-bàn. Siêng năng”! 
sai quây là con đường dẫn đến địa ngục, siêng năng chân chánh là con đường 
hướng về Niết-bàn. Nhớ nghĩ sai lệch là con đường dẫn đến địa ngục, nhớ nghĩ 
chân chánh là con đường hướng về Niết-bàn. Định tâm sai lệch là con đường 
dẫn đến địa ngục, định tâm chân chánh là con đường hướng về Niết-bàn. 


Này các Ty-kheol Đó là con đường dẫn đến địa ngục và con đường hướng 
về Niết-bàn. Pháp mà chư Phật, Thế Tôn thường giảng nói, nay Ta cũng đã 
giảng nói xong. Các thây nên ở chỗ thanh văng, ngôi bên gốc cây, hay nơi đồng 
trống, tư duy về thiện pháp,” chớ khởi tâm biếng nhác, xem thường. Hôm пау 
không siêng năng, ngày sau hôi hận vô ích. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 
Жжжж 
Kệ tóm tắt: 
Phi thời, Nê-lê, Đạo, Tu-luân thiên, Bia động, 
Đại nhân bát niệm, Chúng, Thiện nam tử, Thí, Đạo. 5 


7 Chánh trị (1E #8), cách gọi khác của “chánh tư duy” (E Ё, sammãsankappa). 
”! Chánh tiện (1Е{#) còn gọi là “chánh tinh tán” (E #3, sammāvāyāma). 
72 Niệm hành thiện pháp (fT 3%). Niệm hành (2 £T), Р. manasikãra, nghĩa là tác ч 


° Nguyên tác Nhiếp tụng: ЗЕЕ, ЈЕ, 1l; 2Ñlfa, ЖЕШ; KANS, ж; Ất 5 T, pü, 18. Do đặt lại tựa 
đề nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hết quyên 37, 


43. РНАМ THIÊN TÚ MÃ HUYET 
HỎI VÉ TÁM CHI THÁNH ĐẠO! 


1. THIÊN TỬ MÃ НОҮЁТ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Vào lúc giữa đêm,” thiên tử Mã Huyết đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lay sát 
chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Bây BIỜ, thiên tử bạch Phật: 


— Vừa rồi, con suy nghĩ như vây: “О cõi đất này, bằng đôi chân có thể đi 
đến chỗ tận cùng của thé giới chăng?” Nay con xin kính hỏi Thế Tôn, bằng đôi 
chân có thể đi đến chỗ tận cùng của thế giới hay không? 


Đức Phật hỏi: 
— Vì nghĩa lý gì mà hôm nay ông hỏi điều này? 
Thiên tử bạch Phật: 


— Thuở xưa, có một lần con đến chỗ Phạm thiên Bà-già. Khi ấy, thây con từ 
xa đến, Phạm thiên liền bảo: “Lành thay, thiên tử Mã Huyết! Nơi đây là cảnh 
giới giải thoát,” không sanh, không già, không bệnh, không chết, không có kết 
thúc, cũng chăng khởi đâu, không ưu sâu, không khó não.’ 


Lúc ấy, con lại nghĩ răng: “Đây là cảnh giới Niết-bàn chăng? Vì sao như 
vậy? Bởi vì trong cõi Niết-bàn thì không sanh, không già, không bệnh, không 
chết, không ưu sâu, không khó não. Phải chăng đây là nơi tột cùng của thê giới? 
Nếu như đây là chỗ tột cùng của thế giới thì phải chăng có thể băng đôi chân 
mà vượt khỏi thé gian?” 


! Nguyên tác: Ма Huyết thiên tử vấn bát chánh phẩm P Il R F | JN (Т.02. 0125.43. 0756a06). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.43.1. 0756a07). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.1307. 0359а10); B;ét Tạp. ЭПЖ (7.02. 0100.306. 0477b24); S. 2.26 - L. 61; A. 4.45 - IÍ. 47; A. 4.46 
- П. 49. 

3 Phi nhân chi thời (JEA Z В). Theo lịch sử, vào lúc giữa đêm (majjhimayama), đức Phật thuyết pháp 
cho các hàng phi nhân mà ở đây chỉ cho chư thiên nói chung. 

4 Mã Huyết (ЖШ, Rohitassa). 

5 Vô vị chi cảnh (Ж 33 Z 1). 


752 # KINH ТАХС NHAT А-НАМ 


Thé Tôn hỏi: 

- Thân túc của ông thuộc vào loại nào? 

Thiên tử bạch Phật: 

— Ví như lực sĩ giỏi băn cung thì mũi tên bay đi không hë bị ngăn ngại. Khả 
năng thần túc của con cũng như thế, không hê bị ngăn ngại. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay Ta hỏi, ông hãy tùy у mà trả lời. Như có bón thanh niên giỏi bắn 
cung, bốn người băn về bón hướng. Giả sử có một người khác muốn bắt lây 
những mũi tên đã băn đi bón hướng, không cho rơi xuông đất. ТЬё nào, này 
thiên tử! Có phải người này cực kỳ nhanh nhẹn mới có khả năng không để 
những mũi tên rơi xuống đất? 

Thiên tử nên biết! Trước đây ở cung điện Mặt trời và cung điện Mặt trăng 
có vị thiên tử bước đi nhanh nhẹn, di lại hay tiễn dừng đều nhanh nhẹn hơn 
người, đã bắt lây những mũi tên kia. Thé nhưng, sự vận hành của cung điện 
Mặt trời, Mặt trăng còn đi nhanh hơn thê. Gom chung sự nhanh nhẹn của 
nguòi băt låy mũi tên kia, của vi thiên tử và cả cung điện Mặt trời, Mặt tráng 
thì không thể sánh với sự nhanh nhẹn của chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. Sự 
nhanh nhẹn của chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba không băng sự nhanh nhẹn 
của chư thiên cõi trời Diệm-ma.” Thần túc của chư thiên như thé, mỗi cõi đều 
không tương đông. Giả sử trong hiện tại, nếu ông có thần lực như chư thiên 
kia thì dù có đi từ kiếp này sang kiếp khác, cho đên trăm kiếp cũng không thê 
дёп chỗ tận cùng của thé giới được. Vì sao như vậy? Bởi vì phạm vi của cõi 
4át không thê tính Кё được. 

[0756b05] Thiên tử nên biết! Vào thuở quá khứ lâu xa, Ta từng là một vị 
Tiên nhân tên là Mã Huyết, trùng tên với ông. Ta đã dứt sạch luyến ái nơi cõi 
dục, bay giữa không trung không hê ngăn ngại. Bây giờ, thân túc của Ta khác 
biệt với loài người. Chỉ trong khoảnh khắc khảy móng tay, Та có thể bắt được 
hết những mũi tên từ bốn phía mà không để chúng rơi xuỐng. Khi ây, do có 
thân túc nên Ta suy nghĩ: “Ta có thê dùng thân túc này dé đi đến tận cùng р101 
hạn của cõi đât chăng?” Ta liên đi khắp thé giới nhưng không thé nào đến tận 
cùng bờ cõi ây được. Sau khi mạng chung, Ta siêng năng tu tập, vun bôi công 
đức rôi thành tựu quả vị Phật. Ngôi bên cội Bó-dë, Ta tư duy về những việc 
đã từng trải qua trong quá khứ: “Ta vôn là một vị Tiên, đã vận năng lực thần 
thông nhưng không thể đi đến tận cùng bờ cõi kia, thế thì phải dùng thân lực 
nào mới đến được tận cùng bờ cõi ау?” Та lại suy nghĩ như vây: “Cân phải 
nương vào con đường tám phẩm Hiên thánh, mới mong vượt thoát khỏi bờ cõi 
của sanh tu.” 


5 Tham chiếu: Thé ký kinh tt ñB 28 (7.01. 0001.30.12. 0145a04). 
7 Diễm thiên (#äZ, Yama) còn gọi là Dạ-ma thiên (XÆ R) hoặc Diệm-ma thiên (KÆR). 
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Thế nào gọi là nương vào con đường tám phẩm Hiền thánh? Đó là chánh 
kiến, chánh tư duy,Š chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân,’ 
chánh niệm và chánh định.!? 

Này thiên tử! Nên biết răng, đó gọi là con đường tám phâm Hiền thánh dẫn 
đến chỗ tận cùng bờ cõi của thế giới. Hằng sa chư Phật thuở quá khứ đã đến chỗ 
tận cùng của thê giới, do vận dụng con đường tám phâm Hiền thánh này mà đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới. 

Сла sử trong đời tương lai, các đức Phật, Thé Tôn xuất hiện ở đời thì chư vị 
cũng sẽ vận dụng con đường Hiên thánh này mà đạt đến tận cùng của bờ cõi ду. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 

Bước đi, không thé đến, Nơi thế giới tận cùng, 

Vì cõi đất không lường, Thân túc không thê vượt. 
Tâm phàm phu dây tưởng, Khởi nghi hoặc, mê lầm, 
Không hiểu pháp chân chánh, Nên xoay chuyên năm đường. 


[ду tám đạo Hiên thánh, Làm thuyên bè đi qua, 
Bởi vậy chư Phật-đà, Đến tận cùng thế giói. 
Giả sử Phật tương lai, Di-lặc và hết thảy, 
Nương tám Thánh đạo này, Đến tận cùng thế giới. 
Thé nên người có trí, Tu đạo Hiên thánh này, 
Ngày đêm mãi hành trì, Sẽ đến nơi giải thoát. 


[0756c04] Lúc ấy, nghe đức Phật giảng nói về con đường tám phẩm Hiền 
thánh xong, thiên tử Mã Huyết ngay tại chỗ ngôi liền dứt sạch phiên não, đạt 
được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, thiên tử liền cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba 
vòng rôi ra về. Ngay trong ngày hôm ây, thiên tử kia liên dùng đủ loại hoa đẹp 
của cõi trời cúng đường lên thân Như Lai rôi nói kệ này: 


Mãi trôi lăn sanh tử, Muôn vượt thé gian này, 
Tám đạo Hiền thánh đây, Lại không biết, không thấy. 
Con đã thây chánh lý, Tám đạo phâm được nghe, 
Liên đến tận bờ mé, Nơi chư Phật từng йі. 


Lúc ấy, Thế Tôn liền án chứng những điều thiên tử kia nói. Thấy Phật đã ân 
chứng, thiên tử liên danh lê sát chân Phật rôi ra vê. 
Bấy giờ, thiên tử Mã Huyết nghe Phật dạy xong liên hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


8 Nguyên tác: Chánh tri (1E38). 
9 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 771%). 
10 Nguyên tác: Chánh tam-muội (1E = Ж). 
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2. TÁM PHÁP TRAI GIỚI" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói về tám pháp trai giới! của Hiên thánh, các thầy khéo suy 
nghi và ghi nhớ, tùy hy phụng hành! 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thé Tôn dạy: 

— Những gì gọi là tám pháp trai giới? Đó là: Một là, không sát sanh. Hai là, 
không lẫy của không cho. Ba là, không dâm dục. Bốn là, không nói dối. Năm 


là, không uống rượu. Sáu là, không ăn trái thời. Вау là, không năm giường cao 
rộng lớn. Tám là, không ca múa hát xướng và xoa hương thơm vào thân. 

Này Tỳ-kheo! Đó là tám pháp trai giới của Hiên thánh. 

Khi ду, Ưu-ba-ly bạch Phật: 

— Làm thế nào để tu tập theo tám pháp trai giới? 

Đức Phật dạy: 

— Này Ưu-ba-ly! Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào, vào các 
ngày mùng tắm, ngày mười bốn, ngày гат mà đi đến trú xứ của các Sa-món 
hoặc các Tỷ-kheo trưởng lão, rồi ở đó suốt từ sáng đến chiêu, sống như một vị 
A-la-hán. Vị ấy phải giữ tâm kiên định, không lay chuyên, không dùng dao gậy 
với chúng sanh, lòng từ bao trùm tât cả, rôi tự xưng tên mình: “Hôm nay, con 
xin lãnh thọ tám pháp trai giới, không trái phạm một điêu nào, không khởi tâm 
giết hại, tu tập theo lời dạy của bậc Chân nhân: Không trộm cướp, không dâm 
dục, không nói dôi, không uống rượu, không ăn trái thời, không năm giường 
cao rộng lớn, không đàn ca múa hát và xoa hương hoa vào thân.” 

Với người đã biết thì hãy tự nói như thé. Những ai chưa biết thì nên dạy họ 
nói theo như vậy. 

Lại nữa, vi Ty-kheo kia nên chỉ dạy thật cặn kẽ từng điều một, chớ đề thiếu 
sót, cũng đừng vượt thứ lớp, cũng nên dạy cho họ phát lời thệ nguyện. 

[0757a06] Tôn giả Uu-ba-ly bạch Phật: 

— Nên phát nguyện như thế nào? 


п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.43.2. 0756с16). Tham chiếu: А. 8.41 - IV. 248; 
А. 9.18 - ТУ. 388. 

! Nguyên tác: Bát quan trai pháp (/ Ж WIR). Pāli ghi là afthañga Uposatha, nghĩa là trai giới có 8 chi. 
Truyện thông trai giới có mặt tại Ап Độ trước khi Phật giáo ra đời. Đức Phật đã định nghĩa lại thuật 
ngữ Uposatha tùy theo mỗi giới, loại. Với hàng xuất gia, đó là ngày tụng đọc Giới bón và thực hiện các 
nghi tắc vë giới luật. Với hàng tại gia thì chỉ cho ngày trai giói gôm 8 chi (atthañga). Вап Hán bó nghĩa 
thêm với chữ “quan” (B), mang nghĩa là “phòng hộ”, cũng có nghĩa là “giới vức.” Và cả hai nghĩa vừa 
nêu đêu có thé hiểu là “giới. 
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Đức Phật dạy: 

— Nên phát nguyện rằng: “Nay con nương nhờ tám pháp trai giới này mà 
không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không bị đọa vào tám nạn, 
không ở nơi biên địa, không doa vào chỗ hung ác, không theo bè bạn xâu ác, 
có cha mẹ thuần thiện, không theo tà kiến, sanh vào cõi nước phôn vinh, được 
nghe pháp lành, tu tập thiền định, thành tựu pháp và tùy pháp. Nguyện đem 
công đức thọ trì giới pháp này giữ gìn pháp lành cho tất cả chúng sanh. Nguyện 
đem công đức này, bó thí cho chúng sanh, khiến được thành tựu đạo Vô thượng 
Chánh chân. Xin đem phước thí của thệ nguyện này để mong thành tựu Ba 
thira, khiên không thoái lui giữa chừng. 

Lại nữa, nguyện đem tám pháp trai giới này, dùng để tu tập theo con đường 
của Phật, con đường của bậc Độc giác, '* con đường của bậc A-la-hán. Các cõi 
nước khác tu tập theo Chánh pháp cũng đều tu theo hạnh nguyện này. Giả sử 
vào đời tương lai, khi đức Phật Di-lặc là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác xuất hiện ở đời thì cũng gặp được pháp hội của Ngài và được hóa độ trong 
thời Chánh pháp. 

Lúc đức Phật Di-lặc xuất hiện ở đời, chúng đệ tử có ba hội. Hội thứ nhất có 
chín mươi sáu ức chúng Tỳ-kheo, hội thứ hai có chín mươi bốn ức chúng Tỳ- 
kheo và hội thứ ba có chín mươi hai ức chúng Ту-Кһео, thảy đều là bậc A-la- 
hán, đã trừ sạch tất cả phiền não, lại được gặp nhà vua và các bậc thây giáo thọ 
của quốc gia ấy.” 

Phải nên phát nguyện những lời như thế, không để thiếu sót. 

Khi ây, Tôn giả Ưu-ba-ly bạch Phật: 

— Nếu người thiện nam hoặc người thiện nữ kia, trong lúc giữ gìn tám pháp 
trai giới nhưng lại không phát nguyện, lẽ nào không có được công đức lớn? 

Đức Phật dạy: 

— Mặc dù được phước, nhưng chàng bao nhiêu. Vì sao như vậy? Nay Ta sẽ 
giảng nói ý nghĩa này! 

Vào đời quá khứ có vị vua tên Bảo Nhạc, dùng pháp để cai trị và hóa độ 
dân chúng, thông lãnh toàn cõi Diêm-phù-đê này. Bây giờ, có đức Phật hiệu là 
Bảo Tạng Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тис,” Thiện 
Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng 51, Điêu Ngự Trượng Phu, ° Thiên Nhân Su, 
Phật, Thế Tôn” xuất hiện ở thé gian. Nhà vua có một công chúa tên là Mâu-mI, 


vẻ Nguyên tác: Tam thừa (= Ж). Ba cỗ xe đưa đến Niết-bàn, gồm có Thanh văn thừa (2 HÆ), Duyên 
giác thừa (5 ЗЕ) và Bô-tát thừa ( B£ R). 


! Nguyên tác: Bích-chi Phật (Е % 4%, Paccekabuddha). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, tr. 9. 
15 Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (8917 А 48). 

!6 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự (Ë Z H). 

7 Nguyên tác: Chúng Huu (Ж). 
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nhờ đời trước cúng dường chư Phật nên có dung mạo đặc biệt thù thăng, sắc 
mặt đẹp tựa hoa đảo. 

Lúc ду, đức Phật Bảo Tạng cũng có ba hội chúng đệ tử. Hội đầu tiên có một 
Ức sáu vạn tám ngàn chúng, hội thứ hai có một ức sáu vạn chúng và hội thứ ba 
có một ức ba vạn chúng, đều là bậc A-la-hán, hết sạch mọi phiên não. 

[0757b05] Báy giờ, đức Phật Bảo Tạng thuyết pháp cho các đệ tử như vây: 

“Này các Tỳ-kheo! Nên nhớ hành thiên, chớ có biếng nhác, lại phải tìm cầu 
phương tiện trì tụng kinh điển, giữ gìn giới pháp.” 

Vị thị giá của đức Phật ây tên là Mãn Nguyện, bậc nhất về nghe nhiêu cũng 
giỗng như Tỳ-kheo A-nan của Ta trong hiện tại, cũng là vị nghe nhiều bậc nhất. 

Khi ду, Ty-kheo Mãn Nguyện thưa với đức Phật Bảo Tang: 

“Đỗi với những vị Tỳ-kheo các căn không nhạy bén, không siêng năng tu 
tập thiền định, cũng chăng tụng kinh, tu tập. Hôm nay, Thế Tôn sẽ xếp những 
vị ấy vào nhóm nào?” 

Đức Phật Bảo Tạng dạy rằng: 

“Những Tỳ-kheo nào các căn không nhạy bén, không thé nào thực hành 
pháp tu thiên định thì nên tu tập theo ba pháp hành của bậc Thượng nhân. Là ba 
pháp nào? Đó là tọa thiên, tụng kinh và làm các việc lành.”18 

Đức Phật Bảo Tạng giảng nói pháp vi diệu cho các đệ tử như thê. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo trưởng lão không thê kham nồi phương pháp thực 
hành thiền định. Vị ду liên nghĩ: “Та tuổi cao sức yếu, không thê nào tu tập theo 
phương pháp thiền định, nay ta nên tìm cách làm các việc lành.” Thé rồi, Ty- 
kheo trưởng lão kia đi vào thành Dã Mã xin đèn đuốc, dầu mè rôi ngay trong 
ngày cúng dường lên đức Phật Bảo Tạng, giữ sáng mãi không để tắt. 

Bây giờ, nhìn ду Tỳ-kheo trưởng lão đi xin dâu, đèn khắp các nẻo đường, 
Công chúa Mâu-ni liên hỏi: 

“Thưa thây! Hôm nay, thầy cần những gì?” 

Ty-kheo đáp: 

“Công chúa nên biết! Tôi đã già yêu nên không thê kham nỗi pháp tu thiền 
định, cho nên mới câu xin các loại dâu dé cúng đường đức Phật, luôn thắp sáng 
Thế Tôn.” 

Khi ây, nghe nhăc đến danh hiệu Phật, công chúa thân tâm hoan hy, phán 
khởi tột cùng, liền thưa với Tỳ-kheo trưởng lão: 

“Thưa thây! Từ nay thầy đừng xin ở những nơi khác nữa, con sẽ cung cấp 
đây đủ tất cả các loại dầu, đèn không để thiếu sót.” 


!š Tá khuyến chúng sự (I£ ËJ X Ж). 
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Thé rôi, Ty-kheo truóng lão nhân lănh su cúng duong cúa công chúa nên 
hăng ngày đều đến lây dâu, đèn để cúng dường đức Phật Bảo Tạng, nguyện cầu 
đem công đức phước lành này để hồi hướng về đạo Vô thượng Chánh chân. 
Thây phát nguyện răng: “Con đã già nua, lại thêm căn tánh chậm lụt, không có 
trí tuệ dé thực hành pháp thiền định, nguyện nhờ công đức này mà không đọa 
vào đường ác, tương lai được gặp dáng Thế Tôn như đức Phật Bảo Tạng trong 
hiện tại, cũng được gặp Thánh chúng như Thánh chúng hiện nay, giảng nói 
pháp cũng như trong hiện tại, không chút sai khác.” 

Bây giờ, biết tâm niệm của thầy Tỳ-kheo ду, đức Phật Bảo Tạng liền mim 
cười, từ miệng Ngài phát ra ánh sáng năm sắc. Ngài dạy: 

“Này Tỳ-kheo! Trải qua vô số kiếp ở đời tương lai, thầy sẽ được thành Phật 
hiệu là Đăng Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác.” 

Khi ấy, Tỳ-kheo trưởng lão thân tâm hoan hy, phán khởi tột cùng, thân tâm 
kiên định, không còn thoái chuyền, dung mạo thù thắng, khác hắn thường ngày. 

[0757c08] Nhìn thấy Tỳ-kheo với dung mạo thù thắng khác thường, công 
chúa Mâu-ni liền hỏi: 

“Thưa thầy! Hôm nay, sắc diện của thây rất mực thù thăng, không giống 
thường ngày. Thây có niềm vui gì chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Công chúa nên biết, vừa ròi đức Như Lai dùng cam lộ rưới lên đỉnh đầu 
của tôi.” 

Công chúa Mâu-mI hỏi: 

“Đức Như Lai dùng cam lộ rưới lên đỉnh đầu của thây như thê nào?” 

Ty-kheo đáp: 

“Tôi được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký răng, vào thời tương lai, trải qua 
vô số kiếp không thê tính Кё, tôi sẽ được thành Phật hiệu là Đăng Quang Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, nên thân tâm của tôi kiên định, không còn 
thoái chuyên. Thật vậy, này Công chúa! Tôi đã được đức Như Lai thọ ký rôi.” 

Công chúa hỏi: 

“Đức Phật lẽ nào không thọ ký cho con ư?” 

Ty-kheo trưởng lão đáp: 

“Tôi cũng không biết đức Như Lai có thọ ký cho Công chúa hay không nữa!” 

Nghe thày Ty-kheo nói xong, cóng chúa liền lên xe găn lông chim quý di 
đến chó đức Phật Bảo Tang, rôi cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật xong, ngôi sang 
một bên rôi thưa: 

“Con chính là đàn-việt thí chủ mà hằng ngày đã cúng dường các loại dâu, 
đèn, nhưng sao Thế Tôn chỉ thọ ký riêng cho thây Tỳ-kheo mà không thọ ký 
cho con?” 
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Đức Phật Bảo Tạng đáp: 

“Phát tâm cầu nguyện, phước báu ấy đã khó đo lường, huống hô là dùng tài 
vật đê bô thí.” 

Công chúa Máu-ni thưa: 

“Nếu đức Như Lai không thọ ký cho riêng con thì con sẽ tự kết liễu đời mình.” 

Đức Phật Bảo Tạng đáp: 

“Làm thân nữ thi không thể mong cầu. làm Chuyên Luân Thánh vuong, 
không thê mong câu làm Đê-thích, không thê mong câu làm Phạm thiên vương, 
không thê mong câu làm Ma vương, cũng không thê mong câu làm Phật.” 

Công chúa thưa: 

“Vậy nhất định là con không thé thành tựu đạo Vô thượng được sao?” 

Đức Phật Bảo Tạng dạy: 

“Có thê được! Công chúa Mâu-n sẽ được thành tựu đạo Võ thượng Chánh 
chân. Tuy nhiên, Công chúa nên biệt, phải trải qua vô sô кёр không thê tính kê 
trong tương lai sẽ có đức Phật ra đời, Ngài là vi thiện tri thức và sẽ thọ ký cho 
Công chúa.” 

[0758a03] Khi ấy, công chúa bạch Phật: 

“Phải chăng người nhận thì thanh tịnh, còn thí chủ thì cầu nhiễm?” 

Đức Phật Bảo Tạng đáp: 

“Như Ta vừa nói, phải phát nguyện kiên сб với tâm ý thanh tịnh.” 

Công chúa thưa như thé xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân 
Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rôi ra vê. 

Ưu-ba-ly nên biết! Trải qua vô số kiếp không thê tính Кё, đức Phật Đăng 
Quang xuất hiện ở đời cùng đại chúng Ту-Кһео mười sáu vạn tám ngàn vị. Ngài 
hóa độ ở cõi nước rộng lớn tên là Bát-đâu-ma. Nhà vua và dân chúng cõi nước 
ây đều đến cúng dường Ngài. Quốc vương của cõi nước đó tên Đề-bà-diên-na, 
dùng pháp đề trị dân, thông lãnh toàn cõi Diêm-phù-đề. 

Bây giờ, nhà vua thỉnh Phật và chúng Tỷ-kheo thọ thực. Nhân đó, vào 
sáng sớm, đức Phật Đăng Quang đắp y, ôm bát rôi cùng chúng Tỳ-kheo đi 
vào thành. 

Khi ду, со một Phạm chí tên là Di-lặc, dung mạo đoan chánh, hơn һап mọi 
người, trông giông như Phạm thiên, thông thạo kinh điện thê gian, không gì 
là không biết, kinh thư, chú thuật đều hiểu rõ ràng, thiên văn, địa lý không gi 
không biết rỡ. 

Từ xa, nhìn thấy đức Phật Đăng Quang đi đến với dung mạo đặc biệt thù 
thăng, khác biệt người thường, các căn định tĩnh, thân trang nghiêm với ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, Phạm chí vô cùng hoan hỷ, phát khởi tâm 
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lành rôi nghĩ như vây: “Trong sách vở ghi rằng: “Như Lai xuất hiện cực kỳ khó 
gặp, hiêm khi mới xuât hiện, như hoa Uu-bát đúng thời mới nở. Ta nên đên gặp 
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хет ѕао. 

Thé rồi, Pham chí cầm năm cành hoa đến chỗ Thế Tôn và nghĩ: “Аі có ba 
mươi hai tướng, được gọi là Phật đã thành.” Phạm chí liền đem năm cành hoa 
rải lên Như Lai và mong ước được thấy ba mươi hai tướng tốt của Ngài. Tuy 
nhiên, ông ta chỉ nhìn thây được ba mươi tướng, còn hai tướng kia không thể 
nhìn thấy được, liền hoài nghỉ: “Ta quan sát đức Thế Tôn nhưng không thấy 
được tướng lưỡi rộng dài và tướng mã âm tàng. ”!? 

Thể rôi, Phạm chí liên nói kệ này: 


Nghe nói bậc Đại nhân, Có ba mươi hai tướng, 

Nay chưa thấy hai tướng, Ngài đủ tướng hảo chăng? 
Có phải tướng mã âm, Do trinh khiết, không dâm? 
Phải chăng lưỡi dài rộng, Phủ mặt, liếm đến tai? 

Xin hiên bày tướng ду, Đề dứt sự nghi ngờ, 

Mong ước được nhìn thấy, Mã âm, lưỡi rộng dài. 


[0758b03] Khi ду, đức Phật Đăng Quang liền nhập chánh định khiến cho 
Phạm chí nhìn һау được hai tướng ây. Ngài lại hiện bày tướng lưỡi rộng dài, 
che trùm khắp khuôn mặt rồi phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ây trở lại nơi 
đỉnh đâu. Nhìn thấy đức Phật có đây đủ ba mươi hai tướng tốt, Phạm chí thân 
tâm hoan hy, phân khởi tôt cùng, liền thưa: 


“Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho con! Hôm nay, con xin dâng lên Như Lai 
năm cành hoa và nguyện đem thân này cúng dường bậc Thánh Tôn.” 

Khi Phạm chí phát ra thệ nguyện này, năm cảnh hoa liên hóa thành đài báu 
ở giữa hư không, có bốn trụ và bốn công rât mực thù thắng. Lúc ấy, nhìn thây 
đài báu, Phạm chí thân tâm hoan һу, phán khởi tột cùng và phát lời nguyện nhu 
vây: “Xin cho con đời sau được làm Phật như đức Phật Đăng Quang, đệ tử đồ 
chủng ау đều như thé.” 

Khi â Ây, biết được tâm niệm của Phạm chí, đức Phật Đăng Quang liền mim 
cười. Theo cách thức xưa nay của chư Phật, khi thọ ký thì Thế Tôn liên тїт 
cười, từ miệng Ngài sẽ phát ra ánh sáng năm sắc, chiếu khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới. Khi ánh sáng chiếu khắp cả ba ngàn đại thiên thê giới thì che khuất tất 
cả ánh sáng của mặt trời và mặt trăng ròi trở về lại nơi đỉnh đầu của Phật. Nếu 
đức Như Lai thọ ký thành Phật thì ánh sáng từ miệng Ngài sẽ đi vào đỉnh đầu 
của người được thọ ký. Nếu khi thọ ký thành Độc giác” thì ánh sáng phát ra từ 
miệng Ngài rồi đi vào tai của người được thọ ký. Nêu khi thọ ký riêng thành 


Nguyên tác: Âm mã tàng (5 Ж), một trong 32 уге của đức Phật. Theo РОРТР, рҮ соп 
được gọi là mã âm tàng ( Б), âm tàng tướng (ЁЁ 7н), mã vương ân tàng tướng ( Ж = mm HH), thé 
phong tàng mật tướng ( SË l k 2 +8), nghĩa là nam căn ân kín không lộ ra ngoài. 


20 Nguyên tác: Bích-chi Phật (Е * /%). Xem chú thích 58, trang 689. 
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Thanh văn thì ánh sáng di vào vai. Nếu thọ ký sanh lên cõi trời thì ánh sáng đi 
vào nơi cánh tay. Nêu thọ ký sanh trong loài người thì ánh sáng đi vào hai bên 
hông. Nếu thọ ký sanh trong loài ngạ quỷ thì ánh sáng đi vào nách. Nêu thọ ký 
sanh trong loài súc sanh thì ánh sáng di vào đầu gói. Néu tho ky doa vào dia 
ngục thì ánh sáng sẽ đi vào gót chân.” 

Khi nhìn thây ánh sáng đi vào từ đỉnh đầu, Phạm chí thân tâm hoan hý, phân 
khởi tôt cùng, liền trải tóc lên mặt đất và thưa: 

“Nêu không được đức Như Lai thọ ký thì con sẽ tự hủy hoại các căn ngay 
tại nơi пау.” 

Khi ấy, biết được suy nghĩ trong tâm của Phạm chí, đức Phật Đăng Quang 
liền bảo: 

“Hãy mau đứng dậy! Vào đời tương lai, ông sẽ được thành Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni? Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác.” 

Nghe Phật thọ ký xong, Phạm chí trẻ tuổi? thân tâm hoan hy, phán khởi tột 
cùng, lập tức đạt được chánh định, biến hiện ngay tại noi áy, liën bay 1ёп hu 
không cách mặt đất bảy nhân,” rồi chắp tay hướng về đức Phật Đăng Quang. 

[0758c02] Này Ưu-ba-ly! Thày chớ nghĩ điều gì khác. Thây Tỳ-kheo 
trưởng lão vào thời đức Phật Bảo Tạng, đâu phải người nào khác mà chính 
là đức Phật Đăng Quang, còn công chúa Mâu-ni lúc ấy, chính là Ta hiện nay. 
Lúc ây, đức Phật Bảo Tạng đặt danh hiệu cho Ta là Thích-ca. Do nhân duyên 
ây nên nay Ta mới giảng nói tám pháp trai giới này. Phải nên phát nguyện, bởi 
vi không phát nguyện thì không có kết quả. Vì sao như vậy? Bởi vi, nêu công 
chúa phát nguyện như vậy thì ngay trong kiếp ấy sở nguyện đã được thành 
tựu. Nếu Tỳ-kheo trưởng lão không phát nguyện thì không bao giờ thành tựu 
Phật đạo. Phước báu của sự phát nguyện không thé tính Кё, sẽ đạt đến cõi diệt 
tận, bất tử.? 

Thật vậy, này Ưu-ba-ly! Nên học tập như thê. 

Вау giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


?! Đoạn kinh này khá đặc di, vì có nhiều điểm tương dóng về nội dung so với tác phẩm Brihadaranyaka 
Upanishad (4.2) của Ấn giáo. 


> Nguyên tác: Thích-ca-văn (#01 Ж) được phiên âm từ Sãkyamuni (Thích-ca Mâu-ni, FEW # JZ). 


23 Ма-пар (Ёй): Thanh niên, thiêu niên Bà-la-môn. A-ma-trú kinh [n] FE #:#§ (T.01. 0001.020. 0082a16) 
ghi là ma-nạp (29); Ty- -bà-lăng-k kinh t4 12 4Š #Š (T.01. 0026.63. 0499a29) ghi là ma-nạp (Ё); 
A-lan-na kinh I Bãi ARZE (T.01. 0026. 160. S ghi là ma-nap-ma (Ё 48 Ë); Тар. #Ë (T.02. 0099.88. 
0022b21) ghi là niên thiéu Bà-la-môn CF ЖЕ E РЧ 

24 Nhân (77): Don vị đo chiều dài của Ấn Độ thuở xưa. 


? Cam lộ (H Ж). 
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3. KHÚC GỖ TRÔI SÔNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vi T-kheo ngụ ở biên giới 
nước Ma-klệt, rôi dân du hóa дёп bên bò sông. 

Вау giò, Thé Tôn nhìn thây giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn đang bị 


nước сибп trôi, Ngài liền ngồi xuống bên một cội cây gần bờ sông rôi hỏi các 
T$-kheo: 

— Các thầy có thấy khúc gỗ kia đang bị nước cuón trôi không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Chúng con nhìn thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Nếu như khúc gỗ ấy không bị vướng vào bờ bên này, chẳng vướng vào bờ 
bên kia, cũng không bị chìm giữa dòng hay trôi tập lên bờ, không bị loài người 
vớt, lại không bị loài phi nhân”” vớt lên, không bị nước xoáy cuôn, cũng chăng 
bị mục nát thì nó sẽ dân dàn trôi ra biển cả. Vì sao như vậy? Bởi vì biên cả là 
cội nguôn của muôn sông. 

Các thầy cũng giống như vậy. Nếu như các thầy không bị vướng vào bờ 
bên này, cũng chăng vướng vào bờ bên kia, không bị chìm giữa dòng, cũng 
không ở trên bờ, không bị loài người hay loài phi nhân bắt gø1ữ, cũng không bị 
nước Xoáy сибп, cũng chăng bị mục nát thì các Һау sẽ dàn dân tiễn đến cõi 
Niết-bàn. Vì sao như vậy? Bởi vì Niết-bàn là nguồn cội của chánh kiến, chánh 
tư duy,? chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm 
và chánh định. 

Bấy giờ, có người chăn bò tên Nan-đà đang đứng chống gậy, từ xa nghe 
được lời như thế, liền dần đi đến chỗ đức Thế Tôn rôi đứng yên tại đó. 

Lúc ây, người chăn bò bạch Phật: 

— Con cũng không vướng vào bờ bên này, cũng không vướng vào bờ bên 
kia, không bị chim giữa dòng hay trôi tập vào bờ, không bị người bắt giữ, lại 
chăng bị phi nhân bắt giữ, không bị nước xoáy cuốn, cũng chăng bị mục nát thì 
dần dần sẽ đạt đến Niết-bàn. Cúi xin Thé Tôn cho phép con được làm Sa-môn 
ở trong đạo của Ngài! 

[0759a04] Đức Phật dạy: 

— Ông hãy đem bò về trả cho chủ, rồi sau mới được làm Sa-môn. 


26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (702. 0125.43.3. 0758c12). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1174. 0314c07); $. 35.241 - IV. 179. 


? Phi nhân (JE Л). Theo Phát học đại từ điển (ЗХ REB), “phi nhân” là gọi chung cho 8 bộ chúng 
như trời, rông, dạ-xoa... 

2 Nguyên tác: Chánh trị (1E?8). 

29 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 7718). 


762 Œ KINH TÁNG NHÁT А-НАМ 


Người chăn bò Nan-đà thưa: 

— Những con bò này vì nhớ bò nghé nên chúng sẽ tự trở về nhà, cúi xin Thé 
Tôn cho phép con vào đạo! 

Đức Phật dạy: 

— Tuy những con bò này tự trở về nhà, nhưng ông cũng phải đi theo để giao 
lại cho chủ của chúng. 

Thế rồi, vâng lời Phật dạy, người chăn bò trở về giao bò cho chủ xong, liên 
trở lại chỗ Phật và thưa: 

— Con đã giao bò xong, cúi xin Thế Tôn cho phép con được làm Sa-môn! 

Khi ấy, đức Thế Tôn liền cho phép Nan-đà xuất gia làm Sa-môn và thọ giới 
Cụ túc. 

Có vị Ty-kheo khác bạch Phật: 

- Thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? Thế nào là chìm giữa 
dòng? Thế nào là ở trên bờ? Thế nào là không bị người bắt giữ? Thé nào là 
không bị phi nhân bắt giữ? Thế nào là không bị nước xoáy cuôn trôi? Thế nào 
là không bị mục nát? 

Phật dạy Tỳ-kheo ây rằng: 

- Bờ bên này chỉ cho chấp ngã. Bờ bên kia chỉ cho châp ngã bị diệt trừ.?9 
Chìm giữa dòng chỉ cho dục ái.3! Тар lên bờ là bị năm dục chi phối. Bị người 
bắt giữ là, như có người thiện nam phát thệ nguyện rằng: “Nguyện đem công 
đức phước báu này dë cầu mong được làm vị vua nước lớn hoặc làm đại thân.” 
Bị phi nhân bắt giữ là, như có Tỳ-kheo phát nguyện như уду: “Mong cầu được 
sanh trong cõi trời Tứ Thiên Vương và các cõi trời”? dé tu hành Phạm hạnh. Nay 
ta đem công đức này dé mong cầu sanh vào cõi trời.” Đây gọi là bị phi nhân bắt 
giữ. Bị nước xoáy cuốn trôi chính là những nghi ngờ tà vay. Mục nát chính là 
tà kiên, tà tư duy,” tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tån,” tà niệm và tà định. 
Đó gọi là mục nát vậy. 

Lúc ду, Tỳ-kheo Nan-đà liền ở nơi thanh văng, siêng năng tu tập. Bởi lẽ một 
người thiện nam, sở dĩ cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu tập Phạm hạnh vô 
thượng vì mong đạt đến: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, VIỆC 


3 Bản Tông, Nguyên, Minh đều ghi là “thân tà” (478), cách viết khác của tát-ca-da kiến, hữu thân 
kiên, thân kiên, ngã kiên (FEWER sử, A 9 А, 8 А, 44 А), chỉ cho sự châp ngã. Xem thêm Kinh ba kiết 
sử, sô 9, рһат 24, tr. 318; Tăng. ## (7.02. 0125.24.9. 0630a25-27): Thê nào gọi là bờ bên này? Thê nào 
gọi là bờ bên kia? Bờ này là chỉ cho sự piir Bờ bên kia chỉ cho châp ngã bị diệt trừ (2114 Æ? 
2519102 MERRE 3 7l ze , {Ж F Ж КТЕН 9 ИНЖ ЛЕ). Kinh khó hạnh của Thê Tôn, sô 8, phâm 31, 
tr. 454 trong tập này; Tăng. Ў# (T.02. 0125.31.8. 0670c02) cũng ghi nhận như vậy. 

3! Dục ái (#3, kamatanha), theo S. 45.170 - V. 57, là một trong 3 ái, gồm dục ái (8X Ж, kãmafanhÄ), 
hữu ái (9 Æ, bhavatanh4) và phi hữu ái (ЗЕ 8 Æ, vibhavatanh). 

Bản Tông, Nguyên, Minh bồ sung “trung cập chư thiên trung” (P ЖЕ ih). 

33 Nguyên tác: Tà trị (#538). 

34 Nguyên tác: Tà phương tiện (Ж 77 1#). 
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càn làm dà xong, không còn tái sanh nữa." Ty-kheo Nan-đà liên chứng đắc quả 
vị A-la-hán ngay tại chỗ ngôi. 


Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


4. LÕI CÂY” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


[075901] Вау 010, Đề-bà-đạt-đa? tuy đã mất thân túc nhưng hàng ngày vẫn 
được Thái tử A-xà-thế đem năm trăm giỏ thức ăn đến cúng dường. 


Nghe tin Đề-bà-đạt- đa tuy đã mát thần túc nhưng vẫn được Thái tử A-xà- 
thế cúng dường, nghe rôi, сас Ty-kheo liền cùng nhau đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Oai thần của Đề-bà-đạt-đa rất lớn nên hằng ngày được Vua A-xà-thế cúng 
duòng năm trăm gió thúc ăn. 

Bây giờ, sau khi nghe như vậy, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Сас thây chớ sanh tâm tham dám về lợi dưỡng của Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa 
như thé. Do lợi dưỡng này mà kẻ ngu kia sẽ tự diệt vong. Sở di như vậy là vì, 
này các T-kheo, Đê-bà-đạt-đa đã không thê thành tựu ước nguyện và mục tiêu 
của một người xuất gia học đạo. 

Tỳ-kheo nên biết! Ví như có người ra khỏi thôn xóm, tay cầm búa bén tìm 
đến cây to. Lòng mong mỏi ban đầu là muôn tìm cây to, nhưng khi đã gặp cây 
to thì chỉ nhặt lây cành lá rồi trở về nhà. 

Tỳ-kheo nào tham đăm lợi dưỡng cũng lại như thế. Do vì lợi dưỡng này 
mà ở trước mặt mọi người luôn tự khen minh, chê bai kẻ khác, do vậy mà sự 
tu hành của một Tỳ-kheo chắc chăn không thể thành tựu ước nguyện. Do vì lợi 
dưỡng này nên vị ây không tìm cầu phương tiện dé phát tâm dũng mãnh, cũng 
như người kia không tìm được lõi сау?” bị người trí vứt bỏ. 

Như có Tỳ-kheo đạt được lợi dưỡng rôi, tuy không tu khoe khoang, cùng 
chăng chê bai người khác nhưng lại tự xưng với người khác răng: “Ta là người 
trì giới, còn kẻ kia là người phạm giới”, thì sở nguyện của Ty-kheo ây cũng 
không đạt được kết quả. Như người bỏ gốc cây mà chỉ đem cành lá vë nhà, 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. +% (7.02. 0125.43.4. 0759a29), Tham chiếu: М. 29, 
Mahasaropama Sutta (Đại kinh ví dụ lõi cay); M. 30, Culasaropama Sutta (Tiêu kinh ví du lõi сау). 

3 Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (FE ë #1, Devadatta), thường gọi là Đề-bà-đạt-đa (FE EZ). 

7 Nguyên tác: Cầu bảo bát đắc (oR #749). 
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người trí thấy vậy liên nói: “Người này chỉ đem cành lá về nhà mà không biết 
góc cây. ° О đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, vì muốn được lợi dưỡng mà vâng 
giữ giới luật, tu tập Phạm hạnh, vui tu chánh định. Khi đạt được chánh định rôi, 
vị Tỳ-kheo ấy liền khoe khoang với người khác: “la đã đạt thiên định, người 
khác không đạt thiền định.” Đối với những pháp mà Tỳ-kheo ấy thực hành thì 
cũng chăng đạt được kết quả gì. 


Cũng như có người đi tìm lõi cây, liền đến bên thân cây lớn, do muốn lây 
lõi cây nên bó hết nhánh lá, chỉ lây góc cây đem về. Người trí thấy rôi liên nói 
như vây: “Người này phân biệt được góc cây.” Tỳ-kheo này cũng lại như thê, 
có được lợi dưỡng, vâng giữ giới luật, cũng không tự khoe khoang, lại chăng 
chê bai người khác, siêng năng tu tập thiên định rồi dân dân đạt được trí tuệ. 
Trong giáo pháp của Ta thì trí tuệ là bậc nhất. Тў-Кһео Đề-bà-đạt-đa tuy tu tập 
theo giáo pháp của Ta nhưng chăng đạt được thiên định và trí tuệ, giới luật và 
phép йс cũng chăng trọn vẹn. 

[0759c03] Có một Ty-kheo bạch Phật: 


— Vì sao thầy Đẻ-bà-đạt-đa không hiểu những phép tắc của giới luật? Thầy 
ây có thân túc, cũng thành tựu các hạnh nguyện, cũng có trí tuệ như thê thì tại 
sao lại không hiệu những phép tắc của giới luật? Bởi vì có trí tuệ thì có chánh 
định, có chánh định thì có giới luật. 

Đức Phật dạy: 

— Phép tắc của giới luật là lẽ thường của thế tục. Thành tựu thiên định cũng 
là lẽ thường của thé tục. Thân túc bién hóa cũng là lẽ thường của thé tục. Chỉ 
có thành tựu trí tuệ mới là ý nghĩa bậc nhất. 

Khi ấy, Тһё Tôn liên nói kệ này: 


Thiên định được thần túc, Lên cao, chưa rốt ráo, 
Chưa đạt quả giải thoát, Lại rơi vào năm dục. 
Trí tuệ là tôi thượng, Không lo, chăng ưu phiên, 


Rót ráo được chánh Кіёп,28 Lìa hàn chỗn tử sanh. 

Tỳ-kheo nên biết! Nhờ điều này nên biết được Đẻ-bà-đạt-đa không hiểu 
phép tắc của giới luật, cũng không hiểu rõ về trí tuệ và các bậc thiền định. 

Này các Tỳ-kheo! Các ау không nên tham đắm lợi dưỡng giỗng như Рё- 
bà-đạt-đa. Những ai tham đắm lợi dưỡng đều rơi vào cõi ác, không thé sanh 
vào cối thiện lành. Nêu tham đăm lợi dưỡng thì sẽ huân tập tà kiên, xa lia chánh 
kiên. Do huân tập tà tư duy nên xa lìa chánh tư duy. Do huân tập tà ngữ nên 
xa lìa chánh ngữ. Do huân tập tà nghiệp nên xa lìa chánh nghiệp. Do huân tập 
tà mạng nên xa lìa chánh mạng. Do huân tập tà tinh tân nên xa lìa chánh tinh 
tân. Do huân tập tà niệm nên xa lìa chánh niệm. Do huân tập tà định nên xa lìa 
chánh định. 


38 Cửu tất hoạch đăng kiến (Z #2 H). Đẳng kiến (#£ FL) tức chánh kiến (IE R., sammaäiffhi). 
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Thé nên, này Ty-kheo! Chớ khởi tâm lợi dưỡng, phải chế ngự khiến đừng 
khởi tâm này. Nếu tâm lợi dưỡng đã sanh khởi thì phải tìm cách diệt trừ chúng. 


Thật vậy, này các Ty-kheo! Nên học tập điều này. 

Khi đức Phật giảng nói pháp vi diệu này, có hơn sáu mươi Ty-kheo xà bó 
pháp y, trở lại đời sông cư sĩ. Lại có sáu mươi Ty-kheo khác tâm được giải thoát 
khỏi hữu lậu, dứt sạch các trần câu, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. VÍ DU СНІЁС BÈ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây gió, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói ví dụ về chiếc bè, các thầy hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ 
trong tâm! 

[0760а01] Các Ty-kheo thưa: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Phật dạy: 

— Thé nào gọi là ví dụ về chiếc bè? Nếu các thầy đang đi trên đường mà bị 
giặc băt giữ thì nên giữ gìn tâm ý, đừng khởi niệm ác. Nên khởi tâm từ, tâm bị, 
tâm hy và tâm ха“ bao trùm khăp muôn phương, không giới hạn, không thê 
tính kê. Phải giữ tâm như đât. Như mặt đât này, thọ nhận vật sạch và cũng thọ 
nhận vật không sạch, phần, tiêu, nho иё thảy đêu nhận hết. Tuy vậy, đât không 
hè khởi tâm dao động. 4 Đất cũng không nói răng, cái này tốt hay cái này xâu. 
Sự tu tập của các thây cũng nên như vậy. Сла sử bị giặc bắt giữ олат сат thì 
các thây chớ sanh khởi niệm ác, cũng không khởi tâm dao động. Phải như đât, 
nước, lửa, gió, хаи hay tôt Шау đêu thu nhận, hoàn toàn không có tâm dao động, 
phải khởi tâm từ, tâm bi, tâm hy và tâm xå” đôi với tât cả chúng sanh. Vì sao 
39 Tựa đề đức Phật dạy trong nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.43.5. 0759c29). Tham chiếu: 4-lê-fra 
kinh WALNE (T.01. 0026.200. 0763b01); M. 2, Sabbãsava Sutta (Kinh tất cả các lậu hoặc). 

40 Theo Бап Tống, Nguyên, Minh. 

41 Tăng giảm chi tâm (21% Z Ù). Tương đương Pali: udayabbaya (#43), chỉ cho sự hưng suy, thăng 
пат, ở đây mang nghĩa là dao động. Tham chiêu: M. 62: seyyathapi, rāhula, pathaviyd ѕисітрі 
nikkhipanti, asucimpi nikkhipamii, guthagatampi nikkhipanti, muttagatampi nikkhiparii, khelagatampi 
nikkhipami, pubbagatampi nikkhipanti, lohitagatampi nikkhipanti, па ca tena pathavī affyafi va 
harayati vã 1 Jigucchati va; evameva kho tvam, rāhula, ралаузатат bhavanam bhavehi (Này Каһша, 
ví như trên đât người ta quảng đồ tịnh, quãng đồ không tịnh, quăng phân uê, quăng nước tiêu, nhó nước 
miệng, quăng mủ và quăng máu; tụy vậy, đất không lo âu, không đao động, hay không nhàm chán; cũng 
vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất), HT. Thích Minh Châu địch. 


№ Nguyên tác: Hộ (8). 
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như vậy? Bởi vì tu tập pháp lành mà còn phải bó, huóng gi pháp ác mà phải đọc 
tụng hay sao?” 

Như có người di đến một nơi nguy hiểm và sợ hãi, muốn vượt qua khỏi 
chốn hiểm nạn đó để đến nơi an ón, liền rào bước tìm kiêm một nơi an ôn cho 
minh. Người а ây вар một con sông lớn, cực ky sâu rộng nhưng không có cầu hay 
thuyền để có thể sang bờ bên kia. Đứng ở chỗ này thì nguy hiểm và sợ hãi, qua 
được bờ bên kia thì hết thảy an lành. 

Bấy giờ, người kia suy nghĩ: “Sông này vừa sâu vừa rộng, ta có thê thu gom 
cành cây, cỏ lá kết lại làm bè để qua sông. Nhờ chiếc bè này, ta đi từ bờ bên này 
sang bờ bên kia.” Thế rồi, người ấy liền thu gom cành cây, cỏ lá ròi kết thành 
chiếc bè để vượt từ bờ sông này sang bờ sông bên kia. Khi đã sang bờ bên kia, 
người ấy liền nghĩ: “Chiếc bè này thật nhiêu lợi ích, nhờ nó mà ta vượt qua chón 
ách nạn, đưa ta từ chỗ sợ hãi đến chốn an lành. Ta không thê bỏ chiếc bè này, 
đi đâu cũng nên mang theo.” 

Thế nào, này Tỳ-kheo! Người kia đã đến nơi rồi, có nên vác chiếc bè theo 
chăng? Hay không nên vác theo? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Không nên vác theo. Vì người ấy đã đạt được kết quả như 
ý nguyện, còn vác chiếc bè theo làm gì. 

Phật dạy các Ту-Кћео: 

— Pháp lành còn phải bỏ, huống gi phi pháp. 

Báy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thé nào 501 là pháp lành còn phải bỏ, huống gi phi pháp? Lë nào chăng 
phải chúng con cân nương vào pháp để học đạo hay sao? 

Đức Phật dạy: 

— Nương vào kiêu mạn đê diệt trừ kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng mạn, tự 
mạn, tà kiên mạn, mạn trung mạn, tăng thượng mạn. Dùng vô mạn đê diệt trừ 
mạn mạn, vô mạn. Dùng chánh mạn để diệt trừ tà mạn, tăng thượng mạn, diệt 
trừ sạch bón man.“ 


Thuở xưa, khi chưa thành tựu quả vị Phật, Ta ngôi bên cội Вб-аё® rồi suy 
nghĩ như vây: “Trong cõi dục này, ai là bậc hào quý nhất để Ta hàng phục? Ta 


° Nguyên tác: fT 8 < KB H| + Z , THỊ 00 А Iñ] HỊ Bu Ë . Tham chiéu А-1ё-та kinh BJ 33 86 #€ (T.01. 
0026. 200. 0764c13): Như các thây biết Ta thường nói phá ар ví du vë chiéc bë. Vói pháp сһап thát соп 
phài xà bó, huóng là phi pháp? (r k S£ EE E e ankaqa Ж, ALR 0, WIE). 


4 Lời day này gióng nhu y kinh Тар. #Ë (T. 02. 0099.564. 0148612); Миопр vào man dé đoạn trừ man 
(IKIE ву: 18). Thân này được nuôi dưỡng và tác thành từ nhiều yêu tố và các loại mạn. Muốn hành đạo 
thì phải nương thân này, tức là phải nương các loại mạn. Khi đã giải thoát thân này cũng tức là giải thoát 
các loại mạn. Lời dạy của ngài A-nan trong A. П. 144 cũng bó trợ cho ý kinh này: “Này chị, thân này do 
kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cân phải đoạn tận” HT. Thích Minh Châu địch. 
Phần cuối bài kinh giải thích rõ hơn về ý này. 


45 Nguyên tác: Thọ vương (E). 


43. PHAM THIÊN TỬ MÀ HUYÉT НОГ VË TÁM CHI THÁNH BAO # 767 


cüng së hàng phuc hét Шау chu thiën và loài người trong cõi dục này.” Lúc а áy, 
Ta lai nghi thé này: “Nghe có Tệ ma Ba-tuân, Ta sẽ chiên đầu với chúng, bởi vì 
hàng phục được Ma Ba-tuân thì tất cả chư thiên cao quý kiêu mạn thảy đều bị 
hàng phục. б 

Thé rôi, này Ту-Кһео! Ta ngòi trên tòa rồi mim cười, khiến cho cảnh 0101 
Ма Ba-tuàn Һау đều chấn dóng. 


[0760b08] Bóng nghe có tiếng kệ giữa hư không: 


Ха bỏ ngôi Tịnh vương, Xuât gia tu giải thoát, 
Nếu phát thệ rộng sâu, Không đọa ba đường ác. 
Ta dẫn hết chúng ma, Đến Sa-môn diện kiến, 
Nếu không thân phục ta, Nắm chân quăng ra biển.“ 


Khi ду, Të ma Ba-tuân nôi cơn thịnh nộ, liền truyền lệnh cho Đại tướng 
Sư Tu: 

“Mau tập hợp bốn bộ binh chủng, cùng đi chinh phạt Sa-môn! Đề thử xem 
ông ta có thê lực gì mà dám chiên đâu với ta?” 

Khi ду, Ta lai suy nghi: “Giao chién vói người thường còn không thê im 
lặng huông hó là giao chiến với người hào quý của cõi dục. Ta cũng nên tranh 
đâu ít nhiều với ông ta.” 


Này Ty-kheo! Bây giờ, Та mặc áo giáp nhân từ, tay cầm cung chánh định, 
dùng tên trí tuệ ròi đợi binh chủng kia đến. Khi đó, Të ma cùng đại tướng và 
mười tám ức binh chủng, bộ dạng kỳ quái, cùng với vượn, khi, sư tử đều kéo 
đến chỗ Ta. 

Lúc ây, binh chủng la-sát hoặc một thân có ngàn đâu, hoặc máy mươi thân 
nhưng chỉ có một đầu, hoặc hai vai có Ба đâu; hoặc miệng ở ngay tim; hoặc chỉ 
một tay, hoặc có hai tay, hoặc có bốn tay, hoặc hai tay nâng đâu, miệng ngậm 
thây rắn; hoặc trên đâu bốc lửa, miệng phun ra lửa; hoặc hai tay vạch miệng 
muốn nuôt chứng phía trước; hoặc phanh bụng di tới, tay cầm đao kiếm, mang 
vác mâu giáo; hoặc сат chày côi, hoặc gánh núi vác đá, gánh vác cây lớn; hoặc 
hai chân chồng lên trời, đầu chúi xuông đât; hoặc cỡi voi, cỡi sư tử, cỡi cọp, cỡi 
sói, đem theo trùng độc; hoặc đi bộ đến, hoặc bay giữa hư không. 

Khi ấy, Të ma dẫn theo bây nhiêu binh chủng như thế, đến vây quanh cội 
Bô-đề.“ 

[0760c07] Ma Ba-tuần đứng phía bên trái rồi bảo Ta: 

“Này Sa-môn! Hãy đứng lên ngay.” 

Này Tỳ-kheo! Khi ấy, Ta im lặng không trả lời. 

Ma Ba-tuân lặp lại ba lần như thé ròi hỏi Ta: 

“Sa-môn sợ ta không?” 


Bản Hán, hết quyền 38. 
41 Nguyên tác: Đạo thọ (2819). 
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Та дар: 

“Ta đang nhiếp tâm nên không kinh sợ.” 

Ma Ba-tuân nói: 

“Này Sa-môn! Ông có thấy bốn bộ binh chủng của ta chăng? Trong khi ông 
chỉ một thân một mình, không có vũ khí, chăng có gậy góc bình đao, đâu thì 
cạo trọc, thân khoác ba y không đủ kín mà dám bảo răng: “Ta không sợ hài!” 

Bấy giờ, Ta nói kệ cho Ba-tuân: 

Mãi tên tuệ, cung định, Với áo giáp nhân từ, 
Phước quả là bôn bình, Quân ngươi Ta sẽ phá. 

Ma Ba-tuân lại bảo Та: 

“Та sẽ dành cho Sa-môn nhiêu điều thuận lợi. Nếu như không nghe lời, ta 
sẽ lập tức bát ông rôi đôt thành tro. Lại nữa, пау Sa-môn! Dung mạo của ông 
thật đoan chánh, tuôi trẻ đẹp аё, lại xuât thân từ dòng dõi Sát-lợi Chuyên Luân 
Thánh vương. Hãy mau rời khỏi chó này mà hưởng thụ năm dục. Ta sẽ giúp ông 
được làm Chuyên Luân Thánh vương.” 

Ta trả lời Ba-tuân: 

__ “Những điều ngươi vừa nói đều là vô thường bién đối, chăng thể tón tại lâu, 
rôi cũng phải lìa bỏ, nên chăng phải là điêu mà Ta ưa thích.” 

Thé rồi, Tê ma Ba-tuân lại hỏi Та: 

“Này Sa-môn! Hôm nay, ông mong muốn điều gì? Ước nguyện việc gì?” 

Ta đáp: 

“Điều Ta ước nguyện là Ở noi không còn lo lăng, so hài, duoc an ón văng 
lặng trong thành Niêt-bàn, dân dắt các chúng sanh đang trôi lăn trong sanh tử, 
chìm đăm trong đau khô phiên não, đưa họ đên con đường chân chánh.” 

Тё ma bảo la: 

“Nếu. Sa-môn không mau rời khỏi tòa, ta sẽ năm chân ông rồi quăng 
xuông biên.” 

Ta trả lời Ba-tuân: 

“Ta quan sát từ trên cõi trời cho đến khắp nhân gian, từ ma hay thiên ma, 
dù loài người hay loài phi nhân và cả bón bộ binh chủng của ngươi, không ai có 
thê khiên Ta dao động, dù chỉ là một mảy lông.” 

Tệ ma bảo: 

“Này Sa-môn! Hôm nay, ông muốn giao chiến với ta chăng?” 

Ta đáp: 

“Ta đang nghĩ đến sự giao chiến.” 

Тё ma hỏi: 

“Ai là kẻ thù của ông?” 
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Та trả lời: 

“Ке thù của Та là những kiêu mạn, tắng thượng mạn, tự mạn, tà mạn, mạn 
trung тап.” 

Тё ma hỏi: 

“Ông dùng giáo pháp gi để diệt trừ những kiêu mạn đó?” 

Ta trả lời: 

“Ba-tuân nên biết! Ta dùng Từ chánh dinh, Bi chánh định, Hy chánh định, 
Ха chánh đinh, Không chánh định, Vô nguyện chánh định, Vô tướng chánh 
định. Do Từ chánh định mà thành tựu Bi chánh định, do Bi chánh định mà 
thành tựu Ну chánh định, do Ну chánh định mà thành tựu Ха chánh định, do 
Không chánh định mà thành tựu Vô nguyện chánh định, do Vô nguyện chánh 
định mà thành tựu Vô tướng chánh định. Ta sử dụng năng lực của những chánh 
định này đề chiến đâu với ngươi. Hành diệt tức khô diệt, khó diệt tức phiên não 
diệt, phiên não diệt thì đạt đến Niết-bàn.” 

[0761a10] Tê ma lại hỏi: 

“Này Sa-môn! Có thể dùng pháp dé diệt pháp được chăng?” 

Ta trả lời: 

“Có thể dùng pháp dé diệt pháp.” 

Тё ma lại hỏi Та: 

“Thé nào là dùng pháp đề diệt pháp?” 

Bấy giờ, Ta bảo Tệ ma: 

“Dùng chánh kiến dé diệt tà kiến, tà kiên diệt chánh kiến. Dùng chánh tư 
duy diệt tà tư duy, tà tư duy diệt chánh tư duy. Dùng chánh ngữ diệt tà ngữ, tà 
ngữ diệt chánh ngữ. Dùng chánh nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt chánh 
nghiệp. Dùng chánh mạng diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh mạng. Dùng chánh 
tinh tân”? diệt tà tinh tân, tà tinh tân diệt chánh tinh tân. Dùng chánh niệm diệt 
tà niệm, tà niệm diệt chánh niệm. Dùng chánh định diệt tà định, tà định diệt 
chánh định.” 

Tệ ma nói với Ta: 

“Này Sa-môn! Những điêu ông nói hôm пау thật khó chấp nhận. Ông hãy 
mau đứng lên, đừng để ta quăng ông ra biến.” 

Lúc ấy, Ta lại bảo Ba-tuân: 

“Ngươi chỉ tạo phước một lần mà nay được làm Ma vương của cõi dục, còn 


Ta thuở xưa đã tạo lập công đức không thé tính ké. Lời ngươi vừa nói mới thật 
là khó chấp nhận.” 


48 Nguyên tác: Tam-muội (= Ж). 
49 Nguyên tác: Hộ tam-muội (KË = Ж). 
50 Nguyên tác: Chánh phương tiện (E 771%). 
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Ba-tuàn đáp: 
“Phước đức mà ông đã tạo thi chỉ một mình ông biết rõ. Ông tự cho là mình 
đã tạo vô sô phước đức, vậy ai có thé làm chứng cho điêu пау?” 


Này Tỳ-kheo! Lúc ấy, Ta duỗi cánh tay phải rồi chỉ xuống đất, bào Ba- 
tuân răng: 

“Công đức Ta đã tạo, có thô thần minh chứng.” 

Lúc Ta đang nói lời này thì thổ thần liền từ mặt đất vọt lên rồi chắp tay thưa: 

“Thưa Bồ-tát!'! Con sẽ minh chứng điều ấy.” 

Thổ thần vừa dứt lời, Ba-tuần liền buồn гап, đau khó, lập tức biến mắt. 

Này Tỳ-kheo! Nhờ đó mới biết rằng, Chánh pháp còn phải bỏ huông hô là 
phi pháp. Trong khoảng thời gian dài, Ta đã giảng nói Kinh ví du duyên khói” 
cho các thày nhung không ghi chép thành văn nên cũng khó mà giải thích ý 
nghĩa. Vì sao như vậy? Vì pháp này rất sâu xa huyền diệu, các hàng Thanh văn, 
Độc giác” tu theo pháp này đều thành tựu công đức lớn, đạt được pháp giải 
thoát, chứng đắc Niết-bàn.°Š 


Vi sao pháp này có tên gọi là “Ví dụ nương vào chiếc bè”? Nghĩa là nương 
vào ngã mạn để diệt trừ ngã mạn. Diệt trừ hết ngã mạn thì không còn phải lo 
lắng về phiền não loạn tưởng. Giống như da chôn đã được thuộc kỹ, khi dùng 
tay cuộn lại thi không còn nghe âm thanh gì, cũng chăng còn sự cộm cứng. Điều 
này cũng như thé, nêu Tỳ-kheo đã đứt trừ sạch kiêu mạn thì không còn dao 
động. Thế nên, hôm nay Ta dạy các thầy răng: “Giả sử có bị giặc bắt giữ, giam 
câm thì cũng đừng khởi tâm xâu ác, nên rải lòng từ ra khắp muôn phương, mêm 
mại uyên chuyên giỗng như da chòn Кіа thì về lâu dài sẽ đạt được giải thoát.” 


Thật vậy, này Tỳ-kheo! Nên khởi tâm như thê. 


[0761b10] Khi đức Phật giảng pháp này, có ba ngàn thiên tử dứt sạch hết 
thầy phiền não ngay tại chỗ ngồi, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. Hơn sáu mươi 
Tỳ-kheo xả bỏ pháp phục, trở lại sống đời cư sĩ. Hơn sáu mươi Tỳ-kheo đứt 
sạch lậu hoặc, được tâm giải thoát, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


$! Nguyên tác: Thé Tôn (tH ?¥). Theo ngữ cảnh, lúc này Ngài vẫn chua thành Phật nên hiểu là ở giai vị 
Bô-tát. 

2 Bản Tổng, Ni Nguyên, Minh ghi: Duyên nhất giác dụ kinh (4k — 9740). Theo Nhất thiết kinh âm 
nghĩa — 1) ## # (7.54. 2128.10. 036415), Duyên nhất giác (5% — Ж) là cách dịch âm không đúng 
từ nguyên, ngữ Pa cekabuddha. РЕР да dinh nghia Paccekabuddha là bâc tu mình giác ngộ. Do vậy, 
Duyên nhât giác đất — Ж) chính là Duyên giác hoặc Độc giác. Thế nhưng, căn cứ vào ngữ cảnh kinh 
văn, căn cứ vào cứ liệu lịch sử thì Duyên nhất giác dụ kinh (8 — 95) gần với nghĩa Ví dụ duyên 
khởi kinh. 

3 Nguyên tác: Bích-chi Phật (F¥ Ж 4#). 

Nguyên tác: Cam lộ (H Ж). 

55 Nguyên tác: Vô уі (2 5). 
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6. NGƯỜI CHẮN BÓ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ bên bờ sông Hằng 
linh thiêng, thuộc nước Ma-klệt. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người chăn bò ngu muội ở nước Ma-kiệt, muốn đưa bò từ bờ 
bên này sông Hăng sang bờ bên kia, nhưng không chịu dò xem hai bên bờ chỗ 
nào cạn chỗ nào sâu, liên xua bò xuống nước. Trước tiên, người ấy cho những 
con bò gây yêu và bò nghé còn nhỏ lội qua sông, nhưng khi chúng đến giữa 
dòng, do quá gây yếu nên không thé qua đến bờ bën kia. Кё đến, người ấy cho 
những con bò trung bình, không mập cũng không óm vượt sông, nhưng cũng 
không qua được bờ bên kia, lại phải ở giữa dòng nước mà nhận chịu đau khô. 
Cuối cùng, người ấy cho những con bò mạnh khỏe vượt sông, nhưng khi đến 
giữa dòng thì cũng phải chịu sự nguy khốn. 


Trong chúng của Ta hôm nay cũng có những Ty-kheo như thế. Do vì tâm ý 
mê mờ, không có trí tuệ sáng suốt nên không biết đường đi của sanh tử, không 
biết câu, thuyền của ma. Dẫu răng. lòng rất muốn vượt thoát dòng sanh tử, 
nhưng không tu tập theo các pháp сат giới, liên bị Ma Ba-tuân chi phối, theo 
con đường tà mà tìm câu Niết-bàn, cầu mong được Diệt độ thì không thể nào 
đạt được kết quả. Tự mình gây nên tội chướng, lại còn khiến cho người khác 
chìm sâu trong tội lỗi. 

Ví như trong nước Ma-kiệt có người chăn bò thông minh nhiều trí, muốn 
đưa bò từ bờ bên này sang bờ bên kia. Trước hết, người ấy phải dó xem 
chỗ nào cạn, chỗ nào sâu, rôi đưa những con bò mạnh khỏe sang bờ bên kia 
trước. Кё đến là đưa những con bò trung bình không mập không ô ôm sang bờ 
bên kia. Cuối cùng, người ây đưa những con bò cực kỳ gây yêu vượt sông 
mà không hê hân рі. Во nghé nhờ đi theo sau những con bò khỏe mạnh mà 
đến bờ an ón. 

[0761с03] Này Tỳ-kheo! Như Lai cũng như thế. Ta khéo quán sát đời này và 
đời sau, quán sát biển sanh tử và con đường của ma rôi tự mình thực hành con 
đường tám phẩm Hiên thánh để vượt qua nạn sanh tử, lại cứu độ người chưa 
được cứu độ băng con đường này. Cũng giống như con bò đâu đàn dẫn đường, 
nếu một con đi đúng đường thì những con khác đêu theo sau. 

Đệ tử của Ta cũng như vậy, dứt sạch hữu lậu, thành tựu tâm vô lậu giải 
thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự thân tác chứng rôi tự an trú, vượt 
thoát cảnh giới của ma, đạt đến cõi Niết-bàn, như những con bò có sức mạnh 
vượt qua sông Hăng đề sang bờ bên kia. 


5 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 38 (7.02. 0125.43.6. 0761b14). Tham chiếu: Tạp. Ж (702. 
0099.1248. 0342a22); М. 34, Chlagopalaka Sutta ( Tiểu kinh người chăn bò). 
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Hàng Thanh văn của Ta cũng lai như thế, khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết 
sử?” liền chứng đắc quả vị A-na-hàm rồi nhập Niếễt-bàn ngay trong đời này, 
không tái sanh vào cõi này nữa. Vị ấy đã vượt thoát cảnh giới của ma, đạt đến 
cõi Niết-bàn, như những con bò trung bình không mập, không ôm thì vượt qua 
sông Hàng mà chăng gặp khó khăn gì. 

Đệ tử của Ta cũng lại như thế, khi đoạn trừ ba kiết sử, làm giảm thiêu tham, 
sân, s1, chứng quả Tư-đà-hàm, trở lại cõi này một lần nữa rồi dứt sạch khô đau, 
vượt thoát cảnh giới của ma, đạt đến chốn giải thoát, như những con bò gầy yêu 
dẫn theo các bò nghé vượt qua sông Hằng. 

Đệ tử của Ta cũng lại như thế, khi đoạn dứt ba kiết sử, chứng quả Tu-đà- 
hoàn, chắc chăn được giải thoát, vượt khỏi cảnh giới của ma, thoát ra khỏi nạn 
sanh tử, như bò nghé mới sanh theo mẹ để vượt sông. 

Đệ tử của Ta cũng lại như vậy, luôn vững lòng tin, vâng giữ Chánh pháp,” 
đoạn trừ mọi sự trói buộc của ma, đạt đến giải thoát. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


BỊ Ma vương bắt gIữ, Không thoát bờ tử sanh, 
Như Lai đã cứu cánh, Ánh tuệ sáng soi đời. 

Спас ngộ của chư Phật, Phạm chí chăng hiểu ra, 
Bước qua bờ sanh tử, Lại đưa người chưa qua. 
Năm hạng người như vây, — Cùng vô lượng chúng sanh, 
Muốn thoát nạn tử sanh, Ta vận uy thần cứu. 


Thé nên, này Tỳ-kheo! Phải giữ gìn tâm ý tinh chuyên, không buông lung 
tu tập và cũng nên tìm câu phương tiện thành tựu con đường tám phâm Hiên 
thánh. Nương vào con đường Hiên thánh thì có thê tự mình vượt qua biên sanh 
tử. Vi sao như vậy? 

Như người chăn bò ngu muội kia, là hàng ngoại đạo Phạm chí, tự dìm mình 
trong dòng sanh tử, lại khiên người khác доа lạc trong tội 161. Nước sông Hàng 
ở đây tức là biên sanh tử vậy. 

Người chăn bo thông minh trí tuệ chính là Như Lai, đã nương vào con 
đường tám phâm Hiện thánh mà vượt qua nạn sanh tử. 

Thế nên, này các Ту-кһео! Phải tìm câu phương tiện để thành tựu con 
đường tám phâm Hiên thánh. 


57 Nguyện tác: Ngũ hạ kiết (T. F %4, райса orambhägiya sarnyojana), gồm tham dục (K, kãmaräga), 
sân khuê (IA, ууарааа), thân kiên (4 Fà, sakkãyadiffhi), giới cầm thủ (RWX, silabbataparamasa), 
nghỉ (E, vicikicchaä). 

58 Nguyên tác: Trì tín (Ё). Tạp. # (7.02. 0099.61. 0016a06) ghi: Tùy tín hành (KENA fT, SaddhanusarD. 
° Nguyên tác: Phụng pháp (# 2). Тар. #È (7.02. 0099.61. 0016a09) ghi: Tùy pháp hành (Bã‡*ƒT, 
Рраттапиѕағі). 

60 Chi cho năm hang đệ tử nêu trên. 


43.РНАМ THIÊN TỬ MÀ HUYÉT HÓI VÊ ТАМ CHI THÁNH ĐẠO # 773 


Thật vậy, này các Ty-kheo! Phải học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


7. KHÔNG CÓ TÍN САМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vi Ty- 
kheo, đêu là bậc A-la-hán, đã diệt sạch phiên não, đạt sáu thân thông vi diệu, chỉ 
trừ một người, đó là Ty-kheo A-nan, cùng ngụ trong vườn lê của Kỳy-bà-già” 
thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, ngày răm tháng Bảy, ngày Tăng thọ tuê,53 vào lúc nửa đêm, khi sao 
Mai vừa ló dạng, Vua A-xà-thê hỏi phu nhân Nguyệt Quang: 

— Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng tròn đây, trẫm nên làm việc gì? 

Phu nhân thưa: 

- Hôm nay ngày rằm, là ngày thuyết giới, ta nên ca múa hát xướng, vui 
hưởng năm dục. 

Bấy giờ, nghe những lời như thế, vua không hài lòng nên hỏi Thái tử Ưu- 
đà-da: 

— Đêm nay trời quá sáng trong, trám nên làm việc gì? 

Thái tử Ưu-đà-da tâu: 

‚ — Trăng sáng tỏ như đêm пау thi Phụ vương nên tập hợp bốn bộ binh chủng 
đê đi chinh phạt các ngoại bang nào chưa hàng phục. 

Khi ấy, nghe những lời như thé, Vua A-xà-thế cũng chưa hài lòng, liền hỏi 
Thái tử Vô Uý: 

— Đêm trăng sáng trong như thê này, trăm nên làm việc gì? 

Thái tử Vô Uy tâu: 

— Có Phạm chí Bắt-lan Ca-diép% am tường toán số, lại hiệu rõ địa lý, thiên 
văn, mọi người êu tôn sùng kính ngưỡng, Phụ vương có thê đên đó hỏi vê sự 
nghi hoặc này. Phạm chí ây sẽ vì Phụ vương mà giảng nói nghĩa lý rât nhiệm 
mâu, dứt hêt môi nghi. 


61 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (T.02. 0125.43.7. 0762a07). Tham chiếu: Sa-món quả kinh 
ВУ ЖЖ (7.01. 0001.27. 0107a20); Тар. Ж (7.02. 0099.154. 0043с21); Тар. Ж (7.02. 0099.163. 
0044c12); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn quả). 

62 Kỳ-bà-già (21, Jivaka) còn gọi là Kỳ-bà (# 3Š) hoặc Kỳ-vực (# ER), là vị danh y thời Phật còn 
tại thê. 

6 Thọ tué (Ж Ж) còn gọi là ngày tự tứ, ngày mãn 3 tháng an cư tu học của chúng Tăng, được thêm một 
tuôi hạ, nên gọi là thọ tuê. 

4 Bật-lan Са-Ріёр (2 #1, Pũrana Kassapa). 


774 # KINH ТАХС NHAT A-HÀM 


Nghe những lời như thế, nhà vua cũng chưa vừa ý, liên hỏi Đại thần Tu-ni-ma: 

— Đêm trăng sáng trong như thé này, trẫm nên làm việc gì? 

Tu-ni-ma tâu vua: 

_— Trăng sáng tỏ như đêm nay, cách đây không xa có A-di-chuyên,S vị ду 
hiệu rộng biệt nhiêu. Сш xin Đại vương đên đó đê thưa hỏi nên làm việc gì cho 
thích hợp! 

Nghe như thé rồi, nhà vua cũng chưa hài lòng, liên hỏi Bà-la-môn Bà-sa: 

— Trăng sáng tỏ như đêm nay, trám nên làm việc gi? 

Bà-la-môn Bà-sa thưa: 

— Vào ngày rằm, trăng sáng tỏ như đêm nay, cách đây không xa có ngài Сй- 
đa-lâu,“ cúi xin Đại vương đên đó đê thưa hỏi về nghĩa lý! 

[0762b02] Bây giờ, nghe những lời như vậy rôi nhưng cũng chưa hài lòng, 
nhà vua liên hỏi Phạm chí Ma-đặc: 

— Trăng sáng tỏ như đêm nay, trẫm nên làm việc gì? 

Phạm chí thưa: 

— Đại vương nên biết! Cách đây không xa, có ngài Bi-hưu Ca-chiên,” cúi 
xin Đại vương đên đó đê hỏi cho rõ ràng! 

Nhà vua nghe như thé rôi, cũng chưa hài lòng nên hỏi điển binh Sách-ma: 

— Trăng sáng tỏ như đêm nay, trẫm nên làm việc gì? 

Sách-ma tâu: 

— Cách đây không xa, có ngài Tiên-tất Lô-trì rành rẽ nhiêu loại toán só, 
Đại vương nên đên đó đê hỏi vê nghĩa lý. 

Nhà vua nghe như thé rôi, cũng chưa hài lòng nên hỏi Đại thân Tôi Thắng: 

— Trăng sáng tỏ như đêm nay, trẫm nên làm việc gì? 

Tối Thắng thưa: 

— Có ngài Ni-kiên tử”? uyên thâm kinh điển, là vị tối thượng trong những 
bậc Шау, cúi xin Đại vương дёп đó đê hỏi vê nghĩa lý này! 

Nghe như vậy rôi, nhà vua cũng chưa hài lòng, liền nghĩ như vây: “Những 
người này đêu là ngu muội, không phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, không 
có phương tiện khéo léo.” 

Вау giờ, Vương tử Kỳ-bà-già đang đứng hầu phía bên trái. Nhà vua ngoái 
lại nhìn Kỳ-bà-già và hỏi: 

65 A-di-chuyên (ËJ 5 m, Ajita Kesakambala). 
66 Cù-da-lâu (Æ HB 48, Makkhali Gosāla). 
% Bi-huu Ca-chiên (1102017, Pakudha Кассауапа). 


6 Tiên-tât Lô-trì (26 Ж, Sañjaya Belatthiputta). 
69 Ni-kièn tử (J BË F, Nigantha Nãtaputta). 
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— Trăng sáng tỏ như đêm nay, trẫm nên làm việc gi? 

Kỳ-bà-già liền tiên đến phía trước, quỳ xuống rồi tâu: 

— Hôm пау, đức Như Lai cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đệ tử dụ 
hóa ở gân đây, hiện đang ngụ trong vườn của thân, cúi xin Đại vương đến đó dé 
thưa hỏi vë ý nghĩa này! Bởi vì đức Như Lai là bậc sáng suốt, là bậc trí tuệ nên 
không bị ngăn ngại bởi điều gì, mọi việc trong ba đời Ngài đều thấu rõ. Ngài sẽ 
giảng nói mọi việc cho Đại vương. Nếu Đại vương có những điều nghi ngờ gì 
thì sẽ được soi sáng đề rôi tự mình tỏ поб. 

КЫ ду, nghe lời Kỳ-bà-già nói xong, Vua А-ха-їһё thân tâm hoan hy, sanh 
khởi tâm lành, liền khen ngợi Kỳ-bà-già: 

— Lành thay, lành thay! Này Vương tử, trẫm rất hài lòng với lời khanh vừa 
nói. Vì sao như vậy? Nay thân tâm của trẫm như bị thiêu đốt, bởi vì đã vô cớ giết 
hại Phụ vương nên lâu nay trẫm thường suy nghĩ: “Có ai thấu hiểu được tâm ý 
của ta?” Những điêu khanh vừa nói thật là hợp ý trẫm. Thật là kỳ diệu! Thật là 
đặc thù! Vì khi nghe đến tên “Như Lai” thì bỗng nhiên trẫm liên tỉnh ngộ. 

Thể ròi, nhà vua hướng về Kỳ-bà-già và nói kệ này: 


Đêm nay trăng sáng tỏ, Lòng trầm nặng ưu phiên, 

Mỗi người mỗi ý riêng, Biết gặp ai bày tỏ. 

Bắt-lan, A-di- chuyên, Đệ tử Phạm, Ni-kiên, 

Không thé nhờ cậy họ Giúp ta hết muộn phiên. 

Đêm nay trời quang đãng, Trăng vành vạnh sáng sol, 

Kỳ-bà-già, ta hỏi, Gặp ai đề tỏ lòng? 
[0762с06] Khi ây, Kỳ-bà-già cũng dùng kệ đáp lời vua: 

Chỉ nghe Phạm âm Phật, Liên thoát Ma-kiệt ngu,” 

Xin đúng thời gặp Phật, Сһбп vô úy mãi nương. 
Vua lại dùng kệ đáp: 

Nhớ thuở xưa ta đã Tón hại đức Phật-đà, 

Giết Phật tử chân chánh, Phụ vương Tân-bà-sa. 

Nay thật quá hó then, Không dám gặp Thế Tôn, 

Vì sao khanh vẫn còn Khuyên ta đên gặp Phật? 


Kỳ-bà-già lại dùng kệ đáp: 
Chư Phật không phân biệt FPhiën não hết khiến sai, 
Tâm bình đăng không hai, Đó là nghĩa Phật pháp. 
Nếu dùng hương chiên-đàn, Хоа lên tay phải Ngài, 
Dùng dao chặt tay trải, Tâm Phật vẫn an nhiên.”! 


1 Ma-kiệt ngư (BE 15 78 › Makara), một con quái vật biên, là linh vật thần thoại trong các tranh tượng Hindu 
giáo, phát sanh từ loại cá heo sóng Hằng nhưng hình tướng phô biến có nhiều đặc điểm giống cá sấu. 
7! Nguyện tác: Tăng giảm (1838). Tiếng Pāli tương đương: Udayabbaya (33), chỉ cho sự hưng suy, 
thăng trâm, ở đây mang nghĩa là dao động. 
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Như thuong con La-vân, Một lòng, không gi khác, 
Cũng thé với Điều-đạt, Không phân biệt oán, thân. 
Thân khán thiết mong ngài Đến gặp đức Như Lai, 

Sẽ dứt mọi nghi ngờ, Xin chớ nên ngân ngại. 


Khi ду, Vua A-xà-thế bảo Vương tử Kỳ-bà-già: 

— Hãy mau chuẩn bị năm trăm con voi đực, năm trăm con voi cái và đốt lên 
năm trăm ngọn đèn! 

Kỳ-bà-già thưa: 

— Xin vâng, tâu Đại vương! 

Vương tử Kỳ-bà-già lập tức sửa soạn một ngàn con voi, đốt năm trăm ngọn 
đèn rôi đên tâu vua: 

— Xe сб đã chuẩn bị xong, xin Đại vương đi cho kịp lúc! 

Bấy giờ, Vua A-xà-thế dẫn theo các дийп thân đi đến vườn lê. Di được nửa 
đường, nhà vua bông nhiên vô cùng kinh sợ, toàn thân són gai óc rôi quay lại 
nhìn Vương tử Kỳ-bà-già và hỏi: 

— Trẫm không bị khanh dối gạt chứ? Khanh không đưa ta đến nạp cho kẻ 
thù chứ? 

[0763a01] Kỳ-bà-già tâu: 

- Thật không bao giờ có việc ây, cúi xin Đại vương đi thêm chút nữa, Như 
Lai đang ngụ cách đây không bao xal 

Vua A-xà-thê trong lòng vẫn còn kinh sợ, lại bảo Ку-Ба-рла: 

— Chàng lẽ trầm bị khanh dói gat? Ta nghe по1 Nhu Lai dàn theo mót ngàn 
hai trắm năm mươi đệ tử, sao chăng nghe một tiêng động nào? 

Ку-Ба-рла thưa: 

— Đệ tử của đức Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng. Xin Đại 
vương cứ tiên vë phía trước thêm một đoạn nữa! 

Khi ây, Vua A-xà-thế liền xuỐng хе rôi đi bộ qua công. Khi đến trước giảng 
đường, nhà vua đứng im lặng quan sát khăp Thánh chúng уа quay lại hỏi Kỳ- 
Ба-рла: 

— Đức Như Lai đang ngụ nơi nào? 

Вау 010, й cả Thánh chúng đều nhập vào chánh dinh Diệm quang,” ánh 
sảng chiêu khắp cả giảng đường. 

Lúc ây, Kỳ-bà-già lập tức quỳ xuông, đưa tay phải chỉ về hướng đức Như 
Lai rôi tâu vua: 

- Đức Như Lai đang ngôi ở chính giữa, như ánh mặt trời xuyên qua апр mây. 


72 Nguyên tác: Diễm quang tam-muội (# Xé = Ж), cũng được viết là Diệm quang tam-muội (56 = Ж). 
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Vua A-xà-thê hỏi Kỳ-bà-già: 

— Thật là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Thánh chúng đang định tâm như thế, 
nhưng do nhân duyên gì mà có ánh sáng này? 

Ку-Ба-ола tâu vua: 

— Do năng lực của chánh định nên phóng ra ánh sáng. 

Nhà vua lại bảo: 

— Trâm quan sát thây Thánh chúng cực kỳ yên lặng, mong sao Thái tử Uu- 
đà-da của trẫm cũng được yên lặng giải thoát như thế! 

Thé rồi, Vua A-xà-thế liền chắp tay, tự xưng tên của mình rôi thưa: 

— Cúi xin Thế Tôn hãy thương tưởng đến con! 

Đức Phật bảo: 

— Lành thay, Đại vương! 

Nghe được âm thanh của Như Lai, nhà vua rất đỗi vui mừng, liền đến gặp 
đức Phật và xưng danh hiệu. 

Lúc ду, Vua A-xà-thế liền đến trước Phật, năm vóc gieo sát đất, dùng hai tay 
chạm vào bàn chân của Phật và thưa: 

— Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương tưởng chấp thuận sự sám hồi của соп! 
Phụ vương của con vô tội mà bị con giết hại. Cúi xin Ngài nhận sự sám hồi này, 
con nguyện về sau không dám tái phạm, tự mình sửa đổi lỗi xưa, tương lai găng 
công tu tập! 

Đức Phật dạy: 

— Nay đã đúng lúc và hợp thời nghi: đề sám hôi lỗi lầm, đừng bỏ mất cơ hội. 
Sông ở trong đời, nêu có lâm lỗi mà biết tự sửa đôi, đó gọi là bậc thượng nhân. 
Giáo pháp của Ta rất muc bao dung nên tùy thời mà sám hôi. 

Khi ду, nhà vua liền dành lễ sát chân Phật xong, ngôi sang một bên rôi thua: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con có điều muốn thưa hỏi, néu Thế Tôn cho phép 
thi con mới dám thưa. 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương có điều gì nghi ngờ thì đã đúng thời đề hỏi! 

Vua bạch Phật: 

— Nếu như tạo phước ở trong đời này thì có nhận được phước báu прау 
trong hiện tại không? 

Đức Phật hỏi: 

— Từ trước đến nay, Đại vương đã từng hỏi ai về điều này chưa? 

[0763b01] Vua bạch Phật: 

— lrước đây, con đã từng hỏi những người khác vê điều này. Con từng hỏi 
ngài Bât-lan Са-аіёр: “Thua ngài Bât-lan Ca-diêp! Nêu như tạo phước ở trong 
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đời này thì có nhận được phước báu ngay trong hiện tại không?” Bắt-lan Ca- 
diép đáp răng: “Không có phước báu, không có bó thí, cũng chăng có quả báo 
thiện hay ác ở trong đời này và cả đời sau. Thé gian này chăng có ai thành tựu 
quả vị А- la- hán.” Trong khi con hỏi vë sự thọ nhận quả báo, vị ấy trả lời là 
“không có.” Giống như có người hỏi về ý nghĩa quả dua mà lại trả lời băng lý 
lẽ của quả màn. Ngài Bắt-lan Ca-diếp này cũng như thê. 


Khi ду, con suy nghĩ: “Vị Phạm chí này không thê giải thích được ý nghĩa 
câu hỏi của bậc hào tộc dòng dõi vua chúa. Ông ta tim cách dẫn giải Sang việc 
khác để trả lời.” Bạch đức Thế Tôn! Lúc ấy, con muốn chém đâu vị ây. Không 
thể chấp nhận những lời như thế, nên ngay tức khắc, con liền sai người đuôi đi. 

Khi ấy, con lại đến chỗ ngài A-di-chuyên dé hỏi về nghĩa lý này. Thây A-di- 
chuyên đáp: “Nêu ở bờ Đông sông Hàng? mà giét hai chung sanh, tạo vô lượng 
tội lỗi thì cũng không có tội, cũng chăng có quả báo ác. 


Bạch đức Thế Tôn! Lúc ấy con lại nghĩ: “Ta đang hỏi về ý nghĩa thọ nhận 
quả báo trong đời hiện tại, nhưng ông ấy lại đem sự giết hại để trả lời ta thì 
chăng khác nào như người hỏi ý nghĩa quả lê, lại trả lời băng lý lẽ quả mận.” 
Con liền bỏ đi. 

Con lại đến chỗ Phạm chí Cù-da-lâu để hỏi về ý nghĩa này. Ông ta đáp: 
“Nếu ở bờ Tây sông Hăng” mà tạo lập các công đức không thẻ tính ké thì cũng 
chăng có quả báo thiện lành.” Вау giờ, con lại nghĩ: “Điều ta vừa hỏi, rốt cuộc 
không được trả lời rõ ràng.” Con lại bỏ đi. 

Con lại đến chỗ Phạm chí Bi-hưu Ca-chiên hỏi về ý nghĩa này. Ông ấy đáp: 
“Chỉ có một người sanh ra ở đời, chỉ một người chết đi và cũng chỉ một người 
trở lại để nhận chịu sự khó, vui mà thôi.” Khi ду, con 1а1 nghi: “Та dang һо1 vë 
quả báo trong đời hiện tại nhưng ông ấy lại trả lời về sự sanh tử trong tương 
lai.” Con lại bỏ đi. 

Con đến chỗ Phạm chí Tiên-tỷ Lô-trì để hỏi về ý nghĩa này. Ông ấy đáp: 
“Quá khứ đã đoạn diệt nên không thê sanh trở lại. Tương lai thì chưa đến nên 
cũng chàng có. Hiện tại thi không dừng trụ mà trụ lại thì biến đối.” Khi ду, соп 
lại nghĩ. “Ta đang hỏi về quả báo trong đời hiện tại nhưng ông Ấy lại giải thích 
về ba đời, điều này không phải là nghĩa lý chân chánh.” Con lại bỏ đi. 


Con lại đến chỗ Phạm chí Ni-kiền tử để hỏi về ý nghĩa này: “Này Ni-kiền 
tử! Nếu như tạo phước ở trong đời này thì có nhận được phước báu ngay trong 
hiện tại không?” 

Ni-kiên tử đáp: “Không có nhân cũng chắng có duyên trói buộc chúng sanh. 


Không có nhân cũng chàng có duyên dính mặc vào sự trói buộc chúng sanh. 
Không có nhân cũng chăng có duyên làm cho chúng sanh thanh tịnh.” 


3 Nguyên tác: Giang tả (3£). Tham chiếu: D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn quả) đề bó chính. 
14 Nguyên tác: Giang hữu (3L). 
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Khi ấy, con lại nghĩ: “Những người Phạm chí này đều ngu si, không phân 
biệt đầu là chân chánh, đâu là tà vạy, như người mù không có mắt, cho nên 
những điêu ta hỏi rôt cuộc họ đêu không trả lời tương xứng, như đang đùa cợt 
với dòng dõi Vua Chuyên Luân.” Ngay tức khắc con lại bỏ đi. 

Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay, con xin thưa hỏi về ý nghĩa ấy: “Ở trong đời 
này làm phước thì có nhận được phước báu ngay trong hiện tại không?” Cúi xin 
Thé Tôn giảng nói về ý nghĩa này! 

[0763c07] Вау giờ, đức Phật bảo: 

— Này Đại vương! Ta sẽ hỏi Đại vương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Này Đại vương! Đại vương có quan trông coi té tự,'5 người nâu ăn trong cung,” 
người giữ gìn, cung cấp tài vật và tôi tớ hầu cận chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Thưa со! 

Phật lại hỏi: 

— Những người phục dịch ду làm việc trải qua thời gian lâu dài, nhà vua có 
ban thưởng cho họ chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Tùy theo công lao của họ mà ban thưởng các vật dụng, không dé họ oán trách. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Do điều này mà biết răng, đời này làm phước thì được thọ nhận phước 
báu ngay trong hiện tại. Này Đại vương! Nêu một người ở địa vl cao quy, theo 
lê mà giúp dân thì nhà vua có ban thưởng cho họ không? 

Vua thưa: 

— Thưa vâng, bạch đức Thê Tôn! Con sẽ ban cho họ thực phẩm ngon ngọt 
như loại con dùng, không đê họ oán trách. 

Phật bảo nhà vua: 

` = Do điều này mà biết răng, người kia thuở xưa xuất thân từ hạng hạ tiện, 
dân dân tích lũy công lao nên được hưởng thụ lạc thú cùng vua. Nhờ đây mả 
biệt răng, đời này làm phước thì được thọ nhận phước báu ngay hiện tại. 

Phật bảo nhà vua: 

— Trải qua thời gian dài, người có công lao â ây đến tàu VỚI vua răng: “На 
thân đã lập công lao, mong Bệ hạ biết rõ và có việc muốn câu xin Đại vương.” 
Khi ây, Đại vương có ban thưởng hay không? 

Vua bạch Phật: 

— Con sẽ tùy thuận theo sở nguyện của người ấy. 


75 Điền tiru (ЖН). 
16 Trù té (Ж 3#): Chưởng quản thiện thực chỉ tiêu lại (Ж Е 2 ЛУШ), nghĩa là người phụ trách bữa ăn. 
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Đức Phật hỏi: 

— Người có công lao ây lại muôn từ giã Đại vương dé cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuât gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, vậy Đại vương có cho phép không? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Con sẽ cho phép. 

Phật lại hỏi vua: 

— Giả sử Đại vương thây người йу đã cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo đang 
ở bên cạnh Ta thì nhà vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

— Con sẽ cung kính cúng dường, tùy thời lễ bái. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Do điều này mà biết rằng, đời này tạo phước thi sẽ thọ nhận phước báu 
ngay trong hiện tại. Giả sử người có công ду giữ giới trọn vẹn, không hè sai 
phạm thì Đại vương sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

— Con sẽ cúng dường suốt đời y phục, thực phẩm, giường đệm, tọa cụ và 
thuôc thang trị bệnh không đê thiêu thôn. 

Đức Phật dạy: 

— Do điều này mà biết rằng, néu đời này làm phước thì sẽ nhận lãnh phước 
báu ngay hiện tại. Giả sử người ây xuât gia làm Sa-môn, dứt sạch phiên não, 
thành tựu vô lâu, tâm duoc giải thoát, trí tuệ giải thoát, tự thân chứng ngộ rôi tự 
an trú và biét rõ như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Lúc ây, Đại vương sẽ làm gì? 

[0764a05] Vua bạch Phật: 

— Con sẽ cúng dường suốt đời, cúng dường y phục, thực phẩm, giường đệm, 
tọa cụ và thuộc men trị bệnh, không йё thiếu thốn. 

Đức Phật dạy: 

— Do điều này mà biết, đời này làm phước thì sẽ thọ nhận phước báu ngay 
trong hiện tại. Già sử vị ду thọ mạng đã hết, liên Diệt độ nơi cảnh giới Niết-bàn 
Vô dư thì Đại vương sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

— Con sẽ xây tháp lớn ở ngã tư đường và dùng hương hoa cúng dường, treo 
tràng phan bảo cái, cung kính lê lay. Vì sao như vậy? Bởi vì vi ау là thân cõi 
trời, không phải thân người. 

Đức Phật dạy: 

— Do điều này mà biết, đời này làm phước thì sẽ thọ nhận phước báu ngay 
trong hiện tai. 
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Vua liền bach Phật: 

— Nhờ những ví dụ như thế mà con được hiểu rõ. Hôm nay, Thê Tôn lại 
giảng nói rõ ràng về ý nghĩa này. Từ nay về sau, con xin tin nhận lời Phật dạy. 
Cúi xin Thé Tôn chấp thuận cho con làm đệ tử, cho con được quy y Phật, quy 
y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo! Hôm nay, cho con xin sám hỗi một lần nữa. 
Con đã ngu si, con đã mê muội, Phụ vương không có lỗi gì lại bị con giết hại. 
Nay con đem thân mạng này xin tự quy у. Cúi xin Thé Tôn diệt trừ tội lỗi ду và 
giảng nói giáo pháp vi diệu dé con được an ón lâu dài! Con tự biết răng, đã gây 
ra tội lỗi thì không còn căn lành nữa. 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Ó đời có hai hạng người, có tội và không có tội, sau khi qua đời đều được 
sanh lên cõi trời nhanh như khoảnh khắc co duỗi cánh tay. Là hai hạng người 
nào? Một là, hạng người vón không tao tội, chỉ tu tập pháp lành. Hai là, hạng 
người tuy đã tạo tội, nhưng biết sửa đôi những tội lỗi đã gây ra. Đó là hai hạng 
người mà sau khi qua đời đều được sanh lên cõi trời, không hè bị ngăn ngại. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người làm điều cực ác, Sám hối, thành tội nhẹ, 
Phải dốc lòng sám hôi, Mới nhồ sạch gốc tội. 

Thé nên, này Đại vương! Nên dùng Chánh pháp đề trị dân, chớ dùng phi 
pháp đề trị. Nếu dùng Chánh pháp để trị dân thì khi qua đời, sẽ được sanh lên 
cõi trời. Tuy đã mát đi nhưng danh tiếng sẽ mãi lan truyền, vang khắp bốn 
phương. Người đời sau sẽ ca tụng răng: “Thuở xưa, có vị vua dùng Chánh 
pháp để trị dân, không hê sai lệch.” Người nào ca ngợi và truyền tụng về nơi 
vị ду sanh về thì tuôi thọ cũng được tăng thêm, không bị chết yêu. Thế nên, 
này Đại vương! Nên phát tâm hoan hỷ hướng về ba ngôi báu là Phật, Pháp và 
Thánh chúng. 

Thật vậy, này Đại vương! Nên học tập điều này. 

[0764b04] Вау giờ, Vua A-xà-thé liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ sát 
chân Phật rồi ra về. 

Nhà vua vừa rời đi, đức Phật bảo các thây Tỳ-kheo: 

— Nếu Vua A-xà-thê không giết hại Phụ vương thì hôm nay ông ta sẽ chứng 
đắc Sơ quả” của bậc Sa-môn, được dự vào hàng bốn đôi tám bâc,” cũng sẽ 
thành tựu con đường tám phẩm Hiên thánh, diệt trừ khát ái,” vượt qua tám 


” So Sa-môn quả (JJ Y) FJ Ж): Quả vị đầu tiên trong bốn quả vị của hàng Thanh văn, tức quả vị Tu-đà- 
hoàn (28138 Ж, Sotapannaphala) hay Dự lưu quả (TER Æ). 

18 Tú song bát bối (14 ё Л 38). Tri trai kinh 76 (T.01. 0026.55. 0771c07) ghi là Tứ song nhân bát 
bối Thánh sĩ (pu #Ё Л Л Ä 894), tức Tứ quả và Tứ quả hướng, gọi là 8 quả vị của bậc Thánh (09 Ж 
ж а] 2, Sr 33/\ ЛЕ EE Л). 

79 Bát ái (/\ 22). Ái là chi thứ 8 trong 12 nhân duyên nên được viết như vậy. 
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nan.® Tuy vậy, hôm nay ông ây cũng đạt được phước lớn, thành tựu lòng tin vô 
сӣп.8! Thế nên, này các Tỳ-kheo! Người đã tạo tội thì nên tìm cầu phương tiện 
để thành tựu lòng tin vô căn. Trong hàng đệ tử ưu-bà-tắc của Ta, người đạt được 
lòng tin vô căn chính là Vua A-xà-thế. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. TÁM PHÁP XOAY CHUYÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám pháp ở đời làm xoay chuyên thé gian. Là những pháp nào? Một 
là, lợi lộc. Hai là, hư hoại. Ba là, chê bai. Bôn là, khen ngợi. Năm là, danh dự. 
Sáu là, gièm pha. Вау là, đau khô. Tám là, an уш. 

Thế nên, này Tỳ-kheo! Có tám pháp làm xoay chuyền thé gian. 

Này các Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện dé diệt trừ tám pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


KK k 


9. KHÔNG РАМ ҸНІЁМ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 


% Bát nạn (/\ Ж): (1) Địa ngục (Bb $), (ii) Súc sanh (@ ЖЕ), Gü) Nga quỷ (5%), (iv) Trường Thọ thiên 
(RA), (v) Sanh tại biên địa (ТЕНЕ Æ), (vi) Sáu căn thiêu khuyết Cxi# 251 ‚ (vii) Được gặp 
Phật pháp nhưng tâm tà kiên (2# X #E D mk ÄB Я), (viii) Không được gặp Phật pháp (12K: tH ЖЕ). 
1 Vô căn chỉ tín (4R 1ã). A-)-đạt-ma Đại-p)-bà-sa luận Ë] RER K BEW ia (T.27. 1545.103. 
0536b12) gi) thích: Thành tựu niêm tin không phải nương vào kiên đạo, gọi là “vô căn tín.” (pk R Te 
МІК REMA ЖЕЛИ). 

82 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.43.8. 0764b13). Tham chiếu: A. 8.5 - IV. 156. 
% Nguyên tác: Hữu thế k a tùy thê hồi chuyên (ЭВ ttt /\ ЕЕ r B| ). Đại thừa bón sanh tâm địa 
quán kinh KRAE LHE (T.03. 0159.2. 0300b14) gọi là “bát phong” (/\ Җ). Xem thêm Kinh y 
nghĩa của mười pháp, sô 6, phâm 46, tr. 836 trong tập này; Tăng. Fš (T.02. 0125.46.8. 0779c10): Tám 
pháp thệ gian, theo thê gian mà xoay chuyên. Là những pháp nào? Đó là được, mật, nhục, vinh, khen, 
chê, khô, vui. Đó là 8 pháp thê gian, theo thê gian mà xoay chuyên (ТЕЕ H: [ñ] /\. Ж Æ Rë Ht Blas. Z= nj 
Л? ЯП, ЖЕ, 5š, Ж, ЖЕ, 06, ти, ЖЕ, ZE BH HÀ [Н] /\ 28 BEE); Тлар rụng luật + ИЙЛЕ (T.23. 1435.50. 
0367c27): Có 8 pháp xoay chuyên thê gian: Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khô, lạc, đó là 8 pháp xoay 
chuyên thê gian (ЖЧ /V B8 TE: 1], , #х, 8, ЖЕ, 06,0, Ж, ле БЕТЕ Л). 

84 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. 13 (T.02. 0125.43.9. 0764b20). 


43. РНАМ THIÊN TỬ MÃ HUYÉT HỎI VỀ TÁM CHI THÁNH ĐẠO # 783 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai xuất hiện ở thé gian, thành tựu quả vị Phật cũng tại thế gian. Tuy 
nhiên, Như Lai không những không bị đắm nhiễm bởi tám pháp của thế gian 
mà còn điều phục được chúng. Như hoa sen mọc lên từ bùn nhưng cực ky tinh 
khiết, tươi đẹp, không dính bùn nhơ, luôn được chư thiên ưa thích, ai nhìn ау 
cũng hoan hý. Như Lai cũng nhu thé, tuy được nuôi dưỡng và sanh ra từ bào 
thai nhưng lại thành tựu thân Phật. Cũng như ngọc báu lưu ly, là loại ngọc báu 
khiến cho nước trong, nên không bị bụi nho làm cáu bán. Như Lai cũng như 
thé, tuy sanh ra từ thê gian nhưng không bị tám pháp của thế gian làm сайи bán. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy siêng năng tu tập tám pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


10. TÁM HẠNG NGƯỜI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám hạng người tuy lưu chuyên trong sanh tử nhưng không vướng mắc 
vào sanh tử. Là những hạng nào? Đó là hạng người hướng Tu-đà-hoàản, đặc Tu- 
đà-hoàn; hướng Tư-đả-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, дас А -па-һат; 
hướng А-Ја-һап, дас A-la-hán. 

Này Ту-Кһео! Có tám hạng người tuy lưu chuyên trong sanh tử nhưng 
không vướng mặc vào sanh tử. 

Cho nên, này các Tỷ-kheo! Hãy tìm câu phương tiện để vượt qua khô nạn 
sanh tử, chớ vướng mặc trong sanh tử. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 
Кё tóm їйї: 
Mã Huyết, Trai, Nan-đà, Đê-bà-đạt, Thuyên phiệt, 
Mục ngưu, Vô căn tín, Тһе pháp, Thiện, Bát nhân.Š? 


85 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 2 (7.02. 0125.43.10. 0764c02). 

% Вар Hán, hết quyên 39. 

87 Nguyên tác Nhiếp tụng: 5 Ш, Ж, ЖЕРЕ; EE, ДИЕ; АЕ, ЖАЫ; ШЕ, #, ЛЛ. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiêp tụng không trùng với tên kinh. 


44. PHAM CHÍN NƠI CƯ TRÚ СПА 
CHÚNG SANH' 


1. CHÍN NƠI CƯ TRÚ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có chín nơi cư trú của chúng sanh, là nơi chúng sanh nương ở. Là chín 
nơi nào? 

Hoặc có chúng sanh hễ có bao nhiêu thân thì có bây nhiêu tưởng, đó là cõi 
trời và сб1 người. 

Hoặc có chúng sanh gồm nhiều thân nhưng chỉ có một tưởng, đó là cõi trời 
Phạm-ca-di° khi mới tái sanh. 

Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân nhưng có nhiều tưởng, đó là cõi trời 
Quang Am. 

Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân và một tưởng, đó là cõi trời Biến Tịnh. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng không, đó là cõi trời Không Xứ. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng thức, đó là cõi trời Thức Xứ. 

Hoặc có chúng sanh không trụ ở cõi nào, đó là cõi trời Vô Sở Hữu Xứ." 

Hoặc có chúng sanh vừa có tưởng vừa không có tưởng, đó là cõi trời Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Tên gọi những nơi chúng sanh cư trú có chín loại như thê. 


! Nguyên tác: Cửu chúng sanh cư phẩm JU tE Ps (Т.02. 0125.44. 0764c19). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 14 (T.02. 0125.44.1. 0764c20). Tham chiêu: Chúng tập kinh %# 
ÆR (T.01. 0001.9. 0049b26); D. 33, Sangifi Sutta (Kinh phúng tụng); А. 9.24 - IV. 401. 

з Phạm-ca-di (28 5) cũng gọi là Phạm Chúng (Жк, Brahmapärisajj3). 

4 Nguyên tác: Bất Dụng Xứ (A HJ Ж). Tịnh bát động đạo kinh #1 EE (T.01. 0026.75. 0542c13) 
ghi là Vô Sở Hữu Xứ (ЖЖ Ж). 

5 Nguyên tác: Hữu Tưởng Vô Tưởng (A 1 4 #8). Chân nhân kinh А. Л.Ж (T.01. 0026.85. 0562a06) 
ghi là Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ (JEA WIEM), Tinh bát động đạo kinh 18А 
(7.01. 0026.75. 0543a09) ghi là Vô Tưởng (#19); Tinh bát động đạo kinh Y$ §))3Ã#Š (T.01. 0026.75. 
0543a09) ghi là Vô Tưởng (218) và Vô Tưởng Xứ (4 đã Ж). 
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Này Ty-kheo! Dó là chín nơi cư trú của chúng sanh, là những noi mà các 
loài chúng sanh đã ở, đang ở và sẽ ở. Thê nên, này các T-kheo! Nên tìm câu 
phương tiện xa lìa chín nơi cư trú này. 

Thật vậy, này các Ту-Кһео! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. CHÍN PHÁP ВО THÍ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói về công đức của chín pháp phát nguyện bó thí,” các thây 
hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng nói rộng rãi về ý nghĩa ây! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo lắng nghe lời Phật dạy. 

Phật dạy Tỳ-kheo: 

— Thế nào là công đức của chín pháp phát nguyện bó thí? Tỳ-kheo nên biết! 
Người thí chủ, người bó thí thành tựu ba pháp, phâm vật bố thí cũng thành tựu 
ba pháp, người nhận phẩm vật cũng thành tựu ba pháp. 

Thế nào là người thí chủ, người bó thí thành tựu ba pháp? Đó là người thí 
chủ, người bó thí thành tựu niêm tin, thành tựu thệ nguyện và không sát sanh. 
Đó gọi là người thí chủ, người bồ thí thành tựu ba pháp. 

Thé nào là phẩm vật bô thí thành tựu ba pháp? Đó là phẩm vật bó thí thành 
tựu màu sắc, thành tựu hương thơm và thành tựu mùi vị. Đó gọi là phẩm vật bô 
thí thành tựu ba pháp. 

Thế nào là người nhận phẩm vật bô thí thành tựu ba pháp? Đó là người nhận 
phẩm vật bó thí thành tựu về giới, thành tựu trí tuệ và thành tựu chánh định. Đó 
gọi là người nhận phẩm vật bô thí thành tựu ba pháp. 

Như thê, sự bó thí thành tựu chín pháp này thì được quả báo lớn, đạt được 
sự giải thoát trọn vẹn. Hễ ai là thí chủ và muôn câu được phước lành như vậy 
thì nên tìm câu phương tiện để thành tựu chín pháp này. 


° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 18 (7:02. 0125.44.2. 0765a06). Tham chiếu: Kinh sáu đức của 
bó thí, số 4, phẩm 37, tr. 594 trong tập này; 7ăng. 1& (T.02. 0125.37.4. 0711с25). 

7 Sân (Ж), viết tắt của “đạt-sắn” G, dakkhina), tức bó thí hoặc cúng đường tài vật. 

` Đàn-việt thí chủ (HEEE). Thí chủ GEE, danapati): Người chủ của tài vật được đem ra bó thí. 
Đàn-việt (HERR, dayaka) chi cho người bó thí nói chung, theo ngữ cảnh của kinh nhắm chỉ cho người 
đang phụ giúp thực hiện việc bố thí. Tham chiếu: А. 5.34 - Ш. 38: Dayako, siha, danapati bahuno 


janassa piyo hoti manapo (N gười bó thí, này Ѕїћа, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 


44. PHAM CHÍN NƠI CƯ TRÚ CỦA CHÚNG SANH # 787 


Thật vậy, này các Ty-kheo! Nên học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. CHÍN PHÁP ХАП АС» 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Loài chim qua có chín pháp.” Là những pháp nào? Đó là mặt dày, chịu 
nhục, tâm tham lam, keo kiệt, không biết buông xả, hay quên, ham ngủ, che 
giấu sự dâm dục, không biết đền ơn. Đó là chín pháp. 

Này Tỳ-kheo! Đó gọi là loài chim quạ có chín pháp. Cũng vậy, Tỳ-kheo xâu 
ác cũng huân tập chín pháp. Là những pháp nào? Đó là, Tỳ-kheo xấu ác thì mặt 
dày, chịu nhục, tâm tham lam, keo kiệt, hay quên, ham ngủ, che giấu sự dâm 
dục, không biết đền ơn, tâm không biết buông xả. Đó là chín pháp. 

[076501] Thé nào gọi là 1-kheo xáu ác, mặt dày không biết xâu hỗ? Bởi 
vì Tỳ-kheo xấu ác luôn tìm cầu những điều không nên tìm cầu, trái với hạnh 
Sa-môn. Tỳ-kheo như thé gọi là mặt dày. 

Thế nào go! là Ту-Кһео xâu ác, chịu nhục? Bởi vì Tỳ-kheo xấu ác đến chỗ 
các Ty-kheo hiên thiện ròi tự khen ngợi mình, chê bai người khác. Tỳ-kheo như 
thé gọi là chịu nhục. 

Thé nào là Tỳ-kheo khởi tâm tham? Vì Tỳ-kheo xấu ác khi thấy tài sản của 
người khác liên sanh tâm tham. Đây gọi là tham lam. 

Thế nào là Tỳ-kheo keo kiệt? Vì Tỳ-kheo хаи ác khi có được lợi dưỡng” 
thì không cho người khác cùng sử dụng, luôn cất giấu cho riêng mình, cho nên 
со1 là keo kiệt. 


? Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.44.3. 0765a23). Tham chiếu: Kinh kiết sử, số 6, 
phẩm 25, tr. 326 trong tập này; Tăng. 8 (7.02. 0125.25.6. 0632а20); М. 5, Anañgana Sutta (Kinh khóng 
uê nhiễm). 


10 Vị thành tựu cửu pháp (Ж ЯЛЖ). Có khả năng bản Hán khắc nhầm É (điều) thành 3% (vi). Tham 
chiều Ngũ phán | luật 123 (Т.22. 1421.8. 005 8a] 7): Loài chim qua này có dáy đủ 10 đức tính của một 
T-kheo tệ ác, gôm bón хёп, tham lam, sung sức, chịu nhục, хап xí, không từ bị, nhiêu ảo vọng, không 
hê biệt đủ, chứa cất, có ý quên. 

п Xem thêm Kinh kiết sử, só 6, phẩm 25, tr. 331 trong tập này; 7ăng. Pš (T.02. 0125.25.6. 0633с26): 
Có những T-kheo tâm không nhu hòa, bỏ hạnh Sa-môn, có lòng dôi trá, không theo pháp Sa-môn, tánh 
hạnh thô tháo, không biệt hồ thẹn, dương mặt chịu nhục, hành vi thập kém, không có dũng mãnh, hoặc 
thường lơ đễnh, không nhớ việc làm, tâm ý không định, việc làm nhâm lẫn, các căn không định, na các 
vị Ấy cần được Tôn giả Xá-lợi-phất quán sát tánh hạnh dé mà sửa trị (ШЕЛ #1 RWT, 
Oaah TIC Н ЖИ, EEE BERN AARE ARZEK, ЖШ 
íT, D ES AE, FRIESEN, HIERE, RS AAAA ЕНТ E, MERZ). 


2 Nguyên tác: Y bát (KX Ж), chỉ cho các loại lợi dưỡng nói chung, у bát chỉ là ví du cu thé trong số chúng. 
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Thé nào là Ty-kheo hay quên? Vì Ту-кһео xâu ác phân lớn không nói những 
lời tốt đẹp, cũng chăng siêng năng tu tập ” mà chỉ bàn luận việc thé sự, phương 
cách đánh nhau, nên gọi là Ту-Кһео xâu ác thành tuu su hay quên. 

Thé nào là Tỳ-kheo xấu ác, ham ngủ? Vì Tỷ-kheo xâu ác đối với các pháp 
cần phải tu tập nhưng lại không chịu tu tập, đó gọi là Tỳ-kheo xâu ác, ham ngủ. 

Thế nào gọi là Ту-Кһео xâu ác che giâu sự dâm dục? Vì Ту-Кһео xáu ас 
làm việc dâm duc ró1 che рлап, khóng để người khác biết, lòng thâm mong: “Та 
đã hành dâm, mong đừng ai biết.” Như thé gọi là Tỳ-kheo xâu ác che giâu việc 
dâm dục. 

Thế nào là Tỳ-kheo xấu ác không biết đền ơn? Vì Tỳ-kheo xấu ác không 
có tâm cung kính, không һап hạ sư trưởng và các bậc dáng tôn kính, quý trọng. 
Như thế gọi là Ту-Кһео хаи ác không biết dën ơn. 

Nếu Ty-kheo xâu ác huân tập chín pháp này, luôn ghi nhớ không buóng bó 
thi khóng thé nào thành tựu đạo quả. Cho nên, này Tỳ-kheo! Đối với các pháp 
xâu ác, tâm phải nên buông xả.!4 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4. CHÍN PHÁP LÀNH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Loài chim cóng'° có chín pháp. Là những pháp nào? Dó là, loài chim công 
có dung mạo đoan chánh, tiếng hót trong trẻo, đi đứng khoan thai, làm việc 
đúng thời, ăn uóng điều độ, lòng thường biết đủ, tâm không tán loạn,” ngủ nghỉ 
chừng mực, cũng ít ham muôn lại biết đền ơn. 

Này Tỳ-kheo! Loài chim công có chín pháp như thé. 

Vị Tỳ-kheo hiền thiện cũng thành tựu chín pháp. Là những pháp nào? 

Đó là, vị Tỳ-kheo hiên thiện có dung mạo đoan chánh, tiếng nói trong trẻo, 


đi đứng khoan thai, làm việc đúng thời, ăn uống điều độ, lòng thường. biết đủ, 
tâm không tán loạn, ngủ nghỉ chừng mực, cũng ít ham muôn lại biết đền ơn. 


з Tư duy phương tiện (E1 {#). Phương tiện (7719), cách viết khác chỉ cho tỉnh tắn (3 7), vayama). 
'* Nguyên tác: Chư ác chi pháp, niệm đương xả chỉ (ñ E Z 6,5 #{# Z). Đây là giải thích của pháp 
thứ chín. 

!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Bš (7.02. 0125.44.4. 0765b22). 

16 Nguyên tác: Không tước điều (LÆ Ë). 

17 Nguyên tác: Niệm bắt tán loạn Sy BX). Nội dung kinh văn không giải thích pháp này. 
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[0765c02] Thế nào là Tỳ-kheo hiển thiện có dung mạo đoan chánh? Nghĩa là 
đôi với những oai nghi như ra vào, lui tới, bước đi hay đứng lại thì vị Ту-Кһео 


йу lúc nào cũng điềm đạm. Như thế gọi là Tỳ-kheo hiên thiện có dung mạo 
đoan chánh. 


Thế nào là Tỳ-kheo có tiếng nói trong trẻo? Đó là, Ty-kheo khéo phân 
biệt nghĩa lý, không bao giờ nhâm lẫn. Như thế gọi là Tỳ-kheo có tiếng nói 
trong trẻo. 

Thế nào là Tỳ-kheo đi đứng khoan thai? Đó là, Tỳ-kheo biết làm việc 
đúng thời, không mát thứ lớp. Lại nữa, vị ây biết lúc nào thích hợp dé tụng 
kinh thì tụng kinh, biết lúc nào thích hợp để tu tập thì tu tập, lúc cần im lặng 
thì im lặng, biết lúc nào nên đứng dậy thì đứng dậy. Như thế gọi là Tỳ-kheo 
biết đúng thời. 

Thé nào là Tỷ-kheo biết đúng thời để làm mọi việc? Dó là, Tỳ-kheo lúc cần 
đi liên đi, lúc cần đừng lại liền dừng lại, tùy thời mà nghe pháp. Như thế gọi là 
Ту-Кһео biét đúng thời để làm mọi việc. 

Thé nào là Tỳ-kheo ăn uống biết vừa đủ? Đó là, Tỳ-kheo có được thức ăn 
dư liên sẻ chia cho người khác, không tham tiếc những gi mình có. Như thế gọi 
là Tỳ-kheo ăn uống biết vừa đủ. 

Thế nào là Tỳ-kheo ít ngủ nghỉ? Đó là, Ty-kheo vào lúc đầu đêm thì tu tập 
sự tỉnh thức, thực hành theo ba mươi bảy đạo phẩm không hè xao lãng, thường 
đi kinh hành, dù thức hay ngủ. nhưng tâm luôn thanh tịnh; vào giữa đêm thì tư 
duy về các pháp uyên thâm; đến cuôi đêm thì năm nghiêng hông phải, hai chân 
duỗi thăng xếp chóng lên nhau ròi tư duy về tưởng ánh sáng,!š hoặc đi kinh 
hành đề giữ tâm thanh tịnh. Như thế gọi là Tỳ-kheo ngủ nghỉ chừng mực. 

Thé nào là Tỳ-kheo ít ham muốn, biết đên ơn? Đó là, Tỳ-kheo luôn phụng 
sự Tam bảo,'? tôn kính sư trưởng. Như thê gọi là Tỳ-kheo ít ham muốn, biết 
đến ơn. 

Tỳ-kheo hiền thiện thành tựu chín pháp như thê, phải nên ghi nhớ và phụng 
hành theo chín pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


в Nguyên tác: Kế minh chi tưởng G12 >8). Hữu Thắng thiên kinh HRZ (T.01. 0026.79. 
0550b26) ghi là quang minh tưởng (269 18, alokasaññam). A. 7.61 - IV. 85 giải thích: Moggallana, 
alokasaññam manasi kareyyaSi, Фуйѕаййат adhitthaheyyasi - yatha diva tatha rattim yatha rattim 
tatha diva. Iti vivatena [vivattena (ѕуа.), middhavigatena (ka.)] cetasa apariyonaddhena sappabhasam 
cittam bhaveyyasi. Thanam kho panetam vijjati yam te evam viharato tam middham pahiyetha. (Này 
МорваПапа! Thày hãy tác ý đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như ban ngày, ban đêm 
cũng vậy. Như ban đêm, ban прау cũng. vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn chê. Sự kiện này 
có xảy ra, do thây trú như vậy, thụy miền ау được đoạn diệt), НТ. Thích Minh Châu dich. 


19 Nguyên tác: Tam tón (= Ж). 
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5. CHÍN PHÁP TRÓI BUỘC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người nữ khi đã thành tựu chín pháp thì có thê trói buộc người nam. Là 
những pháp nào? Đó là ca, múa, nhạc, kịch, cười, khóc, luôn biêt cách chiéu 
chuộng,” dùng chú thuật mê hoặc và dựa vào nhan sắc hình thê. Trong tât cả 
những điêu ây thì chỉ có sự xúc cham” là trói chặt con người hơn hết, gap cả 
trăm lân, ngàn lần, không thê so sánh được. 

Та quán sát những nghĩa lý này và nhận thây sự xúc chạm trói chặt con 
người hơn hêt, không thê nào thoát khỏi. Từ đó, người nam bị vướng vào chôn 
lao ngục. 

Cho nên, này сас Tỳ-kheol Phải ghi nhớ, trừ bỏ chín pháp này. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Nên học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đêu hoan һу phụng hành. 


KK K 


6. NGUÓN СОС САС PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ trong vườn 
trúc Uu-ca-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm пау, Та sẽ giảng nói giáo pháp vi diệu cho các thây, gôm phân đầu, 
phân giữa và phân cuối đều thiện, nghĩa lý uyên thâm để tu hành Phạm hạnh 
thanh tịnh! Kinh này tên là Nguồn gốc của tất cả các pháp. Các thầy hãy khéo 
suy nghĩ và ghi nhới 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: 

— Thế nào gọi là “Nguồn gốc của tất cà các pháp”? Ở đây, này Tỳ-kheo! Kẻ 
phàm phu không gặp được lời dạy của bậc Hiên thánh, không vâng рій lời dạy 


20 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (7.02. 0125.44.5. 0765c24). 

”' Nguyên tác: Phương nghi (J#ï). Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điển (Yb yk ЖЕ ЖЕКЕ | Ж), 
“phuong nghi” (77 Ër) mang nghĩa là biết sử dụng khéo léo phương tiện. 

22 Nguyên tác: Cánh lạc (##). 


Tựa đề được đức Phật dạy trong nội dung kinh. 7ăng. }Š (7.02. 0125.44.6. 0766a04). Tham 
chiêu: А. 8.17 - IV. 196. 
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của Như Lai, chăng gần gũi bậc thiện tri thức, cũng chăng nghe theo lời dạy của 
bậc thiện tri thức. Kẻ ây quán sát đất này liền biết như thật về đất. Đây là đất, 
liền biết rõ ràng là đất, như thật là đất. Cũng biết như thật đây là nước, biết như 
thật đây là lửa, biết như thật đây là gió. Bốn yếu tó này hội họp lại thì thành con 
người, là chỗ vui thích của kẻ ngu. 

Với cõi trời liên tự biết là cõi trời, rồi ưa thích cõi trời ây. Với cõi Phạm 
thiên liên tự biết là cõi Phạm thiên. Với cõi trời Đại Phạm liên tự biết là cõi trời 
Đại Phạm, không thé vượt thoát được. Với cõi trời Quang Âm thì tự biết lẫn 
nhau bởi cùng đến từ cõi trời Quang Âm. Với cõi trời Biến Tịnh thì tự biết là 
cõi trời Biến Tịnh. Với cõi trời Quảng Quả”! thì tự biết là cõi trời Quảng Quả, 
không hề nhằm lẫn. Với cõi trời A-tỳ-da-đà thì tự biết là cõi trời A-tỳ-da-đà. 
Với cõi Không Xứ thì tự biết là cõi Không Xứ. Với cõi Thức Xứ thì tự biết là 
cõi Thức Xứ. Với cõi Vô Sở Hữu Xứ” thì tự biết là cõi Vô Sở Hữu Xứ. Với cõi 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” liên tự biết là cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
Thấy thì tự biết là thấy, nghe tự biết là nghe, mong cầu tự biết là mong cầu, trí 
tuệ tự biết là trí tuệ, một chủng loại thì tự biết là một chủng loại, nhiều chủng 
loại thì tự biết là nhiều chủng loại, đầy đủ tất cả thì tự biết là đầy đủ tất cả, Niết- 
bàn thì tự biết là Niết-bàn, ròi tự an trú trong các cõi đó. Vì sao như vậy? Vì 
những điều ấy chắng phải là lời nói của người trí. 

Là đệ tử của bậc Thánh thì gần gũi với bậc Thánh, vâng giữ pháp của bậc 
Thánh, phụng sự bậc thiện tri thức, thường gần gũi bậc thiện tri thức. VỊ áy 
quán sát yếu tô đất này luôn rõ ràng tường tận, biết đât từ đầu mà có, không 
chấp trước vào đất, cũng chàng có tâm dám nhiễm. Đỗi với nước, lửa và gió 
cũng lại như thé. Đối với loài người, cõi trời, cõi Phạm thiên, cõi Quang Âm, 
cõi Biến Tịnh, cõi Quảng Quả, cõi A-ty-da-đà, Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở 
Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Lưởng Xứ, thây, nghe, nhớ, biết một chủng loại, 
nhiều chủng loại... cho đến đối với Niết-bàn, vị ду cũng chăng đắm trước vào 
Niết-bàn, cũng không khởi tưởng Niết-bàn. Vì sao như vậy? Bởi vì đều do sự 
khéo phân biệt và khéo quán sát. 

Nếu Tỳ-kheo ây là bậc A-la-hán không còn phiên não, việc cân làm đã làm 
xong, đã đặt gánh nặng xuỐng, đã dứt sạch  прибп góc sanh tử, được giải thoát 
bình đăng thì vị ây có thé phân biệt yêu tó đất nhưng không khởi tưởng đăm 
trước vào đất. Đối với loài người hay cõi trời, từ cõi Phạm Vương... cho đến cõi 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cũng lại như thế, cho đến đối với Niết-bàn, vị ду 
không đắm trước vào Niết-bàn, cũng không khởi tưởng Niết-bàn. Vì sao như 
vậy? Bởi vì vị ây đã trừ sạch tham, sân, 51 nên đạt được như thê. 


24 Nguyên tác: Quả Thật thiên ( ER). 
? Nguyên tác: Bất Dụng Xứ thiên (PA Ж Ж). 
26 Nguyên tác: Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ thiên (ЖЭ HEER). 
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Ty-kheo nên biết! Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác khéo phân biệt về 
đất nhưng không đăm trước vào đất. Vì sao như vậy? Bởi vì Như Lai đã phá 
diệt lưới tham ái nên mới đạt được như thế. Do hữu nên có sanh, do sanh nên 
có già, có chết, thảy đều diệt trừ hết. Do vậy mà Như Lai thành tựu Vô thượng 
Chánh giác. 

Lúc đức Phật giảng nói những lời ấy, các Тў-Кһео không thé nhận lãnh 
lời Phật dạy. Vì sao như thế? Bởi vì Ma Ba-tuân đã khiến cho tâm ý của họ bị 
ngưng trê. 

[076616] Kinh пау có tên là Nguồn gốc của tất cả các pháp, Ta đã giảng 
nói dày đủ như vậy. Những điều mà chư Phật, Thế Tôn cần thực hành, nay Та 
đã thực hành viên mãn. Các thây nên nhớ, hãy ở nơi thanh văng hay bên cội 
cây, giữ tâm ngay thăng ròi ngôi thiền định và tư duy về nghĩa lý vi diệu. Hôm 
nay không găng siêng năng, ngày sau hồi hận vô ích. Đây là lời dạy bảo của Ta. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KK K 


7. THÉ TÔN СНАМ SÓC BỆNH” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


Bấy gið, trong thành La-duyệt có vị Тӯ-Кһео lâm bệnh nặng, vô cùng nguy 
kịch, đại tiểu tiện trên giường, không thé tự mình ngôi dậy, cũng chàng có Tỳ- 
kheo nảo đến hỏi han, chăm sóc. Suôt cả ngày lẫn đêm, thầy ау xưng danh hiệu 
Phật rôi than thở: “Tại sao Thế Tôn không thương tưởng đến con?” 


Khi ấy, băng thiên nhĩ, đức Thế Tôn nghe được tiếng than vãn của Tỳ-kheo 
ду với Như Lai. Thé rôi, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


— Các thầy hãy cùng Như Lai đi xem xét phòng ốc, thăm các trú xứ! 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Xin vâng, bạch đức Thé Tôn! 

Thé rôi, đức Thé Tôn và chúng Ty-kheo tuân tự trước sau, cung di thăm các 
phòng ôc. 

Khi trông thây Thế Tôn từ xa đi đến, thây Ty-kheo bệnh liên тибп ngôi 


dậy nhưng không thê tự nhắc thân mình. Thế rồi, đức Thế Tôn đến bên cạnh 
l1y-kheo ау và bảo: 


— Thôi, thôi! Này Ty-kheo! Đừng гапе cử động. Như Lai đã biết chỗ và sẽ 
tự ngôi. 
27 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. +Ñ (7.02. 0125.44.7. 0766b22). Tham chiếu: Tưởng kinh 384$ 


(7.01. 0026.106. 059609); M. 1 ‚ Mulapariyaya Sutta (Kinh pháp môn căn bản); Ma-ha Tăng-kỳ luật 
ЖЕЗ ИҢЕ (T.22. 1425.28.6. 0452a09); DA. 3.7. 
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[0766с05] Khi áy, biét được suy nghĩ trong tâm của Như Lai, Thiên vương 
Ty-sa-môn liên biên mât từ thê giới Dã Mã rôi hiện đên chó Phật, cúi đâu lê sát 
chân Ngài rôi đứng sang một bên. 

Bấy gio, biết được suy nghĩ trong tâm của Như Lai, Thích-dë-hoàn-nhán 
liền đến chỗ Phật. Vua Phạm thiên cũng biết suy nghĩ trong tâm của Như Lai 
liên biến mát từ cõi Phạm thiên rồi hiện đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Ngài 
ròi đứng sang một bên. 

- Lúc ây, biết được suy nghĩ trong tâm của Như Lai, trời Tứ Thiên Vương liền 
đên chó Phật, cúi đâu lê sát chân Ngài rôi đứng sang một bên. 

Khi ấy, đức Phật hỏi Tỳ-kheo bệnh: 

— Hôm nay, bệnh tình của thầy có được thuyên giảm, không nặng thêm chứ? 

Ty-kheo thưa: 

— Bệnh khó của đệ tử ngày càng tăng thêm chứ không hè giảm, ít có dấu 
hiệu tôt lành. 

Phật hỏi Tỳ-kheo: 

— Người nuôi bệnh đang ở đâu? Có ai đến chăm sóc không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Nay con mắc phải bệnh này nhưng chàng có ai chăm sóc. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Trước đây, khi chưa bị bệnh, thầy có đến thăm hỏi những ai lâm bệnh 
hay không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Con chưa từng di thăm hỏi bệnh nhân nào са! 

Phật dạy Tỳ-kheo ấy: 

— Sống trong Chánh pháp, nhưng thây chăng tạo một chút thiện lợi nào. 
Vi sao? Vì thây không hê đi thăm viêng các bệnh nhân. Này Ту-Кһео! Bây 
giờ, thây đừng lo sợ, Như Lai sẽ đích thân chăm lo mọi thứ cho thây, không 
đê thiêu thôn. Như hiện tại, tuy Như Lai không bạn bẻ, dù ở cõi trời hay ở 
cõi người, nhưng lại có thê thăm hỏi tât са những ai lâm bệnh. Đôi với những 
người không ai giúp đỡ, Như Lai sẽ vì họ làm người giúp đỡ. Đôi với những 
ai bi mù, Như Lai sẽ vì họ mà làm đôi mặt sáng, cứu chữa cho những người 
bệnh tật. 

Thế rồi, đức Thế Tôn đích thân thu dọn những vật bất tịnh ròi trải tọa cụ 
cho thây ây. 

Bấy giờ, Thiên vương Tỳ-sa-môn và Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Chúng con sẽ đích thân chăm sóc thầy Tỳ-kheo bị bệnh này, cúi xin Thế 
Tôn chớ lao công nhọc sức! 
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Đức Phật bảo các thiên tử: 

— Các ông hãy để yên! Như Lai tự biết việc phải làm. Ta nhớ lại thuở xưa, 
khi chưa thành Phật, lúc còn tu hạnh Bồ-tát, chỉ vì con chim bó câu mà Та dám 
xả bỏ mạng sóng của mình, huóng hó hôm nay khi đã thành Phật, Ta lại bỏ mặc 
Ty-kheo này u? Không bao giờ có việc áy! Hơn nữa, trước đây Thích-đề-hoàn- 
nhân không hè đến thăm hỏi _Tỷ-kheo bệnh này, Thiên vương Tỳ-sa-môn là vi 
vua ủng hộ thế gian cũng chăng hè đến chăm sóc thây ây. 


Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân và Thiên vương Tỳ-sa-môn thảy đều im lặng, 
không trả lời. 

[0767 a02] Thé rôi, đức Thé Tôn liền cầm chôi quét don đất do, sắp xếp. lại tọa 
cụ, lại giặt рій quân áo và ba pháp у, đỡ thầy Tỳ-kheo bệnh ngôi dậy rôi dùng 
nước sạch để tăm rửa. Có chư thiên ở phía trên dùng nước thơm rưới xuông. 


Lúc ấy, sau khi tắm rửa xong, Thế Tôn đỡ Tỳ-kheo trở lại giường rôi tự tay 
Ngài ban thức ăn. 

Thấy Tỳ-kheo dùng cơm xong, Thế Tôn đem bát đi rửa rồi dạy rằng: 

— Т hày hãy xà bỏ bệnh tật trong ba đời. Vì sao như thé? Т ÿ-kheo nên biết! 
Sự sanh vôn đã nguy khôn ngay từ trong thai. Bởi có sanh nên có già. Đến khi 
đã già thi thân thê gây yếu, sức cùng lực kiệt. Do già nên có bệnh. Khi bệnh 
thì dù năm hay ngôi đêu rên ri, bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh kéo đến cùng lúc. Do 
bệnh nên có chết. Khi chết thì cả hình hài và thần thức đều phân {ап rôi đi theo 
đường lành hay cõi đữ. Nếu người nhiều tội lỗi thì sẽ bị đọa vào địa ngục, vào 
núi đao, rừng kiếm, xe lửa, lò than nóng, ăn nuốt nước đông sôi. Hoặc phải làm 
thân súc sanh thi luôn bi người sai khiến, ăn toàn rơm cô, chịu khó vô lượng. 
Lại phải trải qua vô sô kiếp không thé tính Кё, làm thân ngạ quỷ, thân cao mười 
do- tuần nhưng cô thì nhỏ như cây kim, lại bị rót nước đồng vào miệng, trải qua 
vô só kiếp mới được làm thân người thì lại bị đánh đập, khảo tra, nhiều không 
tính ké. Lại phải trải qua vô số kiếp mới được sanh lên cõi trời, cũng phải trải 
qua những sự ái ân, hội ngộ, lại gặp cảnh thương mến nhưng phải xa lìa, tham 
muốn không biết đủ. Chỉ đến khi đạt được đạo của bậc Hiên thánh thì mới xa 
lia được khô đau. 

Có chín hạng người xa lia được tai ương đau khó. Là những hạng nào? Đó 
là hướng A-la-hán, с A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm; hướng Tu- 


đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn và thứ chín là bậc 
Chung tánh.” 


Thể nên, này Tỳ-kheo! Như Lai xuất hiện ở đời cực kỳ khó gặp, thân người 
cũng khó được, sanh vào cõi phôn vinh cũng thật khó, gặp được bậc thiện їп 
thức cũng lại như thế, muôn nghe pháp âm cũng không thê được. Pháp pháp 
nương vào nhau mà sanh, phải đúng thời mới có. 


28 Nguyên tác: Chúng tánh nhân (##†‡ Л), còn viết là Chúng tánh (11, Gotrabhä), bậc Chuyên tộc đã 
vượt khỏi địa vị phàm phu. Xem thêm về 9 hạng người này tại А. 9.10 - IV. 373. 
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Ty-kheo nên biết! Hôm nay, Như Lai đang hiện hữu ở thé gian nên các 
thầy sẽ được nghe Chánh pháp, các căn không thiêu khuyết nên có thê lãnh thọ 
Chánh pháp. Hôm nay không găng siêng năng, ngày sau hôi hận vô ích. Đây là 
lời dạy bảo của Ta. 

Bây giờ, nghe đức Phật dạy xong, lại được diện kiên tôn nhan của Ngài nên 
ngay tại chỗ của mình, Тӯ-Кћео ây liên chứng đăc Ba minh, dứt sạch lậu hoặc, 
tâm được giải thoát. 

[0767b01] Đức Phật hỏi Ty-kheo: 

— Thây đã hiệu rõ được cội nguồn của bệnh tật chưa? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Con đã hiểu rõ cội nguồn của bệnh tật, xa lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết. 
Tất са đều nhờ vào SỨC oai thân gia hộ của Như Lai. Ngài đã dùng bón tâm bình 
đẳng che chở cho tất cả, không thể đo lường, không có giới hạn, không thể tính 
Кё nên thân, miệng và ý của con thảy đều thanh tịnh. 

Bấy giờ, sau khi giảng nói pháp đây đủ rồi, Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng 
dây rôi di ra. 

Lúc ấy, Thé Tôn bảo A-nan: 

— Thây hãy mau đánh kiên chùy đề các vị T-kheo hiện cư ngụ trong thành 
La-duyệt này cùng đến nhóm họp tại giáng đường Phó Hội. 

Thế ròi, vâng lời Phật dạy, Tôn giả A-nan liền tập hợp các Tỳ-kheo tại 
giảng đường Phó Hội rồi đến trước Phật, thưa: 

— Các Tỳ-kheo đã nhóm họp, cúi xin Thế Tôn biết cho! 

Вау giờ, Thé Tôn đi đến giảng đường tôi an tọa trên tòa. 

Thể Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Có phải các Һау vì sợ quốc vương nên mới học đạo, hay VÌ SỢ giặc стор 
nên mới xuất gia? Này các Ty-kheo! Các thây với lòng tin kiên cô, tu tập Phạm 
hạnh vô thượng vì muôn xả bỏ sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não và cũng vì 
muốn xa lia mười hai nhân duyên.” 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Thật đúng như thế, bạch đức Thê Tôn! 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Các vị đã xuất gia cùng chung một Thây, hòa hợp như nước với sữa, vậy 
mà không biết chăm sóc lẫn nhau. Từ nay vë sau nên luân phiên chăm sóc lẫn 
nhau. Nếu Tỳ-kheo nào lâm bệnh mà không có đệ tử thì trong chúng nên cử 
người luân phiên chăm sóc. Vì sao như vậy: Vì ngoài việc này ra, Та không 
ау có việc gi được nhiêu phước hơn người chăm sóc bệnh. Người nào chăm 
sóc bệnh thì cũng giống như chăm sóc Như Lai không khác. 


29 Nguyên tác: Thập nhị khiên liên (+ 3238), tên khác của 12 nhân duyên. 
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Báy giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 
Nếu ai cung dường Ta, Và chư Phật quá khứ, 
Phước đức cúng dường Ta, Băng phước người chăm bệnh. 
Báy giờ, sau khi dạy báo những điều như thé, Thế Tôn bảo A-nan: 
— Từ nay vê sau, các Tỳ-kheo phải chăm sóc lẫn nhau. Nếu có Tỳ-kheo nào 
biết có người bệnh mà không chăm sóc thì các thầy nên căn cứ theo Pháp và 
Luật mà xử trị. Đây là lời dạy bảo của Ta. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. CHÍN ВАС СОМС DƯỜNG?°? 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có chín hạng người đáng kính, đáng quý, cúng dường những vị ây sẽ 
được phước quả. Là những hạng пао? Đó là những vị hướng A-la-hán, đắc 


A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; 
hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn và thứ chín là bậc Chúng tánh. 


Này các Ту-Кһео! Đó là chín hạng người. Cúng dường cho các vị ây thì 
được phước, không bao giờ giảm thiểu. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


9. THAN LỰC СОА CHAU-LOI-BAN-DAC:! 
Tói nghe nhu уду: 
Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vi Ty-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 
khi ây, Vuong tử Mãn-hô đi đến trú xứ của đức Thé Tôn, cúi đâu lễ sát 
chân Phật rôi ngôi sang một bên. 


Bây giờ, Vương tử Mãn- hô bạch Phật: 


— Con từng nghe răng: “Thầy Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc cùng tranh luận 
với Phạm chí Lư-ca-diên, nhưng thây ấy không thé đối дар”? Con lại được 


30 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.44.8. 0767b27). Tham chiếu: А. 9.10 - IV. 373; 
A. 10.16 - V. 23. 

3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡' (7.02. 0125.44.9. 0767c06). Tham chiếu: Tăng. # (T.02. 
0125.20.12. 0601a21). 

32 Xem thêm Kinh Châu-lợi-bàn-đặc giáo hóa, sô 10, phám 17, tr. 159 trong tập này; Tăng. +$ (T.02. 
0125.17.10. 0585c04). 
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nghe: “Trong chúng đệ tử của Như Lai, người có các căn chậm lụt, không có trí 
(иё sáng suốt thì không ai hơn Tỳ-kheo này. Trong hàng ưu-bà-tắc tại gia của 
Thế Tôn thì những người Cù-đàm thuộc họ Thích trong thành Ca-tỳ-la-vệ, các 
căn đều chậm lụt, tâm ý không thể khai mở. 

Đức Phật bảo Vương tử: 

— Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc có năng lực thân túc, đạt được pháp của bậc 
Thượng nhân nên không tuân theo cách thức đàm luận của thé gian. Lại nữa, 
Vương tử nên biết, Tỳ-kheo ây thông đạt nghĩa lý rất mực vi diệu. 

Khi ấy, Vương tử Mãn-hô bạch Phật: 

— Tuy Phật dạy như thế, nhưng trong tâm con vẫn còn khởi niệm như vây: 

“Vì sao thầy ây có thân lực lớn như thế, nhưng lại không thé cùng tranh luận với 
ngoại đạo dị học kia?” Hôm nay, con xin thỉnh Phật và chúng T-kheo, ngoại 
trừ Ту-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc. 

Khi ây, đức Thế Tôn yên lặng nhận lời. 

Вау giờ, thấy Thế Tôn đã nhận lời thỉnh ròi, Vương tử liên đứng dậy, cúi 
đâu lạy sát chân Phật, nhiễu quanh bên phåi ba vòng rôi ra vè. 

Ngay trong đêm ây, Vương tử săm sửa đủ loại thực phẩm thơm ngon, thịnh 
soạn và sửa soạn chô ngôi tôt đẹp. Sau đó, Vương tử đên bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Giờ thọ trai đã đến! Bây giờ là đúng thời. 

Bây giờ, Thế Tôn đưa bát cho Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc giữ lại, còn Ngài 
và chúng Ty-kheo tuàn tu trước sau, cùng đi vào thành La-duyệt. Đến trú xứ 
của Vương tử, mỗi vị đêu ngôi theo thứ lớp. 

Lúc ду, Vuong tử bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn trao bát cho con! Hôm nay, con muôn đích thân dâng 
cúng thức ăn lên Ngài. 

Phật bảo Vương tử: 

— Bát của Như Lai để ở chỗ Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, không mang đến đây. 

Vương tử bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn sai một thầy Tỳ-kheo về mang bát đến đây! 

[0768a01] Phật bảo Vương tử: 

— Ông hãy tự đi lẫy bát của Như Lai rồi mang đến đây! 

Bây giờ, 1-kheo Châu-lợi-bàn-đặc biến hóa ra năm trăm cây hoa, dưới 
mỗi cây hoa đều có một Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đang ngồi. 

Vâng lời Phật dạy, Vương tử đi đến lây bát. Từ xa, Vương tử nhin thây dưới 
năm trăm gốc cây đêu có Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đang ngôi. thiên, buộc 
niệm trước mặt, không hè tán loạn. Thây như thé rôi, Vương tử liên nghĩ: “VỊ 
nào là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc?” Vương tử Mãn-hô liền quay trở lại rồi thưa 
đức Thé Tôn: 
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— Соп đã đến khu vườn ấy nhưng thấy toàn là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 
Thế nên, con không thê biết vị nào thực sự là Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 

Phật bảo Vương tử: 

— Ông hãy trở lại khu vườn ấy, đến ngay vị trí trung tâm rôi ra hiệu và nói: 
“VỊ nào thật sự là Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc thì kính thỉnh đứng lên!” 

Vâng lời Phật dạy, Vương tử Mãn-hô liền trở lại khu vườn, đến ngay vị trí 
trung tâm và thưa: 

— VỊ nào thật sự là Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc thì kính thỉnh đứng lên! 

Vương tử nói lời ây vừa xong thì năm trăm vị Tỳ-kheo hóa hiện kia tự nhiên 
biến mát. chỉ còn lại một mình Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 

Thế rồi, Vương tử Mãn-hô cùng Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Vương tử Mãn-hô bạch Phật: 

- Ngưỡng mong Thế Tôn cho con được sám hồi, bởi con không tin lời Như 
Lai đã dạy: “Vị Tỳ-kheo này có oai lực thần túc rất lớn.” 

Phật bảo Vương tử: 

— Ta cho phép ông được sám hồi. Như Lai nói không có hai lời. Lại nữa, ở 
thé gian này có chín hạng người hiện hữu trong đời. Là những hạng nào? Một 
là, đoán được tâm người. Hai là, nghe xong liền rõ biết. Ba là, quán sát tướng 
mạo, sau đó mới biết. Bón là, quán sát nghĩa lý, sau đó mới biết. Năm là, biết 
được ý vị, sau đó mới biết. Sáu là, biết nghĩa, biết vị, sau đó mới biết. Вау là, 
không biết nghĩa cũng chăng biết vị. Tám là, tu tập thiên định nên có sức thần 
túc. Chín là, hiểu biết nghĩa lý ít ỏi. Này Vương tử! Đó là chín hạng người 
xuát hiện ở thê gian. Thật vậy, này Vương tử! Người biết quán sát tướng mạo 
là hạng người tôi thăng nhất trong tám hạng người còn lại, là bậc không chút 
lỗi lầm. 

Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc này tu tập về thân túc, không học theo các pháp 
khác. Tỳ-kheo này thường vận dụng thân túc dé thuyết pháp cho mọi người. 

Ngày nay, Ty-kheo А-пап của Ta nhờ quán sát tướng mạo nên biết được 
và đoán được tâm y của người. Thây ây biết Như Lai cân điều này, không 
cần điều này, cũng biết Như Lai cần phải giảng nói điều này, dạy xa lia việc 
này, tât cà đều biết rõ ràng. Hiện tại không có ai hơn Ty-kheo А-пап về việc 
am tường, thông thạo nghĩa lý kinh điển, không có điều gì mà thầy ấy không 
thông suối. 


Lại nữa, Iỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc пау có khả năng hóa hiện một thân 
thành nhiêu thân, rôi trở lại thành một thân. Về sau, Tỳ-kheo ây sẽ Diệt độ ở 
giữa hư không. Ta không thấy người nào khác có sự Diệt độ có thể sánh với 
Ty-kheo A-nan và Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc này. 
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[076807] Khi ду, Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Ta, vị Ty-kheo có năng lực bậc nhất bién hóa thân 
hình trở thành to lớn hoặc nhỏ bé, không ai có thể sánh với Tỳ-kheo Châu-lợi- 
bàn-đặc. 

Thé rôi, Vương tử Mãn-hô đích thân đem thức ăn nước uống cúng dường 
chúng Tăng. Rửa bát xong, Vương tử ngôi vào tòa nhỏ phía trước đức Phật rồi 
сһар tay bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn cho phép Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc thường xuyên đến 
nhà con йё thọ nhận tất cả những vật cần dùng, tùy theo nhu cầu của thầy ấy 
như у phục, тёп đệm và các vật dụng khác theo pháp của Sa-môn! Con xin 
được trọn đời cúng dường những vật dụng cân thiết cho thây ấy! 

Phật dạy Vương tử: 

— Này Vương tử! Ông nên hướng về Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc mà sám 
hôi, rôi tu minh thua thinh. Vi sao như vậy? Bởi vì người không có trí mà muốn 
biết được người có trí, điều này rất khó gặp. Khi nói răng, chỉ có người trí mới 
biết được người trí, lý này quả đúng như vậy. 

Khi ấy, Vương tử Mãn-hô liền hướng về Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đảnh 
lễ, tự xưng tên mình rôi câu xin sám hôi: 

— Kính bạch Tỳ-kheo đại thần túc! Con đã khởi tâm khinh thường, từ nay 
về sau không dám tái phạm. Cúi xin ау chấp nhận sự sám hồi này, con không 
dám tải phạm nữa! 

Тӯ-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Cho phép ông được sám hồi, về sau chớ tái phạm, cũng chớ chê bai Thánh 
hiên. Vương tử nên biết! Nếu chúng sanh nào chê bai bậc Thánh thì phải bị đọa 
lạc vào ba đường ác, phải rơi vào trong chốn địa ngục. 

Thật vậy, này Vương tử! Nên học tập điêu này. 

Bấy giờ, đức Phật giảng thuyết giáo pháp rất mực vi diệu cho Vương tử 
Mãn-hô, khiến Vương tử phát tâm hoan hỷ. Ngay ở trên tòa, đức Phật nói lời 
chú nguyện như vây: 


Tế tự, lửa trên hết, Kinh thư, tụng đứng đầu, 
Loài người, vua quý nhất, Biên là nguồn muôn sông. 
Các sao, trăng sáng nhất, Ánh sảng, mặt trời hơn, 
Trên dưới và bốn phương, Những loài có hình tướng. 
Trời và người trong đời, Phật, bậc tôn quy nhất, 

Ai muốn câu phước đức, Nên cúng dường Tam tôn.”° 


33 Nguyên tác: Tam Phật (1%), phiên âm từ Sambuddha, tức tam Phật-đà (= fz) hoặc tam Phật ( — 1%). 
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Вау giờ, sau khi nói bài kệ này xong, đức Phật liền rời tòa đứng dậy. 
Khi ây, Vương tử Mãn-hô nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


10. MỘT МСА PHAM HẠNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Được gọi là vị thiện tri thức, tức là bậc một nửa Phạm hạnh, sẽ dẫn dắt 
đến con đường thiện lành, đạt đến vô vi. 

Phật dạy A-nan: 

— Chớ nói lời như vây: “Vi thiện tri thức là bậc một nửa Phạm hạnh.” Уі sao 
như vậy? Một vi thiện tri thức là người có Phạm hạnh vẹn toàn, gần ĐŨI VỚI VỊ 
ду sẽ được dẫn dắt, chỉ bảo vào con đường thiện lành. Cũng nhờ thiện tri thức 
mà Như Lai thành tựu Vô thượng Chánh chân, thành bậc Đăng Chánh Giác. 
Nhờ thành tựu đạo quả nên Như Lai mới cứu giúp các chúng sanh không tính 
ké, thảy đều thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Do đây nên biết, vị thiện tri thức 
là người có Phạm hạnh vẹn toàn. 

Lại nữa, này A-nan! Nếu có người thiện nam hay người thiện nữ nào gần 
gũi vị thiện tri thức thi niêm tin, nghe nhiêu, sự chú tâm, lòng bồ thí và trí tuệ 
đều được tăng trưởng. Ví như mặt trăng sắp tròn thì ảnh sáng càng tăng thêm, 
sáng gập. bội ngày thường. Điều này cũng như thế, néu có thiện nam hay thiện 
nữ nào gân gũi vị thiện tri thức thì lòng tin, nghe nhiêu, sự chú tâm, bó thí và 
trí tuệ của người ây thảy đều tăng trưởng. Do đây nên biết, vị thiện tri thức là 
người có Phạm hạnh vẹn toàn. 

Thuở xưa, nêu như không được gần gũi thiện tri thức thì Ta sẽ không bao 
giờ gặp được đức Phật Đăng Quang thọ ký. Nhờ gần gũi thiện tri thức nên Ta 
mới được đức Phật Đê-hòa-kiệt-la thọ ký. Do đây nên biết, vị thiện tri thức là 
người có Phạm hạnh vẹn toàn. 

Này A-nan! Nếu như thé gian này không có thiện tri thức thi sẽ không có 
thứ lớp, tôn ti. Các bậc cha mẹ, sư trưởng, anh em, bà con, tật sẽ cùng bị xem 
giống như các loài heo, chó, tạo các nghiệp duyên xấu ác, gieo trông nghiệp 
duyên tội lỗi, bị đọa vào địa ngục. Nhờ có thiện tri thức nên mới có sự phân biệt 
cha mẹ, sư trưởng, anh em, bà con. 


34 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.44.10. 0768c06). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.726. 0195b10); Тар. ү” (T.02. 0099.1238. 0339a10); S. L. 87 - S. V.2. 
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Lúc ây, đức Thê Tôn liên nói kệ này: 


Thiện tri thức hiên thiện, Vì pháp, chăng vì ăn, 
Dân dặt đền đường lành, Phật dạy nên thân cận. 


Thé nên, này A-nan! Chó nên nói: “Vị thiện tri thức là người chỉ có một nửa 
Phạm hạnh.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan theo Phật thọ giáo, được nghe những lời Ngài dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


11. ТАМ TÁNH CHÚNG SANH” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vi Ty-kheo ngụ trong núi 
Kỳ-xà quật, thuộc thành La-duyệt. 

Lúc ду, Thích-dë-hoàn-nhán ån thân từ cõi trời Ba Mươi Ва rồi hiện đến 
chỗ của Phật, cúi đâu lễ sát chân Ngài, ngồi sang một bên rồi bạch Thế Tôn: 

— Loài người và chư thiên thường suy nghĩ về việc gì? Tâm mong cầu 
điều gì? 

Đức Phật dạy: 

- Thê gian lưu chuyên, tâm tánh chúng sanh không đồng, nơi hướng về 
cũng khác biệt, nên suy nghĩ cũng chăng đông nhau. Thiên đê nên biết! Thưở 
xưa, trải qua vô số kiếp không thể tính ké, Ta cũng từng khởi niệm như vây: 
“Cõi trời уа các loài chúng sanh tâm thường nghĩ vê điều gì! Câu nguyện việc 
gi?” Từ só kiếp xa xưa đó cho đến hôm nay, Ta chưa hề thây một người nào có 
tâm ý giông nhau. 

Thích-đê-hoàn-nhân nên biết! Chúng sanh trong thé gian khởi tưởng điên 
đảo, vô thường thì khởi tưởng cho là thường, bất lạc thì khởi tưởng cho là lạc, 
vô ngã thì khởi tưởng cho là hữu ngã, bát tịnh thì khởi tưởng cho là tịnh, đường 
chân chánh thì khởi tưởng cho là đường tà, điều ác thì khởi tưởng cho là điều 
phước, điều phước thì khởi tưởng cho là điều ác. Do đây nên biết, căn tánh của 
các loài chúng sanh rất khó lường, tánh hạnh mỗi loài một khác. 

Nếu tất cå chúng sanh có cùng một tưởng, không có nhiêu tưởng thì không 
thé biết được chín nơi cư trú của chúng sanh, cũng khó phân biệt được chín 
nơi cư trú của chúng sanh, lại cũng không hiểu rõ nơi thần thức dừng trụ, cũng 
chăng thê biết được có tám địa ngục lớn, cũng khó biết được nơi chỗn mà loài 
súc sanh hướng đến, không thê phân biệt có sự khó đau của địa ngục, không 
biết về địa vị của bốn giai cấp, không biết con đường dẫn đến cõi a-tu-Ìa, cũng 
không thé biết cõi trời Ba Mươi Ba. Già sử hết ау chúng sanh đều cùng một 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 388 (7.02. 0125.44.11. 0769a05). 
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tâm thì sẽ giỗng như cõi trời Quang Âm. Vì chúng sanh có bao nhiêu chủng loại 
nên có bây nhiêu tưởng niệm. 

Do đó mới biết, có chín nơi cư trú của chúng sanh, có chín nơi mà thân thức 
dừng trụ, cũng biết có tám địa ngục lớn, ba đường ác và cho đến biết răng có 
cõi trời Ba Mươi Ba. Do đây nên biết, tâm tánh của các loài chúng sanh không 
đông nhau, việc tạo nghiệp cũng sai khác. 

Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Những điều Như Lai giảng nói rất kỳ điệu: “Bôn tánh và hành nghiệp của 
chúng sanh không giông nhau nên suy nghĩ cũng khác biệt. Vì chúng sanh tạo 
nghiệp không đồng nên mới có xanh, vàng, đen, trăng, dài, ngăn cũng chăng 
đông.” Bạch đức Thé Tôn! Chư thiên bận rộn, con muốn trở về cõi trời. 

[0769b02] Phật bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 

— Nên biết đúng thời. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân liền rời tòa đứng dậy, lễ sát chân Phật rồi ra vẻ. 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

Жжжж 
Kệ tóm tắt: 
Cửu chỉ, Sân, Không tước, Hê phược, Pháp chi bản, 
Bệnh, Cúng dường. Bàn-đặc, Phạm hạnh, Nhược can tưởng.”5 


% Nguyên tác Nhiếp tụng: ЛЕ, W, ƒL®; #8, x2 ЖЯ, EE, 4E; Вт, Ж T fB. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Вап Hán, hết quyên 40. 


45. PHẨM MÃ VƯƠNG! 


1. THƯƠNG NHÂN TÌM CHÂU BÁU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Вау giờ, trong thành ây có Bà-la-môn tên là Ma-hê-đè-lợi, tinh thông sách 
vở ngoại đạo, thâu suốt thiên văn, địa lý, rành rẽ tát cả các phép tắc lễ nghi trong 
thé gian. Bà-la-môn ây có một cô con gái tên là Y Ái, thông minh lanh lợi, dung 
mạo đoan chánh, hiểm có trên đời. 

Khi ду, Bà-la-môn liền nghĩ: “Kinh điển Bà-la-môn của chúng ta ghi răng: 
“Có hai hạng người xuất hiện ở đời cực kỳ khó gặp, thật sự khó thấy. Là hai 
hạng người nào? Đó là Như Lai, bậc Chí Chân, Đắng Chánh Giác và Chuyên 
Luân Thánh vương. Lúc Chuyển Luân Thánh vương xuất hiện ở đời liền có Dảy 
báu tự nhiên ứng еп." Nay ta có cô con gái quy báu này, nhan sắc tuyệt trần, 
đẹp nhất trong các ngọc nữ, tuy hiện tại không có Chuyên Luân Thánh vương 
nhưng ta được nghe: “Có vị thái tử con Vua Chân Tịnh tên là Tât-đạt, xuất gia 
học đạo, có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân và tám mươi vẻ đẹp. Nếu tại 
gia, vị ау sẽ là bậc Chuyên Luân Thánh vương, néu xuất gia học đạo liền thành 
tựu quả vị Phật.' Ta có thé dẫn con gái đến cho vị Sa-môn kia.” 

Thé rôi, Bà-la-môn liên dẫn cô con gái đến trú xứ của ТЬё Tôn, đứng trước 
đức Phật và thưa: 

— Сш xin Sa-môn hãy thu nhận ngọc nữ пау! 

[0769с01] Phật bảo Bà-la-môn: 

- Thôi, thôi! Này Phạm chí! Ta không cần hạng người đăm nhiễm tham 
dục này. 

Lúc ду, Bà-la-môn lai thưa đức Phật đến ba lân: 

- Thưa Sa-môn! Hãy nhận lấy ngọc nữ này, nếu so sánh cả thé gian thì 
không có ai băng thiêu nữ này. 


' Nguyên tác: Mã vương phẩm Ë Е (T.02. 0125.45. 0769b14). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 38 (7.02. 0125.45.1. 076915). Tham chiêu: Tương nhân cầu 
tài kinh W Л (T.01. 0026.136. 0642a28); Phật bổn hạnh tập kinh № 47% (T03. 0190. 
0880b03); Luc độ tâp kinh 2X RE 4 (T.03. 0152.4. 0019c18-0020b05), (7:03. 0152.6. 0033b24-c14); 
J. П. 196. 
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Đức Phật bảo: 

— Này Phạm chí! Ta biết tâm của ông, nhưng Ta đã từ bỏ gia đình, không 
còn tập khí tham dục.” 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo trưởng lão đứng sau Như Lai, đang cầm quạt hầu 
Ngài. Thế rồi, Tỳ-kheo trưởng lão ây bạch Phật: 

— Cúi xin đức Như Lai thu nhận cô gái này, néu Như Lai không nhận thì hãy 
cho chúng con để sai bảo! 

Phật bảo T-kheo trưởng lão: 

— Thầy quả thật mê muội mới có thể thốt ra những lời ó ué này khi ở trước 
Như Lai. Tại sao thầy lại để cho tâm mình bị trói buộc bởi cô gái ấy? Phải biết 
răng, hë làm thân nữ thì có chín điều xấu ác. Là những điêu nào? Một là, người 
nữ vốn nho ué không sạch. Hai là, người nữ hay nói lời xâu ác. Ba là, người 
nữ không thường dën ơn. Bốn là, người nữ hay ganh ghét. Năm là, người nữ 
tham lam, bón хеп. Sáu là, người nữ thường ưa thích dạo chơi. Вау là, người 
nữ có nhiều sân hận. Tám là, người nữ hay nói dối. Chín là, người nữ hay nói 
lời thiêu suy nghĩ. Như thê, này Tỳ-kheo! Người nữ thường gây tạo chín pháp 
xáu ác như thé. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 

Thường vui cười, than khóc, Dễ thương, thật chắng thương, 
Hãy tìm phương tiện khác, Thây chớ nghĩ hoang đường. 

Khi ду, Ty-kheo trưởng lão bach Phật: 

— Tuy người nữ có chín pháp хаи ác như thê, nhưng hôm nay con quan sát 
thây cô gái này chăng có chút câu nhiễm nào. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thây quả là kẻ ngu si, không tin những gì được nói ra từ thần khâu Như 
Lai chăng? Nay Ta sẽ giảng đề thây hiểu rõ! 

Vào thuở quá khứ xa xưa, trong thành Ba-la-nại có một người lái buôn tên 
là Phó Phú. Ông ta cùng năm trăm thương nhân ra biển tìm kho báu. Tuy nhiên, 
trong biên cả y có loài la-sát trú ngụ, thường ăn thịt dân chúng. Lúc ấy, biển 
khơi sóng gió nối lên, thôi tàu buôn kia trôi dạt vào chốn quỷ la-sát. Lúc ấy, từ 
xa thây có khách buôn đến, la-sát vui mừng khôn xiết, liền ân thân hình la-sát 
rôi biên thành cô gái đoan chánh không ai sánh băng, đến bảo các khách buôn: 

“Lành thay, chư Hiển! Châu báu trên đảo này không khác gì cung điện của 
cõi trời, có đến trăm ngàn chủng loại châu báu và nhiều thức ăn ngon. Lại có các 
cô gái đẹp thảy đều chưa chóng, các vị hãy cùng chúng tôi vui chơi thỏa thích.” 


3 Nguyên tác: Tập dục (Ж 8X). Tập (Ж) ở đây chỉ cho tập khí phiên não (AWZ 82 ҖЕ ЖЖ, XZH). 
4 Nguyên tác: Vô phản phục (25/9): Không biết báo đáp. Tham chiếu Pali: Kataññü hoti katavedi 
(người biệt ơn và biêt báo ơn). 
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[0770а01] Ту-Кһео пёп biét! Trong nhóm thương nhân đó, những người 
ngu muội khi nhìn thấy cô gái йу rồi, liền khởi tâm mê đắm. Вау giờ, thương 
chủ Phó Phú liền nghĩ răng: “Trong biên cả này là nơi cư ngụ của loài phi 
nhân, sao lại có các cô gái này ở đây? Chắc chắn đây là la-sát, không nghi ngờ 
gi nữa. ˆ 

Thé ròi, thương chủ liền bảo các cô gái: 

“Thôi, thôi! Này các cô! Chúng tôi không đam mê nữ sắc.” 

Thuở ấy, cứ vào những ngày mùng tám, mười bốn và ngày răm thì ngựa 
chúa’ thường bay vòng giữa hư không và loan báo răng: 

“Ai muốn vượt qua ách nạn của biên cả, ta sẽ chở qua!” 

Ty-kheo nën biét! Lúc ду, vi thuong chú kia leo 1ёп сау cao, tháy ngua chúa 
từ xa, lại nghe được âm thanh ấy nên thân tâm hoan hy, phán khởi tột cùng, liền 
đi đến chỗ ngựa chúa. Đến nơi, ông ta nói với ngựa chúa: 

“Chúng tôi øôm năm trăm thương nhân bị gió thôi dạt, đang rơi vào chỗn cực 
kỳ hiểm nạn này, nay muốn vượt qua biển cả, xin đưa giúp chúng tôi vào bờ!” 

Lúc ấy, ngựa chúa bảo thương chủ: 

“Hãy đến hết đây, ta sẽ đưa các ông vào bờ.” 

Thương chủ Phó Phú liên bảo các khách buôn: 

“Ngựa chúa đang ở gần đây. Tất са chúng ta hãy đến đó dë cùng vượt qua 
ách nạn của biên khơi.” 

Khi ấy, các thương nhân trả lời: 

“Thôi, thôi! Thương chủ! Chúng ta hãy ở lại nơi này để cùng nhau hưởng 
thụ khoái lạc. Bởi vì, do cõi Diêm-phù-đê khó nhọc nên chúng ta mới tìm câu 
noi Sung sướng. Ó đây có dày đủ báu vật quý giá và các ngọc nữ, chúng ta nên 
ở lại đây dé hưởng thụ năm thứ dục lạc. Sau đó, ta dán dán рот góp của cải rồi 
sẽ cùng nhau vượt biên.” 


Thương chủ bảo các thương nhân: 
_ “Thôi đi! Này các kẻ ngu! О đây làm gì có người nữ, giữa biển khơi như 
vây thì làm gì có chô cho loài người cư trú?” 
Các thương nhân дар: 
“Thôi đi, thương chủ! Chúng tôi không thé rời bỏ chỗ này mà đi được.” 
Khi ấy, thương chủ Phô Phú bèn nói kệ: 
Chúng ta đang gặp nạn, Đừng nghĩ chuyện gái trai, 
Đây thật loài la-sát, Dân ăn thịt cả đoàn. 


5 Mã vương (6 Е). Ngưu phán du kinh ЕЖЕ (T.01. 0026.61. 0496b14) gọi là Mao mã vương 
(ŒE +), được dịch nghĩa từ Walãhaka assaräja. Đây là ngựa báu (assarafana) mà một vị Сһиуёп 
Luân Thánh vương sử dụng. 
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“Nếu nhu các ông không đi cùng tôi thì hãy tự bảo bọc lẫn nhau. Nếu thân, 
miệng và ý của tôi có xúc phạm điều gi, xin hãy bỏ qua, chớ йё trong lòng.” 


Lúc ây, các thương nhân cùng nói kệ từ biệt: 


Thay chúng tôi thăm hỏi, Ва con ở Diêm-phùủ, 

Bân ở đây vui thú, Chưa tính được ngày vê. 
[0770b02] Khi ду, thương chủ dùng kệ đáp: 

Các ông thật lâm nguy, Mê lầm không chịu vè, 


Vui vây không mây chốc, Quỷ ăn không còn gi. 
__ Nói bài kệ này rôi, thương chủ liền bỏ đi. Khi đến chỗ ngựa chúa, ông cúi 
đâu lê sát chân rôi сбл ngựa chúa bay dl. 
-= Khi ду, từ xa trông thấy người chủ của mình đã cỡi ngựa chúa rời đi, trong 
sô thương nhân đó có người khóc la, hoặc có người lớn tiêng oán than. 

Вау giờ, chúa té la-sát hướng về phía các la-sát rồi nói kệ này: 

Rơi vào miệng sư tử, Thoát ra khó cực ky, 
Huông hô ta giam giữ, Muôn ra đâu dê рі. 

Thé rôi, chúa tế la-sát liền hóa thành một cô gái råt mực đoan chánh, rồi lây 
hai tay chỉ vào bụng và nói: “Nêu không ăn thịt các ngươi thì ta không phải là 
la-sát.” 

Khi ây, ngựa chúa сбпр thương chủ bay đến bên bờ biên, năm trăm thương 
nhân còn lại đều phải chịu sự nguy khốn. 

Bấy 010, trong thành Ba-la-nại có vị vua tên là Phạm-ma-đạt đang cai їп 
dán chúng. 

Khi ду, có mót la-sát duói theo sau thương chủ rôi сао lên: 

“Than ôi! Thiếp mát chóng rôi.” 

- Lúc ây, thương chủ liền trở về nhà. La-sát liền bién hóa bé theo một bé trai 
rôi đên cung Vua Phạm-ma-đạt, đứng trước vua уа tàu: 

“Thế gian thật là quái ác, xin Đại vương hãy diệt trừ tất cả!” 

Nhà vua hỏi: 

“Thế gian có việc gì quái ác mà phải diệt trừ tất cả?” 

La-sát tâu vua: 

“Thiệp bị chóng ruóng bỏ, nhưng thiếp không hè có lầm lỗi gi đối với phu 
quân са.” 


Nhìn Һау thiểu phụ có nhan sắc tuyệt trần, Vua Phạm-ma-đạt liền khởi tâm 
mê đắm, liên bảo nàng ấy: 


“Chông nàng là kẻ không có nhân nghĩa nên mới bỏ nàng mà đi.” 
Khi Ây, Vua Phạm-ma-đạt sai người gọi thương chủ đến và hỏi: 
“Ngươi đã bỏ cô vợ xinh đẹp này thật ư?” 
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Thương chủ tâu: 

“Đây chính là la-sát, không phải là người nữ.” 

La-sát nữ liên tâu vua: 

“Ông ta không còn nghĩa vợ chồng, hôm nay đã bỏ thiếp, lại còn mắng thiếp 
là la-sát.” 

Nhà vua hỏi: 

“Nếu ngươi thật sự không cần nàng ấy nữa thì để trẫm thu nạp.” 

Thương chủ tâu vua: 

“Đây chính là la-sát, xin tùy thánh ý của Đại vương!” 

khi â Ấy, Vua Phạm-ma-đạt liền thu nạp cô ta vào trong cung cắm, chăm lo 
mọi thứ сап dùng, không đề nàng oán trách. 

Thé rôi, la-sát phi nhân ấy liền ăn thịt nhà vua, chỉ chira lại bộ xương tôi bỏ д. 

[0770c02] Này Tỳ-kheo! Chó nghĩ người nào khác! Thương chủ lúc ây chính 
là Ту-Кһео Xá- lợi-phất. La-sát thuở ây nay chính là cô gái này. Vua Pham-ma- 
đạt lúc ây, nay là уі Ty-kheo trưởng lão. Ngựa chúa khi ây chính là Ta hôm nay. 
Năm trăm thương nhân lúc ây nay là năm trăm уі T-kheo này. Do đây nên biết, 
ái dục là tưởng bất tịnh, vậy mà thầy còn khởi tưởng đăm trước hay sao? 

Bây giờ, Tỳ-kheo kia đảnh lễ đưới chân Phật rồi bạch đức Thế Tôn: 

— Cúi xin Ngài cho con sám hối vì lỗi lầm của con quá nặng! Từ nay về sau, 
con không dám tái phạm nữa. 

Lúc ây, Tỳ-kheo kia nghe lời Phật dạy xong, liền ở nơi thanh vắng, kiểm 
thúc tự thân, tự mình tu tập. Bởi lý do mà một người thiện nam siêng tu Phạm 
hạnh là chỉ vì muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng. Thế rôi, thây Tỳ-kheo ây 
liền thành tựu quả vị A-la-hán. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2. CHÍN PHÁP LỢI ÍCH‘ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng пат trăm vị Tỳ-kheo ngụ tai khu 
vườn Am-bà-lê,' thuộc thành Ca-ty-la.Š 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.45.2. 0770c13). Tham chiếu: Xá-lợi-phát Ma-ha 
Mục-kiên-liên du tử cù kinh ZF! BË ЕЗИ H Ë je pq/#ï4§ (7.02. 0137. 0860а18); M. 67, Cātumā Sutta 
(Kinh Catfuma). 


“ Nguyên tác: Am-bả-lê quả viên đã ЖЯ R BỊ, āmalakīvana). О đây, āmalakī còn gọi là me rừng, me 


mận hoặc chùm ruột núi. Loại quả này hiện còn xuất hiện ở Ấn Độ, gọi là paar å a có tên gọi khoa 
học là Phyllanthus Emblica. Biệt dich ghi: A-ma-lặc được thọ viên (ТЇ ЖЕЛ 

° Nguyên tác: Thích-sí (9), là tên gọi khác của thành Ca-tỳ-la-vệ (01 FÈ KEH, cản Kinh 
Рё-Ба- dat-da sám hồi, só 9, phám 49, tr. 922; Tăng. #& (T.02. 0125.49.9. 080215) viết: J 7E ЖЕ 2H m 
РЁ ЕЕ tà Je 14 Bi E 


808 # KINH TÁNG NHÁT A-HÀM 


Lúc ду, sau müa ап cu, Tón già X4-Ioi-phát và Tôn giả Mục-kiên-liên cùng 
năm trăm vị Ty-kheo di giáo hóa trong nhân gian, dân đi дёп ngôi làng của 
dòng họ Thích. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo mới đến và các Tỳ-kheo tại trú xứ ây cùng cao giọng 
lớn tiêng chuyện trò, hỏi han. Nghe được âm thanh huyện náo của các Tỳ-kheo, 
đức Thê Tôn liên hỏi A-nan: 

— Trong khu vườn này có âm thanh gi mà lớn đến thế, giống như tiếng chặt 
cây, phá đả vậy? 

A-nan bạch Phật: 

— Hôm nay, hai Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên dẫn theo năm trăm 
vị Tỳ-kheo đên đây. Các Ty-kheo mới đên và các Ty-kheo tại trú xứ cùng hỏi 
thăm nhau nên mới huyện náo như thê. 

Phật bảo A-nan: 

- Thây hãy mau đuổi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên đi đi, không 
nên ở dây nữa! 

Thé rồi, vâng lời Phật dạy, Tôn giả A-nan liền đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên rồi thưa: 

— Thế Tôn có dạy, hai һу hãy mau rời khỏi đây, không nên ở lại nữa! 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Xin vâng lời Phật dạy! 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên dẫn theo năm trăm Tỳ-kheo 
ròi di. 

Bây giờ, nghe tin Ty-kheo Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên bị Phật đuôi đi, 
dân chúng họ Thích liên kéo đến trước Tỳ-kheo Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên, 
cúi đầu lễ sát chân rôi thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa chư Hiên! Các ngài định đi đâu? 

[0771a02] Xá-lợi-phất đáp: 

— Chúng tôi bị đức Thế Tôn đuôi đi, nay đang tìm nơi cư trú! 

Dân chúng họ Thích thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Chư Hiền! Xin hãy đợi một lát, chúng tôi sẽ đến sám hồi đức Như Lai. 

Khi áy, dán chúng ho Thích liên đi dén chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân 
Phật rôi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Xin | Ngài tha lỗi cho các 1y-kheo từ xa đến. Cúi xin 
Thế Tôn tùy thời thích hợp để răn dạy họ! Trong số những Ту-Кһео từ xa đến, 
có người mới học đạo, mới vừa vào Chánh pháp, chưa được diện kiến tôn nhan, 
e rằng tâm họ sẽ thay đôi, thoái lui. Ví như mâm non không được tưới tâm thì 


không thê phát triển, các Ty-kheo này cũng lại như thé, chưa được diện kiến 
Như Lai mà đã rời đi, е răng tâm của họ sẽ thay đôi, thoái lui. 


45. PHAM MÀ VƯƠNG # 809 


Khi ây, biét duoc suy nghi trong tám cúa Nhu Lai, chi trong Кһоапһ khắc 
như lực sĩ duôi cánh tay, Phạm thiên vương liên ân thân từ cõi trời Phạm thiên 
rôi hiện ra trước mặt Thê Tôn, cúi đâu lê sát chân Phật và đứng sang một bên. 

Phạm thiên vương bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn tha lỗi cho các T-kheo từ xa mới đến! Xin Ngài tùy thời 
thích hợp chỉ dạy cho họ! Vì trong sô đó có những Ty-kheo chưa được thuân 
thục, tâm của họ sẽ thay đôi, thoái lui. Nêu không được diện kiên tôn nhan của 
Như Lai, họ liền thay đôi tâm ý, sẽ trở về nghiệp cũ. Cũng như bò nghé mới 
sanh lại bị lạc mẹ, buôn ràu mà bỏ ăn, điều này cũng như thé, néu hàng Tỳ-kheo 
tân học không được diện kiến tôn nhan Như Lai, họ sẽ lia bỏ Chánh pháp. 

| Вау giờ, Thế Tôn chấp thuận lời trần tình của dân chúng ho Thích và ví dụ 
vê bò nghé của Phạm thiên vương. 

Thé ròi, Thé Tôn ngoái lại nhìn A-nan. Tôn giả A-nan liền nghĩ: “Như Lai 
đã nhận lời thỉnh câu của dân chúng và chư thiên.” 

A-nan liên đến chỗ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên rồi thưa: 

— Như Lai muốn gặp chúng Tăng. Cõi trời cùng dân chúng đều đã giãi bày 
và câu thỉnh việc này. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

_— Các thây hãy chuẩn bị y bát ròi cùng đến chỗ Thế Tôn, đức Như Lai đã 
châp thuận cho chúng ta sám hôi! 

Thé rồi, Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi đến chỗ 
Thé Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. 

Lúc â ду, đức Phật hỏi Xá-lợi-phât: 

– Vừa ròi Ta đuôi các Tỳ-kheo-tăng đi, ý thầy nghĩ thế nào? 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Lúc Như Lai đuôi chúng Tăng đi, con liên nghĩ như уйу: “Như Lai thích 
ở nơi thanh văng, một mình tĩnh lặng, không thích chôn ôn náo nên mới đuôi 
chúng Tăng đi.” 

[077102] Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Sau đó thầy suy nghĩ điều gì? Вау giờ, ai sẽ dẫn dắt Thánh chúng này? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn! Lúc ду, con lai nghi nhu уду: “Та cüng nën sóng mót 
mình ở nơi nhàn văng, không nên ở chốn ôn náo. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Chó nói như vậy, cũng đừng nghĩ rằng ta nên ở nơi nhàn văng. Hiện tại, 
việc dẫn dắt Thánh chúng này, chăng phải đêu nương vào Tỳ-kheo Xá-lợi-phât 
và Ty-kheo Mục-kiên-liên hay sao? 
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Báy giờ, đức Phật hỏi Tôn già Mục-kiên-liên: 

— Khi Ta đuôi chúng Tăng đi, thây có suy nghĩ gì? 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Như Lai đuôi chúng Tăng đi, con liền nghĩ như vây: “Như Lai muốn ở 
một mình văng lặng nên mới đuôi chúng Tăng đi.” 

Phật hỏi Mục-kiên-liên: 

— Sau đó thây lại suy nghĩ điều gì? 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Con đã nghĩ răng: “Hôm nay, tuy Như Lai đuôi chúng Tăng đi nhưng 
chúng ta phải nên nhóm họp lại, đừng để phân tán.” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Lành thay! Mục-kiền-liên! Đúng như lời thầy nói, đứng đầu trong Tăng 
chúng thì chỉ có Ta và hai thầy. Từ nay về sau, Mục-kiền-liên nên dạy dỗ các 
Ty-kheo hậu học, khiến họ được an trú vào chỗn an ón dài lâu, đừng dé họ nửa 
chừng thoái lui, bị đọa lạc vào chốn sanh tử. 

Nếu Tỳ-kheo nào có chín pháp này thì ở trong đời hiện tại không được tăng 
trưởng, lớn mạnh. Là những pháp nào? Gần gũi phụng sự ác tri thức; chăng có 
việc gì nhưng lại ưa thích rong ruồi; thường ôm lòng sâu lo; ưa thích cât chứa 
tài sản; tham đắm у bát; thường càn bướng, dối gạt, tâm ý tán loạn không định 
tĩnh; không có trí tuệ sáng suốt; không thông hiểu nghĩa lý và không tùy thời 
nghe dạy bảo. 

Thé nên, này Mục-kiên-liên! Nếu Tỳ-kheo nào có chín pháp như trên thì 
trong đời hiện tại không được lớn mạnh và cũng chăng thâm nhuân. 

Nêu Ty-kheo nào có chín pháp thì sẽ được thành tựu mọi việc. Là những 
pháp nào? Сап gũi bậc thiện tri thức; tu hành theo Chánh pháp; không đắm 
trước nghiệp tả vạy; thường ở một mình, không vui thích chốn nhân gian; không 
lo lăng, ít bệnh tật; không cát chứa nhiều tài sản châu báu, không tham dám y 
bát; siêng năng tinh tân, tâm không tán loạn; nghe pháp liên hiểu nghĩa, không 
cân phải nhặc lại và tùy thời nghe pháp không hè nhàm chán. 


Thé nên, này Mục-kiển-liên! Nêu Тӯ-Кһео nào thành tựu chín pháp này thì 
ở trong đời hiện tại đạt được nhiêu lợi ích. 
Thật vậy, này Mục- kiển-liên! Nên ghi nhớ và siêng năng dạy bảo các Ty- 
kheo, khiến họ an trụ trong Niết-bàn? dài lâu. 
[0771c02] Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Phải thường tự tỉnh giác, Chớ đăm nhiễm pháp tà, 
Hạnh chân chánh đừng xa, Sẽ vượt qua sanh tử. 


? Nguyên tác: Vô vi chi xứ (#34 Z Ж). 
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Làm vậy, tât được vậy, Làm phước, được phước này, 
Chúng sanh mãi vân xoay, Cần đoạn già, bệnh, chết. 
Việc cần làm, không biết, Việc ác, lại siêng năng, 

Như vậy, kẻ buông lung, Càng thêm nghiệp lậu hoặc. 
Đã siêng năng, chăm chỉ, Tâm niệm đó đi đâu, 

Dạy dỗ đỡ dàn nhau, Thành tựu hạnh vô lậu. 


Thé nên, này Mục-kiên-liên! Nên dạy các Tỳ-kheo về lời giáo 0101 này, phải 
nên nhớ nghĩ và thực hành điêu đã học. 


Bây giờ, đức Thế Tôn giảng nói giáo pháp vi điệu cho các Tỳ-kheo khiến 
tåt cả đều phát tâm hoan һу. 


Lúc ây, sau khi các Ty-kheo nghe pháp xong, trong chúng có hơn sáu mươi 
Ty-kheo đoạn trừ hêt phiên não, tâm được giải thoát. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


* * * 


3. LỢI DƯỠNG VÀ TRÚ ХО 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo ở trong thôn xóm nào mà pháp lành bị diệt mát, pháp ác tăng 
trưởng thì Ту-Кһео ây phải nên suy nghĩ như vây: “Nay ta ở trong thôn xóm 
này mà pháp ác tăng trưởng, pháp lành dân tiêu diệt, tâm y không chuyên nhát, 
không đoạn trừ được phiên não cho nên không thé đạt đến cõi Niét-bàn an ón, 
những vật dụng mà ta có được như y phục, thực phẩm, ø1ường đệm, tọa cụ và 
ибс men đêu phải khó nhọc mới có.” 

Tỳ-kheo ây phải nên suy nghĩ như vây: “Ta ở trong thôn xóm này, pháp ác 
thì tăng trưởng mà pháp lành lại tiêu diệt. Ta cũng không vì y phục, thực phẩm, 
giường đệm, tọa cụ và thuốc men mà làm Sa-môn. Điêu mà ta mong câu, ước 
nguyện vẫn chưa có kết quả.” Tỳ-kheo ấy nên rời bỏ thôn xóm đó mà đi. 

Nếu như có T-kheo ở nơi thôn xóm mà pháp lành tăng trưởng, pháp ác lại 
tiêu diệt, những vật dụng như y phục, thực phẩm, giường đệm, tọa cụ và thuốc 
men đều do khổ nhọc mà có thì Tỳ-kheo ấy nên suy nghĩ như vây: “Ta ở nơi 
thôn xóm này, pháp lành tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt, những vật dụng được 
cúng dường đều do khổ nhọc mà có. Ta không vì y phục mà xuất gia học đạo, 
tu tập Phạm hạnh. Điều mong cầu, ước muon của ta khi học đạo là thành tựu về 
pháp nên phải trọn đời tôn trọng, vâng giù.” 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. + (T.02. 0125.45.3. 0771c17). Tham chiếu: Lâm kinh Ж 
(T.01. 0026.107. 0596с25); M. 17, Wanapattha Sutta (Kinh khu rừng); A. 9.6 - IV. 365. 


812 # KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


[0772a04] Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 


Y phục và ăn uống, Chỗ ở và giường năm, 
Không khởi tưởng tham đắm, Chó trở lại cõi này. 

Không vì chuyện áo y, Mà xuất gia học đạo, 

Ta học đạo chỉ vì, Muốn viên thành sở nguyện. 
Ty-kheo tìm làng mạc, Thích hợp, sống trọn đời, 
Tại đó nhập Niết-bàn, Gốc tái sanh đã đoạn. 


Thê nên, Тӯ-Кһео kia hoặc ở trong nhân gian, hoặc ở nơi thanh văng hay 
trong thôn xóm mà pháp lành tăng trưởng, pháp ác tự tiêu diệt, thì Tỳ-kheo ây 
nên trọn đời ở tại thôn xóm kia, không nên di xa nữa. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Chàng phải Như Lai thường dạy rằng, thân bốn đại do nương vào ăn uống 
mà được tòn tại, cũng như phải nương nơi tâm йё ghi nhớ pháp? Có phải các 
pháp lành đều do nương nơi tâm mà sanh ra? Lại nữa, Tỳ-kheo ấy nương ở nơi 
thôn xóm, phải lao tâm khó trí mới có được y phục và thực phẩm, nhưng vì sao 
khi pháp lành phát sanh thì vị ây nên ở lại thôn xóm đó mà không đi xa nữa? 

Phật bảo A-nan: 

— Những vật dụng như y phục, thực phẩm, ø1ường đệm, tọa cụ và ba loại 
thuốc men,!! nếu như Tỳ-kheo luôn nghĩ đến bón loại vật dụng cúng dường, 
nhưng không đạt được kết quả như mong muôn thì sự nương tựa đó là khó. Nêu 
khởi tâm biết đủ, không khởi tưởng tham đắm thì chư thiên và loài người đều 
hoan hỷ với vị ây. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nên học tập như thê và cũng vì lý do đó nên Ta giảng 
nói у nghĩa này. 

Thê nên, này A-nan! Tỳ-kheo phải biết vừa đủ, ít tham muốn. 

Thật vậy, này A-nan! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


KKK 


4. CHÍN LOAI THÚC ÄN” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ trong khu vườn Bà-la. 
Hôm ấy, đến giờ Thế Tôn đắp y, ôm bát vào làng Bà-la khất thực. 


" Nguyên tác: Dược hữu tam chủng (## # =£), 3 loại thuốc dé đối trị 3 loại bệnh phong, nóng và lạnh. 
Đại trang nghiêm luận kinh K Ht Ж 8 (T.04. 0201.47. 030003): Ví như 3 loại thuộc dùng chữa trị 
bệnh phong, bệnh lạnh và bệnh nóng (П = #4, jja M, 13, Ж). 

2 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (T.02. 0125.45.4. 0772a24). Tham chiếu: Tạp. Ж 
(7.02. 0099.1095. 0288а11); Ma-ha Tăng-kỳ luật RE 1l ЖЕЛ (T.22. 1425.29. 0463c23-0464a09); 
S. 4.18 - I. 252. 
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Bây giờ, Të ma Ba-tuần liền nghĩ như уду: “Hôm nay, Sa-môn åy sẽ удо 
làng này khất thực, ta sẽ tìm cách bảo mọi người đừng cúng dường thức ăn.” 

Thế ròi, Tê ma Ba-tuần liền loan báo dân chúng trong làng: “Đừng bó thí 
thức ăn cho Sa-môn Cù-đàm.” 

Вау giờ, Thé Tôn đi vào làng khất thực, hết ау dân chúng đều không ai 
nói chuyện với Ngài, cũng chăng một ai đến cúng dường Ngài. Rót cuộc, không 
thê khất thực được, Như Lai liền đi ra khỏi làng. 

[0772b02] Khi ấy, Tê ma Ba-tuần đi đến chỗ Thế Tôn và hỏi: 

— Này Sa-môn! Ông đi khất thực, cuối cùng chăng được gì и? 

Thê Tôn bảo: 

— Do Тё ma ngươi quây phá, khiến Ta không nhận được vật thực. Chàng 
bao lâu nữa, nguoi së nhận chịu quả báo ду. 

Này Të та! Hãy nghe Ta nói: “Trong thời Hiền kiếp, có đức Phật hiệu là 
Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,'* Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn' xuất hiện ở đời. 

Bấy giờ, đức Phật kia cùng với bôn mươi vạn chúng cũng cư trú tại ngôi 
làng này. Thế rồi, Të ma Ba-tuần kia liền suy nghĩ: “Nay ta hãy tìm cách đối 
phó với Sa-môn này, khiến ông ta không thu được kết quả gi.” Të ma kia lại suy 
nghĩ: “Nay ta sẽ loan báo cho dân chúng trong làng Bà-la, khiến họ đừng bó thí 
thức ăn cho Sa-môn.' 

Khi ấy, Thánh chúng đắp y, mang bát vào làng khất thực. Тһё nhưng, các 
Tỳ-kheo không nhận được thức ăn gi, họ liền ra khỏi làng rôi trở vë. 

Bây giờ, đức Phật Câu-lưu-tôn giảng nói pháp vi diệu này cho các Tỳ-kheo: 

‘Quán tưởng về thức ăn có chín loại: Bốn loại thức ăn của thê gian và năm 
loại thức ăn của hàng xuất thê. 

Những gi là bón loại thức ăn của người thé gian? Một là, đoàn thuc.!° Hai 
là, xúc thực.!” Ba là, niệm thuc.!š Bón là, thức thực. Đây gọi là bón loại thức ăn 
của thê gian. 


!3 Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (8917 3). 

14 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự (1Š %4). 

5 Nguyên tác: Chúng Huu (XR t). 

16 Бойд thuc (068). Dai Câu-hy-la kinh КАЈ А (T.01. 0026.29. 0461с26) ghi đoàn thực thô, të 
GIR Ж, M). 

!7 Cánh lạc thực (4#). Thé ký kinh 05 (T.01. 0001.30.8. 0133b18) ghi tế cốt thực (MR); 
Đại Câu-hy-la kinh ХЇЧ Е (T.01. 0026.29. 0461c26) ghi cánh lạc thực (ЖЖ); Тар. Ж (7.02. 
0099.344. 0094c01) ghi tê xúc thực (M4R). 

в Niệm thực (=). Đại Câu-hy-la kinh КЎ ## #Š (T.01. 0026.29. 0461c27) ghi ý tư thực (ЖА Ñ); 
Tạp. Ж (T.02. 0099.344. 0094c01) ghi ý tư thực (Š ER). 
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Những gì gọi là năm loại thức ăn tiêu biểu của hàng xuất thế? Một là, thức 
ăn đo thiền. Hai là, thức ăn do nguyện. Ba là, thức ăn do tư duy.!° Bốn là, thức 
ăn từ tám món giải thoát.” Năm là, thức ăn do hy lạc. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi 
là năm loại thức ăn tiêu biểu của bậc xuất thé gian, các Һау hãy chuyên tâm ghi 
nhớ, ха bỏ bốn loại thức ăn của thế gian và tìm cầu phương tiện để thành tựu 
năm loại thức ăn xuất thé. 

Thật vậy, này Tỳ-kheo! Nên học tập điêu пау.” 

Bấy giờ, sau khi thọ nhận lời Phật dạy, các Tỳ-kheo liên kiểm thúc tự thân, 
thành tựu năm loại thức ăn. Lúc йу, Ba-tuàn kia khóng thé nào phá hoại được. 

Bấy giờ, Ba-tuần kia liền suy nghĩ: “Nay ta không thể nào thắng được Sa- 
môn này. Ta sẽ tìm cơ hội nơi mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân và ý. Ta hãy khuyến 
khích dân chúng trong ngôi làng này, khiến cho chúng Sa-môn nhận được 
các lợi dưỡng mà trước đây họ chưa có. Khi có được thật nhiều lợi dưỡng, sẽ 
khiến cho các Tỳ-kheo kia tham đắm lợi dưỡng, không biết buông xả, dù chỉ 
trong thoáng chốc. Từ lòng tham ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ta sẽ có 
cơ hội. ` 

[0772c01] Khi â ây, đức Phật kia cùng hàng đệ tử?! đúng thời đắp у, ôm bát 
vào làng khất thực. Dân chúng trong làng Bà-la cung cấp cho các 1-kheo у 
phục, thực phẩm, giường đệm, tọa cụ và thuốc men không để thiếu thốn. Họ 
cùng nhau đến trước mặt các Tỳ-kheo rồi năm y Tăng-già-lê, nài nỉ Tỳ-kheo 
phải nhận vật dụng cúng dường. 

Khi ду, đức Phật kia vì chúng đệ tử mà giảng nói pháp như уйу: 

“Lợi dưỡng khiến loài người doa vào cõi ác, không thé đạt đến cõi Niết-bàn. 
Này các Tỷ-kheol Сас thây chớ khởi tâm tham đắm lợi dưỡng, phải nên nghĩ 
đến sự xả bỏ. Nếu Ту-Кһео nào tham đăm lợi dưỡng thì sẽ không thành tựu năm 
phân pháp thân, không thê đây đủ giới đức.” 


Thé nên, này Tỳ-kheo! Tâm lợi dưỡng chưa sanh thì khiến không sanh 
khởi, tâm lợi dưỡng đã sanh thì phải nên mau chóng trừ diệt. 

Thật vậy, này Tỳ-kheo! Nên học tập điêu này. 

Lúc ду, Ma Ba-tuân liền ап mình bỏ đi. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


2 ЛАРЕ, ЕРЫ, ШИШ 2 Ä Wë HAR, E В 
+ o Ва giải thoát (ЛА) còn gọi là “bát bối xả” (Л 173) giải thoát sự trói buộc của 8 loại thiền định. 
?! Thanh văn (Ж H], Savaka) có nghĩa là Thanh văn và cũng mang nghĩa đệ tử. 


шас Theo Dai Minh Tam tang pháp só ДН] = ти (Р.182. 1615.18. 0171a01): 1 
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5. TÂM TỪ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên thực hành tâm từ, khởi tâm từ rộng lớn, vì nhờ thực hành tâm từ mà 
tâm sân hận sẽ tự tiêu diệt. 

Vì sao như vậy? Tỳ-kheo nên biết! Thuở xua, có một ác quỷ cực ky xâu xí 
hung bạo đi đến trú xứ của Thích- đê-hoàn-nhân rồi leo lên tòa ngồi. Khi á ây, chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ba đùng đùng nối giận, liên nói: “Tại Sao ác quy này lại 
dám ngôi trên tòa của Thiên chủ chúng ta?” Lúc chư thiên nỗi giận thì sắc mặt 
ác quý kia liền bién đổi thành đoan chánh, đẹp dë khác thường. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân đang ngồi trên tòa tại giảng đường Phó Tập, 
cùng уш đùa với các ngọc nữ. 

Thé ròi, có một thiên tử đến chỗ Thích-đề-hoàn-nhân rồi thưa: 

“Củ-dực” nên biết! Có một ác quỷ đang ngôi trên tòa quý, chư thiên cối trời 
Ba Mươi Ba rât giận dù. Lúc chư thiên vừa nôi giận thì ác quy kia liền chuyên 
thành đoan chánh, dung mạo đẹp аё khác thường.” 

Thích-đề-hoàn-nhân liên nghĩ: “Ác quỷ này át là loài quỷ thân diệu.”? Вау 
giờ, Thích-đề-hoàn-nhân liên đi đên chó ây. 

Lúc đến nơi, Thích-đề-hoàn-nhân tự xưng danh tánh: 

“Ta là Thích-đê-hoàn-nhân, chúa của chư thiên.” 


Lúc Thích-đê-hoàn- nhân tự xưng danh tánh thì ác quỷ kia liên trở lại hình 
thù của quý, dung mạo xấu xí, rồi ác quỷ ây lập tức bị tiêu diệt. 


Này Tỳ-kheo! Do đây nên biết, những ai thực hành tâm từ, không hề buông 
bỏ thì đức của người ây cũng như thé. 

[0773a01] Lại nữa, này Tỳ-kheo! Thuở xưa, Ta đã từng tu tập tâm từ suốt 
bảy năm, rồi trải qua bảy kiếp thành và bảy kiếp hoại, không còn trở lại chỗn 
sanh tử nữa. Lúc kiếp sắp hoại, Ta liền sanh lên cõi trời Quang Âm. Khi kiếp 
sắp thành, Ta liên sanh lên cõi trời Vô Tưởng, hoặc làm Phạm thiên thông lãnh 
chư thiên, cai quản mười ngàn thế giới, rồi ba mươi bảy lần sanh làm Thích-đề- 
hoàn-nhân, lại còn có vô số lần làm bậc Chuyên Luân Thánh vương. 


22 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Fš (7.02. 0125.45.5. 0772c13). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1107. 0291a27); Biệt Tạp. HI žE (7.02. 0100.36. 0385a06); S. 11.22 - L. 237. 


2з Cù-dực (Æ EZ) thường viết là Câu-dực (#7 Ж), một tên gọi khác của Đề-thích. 


Thần diệu chi quỷ (#4722 %8). Tạp. Ж (7.02. 0099.1107. 0291b08) ghi là Sân khuê đối trị quy (HË sË 
3368 98). 5.11.22 - 1.237: Kodhabhakkho yakkho (Dạ-xoa nuôi dưỡng băng phẫn nộ), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 
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Này Ty-kheo! Do đây nên biết, những ai thực hành tâm từ thì đức của người 
ây cũng như thé. 

Lại nữa, người thực hành tâm từ thì khi qua đời được sanh lên cõi Phạm 
thiên, lia bỏ ba đường ác, tránh xa tám nạn. 

Lại nữa, người thực hành tâm từ sẽ được sanh trong cõi nước phôn vinh. 

Lại nữa, người thực hành tâm từ có dung mạo đoan chánh, các căn không 
khiếm khuyết, thân thê toàn vẹn. 

Lại nữa, người thực hành tâm từ thì đích thân được gặp Như Lai, được thân 
cận chư Phật, không thích sống đời sống tại gia mà chỉ muốn xuất gia học đạo, 
mặc ba pháp у, cạo bỏ râu tóc, tu theo pháp của bậc Sa-môn, tu tập Phạm hạnh 
vô thượng. 

Tỳ-kheo nên biết! Giống như người nuốt viên kim cương thì không thê tiêu 
hóa được, tất phải xô ra ngoài. Người thực hành tâm từ cũng lại như thế, nêu 
Như Lai xuất hiện ở đời thì vị ду sẽ hành đạo, tu tập Phạm hạnh vô thượng, rôi 
biết như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm 
đã xong, không còn tải sanh nữa.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn! Giả sử lúc Như Lai không xuất hiện ở đời, néu nguòi 
thiện nam kia không thích sông đời sóng tại gia thì phải quy hướng về đâu? 

Phật bảo A-nan: 

- Nêu вар lúc Như Lai không xuất hiện mà người thiện nam ây không thích 
sông đời sông tại gia thi tự mình cạo bỏ râu tóc, ở nơi thanh vắng, kiêm thúc tự 
thân rồi tự mình tu tập. Vị ấy ngay tại trú xứ của mình sẽ đoạn trừ hết thảy hữu 
lậu, thành tựu bậc Vô lậu. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Nếu vị ấy tự mình tu tập Phạm hạnh, thực hành theo 
Ba thừa thì sẽ quy hướng về đâu? 

Phật bảo A-nan: 


- Như lời thầy nói, Ta thường giảng nói về hạnh Ba thừa, chư Phật trong ba 
đời là quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đêu giảng nói về pháp Ba thừa. 


A-nan nên biết! Hoặc có lúc, dung mạo và thọ mạng của các loài chúng sanh 
dân dàn giảm thiểu, thân thé gầy còm ốm yếu, không có oai thần lại nhiêu sân 
hận, ganh ghét, nghi ngờ, si mê, gian trá, huyễn hoặc, hành nghiệp không chân 
chánh. Hoặc có chúng sanh các căn nhạy bén lanh lợi, nhưng lại tranh giành lẫn 
nhau, đâu tranh kiện tụng nhau. Hoặc dùng tay cầm gạch, ngói, dao, gậy rôi giết 
hại lẫn nhau, làm tôn thương nhau. Вау giờ, dù chỉ là cọng со nhưng khi ở trong 
tay của các loài chúng sanh kia thì lập tức biên thành đao kiếm, đoạn mạng sông 
của kẻ khác. Trong sô đó, có những chúng sanh thực hành tâm từ nên không 
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chút sân hận, khi thây những sự thay đôi quái di như vậy, họ vô cùng sợ hãi rôi 
cùng nhau lánh xa để thoát khỏi chốn ác độc này. Khi vào trong rừng núi hẻo 
lánh, tự nhiên họ cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, tu tập Phạm hạnh vô thượng, 
kiểm thúc tự thân, tự mình tu tập, dứt sạch tâm hữu lậu, chứng quả giải thoát, 
liên an trú nơi cảnh giới vô lậu. Rồi họ bảo nhau răng: “Chúng ta đã chiến thắng 
được oan gia.” Này A-nan! Nên biết răng, những người ây được gọi là tối thắng. 

[0773b08] Вау giờ, Tôn giả А-пап lại bạch Phật: 

- Những người ấy thuộc về giai vị” nào? Là bậc Thanh văn, bậc Độc giác” 
hay quả vị Phật? 

Phật bảo A-nan: 

— Những vi ây chính là bậc Độc giác. Vì sao như vậy? Bởi vì những у] áy 
đều đã tạo nhiều công đức, thực hành cội góc thiện lành, tu tập bón sự thật 
thanh tịnh, thông hiểu tất cả các pháp. Vì thực hành pháp lành chính là khởi từ 
tâm. Vì sao? Vì ban rải thương yêu, thực hành lòng từ thì đức ду rất rộng lớn. 

Thuở xưa, Ta mặc giáp nhân từ này mà hàng phục quyến thuộc của quân 
ma, ngôi bên cội Bồ-để” rôi thành tựu đạo Vô thượng. Do đây nên biết, tâm từ 
là tối thượng bậc nhất, tâm từ là pháp tôi thăng. 

A-nan nên biết! Những ai thực hành tâm từ thì được gọi là bậc Tối thắng, 
đức lớn như đã nói, không thê nào tính Кё. Thế nên, phải tìm cầu phương tiện 
để tu tập tâm từ. 

Thật vậy, này A-nan! Nên học tập điều này. 

Bây giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KKK 


6. ĐỊNH KHÔNG 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 
_ Bây giờ, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phât từ tịnh thất của mình đi đến 
chó của đức Thê Tôn, cúi đâu dành lê sát chân Phật rôi ngôi sang một bên. 
Lúc ấy, Phật bảo Xá-lợi-phất: 
= Hóm пау, сас сап сда ау thanh tinh, dung mao khác hàn moi nguòi. 
Thây đang an trú trong chánh đinh nào? 


25 Bộ (#8). 

26 Bích-chi Phật (Е 1%). Xem chú thích 58, trang 689. 

27 Thọ vương ( Е). 

28 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. РЁ (7.02. 0125.45.6. 0773b20). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.236. 0057b03); M. 151, Pindapataparisuddhi Sutta (Kinh khát thực thanh tịnh). 
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Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn! Con thường an trú vào định Không. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Lành thay, lành thay! Này Xá-lợi-phất! Chỉ có thầy mới có thê an trú 
trong định Không này. Vì sao như vậy? Vì trong các loại chánh định thì định 
Không là bậc nhất. Nêu Tỳ-kheo nào đã an trú trong định Không thì không còn 
chấp trước vào ngã, nhân và thọ mạng, cũng không Һау có chúng sanh, cüng 
chàng tháy góc ngọn của các nghiệp. Đã không thây gốc ngọn của các nghiệp 
thì không tạo cội rê của nghiệp. Đã không tạo nghiệp thì không còn thọ thân 
sau. Đã không thọ thân thì không còn phải thọ quả báo khó vui nữa. 

[0773с02] Xá-lợi-phất nên biết! Thuở xưa, khi Ta chưa thành Phật đạo, lúc 
ngôi bên cội Bó-dë, Ta liền nghĩ như vây: “Các loài chúng sanh này do không 
đạt được pháp gì mà phải lưu chuyền trong sanh tử, không thể giải thoát?” 

Bấy giò, Ta lại nghĩ: “Vì chưa có định Không, cho nên chúng sanh phải lưu 
chuyên trong sanh tử, không t thé đạt đến cứu cánh giải thoát. Có định Không 
này rôi, nhưng chúng sanh vẫn chưa đạt đến, khiến tâm của chúng sanh liên 
khởi tưởng đắm trước. Do khởi tưởng thê gian nên phải trải qua sanh tử liên 
miên không dứt.” 

Nếu đạt được định Không này, nhưng không có sở nguyện, liên đạt được 
định Vô nguyện. Khi đã đạt được định Vô nguyện rôi thì không còn mong câu 
chết ở nơi này, sanh ở nơi kia, hoàn toàn không còn tưởng niệm. Khi ду, hành 
giả kia liên chứng đạt và an trú trong định Vô tưởng. 

Các loài chúng sanh này do không đạt được ba loại chánh định ду, thé nën 
phài luu chuyén trong sanh tü. 

Sau khi quán sát các pháp xong, Ta liên thành tựu định Không. Đạt duoc 
định Không rôi, Ta liên thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.” 

Ngay khi đạt được định Không, trong suốt bảy ngày bảy đêm, Та quán sát 
cội Bó-dë mà không hề сһор mắt. 

Này Xá-lợi-phất! Do đây nên biết, đối với tất cả chánh định thì định Không 
là đệ nhật tôi thăng. Định Không này là vua trong các loại chánh định. 

Cho nên, này Xá-lợi-nhât! Nên tìm câu phương tiện để thành tựu định 
Không này. 

Thật vậy, này Xá-lợi-phât! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

Жжжж 
29 Sanh tử chi phần (2:2 77) còn được viết là ° 'phân đoạn sanh tử” (2?£X“E ZE), “hữu vi sanh tử” A 


JS E #t). Nghĩa cơ bản được hiểu là sau khi thọ thân này, tất phải có một lân kêt thúc sanh mạng. Vì vậy, 
có tên là “phân đoạn sanh tử.” 
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7. TRƯỞNG GIÁ THI-LQI-QUAT* 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật cùng với dai chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty- 
kheo ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy оло, trong thành La-duyệt có trưởng giả tên Thi-lợi-quật, có nhiều tài 
sản quý giá, vàng bạc, châu báu, xà cừ và mã não không tính kê. Thê nhưng ông 
ta lại không thân cận Phật pháp, chỉ phụng sự ngoại đạo Ni- kiên tử, hết thảy vua 
quan đại thân đều biết điều đó. 


Lúc ây, những người tại gia và xuất gia của ngoại đạo Phạm chí và Ni-kiền 
tử chê trách lẫn nhau, cho rằng có ngã và chấp thân này là ngã. Họ cùng tụ tập 
với nhóm sáu phái ngoại đạo rôi cùng bàn luận: 

- Sa-môn Cù-đàm này không có điều gì mà không biết, vì ông ta có Nhất 
thiết trí. Tuy nhiên, chúng ta không được lợi dưỡng mả Sa-môn ây lại có nhiều 
lợi dưỡng. Chúng ta nên tìm cách khiến cho ông ây không còn được lợi dưỡng. 
Chúng ta hãy cùng nhau дёп nhà trưởng giả Thi-lợi-quật, bảo ông ấy tìm phương 
tính Кё. 


[0774a01] Thé rôi, ngoại đạo Phạm chí №і-Кіёп tử và nhóm sáu phái ngoại 
đạo cùng đi đến nhà trưởng giả Thi-lợi-quật. Họ bảo trưởng giả: 


— Tôn gia?! nên biết! Tôn gia do Phạm thiên sanh ra, là con của Phạm thiên 
nên có nhiêu lợi ích. Nay tôn gia hãy vì thương chúng tôi mà đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm đề thỉnh Sa-môn ấy cùng chúng Tỳ-kheo về nhà cúng đường. Nhân đó, 
lại sai người đào hầm lửa lớn trong nhà, đốt lửa cháy hừng hực, bỏ thuốc độc 
vào thức ăn rồi mời họ đến ăn. Nếu như Sa-môn Cù-đàm có Nhật thiết trí, biết 
rõ mọi việc trong ba đời thì sẽ không nhận lời mời. Nêu ông ây không có Nhất 
thiết trí thì sẽ nhận lời mời và dẫn theo các đệ tử, hết Һау đều bị lửa thiêu đốt, 
trời và người sẽ được an lạc, không còn tai họa nữa. 

Thé rồi, trưởng giả Thi-lợi-quật yên lặng, nghe theo lời của sáu thầy ngoại 
đạo, ông ta liên ra khỏi thành, đi đến chỗ Thé Tôn, cúi đâu lễ sát chân Phật, với 
tâm ác độc mà bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo hãy nhận lời thỉnh cúng dường của con! 

Вау giờ, biết được suy nghĩ trong tâm của trưởng giả, Thé Tôn yên lặng 
nhận lời. 

Lúc â ду, tháy Nhu Lai đã yên lặng nhận lời mời, Thi-lợi-quật liên đứng dậy 
cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ra về. Giữa đường, ông liên nghĩ như уйу: “Điều mà 
sáu thày của ta đã nói thật là chính xác, còn Sa-món Cù-đàm chàng biết duoc 
suy nghĩ trong tâm của ta, chắc chắn sẽ bị lửa thiêu đốt.” 


30 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. }Š (T.02. 0125.45.7. 0773c20). Tham chiếu: ОЛА. 4.12; J. L. 40. 
Tên gọi Thi-lợi- -quật (F FI ЕТ Ji) có thê được phiên âm từ Sirigutta trong РАА. 4.12. 
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Thế rồi, Thi-lợi-quật liên trở về nhà, sai đào hâm lớn, đốt lửa cháy hừng hực 
ròi sai bày biện đủ các loại thức ăn, tất cả ёи tâm thuốc độc. Bên ngoài cửa 
cũng đào hầm lửa lớn, đốt lửa cháy hừng rôi sắp đặt chỗ ngôi trên ngọn lửa ду. 
Dùng thuốc kịch độc tâm vào thức ăn xong, ông ta liên đến bạch Phật: 

— Nay đã đúng thời! 

Bấy giờ, biết đã đúng thời, Thế Tôn liền đắp y, ôm bát, cùng chúng Tỳ-kheo 
tuần tự trước sau đi đến nhà trưởng giả. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Các thây không được đi trước Ta, không được ngôi trước Ta, cũng không 
được thọ thực trước Tai 

Lúc ấy, hết thảy dân chúng trong thành La-duyệt hay tin Thi-lợi-quật đào 
hầm lửa lớn và làm thức ăn bỏ chất độc vào đê thỉnh Phật cùng chúng Tỳ-kheo, 
bốn bộ chúng đều than khóc: “Lẽ nào Như Lai và chúng Tăng lại bị hại ư?” 

Rồi có người đến trước Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rôi thưa: 

— Cúi xin Thế Tôn đừng đến nhà trưởng giả ây! Ông ta đào hầm lửa lớn và 
làm các thức ăn có tâm độc. 

Đức Phật bảo: 

— Quy vị chớ sợ hãi, Như Lai không bao giờ bị kẻ khác làm hại! Giá sử ngọn 
lửa trong cõi Diêm-phù- đề có cháy đến cõi trời Phạm thiên thi cũng không thê 
thiêu đốt được Ta, huóng hó chi có chút lửa nhỏ а ây mà muốn hại Như Lai ư, 
không bao giờ có việc đó. Ưu-bà-tắc nên biết! Ta không còn tâm tốn hại.?? 

[077403] Bây giờ, Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo tuân tự trước sau, cùng đi 
vào thành La-duyệt rôi дёп nhà trưởng giả. 

Lúc ây, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy chớ vào nhà trưởng giả trước, cũng đừng thọ thực trước, nên đợi 
Như Lai thọ thực rôi sau các thầy mới thọ thực! 

Thể rôi, khi đức Thé Tôn vừa đặt chân lên ngạch cửa, hầm lửa tự nhiên hóa 
thành ao nước vô cùng mát mẻ, mọc đây các loài hoa trong ây, có loài hoa sen 
lớn như bánh xe, cong hoa băng bảy Бап, lại còn mọc lên các loài hoa sen khác, 
ong mật chúa bay lượn khắp trong ao. 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân, Phạm thiên vương và Tứ Thiên Vương, càn- 
thát-bà, a-tu-la và các loài dạ-xoa, диў thân... thấy trong hầm lửa lại mọc các loài 
hoa sen như vậy, họ đều vui mừng khen ngợi, ròi khác giọng đồng lời, khen rằng: 

— Như Lai là bậc nhất trong hàng Tôi thăng! 

Lúc ây, trong nhà trưởng giả có vô sô các hàng ngoại đạo dị học cùng tụ họp 


về. Các hàng ưu-bà-tắc và ưu-bà-di khi thây được sự biến hóa của Như Lai nên 
thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng. Chứng kiến sự biến hóa của Như Lai, các 


32 Vô phục hại tâm (Ж{# Жї»). Vin. П. 249: anäghãia. 
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ngoai dao di hoc đều rất buôn lo. Ó giữa hư không, các vị thần tôn quy © cõi trời 
rải vô số các loại hoa quý trên thân Như Lai. 


Bây giờ, Thế Tôn bước đi giữa hư không, cách mặt йаг bón tác dé dén nhà 
trưởng giả. Nơi nào Như Lai vừa nhâc chân lên thì nơi ау liên sanh ra hoa sen 
lớn như bánh xe. 

Thé ròi, đức Thế Tôn liền quay sang bên phải, bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các thây! Тах cả hãy bước đi trên những hoa sen này. 

Lúc ду, chúng đệ tử đều bước đi trên những hoa sen để đến nhà trưởng giả. 

Bấy о1о, Thé Тдп liën kë vë mót ví du ó thuó xua: 

— Từ quá khứ đến nay, Ta đã từng cúng dường hăng sa chư Phật, đã phụng 
sự, lễ kính, chưa từng trái Thánh ý, do sự giữ gìn thệ nguyện chí thành này, 
khiến các tòa ngòi đều được vững chắc. 

Thé ròi, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 


– Bây gió, Ta cho phép các Ty-kheo, trước tiên hãy đặt tay lên chỗ ngồi, sau 
đó mới ngôi xuống. Đây là lời dạy của Ta. 

Lúc Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo đều đã ngòi xong, dưới những chỗ ngồi ấy 
đêu mọc lên hoa sen, tỏa hương thơm ngát. 

Khi ấy, chứng kiến sự biến hóa của đức Phật như vậy, Thi-lợi-quật liền 
suy nghi: “Та đã bi ngoại đạo di học lừa gạt, làm cho ta mất đi đạo lý trong cõi 
người, vĩnh viễn lạc mát đường lên thiên giới. Tâm ý của ta như đang bị thiêu 
đôt như uống nhàm thuốc độc, nhất định sẽ bị doa trong ba đường ác. Vì Như 
Lai xuất hiện ở đời thật là khó gặp.” 

Ніёо rõ như vậy TÔI, ông liên rơi lệ, cúi đầu lễ sát chân Phật và thưa: 

— Cúi xin Như Lai cho con được sám hôi, thay đối những sai lâm trong 
quá khứ và tu sửa, hành thiện trong tương lai! Con biết con có tội xúc phạm và 
nhiễu hại Như Lai. Cúi xin Thế Tôn chấp nhận sự sám hỗi của con, con không 
đám tái phạm nữal 

[0774c05] Đức Phật dạy: 

— Này trưởng giá! Thay đổi những lỗi lầm gây tôn hại là xả bỏ những tâm ý 
trước kia, vì ông tự biết là đã xúc phạm Như Lai. Pháp của Thánh hiền vô cùng 
bao dung, cho phép ông sửa đối những sai lâm, theo đúng pháp mà xả bỏ. Hôm 
nay, Ta nhận lời sám hôi của ông, về sau chớ có tái phạm! 

Đức Phật dạy như vậy đến ba lân. 

Вау giờ, Vua А-ха- thé nghe tin trưởng giả Thi-lợi-quật đào hàm lửa lớn và 
làm thức án tâm độc muốn hại Như Lai. Nghe xong, nhà vua nối trận lôi đình, 
lệnh cho quân thân: 

— Phải giết sạch tất са những kẻ nào có tên Thi-lợi-quật trong toàn cõi 
Diêm-phù-đề này. 
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Và rôi, nhà vua lại nhớ nghĩ đến công đức của Như Lai nên buôn khóc rơi 
lệ, cởi bỏ vương miện rôi bảo quân thân: 

— Nay trẫm còn sông làm øì lại để Như Lai bị lửa đốt cháy, còn chúng Ту- 
kheo cũng bị lửa thiêu đốt. Các khanh hãy mau mau đến nhà trưởng giả kia để 
hỗ trợ Như Lai! 

Вау giờ, Vương tử Kỳ-bà-già tâu Vua A-xà-thế: 

- Tâu Đại vương! Xin chớ lo buồn, cũng đừng khởi tưởng xấu ác. Vì sao 
như vậy? Vì đức Như Lai không bao giờ bị người khác làm hại. Hôm nay, 
trưởng giả Thi-lợi-quật sẽ làm đệ tử của Như Lai. Cúi xin Đại vương hãy đến 
xem sự biến hóa này! 

Lúc â ду, nghe lời khuyên giải của Ky-ba-gia, Vua A- xà-thé liền сё voi lớn 
Tuyết Sơn đi đến nhà trưởng giả Thi-lợi-quật ngay lập tức. Nhà vua xuống voi, 
liền đi vào nhà trưởng giả. 

Bấy giờ, có đến tám vạn bốn ngàn người đang tụ tập bên ngoài cửa. 

Khi nhìn thấy hoa sen lớn như bánh xe, Vua A-xà-thế thân tâm hoan hỷ, 
phân khởi tột cùng, liền nói như уйу: “Cầu cho Như Lai luôn thăng các ác ma!” 

Nhà vua bảo Vương tử Kỳy-bà-già: 

— Lành thay! Kỳ-bà-giàt Chỉ có khanh mới tin đức Như Lai có những sự 
việc như thé. 

Thé rồi, Vua A-xà-thê đến trước Thế Tôn, cúi đâu lễ sát chân Phật rồi ngòi 
sang một bên. 

Lúc ấy, nhìn thây từ miệng của Như Lai phát ra ánh sáng, lại được chiêm 
ngưỡng toàn vẹn dung nhan thù thăng lạ thường của Thê Tôn, Vua A-xà-thế 
thân tâm hoan hy, phán khởi tột cùng. 

Bấy giờ, trưởng giả Thi-lợi-quật bạch Phật: 

- Thức ăn mà con đã chuẩn bị thảy đều có độc, cúi xin Thế Tôn đợi trong 
giây lát, con sẽ dọn thức ăn khác! Vì sao như vậy? Vì con không muốn thân thể 
Như Lai bị tón hại. 

[0775a02] Đức Phật bảo trưởng giả: 

— Như Lai và đệ tử không bao giờ bị kẻ khác làm hại. Thức ăn mà trưởng 
giả đã chuẩn bị xong, hãy nên tùy thời mà cúng đường. 

Thể rôi, trưởng giả tự tay dâng lên các món ăn, nước uống. 

Вау giờ, đức Thế Tôn liên nói kệ này: 

Tin kính Phật, Pháp, Tăng, Độc hại sạch dư tàn, 
Chư Phật không độc hại, Tin Phật độc liên tan. 
Tin kính Phật, Pháp, Tăng, Độc hại sạch dư tàn, 
Chư Phật không độc hại, Tin Pháp độc liên tan. 
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Tin kính Phật, Pháp, Tăng, Độc hại sạch dư tàn, 


Chư Phật không độc hại, Tin Tăng độc liền tan. 
Ba độc ở thé gian, Tham dục, sân hận, si,” 
Đắng Như Lai không độc, Tin Phật độc liền tan. 
Ba độc ở thé gian, Tham dục, sân hận, si, 
Pháp Như Lai không độc, Tin Pháp độc liên tan. 
Ba độc ở thé отап, Tham dục, sân hận, $1, 
Tăng Như Lai không độc, Tin Tăng độc liên tan. 


Khi nói bài kệ này xong, Thế Tôn liền dùng thức ăn có độc. 

Thế rôi, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy chớ thọ thực trước, nên đợi Như Lai thọ thực xong, sau đó các 
thây mới thọ thực! 

Lúc ду, trưởng giả tự tay dâng lên các món ăn cúng dường Phật và chúng 
Ty-kheo. 

Báy giò, thây Phât dá tho thuc xong, truóng giá Thi-lọi-quât thu don bát, 
lây một ghê Һар rôi ngôi một bên trước đức Như Lai. 


Lúc ây, đức Thế Tôn vì trưởng giả và tám vạn bốn ngàn dàn chúng mà giáng 
pháp vi diệu. Ngài giảng vê những pháp như bó thí, trì giới, sanh thiên, dục là 
tưởng bất tịnh, dâm đật là tai họa lớn, giải thoát là an vui. Sau khi Như Lai quán 
sát tâm của trưởng giả và tám vạn bốn ngàn dân chúng, thây hết thảy đều khai 
mở, không còn phiên não, như thường pháp của chư Phật, Thé Tôn, Ngài liên 
thuyết giảng vë khó, tập, diệt, đạo. Ngài cũng vì tám vạn bón ngàn dân chúng 
mà giảng giải rộng rãi vë nghiệp của họ. 


Báy giờ, ngay tại chỗ ngôi, cả hội chúng liền dứt sạch trần câu, được Pháp 
nhãn thanh tịnh, giông như áo mới rất dễ nhuộm màu. 


Trưởng giả và muôn dân khi ây cũng thành tựu như thế, ngay tại chỗ ngồi 
liên thấy dâu đạo, thây pháp, đắc pháp, phân biệt các pháp, vượt khỏi nghi ngờ, 
được vô sở úy, không thờ thây khác, tự quy у Phật, tự quy у Pháp và tự quy у 
Tăng, rôi thọ trì năm giới. 

[0775b03] Вау giờ, tự biết đã thấy dấu đạo, trưởng giả Thi-lợi-quật liên 
bạch Phật: 

— Lễ nào cúng dường thức ăn có độc cho Như Lai nhưng lại đạt được quả 
báo lớn. Trái lại, cúng dường thức ăn ngon ngọt cho các ngoại đạo di học mà 
bi thọ tội. Vì sao như vậy? Vì hôm nay, con dùng thức ăn có độc để thỉnh 
mời Phật và chúng Ty-kheo, ngay nơi đây, con đã chứng nghiệm ra điêu này. 
Con đã bị các ngoại đạo ây làm cho mê hoặc dài lâu nên mới khởi tâm xâu 
ác đối với Như Lai. Những ai phụng thờ ngoại đạo đị học đều rơi vào chỗ 
khốn cùng. 


33 Nguyên tác: Tham dục sân khuê độc (Ж ХЕ =). Thiếu “si” (Жё). 
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Phật bảo trưởng giả: 

— Thật đúng như lời ông nói, ông hoàn toàn bị người khác dói gat! 

Báy giờ, Thi-lợi-quật bạch Phật: 

— Từ nay về sau, con không còn tin theo các ngoại đạo dị học ây nữa. Con 
cũng không cho phép bôn bộ chúng tại gia” cúng dường họ nữa. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Chó nói như vậy! Vì sao? Vì trước đây ông đã thường xuyên cúng dường 
cho các ngoại đạo ау. Hon пйа, bô thí cho các loài súc sanh thì phước đức đó 
còn khó đo lường, huông hô bô thí cho loài người. Nêu có ngoại đạo di học hỏi 
răng: ““Th¡-lợi-quật là đệ tử của ai?” thì ông sẽ trả lời thê nào? 

Lúc ấy, Thi-lợi-quật liền từ chỗ ngòi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật: 

— Con là đệ tử của đức Thích-ca, đẳng Tiên Nhân Thứ Вау,” nay thọ thân 
người này, dũng mãnh mà giải thoát. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Lành thay! Này trưởng giả! Ông đã nói lời tán thán vi diệu như thé. 

Thế rồi, đức Thế Tôn lại nói pháp nhiệm màu cho trưởng giả. Ngài liền đọc 
kệ chú nguyện: 


Tế tự, lửa trên hết, Kinh thư, kệ đứng đầu, 
Loài người, vua quý nhất, Biến là nguồn muôn sông. 
Các sao, trăng sáng nhất, Ánh sáng, mặt trời hơn, 
Trên dưới và bốn phương, Những loài có hình tướng. 
Trời và người trong đời, Phật, bậc tôn quý nhất, 


Người muôn câu phước báu, Nên cúng dường Tam tôn. 
Bấy giờ, nói bài kệ này xong, đức Thế Tôn liền đứng dậy. 


Trưởng giả Thi-lợi-quật và những người trong pháp hội nghe đức Phật dạy 
xong đều hoan hy phụng hành. 


34 Tứ bộ chi chúng tại gia (ПЧ a Z ДЕЕ Ж), có khả năng chỉ cho 4 tầng lớp tại gia (4 giai cấp) trong xã 
hội Án Độ cô đại. 


35 Đệ Thất Tiên Nhân (#411. А): Tôn hiệu riêng của đức Phật Thích-ca. Phật Thích-ca là vị thứ 7 
trong 7 vị Phật từ quá khứ đến hiện tại. Tăng. ‡Š! (T.02. 0125.45.7. 0775b17). 


3 Вар Hán, hết quyền 41. 


46. PHẨM КЕТ САМ! 


1. GIỚI САМ: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vì có mười công đức nên Như Lai giảng nói giới cám cho các Tỳ-kheo. 
Là mười công đức nào? Đó là để Thánh chúng được cung kính, tôn trọng:? để 
tạo sự thuận thảo, hòa hợp; để Thánh chúng an ón; đề hàng phục kẻ ác; khiến 
cho các Tỳ-kheo tàm, quý không bị phiền não; thiết lập tín căn cho người không 
có lòng tin; khiến người đã tin tăng thêm tịnh tín; khiến dứt sạch phiền não 
trong đời hiện tại; khiến cho các phiên não đời sau thảy đều tiêu trừ; khiến cho 
Chánh pháp trụ ở đời lâu dài, luôn suy nghĩ, tư duy tìm cách khiến cho Chánh 
pháp tôn tại lâu dài. 

Này Ту-Кһео! Đó là mười pháp công đức mà Như Lai đã vì các Ty-kheo 
thuyết giảng giới cám. 

Cho nên, này Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện thành tựu giới câm, đừng 
đề tôn thất. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


2. TRÚ XÚ СОА ШЕМ THÁNH: 

Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


! Nguyên tác: Két сат phẩm #hE dù (T.02. 0125.46. 0775c06). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.46.1. 0775c07). Tham chiếu: А. 10.31 - V. 70. 

з Thừa sự Thánh chúng (ЖЖ ŒR). “Thừa sự” ở đây mang nghĩa là cung kính, tôn trọng (F 8X, 
payirupasati). 

4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ## (7.02. 0125.46.2. 0775c19). Tham chiếu: Тар. ¥ (7.02. 
0099.71. 0018b28); S. 22.105 - Ш. 159; А. 10.20 - V. 29. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trú xứ của bậc Thánh cư ngụ có mười việc. Do đó, các bậc Thánh trong 
ba đời đều cư ngụ trong đó. Là mười việc gì? Đó là Tỳ-kheo đoạn trừ năm chi 
phân, thành tựu sáu pháp, thường giữ gìn một việc, hộ tri bốn bộ chúng, quán 
sát các sự yếu kém, thân cận bình đăng, hướng thăng đến vô lậu, nương tựa thân 
nghiệp, tâm được khéo giải thoát và được trí tuệ giải thoát. 

Thế nào là Tỳ-kheo đoạn trừ năm chi phân? Đó là, khi Tỳ-kheo đã đoạn trừ 
năm kiết sử. Như vậy gọi là năm chi phân đã được đoạn trừ. 

Thế nào là Tỳ-kheo thành tựu sáu pháp? Đó là, khi Tỳ-kheo vâng giữ sáu 
nguyên tắc sông chung. Như vậy gọi là Tỳ-kheo thành tựu sáu pháp. 

Thế nào là Tỳ-kheo thường giữ gìn một việc? Đó là, khi Tỳ-kheo thường 
giữ gìn tâm, từ hữu lậu đến vô lậu, từ hữu vi đến vô vi, cho đến cửa Niết-bàn. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo thường giữ gìn một việc. 

Thế nào là Tỳ-kheo hộ trì bón bộ chúng? Đó là, khi Tỳ-kheo thành tựu bốn 
thần túc. Như vậy gọi là Tỳ-kheo hộ trì bốn bộ chúng. 

Thé nào là Ty-kheo quán sát các sự yếu kém? Đó là, khi các nghiệp sanh tử 
của Tỳ-kheo được chấm dứt. Đó gọi là Tỳ-kheo quán sát các sự yêu kém. 

Thế nào là Tỳ-kheo thân cận bình đăng? Đó là, khi Ty-kheo đã đoạn trừ ba 
kiết. Đó gọi là Tỳ-kheo thân cận bình đăng. 

Thế nào là Tỳ-kheo hướng thắng đến vô lậu? Đó là, khi Ty-kheo trừ bỏ kiêu 
mạn. Đó gọi là Tỳ-kheo hướng thăng đến vô lậu. 

Thể nào là Tỳ-kheo nương tựa thân nghiệp? Đó là, khi Tỳ-kheo đã trừ sạch 
vô minh. Đó gọi là Ty-kheo nương tựa thân nghiệp. 

Thế nào là Tỳ-kheo được tâm khéo giải thoát? Đó là, khi Tỳ-kheo đã trừ 
sạch 41. Đó gọi là Ty-kheo được tâm khéo giải thoát. 

Thê nào là 1-kheo được trí tuệ giải thoát? Đó là, khi 13-kheo quán khó 
đề, tập để, diệt đề và đạo dé thì rõ biết đúng như thật. Đó gọi là Тӯ-Кһео được 
trí tuệ giải thoát. 

Này Tỳ-kheo! Đó gọi là nơi cư ngụ của bậc Hiên thánh có mười việc. 

Thuở xưa, các bậc Hiên thánh đã ở và nay cũng đang ở nơi ấy. 

Do đó, này Ty-kheo! Nên nhớ nghĩ trừ bỏ năm việc, thành tựu sáu pháp, giữ gìn 
một pháp, hộ trì bốn bộ chúng, quan sát các sự yêu kém, thân cận bình đăng, hướng 
thăng đến vô lậu, nương tựa thân nghiệp, tâm được giải thoát, trí tuệ giải thoát. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5 Lục trọng chi pháp (7X 2 22). Vü-thé kinh ЇЙ 3*#§ (T.01. 0026.142. 0650a19) ghi là “úy lao pháp” (#4 
3š): Pháp hòa muc (Dhamma sãranïyã), thường được gọi 6 pháp hòa kinh (7x #18), 6 phàp lục hòa (Ж #1). 


46.РНАМ КЁТ САМ # 827 


3. PHÁP DUYÊN КНОТ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai thành tựu mười lực, tự rõ biết là bậc Vô Sở Trước, ở trong đại 
chúng rông lên tiếng rồng của sư tử, chuyên bánh хе pháp" vô thượng để cứu độ 
chúng sanh. Nghĩa là đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của 
sắc, đây là sự xuất ly? của sắc; quán sát đây là thọ,° đây là tưởng, đây là hành, đây 
là thức, đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt tận của thức, đây là sự xuất ly 
của thức. Do cái này có mà cải kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh: Vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, 
sáu nhập duyên хос, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên tử, tử duyên ưu, bị, khô, não, không thê tính kê. Do 
có thân năm ийп này nên mới có pháp tập khởi này. Cái này diệt thì cái kia diệt, 
cái này không thì cái kia không: Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức 
diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu nhập diệt, sáu nhập diệt thì 
xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì 
hữu diệt, hữu diệt thì tử diệt, tử diệt thì ưu, bi, khó, não ау đều trừ sạch. 

Tỳ-kheo nên biết, pháp của Ta rất mực rộng lớn, không có bờ mé, sâu thắm 
tột cùng, dứt sạch mọi nghi ngờ vì Chánh pháp là nơi an ôn. Nếu là hàng thiện 
nam tín nữ thì nên siêng năng dụng tâm không đề thiêu khuyết, giả như thân thể 
bị khô kiệt hay tan hoại thì cũng không bao giờ từ bỏ hạnh tinh tân, giữ tâm không 
xao lãng. Tu tập pháp khó hạnh thật chắng phải dễ dàng, vui ở nơi thanh vắng, 
yên lặng tư duy, chớ bỏ hạnh Đâu-đà,'! như hiện nay Như Lai khéo tu Phạm hạnh. 

Này Tỳ-kheo! Thế nên, trong khi tự mình quán sát, tư duy về pháp vi diệu 
thì cân phải suy xét hai nghĩa: Hạnh không buông lung sẽ khiến cho thành tựu 
quả vị chắc thật, đạt đến chỗn diệt tận, Niết- bàn.!? Nêu như phải thọ nhận sự 
cúng dường của người khác như у phục, тёп đệm, thực phâm, giường năm, 
ngọa cụ và thuốc men trị bệnh thì cũng không nên cô phụ công lao của người, 
mà phải khiến cho cha mẹ của họ được thọ hưởng phước báu ду, biét phung su 
chu Phật và lễ kính cúng dường. 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 38 (7.02. 0125.46.3. 0776a18). Tham chiếu: Тар. % (7.02. 
0099.348. 0098a13); $. 12.21 - II. 27. 


1 Nguyên tác: Phạm luân (#8, Brahmacakkam): Bánh xe Phạm (Brahma). Phạm (Ж, Brahma) ở đây 
chỉ cho sự thanh tịnh, thù thăng. Cú ngữ này ở DA. 1; МА. 9 gọi là Pháp luân GERA). 


8 Nguyên tác: Xuất yêu (Н Æ). 

° Nguyên tác: Thống (3). 

10 Nguyên tác: Cánh lạc (E #). 

u Đầu-đà (FARE). Xem chú thích 18, phẩm 4, tr. 34; Tăng. 38 (7.02. 0125.4.2. 0557b04). 
2 Nguyên tác: Cam lộ (H Ж). 
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Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điêu này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


4. MƯỜI LỰC VÀ BÓN VÔ ÚY! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= = Như Lai thành tựu mười lực, đạt được bốn vô sở úy, ở trong đại chúng 

rông lên tiêng rông của sư tử. Thê nào là mười lực? 

Đó là, Như Lai biết rõ như thật điều nào đúng đạo lý và điều nào không 
đúng đạo ly.!4 

Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật về nhân duyên, quả báo và nơi thọ sanh 
của tât cả chúng sanh.!3 

Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật có bao nhiêu chủng loại, bao nhiêu cảnh 
giới, bao nhiêu thân.'° 

Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật có bao nhiêu loại giải thoát và vô lượng 
giải thoát.” 

Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật về trí tuệ nhiều hay ít của các chúng sanh 
khác nhau.'° 


!3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.46.4. 0776b14). Tham chiếu: Тар. #È (T.02. 
0099.684. 0186b26); Тар. #Ë (7.02. 0099.686-687. 0187b27-c13); Тар. ¥ (7.02. 0099.701. 0189a07); 
M. 12, Mahasihanada Sutta (Đại kinh su tử hông); A. 6.64 - III. 417; А. 10.21 - V. 32. 

4 Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh KALF W # Ж Z 28 (T.05. 0220.53. 0301a25) gọi là Xứ phi xứ trí lực 
(BÈ 3E Eg 21), М. 12: Tathägato іһапайса thanato atthanañca afthänato уаїһаЬййат pajanati (Như 
Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ), HT. Thích Minh Châu dịch. Xứ (Ж, thāna) ở đây được 
hiệu là đạo lý, con đường. 

5 Đại Bảt-nhã Ba-la-mật kinh KJ k 5 (T.05. 0220.53. 0301а25) gọi là Nghiệp dị thục 
trí lực (ЗЕ EAF Л); М. 12: Tathägato affIänãgatapaccuppannanam kammasamadänanam thãnaso 
hefuso vipakam yathabhutam pajanati (Như Lai như thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở 
nhân của các hành nghiệp quả khứ, vị lai, hiện tại), HT. Thích Minh Châu dịch. 

I6 Раі Bát-nhã Ba-la-mật kinh KRE W ЖЖ (T.05. 0220.53. 0301a26) gọi là Chúng chủng giới 
trí lực (ЕЕ 7 77); М. 12: Tathãgato anekadhatunanadhatulokam yathabhitam pajanati (Như Lai 
như thật tuệ tri thê giới với mọi cảnh giới, nhiêu chủng loại, nhiêu sai biệt), HT. Thích Minh Châu dịch. 
” Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh KAE W Së 5ã Z a£ (T.05. 0220.53. 0301a27) gọi là Tĩnh lự, giải thoát, 
đăng trì, đăng chí tạp nhiễm, thanh tịnh trí lực (FFR ЖЕЛИ S T+ S a #E 988 TP 8 JJ); M. 12: Tathagato 
jhanavừinokkhasamadhisamapatinam samkilesam vodanam vuithanam yathabhqfam pajānāti (Như 
Lại như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuât khởi của các thiên, chứng về thiên, vë giải thoát, 
vë định), HT. Thích Minh Châu dịch. 

в Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh КАКЕ ЖЕ (T.05. 0220.53. 0301a26) gọi là Tri chủng chủng 
thăng giải trí lực (ЖП ЖӨ JJ); M. 12: Tathãgato sattanam nanadhimuttikatam yathäbhitam 
pajanati (Như Lai như thật tuệ tri chí hướng sai biệt của các loại hữu tình), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật những suy nghĩ trong tâm của các chúng 
sanh khác nhau: Tâm có tham duc biết tâm có tham dục, tâm không tham dục 
biết tâm không tham dục; tâm có sân hận biết tâm có sân hận, tâm không sân 
hận biết tâm không sân hận; tâm có ngu si biết tâm có ngu si, tâm không ngu 
si biết tâm không ngu si; tâm có ái nhiễm biết tâm có ái nhiễm, tâm không ái 
nhiễm biết tâm không ái nhiễm; tâm có chấp thủ biết tâm có chấp thủ, tâm 
không chấp thủ biết tâm không chấp thủ; tâm tán loạn biết tâm có tán loạn, 
tâm không tán loạn biết tâm không tán loạn; tâm phóng túng biết tâm có phóng 
túng, tâm không phóng túng biết tâm không phóng túng: tâm ích kỷ biết tâm có 
ích kỷ, tâm không ích ký biết tâm không ích kỷ; tâm rộng lớn biết tâm có rộng 
lớn, tâm không rộng lớn biết tâm không rộng lớn; tâm vô lượng biết tâm vô 
lượng, tâm hạn lượng biết tâm hạn lượng. Như Lai biết rõ như thật: Tâm định 
biết tâm có định, tâm không định biết tâm không định; tâm giải thoát biết tâm 
giải thoát, tâm không giải thoát biết tâm không giải thoát.!? 

[0776c06] Lại nữa, Như Lai biết rõ tất cả con đường mà tâm hướng đến. 
Hoặc một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, ngàn đời, ức trăm ngàn đời, vô lượng đời, kiếp thành, kiếp hoại, trong 
VÔ SỐ kiếp thành, kiếp hoại, thuở xưa Ta sanh ở nơi ấy, có tên như thê này, CÓ 
họ thế này, ăn những thức ăn như thế, nhận chịu những sự khó vui như thé, thọ 
mạng dài ngàn, chết ở chỗ này sanh ở nơi kia, chết ở chốn kia sanh ra nơi này. 
Như Lai tự nhớ mọi việc trong vô só đời trước như thé.” 

Lại nữa, Như Lai biết rõ thú hướng sanh tử của chúng sanh. Bằng thiên 
nhãn, Ngài quán sát các loài chúng sanh hoặc sắc đẹp, sắc хаи; cõi lành, cõi dữ, 
tùy theo hạnh nghiệp đã gieo trồng, Ngài thảy đêu biết rõ: Hoặc có chúng sanh 
mà thân, miệng và ý làm ác, chê bai Hiên thánh, tạo nghiệp tà kiến thì khi chết 
bị đọa vào trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh mà thân, miệng và у làm lành, 
không phi báng Hiên thánh, thường hành chánh kiến thì khi chết được sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời. Đó gọi là băng thiên nhãn thanh tịnh, Ngài quán sát 
hạnh nghiệp dẫn dăt các loài chúng sanh ”! 


!9 Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh KIE W E  Z #8 (T.05. 0220.53. 0301a26) gọi là Căn thăng liệt trí lực 
(W ЖЖ $ JJ); M. 12: Tathãgafo раказаййпат parapuggalanam indriyaparopariyattam yathabhütam 
pajanati (Như Lai như thật tuệ tri những căn thuong, hạ của các loài hữu tình, loài người), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


?0 Đại Bảt-nhã Ва- la-mát kinh KE K Ж L (T.05. 0220.53. 0301a28) gọi là Тас trụ tùy niệm trí 
lực (AEA Ж 20); М. 12: Tathagato anekavihitam pubbenivasam anussarati, seyyathidam - ekampi 
jatim dvepi jātiyo tissopi... (Như Lai nhớ đến các đời sóng quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời,...), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 

?! Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh ЖЖЖ W 56 (T.05. 0220.53. 0301a28) gọi là Sanh tử trí lực (3E 
th JI); М. 12: Tathagato dibbena саккћипа visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane 
upapajjamane hīne pantte ѕиуаппе dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajānāti (Nhu 
Lai với thiên nhãn thuàn tịnh, siêu nhân, thây sự sóng và chết của chúng sanh. Như Lai tuệ tri rõ răng, 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ), HT. Thích Minh Châu dịch. 


830 # KINH ТАМъС NHÁT А-НАМ 


Lại nữa, Như Lai đã đoạn trừ hết thảy hữu lậu, thành tựu Vô lậu, được tâm 
giải thoát, trí tuệ giải thoát, biết rõ như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”? 

Đó gọi là Như Lai có mười lực như thế, được gọi là bậc Vô Trước, thành 
tựu bốn vô sở úy, ở trong đại chúng rống tiếng rỗng của sư tử, chuyên bánh 
xe pháp. 

Thế nào gọi là Như Lai thành tựu bốn vô sở úy? 

Như Lai tuyên bô răng đã thành bậc Đăng Chánh Giác, néu có chúng sanh 
nào muốn cho răng biết được sự việc này thì điều này không đúng. Lại nữa, 
nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn muốn hủy báng Phật chưa thành bậc Đăng 
Chánh Giác thì điều này không đúng. Do điều này không đúng nên Như Lai 
được an ón. 

Lại nữa, ngày nay Như Lai tuyên bố răng đã đứt sạch hữu lậu, giả sử có 
Sa-môn hay Bà-la-môn, chư thiên hoặc thiên ma muôn cho rằng Như Lai chưa 
đứt sạch hữu lậu thì điều này không đúng. Do điều này không đúng nên Như 
Lai được an ón. 

Lại nữa, pháp do Như Lai thuyết giảng là pháp mà Hiển thánh đã thành tựu 
giải thoát và như thật châm dứt nguôn gôc khó đau. Nêu có Sa-môn hay Bà-la- 
môn, chư thiên hoặc thiên ma muôn cho răng pháp của Như Lai chưa châm đứt 
nguôn gốc khó đau thì điều này không đúng. Do điều này không đúng nên Như 
Lai được an дп. 


[0777a02] Lại nữa, Như Lai tuyên bố những pháp chướng ngại” là con 
đường đọa vào cõi ác, giả sử có Sa-môn hay Bà-la-môn muốn cho ràng điêu 
này không đúng thì thật không có ly đó. 


Này Tỳ-kheo! Đó gọi là Như Lai có bón vô sở úy. 

Сла sử hàng ngoại đạo dị học cho răng: “Sa-môn Củ-đảm kia có những sức 
lực gì, có sự vô úy nào mà dám tự xưng là bậc Vô trước, Tôi tôn?” thì các thầy 
hãy dùng mười lực này đề đôi đáp với họ. 


2 Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh КЖ A Ж 8 (T.05. 0220.53. 0301a28) gọi là Lâu tận trí lực (38 
ä J ); M. 12: Tathãgafo asavanam khaya anasavam cetovimuttim paññavimuttim diftheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatvā upasampajja viharati (Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tu minh chứng 
tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát), HT. Thích 
Minh Châu dịch. Kê đến đây mới có 9 lực, thiểu 1 lực, Đại Bát-nhã Ba-la-mật kinh КЕ 
Ж 2,85 (T.05. 0220.53. 0301а26) gọi là Biến hành hành trí lực GB 4T41 E 71); M. 12: Tathagato 
sabbatthagaminim patipadam (Như Lai như thật tuệ tri con duong đưa đến tất cả cảnh giới), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 

? Nguyên tác: Nội pháp (IN 22). Có khả năng dịch giả Phan - Hán đọc antarāyikā đhammä (những 
pháp chướng ngại, những pháp tai họa) thành antaradhamma (pháp trung gian hay nội pháp). 
Theo Luật tạng Pali, 5 pháp tai họa bao gộm: (i) Kammaniarayika (tai họa do ác trọng nghiệp), (1) 
Kilesantaräyika (tai họa do phiền não tà kiến có định), (iii) Иракапіағауіка (tai họa do quả tái sanh), 
(iv) Ariyūpavādantarāyika (tai họa do chê trách bâc Thánh nhân), (v) Anavttikkamantarayika (tai hoa 
do pham giới). Xem М. 22. 


46. РНАМ КЁТ САМ # 831 


Сла sử có ngoại đạo di hoc lại bảo răng: “Chúng ta cũng thành tựu mười 
lực.” Tỳ-kheo các thây nên hỏi họ như уду: “Các ông có mười lực gì?” Khi ấy, 
hàng ngoại đạo di học chắc chắn không thê trả lời, lại càng tăng thêm sự mê 
hoặc. Vì sao như vậy? Vì Ta chưa bao 810 Һау có Sa-món hay Bà-la-môn nào 
tu xung dà dat duoc bón vó só úy, ngoai trừ Như Lai. 


Cho nên, này Tỳ-kheo! Hãy tìm câu phương tiện dé thành tựu mười lực và 
bốn vô sở úy. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


5. MƯỜI NIÊM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау ріо, Тһё Тдп Бао сас Тў-Кһео: 

— Có mười niệm, néu phân biệt rộng rãi rồi tu hành thì sẽ dứt sạch ái dục nơi 
cõi dục, ái dục nơi cõi sắc, аі dục nơi cõi vô sắc, kiêu mạn và vô minh. Mười 
niệm gòm những gi? Đó là niệm Phật, niêm Pháp, niêm Ty-kheo-tăng, niệm 
giới, niệm thí, niệm thiên, niệm chỉ quán,” niệm hơi thở,“ niệm thân và niệm 
sự chết. 

Như vậy, này Ту-Кћео! Со chúng sanh nào tu tập mười niệm này thì sẽ dứt 
sạch ái đục nơi cõi dục, ái đục nơi cõi sắc, ái duc nơi cõi vô ѕӣс, tất cả vô minh, 
kiêu mạn thảy đêu diệt trừ sạch. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. САМ СОЛ HOÀNG CUNG” 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Та ăng. H (7.02. 0125.46.5. 0780c07), Bản Cao Ту, Бап Thánh khắc 
thiếu kinh số 5, bản Đại Chánh căn cứ các bản Tống, Nguyên, Minh bó khuyết vào cuối quyên 42, từ 
dong 0780c07- 14. Bán dịch Việt sắp хёр lại theo đúng thứ tự. 

25 Niệm chỉ quán (Z 1E #8). Ó kinh số 8 cùng trong phẩm này ghi là “niệm hưu tức” (K B). 

2 Niệm an-ban (® 4). 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2 (7.02. 0125.46.6. 0777a15). Tham chiếu: 4. 10.45 - V. §1; 
Ma-ha Tăng-kỳ luật РЕЛЕ (T.22. 1425.20. 0390b16-c15). 


832 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Bấy giờ, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Gần gũi hoàng cung” có mười điều phi pháp. Là những điều nào? 

Đó là, có người ở trong hoàng cung rắp tâm muốn giết hại nhà vua, do âm 
mưu của kẻ đó mà nhà vua băng hà. Dân chúng nước ấy liên nghĩ ràng: “Các 
Sa-môn đạo sĩ này thường hay lui tới, điều này chắc là do Sa-môn gây nên.” 
Đây là tai họa đầu tiên của Sa-môn khi phi pháp gần gũi hoàng cung. 

Lại nữa, các quan đại thần phản nghịch, bị vua bắt опт và xử {тат hết. Khi 
áy, dân chúng liên nghĩ ràng: “Sa-môn đạo sĩ này thường hay lui tới, điều này 
chắc là do Sa-môn gây ra.” Đây là tai họa thứ hai của Sa-môn khi phi pháp ra 
vào hoàng cung. 

Lại nữa, khi hoàng cung bị mắt báu vật hay tài sản thì người giữ kho liên 
nghĩ răng: “Những báu vật này ta thường гїп giữ, không có ai khác ra vào đây, 
chắc là Sa-môn đã lây nó.” Đây là tai họa thứ ba của Sa-môn khi phi pháp ra 
vào hoàng cung. 

Lại nữa, công chúa quốc vương đang độ xuân thì, tuy chưa lây chồng mà 
lại mang thai, khi ấy dân chúng liền nghi răng: “Trong cung này chăng có ai 
khác lui tới, chắc là do Sa-môn gây ra.” Đây là tai họa thứ tư của Sa-môn khi 
phi pháp gần gũi hoàng cung. 

Lại nữa, nhà vua thân lâm trọng bệnh do trúng thuốc của kẻ khác, khi â ây 
dân chúng lièn nghi rắng: “Trong hoàng cung không có ai khác, điều này chắc 
là do Sa-môn gây га.” Đây là tai họa thứ năm của Sa-môn khi phi pháp gân gũi 
hoàng cung. 

[0777b03] Lại nữa, nhà vua và quan lại đại thân đấu tranh lẫn nhau, gây 
thương tón cho nhau, khi ây dân chúng liên nghĩ răng: “Các quan đại thần này 
vốn hòa hợp với nhau, nay lại chóng trái lẫn nhau, điều này chàng phải do ai 
khác gây ra, chắc là do Sa-môn, đạo sĩ.” Đây là tai họa thứ sáu của Sa-môn khi 
phi pháp gần gũi hoàng cung. 

Lại nữa, hai quốc gia đánh nhau, ai cũng tranh giành chiến thăng, lúc а ây 
dân chúng lièn nghi răng. “Sa-môn, đạo sĩ này thường luI tới trong cung, chắc 
là do Sa-môn ấy xúi giục.” Đây là tai họa thứ bảy của Sa-môn khi phi pháp gân 
gũi hoàng cung. 


Lại nữa, quốc vuong vón ua thích bó thí cúa cài cho dàn chúng, về sau do 
keo kiệt nên hồi tiếc, không bó thí nữa, khi ấy dân chúng đều nghĩ răng: “Quốc 
vương của chúng ta vôn hoan hỷ bó thí, пау lai tham tiéc khóng có tám bó thí 
nữa, điều này chắc là do Sa-môn gây nên.” Đây là tai họa thứ tám của Sa-môn 
khi phi pháp gần gũi hoàng cung. 


28 Nguyên tác: Quốc gia (8 Ж), được hiểu theo nghĩa là “triều đình” ($H ЖЕ), ở đây được hiểu là 
“hoàng cung.” 


46. РНАМ КЁТ САМ # 833 


Lại nữa, trước đây, nhà vua trung thu tài sản của dân chúng đúng với Chánh 
pháp, về sau lại trưng thu tài sản của dân chúng một cách phi pháp, khi â ây dân 
chúng ёи nghĩ răng: “Nhà vua của chúng ta trước đây trưng thu tài sản của 
dân chúng đúng với Chánh pháp, về sau lại trưng thu tài sản của dân chúng một 
cách phi pháp, điều này chăc do Sa-môn gây nên.” Đây là tai họa thứ chín của 
Sa-môn khi phi pháp gần gũi hoàng cung. 

Lại nữa, dân chúng cả nước đêu mắc bệnh bởi do duyên đời trước, khi ấy 
dân chúng đêu nghĩ rằng: “Trước kia chúng ta chăng có bệnh tật gì, nay mọi 
người đều lâm bệnh, người chết đầy đường, chắc là do chú thuật của Sa-môn 
gây ra đến nông nỗi này.” Đây là tai họa thứ mười của Sa-môn khi phi pháp gần 
gũi hoàng cung. 

Này Tỳ-kheo! Đó là mười điều tai họa khi phi pháp ra vào hoàng cung. Thế 
nên, này Tỳ-kheo! Chó khởi tâm gần gũi với hoàng cung. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


7. MƯỜI PHÁP THÀNH ТОО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Nếu nhà vua huân tập mười pháp này thì không thé tôn tại lâu dài, có 
nhiêu giặc cướp. Là những pháp nào? 

Đó là, nhà vua tham lam keo kiệt, chỉ vì một VIỆC nhỏ liền nổi sân hận, 
không xem xét phải trái. Nêu nhà vua huân tập pháp đâu tiên này thì không thê 
tôn tại lâu dài, quôc gia có nhiêu giặc cướp. 

Lại nữa, nhà vua ây tham đắm tài sản, không chịu bồ 1.30 Đây là pháp thứ 
hai, nêu nhà vua huân tập pháp này thì không thê tôn tại lâu dài. 

[0777c01] Lại nữa, nhà vua ây không nghe lời người khác can gián, là người 
bạo ngược, không có lòng nhân từ. Đây là pháp thứ ba khiên không thê tôn tại 
lâu dài. 

Lại nữa, nhà vua áy bắt oan dân chúng, trói buộc giam cầm, nhốt trong lao 
ngục, không có ngày ra khỏi. Đây là pháp thứ tư khiến không thể tôn tại lâu dài. 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Р# (7.02. 0125.46.7. 0777924). 


30 Nguyên tác: Thứ cơ (ЖЖ). Thiện Sanh kinh ЖЕ (T.01. 0001.16. 0072a05) ghi: Сар thí (#878); 
Tạp. ## (T.02. 0099.89. 0022c26) ghi: Thí (78). 
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Lại nữa, nhà vua có tướng lãnh phi pháp, không theo chánh hạnh. Đây là 
pháp thứ năm khiến không thê tón tại lâu dài. 

Lại nữa, nhà vua ấy tham đắm nhan sắc của người, bỏ bê thê thiếp của 
mình. Đây gọi là nhà vua huân tập pháp thứ sáu khiến không thể tón tại lâu dài. 

Lại nữa, nhà vua ấy ưa thích uống rượu, không màng việc triều chính. Đây 
là huân tập pháp thứ bảy khiến không thê tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, nhà vua ưa thích ca múa, vui chơi, không màng việc triều chính. 
Đây là pháp thứ tám khiến không thé tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, nhà vua thường xuyên bệnh tật, không có ngày nào khỏe mạnh. 
Đây là pháp thứ chín khiến không thé tón tại lâu dài. 

Lại nữa, nhà vua không tin đại thần trung hiếu, cận thân ít ôi, không có quan 
phụ chánh giỏi giang. Đây gọi là pháp thứ mười khiến không thể tón tại lâu dài. 

Nếu quốc vương huân tập mười pháp này thì sẽ không thê tón tại lâu dài. 

Ở đây, chúng Ту-Кһео cũng như vậy, nêu huân tập mười pháp này thì không 
thể tăng trưởng cội gôc công đức thiện lành, sau khi qua đời bị đọa vào địa 
ngục. Mười pháp gôm những рі? 

О đây, Tỳ-kheo không giữ gìn giới cắm, cũng chăng có tâm cung kính. Đây 
gọi là Тӯ-Кһео huân tập pháp đầu tiên, không đạt mục tiêu cần phải đạt một 
cách rót ráo. 

Lại nữa, Ty-kheo không phụng sự Phật, không tin lời chân thật. Đây là Ty- 
kheo huân tập pháp thứ hai, không thé tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không phụng sự Pháp, các giới luật bị xuyên thủng. Đây 
là Tỳ-kheo huân tập pháp thứ ba, không thê tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không phụng sự Thánh chúng, thường có tâm tự ti, không 
tin nhận lời dạy của Thánh chúng. Đây là T-kheo huân tập pháp thứ tư, không 
thể tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tham đăm lợi dưỡng, tâm không buông ха. Đây là Ty- 
kheo huân tập pháp thứ năm, không thê tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không học hỏi nhiêu, không siêng năng tụng đọc, tu tập. 
Đây là Tỳ-kheo huân tập pháp thứ sáu, không thể tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không gần gũi thiện tri thức, thường gần gũi ác tri thức. 
Đây là pháp thứ bảy của Tỳ-kheo, không thê tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, I-kheo ưa thích công việc, không nhớ nghĩ đến tọa thiên. Đây là 
pháp thứ tám, không thê tón tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo đam mê toán só, bỏ đạo theo thé tục, không tu tập Chánh 
pháp. Đây là pháp thứ chín của Tỳ-kheo, không thé tôn tại lâu dài. 

[0778а02] Lại nữa, Tỳ-kheo không ưa thích tu tập Phạm hạnh, tham đắm bát 
tịnh. Đây là pháp thứ mười của Tỳ-kheo, không thê tôn tại lâu dài. 
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Như vậy, này Ty-kheo! Huân tập mười pháp này thì chắc chăn bị doa trong 
ba đường ác, không thể sanh vào cõi lành. 

Nếu quốc vương thành tựu mười pháp thì được tôn tại ở đời đài lâu. Mười 
pháp gôm những 01? 

О đây, quốc vương không tham đắm tài vật, không khởi sân hận, cũng 
chăng vì việc nhỏ mà sanh tâm thù oán. Đây là pháp thứ nhất, khiến được tồn 
tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương nghe lời can gián của quân thân, không trái nghịch với 
họ. Đây là thành tựu pháp thứ hai, khiên được tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương thường ưa thích bồ thí, cùng vui với niềm vui của dân 
chúng. Đây là pháp thứ ba, khiên được tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương trưng thu tài sản đúng pháp, không lây băng phi pháp. 
Đây là pháp thứ tư, khiên được tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương không đam mê sắc đẹp của người khác, thường bảo 
bọc thê thiếp của mình. Đây là thành tựu pháp thứ năm, khiến được tôn tại 
lâu dài. 


Lại nữa, quốc vương cũng không uống rượu, tâm không mê loạn. Đây là 
thành tựu pháp thứ sáu, khiến được tôn tại lâu dài. 


Lại nữa, quốc vương cũng không ham thích vui chơi, hàng phục kẻ địch bên 
ngoài. Đây là thành tựu pháp thứ bảy, khiến được tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quôc vương trị dân đúng pháp, không hê sai lệch. Đây là thành tựu 
pháp thứ tám, khiên được tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương cùng hòa thuận với quân thân, không có chỗng trái. 
Đây là thành tựu pháp thứ chín, khiến được tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương không bị bệnh hoạn, khí lực cường tráng. Đây là pháp 
thứ mười, khiến được tôn tại lâu dài. 

Nếu quốc vương thành tựu mười pháp này thì sẽ được tón tại lâu đài, không 
có gi lo ngại. 

Chúng Ty-kheo cũng lại như thé, néu thành tựu mười pháp này thì trong 
khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, liên được sanh lên cõi trời. Mười pháp gồm 
những gì? 

Đó là, Tỳ-kheo giữ gìn giới сат, giới đức đây đủ, không phạm Chánh pháp. 
Đây là Tỳ-kheo thành tựu pháp đầu tiên, sau khi mạng chung thì được sanh vào 
cõi lành, cõi trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm cung kính đối với Như Lai. Đây là Tỳ-kheo thành 
tựu pháp thứ hai, được sanh vào cõi lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thuận theo giáo pháp, không sai phạm một lỗi nào. Đây là 
Ty-kheo thành tựu pháp thứ ba, được sanh vào cõi lành. 
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Lại nữa, Tỳ-kheo cung kính, phụng sự Thánh chúng, không có tám biéng 
nhác. Đây là thành tựu pháp thứ tư, được sanh lên cõi trời. 

[0778b02] Lại nữa, Tỳ-kheo ít muốn biết đủ, không tham đắm lợi dưỡng. 
Đây là Ty-kheo thành tựu pháp thứ năm, được sanh lên cõi trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không làm theo ý mình, thường tùy thuận giới pháp. Đây 
là thành tựu pháp thứ sáu, được sanh vào cõi lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không đam mê công việc, thường ưa ngôi thiên. Đây là 
thành tựu pháp thứ bảy, được sanh lên cõi trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ưa thích ở chỗ thanh văng, không ở trong chôn nhân gian. 
Đây là thành tựu pháp thứ tám, được sanh vào cõi lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không thuận theo ác tri thức, thường gân gũi thiện tri 
thức. Đây là thành tựu pháp thứ chín, được sanh vào cõi lành. 

Lại nữa, Iy-kheo thường tu Phạm hạnh, xa Па pháp ác, nghe nhiều, học hỏi 
nghĩa lý, không mât thứ lớp. Đây là thành tựu pháp thứ mười, được sanh vào 
cõi lành. 

_Như thế, Tỳ-kheo thành tựu mười pháp này thì trong khoảnh khắc như co 
duôi cánh tay, được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Như vậy, này Tỳ-kheo! Mười hạnh phi pháp khiến đọa vào địa ngục thì nên 
nhớ phải xa Па, mười hạnh Chánh pháp thì nên tôn kính vâng giữ, tu tập. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. Y NGHĨA СОА MƯỜI PHÁP”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


Bấy giờ đã đúng thời, số đông Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành La- duyệt 
khát thực. 


Lúc ây, các Tỳ-kheo liền suy nghĩ: 

— Chúng ta vào thành khất thực nhưng còn quá sớm. Chúng ta có thé đến 
chỗ ngoại đạo dị học dé cùng luận bàn với họ. 

Thé rôi, các Ту-Кһео liën di dén chó ngoal dao di hoc. 

Báy giò, ngoại đạo di học từ xa trông ау các Sa-môn đi đến, họ liền 
bảo nhau: 


31 Tựa đề được Phật dạy ở cuối kinh. Tăng. 18 (T.02. 0125.46.8. 077817). Tham chiếu: Тар. # (T.02. 
0099.486-489. 0124b18- c22); 4. 10.27 - V. 48. 
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— Chúng ta nên im lặng, đừng nói năng lớn tiếng, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm 
đang đến đây, pháp của Sa-môn là khen ngợi người yên lặng, đừng để họ biết 
Chánh pháp của chúng ta có hỗn loạn hay không hỗn loạn. 


Lúc ấy, các Tỳ-kheo liền đến chỗ ngoại đạo dị học, cùng chào hỏi nhau rôi 
ngôi sang một bên. 


Thế rôi, ngoại đạo hỏi các Tỳ-kheo: 


— Này các ông! Sa-môn Củ-đàm vì hàng đệ tử mà giảng nói pháp vi diệu 
như vây: “Này các Tỳ-kheo! Hãy hiểu rõ tất cả các pháp rồi tự mình an trú” 
phải vậy chăng? Chúng tôi cũng giảng nói pháp vi diệu này cho hàng đệ tử để 
tự an trú. Những điều chúng tôi giảng nói có khác gì các ông? Có sai biệt gì? 
Thuyết pháp, dạy bảo đều cùng một loại, không sai khác. 


Lúc ây, nghe ngoại đạo di học nói như vậy, phân lớn các Ty-kheo không 
khen hay cũng không bảo dó, liền từ chỗ ngòi đứng dậy ròi ra vè. 


[0778c04] Вау giờ, các Tỳ-kheo bảo nhau: 

— Chúng ta nên đem у nghĩa này về thưa với Thế Tôn. Nếu Như Lai có chỉ 
дау điêu øì, chúng ta sẽ ghi nhớ phụng hành. 

Khi vào thành La-duyệt khất thực xong, Các Ту- -kheo trở vë phòng cất у bát, 
đến chỗ Thé Tôn, cúi đâu lễ sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. 


Lúc ấy, các Tỳ-kheo đem ngọn nguôn nhân duyên sự việc thưa hết với 
Như Lal. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Khi các ngoại đạo dị học ây hỏi về nghĩa đó rồi, các thây hãy đáp trả bằng 
những lời như vây: “Một câu hỏi, một câu trả lời, một câu giải thích,... cho đến 
mười câu hỏi, mười câu trả lời, mười câu giải thích, khi nói những lời như vậy 
là có những ý ý nghĩa gì?” Nếu như các thầy đem lời này đến hỏi họ thì chắc chắn 
các ngoại đạo dị học kia không thê trả lời, những kẻ ây càng tăng thêm mê mờ. 
Vì sao như vậy? Vì đó chăng phải là cảnh giới của họ.32 

Cho nên, này Tỳ-kheol Ta không thây có chư thiên, loài người, ma hoặc 
thiên ma, Đề-thích hay Phạm thiên vương nào có thể trả lời được điều này, chỉ 
trừ Như Lai và đệ tử Như Lai đã từng được nghe Ta dạy bảo, điều này không 
thé chỗi cãi. 

Một câu hỏi, một câu trả lời, một câu giải thích, tuy Ta giảng nói nghĩa lý 
này, nhưng vì lý do gì mà nói như thế? Tất cả chúng sanh đều do ăn mới tôn tại, 


32 Tham chiêu: А. 10.27 - V. 48: “Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo â áy сап phải được 
nói như sau: “Này chư Hiên, một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên 
bó, hai câu trả lời; ba câu hỏi, ba câu tuyên bô, ba câu trả lời; bốn câu hỏi, bồn câu tuyên bó, bón câu trả 
lời; năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời; sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bô, sáu câu trả lời; bảy 
câu hỏi, bảy câu tuyên bó, Бау câu trả lời; tam câu hỏi, tám câu tuyên bó, tám câu trả lời; chín câu hỏi, 
chín câu tuyên bố, chín câu trả lời; mười câu hỏi, mười câu tuyên bô, mười câu trả lời. ° Được hỏi vậy, 
này các Tỷ-kheo, các dụ sĩ ngoại đạo á йу sẽ không ё trả lời, hơn nữa sẽ rơi vào bôi rối. Vì sao? Này 
các Tý-kheo, vì vấn đề ây vượt ngoài địa hạt của họ” (HT. Thích Minh Châu dich). 
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không ăn thì chết. Ty-kheo ây chân chánh? nhàm chán, chân chánh giải thoát, 
chân chánh quán sát, chân chánh phân biệt nghĩa lý â ây thì chân chánh đoạn trừ 
hết thảy khổ đau, đồng một nghĩa không sai khác. Điều mà Ta giảng nói, chính 
là như vậy. 


Hai câu hỏi, hai câu trả lời, hai câu giải thích, tuy Ta giảng nói nghĩa lý này, 
nhưng vì lý do gì mà nói như thế? Là danh và sắc. Những gì gọi là danh? Nghĩa 
là thọ, tưởng, niệm, xúc và tư duy, đó gọi là danh. Vì sao gọi cái kia là sắc? Bốn 
đại và sắc do bốn đại tạo thành, đó gọi là sắc, do nguồn gốc của duyên này, cho 
nên gọi là sắc. 

Hai câu hỏi, hai câu trả lời, hai câu giải thích, do nhân duyên này nên hôm 
nay Ta giảng nói như vậy. Nếu Tỳ-kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh giải 
thoát, chân chánh quán sát, chân chánh phân biệt nghĩa lý ây thì chân chánh 
đoạn trừ hết thảy khó đau. 

Ba câu hỏi, ba câu trả lời, ba câu giải thích, vì lý do gì mà giảng nói nghĩa 
lý này? Đó là ba thọ. Là ba thọ nào? Là thọ khổ, thọ lạc và thọ không khó 
không lạc. 

Thé nào gọi là thọ lạc? Nghĩa là trong tâm có tưởng lạc, cũng không phân 
tán, đó gọi là thọ lạc. 

Thé nào gọi là thọ khô? Nghĩa là trong tâm mê loạn, không định tĩnh chuyên 
nhất, tư duy vô sô tưởng khác nhau, đây gọi là thọ khó. 

Thế nào là thọ không khó không lạc? Nghĩa là trong tâm không có tưởng 
khó, không có tưởng lạc, cũng chăng định tĩnh chuyên nhất, lại không loạn 
tưởng, cũng chăng tư duy vê pháp và phi pháp, thường tự văng lặng, tâm 
không ghi nhận điêu gì, cho nên gọi là không khô không lạc. Đó là ba thọ. 
Nêu Tỳ-kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh giải thoát, chân chánh quán 
sát, chân chánh phân biệt nghĩa lý ây thì chân chánh đoạn trừ hết thảy khó 
đau. Điều Ta giảng nói về ba câu hỏi, ba câu trả lời, ba câu giải thích, chính 
là như vậy. 


[0779a11] Bón câu hỏi, bốn câu trả lời, bón câu giải thích, vi những lý do 
gi mà giảng nói у nghĩa này? Đó là bốn sự thật. Là bốn loại nào? Đó là sự thật 
vê khó, sự thật về nguyên nhân của khô, sự thật khi khó diệt và sự thật về con 
đường đưa đến khô diệt. 

Thê nào là sự thật về khô? Nghĩa là sanh là khô, già là khó, bệnh là khó, 
chết là khô, ưu, bị, phiên não là khó, oán ghét phải gặp nhau là khó, ân ái phải 
xa lia là khó, mong cầu không được là khô. 


Thé nào gọi là sự thật về nguyên nhân của khó? Nghĩa là căn bản ái tương 
ưng với dục. Đó là sự thật về nguyên nhân của khô. 


Nguyên tác: Bình đăng (3 2%). Тар. ¥ (T.02. 0099.103. 003027) ghi: Chánh (ЈЕ, затта). 
34 Nguyên tác: Tận (3). 
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Thé nào gọi là sự thật vë khó diệt?35 Nghĩa là ái kia được đoạn trừ vĩnh уіёп, 
khóng chút tàn du, cüng chắng tái sanh. Đó gọi là sự thật về khó diệt. 


Thé nào gọi là sự thật về con đường đưa đến khó diệt?? Nghĩa là con đường 
tám phẩm Hiên thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy,” chánh ngữ, chánh mạng, 
chánh nghiệp, chánh tính tân,?8 chánh niệm và chánh định. Đó gọi là con đường 
tám phâm. 


Nếu Tỳ-kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh giải thoát, chân chánh 
quán sát, chân chánh phân biệt nghĩa lý а ây thì chân chánh đoạn trừ hết Һау khó 
đau. Đó gọi là bón câu hỏi, bốn câu trả lời, bốn câu giải thích. Điều Ta giảng 
nói, chính là như vậy. 

Nay Ta giảng nói về năm câu hỏi, năm câu trả lời, năm câu giải thích, vì 
những lý do gì mà giảng nói như vậy? Là năm căn. Góm những căn nào? Là tín 
căn, tân căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. 

Thé nào gọi là tín căn? Nghĩa là vị đệ tử Hiên thánh tin vào đạo pháp của 
Như Lai, vì Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc,?? 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở đời. Đó gọi là tín căn. 


Thé nào gọi là tân căn? Là thân và tâm đều siêng năng không mỏi mệt, diệt 
trừ pháp bát thiện, khiến pháp thiện tăng trưởng, giữ gìn tâm chuyên nhất. Đó 
gọi là tân căn. 


Thế nào gọi là niệm căn? Sở dĩ gọi niệm căn là do không quên những điều 
đã tụng đọc, thường ghi nhớ trong tâm, giữ gìn không quên mát, dù pháp hữu vi 
hay pháp vô lậu cũng không bao giờ quên mát. Đó gọi là niệm căn. 

Thé nào gọi là định căn? Sở dĩ gọi định căn là bởi tâm không tán loạn, 
không có các tưởng, thường nhất tâm tinh chuyên. Đó gọi là định căn. 

Thế nào gọi là tuệ căn? Đó là, biết khô, biết tập, biết diệt và biết đạo. Đó 
gọi là tuệ căn. 

Đây gọi là năm căn. Nếu Tỳ-kheo nào đối với pháp này mà chân chánh giải 
thoát, chân chánh phân biệt nghĩa lý ây thì chân chánh đoạn trừ hết thảy khô 
đau. Đó gọi là năm câu hỏi, năm câu trả lời, năm câu giải thích. Điều Ta giảng 
nói, chính là như vậy. 

[0779b10] Ta đã giảng nói về sáu câu hỏi, sáu câu trả lời, sáu câu giải 
thích. Vì lý do gì mà Ta giảng nói như thé? Là sáu pháp trọng.* Gồm những 
pháp nào? 


35 Nguyên tác: Khô tận đề ( 9 #0). 

3 Nguyên tác: Khổ yếu đề (Ж Жї). 

37 Nguyên tác: Chánh trị (IE38). 

38 Nguyên tác: Chánh phương tiện (E 77/19). 

3 Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (HH íT А 25). 

40 Lục trọng chi pháp (XÆ 2 3š): 6 nguyên tắc sống chung. 
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Ó đây, Tỳ-kheo thân thường hành từ, hoặc ở thát văng, tâm thường chuyên 
nhất, đáng kính đáng quý, luôn luôn hòa hợp. Đó gọi là pháp trọng thứ nhất. 

Lại nữa, miệng thường hành từ, chưa từng dối trá, đáng kính đáng quý. Đó 
gọi là pháp trọng thứ hai. 

Lại nữa, tâm thường hành từ, không khởi oán ghét, đáng kính đáng quy. Đó 
201 là pháp trọng thứ ba. 

Lại nữa, néu như có được lợi dưỡng đúng pháp,“ du hơn một bát thì nên 
cúng dường người đồng Phạm hạnh với tâm bình đăng. Đó gọi là pháp trọng 
thứ tư, đáng kính đáng quý. 

Lại nữa, phụng trì giới сат, khóng dë sai pham, là điều mà bậc Hiền thánh 
tôn quý. Đó gọi là pháp trọng thứ năm, đáng kính dáng quý. 

Lại nữa, chánh kiến ở đây là pháp xuất ly của Hiền thánh, khiến đoạn 
trừ hết thảy khó đau, tâm không tán loạn thì nên chia sẻ pháp này với những 
người Phạm hạnh để cùng nhau tu tập. Đó gọi là pháp trọng thứ sáu, đáng 
kính đáng quý. 

Nếu Tỳ-kheo chân chánh nhàm chán, chân chánh giải thoát, chân chánh 
phân biệt nghĩa lý ấy thì chân chánh đoạn trừ hết thảy khô đau. Đó gọi là 
sáu câu hỏi, sáu câu trả lời, sáu câu giải thích. Điều Ta giảng nói, chính là 
như vậy. 

Bảy câu hỏi, bảy câu trả lời, bảy câu giải thích, vì những lý do gì mà Ta 
giảng nói như thé? Đó là bảy chỗ cư trú của thần thức. Là những nơi nào? 

Hoặc có chúng sanh có bao nhiêu tưởng thì có bây nhiêu thân, đó là cõi trời 
và loài người. 

Hoặc có chúng sanh có nhiều thân nhưng chỉ có một tưởng, đó là cõi trời 
Phạm-ca-di lúc mới xuất hiện. 

Hoặc có chúng sanh chỉ có một tưởng và một thân, đó là cõi trời Quang Âm. 

Hoặc có chúng sanh chỉ có một thân nhưng nhiêu tưởng, đó là cõi trời 
Biến Tịnh. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Không xứ, đó là cõi trời Không Xứ. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Thức xứ, đó là cõi trời Thức Xứ. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Vô sở hữu xứ, đó là cõi trời Vô Sở 
Hữu Xú.” 


* Đắc pháp lợi chỉ dưỡng (FFI Z ). Du hành kinh 17 (T.01. 0001.2. 0012a09) ghi: Đắc tịnh 
ү {911 2; Thập thượng kinh А Е (T.01. 0001.10. 0054а14) ghi: Dĩ pháp đắc dưỡng 
119; Vü-thé kinh W 3548 (T.01. 0026.142. 0650a23) ghi: Pháp lợi như pháp đắc lợi 2£ #1 #II 
5491]; Châu-na kinh А96 (T.01. 0026.196. 0755b26) ghi: Pháp lợi như pháp đắc % FI 422 8. 
£ Nguyên tác: Thất thân thức chỉ xứ (ТЕЗ IE Ж): 7 chỗ cư trú của thần thức. Thế nhưng trong nội 
dung đê cập дёп 8 chô. 

Nguyên tác: Bất Dụng Xứ (A H B). 


46. РНАМ КЁТ САМ # 841 


Hoặc có chúng sanh với vô lượng Hữu tưởng vô tưởng xú, đó là cõi trời Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xú.“ 

Này Ту- -Кһео! Dó là bảy chỗ cư trú của thân thức. Như vậy, Ту-Кһео chân 
chánh giải thoát,... cho đến chân chánh đoạn trừ hết Һау khó đau. Đó là bảy 
câu hỏi, bảy câu trả lời, bảy câu giải thích. Điều Ta giảng nói, chính là như vậy. 


[0779c08] Ta đã giảng nói về tám câu hỏi, tám câu trả lời, tám câu giải thích. 
Vì những lý do gì mà giảng nói như thế? Nghĩa là tám pháp thế gian, theo thế 
gian mà хоау chuyển. Là những pháp nào? Đó là được, mát, nhục, vinh, khen, 
chê, khô, vui. Đó là tám pháp thé gian, theo thế gian mà хоау chuyền. Nếu Тў- 
kheo đối với pháp này mà chân chánh giải thoát,... cho đến chân chánh đoạn trừ 
hết ау khó đau. Ta đã giảng nói về tám câu hỏi, tám câu trả lời, tám câu giải 
thích, chính là như vậy. 


Ta đã giảng nói về chín câu hỏi, chín câu trả lời, chín câu giải thích. Vì 
những lý do gì та giảng nói như thế? Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. 
Gồm những nơi nào? 

Nếu có chúng sanh có bao nhiêu thân thì có bấy nhiêu tưởng, đó là cõi trời 
và loài người. 

Hoặc có chúng sanh có nhiều thân nhưng chỉ có một tưởng, là cõi trời 
Phạm-ca-di lúc mới xuất hiện. 

Hoặc có chúng sanh chỉ có một tưởng và một thân, đó là cõi trời Quang Âm. 

“Hoặc có chúng sanh có một thân nhưng nhiều tưởng, đó là cõi trời 
Biên Tịnh. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Không xử, đó là cõi trời Không Xứ. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Thức xứ, đó là cõi trời Thức Xứ. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Vô sở hữu xú, đó là cõi trời Vô Sở 
Hữu Xú. 

Hoặc có chúng sanh với vô lượng Hữu tưởng vô tưởng xứ, đó là cõi trời Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Chúng sanh cõi trời Vô Tưởng” và các loại chúng sanh khác, là chín trú xứ 
của thân thức. 

Như vậy, Ty-kheo chân chánh. giải thoát,... cho đến chân chánh đoạn trừ 
hêt Шау khô đau. Ta đã giảng nói vê chín câu hỏi, chín câu trả lời, chín câu giải 
thích, chính là như vậy. 

Vì những lý do gì mà Ta giảng nói về mười câu hỏi, mười câu trả lời, mười 
câu giải thích? Đó là mười niệm: Niệm Phật, niêm Pháp, niệm Tỳ-kheo-tăng, 


4 Nguyên tác: Hữu Tưởng Vô Tưởng thiên (ЖЭ #8 #4 J5). 

45 Nguyên tác: Vô tưởng chúng sanh (219 х Æ): Chúng sanh không có tưởng, chỉ cho chư thiên cõi 
Vô Tưởng thuộc sắc giới, gôm: Phạm thiên (ŽK, Pranma), Quang Âm thiên (2625, Abhassara), 
Biến Tịnh thiên (3 # Ж, 'Subhakinnã), Vô Tưởng thiên (# J8, Asaññisatta). 
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niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch lšng,* niêm hơi thô,” niêm thân, niệm 
sự chết. Đó là mười niệm. Nếu Tỳ-kheo chân chánh giải thoát,... cho đến đoạn 
trừ hết Һау khổ đau. Đó là mười câu hỏi, mười câu trả lời, mười câu giải thích. 

Này Tỳ-kheo! Đây là từ một cho đến mười. 

[0780a01] Tỳ-kheo nên biết! Nếu ngoại đạo dị học nghe những lời này, còn 
không đám ngước mắt nhìn lên, huống hồ là trả lời. Nếu Tỳ-kheo nào thông 
hiểu nghĩa lý này thì trong đời hiện tại, vị ду là bậc tôn quý nhất. 

Nếu có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào tư đuy về nghĩa lý này, cho đến mười 
năm thì vị ây chắc chăn sẽ thành tựu được một trong hai quả vị: Hoặc A-la-hán, 
hoặc A-na-hàm. 

Hoặc giả không cần mười năm, néu Tỳ-kheo nào chỉ trong một năm, tư duy 
về nghĩa lý này thì chăc chăn sẽ thành tựu một trong hai quả vi và chung cuộc 
không bị thoái lui giữa chừng. 

Hoặc giả không cần một năm, Tỳ-kheo và bón bộ chúng ấy chỉ trong mười 
tháng cho đến một tháng, tư duy về nghĩa lý này thì chắc chăn sẽ thành tựu một 
trong hai quả vị và chung cuộc không bị thoái Іш giữa chừng. 

Hoặc giả không cần một tháng, nếu bốn bộ chúng chỉ trong bảy ngày mà tư 
duy về nghĩa lý này thì chắc chăn thành tựu một trong hai quả vị và chung cuộc 
không có nghi ngờ. 

Bấy giờ, A-nan đứng sau Thế Tôn, đang cầm quạt hầu Ngài. 

Thé rồi, Tôn оза A-nan bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, pháp này quá thâm sâu, nếu những nơi nào có giáo 
pháp này thì nên biết nơi ấy gặp được Như Lai. Kính bạch Thế Tôn! Pháp này 
tên gọi là gì và làm thế nào đề phụng hành? 

Phật bảo A-nan: 

— Kinh này tên là Y nghĩa của mười pháp, hãy ghi nhớ rồi phụng hành. 

Bây giờ, A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4 Nguyên tác: Niệm huu tức (K 8): Niệm tịch lặng. Kinh niệm tịch lặng, só 7, phàm 2, tr, 17 


trong tập này; 7ăng. ## (7.02. 0125.2.7. 0553a28) giải thích: Nêu có Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, 
у không loạn động, ngôi yên kiêt-già, buộc niệm trước mặt, không khởi tưởng khác, chuyên niệm 
tịch lặng. “Tịch lặng” nghĩa là dứt trừ nghĩ tưởng, tâm ý trong lặng, cũng không vọng động, nhât tâm 
tinh chuyên, thích sông nơi thanh tịnh, thường tìm phương tiện đê nhập định tam-muội. Thường nhớ 
nghĩ không ham hơn thua, không giành trên trước. Như thê, này các Ту-Кһео! Đây gọi là “niệm tịch 
lặng.” Рлап biệt công đức luận 77 H1) (T.25. 1507.2. 0036c12) giải thích: “Niệm hưu tức” 
nghĩa là châm dứt suy tưởng của tâm ý, không sanh khởi năm dục, luôn tịch nhiên văng lặng, gọi là 
“tức” vậy (S IK HT, ALORE ы, LẦN AS te M $A k aE, W Z 810). P. Upasamänussati, được dịch 
là “tịch tĩnh tùy niệm” (Ж §#R 2x), hoặc là “niệm an tịnh” (& 3#). 

41 Nguyên tác: Niệm an-ban ( #8). 
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9. MƯỜI TƯỞNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có người tu hành mười tưởng, liền dứt sạch phiền não, chứng đắc 
thân thông, từng bước đạt đến Niết-bàn. Là mười tưởng nào? 


Đó là tưởng xương trắng, tưởng bàm tím, tưởng sinh trương, tưởng ăn 
không tiêu, tưởng máu, tưởng nhai nuốt, tưởng hữu thường vô thường, tưởng 
tham ăn uống, tưởng sự chết và tưởng tất cả thế gian đều không có рї đáng ưa 
thích. Như vậy, này Ty-kheo! Tu tập mười tưởng này thì được dứt sạch phiên 
não, đạt đến cảnh giới Niết-bàn. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Trong mười tưởng ấy thì tưởng tất cả thé gian đều 
không có gì đáng ưa thích là tối thăng hơn hết. Vì sao như vậy? Nếu có người 
tu tập về tưởng không có gì đáng ưa thích này, chắc chăn vượt lên hai bậc Tùy 
tín hành và Tùy pháp hành? mà chứng đắc. 


Thế nên, này Iỳ-kheo! Khi ngôi bên gốc cây hay ở nơi văng vẻ hoặc chỗ 
đất trồng thì nên tư duy về mười tưởng này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


KKK 


10. QUÁN TƯỞNG VË DỤC"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rôi ngôi 
sang một bên. 

Thê rôi, Ty-kheo ây bạch Phật: 

— Hôm nay, Như Lai giảng nói cho các Tỳ-kheo: “Những ai có thé tu tập 
pháp mười tưởng ây thì sẽ dứt sạch tât cả hữu lậu, thành tựu hạnh vô lậu.” Bạch 


48 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. 7ăng. *Š (7.02. 0125.46.9. 0780а16). Tham chiêu: А. 5.61 - Ш. 79; 
A. 7.48 - IV. 46; A. 9.16 - IV. 387; A. 10.56 - V. 105. 

® Nguyên tác: Trì tín (f‡fã) và Phụng pháp (2%) tức Tùy tín hành (01517, Saddhanusari) và Tùy 
pháp hành (047, Dhammanusari) là 2 trong 7 hạng người. Bảy hạn ời bao gôm: Bậc Câu phân 
giải thoát (182 ЭЖЕЙ), bậc Tuệ giải thoát (5ã fE HR), bậc Thân chứng (Sa. bác К1ёп dáo (R.EI), bậc 
Tín giải thoát (ДЖЕЙ), bậc Tùy pháp hành (4/7), bậc Tùy tín hành (817). Xem M. 70, Kiãgiri 
Sutta (Kinh Kitagiri). 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.46.10. 0780а28). 
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đức Thế Tôn! Thế nhưng con không thé nào kham nỗi việc tu hành theo mười 
tưởng đó. Vì sao như vậy? Vì tâm con còn nhiêu tham dục, thân tâm luôn hùng 
hực, chưa hè dừng nghi. 

[078005] Bây giờ, Thế Tôn dạy Tỳ-kheo ây: 

— Thây hãy xả bỏ tưởng tịnh, tư duy về tưởng bát tịnh; xả bỏ tưởng hữu 
thường, tư duy về tưởng vô thường; xả bỏ tưởng hữu ngã, tư duy vé tưởng vô 
ngã; xả bỏ tưởng những điều đáng ưa thích, tư duy về tưởng những điều không 
đáng ưa thích. Vì sao như vậy? Nêu Tỳ-kheo tư duy về tưởng tịnh thì tâm tham 
dục hừng hực, nêu tư duy về tưởng bất tịnh thì không còn tâm tham dục. 

Tỳ-kheo nên biết! Ái dục là bất tịnh, như đồng phân do. Ái dục như chim 
sáo, luôn kêu la ầm ï. Ái dục là phản phúc,” cũng như loài răn độc. Ái dục là 
huyền hóa, như mặt trời khiến băng tuyết tiêu tan. Phải nghĩ việc Па bỏ dục như 
lia bỏ bãi tha ma. Ái dục trở lại hại mình, như гап mang nọc độc. Ái dục không 
thỏa mãn, như uống nước muối mặn. Ái dục rất khó tràn đây, như biên chứa 
các dòng sông. Ái dục có nhiều đáng sợ, như thôn xóm quỷ la-sát. Ái dục như 
oan gia nên thường phải tránh xa. Ái dục là một chút vị, như mật dính trên lưỡi 
đao. А1 dục không đáng yêu, như xương trăng ven đường. А1 dục hiện dáng bên 
ngoài, như hoa mọc từ nhà xí. Ái dục không chân thật, ví như cái bình với họa 
tiết đẹp, bên trong đựng đồ nho чё, còn bën ngoài thì trông xinh dep. Ái dục 
không bên chắc, như bọt nước nỗi trôi. 


Thé nên, này Tỳ-kheo! Hãy nên nghĩ tưởng xa lia tham dục và tư duy về 
tưởng bát tịnh. 

Này Ту-Кһео! Thây hãy nhớ rằng, thuở xưa thây đã phụng hành mười tưởng 
từ thời đức Phật Ca-diếp, nay thầy nên suy nghĩ lại về mười tưởng ây thì tâm 
hữu lậu liên được giải thoát. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia khởi lòng bi cảm không thé ngăn dòng lệ, liền dành lễ 
sát chân Phật rồi bạch Thế Tôn: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con tích chứa mê làm đã lâu, nay nhờ Như Lai 
đích thần giảng dạy mười tưởng, con mới có thể xa lìa ái dục. Nay con xin sám 
hồi, về sau không dám tái phạm. Cúi xin Như Lai nhận sự sám hối lỗi lầm quá 
nặng của con, xin tha thứ những điều sai trái! 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Ta chấp thuận sự sám hối của thầy, chớ có tái phạm. Lại nữa, Như Lai đã 
từng dạy mười tưởng rôi nhưng thầy không chịu phụng trì. 

Thé rôi, khi nghe đức Thế Tôn dạy bảo xong, Tỳ-kheo ây liên ở chỗ văng 
vẻ, thúc liễm thân tâm, tư duy quán sát. Bởi lẽ, một người thiện nam sở dĩ cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, tu tập Phạm hạnh vô thượng, là chỉ muốn thành tựu 


5 Vô phản phục (2215/9): Không biết đền ơn. 


46. РНАМ КЁТ САМ # 845 


Sở nguyện và để biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” VỊ Tỳ-kheo ây liên 
thành tựu quả vị А-Іа-һап. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm tắt: 
Kết cắm, Thánh hiền cư, Nhị lực cập Thập niệm, 
Thân quôc, Vô quái ngại, Thập luận, Tưởng, Vô tưởng.°? 


52 Nguyên tác Nhiếp tụng: 42, Ж КЕ; УАТ; BI, AE, Tầm, 18, B18. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hêt quyên 42. 


47. РНАМ THIÊN АС! 


1. DUONG DÉN CÕI TRỜI, DIA NGUC VÀ NIÉT-BÀN? 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh vâng giữ mười pháp thì được sanh lên cối trời, lại có 
chúng sanh thực hành mười pháp thì bị đọa vào đường ác, lại có chúng sanh néu 
tu hành mười pháp thì được vào cảnh giới Niét-bàn. 

Thực hành mười pháp nào thì bị đọa trong đường ác? Đó là, có người sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lời thêu dệt, nói lời hung ác, nói hai chiêu 
gây chia rẽ đôi bên, ganh ghét, sân hận và khởi các tà kiến. Đó là mười pháp. 
Chúng sanh nào thực hành theo mười pháp này thì sẽ bị đọa vào đường ác. 

Tu tập mười pháp nào thì được sanh lên cõi trời? Đó là, có người không sát 
sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu đệt, 
không nói lời hung ác, không nói hai chiêu gây chia rẽ đôi bên, không ganh 
ghét, không sân hận và không khởi các tà kiên. Nếu có người tu tập mười pháp 
này thì được sanh lên cõi trời. 

[0781a02] Tu hành mười pháp nào thì đạt đên Niễt-bàn? Đó là mười niệm: 
Niệm Phật, niêm Pháp, niệm Tỳ-kheo-tăng, niệm thiên, niệm giới, niệm thí, 
niệm tịch tĩnh 3 niệm hơi thở ra vào,* niệm thân và niệm sự chết. Đó 001 là tu 
tập theo mười pháp này liên đạt đến Niết-bàn. 

Tỳ-kheo nên biết! Phải nghĩ về việc xả ly các niệm sanh lên cõi trời và đọa 
vào đường ác, nên khéo vâng giữ và tu tập theo mười pháp đạt đến Niết-bàn này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


! Nguyên tác: Thiện ác phẩm #® 11 (T.02. 0125.47. 0780c20). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.47.1. 0780c21). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.1056. 0275a27); 4. 10.221 - V. 303. 


з Nguyên tác: Niệm hưu tức (ZK ËL) còn gọi là “tịch tĩnh tùy niệm” (8 8#B8 2). 
4 Nguyên tác: Niệm an-ban (2#). Di-hê kinh WAS (T.01. 0026.56. 0491c16) ghi: Tu tức xuât tức 
nhập (1# 8 H 8 Л); Tạp. % (T.02. 0099.746. 0198a06) ghi: An-na-bát-na niệm (229696). 
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2. MƯỜI PHÁP: 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do khởi nguồn từ mười điều ác mà sự vật bên ngoài còn suy giảm huống 
hó là bên trong thân. Là những điều ác nào? Đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 


nói dối, nói lời thêu dệt, nói lời hung ác, nói hai chiều gây chia rẽ đôi bên, ganh 
phét, sân hận và tâm chấp chặt tà kiến. 


Do quả báo sát sanh nên thọ mạng của chúng sanh rât ngắn. Do quả báo 
trộm cướp nên chúng sanh khi sanh ra liên bị nghèo đói. Do quả báo của tà dâm 
nên gia môn của chúng sanh không trinh tiết hiền lương. Do quả báo nói dối 
nên miệng của chúng sanh hôi dơ, không thanh khiết. Do quả báo nói lời thêu 
đệt nên đất đai không bằng phăng. Do quả báo nói hai chiêu nên đất đai sanh 
ra gai góc. Do quả báo nói lời hung ác nên có nhiều loại ngôn ngữ. Do quả báo 
ganh ghét nên lúa thóc không được dồi dào. Do quả báo của sân hận nên có 
nhiêu sự vật хаи ác. Do quả báo của tà kiến nên tự nhiên sanh ra tám địa ngục 
lớn. Do quả báo của mười điều ác này khiến sự vật bên ngoài còn bị suy giảm, 
huống hồ là vật bên trong. 

Thế nên, này Tỳ-kheo! Nên nhớ nghĩ xa lia mười pháp ác, tu hành mười 
pháp lành. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


3. PHÂN BIÊT ВО THÍ‘ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi 
ngôi sang một bên. 

Thế rồi, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Thé Tôn có thực sự nói lời này: “Bồ thí cho Ta thì được phước nhiêu, bó 
thí cho người khác thì được phước ít. Hãy bô thí cho đệ tử của Та, đừng bô thí 
cho kẻ khác?” Giả sử có người nào nói những lời như vậy, chăng phải họ đã hủy 
báng giáo pháp của Như Lai ư? 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (T.02. 0125.47.2. 0781a08). 
6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 1 (7.02. 0125.47.3. 0781a24). 


47. РНАМ THIÉN АС # 849 


Đức Phật bào nhà vua: 

— la không nói lời như vây: “Chỉ nên bó thí cho Ta, đừng bó thí cho người 
khác.” Đại vương nên biết! Ta thường nói thê này: “Nếu trong bát của Tỳ-kheo 
còn dư chút thức ăn, néu dó vào trong nước cho các loài côn trùng nhỏ nhít ăn 
thì cũng còn có phước, huông hò bó thí cho người mà không được phước sao?” 
Tuy nhiên, này Đại vương! Ta có nói thé này: “Bô thí cho người trì giới thì được 
phước nhiều hơn bô thí cho người phạm 0101.” 


[0781605] Báy giờ, Vua Ba-tư-nặc bach Phật: 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Bồ thí cho người trì giới thì phước nhiều gấp 
bội, hơn hàn bó thí cho người phạm giới. 


Nhà vua lại bạch Phật: 


— Phạm chí Ni-kiên tử đến bảo con: “Sa-môn Cù-đàm biết phép biến hóa, có 
thê xoay chuyên người đời.” Bạch Thế Tôn! Lời này là đúng hay sai? 


Phật bảo nhà vua: 


- Đúng thé, này Đại vương! Như lời ông vừa nói, Ta có phép biến hóa, có 
thé làm xoay chuyền người đời. 

Nhà vua bạch Phật: 

- Thé nào gọi là phép biến hóa xoay chuyền? 

Phật bảo nhà vua: 

— Người sát sanh thì tội của kẻ đó không thê tính kể, người không sát 
sanh thì được vô lượng phước. Người trộm cướp phải chiu vô lượng tội, người 
không trộm cướp thi được vô lượng phước. Người dâm dục phải chịu vô lượng 
tội, người không dâm dục thì được vô lượng phước. Người tà kiến phải chịu 
vô lượng tội, người chánh kiến thì được vô lượng phước. Phép biến hóa của Ta 
nên hiểu đúng là như thé. 


Lúc â ду, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


— Nếu như loài người, ma hoặc thiên ma và cả những loài có hình sắc Ở 
trong thé gian này mà thông hiểu phép biến hóa này, ắt sẽ được hạnh phúc 
lớn. Từ nay vê sau, con không cho phép ngoại đạo dị học vào nước con, chỉ 
cho phép bón bộ chúng thường ở tại cung điện của con và thường xuyên cúng 
dường, tùy theo nhu câu của họ. 


Đức Phật bảo Đại vương: 


— Chó nói như thé. Vì sao như vậy? Vì bó thí cho các loài súc sanh cũng 
được phước quả, bố thí cho người phạm giới cũng được phước quả, bó thí cho 
người trì giới thì phước quả khó lường, bó thí cho hàng Tiên nhân ngoại đạo 
được phước một ức lần, còn bó thí cho các bậc Tu-đả-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, bậc Độc giác và Phật thì phước ây không thể tính kê được. 


Thé nên, này Đại vương! Nên phát tâm cúng dường cho chư Phật quá khứ 
và tương lai, cùng với các đệ tử Thanh văn. 
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Thật vậy, này Đại vương! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KKK 


4. TỤC LUẬN VÀ ĐẠO LUẬN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, sau khi thọ trai xong, só dóng các Ty-kheo đêu nhóm họp tại giảng 
đường Phó Hội rôi cùng nhau bàn luận vê những nghĩa lý như: Luận về у áo, 
trang phục, ăn uóng; luận về VIỆC nuóc, ріӣс CƯỚP, chiến tranh; luận về uóng 
rượu, tà dám, năm dục; luận về ca múa, nhac kịch, kỹ nhạc. Các vị bàn luận về 
những điều không cần thiết như thế, nhiễu không tính kẻ. 

[0781c02] Bấy 010, băng thiên nhĩ, khi nghe các Ty-kheo bàn luận về những 
việc như thế, Thê Tôn liên đi đến giảng đường Phó Hội và hỏi các Tỳ-kheo: 


— Các thây nhóm họp ở đây dé bàn luận về việc gì? 

Thé rồi, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Chúng con nhóm họp ở đây dë cùng bàn luận về những việc không cân 
thiết của thê tục. 


Khi ấy, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


— Thôi, thôi! Này Ту-Кһео! Chó bàn luận về những việc như thế. Vì sao 
như vậy? Vì những điều bàn luận á ây là vô nghĩa, vì chúng không hướng đến 
pháp lành, chăng phải do những điêu luận bàn này mà thành tựu Phạm hạnh 
và cũng không thê đạt đến cõi Niết-bàn tịch diệt, cũng không thê đạt được đạo 
bình đăng của Sa-môn, vì những điêu luận bàn nảy là của thê tục, chăng phải 
việc bàn luận hướng về điều chân chánh. Các thây đã xa lia thé tục, nương đạo 
tu hành thi không nên bàn luận hoặc tư duy vê các phẩm hạnh bại hoại.Š Các 
thây nêu muốn bàn luận thì nên bàn luận về mười công đức. Là những công đức 
nào? Nếu là vị Tỳ-kheo tinh tân thì phải: Ít muốn biết đủ, có tâm dũng mãnh, 
nghe nhiều, có khả năng thuyết pháp cho người, không lo không 50, 0101 luật 
vẹn toàn, thành tựu thiên định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và thành 
tựu giải thoát tri kiến. Các thầy nếu muốn bàn luận thì nên bàn luận về mười 
điều này. Vì sao như vậy? Vì sẽ đem đến nhiều lợi ích, được thâm nhuân tất cả, 
thành tựu Phạm hạnh, đạt đến sự diệt tận giải thoát, là điều cốt lõi của Niết-bàn. 


Nay các thầy đã là bậc thiện nam, đã xuất gia học đạo thì phải nên suy nghĩ 
về mười điều này. Sự luận bàn này là luận bàn về Chánh pháp дё xa lìa đường ác. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.47.4. 0781b28). Tham chiếu: A. 10.69 - V. 128; 
A. 10.70 - V. 129. 


8 Nguyên tác: Bai hạnh (R#ƒ7): Phẩm hạnh bại hoại (B E íT). 


47. PHAM THIÉN АС # 851 


Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 
5. HAI VIỆC KHÁT THUC° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, số đông các Ty-kheo cùng nhóm họp tại giảng đường Phó Hội rồi 
cùng nhau bàn luận như vây: 


— Hiện nay, ở thành Xá-vệ này lúa gạo bỗng dưng đắt đỏ, khát. thực khó 
khăn. Đức Thé Tôn đã từng dạy: “Nhờ ăn uông thì thân người mới tôn tại, mà 
bốn đại phải nương vào tâm dé ghi nhớ pháp và pháp thì phải nương vào sốc rễ 
mới dẫn đến cõi lành.” Ngày nay chúng ta nên phân chia thứ lớp đề khất thực, 
khiến cho người khất thực có dung sắc tốt đẹp, có sự an lạc hoàn hảo, lại nhận 
được y phục, thực phẩm, giường đệm, tọa cụ và thuốc men trị bệnh, lẽ nào 
chăng phải là điều tốt hay sao? 

[0782a01] Bấy giờ, bàng thiên nhĩ thanh tịnh không chút cấu nhiễm, Thế 
Tôn từ xa đã nghe các Tỳ-kheo bàn luận về điều này. 

Thé rồi, Thế Tôn liên đi đến giảng đường Phó Hội rồi ngồi xuống giữa đại 
chúng. Ngài hỏi các Ty-kheo: 

— Các thây nhóm họp ở đây để bàn luận về điêu gì? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Chúng con đang bàn luận: “Hiện nay, khất thực ở thành Xá-vệ thật khó 
khăn, hãy nên phân chia từng người theo thứ lớp khất thực dé tùy thời mà có 
được dung sắc tốt đẹp, nương đó mà được an ồn, lại được thực phẩm, Ø1ường 
đệm, tọa cụ và thuốc men trị bệnh.” Điều chúng con đang bàn luận chính là 
như vậy. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Nếu Ty-kheo khất thực để được cúng dường bón thứ cần dùng nhu y 
phục, thực phẩm, giường đệm và thuốc men trị bệnh, [ngoài bón thứ này] sao lại 
vuóng 1 mắc vào các thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp? Ta thường dạy các thây, 
khi khất thực phải biết hai việc, nên gân gũi và không nên gân gũi. Giá sử việc 
khất thực để có được y phục, thức ăn uóng, giường đệm, tọa cụ và thuốc men 
trị bệnh mà pháp ác tăng thêm, không có pháp lành thì không nên gân gŭi. Néu 
việc khát thực dë có duoc y phục, thực phám, giường đệm, toa cụ và thuốc men 
trị bệnh mà pháp lành tăng trưởng, pháp ác không tăng thêm thì nên gần gũi. 


э Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тдир. ‡Š (7.02. 0125.47.5. 0781c23). 


852 Œ KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Này các Ty-kheo! Dà ó trong giáo pháp này sao lại muốn bàn luận về 
những việc đó? Những điều mà các thầy bàn luận, néu bàn luận vé những điều 
không đúng Chánh pháp thì nên xả bỏ, chớ nên suy nghĩ, vì không thể nhờ vào 
điều đó mà đạt đến chỗ diệt tận, văng lặng, Niễt-bàn. 

Nếu như muốn bàn luận thì nên bàn luận về mười pháp này. Là mười pháp 
nào? Là vị Tỳ-kheo tinh tán thì phải: Ít muốn biết đủ, có tâm dũng mãnh, nghe 
nhiều, có khả năng thuyết pháp cho người, không lo không sợ, giới luật vẹn 
toàn, thành tựu thiên định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và thành tựu 
giải thoát tri kiến. Nếu các thầy muốn bàn luận thi nên bàn luận về тифі điều 
này. Vì sao như vậy? Vì sẽ đem đến nhiều lợi ích, được thấm nhuận tật cả, thành 
tựu Phạm hạnh, đạt đến cõi diệt tận, là cảnh giới của giải thoát Niết-bàn. 

Điều bàn luận này là đạo lý của Sa-môn, phải nên suy nghĩ ghi nhớ, chớ để 
tâm Па ха! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


* * * 


6. LUA CHON NOI KHÁT THUC!° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау 010, só đông các Ty-kheo cùng nhóm họp tại giảng đường Phó Hội, rồi 
bàn luận về nhiều sự sai khác như vây: 


— Thành Xá-vệ ngày nay khất thực khó khăn, chăng phải trú xứ an бп của 
Ty-kheo, chúng ta nên sắp đặt từng người theo thứ lớp khât thực. Vị Tỳ-kheo 
khát thực này sẽ có đủ y phục, тёп đệm, thực phẩm, giường chõng, tọa cụ và 
thuốc men trị bệnh không bị thiếu thốn. 


[0782b01] Вау giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo bảo mọi пет: 


— Chúng ta khóng thé nào khát thuc ó дау được nữa, hãy cùng nhau Sang nước 
Ma-kiệt-đà dé khất thực, vì lúa gạo ở đó nhiêu và rẻ, đồ ăn thức uống rất dôi dào. 


Lại có Tỳ-kheo bảo ràng: 


— Chúng ta không nên sang nước ây khất thực. Vì sao như vậy? Vua A-xà- 
thê cai tri nước ây, ông ta hành xử phi pháp, đã giết hại phụ vương, kết bạn với 
Đề-bà-đạt-đa. Do nhân duyên này nên không thê sang nước ấy khát thực. 


Lại có Tỳ-kheo nói: 


— Hiện nay, ở nước Câu-lưu-sa, dân chúng giàu có sung túc, tài vật và châu 
báu cũng nhiều nên đến nước đó dé khất thực. 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.47.6. 0782a26). 


47. РНАМ THIỆN АС # 853 


Lại có Tỳ-kheo bảo ràng: 

— Chúng ta không nên khât thực ở nước đó. Vì sao như vậy? Vua Ác Sanh! 
Cai tri nuóc ây cực kỳ hung ác, không có lòng nhân từ, dân chúng hung bạo, 
ưa gây gó, đánh nhau. Do nhân duyên này nên không thể khất thực ở nước đó. 


Lại có Ty-kheo nói: 

— Chúng ta nên đến thành Ba-la-nại của nước Kiêu-thưởng-di, 2 là nơi cai trị 
của Vua Ưu-điền. Nhà vua dốc lòng tin vào Phật pháp, tâm không lay chuyền. 
Chúng ta nên đến nước đó dé khất thực, sẽ được đáp ứng như mong ước. 


Вау 010, bàng thiên nhĩ, Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo bàn luận những điều 
như thế, Ngài liền chỉnh trang y phục, đến chỗ các Tỳ-kheo rồi ngồi vào chính 
giữa và hỏi các Tỳ-kheo: 


— Các thây nhóm họp ở đây muốn bàn luận và đề cập đến những việc gì? 
Lúc ây, Tỳ-kheo bạch Phật: 


— Chúng con nhóm họp tại đây để bàn luận như уйу: “Thành Xá-vệ ngày 
nay lúa gạo đắt đỏ, khất thực khó khăn, chúng ta hãy cùng nhau sang nước 
Ma-kiệt-đà khất thực, vì nước ấy tài vật và của cải dòi dào, việc khát thực së 
dë dàng.” Trong chúng lại có Ty-kheo nói: “Chúng ta không nên sang nuóc ау 
khát thuc. Vi sao nhu vày? Vi Vua A-xà-thé cai tri nuóc áy nhung hành xu phi 
pháp, lai giét hai phu vuong, kết bạn với Dë-bà-dat-da. Do nhân duyên này, 
không nên sang nước ây khất thực.” 


Trong chúng lại có Ty-kheo nói: “Nước Câu-lưu-sa hiện nay dân chúng 
giàu có sung túc, tài vật, châu báu dòi dào, nên sang nước đó khất thực.” Lại 
có Ty-kheo cho rằng: “Chúng ta không nên sang nước ây khât thực. Vì sao 
như vậy? Vì Vua Ác Sanh cai trị nước ау là người hung bạo, không có lòng 
nhân từ, ưa gây gỗ, đánh nhau. Do nhân duyên này nên không thể sang nước 
đó khất thực.” Lại có Ту-Кһео bảo: “Chúng ta nên đến thành Ва-Ја-паі thuộc 
nước Kiêu-thưởng-di, là xứ của Vua Ưu-điển cai trị. Nhà vua ду dốc lòng tin 
vào Phật pháp, tâm không lay chuyên, nên đến khât thực ở nước đó thì sẽ được 
đáp ứng như mong ước.” Điều mà chúng con đang bàn luận ở đây, chính là 
như vậy. 

[0782c04] Bấy giờ, Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Các thây chớ nên khen chê việc cal tri của vua chúa, việc chính sự quốc 
gia, cũng chớ luận bàn về sự hơn kém của họ. 


п Ác Sanh vương (ЖЕ +), theo Kinh năm vua, số 1, phẩm 33, tr. 493 trong tập này; Tăng. + (T.02. 
0125.33.1. 0681с16), là một trong д vl vua thường cùng nhau đàm đạo, đó là Ba-tư-nặc vương (ЖЛ 
Æ +, Pasenadi), Tỳ-sa vương (РЕ? +, Bimbisära), Ưu-điền vương (ЖШ СЕ, Udena), Ác Sanh vuong 
(E ЖЕ, Candappajjota), Uu- đà-diên vuong (([Ё ЖЕ E, Udayana). Theo kinh này, Vua Ác Sanh дапр 
cal їп xứ Càu-luu-sa ( H 79, Kuru), thế nên không phải là Thái tử Ty-lưu-ly (Vidudabha), con của 
Vua Ba-tư-nặc. 


2 Nguyên tác: Câu-thâm (#iJZ&), tên gọi khác của nước Kiêu-thưởng-di (38 2 ЭҢ, Kosambi). 


854 # KINH TÁNG NHÁT A-HÀM 


Вау giờ, Thé Tôn bèn nói kệ này: 


AI tạo việc thiện, ас, Nghiệp vôn khởi từ nhân, 
Nghiệp nào thọ báo ây, Không bao giờ tiêu tan. 
AI tạo việc thiện, ác, Nghiệp vón khởi từ nhân, 
Làm lành nhận quả lành, Làm ác chiu quả ác. 


Cho nên, này Tỳ-kheo! Chớ khởi tâm bàn luận về việc nước, bởi vì không 
thể nhờ bàn luận về những việc đó mà đạt đến cõi Niết-bàn, diệt tận, cũng không 
thể thành tựu hạnh chân chánh của pháp Sa-môn. Nếu bàn luận về những điều 
áy thì chẳng phải là nghiệp chân chánh. Các thầy nên học bàn luận về mười việc. 
Là những việc nào? Là vị Tỳ-kheo luôn tỉnh tấn thì phải: Ít muốn biết đủ, có tâm 
dùng mãnh, nghe nhiêu, có khả năng thuyết pháp cho người, không lo không 
sợ, giới luật vẹn toàn, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát 
và thành tựu giải thoát tri kiến. Các thầy nếu muốn bàn luận thì nên bàn luận về 
mười điều này. Vì sao như vậy? Vì sẽ đem đến nhiều lợi ích, được thắm nhuân tất 
cả, thành tựu Phạm hạnh, đạt đến cõi Niết-bàn, diệt tận. Các thầy đã xuất gia học 
đạo, xa rời thế tục, phải nên siêng năng ghi nhớ mười điều này, chớ đề tâm lia xa. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


7. ТНАР SÁNG GIÁO PHÁP” 

Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, só đông các Tỳ-kheo nhóm hop tại giảng đường Phó Hội, ròi cùng 
bàn luận như vây: 

— Hiện nay, Vua Ba-tư-nặc hành xử phi pháp, phạm vào điều luật mà bậc 
Thánh đã dạy, vì có Ty-kheo-ni tên Sâm chứng đắc quả vị A-la-hán nhưng lại 
ø1ữ trong cung mười hai năm, rôi cùng tư thông.'“ Lại nữa, nhà vua cũng không 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.47.7. 0782c22). Tham chiếu: M. 10, Safipaffhãna 


Sutta (Kinh niệm хи). 


“ Nguyên tác: ЖЕЕ БФ 218, T — rh AEAN, IXM. Tư liệu này rất đặc di khi đối 
chiếu với hành trạng của Vua Ba-tư-nặc qua các nguôn tư liệu từ Hán tạng cho đến Nikãya. Bởi vì nhà 
vua có người con trai xuất gia tên là Brahmadatta và vị này đã chứng quả vị A-la-hán. Không những 
vậy, nhà vua còn có người chị gái tên là Sumanä, nguyện chăm sóc mẹ già đề rồi về sau xuất gia Và б 
luôn trong cung. Nhân lẽ đó, nhà vua đã cho xây tinh xá Rãjakãrama để cho chị gái và chư Ni lưu trú. 
Tinh xá này cũng xuất hiện trong kinh M. 146, Nandakovada Sutta (Kinh Nandaka giáo giới). Dẫn 
theo Thag. 441-46 và J. I. 155. Mặt khác, theo S. 44. 1 - ТУ. 374, có một cuộc hội kiến đặc thù giữa Vua 
Pasenadi và Tỳ-kheo-ni Khema, được Hán dịch là Sâm-ma (Ж БЕ) tại Toranavatthu, là dia danh nằm 
giữa Savatthi và Saketa, sau khi nghe thuyết giảng, Vua Pasenadi đã tín thọ lời dạy của Ty-kheo-mi 
Khemä ròi rời đi. 


47.РНАМ THIỆN АС # 855 


phụng su Phật, Pháp và Tỳ-kheo-tăng. Không có tâm tin kính đôi với A-la-hán 
thì cũng không có tâm tin Phật, tin Pháp và Thánh chúng, chúng ta nên rời xa, 
đừng ở lại nước này nữa. Vì sao như vậy? Khi nhà vua đã hành xử phi pháp 
thì các quan đại thần cũng hành xử phi pháp. Khi quan đại thần đã hành xử phi 
pháp thì các cận thân cũng hành xử phi pháp. Khi cận thần đã hành xử phi pháp 
thì thường dân cũng hành xử phi pháp. Chúng ta nên đi sang nước khác khât 
thực, đừng ở lại nước này nữa. Chúng ta có thé quan sát phong tục và sự cai trị 
nước đó, khi đã thây phong tục và sự cai trị, chúng ta sẽ gặp được nơi tốt đẹp, 
thuận lợi hơn. 

[0783а04] Bây giờ, bàng thiên nhĩ, đức Thế Tôn nghe các Ty-kheo Бап luận 
về những điều này, Ngài liền đi đến chỗ các Tỳ-kheo rồi ngồi vào giữa tòa. Thế 
ròi, đức Phật hỏi các Tỳ-kheo: 


— Các thầy nhóm họp ở đây dé bàn luận về điều gì? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


— Chúng con ở đây bản luận về việc Vua Ba-tư-nặc hành xử phi pháp, phạm 
vào điều luật mà bậc Thánh đã дау, vì có Tỳ-kheo-ni tên Sâm chứng đắc quả 
vị A-la-hán nhưng lại giữ trong cung mười hai năm, dính mắc với sắc. Lại nữa, 
với bậc đắc đạo thì việc làm vượt ngoài ba cõi, thế nhưng nhà vua cũng không 
phụng sự Phật, Pháp và chúng Tăng. Không có tâm tin kính đối với bậc A-la- 
hán, đã không có tâm như thé thì ăt là không tin kính Tam bảo. Chúng con nên 
bỏ đi, không nên ở đây nữa. Vì sao như vậy? Vì khi nhà vua hành xử phi pháp 
thì quan lại và dân chúng cũng đều làm ác. Hơn nữa, chúng con cũng muôn thây 
được phong tục và cách thức cai trị ở khắp thê gian. 

Bây g1Ó, Thé Tón day: 

— Các thây không nên bàn luận về những việc chính su quóc gia mà hãy nên 
kiểm thúc tự thân, tư duy phản tỉnh, phân biệt suy lường. Nói năng hay bàn luận 
về những việc này thì chăng hợp đạo ly và cũng không thé khiến người thành 
tựu Phạm hạnh, hoặc đạt đến sự diệt tận, giải thoát, Niết-bàn. Các thầy phải nên 
tự mình tu tập, hãy thắp sáng và thực hành theo рһар,!5 tự trở về với dáng Tôi 
Tôn. Nếu Tỳ-kheo tự mình tu tập, phát khởi pháp lạc thì hạng người đó là do 
chính Та sanh ra. 

Này Tỳ-kheo! Thế nào gọi là người có thể tự mình thắp sáng,! phát khởi 
pháp lạc, không có hư dối, tự trở về với dáng Tối Tôn? 


15 Nguyên tác: Xí nhiên pháp hành (#77): piigi mành nuong theo pháp dé tu hành. Kinh Di-lăc 
ha sanh, só 3, phám 48, tr. 871 trong tập này; Tăng. *8 (7.02. 0125.48.3. 0789b29) còn ghi: Xí nhiên 
ư pháp bón (BR #4 ek Ж). 

16 Nguyên tác: Năng tự xí nhiên (8Ë Ë ЖА). Chuyển Luân vương kinh $A -Е#® (T.01. 0026.70. 
TH hinh Đương tự nhiên pháp đăng (3ã Н 28159); Тар. Ж (T.02. 0099.36. 0008a23) ghi: Tự 
châu (Н YH) 
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Đó là, Ty-kheo biết quán thân trên nội thân, an trú tâm nơi nội thân,” tự 
nhiếp tâm mình, trừ bỏ loạn tưởng, không còn buôn lo. Quán thân trên ngoại 
thân, an trú tâm nơi ngoại thân, tự nhiệp tâm mình, trừ bỏ loạn tưởng, không 
còn buôn lo. Lại quán thân trên cả nội thân và ngoại thân, an trú tâm nơi nội và 
ngoại thân. Quán thọ trên nội thọ, quán thọ trên ngoại thọ, quán thọ trên cả nội 
thọ và ngoại thọ. Quản tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại tâm, quán tâm trên 
cả nội tâm và ngoại tâm. Quán pháp trên nội pháp, quán pháp trên ngoại pháp. 
quán pháp trên cả nội pháp và ngoại pháp, an trú tâm nơi nội và ngoại pháp, tự 
nhiếp phục tâm mình, trừ bỏ loạn tưởng, không còn buôn lo. 


Như vậy, Ty-kheo có thê tự mình thắp sáng và thực hành theo pháp, làm 
tăng trưởng pháp lạc, tự trở vë với dáng Tôi Tôn. Trong hiện tai và tương lai, vị 
Tỳ-kheo có thể tự mình thắp sáng giáo pháp, không đánh mát cội gốc tu hành 
thì được xem như do chính Như Lai sanh ra. 

Thế nên, này Ту-Кһео! Nếu muốn bàn luận thì nên bàn luận về mười điều. 
Là những điều nào? Là vị Tỳ-kheo luôn tinh tấn thì phải: Ít muốn biết đủ, có 
tâm dũng mãnh, nghe nhiều, có khả năng thuyết pháp cho người, không lo 
không sợ, giới luật vẹn toàn, thành tựu thiên định, thành tựu trí tuệ, thành tựu 
giải thoát và thành tựu giải thoát tri kiến. Các thầy nêu muốn bàn luận thì nên 
bàn luận về mười điều này. Vì sao như vậy? Vì sẽ đem đến nhiều lợi ích, được 
thâm nhuân tât cả, thành tựu Phạm hạnh, đạt đến cõi diệt tận, là cảnh giới của 
giải thoát, Niết-bàn. Những điều luận bàn này là đạo lý của Sa-môn, hãy nên 
suy nghĩ ghi nhớ, chớ dé tâm lia xa! 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


8. ВО THÍ THANH TỊNH'Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành Xá-vệ có vi trưởng giả cúng dường ат thật cho Tôn 
giả La-hâu-la!° dé tọa thiền. 

Khi đó, Tôn giả La-hâu-la nghỉ ngơi trong thất ấy được vài ngày rôi đi du 
hóa trong nhân gian. 

Thể ròi, trưởng giả kia thầm nghĩ: “Та nên đến thăm Tôn giả La-hầu-la.” 


7 Nguyên tác: Thân ý y chi ( Ж1Е), cách viết khác của “thân niệm trụ” (2 E, kayanupassana), một 
trong 4 niệm xứ (D EZ, caffãro satipafthäana). 


!8 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.47.8. 0783b10). 
9 Nguyên tác: La-vân (#25, Rãhula). 
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Вау 010, truóng giả thây thất của La-hầu-la vắng vẻ, không có bóng người. 
Thấy như thé ròi, trưởng giả liền hỏi các Tỳ-kheo: 

— Tôn giả La-hầu-la hiện đang ở đâu? 

Các Тӯ-Кһео đáp: 

— Tôn giả La-hầu-la đi du hóa trong nhân gian. 

Trưởng giả thưa: 

— Cúi xin chư Hiển CỬ người đến ở trong thất của соп! Thế Tôn cũng dạy: 
“Tạo lập vườn cây, xây câu, đóng thuyền, cất nhà xí sạch sẽ gần đường rôi đem 
bó thí thì được phước báu lâu dài, được thành tựu giới pháp, khi qua đời được 


sanh lên cõi trời.” Do vậy mà con tạo dựng thật cho Tôn giả La-hâu-la. Nay Tôn 
già không thích thất của con nữa, cúi xin chư Hiền cử người đến ở nơi thất ây! 


Các Ty-kheo trả lời: 

— Sẽ thực hiện như lời trưởng giả thỉnh cầu. 

Thé ròi, các Tỳ-kheo liên cử một vị Tỳ-kheo đến ở trong thất kia. 

Cũng thời gian ây, Tôn giả La-hầu-la liền nghĩ: “Ta xa cách Thế Tôn khá 
lâu, nay nên trở về thỉnh an Ngài.” 

| Вау giờ, Tôn giả La-hâu-la liền đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ sát chân Phật 

rôi ngôi sang một bên. Một lát sau, Tôn giả rời chỗ ngôi đứng dậy, trở về thất 
và thấy có Tỳ-kheo khác đang ở trong đó. Thây thê ròi, Tôn giả hỏi һау Ty- 
kheo ây: 


— Ai đã giao thất của tôi cho thây ở vậy? 

Tỳ-kheo ây đáp: 

- Chúng Tăng sai tôi đến ở trong thất này. 

Lúc ấy, Tôn giả La-hâu-la trở lại chỗ đức Thế Tôn, đem nhân duyên việc 
này thưa lại đây đủ với Phật: 

‚ – Bạch Thế Tôn! Chăng biết có phải chúng Tăng cử Sa-môn” đến ở trong 
thât của con hay không? 

[0783c02] Đức Phật dạy La-hâu-la: 

— Thây hãy đến nhà trưởng giả và hỏi ông ây: “Có phải những việc tôi đã 
làm vë thân, miệng và ý có điều gì lâm lỗi chăng? Vả lại, tôi có ba lỗi của thân, 
bốn lỗi của miệng và ba lỗi của ý chăng? Trước đây, trưởng giả đã cúng thât cho 
tôi, về sau sao lại đem cúng cho Thánh chúng?” 


Thế rồi, vâng lời Phật dạy, Tôn giả La-hâu-la đến nhà trưởng giả và hỏi: 
— Tôi có ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng và ba lỗi của ý chăng? 
Trưởng giả đáp: 

— Tôi không thấy thân, miệng và ý của Tôn giả La-hầu-la có lỗi lầm рі. 


20 Nguyên tác: Đạo nhân (iË Л). Тар. #È (7.02. 0099.1146. 0305a09) ghi: Sa-môn (7), Đạo sĩ (3š +). 
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La-vân bảo trưởng giả: 

— Vì sao ngài lại lây thất của tôi đem cúng cho Thánh chúng? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi Һау thất trồng nên đem cúng cho Thánh chúng. Lúc đó, tôi lại 
nghĩ: “Tôn giả La-hầu-la chắc không thích ở trong thất của mình”, thế nên 
tôi đem cúng. 

Lúc ấy, nghe trưởng giả nói xong, La-hầu-la liền trở lại chỗ đức Thé Tôn, 
đem nhân duyên việc này thưa đây đủ với Như Lai. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền bảo Tôn giả A-nan: 

— Hãy mau đánh kiên chùy, các Tỳ-kheo có mặt tại tỉnh xá Kỳ Hoàn thảy 
đều đến nhóm họp tại giảng đường Phô Hội! 

Thé rồi, vâng lời Phật dạy, A-nan triệu tập các Tỳ-kheo tại giảng đường 
Phó Hội. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Ta sẽ giảng về sự bồ thí thanh tịnh, các thây nên khéo suy nghĩ 
và ghi nhớ! 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn dạy: 

— Thế nào gọi là bó thí thanh tịnh? О đây, này Tỳ-kheo! Nếu có người đem 
vật dé bố thí, về sau liền 18у lại và đem cúng cho người khác, đây gọi là bố 
thí không cân nhắc, bố thí không bình đăng. Nếu có người chiếm đoạt vật của 
người khác rôi đem bó thí cho Thánh chúng, hoặc có người chiếm đoạt vật của 
Thánh chúng rôi đem bó thí cho người, đây chăng phải là bố thí bình đăng, cũng 
không phải là bó thí thanh tịnh. Như Chuyển Luân Thánh vương luôn tự tại nơi 
cảnh giới của mình, cũng vậy, Tỳ-kheo được tự tại đôi với y bát của mình. Nêu 
có người lây vật của người khác mà chưa được chính miệng họ hứa cho, ròi 
đem cho người khác nữa thì đây chàng phải là bó thí bình đăng. 


Nay Ta bảo các Ty-kheo: Nếu thí chủ đông y mà người nhận vật phẩm 
không đông ý thì đây chăng phải là bố thí bình đăng. Nếu 1y-kheo а ây qua đời 
thì nên đưa phòng ốc của vị ây ra giữa chúng đề làm pháp yết-ma, thông báo ròi 
xướng lên: “Ty-kheo pháp danh là... đã mãn phân, nay đem phòng ốc này để 
chúng Tăng phân xử, xin cử vị nào đó đến ở. Phải tùy theo lời dạy của Thánh 
chúng. Chư Hiển! Nay sai Tỷ-kheo pháp danh là... đến ở phòng á ây, mọi người 
cùng chấp nhận.” Nên lặp lại ba lần như vậy. Người nào không đồng ý thì nói 
là không đồng ý. Nếu trong chúng Tăng có một người không đồng ý mà đem 
cho thì không phải là bồ thí bình đăng, át là vật không thanh tịnh. Nay nên đem 
phòng ôc trả lại cho Tỳ-kheo La-hâu-la, thanh tịnh mà thọ nhận. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


47. PHAM THIÉN АС # 859 


9. TÔN GIÁ ĐẠI QUẦN-ĐÂU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 


Bây giờ, Tôn giả Đại Quân-đầu ¿ Ở chỗ văng lặng, khởi niệm như vây: “Làm 
thê nào йё biết được các kiến chấp về trước, về sau và khoảng giữa?” 


Khi ấy, vào lúc đúng thời, Đại Quân-đâu liền đắp y, ôm bát đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đâu dành lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Thế rôi, Tôn giả bạch Phật: 

—[Bạch đức Thé Tôn]! Những kiến chấp này trước sau tương ưng nhau, làm 
sao diệt được chúng và khiến cho những kiến chấp khác không khởi lên? 

Thế Tôn bảo: 

— Này Quân-đầu! Nơi những kiến chấp này phát sanh và diệt mất đều là vô 
thường, khô và không. Quân-đâu, khi thây đã biết như thế thì nên giữ vững tâm 
đó. Pháp kiến chấp có sáu mươi hai loại, phải nên an trụ vào mười điều lành để 
trừ bỏ những kiến chấp ây. Là mười điều nào? Này Quân-đầu! Ở đây, có người 
kia ưa thích sát sanh, ta không nên sát sanh. Người kia ưa thích trộm cướp, ta 
không trộm cướp. Người kia phạm vào Phạm hạnh, ta tu tập Phạm hạnh. Người 
kia nói dỗi, ta không tạo sự nói đối. Người kia nói hai chiều đâm thọc hai bên, 
ta không nói hai chiều đâm thọc hai bên. Người kia nói thêu đệt, ta không nói 
thêu dệt. Người kia nói lời hung ác, ta không nói lời hung ác. Người kia ganh 
ghét, ta không ganh ghét. Người kia sân hận, ta không sân hận. Người kia tà 
kiến, ta thực hành chánh kiến. 

Quân-đầu nên biết, như từ con đường xấu ác lại gặp được con đường chân 
chánh, như từ tà kiên mà được đến với chánh kiến, bỏ tà về chánh. Ví như có 
người chính mình đang bị chìm đắm mà muốn cứu giúp người khác thì không 
bao giờ có lý đó. Vì chính mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người 
thì điều này không thé được. Chỉ khi chính mình không bị chìm đăm thì mới có 
thể cứu người, đây là điều hợp lý. О đây cũng như thế, tự mình đạt được Niết- 
bàn mới khiên cho người khác đạt được Diệt độ, đây là điều hợp lý. 

Cho nên, này Quân-đâu! Nên nhớ nghĩ xa lìa sát sanh, vì không sát sanh 
thì được giải thoát. Xa Па trộm cướp, vì không trộm cướp thì được giải thoát. 
Xa lìa dâm dục, vì không dâm dục thì được giải thoát. Xa lìa nói dối, vì không 
nói đối thì được giải thoát. Xa lìa nói thêu dệt, vì không nói thêu đệt thì được 
giải thoát. Xa Па nói lời thô ác, vì không nói lời thô ác thì được giải thoát. Xa 
lìa lời nói gây chia rẽ đôi bên, vì không nói lời gây chia rẽ đôi bên thì được giải 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.47.9. 0784a06). Tham chiếu: Cháu-na vấn kiến 
kinh АЯ R.#§ (7.01. 0026.91. 0573b13). 
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thoát. Xa Па ganh ghét, vì không ganh ghét thi được giải thoát. Ха Па sân hận, 
vì không sân hận thì được giải thoát. Xa lia tà kiến thì đạt được chánh kiến giải 
thoát. 

[0784b01] Quân-đầu nên biết! Kẻ phàm phu khởi niệm như vây: “Có ngã 
chăng? Không có ngã chăng? Vừa có ngã vừa không có ngã chăng? Thế gian 
là thường chăng? Thế gian là vô thường chăng? Thê gian có giới hạn chăng? 
Thé gian không giới hạn chăng? Mạng chính là thân chăng? Mạng và thân khác 
nhau chăng? Như Lai có chết chăng? Như Lai không chết chăng? Có cái chết 
chăng? Không có cái chết chăng? Ai tạo thế gian này?” Lại khởi lên các tà kiến 
như: “Có phải Phạm thiên tạo ra thế giới này? Hay là địa thần” thiết lập thê 
0101 này? Lại nữa, do Phạm thiên tạo ra chúng sanh này hay do địa thần tạo ra 
thế gian này, nên chúng sanh vốn không có nay lại có, đã có ròi lại diệt vong.” 
Hạng phàm phu không nghe không thấy, liền khởi các ý niệm như vậy. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Tự nhiên có Phạm thiên, Là lời của Phạm chí, 

Thây biết không chánh lý, Là thây không chính chuyên. 
Chúa ta hoa sen sanh, Xuất hiện ở Phạm thiên, 

Địa thần sanh Phạm thiên, Tự sanh, liền mâu thuẫn. 
Địa thân dong Sát-lợi, Là cha mẹ Phạm chí, 

Sao con của Sát-lợi, Sanh trở lại Phạm chí? 

Tìm ra chỗ sanh kia, Như lời chư thiên nói, 

Đây chính lời ngợi khen, Trở lại tự gông trói. 

Phạm thiên sanh dân chúng, Pia thần tạo thê gian, 

Hoặc nơi khác tạo thành, Lời này а1 minh chứng? 

Ngu sĩ cùng tham, sân, Ba thứ luôn nhóm chung, 
Tâm luôn bi gông cùm, Tự cho mình tối thăng. 
Thiên thân tạo thế gian, Chăng phải Phạm thiên sanh, 
Giả sử Phạm thiên tạo, Chăng phải hư dối sao? 

Truy dâu, dâu càng nhiêu, Có chút thật nào đâu, 


Hành nghiệp đều khác nhau, Việc làm này không thật. 
Quân-đâu nên biết! Sự Һау biết của các loài chúng sanh đều không đồng 
nhau, suy nghĩ mỗi loài mỗi khác. Những. kiên chấp này ау đều vô thường, 
những ai chấp chặt những kiến chấp này đều bị pháp vô thường biến đối. 


Nếu người khác sát sanh thì ta nên xa lìa sát sanh. Nếu người khác trộm 
cướp thì ta nên xa lia trộm cướp, không làm theo hạnh á ây, giữ gìn tâm у chuyên 
nhất không để tán loạn, suy nghĩ quán xét về sự sanh khởi của tà kiến,... cho 
đến đối với mười điều ác đều nên trừ bỏ, không làm theo hạnh а ây. Nếu người 
khác sân hận thì ta tu tập nhàn nhục. Người khác có lòng ganh ghét thì ta nên 


2 Nguyên tác: Địa chủ (Н +). 
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buông bó. Người khác kiêu man thì ta nhớ nghĩ phải ха lia. Nếu người khác tự 
khen mình, chê bai người khác thì ta cũng không tự khen mình, chê bai người 
khác. Người khác không biết ít muốn thì ta nên học tập ít muốn. Người khác 
phạm giới, ta phải nên giữ giới. Người khác có sự biếng nhác, ta nên siêng 
năng. Người khác không tu tập chánh định, ta tu tập chánh định, phải nên học 
tập như thê. Người khác ngu 51 thì ta thực hành trí tuệ. Những ai có thể quán sát 
phân biệt các pháp như thé thì tà kiến tiêu mát, các kiến châp khác không còn 
sanh khởi. 

[0784c10] Lúc ду, nghe lời Phật day xong, Tón g1à Quán- dàu liën ó chó 
văng vẻ, suy nghi quán xét. Sở dĩ một người thiện nam xuất ола học đạo, mặc ba 
pháp у, tu tập Phạm hạnh vô thượng là dé biết như thật răng: “Sanh tử đã chấm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
Thé rồi, Tôn già Quân-đầu liền chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Bấy giờ, Quân-đầu nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


10. САС LOAI THO МАКС? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
>= Chúng sanh trong địa ngục chiu tội báo trong suót mót kiệp, hoặc có lúc 
chêt yêu giữa chừng; phải chịu tội báo làm súc sanh trong suôt một кёр, trong 


khoảng thời gian đó lại chết yêu giữa chừng: phải chịu quả báo làm nga quỷ hết 
suốt một kiếp, trong khoảng thời gian đó có lúc lại chết yêu giữa chừng. 


Tỳ-kheo nên biết! Người ở châu Uất-đan-viết có tuôi thọ một ngàn năm, 
không bị chết yêu nửa chừng. Vì sao như vậy? Vì dân chúng ở cõi đó không 
còn bị trói buộc, giả sử có qua đời ở cõi này liên được sanh vào cõi lành hoặc 
cõi trời, không còn bị đọa lạc. Dân chúng ở châu Phẩt-vu-đãi? có tuổi thọ năm 
trăm năm, cũng có lúc bị chết yêu nửa chừng. Dân chúng ở châu Cù-da-ni? có 
tuôi thọ hai trăm năm mươi năm, cũng có lúc bị chết yêu nửa chừng. Dân chúng 
ở châu Diêm-phù-đề” có tuôi thọ dài nhất khoảng một trăm năm và cũng có 
nhiều người bị chết yêu nửa chừng. 

Giả như thọ mạng loài người dài đến một trăm năm, dân chúng lúc ban 


23 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.47.10. 0784c16). 
 Uất-đan-viết (Ж ¥ El) tức Bắc Câu-lô châu (ЭХЕ М, Uttarakuru). 

25 Phát-vu-đãi (3š 3#) tức Đông Thắng Thân châu (R Ë М, Pubbavideha). 
26 Tây Ngưu Hóa châu (79 + M, Соуапіуа hoặc Aparagoyäna). 

27 Nam Thiệm-bộ châu (M Rë S M|, Jambudipa). 
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đầu có tuôi thọ một trăm năm, nhung do nghiệp không giống nhau nên tánh 
tình cũng phân chia khác biệt. Trong mười năm đâu còn thơ âu nên không thê 
hiểu biết. Mười năm thứ hai, tuy có ít nhiêu tri thức nhưng chưa thông suốt. 
Mười năm thứ ba thì lòng dục lẫy lừng, tham đắm vào sắc. Mười năm thứ tư 
tuy nhiều kỹ năng, nhưng việc làm lại không chín chắn. Mười năm thứ năm thì 
hiểu nghĩa lý rõ ràng, không quên mát những điều đã học. Mười năm thứ sáu 
thì tham tiếc tài sản, tâm không quyết đoán. Mười năm thứ bảy thì lười biếng, 
ham ngủ, thân thể trì trệ. Mười năm thứ tám thì tâm ý không còn nhạy bén, 
cũng chàng còn cường tráng. Mười năm thứ chín thì nhiều bệnh tật, da chùng 
mặt nhăn. Mười năm thứ mười thì các căn suy hao, xương khớp liền nhau, hay 
quên và nhằm lần. 

Tỳ-kheo nên biết! Giả sử nếu người sống đến trăm tuổi thì sẽ trải qua những 
hoạn nạn như vậy. Giả sử có người với tuôi thọ một trăm năm thì sẽ trải qua ba 
trăm mùa đông, ba trăm mùa hạ và ba trăm mùa thu,” nhưng so với tuổi thọ kia 
thì chưa đủ. Nếu người sông đến trăm tuổi thì sẽ ăn ba vạn sáu ngàn bữa, trong 
khoảng thời gian đó hoặc có lúc không ăn như khi giận hờn thì bỏ ăn, không 
được cho [thức ăn] nên không ăn, bị bệnh nên không ăn. Tính só lần ăn của 
người ду cả lúc ăn, cả lúc không ăn và cả khi còn bú sữa mẹ, nói tóm lại thì có 
ba vạn sáu ngàn lân ăn. 

Này Tỳ-kheo! Nếu người sống đến trăm бибі thì trạng thái ăn uống của 
người ấy theo giới hạn của số năm là như thê. 

[0785a12] Tỳ-kheo nên biết! Dân chúng ở cõi Diêm-phù-đề có lúc thọ mạng 
rất dài, trưởng chừng như thọ mạng vô lượng. 

Thuở quá khứ lâu xa không thé tính Кё, có vị vua tên là Liệu Chúng Bệnh 
thọ mạng rất dài, dung mạo đoan chánh, an vui không thé đo lường. Vào thời 
đó không có những tai họa như bệnh tật, già yêu hay chết chóc. Вау giờ, có hai 
VỢ chóng nọ sanh được một người con, đứa bé liên chết. Thế rồi, cha mẹ bông 
dậy rôi đút thức ăn cho con, nhưng đứa bé không ăn, không uống cũng chăng 
ngôi dậy. Vì sao như thế? Vì nó đã chết. Lúc ấy, cha mẹ kia liền nghĩ: “Con của 
chúng ta vì sao nay lại giận hờn không chịu ăn uống, cũng chàng nói năng?” 
Vì sao như vậy? Vì dân chúng thuở ây không hè nghe đến âm thanh chết chóc 
nên mới như vậy. 

Вау giờ, cha mẹ đứa bé kia liên nghĩ: “Đã bảy ngày rồi, con chúng ta không 
ăn, không uống, cũng chăng biết lý đo gì mà lặng im? Chúng ta nên đem việc 


— оа tác: Thiết nhân thọ bách tuế, đương kinh tam bách Đông, Hạ, Thu GAFA A, MẪU —H 

+, 5, ŽK). Theo lịch pháp Án Độ, một năm có ba mùa, một trăm năm thì sẽ có ba trăm mùa Đông, Hạ 
và Thu. Cụ thê hơn, theo sự giải thích của Đại Đường Tá ây Vức ký K lề РЧ Йир. (T.51. 2087.2. 0876a02- 
0876а04): Theo Thánh giáo của Như Lai, một năm chia làm ba mùa, từ 16 tháng Giêng дёп 15 tháng 
Năm là mùa năng nóng, từ 16 tháng Năm đến 15 tháng Chín là mùa mưa, từ 16 tháng Chín đến 15 tháng 
Giêng là mùa Đông (WU SE ЖБ = t‡: EH AH THA Ñ1H, ЕЕ; R H ХАЛА 
EE, WFE; ЛАТА ФЕНА T LH, £t). 
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này táu lên nhà Vua Liệu Chúng Bệnh mới biết được.” 
| Thế rôi, họ liền đến chó nhà vua, đem hết mọi chuyện tâu cho vua biết. Lúc 
ây, nhà vua nghĩ: “Hôm nay, ta đã nghe được tiêng chêt.” 

Nhà vua bảo: 

“Các ngươi có thể đem đứa bé đến chỗ của trám.” 

Bây giờ, họ liền ấm đứa bé đến chỗ nhà vua. Thấy thế rồi, nhà vua nói 
VỚI họ: 

“Đứa bé này đã chết!” 

Lúc ду, cha mẹ đứa bé tâu vua: 

“Thé nào gọi là chết?” 

Nhà vua дар: 

‚ “Đứa bé này không còn đi đứng, nói năng, đối đáp, ăn uống, đùa giỡn, thân 
thê cứng do không thê cử động, nên gọi là chết.” 

Bây giờ, hai vợ chồng nọ tâu vua: 

“Su biến đôi như vây sẽ trải qua thời gian bao lâu?” 

Nhà vua bảo: 

“Chăng bao lâu nữa, thân thể của nó sẽ thôi rữa, sình trương và hôi thối 
cùng khăp không thê chịu пб.” 

Lúc ấy, do không tin lời nhà vua nên vợ chóng no йт thây đứa bé trở về 
nhà, trải qua thời gian ngăn, thân thê đứa bé thôi rữa, hôi hám vô cùng. Lúc đó, 
họ mới tin lời nhà vua đã nói: “Chăng bao lâu nữa, thân thê đứa bé này sẽ thôi 
rữa, sinh trương rôi tan rã hêt.” 

[0785b06] Thé ròi, họ lai ôm thi thê sình trương của đứa bé đến chỗ nhà vua 
và tâu: 

“Tàu Đại vương! Quả thật như vậy! Nay chúng tôi đem đứa bé này hiến 
tặng Đại vương. ` 

Lúc ду, họ không hề khóc than. Vì sao như vậy? Vì họ chưa nghe tiếng chết 
bao giò. 

__ Bấy giờ, nhà vua sai lột da đứa bé dé làm trông lớn, rôi sai xây dựng lâu bảy 
tang, đặt cái trông ây trên lâu và lệnh cho một người: 

“Ngươi nên biết! Тгат sai ngươi giữ gìn cái tróng này, cứ một trăm năm 
đánh một lân, đừng đê sái thời. ` 

Tuân lệnh vua, cứ một trắm năm người ây đánh trông một lần. Lúc ây, dân 
chúng nghe tiêng trông này quái lạ chưa từng có, liên bảo nhau: 

“Âm thanh gi thế? Dó là tiếng gì mà thấu tận nơi này?” 

Nhà vua bảo: 
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“Đây là tiếng của da người chết.” 

Mọi người nghe rôi, đều suy nghĩ: 

“Thât lạ thay! Mới được nghe âm thanh пау.” 

Này các Tỳ-kheo! Nhà vua thuở ây phải chăng là người nào khác? Chớ nghĩ 
như thế. Vì sao như vậy? Vì nhà vua thuở đó chính là thân Ta. Do điêu này nên 
biết, thuở xưa, tuôi thọ của cõi ‚ Diêm-phù- đề rất dài, còn ngày nay tuôi thọ của 
dân chúng cõi Diêm-phù-đề rất ngăn, sự giảm sút này khó ngăn chặn. Vì sao 
như vậy? Vì sát hại quá nhiều khiến cho mạng sống cực ngắn, nhan sắc cũng 
mát đi. Do nhân duyên này nên xảy ra các sự biến đối quái lạ. 

Tỳ-kheo nên biết! Năm mươi năm ở cõi Diêm-phù-đề băng một ngày một 
đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Tính số ngày và đêm ấy, ba mươi ngày là một 
tháng, mười hai tháng là một năm thì thọ mạng của cõi trời Tứ Thiên Vương là 
năm trăm năm, hoặc có khi chết nửa chừng. 

Tính theo tuôi thọ của loài người là mười tám ức năm, băng một ngày một 
đêm ở địa ngục Hoàn Hoạt. Tính theo số một ngày và một đêm ây, ba mươi 
ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm thì tuôi thọ cao nhất của địa ngục 
Hoàn Hoạt là một ngàn năm, cũng có khi chết yêu nửa chừng. 

Tính theo một trăm năm trong loài người băng một ngày một đêm ở cõi trời 
Ba Mươi Ba. Tính theo số ngày, tháng, năm của cõi ду thì tuôi thọ của cõi trời 
Ba Mươi Ba là một ngàn tuôi, trong khoảng thời gian đó, có khi chết nửa chừng. 


Tính theo tuôi thọ ba mươi sáu úc năm trong loài người thì băng một ngày 
một đêm ở địa ngục A-tỳ. Tính theo số ngày tháng của cõi ây thì ba mươi ngày 
là một tháng, mười hai tháng là một năm, nêu tính theo sô ngày và đêm ây thì 
tuôi thọ cõi đó là hai vạn năm, còn tính theo tuổi thọ của loài người là một trăm 
vạn năm.” 

Như vậy, này Tỳ-kheo! Tính tuổi thọ như thê, cứ tăng dàn dân lên gấp bội, 
chỉ trừ cõi trời Vô Tưởng. Tuôi thọ của cõi trời Vô Tưởng là tám vạn bón ngàn 
kiếp, chỉ trừ cõi trời Tịnh Cư, không còn tái sanh nơi cõi đời này nữa. 

Cho nên, này Ty-kheo! Chó buông lung thì ngay nơi thân này sẽ được dứt 
sạch phiên não. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.39 


29 Nguyên tác: Câu-lợi (‡ñJ Ж). 
30 Bán Hán, hết quyên 43. 


48. РНАМ MƯỜI ЮТЕП ВАТ THIÊN! 


1. MƯỜI NGHIỆP АС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu chúng sanh nảo tạo nghiệp sát sanh, khuyến khích rộng rãi VIỆC sát 
sanh thì gieo trông tội báo ở chôn địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nếu được 
sanh làm người thì thọ mạng rất ngắn. Vì sao như thế? Vì đã giết hại sanh 
mạng kẻ khác. 


Nếu có chúng sanh nào trộm cướp tài vật của người khác thì gieo trông tội 
báo trong Ба đường ác. Nếu được sanh làm người thì luôn bàn cùng thiếu thốn, 
ăn không đủ no, áo không đủ mặc, hết Шау tội báo đều do trộm Cướp, bởi cướp 
đoạt tài vật tức là đoạn mạng sóng của người khác. 

[0786a01] Nếu có chúng sanh nào ưa thích dâm dục thì gieo trồng tội báo 
trong ba đường ác. Nếu được sanh làm người thi sẽ gặp gia môn không trinh 
khiết, hiên lương, do vì lén lút làm chuyện dâm dục. 

Nếu có chúng sanh nào nói dối thì gieo trồng tội báo nơi địa ngục. Nếu 
được sanh làm người thì bị người khinh khi, lời nói không at tin, bị người khác 
khinh bỉ. Vì sao như thế? Vì do đời trước nói dối mà ra. 


Nếu có chúng sanh nào nói hai chiêu thì gieo trồng tội báo trong ba đường 
ác. Nếu được sanh làm người thì tâm thường không định tĩnh, hay lo lăng, buôn 
rầu. Vì sao như thé? Vì do người ду truyền lời dôi trá cho cả đôi bên. 

Nếu có chúng sanh nào nói lời thô ác thì gieo trồng tội báo trong ba đường 
ác. Nêu được sanh làm người thi bị người căm ghét, thường bị chửi mắng. Vì 
sao như thế? Vì do người ду nói lời không chuyên chánh nên có quả báo như thế. 

Nếu có chúng sanh gây chia rẽ đôi bên thì gieo trồng tội báo trong ba đường 
ác. Nếu được sanh làm người thì sẽ bị nhiều người oán ghét, thân thích chia lìa. 
Vì sao như thế? Vì do đời trước gây chia rẽ nên có quả báo như vậy. 


' Nguyên tác: Thập bát thiện phẩm КА (Т.02. 0125.48. 0785c23). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. +$ (T.02. 0125.48.1. 0785c24). Tham chiếu: Tu kinh J8#Š (T.01. 
0026.15. 043724); A. 10.217 - У. 292; А. 10.218 - У. 297; А. 10.219 - У. 299. 
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Nếu có chúng sanh nào ganh ghét thì gieo trồng tội báo trong ba đường ác. 
Nếu được sanh làm người thì sẽ bị thiếu thốn y phục. Vì sao như thế? Vì người 
ây khởi tâm tham lam, ganh ghét. 

Nếu có chúng sanh nào khởi tâm làm {бп hại thì gico trông tôi báo trong ba 
duong ác. Néu được sanh làm người thì thường gặp nhiều sự dối trá, không hiểu 
lý chân thật, tâm rỗi loạn không định tĩnh. Vì sao như thế? Vì do đời trước giận 
ай nên quả báo như vậy, không có nhân từ. 

Nếu có chúng sanh nào thực hành tà kiến thì gieo trồng tội báo trong ba 
đường ác. Nếu được sanh làm người thì phải ở chốn biên địa, không được sanh 
vào cõi рһӧп vinh, không được gặp Tam bảo và nghĩa ly của đạo pháp, hoặc 
lại bị điếc, mù, сат, ngọng, thân hình không đoan chánh, không hiểu nơi quy 
hướng của pháp lành, pháp ác. Vì sao như thế? Vì do đời trước không có cội 
góc niềm tin, cũng chăng tin Sa-môn, Bà-la-môn, anh em và cha mẹ. 

Tỳ-kheo nên biết! Do quả báo của mười điều ác này nên chúng sanh gặp 
phải những điều tai ương như thé. 

Thế nên, này Tỳ-kheo! Nên ха lia mười điều ác, tu hành theo chánh kiến. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


2. ТНОҮЕТ GIOP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ку-йа, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, vào ngày răm, đến giờ thuyết giới, Thê Tôn cùng các Tỳ-kheo tuần 
tự trước sau đi đến giảng đường Phó Hội. 

Lúc ây, Thế Tôn lặng yên quán sát trong Thánh chúng, rôi im lặng không nói. 

Bấy giờ, A-nan bạch Phật: 

— Hôm nay, Thánh chúng thảy đều vân tập tại giảng đường, cúi xin Thế Tôn 
giảng thuyết giới câm cho chúng Tỳ-kheol 

Lúc ây, Thế Tôn vẫn im lặng không nói. 

[0786b02] Thể rôi, giây lát sau, A-nan lại bạch Phật: 


— Nay đã đúng thời, cúi xin Thế Tôn thuyết giảng giới cắm, vì đầu đêm đã 
gân mãn! 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Та ăng. 18 (T.02. 0125.48.2. 0786а26). Tham chiếu: Chiêm-ba kinh WS 
W4% (T.01. 0026.37. 0478b13); Hang thủy kinh ЇН К (T.01. 0033. 0817a03); Pháp hải kinh 1:8 
(7.01.0034. 0818а08); Hải bát đức kinh {8 N 88% (T.01. 0035. 0819а03); А. 8.20 - IV. 204. 
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Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Một lát sau, A-nan lại bạch Phật: 

- Giữa đêm đã gần mãn, chúng Tăng mệt mỏi, cúi xin Thế Tôn đúng thời 
thuyết giới 

Lúc ấy, Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Thế rồi, giây lát sau, A-nan lại 
bạch Phật: 

— Cuói đêm đã gần mãn, cúi xin Thế Tôn đúng thời thuyết giới! 

Phật bảo A-nan: 

— Trong chúng có người không thanh tịnh nên Ta không thuyết giới. Nay Ta 
cho phép vị Thượng tọa thuyết giới сат. Nếu vị lăng Thượng tọa không thé 
đảm trách việc thuyết giới thì cho phép vil trì luật thuyết 0101 cam. Nêu không 
có người trì luật thì vị nào có thé tụng giới thông suốt, hãy xướng lên ròi mời vị 
ây thuyết giới. Từ nay về sau Như Lai không thuyết giới. Vì néu trong chúng có 
người không thanh tịnh mà Như Lai thuyết giới nơi đây thì đầu của người ду bị 
vỡ làm Бау mảnh, gióng như trái thù-la* không khác. 

Lúc ду, A-nan buôn khóc rơi lệ rồi nói như vầy: 

- Từ nay Thánh chúng đã bị cô độc khốn cùng. Chánh pháp của Như Lai 
sao mau chóng rời xa? Người không thanh tịnh sao xuât hiện sớm thê? 

Lúc ấy, Đại Mục-kiền-liên liền suy nghĩ: “Trong chúng này, có những ai 
phá hủy Chánh pháp đê khiên cho Như Lai không thuyết giới?” 

Thé ròi, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập vào chánh định, quán sát hết thảy 
lỗi lầm trong tâm của Thánh chúng. 

Bây giờ, Mục-liên thây hai Ty-kheo Mã Sư và Mãn Túc đang ở trong chúng, 
tức thì Mục-liên liên rời chô ngôi, đên chó hai Ty-kheo ây rôi bảo: 

— Các thây. hãy đứng lên mau và rời khỏi đây. Như Lai đã thây lỗi lầm các 
thầy. Vì các thầy mà Như Lai không thuyết giới câm. 

Báy giờ, hai vị Tỳ-kheo im lặng không trả lời. 

Lúc ду, Muc-lién lặp lại ba lần: 

— Các thây mau đứng dậy, không nên ở đây nữa! 

Báy giờ, hai Tỳ-kheo ây im lặng không đáp. 

Thể ròi, Mục-liên liền đến trước mặt, năm tay họ kéo ra khỏi cửa, quay vào 
đóng cửa lại rôi đên bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! 1-kheo không thanh tịnh đã được dẫn ra bên ngoài, cúi 
xin Thê Tôn đúng thời thuyêt giảng giới сат! 

4 Thù-la quả (MW) tương tự như loài cây a-lê-thọ-chi (И 8848142) trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh 
у 36 ЗЕ (T.09. 0262.7. 0059113). Loài cây này trong Chánh Pháp Hoa kinh E kÆ% (T.09. 
0263.10. 0130c08) 801 là “hoa thái phâu” (3311), có nguyên tác Phan ngữ là mañjari. Mañjari là một 
loài cây thiêng trong văn hóa Ấn Độ, được ghi nhận trong Ayurveda. Trong Phật giáo, loại сау này còn 


được đề cập trong J. V. 535. Đại không tước chú vương kinh <U W +€ (T.19. 0985.1. 0462b15) 
gọi là “lan hương sao” (MH # #5). 
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Phật dạy Mục-liên: 

— Thôi, thôi! Này Mục-liên! Như Lai không thuyết giới cho các Ty-kheo 
nữa. Như Lai không nói hai lời, thầy hãy trở vë chỗ ngôi. 

Lúc â ду, Tôn giả Mục-liên lại bạch Phật: 

— Trong chúng hôm nay đã phát sanh lỗi lầm, con không thê đảm nhận tác 
pháp duy-na,° cúi xin Thế Tôn cử một vị khác! 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng hứa khả. 

Thế rồi, Tôn giá Mục-liên cúi đầu dành lễ sát chân Phật rồi trở về chỗ ngôi 
của mình. 

[0786c03] Lúc ду, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thời đức Phật Tỳ-bà-thi xuất hiện ở đời, Thánh chúng nhiều hay ít? Trải 
qua thời gian bao lâu mới phát sanh lỗi làm? Cho đến thời đức Phật Ca-diếp thì 
đệ tử nhiều hay ít? Thuyết giới như thế nào? 

Phật dạy A-nan: 

— Cách đây chín mươi mốt kiếp có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi Như 
Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thé gian. Bấy giờ, Thánh 
chúng có ba hội. Hội thứ nhất có một trăm mười sáu vạn tám ngàn Thánh 
chúng, hội thứ hai có mười sáu vạn Thánh chúng, hội thứ ba có mười vạn Thánh 
chúng, thảy đều là bậc A-la-hán. Đức Phật ду tho tám уап bón ngàn tuôi. Trong 
một trăm năm đâu, Thánh chúng thanh tịnh, đức Phật áy thường dùng một bài 
kệ làm giới cám: 

Phật nói nhẫn tôi tôn, Vô vi hơn mọi chốn, 
Không vì hại kẻ khác, Cao tóc làm Sa-môn. 

Thuở ây, đức Phật kia dùng một bài kệ này để làm giới cám trong một trăm 
năm. Về sau, do sanh ra lỗi lầm nên mới lập ra giới сат. 

Lại nữa, trong ba mươi mốt kiếp có đức Phật hiệu là Thi-khí Như Lai, bậc 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Bây giờ, cũng có ba hội Thánh 
chúng. Hội thứ nhất có mười sáu vạn Thánh chúng, hội thứ hai со mười bốn 
vạn Thánh chúng, hội thứ ba có mười vạn Thánh chúng. Thời ây, trong tám 
mươi năm đâu, Thánh chúng thanh tịnh, không có lỗi lầm, đức Phật cũng nói 
một bài kệ: 

Nếu mắt Һау tà уау, Người trí không đắm say, 
Ха bỏ các điều ác, Bậc thông tuệ đời này. 

Thuở â ау, trong tám mươi năm, đức Phật а ây chỉ nói một bài kệ này. Về sau 

có sự lỗi lâm mới thiết lập giới cắm. Đức Phật Thi-khí thọ bảy vạn tuôi. 


5 Duy-na (FEBR) tức yết-ma dà-na (28 Ë KE JB, S. karmadāna), còn gọi là “cương duy” (4#), “thứ đệ” 
QR у “thọ sự” GZ È), “tri sự” (АП Ж), “duyệt chúng” (RR), “tự hô” (FRE). 
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Trong kiếp ây cũng có đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Tỳ-xá-la-bà, 
cũng có ba hội Thánh chúng. Hội đầu tiên có mười vạn Thánh chúng, Шау đều 
là bậc A-la-hán. Hội thứ hai có tám vạn A-la-hán. Hội thứ ba có bảy vạn A-la- 
hán, đã dứt sạch phiên não. Thời đức Phật Iy-xá-la-bà, trong bảy mươi năm 
đâu không có lỗi lầm. Lúc ấy, đức Phật dùng một bài kệ rưỡi làm giới cắm: 

Không hại, chăng làm trái, Đại giới luôn phụng hành, 
Biết đủ với uông ăn, CHường, tòa cũng như vậy, 
Tâm chuyên nhất, chí thành, Là lời chư Phật дау. 

[0787a04] Trong bảy mươi năm, Ngài chỉ dùng bài kệ này làm giới câm, về 
sau có lỗi lâm mới thiết lập giới cắm. Đức Phật Tỳ-xá-la-bà thọ bảy vạn tuổi. 

Trong Hiên kiếp này có đức Phật ra đời, hiệu là Câu-lưu-tôn Như Lai, xuất 
hiện ở thê gian. Thời ду có hai hội Thánh chúng. Hội đầu tiên có bảy vạn Thánh 
chúng, đều là bậc A-la-hán. Hội thứ hai có sáu vạn A-la-hán. Thời đức Phật ấy, 
trong sáu mươi năm đâu không có lỗi lâm. Вау giờ, đức Phật kia dùng hai bài 
kệ làm giới câm: 


Như ong hút mật hoa, Sắc, hương vẫn ngào ngat, 
Sa-môn vào tụ lạc, Ban pháp vi cho người. 
Không hủy báng người khác, Phải, trái cũng chăng màng, 
Chỉ thấy việc mình làm, Đúng, sai tự xét kỹ. 


Trong sáu mươi năm đâu, đức Phật ду dùng hai bài kệ này dé làm giới cắm. 
Từ đó về sau, do có lỗi lâm mới thiết lập giới сіт. Đức Phật ây thọ sáu vạn tuôi. 

Trong Hiên kiếp này có đức Phật xuất hiện hiệu là Câu-na-hàm-mâu-ni 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Thời ây, có hai hội Thánh chúng. Hội 
đầu tiên có sáu mươi vạn Thánh chúng, đều là bậc A-la-hán. Hội thứ hai có bốn 
mươi vạn Thánh chúng, đêu là bậc A-la-hán. Vào thời đức Phật â ây, trong bốn 
mươi năm đâu không có lỗi lầm, chỉ dùng một bài kệ làm giới сат: 

Giữ tâm chớ khinh suất, Đạo tịch diệt siêng tu, 
Bậc Thánh đứt sâu ưu, Văng lặng mọi tham muốn. 

Trong bốn mươi năm đầu, Ngài chỉ dùng một bài kệ này làm giới сат, từ 
đó trở уё sau mới có người lỗi lầm, liền thiết lập giới сат. Đức Phật ây thọ bón 
vạn tuôi. 

Trong Hiển kiếp này, có đức Phật hiệu Ca-diếp xuất hiện ở đời. Thuở ау, 
đức Phật Ca-diếp cũng có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất có bốn mươi vạn 
chúng, hội thứ hai có ba mươi vạn chúng, thảy đều là bậc A-la-hán. Trong hai 
mươi năm đầu không có lỗi lầm nên thường dùng một bài kệ làm giới câm: 

Chớ làm các điều ác, Găng làm các việc lành, 
Сй tâm ý trong sạch, Là lời chư Phật dạy. 


6 Nguyên tác: Đạo sĩ (3l +). 
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[0787b03] Trong hai muoi nám dàu, Ngài chỉ dùng một bài kệ này làm giới 
сат, vë sau có người phạm giới câm mới thiết lập dé câm ngăn. Đức Phật Ca- 
diép thọ hai vạn tuói. 

Nay Ta là đẳng Như Lai xuất hiện ở đời, có một hội Thánh chúng gôm một 
ngàn hai trăm năm mươi người. Ттопр mười hai nắm đầu không có lỗi lầm nên 
Ta cũng dùng một bài kệ làm giới câm: 


Giữ miệng, ý thanh tịnh, Thân nghiệp cũng thanh tịnh, 
Tinh ba hành nghiệp ду, Tu hành đạo Tiên nhân. 


Trong mười hai năm đầu, Ta chỉ dùng một bài kệ này làm giới сат, vë sau 
có người phạm giới luật nên dần dần có đến hai trăm năm mươi giới. Từ nay về 
sau, khi chúng Tăng nhóm họp, nên phải tác bạch đúng theo luật: “Chư Hiên 
cùng lắng nghe! Hôm nay ngày mười lãm, là ngày thuyết giới nay Tăng châp 
thuân, chúng Tăng hòa họp thuyết giới cám.” Tác bạch như thế xong, nêu có 
Tỳ-kheo nào có nói điều gì thì không nên thuyết 0101; nếu như tất са đều im 
lặng, không ai phản đối thì mới thuyết giới. Cho đến sau khi nói bài tựa giới 
kinh rồi, nên hỏi lại răng: “Thưa chư Hiên, có ai không thanh tịnh không?” 
Lặp lại ba lần như vậy: “Có ai không thanh tịnh không?” Đã thanh tịnh thì im 
lặng mà thọ trì. Tuy nhiên, tuôi thọ của con người hiện nay rất ngăn, tuôi thọ 
cao nhất không quá một trăm năm. Thê nên, này A-nan! Nên khéo thọ trì điều 
Та dạy. 

Bấy giờ, A-nan bạch đức Thê Tôn: 

— Thuở quá khứ lâu ха, tuổi thọ của chư Phật, Thế Tôn thật dài lâu, lại ít 
người phạm giới, không có lỗi lâm. Còn ngày nay, tuôi thọ của loài người đã 
quá ngăn ngủi, không quá một trăm năm. Sau khi các đức Phật đời quá khứ Diệt 
độ thì Chánh pháp trụ ở đời trong khoảng bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau khi các đức Phật quá khứ Diệt độ, Chánh pháp không tôn tại lâu đài. 

A-nan bạch Phật: 

— Sau khi Như Lai Diệt độ thì Chánh pháp trụ ở đời bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 


— Sau khi Ta Diệt độ, Chánh pháp sẽ trụ ở đời lâu dài. Sau khi đức Phật 
Ca- diệp Diệt độ, Chánh pháp chỉ trụ trong bảy ngày. Này A-nan! Thây đang 
nghĩ răng đệ tử của Như Lai quá ít? Chó nghĩ như thé, vì ở phương Đông, đệ 
tử của Ta nhiêu vô số ngàn muôn. Ở phương Nam, đệ tử của Ta cũng nhiêu vô 
sô ngàn muôn. 


1 Châm câu trong nguyên tác hơi đặc dị. Tham chiếu cách chấm câu trong Yét-ma Ау (Т.22. 1433.1. 
1056621): “Нӧт пау прау bó-tát, vào lúc... 19, chúng Tăng hòa hợp, vân tập vé giảng đường... để 
thuyết giới” (2 #i BH, ЖЕ, RUME, ЖАКО). 
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Cho nên, này А-пап! Hãy nghĩ như vây: “Đức Phật Thích-ca của ta thọ 
mạng rất dài lâu. Vì sao như thế? Vì nhục thân tuy Diệt độ nhưng Pháp thân 
vẫn tôn tại.” 


Nghĩa của việc này như thé. Hãy nên ghi nhớ phụng hành! 
Bấy giờ, A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. Р1-1.АС HẠ SANH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bày vai phải, quỳ gối bên phải sát đất rồi bạch đức 
Thé Tôn: 

— Như Lai thật uyên thâm, không điều gi là không thông suốt. Ngài biết rõ 
cả ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, biết rõ hết Һау tên họ, danh hiệu, đệ 
tử Bô-tát tùy tùng, nhiều hay ít của chư Phật đời quá khứ, trong một kiếp, trăm 
kiếp cho đến vô số kiếp thảy đều quán sát và biết rõ. Ngài cũng biết rõ hết ау 
tên họ của vua chúa, đại thần, dân chúng, như trong hiện tại có bao nhiêu cõi 
nước Ngài ёи biết tường tận. Vào thời tương lai lâu xa, khi đức Phật Di-lặc, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện, chúng con muốn được nghe sự bién hóa 
của đức Phật ấy, số đệ tử tùy tùng, sự phón thịnh và an lạc của cảnh giới Phật 
sẽ trải qua thời gian bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy trở về chỗ ngôi và lắng nghe! Ta giảng nói về sự xuất hiện của 
Di-lặc, sự phôn thịnh và an lạc của cõi nước và số đệ tử nhiều hay ít. Hãy khéo 
suy nghĩ và ghi nhớ trong tâm! 

Lúc ду, vâng lời Phật dạy, A-nan liên trở về chỗ ngôi. 

Bấy giờ, Phật bảo A-nan: 

— Vào thời tương lai lâu xa, ở cõi này sẽ có một thành quách tên là Kê- đâu, 
từ Đông sang Tây rộng mười hai do-tuần, từ Nam sang Bắc rộng bảy do- tuân, 
đât đai màu mỡ, dân chúng đông đúc, đường sá thông thương. Bấy giờ, trong 
thành ây có long vương tên là Thủy Quang, ban đêm rưới nước mưa thơm, ban 
ngày trời trong quang đãng. Lúc ây, trong thành Kê- đâu có một quỷ la-sát tên 
là Diệp Hoa, luôn sống theo phép tác, không trái với giáo pháp chân chánh, đợi 
sau khi dân chúng ngủ nghỉ mới dọn đẹp các thứ bất tịnh, lại dùng nước thơm 
rưới trên mặt đất, sạch thơm vô cùng. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 33 (7.02. 0125.48.3. 0787c02). 
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A-nan nên biết! Вау 010, б CỐI Diém-phü- đề từ Đông sang Tây, từ Nam đến 
Bắc trong mười vạn do- tuân, hết Шау núi, sông, vách đá đều tự biến mát, nước 
trong bốn bién са đều dó dồn về một phía. Lúc á ây, đất đai cõi Diêm- phù- dë vô 
cùng băng phăng như mặt guong trong sáng. Các loại ngũ cốc trong cõi Diêm- 
phù-đề thật dôi dào, dân chúng đông đúc, có nhiều châu báu, thôn xóm liền kê, 
chỉ cách nhau băng khoảng tiếng gà gáy. Thời â ду, những loại cây trái dở xâu 
đều chết khô, các thứ do bán cũng tự biến mắt, chỉ còn lại những trái ngon, quả 
ngọt, hương vị đặc biệt thảy đều mọc trên đất ây. Bấy giờ, khí hậu lại ôn hòa, 
bón mùa thuận lợi, thân người không có một trăm lẻ tám thứ tai họa. Tham dục, 
sân hận, ngu 51 không quá sâu dày, tâm người bình dị, thảy đồng một lòng, gặp 
nhau vui vẻ, nói lời thiện lành, chỉ dùng một ngôn ngữ, không có sai biệt, giỗng 
như loài người ở cõi Uẫt-đan-việt. Dân chúng ở cõi Diêm-phù- đề bây 910, hét 
{һау đêu dùng một thứ tiếng, không có nhiều loại khác nhau. Thuở ây, hết ау 
nam nữ vừa muốn đại, tiểu tiện thì mặt đất tự khai mở ra, xong việc thì đất tự 
nhiên khép lại. Bây giờ, lúa gạo trong cõi Diêm-phù-đê tự nhiên sanh ra, không 
có vỏ trâu, mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn vào không còn bệnh khó. Còn những 
thứ vàng bạc, châu báu, xà сїт, mã não, trân châu, hô phách rơi vãi trên mặt đất, 
chăng ai màng nhặt lấy. Lúc ấy, dân chúng cầm châu báu này trên tay rồi bảo 
nhau: “Thuở xưa, cũng vì châu báu này mà con người giết hại lẫn nhau, bị giam 
cầm trong lao ngục, đau khổ không thê tính Кё, nhưng nay các loại châu báu 
này chỉ như gạch ngói, chăng có ai lấy.” 

[0788a09] Bấy giờ, có vị Pháp vương xuất hiện tên là Nhượng-khư, dùng 
Chánh pháp trị dân, có đây đủ bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
thần châu báu, ngọc nữ báu, tướng quân báu và thủ tạng báu. Đó là bảy báu. 
Nhà vua thông lãnh cõi Diêm-phù-đê, không cần dùng dao gậy, chỉ tự nhiên 
hàng phục. Này A-nan! Lúc ду có bốn kho châu báu. О nước Càn-đà-việt có 
kho báu Thi-la-bát, có nhiều tài vật, châu báu lạ thường không thể tính Кё. Kho 
báu thứ hai là Ban-trù ở nước Di-thê-la cũng có nhiều châu báu. Kho báu thứ ba 
ở nước Tu-lại-tra cũng có nhiêu châu báu. Kho báu thứ tư ở Bà-la-nai-nhượng- 
khu cũng có nhiều châu báu không thé tính ké. Bốn kho báu lớn này tự nhiên 
ứng hiện. Khi ây, các người giữ kho đều đến tâu vua: 

“Cúi xin Đại vương đem của cải trong kho báu này để bố thí cho người 
nghèo khô!” 


Lúc ду, tuy có được các kho báu này, nhưng Vua Nhượng-khư cũng chăng 
quan tâm, chăng hè nghĩ đến tài sản. Bấy giờ, ở cõi Diêm-phù- đề, trên cây tự 
nhiên sanh ra y phục rất mịn màng mèm mại, mọi người đều đến lẫy để mặc, 
giông như cõi Uất-đan-việt hiện tại, trên cây tự nhiên sanh ra y phục. 


Bây giờ, nhà vua ấy có một quan đại thân tên là Tu-phạm-ma, vốn là bạn 
thân của nhà vua từ thời thơ âu. Nhà vua rất kính mến. VỊ đại thần ау dung mạo 
đoan chánh, không cao không thấp, không mập không gây, không trắng không 
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đen, không già không trẻ. Thuở ây, phu nhân của Đại thân Tu-phạm-ma tên là 
Phạm-ma-việt, гаї mực xinh đẹp, hơn hắn các ngọc nữ, như cung phi trời Dé- 
thích, miệng tỏa hương hoa sen xanh, thân thơm hương chiên-đàn, hoàn toàn 
không có tám mươi bón trạng thái của những người phụ nữ, cũng không bệnh 
tật, tâm không tán loạn. 

Bây giờ, từ cung trời Đâu-suất, Bò-tát Di-lặc quán sát về cha mẹ, là người 
không già không trẻ, liền giáng thân xuống, hạ sanh từ hông bên phải, giống 
như Ta hiện nay cũng hạ sanh từ hông bên phải, Bồ-tát Di-lặc cũng như thế. Chư 
thiên cõi trời Đâu-suất đều xướng lên răng: “Bồ-tát Di-lặc đã hạ sanh.” Thé rồi, 
Đại thần Tu-phạm-ma liền đặt tên con là Di-lặc, thân thể rất trang nghiêm với 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, sắc da màu vàng ròng. Thuở ду, tuói 
tho cüa con người dài lâu, không có hoạn nạn, ау đêu thọ tám vạn bốn ngàn 
tuổi. Con gái thì đến lúc năm trăm tuôi mới lập gia thất. Bây giờ, trải qua thời 
gian tại gia không bao lâu, Bồ-tát Di-lặc liền xuất gia học đạo. 


[0788b08] Lúc â Ấy, cách thành Kê-đầu không xa, có một gốc cây tên là Long 
Hoa, cao một do- tuần, che phủ đến năm trăm bộ. Вау giờ, Bồ-tát Di-lặc ngôi 
bên góc сау ây mà thành tựu đạo quả Vô thượng. Vào nửa đêm nọ, Di-lăc xuất 
gia, ngay đêm hôm đó liên thành đạo Vô thượng. Khi ấy, ba ngàn đại thiên cõi 
nước chân động sáu cách, hết thảy địa thần đều bảo nhau: “Nay Bồ-tát Di-lặc 
đã thành Phật!”, lan truyền cho đến cung trời Tứ Thiên Vương cũng được nghe: 
“Di-lặc đã thành tựu Phật đạo!”, rồi lan truyền dàn dần đến cõi trời Ba Mươi 
Ba, cõi trời Diệm-ma, cõi trời Đâu-suắt, cõi trời Hóa Tự Tại, cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại, rôi lần lượt lan truyền đến cõi Phạm thiên đều được nghe: “Bó-tát Di- 
lặc đã thành tựu Phật đạo!” 

Bây giờ, Ma vương tên là Đại Tướng, dùng pháp trị dân, được nghe danh 
hiệu và âm thanh giáo hóa của Như Lai, thân tâm hoan hy, phán khói tót cüng 
nën suót bảy ngày bảy đêm không ngủ nghỉ. Thế rồi, Ma vương liền dẫn theo 
vô số chư thiên và loài người trong cõi dục đi йёп chỗ Phật Di-lặc cung kính 
lễ bái. 

Đức Phật Di-lặc tuân tự giảng nói về các giáo pháp уі diệu cho chư thiên. 
Ngài giảng về bó thí, về trì 0101, vë sanh thiën, duc là tưởng bất tịnh, giải thoát 
là vi diệu. 

Khi biết mọi người đã phát tâm hoan hý, Ngài liên vì hàng trời, người mà 
giảng nói, phân biệt rộng rãi nghĩa lý các pháp mà chư Phật, Thế Tôn thường 
giảng nói như khó, tập, diệt, đạo. Bấy giờ, có tám vạn bốn ngàn thiên tử đứt trừ 
sạch phiền não, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 


Thê rôi, Ma vương Đại Tướng nói với dân chúng trong cõi nước ây: 
“Các ngươi hãy mau xuât gia! Vì sao như vậy? Hôm nay, đức Phật Di-lặc 
đã qua bờ kia nên cũng sẽ đưa các ngươi sang bờ kia.” 
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Вау giờ, trong thành Кё- đầu có trưởng giả tên là Thiện Tài, vâng theo lệnh 
của Ma vương và được nghe tiếng Phật, liên dẫn theo tám vạn bốn ngàn người 
đến chỗ Phật Di-lặc, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngôi sang một bên. 


Lúc ấy, đức Phật Di-lặc tuân tự giảng nói về các giáo pháp vi diệu cho họ. 
Ngài giảng về bố thí, về trì 2101, về sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, giải thoát 
là vi diệu. Bấy 810, biết mọi người đã khai thông tám ý, đức Phật Di-lặc liền 
vì họ mà giảng nói, phân biệt rộng rãi nghĩa lý các pháp mà chư Phật, Thế Tôn 
thường giảng nói như khô, tập, diệt, đạo. Lúc ây, tám vạn bốn ngàn người ngay 
tại chỗ ngồi, dứt sạch hết phiên não, được Pháp nhãn thanh tịnh. Thể rôi, Thiện 
Tài cùng tám vạn bốn ngàn người liền đến trước bạch Phật cầu xin xuất gia, 
khéo tu Phạm hạnh, thảy đều thành tựu quả vị A-la-hán. 

Вау giờ, hội đầu tiên của Phật Di-lặc có tám vạn bốn ngàn A-la-hán. 

[0788c08] Lúc ấy, Vua Nhượng-khư hay tin Bồ-tát Di-lặc đã thành Phật, vì 
muốn được nghe pháp nên nhà vua liền đi đến chỗ Phật. 

Bây 010, Phật Di-lặc giảng nói pháp cho nhà vua, ban đầu thiện, khoảng 
giữa thiện và phân сибі cũng thiện, nghĩa lý sâu xa. 

Thé rồi, vào một dịp khác, nhà vua liền lập thái tử, ban tặng châu báu cho 
người thợ cạo, đem đủ loại châu báu cho các Phạm chí, rôi dẫn theo tám vạn 
bón ngàn người đến chỗ Phật, xin duoc làm Sa-môn, hết Шау đều thành tựu đạo 
quà, chứng đắc A-la-hán. 

Lúc ấy, hay tin Bồ-tát Di-lặc đã thành Phật, trưởng giả Tu-phạm-ma liền 
dẫn theo tám vạn bỗn ngàn chúng Phạm chí đi đến chỗ Phật, xin được làm Sa- 
môn và đều đắc quả A-la-hán, chỉ riêng Tu-phạm-ma thì đoạn trừ ba kiết sử, dứt 
sạch hết tháy khó dau. 

Lúc ây, Phật mẫu Phạm-ma-việt lại dán theo tám vạn bón ngàn thé nữ đi 
đến chỗ Phật, xin được làm Sa-môn. Thể rôi, các thé nữ đều đắc quả A-la-hán, 
chỉ riêng Phật mẫu Phạm-ma-việt là đoạn trừ ba kiết sử, thành tựu Tu-đà-hoàn. 

Bây giờ, nghe tin Di-lặc Như Lai xuất hiện ở thế gian, thành bậc Đăng 
Chánh Giác nên các phu nhân dòng Sát-lợi dẫn vài ngàn vạn chúng đến chỗ 
Phật, cúi đâu lễ sát chân Phật TÔI ngôi sang một bên, hết ау dëu phát tám 
mong câu làm Sa-môn, được xuất gia học đạo, hoặc có người vượt thứ lớp mà 
chứng đắc, hoặc có người chưa chứng đắc. 


Này A-nan! Bây giờ, những người không vượt thứ lớp chứng đắc đều là 
người vâng giữ giáo pháp, nhàm chán tât cả thé gian chăng có gi vui thích. 
Lúc ây, Phật Di-lặc sẽ giảng nói giáo lý Ba thừa. Hiện tại, trong hàng đệ tử 
của Ta, Đại Ca-diếp tu tập theo mười hai hạnh Đầu-đà,° do đã khéo tu Phạm 
hạnh vào thời chư Phật quá khứ, vị này sẽ thường trợ giúp Phật Di-lặc dé giáo 
hóa dân chúng. 


° Đầu-đà (FALE). Xem chú thích 18, phẩm 4, tr. 34; Tăng. ‡Š (T.02. 0125.4.2. 0557b04). 


48. PHẢM MƯỜI ĐIÊU ВАТ THIỆN # 875 


Bây gió, Tôn giá Ca-diép dang ngòi kiét-già cách chó Phát không xa, thân 
ngay thăng, tám doan chánh, buóc niêm truóc măt. 

Lúc ấy, Thé Tôn bào Ca-diếp: 

— Nay Ta già yếu, tuôi gân tám mươi. Tuy vậy, Như Lai có bốn vị đệ tử lớn, 
có trí tuệ không cùng tận, đức hạnh vẹn toàn, đảm trách việc hoàng hóa. Bốn vị 
ây là ai? Dó là Ty-kheo Bai Ca-diép, Ty-kheo Quán- đồ-bát-hán,!° Tỳ-kheo Tân 
đâu-lư và Tỳ-kheo La-hầu-la.!! Các thây là bốn vị đệ tử lớn không nên nhập 
Niễt-bàn, hãy đợi pháp của Та diệt hắn, về sau mới vào Niết-bàn. Đại Са-аіёр 
cũng không nên nhập Niết-bàn, nên đợi Phật Di-lặc xuất hiện ở thế gian. Vi sao 
như vậy? Vì hàng đệ tử do Phật Di-lặc hóa độ đều là đệ tử của Phật Thích-ca, 
do Ta đã giáo hóa nên hết thảy phiền não được tiêu trừ. Đại Ca-diếp sẽ cư ngụ 
trong ngọn núi ở thôn Tỳ-đề thuộc nước Ma-kiệt, đến lúc Di-lặc Như Lai dẫn 
theo vô số ngàn chúng, thứ lớp tuân tự đi đến trong ngọn núi này. Nương vào 
ân đức của Phật, các quỷ thần sẽ mở cửa, sẽ thây được Ca-diếp đang thiền định 
trong hang. 

[0789a12] Lúc ây, Phật Di-lặc duỗi cánh tay phải chỉ vào Tôn giả Ca-diếp 
ròi bảo mọi người: 

“Thuở quá khứ lâu xa, vị này là đệ tử của Phật Thích-ca!? tên là Ca-diếp, 
hiện vẫn còn trụ thế, là vị tu khó hạnh Đâu-đà bậc nhất.” 

Bây giờ, Шау thế rôi, mọi người đều khen ngợi là việc chưa từng có, vô só 
trăm ngàn chúng sanh liền dứt sạch các phiên não, đạt được Pháp nhãn thanh 
tịnh. Hoặc lại có chúng sanh đã được thây thân Ca-diệp ròi, đây gọi là hội đầu 
tiên, có chín mươi sáu ức người đều chứng đắc A-la-hán, những người ây đều 
là đệ tử của Ta. Vì sao như vậy? Do vì họ đều nhận lãnh sự giáo hóa của Ta mà 
được thành tựu và cũng do nhân duyên của bôn pháp là bô thí, ái ngữ, lợi hành 
và đồng sự. 

Này A-nan! Lúc ấy, đức Như Lai Di-lặc sẽ lây у Tăng-già-lê đắp lên thân 
Ca-diệp. Lúc ấy, thân thể của Ca-diép bỗng nhiên tan rã. Phật Di-lặc lại dùng 
đủ loại hương hoa cúng dường Ca-diêp. Vì sao như vậy? Уі chư Phật, Thé Tôn 
đều có tâm cung kính đối với Chánh pháp, Di-lặc cũng do Ta mà thọ nhận sự 
giáo hóa của Chánh pháp, được thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân. 

A-nan nên biết! Đến hội thứ hai của Phật Di-lặc có chín mươi bón ức người 
đều là bậc A-la-hán, cũng là hàng đệ tử do Ta giáo hóa, nhờ cúng dường bón 
pháp mà được như thê. 


! Xem lại công hạnh của vị Tỳ-kheo này tại Kinh thiếu nữ Tu-ma-đề, só 3, phẩm 30, tr. 420 trong tập 
này; Tăng. 2® (T.02. 0125.30.3. 0660а01). 
" Nguyên tác: La-vân (## z, Rahula). 


2 Nguyên tác: Thích-ca-văn (ТШ X) hay Thích-ca Mâu-ni (Ж # JE) được phiên âm từ Sakya Muni. 
Cách phiên âm “Thích-ca-văn” không phô biến trong các điền tịch Phật giáo Trung Quốc. 


із Nguyên tác: Huệ thí, nhân ái, lợi nhân, đăng lợi (208, {#, Ж] Л, #71). 
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Lại nữa, hội thứ ba của Phật Di-lăc có chín mươi hai ức người, đều là bậc 
A-la-hán, cũng là hàng đệ tử do Та giáo hóa. 

Bây giờ, danh xưng của Tỳ-kheo đều được gọi là đệ tử Từ Thị, như Ta ngày 
nay, các hàng đệ tử đều xưng là đệ tử Thích-ca. 

Bây giờ, Phật Di-lặc thuyết pháp cho các đệ tử: “Các thây Ту-кһео! Nên 
suy nghĩ vé tưởng vô thường, tưởng trong lạc có khổ, tưởng chấp ngã trong 
vô ngã, tưởng thật có trong không tánh, tưởng sắc biến hoại, tưởng bâm xanh, 
tưởng trương sinh, tưởng ăn không tiêu, tưởng máu huyết, tưởng tất cả thé gian 
chăng có gì vui thích. Vì sao như thế? Vì Ty-kheo nên biết! Mười tưởng này 
đều do Phật Thích-ca ở thời quá khứ đã giảng nói cho các ду, khiến trừ sạch 
phiên não, tâm được giải thoát. 

[0789b07] Hoặc trong chúng đây, có đệ tử của Phật Thích-ca, thời quá khứ 
từng tu Phạm hạnh rồi đến chỗ Ta, hoặc phụng trì giáo pháp từ Phật Thích-ca 
rồi đến chỗ Ta, hoặc cúng dường Tam bảo từ nơi Phật Thích-ca rôi đến chỗ Та, 
hoặc đã tu căn lành trong khoảnh khắc khảy móng tay nơi Phật Thích-ca rôi đến 
chỗ Ta, hoặc đã tu bốn vô lượng tâm nơi Phật Thích-ca rồi đến chỗ Ta, hoặc đã 
thọ trì năm giới và Ba quy y từ Phật Thích-ca ri đến chỗ Ta, hoặc đã tạo dựng 
tháp miéu nơi Phật Thích-ca rồi đến chỗ Ta, hoặc đã sửa sang chùa chiên nơi 
Phật Thích-ca rồi đến chỗ Ta, hoặc đã thọ trì tám quan trai giới nơi Phật Thích- 
ca rôi đến chỗ Ta, hoặc đã cúng dường hương hoa nơi Phật Thích-ca rôi đến 
chỗ Ta, hoặc đã nghe Phật pháp, buồn khóc rơi lệ ở chỗ Phật kia rôi đến chỗ Ta, 
hoặc đã chuyên tâm nghe pháp nơi Phật Thích-ca rôi đên chỗ Ta, hoặc suôt đời 
khéo tu Phạm hạnh rôi đến chỗ Ta, hoặc đã biên chép, đọc tụng kinh điển rồi 
đến chỗ Ta, hoặc đã phụng sự cúng đường rồi đến chỗ Ta.” 

Вау giờ, Phật Di-lặc liền nói kệ này: 


Người trì giới, đa văn, Hành thiên, tu trí tuệ, 
Phạm hạnh khéo tu tập, Rôi đên chô của Ta. 
Người bô thí, hoan һу, Tìm vê cội nguôn tâm, 


Vọng tưởng đều ngưng nghỉ, Cùng đến chỗ của Ta. 
Người phát tâm bình đăng, Thừa sự Phật khắp cùng, 
Vật thực cúng Thánh chúng, Рёи đến chỗ của Ta. 
Người tụng giới, Khê kinh, Tu, vì người diễn đạt, 
Làm sáng tỏ Chánh pháp, Nay đến chỗ của Ta. 

Họ Thích khéo giáo hóa, Cúng dường các Xá-lợi, 
Vâng giữ, cúng dường Pháp, Nay đến chỗ của Ta. 


!4 Tham chiếu: M. 75, Māgandiya Sutta (Kinh Magandiya): “Này Mãpandiya, sự xúc chạm với các dục 
trong thời quá khứ cũng là đau khó, rát là nóng cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục trong 
thời vi lai cũng là đau khó, rát là nông cháy, rât là nhiệt não, và sự xúc chạm với các đục trong thời hiện 
tại cũng là đau khổ, rất là nông cháy, rât là nhiệt não. Và này Mägandiya, những chúng sanh này chưa 
đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiền, đang bị dục nhiệt não thiêu đôt, với 
các căn bị hư hoại, do sự xúc chạm đau khô với các dục, lại có phản tưởng là được lạc thọ” (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 
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Người biên chép КҺё kinh, Chép sao trên lụa trăng, 
Người cúng dường Khê kinh, Đêu đên chó của Та. 


Người dùng lụa, gám thêu, Cúng dường nơi chùa tháp, 
Tự xưng: Nam-mô Phật, Đều đến chỗ của Ta. 

Cúng dường Phật hiện tại, Quá khứ chư Như Lal, 

Nhất tâm và bình đăng, Không một chút lệch sai. 

Thé nên, luôn phụng sự, Phật, Pháp, chúng Thánh hiên, 
Thờ Tam bảo tinh chuyên, Ах đến nơi tịch diệt. 


[0789c11] A-nan nên biết! Đức Như Lai Di-lặc sẽ nói bài kệ này giữa chúng 
ây. Bây giờ, chư thiên và loài người trong chúng đều tư duy tu tập vë mười niệm 
này, mười một na-do-tha!5 đồ chúng sạch hết các phiền não, được Pháp nhãn 
thanh tịnh. 


Thời đức Phật Di-lặc, trong một ngàn năm, chúng Lăng không hè sai phạm. 
Bây giờ, đức Phật ду thường dùng một bài kệ làm giới сат: 
Miệng, ý không làm ác, Thân cũng chắng phạm sai, 
Trừ sạch ba nghiệp này, Mau thoát vực sanh tử. 


Sau một ngàn năm, sẽ có người phạm giới nên Phật mới lập giới cắm. Phật 
Di-lặc sẽ thọ tám vạn bốn ngàn tuổi. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, giáo pháp của 
Ngài sẽ tồn tại tám vạn bốn ngàn năm. Vì sao như thê? Vì chúng sanh thời bây 
giờ đều là hạng lợi căn. Những người thiện nam hay người thiện nữ nào muôn 
được gặp Phật Di-lặc và ba hội chúng Thanh văn cùng thành Kê-đầu, muốn 
được gặp Vua Nhượng-khư và bón kho châu báu lớn, muốn được ăn lúa gạo 
tự nhiên và mặc y phục tự nhiên, muốn sau khi chết được sanh lên cõi trời thi 
người thiện nam hoặc người thiện nữ ây nên gắng sức tinh tân, chớ sanh biếng 
nhác, cũng nên phụng sự và cúng dường các Pháp sư, dâng cúng các loại hoa 
quý và các hương thơm, đừng dé thiêu sót. 

Thật vậy, này A-nan! Nên học tập điêu này. 

Вау giờ, A-nan và đại chúng nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4. NOI VË DANH HIỆU PHẬT” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


l5 Nguyên tác: Cai (#4), tức 100 triệu. 

16 Bản Hán, hết quyền 44. 

7 Tựa đề được đức Phật dạy trong nội dung kinh. 7ðng. Pš (T.02. 0125.48.4. 0790a07). Tham chiếu: 
Đại bồn kinh КА (T.01. 0001.1. 0001b11); Thất Phật kinh 1% (T.01. 0002. 0150a03); Tỳ-bà- 
thi Phật kinh ЕЗШ (7.01. 0003. 0154b05); Thát Phật phụ mẫu tánh tự kinh 15 ras E 
(T.01. 0004. 159a24); D. 14, Culadukkhakkhandha Sutta ( Tiếu kinh khó uán). 
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Bấy giờ, số đông các Ty-kheo nhóm họp tại giảng đường Phó Hội, đều khởi 
suy nghĩ như vây: 

— Như Lai thật kỳ diệu! Thật là hiểm có! Các đức Phật thuở quá khứ tuy đã 
nhập Niết-bàn nhưng Ngài đều biết rõ tên họ, dòng họ, tri giới, tùy tùng, һау 
dëu phán biệt rõ ràng. Ngài còn biết rõ về thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến và thọ mạng dải hay ngăn. Thế nào, này chư Hiên! Đó là do Như 
Lai thông đạt về pháp giới!$ rất mực thanh tịnh nên mới biết được nguồn gốc 
tên họ của chư Phật kia chăng? Hay là do chư thiên đến chỗ Phật thưa lại những 
điều này? 

Вау giờ, bằng thiên nhĩ, đức Thế Tôn nghe гб điều bàn luận của số đông các 
Ty-kheo, Ngài liên đến chỗ các Tỳ-kheo ròi ngôi vào chính giữa. 


Lúc â ду, Phàt bào các Ty-kheo: 
— Các thầy nhóm họp ở đây dé bàn luận vë điều gì? Muốn giảng nói pháp gì? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


- Chúng con nhóm họp ở đây để bàn luận về những điều thiết yếu của 
Chánh pháp. AI cũng khởi lên những luận bàn như vây: “Như Lai thật là kỳ 
diệu! Thật là hiểm có! Ngài có thể biết rõ các đức Phật, Thé Tôn thuó quá khú 
vë danh xưng, tên họ, trí tuệ nhiều ít, thảy đều thông suốt, thật là ky diệu. Thế 
nào, này chư Hiên! Là do Như Lai thông dat vê pháp giới rất mực thanh tịnh 
mới biết được nguôn gốc tên họ của chư Phật kia chăng? Hay là do chư thiên 
đến chỗ Phật thưa lại những điêu này?” 


Lúc ây, Phật bào các Ty-kheo: 


— Các thày muón nghe vë năng lực thần thông, trí tuệ của chư Phật thời quá 
khứ chăng? Muôn biết tên họ, danh hiệu, thọ mạng dài hay ngán chăng? 


Các Tỳ-kheo thưa: 

— Nay thật đúng lúc, cúi xin Thế Tôn diễn bày nghĩa ду! 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Các thây hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ, Như Lai sẽ giảng nói rộng rãi 
nghĩa đó cho các thây! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn dạy: 

— Ту-Кһео nên biết! Thuở quá khứ, cách đây chín mươi mốt kiếp có đức 
Phật xuất hiện ở đời, hiệu là 1-bả-th Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 


Lại nữa, cách đây ba mươi mốt kiếp có đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là 
Thi-khí Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 


экш {ас: i Nguyen: tác? Pháp xứ ({# Ж), tên khác của pháp giới. Theo A-/)-đạf-ma Câu-xá luận [J 
vi T.29. 1558.1. 0004a25): ШК Ф ҤЙ, В EFTA, ARER, кий © 
E NALES FRITTE, ЖЖ, ARAI, DAER. 
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Lại nữa, trong ba mươi mốt kiếp ây có đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là 
Ty-xá-la-bà Như Lai. 

Trong Hiên kiếp này có đức Phật ra đời, hiệu là Câu-lưu-tôn Như Lai. 

Lại nữa, trong Hiền kiếp này có đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Câu-na- 
hàm-mâu-nI Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 

Lại nữa, trong Hiền kiếp này có đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Ca-diếp. 

Lại nữa, trong Hiền kiếp này, Ta xuất hiện ở đời là Thích-ca Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác. 

[0790b07] Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Trong chín mươi mốt kiếp, Có Phật Iy-bà-thi, 


Trong ba mươi mốt kiếp, Xuất hiện Phật Thi-khí. 
Cũng ba mốt kiếp ấy, Phật Tỳ-xá xuất hiện, 
Trong Hiên kiếp lúc ấy, Bốn Phật cùng ra đời. 
Câu-tôn, Na, Ca-diếp, Mặt trời chiếu thé gian, 
Muôn biết rõ tên họ, Danh hiệu Phật thê đó. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi xuất thân từ dòng họ Sát-lợi. Đức Phật Thi-khí cũng 
xuất thân từ dòng họ Sát-lợi. Đức Phật Tỳ-xá-la-bà cũng xuất thân từ dòng họ 
Sát-lợi. Đức Phật Câu-lưu-tôn xuất thân từ dòng họ Bà-la-môn. Đức Phật Câu- 
na-hàm-mâu-ni xuất thân từ dòng họ Bà-la-môn. Đức Phật Ca-diếp xuất thân từ 
dong họ Bà-la-môn. Hiện nay, Ta xuất thân từ dong họ Sát-lợn. 

Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Phật quá khứ ra đời, Đều dòng họ Sát-lợi, 
Câu-tôn đến Ca-diếp, Xuất thân Bà-la-môn. 
Cao tột chăng ai sánh, Ta, bậc thây trời, người, 
Các căn đêu tịch tịnh, Dòng Sát-lợi xuất thân. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi họ Cù-đàm. Đức Phật Thi-khí cũng xuất thân từ họ Cù- 
đàm. Đức Phật Tỳ-xá-la-bà cũng xuất thân từ họ Cù-đàm. Đức Phật Ca-diếp 
xuất thân từ họ Ca-diếp. Đức Phật Câu-lưu-tôn, đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni 
cũng xuất thân từ họ Ca-diệp, giỗng nhau không khác. Như Lai hiện nay là Ta, 
xuất thân từ họ Cù-đàm. 

Lúc ây, Thé Tôn liên nói kệ này: 


Ba đức Phật đầu tiên, Dòng Cù-đàm thị hiện, 
Ba vị kê Ca-diêp, Dòng Ca-diệp xuất thân. 
Như Ta trong hiện tại, Trời, người đều quy kính, 
Các căn đều tịch tịnh, Xuất thân họ Cù-đàm. 


[0790c03] Tỳ-kheo nên biết! Đức Phật Tỳ-bà-thi có họ là Câu-lân-nhã. Đức 
Phật Thi-khí cũng xuât thân từ họ Câu-lân-nhã. Đức Phật Ty-xá-la-bà cũng 
xuât thân từ họ Câu-lân-nhã. Đức Phật Câu-lưu-tôn xuât thân từ họ Bà-la-đọa. 
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Đức Phật Càu-na-ham-máu-ni cũng xuất thân từ họ Bà-la-đọa. Đức Phật Ca- 
điệp cũng xuất thân từ họ Bà-la-đọa. Hiện nay, Ta là Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, xuất thân từ họ Câu-lân-nhã.!° 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Ba đức Phật đầu tiên, 
Ba vị ké Са-аіёр, 

Như Та trong hiện tại, 
Các căn đều tịch tịnh, 


Từ họ Câu-lân-nhã, 

Có họ Bà-la-đọa. 

Trời, người đều quy kính, 
Xuất thân Câu-lân-nhã. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi ngồi bên cội cây hoa Ba-la-lợi mà thành tựu Phật đạo. 
Đức Phật Thi-khí ngòi bên cội cây Phân-đà-lợi mà thành tựu Phật đạo. Đức 
Phật Tỳ-xá-la-bà ngồi bên cội cây Ba-la mà thành tựu Phật đạo. Đức Phật Câu- 
lưu-tôn ngồi bên cội cây Thi-lợi-sa mà thành tựu Phật đạo. Đức Phật Câu-na- 
hàm-mâu-ni ngôi bên cội cây Ưu-đâu-bạt-la mà thành tựu Phật đạo. Đức Phật 
Ca-diễp ngôi bên cội cây Ni-câu-lưu mà thành tựu Phật đạo. Hiện nay, Ta là 
Như Lai ngôi bên cội cây Cát Tường mà thành tựu Phật đạo. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 


Phật đâu tiên thành đạo, 
Thi-khí, Phân-đà-lợi, 
Câu-tôn, cây Thĩ-lợi, 
Ca-diếp, cây Câu-lưu, 


Dưới cây Ba-la-lợi, 
Ty-xá, cây Ba-la. 
Câu-na, cây Bạt-la, 
Ta bên cội Cát Tường. 


Вау Phật, Thiên Trung Thiên, Chiếu thế gian sáng tỏa, 
Nhân duyên ngôi bên cây, Dëu thành tựu đạo quả. 

Đức Phật T-bà-thi có mười sáu vạn tắm ngàn chúng đệ tử. Đức Phật Thi- 
khí có mười sáu vạn chúng đệ tử. Đức Phật T-xá-la-bà có mười vạn chúng đệ 
tử. Đức Phật Câu-lưu-tôn có tám vạn chúng đệ tử. Đức Phật Câu-na-hàm-mâu- 
ni có bảy vạn chúng đệ tử. Đức Phật Ca-diếp có sáu vạn chúng đệ tử. Hiện tại, 
chúng đệ tử của Та là một ngàn hai trăm nắm mươi vi, đều là bậc A-la-hán, các 
phiên não vĩnh viễn dứt trừ, không còn các sự trói buộc. 

[0791a04] Вау giờ, Thê Tôn liền nói kệ này: 

Trăm ngàn sáu vạn tám, Đệ tử Ty-bà-thi, 

Trăm ngàn và sáu vạn, Đệ tử Phật Thi-khií. 

Trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, Đệ tử Ty-xá-bà, 

Câu-tôn, tám vạn chúng, Câu-na-hàm, bảy vạn. 

Ca-diép, sáu vạn chúng, Thảy đều A-la-hán, 

Nay Ta, đâng Thích-ca, Ngàn hai trăm năm mươi. 

Đêu là bậc Chân nhân, Đang hoăng dương chánh giáo, 
Chúng đệ tử các Ngài, Thật đông nhiều xiết bao! 


!9 Tánh Câu-lân-nhã (#‡†‡ñJ šš 37). Chỉ duy nhất ở bản kinh này trong Đại Chánh tạng ghi nhận đức Phật 
Thích-ca có họ là Câu-lân-nhã. 
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Thị giả của đức Phật Ty-bà-thi tên là Đại Đạo Sư. Thị giả của đức Phật Thi- 
khí tên là Thiện Giác. Thị giả của đức Phật Ty-xá-la-bà tên là Thăng Chúng. 
Thị giả của đức Phật Câu-lưu-tôn tên là Cát Tường. Thị giả của đức Phật Câu- 
na-hàm-mâu-ni tên là Tỳ-la-tiên. Thị già của đức Phật Ca-diếp tên là Đạo Sư. 
Thị giả của Ta hiện nay tên là A-nan. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Đại Đạo và Thiện Giác, Thăng Chúng và Cát Tường, 
Ty-la-tiên, Đạo Sư, A-nan, bảy thị giả. 

Bảy vi theo hầu Phật, Không lúc nào phi thời, 

Đọc tụng và thọ trì, Không quên mát nghĩa lý. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi thọ tám vạn bốn ngàn tuôi. Đức Phật Thi-khí thọ bảy 
vạn tuôi. Đức Phật Tỳ-xá-la-bà thọ sáu vạn tuôi. Đức Phật Câu-lưu-tôn thọ năm 
vạn tuôi. Đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni thọ bốn vạn tuôi. Đức Phật Ca- diép thọ 
hai vạn tuổi. Thọ mạng hiện tại của Như Lai thật ngắn, tuổi thọ không quá một 
trăm năm. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ này: 


Phật đầu, tám vạn tư, Phật kế, bảy vạn tuôi, 
Ty-xá-bà, sáu vạn, Câu-lưu thọ năm vạn. 
Thọ mạng bốn vạn tuôi, Là tuổi Câu-na-hàm, 
Ca-diễp thọ hai vạn, Riêng Ta thọ trăm năm. 


[0791b03] Như thế, này các Ту-Кһео! Như Lai quán sát, biết được tên họ và 
danh hiệu của chư Phật thảy đều tường tận, thây biết rõ ràng dòng họ, chủng 
tộc, thông suốt mọi việc vë trì giới, trí tuệ, thiên định và giải thoát. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Như Lai cũng giảng nói, hăng sa chư Phật đã Diệt độ thời quá khứ, Như 
Lai cũng đêu biết. Hàng sa chư Phật tương lai sẽ xuất hiện, Như Lai cũng đều 
biết. Vì sao Như Lai không nói về những việc làm của những đức Phật đó mà 
Ngài chỉ nói tường tận về bảy đức Phật? 

Phật bảo A-nan: 

— Như Lai chỉ nói tường tận về bảy đức Phật là Һау đều có nguồn gốc nhân 
duyên. Hăng sa chư Phật thời quá khứ cũng chỉ nói tường tận về bảy đức Phật. 
Vào thời tương lai, khi Phật Di-lặc xuất hiện, Ngài cũng sẽ nói tường tận về 
bảy đức Phật. Nếu lúc đức Như Lai Sư Tử Ứng xuất hiện ở đời, Ngài cũng sẽ 
nói tường tận về bảy đức Phật. Nếu lúc đức Phật Thừa Nhu Thuận xuất hiện 
ở đời, Ngài cũng sẽ nói tường tận về bảy đức Phật. Nếu lúc đức Phật Quang 
Diệm xuất hiện ở đời, Ngài cũng sẽ nói tường tận về bảy đức Phật. Nếu lúc 
Như Lai Vô Câu xuất hiện, Ngài cũng sẽ nói tường tận về Phật Ca-diếp. Nếu 
lúc đức Phật Bảo Quang xuất hiện ở đời, Ngài cũng sẽ nói tường tận về Phật 
Thích-ca Mâu-m1. 
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Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Sư Tử, Nhu Thuận, Quang, Vô Câu và Bảo Quang, 


Thứ đến là Di-lặc, Đều sẽ thành Phật đạo. 
Di-lặc thuật Thi-khí, Sư Tử thuật Tỳ-xá, 

Nhu Thuận thuật Câu-tôn, Quang Diệm thuật Mâu-m1. 
Vô Câu thuật Ca-diếp, Đều nói duyên xưa kia, 
Bảo Quang thành Phật đạo, Sẽ thuật danh hiệu Ta. 
Chư Phật đời quá khứ, Và chư Phật tương lai, 
Đều nói rõ ngọn nguôn, Duyên xưa của bảy Phật. 


Do nhân duyên này, Như Lai chỉ nói về danh hiệu bảy đức Phật mà thôi. 
Bây 010, A-nan bạch đức Thé Tôn: 

— Kính bạch Thế Tôn!” Kinh này tên là gì và nên phụng hành như thé nào? 
Phật bảo A-nan: 

- Kinh này tên là Nói về danh hiệu Phật, nên ghi nhớ phụng hành. 

Bấy giờ, A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


* * * 


5. TRƯỞNG GIÁ SƯ TÚ” 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 
Вау giờ, trưởng giả Sư Tử đi đến chỗ Xá-lợi-phất, cúi đâu lễ sát chân ròi 
ngôi sang một bên. 

Trưởng giả Sư Tử thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Cúi xin Tôn giả chấp thuận lời thọ thỉnh của con! 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. 

Bây giờ, thây Tôn giả im lặng nhận lời, trưởng giả liên từ chỗ ngôi đứng 
đậy, lạy sát chân rôi ra vê. 

Trưởng giả lại đến chỗ các vị Mục-kiên-liên, Ly-việt, Đại Ca-diếp, A-na- 
luật, Ca-chiên-diên, Mãn Từ Tử, Uu-ba-ly, Tu-bô-đê, La-hâu-la và Sa-di Quân- 
đâu... đê thỉnh năm trăm vi thượng thủ như thê. 

| Thê ròi, trưởng giả Sư Tử liên trở về, sắm sửa đây đủ nhiều món ăn thức 
uông, trải tòa ngôi đẹp, rôi đên thưa: 

- Đã đến giờ, xin các Chân nhân A-la-hán biết cho, nay thức ăn đã dọn 
xong, cúi mong các vi quang lâm дёп nhà con! 


? Nguyên tác không có 4 chữ này. Sử dụng lặp lại câu kinh trước đề thể hiện sự tôn kính. 
?! Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (7.02. 0125.48.5. 0791c01). Tham chiếu: А. 8.12 - IV. 179. 
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Вау giờ, các đại Thanh văn đều đắp ba у, ôm bát vào thành rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Khi các Tôn giả đã an định chỗ ngôi xong, trưởng giả tự tay dâng cúng các 
món ăn thức uống. Thây Thánh chúng thọ trai xong, trưởng giả liền đem nước 
sạch rửa tay, cúng dường mỗi vị một tâm lụa trăng, rồi đứng trước để nhận lời 
chú nguyện. 

Вау giò, Tôn giả Xá-lợi-phất giảng nói pháp vi diệu cho trưởng giả, rồi rời 
tòa ra vë, trở lại nơi tịnh thất. 

| Lúc áy, Tôn giả La-hâu-la đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi 
ngôi sang một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn hỏi: 

— Thây vừa từ nơi nào đến đây? 

La-hâu-la thưa: 

— Hôm nay, con được trưởng giả Sư Tử mời thọ thực. 

Phật hỏi: 

— Thé nào, La-hâu-la! Thức ăn ngon hay không ngon, là tinh tế hay sơ sài? 

La-hâu-la thưa: 

- Thức ăn rât ngon và đồi dào. Tâm lụa trắng này là do trưởng giả ду cúng. 

Phật hỏi La-hâu-la: 

— Chúng Tăng có bao nhiêu vi? Ai là thượng thủ? 

La-hầu-la bạch Phật: 

— Hòa thượng Xá-lợi-phất là thượng thủ cùng với năm trăm đệ tử đức hạnh. 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Thé nào, La-hâu-la! Trưởng giả ду được phước nhiều chăng? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Trưởng giả ây duoc phuóc báu nhiều không 
tính kê. Cúng dường một vị À-la-hán, phước ây đã khó hạn định, huông hó là 
bậc thân diệu lớn, trời, người đêu cung kính. Năm trắm vị hôm nay đêu là bậc 
Chân nhân thì phước ây làm sao có thê đo lường. 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Công đức củng duong cho năm trăm vị La-hán hôm nay, nêu so với phước 
cúng dường một vị Sa-môn được thỉnh do chúng Tăng sai cử theo thứ lớp thì 
phước kia lớn gấp trăm ngàn lần, ức vạn lần, không thé dùng ví dụ để so sánh 
khi so với phước cúng cho năm trăm La-hán. Vi sao như vậy? Vi người do 
chúng sai cử, phước ây khó hạn định, đạt дёп cõi Niêt-bàn, diệt tận. 

La-hầu-la nên biết! Ví như có người tự phát nguyện: “ Tôi sẽ uống nước của 
các sông ngòi.” Người ây có làm được như thê không? 
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[0792a06] La-hàu-la bạch Phát: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì sao nhu vậy? Vì cõi Diêm-phù-đề này 
cực kỳ rộng lớn. Сӧі Diêm-phù-đề này có bón con sông lớn: Một là, sông 
Hàng. Hai là, sông Tân-đâu. Ba là, sông Tư-đà. Bốn là, sông Bác-xoa. Mỗi con 
sông lại có năm trăm nhánh sông nhỏ, cho nên người ấy không bao giờ có thê 
uống được hết các dòng nước, chỉ lao công nhọc sức mà không bao giờ thành 
tựu việc ây. 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Người kia lại bảo như vậy: “Ta tự có cách thức và phương tiện để có thể 
uống được hết các nguôn nước.” Thế nào là có phương cách để uống. được hết 
các nguồn nước? Bây 910, người kia liền suy nghĩ như vây: “Ta sẽ uóng nước 
biển. Vì sao như thế? Vì tất cả các dòng sông đều đồ về biến.” Thé nào, này La- 
hâu-la! Người kia có thé uỗng được hết các dòng nước chăng? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Với phương cách như thế, người kia có thể uóng được tất cả các dòng 
nước. Vì sao như vậy? Vì tất cả các dòng sông đều đồ về biển. Do nhân duyên 
này, người kia uóng được tất са các dòng nước. 

Phật bảo La-hâu-la: 

- Đúng thế, La-hâu-la! Tất cả mọi sự cúng dường riêng tư giống như dòng 

sông kia, hoặc được phước hoặc không được phước, còn chúng Tăng thì giông 
như biên cả. Vì sao như vậy? Vì nước từ sông hay suối đều đô về biển cả và tên 
cũ liên mất, chỉ còn tên biển са mà thôi. Này La-hầu-la! Điêu này cũng như thé. 
Mười hạng người này đều xuất phát tử trong chúng, không có chúng thì không 
thành tựu. Gôm những hạng nào? Đó là bậc hướng Tu-đà-hoàn, bậc chứng 
đắc Tu-đà-hoàn; bậc hướng Tư-đà-hàm, bậc chứng đắc Tư-đà-hàm; bậc hướng 
A-na-hàm, bậc chứng đắc A-na-hàm; bậc hướng A-la-hán, bậc chứng đắc A-la- 
hán; bậc Độc giác và Như Lai. Đó gọi là mười hạng người đều từ trong chúng, 
không thể tự lập riêng rẽ. 

Này La-hâu-la! Do phương cách này nên biết, người được chúng sai cử, 
phước ây không có giới hạn. Cho nên, này La-hâu-lal Người thiện nam hay 
người thiện nữ nào mong câu được phước không thê tính ké thì nên cúng đường 
Thánh chúng. La-hâu-la nên biết! Cũng như có người đem bơ bỏ vào trong 
nước thì bơ đông lại, không thể tan rộng ra. Nếu đem dầu rót vào trong nước thì 
dâu sẽ loang dày trên mặt nước. Cho nên, này La-hầu-la! Nên nhớ nghĩ về sự 
cúng dường Thánh chúng Tỳ-kheo-tăng. 

Thật vậy, này La-hâu-la! Nên học tập điều này. 

[0792b02] Bấy giờ, trưởng giả Sư Tử nghe Như Lai khen ngợi, giảng nói 
về phước của sự cúng đường cho chúng mà không khen ngợi hay giảng nói về 
phước nào khác. 
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Thé TÔI, vào một dịp khác, trưởng giả đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ sát chân 
Phật rôi ngôi sang một bên. 

Lúc ây, trưởng giả Sư Tử bạch Phật: 

— Con được nghe Như Lai khen ngợi phước bó thí cho chúng mà không 
khen ngợi phước được thỉnh riêng. Từ nay vë sau, con sẽ thường xuyên cúng 
dường Thánh chúng. 

Đức Phật bảo: 

— Та không, nói như vây: “Nên cúng dường Thánh chúng, không nên cúng 
dường cho người khác.” Vì bó thí cho loài súc sanh cũng còn được phước, huống 
hó là người khác? Tuy nhiên, Ta chỉ nói là được phước nhiều hay ít. Vì sao như 
vậy? Vi Thánh chúng của Như Lai đáng kính, đáng quý, là ruộng phước không 
gi hơn ở thé gian. Trong chúng này có bón hướng, bón quả, Thanh văn thừa, Độc 
giác thừa và Phật thừa. Những người thiện nam hay người thiện nữ nào muốn 
đạt được đạo quả của Ba thừa thì nên tìm cầu từ trong chúng. Vì sao như vậy? 
Vì đạo quả của Ba thừa đều phát khởi từ trong chúng. Này trưởng giả! Ta quán 
sát nghĩa lý nhân duyên này nên mới nói những lời như vậy. Ta cũng không day 
bào người nên bó thí cho Thánh chúng mà không nên bó thí cho người khác. 


Bấy giờ, trưởng giả bạch Phật: 

- Đúng thé, như lời Thế Tôn dạy bảo! Từ nay về sau, nếu làm việc phước 
thì con sẽ cúng dường Thánh chúng, không chọn riêng người đề bó thí. 

Lúc ấy, Thé Tôn nói pháp vi diệu cho trưởng giả kia, khiến ông phát tâm 
hoan hỷ. Nghe pháp xong, trưởng giả liền đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật 
TÔI ra vë. 

Bây giờ, trưởng giả Sư Tử phát tâm muôn bô thí để tạo phước nghiệp. 

Lúc ду, chư thiên đến bảo: 

— Đây là người thành tựu hướng Tu-đả-hoản, đây là người đã chứng đặc 
Tu-đà-hoàn. Bồ thí cho người này phước nhiêu, bố thí cho người này được 
phước It. 

Thé ròi, chư thiên dùng kệ khen ngợi: 

Phật khen chọn bó thi, Cúng các vị đức cao, 
Sẽ được phước rất nhiêu, Như mạ gieo ruộng tốt. 

Lúc ây, trưởng giả Sư Tử im lặng không trả lời. 

Bây giờ, chư thiên lại nói với trưởng giả: 

— Đây là người trì giới, đây là người phạm giới; đây là người hướng Tu-đà- 
hoàn, đây là người chứng đắc Tu-đà-hoàn; đây là người hướng Tư-đà-hàm, đây 
là người chứng đắc Tư-đà-hàm; đây là người hướng A-na-hàm, đây là người 
chứng đắc A-na-hàm; đây là người hướng A-la-hán, đây là người chứng. đặc 
A-la-hán; đây là Thanh văn thừa, đây là Độc giác thừa, đây là Phật thừa, bó thí 
người này được phước ít, bố thí người này được phước nhiêu. 
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[0792c04] Lúc ây, trưởng giả Sư Tử im lặng không đáp. Vi sao như vậy? Vì 
ông chỉ ghi nhớ lời dạy bảo của Như Lai, không lựa chọn mà bô thí. 

Thế rồi, lại vào một dịp khác, trưởng giả Sư Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
sát chân Phật rồi ngôi sang một bên và thưa: 

— Con nhớ lại, lúc con thỉnh Thánh chúng thọ trai, có chư thiên đến bảo 
con: “Đây là người trì giới, đây là người phạm giới; người này hướng Tu-đà- 
hoàn, người này chứng đắc Tu-đà-hoàn,... cho đến hàng Ba thừa, thảy đều 
phân biệt.” 

Chư thiên lại nói kệ như vây: 

Phật khen chọn bó thí, Cúng các vị đức cao, 
Sẽ được phước rất nhiêu, Như mạ gieo ruộng tốt. 

Khi ấy, con lại nghĩ thế này: “Không nên làm trái lời Như Lai dạy bảo, sao 
ta lại khởi tâm chọn lựa để bố thí u? Không bao giờ con có tâm phải trải hoặc 
khởi ý niệm cao thập.” Thế rồi, con lại suy nghĩ: “Ta sẽ bó thí khăp cả mọi loài 
chúng sanh, người nào trì giới thì được phước vô cùng, nếu ai phạm giới thì 
tự chịu tai ương. Chỉ vì thương xót chúng sanh, không ăn thì không thé duy trì 
mạng sông.” 

Đức Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay, lành thay! Này trưởng giả! Thệ nguyện của ông thật rộng lớn. 
Bậc Bó-tát khi bó thí thì tâm thường binh đăng. Trưởng giá nên biết, vào ngày 
Bó-tát bó thí, chư thiên đến bảo Tăng: “Thiện nam nên biết: “Đây là nguoi trì 
giới, đây là người phạm giới; bó thí cho người này được phước nhiêu, bố thí 
cho người này được phước ít.” Bây giò, Bô-tát không hè khói tâm: “Nên bó thí 
người này, không nên bô thí người này. ` Song, Bó-tát giữ gin tâm, không cho là 
phải hoặc cho là trái, cũng chăng nói người này trì gIới, cũng chăng nói nguòi 
này phạm giới. Cho nên, này trưởng giả! Nên nhớ nghĩ vê bô thí bình đăng thì 
được phước vô lượng và lâu dài. 


Thể rồi, trưởng giả Sư Tử ghi nhớ lời Như Lai dạy bảo, chiêm ngưỡng Thé 
Tôn, tâm không lay động, liên đạt được Pháp nhãn thanh tịnh ngay tại chỗ ngôi. 
Lúc ау, trưởng giả Sư Tử liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật 
TÔI ra VỀ. 


Bấy giờ, trưởng giả rời đi chưa bao lâu, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nhờ ghi nhớ pháp bô thí bình đăng, rồi lại chiêm ngưỡng toàn thân Như 
Lai nên trưởng giả liên đạt được Pháp nhãn thanh tịnh ngay tại chỗ ngồi. 

Lúc â ây, đức Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Trong sô đệ tử ưu-bà-tắc của Ta, người bó thí bình đắng bậc nhất chính là 
trưởng giả Sư Tử. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
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6. CHÁNH ĐỊNH KIM САКС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Вау giờ, Tôn già Xá-lợi-phất đang vá y phán tảo ở nơi thanh vắng trong núi 
Ку-ха quật. 

_Lúc ây, có mười ngàn chư thiên ап thân từ cõi trời Phạm thiên” rôi hiên đén 
chô Tôn giả Xá-lợi-phât, cúi đâu lê sát chân, nhiêu quanh dë hâu, rôi dùng kê 
này khen ngợi: 

Quy mạng bậc Thượng nhân, Quy mạng bậc Tôn quý, 
Chúng tôi không thê biết, Ngài trụ những thiên nào? 

Lúc ду, mười ngàn thiên chúng cõi trời Phạm thiên nói kệ này rồi, Xá-lợi- 
phât lặng yên hứa khả. 

__ Вау giờ, thấy Xá-lợi-phất lặng yên hứa khả rồi, chư thiên liền lễ sát chân 
TÔI lui ra. 

Chư thiên rời đi chưa bao xa, Xá-lợi-phât liên nhập chánh định Kim cang. 

Lúc ấy, có hai con quỷ là Сіа-Ја và Ưu-bà-già-la do Thiên vương Ty-sa- 
môn sai đổi дёп chó Thiên vương Ty-lưu-lặc đê bàn luận việc của trời, người. 

Bây 810, hai con quỷ ây bay ngang qua hư không, từ xa thây Xá-lợi-phất 
đang ngôi kiết-già, buộc niệm trước mặt, định tâm văng lặng. 

Quỷ G1à-la nói với quy kia: 

— Ta có thé dùng năm dám đánh vào đâu Sa-môn này. 

Quỷ Uu-bà-già-la nói: 

— Ông chớ khởi y nghĩ đánh vào đâu Sa-môn như thê. Vì sao như vậy? Vì 
Sa-môn này có thân đức và oai lực cực lớn. Tôn giả này tên là Xá-lợi-phât, 
trong hàng đệ tử Thê Tôn không со ai thông minh, tài cao hơn vị này, là vị Trí 
tuệ bậc nhât trong hàng đệ tử Phật. Ong hãy chuân bị đê mãi chịu vô sô khô đau. 

Thế nhưng, quỷ Già-la vẫn lặp lại ba lân: 

— Ta có thê đánh vào đầu Sa-môn ây. 

Quỷ Uu-bà-già-la lại bảo: 

— Nếu như ông không nghe lời ta thì ông cứ ở đây, ta sẽ đi một mình. 

Ác quỷ hỏi: 

— Ngươi sợ Sa-môn ây u? 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. Fš (7.02. 0125.48.6. 0793a03). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1330. 0367b05); Biêt Tạp. B| 3 (T.02. 0100.329. 0485а24); Ud. 39. 


23 Nguyên tác: Phạm-ca-di (220%, Brahmakãyika), cũng gọi là Sơ thiền Phạm thiên (WIERE X). 
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Quy Uu-bà-già-la bào: 

— Thàt su ta sg Sa-món này. Nếu ông dùng tay đánh vào đầu Sa-môn này 
thì đất sẽ nứt làm đôi, ngay lúc ây sẽ có mưa to gió lớn, đất đai rúng động, chư 
thiên kinh động. Mặt дає đã гапе động nên Tứ Thiên Vương cũng sẽ kinh sợ. 
Tứ Thiên Vương biệt được thì chúng ta khó mà yên thân. 

[0793b01] Lúc ấy, ác quý nói: 

— Ta có thé làm nhục Sa-môn này. 

Thiện quỷ nghe rồi, liên bỏ đi. 

Bấy giờ, ác quý kia liền dùng tay đánh vào đầu Xá- lợi-phât. 

Ngay khi ду, trời đất chán động mạnh, bốn phía nói cuồng phong, mưa 
lớn liền trút xuống, mặt đất nứt làm đôi, toàn thân ác quỷ này liên rơi vào 
địa ngục. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât liên xả chánh định, chỉnh lại y phục, rời khỏi 
núi Kỳ-xà quật, vào vườn trúc rôi đên chô đức Thê Tôn, cúi đầu lê sát chân Phật 
và ngôi sang một bên. 

Lúc ду, Phật bào Xá-lợi-phất: 

— Thân thé của thây không bệnh tật gì chứ? 

Xá-lợi-phất thưa: 

— Thân con không bệnh, chỉ có đầu bị đau. 

Phật bảo: 

— Do quỷ Спа-1а đã dùng tay đánh vào đâu thây. Con quy ây nêu lây tay 


đánh vào núi Tu-di thì núi Tu-di liên vỡ làm đôi. Vì sao như thế? Vì quý ду có 
sức cực mạnh. Nay nó đã chịu tội báo, toàn thân rơi vào địa ngục A-tỳ. 

Thé rôi, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thật là kỳ lạ! Thật là đặc thù! Chánh dinh Kim cang có nàng luc đến thé! 
Do năng lực của dinh này mà thây ау không bi tôn hại. Giả sử núi Tu-di đánh 
vào đâu vị ау thì cũng không thé nào động dén тау lông. Vì sao nhu thé? Ty- 
kheo hãy lắng nghe: 

| Trong Hiën kiép này có dúc Phật hiệu là Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí Chân, 

Đăng Chánh Giác. Đức Phật ду có hai vị đệ tử lớn, vi thứ nhât tên Đăng Thọ, vị 
thứ hai tên Đại Trí. Tỳ-kheo Đăng Thọ có thân túc bậc nhất, Tỷ-kheo Đại Trí có 
trí tuệ bậc nhất. Như Ta hiện nay có Xá-lợi-phát trí tuệ bậc nhất, Mục-kiền-liên 
{һап túc bậc nhất. 


Bấy giờ, hai Tỳ-kheo Đăng Thọ và Đại Trí đều thành tựu định Kim cang. 
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Vào một dip no, Tỳ-kheo Đăng Thọ nhập định Kim cang nơi chỗ vắng vẻ. 
Lúc ấy, những người chăn bò, người chăn dê, kẻ đốn củi và cắt có nhìn thấy 
Tỳ-kheo này đang ngòi thiên, họ bảo nhau: 

“Sa-môn này hôm nay đã bị vô thường bắt mất ròi.” 

Thé rồi, những người chăn bò và người đốn củi liền gom các loại có cây, 
chất lên trên thân của thầy Tỳ-kheo, châm lửa đốt rồi bỏ đi. 

Bây giờ, Tỳ-kheo Đăng Thọ ха thiền định, chỉnh lại у phục ròi rời chỗ 
ngôi mà đi. Cũng ngay hôm đó, thầy Tỳ-kheo ấy đắp y, ôm bát vào thôn xóm 
khất thực. 

Lúc ấy, những người đôn củi thấy аду Tỳ-kheo khất thực trong thôn, họ 
đều bảo nhau: 

“Thây Tỳ-kheo này hôm qua đã chết, chúng ta đã lây lửa hỏa thiêu nhưng 
hôm nay sao sống lại, ta nên đặt tên là Hoàn Hoạt.” 

Tỳ-kheo nếu thành tựu định Kim cang thì lửa đốt không cháy, dao chặt 
không đứt, xuống nước không chìm, không bị người khác làm tón thương. Thật 
vậy, này Tỳ-kheo! Chánh định Kim cang có oai đức như thé. Xá-lợi-phất hiện 
tại thành tựu chánh định này. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đa phân an trú ở hai nơi: 
Chánh định Không và chánh định Kim cang. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện dé tu tập định Kim cang. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Nên học tập điều này. 

[0793с09] Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói cho các thây: Như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là vị Tỳ-kheo với 
trí tuệ lớn, trí tuệ phân biệt, trí tuệ rộng rãi, trí tuệ vô biên, trí tuệ nhanh nhạy, 
trí tuệ rộng khắp, trí tuệ sắc bén, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ đoạn trừ. Thây ây ít 
muôn biết đủ, văng lặng dũng mãnh, tâm không tán loạn, thành tựu giới, thành 
tựu định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và giải thoát tri kiến, nhu hòa 
không tranh cãi, xa lìa tật cả các việc ác, nhẫn nhịn các lời lẽ, khen ngợi sự lìa 
bỏ điêu ác, thường nhớ nghĩ xa lìa, thương xót chúng sanh, thắp sáng Chánh 
pháp, nói pháp cho người không hề mỏi một. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Mười ngàn chúng cõi trời, Đêu ở Phạm-ca-di, 
Đến đỉnh Linh Thứu sơn, Quy y Xá-lợi-pht. 


Nội dung câu chuyện về vị Tỳ-kheo nhập định cũng được ghi lại dày đủ trong Hàng ma kinh Ж 
(7.01. 0026.131. 0620607). 

? Nguyên tác: r5, ЖЖ, DRR, ki S. КЛ а, ОИ, TT, CN, Ж. Sa-món 
Nhị Thập Uc kinh Y$ PI РА (T.01. 0026.123. 0611c26): Thông tuệ (Й@ Ж, panditapañøa), đại 
tuệ (ХК 2, mahäãpañña), tóc tuệ (Ж Ж, hãsapañña), tiệp tuệ (bë 5, javanapañña), lợi tuệ (Ж, 
fikkhapaññä), quảng tuệ (Æ 2%, puthupañña), thâm tuệ (3, gambhirapañña), xuât yêu tuệ (th Ж 
£, nissaranapañña), minh đạt tuệ (H£, nibbedhikapañña); S. V. 412-13. 


890 Œ KINH TẮĂNG NHAT А-НАМ 


Quy mạng bậc Thượng nhân, Quy mạng bậc Tôn quy, 


Chúng tôi không thê biết, Ngài nương thiền định nào? 
Giông như Hoa đệ tử, Trang nghiêm Đạo thọ Phật, 
Vườn Trú Độ” cõi trời, Vui thích không thê sánh. 


Hoa đệ tử, chính là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao như thế? Vì vị này có khả 
năng trang nghiêm thân cây Phật. Đạo thọ, chính là Như Lai. Như Lai che chở 
cho tât cả chúng sanh. 

Thé nên, này 1-kheo! Hãy nhớ nghĩ siêng năng, dũng mãnh tinh tân như 
Ty-kheo Xá-lợi-phât. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.” 


26 Trú Độ (ЖЖ), việt tắt của Trú Độ thọ (#18, Paricchattaka hoặc Parijãta): Cây này sanh trưởng 
trong vườn Hoan Hy (ẤT # lãl, Nandanavana), bên ngoài Thiện Pháp đường (#5 %, Sudhammasala), 
trên cõi trời Đao-lợi (FIR, Tavatimsa). Kinh cây Trú Độ, số 2, phẩm 39, tr. 654 trong tập này; Tăng 
+% (T.02. 0125.39.2. 0729b12) mô tả: Góc cây to 50 do-tuân, сао 100 do-tuân, bóng cây che phủ 4 phía 
rộng 50 do-tuân. 

? Bàn Hán, hết quyên 45. 


49. PHẨM CHĂN ВО! 


1. РНАР СНАК ВО: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người chăn bò nêu làm theo mười một cách này thì không bao giờ nuôi 
lớn đàn bò, vì không thé bảo vệ được đàn bò của minh. Là mười một cách nào? 
Đó là, người chăn bò không phân biệt được sắc của chúng, không biết tướng 
của chúng, cần phải chải sạch lại không biết chải sạch, không biết chăm sóc 
vét thuong, khóng biết tùy thời xông khói, không biết chỗ ruộng cỏ tươi tốt, 
không biết nơi an ón, ‚ cũng không biết chỗ dé lùa bò qua sông, không biết giờ 
giấc thích hợp, khi vắt sữa bò không biết chira lại chút ít mà vắt đến cạn kiệt, 
khi những con bò đã lớn có thể sử dụng nhưng không biết tùy thời chăm sóc. 

Như vậy, này Tỳ-kheo! Nêu người chăn bò làm theo mười một cách này thì 
không bao giờ nuôi lớn đàn bò, vì không biết cách chăm sóc và bảo vệ thân thé 
của chúng. 

Ngày hôm nay, 1-kheo trong chúng này nêu cũng thực hành như vậy thì 
chung cuộc không thể nào có sự tăng trưởng vê lợi ích. Mười một pháp đây 
вот những gì? Đó là, Ty-kheo không biết rõ về sắc, không hiểu rõ vê tướng, 
cân phải chải sạch lại không biết chải sạch, không biết chăm sóc vết thương, 
không biết tùy thời xông khói, không biết chỗ ruộng cỏ tươi tôt, không biết chỗ 
dé qua sông, cũng không biết nơi an ôn và không biết giờ giác thích hợp, khi ăn 
không biết lưu lại thức ăn, cũng không biết kính trọng các Tỳ-kheo trưởng lão. 


Thế nào là Tỳ-kheo không biết vë sắc? Đó là, Tỳ-kheo không thể biết rõ về 
bốn đại và sắc do bón đại tạo thành. Như vậy gọi là Ту-Кһео không biết rõ về sắc. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết rõ vë tướng? Đó là, Tỳ-kheo không biết 
đúng như thật hành động nào là ngu, hành động nào là trí. Như vậy, gọi là Tỳ- 
kheo không biết rõ về tướng. 


' Nguyên tác: Phóng ngưu phẩm Ùx (T.02. 0125.49. 0794a06). 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.49.1. 0794a07). Tham chiếu: Тар. #Ë (T.02. 
0099.1248-1249. 0342а22-с11); Phóng nguu kinh КА (T.02. 0123. 0546a13); M. 33, Mahägopalaka 
Sutta (Đại kinh người chăn bỏ); A. 11.17 - V. 347. 
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Thé nào là Tỳ-kheo cân phải chải sạch lại không chải sach? Dó là, Tỳ-kheo 
nếu mắt thấy sắc liên khởi tưởng về sắc, sanh các tạp niệm, đã vậy lại không giữ 
gin nhãn căn. Vì không khéo nhiếp tâm nên gây ra các tai họa và không phòng 
hộ được các căn. Cũng như vậy, Ty-kheo nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
ném vị, thân xúc chạm, ý biết pháp rôi khởi các tưởng tán loạn, cũng không giữ 
øìn ý căn, không sửa đối nghiệp của mình. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo cân phải 
chải sạch lại không chải sạch. 


[0794b04] Thế nào là Tỳ-kheo không biết chăm sóc vết thương? Đó là, Tỳ- 
kheo khởi tưởng tham dục mà không xả ly, không buông bỏ, cũng chăng trừ 
khử niệm tham dục đó. Nếu khởi tưởng sân hận, tưởng giết hại, khởi lên các 
tưởng xâu ác, bát thiện nhưng chàng bao giờ buông bỏ. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo 
không biết chăm sóc vết thương. 

Thế nào là Tỳ-kheo không tùy thời xông khói? Đó là, Tỳ-kheo đối với các 
pháp đã tụng đọc, không tùy thời giảng dạy cho người. Như уду, gọi là Ty-kheo 
không tùy thời xông khói. 

Thé nào là Ту-Кһео khóng biết chỗ ruộng có tươi tôt? Dó là, Ty-kheo không 
biết rõ như thật về bốn niệm xứ. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo không biết chỗ ruộng 
có tươi tốt. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết chỗ dé qua sông? Đó là, Tỳ-kheo không biết 
rõ con đường tám phâm Hiên thánh. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo không biết chỗ 
để qua sông. 

Thế nào là Tỷ-kheo không biết chỗ ưa thích? Đó là, đối với mười hai thể 
loại kinh là Khé kinh, Ky-da, Thọ ký, Kệ, Nhân duyên, Bôn sự, Phương đăng, 
Thí dụ, Bôn sanh, Tự thuyết, Luận nghị và Vị tăng hữu pháp; với mười hai thể 
loại kinh như vậy mà Tỳ-kheo không biết ưa thích. 

Thê nào là Tỳ-kheo không biết thời gian thích hợp? Đó là, Tỳ-kheo đi đến 
nhà thấp hèn, nhà cờ bạc. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo không biết thời gian thích hợp. 

Thé nào là Tỷ-kheo không lưu lại thức ăn? Đó là, Ty-kheo được các Phạm 
chí hay ưu-bà-tắc tín tâm đến thỉnh thọ trai, song các Tỳ-kheo tham đắm ăn 
uống, không biết đủ dé dừng lại. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo không lưu lại thức ăn. 

ТЬё nào là Tỳ-kheo không kính trọng các bậc Trưởng lão, những Tỳ-kheo 
cao đức? Đó là, Tỳ-kheo không khởi tâm cung kính đối với các bậc đức độ. Do 
đó, Tỳ-kheo có nhiêu lỗi làm. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo không cung kính bậc 
Trưởng lão. 

Nếu Tỷ-kheo nào huân tập mười một pháp này thì rôt cuộc không thê có 
được nhiêu lợi ích khi ở trong giáo pháp này. 


Lại nữa, nêu người chăn bò làm đúng mười một cách thì có thê bảo vệ đàn 
bò của mình, không bao giờ đánh mát cơ hội, được nhiêu điêu lợi ích. Là mười 


3 Nguyên tác: Tứ ý chỉ (MÆ IE) tức là “tứ niệm xứ” (pH: Ж, сайағо satipatthana). 
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một cách nào? Dó là, người chăn bò biết về sắc của chúng, biết rõ về tướng 
của chúng, cân chải sạch thì chải sạch, biết chăm sóc vết thương, biết tùy thời 
xông khói, biết chỗ ruộng cỏ tốt tươi, biết chỗ dé qua sông, yêu mến đàn bò của 
mình, biết rõ tùy thời thích hợp, cũng biết tánh tình của chúng, khi vắt sữa thì 
biết chira lại và cũng biết tùy thời chăm sóc những con bò có thể sử dụng. Đó 
là người chăn bò biết chăm sóc và bảo vệ đàn bò. 


Như vậy, này Tỳ-kheo! Nếu người chăn bò làm đúng mười một cách này thì 
không đánh mát cơ hội, không bao giờ bị hư hoại. 

[0794c04] Cũng vậy, nếu Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp thì ở trong đời 
hiện tại được nhiêu lợi ích. Là những pháp nào? Đó là, Tỳ-kheo biết sắc, biết 
tướng, biết chải sạch, biết chăm sóc vết thương, biết xông khói, biết chỗ ruộng 
có tốt tươi, biết điều ưa thích, biết chọn đường đi, biết chỗ qua sông, biết ăn vừa 
đủ, biết kính trọng Tỳ-kheo trưởng lão và tùy thời lễ bái. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết sắc? Đó là, Tỳ-kheo biết sắc thuộc bốn đại, cũng 
biết săc do bốn đại tạo thành. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết sắc. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết tướng? Đó là, Tỳ-kheo thảy đều biết rõ như thật về 
tướng ngu, tướng trí. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết tướng. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết chải sạch? Đó là, Tỳ-kheo néu tưởng tham dục 
khởi lên liền biết nhớ nghĩ xa lìa, cũng không thân cận, vĩnh viễn không còn 
tưởng tham dục. Nếu tưởng sân hận, tưởng giết hại và các tưởng хаи ác, bất 
thiện khởi lên liền biết nhớ nghĩ xa lìa, cũng không thân cận, vĩnh viễn không 
còn tưởng sân hận. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết chải sạch. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết chăm sóc vết thương? Đó là, Tỳ-kheo nêu mắt thấy 
sắc không khởi tưởng đối với sắc, cũng không đăm nhiễm nên nhãn căn thanh 
tịnh, diệt trừ lo buồn và pháp bát thiện, xáu ác, tâm không tham muốn, nhờ đó 
та рій gìn nhãn căn. Cũng như thê, Ty-kheo néu tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, 
lưỡi ném vị, thân xúc chạm và ý biết pháp cũng không khởi tưởng phân biệt,* 
cũng không đăm nhiễm nên ý căn thanh tịnh. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết 
chăm sóc vết thương. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết xông khói? Đó là, Tỳ-kheo giảng nói rộng rãi cho 
người giáo pháp đã được nghe. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết xông khói. 

Thê nào là Tỳ-kheo biết chỗ ruộng cỏ tốt tươi? Dó là, Tỳ-kheo biết rõ như 
thật về con đường tám phẩm Hiền thánh. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết chỗ 
ruộng со tôt tươi. 


h Nguyên tác: Bắt khởi thức tưởng (252 ЛЕ): Khởi tưởng phân biệt. Tham chiếu: Kinh bốn niêm vui, 
sô 9, phâm 31, tr. 458 trong tập пау; Tăng. #& (Т.02. 0125.31.9. 0672b03): Thé nào là duc lưu? Dó là 
5 món duc. Nghĩa là mặt thấy sắc liên khởi tưởng phận biệt, tai nghe tiêng liền khởi tưởng phận biệt, 
mũi ngửi mùi liên khởi tưởng phân biệt, lưỡi nêm vị liên khởi tưởng phân biệt, thân xúc chạm liên khởi 
и hân biệt. Dó gọi là dục lưu (S14 # 8t? Bi3E TAK ЖШ. Z 5 BR? ВТ 25 HB H, €, ЖАУ 
ЕЖЕН: АА ЫНЫН, Е ИН: E AAR ERE, ИНА ЭКИ). 
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Thế nào là Tỳ-kheo biết điều ưa thích? Dó là, Tỳ-kheo nếu khi nghe Như 
Lai giảng nói pháp mầu thì tâm liền vui thích. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết điều 
ưa thích. 

Thé nào là T y-kheo biết chọn đường đi? Đó là, Tỳ-kheo biết chọn lựa mười 
hai thé loại kinh mà hành trì. Đó là Khê kinh, Kỳ-dạ, Thọ ký, Kệ, Nhân duyên, 
Bồn sự, Phương đăng, Thí dụ, Bôn sanh, Tự thuyết, Luận nghị và VỊ tăng hữu 
pháp. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết chọn đường đi. 

[0795a02] Thế nào là Tỳ-kheo biết chỗ qua sông? Đó là, Tỳ-kheo biết bón 
niệm xứ. Như vậy, gọi là Tỳ-kheo biết chỗ qua sông. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết ăn vừa đủ? Đó là, Tỳ-kheo được Phạm chí hay uu- 
bà-tắc tín tâm thỉnh thọ trai, nhưng không tham ăn uống, tự biết vừa đủ. Như 
vậy, gọi là Ty-kheo biết vừa đủ. 

Thế nào là Tỳ-kheo tùy thời kính phụng Tỳ-kheo trưởng lão? Dó là, Tỳ- 
kheo thường dùng thân, miệng và ý thiện lành khi ứng xử với các Tỳ-kheo 
trưởng lão. Như vậy, gọi là Ty-kheo tùy thời kính phụng Ty-kheo trưởng lão. 

Như vậy, nêu thành tựu mười một pháp này thì ở trong đời hiện tại được 
nhiều lợi ích. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Chăn bò không phóng túng, Chủ bò được phước to, 


Sáu năm, sáu con bò, Dân thành đàn sáu chục. 
Ty-kheo thành tựu giới, Thiên định tự thong dong, 
Sáu căn mà văng lặng, Sáu năm chứng sáu thông. 


Do đó, này Tỳ-kheo! Nếu có người nào có thé xa lia pháp xâu ác này rồi, về 
sau thành tựu mười một pháp thì ở trong đời hiện tại được nhiêu lợi ích. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


2. PHÁP KHÔ НАМН° 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ку-аа, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu mười một pháp này thì chắc chắn sẽ được 
tăng trưởng. Là mười một pháp nào? Đó là, Ty-kheo thành tựu 9101, thành tựu 
thiên định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡# (7.02. 0125.49.2. 0795a17). 
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các cán văng lặng, ăn uóng biết vừa dú, thường tu hành các pháp công đức,Š biết 
rõ phương tiện, phân biệt nghĩa lý và không tham đắm lợi dưỡng. 

Như vậy, này Tỳ-kheo! Nêu ai thành tựu mười một pháp này thì có thê 
được tăng trưởng lớn mạnh. Vì sao như vậy? Vì hết thảy các Phạm hạnh” chân 
chánh đều có mười một pháp này. 

Báy giờ, A-nan bạch đức Thế Tôn: 

— Vì sao chỉ có mười một pháp mà không có nhiều hơn? Những gi là mười 
một pháp? 

Đức Phật bảo: 

— Đó 14, ở nơi văng vẻ, đi khất thực, chỉ ngồi một chỗ, ngày án một bữa, ăn 
đúng giữa trưa, không chọn nhà khât thực, giữ gìn ba y, ngôi bên góc cáy, ngồi 
nơi đất trông hoặc chỗ văng lặng, mặc y phân tảo và ở bãi tha ma. Như thế, này 
Ty-kheo! Những ai thành tựu mười một pháp này thì sẽ thành tựu mục tiêu. 

Nay Ta nói với ду lần nữa, néu có người nào học tập pháp này trong mười 
một năm thì trong đời hiện tại thành tựu A-na-hàm, thân ké tiếp liền thành A-la- 
hán. Các Ty-kheol! Hoặc giả chăng cân mười một năm, hoặc chín năm, tám 
năm, bảy năm, sáu năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm hay một năm học 
tập pháp này, liền thành tựu một trong hai quả vị: hoặc A-na-hàm, hoặc A-la- 
hán. Giå sử chăng. cần mười hai tháng, nêu có thé tu tập pháp này trong một 
tháng thì Tỳ-kheo ây chắc chắn thành tựu một trong hai quả vị: hoặc A-na-hàm, 
hoặc A-la-hán. 

Vì sao như vậy? Vì mười hai nhân duyên đêu phát xuất từ mười một pháp 
này. Đó là sanh, già, bệnh, chết, sâu, ưu, khó, não.’ 

[0795b08] Nay Ta dạy các thây Tỳ-kheo, hãy nên so sánh với Tỳ-kheo Ca- 
diép. Giả sử có người thực hành pháp khiêm cung khô hạnh cũng khó sánh kịp 
với hạnh này. Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Ca-diễp đã thành tựu mười một pháp 
này. Nên biết, chư Phật!° đời quá khứ thành tựu bậc Đăng Chánh Giác cũng 
nhờ thành tựu mười một pháp khô hạnh này. Nay Tỳ-kheo Ca-diếp vì thương 
xót tất cả chúng sanh nên néu như cúng dường các bậc Thanh văn đời quả khứ 
thì thân sau sẽ được phước báu, nêu cúng dường Ca- diệp thì ngay đời hiện tại 
được phước báu. Giả sử nêu Та chưa thành tựu bậc Đăng Chánh Giác thì về sau 
Ca-diép sẽ thay Ta thành tựu bậc Đăng Chánh Giác. Do nhân duyên này nên 


6 Nguyên tác: Cộng pháp (3k‡*) cũng viết là “cộng công đức” (ЖЕТ). 

1 Nguyên tác: Hạnh (íF) nghĩa là đoan chánh (ðm 1E), chánh trực (1E Ë). 

° Đoạn trên đức Phật nêu ra 11 pháp và Tôn giả A-nan hỏi vì sao chỉ có 11 pháp mà không nhiều hon? 
Đoạn này đức Phật nêu ra 11 hạnh Đầu-đà. Xem ra, giữa câu hỏi của Tôn giả A-nan và câu trả lời của 
đức Phật không liên quan đến nhau. Phải chăng vị truyền đọc kinh điển, tức là Kinh sư (4Š, Bhanaka) 
đã bỏ quên hay bản Hán đã bị sót mát? 

° Nguyên tác: MURE, tAk Es tị tA, HINH: E, Ж, 38, ЗЕ, ЯК, Ж, тг, 1, Có khả năng 


bản Hán ghi thừa câu này. 
10 Nguyên tác: Đa-tát-a-kiệt (25 Bë J3): Như Lai (403K, Tathägata). 
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Ty-kheo Ca-diép thù tháng hơn các bậc Thanh văn đời quá khứ. Những ai có 
thê làm như Са-аіёр thì đó chính là hạnh tôi thượng. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. CĂN TÁNH TƯƠNG UNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, đức Phật đang thuyết pháp cho vô số chúng sanh vây quanh 
trước sau. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất dẫn theo số đông Tỳ-kheo đi kinh hành. Các 
Тў-Кһео như Đại Mục-kiên-liên, Đại Ca-diệp, A-na-luật, Ly-việt, Ca-chiên- 
diên, Mãn Nguyện Tử, Ưu-ba-ly, Tu-bô-đê, La-hâu-la, A-nan... môi vị đều 
dân theo sô đông Ту-Кһео, đêu rât hoan hy. Đê-bà-đạt-đa'!” cũng dan theo sô 
đông Tỳ-kheo tự đi kinh hành. 

Lúc ây, Thé Tôn thấy các đệ tử thân túc thảy đều dẫn đô chúng đi kinh hành. 
Thê rôi, Ngài bảo các Ту-Кһео: 

— Căn tánh và tánh tình của mỗi người đều tương ưng với nhau: Người hiền 
cùng làm bạn với người hiên, kẻ ác cùng làm bạn với kẻ ác, cũng như sữa hòa 
hợp với sữa, bơ hòa hợp với bơ, nhơ uê hòa hợp với nhơ uê, ở đây cũng như vậy. 

Do nguôn gốc căn tánh, hành nghiệp, phép tắc của mỗi loài chúng sanh mà 
tự mình tương ưng với nhau: Người hiên hòa hợp với người hiện, kẻ ác hòa 
hợp với kẻ ác. Các Һау có thây Ty-kheo Xá-lợi-phât dân các Tỳ-kheo đi kinh 
hành chăng? 

[0795c04] Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, chúng con có thấy! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những vị ấy đều là bậc thầy về trí tuệ.!4 

Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thây có һау Tỳ-kheo Mục-kiền-liên dẫn các Tỳ-kheo đi kinh 
hành không? 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.49.3. 0795b20). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.447. 0115a24); S. 14.15 - II. 155. 


2 Mãn Nguyện Tử (ï§ Bñ f-, Pũrna): Tôn giả Phú-lâu-na. 
з Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (FE £ ft, Devadatta). 
' Nguyên tác: Trí tuệ chỉ sĩ (F Ж Z +). Tham chiếu: S. 14.15 - II. 155: Bậc đại trí tuệ (mahapañña). 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thưa vâng, chúng con có Бау! 


Đức Phật bảo: 
— Những Tỳ-kheo ây dëu là bậc thầy về thần túc. 
Phật lại hỏi: 


— Các thầy có thây Tỳ-kheo Ca-diếp dẫn các Tỳ-kheo đi kinh hành chăng? 
Các Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, chúng con có thấy! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các Thượng sĩ ду đêu là những người thực hành mười một pháp Đầu-đà.!5 
Phật lại hỏi: 

— Các thây có thây Tỳ-kheo A-na-luật chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, chúng con có thấy! 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Những Hiên sĩ ấy đều là bậc thiên nhãn đệ nhất. 

Phật lại hỏi: 

— Các thây có thấy Tỳ-kheo Ly-việt chăng? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, chúng con có thây! 

Phật bảo [các] Tỳ-kheo: 

- Những vị ду đều là bậc thây vé nhập định. 

Phật lại hỏi: 

— Các thây có thây Tỳ-kheo Ca-chiên-diên chăng? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, chúng con có thây! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những Thượng sĩ ду đều là bậc thầy về giảng giải nghĩa lý. 
Phật lại hỏi: 

— Các thầy có thây Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử chăng? 

— Thưa vâng, chúng con có Шау! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Những Ніёр sĩ ấy đều là bậc thây về thuyết pháp. 


15 Đầu-đà (FAFE). Xem chú thích 18, phẩm 4, tr. 34; Tăng. ‡Š (7.02. 0125.4.2. 0557b04). 
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Phật lại hỏi: 

— Các thầy có thây Ưu-ba-ly dẫn các Tỳ-kheo đi kinh hành chăng? 
Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, chúng con có thây! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những уі ду đều là bậc thầy về giữ gìn giới сат. 

Phật lại hỏi: 

— Các thầy có Һау Tỳ-kheo Tu-bô-đề chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, chúng con có thấy! 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Những vị Thượng nhân ấy đều là bậc nhất về giải không. 
Phật lại hỏi: 

— Các thầy có thây Tỳ-kheo La-hầu-la chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, chúng con có thây! 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 
— Những Hiên sĩ ấy đều là bậc ду về giới luật vẹn toàn. 
Phật lại hỏi: 


— Các thây có thây Tỳ-kheo A-nan chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, chúng con có thây! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những Hiên sĩ ấy đều là bậc nhất về đa văn, nghe rồi không quên mắt. 
Phật lại hỏi: 

— Các thây có thấy Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa dẫn nhiều người đi kinh hành chăng? 
[0796a01] Các Ty-kheo thưa: 

- Thưa vâng, chúng con có thây! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những người ấy đứng đâu về tội ác, không có gốc rễ thiện lành. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Bạn ác đừng thân cận, Đừng cộng sự kẻ ngu, 
Bạn lành nên thân cận, Người trí nên giao du. 
Nêu người vôn hiên thiện, Gân kẻ xâu ác hoài, 


Dân thành nhân bắt thiện, Tiếng xâu khắp gần xa. 


49. PHAM CHĂN BO # 899 


Bây giờ, sau khi nghe Thế Tôn nói bài kệ này rồi, hơn ba mươi đệ tử của 
Dë-bà- đạt-đa liền bỏ Dë-bà-dat-da đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật để 
câu xin sám hối trọng tội. 

Các vị ây lại bạch Thế Tôn: 

— Chúng con ngu si, mê lầm không biết đúng sai, xa lia bạn lành, gần gũi kẻ 
ác. Cúi xin Thê Tôn tha thứ lỗi lầm, về sau không dám tái phạm! 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Ta cho phép các thầy sám hồi lỗi lầm, sửa đổi lỗi xưa, siêng năng tu tập, 
chớ có tái phạm. 

Báy giờ, vâng lời giáo giới của Thế Tôn, đệ tử của Đề-bà-đạt-đa ở chỗ văng 
vẻ, suy nghĩ vê nghĩa lý vi diệu, tự mình kiểm thúc và thực hành theo pháp. Bởi 
lẽ, người thiện nam cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo là vì muốn tu tập Phạm 
hạnh vô thượng. Thé rồi, các Tỳ-kheo đều chứng quả A-la-hán. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Tỳ-kheo nên biết! Căn tánh của chúng sanh đều tự tương ưng với nhau: 
Kẻ ác thì đi theo kẻ ác, người lành thì đi theo người lành. Căn tánh của chúng 
sanh ở trong thời quá khứ và ở thời tương lai cũng lại như thế, vì cùng tương tự 
nên đi theo nhau. Cũng như thanh tịnh tương ưng với thanh tịnh, bất tịnh tương 
ưng với bất tịnh. 

Do đó, này Tỳ-kheo! Nên học tập thanh tịnh để tương ưng với thanh tịnh, 
hãy xả bỏ và xa lìa bất tịnh. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Nên học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


4. TƯỢNG XÁ-LỢI-PHÁT' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ ở thành 
Pháp Hành, thuộc nước Câu-lưu-sa. 

Bấy giờ, Tượng Xá-lợi-phất! xả bỏ pháp phục, trở về đời sống tại gia. 

Lúc ду, Топ giả A-nan йар у, ôm bát vào thành khát thực, dàn dần đến nhà 
Tượng Xá-lợi-phât. 


! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тапе. ‡Š (7.02. 0125.49.4. 0796a23). Tham chiêu: Chi-li-di-lê kinh 
% RÈ 1446 (7.01. 0026.82. 0557c17); 4. 6.60 - Ш. 392. 

Tượng Xá-lợi-phât (2: #198). Tham chiếu 4. 6. 60 - Ш. 392: Hatthisäriputta. Hatthi là thể rút gọn 
của Найћ, nghĩa là con voi. Chi-li-di-lê kinh 1519 (T.01. 0026.82. 0557c17) ghi là Chât-đa-la- 
tượng tử (Ж £ ЕЕ đt T, Сіна Hatthisariputta. Con trai của điêu tượng sư, tên là Citta.) 
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Bấy giờ, Tượng Xá-lợi-phất đang kë vai bên hai thiếu nữ. A-nan từ xa ау 
nhu уду, trong long lo buón, khóng vui. Tróng tháy A-nan, Tuong Ха- lợi-phất 
rât mực hô Шеп, liên ngôi riêng một mình. 


Thé rồi, sau khi khất thực xong, A-nan ra khỏi thành đi đến chỗ Thế Tôn, 
cúi đâu lê sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 
Bấy gIỜ, A-nan bạch Phật: 


— Vừa rồi con vào thành khát thực, dàn dàn đi đến nhà Tượng Xá-lợi- phất, 
thấy ông ta đang Кё vai bên hai thiếu nữ. Thấy như thé rôi, lòng con råt lo buôn. 


[0796b03] Thế Tôn hỏi: 
— Thấy như vậy rồi, Һау nghĩ thé nào? 
A-nan bạch Phật: 


— Con nhớ Tượng Xá-lợi-phất là người siêng năng, nghe nhiễu, tánh tình 
nhu hòa, thường xuyên nói pháp cho những người Phạm hạnh không hê mệt 
mỏi, tại sao hôm nay lại xả bỏ pháp phục, sông đời tại gia? Lúc tháy nhu váy 
rôi, con rất lo buôn, bởi vì Tượng Xá-lợi-phất có sức оа1 thân rất lớn, oai đức 
không thé tính kể. Con nghĩ, thuở xưa, con từng thấy vị ду bàn luận với Thích- 
đề-hoàn-nhân, tại sao hôm nay lại theo dục lạc mà làm điều хаи? 

Thê Tôn bảo: 

- Đúng thé, này A-nan! Đúng như lời thây nói, bởi vì ông ta chưa phải là 
bậc A-la-hán. Chỉ có bậc A-la-hán mới không bao giờ xả bỏ pháp phục, sống 
đời tại gia. Nhưng này A-nan! Chớ nên lo buôn. Sau bảy ngày nữa, Tượng Xá- 
lợi-phất sẽ đến đây, trừ sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Chỉ vì do nghiệp cũ lôi 
kéo nên Tượng Xá-lợi-phất mới như thế, khi hạnh nghiệp đời này vẹn toàn sẽ 
châm dứt hữu lậu. 


Thé rôi Бау прау sau, Tượng Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát 
chân Phật rôi ngôi sang một bên. 


Giây lát sau, ông ta liên đứng dậy bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn! Cúi xin Ngài cho phép con được tu hạnh Sa-môn ở 
hàng thập nhât! 

Thé ròi, Ty-kheo Tuong Xá-lợi-phất liên được làm Sa-môn, chứng đắc 
A-la-hán прау tại chỗ ngôi. 

Lúc ây, Tượng Xá-lợi-phất đắp у, ôm bát vào thành khất thực. 

Báy giờ, có vị Phạm chí suy nghĩ như уйу: “Những đệ tử dòng họ Thích 
пау, nơi nào cũng có, hiện diện khắp nơi, lại đứt tuyệt са việc chú thuật của 
chúng ta. Ta sẽ nói với dân chúng trong thành những điêu xấu của Sa-môn này.” 

Thể rôi, Phạm chí ấy nói với dân chúng trong thành: 

— Mọi người có thây Tượng Xá-lợi-phất chăng? Thuở trước, ông ta tự xưng 
là A-la-hán, rôi nửa chừng xả bỏ pháp phục, sông đời tại gia, hưởng thụ năm 
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duc, пау óng ta lai làm Sa-món, đến từng nhà khát thực, ra vẻ trong sạch, nhưng 
khi trông thấy người nữ liên khởi tưởng dục tình, dù đã trở về tinh xá lại vẫn 
còn nhớ nghĩ nữ sắc, tâm không buông bỏ. Giống như con lửa mệt nhọc không 
thê chở nặng, đành yên lặng năm co. Kẻ Thích tử này cũng giống như vậy, bên 
ngoài ra vẻ khất thực nhưng khi thấy nữ sắc thì toan tính, tơ tưởng. 


Khi nghe Phạm chí loan truyền tiếng хаи như thế, lúc ду Tượng Xá-lợi- phát 
liên nghĩ: “Kẻ này cực ky ngu si nên mới khởi tâm ganh ghét, thây người khác 
được lợi dưỡng liên sanh tâm bỏn xẻn, ganh ghét; nêu mình được lợi dưỡng thì 
vui mừng, nên ông ta đến nhà cư sĩ chê bai. Ta phải ngăn chặn không cho làm 
ác, không đề cho ông ta phải chịu tội vô lượng.” 

[0796c05] Nghĩ ròi, Tượng Xá-lợi-phất bay lên giữa hư không, bào Phạm chí: 

Không mắt, không phương tiện, Bậc Phạm hạnh lại chê, 
Việc vô ích như thê, Địa ngục khó trăm bè. 

Bấy giờ, nói kệ này xong, Tượng Xá-lợi-phất liền trở về chỗ của mình. 

Lúc ấy, dân chúng trong thành vừa nghe Phạm chí chê bai, lại được nghe 
Tượng Xá-lợi- -phât. nói kệ, họ liền suy nghĩ: “Nếu đúng như lời Phạm chí nói 
thì làm sao vị ây có thê hiện thân túc khó ai sánh băng? Vả lại, chúng ta cũng 
ау vị này ха bó pháp phuc, sóng đời tại gia.” 


Thé ròi, SỐ đông dân chúng đều đến chỗ Tượng Xá-lợi-phắt, cúi đầu lễ dưới 
chân rôi ngôi sang một bên. 


Lúc ấy, mọi người hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 

— Có vị A-la-hán nào lại xả bỏ pháp phục, sống đời tại gia hay không? 
Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

— Không có bậc A-la-hán nào lại xả bỏ pháp phục, sông đời tại gia. 

Lúc ду, mọi người thưa Tượng Xá-lợi-phất: 

— Có phải do nhân duyên đời trước nên А-1а-һап phạm giới chăng? 
Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

— Đã chứng đắc A-la-hán thì không bao giờ phạm giới. 

Dân chúng lại hỏi: 

— Có phải do duyên đời trước nên bậc Hữu học'? phạm giới chăng? 
Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

— Có chuyện đó. Do vì duyên đời trước nên bậc Hữu học phạm сат giới. 
Lúc ду, dân chúng lại hỏi: 

– Trước đây, Tôn giả là vị A-la-hán, lại xả bỏ pháp phục sóng đời tại gia, 


vui thích năm dục, nay lại xuất gia học đạo. Trước kia, Tôn giả vôn có thân túc, 
nay vì sao lại như thé? 


!8 Nguyên tác: Học địa (SH): Từ Sơ quả đến Tam quả A-na-hàm. 
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Bấy giờ, Tượng Xá-lợi-phất liên nói kê này: 
Thành tựu thiên thế gian, Rốt cuộc không giải thoát, 
Đạo tịch diệt chưa thành, Lại vùi trong năm dục. 
Không củi, lửa không cháy, Không gôc, cành chăng sanh, 
Thạch пй! chăng hoài thai Га-һап không thê doa. 
Вау giờ, dân chúng lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 
— Trước kia, Tôn giả không phải A-la-hán ư? 
[0797a01] Tượng Xá-lợi-phất đáp: 
— Trước kia tôi không phải là A-la-hán. Các cư sĩ nên biết! Năm phép thân 
thông và sáu phép thân thông hoàn toàn khác biệt. Hôm nay, tôi sẽ giảng nói về 
mười một thân thông ấy. 


Hàng liên nhân tuy thành tựu năm phép thần thông, đã đứt sạch ái dục, 
nhưng nêu được sanh lên cõi trời thì lại rơi trở lại cõi dục. Trong sáu phép thân 
thông của bậc A-la-hán đệ tử của Như Lai, khi đã chứng дас Lâu tận thông thi 
ở nơi cõi Niêt-bàn Vô dư mà nhập Niêt-bàn. 

Lúc ây, dân chúng lại thưa rằng: 

— Chúng tôi quán sát lời của Tôn giả nói thì ở thê gian không có vị A-la-hán 
nào xả bỏ pháp phục, sông đời tại g1a. 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

- Đúng thế! Như lời các ông vừa nói, không có vị A-la-hán nào xả bỏ pháp 
phục, sông đời tại gia. Có mười một pháp mà một vị A-la-hán không học tập 
theo. Là những pháp nào? 

A-la-hán lậu tận không bao giờ xả bỏ pháp phục, sông đời tại gia. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ làm hạnh bát tịnh. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ sát sanh. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ trộm cướp. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ tích trữ đô vật. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ nói dỗi. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ chia bè kết phái. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ nói lời hung ác. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ có sự nghi ngờ. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ sợ hãi. 

A-la-hán lậu tận không bao giờ theo học thầy khác, lại cũng chăng tái sanh. 


'° Nguyên tác: Thạch nữ (A Ж, vañjha), người phụ nữ với cơ thé bị thiếu khuyết, không có chức năng 
làm mẹ. 
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Này các Hiền sĩ! Dó là mười một trường hợp mà bậc A-la-hán lậu tận không 
bao giờ thực hành.” 

Bây giờ, dân chúng bạch với Tượng Xá-lợi-phắt: 

— Chúng con được nghe những điều Tôn giả nói và quán sát hàng ngoại đạo 
dị học giông như nhìn ngăm cái bình rỗng, chăng có gì. Nay được phân biệt về 
pháp bô ích,?! chúng con thây như bình đựng mật, ngọt ngon không thê Кё xiết. 
Chánh pháp của Như Lai cũng lại như thể. Hôm nay, Phạm chí åy phải chịu vô 
lượng 101. 

Lúc ấy, Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, ngồi kiết-già rồi nói kệ này: 

Không hiểu điều phải quây, Thuật ngoại đạo học theo, 
Сау chia rẽ đôi bên, Người trí không làm vậy. 

Bấy giờ, dân chúng thành Câu-lưu-sa thưa với Tượng Xá- lọi-phât: 

— Những điĉu ngài day quá sâu xa, thât khó mà sánh kip, gióng nhu người 
mù được mắt sáng, người điếc mà được nghe. Những điều Tôn giả giảng nói 
cũng lại như thê, vì ngài đã dùng vô số phương tiện dé thuyết pháp. Hôm nay, 
chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo-tăng. Cúi xin Tôn giả 
nhận chúng con làm ưu-bà-tắc, trọn đời không sát sanh! 

[0797b01] Вау giờ, Tôn giả Tượng Xá-lợi-phất giảng nói pháp vi diệu cho dân 
chúng, khiến họ phát tâm hoan hý, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ mà lui ra. 

Lúc ây, Tôn giả A-nan nghe Phạm chí chê bai Tượng Xá-lợi-phât nhưng 
cuối cùng không có kết quả, vị Phạm chí đó lại còn không dám nhìn Lượng 
Xá-lợi-phất, huống hó cùng bàn luận. A-nan liền đến chỗ Phật, đem tât cả nhân 
duyên ây thưa với Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Nếu nói về bậc A-la-hán chân chánh? thì phải nói răng chính là Tượng 
Xá-lợi-phất. Vì sao như thế? Vì hôm nay, Tượng Xá- lợi-phât đã thành tựu A-la- 
hán. Danh hiệu A-la-hán lan truyền thuở xưa mãi đến hôm nay mới đạt được. 
Năm phép ' thần thông của thế tục không phải là hạnh chân thật, về sau nhật định 
bị thoái thất, chỉ có sáu phép thần thông là hạnh chân thật. Vì sao như thế? Bởi 
vì trước đây, Tượng Xá-lợi-phất đạt được năm thông, nay mới thành tựu sáu 
phép thần thông. Thầy cũng nên học tập theo Tượng Xá-lợi-phất. Hãy nhớ nghĩ 
và phụng hành nghĩa này! 

Bây giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


? Nguyên tác: Bát xử (S Ж). | 
„е Nội pháp (W3). Nội (IN), phiên âm cô là “nạp” (#), mang nghĩa là bó ích (N ñ 5 4A. 
) 


2 Nguyên tác: Bình đăng (3%). P. Sama, mang nghĩa là chân chánh. Tham chiếu: Sa-món quả kinh P 
Ж X (T.01. 0001.27. 010816): HWP, EPF TE. 
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5. PHÁP NHÂN DUYÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng về pháp nhân duyên, hãy khéo suy nghĩ ghi nhớ và tu tập 
theo hạnh ây! 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch đức Thê Tôn! 

Thế rồi, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Thé Tôn dạy: 

— Vì sao gọi pháp đó là nhân duyên? Nghĩa là vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên già, chêt; già, chêt duyên ưu, bi, khô, não không thê tính kê, như 
vậy mà hình thành thân năm uân này. 

Vì sao gọi pháp đó là vô minh? Nghĩa là không biết về khó, không biết về 
tập, không biêt vê diệt và không biệt vê đạo, nên gọi là vô minh. 

Vì sao gọi pháp đó là hành? Nghĩa là hành có ba loại. Là những loại nào? 
Là thân hành, khâu hành và ý hành, nên gọi là hành. 

‚ VÌ sao gọi pháp đó là thức? Đó là sáu loại thúc.” Là những loại nào? Là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức, nên gọi là thức. 

Vì sao gọi là danh? Danh có nghĩa là thọ, tưởng, tư,” хас® và tư duy, nên 
201 là danh. 

Уі sao 001 рһар йо là sắc? Là thân bón đại và sắc thân do bốn đại tạo thành, 
cho nên gọi là sắc. Sắc khác biệt, danh khác biệt, nên gọi là danh sắc. 

[0797c01] Vi sao gọi pháp đó là sáu nhập hoặc là sáu nhập bên trong? Là 
những loại nào? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn, nên gọi là sáu nhập. 

‚ М1 sao gọi pháp đó là xúc? Đó là sáu xúc của thân. Là những xúc nào? Là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và y xúc, nên gọi là xúc. 

Vì sao gọi pháp đó là thọ? Đó là ba thọ. Là những thọ nào? Là thọ khó, thọ 
lạc và thọ không khô không lạc, nên gọi là thọ. 

Vì sao gọi pháp đó là ái? Đó là ba ái của thân: Dục ái, hữu ái và vô hữu ái. 


23 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. F (T.02. 0125.49.5. 0797b14). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.298. 0085а11); Duyên khởi kinh 7% 0 (T.02. 0124. 0547b09); S. 12.1 - I. 1; S. 12.2 - II. 2. 


24 Nguyên tác: Lục thức thân (7 8). 
25 Nguyên tác: Niệm (3). 
26 Nguyên tác: Cánh lạc (Æ %). 
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Visao goi pháp đó là thủ??? Dó là bón thú. Là những thủ nào? Dó là dục thú, 
kiến thủ, giới thủ và ngã thủ, nên gọi là thủ. 


М1 sao gọi pháp đó là hữu? Đó là ba hữu. Là những hữu nào? Là dục hữu, 
sắc hữu và vô sắc hữu, nên gọi là hữu. 

Vì sao gọi pháp đó là sanh? Sở di gọi là sanh, vì khi đây đủ ngày tháng thì 
ra khỏi bụng mẹ, thọ nhận các hữu, thành thân năm uấn, hình thành các căn, 
nên gọi là sanh. 

Vì sao gọi pháp đó là già? Đó là, từng bộ phận trên thân thể của những 
chúng sanh kia như răng rụng, tóc bạc, khí lực cạn kiệt, các căn rã rời, thọ mạng 
ngày càng suy giảm, không còn tr1 giác như xưa, nên gọi là già. 

Vì sao gọi là chết? Đó là, chúng sanh kia triển chuyền thọ thân nơi khác, cơ 
thé không còn hơi â âm, vô thường bién dói, nám рһап {һап thé phán tán, xà bó 
thán nám uán, mang sóng châm dứt, nên gọi là chết. Tỳ-kheo nên biết! Vì vậy 
nên gọi là già, bệnh, chết. 

Đây gọi là pháp nhân duyên. Ta đã giảng rộng rãi nghĩa đó. 

Điều cần làm của chư Phật Như Lai là khởi lòng từ bi rộng lớn, nay Ta đã 
làm xong. Các thầy nên ghi nhớ, khi ngồi bên gốc cây, nơi đất trông hoặc ở bãi 
tha ma thì nên tư duy tọa thiền, chớ ôm lòng sợ hãi. Hôm nay không găng siêng 
năng, ngày sau hỗi hận vô ích. 

Bấy giờ, A-nan bạch đức Thê Tôn: 

— Như Lai đã giảng pháp căn bản nhân duyên thật sâu xa cho các Tỳ-kheo, 
nhưng con quán sát không thây nghĩa nào sâu xa cả. 

Đức Phật bảo: 

— Thôi, thôi! Này A-nan! Chó khởi ý nghĩ â ду. Vì sao như vậy? Vì mười hai 
nhân duyên này rất mực sâu xa, chăng phải điêu mà người thường có thê hiểu 
được. Thuở xưa, khi chưa giác ngộ pháp nhân duyên này, Ta bị cuốn trôi mãi 
trong sanh tử không có ngày ra khỏi. 

Lại nữa, này А-пап! Không chỉ có hôm nay Һау mói nói ràng pháp nhán 
duyên chàng có gì sâu xa mà từ trước đến nay, thầy thường nói như thê. М1 sao 
như vậy? Vì ở thời quả khứ, có vị vua a-tu-la tên Tu-diệm thâm nghĩ muôn nắm 
mặt trời, mặt trăng rồi đưa ra khỏi mặt nước của biên cả. Ông ta liên hóa thân 
vô cùng to lớn, nước biên chỉ còn tới thắt lưng. 

[0798a02] Bấy giờ, con trai của vua a-tu-la ây tên Câu-na-la, thưa với vua cha: 

“Con muốn được tắm biến.” 

A-tu-la Tu-diệm bảo: 

“Con đừng mong muốn được tăm trong biến са! М1 sao như thế? Bởi vì 
nước biển cực sâu và mênh mông nên con không thê tắm trong đó được.” 


? Nguyên tác: Thọ (5), trong ngữ cảnh này dịch là “thủ”, “chấp thủ” (ЕХ, #5, ирайапа). 
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Thé rồi, Câu-na-la thưa: 

“Con thấy nước biến chỉ đến thắt lưng Phụ vương, vì sao lại nói là cực kỳ 
sâu rộng?” 

Вау giờ, vua a-tu-la liền năm lấy con rồi đưa vào trong biển cà. Chân của 
con trai a-tu-la không thể chạm đáy bién, liền quá đỗi kinh sợ. 

Lúc ду, Vua Tu-diệm bào con: 

“Та đã bào con trước là biến rất sâu nhung con lại nói không sao, bởi vì chỉ 
có ta mới có thể tắm trong biển cả, còn con không thê nào tăm được.” 

A-tu-la Tu-điệm lúc ấy là người nào khác ư? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao 
như thế? Tu-điệm thuở ây nay chính là thân Ta. Con trai của a-tu-la lúc ây nay 
chính là thầy. Thuở ấy, nước biển cực kỳ sâu, thây đã bảo là không sao. Nay 
Ta giảng nói pháp mười hai nhân duyên rất sâu xa, thây lại cho là chăng có gì 
sâu xa cả. 

Chúng sanh néu không hiểu rõ pháp mười hai nhân duyên này thì mãi xoay 
vần trong sanh tử không có ngày thoát khỏi, luôn luôn mê làm, chàng nhó hanh 
nghiệp xưa, từ đời này cho đến đời sau, tir đời sau cho đến kiếp này, vĩnh viễn 
ở trong năm thứ phiền não, muốn thoát ra thật là khó. 

Lúc mới thành Phật đạo, Ta tư duy về mười hai nhân duyên, hàng phục ma 
và quyền thuộc của ma. Ta nhờ đoạn trừ vô minh mà thành tựu tuệ minh, vĩnh 
viễn trừ diệt các mê lầm, không còn phiền não. 

Lại nữa, này A-nan! Lúc xưa, Ta ba lần chuyên vận pháp bón sự thật qua 
mười hai hành tướng” và giảng về pháp nhân duyên này liên thành tựu đạo 
Giác ngộ. Do điều này nên biết, pháp mười hai nhân duyên rất mực sâu xa, 
chăng phải người thường có thê tuyên nói. 

Thật vậy, này A-nan! Hãy nên ghi nhớ và phụng trì pháp mười hai nhân 
duyên sâu xa này, hãy nên tu tập pháp này. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


28 Nguyên tác: Tam chuyền thập nhị thuyết thử duyên (= #8 + 4). Theo Kinh chuyển pháp luân, 
sô 5, phâm 24, tr. 277 trong tập này; Tang. 18 (T.02. 0125.24.5. 0618а27); Тар. #& (7.02. 0099.379. 
0103c13) và Тар. #Ë (7.02. 0099.604. 0161b13), “tam chuyên thập nhị” là viêt tắt của định cú “tứ đê 
tam chuyên thập nhị hành” (Щй —##-- — íT). “Tam chuyên” tức là “thị chuyên” (chỉ cho Һау: đậy 
là khô, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo); “khuyên chuyên” (khuyên khích tu tập: đây là khô nên biết, 
đây là tập nên đoạn, đây là diệt nên chứng, đây là đạo nên tu) và “chứng chuyên” (tự thân tác chứng: 
đây là khô đã thây, đây là tập đã đoạn, đây là diệt đã chứng, đây là đạo đã tu). Như vậy, 3 lân chuyên 
với 4 chân lý, thành ra 12 hành tướng vậy. 


49. PHAM CHÀN ВО # 907 


6. LUẬN VË CHUNG ТОС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành La-duyệt. 

Вау giờ, trong thành La-duyệt có một Phạm chí tên là Thí-la, biết nhiều 
phương thuật, thông suôt các kinh sách của ngoại đạo di học, thiên văn địa lý 
không gì không thông, lại dạy học cho năm trăm thiêu niên Phạm chí. 

- Trong thành ây lại có một Phạm chí khác tên là Sí-ninh, hiểu biết nhiều 
điêu, là người được Vua Tân-bả-sa-la quý mên nên thường tùy thời cung cáp 
cho Phạm chí những vật dụng thiệt yêu. 

[0798b02] Lúc ây, danh tiếng Như Lai truyền đi khắp nơi ràng: Ngài là Như 
Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn vừa 
xuât hiện trong đời, độ người vô lượng. 

Вау giờ, Phạm chí Sí-ninh suy nghĩ: “Danh hiệu Như Lai rất khó được 
nghe, nay ta muôn đên đê thưa hỏi, thân cận kính lễ Ngài.” 

Thé rôi, Phạm chí Sí-ninh liên đến chỗ Phật, cúi đâu lễ sát chân Phật ròi 
ngôi sang một bên. 

Lúc ây, Phạm chí bạch Phật: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm! Ngài thuộc chủng tộc nào? 

Đức Phật đáp: 

— Ta thuộc chủng tộc Sát-lợi. 

Phạm chí hỏi: 

— Các Bà-la-môn đêu cho răng: “Chủng tộc của ta tôn quý nhật, không có 
chủng tộc nào hơn, hoặc nói chủng tộc da trắng, hoặc nói chủng tộc da đen.” 
Bà-la-môn tự xưng như vây: “Ta do Phạm thiên sanh ra.” Thưa Sa-môn Cu- 
đàm! Luận thuyêt của Ngài như thê nào? 

Đức Phật bảo: 

— Phạm chí nên biết! Những ai có hôn nhân, có cưới hỏi mới tìm câu chủng 
tộc cao quý, còn trong Chánh pháp của Ta thì không có sự cao thâp và cũng 
chăng màng chuyện đúng hay sai về tên gọi, chủng tộc. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm! Phải chăng do chỗ thọ sanh” thanh tịnh nên sau đó mới 
được đạo lý”! thanh tịnh? 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 14 (7.02. 0125.49.6. 0798а25). Tham chiếu: M. 92, Sela Sutta 
(Kinh Sela); Sn. 102. 


30 Nguyên tác: Sanh xứ (ЖЕ Ж). 
31 Nguyên tác: Pháp (#&). 
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Phật bào Pham chí: 

— Ông cần đạo lý thanh tịnh hay cần chỗ thọ sanh thanh tịnh? 

Phạm chí lại nói: 

— Các Bà-la-môn đêu cho răng: “Chúng tộc của ta tôn quý nhất, không có 
chủng tộc nào hơn, hoặc nói chủng tộc da trăng, hoặc nói chủng tộc da đen.” 
Bà-la-môn tự xưng như vây: “Та do Phạm thiên sanh га.” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Nếu có thiếu nữ chủng tộc Sát-lợi được gå cho gia đình Bà-la-môn, giả sử 
sanh con trai thì sẽ theo chủng tộc nào? 

Phạm chí đáp: 

— Đứa bé ду sẽ thuộc chủng tộc Bà-la-môn. Vì sao như vậy? Vì được kế tục 
từ người сһа?? nên mới có đứa con ây. 

Đức Phật bảo Phạm chí: 

- Nếu có thiếu nữ chủng tộc Bà-la-môn được gả cho gia đình chủng tộc Sát- 
lợi, sanh ra con trai thì đứa bé ây sẽ theo họ của ai? 

Phạm chí đáp: 

— Đứa bẻ ây sẽ thuộc về chủng tộc Sát-lợi. Vì sao như vậy? Vi được lưu 
truyên từ người cha nên mới có đứa con ây. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông nên suy nghĩ thật kỹ rồi sau đó hãy trả lời Ta. Hôm nay, lời nói của 
ông trước sau không hợp nhau. Này Phạm chí! Giả sử con lừa hòa hợp với 
con ngựa, sau đó sanh một con non, như vậy con non đó được gọi là ngựa hay 
là lừa? 

Phạm chí đáp: 

— Loài này nên gọi là lừa ngựa. Vì sao như vậy? Vì được lưu truyện từ lừa 
nên mới sanh loài vật ây. 

Phật бао Phạm chỉ: 

— Ông nên suy nghĩ thật kỹ rồi sau đó hãy trả lời Ta. Hôm nay, lời nói của 
ông trước sau không hợp nhau. Lúc nãy, ông nói thiêu nữ chủng tộc Sát-lợi 
được gả cho gia đình chủng tộc Bà-la-môn, nêu sanh con thi sẽ mang chủng 
tộc Bà-la-môn. Bây giờ, con lừa hòa hợp với con ngựa rôi sanh con non thì gọi 
là lừa ngựa, như vậy chăng phải là trái với lời nói lúc nãy hay sao? Lại nữa, 
này Phạm chí! Nêu con ngựa hòa hợp với con lừa rồi sanh con non thì sẽ 001 
là gi? 

[0798c05] Pham chí дар: 

— Nên gọi là ngựa lừa. 


32 Nguyên tác: Phụ hình (4%). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Phụ di (238). 
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Đức Phật bảo: 

- Như vậy, này Phạm chí! Ngựa lừa và lừa ngựa đâu có khác gì nhau? Nếu 
có người nói “một hộc châu báu” và có người nói “châu báu một hộc”, hai 
nghĩa ây có khác nhau chăng? 

Phạm chí đáp: 

— Đó là một nghĩa. Vì sao như thế? Bởi vì “một hộc châu báu” và “châu báu 
một hộc” thì ý nghĩa chăng khác gì nhau. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Thé thì ngựa lừa và lừa ngựa lẽ nào chăng phải đồng nghĩa hay sao? 

Phạm chí đáp: 


— Thưa Sa-môn Củ-đàm! Tuy Ngài nói như thé, nhưng Bà-la-môn tự khen 
răng: “Chủng tộc của ta tôn quý nhất, không có chủng tộc nào hơn.” 


Phật bảo Phạm chí: 


— Lúc trước, ông khen ngợi người mẹ, nhưng về sau lại khen ngợi người 
cha. Nếu cha cũng chủng tộc Bà-la-môn, mẹ cũng chúng tôc Bà-la-môn, vê 
sau sanh ra hai người con, một người giói nhièu nghè nghiệp, không VIỆC øì là 
không biết, người thứ hai lại không biết øì cả. Khi đó cha mẹ thương mến поо 
пао? Но thuong тёп người con có trí tuệ? Hay thương mến người con không 
biết gi? 

Pham chí дар: 

— Cha mẹ kia đương nhiên sẽ thương тёп người con thông minh, đức độ, 
không thể thương mến người con chăng biết øì. Vì sao như vậy? Bởi vì một 
người con việc gi cũng biết, việc gì cũng gIỎI, nên họ chỉ thương người con đó 
mà không thể thương người con chăng biết øì. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Nếu trong hai người con ấy, người thông minh lại khởi tâm tạo mười 
điều ác như sát sanh, trộm cướp, tà dâm...; người con không thông minh kia lại 
ø1ữ gìn thân, miệng và ý, thực hành trọn vẹn mười điều thiện thì cha mẹ kia sẽ 
thương mến ai? 

Phạm chí đáp: 

- Cha те kia chắc chắn sẽ thương đứa con thực hành mười điều thiện. 
Người con kia làm việc bất thiện thì sao lại thương mến được? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Lúc trước ông khen ngợi người nghe nhiều, về sau lại khen ngợi về giới 
hạnh. Nghĩa là sao, Phạm chí? Nếu lại có hai người con, một người có cha 
chuyên chánh nhưng mẹ không chuyên chánh, người kia thì cha không chuyên 
chánh nhưng mẹ chuyên chánh. Người con có mẹ chuyên chánh nhưng cha 
không chuyên chánh ây, không điêu gì là không biết, thông suốt các kinh sách, 
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chú thuật. Người con thứ hai có cha chuyên chánh nhung mẹ không chuyên 
chánh thì không hoc róng hiểu nhiều, chỉ giữ gìn mười điều lành. Như vậy, cha 
mẹ của họ nên thương тёп người con nào? Nên thương тёп người có mẹ thanh 
tịnh nhưng cha không thanh tịnh? Hay nên thương mên người có cha thanh tịnh 
nhưng mẹ không thanh tịnh? 

Phạm chí đáp: 

— Nên thương mến người con có mẹ thanh tịnh. Vì sao như vậy? Do vì 
người con ду am hiểu sách vở, thành thạo nhiêu nghê nghiệp. Còn người thứ 
hai có cha thanh tịnh nhưng mẹ không thanh tịnh, tuy giữ giới nhưng không 
có trí tuệ thì rốt cuộc làm được gì? Bởi vì có nghe nhiều chắc chăn có giữ giới. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Lúc nãy, ông khen ngợi cha thanh tịnh, không khen ngợi mẹ thanh tịnh. 
Bây giờ, lại khen ngợi mẹ thanh tịnh, không khen ngợi cha thanh tịnh. Trước 
ông khen ngợi nghe nhiều, sau lại khen giữ giới. Kế đó, ông lại khen về giới, 
sau mới nói đến nghe nhiều. Thế nào, này Phạm chí! Nếu hai người con dòng 
Phạm chí ây, người thứ nhất học rộng nghe nhiều, lại giữ gìn mười điều lành, 
người thứ hai đã không có trí tuệ lại còn tạo mười điều ác, vậy cha mẹ nên 
thương тёп người con nào? 

Phạm chí đáp: 

— Nên thương тёп người con có cha thanh tinh, mẹ không thanh tịnh. Vi 
sao như vậy? Bởi vì người ấy thông thạo các sách vở, hiểu biết nhiều nghề 
nghiệp, do cha thanh tịnh nên sanh con như thê, lại thêm giữ gìn mười điêu 
lành, không hé trái phạm, hết thảy đức hạnh đều được vẹn toàn. 

Đức Phật bảo: 

— Trước đây ông nói về dòng họ, sau lại nói về nghe nhiêu, không dë cập 
dén dòng ho; Кё đên lai nói Уё рій giới, không nói về nghe nhiêu; vë sau lại nói 
về nghe nhiêu, chàng nói về giới. Nay ó ông khen ngợi về cha mẹ, vë nghe nhiêu 
và giữ giới, lẽ nào chăng phải mâu thuẫn với lời nói lúc trước ư? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm! Tuy răng nói như thé, nhưng Bà-la-môn tự xưng: 
“Chủng tộc của ta tôn quý nhất, không có chủng tộc nào hơn.” 

Thể Tôn bảo: 

- Những ai có kết hôn mới luận bàn về chủng tộc, nhưng trong giáo pháp 
của Ta không có điêu này. Ông có nghe đến những người ở biên giới xa Xôi và 
vùng biên địa khác không? 

Phạm chí đáp: 

— Thưa vâng, tôi có nghe những người như thế! 


49. PHẢM CHĂN ВО #911 


Thé Тдп Бао: 
— Dân chúng ở những nơi ду có hai hạng. Là những hạng nào? Một là người 
chủ, hai là tôi tớ, nhưng hai hạng này cũng không cô định. 


Phạm chí lại hỏi: 

— Vì sao không cô định? 

Thé Tôn bảo: 

— Người ấy trước thì làm chủ, về sau lại làm tôi tớ; hoặc trước làm tôi tớ, 


về sau lại làm chủ. Tuy nhiên, hết thảy chúng sanh đều đồng một loại, không 
có nhiều hang.” 


Lại nữa, này Phạm chí! Khi trời đất bị tan hoại, thế gian đều trồng rỗng, lúc 
ây tật cả núi sông, đất đá, со cây đêu bị thiêu rụi hết, loài người cũng không 
còn. Thé rôi, lúc trời đất sắp thành lập trở lại, chưa có mặt trời, mặt trăng, thời 
gian và năm tháng. 

Вау giờ, có chư thiên ở cõi trời Quang Âm đến nơi này. Lúc ấy, phước đức 
của chư thiên cõi trời Quang Âm tiêu mát hết, không còn ánh sáng nữa. Họ 
dàn dân nhìn nhau rồi khởi lên tưởng tham dục, kẻ nào lòng dục nhiêu liền trở 
thành người nữ, lòng dục ít thì thành thân nam, dân dân giao hợp rồi thọ thai. 
Do nhân duyên này nên hình thành con người đầu tiên, rôi sanh ra bón chủng 
tộc phân bố khắp trong thiên hạ. Do đây nên biết, hết ау dân chúng đều phát 
xuất từ chủng tộc Sát-lợi. 

[0799b06] Bấy giờ, Phạm chí bạch Phật: 

— Thôi, thôi! Thưa Cù-đàm! Như người ей được đứng thăng, người mù 
được sáng mắt, trong đêm tối được thây ánh sáng, Sa-môn Cù-đàm cũng lại 
như vậy, Ngài đã dùng vô số phương tiện thuyết pháp cho con. Hôm nay, con 
xin được quy у với Sa-môn Со-ӣат, xin Ngài giảng nói pháp cho con, nhận 
con làm ưu-bà-tắc. 

Lúc Ây, Phạm chí lại bạch Phật: 

— Cúi xin Như Lai nhận lời thỉnh của con! Xin Ngài cùng chúng Tỳ-kheo 
đến nhà con thọ trai! 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. 

Thể rôi, ау Phật іт lặng nhận lời thỉnh, Phạm chí liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, cúi đâu lễ sát chân Phật rôi ra VỆ. Trở vë nhà, Phạm chí sắm sửa đây đủ các 
món ăn thức uống, trải các chỗ ngôi, rưới nước thơm trên đất và tự nhủ thâm: 
“Đức Như Lai sẽ ngôi chỗ này.” 


3 Sự thay đổi về 2 giai cấp chủ và tớ xin xem thêm М. 93, Assalayana Sutta (Kinh Assalayana): 

“Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? Ông có nghe chăng? Tại các biên địa quôc độ khác như Yona và 
Kamboja, chỉ có 2 giai сар: Chủ nhân và đây tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ; sau khi 
làm đây tớ, lại trở thành chủ nhân? - Thưa vâng, con có nghe! Trong các quôc độ biên địa như Yona, 

Kamboja, chi có 2 giai сар: Chú nhân và dày tó. Sau khi làm chù nhân, lai tró thành dày tó; sau khi 
làm đây tớ, lại trở thành chủ nhân” (HT. Thích Minh Châu dich). 
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Bây giờ, Phạm chí Thí-la dẫn năm trăm đệ tử đến nhà Phạm chí Sí-ninh, từ 
xa đã thây nhà ông ду bày biện chỗ ngôi thật đẹp. Thấy như thé rồi, ông ta liền 
hỏi Phạm chí Sĩ-ninh: 

— Hôm nay, ông đang làm lễ cưới gả cho con hay mời Vua Tân-bà-sa-la 
nước Ma-kiệt дёп nhà? 

Phạm chí Sí-ninh đáp: 

— Tôi không mời Vua Tâần-bà-sa-la cũng không có việc cưới ра. Hôm nay, 
tôi muôn tạo dựng phước nghiệp lớn. 

Phạm chí Thí-la hỏi: 

— Mong được nghe ý này, ông định làm phước nghiệp gì? 

Bấy giờ, Phạm chí Sí-ninh trả lời Phạm chí Thí-la: 

— Thí-la nên biết, có người con dòng họ Thích xuất gia học đạo, thành bậc 
Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Nay tôi thỉnh Phật và chúng Ту-Кһео, 
cho nên mới sửa soạn dày đủ chỗ ngồi như vậy. 

Lúc â ду, Pham chí Thí-la hỏi Pham chí $1-пїпһ: 

— Ông đang nói về đức Phật phải không? 

Phạm chí Sí-ninh trả lời: 

— Tôi đang nói về đức Phật. 

Thí-la lại nói: 

— Thật là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Hôm nay, tôi mới nghe đến tiếng Phật. 
Như Lai hiện tại đang ở đâu? Tôi muôn được diện kiên Ngài. 

Sí-ninh đáp: 

— Hiện tại, Phật cùng năm trăm đệ tử đang cư ngụ trong vườn trúc, ngoài 
thành La-duyệt. Nêu ông muôn diện kiên Ngài thì nên biệt đúng thời. 

Lúc ây, Phạm chí Thí-la liên dẫn theo năm trăm đệ tử đi đến chỗ Phật. Đến 
nơi, ông ngỏ lời chào hỏi rôi ngôi sang một bên. 

Bấy giờ, Phạm chí Thí-la liên nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm rất mực đoan chánh, 
thân sắc màu huỳnh kim. Trong sách vở của chúng ta cũng có ghi chép: “Như 
Lai xuất hiện ở đời rất là khó gặp, như hoa Ưu-đàm-bát* đúng thời mới nở hoa. 
Nếu ai có đầy đủ ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp, sẽ có hai trường hợp: 
Nếu tại gia sẽ là bậc Chuyên Luân Thánh vương, йау đủ bảy báu; пёи xuất gia 
học đạo thì sẽ thành tựu đạo Vô thượng, là bậc Chí Tôn trong ba cõi.' Nay ta 
muốn được chiêm ngưỡng ba mươi hai tướng của Phật.” 

Bây giờ, Pham chí chỉ thây được ba mươi tướng, còn hai tướng nữa không 


thể thấy được, liên sanh nghi ngờ do dự vì không thây được tướng lưỡi rộng dài 
và tưởng mã âm tàng của Phật. 


34 Nguyên tác: Ưu-đàm-bát (## = Ж, uppala): Hoa sen xanh. 
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[0799c09] Lúc ây, Phạm chí Thí-la liền dùng kệ hỏi: 


Nghe nói bậc Đại Nhân, Đủ ba mươi hai tướng, 
Nay không thấy hai tướng, Rốt cuộc ở chỗ nào? 

Mã âm tàng trinh khiết, Tướng ây khó thí du, 
Liệu có lưỡi rộng dài, Phải chăng trùm mặt, tai? 
Xin hiện tướng lưỡi dài, Кёп tôi đứt nghi ngờ, 
Lại cho tôi được thấy, Đề diệt trừ lưới nghi. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền dùng lưỡi liếm đến tai cả bên phải уа bên trái, ròi 
thâu lưỡi trở lại. Thé rôi, Ngài liền nhập chánh định, khiến Phạm chí kia thấy 
được tướng mã âm tàng. 

Khi đã được chiêm ngưỡng ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp của Phật, 
Phạm chí thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng. Phạm chí Thí-la bạch Phật: 

— Nay tôi là Bà-la-môn, Sa-môn thuộc dòng Sát-lợi; tuy nhiên Sa-môn hay 
Bà-la-môn đều cùng một con đường, đều tìm cầu một sự giải thoát. Sa-môn Cù- 
đàm có chấp nhận chúng ta cùng một con đường hay không? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông thây như vậy и? 

[0800а01] Phạm chí thưa: 

— Tôi nhận thây như vậy. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông nên khởi tâm hướng về sự giải thoát duy nhất. Đó gọi là chánh kiến. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Chánh kiến là giải thoát duy nhất, hay còn có giải thoát nào khác? 

Thê Tôn bảo: 

_ — Này Phạm chí! Có thứ giải thoát đưa đên cảnh giới Niễt-bàn. Pháp đó 
góm có tám. Đó là chánh kiên, chánh tư duy,” chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân,” chánh niệm và chánh định. Này Phạm chí, đó là con 
đường gôm tám yêu tó” đưa дёп Niêt-bàn. 

Bây giò, Phạm chí bạch Phật: 

— Có chúng sanh nào biết được con đường gồm tám yêu tô này chăng? 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Chàng phải một trăm ngàn. Pham chí nên biết! Có vô số trăm ngàn chúng 
sanh biết được con đường gồm tám yếu tô. 

з Bản Hán, hết quyền 46. 
36 Nguyên tác: Sa-món (12 Р). Dua vào nghĩa đã nói ở trên, chúng tôi thêm chú từ “Cù-đàm” đề rõ nghĩa. 
37 Nguyên tác: Chánh trị (1Е #8). 


38 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1Е 7719). 
3 Nguyên tác: Bát chủng chi đạo (Л Ж Z 3Š). 
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Pham chí bạch Phật: 

— Lại có chúng sanh nào không hiểu được con đường gồm tám yêu tô này chăng? 

Thé Tôn bảo: 

— Chúng sanh không hiểu pháp này chăng phải chỉ có một người. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Có chúng sanh nào không thể đắc pháp này? 

Đức Phật bảo: 

— Chúng sanh không thé thành tựu con đường này gồm mười một hạng 
người. Là mười một hạng người nào? Đó là, hạng gian dôi, nói lời ác độc, khó 
can gián, không biết ơn, ưa ganh ghét, giết hại cha mẹ, giết A-la-hản, đoạn dứt 
căn lành và việc lành, trở lại làm ác, chấp ngã, khởi tâm xâu ác đối với Như 
Lai. Này Phạm chí! Đó là mười một hạng người không thé đạt được con đường 
góm tám yêu tô này. 

Lúc đức Phật giảng nói về con đường gồm tám yêu tó này, Phạm chí ây đứt 
sạch các phiên não, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, Phạm chí Thí-la bảo năm trăm đệ tử: 

— Các ông đều có những điêu tốt đẹp, hãy tự mình tu tập. Ta muốn ở chỗ 
Như Lai đê khéo tu Phạm hạnh. 

Các đệ tử thưa: 

— Chúng con cũng muốn xuất gia học đạo. 

Thé rôi, Phạm chí và năm trăm đệ tử đều quỳ xuống bạch đức Thế Tôn: 

— Cúi xin Thê Tôn cho phép chúng con được xuất gia học đạo! 

Phật bảo các Phạm chí: 

– Thiện lai Tỳ-kheo! Đên chỗn Như Lai rồi khéo tu Phạm hạnh thì dần dần 
sẽ châm dứt cội gôc khô đau. 

Khi đức Như Lai nói lời này, năm trăm Phạm chí liền thành Sa-môn. 

Bây giờ, Thé Tôn lần lượt giảng dạy giáo pháp vi diệu cho năm trăm người 
này. Ngài giảng vë bó thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là tưởng bât tịnh, giải 
thoát là an vui. Thế Tôn cũng giảng nói rộng rãi cho các thây ấy về những giáo 


pháp mà chư Phật, Thé Tôn thuong giáng là khô, tâp, diét, дао. Lúc ду, nám 
trăm người vĩnh viễn dứt sạch các phiên não, đạt duoc pháp thượng nhân. 


Báy giờ, Phạm chí Sí-ninh đến thưa: 

— Đã đúng thời, cúi xin Thế Tôn quang lâm! 

[0800b01] Thể rồi, đức Phật bảo Thí-la và năm trăm Tỳ-kheo: 
— Các thầy hãy đắp y, ôm bát! 
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| Báy giờ, đức Phật cùng một ngàn vị Tỳ-kheo tuân tự trước sau đi vào thành, 
đên nhà Phạm chí rôi ngôi vào tòa đã soạn sàn. 
Thây năm trăm Bà-la-môn đều trở thành Sa-môn, Phạm chí Sí-ninh liền 
khen ngợi: 
— Lành thay, chư Hiển! Cốt yếu hướng đạo, không рі hơn đây! 
Lúc ду, Tỳ-kheo Thí-la nói kệ này cho Sí-ninh: 


Không có pháp nào khác Hơn pháp cốt yếu này, 
So sánh giông như vậy, Không thiện nào hơn đây! 


Bây giờ, Phạm chí Sí-ninh thưa với đức Thế Tôn: 
— Cúi xin Thế Tôn đợi thêm giây lát dé chúng con chuẩn bị thêm thức ăn! 
Đức ТҺё Tôn bảo: 
— Thức ăn đã chuẩn bị xong, đúng giờ cứ bày biện ra, đừng sợ thiêu hụt. 
Thế rôi, Phạm chí Sí-ninh vui mừng không kể xiết, đích thân đem thức 
ап cúng dường Phật và chúng Ty-kheo. Khi Thê Tôn thọ trai xong, ông dọn 
rửa bát, dùng nhiêu loại hoa rải lên Phật và chúng Ty-kheo-tăng rôi ёп trước 
bạch Phật: 
— Bạch đức Thé Tôn! Hết thảy người lớn kẻ nhỏ, nam nữ trong nhà con ёи 
xin được làm đệ tử tại gia.“ 
Lúc ау, phu nhân của Pham chí đang mang thai, liền bạch Phật: 
— Con đang mang thai, chăng biết là con trai hay con gái, nhưng con của con 
cũng хш quy у Như Lai. Xin Ngài nhận chúng con làm ưu-bà-dI. 
Thế ròi, đức Phật giảng nói pháp vi diệu cho đại chúng. О trên tòa, Ngài 
nói kệ này: 
Lành thay phước báu này, Được quả như y nguyện, 
Dân đên nơi an lạc, Hoạn nạn trọn chăng còn. 
Chêt sanh lên cõi trời, Dâu thiên ma trên đó, 
Cũng không thê khiên cho, Người làm phước mang tội. 
Những a1 tìm phương tiện, Được trí tuệ Thánh hiện, 
Sẽ dứt gôc khô đau, Tám nạn xa lia hàn. 
Вау giờ, khi nói kệ ấy rồi, Thế Tôn liền rời tòa đứng dậy ra vë. 
Khi ду, Phạm chí Sí-ninh nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hành. 


KKK 


40 Nguyên tác: Ưu-bà-tắc ({# 2 Ж). 
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7. NGOI ÁN MỘT ВСА“ 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta thường ngày chỉ ngôi ăn một ba” nên thân thé nhe nhàng, thé luc 
khỏe manh. Ty-kheo các Шау cũng nên ăn một bữa đê thân thê nhẹ nhàng, thê 
lực khỏe mạnh, thành tựu Phạm hạnh. 

[0800c01] Вау giờ, Bạt-đề-bà-la“ bạch Thế Tôn: 

— Con không thé kham nỗi việc ăn một bữa. Vì sao như vậy? Vì thể lực của 
con yêu kém. 

Phật dạy: 

— Ta cho phép thầy đến nhà đàn-việt, ăn một phần và đem vé một phân. 

Bạt-đề-bà-la bạch Phật: 

— Con cũng không thê kham nổi phương cách này. 

Thé Tôn bảo: 

— Ta cho phép thây bỏ thọ trai, được ăn suốt ngày. 

Bạt-đề-bà-la thưa: 

— Con cũng không thé kham được phương cách này. 

Вау giờ, Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Lúc ду, mặt trời sắp lặn, trời đã gân tôi, Ca-lưu-đà-di đắp y, ôm bát vào 
thành khât thực. Vào lúc trời tôi mit thì Uu-đà-di“ dân dân đi đền nhà một 
trưởng giả. Phu nhân của trưởng giả ду đang mang thai, nghe Sa-môn khât thực 
ngoài cửa, liên đích thân đem cơm ra cúng. Do vì thây Ca-lưu-đà-di có làn da 
rât đen, hơn nữa, khi ây trời sắp mưa, sâm chớp tứ bê, phu nhân của trưởng giả 
đi ra cửa, thây Sa-môn mặt mày đen thui, liên kinh hoàng la thât thanh: 

— Ôi quý! Trời ơi! Ta gặp con quý. 

*“ Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. Fš (T.02. 0125.49.7. 0800b27). Tham chiếu: Gia-láu- 
ô-đà-di kinh ЛАФ S KE RZ (T.01. 0026.192. 0740с15); Bạr-đà-hòa-lợi kinh ЁЁ ЛП} (T.01. 
0026.194. 0746618); M. 65, Bhaddali Sutta (Kinh Bhaddāli); M. 66, Latukikopama Sutta (Kinh ví 


đụ con chỉm сау). 

Nguyên tác: Nhất tọa nhi thực (— 4# mi ®, ekãsanabhojanam). Có nhiều cách chuyên dịch về cú ngữ 
này, như “ăn một lân ngôi”, “ngôi ăn một lân”... đêu hàm nghĩa là ngôi xuông ăn và chỉ ăn một lân, khi 
ăn xong, dù chưa đứng dậy và được cúng thêm nữa thì cũng không ăn; hoặc khi ăn xong, đứng dậy rôi 
thì không ngôi xuông ăn. Рё văn phong thuân Việt, chúng tôi sử dụng nghĩa “ngôi ăn một bữa” dựa 
theo ý kinh “nhật thời thực” (— БЕ) được ghi nhận trong Kinh pháp khô hạnh, sô 2, phâm 49, tr. 894 
trong tập này; Tăng. 18 (7.02. 0125.49.2. 0795а17); Ma-ha Tăng-kỳ luật Fš [3 (T.22. 1425.17. 
0359b10); 74/-bà-đa Ty-ni T)-bà-sa E Z Z P J EW (T.23. 1440.7. 0551c01). 

8 Bat-dè-bà-la (ER 18 2 SE, Bhaddali). 

*“ Vi Tôn giả này có 2 tên, khi thì gọi là Ca-lưu-đà-di (ЭШ Éq ВЕ 5, Kãludäyï), có khi được gọi là Uu-dà- 
di (ВЕ R, Udäy]). 
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Ngay khi ây phu nhân bị sây thai rồi đứa bé lập tức qua đời. 
Khi trở về tỉnh xá, Ca-lưu-đà-di lo buồn, không vui, ngôi một mình tư duy, 
hồi hận không còn kịp nữa. 


Báy giờ, trong thành Ха-уё lan truyền tiếng xấu: “Sa-môn họ Thích sử dụng 
chú thuật làm sây thai nguoi” 


Mọi người trong thành ây bàn tán với nhau: 

- Thời пау, các Sa-môn đi đứng không chừng mực, ăn uống chàng đúng 
thời, đâu có khác gì so với hàng cư sĩ tại gia? 

Bấy giờ, sô đông Tỳ-kheo đều nghe dân chúng bàn luận như уду: 

— Sa-môn họ Thích không biết chừng mực, đi đứng chăng kiêng dë. 

Trong số đó, các Ty-kheo giữ gìn giới luật vẹn toàn cũng tự oán trách mình: 

— Thật chăng phù hợp với chúng ta, ăn uống không chừng mực, đi đứng 
không đúng thời, thật là điêu sai trái đôi với chúng ta. 

Các vị ấy cùng nhau đến chỗ đức Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi đem 
nhân duyên này thưa lại đây đủ với Thê Tôn. 

Thế rồi, Phật bảo một Ty-kheo: 

— Thây hãy đi gọi Ca-lưu-đà-di đến đây. 

Vâng lời Phật dạy, Tỳ-kheo ây liền đi gọi Ca-lưu-đà-di. 

__ Вау giờ, nghe Phật gọi, Ưu-đà-di liền đên chỗ Phật, cúi đâu lễ sát chân Phật 
rôi ngôi sang một bên. 

Lúc ấy, Thé Tôn hỏi Ưu-đà-di: 

— Có phải chiều hôm qua, Һау đi vào thành rồi đên nhà trưởng giả khát thực 
nên khiên phu nhân của ông ây bị sây thai? 

Ca-lưu-đà-di bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo Uu-đà-di: 

— Vi sao ау không phân định được thời gian, vào lúc trời sắp mưa mà lại 
vào thành khất thực? Điêu này chăng phù hợp với thây, vì sao người thiện nam 
đã xuât gia học đạo mà còn tham đắm sự ăn uống? 

[0801a03] Lúc ấy, Ca-lưu-đà-di liên đứng dậy bạch Phật: 

— Tù nay về sau, con không dám tái phạm. Cúi xin Thế Tôn cho con xin 
sám hôi! 

Thé ròi, Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Hãy mau đánh kiën chùy, tập hợp các Tỳ-kheo tại giảng đường Phó Hội. 

Vâng lời Phật dạy, A-nan liên tập hợp các Tỳ-kheo tại giảng đường ròi đến 
trước Phật, thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo đã tập hợp, xin Ngài biết đúng thời. 
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Lúc ấy, Thế Tôn liền đến giảng đường, ngôi vào giữa tòa rôi bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở quá khứ, các đức Phật, Thế Tôn đều ngôi ăn một bữa, các hàng 
Thanh văn cũng ngồi ăn một bữa. Thời tương lai, các đức Phật và chúng đệ tử 
sẽ ngồi ăn một bữa. Vì sao như thế? Vì đó là pháp cốt lõi dé hành đạo, cho nên 
chỉ ngôi ăn một bữa. Nếu ai có thê ngôi ăn một bữa thì thân thể nhẹ nhàng, tâm 
được khai mở. Tâm đã mở thì có được các căn lành, đã được căn lành thì thành 
tựu chánh định, đã thành tựu chánh định thì biết đúng như thật. Thế nào gọi là 
biết đúng như thật? Nghĩa là khổ thì biết như thật là khô. Khô tập thì biết như 
thật là khó tập. Khổ diệt thì biết như thật là khổ diệt. Khô diệt đạo thì biết như 
thật là khó diệt đạo. Các thầy là bậc thiện nam, đã xuất gia học đạo, bỏ tám 
поћіёр“ ở đời mà không biết đúng thời thì cũng như kẻ tham dục kia, đâu có 
khác biệt gi? Phạm chí có pháp riêng của Phạm chí, ngoại đạo cũng có pháp 
riêng của ngoại đạo. 

Lúc ду, Tôn giả Uu-ba-ly bạch đức Thế Tôn: 

— Chư Phật thời quá khứ và chư Phật thời tương lai đều ngôi ăn một bữa. 
Cúi xin Thế Tôn hạn định thời gian thọ thực cho các Tỳ-kheo! 

Thé Tôn bảo: 

— Như Lai cũng biết về điều này, nhưng vì chưa có người sai phạm. Chừng 
nào có người phạm tội ngay trước mắt thì Ta mới chế giới dé ngăn ngừa. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta thường ngồi ăn một bữa, các thầy cũng nền ngôi ăn một bữa. Từ nay, 
các thây nên ăn vào giờ giữa trưa, không được quá giờ. Các thầy cũng phải học 
pháp khất thực. Thê nào là Tỳ-kheo học pháp khât thực? О đây, này Tỳ-kheo! 
Chỉ vì dé duy trì mạng sống nên khi có được thức ăn cũng không vui mừng, khi 
không có thức ăn cũng chăng buôn lo. Nếu khi có được thức ăn thì tư duy mà 
ăn, không có tâm tham đắm, chỉ muốn thân này được tôn tại, trừ cảm thọ cù,“ 
không sanh cảm thọ mới, khiên cho đây đủ sức khỏe. Như vậy, này Tỳ-kheo! 
Đó gọi là khất thực. Này các thầy Tỳ-kheo! Nên ngồi ăn một bữa. 

[080102] Thế nào gọi là Tỳ-kheo chỉ ngồi ăn một bữa? Ăn xong, nếu đứng 
dậy thì không được ngôi ăn trở lại, nêu ăn trở lại thì phạm. Như vậy, này Ту- 
kheo, đó gọi là ngồi ăn một bữa. Tỳ-kheo các thây cũng nên nhận thức ăn ròi 
mới ăn. 

Thé nào gọi là Ty-kheo nhận thức ăn rôi mới ăn? Ó đây, này Tỳ-kheo! Đã 
có thức ăn rôi, lại có trai chủ cúng thêm lần nữa, tức là đã ăn xong rôi lại có thức 
ăn thì không ăn trở lại. Như thế, này Tỳ-kheo! Đó là nhận thức ăn rồi mới ăn. 


* Nguyên tác: Thế bát nghiệp (Л 3š). Uár-ca-la-việt vấn Bô-tát hạnh kinh Ham ER hk B] E PEITA 
(7.012. 0323. 0026a04) gọi là “thé bát pháp” (ttt /A gË). Gồm (i) Cha mẹ (48), (ii) Vợ con (37), 
(Hi) Nhà cửa (& +), (№) Nô гу (2538), (у) Tôi tớ (F 1E), (vi) Tài sản (7 ЖШ), (vii) Châu báu 2 9), 
(vili) Lợi dưỡng (Ей Ж). 

46 Nguyên tác: Thống (Jë , vedana). 
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Ту-Кһео сас tháy cũng nên mặc ba pháp y, ngôi bên gốc cây, ngôi chỗ vắng 
lặng, thực hành khô hạnh ngôi nơi đất trồng, nên mặc y phân tảo, nên ở nơi bãi 
tha ma, nên mặc у thô xấu. Vì sao như thế? Bởi vì người ít muốn thường được 
khen ngợi. 

Hôm nay, la dạy các thây, hãy như Tỳ-kheo Ca-dip. Vì sao như thế? Vì 
1y-kheo Ca-diệp tự mình tu tập mười một pháp Đâu-đà,”” cũng dạy người thực 
hành theo pháp côt lõi này. 

Hôm nay, Ta dạy các thầy, hãy như Ty-kheo Diện Vương. Vì sao như vậy? 
Vị Tỳ-kheo Diện Vương mặc y thô xâu, không mặc y tôt đẹp. 

Này Ty-kheo! Đây là lời dạy bảo của Ta, hãy ghi nhớ mà tu tập. 

Thật vậy, này Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, trong suốt ba tháng, Tỳ-kheo Bạt-đề-bà-la không đến chỗ Thế Tôn. 

Lúc ấy, vừa hết ba tháng, A-nan đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-đề-bà-la và nói: 

— Nay chúng Tăng đang khâu vá y phục, do vậy, Thế Tôn sẽ đi du hóa nhân 
gian. Bây giờ thây không đến, về sau hối tiếc cũng vô ích. 


Thé rồi, A-nan dẫn Bạt-đề-bà-la đến chỗ đức Thé Tôn, rồi Bạt-đề-bà-la cúi 
đầu lễ sát chân Phật và thưa: 

- Bạch đức Thé Tôn! Cúi xin Ngài cho con sám hồi, từ nay về sau соп 
không dám tái phạm! Như Lai ché giới сат mà con không thọ trì. Cúi xin Ngài 
rủ lòng tha thứ! 

Thây ấy thưa ba lần như thế. 

Lúc ây, đức Phật bảo: 

— Cho phép thây sám hỗi lỗi lâm, về sau chớ tái phạm. Vì sao như thế? Ta 
nhớ lại trong vô sô kiếp sanh tử, hoặc có khi làm thân lừa, thân la, thân lạc đà, 
thân vol, thân ngựa, thân heo, thân dê, lây cỏ đề nuôi thân bốn đại, hoặc ở trong 
địa ngục nuốt hòn sắt nóng, hoặc làm nga quý thường ăn máu mủ, hoặc làm 
thân người ăn ngũ cốc, hoặc làm thân cõi trời ăn những vị ngon ngọt tự nhiên. 
Trong vô số kiếp, thân mạng cùng đua tranh, chưa từng nhàm chán. 

Ưu-ba-ly8 nên biết! Như lửa gặp củi không bao giờ là đủ, như biên chứa 
các dòng không bao giờ đầy, người phàm phu cũng như thế, tham ăn không biết 
nhàm chán. 

[0801c02] Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Sanh tử không châm đứt, Bởi tham dục ngập tràn, 
Oán ghét trưởng dưỡng ác, Người ngu tập tành theo. 


41 Đầu-đà (ЯЯ). Xem chú thích 18, рһа 4, tr. 34; 7ăng. РЁ (7.02. 0125.4.2. 0557b04). 


48 Trên kia đang nói với Bạt-đề-bà-la, không hiểu sao ở đây lại nhắc Ưu-ba-ly? Có khả năng nhắc lại 
việc này trong liên hệ về giới luật đê Tôn giả trì luật như Ưu-ba-ly phi nhớ chăng? 
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Thế nên, này Bại-đề-bà-la! Nên ghi nhớ ít muốn biết đủ, chớ khởi tướng 
tham đăm, khới các niệm tán loạn. 

Thật vậy, này Ưu-ba-ly!“? Hãy học tập điêu này. 

Вау giờ, nghe Như Lai dạy bảo ròi, Bạt-đề-bà-la ở chỗ vắng vẻ, kiểm thúc 
tự thân. Sở dĩ một. người thiện nam xuât gia học đạo là vì muôn tu tập Phạm 
hạnh vô thượng, rôi vi ây biệt rõ như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Thế rồi, Bạt-đề-bà-la liền chứng đắc A-la-hán. 

Lúc ду, Thé Тдп bào các Ty-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Ta, người ăn uống nhiêu lần nhất trong hàng Thanh 
văn chính là Tỳ-kheo Cát Hộ." 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


8. HẠNH $А-МОК*! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ty-kheo ngụ tại thôn 
Ương-nghệ.” 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Dân chúng đều gọi các thây là Sa-môn. Giả sử có ai hỏi: “Các thây có phải 
là Sa-môn không?” Các thây cũng nên đáp: “Chúng tôi là Sa-môn.” 

Hôm nay, Ta bảo các thây: “Các thây nên nhớ nghĩ, tu tập hạnh Sa-môn 
cũng như hạnh Bà-la-môn, về sau chắc chăn thành tựu kết quả như thật không 
sai khác.” Vì sao như thế? Vì có hai hạng Sa-môn: Sa-môn thực hành và Sa- 
môn phát nguyện. 

Thé nào gọi là Sa-môn thực hành? Dó là, vị Tỳ-kheo đi đứng, tới lui, nhìn 
ngó, dung mạo, đắp y, ôm bát, ау đều đúng như pháp, không tham đắm các 
dục, không sân hận, không ngu si, siêng năng trì giới, không phạm điều sai trái, 
học tập các giới. Đó gọi là Sa-môn thực hành. 

Thể nào gọi là Sa-môn phát nguyện? Đó là, như vị Tỳ-kheo có oai nghi giới 
luật, ra vào, tới lui, đi đứng, dung mạo, nhìn ngó, cử động ау đều như pháp, 
diệt sạch hữu lậu thành tựu vô lậu, ở trong đời hiện tại được chứng đắc, an trú 


Như trên. 

5° Cát Hộ (7), dịch nghĩa của từ Bhaddäli, tức là Tỳ-kheo Bạt-đề-bà-la. Bhadda trong văn nghĩa Pali 
có nghĩa là điêm lành (тт). Da là tự căn, nghĩa là сар dưỡng, hộ trì, mang nghĩa như chữ “hộ” (KE). 

51 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.49.8. 0801с14). Tham chiếu: Ма ấp kinh & Е. 
(7:01. 0026.182. 0724с17); М. 39, Mahaassapura Sutta (Đại kinh Xóm Ngựa). 

 Ương-nghệ (2, Айра): Nước Айга. 
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và biết rõ như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Pham hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là Sa-môn phát nguyện. 

Này Ty-kheo! Đó là hai hạng Sa-môn. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Thế nào gọi là pháp hành của Sa-môn và pháp hành của Bà-la-môn? 

[0802а01] Phật bảo A-nan: 

— Đó là, Tỳ-kheo khi ăn uỗng thì biết vừa đủ, ngày đêm đi kinh hành, luôn 
luôn đúng thời, tu tập các đạo phẩm. 

Thé nào gọi là Tỳ-kheo các căn luôn vắng lặng? Đó là, Tỳ-kheo nếu mắt 
thây sắc nhưng không khởi tưởng dính mắc, không khởi các niệm tán loạn, nhờ 
đó mà nhãn căn được thanh tịnh, trừ bỏ các niệm ác, không nghĩ nhớ pháp bất 
thiện. Hoặc їа1 nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý biết 
pháp, không khởi tưởng dính mắc, không khởi các niệm tán loạn, nhờ đó mà ý 
căn được thanh tịnh. Như thé gọi là Tỳ-kheo các căn được thanh tịnh. 

Thé nào là Tỳ-kheo ăn uống biết vừa đủ? Đó là, Tỳ-kheo lượng sức mình 
mà ăn, không mong cầu béo tốt, chỉ vì muốn khiến cho thân này được tôn tại, 
trừ cảm thọ cũ, không sanh cảm thọ mới, thành tựu Phạm hạnh. Cũng như thân 
của người nam hoặc người nữ có vết thương thì tùy thời dùng thuốc để chữa 
trị, vì muôn cho vết thương mau lành. Nay Tỳ-kheo cũng lại như thế, lượng sức 
mình mà ăn. Sở dĩ dùng dầu mỡ bôi vào xe là vì muốn đi xa, Tỳ-kheo lượng 
sức mình mà ăn là vì muốn duy trì mạng sống. Như thé gọi là Tỳ-kheo ăn uống 
biết vừa đủ. 

Thế nào là Tỳ-kheo thường biết tỉnh giác? Đó là, Tỳ-kheo vào đầu đêm, 
сибі đêm thường biết tỉnh giác, tư duy về pháp ba mươi bảy đạo phẩm. Ban 
ngày thì kinh hành trừ bỏ niệm ác, các tưởng kiết sử. Vào đâu đêm, cuói đêm 
thì đi kinh hành, trừ bỏ các kiết sử, các tưởng bắt thiện. Vào giữa đêm thì năm 
nghiêng hông bên phải, hai chân duỗi xếp lên nhau, hướng về tưởng ánh sáng, 
vào lúc cuối đêm thì đi kinh hành tới lui, trừ bỏ niệm bất thiện. Như thê gọi là 
Tỳ-kheo biết tỉnh giác. 

Như vậy, này A-nan! Đây là hạnh cốt lõi của Sa-môn. 

Thế nào gọi là hạnh cốt lõi của Bà-la-môn? 

Ó đây, Tỳ-kheo đối với khó thì biết như thật là khô. Khô tập, khó diệt, khó 
diệt đạo, đều biết rõ như thật. Sau đó, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu nên thành tựu giải thoát. Khi đã giải thoát rôi liên thành tựu trí 
giải thoát và biết rõ như thật rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đây gọi là pháp cốt lõi của 
hạnh Bà-la-môn. A-nan nên biết! Đây là nghĩa về hạnh cốt lõi vậy. 


5з Đạo phẩm (3 їй) chỉ cho các pháp dẫn về Niết-bàn như 37 phẩm trợ đạo. 
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Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 

Sa-môn là Sa-môn,*° Diệt trừ các điều ác, 
Phạm chí tức thanh tịnh, Trừ sạch tưởng tán loạn. 

[0802b02] Thé nên, này A-nan! Nên nghi nhớ, tu tập pháp hành của Sa-môn 
và pháp hành của Bà-la-môn. Nếu chúng sanh nào tu tập các pháp này thì về 
sau sẽ xứng đáng là Sa-môn. 

Lại nữa, vì sao gọi là Sa-môn? Vì vĩnh viễn chấm dứt các kiết sử nên gọi 
là Sa-môn. 

Lại nữa, vì sao gọi là Bà-la-môn? Vi trừ sạch các pháp mê làm nên gọi là 
Bà-la-môn,” cũng gọi là Sát-lợi. 

Lại nữa, vì sao gọi là Sát-lợi? Do đoạn trừ tham, đoạn trừ sân và đoạn trừ s1 
nên gọi là Sát-lợi, cũng gọi là tắm gội. 

Vì sao gọi là tắm gội? Do tây trừ sạch hai mươi mốt kiết 51156 nên gọi là tắm 
gội, cũng gọi là giác поб. 

Vì sao gọi là giác ngộ? Do biết rõ pháp nào mê lầm, pháp nào sáng suốt nên 
gol là giác ngộ, cũng gọi là bờ kia. 

Vì sao gọi là bờ kia? Do từ bờ bên này đến bờ bên kia nên gọi là bờ kia. 

Này A-nan! Hãy hành trì pháp này, về sau mới gọi là Sa-môn, Bà-la-môn. 
Nghĩa này như thê nên ghi nhớ phụng hành. 

Báy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. РЁ-ВА-РАТ-Р”А SÁM HÔI” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ту-Кћео ngụ ở vườn 
NÑi-câu-lưu của dân chúng họ Thích, thuộc thành Ca-tỳ-la-vệ. 
._ Вау giờ, Vương tử Đề-bà-đạt-đa”5 đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật 
rôi ngôi sang một bên. 


* Nguyên tác: Tức tâm (6/0). Cổ dịch chỉ cho Sa-môn siêng tu thiện pháp, diệt trừ ác hạnh (3? F] #9 
tt. ЯН ЖУЙЕ ИРЕ, ВИТ). 

55 Nguyên tác: Pham chí (Жл). 

5% Theo Kinh ví du tám vải, só 5, phám 13, tr. 110 trong tập này; Tăng. #Š (7.02. 0125.13.5. 0573c01): 
21 kiệt sử bao gôm: Sân hận, giận hờn, ngủ nghi, trao cử, nghi ngờ, phân nó, đô ky, buôn bực, ganh ti, 
ghen ghét, không biêt hô, không biệt then, không thật, gian trá, giả dôi, tranh đâu, tự kiêu, ngao man, ti 
hiệm, tăng thượng mạn, tham lam. 21 câu uê này cũng xuât hiện trong Thúy Tinh Phạm chí kinh 7K Y$ 
З 54 (T.02. 0026.93. 0575a19), xem Kinh Trung A-hàm, tập 19, kinh sô 93, tr. 621. 

57 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.49.9. 0802b15). Tham chiếu: РАА. 1.7; Cv. 7. 


58 Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (E£ ft, Devadatta). 
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Lúc áy, Dë-bà-dat-da bach Phát: 

— Bach dúc Thé Tón! Cúi xin Ngài cháp thuán cho con duoc làm Sa-món! 

Phật bảo Dë-bà-dat-da: 

— Ông nên sóng đời tại gia rồi làm việc bố thí, cúng dường, vì làm Sa-môn 
thật chăng dë dàng. 

Thé rồi, Đề-bà-đạt-đa bạch Phật đến lần thứ ba: 

— Bạch đức Thé Tôn! Xin Ngài cho phép con được xuất gia ở hàng thấp nhát. 

Phật lại bảo: 

— Ông nên sống đời tại gia, không nên xuất gia tu tập theo hạnh Sa-môn. 

Lúc ây, Đề-bà-đạt-đa liền nghĩ như уду: “Sa-môn này có lòng ganh ghét, 
пау ta tự mình cạo tóc, khéo tu Phạm hạnh, cần gì Sa-môn ấy?” 

Thé rồi, Đề-bà-đạt-đa liền trở về, tự cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa rồi tự 
xưng: “Ta là hàng Thích tử.” 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo tên là Tu-la-đà, tu hạnh Đầu-đà, hành pháp khất 
thực, mặc y phân tảo, thông suốt năm thông. Lúc ấy, Đề-bà-đạt-đa liền đến chỗ 
Tỳ-kheo kia, cúi đầu lễ sát chân ròi thưa: 

— Cúi xin Tôn giả giảng nói giáo pháp cho tôi, khiến tôi được an ón lâu dài! 

[0802c01] Khi ду, Tỳ-kheo Tu-la-đà liền giảng nói về các oai nghi phép tắc, 
tư duy vë pháp này, xả bỏ điều này thì đạt được điều kia. Thé rôi, Đề-bà-đạt-đa 
theo như lời Tỳ-kheo ây dạy bảo, không chút sai sót. 

Lúc ây, Đề-bà-đạt-đa thưa Tỳ-kheo kia: 

— Cúi xin Tôn giả dạy bảo pháp thân túc cho tôi, tôi có thé tu hành theo 
pháp ây! 

Bấy giờ, Tỳ-kheo lại giảng dạy vë pháp thân túc: 

— Nay ông nên học tập sự tăng ø1ảm”? của tâm ý, khi đã biết về sự tăng giảm 
của tâm ý thì nên phân biệt về bốn đại, về sự tăng giảm của đất, nước, lửa và 
gió. Khi đã biết được sự tăng giảm của bón đại thì nên tu tập về định Tự tại. 
Khi đã tu tập về định Tự tại, lại nên tu tập về định Dũng mãnh. Khi đã tu tập về 
định Dũng mãnh, lại nên tu tập về định Tâm ý. Khi đã tu tập về định Tâm ý, lại 
nên tu tập về định Tự giới. Khi đã tu tập về định Tự giới thì chăng bao lâu nữa 
sẽ thành tựu thân túc. 

Lúc â Ây, vâng lời dạy bảo của Ty-kheo kia, Đề-bà-đạt-đa tự biết về sự tăng 
giảm của tâm ý, lại biết về sự tăng giảm của bốn đại, tu tập trọn vẹn các chánh 
định, không chút sai sót. Thế TÔI, chàng bao lâu, Đê-bà-đạt-đa liên thành tựu 
được thân túc. Từ đó, với vô số phương tiện, ông ta biên hóa không thê tính kê. 
Вау giờ, danh tiếng của Đê-bà-đạt-đa được lan truyền khắp bón phương. 


59 Nguyên tác: Khinh trọng (# Æ). 
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Lúc ấy, Dà-bà-dat-da dùng sức thân túc lên đến cõi trời Ba Mươi Ва, hái các 
loài hoa như hoa sen xanh,® hoa sen trång“! đem về dâng cho Thái tử A-xà-thế 
và bảo: 

— Hoa này có nguôn gốc từ cõi trời Ba Mươi Ba, Thích-đê-hoàn-nhân sai 
đem đến dâng lên Thái tử. 

Вау giờ, thấy Đề-bà-đạt-đa со thần túc như thê, thái tử liên tùy thời cúng 
dường, cung cấp các vật dụng cần thiết. Thái tử lại nghĩ: “Thần túc của Đề-bà- 
đạt-đa thật khó có ai sánh kip.” 

Thế rồi, Đề-bà-đạt-đa lại tự ân thân mình, biến thành đứa bé ngồi lên đầu 
gói của thái tử. 

Lúc ấy, các thể nữ đều nghĩ: “Đây là ai vậy, là quỷ ư? Hay là thiên thần?” 

Bàn tán chưa dứt thì Dë-bà lại hóa thân trở lại như cũ. 

Bấy giờ, thái tử và các cung phi đều khen ngợi: 

— Đây thật sự là Đề-bà-đạt-đa! 

Họ liền cung cáp những vật dụng cần dùng và lan truyền những lời như vây: 

— Danh tiếng và đức hạnh của Đề-bà-đạt-đa không thê nói hết được. 

Lúc ấy, số đông Tỳ-kheo nghe những điều này, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đầu lễ sát chân Phật rồi thưa: 

— Đề-bà-đạt-đa có thân túc rất lớn nên thường nhận được y phục, thức ăn 
uống, giường đệm và thuốc men. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây chớ khởi tâm dính mắc về lợi dưỡng của Đê-bà-đạt-đa, lại cũng 
đừng khen ngợi sức thân túc của ông ấy. Cũng do thần túc này mà ông ấy sẽ bị 
đọa trong ba đường ác. Lợi dưỡng mà Đê-bà-đạt-đa có được cũng như thân túc 
của ông ây sẽ chấm dứt. Vì sao như thế? Vì Đề-bà-đạt-đa sẽ tự mình tạo nghiệp 
từ thân, miệng và ý. 

[0803а04] Bây giờ, Đề-bà-đạt-đa lại nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm có thần túc, ta 
cũng có thân túc. Sa-môn Cù-đàm hiểu biết, ta cũng hiểu biết. Sa-môn Cü-dàm 
thuộc chủng tộc cao quý, ta cũng thuộc chủng tộc cao quý. Nếu Sa-môn Cù- 
đàm hiện một thân túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa-môn Cù-đàm hiện hai thần 
túc, ta sẽ hiện bốn thân túc. Đối phương hiện tám thân túc, ta hiện mười sáu 
thần túc. Đối phương hiện muòi sáu thần túc, ta hiện Da mươi hai thần túc. Tùy 
theo sức hóa hiện của Sa-môn ду mà ta sẽ bién hóa gấp bội.” 

Вау gió, sô dóng Ty-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa nói như vậy, hơn năm trăm Tý- 
kheo đến chỗ Đề-bà-đạt-đa và năm trăm Tỳ-kheo ây đã được thái tử cúng dường. 


6% Nguyên tác: Uu-bát liên hoa (Ë š& £ #£, uppala): Hoa sen xanh (Ж ж 4Ë). 
5! Nguyên tác: Câu-mâu-đầu hoa (223, kumuda): Hoa sen tráng (Ы Ж ‡È). 
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Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên bào nhau: 

— Chúng ta cùng đi đến chỗ Đề-bà-đạt-đa để nghe ông ấy giảng về những 
luận thuyết gi. 

Hai Tôn giả liên cùng nhau đi đến chỗ Đề-bà-đạt-đa. 

Вау 010, tü ха tróng Һау Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên đi đến, Đê-bà-đạt- 
đa liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Hai người này là đệ tử của Tât-đạt. 

Ông ta rất đỗi vui mừng. 

Đến nơi, hai Tôn giả cùng chào hỏi rồi ngồi sang một bên. 

Вау gio, các Ty-kheo dëu nghi: “Hóm nay, hét ау đệ tử của Phật Thích- 
ca đêu quy hướng về Đê-bà-đạt-đa.” Lúc ây, Đê-bà-đạt-đa nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

= Thày có thé thuyết pháp cho chúng Ty-kheo chăng? Tôi bị đau lưng nên 
muôn nghỉ ngơi chôc lát. 

Thé rôi, Đề-bà-đạt-đa liền năm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp lên 
nhau, do trong lòng vui mừng nên ngủ thiệp di. 

_ Вау giờ, thây Đê-bà-đạt-đa đã ngủ, Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên liền dùng 
thân túc đem các Ty-kheo bay lên hư không rời đi. 

Khi thức dậy, không ау các Tỳ-kheo nữa, Đề-bà-đạt-đa quá đỗi tức giận 
nên nói như vây: 

— Nêu ta không trả được thù này thì không gọi là Đề-bà-đạt-đa nữa! 

‚ Đây là lần đầu tiên Đê-bà-đạt-đa phạm tội ngũ nghịch và khi vừa khởi tâm 
ây, Đê-bà-đạt-đa liên bị mât hêt thân túc. 

Bây giờ, số đông Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Tỳ-kheo Đê-bà-đạt-đa có thân túc rất lớn mới có thê phá hoại Thánh chúng. 

Phật dạy: 

- Không phải chỉ hôm nay Đề-bà-đạt-đa mới phá hoại Thánh chúng, trong 
thời quá khứ, ông ta cũng thường phá hoại Thánh chúng. Vi sao như thê? Trong 
thời quá khứ, Đê-bà-đạt-đa cũng phá hoại Thánh chúng, lại khởi у ác: “Ta sẽ 
băt Sa-môn Cù-đàm rôi giết hại đê làm Phật trong ba cõi, dë làm bậc Tôi tôn, 
không ai sánh bàng.” 

[0803b04] Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa nói với Vua A-xà-thé: 

— Thuở xưa, tuổi thọ con người rất dài, ngày nay tuổi thọ rất ngăn. Giả sử 
một mai Vương thái tử lâm chung thì thật là uóng phí một đời. Sao ngài không 
bát phụ vương rôi ріёї đi đê lên ngôi vua? Tôi sẽ giết Như Lai và sẽ làm Phật. 
Vua mới, Phật mới chăng phải là thích thú lắm sao? 


926 Œ KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


Bấy giờ, A-xà-thé liền sai lính canh bắt vua cha giam vào ngục, tự lên ngôi 
vua, cai tri dân chúng. 

Lúc ду, quân thân bàn tán với nhau: 

— Người con này khi chưa sanh đã xem là oan gia. Nhân đó mới gọi là Vua 
A-xà-thễ. 

Bấy giờ, thây A- ха- thé đã hại phụ vương rồi, Dë-bà-dat-da lại nghĩ: “Ta sẽ 
bắt Sa-môn Cù-đàm tôi giết hại.” 

Lúc â ду, Thé Tón đang ngụ ở bên một sườn núi nhỏ, canh núi Ky-xà quật. 

Thé ròi, Đê-bà-đạt-đa leo lên núi Kỳ-xà quật, tự tay nhấc một tảng đá lớn 
đài ba mươi khuỷu tay, rộng mười lăm khuỷu tay ném vào Thế Tôn. Lúc ấy, 
thần núi là quỷ Kim-tỳ-la thường ngụ nơi ngọn núi ây, thây Đê-bà-đạt-đa vác 
đá ném Phật, liền đưa tay đỡ sang nơi khác. 

Bấy giờ, tảng đá vỡ ra và một mảnh nhỏ trúng vào chân Như Lai nên lập 
tức chảy máu. 

Lúc ấy, thấy như vậy, Thế Tôn bảo Đề-bà-đạt-đa: 

— Ông khởi tâm muốn hại Như Lai, đây là tội ngũ nghịch thứ hai. 

Lúc ấy, Đề-bà-đạt-đa suy nghĩ: “Rót cuộc hôm nay ta không hại được Sa- 
môn Cù-đàm thì sẽ tìm cách khác.” 

Ông ta liền bỏ đi, đến chỗ A-xà-thế rồi tâu vua: 

— Hãy cho con voi hung ác” uống rượu say, khiến nó giết hại Sa-môn. Vì 
sao như vậy? Vì con voi này hung bạo, át có thê hại được Sa-môn Cù-đàm. Nêu 
Sa-môn có Nhất thiết trí thì ngày mai chắc chăn sẽ không vào thành khất thực, 
nêu không có Nhất thiết trí thì ngày mai Sa-môn sẽ vào thành khất thực và nhất 
định sẽ bị voi dữ này giết hại. 

Khi ду, Vua A-xà-thê liền đem rượu mạnh cho voi uống say rồi ra lệnh cho 
dân chúng trong nước: 

— Ai muốn được an бп, thương tiếc thân mạng của mình thì ngày mai chớ 
đi lại trong thành. 

Вау giờ, Thế Tôn đúng thời đắp у, ôm bát vào thành La-duyệt khât thực. 
Hay tin Vua A-xà-thê cho voi uỗng rượu say muôn hại Thế Tôn, bón bộ chúng 
nam, nữ, già, trẻ trong nước cùng nhau di đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài 
rôi thưa: 

— Cúi xin Thế Tôn chớ vào thành La-duyệt khất thực! Vì sao như vậy? Vì 
Vua A-xà-thê sẽ cho voi uống rượu say, muốn hại Thế Tôn. 

[0803c05] Phật bảo các ưu-bà-tắc: 

- Bậc Đăng Chánh Giác thì không bao giờ bị người khác làm hại. 


Nguyên tác: Hắc tượng (Ж). Hắc (2) là cực kỳ hung dữ (Ë #). 
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Lúc ду, dù duoc dân chúng cảnh báo như vậy, nhưng Thé Tôn vẫn di vào thành. 
Khi tháy Thé Tôn từ xa di đến, voi dữ vô cùng hung hãn chạy về phía Như 
Lai, muôn làm hại Ngài. Thây voi chạy đên, Phật liên nói kệ này: 


Voi chớ làm hại Rồng, Gặp Rồng lớn® rất khó, 
Do không làm hại Rông, Được sanh vào cõi lành. 


Thé TÔI, nghe Như Lai nói kệ này xong, voi kia liền đến trước Như Lai, quỳ 
mọp xuống rôi liễm chân Ngài. Lúc ấy, do vì hối hận, tâm không an ón nên voi 
liên chết, rồi được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 


' Báy о1о, tháy voi đã chết, Vua A-xà-thé và Dë-bà-dat-da buôn гап vô hạn. 
Đê-bà-đạt-đa nói với vua: 
— Sa-môn Cù-đàm đã giết chết voi. 
Vua đáp: 
— Sa-môn Cù-đàm này có sức thần rất lớn, có nhiều phép thuật mới có thê 
niệm chú khiên voi chết. 
Vua A-xà-thế lại nói: 
— Sa-môn này chắc phải có đây đủ oai đức mới không bị voi dữ làm hại. 
Đê-bà-đạt-đa đáp: 
— Sa-môn Cu-dam có chú thuật làm mê hoặc, có thể khiến ngoại đạo di học 
Шау đêu hàng phục, huông øì loài súc sanh. 
Khi ây, Đề-bà-đạt-đa liên suy nghĩ: “Ta quan sát thấy tâm Vua A-xà-thế 
muôn hôi cải.” 
Thé nên, Đêề-bà-đạt-đa lo buôn, không vui, liền ra khỏi thành La-duyệt. 
Bây giờ, từ xa thây Đê-bà-đạt-đa đi đến, Tỳ-kheo-ni Pháp Thí nói với Đề- 
bà-đạt-đa: 
= Điều ông đã làm quá u sai quấy, bây giờ sám hồi lỗi lầm còn dễ, chứ đề 
vë sau sẽ rât khó khăn. 
Nghe những lời nói này, Đê-bà-đạt-đa càng thêm tức giận, vội trả lời: 
— Tiện tỳ đâu trọc! Ta có lỗi lầm gì mà hôm nay thì dễ, ngày mai lại khó? 
Ty-kheo-ni Pháp Thí đáp: 
— Ông đang đi với kẻ ác và cùng tạo các cội rễ bát thiện. 
Вау giờ, do lửa sân thiêu đốt nên Đẻ-bà-đạt-đa liền dùng tay đánh chết Ty- 
kheo-m1. 
. [0804301] Sau khi giết hại bậc Chân nhân, Đè-bà-đạt-đa trở về phòng mình 
rôi bảo các đệ tử: 


6 Nguyên tác: Long Tượng (Ë 2) chỉ cho đức Phật. 
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— Các ông nên biết! Ta đã từng khởi tâm hướng đến Sa-môn Củ-đảm, nhưng 
theo nghĩa lý thì một bậc La-hán không nên khởi tâm xâu ác đôi với một bậc 
La-hán. Hôm nay, ta nên hướng vê Sa-môn Củ-đàm đê sám hôi. 

Thé rồi, do vì lo buôn, không vui, Đề-bà-đạt-đa nhanh chóng lâm bệnh 
nặng. Đêề-bà-đạt-đa bảo các đệ tử: 

— Ta không đủ sức đến gặp Sa-môn Cù-đàm. Các ông hãy giúp ta đến chỗ 
Sa-môn kia. 

Вау giờ, Đê-bà-đạt-đa bôi thuốc độc vào mười đâu ngón tay, bảo các đệ tử: 

— Các ông hãy khiêng ta đến chỗ Sa-môn kia. 

Вау giờ, các đệ tử liên khiêng Đề-bà-đạt-đa đến chỗ Thế Tôn. 

Lúc ду, tü xa tháy Dë-bà-dat-da dén, Tón giå A-nan liền bach Phật: 

— Đê-bà-đạt-đa đang đến, chắc có tâm hối cải, muốn hướng về Thế Tôn cầu 
xin sửa đôi, sam hồi lôi lâm. 

Phật bảo A-nan: 

— Đề-bà-đạt-đa không thê nào đến chỗ Như Lai được. 

Bấy giờ, A-nan bạch Phật đến lần thứ ba: 

— Hôm nay, Đề-bà-đạt-đa muốn đến đây cầu xin sám hối lỗi lầm. 

Phật bảo A-nan: 

— Người ác ấy không bao giờ đến chỗ Như Lai được, vì hôm nay mạng căn 
của ông ta đã chín muôi. 

Lúc ây, Đê-bà-đạt-đa đến chỗ Thế Tôn, bảo các đệ tử: 

— Ta không nên năm mà diện kiến Như Lai, hãy để ta xuống đất dé được 
gặp Ngài! 

Lúc Đê-bà-đạt-đa vừa chạm chân xuống đất thì lập tức từ lòng đât phun lên 
ngọn lửa lớn, thiêu đôt thân thê Đê-bà-đạt-đa. Lúc DỊ lửa dữ thiêu đôt, Đề-bà- 
đạt-đa liên khởi tâm hôi hận đôi với Như Lai, vừa muôn xưng “Nam-mô Phật”, 
nhưng rôt cuộc chỉ vừa kip xưng “Nam-mô”,“ liên Ы doa vào địa ngục. 

Bấy 010, ау Đề-bà-đạt-đa bị doa vào địa ngục, А-пап bạch Phật: 

— Nay Đê-bà-đạt-đa đã qua đời, bi doa vào địa ngục chăng? 

Phật bảo: 

— Đề-bà-đạt-đa tu hành nhưng không đạt đến chỗ diệt tận cứu cánh. Nay 
ông ây lại khởi tâm ác đôi với thân Như Lai nên sau khi qua đời bị đọa vào địa 
ngục A-ty. 

Lúc ây, A-nan buôn khóc rơi lệ, không thê ngăn được. 


ш Neyen tác: Chánh duc кш Машчно Phật, nhiên bất cứu cánh, thích đắc xưng Nam-mô (ERKEK 
ЖЕ], ЖАЛУ ЭЕ т, lỗ {8 ЖЕТЕ Ж). 


ayy» 
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Phật hỏi А-пап: 
— Vì sao thầy buôn khóc như thế? 
A-nan bạch Phật: 
ho Tâm luyễn ái của con chưa trừ sạch, chưa thể đoạn hết dục cho nên con 
buôn khóc. 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Như người tự tạo nghiệp, Lại quán sát căn nguyên, 
Làm thiện được quả thiện, Gây ác chuốc tai ương. 
Nghiệp ác thê gian làm, Chết chuóc khô địa ngục, 


Nếu tạo nghiệp thiện lương, Chuyến thân trời hưởng phước. 
Kẻ kia gây nghiệp chướng, Địa ngục tự đọa vào, 
Nào phải lỗi của Phật, Sao thây lại bi thương? 

[0804b07] Lúc ду, A-nan bạch Phật: 

— Đê-bà-đạt-đa sau khi qua đời đã được sanh vào chốn nào? 

Phật dạy A-nan: 

— Đề-bà-đạt-đa sau khi qua đời thì bị doa vào địa ngục A-ty. Vì sao như 
vậy? Vì ông ta đã tạo tội ngũ nghịch nên phải chuốc lây quả báo này. 

Lúc ду, A-nan lại bạch Phật: 

- Đúng vậy, bạch đức Thé Tôn! Như lời dạy của Thé Tôn, tự mình làm ác 
thì đời này đọa vào địa ngục. Sở dĩ con buôn khóc rơi lệ là do Đề-bà-đạt-đa 
không quý tiếc danh xưng, chủng tộc, cũng chăng vì cha mẹ, tôn trưởng, làm 
nhục dòng họ Thích, hủy hoại tông môn chúng ta. Tuy nhiên, Đê-bà-đạt-đa khi 
sông ở đời này mà bị đọa vào địa ngục thì thật sự quá trái ngang. Vì sao như 
thế? Vì chủng tộc chúng ta phát xuất từ ngôi vị Chuyên Luân Thánh vương, 
Đề-bà-đạt-đa cũng xuất thân từ dòng dõi vua chúa nên đời này không đáng bị 
đọa vào địa ngục. Đê-bà-đạt-đa khi ở đời này đáng lẽ phải nên trừ sạch hữu lậu 
để thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, chứng đắc quả vị 
ngay trong đời này, rôi biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa”, học tập theo dâu tích 
của Chân nhân, chứng đắc A-la-hán, nhập Niết-bàn nơi Vô dư Niết-bàn, tại sao 
đời này lại quăng thân mình vào địa ngục? Sanh thời, Đê-bà-đạt-đa có oai lực 
lớn, thần đức rất mạnh nên mới có thê lên đến cõi trời Ba Mươi Ba biến hóa tự 
do. Người như thé sao lại bị doa vào địa ngục? Bạch Thế Tôn! Chàng biết Рё- 
bà-đạt-đa phải trải qua bao nhiêu năm trong địa ngục? 

Phật dạy A -nan: 

— Ông ấy phải ở trong địa ngục suốt một kiếp. 

Lúc ây, A-nan lại bạch Phật: 

- Nhưng kiếp có hai loại, có đại kiếp và tiêu kiếp. Vậy ông ây ở kiếp nào? 
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Phật bảo A-nan: 
= Ông ây sẽ trải qua một đại kiếp. Sở đĩ gọi đại kiếp, tức là hết số kiếp của 
Hiên kiếp này, khi nghiệp hêt chêt đi thì mới trở lại được làm thân người. 
A-nan bạch Phật: 


— Dë-bà-dat- đa đoạn mát cội gốc thân người rồi khôi phục lại. Vì sao như 
thế? Do kiếp số đài lâu, đại kiếp không vượt quá Hiền kiếp. 


[0804с02] Вёу 010, А-пап lại càng buón khóc, than thó khóng vui rôi bach Phật: 

— Khi thoát khỏi địa ngục thì Đề-bà-đạt-đa sẽ sanh về đâu? 

Phật bảo A-nan: 

- Đề-bà-đạt-đa sau khi qua đời nơi cõi ấy thì sẽ sanh lên cõi trời Tứ 
Thiên Vương. 

A-nan lại hỏi: 

— Qua đời ở cõi đó, rồi sẽ sanh về đâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Qua đời nơi cõi ду, rôi lần lượt sẽ sanh vào cõi trời Ba Mươi Ва, cõi trời 
Diệm, cõi trời Đâu-suât, cõi trời Hóa Tự Tại, cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 

A-nan lại hỏi: 

— Qua đời nơi cõi ду, sẽ sanh về đâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Khi qua đời từ сһӧп địa ngục, Đê-bà-đạt-đa sanh vào các cõi lành, cõi trời, 
trải qua trong sáu mươi kiếp không rơi vào ba đường ác, chỉ qua lại trong cõi 


trời, cối người. Thân cuôi cùng, ông ta sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuât 
gia học đạo với lòng tin kiên cô, thành tựu quả vị Độc giác, hiệu là Nam-mô. 
Bây о1о, А-пап đến trước Phật, thưa: 
- Như vậy, bạch Thế Tôn! Do quả báo xâu ác nên Đê-bà-đạt-đa chịu tội ở 
địa ngục, nhưng do tạo lập công đức gì mà trải qua sáu mươi kiếp sanh tử không 


còn bị đau khó, phiên não, về sau lại còn chứng đắc quả vị Độc giác, hiệu là 
Nam-mô? 


Phật bảo A-nan: 


— Khởi thiện tâm chỉ trong giây lát, phước â ây đã khó ví dụ, huống hò Đê-bà- 
đạt-đa tinh thông kim cô, tụng đọc rất nhiêu, giữ gìn các pháp, ghi nhớ không 
quên. Thuở xưa, do oán thù mà Đê-bà-đạt-đa khởi tâm giết hại Như Lai, lại 
cũng do nhân duyên phước báu thuở xưa nên ông ta có tâm hoan hy đỗi với Như 
Lai, do nhân duyên phước báu này, trong sáu mươi kiếp không bị đọa trong ba 
đường ác. Lại nữa, vào khoảnh khắc сибі cùng lúc sắp qua đời, Đề-bà-đạt-đa 
khởi tâm hoan hy xưng “Nam-mô” nên vë sau sẽ thành tựu quả vị Độc giác, 
hiệu là Nam-mô. 
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Bây giờ, A-nan liền đến trước lễ Phật rôi lặp lại ý mình: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! Như lời dạy của Phật. 

Lúc ây, Tôn giả Đại Mục- kiên-liên đến trước Phật, thưa: 

— Hôm nay, con muỗn vào địa ngục А-у để nói về hạnh nghiệp cốt lõi và 
cũng đề an ủi, khen ngợi Đề-bà-đạt-đa. 

Phật bảo Mục-liên: 


— Thây nên biết, chớ nên һар tập, tâm ý phải chuyên chánh, chớ khởi tưởng 
tán loạn. Vì sao nhu vậy? Vi có hạng chúng sanh cực ác rất khó điều phục, khó 
thành tựu, do vậy về sau mới đọa vào địa ngục A- -ty. Lại nữa, tội nhân kia không 
thê hiểu được âm thanh, ngôn ngữ đối đáp của cõi người. 


[0805а01] Mục-liên lại bạch Phật: 


— Con hiểu được sáu mươi bốn âm thanh, thông suốt ngôn ngữ, con sẽ sử 
dụng những âm thanh đó йё nói chuyện với ông ду. 


Phật bảo Mục-liên: 

— Thây nên biết đúng thời. 

Thế ròi, nghe những lời như vậy, A-nan thân tâm hoan hy, phân khởi tôt cùng. 

Lúc ây, Đại Mục-kiên-liên lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, liền О 
trước chỗ Phật, chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay liên đến địa 
ngục A-ty. 

Bấy giờ, Đại Mục-liên đang trụ giữa hư không trong địa ngục A-tỳ, ra hiệu 
và 001: 

— Đê-bà-đạt-đa! 

Lúc ây, Đề-bà-đạt-đa im lặng không đáp. 

Thê rồi, các cai ngục hỏi Mục-liên: 

— Tôn giả muôn gọi Dë-bà-dat-da nào? 

Cai ngục lại bảo: 

— Nơi đây cũng có Рё- bà-đạt-đa thời Phật Câu-lưu-tôn, Đê-bà- đạt-đa thời 
Phật Câu-na-hàm-mâu-nI, Đê-bà-đạt-đa thời Phật Ca-diệp, cũng có Рё- bà-đạt- 
đa cư Sĩ, Đê-bà-đạt-đa xuất gia. Này Tỳ-kheo! Bây giờ, chính xác là ngài muốn 
gọi Đề-bà-đạt-đa nào? 

Mục-liên đáp: 

— Nay tôi vâng lệnh nên muôn găp Dë-bà-dat-da là em con chú cúa Phát 
Thích-ca. 


Lúc ây cai ngục tay cầm chĩa sắt, hoặc сат lửa đỏ châm vào thân thê Đề- 
bà-đạt-đa khiến ông ta tỉnh giác. 

Bây giờ, thân thê Đề-bà-đạt-đa bị ngọn lửa cao ba mươi khuyu tay thiêu 
cháy. Các са1 ngục bảo: 

— Ngươi là kẻ ngu, sao lại còn ngủ? 
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Lúc ấy, Dë-bà-dat-da đang bị các khó bức bách liền đáp: 

— Nay các ông dạy bảo tôi điêu gì? 

Cai ngục lại bảo: 

— Ông hãy ngước nhìn lên hư không! 

Nghe như thé, Đê-bà-đạt-đa ngước nhìn lên hư không, liền trông thấy 
Đại Mục-kiên-liên ngôi kiêt-già trên hoa sen báu, rực sáng như mặt trời xua 
tan mây. 

Thấy thế rồi, Đề-bà-đạt-đa liền nói kệ này: 


Ánh sáng trời ai hiện, Như mặt trời vén mây, 

Tựa núi vàng sáng rỡ, Chăng dính chút bụi nhơ? 
Вау giờ, Tôn già Mục-liên dùng kệ đáp: 

Ta, con đẳng Thích Tôn, Thuộc dòng họ Cù-đàm, 

Là đệ tử của Phật, Tên là Đại Mục-liên. 


Lúc ду, Dë-bà-dat-da thưa với Mục-liên: 

— Tôn giả Mục-liên! Có sao ngài hạ cô đến nơi này? Nơi đây chúng sanh 
tạo ác không thé Кё xiết, rất khó giáo hóa, chăng tạo căn lành nên sau khi qua 
đời liền sanh vào chốn này. 

[0805b01] Mục-liên đáp: 

— Do Phật sai bảo nên tôi đến đây, vì muốn thương tưởng, пһб sạch cội gốc 
khó đau. 

Bây giờ, được nghe tiếng Phật, Đề-bà-đạt-đa thân tâm hoan hy, phân khởi 
tột cùng, liên nói như vây: 

— Cúi xin Tôn giả hãy mau nói cho! Đức Thê Tôn dạy bảo điều gì? Ngài lại 
không dự ký về đường ác nữa chăng? 

Mục-liên đáp: 

— Này Đê-bà-đạt-đa! Đừng nên sợ hãi, nỗi khó cùng cực của địa ngục không 
đâu hơn chốn này. Đức Phật Thích-ca là Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác, thương xót tất cả các loài cho đến côn trùng nhỏ nhít như me thương con, 
tâm không sai biệt, đúng thời giảng nghĩa, không bao giờ mất thứ lớp, cũng 
chăng trái với điều đã giảng nói. Nay chính từ kim khâu của Phật thọ ký cho 
ông. Do ông vốn khởi niệm ác muôn hại Thế Tôn, lại dem điều này dạy bảo cho 
nguòi khién họ huóng vè duong ác, do nhân duyên tội báo â ây nên bi doa vào dia 
ngục A-tỳ, sẽ trải qua một kiếp không thé nào thoát khỏi. Khi kiếp só này chám 
dứt, nghiệp hết thì qua đời, sẽ sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi lần lượt 
sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, cõi trời Diệm, cõi trời Đâu-suất, cõi trời Hóa Tự 
Tại, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, trong sáu mươi kiệp không sanh trong đường ác, 
chỉ xoay vân nơi cõi trời và cõi người, thân cuôi cùng sẽ trở lại thân поиол, cao 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo với lòng tin kiên cố, sẽ thành tựu 
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quả vị Độc giác, hiệu là Nam-mô. Vi sao nhu thế? Do khoảnh khắc sắp chết, 
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ông xưng “Nam-mô nên mới có danh hiệu â ây. Nay đức Như Lai quán sát lời 
nói thiện lành “Nam-mô” nên nói rằng trong sáu mươi kiếp ông sẽ làm vị Độc 
giác cùng với danh hiệu ấy. 

Вау giờ, nghe những lời như vậy xong, Đề-bà-đạt-đa phán khởi tôt cùng, 
tâm lành phát sanh, lại bạch với Mục-liên: 

- Những lời của Như Lai đã nói quả nhiên không thể nghi ngờ, vì thương 
xót chúng sanh mà cứu giúp vô lượng, với lòng đại từ, đại bi giáo hóa cứu độ 
mê lâm. Dù cho hôm nay tôi năm nghiêng hông bên phải suốt một kiếp trong 
địa ngục A-tỳ thì tâm ý vẫn chuyên nhất, không hë mệt nhọc. 


Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên lại hỏi Đề-bà-đạt-đa: 

— Nay ông thế nào, sự đau đớn có tăng hay giảm? 

Đề-bà-đạt-đa trả lời: 

— Thân tôi chịu khô. chỉ tăng chứ không giảm, nay được nghe Như Lai thọ 
ký danh hiệu thì nôi khô có giảm bớt nhưng không đáng kê. 

Mục-liên hỏi: 

— Nguôn cơn đau đớn khô sở của ông tương tự điều gì? 

Đề-bà-đạt-đa đáp: 

— Bánh xe sắt nóng nghiên nát thân hình, lại có chày sắt đập nát thân thê tôi, 
có voi ії hung bạo giày xéo thân tôi, lại có núi lửa đên áp vào mặt tôi, са-ѕа 
thuở trước hóa thành tâm đông cháy đỏ quân lây thân tôi, nguôn cơn của thông 
khô có tinh trạng như thê. 

[0805c04] Mục-liên bảo: 

— Ông có biết gốc rễ tội lỗi nào khiên cho ông phải chịu đau khô này chăng? 
Nay tôi sẽ nói rõ từng tội một, ông muôn nghe chăng? 

Đê-bà-đạt-đa thưa: 

— Thưa vâng, xin ngài hãy nói! 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên liên nói kệ này: 


Xưa ông ở chỗ Phật, Phá hoại chúng Tỳ-kheo, 
Nay bị chày sắt nóng, Già nát thân thé ông. 

Vì hàng đại chúng kia, Là Thanh văn bậc nhất, 
Сау loạn chúng Ту-Кһео, Nay xe sắt nóng nghiên. 
Xưa ông хш gluc vua, Chuốc voi say nhiễu hại, 
Nay bị bây voi đữ, Giày nát cả hình hài. 

Xưa д ông vác tàng đá, Ném trúng chân Như Lal, 
Nay núi lửa đốt hoài, Thiêu ông thành tro bụi. 
Xưa ông dùng năm đâm, Giết hại Tỳ-kheo-ni, 


Nay bị lá đồng nóng, Bó nung, chăng rời đi. 
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Nghiệp quả không hè mắt, Không lơ lửng giữa trời, 
Cho nên phải chuyên cân, Lìa xa nguôn сас ác. 
Ông vôn là Đề-bà-đạt-đa, đã tạo các cội góc {д1 lỗi như thé, nën nhát tám 
hướng về Như Lai thi së được phước lâu dài không thê tính kê. 
Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa lại thưa Mục-liên: 
— Xin nhờ Mục-liên cúi đâu lễ sát chân Thé Tôn, cầu mong Ngài thân thể 
khinh an, bước đi vững chãi! Tôi cũng xin lê bái Tôn giả A-nan. 
| Thé rôi, Tôn già Dai Mục-kiên-liên phóng đại thần túc, khiến cho các sự 
thông khô trong địa ngục A-ty đêu dừng lại. 
Lúc ду, Tôn giả lại nói kệ này: 


Hãy xưng Nam-mô Phật, Bậc họ Thích tối thăng, 
Ngài ban sự tịch lặng, Diệt trừ hêt khô đau. 


Bấy giờ, nghe Tôn giả Mục-liên nói kệ này rôi, hơn sáu vạn chúng sanh 
trong địa ngục A-tỳ dứt trừ quả báo khô, lập tức qua đời, sanh vào cõi trời Tứ 
Thiên Vương. 

Lúc ây, Tôn giả Mục-liên liền thâu thần túc, trở về chỗn cũ rôi đến chỗ Thé 
Tôn, cúi đâu lễ sát chân Phật, đứng sang một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả bạch đức Thê Tôn: 

— Với lòng tôn kính vô lượng, Đề-bà-đạt-đa vẫn an Thế Tôn: “Thân thể khinh 
an, bước đi vững chãi”, và cũng thăm hỏi A-nan ròi nói như vây: “Như Lai thọ 
ký trong sáu mươi kiếp sẽ thành tựu quả vị Độc giác, hiệu là Nam-mô, dù cho 
tôi có năm nghiêng hông bên phải trong địa ngục A -ty, vân không tü lao nhọc.” 

[0806a06] Вау giờ, Phật dạy: 

— Lành thay, lành thay! Này Mục-liên! Thây đã làm nhiều điều lợi ích, 
nhiêu chỗn thâm nhuân, thương tưởng chúng sanh, trời, người an lạc, khiến cho 
hàng Thanh văn của các đức Như Lai dàn dân đạt đến cõi diệt tận, Niết-bàn. 


Thê nên, này Mục-liên! Nên siêng năng thành tựu ba pháp. Vì sao như thé? 
Nếu Рё- bả-đạt-đa tu tập các pháp lành, vê thân có ba, miệng có bốn và ý có ba 
thì ông ây trọn đời không tham đắm lợi dưỡng, cũng không tạo tội ngũ nghịch 
rôi bị đọa vào địa ngục A- -tÿ. Vi sao như vậy? Bởi vì người tham đăm lợi dưỡng 
thi dù có tâm cung kính đối với Tam bảo, nhưng cũng không vâng giữ giới сат, 
không nhiếp пїёт® về nghiệp thân, miệng và ý. Hãy nên chuyên tâm nhiếp 
niệm vë nghiệp thân, miệng và ý! 

Thật vậy, này Mục-liên! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


® Nguyên tác: Cụ túc (Я Æ). Theo Ри-рій su địa luận n đất ПИЕ (7.30. 1579.83. 0762a16): Vì nhiếp 
thọ chân chánh, không hồi hận nên gọi là Cụ túc (R Ë. E #, кН ElÄt EME). 
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10. PHƯỚC BÁU СОА LÒNG TÜ% 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh tu tập tâm từ giải thoát, truyền bá nghĩa ấy rộng rãi, 
giảng nói cho người thì sẽ có được mười một phước quả. Là những phước quả 
nào? Đó là, ngủ an giác, thức an ón, không gặp ác mộng, chư thiên ủng hộ, 
được người thương mến, không bị độc hại, không bị binh đao, không bị nạn 
nước, nạn lửa, giặc cướp không thể làm hại, néu như qua đời thì sẽ sanh lên cõi 
trời Phạm thiên. Này Тӱ-Кһео! Đó là mười một phước đức mà người thực hành 
tâm từ đạt được. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người thực hành lòng từ, Không có hạnh phóng túng, 


Làm mỏng dân kiết sử, Dâu đạo sẽ ау ra. 
Nhờ siêng tu từ hạnh, Sẽ sanh lên Phạm thiên, 
Được Diệt độ rất nhanh, Trụ vô vi vĩnh viễn. 
Tâm không sát, không hại, Ý chăng tranh hơn thua, 
Hạnh từ rộng ban rải, Tâm oán hận chăng còn. 


[0806b01] Thế nên, này Ту-Кһео! Nên tìm câu phương tiện thực hành lòng 
từ, lưu truyên rộng rãi nghĩa ây. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành." 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. Ё“ (T.02. 0125.49.10. 0806a17). Tham chiếu: Thập nhất tưởng 
tư niệm Như Lai kinh -†— 38 B ЮЖ (T.02. 0138. 0861a11); А. 8.1 - IV. 150; A. 11.15 - V. 342. 


5 Bản Hán, hết quyền 47. 


50. PHẨM ІЁ ТАМ ВАО! 


1. KINH LẺ THÁP2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu người thiện nam hay người thiện nữ nào muốn lễ bái tháp Như Lai 
thì nên thực hành mười một pháp. 

Những gì là mười một pháp? Đó là, khởi tâm dũng mãnh vì có kham nhẫn. 
Tâm không tán loạn vì thường nhất tâm. Niệm luôn chuyên nhất vì có chỉ và 
quán. Vọng niệm vắng lặng vì nhập thiền định. Tâm không hạn lượng vì có trí 
tuệ. Tâm khó quán sát bởi do hình tướng. Lặng tâm điềm tĩnh vì có oai nghi. 
Tâm không lăng xăng nhờ xưng danh hiệu. Tâm không tưởng tượng do bởi sắc 
tướng. Phạm âm khó sánh do âm thanh hòa nhã. 

Này các Tỳ-kheo! Nêu người thiện nam hay người thiện nữ nào muốn lễ bái 
tháp Như Lai thì nên có đủ mười một pháp như vậy sẽ được hưởng phước lâu 
dài không thé tính ké. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


2. KÍNH LỄ PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào muốn lễ bái Pháp thì nên tư 
duy vê mười một pháp, sau đó mới lê bái Pháp. 


! Nguyên tác: Lễ Tam bảo phẩm ё = TÄnn (T.02. 0125.50. 0806b10). 
2 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.50.1. 0806b11). 
з Nguyên tác: Thân tự (#9 5%). 

4 Chư chi, quán cô (8# IE, #4). Đây là 2 pháp, mới đủ 11 pháp. 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.50.2. 0§06b24). 
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Những gi là mười một pháp? Dó là, nêu có kiêu man thi nên diệt trừ kiêu 
mạn. Chánh pháp khéo dứt trừ tưởng khát ái nơi cõi dục. Chánh pháp khéo dứt 
trừ tham dục nơi cõi dục. Chánh pháp có khả năng đoạn dứt dòng sanh tử thâm 
sâu. Thực hành Chánh pháp thì được pháp bình đăng. Chánh pháp này sẽ đoạn 
trừ các cõi ác. Nương theo Chánh pháp này thì đến được cõi lành. Chánh pháp 
có khả năng đoạn trừ lưới ái dục. Người thực hành Chánh pháp là đi từ có đến 
không. Người thực hành Chánh pháp thì thắp sáng khắp nơi. Người thực hành 
Chánh pháp thì đạt đến cảnh giới Niết-bàn. 

Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào muốn đảnh lễ Pháp thì nên tư 
duy về mười một pháp này, vê sau sẽ được phước vô lượng, phước đức đạt được 
lâu dài, không thê tính Кё. 


Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. KÍNH LẺ ТАМ№ъС% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào tu hạnh lễ bái Tăng thì nên 
chú tâm vào mười một pháp, sau đó mới lễ bái Tăng. 

Những gi là mười một pháp? Đó là, Thánh chúng Như Lai đã thành tựu 
Chánh pháp. Thánh chúng Như Lai trên dưới hòa hợp. Thánh chúng Như Lai 
thành tựu pháp và tùy pháp. Thánh chúng Như Lai thành tựu giới. Thánh chúng 
Như Lai thành tựu thiền định. Thánh chúng Như Lai thành tựu trí tuệ. Thánh 
chúng Như Lai thành tựu giải thoát. Thánh chúng Như Lai thành tựu giải thoát 
tri kiên. Thánh chúng Như Lai thường hộ trì Tam bảo. Thánh chúng Như Lai có 
năng lực hàng phục ngoại đạo dị học. Thánh chúng Như Lai là ruộng phước, là 
bạn lành cho tât cả chúng sanh. 

Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào muôn lễ bái Tăng thi nên tư 
duy về mười một pháp này, sẽ được phước lâu dài không thé tính ké. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các hàng Tỳ-kheo, trời, rông, quy thân, càn-thát-bà, a-tu-la, ca- 
lưu-la, chân-đà-la, ma-hưu-lặc, trời và loài người nghe Phật dạy xong đều hoan 
hỷ phụng hành. 


Жжжж 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. T¿ng. * (T.02. 0125.50.3. 0806c08). 


50. РНАМ LÉ ТАМ ВАО # 939 


4. VUA ĐẠI THIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Thế TônŠ cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi 
vị Ту-Кһео ngụ ở vườn Đại Thiên, phía Đông thành Mật-đê-la,!° thuộc nước 
Ma-klỆt. 

Bây giờ, sau khi thọ thực xong, Thế Tôn cùng với A-nan đi kinh hành trong 
khu vườn. Đức Phật chợt mỉm cười. 

A-nan thâm nghĩ: “Đẳng Như Lai là bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
không mim cười vô cớ. Hôm nay, sao Ngài lại mim cười? Chắc có ý gì đây, ta 
sẽ thưa hỏi về điều này.” 

A-nan liên sửa lại y phục, quỳ gối phải sát đất rồi chắp tay bạch Phật: 

- Đâng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác không mỉm cười vô 


cớ. Hôm nay, sao Ngài lại mỉm cười? Chắc phải có ý gì đây, con mong muôn 
được nghe việc đó. 

Phật bảo A-nan: 

— Ta sẽ giảng nói cho thây. Vào thuở ban sơ của Hiền kiếp ở thời quá khứ, 
trong khoảng thời gian này có một vị Chuyên Luân Thánh vương làm chủ bón 
châu thiên hạ tên là Đại Thiên, sông lâu không bệnh, đoan chánh dũng mãnh, 
dùng Chánh pháp cai trị, không áp bức dân chúng, có bảy báu tự nhiên xuất 
hiện. Đó là những báu nào? Một là, bánh xe báu. Hai là, voi báu. Ba là, ngựa 
báu. Bốn là, châu báu. Năm là, ngọc nữ báu. Sáu là, chủ kho tàng báu. Bảy là, 
điển binh báu. 

[0807a04] Phật bảo A-nan: 

— Thời thơ ди của Vua Đại Thiên trải qua tắm vạn bón ngàn năm, làm Thái 
tử tám vạn bỗn ngàn năm, lên ngôi Thánh vương tám vạn bón ngàn nàm. 

A-nan bạch Phật: 

— Thể nào gọi là bánh xe báu? 

Phật bảo A-nan: 

— Vào ngày răm của tháng, khi trăng vừa tròn, nhà vua tăm gội sạch sẽ ôi 
cùng thể nữ lên trên lầu phía Đông, nhìn về hướng Đông thây có bánh xe băng 
vàng ngàn căm, cao băng bảy cây đa-la. Đa-la là loài cây có một thân ngay 
thăng, cao khoảng bảy nhận, dùng cây này để đo đạc. Bánh xe được làm thuân 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. 3⁄4 (7.02. 0125.50.4. 0806c21). Tham chiếu: Đại Thiên nại 
lâm kinh ККА (T.01. 0026.67. 0511c21); Pháp cú thí du kinh Н) Юү (T.04. 0211.38. 
0606b16); М. 83, Makhadeva Sutta (Kinh Makhadeva); J. I. 9; J. У. 541. 


8 Nguyên tác: Bà-già-bà (Ж, Bhagava). 
? Đại Thiên (< Ж, Makhadeva). 
0 Mát-dé-la (SHE, Æ pe, Mithila). 
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chất bàng vàng бт-та.!! Thấy bánh xe ròi, nhà vua nghĩ: “Bánh xe này tuyệt 
đẹp, ta muôn giữ nó có được chăng?” 

Vừa nghĩ xong, bánh xe liền đến bên tay trái của vua, rôi chuyên sang tay 
phải. Nhà vua nói với bánh xe: 

“Những nước chưa được hàng phục, hãy vì ta mà hàng phục, đất nào chàng 
phải của ta, hãy lây cho ta, nên đúng pháp, không nên phi pháp.” 

Nói xong, bánh xe trở lại trụ giữa hư không, vành bánh xe xoay vé phương 
Đông, trục xoay về phương Bắc. 

Nhà vua ra lệnh cho hầu cận chuẩn bị đầy đủ bôn bộ binh chủng. Khi quan 
quân đây đủ ròi, vua liền dẫn binh lính theo bánh xe ở giữa hư không, bánh xe 
chạy sang phương Đông, đi qua khắp các cõi nước ở phương Đông. Ban đêm, 
vua và binh lính ngủ dưới bánh xe báu. Vua các nước nhỏ ở phương Đông đêu 
đến triều kiến với những công phẩm như bát băng vàng thì đựng thóc bạc, bát 
băng bạc thì đựng thóc vàng, ròi tâu: 

“Lành thay! Thưa Đại vương! Bờ cõi phía Đông này, gồm tất cả đất đai 
châu báu và dân chúng đều là của Đại vương. Xin hãy dừng xa giá ở nơi đây, 
chúng thần sẽ vâng lệnh Đại vương dạy bào.” 

Vua Đại Thiên bảo những vị vua các nước nhỏ: 

“Nêu muôn vâng lệnh của ta thì các khanh hãy trở về cõi nước của mình, 
dạy cho dân mười điêu lành, chớ làm điều ép uống, ngang ngược.”!? 

Vua khuyên bảo xong, bánh xe báu liền xoay vân trên biên, nương vào mây 
mà dl. Giữa biên tự nhiên mở ra con đường rộng một do-tuần. Nhà vua và bón 
bộ binh chủng theo sau bánh xe báu, tuân tự đi qua các cõi nước ở phương Nam. 
Vua các nước nhỏ ở phương Nam cũng đến triêu kiên, đều dùng bát băng vàng 
đựng thóc bạc, bát băng bạc đựng thóc vàng dâng lên nhà vua rôi tâu: 


“Lành thay! Đại vương! Bờ cõi phía Nam này gôm tật са dát đai châu báu 
và dân chúng đều là của Đại vương. Xin hãy dừng xa giá ở nơi đây, chúng thần 
sẽ vâng lệnh Đại vương dạy bảo.” 


Vua Đại Thiên bảo những vi vua các nước nhỏ: 

“Nếu muốn vâng lệnh của ta thì các khanh hãy trở về cõi nước của mình, 
day cho dân mười điêu lành, chớ làm điều ép uống, ngang ngược.” 

Vua khuyên bảo xong, bánh xe báu quay sang phương Tây, đi về các cõi 
nước ở phương Тау. Vua các сбі nước phương Tây công nạp, thỉnh mời như ở 
phương Nam. Hoàn tất, bánh xe báu quay sang phương Bắc, tuần tự đi qua các 


п То-та (Ж Ж ЙТ), tối thượng trong các loại vàng. 


12 Vật hành uống hoành (ZJ fT ES). Du hành kinh 117% (T.01. 0001.2. 0022a05) ghi: Vật sử thiên 
uông (2711049); Đại Thiên nại lâm kinh K RERIK (T.01. 0026.67. |. 0512a27) ghi: Vô linh quốc 
trung hữu chư ác nghiệp, phi Phạm hạnh nhon (25 E] rh 8 3# #, ЧЕКТ Л). 
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cõi nước phuong Вас. Các vua ở phương Bắc cũng đến triều kiến, công nạp và 
câu thỉnh đây đủ như các phương trước. 

Trải qua bốn ngày, chu du khắp bốn bién trong cõi Diêm-phù-đề rồi trở về 
thành Mật-đề-la, bánh xe trụ giữa hư không trước cửa cung, cao băng bảy cây 
đa-la, vành xe hướng về phương Đông, nhà vua liên hồi cung. 

[0807b07] Phật bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên có được bánh xe báu như thế. 

A-nan lại hỏi Phật: 

— Vua Đại Thiên có được voi báu như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau đó lại đến ngày răm, vào lúc trăng tròn, Vua Đại Thiên tăm gội sạch 
sẽ rôi cùng các thể nữ lên trên lầu ở phía Đông, nhìn về hướng Đông, thấy giữa 
hư không có voi chúa màu trăng tên Mãn-hô,'3 nương hư không mà đến, thân 
hình có bảy chỗ đây đặn, '* miệng có sáu ngà, đầu phủ khăn vàng, chuỗi anh lạc 
băng vàng, dùng trân châu kết vòng quanh thân, hai bên hông đeo chuông bằng 
vàng. Vol có sức thần, bién hình tự tại. Thầy như thế rồi, Vua Đại Thiên nghĩ: 
“Та có thé được voi này chăng? Ta sẽ sai voi làm việc.” 

Vừa nghĩ xong, voi liền đứng giữa hư không trước mặt vua. Nhà vua liên 
sai làm năm việc. Vua lại nghĩ: “Hãy thử xem con voi này có thể làm được việc 
øì không?” 

Đến sảng hôm sau, vào lúc mặt trời mọc, vua сбл voi ây dao khăp bón biên, 
chỉ trong khoảnh khắc trở về chỗ cũ, dừng ở cửa Đông cung điện rôi đứng nhìn 
về phương Đông. 

Này А-пап! Vua Đại Thiên có được voi báu như thé. 

A-nan lại hỏi Phật: 

— Vua Đại Thiên có được ngựa báu như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau đó đến ngày гіт, vào lúc trăng tròn, Vua Đại Thiên tăm gội sạch sẽ 
rồi cùng các thê nữ lên trên lầu phía Tây, nhìn về hướng Tây, ау có ngựa chúa 
màu đỏ tía tên là Bà-la-hàm,!5 nương hư không mà đến, khi đi thân không lay 
động, đầu phủ khăn vàng, chuỗi anh lạc báu, châu báu kết quanh thân, hai bên 
hông đeo chuông vàng. Ngựa chúa có sức ап, bién hinh tự tại. Thấy như vậy 
rôi, Vua Đại Thiên nghĩ: “Ta có thê cỡi ngựa báu này chăng?” 


з Mãn-hô (W IF, Uposatha) còn được phiên âm là Vu-sa-hạ ( T 12 88) hoặc Vũ-hô (FPF). 

д Nguyên tác: Thát chi bình tri (t H£ F F$): Bảy chỗ dày đặn, gồm 4 chân, có và 2 vai. Du hành kinh 10 
{ï#Ê (7.01. 0001.2. 0022а16) ghi: Thật xứ bình trụ (€ Bë `F fE); Chúng hứa Ma-ha đê kinh Е ТИ 
78 (T.03, 0191.3. 094015) ghi: Thát xứ sung màn (+ Ж їй). Với đức Phật, là tướng thứ 14 trong 
32 tướng tôt, gôm có: Tay, chân, lòng bàn tay, yêt hâu và 2 vai (F, Æ, Ж, EX WH). 

15 Bà-la-hàm (2%, Valahaka): Ngựa màu đỏ tía. 
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Vừa nghĩ xong, ngựa liền đến trước vua. Nhà vua liền muốn cỡi thử nên đến 
sáng hôm sau vào lúc mặt trời mọc, vua cỡi ngựa đi về phía Đông, chỉ trong 
khoảnh khắc dạo khắp bón biên rôi trở về nước, dừng ở cửa Tây cung điện, 
đứng nhìn vè phía Tây. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên có được ngựa báu như thế. 

A-nan hỏi Phật: 

- Vua Đại Thiên có được châu báu như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau đó đến ngày rằm, vào lúc trăng tròn, Vua Đại Thiên tăm gội sạch sẽ, 
cùng các thê nữ lên trên lầu phía Đông, nhìn về hướng Đông, thấy có thân châu. 
Thân châu dài một thước sáu tác, có tám cạnh, màu lưu ly xanh biếc, nương hư 
không mà đên, cao băng bảy cây đa-la. Thây như thê rôi, Vua Đại Thiên suy 
nghĩ: “Ta có thể láy được thân châu này dé ngăm chăng?” 

Vừa nghĩ xong, vua liền có được thần châu. Vua muôn thử thân châu nên 
vào nửa đêm, tập hợp bốn bộ binh chủng, đem thần châu treo lên đầu ngọn 
phướn ròi dạo ra khỏi thành. Thần châu chiếu sáng trong khắp phạm vi mười 
hai do-diên, quân lính nhìn thấy nhau rõ như ban ngày. Ánh sáng của thần châu 
chiếu đến đâu, dân chúng đều giật mình tỉnh giác và bảo: “Trời sáng ròi!” Nhà 
vua trở về cung, dựng cây phướn trong cung nên trong ngoài đêu sáng tỏ như 
ban ngày. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên có được bảo châu như thế. 

[0807с10] A-nan bạch Phật: 

— Vua Đại Thiên có được ngọc nữ báu như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Đến ngày răm, vào lúc trăng tròn, nhà vua tắm gội sạch sẽ, cùng các thể 
nữ lên trên lầu phía Đông rôi nhìn về hướng Đông, trông һау thiểu nữ quý báu 
thuộc dòng Sát-lợi, tên là Mạn-na-kha-lợi, “ đoan chánh không ai sánh băng, 
trinh khiết trang nghiêm, tươi đẹp diệu kỳ, không cao không thâp, không mập 
không gây, không trắng không đen, âm áp trong mùa đông, mát mẻ vào mùa hạ, 
từ lỗ chân lông tỏa ra hương thơm chiên-đàn, miệng tỏa hương hoa sen xanh, 
cũng không có các trạng thái xâu ác của người nữ, tánh tình ôn hòa, biết trước 
ý vua, nương hư không mà đến rôi tuần tự đi đến chỗ vua. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên có được ngọc nữ báu như thê. 

A-nan bạch Phật: 

— Vua Đại Thiên có được chủ kho tàng báu như thé nào? 


16 Mạn-na-kha-lợi (ЖЯ И). Hán dịch: Doat Tình (# F). 
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Phật bảo A-nan: 

- Đến ngày rằm, vào lúc trăng tròn, Vua Đại Thiên tắm gội sạch sẽ, cùng 
các thê nữ lên trên lầu phía Bắc, nhìn về hướng Bắc, ау {һап chủ kho tàng tên 
A-la-tha-chi,'” đoan chánh đẹp dë, không cao không thấp, không mập không 
gây, thân màu huỳnh kim, tóc màu xanh biếc, màu mắt đen trắng rõ ràng, lại có 
thê thây được các kho tàng bảy báu ап trong lòng đất. Kho có chủ thì giữ gìn, 
kho vô chủ thì lây dâng vua sử dụng, thông minh trí tuệ, mưu chước khéo léo, 
nương hư không mà đến rôi tuần tự đến trước vua, vì nhà vua mà tâu rằng: 


“Từ nay vë sau, Đại vương cứ hưởng lạc tùy thích, chớ có buôn lo. Thân sẽ 
cung câp châu báu cho Đại vương, không đê thiêu thôn.” 

Vua muôn thử thần chủ kho tàng, liền cùng thần chủ kho tàng giong thuyền 
ra khơi. 

Vua bảo thân chủ kho tàng: 

“Trẫm muốn có vàng bạc châu báu.” 

Thân chủ kho tàng tâu: 

“Xin hãy vào bờ, thân sẽ dâng châu báu!” 

Nhà vua bảo: 

“Trầm muốn được châu báu dưới nước, không phải trên bờ.” 

Thân chủ kho tàng liền đứng đậy, sửa sang y phục, quỳ gỗi bên phải, chắp 
tay lạy mặt nước. Lập tức, từ dưới nước tự nhiên xuât hiện từng khôi vàng lớn 
như trục xe, chôc lát đã đây thuyên. 

Vua bảo: 

“Hãy dừng lại! Đừng lây vàng nữa, thuyên sẽ chìm mát.” 

Này A-nan! Vua Đại Thiên có được thần chủ kho tàng như thé. 

[0808а11] A-nan bạch Phật: 

— Vua Đại Thiên có được tướng quân điển binh như thê nào? 

Phật bảo A-nan: 

- Đến ngày răm, vào lúc trăng tròn, nhà vua tăm gội sạch sẽ rôi cùng các thể 
nữ lên trên lâu phía Nam, nhìn vë hướng Nam, thây có đại tướng quân tên Ty- 
ty-na,!Š đoan chánh đẹp аё, tóc như màu trân châu, thân như màu lục, không cao 
không thâp, không mập không gây, mắt nhìn xuyên suôt, biệt được tâm niệm 
người, quân sách mưu lược, tiên thoái hợp thời, nương hư không mà đến, tuần 
tự đến trước vua, ròi vì nhà vua mà tâu ràng: 


“Cúi xin Đại vương hưởng. lạc tùy thích, chớ lo lắng đến thiên hạ, việc 
chinh phạt bón phương đã có thân đích thân đảm trách!” 


17 A-la-tha-chi (P #01). Hán dịch: Tài Tràng (RJ Pë). 
в Tỷ-tỳ-na (EK, B BE). Hán dịch: Vô Úy (ЖШ). 
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Nhà vua muốn thử đại tướng nên lúc nửa đêm, liền suy nghĩ: “Ta muốn tập 
hợp bốn bộ binh chủng.” 

Vừa nghĩ xong, bốn bộ binh chủng đã tập hợp đây đủ. 

Nhà vua lại nghĩ: “Muốn tiến binh về phía Đông.” Quân lính liên tiên về 
phía Đông. Vua ở chính giữa, tướng quân dẫn đầu, bón bộ binh chủng vây 
quanh. Vua muốn tiến thì quân tiến, vua muốn lùi thì quân lùi. 


Này A-nan! Vua Đại Thiên có được tướng quân điên binh báu như thê. 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên có được bảy báu như thế! 

Phật lại bảo A-nan: 

— Trái qua thời gian lâu dài cai trị thiên hạ, Vua Đại Thiên liên bảo người 
thợ hót tóc tên là Kiêp-báắc:'' “Nêu có tóc bạc thì hãy nhô đi và báo cho trâm 
biệt!” Kiêp-bắc chăm sóc tóc cho vua một thời gian dài, Шау có một sợi tóc 
bạc, bèn tâu: 

“Lúc trước Đại vương có lệnh, nay thần thây tóc đã điểm bạc.” 

Vua bảo: 

“Nhô đưa ta xem!” 

Kiếp-băc dùng nhíp vàng nhồ sợi tóc bạc ròi dé vào tay vua. 

Nhà vua сат sợi tóc bạc, liền nói kệ này: 

Trên đầu của ta, Tóc đã bạc rồi,? 
Thân sứ”! đên mời, Đúng thời vào đạo. 

[0808b03] Nhà vua suy nghĩ: “la đã thọ hưởng tận cùng пат дис спа loài 
người, nay ta nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phuc.” Vua liên cho mời 
Thái tử Trường Sanh đên và bảo: 

“Này con! Trên đâu ta tóc đã điểm bạc. Ta đã nhàm chán với năm dục của 
thé gian, nay muón tìm niêm vui nơi cõi trời. Nay ta muôn cao bó râu tóc, тас 
pháp рһис, xuât gia học đao. Con hãy trông col việc nước, lập trưởng tử làm 
thái tử, câp dưỡng cho Kiếp-bắc để trông col việc tóc bạc. Khi tóc đã điểm bạc, 


hãy giao phó quôc gia cho thái tử rồi сао bỏ râu tóc, mặc pháp phục và xuất gia 
như ta!” 


bu Kiếp- -bắc (1È, kappaka) nghĩa là thợ hớt tóc. Ở đây, phiên âm kappaka trở thành tên riêng của 
một người. Cũng tên người này nhưng ở phẩm Tựa, tr. 11 trong tập này; Tw phẩm P н (T.02. 0125.1. 
0551c22) gọi là Kiếp-ty (#7 ЕК). 

2 Sanh thử hủy trang (Ж 5% Я). 

?! Thân sứ (91%). Thân (4) ở đây có nghĩa là sanh mạng (4 @). Sứ thần của sanh mạng được hiểu 
như thân chết. Đại Thiên nại lâm kinh ХК (T. 0L 0026.67. 0513c02) gọi là Thiên sứ (f, 
Devadntam). 
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Nhà vua lại bảo thái tử: 

“Nay trám đem ngôi vị Thánh vuong này àn càn trao lai cho con, háy khién 
cho ngôi vị Thánh vương đời đời tiệp női, chớ dé gián đoạn giống nòi! Nếu gián 
đoạn giông nòi thì sẽ bị làm người nơi biên địa, néu đoạn mất hạnh lành thì sẽ 
bị sanh vào nơi không có pháp.” 


Dạy bảo xong, Vua Đại Thiên liền trao lại giang sơn cho Thái tử Trường 
Sanh, ban ruộng đất cho Kiếp-bắc. 


Phật bảo A-nan: 


— Vua Đại Thiên ở tại mảnh đất này, trong khu vườn này, thuộc thành này 
rôi cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà vào đạo. Tại đây, vua thực hành bốn 
Phạm hạnh là từ, bi, hy, ха,22 trải qua tám vạn bốn ngàn năm rÓi qua đời ở đây, 
sanh lên cõi Phạm thiên. Sau khi Vua Đại Thiên xuất gia được bảy ngày thì 
ngọc nữ báu cũng qua đời. 

Sau khi Trường Sanh lên ngôi, đến ngày гат, vào lúc trăng tròn, vua cùng 
các thê nữ lên trên lầu phía Đông, nhìn về hướng Đông, thấy có ngọc nữ đoan 
chánh như trước kia, nương hư không mà đến. Vua Trường Sanh lại có được 
bảy báu. Vua Trường Sanh đảm nhiệm việc triều chính, cai quản bốn châu thiên 
hạ. Sau đó, Vua Trường Sanh lại bảo Kiếp-bắc: 

“Từ nay về sau, lúc chải đầu cho trẫm mà thấy tóc bạc thì khanh hãy báo 
cho trầm biết ngay!” 

Nhà vua lên ngôi, trải qua tám vạn bốn ngàn năm thì tóc điểm bạc. Kiếp-bắc 
{йи vua: 

“Đã có tóc Бас!” 

Vua bảo: 

“Hãy nhồ rôi dé lên tay trầm!” 

Kiếp-bắc dùng nhíp vàng nhô tóc bạc dé lên tay vua. Vua cầm tóc bạc rôi 
liên nói kệ răng: 

Trên đâu của ta, Tóc đã bạc ròi, 
Thân sứ đến mời, Đúng thời vào đạo. 

Nhà vua suy nghĩ: “Ta đã thọ hưởng tận cùng năm dục của cõi người. Nay 
nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục.” Vua cho mời Thái tử Quan Kế 
đến và bảo: 


“Này con! Trên đầu ta tóc đã điêm bạc. Ta đã nhàm chán với năm dục của thé 
gian, nay muốn tim niềm vui nơi cõi trời. Nay ta muôn cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục, xuất gia học đạo. Con hãy trông coi việc nước, lập trưởng tử làm thái tử, 
câp dưỡng cho Kiếp-bắc để trông coi việc tóc bạc. Khi tóc đã điểm bạc, hãy giao 
phó quốc gia cho thái tử rÓi cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục và xuất gia như ta!” 


22 Nguyên tác: Hộ (š). 
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Nhà vua lại bảo thái tử: 

“Nay trầm đem ngôi vị Thánh Vương này ân cân trao lại cho con, hãy khiến 
cho ngôi vị Thánh vương đời đời tiệp nối, chớ đề gián đoạn giống nòi! Nếu gián 
đoạn giống nòi thì sẽ bị làm người nơi biên địa, néu đoạn mát hạnh lành thì sẽ 
bị sanh vào nơi không có pháp.” 

Dạy bảo xong, Vua Trường Sanh trao lại giang sơn cho Thái tử Quan Kế, 
ban ruộng đất cho Kiếp-bắc. 

Vua Trường Sanh cũng ở tại mảnh đất này, trong khu vườn này, thuộc thành 
này rôi cạo bỏ râu tóc, mặc pháp у mà vào đạo. Tai đây, trải qua tám vạn bôn 
ngàn năm, vua thực hành bón Phạm hạnh là từ, bi, hy, xả, rôi qua đời ở đây, 
được sanh lên cõi Phạm thiên. 


[0808с09] Phật bảo A-nan: 

_— Sau khi Vua Trường Sanh хид gia được bảy ngày thi bảy báu tự nhiên 
biên mát. Vua Quan Kê lo buôn, không уш. Các đại thân thây nhà vua không 
vui, liên thăm hỏi: 

“Vì sao Thiên vương không уш?” 

Vua trả lời các đại thân: 

“Vì bảy báu đã biến mất.” 

Các đại thần tâu vua: 

“Xin Đại vương chớ lo buôn!” 

Vua hỏi: 

“Vi sao không lo buôn?” 

Các đại thân tâu: 

“Tiên vương” đang tu Phạm hạnh trong khu vườn gần đây, hãy đến đó thưa 
hỏi, chắc chắn ngài sẽ dạy cho Đại vương phương cách có được bảy báu!” 

Vua liên ra lệnh: 

“Chuẩn bị xa giá!” 

Chuẩn bị xa giá xong, các đại thần liên tâu vua. Vua cỡi xe bảy báu, trang 
nghiêm bằng năm nghi trượng: Mü báu, long băng lông chim, kiểm, quạt và 
олау báu rôi cùng các đại thân theo hâu hai bên, cùng đến khu vườn. Đến nơi, 


vua xuống xe, cởi bỏ năm nghi trượng, đi bộ vào cửa khu vườn, đến trước phụ 
vương, cúi lạy sát chân, đứng sang một bên rôi chắp tay thưa: 


“Thưa Phụ vương! Bảy báu của Phụ vương nay đã biên mát hết ròi.” 

Nghe thưa như thế, vua cha đang ngòi yên tĩnh liên ngâng đầu đáp: 

“Này con! Pháp của bậc Thánh vương là không nương cậy vào những gì mà 
Phụ vương sở hữu. Con hãy tự mình thực hành pháp đê sở hữu nó!” 


23 Nguyên tác: Phụ vương (5 E). 
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Vua lại hỏi: 

“Thưa Phụ vương! Chuyển Luân Thánh vương dùng pháp gì dé trị dân?” 

Phụ vương đáp: 

“Pháp cung kính, pháp tôn trọng, pháp ghi nhớ, pháp nuôi dưỡng, pháp tăng 
thượng, pháp soi sáng, pháp làm lớn mạnh. Thực hành theo bảy pháp này chính 
là cách trị dân của Thánh vương, sẽ có được các báu.” 

Vua lại hỏi: 

“Thưa Phụ vương! Thé nào là pháp cung kính,... cho đến pháp làm lớn mạnh?” 

Phụ vương дар: 


“Hãy học tập cách ban phát cho người bân cùng, dạy dân chúng hiểu dưỡng 
song thân, bón mùa tám tiết tùy thời tế lễ, day dân nhẫn nhục, trừ bỏ nghiệp dâm 
dục, giận ghét và ngu sĩ. Bảy pháp này chính là pháp của bậc Thánh vuong.” 


_ Nghe lời day xong, vua liền lễ bái từ giã, nhiễu quanh bày vòng rôi dẫn 
quân thân trở vê. 


Bấy giờ, tuân lệnh phụ vương, nhà vua phụng hành theo bảy pháp, truyền 
lệnh cho xa gần đều phải tuân thủ lệnh vua ban. Vua liền mở kho để ban phát 
cho người nghèo, nuôi dưỡng những kẻ cô độc, già nua. Dân chúng khắp bón 
phương đều vâng làm theo. 


Lúc â ây, đến ngày răm vào lúc trăng tròn, nhà vua tắm gội sạch sẽ ròi cùng 
các thê nữ lên trên lầu phía Đông, nhìn về hướng Đông, thây có bánh xe báu 
ngàn căm băng vàng, bánh хе Cao bằng bảy cây đa-la, cách đất cũng bảy cây 
đa-la từ hư không bay đến ròi dừng ở giữa hư không. 


[0809a10] Nhà vua nghĩ: “Ước gì ta có được bánh xe báu này?” 


Xe báu liên hạ xuống bên tay trái nhà vua, ròi chuyên sang tay phải. Vua 
bảo bánh xe báu ду: 


“Các nơi chưa hàng phục thì hãy vì ta mà hàng phục, những nơi chăng phải 
lãnh thô của ta, hãy lây cho ta, phải nên đúng pháp, không được phi pháp.” 


Vua liên dùng tay đây bánh xe trở lại hư không. Vành bánh xe hướng về 
phía Đông, trục hướng về phía Bắc rôi dừng trụ giữa hư không, trước cửa cung 
phía Đông. Sau bánh xe báu thì có voi trăng, tiếp theo thì có ngựa tía, kế nữa là 
thần châu, tiếp đến có ngọc nữ, ké tiếp có chủ kho tàng, kế nữa là tướng quân, 
Бау vật báu xuất hiện như thời Vua Đại Thiên, các sự trải nghiệm cũng giông 
như thê. Trải qua tám vạn bôn ngàn năm, vua Бап thuóng cho Kiép- bác, sắc 
phong thái tử rôi trao giang sơn cho thái tử mà xuất gia học đạo, đều giống như 
cách thức của vua trước. 


Phật bảo A-nan: 

— Vua Quan Кё ấy ở trong khu vườn này, ngay tại thành này rôi cạo bỏ râu 
tóc, mặc pháp phục, trải qua tắm vạn bôn ngàn năm, tu tập bôn Phạm hạnh là 
từ, bi, hy, ха. Khi lâm chung ở đây, nhà vua cũng sanh lên cõi trời Phạm thiên. 
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Phật bào A-nan: 

— Con cháu của Vua Đại Thiên nối tiếp nhau làm Chuyển Luân Thánh 
vương trải qua tám vạn bốn ngàn năm, dòng dõi thiện lành không hè gián đoạn. 
Vi Thánh vương sau cùng tên là Nhẫm, dùng Chánh pháp cai trị, là người thông 
minh, nghĩ suy thâu đáo, không hề quên sót, có ba mươi hai tướng tốt, dung 
sắc như hoa sen hông, ưa thích bó thí, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, săn 
sóc nuôi dưỡng người già đơn độc, chu cấp cho kẻ bàn cùng. Ó bốn cửa thành 
và ngay ở giữa thành, vua đêu dựng kho vua chứa vàng bạc, châu báu, voi, 
ngựa, xe cộ, y phục, giường chiếu, thuốc thang trị bệnh, hương hoa, đồ ăn thức 
uống...; với người cô độc thì ban cho thê thiếp, bó thí đủ loại, tùy theo mong 
muôn của người. 

Trong sáu ngày trai, vua ra lệnh cho nội cung và ngoại cung đều phải giữ 
gìn tám pháp trai giới. Vào những ngày ду, chư thiên cõi trời Tịnh Си? đều 
xuống cùng thọ trì tám giới. Cõi trời Đề-thích, cõi trời Ba Mươi Ba cũng khen 
ngợi dân chúng cõi nước ду: 

“Thật sự уш thay! Thật sự thiện lành mới gặp được bậc Pháp vương như 
thế! Bồ thí đủ loại, tùy theo nhu câu của dân chúng, lại còn có thé trai giới thanh 
tịnh không có thiếu sót.” 

Thiên Đề-thích hỏi các thiên tử: 

“Muốn được diện kiên Vua Nhằm không?” 

Chư thiên đều đáp: 

“Chúng thân muôn gặp, xin hãy mời vua ду đến đây!” 

Thích-đê-hoàn-nhân liền sai thiên nữ Cùng-tỷ-ni:? 

“Ngươi hãy đên thành Mật-đề-la báo với Vua Nhẫm như vây: “Khanh được 
lợi ích lớn! Chư thiên cõi này đều khen ngợi công đức сао tôt của khanh nên 
sai tôi дёп йё ân cân thăm hỏi. Chư thiên ở cõi này đều råt muôn được сар, xin 
Đại vương hãy vui lòng đến dó!” 

[0809b10] Vâng lời dạy bảo, chỉ trong khoảng thời gian như co duói cánh 
tay, thiên nữ Cùng-tý-ni bỗng nhiên đứng giữa hư không, phía trước cung vua. 
Nhà vua đang ngôi trên điện với một thé nữ hâu, tư duy về thé gian, mong muốn 
tất cả đều được an ón, không còn chúng sanh nào đau khô. Cùng-tý-ni ở giữa hư 
không ra hiệu cho vua biết. Vua ngâng đầu lên ау trên cung điện có ánh sáng 
rôi nghe tiếng bảo răng: 

“Та là hầu cận của Thích-đê-hoàn-nhân, được sai đến chỗ Đại vương.” 

Vua đáp: 

“Chàng hay Thiên dé có điều gì dạy bảo?” 


Nguyên tác: Thủ-đà-hội thiên (# ЁЁ @ Ж, Suddhãvãsã deva). 
25 Cùng-tý-ni (85 8 JE). Hán dịch: Cực Đoan Chánh (## 3 IE). 
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Thiên nữ đáp: 

“Thiên để ân cần gửi lời thăm hỏi, chư thiên сб1 này đều khen ngợi công 
đức, muôn được gặp nhà vua. Đại vương có tạm châp thuận chăng?” 

Vua im lặng nhận lời. Thiên nữ liền trở về thưa với Thiên đề: 

“Thân đã truyền lệnh rồi, nhà vua hứa sẽ đến!” 

Thiên đề liền ra lệnh cho thần đánh xe mau chóng cỡi xe ngựa bảy báu, bay 
xuông thành Mật-đê-la cung đón Vua Nhâm. Tuân lệnh, thân đánh xe liên cỡi 
xe ngựa, trong chôc lát đã xuông дёп nơi. 

Vua đang hội họp cùng với quân thân, xe dừng trước điện của vua rôi dừng 
trụ giữa hư không. Thân đánh xe thưa: 

“Thiên để có lệnh đưa xe xuống cung đón, các thiên tử cũng tỏ lòng mong 
gặp, mời Đại vương lên xe, chớ nên lưu luyên!” 

Nghe vua sắp đi, tất cả các quan đại thần tỏ vẻ không vui, Шау đều đứng 
dày rôi сһар tay thưa: 

“Sau khi Đại vương di, chúng thần tuân theo mệnh lệnh của ai?” 

Vua đáp: 

“Các khanh chớ lo, sau khi (гат đi, mọi việc như bô thí, trai giới, сар dưỡng 
cho dân chúng, trị nước cũng như lúc trâm đang ở đây! Chăng bao lâu nữa, trâm 
së trở vê.” 

Vua dặn dò xong, xe liền hạ xuống đất, nhà vua liền lên xe. 

Thân đánh xe hỏi vua: 

“Vụa sẽ đi theo con đường nào?” 

Vua hỏi: 

“Nói vậy nghĩa là thé nào?” 

Thân đánh xe đáp: 

“Có hai con đường đề đi. Một là đường ác, hai là đường lành. Người làm ác 
thì theo đường ác đên chôn khô, người tu tập thiện lành thì đi theo đường lành 
đên chô an уш.” 

Vua đáp: 

“Hôm nay, tôi muôn đi trên đường ác lẫn đường lành.” 

Thần đánh xe nghe xong, một lúc sau mới hiĉu và nói: 

“Lành thay, Đại vương!” 

Thân đánh xe liền đưa vua đi giữa hai con đường, thấy đủ cả thiện lẫn ác rôi 
lên дёп cõi trời Ba Mươi Ва. 

Từ xa, Thiên dé và chư thiên thấy vua đến, Thích-đê-hoàn-nhân nói: 

“Lành thay, Đại vương! Xin mời cùng ngôi.” 


950 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


[0809c07] Phát bào A-nan: 

— Vua liên ngôi trên tòa của Thiên đề. Vua và Thiên đê dung mạo tương tự, 
y phục và tiêng nói cũng giông nhau. Các thiên tử hỏi thâm: “VỊ nào là Thiên 
đê? VỊ nào là vua?” Rôi lại suy nghĩ: “Pháp của loài người là nháy mắt nhưng 
sao cả hai đêu chăng nháy mát?” Нёї Һау chư thiên đêu quá đôi ngạc nhiên vì 
không thê nào phân biệt được. 

Thây chư thiên có tâm hoài nghi, Thiên đề liền nghĩ: “Ta sẽ mời nhà vua ở 
lại, vê sau sẽ phân biệt được.” 

Thiên dé bảo chư thiên: 

“Các khanh muôn ta mời nhà vua ở lại đây không?” 

Chư thiên thưa: 

“Thật rất muốn mời vua ở lại!” 

Thiên để hỏi Vua Nhẫm: 

“Đại vương! Có thé ở lại đây chăng? Tôi sẽ cung cấp năm dục.” 

Nhờ đó chư thiên mới phân biệt được. Vua thưa Thiên đề: 

“Như thé là đã cung cấp rồi. Nguyện câu thọ mạng chư thiên không cùng tận!” 

Chủ thỉnh mời, khách khước từ ba lần như thé. Thiên dé hỏi vua: 

“Vi sao nhà vua không ở lại?” 

Vua đáp: 

“Tôi phải xuất gia tu đạo, nếu ở cõi trời thì không có duyên dé học đạo.” 

Thiên để hỏi: 

“Vi cớ gi mà phải học đạo?” 

Vua đáp: 

“Phụ vương tôi dặn dò, néu tóc điểm bạc thì phải xuất gia.” 

Đề-thích nghe sự dàn dò tu tập thì im lặng không đáp. 

Vua ở cõi trời, tự do hưởng thú VUI năm dục chỉ trong khoảnh khắc mà ở thê 
gian đã trải qua mười hai năm. Lúc sắp từ biệt, vua cùng các thiên tử bàn luận 
vê pháp. Thiên đê sai thân đánh xe: 

“Khanh hãy tiễn Vua Nhẫm trở về nước!” 

Vâng lời, thần đánh xe liền trang hoàng xe. Chuẩn bị xong, thưa nhà vua: 

“Mời Đại vương lên хе!” 

Thê rôi, nhà vua liền từ biệt Thiên dé và chư thiên rồi lên xe, theo đường cũ 
та trở vê. Đên cung Mật-đê-la, thân đánh xe liên trở về cõi trời. 

Trở về được vài ngày, nhà vua bảo Kiếp-bắc: “Nếu thây có tóc bạc, hãy báo 
cho trâm!” 


50. PHAM LÉ TAM ВАО # 951 


Vài ngày sau, trën dàu vua có tóc bac, Kiép- -băc dùng nhíp vàng nhó tóc bac 
ròi dé trên tay vua. Thấy như thé rồi, vua liền nói kệ răng: 

Trên đầu của ta, Tóc đã bạc rồi, 
Thân sứ đến mời, Đúng thời vào đạo. 

[0810a03] Vua suy nghĩ: “Та đã hưởng thụ tận cùng năm dục của loài người, 
nay nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục.” 

Vua liên cho mời Thái tử Thiện Tận đến rồi bảo: 

“Tóc ta đã điểm bạc, năm dục thế gian ta cũng đã nhàm chán, muốn tìm 
câu niềm vui ở cõi trời nên cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, xuất gia học đạo. 
Này con! Nay ta đem việc nước giao lại cho con, hãy câp dưỡng cho Kiếp-bắc, 
khi nào tóc điểm bạc thì nên đem việc nước giao cho thái tử rồi xuất gia học 
đạo. Này con! Nay ta đem ngôi vị Thánh vương trao cho con, chớ để gián đoạn 
giông nòi. Nếu làm gián đoạn giống nòi thì sẽ bị làm người nơi biên địa.” 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Nhẫm liền đem việc nước giao cho thái tử, chu cấp ruộng đất cho 
Kiếp-bắc, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, xuất gia tu đạo ngay trong khu 
vườn này, thuộc thành này. Bảy ngày sau khi nhà vua tu đạo, bánh xe báu và 
châu báu biên mắt. Voi, ngựa, ngọc nữ, chủ tạng và tướng quân thảy đều không 
còn nữa. Nhà vua ở trong khu vườn này tám vạn bốn ngàn năm, thực hành bốn 
Phạm hạnh là từ, bi, һу và xả, khi lâm chung, được sanh lên cõi Phạm thiên. 

Sau đó, Vua Thiện Tận không Кё thừa sự nghiệp của vua cha, bỏ bê Chánh 
pháp. Do đó, bảy báu không ứng hiện trở lại, các nghiệp lành không được tiếp 
nôi nên năm sự suy giảm xuất hiện: Tuôi thọ dân chúng ngắn lại, kém sắc, SỨC 
khỏe yêu ớt, nhiêu bệnh tật, không có trí tuệ. Năm sự suy giảm này đã xuất hiện 
rôi chuyên sang bàn cùng khốn khó. Do bàn cùng khốn khó nên trộm cướp lẫn 
nhau, rôi đến trình báo với vua: “Đây là kẻ trộm cướp!” 

Vua liền ra lệnh đem ra ngoài hành hình. Dân trong nước hay tin răng ai lây 
của không cho thì bị vua xử trảm, do điều ác lan truyền nên ai ai cũng có đao 
bén. Từ đây, bắt đầu chế tạo ra gươm đao, do đây mà sanh ra việc sát sanh, lập 
tức có hai điều ác xuất hiện. Kê đến, thông dâm với thê thiệp người khác, rôi 
tranh cãi với phu quân người ây, bảo răng tôi không làm, liền hình thành bốn 
điều ác. Nói hai chiều gây tranh cãi là năm điều ác. Do tranh cãi nên có mắng 
nhiếc là sáu điều ác. Lời nói không thành thật là bảy điều ác. Ganh ghét sự hòa 
hợp của người khác là tám điều ác. Giận dữ mặt biến sắc là chín điều ác. Tâm 
nghi ngờ, loạn động là mười điều ác. Có đủ mười điều ác thì năm sự suy giảm 
càng tăng thêm. 

Phật bảo A-nan: 

— Thày có biết vào thuở ấy, Vua Đại Thiên ở Hiển kiếp đầu tiên là ai không? 
Đó chính là thân Ta. 
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Này A-nan! Thây có biết vị vua sau cùng của tám vạn bón ngàn triều vua 
tên là Nhẫm thuở ây, trị nước chân chánh, không ép uông là ai không? Đó 
chính là thây. Thầy có biết vị vua сибі cùng tên là Thiện Tận thuở ây, bạo 
nghịch vô đạo, làm gián đoạn dòng dõi Thánh vương ây là ai không? Đó chính 
là Điều-đạt. 

Này A-nan! Vào thuở quá khứ, thầy đã kế thừa sự nghiệp thiện lành của 
Chuyên Luân Thánh vương Đại Thiên, khiến ngôi vị ây lưu truyền không gián 
đoạn, là nhờ công đức của Һау, đúng pháp và không hề phi pháp. Này A-nan! 
Nay Ta là dáng Pháp Vương Vô Thượng, hôm nay Ta đem pháp lành Vô thượng 
ân cần giao phó cho thây. Thây là con dòng họ Thích, chớ làm người biên địa, 
chớ tạo nghiệp làm gián đoạn giống пої. 

[0810b05] A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tạo hạnh nghiệp gì thì sẽ làm gián đoạn giống nói? 

Phật bảo A-nan: 

— Vụa Đại Thiên tuy đã thực hành pháp lành nhưng chưa trừ sạch lậu hoặc, 
chưa ra khỏi thé gian, chưa được Diệt độ, chưa đoạn trừ dục, chưa phá được hai 
mươi mốt kiết sử, chưa trừ diệt sáu mươi hai tà kiến, chưa dứt sạch ba phiền 
não, chưa chứng đắc thần thông, chưa thành tựu con đường giải thoát chân 
chánh, chưa đạt được Niết-bàn. Pháp lành mà Vua Đại Thiên đã tạo chăng qua 
chỉ được sanh lên cõi Phạm thiên. 

Này A-nan! Pháp của Ta hôm nay thì được giải thoát rốt ráo. Pháp của Та 
đưa đến bờ chân thật, vượt hơn cõi trời, cõi người. Pháp của Ta không còn 
phiền não, không còn tham dục, được Diệt độ, chứng thân thông, được giải 
thoát, là pháp chân chánh của Sa-môn, đưa đến Niết-bàn. 

Này A-nan! Nay Ta đem đạo pháp Vô thượng này ân cân giao phó cho thây, 
chớ thêm vào hoặc làm giảm bớt pháp của Ta, chớ làm người nơi biên địa. 

Này A-nan! Nếu trong hiện tại có hàng đệ tů”! nào đoạn dứt pháp này thì đó 
là người biên địa. Nếu người nào có khả năng làm hưng thịnh pháp này, chính 
là trưởng tử của Phật, tức là thành tựu quyên thuộc. 

Này A-nan! Thây nên thành tựu quyến thuộc, chớ tạo nghiệp hủy diệt giỗng 
nòi. 

Này A-nan! Giáo pháp mà Та đã giảng từ trước đến nay đều giao phó hết 
cho thây. Thây nên học tập điều này. 


Tôn giả A-nan nghe Phật dạy như thé liền hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


s; Nguyên tác: Thanh văn (= 9), Savaka), vừa có nghĩa là Thanh văn vừa có nghĩa là đệ tử, ở đây dùng 
với nghĩa đệ tử. 
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5. ТОТ ВАО ĐỊA NGỤC” 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn đại tội nhân ở trong địa ngục lớn. Đó là những ai? Đó là, đại tội 
nhân Mạt-khư-lê,? đại tội nhân Tỳ-kheo Рё-ха, đại tội nhân Đê-bà-đạt-đa? và 
đại tội nhân Tỳ-kheo Cù-ba-ly.?9 


Thân thể tội nhân Mạt-khư-lê phát ra ngọn lửa cao sáu mươi khuyu tay. 
Thân thê tội nhân Dé-xá phát ra ngọn lửa cao bón mươi khuỷu tay. Thân thể tội 
nhân Đề-bà-đạt-đa phát ra ngọn lửa сао ba mươi khuỷu tay. Thân thé tội nhân 
Cù-ba-ly phát ra ngọn lửa Cao hai mươi khuỷu tay. 


Này Tỳ-kheo! Nên biết răng, Mạt-khư-lê dạy cho vô só chúng sanh khién 
ho thuc hành theo tuóng tà kién điên đảo, tưởng châp со сһар không. Kẻ ngu 
Đế-xá phá hoại các bậc Thánh, khiến bát của họ chăng có thức ап! Kẻ ngu 
Đê-bà-đạt-đa gây rối loạn chúng Tăng, giết hại Tỳ-kheo-ni đã chứng đắc A-la- 
hán, khởi tâm sát hại đối với Như Lai. Tội nhân Cù-ba-ly chê bai Xá-lợi-phất 
và Mục-kiên-liên. 


[0810c03] Lại nữa, này Ty-kheo! Tội nhân Mạt-khư-lê dạy vô số chúng 
sanh thực hành theo tà kiến, sau khi chết rồi bi doa vào địa ngục Diệm Quang. 
Tội nhân Đề-xá phá hoại các bậc Thánh, khiến bát của họ chăng có thức ăn, 
sau khi chết rôi bị doa vào địa ngục Đăng Hai. Tội nhân Đê-bà-đạt-đa khởi tâm 
mưu hại đôi với Như Lai, sau khi chết rôi bị doa vào địa ngục А- чу. Tội nhân 
Cù-ba-ly do chê bai Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên, sau khi chết rồi bị doa vào 
địa ngục Hoa Sen. 


Вау giờ, tội nhân Mạt-khư-lê bị cai ngục rút lưỡi, kéo ra sau lưng. Vi sao 
như thé? Do vi thuó xua day vó só chúng sanh thuc hành theo tà kiến. Đại tội 
nhân Рё- -xá b] cai ngục mô thân thể ra, rót nước đông sôi tan nát tâm can, lại 
đưa hòn sắt nóng bắt phải nuốt. Vì sao như thế? Do vì phá hoại các bậc Thánh, 
khiến bát của họ chăng có thức ăn. Tội nhân Đề-bà-đạt-đa bị bánh xe sắt nóng 
nghiên nát thân thê, lại có chày sắt giã nát thân, bầy voi hung bạo giày xéo thân 
mình, lại có núi sắt nóng lớn áp vào trên mặt, toàn thân bị lá đồng nóng quân 
chặt. Vì sao như thé? Do vì thuở xưa gây rôi loạn Thánh chúng, phá hòa hợp 
Tăng nên phải bị bánh xe sắt cán đứt đầu. Lại nữa, kẻ ngu Đê-bà-đạt-đa xúi 


27 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ## (7.02. 0125.50.5. 0810b20). 

28 Mạt-khư-lê (KAR Жз, Makkhali), môt trong 6 ngoại đạo sư. 

29 Nguyên tác: Đề-bà-đạt-đâu (#21218 #1, Devadatta). 

30 Cù-ba-ly (Æ 1 Ё, Kokalika) còn gọi Cù-gia-lợi (Æ 1#). Xem kinh só 5, phẩm 21, tr. 222. 


`! Đoạn chư Thánh chúng ứng khí di du (ЁТ 88 ХЕ ЙЕ 25182). Tham chiếu: Ti пё-1ё kinh РЧ wen 
(T.02. 0139. 0861b28) ghi: 2 HEERA, Ж E. 8 {#— НЕ. Đạo hanh Bát-nhã kinh 1Š fT Ñ8 
ERX (T.08. 0224.3. 0441b08) ghi: Đoạn pháp (Ё =). 
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giuc thái tử giết hại phụ vương, do quả báo â ây nên bi chày săt giã nát thân thê. 
Lại nữa, kẻ ngu sĩ Đề-bà-đạt-đa kia cho voi uống rượu say đên hại Như Lai, 
do quả báo ấy nên bị bây voi hung, bạo giày xéo thân thé. Lại nữa, kẻ hung ác 
Đề-bà-đạt- đa kia leo lên núi Kỳ-xà quật vác йа ném Phật, do quả báo áy nên 
khiến núi sắt nóng áp vào trên mặt. Kẻ ngu Đề-bà- đạt-đa lại giết T-kheo-m 
đắc A-la-hán, đo quả báo ду nên bị lá đồng nóng quán chặt thân thé. Ty-kheo 
nên biết, tội nhân Củ-ba- ус ở trong địa ngục Ноа Sen, bi một ngàn trâu сау trên 
lưỡi. Vì sao như thế? Do vì đã chê bai Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên, do quả báo 
này nên bị một ngàn trâu cày nát lưỡi. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Thân thê tội nhân Mạt-khư-lê phát ra ngọn lửa cao 
sáu mươi khuỷu tay. Nếu có chúng sanh khởi lên ý niệm như vây: “Nên cứu 
giúp, làm lợi ích cho người này”, rôi lấy nước trong bốn bién са cao bón mươi 
khuỷu tay rưới trên thân thể người ấy thì nước trong các biên kia lập tức khô 
cạn nhưng lửa vẫn không hê tăng giảm. Giống như một tâm lá sắt bị nung đốt 
suốt bốn ngày, có người гау bốn giọt nước lên thì nước lập tức tiêu mát. Điều 
này cũng như thé, néu có người dùng hết nước trong bốn biên cả rưới lên thân 
tội nhân kia muốn cho họ được an lạc thì rốt cuộc chăng có kết quả. Vì sao như 
thế? Vì tội lỗi của kẻ ấy cực kỳ sâu nặng. 

[0811a08] Thân thé tội nhân Đế-xá phát ra ngọn lửa cao bốn mươi khuýu 
tay. Giả sử có chúng sanh thương xót người này, dùng nước trong ba biển cả 
rưới trên thân ông ấy thì nước biên kia lập tức khô cạn nhưng ngọn lửa không 
thể tắt. Cũng như có người гау ba giọt nước lên tâm sắt nóng, nước lập tức tiêu 
mất, không thể đọng lâu. Điều này cũng như vậy, nêu dùng nước của ba biển 
cả rưới trên thân Dé-xá thì nước lập tức tiêu mát mà lửa chàng hè tăng giảm. 


Thân thê tội nhân Đê-bà-đạt-đa phát ra ngọn lửa cao ba mươi khuyu tay. 
Nếu có chúng sanh khởi lòng thương xót, muốn khiến cho Рё- bà-đạt-đa được 
an ón lâu dài, liên dùng nuóc спа hai biên cả rưới trên thân ông ây thì nước lập 
tức tiêu mất nhưng ngọn lửa vẫn không thể tắt. Cũng như rảy hai giọt nước trên 
tâm sắt nóng, rôt cuộc sức nóng không hê suy suyên. Kẻ ngu Đê-bà-đạt-đa cũng 
lại như thê, dùng nước của hai biên cả rưới trên thân ông ây thì nước lập tức tiêu 
mát mà lửa vẫn không thê tắt. Thân thê của Đề-bà-đạt-đa khó đau đến như thé. 

Thân thể tội nhân Cù-ba-ly phát ra ngọn lửa cao hai mươi khuỷu tay. Nếu 
có chúng sanh thương xót người này, đem nước trong một biến cả rưới lên thân 
ông ấy thì nước trong biên kia lập tức khô cạn nhưng lửa vẫn không thể tắt. 
Cũng như гау một giọt nước lên tâm sắt nóng thì nước lập tức tiêu mát, không 
thé đọng lâu. Tỳ-kheo Cù-ba-ly cũng lại như vậy, do tội báo lôi kéo nên phải 
chiu tội như vậy. 


Như thé, này Tỳ-kheo! Bốn hạng người này chịu tội rất nặng, các thây 


nên dốc lòng tránh xa sự khó hoạn này, nương theo các bậc Hiền thánh mà tu 
Phạm hạnh. 
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Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. NĂNG LỰC СОА NHƯ LAI? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta biết rõ về địa ngục và cũng biết con đường dẫn đến cảnh giới” địa 
ngục, lại cũng biết căn nguyên của chúng sanh ở trong địa ngục ây. Nêu chúng 
sanh nào tạo các điều ác và các nghiệp bát thiện thì sau khi chết ròi, sẽ bị doa 
vào địa ngục, Ta cũng biết rõ điều này. 


Lại nữa, này Ту-Кһео! Ta cũng biết tường tận về súc sanh và cũng biết con 
đường dẫn đến cảnh giới súc sanh. Ta cũng biết căn nguyên của súc sanh, vốn 
đã tạo các điều tội lỗi nên phải sanh trong đó, Ta cũng đều tường tận. 

Ta cũng biết về cảnh giới?“ nga quý. Có những chúng sanh vốn đã tạo các 
cội rễ xâu ác nên phải sanh trong nga quý, Та cũng đều tường tận. 

Ta cũng biết về cõi người và con đường dẫn đến cõi người. Có những chúng 
sanh được làm thân người, Ta cũng đều tường tận. 

Ta cũng biết về con đường dẫn đến cõi trời. Có những chúng sanh vốn đã 
tạo các công đức được sanh lên cõi trời kia, Ta cũng đều tường tận. 

Ta cũng biết cảnh giới Niết-bàn. Có những chúng sanh trừ sạch hữu lậu, 
thành tựu tâm vô lậu giải thoát, được trí tuệ giải thoát, chứng đắc đạo quả ngay 
trong hiện tại, Та cũng đều tường tận. 

Này Tỳ-kheo! Nên biết răng, khi Ta nói biết cõi địa ngục thì do nhân duyên 
gi mà Ta nói lời này? 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Та quán sát suy nghĩ trong tâm của chúng sanh nên nói rằng: Người này 
sau khi chết rồi, phải bị đọa vào địa ngục. Quả nhiên sau đó, Та ау người này 
đã doa vào địa ngục, thọ nhận vô sô tra khảo tàn khốc thê thảm, ưu, bi, khó, 
não không thé tính kê. Ví như có một hâm lửa lớn không có khói bụi, giá sử có 


người đang di đến chỗ ây, bậc trí có mắt quán sát lỗi đi của người này, biết chắc 
răng sẽ rơi vào hàm lửa, trọn không hư dối. Quả nhiên sau đó, ду người này 


32 Tyra đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.50.6. 08§11a29). Tham chiếu: М. 12, Mahasihanada 
Sutta (Đại kinh su tử hông). 


33 Nguyên tác: Thú (#8, gati): Cõi, cảnh giới. 
34 Nguyên tác: Đạo (28): Cảnh giới, cõi; tương tự như chữ “thú” (#0). 
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rơi vào hàm lửa, nên vì vậy mà Ta nói ràng người này sẽ rơi vào hầm lửa. Nay 
Та quán sát suy nghĩ trong tâm của chúng sanh nên biết chắc chắn sẽ bị doa vào 
địa ngục, không chút nghi ngờ. Sau đó, Ta quán sát người này, thây họ chắc 
chăn bị doa vào địa ngục, phải chịu khô sở, đau đớn không thé tính kế. Vì sao 
kẻ đó lại bị doa vào địa ngục? Bởi vi Ta ау ràng, sở di chúng sanh bị dẫn đến 
địa ngục là do làm các điều ác, tạo nghiệp chăng lành nên sau khi chết ròi, sẽ bị 
doa vào địa ngục, Ta đều biết rõ việc này. Điều Ta giảng nói chính là như vậy. 


Ta biết cảnh giới súc sanh và cũng biết con đường dẫn đến súc sanh. Do 
nguồn cội nhân duyên nào mà nói như thé? Ó dáy, này Ty-kheo! Ta quán sát 
suy nghĩ trong tâm của chúng sanh nên biết rằng người này sau khi chết sẽ sanh 
vào loài súc sanh. Sau đó, Ta xem thấy người ây đã sanh vào loài súc sanh, thọ 
nhận ưu, bi, khó, não không thê tính kể. Vì sao người này bị đọa vào súc sanh? 
Ví như bên thôn xóm có một hàm xí lớn chứa dày phân do, giả sử có người kia 
đang đi về hướng đó, bậc trí có mắt nhìn thấy người kia đang đi về hướng đó, 
người kia đi không bao lâu sẽ bị rơi vào hầm xí. Sau đó, quả nhiên người kia đã 
rơi vào hàm xí, phải chịu sự khốn khổ cùng cực không thể ké xiết. Vì sao người 
kia bị rơi xuống hầm xí? Ta quán sát chúng sanh cũng lại như thé, người kia sau 
khi chết phải bị đọa vào loài súc sanh. Sau đó, lại thây kẻ đó đã bị sanh trong 
loài súc sanh, chịu khó vô lượng. Hôm nay, Ta xem xét chúng sanh trong loài 
súc sanh Шау đều thấy biết rõ ràng. Điều Ta giảng nói chính là như vậy. 

[0811c09] Ta cũng biết chúng sanh ngạ quý và con đường dẫn đến nga quý, 
những ai sau khi chết đọa vào nga quy, Ta cũng đều biết rõ. Những chúng sanh 
nào sau khi qua đời sẽ hướng về cảnh giới nga quý, Ta đều biết rõ. Thời gian 
sau, Та һау quả nhiên chúng sanh đó đã doa vào nga quý, phải thọ nhận cảm 
thọ khó và cảm thọ lạc. Vì sao những người đó bị doa vào nga quỷ? Ví như bên 
cạnh thôn xóm lớn có một cây cô thụ, là chỗ phát sanh nguy hiểm vì cành nhánh 
gãy đô. Giả ѕ có người đi qua nơi đó, bậc trí có mắt từ xa trông thây người ấy, 
biết chắc chăn sẽ đi qua dưới cây đó mà không nghi ngại gì. Sau một thời gian 
lại thây người kia hoặc ngôi hoặc năm rôi phải thọ nhận quả báo khó vui. Tại 
sao người kia phải ra nông nỗi dé phải năm hoặc ngôi bên dưới góc cây? Nay Ta 
quán sát các loài chúng sanh cũng lại như thế, sau khi qua đời chắc chắn hướng 
đến nga quy không nghi ngờ gì, rồi phải thọ nhận quả báo khổ vui không thê 
tính kê. Ta biết cảnh giới nga quỷ và con đường dẫn đến nga quỷ, Ta đều biết 
tường tận. Điều Ta giảng nói chính là như vậy. 

Ta biết cõi người và cũng biết con đường dẫn đến cõi người. Có những 
chúng sanh do nghiệp đã tạo nên sau khi qua đời được sanh trong cõi người, 
Ta cũng đêu biết rõ. Ở đây, này Tỷ-kheo! Та quán sát suy nghĩ trong tâm của 
chúng sanh nên biết chắc răng, người này sau khi qua đời sẽ được sanh trong 
loài người. Sau đó, Ta lại thấy người này đã sanh trong loài người. Vì sao nguoi 
này được sanh trong loài người? Ví nhu bên cạnh thôn xóm có một cây cô thụ, 
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moc chó bàng phẳng, tỏa bóng râm mát. Nếu có người đi thăng một đường đến 
đó, bậc trí có mắt thấy như vậy rồi liền biết rằng, hướng người này di nhất định 
sẽ đến cây cô thụ, không nghi ngờ gi. Sau đó, Ta lại thây người này đã đến cây 
cô thụ, hưởng thụ vô lượng an lạc. Vì sao người này lại đến được chỗ ây? Điều 
này cũng như thế. Ta quán sát suy nghĩ trong tâm của chúng sanh cũng như thé, 
sau khi qua đời, nhất định được sanh làm người, không nghi ngờ gì. Về sau, Ta 
lại thấy người này quả nhiên được sanh trong loài người, hưởng thụ vô lượng 
an lạc. Ta biết cõi người và cũng biết con đường dẫn đến cõi người, cũng như 
đời sống trong cõi người, Ta đều tường tận. Điêu Ta giảng nói chính là như vậy. 
[0812а05] Ta cũng biết cõi trời và biết rõ con đường dẫn đến cõi trời. Có 
chúng sanh nào do tạo các công đức nên được sanh lên cõi trời, Ta cũng biết 
rõ. Do nhân duyên gì mà nói như thế? Do Ta quán sát suy nghĩ trong tâm của 
các loài chúng sanh nên biết người này sau khi qua đời, nhất định sẽ sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời. Quả nhiên vë sau, Ta thấy người đó sau khi qua đời 
được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời, hưởng phước tự nhiên, an lạc ở cõi 
đó không thể so sánh. Đó gọi là người đó đã được sanh lên cõi trời rồi hưởng 
phước tự nhiên ở cõi ấy, an lạc không thể so sánh. Ví như bên cạnh thôn xóm 
có một giảng đường cao rộng đẹp mắt, chạm khắc hoa văn, treo các phan lọng, 
nước thơm rưới đất, trải tòa tốt đẹp, đệm gâm thảm mịn, thêu thùa tinh xảo. Nếu 
có người đi thăng một đường đến đó, bậc trí có mắt thây người kia đi thắng một 
đường đến đó nên biết hướng của người này chắc chăn sẽ đến giảng đường cao 
rộng ây, không nghi ngờ gì. Thời gian sau, quả nhiên người này đã đến giảng 
đường, hoặc ngôi hoặc năm, hưởng phước an vui ở trong đó không thé so sánh. 
Điều này cũng như thé, nay Та quán sát các loại chúng sanh sau khi qua đời 
được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời, hưởng thụ an lạc ở cõi đó không thể 
tính kê. Vì sao người ây được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời? Bởi vì Ta biết 
cõi trời, biết con đường dẫn đến cõi trời. Điêu Ta giảng nói chính là như vậy. 
Nay Ta biết Niết-bàn và cũng biết con đường Niễt-bàn, cũng biết chúng 
sanh nào sẽ được nhập Niết-bàn. Hoặc có chúng sanh trừ sạch hữu lậu, thành 
tựu vô lậu, được tâm giải thoát và trí tuệ giải thoát, tự thân chứng đắc và tự an 
trú ngay trong đời này, Ta đều biết rõ. Do nhân duyên gì mà nói như thế? Ó đây, 
này Тӯ-Кһео! Ta quán sát suy nghĩ trong tâm của chúng sanh, người này đã trừ 
sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát. Đó gọi là 
người này đã trừ sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Ví như cách thôn xóm không 
xa có một hó lớn, nước trong mắt, nêu có người д1 thăng một đường đến đó, bậc 
trí có mắt từ xa thây người ấy đi đến, biết chắc người này sẽ đến hồ nước, không 
nghi ngờ gì. Sau đó, quả nhiên người ây đã đến hồ nước kia tắm gội, rửa sạch 
các nho ué, cáu bán rôi ngôi một bên, cũng không tranh biện với người. Nay Ta 
quán sát các loại chúng sanh cũng lại như thế, đã châm dứt hữu lậu, thành tựu 
vô lậu, được tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh 
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đã thành tựu, việc cần làm đã xong, biết như thật về danh sắc. Dó gọi là người 
ây đã đến nơi này. Ta biết con đường Niết-bàn và cũng biết chúng sanh nào sẽ 
nhập Niết-bàn, thảy đều tường tận. 

Như LaI, đẳng Chí Chân, Đăng Chánh Giác có trí tuệ, vô úy và oai lực như 
vậy và tất cả đều thành tựu trọn vẹn. Trí của Như Lai không giới hạn, Như Lai 
có thể quán sát vô số quá khứ không giới hạn, không thé tính ké, thảy đều biết 
rõ. Như Lai có thé quán sát vô só tương lai và hiện tại không giới hạn, hết һау 
đều phân biệt rõ ràng. 

Cho nên, này Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện dé thành tựu dày đủ mười 
lực và các vô ủy. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


7. NUONG TỰA DÒNG THÁNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nương vào núi Tuyết có cây có thụ rất cao lớn với năm thứ to lớn. Là năm 
thứ nào? Đó là, rễ bám vững chắc, vỏ cây rất dày, cành nhánh vươn xa, bóng 
mát phủ rộng, tàng lá tươi tốt sum suê. Này các Ty-kheo! Nương vào núi Tuyết 
có cây cô thụ to lớn, xanh tốt và hùng vĩ như thê. 

Những người thiện nam, người thiện nữ ngày nay cũng lại như thé, đã 
nương tựa vào dòng tộc сао quý* thì được lợi ích lâu dài trong năm việc. Là 
năm việc gì? Đó là, được tăng trưởng vệ niềm tin, tăng trưởng vê giới hạnh, 
tăng trưởng vè nghe nhiêu, tăng trưởng về bó thí và tăng trưởng về trí tuệ. Này 
Tỳ-kheo! Người thiện nam hay người thiện nữ nào nương tựa vào chỗ dòng tộc 
cao quý thì thành tựu được năm điều này. 

Cho nên, này Tỳ-kheo! Nên tìm cầu phương tiện đề thành tựu về niêm tin, 
thành tựu về giới hạnh, thành tựu về nghe nhiêu, thành tựu về bó thí và thành 
tựu vë trí tuệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Như cây nương núi Tuyết, Năm đặc tính đủ đây, 
Nhánh rộng, rễ, vỏ dày, Lá sum suê, phủ mát. 


35 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.50.7. 0812b14). Tham chiếu: А. 3.48 - L. 152; 
А. 5.40 - Ш. 44. 


36 Nguyên tác: Hào tộc (51%), ở đây chỉ cho trường һер được làm đệ tử của đức Phật. Tham chiếu: Tiểu 
duyên kinh /]}#4#§ (T.01. 0001.5. 0037b24): 2p PE 3 Hi ye ж). 
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Nếu thiện nam, tín nữ, Thành tựu năm pháp này: 
Тїп, giới, văn, tuệ, thí, Công đức liên tăng trưởng. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


* * * 


8. ТҮ-КНЕО MẬU-LA-PHÁ-QUẢN?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây 210, Ty-kheo Mậu-la-phá-quân”? cùng giao du với các Tỳ-kheo-mi, các 
Тӯ-Кһео-т lại cũng thích giao du với thầy а ду. Dân chúng có ai chê bai Ty-kheo 
Mĝu-la-phá- -quân thì khi ây các Ty-kheo- -ni rát giận dù, lo buồn, không уш. 
Nếu lại có người chê bai các Ту-Кһео- пі thi lúc ау Ty-kheo Mậu-la-phá- -quân 
cũng lo buôn, không vui. Bây giò, số đông Tỳ-kheo bảo Tỳ-kheo Phá-quån: 


— Vì sao thây lại gần gũi với các Tỳ-kheo-ni? Các Tỳ-kheo-ni cũng lại giao 
tiếp với thây? 


Phá-quân đáp: 


— Tôi hiểu rõ lời của Như Lai гап dạy răng, những ai phạm giới dâm thì tội 
không đáng Кё. 

Số đông Tỳ-kheo lại bảo: 

— Thôi, thôi! Này Tỳ-kheo! Chó nói lời như thé, chớ phi báng lời dạy của 
Như Lai. Những ai phi báng lời dạy của Như Lai thì phạm tội không hè nhỏ. 
Lại nữa, Thế Tôn đã dùng vô sô phương tiện để nói về sự ó ué của dâm dục. 
Những ai hành dâm mà cho là không có tội thì thật phi lý. Thây nên xả bỏ kiến 
chấp xấu ác ấy đi, nếu không sẽ mãi chịu vô lượng khô. 

Thế nhưng, Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quân vẫn giao thiệp với các Тў-Кһео-пі, 
không hè sửa đôi tánh nết đó. 

Bây gið, SỐ đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân rồi bạch 
Thé Tôn: 

— Trong thành Xá-vệ có một Tỳ-kheo tên là Mậu-la-phá- quân, giao thiệp 
với các Ty-kheo-ni, các Ty-kheo-ni cũng giao tiếp qua lại với thây â ây. Chúng 
con đã đên đó khuyên bảo sửa đổi tánh nét đó nhưng họ càng gân gũi nhiều 


thêm. Họ không xả bỏ kiến chấp điên đảo này, cũng chăng thuận theo Phạm 
hạnh như Chanh pháp. 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 1% (7.02. 0125.50.8. 0812c02). Tham chiếu: Маи-1ё-рһа-дийп- 
na kinh АЛБЕ (T.01. 0026.193. 0744a04); A-lê-tra kinh Bi] 16 (T.01. 0026.200. 0763b01); 
М. 21, Kakacipama Sutta (Kinh ví dụ cái cưa); M. 22. Alagadduipama Sutta (Kinh ví dụ con кайп). 


38 Mậu-la-phá-quần (Л ЕЕ, Moliyaphagguna). 
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Вау giờ, Phật bảo một vi Ty-kheo: 

= Thày һау đến chỗ Ty-kheo Mậu-la-phá-quân rôi nói ràng: “Như Lai 
truyền gọi ау.” 

Thé ròi, vâng lời Phật dạy, vị Tỳ-kheo liền đến chỗ Tỳ-kheo Mậu-la-phá- 

quân và nói: 

— Thầy nên biết! Như Lai truyền gọi thây. 

Nghe lời Ty-kheo kia nói, ‚Ту-Кһео Mậu-la-phá-quân liền đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lễ sát chân rôi ngôi sang một bên. 

Lúc ấy, Thé Tôn hỏi Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quân: 

— Thây có thật sự gân gũi với các Tỳ-kheo-ni không? 

Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quân thưa: 

— Thưa có, bạch Thé Tôn! 

Phật bào Ty-kheo: 

— Thây là Tỳ-kheo, vì sao lại cùng giao thiệp với Tỳ-kheo-ni? Thây vốn là 


một bậc thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố mà xuất 
gia học đạo chăng? 

[0813a01] Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quân bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con là kẻ thiện nam vì lòng tin kiên có mà xuất 
gia học đạo. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Thây đã làm điêu phi pháp tại sao lại cùng giao thiệp với Tỳ-kheo-ni? 

Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quân bạch Phật: 

— Con nghe Như Lai dạy răng, những ai hành dâm thì mức độ tội lỗi của kẻ 
đó thật không dáng kê. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

- Thây là người ngu! Sao lại cho răng Như Lai dạy hành dâm không có tội? 
Ta đã dùng vô số phương tiện để nói sự nho ué của dâm dục. Hôm nay, tại sao 


Һау lại bào: “Như Lai nói hành dâm không có tội?” Thày nên khéo giữ gìn lỗi 
lâm của miệng, đừng dé phải gánh chịu tội báo lâu dài. 


Đức Phật lại bảo: 

— Thây hãy thôi đi! Đợi Ta hỏi lại các Tỳ-kheo. 

Вау giờ, Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có nghe Ta dạy các Tỳ-kheo răng, hành dâm không có tội chăng? 
Các Ty-kheo thưa: 


— Bạch đức Thế Tôn! Chúng con không nghe Như Lai nói hành dâm không 
có tội. Vì sao như thế? Bởi vi Như Lai đã dùng vô sô phương tiện dé nói về sự 
nhơ uê của dâm dục. Nếu cho rằng không có tội thì nghĩa này không đúng. 


50. PHẢM LỄ TAM BẢO # 961 


Phật bảo các Ty-kheo: 
— Lành thay, lành thay! Này các Ту-Кһео! Như các thây nói, Ta đã dùng vô 
sô phương tiện dë nói về sự nho ué của dâm dục. 


Bây giờ, Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 


— Các thây nên biết! Nếu có người ngu học tập theo những pháp hành như: 
Khé kinh, Ky-da, Kệ, Thọ ký, Nhân duyên, Bồn sự, Thí dụ, Bôn sanh, Phương 
đăng, Vị tăng hữu, Tự thuyết, Luận nghị, 3 tuy học tập theo những pháp ây mà 
không hiểu nghĩa lý. Do không suy ngẫm nghĩa lý, cũng không thuận theo pháp 
ây, nên pháp đáng thuận theo thì lại không thực hành theo. Sở dĩ tụng đọc pháp 
ây chỉ vì muôn ganh đua với người, tâm toan tính hơn thua, lại cũng không đem 
đến sự cứu giúp cho bản thân mình. Kẻ tụng đọc pháp như thế thì sẽ phạm vào 
sự câm ngăn. 

Ví như có người ra khỏi thôn xóm, muốn tìm bắt rắn độc, khi người kia tìm 
thây con rắn độc to lớn, liền đến dùng tay trái giữ chặt đuôi rắn, do vậy rắn kia 
quay đầu mô vào tay, do duyên đáp trả này mà dẫn đến mát mạng. Ở đây cũng 
vậy, như có người ngu luyện tập pháp này nhưng không cân nhắc, suy nghiệm 
về mười hai bộ kinh, lại không quán sát nghĩa lý của chúng. Vì sao như thế? Vì 
không biết nghĩa cứu cánh của Chánh pháp. 

Ở đây, nếu có người thiện nam hộ trì và học tập các pháp như: Khế kinh, 
Ку-аа, Kệ, Thọ ký, Nhân duyên, Bốn sự, Thí dụ, Bốn sanh, Phương đẳng, Vi 
tăng hữu, Tự thuyết và Luận nghị, người ây tụng đọc những pháp này tôi, lại 
hiểu nghĩa sâu xa. Do hiểu sâu ý nghĩa các pháp nên thuận theo lời Như Lai 
dạy, không chút sai trái. Sở dĩ người kia tụng đọc kinh pháp không vì tâm hơn 
thua hay ganh đua với người khác, mà xem việc tụng đọc và tu tập kinh pháp 
là muốn tự mình tu tập và đạt được sự cứu độ. Sở dĩ người kia tụng đọc kinh 
pháp là muốn đạt kết quả như sở nguyện. Do nhân duyên này mà dân dàn đạt 
đến Niết-bàn. 

Ví như có người ra khỏi thôn xóm kia, muốn tìm bắt răn độc. Thây rắn tôi, 
người ây cầm kêm sắt trên tay, trước tiên kẹp đâu rắn, sau mới năm chắc có rắn, 
không cho cử động. Сла sử răn độc kia quay lại muôn hại người ây thì không thé 
duoc. Vi sao nhu thé? Này Ty-kheo! Vi người ây đã năm có гап. Người thiện 
nam này cũng lại như vậy, học tập, tụng đọc hết thảy kinh pháp, quán sát nghĩa 
của kinh, thuận theo kinh pháp, không chút sai trái, do nhân duyên này nên dàn 
dàn đạt đến Niết-bàn. Vì sao như thế? Do vì người kia đã năm giữ Chánh pháp. 

Cho nên, này các Ty-kheo! Những ai đã hiểu nghĩa của Ta giảng nói thì hãy 
phi nhớ phụng hành, những ai không hiểu thì nên hỏi lại Ta. Như Lai đang hiện 
hữu ngay đây, nêu không hỏi, ngày sau hối tiếc cũng vô ích. 


3 Mười hai thể loại kinh này xem chú thích 28-40, phẩm 25, tr. 335-36; Tăng. 18 (7.02. 0125.25.10. 
0635a03). 
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[0813b14] Báy giờ, Phật bảo các Тў-Кһео: 

— Nếu có Tỳ-kheo ở trong đại chúng mà nói như vây: “Giới сат mà Như 
Lai đã giảng, tôi đều hiểu rõ, những ai hành dâm thì mức độ tội lỗi thật không 
đáng Кё.” Các Ty-kheo nên nói với Tỳ-kheo ây răng: “Dừng, dừng ngay! Chớ 
nói như thế! Chó phi báng Như Lai bằng những lời như thế. Như Lai không bao 
giờ nói điều này.” Nếu Tỳ-kheo ây sửa 401 những điều đã phạm thì tốt, nếu vị ду 
không sửa đổi hành vi thì phải nên can ngăn ba lần. Nếu người kia sửa đối thì 
tốt, nêu không sửa đổi thì sẽ bị doa. Nếu có Tỳ-kheo che giâu việc này, không 
phát lộ ra thì hết thảy đều bị đọa. 

Do vậy, này Tỳ-kheo, đó là giới câm của Ta. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


+ 


9. KIẾP SÓ% 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Pham chí Sanh Lậu“' đến chỗ Thế Tôn, cùng thăm hỏi ròi ngôi 
sang một bên. 

Lúc ду, Pham chí Sanh Lậu bạch Phật: 

— Có bao nhiêu kiếp thời quá khứ? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Các kiếp thời quá khứ không thể kê xiết. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Có thê tính Кё sô đó chăng? Sa-môn Cù-đàm thường nói về ba đời. Thé 
пао là ba? Đó là quá khứ, tương lai và hiện tại. Sa-môn Cù-đàm cũng biệt vê 
các đời thuở quá khứ, tương lai và hiện tại. Cúi xin Sa-môn giảng nói vê nghĩa 
của kiệp sô! 

Phật bảo Phạm chí: 

— Nếu Ta nói từ kiếp này, lại tiếp theo kiếp này đên khi Ta Diệt độ còn ông 
qua đời thì cũng không thê biết được nghĩa của kiếp số. Vì sao như thế? Bởi vì 
ngày nay thọ mạng của con người rất ngăn, tuôi thọ cao nhất không quá một 
trăm năm, nếu tính số kiếp trong một trăm năm ây đên khi la Diệt độ còn ông 
qua đời thi cũng không bao giờ biệt được nghĩa của kiếp sô. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (7.02. 0125.50.9. 0813b23). Tham chiếu: А. 4.156 - II. 142. 
4 Sanh Lâu (% ўж, Јапиѕѕот). 
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Pham chí nên biết! Như Lai cũng biết về điều này, phân biệt đây đủ về kiếp 
số, thọ mạng dài hay ngắn của chúng sanh, họ hưởng thụ khó hay vui Шау đều 
biết rõ. Nay Ta sẽ dùng ví dụ nói cho ông, người trí nhờ ví dụ mà hiểu. Ví như 
số cát sông Hàng cüng khóng giói han, khóng thé đo lường, không thé tính Кё, 
kiếp số của quá khứ cũng như thế, không thê tính Кё, không thê đo lường. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Có bao nhiêu kiếp sô thời tương lai? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Cũng như số cát sông Hàng không có giới hạn, không thé tính Кё, không 
thể tính toán. 

Phạm chí lại hỏi Phật: 

— Có kiếp hiện tại, kiếp thành, kiếp hoại chăng? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Có kiếp thành, kiếp hoại, chăng phải là một kiếp, trăm kiếp. Ví như chén 
bát dé ở chỗ đất gập ghênh thì không thể nào trụ vững, о1а sử có trụ được cũng 
sẽ bị chao đảo. Cương vực, bờ cõi của các thế giới cũng lại như thé, hoặc có 
kiếp thành, hoặc có kiếp hoại. Số ấy cũng không thê tính kế được có bao nhiêu 
kiếp thành, có bao nhiêu kiếp hoại. Vì sao như thế? Bởi vì sanh tử dài lâu không 
có giới hạn, chúng sanh do vô minh kiết sử ngăn che, trôi női từ đời này đến 
đời sau, từ đời sau đến đời này, chịu đau khô lâu dài phải nên nhàm chán, xa lìa 
đau khô, phiền não này. 

Thật vậy, này Phạm chí! Hãy học tập như thé. 

Вау giờ, Pham chí Sanh Lậu bạch Phát: 

— Thật là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Sa-môn Cù-đàm biết nghĩa của kiếp só 
thuở quá khử, hiện tại và tương lai. Nay con xin quy y Sa-môn Cù-đàm thêm 
lần nữa, cúi xin Sa-môn Cù-đàm cho phép con được làm ưu-bà-tắc, suốt đời 
không sát sanh,... cho đến không uống rượu. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


KKK 


10. NÚI KỲ-XÀ ОПАТ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ tại núi Ку- 
xà quật, thuộc thành La-duyệt. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bạch đức Thể Tôn: 

— Kiếp có giới hạn chăng? 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тапа. 33 (T.02. 0125.52.10. 0813c26). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.956. 0243b13); Biêt Tạp. 5% (7.02. 0100.350. 0488c07); 5. 15.20 - П. 190. 
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Phật bảo Ty-kheo: 

— Ta sẽ dùng phương tiện ví dụ, tuy nhiên, kiếp sô không thẻ cùng tận. 

Thuở quá khứ lâu xa trong Hiền kiếp này, có đức Phật ra đời hiệu là Câu- 
lưu-tôn, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Bây giờ, ngọn núi Kỳ-xà quật này còn có 
tên gọi khác. Thuở ấy, dân chúng trong thành La-duyệt leo lên ngọn núi Kỳ-xà 
quật này, phải mất bốn ngày bốn đêm mới lên đến đỉnh núi. 

Lại nữa, này Ty-kheol Vào thời đức Phật Câu-na-hàm-mâu-n1, ngọn núi 
Kỳ-xà quật này cũng có tên gọi khác. Thuở ấy, dân chúng trong thành La-duyệt 
phải mát ba ngày ba đêm mới lên đến được đỉnh núi. 

Đức Như Lai Ca-diễp xuất hiện ở đời, ngọn núi Kỳ-xà quật này cũng có tên 
gọi khác. Khi ấy, dân chúng trong thành La-duyệt phải mật hai ngày hai đêm 
mới lên đến đỉnh núi. 

Còn Ta ngày hôm nay, Phật Thích-ca xuất hiện ở đời, ngọn núi này có tên 
là Kỳ-xà quật, chỉ trong khoảnh khắc đã lên đến đỉnh núi. 

Nếu lúc Như Lai Di-lặc xuất hiện ở đời, ngọn núi này cũng có tên là Ку-ха 
quật. Vì sao như thế? Vì thần lực của chư Phật khiến núi này tón tại. 


Này Tỳ-kheo! Nhờ phương tiện này nên biết, kiếp có suy giảm, châm dứt, 
không thê tính kê. 

Tuy nhiên, kiếp có hai loại, đại kiếp và tiêu kiếp. Nếu trong kiếp á ây không 
có Phật ra đời, lúc ây chỉ có bậc Độc giác® ra đời thì gọi là tiêu kiếp. Nếu kiếp 
nào có đức Như Lai xuất hiện thì kiếp đó không có bậc Độc giác xuất hiện, đây 
gọi là đại kiệp. 

Này Tỳ-kheo! Qua ví dụ này nên biết, kiếp sô dài lâu, không thé tính ké. 

Thé nên, này Tỳ-kheo! Hãy nhớ nghĩa của kiếp sô này. 

Bây giờ, vị Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


Nguyên tác: Bích-chi Phật (PZ 3 B, Paccekabuddha). Xem chú thích 23, phẩm Tựa, tr. 9. 
4 Bản Hán, hết quyên 48. 


51.РНАМ VÔ THƯỜNG! 


1. NƯỚC МАТ СОА CHÚNG SANH? 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Thế nào, này Tỳ-kheo, các thầy đã хоау vàn trong sanh tú, trải qua bao 


phiên não khó đau, ở trong đó, do vì buồn khổ mà khóc than, nước mắt đã tuôn 
rơi nhiều hơn hay ít hơn nước sông Hăng? 

Khi ây, các Tỳ-kheo đến trước bạch Phật: 

— Chúng con suy прат nghĩa lý Như Lai đã dạy, trải qua bao sanh tử nên 
nước mắt khóc than nhiều hơn nước của sông Hằng. 

Phật dạy Tỳ-kheo: 

— Lành thay, lành thay! Các Tỳ-kheo! Thật chắng khác gì như các thầy đã 
nói. Trong dòng sanh tử, nước mặt của các thây đã rơi nhiêu hơn nước sông 
Hãng. Vi sao như vậy? Bởi khi ở trong sanh tử, do vi cha mẹ qua đời nên nước 
mắt tuôn rơi không thê tính kê. Trong thời gian lâu dài đó, hoặc vì năm hàng 
quyên thuộc, gôm cha, anh, chi, em, vợ con và các môi ân tinh, do пёс thương, 
luyên nhớ mà khóc than bi lụy không thê tính kê. 

Do đó, này Ту-Кһео! Hãy nên nhàm chán sanh tử, hãy Па bỏ pháp này. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Khi đức Phật nói pháp này, có hơn sáu mươi Tỳ-kheo dứt sạch phiên não, 
tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


' Nguyên tác: Phi thường phẩm ЗЕ? Т (T.02. 0125.51. 0814a26). 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.51.1. 0814а27). Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 
0099.938. 0240c25); Biét Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.331. 0486а18); S. 15.3 - П. 179. 
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2. MÁU НОҮЁТ СОА CHÚNG SANH’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Thé nào, này Tỳ-kheol Các thầy ở trong sanh tử, khi thân thể bị hủy hoại 
thì phải chăng máu đã chảy nhiều hơn nước của sông Hăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Như chúng con suy ngẫm lời dạy của Như Lai thì máu đã chảy nhiều hơn 
nước của sông Hăng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay, lành thay! Này các Tỳ-kheo! Như lời các thây nói, máu đã 
chảy nhiêu hơn nước của sông Hàng. Vì sao như thê? Bởi vì khi ở trong sanh tử, 
hoặc có lúc làm bò, hoặc làm đê, hoặc làm heo, hoặc làm chó, hoặc làm ngựa, 
hoặc làm chim thú và vô sô các loài khác nhau, phải trải qua bao khô não, thật 
đáng nhàm chán, hãy nhớ nghĩ xa Па. 

Thật vậy, này các T-kheol Hãy học tập điều này. 

Khi đức Thế Tôn nói pháp này, có hơn sáu mươi Tỳ-kheo dứt sạch phiên 
não, tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


3. ТО-ВО-РЕ“ 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tư duy về tưởng vô thường, hãy truyện bá rộng rãi về tưởng vô 
thường. Đã tư duy và truyền bá rộng rãi vé tưởng vô thường thì sẽ đoạn trừ hết 
dục ái, sắc ái và vô sắc ái, diệt trừ tất cả vô minh, kiêu mạn, giống như dùng 
lửa thiêu đốt cỏ cây thì cháy sạch không còn sót lại gì. Ty-kheo nên biết! Nếu 


tư duy về tưởng vô thường, truyền bá rộng rãi về tưởng vô thường thì sẽ đoạn 
trừ hết tham ái trong ba cõi. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.51.2. 0814b11). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.973. 0251b20); Віёг Тар. ЛІ (7.02. 0100.330. 0485c05); S. 15.13 - П. 187. 


* Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.51.3. 0814b22). Tham chiếu: Kinh năm hạng 


chiến sĩ, sô 3, phẩm 33, tr. 508; Tăng. 1 (T.02. 0125.33.3. 0686c20). Kinh nguồn gốc của đục, số 9, 
phẩm 35, їт. 556; Тапе. + (Т.02. 0125.35.9. 0701а12). 
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Thuở xưa, có vị quốc vương tên là Thanh Tịnh Âm Hưởng, thống lãnh cõi 
Diêm-phù-đề, có tám vạn bốn ngàn thành quách, tám vạn bốn ngàn đại thần, 
tám vạn bốn ngàn cung tân thê nữ, mỗi thé nữ đều có bốn người hâu. 

Bây giờ, Vua Âm Hưởng không có con nối dõi. Thé rồi, vua liền nghĩ: “Та 
thống lãnh cõi nưỚc này, dùng pháp cai trị không hê sai trái. Tuy nhiên, nay ta 
không có con nối dõi, giả sử mai sau khi ta qua đời thì giống nói sẽ bị diệt mắt.” 
Thê rôi, do nhân duyên mong cầu con cái nên quốc vương ây đã quy y với các 
vị trời, rông, thần, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, quy у Đề-thích, Phạm thiên, 
Tứ Thiên Vương, thân núi, thân cây, cho đến các thần cỏ cây, hoa quả để mong 
cầu được phước, khiến vua có con. 


[0814c07] Bấy 010, ở cung trời Ba Mươi Ba có một thiên tử tên là Tu-bô-đè, 
mạng sông sắp hết, có năm điềm ứng hiện tự nhiên xuất hiện bức bách thân thẻ. 
Là năm điềm gì? Đó là, mũ băng hoa? của chư thiên không bao giờ héo úa, thé 
nhưng mũ hoa của vị thiên tử này lại bị héo úa. Y phục của chư thiên không 
chút dơ bân nhưng y phục của vị thiên tử này lại bị dơ bân. Lại nữa, thân thể 
của chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba thơm sạch, ánh sáng chiêu soi nhưng thân 
thé của vị thiên tử kia lại hôi до, không thê đến sân. Lại nữa, chư thiên cõi trời 
Ba Mươi Ba thường có ngọc nữ tuần tự vây quanh, đàn ca, múa hát, hưởng thụ 
năm dục tùy thích nhưng lúc ây do mạng của thiên tử này sắp chấm dứt nên các 
ngọc nữ rời xa. Lại nữa, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba có tòa ngôi tự nhiên, sâu 
xuống đất bốn thước, khi chư thiên đứng lên thì tòa cũng nỗi lên mặt đất bốn 
thước, do vì thiên tử này sắp mạng chung nên không còn ưa thích tòa của mình. 
Đó gọi là năm điêm ứng hiện tự nhiên xuất hiện bức bách thân thé. 

Lúc thiên tử Tu-bó-dé có những điềm ứng hiện như vậy, Thích-đề-hoàn- 
nhân bảo một vị thiên tử: 

“Ông hãy đến cõi Diêm-phù-đê rôi nói với Vua Âm Hưởng răng: Thích-đề- 
hoàn-nhân kính lời hỏi thăm Đại vương, đời sông có nhẹ nhàng không, đi đứng 
có mạnh khỏe không? Сӧі Diêm-phù-đề không có người đức độ đề làm con của 
Đại vương thì hiện nay cõi trời Ba Mươi Ba có một thiên tử tên là Tu-bô-đê, đã 
có năm điềm ứng hiện tự nhiên xuất hiện bức bách thân thé nên chắc sẽ giáng 
thần làm con của Đại vương. Tuy nhiên, vào lúc tuổi thanh xuân cường tráng, 
chắc chắn vị đó sẽ xuất gia học đạo, tu tập Phạm hạnh vô thượng.” 

Vị thiên tử ây đáp: 

“Thua vâng, Thiên vương! Xin vâng lời Thiên vương!” 

Rồi trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, thiên tử ây ân thân từ cõi 
trời Ba Mươi Ba rồi hiện xuống cõi Diêm-phù-đề. 

Bây giờ, Vua Âm Hưởng đang ở trên lâu cao, cùng với nguòi hàu đang câm 
lọng. Lúc ây, thiên tử kia trụ giữa hư không trên lầu cao rồi nói với nhà vua: 


5 Nguyên tác: Ноа quan (97%): Dùng vỏ cây và hoa kết thành mũ. 
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“Thích-dë-hoàn-nhán kính lời hỏi thăm Đại vương, đời sóng có nhẹ nhàng 
không, đi đứng có mạnh khỏe không? Cõi Diêm-phù-đề không có người đức độ 
để làm con của Đại vương, thì hiện nay cõi trời Ba Mươi Ba có một thiên tử tên 
là Tu-bô-đề, đã có năm điềm ứng hiện tự nhiên xuất hiện nơi thân nên chắc sẽ 
giáng thân làm con của Đại vương. Tuy nhiên, vào lúc tuổi thanh xuân cường 
tráng, vị đó nhất định sẽ xuất gia học đạo, tu tập Phạm hạnh vô thuong.” 

Lúc ấy, nghe những lời như vậy, Vua Âm Hưởng thân tâm hoan hỷ, phân 
khởi tột cùng liên nói với thiên tử: 

“Nay ngài đến báo tin này, tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ mong thiên tử 
giáng thân làm con nối абі của tôi, néu muốn câu xuất gia thì tôi không bao 
giò trái y.” 

Thé ròi, vị thiên tử kia trở về chó Thích-dë-hoàn-nhán rôi thưa với Thiên vương: 

“Vua Âm Hưởng rât vui mung với lời nói đó, rôi Vua Âm Hưởng còn thưa: 
“Xin cứ giáng thân, nêu muốn xuất gia thì tôi không bao giờ trái ý.” 


[0815a09] Lúc ấy, Thích-đẻ-hoàn-nhân liền đến chỗ thiên tử Tu-bó-d4ë và nói: 


“Ông nên phát nguyện sanh vào cung Vua Âm Hưởng, vua của loài người. 
Vì sao như thê? Vì Vua Âm Hưởng, vua của loài người không có con nói dõi, 
thường dùng Chánh pháp trị dân. Thuở xưa ông có phước, tích lũy các công 
đức, nay nên giáng thần vào cung của vua ду.” 


Thiên tử Tu-bô-đề thưa: 

“Thôi, thôi! Thiên vương! Tôi không thích phát nguyện sanh vào trong 
cung vua của loài người, tôi chỉ muôn xuât gia học đạo, mà ở trong cung vua 
học đạo thật là khó khăn.” 

Thích-đê-hoàn-nhân bảo: 

“Chỉ cân ông phát nguyện sanh vào cung vua của loài người thì ta sẽ quan 
tâm hô trợ dë ông được xuât gia học đạo.” 

Tỳ-kheo nên biết! Lúc ấy, thiên tử Tu-bô-đề liền phát lời nguyện sanh vào 
trong cung vua. 


Thé rôi, Vua Ат Huóng cùng dë nhát phu nhán giao hội với nhau, phu nhân 
biết mình hoài thai. Lúc ấy, phu nhân nói với Vua Âm Hưởng: 


“Đại vương nên biết! Thiệp tự biết răng mình đã mang thai.” 


Báy giờ, nghe như vậy TÔI, nhà vua thân tâm hoan hỷ, phân khởi tột cùng, 
liên sai sửa soạn tòa ngồi cực kỳ tốt đẹp cho phu nhân, dâng thức ăn ngon ngọt 
như vua không khác. Thế ròi, trải qua tám, chín tháng, phu nhân sanh một 
hoàng nhi vô cùng đoan chánh, dung mạo đặc biệt, hiểm có trong đời. Lúc â ây, 
Vua Âm Hưởng liền triệu tập các ngoại đạo Bà-la-môn và quân thân cùng đến 
xem tướng. Nhà vua đem hết nguồn gốc nhân duyên trình bày tường tận với 
các thây xem tướng. 


51.РНАМ VÔ THƯỜNG # 969 


Сас Bà-la-món táu vua: 

“Xin Đại vương hãy xem xét lý này! Thái tử được sanh ra trong đời hết sức 
đặc biệt, do kiếp trước là vị thiên tử có tên Tu-bô-đề thì nay cứ nương theo danh 
hiệu cũ mà đặt tên là Tu-bô-đê.” 

Đặt tên xong, các thầy xem tướng liền rời chỗ ngòi đứng dậy ròi ra vè. 

Вау gio, Vương tử Tu-bô-đề được vua cha vô cùng thương mén không hè 
ròi măt. Lúc ây, Vua Âm Hướng liền nghĩ: “Xưa nay ta đã không có con nôi dõi, 
vì muôn cầu có con nối dõi nên mới lễ bái chư thiên mong được một đứa con, 
trải qua chừng â ây thời gian, nay mới hạ sanh được thái tử. Tuy nhiên, Thiên đề 
có báo trước răng thái tử sẽ xuất gia học đạo. Nay ta phải tìm phương cách khéo 
léo để thái tử đừng xuất gia học đạo.” 


Thé rôi, Vua Âm Hưởng liền cho xây dựng cung điện ba mùa dành cho thái 
tử, mùa đông thì xây cung điện âm áp, mùa hạ thì xây cung điện mát mẻ, mùa 
không lạnh không nóng thì xây cung điện thích hợp. Vua lại cho xây thêm bón 
cung cám cho các cung nữ, cung thứ nhất có sáu vạn thé nữ, cung thứ hai có 
sáu vạn thể nữ, cung thứ ba có sáu vạn thê nữ, cung thứ tư có sáu vạn. thể nữ, 
mỗi thé nữ đều có bón người håu, lo sửa soạn chỗ nghỉ ngơi để thái tử nằm ngôi 
trong đó. Nếu Vương tử Tu-bó- đề muốn dạo chơi phía trước thì các thé nữ liên 
đứng hầu ở trước, lúc â ау tòa ngôi liền di chuyên theo, phía trước có sáu vạn thể 
nữ và bốn người hầu. Nếu thái tử muốn dạo chơi phía sau thì giường năm, tòa 
ngôi cũng tự д1 chuyên theo. Nếu thái tử muốn vui chơi cùng các thể nữ thì tòa 
ngôi cũng di chuyên. theo, khiến cho tâm ý Vương tử Tu-bô-đề luôn đăm trong 
năm dục, không muôn xuất gia nữa. 


[0815616] Вау giờ, vào lúc nửa đêm văng người, Thích-đề-hoàn-nhân liên 
đến chỗ Vương tử Tu-bô-đẻ, trụ giữa hư không rôi nói với Vương tử Tu-bô-đê: 


“Này Vương tử! Thuở xưa, chăng phải Vương tử đã khởi tâm như vây: “Ta 
ở tại gia cho đến tuôi tráng niên sẽ xuất gia học đạo.' Hôm пау, có sao lal уш 
thích nám duc, chăng nhớ đến chí nguyện xuất gia học đạo? Do vì ta cũng có lời 
nguyện răng: “Sẽ khuyến khích Vương tử khiến xuất gia học đạo. ` Nay đã đúng 
thời, nêu Vương tử không xuát gia hoc dao thì ngày sau hồi tiếc cũng vô ích.” 


Nói những lời ду rồi, Thích-đề-hoàn-nhân liên rời đi. 


Lúc ấy, ở trong cung, Vương tử Tu-bô-đê liên nghĩ: “Phụ vương Âm Hưởng 
đã vì ta mà giăng lưới ái dục, do vì lưới ái dục này nên ta không thể xuất gia học 
đạo được. Nay ta phải cắt đứt lưới này, không để câu ué dẫn dắt, phải dùng lòng 
tin kiên cô mà xuất gia học đạo, © chỗ vắng vẻ, siêng năng tu tập kinh pháp, 
khiến mỗi ngày thêm tăng tiên.” 


Bây giờ, Vương tử Tu- bô-đè lại nghĩ: “Phụ vương Âm Hưởng có sáu vạn 
thé nữ tuân tự vây quanh, ta hãy quán sát xem có người nào tôn tại mãi ở thé 
gian hay không?” Thê rôi, Vương tử Tu-bô-đề quản sát khắp trong cung, thây 
răng không có người nữ nào tôn tại lâu dài ở thế gian này. 
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[0815c03] Lúc ấy, Tu-bó-dë lại nghĩ như уду: “Có sao ta lại quán sát sự vật 
bên ngoài? Та nên quán sát nhân duyên sanh khởi bên trong thân. Những thứ 
thuộc vê thân như tóc, lông, răng, móng, xương, tủy có tôn tại lâu ở đời chăng?” 
Quán sát từ đầu đến chân gồm có ba mươi sáu thứ ó ué bất tịnh. Do vì tự mình 
quán sát nên không có một chút tham đăm, vì biết chúng cũng chăng thật có, 
hư dỗi không chân thật, thảy đều trở về không, không tôn tại lâu dài ở thê gian. 


Thế rồi, Vương tử Tu-bồ-đề lại nghĩ: “Ta sẽ dứt trừ lưới này rồi xuất gia học 
đạo.” Lúc ду, Tu-bó-dë quán thân năm thủ uân6 này, đó là, đây là khó của sắc, 
đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là sự giải thoát” của 
sắc, cho đến khó của thọ,Š tưởng, hành, thức,... sự tập khởi của thức, sự diệt tận 
của thức và sự giải thoát của thức. Вау giờ, khi quán thân năm uân này rồi thì 
biết răng: Những pháp tập khởi đều là pháp diệt tận, liên thành tựu quả vị Độc 
giác? ngay tại chỗ ngồi. 

Lúc ấy, bậc Độc giác Tu-bồ-đề biết đã thành tựu giác ngô,” liên nói kệ 
như уйу: 

Dục, ta biết góc ngươi, Ngươi sanh từ tư tưởng, 
Nếu ta không nghĩ tưởng, Thì ngươi làm sao sanh? 

Lúc ấy, đức Độc giác nói kệ này rồi liền bay lên hư không rời đi, đến một 
ngọn núi rồi ngồi một mình bên cội cây và nhập Vô dư Niết-bàn ở đó. 

Bấy giờ, Vua Âm Hưởng bảo cận thần: 

“Khanh hãy đến nội cung của Vương tử Tu-bô-đề xem Vương tử nghỉ ngơi 
có an ôn chăng?” 

Thé ròi, tuân lệnh vua, đại thần liền đến nội cung của vương tử, thấy nội 
cung cửa đóng then cài. Đại thân kia liên trở vê tâu vua: 

“Vương tử nghỉ ngơi an бп, cửa cung đóng kỹ.” 

Nhà vua ra lệnh đến lần thứ ba: 

“Ông hãy đến xem Vương tử có an giác chăng?” 

Lúc ây, đại thần lại đi đến cửa cung, tuy nhiên cửa vẫn cài chắc chăn, lại 
trở về tâu vua: 

“Vương tử ngủ say ở trong cung chàng hay biết gì, cửa vẫn đóng kín đến 
giò chưa mở.” 


Nguyên tác: Ngũ thọ âm ( T Z Ë). 

1 Nguyên tác: Xuất yếu (H Æ). 

8 Nguyên tác: Thống (3š). 

? Nguyên tác: Вісһ-сһі Phật (Е 3 1%). Xem chú thích 58, trang 689. 


° Nguyên tác: Phật (1%, Buddha): Bậc Giác Ngộ. Lưu ý, quả vị Bích-chi Phật (Paccekabuddha) thuộc 
phâm vị A-la-hán với thuộc tính đặc thù không thầy mà tự ngộ. Thế nên, sự thành Phật ở đây nên gọi 
đúng tên là sự tự mình giác ngộ. 


l! Tương tự bài kệ trong Kinh năm hạng chiến sĩ, số 3, phẩm 33, tr. 509; Tăng. ‡# (T.02. 0125.33.3. 
0686c20). Kinh nguồn gốc của dục, số 9, phầm 35, tr. 557; Tăng. Ja (T.02. 0125.35.9. 0701a12). 


51. PHAM VÔ THƯỜNG # 971 


Bây giờ, Vua Âm Hưởng lại nghĩ: “Vương tử con ta thuở nhỏ còn chưa 
ham ngủ, huống hô nay đã là thanh niên cường tráng lại ham ngủ như thế sao? 
Ta nên đích thân đến xem để biết con ta gặp chuyện lành hay dữ, hay con ta có 
bệnh tật gì chăng?” 

Thế ròi, Vua Âm Hưởng liên đi đến nội cung của Tu-bồ-đề, đứng ngoài cửa 
ròi bảo một người: 


Ị?? 


“Ngươi hãy bắc thang leo vào trong cung, mở cửa cho ta! 

Tuân lệnh vua, người kia liền bắc thang leo vào bên rong mở cửa cho nhà 
vua. Khi vào trong cung xem xét, nhà vua thấy giường năm trông không, chẳng 
Һау vương tử đâu cả. Thé ròi, vua liên hỏi thê nữ: 

“Vương tử Tu-bô-đề đang ở đâu?” 

Các thé nữ tâu: 

“Chúng thân cũng không biết Vương tử đang ở đâu!” 

„Уйа nghe như vậy, Vua Ат Hưởng liền ngã xuống đất, hồi lâu mới tỉnh. 
Thê rôi, Vua Am Hưởng bảo quân thân: 

“Thời thơ ấu, con ta đã có ý nghĩ: “Đến lúc trưởng thành sẽ cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cô mà xuât gia học đạo." Vì thê, chắc chăn 
hôm nay Vương tử đã bỏ trâm mà xuât gia học đạo. Các khanh hãy tỏa đi bôn 
phương tìm kiêm xem Vương tử rôt cuộc đang ở nơi nào?” 

Lập tức, quân thần liền đánh xe, cỡi ngựa rong ruồi tìm kiếm khắp nơi. 

[0816a12] Вау giờ, có một đại thân đi đên ngọn núi kia, giữa đường chợt 
nghĩ: “Nêu Vương tử Tu-bô-đê xuât gia học đạo, chắc chăn sẽ học đạo ở nơi 
пау.” Lúc ây, từ Xa, đại thần nhìn thây Vương tử Tu-bô-đề đang ngôi kiĉt-già 
bên gốc cây. Thé rôi, đại thân â ây liên nghĩ. “Đây chính là Vuong tử Tu-bô-dê.” 
Quan sát kỹ xong, liền trở về chỗ vua rồi tâu vua: 

“Vương tử Tu-bô-đề ở gần đây, đang ngôi kiết-già bên gốc cây trong núi.” 

Lúc Ấy, nghe như vậy rôi, Vua Ат Hưởng liên đi đến ngọn núi kia, từ ха 
ау Tu-bô-đề đang ngòi kiết- giả bên góc cây, nhà vua lại ngã xuông đât: “Thuó 
xưa, con ta đã phát nguyện: 'Đến năm hai mươi tuổi sẽ xuất gia học đạo? ‚ пау 
quả nhiên không sai. Lai nữa, Thiên dé đã báo với ta: “Соп của ông chắc chắn 
sẽ học đạo. `” 

Thê rồi, Vua Âm Hưởng д1 đến trước mặt Tu-bô-đề và bảo: 

“Vì cớ gi mà con lại bỏ trầm đề xuất gia học đạo?” 

Lúc ду, bậc Độc giác lặng yên không đáp. 

Vua lại bảo: 

“Mẫu thân con rất đỗi lo buôn, đợi gặp con mới chịu ăn, hãy đứng dậy trở 
về cung!” 
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Báy giờ, bậc Độc giác cũng chăng nói chăng răng, vẫn ngôi yên lặng. Vua 
Âm Hưởng liền tới trước nắm tay, cũng chẳng cử động. Vua liên bảo quân thân: 


“Vương tử nay đã qua đời. Thích- đề-hoàn-nhân có đến báo trước cho trẫm: 
“Đại vương có con nhưng sẽ xuất gia học đạo.” Quả nhiên, hôm nay Vương tử 
đã xuất gia học đạo, thế nên, hãy nên đem nhục thân này về cõi nước của trám 
để hỏa táng.”!2 

Ở trong núi kia có các vị thần hiện nửa thân hình ròi tâu với nhà vua: 

“Đây là bậc Độc giác, không phải là hàng Vương tử nên pháp thiêu nhục 
thân không phải như pháp thiêu Vương tử. Vì sao như thê? Bởi vì, chúng tôi 
là đệ tử của chư Phật thuở quá khứ, chư Phật có dạy như уду: О thế gian có 
bốn hạng người xứng đáng được xây tháp. Họ là những ai? Dó là, đức Như Lai, 
bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác xứng đáng được xây tháp, bậc Độc giác xứng 
đáng được xây tháp, bậc A-la-hán lậu tận đệ tử của Như Lai xứng đáng được 
xây tháp và bậc Chuyển Luân Thánh vương xứng đáng được xây tháp. Khi hỏa 
thiêu nhục thân của Chuyển Luân Thánh vương thì cũng giống như cách hỏa 
thiêu nhục thân của Như Lai và nhục thân của bậc Độc giác.ˆ” 

[081608] Вау giờ, Vua Âm Hưởng hỏi thiên thân: 

“Nên cúng dường hỏa thiêu nhục thân của Chuyển Luân Thánh vương như 
thế nào?” 

Thân cây đáp: 

“Với bậc Chuyên Luân Thánh vương thì nên làm quách băng sắt, bên trong 
chứa đây dầu thơm, tăm gội thân thé Chuyền Luân Thánh Vương, rôi dùng y 
băng bông уа quán quanh thân, dùng vải thêu phủ lên trên rôi đặt vào trong 
quách, dùng nắp băng sắt đậy lên, đóng đinh kỹ lưỡng. Lại dùng một trăm lớp 
vải trắng bao quanh quách, dùng các loại hương thơm rải trên chỗ đất ây rôi đặt 
quách vào giữa, cúng dường hương hoa suốt bảy ngày bảy đêm, treo phan kết 
long, trỗi nhạc hát xướng. Sau bảy ngày mới đem nhục thân Thánh vương di 
hỏa táng rôi thu lây Xá-lợi. Hỏa táng xong, lại cúng dường suốt bảy ngày bảy 
đêm, xây tháp tại ngã tư đường, dùng các thứ hương hoa, đủ loại phan lọng để 
cúng dường. Đại vương nên biết! Việc cúng dường Xá-lợi của Chuyển Luân 
Thánh vương là như thê. Đối với chư Phật Như Lai, các vị Độc giác và A-la-hán 
cũng như thê.” 

Lúc ây, Vua Âm Hưởng hỏi thiên thần kia: 

“Do nhân duyên gì mà cúng dường thân Chuyên Luân Thánh vương? Do 
nhân duyên gì lại cúng dường thân Phật, cúng dường thân bậc Độc giác và cúng 
đường thân A-la-hán?” 


1 ыо yên tác: Xà-tuân (kÈ НЈ). Thé ký kinh НС (T.01. 0001.30.3. 0121b01) và Hàng ma kinh pÆ 
#Š (T.01. 0026.131. 0620с26) đều ghi: Da-duy (Ж #) là phiên âm của jhāpeti, nghĩa là hỏa thiêu, 
tế táng. 


з Nguyên tác: Kiếp-ba-dục (51 Æ), phiên âm từ kappãsa (cây bông vải). 


51. PHAM VÔ THƯỜNG # 973 


Thiên thân đáp: 

“Bậc Chuyển Luân Thánh vương dùng pháp cai trị, tự mình không sát sanh, 
lại dạy người không sát sanh. Tự mình không trộm стор, lại day người khác 
không trộm cướp. Tự mình không tà dâm, lại dạy người khác không xâm phạm 
thê thiệp của người. Tự minh không nói dối,... cho đến không nói lời thêu dệt, 
không nói lời ác, không nói hai chiêu khiến hai bên tranh cãi, không ganh ghét, 
không sân hận, không 51 mê, tâm ý chuyên chánh, thường thực hành chánh 
kiến, cũng khiến người thực hành theo chánh kiến. Như thé, пау Đại vương! Do 
nhân duyên này nên xây tháp thờ Chuyên Luân Thánh vương.” 

Vua lại hỏi thiên thân: 

“Do nhân duyên gi nên xây tháp thờ bậc A-la-hán lậu tận?” 

Thiên thần đáp: 

“Bậc Ty-kheo A-la-hán lậu tận đã đoạn dục ái, đã dứt trừ sân hận, ngu sĩ, đã 
vượt thoát hữu lậu, đạt đến vô vi, là ruộng phước tốt lành của thế gian. Do nhân 
duyên này nên xây tháp thờ bậc A-la-hán lậu tận.” 

[0816c04] Vua lại hỏi: 

“Do nhân duyên gi nên xây tháp thờ bậc Độc giác?” 

Thiên thân trả lời vua: 

“Bậc Độc giác không thầy mà tự ngộ, hiễm khi xuất hiện ở đời, được phước 
báu ngay trong hiện tại, thoát khỏi các đường ác, khiên chúng sanh được sanh 
lên cõi trời. Do nhân duyên này nên xây tháp thờ bậc Độc giác.” 

Vua lại hỏi: 

“Do nhân duyên gì nên xây tháp thờ Như Lai?” 

Thiên thân trả lời vua: 

“Đẳng Như Lai có đây đủ mười lực. Mười lực này chăng phải hàng Thanh 
văn hay bậc Độc giác có thê sánh KỊP, Chuyên Luân Thánh vương cũng không 
thể so sánh, chúng sanh ở trong thé gian không ai sánh kịp. Như Lai có bốn vô 
só úy, ở trong đại chúng rông lên tiếng rông sư tử, chuyên vận bánh xe pháp. 
Như Lai độ người chưa được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, 
người chưa nhập Niết-bàn khiến cho được nhập Niễt-bản, che chở cho những 
người không ai cứu giúp, làm mắt sáng cho người mù, làm thây thuốc giỏi cho 
người bệnh tật. Chư thiên, loài người, ma và thiên ma đều phụng thờ, đáng 
kính, đáng quý, chuyền cõi ác thành cõi lành. Do vậy, này Đại vương! Vì nhân 
duyên này nên xây tháp thờ Như Lai. 

Thật vậy, này Đại vương! Do nguồn gốc nhân duyên như thế nên bốn hạng 
người này xứng đáng được xây tháp phụng thờ.” 

Bấy giờ, Vua Âm Hưởng nói với thiên thân kia: 

“Lành thay, lành thay! Này thiên thân! Tôi sẽ vâng lời ông chỉ dạy nên hôm 
nay cúng dường Xá-lợi này giống như cúng dường bậc Độc giác.” 
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Thé rôi, Vua Âm Hưởng bảo quân thân: 

“Các khanh hãy đưa nhục thân của bậc Độc giác Tu-bô-đê trở về nước.” 

Nghe lệnh vua ban, quân thần an trí nhục thân lên giường băng vàng rôi đưa 
vë nước. 

Khi ду, Vua Âm Hướng ra lệnh làm quách băng sắt chứa đầy dâu thơm, tắm 
gội thân bậc Độc giác, dùng y bằng bông vải quân quanh nhục thân, lại dùng 
gầm thêu tốt đẹp phủ lên trên rồi đặt nhục thân vào trong quách, dùng nắp băng 
sắt đậy lên, đóng dinh kỹ lưỡng, vô cùng chắc chắn, rôi phủ lên trên quách trắm 
lớp vải trăng, dùng đủ loại hương quý rải lên rôi đặt thân bậc Độc giác vào giữa, 
cúng dường hương hoa suốt бау ngày bảy đêm, sau бау ngày đêm thi hóa thiêu 
và thu lây Xá-lợi của bậc Độc giác. Sau đó, lại trỗi nhạc hát xướng cúng dường 
thêm bảy đêm, xây tháp nơi các ngã tư đường, rôi dùng hoa hương, tràng phan, 
phướn long và trỗi nhạc dé cúng dường tháp. 

[0817a02] Tỳ-kheo nên biết! Những chúng sanh nào cung kính cúng dường 
Xá-lợi của bậc Độc giác, sau khi qua đời liên sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 
Những chúng sanh nào tư duy về tưởng vô thường sẽ vượt khỏi ba đường ác, 
được sanh vào cõi trời, cõi người. 

Này các Ty-kheo! Vua Âm Hưởng thuở ấy là người nào khác chăng? Các 
Һау chớ nghĩ là ai khác mà đó chính là thân Ta. Những ai tư duy vë tưởng vô 
thường sẽ được nhiều lợi ích. Ta đã quán sát nghĩa này rôi nên bảo các Tỳ-kheo: 
Hãy tư duy về tưởng vô thường, hãy truyền bá rộng rãi về tưởng vô thường. 
Do tư duy về tưởng vô thường, do truyền bá rộng rãi về tưởng vô thường, liên 
đoạn trừ hết dục ái, sắc ái, vô йс ái, vô minh, kiêu mạn vĩnh viễn chăng sót lại 
gi, giống như dùng lửa đốt cháy cây cỏ, giông như trong giảng đường cao rộng, 
đẹp dë mà mở toang các cửa. Này Ту-Кћео! Tu duy уё tuóng уб thuong cüng 
lại như thế, đoạn trừ hết dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vĩnh viễn chàng sót lại gì. 


Do vậy, này Tỳ-kheo! Phải nên chuyên nhất tâm ý, đừng dé lầm lỗi. 

Lúc đức Phật nói pháp này, có hơn sáu mươi Tỳ-kheo dứt sạch phiên não, 
tâm được giải thoát ngay tại chó ngôi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. TIN KINH ТАМ BẢO“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 
14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (T.02. 0125.51.4. 0817а16). Tham chiếu: Tâm ué kinh Ù 


PŠ (T.01. 0026.206. 0780115); М. 16, Cetokhila Sutta (Kinh tâm hoang vu); A. 5.205 - Ш. 248; А. 
5.206 - III. 249; A. 9.71 - IV. 460; A. 9.72 - IV. 461; A. 9.82 - IV. 463; A. 9.92 - IV. 464. 


51.РНАМ VÔ THƯỜNG # 975 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Тӯ-Кһео: 

— Nếu các Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không diệt trừ năm sự nho ué trong 
tâm, không điệt trừ năm sự trói buộc trong tâm thì đối với Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo-ni ây, pháp lành mãi mãi diệt mắt, không thể tăng thêm. 


Thế nào gọi là không diệt trừ năm sự nhơ ué trong tâm? О đây, vi Ty-kheo 
có tâm nghi ngờ đối với Như Lai thì không thê giải thoát, cũng không thể thắm 
nhuân' Chánh pháp, vị ấy không chú tâm trong khi tụng đọc, nên gọi là Ty- 
kheo không diệt trừ sự nhơ uê trong tâm. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm nghi ngờ đối với Chánh pháp thì không thể giải 
thoát, cũng không thê thâm nhuần Chánh pháp, vị áy cũng không tụng đọc, nên 
gọi là Tỳ-kheo không diệt trừ sự nho ué trong tâm. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm nghi ngờ đối với Thánh chúng thì không thê giải 
thoát, cũng chăng lưu tâm đối với hòa hợp chúng, cũng không an trú trong 
Chánh pháp, nên gọi là Ty-kheo không diệt trừ sự nho ué trong tâm. 

Lại nữa, Ty-kheo phạm cấm giới mà không tự sám hối lỗi làm. Tỳ-kheo ду 
đã phạm giới сіт mà không tự ăn пап sửa đôi, tâm cũng không an trú trong 
Chánh pháp, nên gọi là Tỳ-kheo không diệt trừ sự nhơ uê trong tâm. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu Phạm hạnh với tâm ý không định tĩnh, nghĩ rằng: “Nhờ 
đức của Phạm hạnh này mà ta được sanh vào cõi trời, hoặc làm các у] thần 
tiên.” Do vì Tỳ-kheo ấy tu tập Phạm hạnh với tâm như vậy nên tâm vị ây không 
chuyên chánh đôi với Chánh pháp. Do tâm đã không an trú trong Chánh pháp, 
nên gọi là không diệt trừ sự nho ué trong tâm. 

Vị Tỳ-kheo như thế gọi là không diệt trừ năm sự nho ué trong tâm. 

[0817b05] Thé nào gọi là Ty-kheo không đoạn trừ nắm sự trói buộc? Ở đây, 
Tỳ-kheo với tâm biếng nhác, không mong câu tinh tân.!ế Do Tỳ-kheo ây có tâm 
biếng nhác không mong câu tinh tân nên gọi là Tỳ-kheo không đoạn trừ tâm 
trói buộc. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thường hay quên, ham ngủ nghỉ. Tỳ-kheo ây do thường hay 
quên, ham ngủ nghỉ nên gọi là Ty-kheo không đoạn trừ tâm trói buộc thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tâm không định, thường hay tán loạn. Tâm Ty-kheo ây 
tán loạn, không định nên gọi là Ty-kheo không đoạn trừ tâm trói buộc thứ ba. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có các căn môn không định tĩnh. Do Ty-kheo ây có các 
căn môn không định tĩnh nên gọi là Tỳ-kheo không đoạn trừ tâm trói buộc 
thứ tư. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thường ưa thích nơi ồn náo, không ở chốn vắng vẻ nên gọi 
là T-kheo không đoạn trừ tâm trói buộc thứ năm. 


15 Nguyên tác: Nhập (A). 
16 Nguyên tác: Phương tiện ({#): Ry JJ Z 82. 
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Néu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào trong tám có nám su nho ué và năm su 
trói buộc mà không đoạn tri thì Ty-kheo hay Ty-kheo- -ni ây mãi mãi đoạn dứt 
pháp lành, không thê tăng trưởng. Cũng như gà mẹ có tám trứng hoặc mười hai 
trứng nhưng không tùy thời che chở, không tùy thời áp 0, không tùy thời giữ 
øìn, tuy gà mẹ áy nghĩ răng: “Mong các con của ta được an toàn, không mong 
gi khác.” Tuy nhiên, đàn gà con rốt cuộc vẫn không thé an ôn. Vì sao như thế? 
Do vì không tùy thời chăm sóc nên mới như thê, vê sau trứng bị hư, không thé 
nở ra gà con. Điều này cũng nhu thế, nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không 
đoạn trừ năm sự trói buộc trong tâm, không đoạn trừ nám sự nho ué trong tám 
thi pháp lành mài diét mát, khóng thể tăng trưởng. 

Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào đoạn trừ năm sự trói buộc trong tâm, đoạn 
trừ năm sự nho ué trong tâm thì pháp lành luôn tăng thêm, không bị tôn giảm. 
Cũng như gà mẹ có tám trứng hoặc mười hai trứng lại tùy thời che chở, tùy thời 
săn sóc, tùy thời áp ú. Dù gà mẹ kia có nghĩ: “Mong các con của ta hoàn toàn 
thất bại”, nhưng các gà con kia vẫn tự nhiên thành tựu, an ôn mọi bë. Vì sao như 
thế? Vì gà mẹ tùy thời săn sóc khiến chúng được an toàn, thế rồi những gà con 
liền ra khỏi vỏ trứng. Điều này cũng như thế, nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni kia 
đoạn trừ năm sự nho ué trong tâm, trừ sạch năm sự trói buộc trong tâm thì pháp 
lành của Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni ấy luôn luôn tăng thêm, không hé tón giảm. 

[0817c02] Thế nên, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni hãy. thiết lập tâm không do dự 
nghi ngờ đối với Phật; tâm không do dự nghi ngờ đôi với Pháp; tâm không do 
dự nghi ngờ đối với chúng Tăng; vẹn toàn giới luật, tâm y chuyên chánh, không 
hê tán loạn, cũng không khởi tâm mong câu pháp khác, cũng không vì mong 
cầu may mắn mà tu Phạm hạnh, rồi nghĩ răng: “Ta sẽ thực hành pháp này dé 
được sự thân diệu tôn quý nơi cõi người, cõi trời.” 


Nếu có Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào không có nghi ngo do dự đối với Phật, 
đối với Pháp, đối với Thánh chúng, cũng không phạm giới, không còn phiên não 
thì nay Như Lai bảo các thây, dặn đò các thầy răng, Tỷ-kheo а ây sẽ hướng đến 
hai cảnh giới: Hoặc sanh lên cõi trời, hoặc ở trong loài người. Ví như có người 
ó trong, chỗ vô cùng nóng bức lại vừa đói khát, bỗng gặp được nơi có bóng râm, 
được uông nước suôi mát mẻ, cho dù người ây suy nghĩ: “Tuy ta gặp nơi có bóng 
râm, được uông nước trong mát nhưng cũng không thê dứt cơn đói khát.” Thê 
nhưng, người kia đã thoát khỏi sự nóng bức, châm dứt cơn đói khát. Điều này 
cũng như thế, nếu Tỳ- kheo hay T-kheo-m nào không có do dự nghi ngờ бі với 
Như Lai thì Tỳ-kheo ấy liên hướng đến hai cảnh giới: Hoặc sanh lên cõi trời, 
hoặc ở trong loài người. Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni nên tìm cầu phương tiện diệt trừ 
năm sự nho ué trong tâm, dứt trừ năm sự ràng buộc trong tâm. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
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5. CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hoặc có lúc oai lực của nhà vua không thé trùm khắp nên giặc cướp tranh 
nhau nỗi dậy. Giặc cướp đã tranh nhau nỗi dậy thì hết Һау thôn xóm, thành ấp, 
dân chúng đều bị tan hoại, diệt vong, hoặc gặp nạn đói khát mà chết. Nếu như 
chúng sanh ấy qua đời trong lúc đói khát thì sẽ bị đọa vào ba đường ác. 

Ó đây, với Tỳ-kheo tinh tán cũng lại như thế. Nếu người trì giới giảm thiểu 
thì lúc ây Tỳ-kheo ác liền nói lên mạnh mẽ. Tỳ-kheo ác đã nổi lên mạnh mẽ thì 
Chánh pháp dàn suy giảm, phi pháp tăng thêm. Phi pháp đã tăng thêm thì chúng 
sanh trong cõi ấy đêu bị đọa vào ba đường ác. 

Nếu vào lúc oai lực của nhà vua lan tỏa khắp nơi thì giặc cướp đều lần trốn. 
Oai lực của nhà vua đã lan tỏa khắp nơi thì thành ấp, thôn xóm, dân chúng sẽ 
hưng thịnh phú cường. 

Ngày hôm nay đây, Tỳ-kheo tỉnh tân cũng lại như thế, nếu trì giới vẹn toàn 
thì lúc áy Tỳ-kheo phạm giới dần giám thiêu, Chánh pháp hưng thịnh, phi pháp 
suy giảm, chúng sanh trong cõi ấy sau khi qua đời đều được sanh vào cõi người, 
sanh lên cõi trời. 

Thé nên, này Tỳ-kheo! Hãy nhớ giữ gìn vẹn toàn giới luật, đừng dé giảm 
khuyết oai nghi lễ tiết. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. PHÁP MÔN LỬA СНАҮ"* 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 
Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
‚ = Thà răng thường ngủ nghỉ, chớ đừng trong lúc thức lại tư duy loạn tưởng, 
đê rôi lúc lâm chung bị doa vào đường ác. Thà răng dùng dùi sắt đang bị nung 


17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ЁЁ (T 02. 0125.51.5. 0817c19). 

I8 Tăng. Pš (T.02. 0125.51.6. 0818a09). Tựa đề đặt theo S. 35.194 - IV. 168: Adittapariyayam (Pháp 
môn lửa cháy). Nguyên văn: Adittapariyayam vo, bhikkhave, dhammapariyayam desessami (Này các 
Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về pháp môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp), НТ. Thích Minh Châu 
dịch. Tham chiêu: Tạp. #Ë (7.02. 0099.241. 0058а07); S. 35.194 - IV. 168. 
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nóng mà áp vào mắt, chớ đừng nhìn sắc mà khởi loạn tưởng. Тў-Кһео khởi 
tưởng là bị thức chế ngự. Tỳ-kheo đã bị thức chế ngự thì nhất định sẽ đọa vào 
ba đường ác là địa ngục, súc sanh và nga quy. 

Điều Như Lai muôn nói ở đây là gl? Người ây thà ngủ nghỉ chớ đừng trong 
lúc thức lại tư duy loạn tưởng. Thà lây dùi bén đâm thủng lỗ tai chớ đừng vì 
nghe tiếng mà khởi loạn tưởng. Tỳ-kheo khởi tưởng là bị thức chế ngự. Thà 
răng thường ngủ nghỉ chớ đừng trong lúc thức mà khởi loạn tưởng. 


Thà dùng këm nóng hủy hoại lỗ mũi của mình chớ đừng do ngửi hương 
thơm mà khởi loạn tưởng. Tỳ-kheo khởi tưởng là bị thức ché ngự, đã bị thức 
chế ngự thì sẽ đọa trong ba đường ác là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Điều 
Như Lai giảng nói chính là như thé. 

Thà dùng kiếm bén cắt đứt lưỡi mình, chớ không nói lời ác, nói lời thô tháo 
rồi đọa trong ba đường ác là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Thà răng thường 
ngủ nghỉ chớ đừng trong lúc thức mà khởi loạn tưởng. 

Thà dùng tâm đồng nóng quân vào thân mình chớ không giao tiếp VỚI Các 
người nữ thuộc hàng trưởng giả, cư sĩ hay Bả-la-môn. Nếu giao tiếp nói năng 
hay qua lại với họ thì chắc chắn sẽ bị đọa trong ba đường ác là địa ngục, súc 
sanh và nga quỷ. Điều Như Lai giảng nói chính là như thé. 

Thà rằng thường ngủ nghỉ chớ đừng trong lúc thức mà khởi tâm muốn phá 
hoại Thánh chúng. Đã phá hoại Thánh chúng thì sẽ phạm vào năm tội nghịch, 
cho dù ngàn ức chư Phật cũng không thể cứu giúp. Những ai gây rôi loạn trong 
chúng, chắc chắn sẽ bị đọa vì phạm vào tội lỗi không thé cứu giúp. Thế nên 
Như Lai nói răng, thà răng thường ngủ nghỉ chớ đừng trong lúc thức mà khởi 
tâm muôn phá hoại Thánh chúng, phạm vào tội lỗi không thé cứu giúp. 

Do đó, này Tỳ-kheo! Phải nên giữ gìn sáu căn,!? đừng dé sai phạm. 

Thật vậy, này các Ty-kheo! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


7. PHUONG TIỆN ĐỘ СОК? 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


!? Nguyên tác: Lục tinh (X fF), tên khác của 6 căn (7:18), gồm mắt (BB), tai (Е), mũi (Ж), lưỡi (8), 
thân (3) và ý (Ж). 

20 Tựa đề đặt theo nội сй ада Tăng. ї& (T.02. 0125.51.7. 081805). Tham chiếu ý kinh Xuát vật có 
nhân sử sự Phật (Н lề ME SE); Tăng. 1 (Т.02. 0125.51.7. 0818c02). 


51.РНАМ VÔ THƯỜNG # 979 


Bây giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc?! có bốn người con nhưng đều không 
phụng thờ Phật, Pháp và Thánh chúng, cũng chăng quy y Phật, Pháp và 
Thánh chúng. 

Lúc ây, trưởng giả Cấp Cô Độc bảo bốn người con: 

— Các con nên quy y Phật, quy y Pháp và quy y Thánh chúng để được hưởng 
phước lâu dài không thể tính Кё. 

Các con thưa với cha: 

— Chúng con không thê quy у Phật, quy у Pháp và quy у Thánh chúng. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc bảo: 

— Cha sẽ thưởng mỗi con một ngàn lượng vàng ròng, néu các con vâng lời 
cha dạy mà quy y Phật, quy y Pháp và quy y Thánh chúng. 

Các con lại thưa: 

— Chúng con không thê quy y Phật, quy y Pháp và quy y Thánh chúng. 

Cha lại bảo: 

— Cha thưởng thêm mỗi con hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn lượng 
vàng ròng. Các con hãy quy y Phật, quy y Pháp và quy y Thánh chúng thì sẽ 
hưởng phước lâu dài không thê tính kê. 

Thế rồi, các người con nghe như vậy xong nên im lặng nhận lời. 

Lúc ây, các người con hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Chúng con phải làm thê nào để quy у Phật, quy у Pháp và quy у Thánh chúng? 

Trưởng giả Сар Cô Độc bảo: 

— Tát cả các con hãy theo cha đến chỗ đức Thé Tôn. Nếu đức Thé Tôn có 
dạy bảo điêu gi thì các con hãy ghi nhớ phụng hành. 

Các con thưa cha: 

- Đức Như Lai hiện nay đang ở đâu? Cách đây gần hay xa? 

Người cha đáp: 

— Hiện nay, đức Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác đang ngụ trong 
vườn của cha ở nước Xá-vệ. 

| Thé rôi, truóng giả Сар Cô Độc dẫn bón người con đến chỗ đức Thé Tôn. 
Đên nơi, họ liên cúi đâu lê sát chân Phật rôi đứng sang một bên. 

Bây giờ, trưởng giả bạch Thế Tôn: 

— Bồn người con của con chưa quy у Phật, chưa quy y Pháp và chưa quy y 
Thánh chúng. Mới hôm qua, con thưởng mỗi đứa năm ngàn lượng vàng, khích 


lệ chúng phụng sự Phật, Pháp và Thánh chúng. Cúi xin Thé Tôn vì chúng thuyết 
pháp, khiến chúng được hưởng phước lâu dài không thể tính kế! 


21 Nguyên tác: A-na-bân-kỳ (ИЗ ЁЁ, Anathapindika). 
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Lúc ấy, Thế Tôn liền tuần tự thuyết pháp cho bốn người con của trưởng giả, 
khuyên răn chúng, khiến chúng được hoan hỷ. 

Các con của trưởng giả được nghe Phật thuyết pháp nên thân tâm hoan hỷ, 
phán khởi tột cùng, liền quỳ xuống bạch đức Thế Tôn: 

— Chúng con đêu đã quy у với Thế Tôn, quy у Chánh pháp và quy у Thánh 
chúng. Từ nay về sau, chúng con không còn sát sanh, cho đến không uống rượu. 

Bạch ba lân như thé. 

[0818c01] Lúc ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi đức Thế Tôn: 

— Nếu có người nào dùng tài vật để thuê người phụng thờ Phật thì phước 
ây thé nào? 

Thé Tôn dạy: 

— Lành thay, lành thay! Này trưởng giải Ông đám hỏi đến lẽ cùng cực này 
là vì muốn trời, người được an lạc nên mới có thê hỏi Như Lai nghĩa này. Ông 
hãy khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ giảng nói cho ông. 

Lúc ấy, trưởng giả vâng lời lăng nghe. Đức Thế Tôn dạy: 

— Có bón kho tàng lớn. Là những kho nào? Kho tàng của vua rông Y-la-bát 
ở nước Càn-đà-vệ, đây là kho tàng thứ nhật, có vô sô châu báu chứa đây trong 
kho? ду. Lại có kho lớn của vua rông Ban-trù ở nước Mật-đề-la, cất chứa châu 
báu không thể tính ké. Lại có kho lớn của vua гӧпр Tân-già-la ở nước Tu-lại-tra, 
cất chứa châu báu không thê tính kê. Lại có kho lớn của vua rồng Nhượng-khư 
ở nước Ba-la-nại, cất chứa châu báu không thể tính kể. Giả sử hết Шау nam nữ, 
lớn nhỏ trong cõi Diêm-phù-đề đều đến nhặt lây châu báu trong bôn ngày, bốn 
tháng hay bôn năm thì kho Y-la-bát cũng không hê giảm bớt. Giả sử có người 
đến kho Ban-trù lây của báu suốt bón ngày, bốn tháng hay bón năm thì kho áy 
cüng khóng hë giảm bớt. Giả sử có người đên kho Tân-giả-la lây của báu suốt 
bốn ngày, bón tháng hay bón năm thì kho ду cũng không hè giảm bót. Giá sử 
có người đến kho lớn Nhuong-khu ở nước Ba-la-nai lây của báu suốt bón ngày, 
bốn tháng hay bón năm thì kho ду cũng không hè giảm bớt. Này trưởng giả! Đó 
gọi là bón kho báu lớn, nêu hết thảy nam nữ, lớn nhỏ trong cõi Diêm-phù-đề 
đêu đến mang vác châu báu suốt bốn ngày, bốn tháng hay bốn năm thì những 
kho ây cũng không hè giảm bớt. 

Vào thời tương lai có đức Phật hiệu là Di-lặc xuất hiện ở đời. Вау giờ, có 
cõi nước tên là Kê-đầu, là nơi vua cai trị, từ Đông sang Tây rộng mười hai do- 
tuân, từ Nam đến Вас rộng mười hai do-tuần, dân chúng đông đảo, lúa thóc dòi 
dào. Chung quanh thành của cõi nước Kê-đâu do vua cai trị có bảy lớp ao nước, 
mỗi ao rộng một do-tuân, dưới đáy ao có cát vàng, có các loài hoa như hoa sen 


22 Nguyên tác: Cung (). 
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xanh,” hoa sen vàng,” hoa sen trăng? đêu mọc trong ao ấy. Nước trong ao có 
màu sắc giỗng như vàng, như bạc, như thủy tinh và như lưu ly. Nếu nước màu 
bạc thì khi đông lại hóa thành bạc, nước màu vàng thì khi đông lại hóa thành 
vàng, nước màu lưu ly thì khi đông lại hóa thành lưu ly, nước màu thủy tinh thì 
khi đông lại hóa thành thủy tinh. 

Trưởng giả nên biết! Thuở ây có bón cửa thành lớn, trong ao nước bạc thì 
có bậc cửa được làm băng vàng, trong ao nước vàng thì có bậc cửa được làm 
băng bạc, trong ao lưu ly thì có bậc cửa được làm băng thủy tinh, trong ao nước 
thủy tỉnh thì có bậc cửa được làm bàng lưu ly. 

Trưởng giả nên biết! Bây giờ, chung quanh thành Kê- đầu treo linh, tiếng 
linh phát ra âm thanh nghe như tiếng của năm loại nhạc. Lúc ây, trong thành 
thuong со bày thú tiếng. Là những tiếng nào? Đó là, tiếng loa, tiếng trồng, tiếng 
đàn, tiếng trồng nhỏ, tiếng trồng tròn, tiếng trông trận và tiếng са múa. Trong 
thành Kê-đầu tự nhiên sanh ra loại lúa dài ba tác, cực kỳ thơm ngon, hương vị 
tuyệt hảo, vừa gặt liền mọc lên, không thé thấy dấu gặt. Thuở ấy, có vua tên 
Nhượng-khư, dùng pháp cai trị, có đầy đủ bảy báu. 

[0819a06] Trưởng giả nên biết! Bây 010, VỊ thân chủ kho tàng tên là Thiện 
Bảo, đức сао, trí tuệ, thiên nhãn bậc nhất, biết tất cả kho báu ở khắp nơi, kho 
tàng có chủ thi tự nhiên giữ рїп, kho tàng vô chủ liên đem dâng vua. Lúc â йу, các 
vị thần chủ kho tảng của bốn vị vua rông là vua rông Y-la-bát, vua rồng Ban- 
trù, vua rồng Tân- giả-la và vua Tông Nhượng-khư đều đi đến chỗ thân kho tàng 
Thiện Bảo và nói như vậy: “Nếu ngài cân gì, chúng tôi sẽ cung сар.” 

Lúc ây, bón vua rồng đều nói: “Xin dâng lên châu báu trong bón kho 
tàng báu để tùy nghi sử dụng.” Thé rôi, chủ kho tàng báu Thiện Bảo liên lây 
châu báu trong bốn kho báu cùng với xe lông chim băng vàng dâng lên Vua 
Nhượng-khư. 

Bây giờ, Thé Tôn liên nói kệ như vây: 


Thi-la ở Càn-đà, Ban-trù ở Mật-đề, 
Тап-рла nước Tu-lại, Nhượng-khư nước Ba-nại. 
Đây là bón kho báu, Kho vua йёџ tràn đây, 
Thường xuất hiện thuở ấy, Do công đức tạo thành. 
Dâng lên bậc Thánh vương, Vàng, bạc, xe lông quý, 
Được chư thân hộ trì, Trưởng giả thọ phước ây. 


Вау giờ, có đức Phật xuất hiện ở đời dé giáo hóa cho dân chúng hiệu là 
Di-lặc, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ, Thê Gian 


23 Nguyên tác: Ưu-bát liên hoa ({# $ Œ É). 
Nguyên tác: Câu-vật-đầu hoa (1727 SR 4). 

25 Nguyên tác: Phân-đà-lợi hoa (2 ЁЁ FI] 3). 

26 Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (Т JX, 25). 
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Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong Phu,? Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tón.28 
Trưởng giả nên biết! Chủ kho tàng Thiện Bảo vào thời tương lai ây là người 
nào khác chăng? Chớ nghĩ như thế. Vì sao như vậy? Vì chủ kho tàng vào thời 
tương lai ây chính là trưởng giả hôm nay vậy. 

Vào thời ấy, Vua Nhượng-khư dùng vàng bạc tạo phước đức rộng rãi, rồi 
dẫn tám vạn bốn ngàn đại thân tuân tự vây quanh, cùng đi đến chỗ đức Phật Di- 
lặc để xuất gia học đạo. Вау giờ, thần chủ kho tàng cũng tạo phước đức rộng 
lớn, cũng sẽ xuất gia học đạo, dứt trừ hết thảy khó đau, đều do trưởng giả dẫn 
dắt bốn người con khiến họ quy у Phật, quy у Pháp và quy y Tỳ-kheo-tăng. Nhờ 
vào công đức này mà không bị đọa trong ba đường ác, cũng nhờ công đức này 
mà được bốn kho tàng lớn, cũng nhờ phước báu này mà làm thần chủ kho tàng 
của Vua Nhượng-khư, rôi ngay trong đời ấy được đứt trừ hết ау khô đau. Vì 
sao như thế? Bởi vì quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, công đức â ây không 
thể đo lường. Người nào quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng đều được phước 
như thé. 

Thé nên, này trưởng giả! Ông hãy thương xót các loài hữu tình mà tìm cầu 
mọi phương tiện hướng họ về với Phật, với Pháp và với Tăng. 

Thật vậy, này trưởng giả! Hãy học tập điều này. 

Вау giò, trưởng giả Сар Cô Độc thân tâm hoan hy, phân khởi tột cùng, liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng, dành lễ rồi ra về. Bốn người 
con của trưởng giả cũng thực hành như thế. 

Bây giờ, trưởng giả Сар Cô Độc và bốn người con nghe Phật dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


kk 


8. TRƯỞNG GIÁ САР CÔ ĐỘC LAM CHUNG” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc dang lâm bệnh nặng. Lúc ây, Tôn giả Xá- 
lợi-phât dùng thiên nhãn thanh tịnh không chút câu nhiễm đê quán sát nên thây 
trưởng giả Câp Cô Độc đang lâm bệnh nặng, liên bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây hãy cùng tôi đến thăm trưởng giả Cấp Cô Độc. 


27 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự GE% íH). 

* Nguyên tác: Chúng Huu (ЖЛ). 

29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.51.8. 0819b11). Tham chiếu: Giáo hóa bệnh kinh 
HULI ZX (T.01. 0026.28. 0458b28); Тар. š# (7.02. 0099.593. 0158b24); Тар. Ж (7.02. 0099.1032. 
0269c08), Biệt Tạp. ЛІ (T.02. 0100. 187, 0441а27); M. 143, Anathapindikovada Sutta (Kinh giáo 
giới Cấp Cô Độc); S. 2.20 - 1. 33; $. 55.26 - V. 380. 
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Lúc ây, Tôn già A-nan đáp: 

— Kính vâng, thưa Tôn giả!”9 

Thé rồi, A-nan đúng thời liền đắp у, ôm bát đi vào thành Xá-vệ khát thực, 
dân dân đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc rồi ngồi vào tòa. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất đang ngồi trên tòa, liền hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

- Hôm nay, bệnh tình của ông tăng thêm hay giảm bớt? Ông cảm thấy sự 
đau đớn có giảm bớt phần nào không? Chúng không tăng thêm chứ? 

Trưởng giả thưa: 

— Bệnh tật của con hôm nay càng thêm trâm trọng, chỉ tăng thêm chứ không 
giảm bớt. 

Xá-lợi-phất bảo: 

— Bây giờ, trưởng giả hãy nên nhớ nghĩ đến Phật, Ngài là bậc Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc,3! Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Тӧп;33 
cũng nên nhớ nghĩ đến Pháp, vì Pháp của Như Lai råt mực thâm sâu, đáng 
tôn trọng, đáng kính quý, không gì sánh băng, là chỗ tu hành của bậc Hiền 
thánh; cũng nên nhớ nghĩ đến Tăng chúng của Như Lai trên dưới thuận hòa, 
không hề tranh cãi, thành tựu pháp và tùy pháp. Thánh chúng ây thành tựu về 
0101, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và thành tựu 
giải thoát tri kiến. Được gọi là Tăng, gồm bốn đôi tám bậc,“ đó gọi là Thánh 
chúng của Như Lal, đáng tôn trọng, đáng kính quý, là ruộng phước vô thượng 
của thé gian. Này trưởng giả! Nêu ông thực hành niệm Phật, niệm Pháp và 
niệm Tỳ-kheo-tăng thì phước đức ấy không thể tính Кё, đạt đến cõi bất tử, 
Niết-bàn. 

[0819c02] Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào nghĩ nhớ đến Ba 
ngôi báu là Phật, Pháp và Thánh chúng mà còn bị đọa vào ba đường ác thì điêu 
này không bao giờ xảy ra. Nêu người thiện nam hay người thiện nữ kia tu tập, 
nhớ nghĩ đến Ba ngôi báu thì chắc chăn sẽ sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời 
hoặc trong cõi người. 

Này trưởng giả! Kế đến, chớ có dính тйс? vào sắc, cũng đừng nương vào 
sắc mà khởi lên phân biệt. Chớ có dính mắc vào thanh, đừng nương vào thanh 


30 Nguyên tác: Nghi tri thị thời (Ҥ ЖП 6 ЁТ). Cú ngữ này còn được dịch: Kim chánh thị thời (S E Æ F$), 
tri thị thời (51 I), thị thời (561%). Có nguyên tác Pali: Kalam maññasī, có nghĩa là đó là việc hợp 
thời, đúng lúc. Bản Việt dịch có sự thay đôi đê phù hợp với ngữ cảnh. 

3! Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (BHíT 5 25). 

32 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự (3l 2 ll). 

3 Nguyên tác: Chúng Huu (Ж). 

34 Nguyên tác: Tứ song bát bối (pu ё Л 38). Xem chú thích 50, trang 640. 

35 Nguyên tác: Bát khởi (20). Khôi (#8): 910. Bán Pali: Ма upadiyissami, nghĩa là không chấp thủ. 
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mà khởi lên phân biệt. Chó có dính mắc vào hương, đừng nương vào huong 
mà khởi lên phân biệt. Chó có dính mắc vào vị, đừng nương vào vị mà khởi 
lên phân biệt. Chớ có dính mắc vào xúc, đừng nương vào xúc mà khởi lên phân 
biệt. Chó có dính mặc vào ái, đừng nương vào ái mà khởi lên phân biệt. Vì sao 
như thê? Vì duyên ái mà có thủ,** duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, có tử, 
có ưu, bi, khó, não không thé tính ké. Đó gọi là sự hiện hữu của năm thủ uẫn 
khó đau này mà không hê có ngã, nhân, thọ, mạng, chúng sanh,”” sanh loại và 
các loài có hình sắc. 

Như khi mắt sanh khởi thì cũng không biết chúng khởi lên từ đâu. Như 
khi mắt diệt thì cũng chăng biết chúng đi về đâu. Từ nơi không có mà mắt 
sanh, đã được sanh rồi thì mắt diệt, đều do các pháp nhân duyên hòa hợp. 
Sở di gọi là pháp nhân duyên do vì cái này có nên cải kia có, do cái này 
không nên cái kia không. Đó gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc,?° xúc 
duyên һо, thọ duyên ái, а duyên thủ,“' thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên tử, tử duyên ưu, bi, khó, não không thê tính kể. Tai, mỗi, lưỡi, 
thân và ý cũng lại như vậy: Từ không có mà sanh ra, đã có rôi thì điệt mật, 
cũng không biết từ đâu đến, cũng chăng biết đi về đâu, thảy đều do các pháp 
nhân duyên hòa hợp. Như thế, này trưởng giả! Đây gọi là pháp tu bậc nhất 
về nghĩa không. 

Вау giờ, trưởng giả Сар Cô Độc buôn khóc, không ngăn được dòng 16. 

Lúc ду, Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Cấp Cô Độc: 

— Do nhân duyên gì mà ông đau buôn đến như thế? 

Trưởng giả thưa: 

- Chăng phải con đau buôn mà do vì từ xưa đến nay, tuy được phụng sự 
Phật và tôn kính các Ty-kheo trưởng lão nhưng con chưa từng được nghe pháp 
tôn quý như thê này, như lời Tôn giả Xá-lợi-phất vừa giảng nói. 

Thế rôi, Tôn giả A-nan bảo Cấp Cô Độc: 

— Trưởng giả nên biết! Như Lai có dạy, thê gian có hai hạng người. Là hai 
hạng người nào? Một là, người biết rõ về lạc. Hai là, nguòi biết rõ về khô. 
Người biết ró về lạc là Tôn giả Tu-bô-đề.* Người biết rõ về khổ là Tỳ-kheo 


36 Nguyên tác: Thọ (Ж). 

37 Nguyên tác: Sĩ phu (+ Ж). 

38 Nguyên tác: Manh triệu, hữu hình chỉ loại (3k, 8 J 2 38). 

3 Nguyên tác: Cánh lạc ( Ж). 

4 Nguyên tác: Thống (3š). 

4 Nguyên tác: Thọ (5). 

42 Nguyên tác: Tập (Ж), đồng nghĩa với “hiểu” (ë): Thông hiểu, biết rõ, hiểu. 

43 Nguyên tác: Da-du-đề (HB $A tE), tên khác của Tôn giả Tu-bồ-đề (282%, Subhũti). 
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Bà-già-lê. Lai nữa, này trưởng giả! Tỳ-kheo Tu-bô-đề là bậc Giải không bậc 
nhất. Người đạt được Tín giải thoát là Tỳ-kheo Bà-già-lê. 

Lại nữa, này trưởng giả! Người biết rõ về khó và người biết rõ về lạc, tâm cả 
hai vị ду đêu được giải thoát, cả hai vị đều là đệ tử của Như Lai, không ai sánh 
băng. Do cả hai vị ду đều không chết cũng chăng sanh, hai vị đều siêng năng 
vâng theo lời Phật dạy, không hê biếng nhác, chỉ do tâm có tăng, có giảm nên có 
người biết rõ, có người không biết rõ. Như lời trưởng giả nói: “Tù xưa đến nay 
tuy được phụng sự Phật, cung kính các T-kheo trưởng lão, nhưng trước đây 
chưa từng được nghe pháp tôn quý như thế, như lời Tôn giả Xá-lợi-phất vừa 
giảng nói.” Tỳ-kheo Tu-bô-đề quán sát về đất mà tâm được giải thoát. Tỳ-kheo 
Bà-già-lê quán sát lưỡi dao mà tâm được giải thoát. Cho nên, này trưởng giả! 
Hãy thực hành giống như Ту-Кһео Bà-già-lê. 

[0820a13] Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp rộng rãi cho trưởng 
giả, khuyến khích khiến ông hoan hỷ và phát tâm vô thượng, rồi Tôn giả rời 
toa ra vê. 

Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả A-nan rời đi chưa bao lâu, giây lát sau, 
trưởng giả Cấp Cô Độc qua đời, liền sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Bấy giờ, 
thiên tử Cấp Cô Độc có được năm công đức, hơn hăn các chư thiên khác. Là 
những công đức nào? Đó là, tuôi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an lạc cõi trời, 
oai thần cõi trời và ánh sáng cõi trời. 

Thiên tử Cấp Cô Độc liên nghĩ: “Nay ta được làm thân cõi trời này là đều 
nhờ vào ân đức của Như Lal. Ta không nên hưởng thụ năm dục mà trước tiên 
nên đến chỗ Thế Tôn đề lễ bái và thỉnh an Ngài.” 

Thế rồi, thiên tử Cấp Cô Độc cùng thiên chúng tuân tự trước sau, đem các 
loại hoa trời råi trên thân Phật. Lúc ду, Như Lai đang ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, 
trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Thiên tử ây ở giữa hư không, chăp tay 
hướng vé Thé Tôn và nói kệ này: 


Đây là vườn Kỳ Hoàn, Chúng Tiên nhân thọ lạc, 
Nơi Pháp Vương cư ngụ, Nên khởi tâm hân hoan. 


Вау giờ, thiên tử Cấp Cô Độc nói kệ như thế xong, đức Như Lai im lặng 
hứa khả. 


Nguyên tác: Bà-già-lê (101%), phiên âm của Vakkali. 

1: Nguyên tác: Tín giải thoát giả (ААЛ г, Saddhavimurio): Nhờ tín tâm cao tôt với đức Phật nên 
được giải thoát. Theo А. 3.21 - I. 118: ayam puggalo saddhavimutto svãssa sakadāgāmī va anãgãmT 
va (Hang người Тїп giải này là hạng người Nhất lai hay Bát lai), HT. Thích Minh Châu dịch. VỊ Tỳ- 
kheo thành tựu Tín giải thoát được Phật khen ngợi là ngài Bà-ca-lê (WX). Tham chiêu: S. 55.24: 
“Có người không thành tựu tịnh tín bát động đối với đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng Tăng, không 
có trí tuệ hoan hy, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng VỊ ây có nhüng pháp 
này: Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, chỉ có lòng ái mộ ở Như Lai. Người 
nảy, này Маһапата, khóng có đi đến địa ngục, không có đi đến loài bàng sanh, không có đi đến cõi ngạ 
quy, không có đi đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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` Thế ròi, thiên tử ây liên nghĩ: “Như Lai đã im lặng hứa khả cho ta”, liên xả 
thân túc rôi đứng sang một bên. 
Thiên tử Cấp Cô Độc bạch Thê Tôn: 
= Bach đức Thế Tôn! Con là Tu-đạt, cũng gọi là Cấp Cô Độc, mọi người 
đêu biết rõ, con cũng là đệ tử của Như Lai, vâng lời dạy của Thánh Tôn, nay đã 
qua đời được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 
[0820b03] Thế Tôn hỏi: 
— Do ân đức gì mà ông được làm thân trời này? 
Thiên tử bạch Phật: 
— Nương nhờ thân lực của Thế Tôn nên con mới được thọ thân ở cõi trời. 
Thế rồi, thiên tử Cấp Cô Độc lại dùng hoa trời rải trên thân Như Lai, cũng 
rải hoa trên Tôn giả A-nan và Tôn giả Xá-lợi-phât, đi nhiêu quanh vườn Kỳ 
Hoàn bảy vòng rôi ân thân biên mát. 
Lúc ây, Thé Tôn bảo A-nan: 
— Đêm qua, có thiên tử đến chỗ Ta, nói kệ như vây: 


Đây là vườn Ку Hoàn, Chúng Tiên nhân thọ lạc, 
Nơi Pháp Vương cư ngụ, Nên khởi tâm hân hoan. 


Thế rồi, thiên tử ау đi nhiễu quanh vườn Kỳ Hoàn bảy vòng rôi đi. Này 
A-nan! Thây có biệt thiên tử kia chăng? 

A-nan bạch Phật: 

— Chắc hàn là trưởng giả Сар Cô Độc. 

Phật bảo A-nan: 

— Đúng như lời thầy nói. Lành thay! Thây có thể dùng trí so sánh, suy 
luận” mà biệt được thiên tử ây. Vì sao như vậy? Bởi vì, đó chính là thiên tử 
Câp Cô Độc. 

A-nan bạch Phật: 

— Trưởng giả Сар Cô Độc пау đã sanh lên cõi trời thì tên gọi là gì? 

Thé Tôn bảo: 

— Cũng có tên là Сар Cô Độc. Vì sao như thế? Bởi vì, vào ngày thiên tử ấy 
sanh ra, chư thiên đêu nói như vây: “Lúc ở cõi người, thiên tử này là đệ tử của 
Như Lai, thường bô thí khắp tất cả với tâm bình đăng, cứu giúp kẻ bàn củng, 


thiêu thốn, nhờ tạo công đức này mới được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Vì 
vậy nên tặng cho danh hiệu là Cấp Cô Độc.” 


Nguyên tác: Vi tri trí (ЖЖЖ 1) cũng gọi là “loại trí” (9 Ж). Trí tuệ hiểu biết được sanh ra do so sánh, 

suy luận (H ‡È3 8 Е Thi 1869 ® Ж). Р. Anvaye ñanam. Tham chiêu: D. 33, $айеїї Sutta (Kinh phúng 
tụng): Сапат йапат - dhamme ñãnam, anvaye ñãnam, pariye ñãnam, ѕаттийуа ñãnam (Bốn trí: 

Pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— VỊ có công đức lớn và thành tựu trí tuệ là Ty-kheo A-nan. Ty-kheo A-nan 
hiện ở địa vị Hữu học nhưng trí tuệ không ai sánh băng. Vì sao như thê? Bởi 
vì, những điêu chỉ có bậc A-la-hán mới biệt thì A-nan cũng biệt rõ. Những điêu 
nên học tập từ chư Phật, Thê Tôn thuở quá khứ, A-nan cũng đêu biệt tường tận. 
Thuở quá khứ, cũng có người vừa nghe liên biết rõ, nhưng hôm nay Tỳ-kheo 
A-nan của Та chỉ nhìn qua liên biệt rõ “Như Lai cân điêu này, Như Lai không 
cân điêu пау.” Đệ tử của chư Phật quá khứ phải nhập định mới biêt được những 
điêu chưa thông suôt, nhưng hôm nay Ty-kheo A-nan của Ta vừa quán sát liên 
biệt rõ. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử của Та, người học rộng biết nhiễu, có sức đũng mãnh, 
tinh tân, tâm không tán loạn, nghe nhiêu bậc nhất, đảm trách mọi việc chính là 
Ту-Кһео A -nan. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


KKK 


9. BÓN HẠNG УО 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, trưởng giả Сар Cô Độc có người con dâu tên là Thiện Sanh,“$ dung 
mạo đoan chánh, sắc mặt như màu hoa đào, là con gái quan đại thần của Vua 
Ba-tư-nặc. Cô ta ý vào dòng họ, cậy gia thế hào tộc nên không cung kính mẹ 
chồng và chóng, cũng không phụng sự Phật, không phụng sự Pháp và Tỳ-kheo- 
tăng, cũng chăng cung kính, phụng thờ Ba ngôi báu. 

Вау giờ, trưởng giả Сар Cô Độc đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân 
Phật rồi ngôi sang một bên. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Con vừa cưới vợ cho con trai của con, сб ау là con gái quan đại thần lớn 
nhất của Vua Ba-tư-nặc, tự у vào dòng họ hào tộc, không phụng sự Ba ngôi báu, 
không biết Trưởng lão, tôn ti. Cúi xin Thế Tôn thuyết pháp cho con dâu của 
con, khiến phát tâm hoan hỷ, khai thông tâm ý! 

Lúc ấy, đức Như Lai lặng im hứa khả lời thưa của trưởng giả. 


* Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.51.9. 0820c03). Tham chiêu: Kinh hai bậc ân 
nặng, sô 11, phâm 20, tr. 213 trong tập này; Tăng. 13 (T.02. 0125.20.11. 0601а10); A-tóc-dat kinh lJ 
Ж А (T.02. 0141. 0863a21); Ngọc-da nữ kinh B (T.02. 0142a. 0863с15), (T.02. 0142b. 
0864c07); Ngọc-da kinh + ER#Š (T.02. 0143. 0865c190); 4. 7.63 - IV. 91. 


48 Thiện Sanh (#£ #E ). А. 7.63 - IV. 91: Ѕијаќа. 


988 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Báy gió, truóng già lai bach Phát: 

— Cúi xin Thế Tôn và Tỳ-kheo-tăng nhận lời thỉnh cúng dường bữa cơm 
trưa của conl 

Thây Như Lai yên lặng nhận lời thỉnh rôi, trưởng giả liên rời chỗ ngôi đứng 
dậy dành lê Phật, nhiều quanh ba vòng rôi lui ra. 

Trở về nhà, trưởng giả chuẩn bị đủ loại thức ăn uống, sửa soạn chỗ ngôi tôt 
đẹp rôi đên bạch Phật: 

= Đã đúng thời, cúi xin Thế Tôn nhận lời thọ thỉnh của con, thức ăn đã 

đây du! 

Bây 019, Thé Tón và chúng Ty-kheo tuàn tu truóc sau, cüng di dén nhà 
trưởng giả TÔI ngôi vào tòa đã soạn săn.” 


Lúc ấy, trưởng giả lây chiếc ghế nhỏ ngôi phía trước Như Lai. 
Thé Tôn nói với nàng dâu Thiện Sanh: 
— Này con gái trưởng giả! Nên biết răng, người làm vg có bón hang. Là bón 


hang nào? Dó là, có hang vg gióng nhu те, có hang vg gióng nhu ban, có hang 
vg gióng nhu giàc và có hang уо gióng nhu nó ty. 


Cô nên biết! Hang vợ gióng nhu mẹ là tùy thời chăm sóc chồng, không dé 
thiếu thốn, phải phụng sự và chăm lo cho chóng thì lúc ду sẽ được chư thiên 
ủng hộ, cho dù loài người hay loài chăng phải người đêu không thê làm hại, 
khi chết thì được sanh lên cõi trời. Này cô gái! Như thế gọi là hạng vợ giống 
như mẹ. 

М1 sao БО! là hạng vợ giống như bạn? Ở đây, này con dâu của trưởng giả, 
người con gái khi đã lây chồng thì tâm không còn so đo mà đồng cam cộng khó 
với chồng mình. Như thé gọi là hạng vợ giông như bạn. 


Vì sao gọi là hạng vợ giỗng như giặc? Ở đây, khi người vợ đã gặp gỡ chồng 
rôi, liền có tâm sân hận, ganh ghét chóng, không phục vụ, không cúc cung tận 
tụy, thây chồng chỉ muôn làm hại, tâm đề nơi khác, chồng không thân với vợ, 
vợ cũng chăng thân với chông, chăng có ai thương kính, chư thiên không ủng 
hộ, quỷ dữ liên xâm hại, qua đời bị doa vào địa ngục, đó gọi là hạng vợ giỗng 
như giặc. 

[0821a04] Vì sao 801 là hang уд gióng nhu nó ty? Ó đây, người vợ đức hanh 
khi gặp gỡ chóng rồi, liên tùy thời sẵn sóc, nhãn nhịn lời nói không hé đáp trả, 
chịu đựng sự lạnh lẽo, cực khó, thường có lòng từ; đôi với Ва ngôi báu thì luôn 
nghĩ răng: “Ba ngôi báu tôn tại thì ta còn, Ba ngôi báu suy hao thì ta mắt.” Do 
tâm niệm này nên được chư thiên ủng hộ, cho dù loài người hay loài chăng phải 
người đêu thương mến, khi qua đời được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 


Này con gái trưởng giả! Đó gọi là có bôn hạng vợ, nay cô thuộc hạng vợ nào? 


2 Bản Hán lược bỏ không đề cập về việc thọ thực của Phật và Tỳ-kheo-tăng. 
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Lúc ấy, nghe đức Thế Tôn giảng nói như vậy rôi, nàng dâu kia liên đến 
trước đảnh lễ Phật, bạch rằng: 

— Bạch đức Thế Tôn! Con xin sửa đối lỗi lầm trong quá khứ, làm lành ở 
tương lai, nguyện không trái phạm. Từ nay về sau con thường thực hành pháp 
lễ kính giống như nô tỳ. 

Thé ròi, Thiện Sanh trở về chỗ chồng, cúi đầu lễ sát chân: 

— Thiếp nguyện săn sóc phu quân như nô tỳ vậy. 

Вау giờ, Thiện Sanh trở lại chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên. 

Lúc â ây, đức Thé Tôn lån luot thuyét pháp cho nàng ду. Ngài giảng về bó 
thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, dâm dục là rất nho ué. Thế 
ròi, biết tâm ý nàng ây đã khai mở, Thế Tôn liền giảng nói hết thảy các pháp 
mà chư Phật, Thế Tôn thường nói, đó là khó, tập, diệt, đạo. Ngay nơi chỗ ngôi, 
nàng dâu ду đạt được Pháp nhãn thanh tịnh, giống như chiếc áo mới dë nhuộm 
màu, điều này cũng như thế, Thiện Sanh phân biệt các pháp, khéo hiểu nghĩa 
thâm sâu, quy y Ba ngôi báu, thọ trì năm giới. 


Bấy giờ, nàng Thiện Sanh nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


10. HÀNG PHUC TÂM" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cập Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Tôn già Xá-lợi-phất đi đến chỗ Thé Tôn, cúi đâu lễ sát chân Phật 
rôi ngôi sang một bên. 

Lát sau, Tôn giả rời chỗ ngôi rồi bạch Thế Tôn: 

- Thế Tôn thường khen ngợi hàng hảo tộc cao quy, không nói đến hạng thấp 
hèn. Bạch đức Thé Tôn! Còn con không khen ngợi hàng tôn quy cũng không 
nói đến hạng һар hèn mà chỉ nói đến bậc trung, Кһіёп được xuất gia học đạo. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Thây"! tự cho minh là người: “Không khen ngợi hàng tôn quý cũng không 
nói đến hạng thâp hèn mà chỉ nói đến bậc trung, khiến được xuất gia học đạo.” 
Tuy nhiên, ngày hôm nay Như Lai không nói đến hạng thượng, trung, hạ cho 
đến nơi thọ sanh. Vì sao như thế? Bởi vì, sự thọ sanh rất khó, không đáng đề 
mong cầu. Như đống phân kia, dù chỉ chút ít đã hôi do, huống hó là tích chứa 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.51.10. 0821a24). 
5! Bản Tống, Nguyên, Minh không có chữ “đăng” (®). 
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dày tràn. Sự tho sanh cũng lại như vậy, chỉ một đời hoặc hai đời đã là khô nạn, 
huông hó xoay chuyển mãi mãi mà có thể cam chịu được sao? Do hữu nên có 
sanh, do sanh nên có già, do già nên có bệnh, có chết, ưu, bi, khổ, não... thì có 
gi đáng để ham thích, ròi kết thành thân năm thủ ийп.? Nay Như Lai quán sát 
nghĩa này mà nói như vây: “Một đời hoặc hai đời đã là khô nạn, huống hô xoay 
chuyền mãi mãi mà có thể cam chịu được sao?” 

Này Xá-lợi-phât! Nêu thầy có ý muốn thọ sanh thì nên phát nguyện sanh 
trong gia đình hào tộc, không sanh nơi thấp hèn. Vì sao như thé? Này Xá-lợi- 
phât! Chúng sanh bị tâm trói buộc lâu dài, chứ không phải bị hào tộc trói buộc. 
Tuy nhiên, này Xá-lợi- -phất! Như Та ở trong gia đình hảo tộc, là dòng dõi Sát- 
lợi, xuất thân từ Chuyên Luân Thánh vương, nếu Ta không xuất gia học đạo 
thì sẽ làm Chuyên Luân Thánh vương. Nay Ta bỏ địa vị Chuyên Luân Thánh 
vương để xuất gia học đạo, thành tựu đạo Vô thượng. Giả sử như sanh trong 
nhà {һар hèn, lại không duoc xuất gia học đạo thì trở lại bị doa trong đường ác. 

Do đó, này Xá-lợi-phât! Nên tìm cầu phương tiện để hàng phục tâm. 

Thật vậy, này Xá-lợi-phât! Hãy học tập điều này. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành.” 


52 Nguyên tác: Ngũ thanh ám thân (HBR #). 
53 Bản Hán, hết quyên 49. 


52. PHẨM ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIÊT-BÀN! 


1. ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIET-BAN2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo ngụ tại giảng 
đường Phó Hội, trong thành Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ, Ty-kheo-ni Đại Ái Đạo cùng đại chúng năm trăm vị Ty-kheo-ni 
đang ngụ tại tỉnh xá Cao Đài,“ thuộc thành Tỳ-xá-ly, hết Һау đều là bậc A-la- 
hán, đã trừ sạch các phiền não. 

Lúc ấy, Đại Ái Đạo nghe các Tỳ-kheo nói như уйу: “Chăng bao lâu nữa, 
không quá ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn giữa hai cây Sa-la,Š thuộc xứ 
Câu-thi-na. `" 

Thé rôi, Đại Ái Đạo liền nghĩ: “Ta không thể kham nổi khi nhìn thấy Như 
Lai Diệt độ, cũng không thé kham nói khi nhìn ау А -пап Diệt độ. Nay ta nên 
Diệt độ trước.” 

[0821c04] Lúc â ду, Bai Ái Dao liën di dén chó Thé Tón, сш đầu lễ sát chân 
rồi ngồi sang một bên. Вау giờ, Đại Ái Đạo bạch đức Phật răng: 


— Bạch đức Thế Tôn! Con nghe tin chăng bao lâu nữa, không quá ba tháng 
sau, Thê Tôn sẽ Diệt độ giữa hai cây Sa-la trong thành Câu-thi-na. Nay con 
không thê kham nỗi khi nhìn Һау Thé Tôn và A-nan Diệt độ. Cúi xin Thế Tôn 
cho phép con được Diệt độ trước! 

Khi ây, Thế Tôn yên lặng hứa khả. 

Thé ròi, Đại Ái Đạo lại bạch Phật: 


' Nguyên tác: Đại Ái Đạo Bát-niễt-bàn phẩm X ЭЕ Bë mh (T.02. 0125.52. 0821025). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. t (T.02. 0125.52.1. 0821026). Tham chiếu: Đại Ái Đạo Bár-nê- 
hoàn kinh K ZERIE (T.02. 0144. 0867а21); Phật mẫu Bát-nê-hoàn kinh ЇЙ БЕЛЕ 388 48 (T.02. 
0145. 0869611). 
5 Phố Hội giảng đường ( ÈRE). SA. 81 gọi là Trùng Các giảng đường (Ж RRE). S. 22.60 - Ш. 
68: Kutagarasala (giảng đường có nóc nhọn). 
* Cao Đài tự (Т® Жр), có lẽ là ngôi miéu Capala, cách khóng xa Đại Lâm, nơi đức Phật an cư mùa mua 
cuối cùng. Thánh tích này trong Cao Tăng Pháp Hiển truyện Ей Е НИНЕ (7.51. 2085. 0861с18) ghi: 
Phóng Cung truong (Ùx 5 Í). Р 
5 Nguyên tác: Sa-la Song Thọ gian (2 #1 &]), còn gọi là Kiên Cô lâm, Sa-la lâm. Sala nghĩa là 
сд Сб. 

ЕЁ tác: ~ di-na-kiệt (#07 Ж 898, S. Kuśinagara, P. Kusināra), có dịch viết Câu-thi-na-kiệt-la 

JÉ 8 #Ë 
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— Bạch đức Thế Tôn! Từ nay về sau, cúi xin Thế Tôn cho phép các Ty- 
kheo-ni được thuyết giới! 

Đức Phật dạy: 

— Nay Như Lai cho phép Tỳ-kheo-ni được thuyết giới cám cho Tỳ-kheo-ni, 
hãy thực hành theo những giới cắm mà Như Lai đã chế định, đừng dé sai phạm. 

Lúc ấy, Đại Ái Đạo đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng trước Ngài. Đại Ái Đạo 
lại bạch Phật: 

— Từ hôm nay, con sẽ không còn được thấy tôn nhan của Như Lai, cũng 
không còn thây chư Phật trong tương lai, con không tái sanh nữa, vĩnh viễn Ở 
cõi Niết-bàn.” Кё từ hôm nay, con từ biệt tôn nhan bậc Thánh và không bao giờ 
gặp lại. 

Thế rồi, Đại Ái Đạo nhiễu quanh Phật bảy vòng, cũng nhiễu quanh Tôn giả 
A-nan bảy vòng và nhiễu quanh tất cả chúng Tỳ-kheo ròi từ giã ra về. Khi trở 
về trong chúng Tỳ-kheo-ni, Đại Ái Đạo bảo các Tỳ-kheo-ni: 

— Nay ta muôn vào cảnh giới Niết-bàn Vô du. Sở dĩ như vậy, là vì Như Lai 
chăng bao lâu nữa sẽ Diệt độ, các vị nên tùy nghi mà làm những việc cân làm. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-sắc, Tỳ-kheo-ni Cơ-lợi- 
thí, Tỳ-kheo-ni Xá-cừu-lê, Tỳ-kheo-ni Xa-ma, Ty-kheo-ni Bát-đà-lan-giá, Ty- 
kheo-ni Bà-la-giá-la, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, Ty-kheo-ni Xà-da? và năm 
trăm Tỳ-kheo-ni cùng đi đến chỗ Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Bấy giờ, 
Tỳ-kheo-ni thượng thủ Sai-ma liền bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Chúng con nghe tin chăng bao lâu nữa Như Lai sẽ 
Diệt độ, chúng con không thể kham nỗi khi nhìn thấy Thê Tôn và Tôn giả 
A-nan Diệt độ trước. Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con được Diệt độ trước! 
Nay chúng con vào Niết-bàn, chính là đúng thời. 

Lúc ây, Thé Tôn yên lặng hứa khả. 

Bây giờ, Tỳ-kheo-ni Sai-ma và năm trăm Tỳ-kheo-ni thấy đức Thế Tôn yên 
lặng hứa khả, liền dành lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra, trở về 
phòng của minh. 

[0822a03] Thê rồi, Đại Ái Đạo đóng cửa giảng đường, đánh kiền chùy, trải 
tọa cụ nơi khoảng đất trông ròi bay lên hư không. Ó giữa hư không, Đại Ái Đạo 
liên ngồi, năm, kinh hành, hoặc phát ra ngọn lửa; dưới thân bốc khói, trên thân 
bốc lửa; dưới thân tuôn nước, trên thân tuôn khói; toàn thân phóng lửa, toàn thân 


1 Nguyên tác: Vô vi (Ж 25). 

з Nguyên tác: Vô vi Niết-bàn (Ж 3% 3# 44). 

° Sai-ma (3E, Khemä), Ưu-bát-sắc (#6) còn gọi là Ưu-bát Hoa Sắc (Æ$ 4 (4, Uppalavannä); 
Cơ-lợi-thí (2 #176) còn gọi là Cơ-lê-xá Cù-đàm-di (12:9 Æ S7, Kisa Gotam); Xá-cừu-lê (41 
2<, Sakulã); Xà-ma (5# BË, Soma); Bát-đà-lan-giá (#6 #121, Bhadda Kundalakes3); Bà-la-giá-la (2 
EE Е, Patacara); Ca-chiên-diên (3 7£, Bhaddakaccänä); Xà-da (Е, Vijayä). 
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phóng khói; hông bên trái tuôn nước, hông bên phải tuôn lửa; hông bên phải 
tuôn nước, hông bên trải tuôn khói; phía trước tuôn lửa, phía sau tuôn nước; phía 
trước tuôn nước, phía sau tuôn lửa; toàn thân tuôn lửa, toàn thân tuôn nước. 

Вау giờ, Đại Аі Đạo biến hóa nhiều cách như thế ròi trở về chỗ cũ ngồi kiết- 
già, thân tâm ngay thăng, buộc niệm ở trước mặt rôi nhập vào Thiên thứ nhất, 
xuất Thiền thứ nhất rồi nhập vào Thiên thứ hai, xuất Thiên thứ hai rồi nhập vào 
Thiền thứ ba, xuất Thiền thứ ba rồi nhập vào Thiền thứ tư, xuất Thiên thứ tư ròi 
nhập Không xứ, xuất Không xứ rồi nhập Thức xứ, xuất Thức xứ гӧі nhập Vô 
sở hữu xú,” xuất Vô sở hữu xứ ròi nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuất Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ rồi nhập định Diệt tận,'? xuất định Diệt tận rôi nhập lại 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi nhập lại Vô 
sở hữu xứ, xuất Vô sở hữu xứ rồi nhập lại Thức xứ, xuất Thức xứ ròi nhập lại 
Không xứ, xuất Không xứ rồi nhập lại Thiền thứ tư, xuất Thiền thứ tư rồi nhập 
lại Thiền thứ ba, xuất Thiền thứ ba rồi nhập lại Thiền thứ hai, xuất Thiên thứ hai 
ròi nhập lại Thiền thứ nhất, xuất Thiền thứ nhất rồi nhập lại Thiên thứ hai, xuất 
Thiên thứ hai rồi nhập lại Thiên thứ ba, xuất Thiền thứ ba rồi nhập lại Thiên thứ 
tư. Khi đã vào Thiên thứ tư thì liên vào Diệt độ. 

Lúc â йу, trời đất chân động mạnh, phía Đông nồi lên, phía Tây chìm xuống, 
phía Tây nói lên, phía Đông chim xuông, bốn phía nôi lên, chính giữa chìm 
xuống. Lại nữa, gió mát thôi khắp bốn phía, chư thiên ở giữa hư không trỗi 
nhạc, hát xướng. Chư thiên cõi dục buôn khóc, nước mắt rơi xuông như cõi 
trời rưới nước mưa cam lộ vào những tháng mùa xuân. Chư thiên thần diệu thì 
nghiên hoa sen xanh làm bột thơm, lại nghiên bột chiên-đàn rồi rải trên thân 
Đại Ái Đạo. 

Вау giờ, Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-sắc, Tỳ-kheo-ni Cơ-lợi-thí 
Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni Xá-cù-ly,'° Tỳ-kheo-ni Xa-ma, Tỳ-kheo-ni Bà-đà-lan- 
giá-da, Ty-kheo-ni Ca-chiên-diên, Tỳ-kheo-ni Xà-da, năm trăm vị Ty-kheo-ni 
thượng thủ như thế, mỗi vị đều trải tòa ngôi nơi đất trông, bay lên hư không, 
rôi ó отта hư không mà năm, ngôi, kinh hành, biễn hóa mười tám cách cho đến 
nhập vào định Diệt tận ròi vào Diệt độ. 

[0822b03] Lúc ấy, trong thành Tỳ-xá-ly có vị đại tướng tên là Da-thâu-đề 
dẫn năm trăm thiếu niên tập hợp tại giảng đường Phó Hội để nghe thuyết pháp. 
Вау giờ, từ xa, Da-thâu-đề và năm trăm thiêu niên nhìn thây năm trăm vị Ty- 
kheo-ni dang bién hóa mười tám cách, thấy như vậy rôi, thân tâm hoan hy, phân 
khởi tột cùng, tất са đêu chắp tay hướng vë các vị ду. 


Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 


0 Nguyên tác: Bất dụng xứ (AS H] Ж). 

п Nguyên tác: Hữu tưởng vô tưởng xứ (A 75 $ 48 Ж). 
12 Nguyên tác: Tưởng tri diệt (19 1%). 

з Nguyên tác: Xá-cù-ly Tỳ-kheo-ni (4 # BË LE Ir JB). 
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— Thày һау đến chỗ Đại tướng Da-thâu-đề rồi bảo rằng: “Hãy mau săm sửa 
năm trăm giường năm, năm trăm tòa ngòi, năm trăm bình bơ, năm trăm bình 
dâu, năm trăm kiệu hoa, năm trăm gói hương và năm trăm xe củi. 


Bây giờ, A-nan đến trước Phật, thưa: 

— Bạch đức Thé Tôn! Con chăng biết Thế Tôn định làm gì? 

Phật dạy: 

- Đại Ái Đạo đã Diệt độ rồi, năm trăm Ty-kheo-ni cũng nhập Niết-bàn, 
chúng ta sẽ cúng dường Xá- lợi. 

Thé rồi, A-nan vừa buôn vừa khóc, không thể kiêm chế: “Tại sao Đại Ái 
Đạo lại Diệt độ nhanh chóng quá!” 

Bấy giờ, A-nan đưa tay gạt dòng lệ rồi đi đến chỗ Đại tướng Da-thâu-đề. 

Từ xa, thấy Tôn giả A-nan đi đến, Da-thâu-đê liền đứng dậy đón tiếp ròi thưa: 

— Lành thay! Tôn giả А-пап! Tôn giả có điều gì дау bảo, sao lại đến bất ngờ 
như thê? 

Lúc ây, A-nan đáp: 

- Đức Phật sai tôi đến, do có việc muỗn nói với ông. 

Đại tướng liền hỏi: 

— Tôn giả có điều gì dạy bảo? 

A-nan дар: 


- Thé Tôn bảo Đại tướng răng: “Hãy săm sửa năm trăm giường năm, năm 
trăm tòa ngôi, năm trăm bình bơ, năm trăm bình dầu, năm trăm kiệu hoa, năm 
trăm gói hương và năm trăm xe củi. Đại Ái Đạo và năm trăm Tỳ-kheo-ni đều 
đã Diệt độ, chúng ta đến đó dé cúng dường Xá-lợi.” 


Lúc ây, đại tướng vừa buôn vừa khóc гӧі nói như vây: 


— Tại sao Đại Аі Đạo lại Diệt độ nhanh chóng quá! Năm trăm Tỷ-kheo-m 
cũng Diệt độ nhanh chóng quá! Ai sẽ giáo hóa cho chúng ta, ai sẽ chỉ dạy về 
cúng dường, bó thí? 


ТЬ rôi, Dai tuóng Da-thâu- dë liên såm sửa năm trăm giường năm, năm 
trăm tòa ngôi, năm trăm bình dâu, năm trăm bình bơ, năm trăm хе сш Và các 
vật dụng đề hóa thiêu ròi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân rôi đứng sang 
một bên. 

Lúc ấy, Đại tướng Da-thâu-đề bạch Thê Tôn: 

— Bạch đức Thế Tôn! Ngài dạy con sắm sửa các vật dụng để cúng dường, 
hôm nay con đã chuẩn bị xong. 


Phật dạy: 
— Bây giờ, các ông hãy đem nhục thân của Đại Ái Đạo và nhục thân của 


năm trăm Ту-Кһео-пі đến nơi khoảng đất trống ở ngoài thành Tỳ-xá-ly, Та 
muốn đến đó cúng dường Xá-lợi. 
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Đại tướng Da-thâu-đề bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Lúc ду, đại tướng!“ liền đến chỗ của Đại Аі Рао và các Tỳ-kheo-ni rôi bảo 
một người: 

– Ngươi hãy bắc thang leo qua tường vào bên trong, từ từ mở cửa đừng gây 
tiếng động. 

Lúc ấy, người kia nghe theo lời dạy liền vào mở cửa. Đại tướng lại sai năm 
trăm người đưa các nhục thân đặt lên giường. Bây giờ, ở đó có hai Sa-di-ni, một 
vị tên là Nan-đà, уі thứ hai tên là Uu-bàn-nan-đà. Hai Sa-di-ni bảo đại tướng: 

— Thôi, thôi! Này Đại tướng! Chó quấy nhiễu các thây. 

Đại tướng Da-thâu-đề bảo: 

— Thây của các cô không phải đang ngủ mà tất cả đều đã Diệt độ. 

Вау giò, nghe các thây đều đã Diệt độ, trong tâm của hai Sa-di-ni rất đối 
lo sợ, liên tự mình tư duy, xét thây các pháp nêu có tập khởi đều là pháp diệt 
tận, lập tức ngay tại chỗ ngôi hai vị chứng đạt được Ba minh và Sáu thông. Lúc 
ây, hai Sa-di-ni liền bay lên hư không, дёп chỗ đất trông, trước tiên thực hành 
mười tám phép thần biến, năm, ngồi, kinh hành, thân phóng ra nước, phóng га 
lửa, biến hóa không thê tính Кё, sau đó liền nhập Niết-bàn nơi cảnh giới Vô dư 
Niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn và chúng Ty-kheo-tăng tuần tự trước sau, cùng đi đến 
tinh xá của Ty-kheo-ni Đại A1 Đạo. 

Lúc ду, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan, Nan-đà và La-hâu-la:!5 

— Các thầy hãy khiêng nhục thân của Đại А1 Đạo, Ta sẽ đích thân cúng dường. 

Bây 810, biết được suy nghi trong tâm của Thế Tôn, Thích-đê-hoàn-nhân 
liên từ cõi trời Ba Mươi Ba, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay liên 
đến thành Tỳ-xá- ly, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân Ngài rôi đứng sang 
một bên. Những vi Tỷ-kheo đã trừ sạch phiền não ở trong chúng đều nhìn thây 
Thích-đề-hoàn- nhân và thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba, còn những Ty-kheo, 

Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di vẫn còn tham dục, chưa dứt sạch phiên não 
Hà không thé nhìn thây họ. 


Thé rôi, từ nơi xa, biết được suy nghĩ trong tâm Như Lal, vua cõi trời Phạm 
thiên cùng thiên chúng а ân thân từ cõi Phạm thiên, hiện đến chỗ đức ТҺё Tôn, 
cúi lay sát chân Phật rôi đứng sang một bên. 


Вау giờ, biết được suy nghĩ trong tâm của Thế Tôn, Thiên vương Tỳ- sa- 
môn dẫn theo các da-xoa,!5 диў thần đi đến chỗ Như Lai, cúi lay sát chân rôi 
đứng sang một bên. 


14 Nguyên tác: Trưởng giả (Е). 
15 Nguyên tác: La-vân (@ Z). 
! Nguyên tác: Duyệt xoa ( Ж] X, уала), một trong 8 bộ chúng thuộc sự cai quản của Tứ Đại Thiên Vương. 
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Lúc ấy, Thiên vương Đề-địa-lại-tra cùng các vị thần càn-thát-bà, từ phương 
Đông đến chỗ Như Lai, cúi lay sát chân ròi đứng sang một bên. 

Thiên vương Tỳ-lâu-lặc-xoa cùng vô số thần cưu-bàn-trà, từ phương Nam 
đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân rồi đứng sang một bên. 

Thiên vương Ty-lâu-ba-xoa cùng các long thân đến chỗ Thé Tôn, cúi lạy sát 
chân rôi đứng sang một bên. Hết thày thiên chúng cõi dục, thiên chúng cõi sắc 
và thiên chúng cõi vô sắc đêu biết suy nghĩ trong tâm Như Lai nên đều đến chỗ 
Thé Tôn, cúi lạy sát chân rồi đứng sang một bên. 

[0823a07] Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân và Thiên vương Tỳ-sa-môn đến 
trước bạch Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn! Cúi xin Thé Tôn chớ lao nhọc sức thần, đích thân 
chúng con sẽ cúng dường Ха-101! 

Phật bảo chư thiên: 


— Thôi, thôi! Thiên vương! Như Lai tự biết việc gì cần làm. Đây là việc mà 
Như Lai cân phải làm, chăng phải hàng trời, rồng hay quy thàn có thé làm duoc. 
Vi sao nhu thé? Уі cha mẹ sanh con ra đã cho con nhiêu lợi ích, ân nặng dưỡng 
nuôi, bú mớm, йт bóng nën càn phài báo án, khóng thé khóng báo дар. Thể 
nhưng, chư thiên nên biết! Thân mẫu hạ sanh chư Phật, Thé Tôn thuở quá khứ 
đêu Diệt độ trước, sau đó chư Phật, Thế Tôn ёи đích thân cúng duong trà-ty 
Xá-lợi. Giả sử Thân mẫu hạ sanh chư Phật, Thế Tôn ở tương lai cũng Diệt độ 
trước thì về sau chư Phật đều đích thân cúng dường. Nhờ phương cách này mà 
biết, Như Lai nên đích thân cúng đường, chăng phải hàng trời, rồng hay quy 
thân có thê làm được. 

Bây giờ, Thiên vương Tỳ-sa-môn bảo năm trăm quỷ thân: 

— Các ngươi đi vào trong rừng chiên-đàn lây củi thơm về đây để cúng 
dường trà-tỳ. 

Bây giờ, Thiên vương nói xong, năm trăm quỷ thân liên đến rừng chiên-đàn 
lây củi chiên- đàn đem đên chỗ đất trông. 


Lúc ây, Thế Tôn đích thân khiêng một chân giường, Nan-đà khiêng một 
chân giường, La-hâu-la khiêng một chân giường và А-пап khiêng một chân 
giường đặt nhục thân của Đại Ái Đạo rồi bay lên hư không đi đến bãi tha ma. 
Hết thày bón bộ chúng gồm Ту-Кһео, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và uu-bà-di đưa 
nhục thân của năm trăm Tỳ-kheo-ni đến bãi tha ma. 

Вау giờ, Phật bào Đại tướng Da-tháu- đề: 

— Ông hãy sắm sửa thêm hai giường năm, hai tòa ngôi, hai xe củi và hương 
hoa dé cúng dường nhục thân hai vị Sa-di-ni. 

Đại tướng Da-thâu-đề bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch đức Thé Tôn! 

Ngay lúc ây, đại tướng liền săm sửa các vật dụng cúng dường. 
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Báy 010, Thé Tón láy củi chiên-đàn đưa cho mỗi vị trời. Thé Tôn lại bảo 
đại tướng: 

— Ông hãy sắp đặt năm trăm nhục thân giao cho từng người, mỗi người đều 
cúng dường nhục thân riêng biệt của từng vi. Hai vị Sa-di-n1 cũng như vậy. 

[0823b01] Thé ròi, đại tướng vâng lời Phật day, sắp đặt từng vi dé lo việc 
cúng dường, rôi chuẩn bị hỏa thiêu. 

Lúc ây, Thế Tôn lại dùng gỗ chiên-đàn chất lên trên nhục thân Đại Ái Đạo. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Các pháp đều vô thường, Có sanh phải có diệt, 
Không sanh thì không diệt, Tịch diệt mới chân thường. 

Thé rồi, chư thiên và dân chúng thảy đều vân tập ở chỗ hỏa táng. Đại chúng 
trời, người lên đến mười ức na-do-tha. 

Lúc ấy, sau khi lửa tắt, đại tướng liền thu nhặt Xá-lợi và xây tháp. 

Phật dạy đại tướng: 

— Ông hãy thu nhặt Xá-lợi của năm trăm Tỳ-kheo-ni rồi xây tháp thì sẽ 
được phước đức trong lâu dài, không thể tính kê. Vì sao như thế? Bởi vì, thé 
gian có bón hạng người nên xây tháp. Họ là những ai? Nếu có người xây tháp 
thờ Như Lai, bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, xây tháp thờ Chuyển Luân 
Thánh vương, thờ hàng Thanh văn và bậc Độc giác thì được phước không thê 
tính Кё. 

Bây giờ, Thế Tôn giảng nói pháp vi diệu cho chư thiên và loài người, khuyến 
khích khiến họ hoan һу. Lúc ду, có một ức chư thiên và loài người dứt sạch các 
phiên não, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Вау giờ, chư thiên, loài người, càn-thát-bà,'8 a-tu-la!° và bón bộ chúng nghe 
Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


2. TY-KHEO-NI ВА-РА? 
Tôi nghe như уду: 
‚ Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Ту-Кһео ngụ tại vườn 
Сар Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước Xá-vê. 


!7 Nguyên tác: Cai-na-thuật (ЖЭ #т, піуша): Số đêm rất lớn, nhưng có nhiều quan điểm không đồng 
nhau, có thê là một trăm ngàn, một triệu hoặc lớn hơn thê, mang tính ước lệ. 

в Nguyên tác: Càn-đạp-hòa (#2 ?š ЖП). 

э Nguyên tác: A-tu-luân (ËJ Z8 #8, asura). 

20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 18 (7.02. 0125.52.2. 0823b18). Tham chiêu: 7g. 63-6, 
Bhaddäkapilanitherigatha (Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Bhadda Kapilam)). 
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Bây giờ, trong thành Xá-vệ, có Ty-kheo-ni tên là Bà-dà2! cùng năm trăm 
Tỳ-kheo-ni đi du hóa ở một chỗn nọ. 

Thế tôi, khi ở nơi thanh vắng, Tỷ-kheo-m Ва-йа ngôi kiết- -g1à, buộc niệm 
trước mặt rồi tư duy, tự mình nhớ lại nhiều việc trong vô sô kiếp về trước nên 
liền mim cười. 

Từ xa, có Tỳ-kheo-ni nhìn thấy Tỳ-kheo-ni Bà-đà mim cười, thấy như vậy 
rồi, liên đến chỗ Tỳ-kheo-ni và thưa: 

— Ty-kheo-mi Bà-đà ngôi một mình dưới cội cây lại mỉm cười, là có nhân 
duyên gì? 

Thế rồi, năm trăm Tỳ-kheo-ni liền cùng nhau đến chỗ Tỳ-kheo-ni Bà-đà, 
cúi đầu lễ sát chân. Năm trăm Tỳ-kheo-ni thưa Tỳ-kheo-ni Bà-đà: 

— Do nhân duyên gì mà khi ngôi một mình bên cội cây lại mim cười? 

Bây giò, Ty-kheo-ni Bà-đà bào năm trăm Tyý-kheo-ni: 

— Vừa rôi, trong lúc đang ngồi bên gốc cây này, tôi nhớ lại những sự việc 
đã xảy ra trong vô số kiếp trước, lại Һау phải thọ nhiêu thân trong những kiếp 
trước, chết ở nơi này sanh ở chốn kia, thảy đều nhìn thấy. 

[0823c01] Lúc ду, năm trăm Tỳ-kheo-ni lại thưa: 

— Cúi xin Sư ty giảng nói những nhân duyên thuở quá khử! 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Bà-đà bảo năm trăm Tỳ-kheo-ni: 

— Thuở quá khứ lâu xa, cách đây chín mươi mốt kiếp, có đức Phật ra đời 
hiệu là Tỳ-bà-thi Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc,? 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu,” Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thê Tôn”! xuất hiện ở đời. Thuở ấy, có cõi nước tên là Bàn-đâu-ma, 
dân chúng sung túc không thê tính kê. Bây giờ, Như Lai Ty-bà-thi du hóa nơi 
cõi nước ây và thuyết pháp cho chúng 1-kheo gôm mười sáu vạn tám ngàn у! 
đang tuân tự vây quanh trước sau. Lúc ấy, danh hiệu của Phật truyền khắp bốn 
phương: “Đức Phật Tỳ-bà-thi đầy đủ các tướng tốt, là ruộng phước lành cho tất 
cả chúng sanh.” 

Bấy gið, trong cõi nước kia có thiêu niên tên là Phạm Thiên, dung mạo đoan 
chánh, hiểm có trong đời. Khi thiêu niên kia đang đi trên đường, trên tay câm 
lọng báu thì cùng lúc ây, có người vợ của một cư sĩ, dung mạo cũng rất đoan 
chánh, cùng đi trên con đường kia nên mọi người đều nhìn theo. Thé ròi, thiếu 
niên liên nghĩ: “Dung mạo của ta cũng đoan chánh, tay cầm lọng báu nhưng 


?! Nguyên tác: Bà-đà (Æ pt, Bhaddã). Kinh số 2, phẩm 5, tr. 44 trong tập này; Tăng. Fš (T.02. 0125.5.2. 
0559al1) ghi: Bạt-đà Ca- -ty- -ly Ty-kheo-ni Gam P RE ШЕ JE, BhaddakapilanttherD. Vi Tỳ-kheo-ni 
này là phu nhân của Tôn giả Đại Ca-diép lúc chưa xuất gia. 


2 Nguyên tác: Minh Hạnh Thành Vi (9917 5 3). 
3 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự GE 2 fil). 
Nguyên tác: Chúng Huu (ҖЕН). 
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mọi người chăng ai nhìn theo ta, tất cả dân chúng lại nhìn theo người phụ nữ 
kia. Nay ta phải tìm phương cách, khiến mọi người đều phải nhìn ta.” 

Thé rồi, thiểu niên ấy liền ra khỏi thành, đến chỗ đức Phật Tỳ-bà-thi, cầm 
hoa báu trên tay để cúng dường suốt bảy ngày bảy đêm ròi phát lời nguyện 
răng: “Nếu đức Phật Tỳ-bà-thi có thần túc như vây, có thần lực như vây, là 
ruộng phước cho cõi người, cõi trời thì con nguyện đem công đức này khiến 
trong đời tương lai sẽ được làm thân người nữ, mọi người nhìn thây ау đều 
vui mừng.” 

Báy giờ, trải qua bảy ngày bảy đêm cúng dường đức Phật kia rôi, tùy theo 
tuôi thọ dài hay ngắn, sau đó thiêu niên liền sanh lên cõi trời Ba Mươi Ва, được 
làm thân thiên nữ ở cõi ấy, rât mực đoan chánh, bậc nhất trong các ngọc nữ, có 
năm công đức thù thắng hơn các thiên nữ kia. Đó là những gì? Đó là, tuổi thọ 
cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an vui cõi trời, oai phước cõi trời và tự tại cõi trời. Lúc 
ду, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba nhìn ау rồi, hết һау đều bảo: “Thiên nữ 
này rất mực thù thăng, vi diệu, không ai sánh băng.” Trong số đó hoặc có vị trời 
nói: “Та mong có được thiên nữ này йё làm thiên hậu.” Thế rôi họ tranh giành 
lẫn nhau. Lúc ấy, Vua Đại Thiên bảo: 

“Các ông chớ có tranh cãi nhau, trong các vị ở đây, nếu ai có thê thuyết 
pháp thật hay thì ta sẽ gả thiên nữ này về làm vợ.” 

[0824a01] Bây giờ, có vị thiên tử nói kệ như vây: 


Lúc ngôi hay lúc đứng, Ngày đêm” mãi chàng khuây, 
Chỉ khi tôi ngủ say, Lòng mới thôi mơ ước. 
Lúc ду, lại có vị thiên tử nói kệ như vây: 
Ông đã được an khang, Khi ngủ chắng mơ màng, 
Nay tôi khởi lòng dục, Như trông trận rộn ràng. 
Bấy giờ, lại có vị thiên tử nói kệ như vây: 
Dẫu có đánh trồng trận, Vẫn có lúc tạm dừng, 
Lòng dục tôi dào dạt, Như nước cuốn không ngừng. 
Lúc ду, lại có vị thiên tử nói kệ nhu vây: 
Như nước cuốn cây to, Vẫn có khi dừng lại, 
Lòng dục tôi nghĩ mãi, Đau даи như bắt chim. 


Bấy giờ, có vị thiên tử tôn quý bậc nhất trong hàng chư thiên, nói kệ cho 
chúng cõi trời như vây: 
Các ông thật nhàn hạ, Nói kệ của riêng minh, 
Tôi còn chưa thây ra, Mình còn hay đã mât? 


25 Nguyên tác: Ngu ті (Œ Ж), thường dùng chỉ cho ngày đêm đã MLH Н Ж). 


26 Nguyên tác: Như sát tượng bất thuần (122 Ж ~ig). Bån Tổng và bản Thánh ghi: Như sát điêu bất 
thuân (%П# АУ). Chim thì luôn bay lượn, muốn băn giết chúng phải chuyên chú đến mức không 
chớp mắt. Ү câu kinh này là thường dõi mắt trông theo. 
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Lúc ду, chư thiên thưa với vị thiên tử ấy: 

“Lành thay, này thiên tử! Bài kệ ông nói rất thanh tao và vi diệu. Nay xin 
dâng thiên nữ này cho Thiên vương.” 

Bấy giờ, thiên nữ liền vào cung của Thiên vương. 

Các Ty-kheo-mi chớ nên nghi ngờ. Уі sao như thé? Vì thiêu niên cúng dường 
long báu” lên đức Phật thuở ây là người nào khác chăng? Chó nghĩ như thé, vì 
thiếu niên lúc ấy chính là thân tôi. 


Thuở чиа khứ, cách đây ba mươi mốt kiếp, có đức Phật hiệu Thi-khí Như 
Lai xuất hiện ở đời, Ngài cùng với chúng Tỳ-kheo gòm mười sáu vạn người du 
hóa nơi cõi nước Dã Mã. Bây giờ, thiên nữ kia sau dó qua đời rôi sanh trong 
loài người, làm thân người nữ rất mực đoan chánh, hiếm có trong đời. 


Lúc ây, đức Như Lai Thi-khí đúng thời liền đắp y, ôm bát đi vào thành Dã 
Mã khất thực. Bây giờ, thiên nữ lại làm vợ của trưởng giả, đem các món ăn 
thức uỗng ngon ngọt cúng đường lên đức Phật Thi-khí rôi phát nguyện răng: 
“Nguyện đem phước nghiệp công đức này, dù sanh bất cứ nơi nào cũng không 
bị đọa trong ba đường ác, dung mạo đoan chánh, thù thăng hơn người.” 


Bấy giờ, người nữ kia về sau lại qua đời, sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, lại 
được làm thân nữ ở cõi ấy, rất mực đoan chánh, có năm công đức hơn һап сас 
chư thiên khác. Thiên nữ thuở ấy là người nào khác chăng? Chó nghĩ như thé! 
Vì sao như vậy? Bởi vì thiên nữ thuở ây chính là thân tôi. 


[0824b04] Cũng trong kiếp ây, có đức Như Lai 1-xá-la-bà xuất hiện ở đời. 
Bây giờ, tùy theo thọ mạng của thiên nữ dài hay ngắn, sau khi qua đời lại được 
sanh trong loài người, làm thân người nữ, dung mạo đoan chánh, hiểm có trong 
đời, lại làm vợ của một vi trưởng giả. Bây giờ, phu nhân của trưởng giả lại dem 
y phục tốt đẹp dâng lên đức Như Lai rồi phát thệ nguyện răng: “Nguyện cho 
đời tương lai, con lại được làm thân nữ.” Thế ròi, thọ mạng đã hết, phu nhân â áy 
được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, dung mạo đoan chánh, hon һап các thiên 
nữ ở cõi trời ấy. Phu nhân thuở ду là người nào khác chăng? Chớ nghĩ như thê. 
Vì sao như vậy? Vì phu nhân thuở ây chính là thân tôi. 

Thể ròi, tùy theo tuôi thọ dài hay ngăn, thọ mạng đã hết, thiên nữ ây sanh 
trở lại trong cõi người, làm nô tỳ cho trưởng giả Nguyệt Quang trong thành lớn 
Ba-la-nai, với dung mạo xấu xí, chăng ai muốn nhìn. 


Từ lúc đức Phật Ty-xá-la-bà Diệt độ, không có vị Phật nào ra đời. Thuở ây 
chỉ có bậc Độc giác đi du hóa. Bây giờ, phu nhân của trưởng giả Nguyệt Quang 
sal nữ ty: 

“Ngươi hãy đi ra ngoài, tìm vị Sa-môn nào có dung mạo đoan chánh, hợp 
với у ta thì thỉnh vê nhà đê ta cúng dường.” 

27 Đoạn trước diễn tả thiếu niên cầm hoa báu (# $, bảo hoa) cúng dường Phật suốt 7 ngày 7 đêm, 


nhưng đoạn kinh nhặc lại ở đây lại ghi là cầm long báu (® #, bảo cái). Trường hợp này, có thê bán 
Hán chép nhằm. 
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Thé rồi, nữ tỳ liền rời khỏi nhà, đi ra ngoài đề tìm Sa-môn, liền gặp vị Độc 
giác đang đi khất thực trong thành. Tuy nhiên, vị ấy có dáng vẻ thô kệch, dung 
mạo xấu хі. 

Bấy giờ, nữ tỳ ấy thưa với vị Độc giác: 

“Chủ nhân” của con mong muốn được gặp, cúi xin Ngài hạ có đến nhà con!” 

Nữ tỳ liên trở về thưa với chủ nhân: 

“S$a-môn đã đến, mời phu nhân ra gặp!” 

Lúc ду, vừa trông ау Sa-môn, phu nhân của trưởng giả không vui trong 
lòng, liên bảo nữ tỳ: 

“Hãy đuôi thây ду đi, ta không bố thí! Vì sao như vậy? Do vì dung mạo của 
thây ау xấu xí.” 

Bây giờ, nữ tỳ thưa phu nhân: 

“Nếu phu nhân không bó thí cho vị Sa-môn này thì con sẽ lẫy phần ăn của 
con hôm nay đem cúng hết cho Ngài!” 

Thế rồi, phu nhân liền phát phần ăn cho nữ tỳ là một thăng? gạo tám, nữ tỳ 
ây nhận lây rồi đem cúng đường lên Sa-môn. Nhận thức ăn xong, đức Độc giác 
liền bay lên giữa hư không rồi thực hành mười tám phép biến hóa. Вау giờ, nữ 
tỳ của trưởng giả lại phát nguyện: “Nguyện nhờ công đức này, cho dù sanh vào 
chỗ nào cũng không bị đọa trong ba đường ác, vào đời sau cho con được làm 
thân nữ, rất mực đoan chánh.” 

[0824c01] Lúc ấy, đức Độc giác bưng bát cơm trên tay rồi bay quanh thành 
ba vòng. 

Bây giờ, trưởng giả Nguyệt Quang và năm trăm khách buôn cùng nhóm 
họp tại giảng đường Phó Hội. Hết thảy nam nữ, lớn nhỏ trong thành kia đêu 
trông thấy đức Độc giác bung bát cơm bay giữa hư không. Thấy như vậy ròi, 
họ bảo nhau: 

“Người nào mà có công đức như thế? Ai đã được gặp vị Độc giác này để 
cúng dường thức ăn?” 

Khi ấy, nữ tỳ của trưởng giả thưa với phu nhân: 

“Hãy ra xem thần đức của Sa-môn, Ngài bay lên giữa hư không, biên hóa 
mười tám cách, thân đức vô lượng!” 

Lúc ây, phu nhân của trưởng giả bảo nữ tỳ: 

“Ngươi bố thí thức ăn cho Sa-môn, nếu được phước thì hãy trao hết cho ta, 
ta sẽ trả cho ngươi thức ăn dùng cho hai ngày!” 


28 Nguyên tác: Đại gia (Ж X). 
29 Nguyên tác: ш (FH: Dụng cụ dë đo lường lương thực, băng 1/10 của 1 đầu (ЕВА А, A 
ЈУ 572. —). 
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Nữ tỳ liên thưa: 

“Phước ấy không thể nào đem cho được.” 

Phu nhân bảo: 

“Та sẽ trả cho ngươi thức ăn dùng cho bốn ngày cho đến mười ngày.” 
Nữ tỷ kia thưa: 

“Con không thể đem phước cho được.” 

Phu nhân bảo: 

“Та sẽ cho ngươi một trăm đồng tiền vàng.” 

Nữ ty kia thưa: 

“Con không cần!” 

Phu nhân lại bảo: 

“Та sẽ cho ngươi hai trăm, cho đến một ngàn đồng tiên vàng.” 
Nữ ty kia thưa: 

“Con cũng không cân!” 

Phu nhân bảo: 

“Та sẽ miễn cho ngươi khỏi làm phận tôi tớ.” 

Nữ ty thưa: 

“Con cũng chăng cầu mong làm người bình thường.” 
Phu nhân lại bảo: 

“Та sẽ đôi cho ngươi làm phu nhân còn ta làm nữ tỳ.” 
Nữ ty kia đáp: 

“Con cũng chăng cầu mong làm phu nhân.” 

Phu nhân bảo: 

Bây giờ, ta sẽ bắt giữ ngươi ròi đánh đập, xéo mũi, cắt tai, chặt hết tay chân 
rôi sẽ chặt đâu của nguoi.” 

Nữ ty kia đáp: 

‚ Con sẽ cam chịu hết mọi sự khôn khô nhưng không bao giờ đem phước 
đê cho đi. Thân của con tuy thuộc vê phu nhân, nhưng tâm lành thì mỗi người 
khác biệt.” 

Thể rồi, phu nhân của trưởng giả liền đánh đập nữ tỳ ấy. 
Lúc ây, năm trăm khách buôn đều bàn tán rằng: 

‚ “Ут Thánh nhân này hôm пау đến khất thực, chắc chắn là do gia đình ta 
bô thí.” 

Bây giờ, giải tán mọi người xong, trưởng giả Nguyệt Quang trở về nhà, thấy 
phu nhân đang đánh đập nữ tỳ, liên hỏi: 
“Do nguyên nhân gì mà đánh đập nữ tỳ này?” 
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Lúc ây, nữ tỳ liền thuật lại đây đủ mọi việc. Thé ròi, trưởng giả Nguyệt 
Quang thân tâm hoan һу, phân khởi tôt cùng, liền giáng phu nhân xuống làm 
nữ tỳ, rôi đưa nữ tỳ ấy thế chỗ của phu nhân. 


Bây giờ, thành Ba-la-nạl có vị vua tên là Phạm-ma-đạt cai trị. Khi nghe 
trưởng giả Nguyệt Quang dâng cơm cho bậc Độc giác, đại vương kia rất đỗi vui 
mừng, vì đã được gặp bậc Chân nhân lại còn tùy thời bó thí. Vua Phạm-ma-đạt 
liên sai người mời trưởng giả Nguyệt Quang đến rồi hỏi: 


“Có phải khanh đã thật sự cúng dường thức ăn cho bậc Chân nhân thần 
tiên không?” 

Trưởng giả tâu: 

“Đúng là thân đã gặp bậc Chân nhân rồi cúng đường cơm cho Ngài.” 

Lúc ây, Vua Phạm-ma-đạt liền ban thưởng rồi thăng chức vị cho trưởng giả. 

Thê rồi, tùy theo tuôi thọ dài hay ngắn, sau khi qua đời, nữ tỳ của trưởng giả 
kia được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba với dung nhan thù thắng, hiếm có trong 
đời, cùng với năm công đức hơn hăn các vị trời khác. Các Sư muội chớ nghĩ nữ 
tỳ của trưởng giả thuở ây là người nào khác, vì đó chính là thân ta. 

[0825a06] Trong Hiên kiếp này có đức Phật ra đời hiệu là Câu-lưu-tôn Như 
Lai. Lúc ây, tùy theo thọ mạng đài hay ngăn, thiên nữ kia sau khi qua đời, sanh 
trong cõi người, làm con gái Phạm chí Da-nhã-đạt. Bấy giờ, cô gái ấy lại cúng 
dường cơm cho Như Lai và phát thệ nguyện, câu xin được làm thân người nữ. 
Về sau, khi thọ mạng hết, cô được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, dung mạo 
đoan chánh hơn hắn các thiên nữ khác. Từ đó rôi lại mạng chung liên sanh vào 
trong loài người. 

Вау giờ, đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni xuất hiện ở đời. Lúc ây, thiên nữ 
kia làm con gái của trưởng giả, lại đem hoa băng vàng cúng dường đức Phật 
Câu-na-hàm-mâu-ni: “Xin đem công đức này, nguyện sanh vào chỗn nào cũng 
không doa vào ba đường ác, đời sau cho con được làm thân người nữ.” Thé rôi, 
tùy theo thọ mạng dài hay ngăn, sau khi qua đời, cô gái ây sanh lên cõi trời Ba 
Mươi Ba, dung mạo đoan chánh, hơn hắn tât cả thiên nữ, cùng với năm công 
đức không at sánh bằng. Con gái của trưởng giả cúng dường đức Phật Câu-na- 
hàm-mâu-ni thuở ây là người nào khác chăng? Chó nghĩ như thé! Vì con gái 
của trưởng giả thuở ây chính là thân ta. 

Bây giờ, tùy theo thọ mạng dài hay ngăn, thiên nữ ây sanh trở lại cõi người 
làm vợ của trưởng giả, dung mạo xinh đẹp thù thăng, hiểm có trong đời. Lúc 
ду, đức Phật Са-аіёр xuất hiện ở đời, phu nhân của trưởng giả cúng dường 
đức Phật Ca-diếp trong bảy ngày bảy đêm, phát thệ nguyện răng: “Đời sau cho 
con được làm thân người nữ.” Thế rồi, tùy theo tuổi thọ dài hay ngắn, khi thọ 
mạng hết, phu nhân của trưởng giả sanh lên cõi trời Ba Mươi Ва, có năm công 
đức hơn һап các thiên nữ ở cõi ду. Phu nhân của trưởng giả cúng dường Phật 
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Ca-diép thuở ấy là người nào khác chăng? Chó nghĩ như thé! Vì phu nhân của 
trưởng giả thuở ây chính là thân ta. 

Vào Hiền kiếp này có đức Phật Thích-ca xuất hiện ở đời. Sau khi qua đời, 
thiên nữ ấy lại sanh vào thành La-duyệt, làm con gái Bà-la-môn Kiếp-tý-la, 
dung mạo đoan chánh, hơn һап các thiếu nữ khác. Con gái của Bả-la-môn 
Kiếp- tỷ-la đẹp như pho tượng băng vàng tử-ma, khiến cho ai đến gần nàng đêu 
tối đen như mực. Tâm của nàng ây không tham đắm năm dục. Các Sư muội 
chớ nghĩ cô gái ду là người nào khác chăng? Con gái của Bà-la-môn thuở ấy, 
đó chính là thân ta. 

Các Sư muội nên biết! Do nhân duyên phước báu của công đức thuở xưa 
nên ta được làm phu nhân của chàng Ty-bát-la, chính là Đại Ca- diễp. Tôn giả 
Đại Ca-diếp xuất gia trước, về sau ta mới xuất gia. Nhớ lại những lúc làm thân 
người nữ đã trải qua thuở xưa, cho nên hôm nay ta mỉm cười. Bởi vì 51 mê 
thiểu trí tuệ nên ta đã cúng dường sáu đức Như Lai chỉ cầu mong được làm 
thân người nữ. Do nhân duyên này nên ta mỉm cười, bởi những việc đã trải 
qua thuở xưa. 

[0825b08] Bấy giờ, nghe 1-kheo-ni Bà-đà nhớ lại những việc đã qua trong 
vô sô đời quá khứ, các Tỳ-kheo-ni liền đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rồi 
ngôi sang một bên, đem hết mọi nhân duyên thưa với đức Như Lai. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các уі có Һау trong hàng Thanh văn, có Ty-kheo-ni nào nhớ được mọi 
việc trong vô sô đời như Ту-Кһео-пі ду chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch đức Thê Tôn! Chúng con không thấy. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

| — Ттопр hàng Thanh уап cua Та, đệ tử bậc nhất nhớ được mọi việc trong vô 

sô kiêp trước, chính là Ty-kheo-ni Kliêp-tỷ-la”° này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


3. KIẾP SÓ DÀI LẦU?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


3 Nguyên tác: Kiếp-tỳ-la Tỳ-kheo-ni (508 EE ЖЕ HEE JE), cũng gọi là Bà-đà Ty-kheo-ni (Е tE Er J), và 
cũng là Bat-dà Ca-ty-ly Ty-kheo-ni (20 РЕЙ Ek Ir е, Bhaddākāpilānītherī). 

31 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. 2 (T.02. 0125.52.3. 0825b16). Tham chiếu: Тар. # (T.02. 
0099.948. 0242b16); Biệt Tạp. ЗЇЎЁ (T.02. 0100.341. 0487с06); S. 15.6 - II. 182. 
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Bây giờ, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân rồi ngôi sang 
một bên. 

Giây lát sau, vị Tỳ-kheo rời khỏi chỗ ngôi, đến trước bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Kiếp dài hay ngăn? Có giới hạn chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Kiếp rất dài lâu, Ta sẽ nêu thí dụ cho thầy. Hãy chú tâm lắng nghe, nay 
Ta sẽ giảng nói! 

Lúc ду, Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Thế Tôn dạy: 

— Ty-kheo nên biết, ví như có thành băng sắt dài rộng một do- tuân, cao một 
do-tuân,?? chứa đây hạt cải ở trong ây không còn chỗ tróng. Сла sử một trăm 
năm, có người đến lẫy đi một hạt cải, số hạt cải trong thành sắt ây уі уду sẽ 
giảm bớt cho đến khi hết sạch mà một kiếp vẫn không thể tính Кё. Vì sao như 
thé? Vì sanh tử dài lâu, không có giới hạn, chúng sanh do ân ái trói buộc nên 
mãi xoay vân trong sanh tử, chết nơi này lại sanh nơi kia, không hề cùng tận. Ta 
ở trong chốn sanh tử đó mà nhàm chán sanh tử. 


Thật vậy, này Ty-kheol Nên khéo tìm cầu phương tiện dé thoát khỏi tưởng 
tham ái йат nhiễm này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành.” 


Жжжж 


4. КІЕРУСМС CHÃI NHƯ NÚI РАЎ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ку-аа, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, cúi lay sát chân rồi ngôi 
sang một bên. 

Thê rồi, Ty-kheo ây bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Kiếp có dài lâu chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Kiếp rất dài lâu, không thể ước lượng và tính toán được. Nay Ta sẽ nêu ví 
dụ cho thây. Hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng nói! 

Lúc ду, Tỳ-kheo kia vâng lời lăng nghe. Thế Tôn dạy: 

. — Cũng như có núi đá vuông văn một do-tuàn, giả sử có người đến đó, tay 

сат tâm vải cõi trời, rôi một trăm năm mới lau qua một lượt, do việc đó mà 
3 Bàn Tống, Nguyên, Minh thêm cụm từ Ё — H 9]. 


зз Bản Hán, hết quyền 50. 


34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ăng. ‡Š (T.02. 0125.52.4. 0825c07). Tham chiếu: Тар. ## (702. 
0099.949. 0242с01); Biệt Tap. ЭЁ (T.02. 0100.342. 0487c21); 5. 15.5 - П. 181. 
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núi dá hao топ rôi tiêu mát, nhưng kiếp số thì khó hạn định. Vì sao như thế? 
Vì kiếp số dài lâu, không có bờ mé, cứ như vậy chăng phải một kiếp hay trăm 
kiếp. Vì sao như thế? Vì sanh tử dài lâu, không thé hạn lượng, không có bờ mé. 
Các loài chúng sanh bị vô minh che lắp nên mãi xoay vân trong sanh tử, không 
có kỳ hạn thoát ra, chết ở nơi này lại sanh ở chốn kia, không hè cùng tận. Ta ở 
trong chỗn sanh tử đó mà nhàm chán sanh tử. 

Thật vậy, này Tỳ-kheo! Nên khéo tìm câu phương tiện dé thoát khỏi tưởng 
tham ái đăm nhiêm này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đêu hoan hy phụng hành. 


KKK 


5. NGHE PHÁP DÚNG ТНОТЗ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nghe pháp đúng thời, thường không trái thời thi có năm công đức. Là 
những công đức nào? Một là, pháp chưa từng nghe liền được nghe. Hai là, pháp 
đã được nghe rôi liền thọ trì. Ba là, trừ bỏ nghi ngờ. Bốn là, không có tà kiến. 
Năm là, hiểu rõ giáo pháp sâu xa. Này Tỳ-kheo! Đó gọi là nghe pháp đúng thời 
thì có năm công đức. 

Cho nên, này Ту-Кћео! Nên nhớ nghĩ, thường nghe pháp sâu xa. Đây là lời 
dạy bảo của Ta. 

Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nên học tập điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


6. BÔ THÍ BÌNH ĐĂNG 
Tôi nghe nhu våy: 


Một thời, đức Phật cùng với dai chúng năm trăm vi Ту-Кһео ngụ trong vườn 
Ma-ha Bà-na,°” thuộc thành Ty-xá-ly. 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. }Š (T.02. 0125.52.5. 0825c22). Tham chiếu: Kinh nghe pháp 
đúng thời, só 1 ‚рһат 36, tr. 563 trong tập này; Tăng. Fš (7.02. 0125.36.1. 0702c23); А. 5.202 - Ш. 248. 
3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Та ăng. Pš (7.02. 0125.52.6. 0826a01). Tham chiếu: Kinh công đức 
bố thí, số 10, phẩm 32, tr. 489 trong tập này; Tăng. ‡Š (T.02. 0125.32.10. 0680с18); А. 5.34 - Ш. 38; 
А. 7.57 - IV. 79. 


37 Ma-ha Bà-na (2 28%, Маһауапа), khu rừng ngoại thành Tỳ-xá-ly, còn duoc dịch là Đại Lâm. 
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Bấy giờ, Đại tướng Sư Tử đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân rôi ngồi sang 
một bên. 

Lúc ây, đức Như Lai bảo đại tướng: 

— Người thí chủ, người bó #138 có năm công đức. Là những công đức nào? 
Đó là, danh tiếng của thí chủ vang xa, nghĩa là trong thôn xóm ây có nguòi nhu 
thé wa thích bó thí, chu cáp cho người nghèo khó, giúp đỡ người thiếu thốn mà 
không hè tham tiếc. Này Đại tướng Sư Tử! Đó là công đức thứ nhất mà thí chủ 
đạt được. 

Lại nữa, này Đại tướng Sư Tử! Nếu như người thí chủ, người bố thí đi vào 
trong chúng Sát-lợi, chúng Bà-la-môn và chúng Sa-môn thì không hê sợ hãi, 
cũng không bị nghi ngờ. Này Sư Tử! Đó là công đức thứ hai. 

Lại nữa, người thí chủ, người bó thí được nhiều người thương mén, thảy 
đêu kính ngưỡng như con yêu mẹ, tâm của họ không muôn rời xa. Người thí 
chủ cũng lại như thế, được nhiều người yêu mến. 


Lại nữa, này Sư Tử! Người thí chủ, người bố thí đang lúc bó thí thì phát 
tâm hoan hỷ, do có tâm hoan һу nên sanh vui mừng, tâm tánh kiên định, lúc ây 
liên tự cảm nhận có vui, có khô, cũng không hôi tiếc, rồi tự biết như thật. Vì sao 
gọi là tự biết? Vì biết có khổ, nguyên nhân của khó, khi khó đã diệt sạch và con 
đường đưa đến diệt khó, thảy đều biết đúng như thật. 


Bây 010, Thế Tôn liên nói kệ này: 

Bồ thí phước vẹn toàn, Đạt được nghĩa chân thật, 
Ai thường hay bồ thí, Liên phát tâm hân hoan. 

Lại nữa, này Đại tướng” Sư Tử! Người thí chủ, người bó thí đang lúc bó thí 
mà qua đời thì sẽ được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba,” lại có năm điêu hơn hàn 
chư thiên trong cõi ду. Là năm điều nào? Một là, dung mạo cao quý, оа1 thần 
rực rỡ. Hai là, mong ước tự tại, không việc gì mà không thành tựu. Ba là, nếu 
người thí chủ, người bó thí sanh trong loài người thì gặp gia đình giàu có. Bón 
là, có nhiều của cải châu báu. Năm là, lời nói được người tin thuận. 

Này Sư Tử! Dó gọi là người bó thí có năm công đức đưa đến cõi lành. 

Bây giờ, nghe lời Phật dạy, Đại tướng Sư Tử thân tâm hoan hỷ, phân khởi 
tột cùng, liên đến trước bạch Phật: 


— Cúi xin Thê Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời cúng dường của con! 


38 Nguyên tác: Thí chủ đàn-việt (Jë 18 8). Xem chú thích 43, phâm 32, tr. 489; Tăng. tŠ (7.02. 0125. 
32.10. 0680с18). 

3 Nguyên tác: Trưởng giả (R £). 

4 Nguyên tác: Е ЕЛ р 2 ВР, ИЯ аЛ — F = X. Trong câu kinh này, cụm từ “trong khi 
bó thí” (i2 W) giống với ý kinh D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Ваі-піёі-Ьдп): Ye hi 
keci, ananda, cetiyacārikam āhindantā pasannacittā kalankarissanti, sabbe te kāyassa bheda param 
marana sugatim saggam lokam upapajjissanti (Này Ananda, những ai, trong khi chiêm bái những 


Thánh tích mà từ trân với tâm thâm tín hoan hy, thời những у] ây, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư thiên), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Lúc ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Thấy Thế Tôn im lặng nhận lời rôi, Đại tướng Sư Tử liền rời chỗ ngôi đứng 
đậy, cúi đầu lễ sát chân Phật rôi lui ra. Về đến nhà, đại tướng sắm sửa йду đủ 
các thức ăn uống, sửa soạn chỗ ngòi tốt đẹp rồi đến bạch Phật: 


— Nay chính là đúng thời, cúi xin Đại Thánh rủ lòng thương, hạ cô đến 
nhà соп! 


[0826b01] Thé rôi, đức Thế Tôn đúng thời đắp у, ôm bát, cùng chúng Ту- 
kheo tuần tự trước sau đi đến nhà của đại tướng rôi ngôi theo thứ lớp. 


Bấy giờ, thấy Phật và chúng Ty-kheo đã ngôi theo thứ lớp, Tướng quân Sư 
Tử liền đích thân cúng dường các thức ăn uống. Trong lúc đại tướng đang dâng 
thức ăn thì chư thiên ở giữa hư không bảo đại tướng răng: 

— VỊ này là A-la-hán, vi kia là hướng A-la-hán, cúng dường vi này thì được 
phước nhiều, cúng dường vị kia thì được phước ít. VỊ này là A-na-hàm, vi nảy 
là hướng A-na-hàm. VỊ này là Tư-đà-hàm, vi kia là hướng Tư-đả-hàm. Vị này 
là Tu-đà-hoàn, vị kia là hướng Tu-đà-hoàn. Vị này còn trở lại bảy lần nữa, vị 
này còn trở lại một lần. Vị này là bậc Tùy tín hành,“ vị này là bậc Tùy pháp 
hành.“ Đây là hạng căn tánh lanh lợi, đây là hạng căn tánh chậm lụt. Người này 
là hạng hạ liệt, người này tinh tấn trì 5101, người này pham 0161, cúng người пау 
thì được phước nhiêu, cúng người này thì được phước ít. 


Báy giờ, nghe chư thiên nói như vậy rồi, nhưng Đại tướng Sư Tử cũng 
chăng lưu tâm. Thấy Như Lai thọ trai xong, đại tướng liền thu dọn bát rôi lẫy 
một chiếc ghế nhỏ ngôi trước Như Lai. 


Lúc ây, Đại tướng Sư Tử bạch Thế Tôn: 


— Vừa rôi, có chư thiên đến chỗ con và nói răng: “Từ bậc A-la-hán,... cho 
đến người phạm giới”, đều thưa đây đủ với Phật. Mặc dù nghe những lời như 
thế, nhưng con cũng chẳng lưu tâm và cũng chăng nghĩ rằng: “Та sẽ bỏ người 
này cúng dường người kia, bỏ người kia để cúng dường người пау.” Tuy nhiên, 
con lại nghĩ như vây: “Nên cúng dường tật cả chúng sanh, vì những loài có hình 
dáng đêu nhờ ăn mới tôn tại, không ăn thì sẽ chết.” Đích thân con được nghe 
bài kệ â ây do Như Lai nói, thường ghi nhớ trong lòng và không hè quên mát. Bài 
kệ ây như vây: 

Thí bình đăng khắp cả, Không trái ý thí riêng, 
Chắc sẽ gặp Thánh hiền, Nhờ đây mà được độ. 

Bạch đức Thé Tôn! Bài kệ Ngài đã nói là như thê. Đích thân con được nghe 

từ Như Lai, thường ghi nhớ phụng hành. 


“ Nguyên tác: Trì tín (#†ÍR). Du hành kinh 3ƒƒr #Š (T.01. 0001.2. 0013b10) ghi: Hướng Tu-đà-hoàn 
(17А 9). Bat-dà-hòa-lgi kinh ВЕРЕЯ (T.01. 0026.194. 0747b05) ghi: Tín hành giả (1817 #) 
hay Tín hành (IË íT). 


2 Nguyên tác: Phụng pháp (Æ). Bại-đà-hòa-lợi kinh ЁРЕ ЛЕЛЕ (T.01. 0026.194. 0747b04) ghi: 
Pháp hành giả (#17 '') ha ау Pháp hành (#47); Tạp. # (T.02. 0099.61. 0016a09) ghi: Tùy pháp hành 
(В& 1517) hay Pháp hành (2: íT). 
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Phật bảo đại tướng: 

— Lành thay! Đây gọi là bó thí với tâm bình đăng của Bồ-tát. Lúc Bó-tát bó 
thí thì cũng không nghĩ như vây: “Ta sẽ bố thí cho người này và không bó thí 
người kia”, mà thường bó thí với tâm bình đăng: cũng lại nghĩ như vây: “Tất cả 
chúng sanh đều nhờ thức ăn mà tôn tại, không ăn thì sẽ chết.” Lúc Bó-tát hành 
bó thí, cũng tư duy về nghĩa này. 

Thé Tôn liên nói kệ này: 


Người tu tập hạnh này, Làm lành hay tạo ас, 

Đêu tự nhận quả báo, Hạnh nghiệp chàng suy hao. 
Nếu người tạo nghiệp này, Chịu quả báo như vậy, 

Làm lành gặp quả lành, Làm ác nhận quả ác. 

Tạo ác hay hành thiện, Tùy theo người thực hành, 


Như gieo năm giông thóc, Gặt quả đúng như thê. 

[0826c07] Này Đại tướng Sư Tử! Nhờ vào điều này nên biết việc thiện hay 
việc ác thảy đều do sự tạo tác. Vì sao như thế? Vì từ khi mới phát tâm cho đến 
lúc thành đạo, tâm của Như Lai không hề tăng giảm, không chọn lựa người, 
cũng chăng suy xét địa vị của họ. Cho nên, này Sư Tử! Nếu lúc nào muốn bó 
thí thì hãy thường nghĩ đến sự bình đăng, chớ khởi tâm đúng sai. 

Thật vậy, này Sư Tử! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Thế Tôn lại nói kệ bó thí: 


Thí hoan hỷ, người mến, Ai cũng đều ngợi khen, 
Nơi đến không nghi lầm, Tâm chăng còn ganh ghét. 
Do vậy, người trí thí, Rü sạch tưởng xâu ха, 
Cõi thiện mãi là nhà, Chôn chư thiên hoan hỷ. 


Khi nói bài kệ này xong, Thé Tôn liền đứng dậy ra vè. 
Bây giờ, Đại tướng Sư Tử nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KKK 


7. VUA BA-TU-NAC BÓ THÍ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc di đến chỗ Thé Tôn, cúi lạy sát chân rôi ngôi sang 
một bên. 

Thế rồi, nhà vua bạch Thế Tôn: 

- Bạch đức Thế Tôn! Là người bó thí thì nên bó thí nơi nào? 


4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tăng. ‡Š (7.02. 0125.52.7. 0826с19). 
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Thé Тдп bào nhà vua: 

— Tùy theo tâm hoan hy nơi nào thì bó thí ó nơi ду. 

Vua lại bạch Phật: 

— Вӧ thí ở nơi nào thì được công đức lớn? 

Phật bảo nhà vua: 

— Lúc nãy, Đại vương đã hỏi nên bó thí nơi nào, nay lại hỏi được phước và 
công đức. 

Vua bạch Phật: 

— Nay con thưa hỏi Như Lai là bố thí nơi nào thì được công đức? 

Phật bảo nhà vua: 


— Nay Ta sẽ hỏi lại, Đại vương hãy tùy theo sở thích mà trả lời Ta. Thế nào, 
này Đại vương! Nếu có hàng Sát-lợi hoặc hàng Bà-la-môn nhưng lại ngu si 
chăng biết điều gì, tâm ý tán loạn, thường không định tĩnh, rồi đến chỗ nhà vua 
tâu răng: “Chúng tôi sẽ cung phụng Thánh vương, tùy thời ngài cân đến.” Thế 
nào, này Đại vương! Ngài có cần người này làm hâu cận chăng? 


[0827a02] Nhà vua bạch Phật: 


— Bạch đức Thế Tôn! Con không cần người ду. VÌ sao như thế? Do vì người 
áy không có trí tuệ, tâm thức không định, không thê đảm trách việc đối phó với 
kẻ địch đến từ bên ngoài. 


Phật bảo nhà vua: 


— Thé nào, này Đại vuong! Nếu có hàng Sát-lợi hoặc hàng Bả-la-môn có 
nhiêu phương кё, khóng ngai gian khó, cüng сһапр so hài, có thé chóng trà Кё 
địch bên ngoài, ho đên chỗ Bai Vương và tâu răng: “Chúng tôi sẽ tùy thời cung 
phụng Thánh vương, cúi xin ngài rủ lòng ban ân mà thâu nhận!” Thê nào, này 
Đại vương! Ngài có thâu nhận người ây chăng? 

Nhà vua bạch Phật: 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! Con sẽ thu nhận người ду. Visao nhu thé? Vì 
người ấy có thê đôi phó với kẻ địch bên ngoài, chẳng nè gian khó cũng chăng 
kinh sợ. 

Phật bảo nhà vua: 

— Ту-Кһео cũng lại như thê, các căn đây đủ, xả bỏ năm, thành tựu sáu, hộ 
trì một và hàng phục bón. Bó thí cho những người này sẽ được phước rất nhiễu. 

Vua bạch Phật: 

— Thê nào gọi là Ty-kheo xả bỏ năm, thành tựu sáu, hộ trì một và hàng 
phục bón? 

Phật bảo nhà vua: 


— Đó là, Ту-Кһео xả bó năm thứ ngăn che, gồm tham dục, sân hận, thụy 
miên, trao cử và nghi. Như thé gọi là Tỳ-kheo xả bỏ năm. 
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Thé nào là Ty-kheo thành tuu sáu? Dai vuong nên biét, néu Ty-kheo tháy 
sắc rồi không dính mặc vào sắc tưởng, nương vào đây mà рїй gin nhãn căn; trừ 
bỏ niệm хап ас, bất thiện mà g1ữ gìn nhãn căn. Cho đến tai, mũi, miệng, thân và 
ý không dính mắc vào ý thức mà giữ gìn ý căn. Như thế gọi là Tỳ-kheo thành 
tựu sáu. 

Thé nào là Tỳ-kheo hộ trì một? Đó là, khi Tỳ-kheo buộc niệm ở trước mặt. 
Như thế gọi là Tỳ-kheo hộ trì một. 


Thé nào là TỲ-kheo hàng phục bốn? Đó là, khi Tỳ-kheo hàng phục hết ау 
bón ma, là ma cháp ngà, ma tham duc, ma chết và Ma Ba-tuàn. Như thế gọi là 
Тӯ-Кһео hàng phục bôn. 


Này Đại vương! Đó go! là xà bỏ năm, thành tựu sáu, hộ trì một và hàng 
phục bốn. Bồ thí cho người như thế thì được phước khó tính ké. Này Đại 
Vương! Những người liên hệ với tà kiến và biên kiến, nếu bố thí cho những 
người như thé thật là vô ích. 


Lúc ду, nhà vua bạch Phật: 


— Bạch đức Thê Tôn! Bồ thí cho người như thé thi duoc phuóc khó tính ké. 
Nếu Ty-kheo chỉ thành tựu một pháp thi phuóc á áy còn khó tính Кё, huống hồ là 
thành tựu những pháp khác. Thê nào gọi là một pháp? Đó chính là pháp niệm 
thân. Vì sao như thé? Vì Ni-kiền tử thường chú trọng vào nghiệp của thân và 
nghiệp của у mà không chú trọng vào nghiệp của miệng. 

Phật bảo nhà vua: 

— Ni-kiền tử ngu si, ý thường tán loạn, tâm thức không định. Đây là pháp 
của thây họ cho nên họ nói như thé. Họ phải chịu quả báo về nghiệp của thân, 
quả báo về nghiệp của miệng, còn nghiệp của y thì không có hình tướng nên 
không thể thấy. 

[0827502] Vua bạch Phật: 

— Trong ba nghiệp này thì nghiệp nào quan trọng nhật? Là nghiệp của thân? 
Nghiệp của miệng? Hay nghiệp của у? 

Phật bảo nhà vua: 

— Trong ba nghiệp này thì nghiệp của ý quan trọng nhất, còn nghiệp của 
miệng và nghiệp của thân thì không đáng Кё. 

Vua bạch Phật: 

— Do nhân duyên gì mà cho răng ý suy nghĩ là quan trọng bậc nhất? 

Phật bảo nhà vua: 

— Sự tạo tác của con người trước hết phải do ý suy nghĩ, sau đó mới phát 
khởi ra miệng, đã phát khởi ra miệng rôi thì thân mới thực hành các việc như 
giết hại, trộm cướp, tà dâm. Thiệt căn không cô định, cũng chăng có đầu mỗi. 
Сла Sử người kia chết, nhưng thân căn và thiệt căn vẫn còn tôn tại, này Đại 
vương, vì sao thân và miệng của người kia không thể làm được gì? 
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Vua bạch Phật: 

— Do vì ý căn của người kia đã bị bién đổi nên mới như thé. 

Phật bảo nhà vua: 

— Do đây nên biết, ý căn quan trọng bậc nhất, hai căn kia ít quan trọng hơn. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Tâm là gốc các pháp, Tâm làm chủ, sai khiến, 
Tâm suy nghĩ việc ác, Liền hành động tạo tác, 
Vì thế khổ theo liên, Như vết theo bánh lăn. 
Tâm là gốc các pháp, Tâm làm chủ, sai khiến, 
Trong tâm nghĩ điều lành, Liền hành động, tạo tác, 
Thọ nhận quả thiện lành, Như bóng theo hình vậy. 


Bây 010, Vua Ba-tư-nặc bạch Thê Tôn: 

- Đúng thế, bạch đức Thế Tôn! Gọi là người ác thì thân làm việc ác, tùy 
theo nghiệp mà đọa vào đường ác. 

Phật hỏi nhà vua: 

– Đại vương quán sát những nghĩa gì mà đến hỏi Như Lai rằng, bố thí cho 
người nào thì được phước đức nhiêu? 

Vua bạch Phật: 

— Thuở xưa, con đến chỗ Ni-kiên tử rồi hỏi Ni-kiên tử rằng: “Nên bố thí nơi 
nào?” Nghe con hỏi như thé, Ni-kién tử lại bàn sang việc khác, cũng không trả 
lời cho con. Lúc ду, Ni- kiện tử bảo con: “Sa-môn Cü-dàm nói như vây: ‘Bô thí 
cho Ta thì được phước nhiêu, bô thí cho người khác thi không được phước. Nên 
bó thí cho đệ tử của Ta, không nên bó thí cho người khác. Người nào bó thí cho 
đệ tử của Ta thì phước ây không thể tính kế.” 


Phật bảo nhà vua: 
— Thê rôi, Đại vương đã trả lời thé nào? 
Nhà vua bạch Phật: 


— Lúc à ây, con liên nghĩ như vây: “Có thé như thế, bố thí cho Như Lai thi 
phước ấy khó tính kể.” Vì thé, hôm nay con mới thưa hỏi Phật: “Bồ thí nơi nào 
thì được phước khó tính ké.” Tuy nhiên, Thế Tôn không tự khen ngợi mình 
cũng chăng chê bai người khác. 


Phật bảo nhà vua: 


— Ta không hê nói rằng: “Bó thí cho Ta thì được phước nhiều, còn bó thí cho 
người khác thì không được phước. ` Tuy nhiên, hôm nay Та nói răng: “Thức ăn 
còn lại trong bát mà đem cho người thì phước ду khó tính kê.” Với tâm thanh 
tịnh, đem bỏ thức ăn vào trong nước sạch rôi khởi lên y niêm róng khăp: “Mong 
những loài hữu tình trong đây được nương nhờ ân vô lượng”, huông hó là loài 
người. Thé nhung, này Đại vương! Nay Ta nói răng: “Bồ thí cho người trì giới thi 
phước ây khó đo lường, bó thí cho người phạm giới thì phước không đáng Кё.” 
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[0827c06] Dai vuong nên biét! Như nhà nóng khéo chăm bón ruộng đât, đọn 
sạch cỏ rác rôi đem giông lúa tốt gieo xuống ruộng màu mỡ, đến khi thu hoạch 
thì được nhiều vô Кё. Nếu như nhà nông kia không chăm bón ruộng đất, không 
dọn sạch cỏ rác mà gieo giống thì về sau thu hoạch chăng được bao nhiêu. 

Ty-kheo cũng lại như thế. Nếu Ty-kheo ха bỏ năm, thành tựu sáu, giữ gìn 
một và hàng phục bốn, bố thí cho những người như thế sẽ được phước không 
thé tính kể, còn bô thí cho người tà kiến thì phước không đáng ké. Cũng như 
vậy, này Đại vương! Người chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Bà-la-môn mà tâm 
không nghi ngại có thé hàng phục thù địch bên ngoài nên xem người này như 
bậc La-hán. Còn người chủng tộc Bà-la-môn kia với tâm không chuyên nhất, 
không định tĩnh thì nên xem như người tà kiến. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

— Bồ thí cho người trì giới thì phước ây khó tính Кё. Từ nay vë sau, nếu 
những người tri giới có đến cầu xin điêu рі thì con không bao giờ trái ý. Nếu 
bốn bộ chúng có mong cầu điều gì thì con cũng không trái ý mà sẽ tùy thời cung 
cập у phuc, thuc phám, giường năm và tòa ngôi. Con cũng bó thí cho những 
người Phạm hạnh. 

Phật bảo: 

— Chó nói như thế! Vì sao như vậy? Bồ thí cho loài súc sanh, phước â ây còn 
khó tính ké, huóng hó là bố thí cho người. Tuy nhiên, nay Ta nói răng, bó thí 
cho người trì giới thì được phước khó tính kê, chăng phải là người phạm giới. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


— Nay con xin được quy y thêm lần nữa! Đức Thế Tôn quá đối lân mẫn, dù 
cho ngoại đạo dị học phi báng Thế Tôn đến thế, song Thé Tôn vẫn thường khen 
ngợi họ. Ngoại đạo dị học tham đăm lợi dưỡng nhưng Như Lai chăng hê tham 
đăm lợi dưỡng. Việc nước đa đoan, con muôn trở vê. 


Phật bảo nhà vua: 
— Nay thật đúng lúc! 
Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


8. NGHIEP ВАО“ 
Tói nghe nhu уду: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 
| Вау giờ, sau khi giét một trăm người em khác mẹ, Vua Ba-tư-nặc liên đau 
buôn, hôi hận: 


44 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. }Š (7.02. 0125.52.8. 0827c28). 


1014 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


— Ta dà tao ra góc rễ tội ác quá đối sâu dày, sao lại hành động như thế? Do 
vì ngôi vua mà giết hại cả trăm người. Ai có thê đứt trừ nỗi lo buôn cho ta? 


_ Vua Ba-tư-nặc lại nghĩ như уйу: “Chỉ có đức Thé Tôn mới có thé dứt trừ 
nôi lo buôn của ta.” 
Lúc ây, vua lại nghĩ: “Та không nên ôm nỗi lo buồn này, cứ im lặng đến chỗ 
Thê Tôn, nên đên chó Thê Tôn với uy nghi của một bậc vua chúa.” 
Thế rồi, Vua Ba-tư-nặc bảo quân thân: 
— Các khanh hãy mau chuẩn bị xe lông chim quý,” như pháp của các bậc 
tiên vương! Trẫm muốn ra khỏi thành Xá-vệ để đến thỉnh an đức Thế Tôn. 


[0828a07] Tuân lệnh vua, quân thân lập tức trang nghiêm xa giá băng lông 
chim quý rôi đến tâu vua: 

— Xa giá đã chuẩn bị xong, xin Bê hạ đi cho kip lúc! 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc liền ngự trên xe gắn lông chim quý, khua chuông 
gióng trồng, treo phan kết lọng, tùy tùng đều mặc giáp sắt, mang binh khí, quán 
thần tuần tự trước sau, ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến vườn Kỳ Hoàn tôi đi bộ vào 
tinh xá. Theo phép của các tiên vương, nhà vua cởi bỏ hết năm nghi trượng như: 
Long, mũ, quạt, kiếm và giày. Vua đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, lại 14у 
tay sờ bàn chân Như Lal rôi tự giãi bày: 

— Nay con xin sám hôi lỗi lầm, nguyện sửa đối lỗi cũ, tu tập trong tương 
lai, do ngu si không phân biệt được đúng sai, chỉ vì thế lực ngôi vua nên con đã 
giết hại cả trăm người em khác mẹ. Từ nay trở đi, con xin sám hồi, cúi xin Ngài 
chấp thuận cho соп! 

Phật bảo nhà vua: 

— Lành thay, Đại vương! Hãy trở về chỗ ngôi, Như Lai sẽ thuyết pháp. 

Vua Ba-tư-nặc liên đứng dậy dành lễ sát chân Thê Tôn rôi trở về chỗ ngôi. 

Phật bảo nhà vua: 

— Mạng người rất mong manh, tuổi thọ dài nhất không quá trăm năm, tính 
ra chàng được bao nhiêu người. Thọ mạng trăm năm ở cõi người chỉ băng một 
ngày một đêm ở cõi trời Ba Mươi Ba, tính theo ngày đêm cõi ây, cứ ba mươi 
ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm. Thọ mạng cõi trời Ba Mươi Ba 
là một ngàn năm thì tuôi thọ ở cõi người là mười vạn năm. 

Lại tính một ngày một đêm ở địa ngục Hoàn Hoạt. Tính theo ngày đêm ở 
đó, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, tuôi thọ trong địa 
ngục Hoàn Hoạt là năm ngàn năm, hoặc thọ nửa kiếp, hoặc thọ một kiếp tùy 
theo hạnh nghiệp của mỗi người, hoặc có khi chết yêu giữa chừng, tính theo 
tuổi thọ cõi người là mười tỷ năm. 
sở Nguyên tác: Bảo vũ chi xa ( J Z Æ); Сб xe được trang hoàn тер băng 5 loại lông chim quý, là nghi 


trượng của bậc dé vương. Xem Nhát thiết kinh âm nghĩa —Л# 3% (T.54. 2128.74. 0787b07); Tứ 
phân luật danh nghĩa tiêu thích NIER RHR (X. 44. 0744.22. 0570c24). 
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Người trí thường suy nghĩ dé tu tập đầy đủ hạnh này, sao lại còn tạo ác để 
làm gì? Уш ít, khó nhiều, tai ương không thé tính kê. Thế nên, này Đại vương! 
Chớ vì bản thân cho đến cha mẹ, vợ con, cõi nước, dân chúng mà tạo nghiệp tội 
lỗi, cũng chớ vì mình làm vua mà tạo ra góc rë {д1 1б1. Cüng nhu duong phen, 
ban dàu thi ngot nhung lai đăng vë sau, điều này cũng như thé. Ó trong chốn 
thọ mạng ngăn ngủi, còn tạo việc ác đề làm gì? 


Đại vương nên biết! Có bốn điều sợ hãi lớn thường bức ngặt thân người, 
không thé nào khắc phục, cũng chăng thể dùng chú thuật, chiến tranh hay thuốc 
men йё có thé đánh bại, đó là sanh, già, bệnh và chết. Giỗng như bỗn ngọn núi 
lớn đến từ bốn phía, ép vào cùng lúc làm gãy đồ cây cối và hủy diệt tất cå. Bốn 
điều này cũng lại như thế. Đại vương nên biết! Lúc sanh ra thì khiến cho cha 
mẹ lo lăng, buồn гаи, khổ não xiết bao. Khi già đến thì không còn trai tráng, 
thân thê bại hoại, gân cốt rã rời. Khi bệnh đến, dù lúc tuổi trẻ nhưng chăng còn 
sức lực, mạng sống rút ngắn dàn. Khi cái chết đến thì chấm dứt mạng căn, ân 
ái chia lia, năm âm tan rã. Này Đại vương! Đó gọi là do có bón việc lớn nên 
không thê nào được tự tại. 

[0828110] Nếu người nào thường giết hại chúng sanh thì phải thọ nhận các 
điều xâu ác, néu sanh trong loài người thì thọ mạng cực ngăn. 


Nếu người nào thực hành việc trộm cướp thì về sau sanh vào chốn bàn cùng 
khốn khô, áo không đủ che thân, cơm ăn không dày miệng. Vì sao như thế? Do 
vì lây tài vật của người khác cho nên phải chịu tai ương như thé. Nếu được sanh 
làm người thì phải chịu khô không thể tính ké. 

Nếu người nào tà dâm với vợ người khác, về sau được sanh làm người thì 
gặp phải người vợ không hiên lành và chăng trinh khiết. 

Nếu người nào nói dỗi, về sau được sanh làm người thì lời nói không ai tin, 
bị người khinh miệt. Dó là do đời trước lừa dôi, nói lời không chân thật. 

Nếu người nào nói lời thô ác thì phải chịu tội nơi địa ngục, nêu được sanh 
làm người thì dung mạo xâu xí. Đó là do đời trước nói lời thô ác nên phải chịu 
quả báo như thé. 

Nếu người nào nói lời thêu dệt thì phải chịu tội nơi địa ngục, nếu được sanh 
làm người thì gặp phải gia đình bất hòa, thường xuyên gây gô. Vì sao như thé? 
Do vì đời trước tu mình đã tao ra quả báo ду. 

Nếu người nào nói hai chiều, gây rối loạn đôi bên thì phải chịu tội nơi địa 
ngục, nếu được sanh làm người thì gặp gia đình bất hòa, thường xuyên tranh 
cãi. Vì sao như thé? Do vì đời trước gây chia rẽ đôi bên nên phải chịu quả báo 
như thê. 

Nếu người nào ưa ganh ghét người khác thì phải chịu tội nơi địa ngục, néu 
được sanh làm người thì bị người ghét bó. Dó là do gốc rễ của nghiệp đời trước 
nên phải chịu quả báo như thế. 
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Nếu người nào khởi tâm mưu hai thì phải chịu tội nơi địa ngục, nêu được 
sanh làm người thì tâm không chuyên nhất và không định tĩnh. Vì sao như thế? 
Do vì đời trước khởi tâm mưu hại nên phải như thê. 

Nếu người nào thực hành tà kiến thì phải chịu tội nơi địa ngục, néu được 
sanh làm người thì bị điếc, mù, сат, ngọng, chăng ai muôn nhìn. Sở dĩ như vậy 
vì do nguyên nhân của hành động đời trước nên dẫn đến như thê. 

Thé nên, này Đại vương! Do quả báo của mười điều ác này mà dẫn đến tai 
ương, phải chịu vô lượng đau khó, huống hồ là ngoài những điêu này. 

Cho nên, này Đại vương! Nên dùng pháp để cai trị, chớ dùng phi pháp, nên 
dùng đạo lý để trị dân, chớ dùng phi lý. Này Đại vương! Những ai dùng Chánh 
pháp để trị dân, khi thọ mạng hết, dëu được sanh lên cõi trời. Giả sử sau khi 
Đại vương qua đời, dân chúng thảy đều tưởng nhớ, không thể nào quên, danh 
tiếng vang xa. 

[0828c05] Đại vương nên biết! Những ai dùng phi pháp để trị dân, sau khi 
qua đời đều bi doa vào địa ngục. Khi ду, cai ngục trói chặt toàn thân, phải chịu 
khó trong áy khóng thé tính ké: Hoặc bị đánh, hoặc bị trói, hoặc bị giã nát, hoặc 
bị cắt xẻo từng phân cơ thể, hoặc bi lửa thiêu đốt, hoặc bị rót nước đồng sôi 
trên thân, hoặc bị lột da, hoặc bị mó bụng, hoặc bị rút lưỡi, hoặc đâm vào thân, 
hoặc bi cưa xẻ thân, hoặc bị giã trong côi sắt, hoặc cho bánh xe cán nát thân, 
hoặc đuôi chạy trên núi dao, rừng kiêm, không cho ngừng nghỉ. Hoặc bắt ôm 
cột đông nóng bỏng, hoặc bị móc mắt, hoặc bị chọc thủng tai, bị chặt đứt tay 
chân, tai, mũi, đã đứt rôi mọc trở lại. Hoặc ném thân hình vào trong vac lớn, lại 
bị chĩa sắt xóc quay thân thể, không cho ngừng nghỉ. Hoặc lôi từ vạc ra, rôi bị 
rút gân xương sông làm dây buộc xe, lại bắt vào trong địa ngục Lửa Nóng, hoặc 
bắt vào địa ngục Phân Nóng, lại bắt vào địa ngục Рат Chém, lại bắt vào địa 
ngục Tro Than, lại bắt vào địa ngục Cây Đao, lại bi bắt năm ngửa rôi lây hòn 
sắt nóng bắt nuốt, rơi từ trên xuông khiến ruột, dạ dày, ngũ tạng Шау đều tiêu 
tán, lại bị rót nước đông SÔI vào miệng, chảy từ trên xuông, phải chịu đau đớn, 
khó sở cho đến khi hết tội sau đó mới được thoát ra khỏi đó. 


Như thê, này Đại vương: “Chúng sanh bị doa vào địa ngục và thọ khô như 
thế, đều do đời trước cai trị bằng pháp bất chánh mà ra. 

Bây 010, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Một đời quen phóng túng, Doa dia ngục vë sau, 
Lòng tham làm sao đủ, Chiu tội nhiều xiết bao. 

Này Đại vương! Dùng pháp để cai trị thì tự cứu bản thân mình và cha mẹ, 
vợ con, nô ty, thân tộc và chăm lo việc nước. Cho nên, này Đại vương! Hãy 
luôn luôn cai trị đúng pháp, chớ dùng phi pháp để cai trị. Mạng người rất ngăn, 
sông ở đời chỉ trong chốc lát mà thôi, sanh tử thì lâu dài, rất nhiêu nạn đáng 
sợ. Khi cái chết đến thì kêu gào, khóc lóc, gân cốt rã rời, thân thể lạnh cóng. 
Bấy giờ, chăng ai cứu giúp, ngay cả cha mẹ, vợ con, nô tỳ, hầu cận, cõi nước 
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hay nhân dân, chăng ai có thể cứu giúp. Với những hoạn nạn như уйу thì ai có 
thê gánh thay được? Chỉ có bô thí, trì giới, thường nói lời hòa nhã, không tôn 
thương người, tạo lập các công đức, thực hành các gôc rê thiện lành. 

[0829a06] Вау giờ, Thê Tôn liền nói kệ này: 


Người trí thường bó thí, Được chư Phật ngợi khen, 
Nhờ thế, tâm thanh tịnh, Tâm ý thường siêng năng. 
Cái chết làm bức ngặt, Chịu khó sở vô củng, 

Rơi vào con đường ác, Khô không lúc nào ngưng. 
Khi sự chết sắp đến, Chịu khô não vô biên, 
Căn hoại lẽ đương nhiên, Do ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc khi thây thuốc đến, Thảo dược gom bao lân, 
Đâu chữa khắp được thân, Do ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc người thân thích đến, Hỏi vốn liếng tiên tài, 
Tiếng nào có lọt tai, Do ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc di dời xuống đất, Người bệnh năm biết chị, 
Thân như gốc cây khô, Do ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc lúc đã tắt thở, Thức đã lia thân đi, 

Thân như vật bỏ д, Do ác không ngừng nghỉ. 
Thân quyên tử thi ấy, Khiêng ra bãi tha ma, 
Chàng còn ai nhờ cậy, Chỉ còn phước nương nhờ. 


Cho nên, này Đại vương! Hãy tìm câu phương tiện dé tạo lập phước nghiệp, 
nếu hôm пау không làm, ngày sau hỗi tiếc cũng vô ích. 
Lúc â ду, Thé Тдп liën nói kë này: 
Như Lai do phước lực, Hàng phục quyền thuộc ma, 
Nay thành tựu Phật lực, Nên phước lực tôi tôn. 
Cho nên, này Đại vương! Hãy nhớ nghĩ làm việc phước, điều ác đã làm thì 
nên sám hôi, chớ có tái phạm. 
Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ này: 


Tuy tạo ác ngập tràn, Sám hồi tội dân tan, 
Ngay khi ở thê gian, Góc rë đêu tiêu tán. 


[0829b03] Cho nên, này Đại vương! Chớ vì bản thân mình mà làm các việc 
ác. Chớ vì cha mẹ, vợ con, Sa-môn hay Bà-la-môn mà làm các việc ác, tập tành 
theo hạnh ác. 

Thật vậy, này Đại vương! Hãy học tập điều này. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Dẫu anh em, cha mẹ, Dòng tộc, người thân thương, 
AI tránh được tai ương, Gặp vô thường, bỏ hêt. 


Cho nên, này Đại vương! Từ nay trở về sau nên trị dàn băng Chánh pháp, 
chớ sử dụng phi pháp. 
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Thật vậy, này Đại vương! Hãy học tập điêu này. 
Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


9. GIẢI MỘNG СНО УСА BA-TU-NAC* 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giò, trong giấc chiêm bao, Vua Ba-tư-nặc mộng thây mười điều nên 


liền tỉnh giác rồi vô cùng sợ hãi, lo sợ mát nước, sợ mát thân mạng, thê thiếp 
уа соп cái. 


Sáng hóm sau, nhà vua liên triệu tập các công khanh, đại thần, các Bà-la- 
môn và các đạo sĩ có trí tuệ đề có thê giải điểm mộng. Vân tập đông đủ rôi, nhà 
vua liên kê lại mười điêu mộng rôi hỏi а1 có thê giải được. 

Có vị Bà-la-môn tâu: 

— Hạ thân có thê giải được, chỉ sợ Đại vương nghe ròi sẽ không уш. 

Vua bảo: 

— Khanh cứ nói! 

Bà-la-môn tâu: 

— Đại vương sẽ mát nước, mát cả thái tử và thê thiếp. 

Vua hỏi: 

— Này các khanh! Có thể tê lễ để giải trừ được chăng? 

Bà-la-món tâu: 

— Việc này có thê té lễ giải trừ được, nhưng phải giết thái tử, giết luôn vị đại 
phu nhân mà Đại vương yêu quy nhất và cả những nguòi håu cân, tùy tùng, nô 
bóc và Dai thàn quy trong nhát dé dâng lên cúng tế Thiên vương. Có bao nhiêu 


giường năm, tòa ngôi và báu vật quý giá đêu phải đem ra đốt hết dé tế trời. Như 
thế mới tiêu trừ hết tai nạn của Đại vương và của quốc gia. 


Nghe lời tâu của Bà-la-môn, nhà vua hết sức lo buôn, liền trở về ngôi nhà 
trai giớI”” đê suy nghĩ vë việc này. 

Phu nhân của vua tên là Mạt-lợi liền đến chỗ vua dé vẫn an: 

— Có sao Đại vương lo buôn, không vui? Thần thiếp có lỗi gì với Bë hạ chăng? 

Vua đáp: 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tăng. РЁ (7.02. 0125.52.9. 0829b11). Tham chiếu: Mahasupinajataka 
(Chuyện giác mộng lớn), sô 77 (J. I. 334). 


* Nguyên tác: Trai thất (8 Æ). 
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— Khanh không có lỗi với ta, nhưng chớ hỏi về việc này, nếu nghe xong sẽ 
khiên khanh lo sợ. 


Phu nhân tâu vua: 

— Thiếp chăng hè lo sợi 

Vua bảo: 

— Khanh chớ nên hỏi, nghe rồi sẽ lo sợ! 
Phu nhân tâu: 


— Thiếp là một nửa thân mình của Đại vương, như có điều gì cấp bách mà 
phải giết một người thì chính là thiếp, Đại vương an tâm, không gi phải lo sợ, 
xin Đại vương cứ nói cho thiếp. 

[0829c01] Vua liền nói với phu nhân: 

— Đêm qua, trầm mộng ау mười việc: Một là, thây ba cái уас, hai cái vạc 
hai bên thì đây, vạc ở giữa lại rỗng không, hai vạc hai bên nước sôi, hơi bốc giao 
nhau, nhưng không bay vào vac trông ở giữa. Hai là, thây con ngựa miệng cũng 
ап mà hậu môn cũng ăn. Ba là, mộng thây cây cô thụ ra hoa. Bốn là, mộng thấy 
cây con ra trái. Năm là, mộng thây một người năm sợi dây, đăng sau có con đê, 
chủ dê ăn sợi dây. Sáu là, thây con chôn ngồi trên ghé vàng ăn băng bát vàng. 
Bảy là, mộng thây bò già lại bú nghé con. Tám là, mộng thây bây bò hung bạo 
từ bón phía rông lên, chạy đến chuc chờ húc nhau, bò đã tụ đàn và chưa tụ đàn 
đều không biết từ đầu xuất hiện. Chín là, mộng thây một đâm nước lớn, nước ở 
giữa vân đục, bôn phía thì nước trong. Mười là, mộng thây khe nước lớn, nước 
dậy sóng màu đỏ. 

Mộng như thé rôi nên tỉnh giác, trẫm rất kinh hãi, lo sợ mất nước, sợ mát 
thân mạng, vợ con và dân chúng. Мау trẫm triệu tập các công khanh, đại thân, 
đạo sĩ, Bà-la-môn để có thể giải mộng. Lúc đó, có một Bà-la-môn tâu răng: 
“Phải giết vương thái tử, giết phu nhân yêu quý và cả đại thân, tôi tớ đề tế trời.” 
Do vậy, trẫm mới lo buôn như thế. 

Phu nhân thưa: 

— Tâu Đại vương! Ngài chớ lo buôn về giác mộng. Như người di mua vàng, 
phải lây lửa đốt thử hay đem mài vào đá thì xâu tốt tự hiện ra. Hiện nay, đức Thế 
Tôn đang ngụ tại tinh xá Kỳ Hoàn gần đây, Đại vương có thê đến đó đề thưa hỏi 
Phật. Đức Phật có giải thích điều gì thì Đại vương nên nghe theo lời Phật dạy, 
tại sao lại nghe lời Bà-la-môn cuông si ây mà buôn khó đên như vậy? 


Vua chợt tỉnh ngộ, liền triệu tập quần thần hầu cận, nhanh chóng chuẩn bị 
xa giá. Vua ngự trên xe che lọng cao, tùy tùng cỡi ngựa theo cả ngàn vạn nguòi 
rôi ra khỏi thành Xá-vệ đi đến tinh xá Kỳ Hoàn. Đến nơi, vua đi bộ đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ sát chân rồi quỳ gôi chắp tay trước Phật, thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đêm qua, con chiêm bao thây mười việc, cúi xin đức 
Thế Tôn thương xót mà giải thích từng việc cho con! 
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Phàt bào nhà vua: 

— Lành thay! Đại vương! Những điều nhà vua chiêm bao chính là điềm báo 
cho tuong lai ở đời sau. Đời sau, dân chúng không còn sợ vào pháp luật, sẽ làm 
nhiều việc như dâm dật, tham cháp nơi vợ con, buông lung tinh tứ không hè biết 
đủ, ganh ghét, ngu si, chăng biết xấu hồ cũng không biết е then, bỏ điều trinh 
khiết, lây dua nịnh làm loạn quốc gia. 


Vua mộng thấy ba cái vạc, vạc hai bên đây, vạc chính giữa rỗng không, hai 
vạc hai bên nước sôi, hơi nước bốc lên giao nhau, không Day vào vạc trông ở 
giữa, nghĩa là đời sau dân chúng không сар dưỡng cho người thân thích nghèo 
khó, khóng gàn güi bà con mà kết bạn với người dưng, qua lại với kẻ giàu sang, 
biếu tặng lẫn nhau. Điều thứ nhất nhà vua thấy trong giác chiêm bao chính là 
như vậy. 


[0830a02] Vua thấy con ngựa, miệng ăn và hậu môn cũng ăn, nghĩa là đời 
sau dân chúng, đại thần, bá quan, sứ giả, công khanh, đã ăn lộc của vua lại còn 
ăn của dân, thu thuê liên tục, quan lại cấp dưới thì gian trá, dân chúng bất an, 
không được yên ón ngay cả chôn quê nhà. Điều thứ hai nhà vua thấy trong giác 
chiêm bao chính là như vậy. 


Vua ау сау cô thụ tró hoa, nghĩa là đời sau, dân chúng đa phân bị sưu 
dịch, tâm ў rầu lo, thường xuyên sợ hãi, tuôi mới ba mươi mà đầu tóc đã bạc 
trăng. Điều thứ ba nhà vua thây trong giấc chiêm bao chính là như vậy. 


Vua mộng thấy cây con ra trái, nghĩa là đời sau, thiêu nữ chưa đây mười lắm 
tuôi đã mong lây chông, bé con trở về mà không biết hó then. Điều thứ tư nhà 
vua thây trong giác chiêm bao chính là như vậy. 


Vua mộng thây một người nắm sợi dây, sau đó có con đê, người chủ dê ăn 
sợi dây, nghĩa là đời sau, lúc người chóng đi buôn bán hoặc vào quân ngũ, hay 
ngao du khắp chốn, giao kết bạn bè mà không hay biết người vợ ở nhà tư thông 
với đàn ông, ăn ngủ trên tài sản của chóng, tánh tinh buóng lung khóng chút 
hó then. Người chóng biết vậy nhung cứ già ngây. Điều thứ năm nhà vua thấy 
trong giâc chiêm bao chính là như vậy. 


Vua mộng thấy con chòn ngồi trên ghế vàng, ăn bát băng vàng, nghĩa là đời 
sau, kẻ hạ tiện sẽ được quý trọng, được ngôi ghê vàng, ăn thức ăn hảo hạng, 
hàng quý tộc danh giá sẽ là hạng tôi tớ, ông chủ sẽ làm nô tỳ, nô tỳ sẽ làm chủ 
nhân. Điều thứ sáu nhà vua thấy trong giác chiêm bao chính là như уду. 


Vua móng tháy bó già lại bú nghé con, nghĩa là đời sau, người mẹ sẽ làm 
mai mỗi cho con gái, dẫn đàn ông khác vào phòng rôi mẹ đứng canh ngoài cửa, 
nhờ đó mà có được tài vật dùng dé sinh sóng, người cha cũng đông tình, giả 
điếc, giả ngu. Điều thứ bảy nhà vua thấy trong giấc chiêm bao chính là như vậy. 


Vua mộng thấy bây bò hung bạo từ bốn phía kéo đến, cùng kêu rông muốn 
húc nhau, đã tụ đàn hay chưa tụ đàn đêu không biết từ đâu xuất hiện, nghĩa 
là người đời sau, từ quốc vương, đại thân, trưởng giả cho đến dân chúng đều 
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không sợ pháp luật, ham thích dám duc, tích chứa tài sản, vợ con lớn nhỏ đều 
không liêm khiết, dám trước tà dâm chưa từng chán bỏ, ganh ghét, ngu si, không 
biết xâu hồ, không làm người trung hiếu lại dua nịnh, phá hoại quôc gia, không 
kính trên nhường dưới, mưa chăng đúng thời, khí hậu không điều hòa, gió bụi 
trỗi dậy, cát бау cây gãy, sâu rây căn lúa khiến không thể chín. Vua chúa, dân 
chúng thảy đều thực hành như thế nên trời khiến như vậy. Lại nữa, mây giăng 
bốn phía, vua và dân chúng thảy đều mừng rỡ, bảo răng: “Mây giăng bôn phía, 
nay chắc sẽ mưa.” Nhưng chỉ trong chốc lát, tự nhiên mây tan, hiện ra những 
điêm quái di này là muốn cho dân chúng sửa đôi hành vi, giữ gìn điêu lành, trì 
giới, do kinh sợ trời đất mà không rơi vào đường ác, giữ gìn trinh lương, một vợ 
một chóng, tâm từ không sân hận. Điều thứ tám nhà vua thây trong giác chiêm 
bao chính là như vậy. 

[083006] Vua mộng thấy đầm nước lớn, chính giữa nước đục, bốn phía 
nước trong, nghĩa là đời sau, dân chúng trong cõi Diêm-phù-đè, bè tôi thì bất 
trung, con cái thì bất hiểu, không kính trọng bậc trưởng thượng, không tin Phật 
đạo, không cung kính bậc Đạo sĩ thông suốt kinh điền, kẻ bê tôi tham lam chức 
tước, con cái tham tài vật của cha, chăng biết ơn nghĩa, không đoái hoài nghĩa 
lý. Còn những nước ở nơi biên địa thì biết trung hiếu, tôn kính bậc trưởng 
thượng, tin sâu Phật đạo, cấp dưỡng cho bậc Đạo sĩ thông suốt kinh điển, nhớ 
biết đền ơn. Điều thứ chín nhà vua thây trong giấc chiêm bao chính là như vậy. 

Vua mộng Һау nước khe lớn dậy sóng màu đỏ, nghĩa là đời sau, các dé 
vuong, quóc vuong khóng biết đủ với đất nước của minh nên dây binh đánh 
nhau, chế tạo chiến xa, binh mã, hai bên công phạt, giết hại lẫn nhau, máu đỏ 
chảy tràn. Điêu thứ mười nhà vua thây trong giâc chiêm bao chính là như vậy. 


Tất cå đều là những việc của đời sau. Người đời sau, nếu ai chú tâm vào 
Phật đạo, phụng sự bậc Đạo nhân thông suốt kinh điển, sau khi qua đời đều 
được sanh lên cõi trời. Nếu tạo nghiệp ngu si lại tàn hại lẫn nhau thì sau khi chết 
đi sẽ bị doa vào trong ba đường ác, không thê ké hết. 

Vua liền quỳ gói chắp tay lắng nghe lời Phật dạy, trong tâm hoan hy, đạt 
được định, tuệ, không còn sợ hãi. Vua liền cúi đầu dành lễ sát chân Phật. Trở về 
cung, vua ban thưởng cho phu nhân và phong làm chánh hậu, cấp cho nhiều tài 
vật, châu báu dé bô thí cho mọi người, trong nước giàu có, yên уш. Vua tước 
hết bóng lộc của công khanh, đại thần, các Bà-la-môn ròi đuôi ra khỏi nước, 
không tin dùng nữa. Tất cả dân chúng đêu phát tâm Vô thượng Chánh chân. 


Vua và phu nhân lễ Phật rồi ra vë. 
Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan һу phụng hà 


О үс trên, dòng 0830b20 ghi: Е 5 {F1ö, АШ  fb E. 8 Е... nhưng ở đây lại ghi: EAR 


i = Hán, hết quyên 51. 
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QUY CÁCH BIÊN ТАР 
ТАМ TANG THÁNH BIËN PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


1.NGUÒN HÁN VĂN 

Nguôn tư liệu góc đề dịch, dó bản và tham khảo dua theo Đại Chánh tân tu 
Đại tạng kinh (РСТ). Nguồn điện tử: http://cbeta.org/. 

Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K1E3flã К), gọi tắt là bản Đại 
Chánh (KIE) được hình thành dựa trên nguồn tham khảo chính là Cao Гу Đại 
tạng kinh (Е Ж KI). Trong quá trình xử lý văn bản, các nhà biên tập Nhật 
Bản tiêu biểu là Takakusu Junjirõö (‡#Jl?⁄X BB, Сао Nam Thuận Thứ Lang) 
уа các cộng sự đã sử dụng thêm các nguồn. kinh điển có liên quan như: 7z Khê 
tang (© lẻ Ж) ở đời Nam Tống (2), viết tắt là bản Tống (ЖЖ); Phổ Ninh 
tạng ( £ З) ở đời Nguyên (JÙ), việt tắt là bản Nguyên (7ú) và Gia Hưng 
tạng ( БЕБИ) ở đời Minh (HH), viết tắt là bản Minh (BH). Khi cân chú thích 
vê nội dung có liên quan đến ba bản này, bản Đại Chánh ghi nguôn tham khảo 
là Tống, Nguyên, Minh (Ж, 7u, НЯ). 

Ngoài ra, бап Đại Chánh thỉnh thoảng còn tham khảo các nguôn kinh điển 
khác, nhằm bó sung vào những chú thích liên quan đến nội dung. Ví dụ: Chánh 
Thương viện Thánh ngữ tạng bản (Œ Ж Pu EREI Ж), viết tắt là bản Thánh (Œ 
Æ); Chánh Thương viện Thánh ngữ tạng bản biệt tả (E È ЁЗ” BE ® p| 33), 
viết tặt là Thánh Ất (Œ Z); Cung nội tỉnh dó thư Liêu bồn ( WE 8 # ЖЕ Ж), 
viết tắt là bản Cung (£ Ж); Đại Đức tự bản (KEX), viết tắt là bản Đức (fễ 
Ж); Vạn Đức tự bản (š (=p 1), việt tắt là bản Vạn (JJ Ж); Thạch Sơn tự bản 
(ALI), viết tắt là bản Thạch (з Ж). 


2. TÔN TRONG АМ VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA MỘT 
SỐ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một sô dịch giả có 
thấm quyên. sử dụng. Ví dụ: “Dan sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đôi với các 
dịch giả miền Bắc; “Bồn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đỗi với các dịch 
giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối > với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đỗi với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ-khiêu 
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(đối với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dich giả Bắc truyền), 
Níp-bàn (đối với một só dich giả Nam truyền). 

3. CHUÁN HÓA QUY CÁCH VIÉT HOA, VIÉT THƯỜNG. PHIÊN АМ 

Ấn bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dấu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, їп nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 

3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 

3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 

- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiền não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uân, năm triền cái, mười phiền não, V.V... 

- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhi đề, tam 
độc, tú sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, аг bảo, thật giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hồi tịnh hóa”, v.v... 

3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố. Ví dụ: tâm (citta), у (тапа), thức (viññãna), 
giới (57/а), định (samādhi), tuệ (райда), v.v... 

3.1.3. Các nhân danh, địa danh và tên tô chức tiếng nước ngoài đều 
viết đứng. Ví dụ: Uât-đà-di (Ë$ pE 3, Udãy¡), động Thất Diệp (Sattapannaguhä), 
Thượng Tọa bộ (Тћегауааа), v.v... 

3.1.4. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nôi. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, vết-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v... 

3.1.5. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa 
thành tó đầu và gia chúng có gạch nối. Ví dụ: Ni-kiên tử, Xá-lợi tử, v.v... 

3.1.6. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiển giả, Thiên sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo su, V.V.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tó có cản nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dư Niết-bàn, v.v.. 

3.1.7. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như га, à cười, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tý-kheo, Ta nhắc các ông răng... 

3.1.8. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ... 
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3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính tri, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì việt thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 

3.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tó đầu và giữa 
chúng có gạch nối. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả 
A-nan, thành Ха-уё, nước Ma-klệt-đà, cội Bó-dë, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tần-già,... 

3.2.3. Nhân danh, dia danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn góc từ tiếng nước 
ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (càn- 
thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). 

3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực dé không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

3.3. Мао từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đắng”, thường 
đứng trước hồng danh Phật và Bò-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, dáng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thấy Đã Biết. 

3.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đâu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh căn bản pháp môn, Kinh du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Su, Kinh A-di-đà, Luận Duy thức 
tam thập tụng, Рис Phật và Phật pháp, Án Nam chi lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 


4. CÁCH VIÉT CHÜ VÀ SÓ TRONG УАК BÁN 
4.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm năm mươi vị Tỳ-kheo. 
4.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tinh theo 3 cách. 
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4.3. Áp dụng số А-гар đỗi với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

4.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không việt 1930-1932 mả 
việt 1930-32. 

4.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. L. 276-278 được viết là М. L. 276-78. 


5. CÁCH CHÚ THÍCH 
5.1. Chú thích theo án bản Pali của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- 5. I. 70 (Samyutta Nikaya, tập І, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tập I, trang 389). 
- Vin. II. 287 (Vinaya, tập II, trang 287). 
- УРА. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Ку. 401 (Kathavaffhu, trang 401). 
- DA. I. 41-2 (Digha Nikãya Atthakathä, tập I, trang 41 đến 42). 
5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. у. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 
- Sn. у. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 
- Thag. у. 1196 (Theragatha, kệ só 1196). 
5.1.3. Tên tập + số chương + số mục + số kệ 
- Thag. 15.2-689 (Theragathä, chương ХУ, mục 2, kệ số 689). 
5.1.4. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikãya, Tương ưng 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.5. Tên tập + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- А. 8.21 - IV. 208 (Айрийаға Nikãya, chương 8, kinh số 21; tập IV, 
trang 208). 


| - 5. 35.71-73 - IV. 43-4 (Samyutta Nikaya, Tương ung 35, từ kinh 71 
đên 73; tập IV, từ trang 43 đên trang 44). 
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5.2. Chú thích theo ап bản tiếng Anh 

Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thuong Tọa bộ đều do PTS xuất bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuất 
bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 

- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. ЇЇ, р. 42. 

- РС. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (А Translation of the 
Каіауайћи), p. 338, note 1. 

5.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phẩm và số hiệu của bài kinh 

Kinh tham ái (It. L. L. 81) nghĩa là Kinh tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyết như vậy, chương I, phẩm I, kinh số 1. 

Kinh châu báu (Sn. II. 81) nghĩa là Kinh châu báu này năm trong Kinh 
tâp, phẩm II, kinh số 1. 

Kinh Bahiya (Ud. 1. §10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
ttt thuyết, phẩm I, kinh số 10. 

5.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp ấn bản Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh đại niệm xứ). Nghĩa là Trường bộ, 
kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiéng Việt 
là “Kinh dai тёт хи.” 

- D. L. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Đức). Nghĩa là Trường bô, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiêng Pali và Kinh Chúng Đức băng 
tiêng Việt. 

5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Am thiên (Р. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. 2, E. 
The Radian gods). 

Bốn bộ A-hàm còn có nhiêu kinh tương đương với các kinh Pāli nên trong 
các chú thích của dịch giả đêu chú Pali và chữ Hán trong ngoặc đơn nhưng 
không ghi P. Trong một số trường hợp cần sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 

5.6. Chú thích theo Hán văn 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh ŽAN t А (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là só hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt du kinh 9 H 1 (Т.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc DCT, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dung cho bộ 
Trường А-рат kinh và Trung А-рат kinh. 

- Phạm động kinh <) (T01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là sô thứ tự 
của kinh trong bộ Т ruong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Саи pháp kinh 9 (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Т rung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bó 
Tạp 4-hàm, Biệt dịch Tạp 4-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa ё kinh. 

- Tạp. ЁЁ (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp Á-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.111. 0414а18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biệt địch Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” Z J% TE W їн (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc ÐCT, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phâm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ luận. 

- A-t)-đạt-ma Tập di môn túc luận | tế ë Ё# R RT] ДЕЛ (T.26. 1536. 12. 


0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc DCT, tập 26; 1536 là sô hiệu của 4-ƒ)- 
đạt-ma Tập dị môn túc luận, phâm thứ 12; trang 0416, cột a, dong thú 22. 


5.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 


- Tăng. * (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc C7, tập 02; 0125 là sô hiệu của Tăng nhất A- hàm kinh, 11 là só thứ tự 
của “Bất đãi phâm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột а, dòng 4. 


- Tạp. #È (7.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là sô hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 9-10 là kinh sô 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

5.6.7. Tác phẩm khác 

- Гу АЁ (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Hán dich 
Nam truyền Раі tạng kinh {Е AEK К Е tập 15; 0006 là số hiệu của Tương 
ưng bộ kinh ЖНЖ, 28.1 là nhóm 28 và kinh só 1; 0354a05 tức là trang 
0345, cột a, dòng thứ 05. 
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- Tứ phán luật danh nghĩa tiêu thích Wy fE REE (XAA. 144.5. 
0442a02). Nghĩa là tập này trong Van tuc tang PE- Ж, tập 44; 744 là số hiệu 
của Tứ phán luật danh nghĩa tiếu thích, 5 là quyên 5; 0442a02 tức là trang 
0442, cột a, dòng 02. 


- Hoa Vü tập ЁТ % (Y.28. 0028.4. 0101a06). Nghĩa là tập này trong Ап 
Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập EPIRA ШЙ 8826 2 IE Ж, tập 28; 0028 là 
só hiệu của Hoa Vü tập, 4 là phần 4; 0101a06 tức là trang 0101, cột а, dòng 06. 
6. CÁCH ĐỌC THẺ KỆ 
Trong bộ Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam, các đoạn kinh theo thể 
kệ, thơ được trình bày và đọc theo hàng ngang. 
Vị dụ: 
Tâm kia không nghĩác, — Và thân, miệng thê gian, 
Năm dục đều hư dôi, > Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khổ, ж Và hòa hợp phi nghĩa. 


7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một sô từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ y nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ | 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Tuy đã cần trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hỷ rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện 7T7ĐPGVN. 

Mọi sự góp ý, xin gởi vë địa chỉ email của Viện: vncphvn(@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIÊN TẬP 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO PALL ANH, HÁN 


A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, С. А. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapurani), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, Н. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasim), ed. by Godakumbura, С. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by ]ayawIckrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, І. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapifaka, ed. by Jayawickrama, N. А. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Cüūlaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cūlavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and 
Tailang, L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasanganti, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasañgani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, З vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), З vols., ed. by Rhys Davids, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dīpavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jātaka, 6 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-96). 
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Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, А. С. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapatha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Majjhima Nikaya, З vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Majjhima Nikaya Atthakatha (Papañcasudam), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjotika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
A. P. (London: PTS, 1939-40). 


Patisambhidamaøsa, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagga Atthakatha (Saddhammappakasini), З vols., ed. by Joshi, 
C. V. (London: PTS, 1933-47). 


Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1908). 
Petavatthu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Wimanavaffhu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapaññatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapaññatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1914). 


Samyutta Nikāya, 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davıds, C. A. F. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (5акаййарраКавїтї), З vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), З vols., ed. by Smith, H. (London: 
PTS, 1916-18). 


Theragāthā - TherIgatha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakatha (Paramatthajotika V), 3 vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1940-59). 


Therigatha Atthakatha (Paramatthajotika УТ), ed. by Müller, E. (London: 
PTS, 1893). 


Udana, ed. by Steinthal, P. (London: PTS, 1885). 


PHU LUC 2 # 1033 


Udana Atthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
Wibhanga. ed. by Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1904). 

Ирраћра Atthakatha, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (London: PTS, 1923). 


В. BẢN DỊCH TIENG ANH 

А Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, С. A. F. 
(London: PTS, 1900). 

Buddhist Birth Stories, tr. by Rhys Davids, T. W. (London: Trübner and Co., 1880). 

Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 
Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. S. Z. and Mrs. Rhys 
Davids, C. A. F. (London: PTS, 1910). 

Culavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, C. Mabel (London: 
PTS, 1929-30). 

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W., and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1899). 

Divyavadana, ed. by Cowell, E. B. and Neil, R. A. (Cambridge: The University 
Press, 1886). 

Points of Confroversy (A Translation of the Kathavatthu), tr. by Aung. S. Z. and 
Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1915). 

Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Thertgatha), tr. by Mrs. Rhys Davids, С. A. F. (London: PTS, 1909). 

Psalms of the Early Buddhists ЇЇ - Psalms of the Brethren (A Translation of the 
Theragāthā), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1913). 

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Horner, I. B. (London: PTS, 1881). 

The Book of the Kindred Sayings, 5 vols., tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30). 

The Book of the Gradual Sayings, 5 vols., tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. M. 
(London: PTS, 1932-36). 

The Collection of the Middle Length Sayings, 3 vols., tr. by Horner, I. B. 
(London: PTS, 1954-59). 

The Jataka or Stories of the Buddhas Former Births (A Translation of the 
Jātaka), 6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R., Rouse, W. H. D., Francis, H. T., 
Neil, R. A., Cowell, E. B., and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913). 

The Path of Purity, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tin (London: PTS, 1922-31). 

The Questions of King Milinda, tr. by Rhys Davids, T. W. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890). 
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Analayo, Madhyama-agama Studies (Taipei, Taiwan: Dharma Drum Publishing 
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Rhys Davids, С. A. F., 4 Manual of Buddhism (London: Sheldon Press, 1932). 

Rhys Davids, C. A. F., Buddhism: А Study of the Buddhist Norm (London: 
PTS, 1912). 

Rhys Davids, C. A. F., Buddhism (London: PTS, 1912). 

Rhys Davids, T. W., American Lectures on Buddhism (New York: G. P. 
Putnam’son, 1896). 

Rhys Davids, T. W., Buddhist India (New York: G. P. Putnam’son; London: 
T. Fisher Unwin, 1903). 

Tāranātha, History of Buddhism in India, tr. by Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 
Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted). 
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D. TỪ ĐIẾN 

A Critical Pali Dictionary, ed. by Trenckner, Vilhelm and Chalmers, Robert 
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Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, by Edgerton, Franklin (Connecticut: 
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Dictionary of the Pali Language, by Childers, R. C. (London: PTS, 1874). 
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Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., by Malalasekera, G. P. (London: 

John Murray, 1937-38). 
Encyclopaedia of Buddhism, 6 vols., ed. by Malalasekera, G. P., Buswell, R. E., 
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Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 
Clark, 1908-27). 


English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahāthera A. P. (Ceylon: Colombo 
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Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. W. and Stede, William (London: 
PTS, 1921-25). 


Pali-Dictionary Vipassana Research Institute: https:/www.vridhamma.org/ 
search/node/pali%204ictionary. 


E. SÁCH УА TÜ ÐIÉN TIÉNG HÁN 
IB K Ж. (Phật học đại từ điển), Т 48 B& (Dinh Phúc Bảo): http://buddhaspace. 
org/dict/dfb/data/ 


УЕ ЗЕК an Bi. (Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila. 
edu.tw/glossaries/KKJ?locale=zh-TW 


Жїн (Pāli - Hán từ điển): https://dictionary.sutta.org/ 

REFE (Khang Ну tự điển): https://www.zdic.net/hans/ 

EAR (Chánh Pháp Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu.tw/ 
glossaries/KDR?locale=zh-TW 

В К В (Hán ngữ dai từ điển): https://www.hanyudacidian.cn/ 

1š {T44 ew] (Đạo hạnh Bát-nhã kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu. 
tw/data/lokaksema.dila.pdf 

[Т-А Ж, ЖЕТ. (4-hàm từ điển - Trang Xuân Giang): hftps://agama. 
buddhason.org/ad/Index.htm 


SÁCH DAN 


ác hanh 922 

A-di-chuyën 648, 736, 774, 775, 778 

ái dục 90, 92, 151, 152, 189, 190, 321, 353, 
452, 509, 545, 558, 697, 807, 831, 
844, 902, 938, 969 

ái kiết 325, 364 

ái ngữ 436, 453, 474, 875 

ái nhiễm 23, 280, 324, 529, 622, 650, 829 

A-la-hán 1, 5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 83, 93, 98, 102, 113, 
114, 132, 133, 134, 140, 148, 149, 171, 
182, 190, 200, 210, 215, 225, 235, 246, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 269, 
277, 279, 282, 284, 290, 293, 303, 304, 
318,319, 340, 341, 359, 360, 376, 377, 
379, 395, 399, 403, 404, 406, 427, 428, 
438, 444, 455, 465, 482, 483, 498, 500, 
507, 520, 539, 540, 541, 555, 558, 560, 
561, 584, 602, 615, 621, 622, 623, 627, 
629, 633, 636, 650, 667, 669, 689, 701, 
702, 711, 715, 720, 732, 733, 745, 748, 
754, 755, 756, 763, 773, 778, 783, 791, 
794, 796, 807, 842, 845, 849, 854, 855, 
861, 868, 869, 874, 875, 876, 880, 882, 
883, 884, 885, 895, 899, 900, 901, 902, 


Bà-a-đà 735 

bậc A-la-hán lậu tận 190, 539, 903, 972, 973 
ba câu 7 

bậc Bát thoái chuyển 707 

bậc Câu phân giải thoát 843 

bậc Chánh Giác 171 

bậc Chân nhân 635, 754, 880, 883, 927, 1003 
bậc Chân nhân La-hán 632 


А 


B 


903, 914, 920, 929, 953, 954, 970, 972, 
973, 987, 991, 1008 

a-lan-nhã 94, 96, 101, 210, 330, 670 

A-na-hàm 79, 80, 85, 97, 114, 140, 225, 246, 
389, 399, 401, 402, 465, 519, 520, 
542, 602, 636, 650, 656, 689, 715, 
732, 745, 748, 772, 783, 794, 796, 
842, 849, 884, 885, 895, 1008, 1024 

A-nậu-đạt 288, 415, 425, 584, 585 

an cư 245, 349, 744 

A-nhã Câu-lân 281, 282, 299 

ao tám Hoan Duyệt 448, 449 

ao tăm Nan-đà 448, 449 

ao tăm Nan-đà-đảnh 448, 449 

ao tăm Tô-ma 448, 449 

a-tăng-kỳ kiếp 318 

a-tu-la Ba-ha-la 739 

a-tu-la Tu-diệm 905, 906 

a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 543 

A-ty-đàm 3, 7, 13, 91, 168, 397 

A-xà-thế 48, 97, 98, 174, 175, 176, 263, 
385, 386, 452, 493, 642, 643, 644, 
645, 683, 684, 763, 773, 775, 716, 
771, 781, 782, 821, 822, 852, 853, 
924, 925, 926, 927 


bậc Chí Chân 10, 94, 111, 221, 235, 467, 
480, 755, 803, 839, 868, 907, 932, 
972, 979, 997 

bậc Chủng tánh 794, 796 

bậc Chuyên Luân Thánh vương 666, 803, 
815, 912, 972 

bậc Đại Sa-môn 520 

bậc Đại tướng 477 
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Бас Đăng Chánh Giác 800, 830, 874, 895 

Бас Dao пһап 1021 

bậc Đa văn 1 

bậc Độc giác A-lợi-tra 634 

bậc Độc giác Bà-lợi-tra 634 

bậc Độc giác Cực Đại 634 

bậc Độc giác Cực Lôi Điện Quang Minh 634 

bậc Độc giác Cứu Cánh 634 

bậc Độc giác Dé-xà Niệm Quán 634 

bậc Độc giác Thám Đề Trùng 634 

bậc Độc giác Thăng 634 

bậc Độc giác Thiện Quán 634 

bậc Độc giác Thông Minh 634 

bậc Độc giác Tối Thắng 634 

bậc Độc giác Tu-bô-đề 970, 974 

bậc Độc giác Vô Cấu 634 

bậc Độc giác Vô Diệt 634 

bậc Độc giác Vô Hình 634 

bậc Giác Ngộ 56, 57 

bậc Gia gia 402 

bậc Giải không 115, 116, 985 

bậc Hiền thánh 70, 72, 161, 170, 224, 240, 
263, 380, 404, 438, 439, 445, 452, 
485, 486, 550, 600, 694, 715, 790, 
794, 826, 840, 954, 983 

Bạch Tịnh vương 294 

bậc Hữu học 901 

bậc Kiến đáo 376, 843 

bậc Phạm hạnh 433, 901 

bậc Phước điền 1 

bậc Sư trưởng 192 

bậc Thân chứng 376, 843 

bậc Thiên Dé 433 

bậc Thượng nhân 712, 777 

bậc Tín giải thoát 843 

bậc Tối thăng 817 

bậc Tối Thượng 171, 344 

bậc tôn quý nhất 535, 612, 799, 824 

bậc Tuệ giải thoát 843 

bậc Tùy pháp hành 376, 843, 1008 

bậc Tùy tín hành 376, 843, 1008 

Ba cửa giải thoát 56 

bậc vô dục 502 

bậc Vô lậu 816 

bậc Vô Thượng Chí Chân 280, 912 


bậc Vô Trước 830 

Bà-đề 257, 258, 259 

ba điều ác thuộc về ý nghiệp 239 

ba độc 360, 389, 444, 555 

ba đường ас 11, 12, 59, 61, 63, 82, 112, 148, 
242, 252, 391, 393, 394, 406, 407, 
435, 466, 516, 616, 622, 634, 641, 
644, 667, 687, 707, 716, 767, 799, 
802, 816, 821, 835, 865, 866, 924, 
930, 974, 977, 978, 982, 983, 1000, 
1001, 1003, 1021 

Ba-giá-tuàn 115, 116 

Ба góc lành 236 

ba hạnh thuộc về thân 239, 240 

ba kiết sử 293, 318, 376, 401, 613, 656, 707, 
772, 874 

Bà-la-đà 51, 730 

Bà-la-đọa 879, 880 

Ba-la-lợi 880 

ba-la-mật 4, 370, 371, 828, 829, 830 

Bà-la-môn Bà-lợi-ca 684 

Bà-la-môn Cát Tường 457 

Bà-la-môn Giang Trắc 110, 113 

Bà-la-môn Gian-trà 194 

Bà-la-môn Ну Văn Сат 48 

Bà-la-môn Kiếp-tý-la 1004 

Bà-la-môn Sanh Lâu 156, 157, 437, 441 

Bà-la-môn Thế Điển 159, 160, 162 

Bà-la-môn Tu-bạt 424, 425 

Bà-la-môn Tỳ-cừu 48 

Ba-la-nal 5, 186, 278, 279, 281, 307, 315, 
436, 520, 636, 637, 804, 806, 853, 
980, 1000, 1003 

ba loại hương 260, 261 

ba loại tam-muội 319 

ba mắt tịnh 2 

Ba minh 477, 584, 731, 795, 995 

ba mươi bảy đạo phâm 58, 337, 338, 339, 
541, 789, 921 

ba mươi bảy phẩm trợ đạo 255 

ba mươi hai tướng tốt 206, 247, 269, 296, 
433, 434, 481, 505, 506, 745, 758, 
759, 873, 948 

Bàn-đầu-ma 998 

Ban-giá-tuần 432 


ba ngôi báu 301,781 

ba nhãn 7 

ba niệm tưởng 265, 266 

Bảo Tạng Như Lai 755 

ba pháp 11, 12, 61, 62, 136, 137, 224, 240, 
263, 272, 271, 395, 415, 446, 474, 
508, 554, 557, 595, 625, 634, 643, 
646, 690, 691, 692, 695, 731, 732, 
738, 740, 756, 780, 786, 794, 816, 
817, 844, 861, 919, 930, 932, 934, 
960, 971 

ba phiền não 952 

ba phước nghiệp 219 

Ba quy y 369, 876 

Ba tạng 3, 13 

ba tập khí 241, 242 

Bạt-đà 44, 45, 50, 52 

Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma 51 

Bát-đầu-ma 727, 758 

Bạt-đề 377, 378, 380, 381, 382, 384, 385 

Bạt-đề-bà-la 916, 919, 920 

bất định tụ 264, 265 

Bất dụng xứ 192, 993 

ba thọ 838, 904 

Ba thừa 7, 304, 352, 465, 755, 816, 874, 
885, 886 

Bát-lan Ca-diép 648, 736, 773, 777, 778 

Bát nhân 783 

Bát-niễt-bàn 97, 132, 134, 140, 187, 196, 
250, 251, 351, 352, 354, 355, 356, 
358, 361, 389, 397, 402, 465, 683, 
725, 991, 1007 

bát Thánh đạo 1024 

Bà-tu-đà 51 

ba tướng hữu vi 238, 240 

Bất-xà-mật 345, 347, 536 

Ба у 34, 36, 44, 73, 95, 96, 97, 101, 272, 
333, 508, 610, 711, 768, 883, 895 

bảy báu 12, 73, 152, 153, 154, 218, 247, 
251, 274, 275, 276, 307, 368, 432, 
478, 496, 537, 540, 571, 572, 579, 
580, 584, 662, 663, 665, 666, 667, 
803, 820, 872, 912, 939, 943, 944, 
945, 946, 949, 951, 981 

bảy chỗ cư trú của thần thức 840, 841 
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bảy công đức 698, 699 

bảy giác chi 57, 58, 274, 293, 660, 661, 662, 
667, 688, 699, 700, 714, 715, 732, 740 

bảy pháp 4, 651, 653, 657, 658, 684, 685, 
686, 688, 689, 715, 716, 947 

bảy Phật 882 

bảy phiền não 687, 688 

Bi chánh định 769 

biện tài vô ngại 37 

Bi-hưu Ca-chiên 648, 649, 774, 778 

BI tam-muội 40 

Bó-dë đạo tràng 185 

bốn biện tài 35, 43, 350, 410 

bốn bộ chúng 13, 14, 85, 175, 176, 178, 201, 
252, 253, 259, 273, 302, 322, 330, 
349, 350, 363, 364, 370, 382, 385, 
398, 410, 416, 453, 486, 506, 507, 
563, 566, 572, 575, 576, 577, 578, 
579, 581, 582, 591, 593, 596, 619, 
641, 725, 733, 745, 820, 824, 826, 
842, 849, 926, 996, 997, 1013 

bốn chánh cần 740 

bốn chánh đoạn 58 

bốn chân lý 280, 281, 321, 322, 325, 389, 415 

bốn châu 155, 175, 274, 275, 408, 664, 
939, 945 

bốn chúng 1, 2, 3, 5, 176, 410, 577 

bốn chủng tánh 305, 444, 732, 740 

bốn đại 225, 343, 451, 555, 578, 669, 732, 
812, 838, 851, 891, 893, 904, 919, 923 

bốn dé 350, 461, 714, 720 

bốn đôi tám bậc 221, 267, 445, 781, 983 

bốn giáo pháp lớn 397, 399 

bốn hạnh thuộc về miệng 239 

bón hình thức thọ sanh 325 

bốn hướng 540, 607, 677, 712, 752 

bốn loại giới 395, 396 

bốn lỗi thuộc về khẩu nghiệp 239 

bốn lưu 452, 697 

bón mạn 766 

Bốn mat 335, 409, 651 

bốn nhiếp thọ 436 

bốn niệm xứ 58, 389, 712, 714, 892, 894 

bốn Phạm đường 416 

bốn pháp nên tảng 349, 353, 370, 447 
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bốn pháp niệm xứ 740 

bốn quả 114, 465, 748, 781, 885 

Bồn sanh 651, 892, 894, 961 

Bồn sự 335, 651, 892, 894, 961 

bốn sự thật 57, 322, 363, 364, 741 

bốn tâm vô lượng 300, 374, 416 

bốn Thánh dé 604, 613, 667, 711 

bốn thần lực 586 

bốn thần túc 58, 350, 351, 389, 411, 413, 
420, 444, 586, 596, 649, 658, 663, 
666, 667, 740, 826, 924 

bốn thiền 667 

bốn vô lượng tâm 350, 876 

bốn vô sở úy 22, 360, 371, 973 


Са-іёр Như Lai 10, 629 

ca-lâu-la 8, 13, 76 

Ca-lưu-đà-di 916, 917 

ca-lưu-la 361, 410, 938 

cam lộ 218, 276, 454, 498, 500, 661, 680, 
706, 732, 757, 993 

cảm thọ khó 90, 232, 233, 236, 578, 956 

cảm thọ không khó không lạc 232, 233, 
236, 578 

cảm thọ lạc 90, 232, 233, 236, 541, 578, 956 

Càn-đà-việt 872 

càn-thát-bà 6, 7, 8, 13, 39, 115, 175, 295, 
361, 380, 444, 497, 616, 617, 702, 
820, 938, 996, 997, 1025 

Càn-trà 428, 429 

Cao Xưng 356 

cà-sa 291, 292, 296, 553, 923, 933 

Ca-thi 5, 106, 107, 279, 570 

Cát Tường 457, 880, 881 

câu-bàn-trà 175 

Câu-di-la-việt 578 

Câu-di Na-ma-la 49 

Câu-dực 116, 187, 189, 190, 254, 355, 815 

Câu-lân-nhã 879, 880 

Câu-lợi-đà 223 

Câu-lưu-tôn Như Lai 
879, 888, 1003 

Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai 869, 879 

Câu-na-hàm Như Lai 10 

Câu-tát 5, 106, 107, 113 


10, 506, 813, 869, 


bón y chi 350 
bón y doan 337, 338, 339, 350 
Bó-tát 2. 4, 5, 8, 74, 76, 205, 206, 207, 210, 


271, 294, 370, 371, 417, 437, 548, 
566, 618, 619, 634, 635, 688, 708, 
727, 728, 742, 755, 770, 794, &71, 
873, 874, 886, 918, 1009 


Bó-tát bó xứ 728 
Bó-tát Di-lặc 210, 370, 371, 745, 873, 874 
Bồ-tát Ma-ha-tát 210 


Bồỏ-tát Nhất sanh bó xứ 213 


bó thí bình đăng 75, 858, 886 
bó thí pháp 126, 167, 359 
bố thí tài vật 126 


Câu-thâm 306, 307, 315, 442 

Câu-thi-na-kiệt 140, 725, 726, 735 

Câu-thù-đa-la 62 

cây Ba-la 880 

cây đa-la 939, 941, 942, 947 

cây Diêm-phù 284, 585 

cây Ni-câu-loại 295 

cây Ni-câu-luật 292 

cây Ni-câu-lưu 523, 880 

cây Sa-la 99] 

cây Thiết-xoa 373, 374 

cây Thi-lợi-sa 880 

cây Trú Độ 654, 655 

cây Ưu-đâu-bạt-la 880 

chân-đà-la 410, 938 

Chánh Biên Tri 503, 506 

Chánh Đăng Chánh Giác 367, 733, 745, 818 

chánh định Kim cang 887, 888, 889 

chánh hạnh 170, 332, 378, 834 

chánh kiến 70, 87, 129, 161, 186, 262, 265, 
280, 321, 342, 364, 600, 641, 702, 
714, 720, 722, 737, 839, 913 

chánh kiến Hiền thánh 583 

chánh mạng 70, 87, 139, 161, 170, 186, 264, 
265, 280, 321, 364, 452, 737, 753, 
761, 764, 839, 913 

chánh nghiệp 70, 87, 139, 161, 170, 186, 
264, 265, 280, 321, 364, 452, 667, 
737, 753, 761, 764, 769, 839, 913 


chánh ngữ 70, 87, 139, 161, 170, 186, 264, 
265, 280, 321, 364, 452, 737, 753, 
761, 764, 769, 839, 913 

chánh niệm 44, 67, 70, 77, 87, 121, 139, 
147, 161, 170, 186, 206, 264, 265, 
280, 321, 356, 364, 400, 419, 439, 
440, 450, 452, 456, 457, 492, 513, 
596, 655, 737, 753, 761, 764, 769, 
839, 913 

Chánh pháp 35, 143, 163, 164, 175, 938 

chánh tinh tấn 70, 87, 139, 161, 170, 186, 
264, 265, 280, 321, 364, 452, 737, 
753, 761, 764, 769, 839, 913 

chánh tụ 264, 265 

chánh tư duy 70, 87, 139, 161, 170, 186, 
264, 265, 280, 321, 322, 364, 452, 
737, 753, 761, 764, 769, 839, 913 

chân lý về sự khó 280, 281, 293, 321 

chân như 133, 560, 708 

chấp có 38, 125, 126, 953 

chấp không 125, 126, 625, 953 

chấp thủ 365, 366, 367, 540, 829, 983 

chấp trước 45, 142, 190, 248, 307, 323, 369, 
371, 696, 705, 791, 818 

Chấp Trượng dòng họ Thích 703, 704 

Chất-đa 40, 47, 61, 378 

Châu-lợibàn- đặc 38, 159, 160, 161, 162, 
214, 215, 428, 429, 796, 797, 798, 799 

Chí Chân 9, 10, 60, 78, 155, 159, 163, 185, 
194, 201, 204, 205, 206, 207, 210, 
246, 250, 252, 267, 269, 352, 376, 
385, 426, 445, 465, 503, 587, 629, 
639, 669, 755, 757, 760, 792, 813, 
869, 871, 878, 879, 880, 888, 958, 
964, 981, 983, 998 

Chiêm-bà 6 

Chiên-đà-la 340 

chiên đàn 261, 537, 581, 637, 665, 775, 
873, 942, 993, 996, 997 

Chiếu Diệu 52 

Chi-hưu Ca-chiên 736, 737 

chim câu-sí-la 333 

chín nơi cư trú 56, 57, 785, 786, 801, 802, 841 

chín pháp phát nguyện bồ thí 786 

chúng dạ-xoa 8 
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chúng Hiên thánh 648, 748 

chúng quỷ mi 8 

chúng rồng 8, 175 

chú thuật Bà-la-môn 237 

Chuyên Luân Đại Thánh 477 

chuyên nhất tâm ý 69, 77, 145, 974 

chuyên pháp luân 7, 71, 97, 162, 186, 279, 
281, 282, 294, 407, 548, 636 

cội Bồ-đề 76, 210, 277, 278, 457, 558, 728, 
752, 766, 767, 817, 818 

cõi Diêm-phù-đề 152, 174, 247, 284, 285, 
293, 407, 507, 566, 567, 569, 571, 
575, 577, 578, 579, 631, 646, 663, 
677, 679, 680, 692, 755, 758, 805, 
820, 821, 862, 864, 872, 884, 941, 
967, 980, 1021 

cõi Diêm-phù-lợi 71 

cõi dục 79, 126, 132, 154, 215, 255, 256, 
321, 389, 416, 433, 460, 461, 509, 
616, 637, 638, 688, 694, 695, 752, 
766, 767, 769, 831, 873, 902, 938, 
993, 996 

cõi Phạm thiên 2, 11, 175, 185, 282, 409, 
449, 575, 592, 596, 624, 638, 702, 
791, 793, 816, 873, 945, 946, 951, 
952, 995 

cõi Phạm Vương 791 

cõi sắc 126, 132, 215, 321, 389, 460, 461, 
509, 616, 637, 638, 694, 695, 831, 996 

cõi ta-bà 589 

cội Thọ vương 210 

cõi vô sắc 126, 132, 321, 389, 460, 461, 616, 
637, 638, 694, 695, 831, 996 

con đường đưa đến khô diệt 41, 112, 265, 
280, 281, 293, 321, 363, 364, 459 

công chúa Máu-ni 756, 757, 758, 760 

Cù-ba-ly 222, 223, 953, 954 

Cực Thanh Diệu 344 

Cù-da-lâu 648, 736, 774, 778 

Cù-da-n 152, 153, 154, 174, 175, 253, 286, 
287, 288, 407, 408, 575, 679, 861 

Cù-dực 815 

cung rồng 6 

cung trời Hoan Duyệt 676 

cung trời Lực Thạnh 676 


1042 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


cung trời Tế Cước 676 
cung trời Thi-lợi-sa 676 
Cùng-t-m 948 


Dã Mã 252, 506, 756, 793, 1000 

Dâm Chúng 630 

Da-nhã-đạt 201, 202, 203, 207, 503, 504 

danh sắc 589, 601, 618, 619, 827, 904, 958, 984 

dâu đạo 187, 188, 823 

Diệm quang định 46 

Diệm quang tam-muội 283, 426, 776 

Diệm thạnh định 40 

Diệm thiên 7, 282, 304, 352, 408, 575, 643, 
680, 692 

Diêm vương 468, 469, 470, 471, 474 

diệt dé 364, 826 

Diệt độ 237, 251, 349, 351, 352, 354, 355, 
356, 357, 358, 389, 453, 455, 487, 
576, 716, 717, 725, 730, 731, 732, 
733, 735, 738, 740, 742, 744, 771, 


Đại Ái Đạo Cù-đàm-di 43, 183 

đại bi 129, 933 

Đại Đạo Sư 881 

đại giới 869 

Đại Phạm thiên 416 

Đại Quân-đâu 698, 699 

đại quốc Bát-ma 201, 202, 203, 204, 206 

Đại sĩ Di-lặc 8 

Đại thừa 4, 5, 7, 193, 636, 687, 782 

đại từ 129, 606, 615, 673, 726, 933 

Đại tướng Da-thâu-đê 995, 996 

Đại tướng Sư Tử 49, 489, 490, 767, 1007, 
1008, 1009 

йат trước 34, 65, 66, 73, 132, 146, 189, 
190, 208, 232, 233, 414, 475, 509, 
550, 558, 637, 638, 650, 696, 791, 
792, 807, 810, 818, 1021 

đàn độ 4 

đâng Lưỡng Túc 434 

đâng Mười Lực 433 

đâng Năng Nhân 1 

đâng Nhật Vương 433 

đâng Pháp Vương Vô Thượng 952 


cư sĩ Lam 53 
Cửu-thọ-đa-la 51 


780, 798, 859, 870, 871, 881, 935, 
952, 962, 991, 992, 993, 994, 995, 
996, 1000 

Diệt tận định 316, 317, 383, 426 

Diệt tận tam-muộit 426 

Dĩ thuyết 335 

dục hữu 905 

dục kiết sử 388 

dục lậu 41, 69, 112, 148, 210, 441, 509, 541, 
635, 694, 921 

duc luu 116, 132, 133, 433, 459, 893 

dục như ý túc 586 

dục thiên 352, 355 

dục thủ 366, 367, 905 

Dũng Kiện 47 

Duyên giác 305, 755 


Đăng Quang Như Lai 757 

đẳng Thập Lực 254 

dáng Tiên Nhân Thứ Вау 824 

đâng Tịnh Nhãn Vô Thượng 475 

dáng Tối Tôn 855, 856 

đẳng Tôi Tôn Vô Thượng 171 

đâng Trí Tuệ vẹn toàn 434 

dáng Từ Bi Cứu Độ 581 

dáng Vô Năng Kiến Dành 427 

đàn-việt 370, 414, 517, 595, 716, 732, 757, 
916, 1007 

đạo dé 188, 826 

Đạo Pháp Ngự 201, 252, 503, 755, 813, 982, 
983, 998 

đạo Tiên nhân 870 

đạo Vô thượng Chánh chân 55, 77, 96, 97, 
98, 101, 140, 370, 371, 458, 622, 647, 
688, 737, 755, 757, 758, 875 

đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 742 

Đâu-đà 34, 36, 255, 379, 431, 591, 593, 716, 
717, 827, 874, 875, 897, 919, 923 

Đầu-ma 48, 610 

đa văn bậc nhất 298 


Dë-bà-dat-da 82, 83, 84, 97, 763, 764, 852, 
853, 896, 898, 899, 922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 
932, 933, 934, 953, 954 

Đê-bà-diên-na 758 

đệ nhất nghĩa dé 363 

Đệ Thất Tiên 1, 227 

đệ tử Từ Thị 876 

Đế-xa 735 

Đế-xá 953 

địa giới 396, 589 

địa Hữu học 428 

địa ngục A-t 98, 181, 530, 531, 643, 644, 
721, 722, 723, 864, 888, 928, 929, 
931, 932, 933, 934, 953 

địa ngục Cây Đao 1016 

địa ngục Cây Kiểm 722 

địa ngục Chẻ Ngược 723 

địa ngục Chưa Từng Có 722 

địa ngục Đại Thế Khốc 721, 722 

địa ngục Đại Viêm 721, 722, 723 

địa ngục Đâm Chém 1016 

địa ngục Đăng Hại 721, 722, 953 

địa ngục Dao Рат 473 

địa ngục Đao Kiếm 473 

địa ngục Diệm Quang 953 

địa ngục Gai Góc 722 

địa ngục Gào Khóc 552, 690, 691 

địa ngục Gào Khóc Lớn 258, 690, 721, 722 

địa ngục Hắc Thằng 721, 722 

địa ngục Hoàn Hoạt 721, 722, 864, 1014 

địa ngục Hoa Sen Dó 722 

địa ngục Hoa Sen Trăng 722 

địa ngục Hoa Sen Vàng 722 

địa ngục Hòn Sắt Nóng 722 

địa ngục lớn Thế Khốc 258 

địa ngục Lửa Nóng 1016 

địa ngục Mãi Không 722 

địa ngục Ngu Hoặc 722 

địa ngục Núi Dao 722 

địa ngục Núi Lửa 722 

địa ngục Phách Cầu 643, 644 

địa ngục Phân Nóng 723 

địa ngục Phần Nóng 1016 

địa ngục Phân Sôi 473, 722 
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địa ngục Rừng Kiếm 473 

địa ngục Rút Lại 722 

địa ngục Sông Tro 722 

địa ngục Tro Nóng 472, 473, 722, 723 

địa ngục Tro Nóng Lớn 473 

địa ngục Tro Than 1016 

địa ngục Viêm 721, 722, 723 

địa Vô học 428 

Điểu-đạt 83, 117, 776, 952 

Điều Ngự Trượng Phu 10, 111, 221, 252, 
267, 376, 435, 445, 503, 506, 755, 
813, 839, 907, 982, 983, 998 

định Bát khởi 741 

định căn 446, 465, 542, 839, 985 

dinh Diét tán 353, 357, 358, 426, 741, 993 

dinh Düng тапһ 923 

dinh giác chi 661, 662, 687, 697, 714 

dinh giác y 219, 740 

định Không 39, 353, 357, 358, 426, 818, 889 

định Kim cang 741 

định Nhất thiết quang minh 741 

định Phi tưởng phi phi tưởng 353, 357, 
358, 426 

định Sư tử phán tán 353 

định Tâm ý 923 

định thân 356, 517 

định tụ 265 

định Tự giới 923 

định Tự tại 923 

định Vô nguyện 39, 818 

định Vô tưởng 39, 818 

đoạn ái dục 187, 188, 189, 190 

đoàn thực 409, 813 

Độc giác Thiện Mục 637 

Độc giác thừa 7, 97, 885 

đồng lợi 436, 453 

đồng sự 436, 453, 474, 875 

đồng tử Tượng 61 

đồng tử Xa-ma 525, 526 

Đông Viên 474 

đức Định Quang Như Lai 204, 206 

đức Như Lai Câu-lưu-tôn 506, 507 

đức Phật Bảo Quang 881 

đức Phật Bảo Tạng 756, 757, 760 

đức Phật Câu-lưu-tôn 813, 881 
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đức Phật Câu-na-hàm-mâu-nI 879, 880, 881 
đức Phật Đăng Quang 758, 759, 760, 800 
đức Phật Đề-hòa-kiệt-la 800 

đức Phật Quang Diệm 881 


giác ngộ 9, 269, 319, 487, 557, 560, 660, 
672, 688, 689, 712, 770, 905, 922, 970 

giác tha 193 

giác tri 85, 278, 322, 349, 440, 441, 705 

Già-di Са-йїёр 292 

Gia gia 709 

giải thoát Hiền Thánh 456 

giải thoát sở kiến thân 356 

giải thoát thân 356, 517, 766 

già-lam 698 

giảng đường Lộc Tử Mẫu 474 

giảng đường Phô Hội 131, 132, 428, 675, 
795, 850, 851, 852, 854, 858, 866, 
878, 917, 991, 993, 1001 

giảng đường Phô Nghĩa 159, 162 

giảng đường Thiện Pháp 180, 276, 300, 
572, 576 


hai kiến chấp 125, 126, 366 

hai mươi môt kiết sử 450, 922, 952 

hai mươi mốt phiên não 110, 111 

hai pháp 4, 6, 128, 129, 138, 139, 150, 165, 
179, 182, 191, 192, 210, 211, 213, 
216, 423, 424, 743, 744 

hàng phục tâm 63, 64, 592, 594, 990 

hạnh buông lung 700 

hạnh độc cư 94 

hạnh không buông lung 69, 70, 338, 339 

hành nghiệp 583, 603, 802, 816, 828, 870, 896 

hạnh nguyện 604, 755, 764 

hạnh Sa-môn 125, 331, 787, 900, 920, 923 

hành uân 451, 519, 578 

hạt tất-địa-bàn-trì 150 

На-хі A-la-bà 47 

Ніёп trí 146 

hoa bà-su 339 

hoa chiêm-bặc 339 

Hoa đệ tử 890 

hỏa giới 589 


đức Phật Thừa Nhu Thuận 881 
đức Phật Tỳ-xá-la-bà 869, 881, 1000 
đức Tỳ-xá-la-bà Như Lai 506 


giảng đường Tối Thắng 188 

giáo giới 292, 293, 376, 713, 811, 899 

giới cám thủ 366, 695 

giới đạo 318 

giới độ 4 

giới đức 263, 344 

giới hạnh 158, 260, 262, 302, 397, 398, 466, 
504, 515, 516, 595, 670, 909, 958 

giới luật Hiền thánh 456, 457, 458 

giới tam-muội hành tận thần túc 413 

giới thân 27, 355, 356, 517 

giới thủ 366, 367, 905 

giới, văn, thí, tuệ 59, 60 

giới và xứ 238 


Hỏa tam-muội 39 

hoa tu-ma-na 339 

Hóa Tự Tại thiên 352 

hồ Lôi Âm 257 

hó Lôi Thanh 255 

hó nước Ma-đà 677 

Hợp tập 410 

hương giới 261, 655 

Hương Sơn 179 

Hữu dư Niết-bàn giới 134 

Hữu học 402, 709, 901, 987 

hữu kiến 125, 366 

hữu lậu 41,69, 112, 134, 143, 148, 210, 217, 
224, 360, 361, 362, 401, 402, 417, 
441, 446, 450, 453, 458, 465, 509, 
520, 541, 542, 557, 594, 635, 655, 
657, 688, 694, 765, 771, 816, 817, 
826, 830, 843, 844, 900, 920, 921, 
929, 955, 957, 973 

hữu lưu 116, 132, 133, 433, 452, 459, 697 

hưu tức 692, 831, 842, 847 


Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ 791 
hữu vi 116, 217, 238, 240, 818, 826 
Hy chánh định 769 


Kệ 335, 409, 651, 892, 894, 961 

Kë-dàu 980 

kết tập 2, 4, 5, 13 

kham nhẫn 628, 653, 693, 696, 697, 699, 700 

khẩn-na-la 8, 13 

khát ái 321, 781, 938 

khẩu giới 600 

khâu nghiệp 138, 207, 239, 378, 380 

Khế kinh 3, 6, 7, 8, 13, 335, 336, 397, 398, 
409, 430, 651, 876, 877, 961 

khinh an giác chi 661, 662, 687, 697, 714, 740 

khinh an giác у 219 

kho báu Thi-la-bát 872 

khó dé 826 

khó diệt 41, 51, 112, 265, 280, 281, 293, 
321, 363, 364, 418, 459, 490, 769, 
838, 839, 918, 921 

khó hanh 34, 101, 140, 186, 203, 255, 256, 
257, 280, 454, 455, 456, 701, 702, 
708, 715, 827, 875, 895, 919 

khô não 116, 186, 228, 290, 350, 360, 461, 
478, 482, 484, 485, 486, 528, 529, 
530, 605, 627, 690, 707, 711, 721, 
751, 966, 1015, 1017 

Không chánh định 769 

không giới 515, 516, 587, 589, 596, 667, 
765, 860, 958, 963 

Không Sát Hại 628 

Không tam-muội 39, 52, 319 

không tánh 876 

Không xứ tam-muĝi 426 

khô, tâp, diêt, дао 529, 535, 582 

kién châp 125, 126, 340, 366, 404, 625, 695, 
701, 859, 860, 861, 959 


La-lăc-ca-lam 192,278 

làng Ty-la-da-trí 703 

lậu hoặc 41, 134, 235, 252, 460, 481, 490, 
693, 694, 696, 697, 765, 770, 795, 
830, 952 
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hy giác chi 91, 661, 662, 687, 697, 714, 740 
һу giác у 219 
һу lạc 69, 401, 438, 439, 814 


Кіёп-йё-а-Јат 47 

kiến lưu 116, 132, 133, 452, 459, 697 

kiến thủ 366, 367, 905 

Kiếp-bắc 944, 945, 946, 947, 950, 951 

kiếp-ba-dục 153, 154 

Kiếp-tỳ 11, 309, 944 

Kiệt đà 5 

kiết-già 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 115, 145, 146, 147, 172, 182, 187, 
223, 269, 283, 292, 357, 380, 412, 
419, 426, 429, 430, 442, 457, 523, 
559, 570, 571, 572, 576, 594, 626, 
670, 671, 688, 709, 842, 875, 887, 
903, 932, 971, 993, 998 

kiết phược 173, 215 

kiết sử dục ái 236 

kiết sử sân hận 236 

kiết sử si mê 236 

kiêu mạn 22, 69, 142, 146, 323, 444, 449, 
460, 461, 555, 616, 637, 638, 669, 
686, 687, 705, 729, 766, 767, 769, 
770, 826, 831, 861, 938, 966, 974 

Kim сапе dinh 40 

Кіт quang dinh 40 

kinh hành 10, 137, 145, 200, 214, 224, 225, 
255, 357, 417, 439, 456, 501, 532, 
541, 639, 652, 668, 701, 731, 789, 
896, 897, 898, 921, 939, 992, 993, 995 

kinh thu 171, 344, 535, 612, 758, 799, 824 

Ky-bà 621, 773 

Kỳ-bà-già 773, 774, 775, 776, 777, 822 

Kỳ-dạ 335, 409, 651, 892, 894, 961 

Ку Quang Như Lai 587 

Kỳ-xà quật 964 


Lậu tận thông 41,428 

Linh Thứu 114, 633, 677, 889 
Lôi Diệm 52, 53 

Lôi Điện 52, 634 

Lôi điện định 41 
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Lôi Điện Uu-da-la 10 

lợi hành 436, 453, 474, 875 

lòng tin vô căn 782 

Long Uu-đa-la 9 

long vương A-nậu-đạt 584, 586 
long vương Nan-đà 566, 567 

long vương Y-la-bát 175 

Luận nghị 335, 651, 892, 894, 961 


Ma-da 343 

Ma-ha Ca-thât-na 428 

Ma-ha-đề-bà 10, 11, 12 

Ma-ha-nạp 49, 50 

Ma-ha Quang 52 

ma-hâu-la-già 8, 13, 76 

Ma-hê-đê-lợi 803 

ma-hưu-lặc 361, 938 

Ma-kiệt-đà 1, 354, 417, 479, 533, 633, 683, 
852, 853, 1025 

Ma-kiệt ngư 775 

Ma-lợi 51, 103 

Mẫn-dật 47 

mạng căn 31, 238, 600, 747, 928, 1015 

mạn kiết 22 

mạn mạn 766 

mạn trung mạn 766, 769 

Mãn Túc 867 

Ma-sâu 354, 357 

Ma-sư-san 378 

Mạt-khư-lê 953, 954 

Mạt-lợi 51,52, 103, 104, 105, 107, 1018 

Ma vương Đại Tướng 873 

miệng hành từ 93 

miêu A-la-tỳ 388 

Minh Hạnh Тас 10, 111, 201, 221, 252, 267, 


Na-dà 52 

na-do-tha 581, 877, 997 

Na-la-kỳ-lê 174 

năm âm 529, 1015 

năm căn 57, 58, 134, 446, 465, 474, 542, 
732, 740, 839 

năm chi phân 826 

năm công đức 466, 467, 489, 490, 491, 512, 


Luận tạng 38 

Lục độ 4, 803 

Lực sĩ Mật Tích 427 
lục sư 648, 649 
Lưỡng Thiệt 531 

lý Duyên khởi 46 

lý Không 5, 299 


376, 435, 445, 503, 506, 755, 813, 
839, 907, 981, 983, 998, 1024 

Minh thứ ba 441 

Minh thứ hai 441 

Minh thứ nhất 440 

Mục-già Uu-đa-la 9 

mười công đức 359, 825, 850 

mười điều ác 848, 860, 866, 909, 910, 
951, 1016 

mười điều lành 667, 859, 910, 940 

mười điều thiện 305, 359, 394, 909 

mười hai hành tướng 281, 906 

mười hai Hiền thánh 221, 445 

mười hai khổ hạnh 34 

mười hai nhân duyên 658, 659, 795, 895, 
905, 906 

mười hai thể loại kinh 651 

mười lực của Như Lai 56 

mười một pháp 6, 891 

mười một pháp Đầu-đà 897, 919 

mười một tâm từ giải thoát 56 

mười pháp quản niệm 692, 693 

mười sáu địa ngục nhỏ 722, 723, 724 

mười tám phép biến hóa 731, 1001 

mười tưởng 843, 844 


513, 514, 549, 563, 564, 985, 999, 
1000, 1003, 1006, 1007 

năm dục 126, 155, 228, 258, 259, 301, 305, 
368, 461, 494, 495, 496, 503, 527, 
529, 532, 543, 544, 550, 617, 629, 
630, 647, 669, 691, 762, 764, 768, 
773, 842, 850, 900, 901, 902, 944, 
945, 950, 951, 967, 969, 985, 1004 


пат duyén su 467 

năm hạ phân kiết sử 134, 401, 402, 656, 772 

năm lực 58, 732, 740 

năm phần pháp thân 593, 597, 814 

năm phép thần thông 902, 903 

năm sự ngăn che 87,92 

năm sự nho ué 975, 976 

năm thủ ийп 72, 161, 215, 280, 321, 324, 
361, 362, 364, 451, 519, 520, 529, 
545, 579, 617, 618, 619, 634, 635, 
730, 970, 984, 990 

năm thứ ué truoc 555 

năm triền cái 466 

năm Tỳ-kheo 278, 279, 280, 281 

năm uán 71, 238, 304, 306, 307, 519, 557, 
558, 683, 827, 904, 905, 970 

Nan-đà Mẫu 52, 62 

Nan-đà Nan-đà-bà-la 51 

Nan-đề-bà 49 

Năng Nhân 117 

Na-ưu-la 107, 108, 109, 268, 269, 270, 272, 273 

Nê-la 52, 53 

ngã kiến 625, 762 

ngã mạn 69, 770 

ngạo mạn 110, 111, 450, 610, 922 

nga quy 13, 119, 120, 121, 122, 123, 138, 
264, 265, 304, 322, 325, 392, 406, 
407, 466, 468, 552, 616, 634, 667, 
687, 719, 732, 755, 760, 794, 861, 
665, 919, 955, 956, 978, 985 

ngã thủ 366, 367, 905 

nghĩa biện tài 409 

nghĩa không 39, 45, 115, 219, 984 

nghiệp lậu hoặc 696,811 

nghỉ kiết 318, 411 

ngô ngã 142 

ngũ cái 87 

Ngũ Đạo đại thân 552, 553 

Ngũ Đô 581 

ngũ dục 131, 133, 135, 155, 368 

Ngự-mã-ma-nạp 46 

người Ma-la 735 

ngũ thí 492 

ngũ thông 84, 447 

Ngưu Đầu chiên-đàn 574, 581 
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Nguyệt thiên tử 432, 677 

nhãn căn 136, 137, 224, 452, 540, 605, 636, 
650, 658, 696, 892, 893, 921, 1011 

nhẫn độ 4 

nhân duyên 1, 7, 9, 48, 94, 97, 116, 133, 
145, 168, 172, 187, 207, 210, 216, 
220, 221, 223, 235, 236, 242, 246, 
276, 288, 289, 300, 301, 302, 314, 
318, 335, 359, 360, 390, 405, 423, 
435, 440, 449, 452, 457, 467, 475, 
479, 480, 490, 498, 509, 511, 523, 
531, 540, 541, 544, 545, 547, 552, 
561, 566, 569, 571, 572, 593, 601, 
602, 617, 618, 625, 633, 638, 645, 
648, 658, 659, 664, 667, 668, 676, 
689, 690, 691, 705, 706, 714, 717, 
721, 722, 729, 731, 732, 742, 743, 
760, 777, 781, 795, 828, 837, 838, 
852, 853, 857, 858, 864, 875, 881, 
882, 884, 885, 895, 901, 903, 904, 
905, 906, 911, 917, 930, 932, 955, 
956, 957, 961, 967, 968, 970, 972, 
973, 984, 998, 1004, 1011 

Nhân duyên 335, 409, 651, 892, 894, 961 

nhãn nhập 589 

nhàn nhục 41, 46, 49, 52, 93, 140, 300, 315, 
356, 615, 622, 860, 947 

nhãn thức thân 589 

Nhân Tôn 4 

Nhân Trung Thượng 390 

Nhân Trung Tôn 390, 434 

nhập diệt 1, 132, 258, 619, 629, 634, 717, 827 

Nhất chủng 402 

Nhật Nguyệt Quang 246 

Nhật quang định 41 

nhất tâm như ý túc 586 

nhất tâm niệm Phật 21, 78 

Nhất thiết trí 174, 189, 279, 819, 926 

nhất tọa thực 36, 95 

nhĩ căn 452 

nhiếp tâm 702, 768, 856, 892 

nhĩ nhập 589 

nhĩ thức thân 589 

Như Lai Ca-diếp 10, 436, 582, 629, 964 

Như Lai Di-lặc 875, 877, 964 
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Như Lai Sư Tử Ứng 881 

Như Lai Thi-khí 252, 506, 1000 

Như Lai Ty-bà-thi 504, 998 

Như Lai Vô Cấu 881 

Nhượng-khư 872, 874, 877, 980, 981, 982 

Như thị tam-muội 573 

niệm căn 446, 465, 542, 839, 985 

niệm chỉ quán 831 

niệm giác chi 91, 687 

niệm giới 6, 16, 25, 692, 831, 842, 847 

niệm hơi thở 6, 831, 842 

niệm hơi thở ra vào 18, 29, 30, 692, 847 

niệm Pháp 15, 23, 692, 831, 841, 847, 983 

niệm Phật 6, 15, 21, 22, 78, 267, 556, 692, 
841, 847, 983 

niệm sự chết 6, 19, 31, 32, 692, 831, 842, 847 

niệm tà 5, 196, 290, 303, 511, 546 

niệm Tăng 6, 16, 24 

niệm thân 18, 30, 31, 692, 831, 842, 847, 1011 

niệm thí 17, 26, 692, 831, 842, 847 

niệm thiên 6, 17, 27, 692, 831, 842, 847 

niệm thực 409, 813 

niệm tịch tinh 692, 847 

niệm trừ loạn tưởng 6 

niệm tưởng chấp trước 705 

niệm tưởng dục 265 

niệm tưởng không sân hận 265, 266 

niệm tưởng không sát hại 265, 266 

niệm tưởng sân hận 265 

niệm tưởng sát hại 265 

niệm Ty-kheo-tăng 692, 831, 841, 847, 983 

Niết-bàn giới 134 

Ni-kiên tử 497, 498, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 612, 613, 648, 649, 701, 708, 709, 
737, 774, 778, 819, 849, 1011, 1012 

Ni-kiën tử Tát-giá 606 

Ni-sa 356 

nói hai chièu 138, 239, 847, 848, 859, 865, 
973, 1015 

nói lời thêu dệt 122, 239, 359, 847, 848, 
973, 1015 

nói lời thô ác 239, 859, 865, 1015 

núi Bạch Thiện 633 

núi Bàn-trà-bà 677, 679 

núi Ba-sa 417 


núi Đại Thiết Vi 677, 679 

núi Đại Úy 454 

núi Hương Tích 677, 679 

núi Khư-la 677, 679 

núi Kim Cang Luân 742 

núi Kỳ-di-đà 679 

núi Ку-ха quật 114, 115, 253, 390, 579, 633, 
677, 801, 887, 888, 926, 954, 963, 964 

núi Linh Thứu 115, 390, 633 

núi Mã Đầu 677, 679 

núi Ni-di-đà 677, 679 

núi Phố Hương 394 

núi Phụ Trọng 633 

núi Quảng Phó 500, 633 

núi Thiết Vi 676, 677, 679 

núi Thi-mục-ma-la 107 

núi Tiên Nhân 634 

núi Tu-di 175, 269, 411, 433, 447, 531, 567, 
568, 569, 578, 579, 580, 585, 588, 
675, 676, 677, 678, 679, 680, 729, 
739, 888 

núi Tuyết 201, 203, 269, 958 

núi Ту-па 679 

núi Ty-na-da 677 

núl Ty-sa 677 

núi Uu-xà-già-la 677 

núi Y-sa 679 

nước Ba-la-lê 482 

nước Bà-na 193 

nước Bàn-đầu 503 

nước Bạt-ky 107, 268, 272, 315, 581, 590, 
672, 673, 684, 685 

nước Ca-di 570 

nước Càn-đà-vệ 980 

nước Ca-thi 107, 279, 308, 347, 581 

nước Câu-di 46 

nước Câu-lưu-sa 852, 899 

nước Di-thê-la 872 

nước Kiêu-thưởng-di 853 

nước Mã-đề 427 

nước Ma-kiệt 163, 174, 185, 196, 277, 295, 
318,419, 515, 534, 537, 538, 581, 616, 
683, 761, 771, 875, 912, 939 

пибс Mát-dé-la 980 

nước Mật-hy-la 646 


nước Tu-lai-tra 872,980 
nuóc Ха-уё 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 55, 56. 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 
81, 82, 87, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 
103, 105, 106, 110, 119, 120, 121, 122, 
123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 
149, 150, 151, 155, 157, 165, 167, 177, 
178, 183, 184, 187, 190, 191, 192, 195, 
199, 200, 208, 209, 210; 211, 213, 214, 
215, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 226, 
227, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 
242, 245, 257, 260, 264, 265, 267, 268, 
273, 275, 299, 305, 315, 318, 319, 321, 
322, 323, 324, 325, 331, 332, 333, 334, 
337,338, 339, 342, 345, 349, 360, 363, 
364, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 387, 
397, 399, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 


Phạm âm Phật 775 

Phạm-ca-di thiên 352 

Phạm chí Chấp Trượng 207 

Phạm chí Da-nhã-đạt 201, 202, 207, 504, 
505, 507, 1005 

Phạm chí Hiếu Khô 522, 523, 524, 525, 
530, 531 

Phạm chí Kê-đầu 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 541 

Pham chí Lộc Đầu 390, 391, 395 

Phạm chí Lư-ca-diên 796 

Phạm chí Sanh Lậu 47, 545, 54ó, 603, 604, 
606, 962, 963 

Phạm chí Siêu Thuật 202, 203, 204, 205, 
206, 207 

Phạm chí Sí-ninh 907, 912, 914, 915 

Phạm chí Uu-ty-già 279 

Phạm chí Vân Lôi 201, 202 

Phạm hạnh vô thượng 113, 182, 200, 257, 
277, 482, 555, 627, 711, 762, 795, 
807, 816, 817, 844, 861, 899, 920, 
967,968 

Pham-ma-du 48, 140 


Р 
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410, 413, 415, 416, 420, 437, 445, 448, 
450, 452, 458, 460, 462, 465, 466, 467, 
474, 487, 488, 491, 493, 494, 496, 500, 
507, 510, 512, 513, 514, 519, 532, 533, 
534, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 
550, 551, 554, 558, 563, 564, 565, 583, 
588, 594, 595, 597, 600, 603, 604, 615, 
618, 620, 622, 635, 638, 650, 651, 654, 
655, 657, 659, 660, 662, 668, 675, 686, 
688, 693, 699, 701, 712, 715, 719, 721, 
739, 742, 744, 746, 747, 748, 749, 751, 
754, 765, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 
790, 796, 800, 811, 815, 817, 825, 827, 
828, 831, 833, 843, 847, 848, 850, 851, 
852, 854, 856, 861, 865, 866, 871, 877, 
891, 894, 896, 904, 916, 935, 937, 938, 
953, 955, 958, 959, 962, 965, 966, 974, 
977, 978, 979, 982, 985, 987, 989, 997, 
1004, 1005, 1006, 1009, 1013, 1018 


Рһат-та-у1ёї 873, 874 

Pham thién Thién Nhàn 141 

Pham thién vuong 175, 185, 269, 289, 389, 
408, 432, 623, 743, 746, 758, 809, 
820, 837 

Phạm Uu-đa-la 10 

pháp ân 127 

Pháp bảo 4, 7, 128, 185, 186,717 

pháp biện tài 409, 410 

pháp bình đăng 366, 938 

pháp chỉ 129, 182, 210, 299, 870 

Pháp cú 335, 436, 628, 939 

pháp giả danh 601, 602 

pháp giới 1024 

pháp hành trù 427 

pháp hữu lậu 69, 217, 410 

pháp hữu vi 238, 276, 410, 678, 679, 700, 
716, 717, 730, 839 

pháp khí 2, 24 

pháp nghiệp 127 

pháp nhãn thanh tịnh 14, 363, 364, 382, 385, 
435, 436, 460, 481, 499, 529, 530, 
535, 573, 579, 582, 590, 612, 617, 


1050 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


625, 731, 737, 741, 753, 765, 770, 
823, 873, 874, 875, 877, 886, 914, 997 

pháp nhiễm trước 529 

pháp quán 116, 129, 182, 210, 226, 511, 
692, 693 

pháp Sa-môn 125, 177, 182, 331, 463, 481, 
559, 787, 854 

Pháp thân 2, 3, 22, 871 

Pháp thuyết 198 

pháp vị 33, 36, 71, 74, 94, 108, 185, 558, 
674, 692, 869 

pháp vl diệu 73, 138, 142, 147, 172, 173, 
175, 176, 185, 186, 196, 198, 247, 
249. 257; 259; 272, 213,299; 317; 
370, 382, 386, 400, 435, 444, 499, 
501, 529, 534, 535, 573, 581, 587, 
590, 612, 613, 641, 670, 709, 713, 
714, 730, 748, 756, 765, 781, 790, 
811, 813, 823, 827, 837, 873, 874, 
883, 885, 903, 914, 915, 997 

pháp vô lậu 410, 839 

pháp vô vi 410 

Pháp vương 274, 872, 948 


quả a-ma-lặc 285 

quả Бао vô lậu 179 

quả ha-lê-lặc 286 

quán ba sự khó 293 

quán bất tịnh 116, 226, 242, 315, 511, 555 
Quân-đầu-ba-hán 428 

Quảng diễn 21, 335, 651 

Quảng phổ 651 

quán như ý túc 586 

quán niệm hơi thở 29, 38, 145, 146, 147 
quán niệm hơi thở ra vào 29 

quán niệm xứ pháp nơi pháp 92 

quản pháp diệt tận 90, 91, 92 

quán pháp tập khởi 90, 91, 92 

quán pháp trên ngoại pháp 88, 237, 856 
quản pháp trên nội ngoại pháp 237 
quản pháp trên nội pháp 237 

quán tâm trên ngoại tâm 237, 856 

quán tâm trên nội ngoại tâm 237 

quán tâm trên nội tâm 237 


pháp xuất yếu 208 

Phật Ca-diép 143, 258, 271, 435, 844, 868, 
869, 870, 879, 880, 881, 931, 1003 

Phật-đà 499, 753, 775 

Phật Di-lặc 210, 613, 635, 717, 871, 873, 
874, 875, 876, 877, 881, 982 

Phật mẫu Ma-da 572, 573 

Phật thừa 7, 97, 399, 885 

Phất Tinh 457 

Phẩt-vu-đãi 152, 153, 154, 174, 175, 253, 
286, 408, 575, 680 

Phật-xá 735 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ tam-muội 426 

phong giới 589 

phòng hộ tâm hữu lậu 69 

phước điển tôi thượng 747 

phước nghiệp bình đăng 218, 219 

phước nghiệp bồ thí 218, 219 

phước nghiệp tư duy 218, 219 

phương Вас Thiên Trúc 731 

Phương đăng 7, 335, 336, 409, 651, 892, 
894, 961 


quán thân bất tịnh 46 

quán thân trên ngoại thân 88, 237, 856 

quán thân trên nội thân 237, 856 

quản thân trên nội thân và ngoại thân 237 

quán thọ trên ngoại thọ 237, 856 

quán thọ trên nội ngoại thọ 237 

quán thọ trên nội thọ 237 

quán tưởng bất tịnh 38, 66, 67, 146, 327, 444 

quán tưởng thanh tịnh 326, 327 

quán tưởng thân thể bất tịnh 33 

quán tử thi 89 

quả Sa-môn 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69, 
70, 186, 400, 401, 737 

Quật-đa 47 

quả ty-hê-lặc 286 

Quốc vương Bỏ-hô 101 

quỷ Già-la 887, 888 

quy Kim-ty-la 926 

quy Ty-sa 268, 269, 270, 271, 272 

quý Uu-bà-già-la 887, 888 


quy y Pháp 157, 387, 479, 546, 606, 611, 
781, 823, 903, 979, 982 
quy y Phát 157, 270, 273, 387, 421, 441, 


rừng An-dà 182 
rừng Ky-đà 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 69, 70. 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 
81, 82, 87, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 
110, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 
149, 150, 151, 155, 157, 165, 167, 
177, 178, 182, 183, 184, 187, 189, 
190, 191, 192, 195, 199, 200, 208, 
209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 
218; 220: 221; 222; 224; 226; 221. 
233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 
242, 245, 257, 260, 264, 265, 267, 
268, 275, 299, 305, 318, 321, 322, 
323, 324, 325, 331, 332, 333, 334, 
337, 338, 339, 342, 345, 349, 360, 
363, 364, 368, 370, 371, 372, 373, 
375, 387, 397, 399, 401, 403, 406, 
407, 408, 409, 410, 413, 415, 416, 
420, 437, 445, 448, 450, 452, 458, 


sắc hữu 417, 459, 905 

sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 55, 332, 851 

sắc thiên 352 

sắc, thọ, tưởng, hành và thức 324, 578 

sắc tưởng 136, 137, 1011 

sắc пап 451, 519, 578 

Sa-di-ni 995, 996, 997 

Sa-di Quân-đâu 254, 354, 355, 426, 428, 
429, 660, 882 

Sa-di Tu-đà 417, 418, 419 

Sa-di Tu-ma-na 419, 420 

sám hối 181, 182, 200, 251, 271, 290, 302, 
403, 463, 597, 598, 599, 600, 637, 
644, 742, 777, 781, 798, 799, 807, 
808, 809, 821, 844, 899, 917, 919, 
927, 928, 975, 1014, 1017 


К 


S 
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479, 487, 546, 606, 781, 823, 
979, 982 
quy у Tăng 387, 546, 606, 823, 982 


903, 


460, 
491, 
513, 
543, 
551: 
578, 
600, 
635, 
659, 
693, 
742, 
754, 
788, 
825, 
648, 
865, 
904, 


462, 465, 
493, 494, 
514, 519, 
544, 545, 
554, 558, 
583, 587, 
603, 604, 
638, 650, 
660, 662, 
699, 701, 
744, 746, 747, 
765, 782, 783, 
790, 796, 800, 
827, 828, 831, 
850, 851, 852, 
866, 871, 877, 
916, 935, 937, 938, 953, 955, 
958, 959, 962, 965, 966, 974, 977, 
978, 982, 985, 987, 989, 997, 1004, 
1005, 1006, 1009, 1013, 1018 
rừng Quy 107 
rừng Song Tho 735 


466, 
496, 
530, 
547, 
560, 
588, 
615, 
651, 
669, 
712. 


467, 
507, 
532; 
548, 
563, 
594, 
618, 
654, 
675, 
715; 
748, 
785, 
811, 
833, 
854, 
891, 


487, 
510, 
533, 
549, 
564, 
595, 
620, 
655, 
686, 
719, 
749, 
786, 
815, 
843, 
856, 
894, 


488, 
512; 
542, 
550, 
565, 
597, 
622, 
657, 
688, 
721, 
751, 
787, 
817, 
847, 
661, 
696, 


Sa-món Cù-đàm 102, 103, 104, 107, 110, 
113, 156, 157, 163, 174, 176, 195, 
279, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 
350, 365, 434, 437, 441, 455, 456, 
498, 546, 606, 607, 609, 610, 611, 
612, 623, 624, 641, 642, 643, 648, 
649, 709, 735, 736, 813, 819, 830, 
837, 849, 907, 909, 910, 911, 912, 
913, 924, 925, 926, 927, 928, 962, 
963, 1012 

Sa-môn Hiên Thánh 331 

sân hận 15. 22, 64, 66, 79, 80, 87, 90, 111, 
116, 134, 139, 146, 156, 170, 176, 
226, 235, 236, 239, 264, 265, 266, 
283, 326, 340, 341, 366, 371, 388, 
389, 414, 441, 444, 446, 449, 450, 
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459, 466, 474, 488, 521, 555, 567, 
596, 605, 606, 615, 616, 656, 686, 
687, 702, 705, 804, 815, 816, 817, 
823, 833, 835, 847, 848, 859, 860, 
872, 892, 893, 973, 988, 1010, 1021 

sanh, già, bệnh, chết, sầu, ưu, khó, não 700 

sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não 544, 
620, 795 

Sanh kinh 335, 409, 590, 592, 651, 833 

sân khuê 87, 401, 656, 772, 823 

Sát-đế-lợi 229, 305, 415, 444, 603 

Sátlợi 106, 294, 297, 298, 340, 341, 344, 
398, 403, 404, 489, 603, 641, 646, 
652, 682, 683, 714, 733, 746, 768, 
860, 874, 879, 907, 908, 911, 913, 
922, 942, 990, 1007, 1010, 1013 

sáu căn 301, 366, 452, 506, 589, 602, 617, 
635, 636, 638, 650, 719, 720, 978 

sáu giới 589, 590 

sáu kiến chấp 625, 695 

sáu mươi hai tà kiến 952 

sáu pháp đạt đến Niết-bàn 599, 600 

sáu pháp đọa vào địa ngục 599, 600 

sáu pháp quý trọng 583 

sáu pháp sanh lên cõi trời 599 


tác pháp duy-na 868 

tà dâm 121, 234, 381, 387, 664, 847, 848, 
850, 909, 973, 1011, 1015, 1021 

tà định 264, 762, 764, 769 

tà kiến 3,9, 56, 57, 112, 131, 132, 138, 139, 
148, 150, 237, 256, 264, 290, 307, 
328, 340, 341, 377, 403, 404, 405, 
410, 424, 434, 435, 441, 450, 458, 
468, 547, 552, 600, 687, 695, 705, 
720, 722, 723, 755, 762, 764, 766, 
769, 782, 829, 830, 847, 848, 849, 
859, 660, 861, 866, 952, 953, 1006, 
1011, 1013, 1016 

tà kiến mạn 766 

tà mạng 139, 264, 762, 764 

Tam Бао 172, 173, 217, 341, 344, 382, 385, 
435, 445, 479, 480, 501, 506, 572. 738, 
789, 855, 866, 876, 877, 934, 937, 938 

tâm Ы 111, 219, 317, 374, 416, 444, 638, 765 


sáu pháp trọng 639 

sáu phép thần thông 902, 903 
sáu sức mạnh 615 

sáu tà kiến diệt 56 

sáu thần thông 539, 773 

sáu thức thân 589 

sáu trần 617, 635 

sông A-chi-la 530 

sông A-du-xà 697 

sông Bác-xoa 884 

sông Bà-xoa 415, 678 

sông Hăng-già 415, 678 
sông Liên-nhã 282 

sông Ni-liên 294 

sông Ni-liên-thiển 290 

sông Tân-đâu 415, 884 

sông Tôn-đà-la 113 

sông Tư-đà 415, 884 

sông Tử-đà 678 

sông Tư-đầu 678 

sông Uu-ca-chi 616 

Sơ quả 188, 748, 781 

sự diệt tận của sắc 361, 362, 634, 827, 970 
sự tập khởi của sắc 215, 634, 827, 970 


tâm buông xả 749 

tam đạo 428 

tám đạo phẩm Hiền thánh 57, 186, 740 

Tam đạt trí 210, 731 

tám địa ngục lớn 677, 678, 721, 722, 724, 
801, 802, 848 

tám điều suy niêm 744, 745 

tâm định tĩnh 91, 440, 441, 616, 626, 658 

tâm giải thoát 1, 41, 134, 187, 189, 210, 253, 
401, 402, 413, 453, 458, 465, 517, 
542, 558, 655, 770, 829, 830, 929, 957 

tám giới quan trai 300, 301, 302, 303, 304, 305 

tâm hạn lượng 829 

tâm һу 111, 219, 317, 374, 416, 638, 712, 765 

{ат loại giới 396 

tâm loạn niệm 91 

Tam minh 210, 532, 628 

tam-muội Hiển thánh 456, 457, 458 

tam-muội Không 116 


tam-muội tổng trì 476 

tám mươi vẻ đẹp 206, 269, 296, 433, 434, 
481, 505, 506, 745, 758, 803, 873, 
912,913 

{ат пап 11, 12, 304, 506, 667, 720, 721, 
724, 755, 781, 816 

tâm niệm xứ 91 

tam pháp trai giới 754, 755, 760, 948 

tâm Phật 775 

tâm phóng dật 91 

Tam Quả 47 

tàm quy 825 

tâm tam-muội hành tận thần túc 413 

tám Thánh đạo 58, 753 

tam thiên đại thiên thế giới 175 

tâm thọ nhập 91 

Tam thừa 7, 24, 97, 755 

Tam tôn 39, 789, 799 

tâm tôn hại 820 

tâm từ 49, 56, 57, 71, 111, 116, 119, 219, 
221, 226, 234, 317, 369, 371, 374, 
416, 433, 444, 565, 602, 624, 712, 
765, 815, 816, 817, 935, 1021 

tám уб luong 91, 300, 374, 389, 416, 444, 829 

tám уб thuong 91, 985 

tâm ха 111, 219, 374, 416, 454, 638, 712, 765 

tán cán 446, 465, 542, 839, 985 

tán dó 5 

Tăng-già-lê 209, 432 

tà nghiệp 139, 158, 264, 458, 762, 764, 769 

Tăng mười phương 35, 369 

tăng thượng mạn 110, 111, 170, 766, 769, 922 

tà ngữ 139, 264, 762, 764, 769 

tà nệm 139, 264, 762, 764, 769 

Tạo tụng 409 

tập 4ё 826 

Tát-dat 296, 487, 803, 925 

Tát-dat-da 295 

tật dó 170, 242 

tà tỉnh tán 139, 264, 762, 764, 769 

Tát-la-đà 106 

tà tụ 264, 265 

tà tư duy 139, 264, 762, 764, 769 

Tê ma Ba-tuần 55, 76, 77, 361, 370, 526, 
767, 768, 813 
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Tha Hóa Tự Tại thiên 352 

Thái tử Ái Niệm 646 

Thái tử Đăng Quang 248 

Thái tử Kỳ-đà 527 

Thái tử Lưu-ly 521, 522 

Thái tử Quan Kế 945, 946 

Thái tử Tất-đạt 295 

Thái tử Thanh Tịnh 630, 631, 632 

Thái tử Thiện Tận 951 

Thái tử Trường Sanh 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 315, 944, 945 

Thái tử Ưu-đà-da 773, 777 

Thái tử Vô Úy 773 

tham ái 280, 418, 460, 461, 637, 638, 650, 
792, 876, 966, 1005, 1006, 1027 

Thám Đề 356 

tham duc 15, 22, 79, 87, 92, 116, 146, 155, 
156, 226, 228, 229, 242, 302, 315, 
318, 326, 327, 328, 329, 330, 440, 
444, 446, 456, 457, 459, 466, 472, 
495, 555, 556, 596, 616, 637, 656, 
669, 686, 687, 696, 697, 705, 707, 
720, 803, 804, 829, 844, 892, 893, 
911, 918, 919, 938, 952, 995, 1011 

tham lam 28, 110, 111, 168, 191, 212, 219, 
257, 264, 491, 501, 543, 546, 684, 689, 
716, 787, 804, 833, 866, 922, 1021 

{һап сап 452, 1011 

thân định 597 

Thăng Chúng 881 

thân giải thoát 597 

thân giới 597, 600 

thân hành từ 71, 93, 600 

thành Ca-ty-la-vệ 159, 183, 274, 520, 521, 
524, 525, 526, 527, 703, 707, 713, 
797, 807, 922 

thành Chiêm-ba 255 

Thánh chúng 3, 19, 24, 32, 33, 36, 49, 52, 
112, 114, 172, 173, 195, 218, 221, 
222, 228, 236, 267, 268, 369, 377, 
382, 407, 445, 540, 579, 584, 640, 
715, 735, 757, 776, 777, 781, 809, 
813, 825, 834, 836, 855, 857, 858, 
866, 867, 868, 869, 870, 876, 883, 
884, 885, 886, 925, 938, 953, 975, 
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976, 978, 979, 980, 983 

Thánh đạo 58, 176, 714, 715, 716, 724, 732, 
740, 753 

Thánh giáo 109, 592 

thành Kê-đầu 871, 873, 874, 877 

thành La-duyệt 82, 83, 96, 98, 114, 115, 
162, 163, 170, 171, 173, 174, 175, 
199, 253, 261, 263, 326, 330, 349, 
350, 357, 358, 377, 379, 383, 385, 
390, 419, 427, 447, 478, 479, 480, 
500, 531, 534, 535, 536, 537, 552, 
556, 557, 579, 633, 634, 642, 643, 
645, 669, 683, 763, 773, 792, 795, 
796, 797, 801, 803, 819, 820, 836, 
837, 859, 882, 887, 907, 912, 926, 
927, 963, 964, 1004 

thành Mãn Phú 421, 422, 423, 424, 427, 
428, 434 

thành Mật-đề-la 939, 941, 948, 949 

Thánh ngôn 1 

thành Pháp Hành 899 

thành Tăng-già-thị 578 

Thanh Tịnh Âm Hưởng 967 

Thánh Tôn 252, 506, 759, 986 

thành tựu giải thoát 24, 112, 221, 267, 445, 
476, 591, 593, 640, 670, 724, 745, 
746, 830, 850, 852, 854, 856, 889, 
894, 921, 938, 983, 985 

thành tựu giải thoát tri kiến 24, 112, 221, 
267, 445, 476, 591, 640, 670, 850, 
852, 854, 856, 894, 938, 983 

thành tựu giới luật 24, 112, 210, 221, 445, 
658, 744 

thành tựu lòng tin vô căn 782 

thành tựu nghe nhiêu 466, 744, 745, 746 

thành tựu thấy nghe 71 

thành tựu thiền định 24, 71, 221, 267, 445, 
745, 746, 850, 852, 854, 856, 894, 
938, 983 

thành tựu tinh tấn 745, 746 

thành tựu trí tuệ 24, 71, 112, 158, 191, 221, 
267, 439, 445, 466, 476, 591, 593, 
640, 670, 744, 745, 746, 764, 786, 
850, 852, 854, 856, 889, 894, 938, 
983, 987 


thành tuu tuóng hào 466 

thành tuu vë giói 593, 746, 786, 958, 983 

thành Тў-ха-1у 10, 48, 196, 198, 454, 489, 
578, 606, 607, 611, 612, 642, 643, 
645, 648, 649, 689, 725, 730, 991, 
993, 994, 995, 1006 

Thanh văn thừa 755, 885 

Thánh vương Đảnh Sanh 152, 153, 154, 155 

thân kiến 452, 695, 762 

thân kim cang 732 

thân nghiệp 437, 438, 826 

thân nhập 589 

thân tà 318, 319 

thần thông bậc nhất 577, 717 

thân thức thân 589 

thần túc bậc nhất 351, 431, 585, 586, 587, 
590, 593, 888 

thân tuệ 597 

Thé Gian Giải 10, 111, 201, 221, 252, 267, 
376, 435, 445, 503, 506, 755, 813, 
839, 907, 981, 983, 998 

Thế Tôn 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 87, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 121, 
122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 245, 246, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
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257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 668, 669, 670, 671, 673, 675, 676, 
264, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 690, 691, 692, 693, 697, 698, 699, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 
267, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 709; 712; A 715; 716: ТИЛ TAS, 
294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 720; 721; 724; 725; 7126; 7217, 128, 
304, 305, 306, 307, 315, 316, 317, 729; PRO 131, 732, 733; 1734; 735; 
315. 319. 321 322; 3253; 524,325, 736, 737, 738, 741, 742, 744, 745, 
328, 331, 333, 334, 337, 338, 339, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 
341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 761, 
350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 762, 764, 765, 766, 770, 771, 772, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 
365, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 783, 785, 786, 787, 788, 790, 792, 
375, 376, 379, 382, 384, 385, 386, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 801, 802, 803, 804, 807, 808, 809, 
394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 
403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 625, 826, 827, 828, 831, 832, 833, 
420, 422, 423, 427, 428, 432, 433, 837, 839, 842, 843, 844, 847, 848, 
434, 435, 436, 437, 441, 442, 443, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 857, 
444, 445, 447, 448, 451, 452, 453, S58, 859, 860, 861, 865, 866, 867, 
454, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 868, 870, 871, 873, 874, 875, 878, 
465, 466, 467, 471, 472, 474, 475, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 
476, 477, 479, 480, 481, 482, 487, 886, 887, 888, 889, 891, 894, 895, 
488, 489, 490, 491, 492, 494, 498, 896, 898, 899, 900, 903, 904, 905, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 907, 910, 911, 913, 914, 915, 916, 
506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 
514, 515, 516, 523, 524, 525, 526, 926; 927. 928, 929,930,-931, 932, 
526, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 934, 935, 937, 938, 939, 952, 953, 
535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 955, 958, 959, 960, 962, 963, 965, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 966, 975, 977, 979, 980, 981, 982, 
550, 551; 5352-3353; 534,5353, 556. 983, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 
557, 558, 561, 563, 564, 565, 566, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 1017, 1019, 1025 

589, 590, 593, 594, 595, 597, 598,  Thích-ca 1,7, 10, 11, 12, 13, 97, 181, 183, 
599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 207, 210, 223, 227, 295, 352, 360, 
608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 361, 362, 380, 381, 387, 415, 431, 
616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 443, 475, 480, 487, 539, 540, 576, 
624, 625, 626, 627, 628, 629, 633, 587, 588, 729, 740, 743, 760, 824, 
634, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 871, 875, 876, 879, 880, 881, 925, 
643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 931, 932, 964, 1004 


651, 654, 655, 656, 657, 659, 660, Thích Cam Lộ 298 
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,  Thích-dë-hoàn-nhán 7, 114, 115, 116, 117, 


1056 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


175, 187, 188, 189, 190, 253, 254, 
255, 268, 269, 288, 289, 300, 301. 
302, 354, 355, 389, 408, 432, 459, 
478, 479, 480, 500, 501, 507, 529, 
536, 537, 543, 565, 566, 572, 573, 
576, 577, 578, 579, 645, 677, 793, 
794, 801, 802, 815, 820, 900, 924, 
948, 949, 967, 968, 969, 972, 995, 996 

Thích Hóc Tinh 298 

Thích Ma-ha-nam 521, 526, 707 

Thích Thúc Tinh 298 

Thí dụ 335, 651, 892, 894, 961 

Thiện Bảo 981, 982 

Thiên chủ 815 

thiền có giác có quán 453 

Thiên Đế-thích 115, 116, 154, 155, 197, 
288, 289, 301, 948 

thiền định 24, 28, 40, 71, 94, 96, 115, 221, 
267, 270, 277, 300, 426, 431, 445, 
450, 592, 593, 686, 745, 746, 755, 
756, 757, 764, 792, 798, 814, 850, 
852, 854, 856, 875, 878, 881, 889, 
890, 894, 937, 938, 983 

Thiện Duyệt Ma-ha-đề-bà 356 

Thiện Hóa Tri 646 

thiền không giác không quán 453 

Thiên-ma 49 

Thiên ma Ba-tuân 76 

Thiện Minh 246, 247 

thiên-na 115 

Thiện Nghiệp 40, 115, 116, 117, 581 

thiên nhãn bậc nhất 143, 298, 379, 540, 575, 
593, 981 

Thiên Nhân Sư 10, 111, 201, 221, 252, 267, 
376, 435, 445, 503, 506, 755, 813, 
839, 907, 982, 983, 998 

thiên nhãn thanh tịnh 112, 147, 148, 214, 
269, 316, 428, 441, 452, 458, 541, 
829, 982 

thiên nhĩ 160, 269, 316, 361, 528, 596, 621, 
660, 675, 736, 792, 850, 851, 853, 
855, 878 

Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai 352 

thiện pháp 70, 84, 210, 211, 334, 338, 447, 
750, 922 


Thiên sư A-tư-đà 701, 702 

Thiện Tài 506, 507, 874 

Thiện Thệ 1, 10, 111, 193, 201, 221, 252, 
267, 376, 435, 445, 503, 506, 557, 
755, 813, 839, 907, 981, 983, 998, 
1024, 1025 

Thiền thứ ba 92, 147, 426, 440, 456, 993 

Thiên thứ hai 92, 147, 426, 440, 456, 993 

Thiền thứ nhất 92, 147, 426, 440, 456, 993 

Thiên thứ tư 92, 147, 426, 440, 456, 993 

thiền trí 193 

Thiên Trung Thiên 880 

thiện tụ 265, 466 

thiên tử Mã Huyết 751, 753 

thiên tử Mâu-đề-luân 739 

thiên tử Tự Tại 537, 538, 578 

Thiên Uu-đa-la 10 

Thiện VỊ 204 

Thiên vương Bà-lưu-na 267 

Thiên vương Câu-ty-la 175 

Thiên vương Đề-đầu-lại-tra 175 

Thiên vương Đề-địa-lại-tra 996 

Thiên vương Ty-lâu-ba-xoa 996 

Thiên vương Ty-lâu-lặc-xoa 996 

Thiên vương Tỳ-lưu-bạt-xoa 8 

Thiên vương Ty-lưu-lặc 175, 887 

Thiên vương Ty-lưu-lặc-xoa 8, 175 

Thiên vương Tỳ-sa-môn 8, 188, 189, 529, 
536, 537, 538, 539, 793, 794, 887, 
995, 996 

Thiên vương Y-sa 267 

thiền xả niệm 453 

thiệt căn 452, 1011 

thiệt nhập 589 

thiệt thức thân 589 

Thi-khí Như Lai 9, 506, 868, 878, 1000 

Thí-la 907, 912, 913, 914, 915 

Thị lâm 36,45 

Thi-lợi-quật 819, 820, 821, 822, 823, 824 

Тһо Ку 335, 409, 651, 892, 894, 961 

tho mang 10, 37, 55, 112, 119, 147, 153, 
154, 163, 254, 309, 324, 351, 352, 
354, 411, 480, 526, 531, 541, 580, 
626, 640, 665, 666, 690, 780, 816, 
818, 829, 848, 861, 862, 864, 865, 


871, 878, 905, 950, 962, 963, 1000, 
1003, 1015, 1016 

thôn Án-trá 454 

thôn Na-la-đà 358 

thôn Tỳ-đề 875 

thôn Ương Nghệ 920 

thôn Vườn trúc Tỳ-la-nhã 728 

Thọ quyết 335, 651 

thọ trì năm giới 172, 173, 270, 273, 369, 
385, 387, 435, 441, 569, 823, 876, 989 

thọ tué 474, 475, 476, 477, 773 

thọ, tưởng, hành, thức 109, 145, 215, 275, 
277, 361, 482, 560, 611, 713 

thọ uán 451, 519, 578 

Thuần Нас 252 

thừa tự pháp 148, 167, 168 

thừa tự tài vật 167, 168 

thức giới 589 

thức thực 158, 409, 813 

thức tưởng 705, 893 

thức uán 451, 519, 579 

Thức xứ tam-muội 426 

Thủ-đà-la 305, 415, 682, 683 

Thù-đề 48 

thủy giới 589 

Thủy Khí tam-muội 426 

thụy miên 466, 789 

Thủy tam-muội 39, 46 

tịch diệt 375, 560, 850, 869, 877, 902 

tịch tĩnh 22, 37, 40, 44, 49, 52, 69, 70, 92, 
108, 132, 133, 134, 137, 168, 169, 
170, 185, 186, 224, 242, 371, 433, 
434, 460, 506, 558, 627, 692, 842, 847 

Tiên-tất Lô-trì 774 

Tiên-tỷ Lô-trì 648, 649, 737, 778 

Tiểu thừa 352 

tín căn 446, 532, 542, 595, 643, 656, 657, 
825, 839 

tín, giới, văn, tuệ, thí 959 

tịnh hạnh 121 

tinh tấn giác chi 661, 662, 687, 697, 714, 740 

tinh tân như ý túc 586 

tỉnh tắn tam-muội hành tận thần túc 413 

tinh xá Cao Đài 991 

tinh xá Kỳ Hoàn 102, 104, 145, 200, 214, 
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245, 273, 339, 344, 427, 500, 501, 534, 
584, 586, 588, 622, 625, 858, 1019 

tín lạc 69 

tòa kim cang 11, 279 

tội ngũ nghịch 83, 925, 926, 929, 934 

Tối Thượng Vô Úy 48 

Tôn-đà-lợi 117, 131, 132, 179, 181 

Tôn giả A-na-luật 140, 141, 142, 143, 315, 
316, 317, 377, 378, 382, 431, 566, 
575, 576, 577, 590, 620, 621, 743, 
744, 746 

Tôn giả А-пап 3, 7, 8, 12, 13, 14, 83, 84, 
151, 260, 342, 343, 355, 361, 362, 
427, 428, 432, 462, 475, 544, 545, 
556, 557, 559, 560, 561, 574, 575, 
576, 577, 590, 591, 597, 645, 646, 
684, 689, 690, 691, 692, 693, 706, 
717, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 
738, 795, 800, 801, 808, 809, 812, 
816, 817, 842, 858, 868, 871, 881, 
895, 899, 903, 917, 921, 928, 934, 
952, 982, 983, 984, 985, 986, 992, 
994, 995, 1025 

Tôn giả Bà-ca-lê 360, 361 

Tôn giả Bà-câu-lư 253, 254, 255 

Tôn giả Bà-kiệt 566 

Tôn giả Ca-chiên-diên 194, 195, 566 

Tôn giả Câu-lần 282 

Tôn giả Đại Ca-diếp 566, 590, 717, 1004 

Tôn giả Đại Câu-hy-la 192, 193 

Tôn giả Đại Мус-кіёп-іёп 524, 567, 571, 
590, 931, 934 

Tôn già Đại Quân-đâu 859 

Tôn giả Đa-kỳ-xa 477 

Tôn giả Đa-kỳy-xa 556, 557, 558 

Tôn giả La-hầu-la 148, 429, 856, 857, 858, 883 

Tôn giả La-vân 143, 145, 146, 148 

Tôn giả Ly-việt 566 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 193 

Tôn giả Mã Sư 606 

Tôn giả Mục-liên 188, 189, 223, 327, 328, 
351, 357, 380, 381, 382, 462, 524, 
567, 569, 570, 571, 572, 577, 578, 
585, 586, 588, 589, 597, 868, 932, 
933, 934 
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Tôn giả Na-già-ba-la 709, 710, 711 

Tôn giả Nan-đà 131, 132, 133, 177, 178, 
180, 181, 182, 763 

Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ 255, 256, 257 

Tôn giá Quân-đâu 660, 661, 861 

Tôn giả Tu-bồ-đề 115, 116, 117, 430, 566, 
579, 580, 984 

Tôn giả Uu-đà-da 294 

Tôn giả Uu-đà-di 566 

Tôn giả Uu-đa-la 8, 12 

Tôn giả Ưu-đạp-lam-phât 192 

Tôn già Ưu-đầu-bàn 552, 553, 554 

trạch pháp giác chi 219, 661, 662, 687, 697, 
714, 740 

trạch pháp giác ý 219 

trai giới 300, 301, 302, 303, 648, 754, 755, 
760, 876, 948, 949, 1018 

trái thù-la 867 

trân cấu 77, 142, 172, 173, 176, 248, 249, 
363, 364, 385, 435, 460, 499, 529, 
535, 573, 582, 590, 612, 617, 625, 
765, 823 

trao cử 66, 67, 87, 110, 111, 242, 256, 459, 
466, 620, 922, 1010 

trí giải thoát 69, 112, 148, 210, 215, 277, 
441, 509, 541, 921 

trì giới 4, 9, 43, 52, 72, 109, 142, 143, 148, 
157, 158, 172, 173, 203, 205, 218, 
248, 249, 270, 272, 297, 305, 334, 
382, 385, 404, 429, 435, 460, 481, 
492, 499, 519, 520, 525, 529, 535, 
573, 581, 612, 649, 667, 741, 744, 
745, 747, 755, 763, 823, 840, 849, 
873, 874, 876, 878, 881, 885, 886, 
914, 920, 977, 989, 1008, 1012, 1013, 
1017, 1021 

trí tuệ bậc nhất 158, 729, 888 

trí tuệ Hiền thánh 456, 457 

trí tuệ vô lậu 22 

trời A-tỳ-da-đà 791 

trời Ba Mươi Ba 7, 115, 154, 155, 175, 
180, 188, 189, 253, 267, 268, 282, 
298, 300, 301, 302, 354, 408, 448, 
449, 459, 460, 478, 490, 528, 532, 
543, 554, 566, 567, 572, 573, 575, 


576, 571, 585, 613, 654, 666, 667, 
677, 679, 680, 692, 732, 746, 752, 
801, 802, 815, 864, 873, 924, 927, 
929, 930, 932, 948, 949, 967, 968, 
974, 985, 986, 995, 999, 1000, 1003, 
1007, 1014 

trời Biến Tịnh 659, 785, 791, 840, 841 

trời Đại Pham 791 

trời Đâu-suất 7, 175, 282, 304, 341, 398, 
408, 575, 582, 634, 643, 680, 692, 
732, 742, 873, 930, 932 

trời Đế-thích 2, 55, 267, 677, 701, 948 

trời Diệm-ma 732, 873 

trời dục giới 304, 399, 589 

trời Hóa Tự Tại 175, 304, 398, 408, 575, 
643, 680, 692, 732, 873, 930, 932 

trời Không Phạm 76 

trời Không Xứ 659, 785, 840, 841 

trời Ni-duy-tiên 217 

trời Phạm-ca-di 7, 567, 659, 785, 840, 841 

trời Phạm Quang Âm 449 

trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 409 

trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 785, 841 

trời Quang Âm 76, 449, 472, 474, 659, 680, 
724, 785, 791, 802, 815, 840, 841, 911 

trời Quang Опа 791 

trời sắc giới 304, 399 

trời Tha Hóa Tự Tại 175, 304, 398, 408, 
554, 575, 643, 644, 679, 680, 692, 
732, 873, 930, 932 

trời Thức Xứ 659, 785, 840, 841 

trời Tịnh Cư 458, 864, 948 

trời Trường Thọ 304, 719 

trời Tứ Thiên Vương 176, 282, 284, 304, 
553, 554, 575, 585, 643, 644, 680, 
692, 701, 732, 762, 793, 864, 873, 
930, 932, 934 

trời vô sắc giới 304, 399 

trời Vô Sở Hữu Xứ 659, 785, 840, 841 

trời Vô Tưởng 449, 719, 815, 841, 864 

Trúc Lâm 48, 82, 83,96, 162, 326, 349, 419, 
447, 500, 534, 535, 552, 556, 763, 792, 
796, 803, 819, 836, 859, 882, 887, 907 

Trúc viên 350, 354 

trung đạo 170, 186, 256 


Trung kiép 506 

Trung thién thé giói 175 

trưởng già Bắt-ni 49 

trưởng giả Câp Cô Độc 72, 73, 74, 421, 422, 
425, 432, 452, 979, 980, 982, 983, 
984, 985, 986, 987 

trưởng giả Đa Tài 506, 507 

trưởng giả Mãn Tài 421, 422, 423, 424, 426, 
428, 429, 433, 434, 435 

trưởng giả Nguyệt Quang 496, 497, 498, 
507, 1000, 1001, 1002, 1003 

trưởng giả Su Tử 882, 883, 884, 885, 886 

trưởng giả Thiện Giác 272 

trưởng giả Uu-bà-ca-ni 385, 386 

trưởng lão Ca-diép 1 

trú tâm 635, 636, 856 

Tu-bạt-đà 735 

Tu-bạt-đà-la 6 

từ bi 52, 85, 93, 198, 234, 602, 615, 642, 
697, 787, 905 

từ biện tài 409, 410 

Từ chánh định 769 

Tư-đà hàm 97, 114, 140, 246, 389, 399, 
401, 402, 465, 519, 520, 542, 689, 
732, 745, 748, 772, 783, 794, 796, 
849, 884, 885, 1008, 1024 

Ти-йа-һоап 15, 97, 114, 140, 188, 246, 376, 
389, 399, 401, 402, 428, 465, 477, 
519, 520, 542, 613, 689, 707, 732, 
745, 748, 772, 781, 783, 794, 796, 
849, 874, 884, 885, 886, 1008, 1024 

Tú Bai Thién Vuong 2 

Tứ đăng tâm 1, 11, 300, 374, 638 

Tu-đầu 51 

Tứ dé 3, 33, 87, 321, 362, 363 

tuệ căn 51, 446, 465, 542, 839, 985 

tuệ giải thoát 134, 401, 402, 453, 458, 465, 
542, 551, 596, 655, 771, 780, 826, 
830, 929, 955, 957 

tuệ minh 906 

tuệ thân 356, 517 

tuệ vô ngại 279 

Tu-lại-bà 52 

Tu-ma-ca-đề Tu-đạt Nữ 52 
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Tu-ma-đề 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 
425, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 
435, 436 

tự mạn 766, 769 

Tụng 171, 335, 344 

tự ngã 134, 142, 254, 293, 318, 695 

То-пі-та 276, 774 

tưởng ăn không tiêu 843, 876 

tưởng bằm tím 843 

tưởng bất tịnh 38, 66, 67, 146, 327, 435, 
444, 499, 511, 512, 529, 535, 541, 
557, 573, 581, 741, 807, 823, 844, 
873, 874, 914, 989 

tưởng dục 66, 67, 240, 265, 315, 316, 637, 901 

tưởng hữu ngã 844 

tưởng hữu thường 844 

tưởng hữu thường vô thường 843 

tưởng lạc 838 

tưởng máu 843, 876 

tưởng nghi 66, 67 

tưởng nhai nuốt 843 

tượng Phật 575, 581 

tưởng sình trương 843 

tưởng sự chết §43 

tưởng tất cả thé gian 843, 876 

tưởng tham ăn uỗng 843 

tưởng tịnh 844 

tưởng uân 451, 519, 578 

tưởng vô ngã 844 

tưởng vô thường 460, 461, 844, 876, 966, 974 

Tượng Xá-lợi-phât 899, 900, 901, 902, 903 

tưởng xương trăng 843 

Tu-phạm-ma 872, 873, 874 

Tứ quả 114, 781 

Tứ quả hướng 781 

tứ sự 33, 35, 248 

tự tại tam-muội hành tận thân túc 413 

Từ tam-muội 40, 52, 283 

Tự thuyết 335, 409, 651, 892, 894, 961 

Tu-ty-da 51 

Tuyết Sơn 425, 822 

Tùy thời thí 492 

Tỷ-ba-la-da-đàn-na 379 

Ty-bà-thi Như Lai 9, 503, 868, 878, 998 

Tỷ-bát-la 1004 
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ty сап 452 Ty-kheo Ma-ha Ca-diên-na 38 
Ty-kheo A-na-luật 34, 143, 379, 593, 897 Tỳ-kheo Ma-ha Câu-hy-la 35 
Ту-Кһео A-nan 10, 38, 593, 716, 717, 733,  Ty-kheo Ma-ha-nam 33, 299 


756, 773, 798, 898, 987 Ty-kheo Mãn Nguyện Thịnh Minh 41 
Ty-kheo A-nhã Câu-lân 33 Ty-kheo Mãn Nguyện Tử 37, 670, 897 
Ty-kheo Bà-ca-lợi 37, 700 Ty-kheo Mã Sư 34, 607, 867 
Тӯ-Кһео Bà-câu-la 37 Tỳ-kheo Na-già-ba-la 40 
Ty-kheo Bà-đà 37 Ty-kheo Na-la-đà 39 
Ty-kheo Bà-đà-tiên 37 Ty-kheo Nan-đà 37, 131, 132, 133, 134, 
Tỳ-kheo Bà-đề-bà-la 38 177, 178, 182, 762, 763 
Ty-kheo Bàn-đặc 38, 161, 254 Ty-kheo Nan-đà-ca 37 
Tỳ-kheo Băng-kỳ-xá 35 Tỳ-kheo Nan-đề 35 
Tỳ-kheo Ва-рһа 33, 299 Ty-kheo Ngưu Tích 33 
T1y-kheo Bà-sa 36 Тӯ-Кһео Nguyệt Quang 38 
Tỳ-kheo Bà-tư-trá 40 Tỳ-kheo Nhị Thập Ức Nhĩ 34, 257 
Ty-kheo Ca-lệ 36 Ty-kheo-ml A-nô-ba-ma 45 
Tỳ-kheo Ca-trì-lợi 38 Ту-Кһео Ni-bà 36 
Ty-kheo Câu-ma-la Ca-diếp 38 Тӯ-Кһео-пі Bà-đà Ca-tỳ-ly 44 
Ty-kheo Chát-da Xá-lợi-phất 39 Tỳ-kheo-ni Ba-đâu-lan-đồ-na 43 
Tỳ-kheo Đại Ca-chiên-diên 35 Ty-kheo-ni Ba-la-giá-na 43 
Tỳ-kheo Đại Ca-diếp 34, 875 Тӯ-Кһео-пі Bạt-đà-bà-la 44 
Tỳ-kheo Đại Mục-kiên-liên 34, 590 Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Quân-đà-la 46 
Tỳ-kheo Đà-la-bà Ma-la 34 Ty-kheo-ni Bà-tu 46 
Tỳ-kheo Đà-ma 40 Ty-kheo-mi Ca-chiên-diên 43, 253, 992, 993 
Tỳ-kheo Đàm-di 40 Ty-kheo-nI Ca-la-già 45 
Ty-kheo Đàm-ma-lưu-chi 36 Ty-kheo Ni-câu-lưu 41 
Tỳ-kheo Đà-tô 36 Ty-kheo-ni Câu-na-la 46 
Tỳ-kheo Đâu-na 41 Ty-kheo-mi Cơ-lê-xá Cü-dàm-di 43 
Ty-kheo Địa 41 Ty-kheo-nI Cù-ty 44 
Tỳ-kheo Diệm Thạnh 39 Tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo Cù-đàm-di 43 
Ty-kheo Diện Vương 38, 919 Ty-kheo-mi Đà-ma 44 
Tỳ-kheo Di-hê 41 Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề 44, 46 
Ty-kheo Dược-ba-ca 40 Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đê-na 44 
Tỳ-kheo Giang Ca-diễp 33, 299 Ty-kheo-ni Đàn-đa 44 
Tỳ-kheo Hó Nghi Ly-viết 36 Tỳ-kheo-ni Đê-bà-tu 45 
Ty-kheo Kiên Lao 35 Ty-kheo-ni Giá-ba-la 46 
Tỳ-kheo Kim-ty-la 35 Tỳ-kheo-ni Hàng-đề 46 
Ty-kheo Ky-lợi-ma-nan 39 Ty-kheo-ni Hê-ma-xà 44 
Tỳ-kheo La-bà-na-bà-đề 38 Tỳ-kheo-ni Lệ-na 44 
Ty-kheo La-tra-bà-la 35 Ty-kheo-ni Long 46 
Ty-kheo La-vân 38, 143, 14ó, 148 1y-kheo-nI Ly-na 44 
Tỳ-kheo Lộc-đầu 41 Ty-kheo-ni Ma-đà-lợi 45 
Ту-Кһео Lô-hê-ninh 36 Ty-kheo-ni Ma-nộ-ha-lợi 44 
Ty-kheo Lợi-đà-bà-giá 40 Tỳ-kheo-ni Mạt-na-bà 45 


Tỳ-kheo Ly-viết 34 Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà 46 


Ty-kheo-ni Nhàt Quang 45 
Tỳ-kheo-ni Phố Chiếu 45 
Ty-kheo-ni Quang Minh 44 
Tỳ-kheo-ni Sắm-ma 43 
Ty-kheo-ni Thanh Minh 45 
Ту-Кһео-пі Thâu-na 44 
Tỳ-kheo-ni Thiền Đâu 44 
Ty-kheo-mi Thiên Dữ 44 
Ty-kheo-ni Thủ-ca 46 
Tỳ-kheo-ni Tối Thăng 43 
Tỳ-kheo-ni Тӧ-та 45 
Ту-Кһео-пі Tu-da-ma 46 
Ty-kheo-m Tu-dà-ma 44 
Ty-kheo-ni Ty-ma-đạt 45 
Ty-kheo-mi Ty-xá-khư 44 
Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc 43, 62, 63 
Tỳ-kheo-ni Uu-ca-la 44 
Tỳ-kheo-ni Uu-ca-ma 45 
Tỳ-kheo-ni Uu-đa-la 44 
Tỳ-kheo-ni Vô Uy 44 
Ty-kheo-ni Xa-câu-lê 43 
Ty-kheo-nl Xa-đà 44 
Ty-kheo-ni Ха-та 43 
Ty-kheo Phù-di 36 

Tỳ-kheo Quân-đầu-ba-mạc 35 
Ty-kheo Quả Y 38 

Ту-Кһео Quỷý-đà 39 
Ty-kheo Sa-di-đà 40 
Tỳ-kheo Sám 35 

Tỳ-kheo San-đề 36 

Tỳ-kheo Tân-đâu-lô 35 
Ty-kheo Tăng 387, 903 
Ty-kheo Tăng-ca-ma 39, 56] 
Tỳ-kheo Thâu-đề 38 
Ty-kheo Thi-bà-la 37, 502, 507 
Ty-kheo Thích Vương 38 


Uất-đan-việt 153, 154, 175, 253, 285, 287, 
288, 408, 575, 680, 729, 872 

Uất-đầu-lam-phất 192, 278 

Ương-kiệt-ma 52 

Ương-kiệt-xà 51 

Ương-quật-ma-la 622, 623, 624, 625, 626, 
627, 628, 629, 632, 633 

Uu-ba-dé-xa 735 
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Ty-kheo Thiên 37, 38 

Ty-kheo Thiện Lai 39 

Tỳ-kheo Thiện Thắng 33 

Ty-kheo Thiện-trửu 33 

Ty-kheo Thi-la 36 

Tỳ-kheo Tiểu Đà-la-bà Ma-la 35 

Ty-kheo Tu-bạt 41 

Tỳ-kheo Tu-bô-đề 39, 898, 985 

Ty-kheo Tu-dạ-xa 40 

Ty-kheo Tu-la-đà 40, 101, 923 

Ty-kheo Tu-ma-na 37 

Ty-kheo Tu-nê-đa 40 

Ту-Кһео Tư-m 37 

Tỳ-kheo Tượng Ca-diếp 34, 299 

Ty-kheo Tu-thâm 40 

Ty-kheo Ty-lô-giá 39 

Tỳ-kheo Ương-ca-xà 38 

Tỳ-kheo Uu-ba-ly 37 

Tỳ-kheo Uu-ba-tiên Ca-lan-đà-tử 37 

Tỳ-kheo Uu-đà-di 33 

Tỳ-kheo Uu-đa-la 9, 10, 12, 36 

Tỳ-kheo Ưu-đầu-bàn 38 

Tỳ-kheo Ưu-kiềm-ma-ni-giang 36 

Tỳ-kheo Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp 33 

Tỳ-kheo Vô Ủy 40 

Tỳ-kheo Xá-lợi-phât 34, 61, 222, 349, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 363, 586, 
587, 594, 598, 713, 729, 807, 808, 
809, 889, 890, 896 

Ty-la 5, 368, 369, 689, 690, 692, 728, 881 

tỷ nhập 589 

Ty-phù 51 

tỷ thức thân 589 

Ty-xá-bà Như Lai 9 

Ty-xá-la-tiên 552, 553 

Ty-xà-tiên 49, 50 


uu-bà-di 1, 62, 73, 107, 175, 176, 252, 267, 
302, 304, 330, 349, 384, 505, 820, 
015, 995, 996 

Uu-bà-già-la 887 

Uu-bà-ly 48 

Uu-bàn-nan-đà 566, 567, 569, 570, 572 

Uu-ba-quật 47 
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ưu-bà-tắc 1, 72, 73, 74, 157, 174, 175, 176, 
252, 267, 273, 302, 304, 330, 349, 
384, 386, 367, 441, 452, 467, 505, 
546, 569, 606, 611, 735, 762, 797, 
820, 886, 892, 894, 903, 911, 926, 
963, 995, 996 


Viễn Chiêu 246 

Viễn Văn 356 

Vị tăng hữu 410, 651, 961 

Vị tăng hữu pháp 323, 335, 892, 894 

Vô dư Niết-bàn 132, 134, 140, 250, 251, 
352, 361, 389, 394, 395, 647, 650, 
657, 740, 742, 929, 970, 995, 1024 

Vô Hại 628 

Vô học kiên đạo 114 

voi Bà-ma-na 727 

voi Ca-la-lặc 727 

vol Ca-nê-lưu 727 

vol Câu-mâu-đà 727 

vol Cưu-đà-diên 727 

vol Hương Tượng 727 

уо1 Ma-ha-na-cực 727 

уо1 Na-la-diên 727 

vol Phân-đà-lợi 727 

voi Uu-bát 727 

vô kiên 125, 366, 427 

vô lậu 3, 22, 114, 134, 148, 179, 217, 256, 
363, 401, 402, 410, 417, 418, 441, 
446, 450, 453, 458, 465, 532, 542, 
594, 596, 655, 657, 733, 749, 771, 
780, 811, 817, 826, 830, 839, 843, 
900, 920, 929, 955, 957 

vô lượng hanh 274 

vô lượng Hữu tưởng vô tưởng xứ 841 

vô lượng không 659, 785 

vô lượng Không xứ 840, 841 

vô lượng thức 659, 785 

vô lượng Thức xứ 840, 841 

vô lượng Vô sở hữu xứ 840, 841 

vô mạn 766 

vô minh lậu 41, 69, 112, 148, 210, 441, 509, 
541, 635, 694, 921 

vô minh lưu 116, 132, 133, 433, 452, 459, 697 

vô ngã 9, 48, 253, 349, 353, 447, 482, 519, 


Uu-bát-già-la 356 

Uu-ca Tỳ-xá-ly 48 

Uu-lưu-ty 33, 140, 282, 708 

Uu-ni-bát-sa 356 

{о-у Ca-diép 291, 293, 294, 299, 428, 430 


520, 560, 580, 606, 607, 608, 625, 
650, 667, 689, 695, 713, 714, 725, 
801, 844, 876 

Уб nguyện chánh định 769 

Vô nguyện định 39, 52 

Vô nguyện tam-muội 39, 52, 319, 741 

vô nhiễm 22, 217, 544 

vô sắc ái 555, 966, 974 

vô sắc hữu 459, 905 

vô sắc thiên 352 

vô sân 264, 265 

vô si 264, 265 

Vô sở hữu xứ tam-muội 426 

Vô Sở Trước 350, 479, 939 

vô sở úy 22, 360, 371, 372, 385, 440, 441, 
444, 499, 541, 823, 828, 830, 831, 973 

vô tác 544, 545 

vô tham 264, 265 

Vô Thượng Sĩ 10, 111, 201, 221, 252, 267, 
376, 435, 445, 503, 506, 755, 813, 
339, 907, 982, 983, 998 

Vô tướng chánh định 769 

Vô tưởng định 52 

Vô tướng tam-muội 39 

Vua Ác Sanh 493, 546, 578, 853 

Vua Âm Hưởng 967, 968, 969, 970, 971, 
972, 973, 974 

Vua Ba-tư-nặc 48, 103, 104, 105, 106, 107, 
131, 132, 133, 245, 246, 251, 252, 253, 
257, 258, 259, 284, 339, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 399, 400, 432, 493, 
494, 520, 521, 522, 546, 569, 570, 571, 
572, 574, 575, 578, 622, 625, 626, 638, 
639, 640, 641, 672, 673, 701, 703, 744, 
848, 849, 850, 854, 855, 987, 1009, 
1012, 1013, 1014, 1018, 1021 

Vua Chân Tịnh 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 803 


Vua Dat Thién 939, 940, 941, 942, 943, 944, 
945, 947, 948, 951, 952 

Vua Dia Chú 248 

Vua Diém-la 346, 468, 469, 470, 474, 724 

Vua Hóc Tinh 298, 379 

Vua Liệu Chúng Bệnh 863 

Vua Nam Hải 581 

Vua Nhẫm 948, 949, 950, 95] 

Vua Nhượng-khư 872, 874, 877, 981, 982 

Vua Phạm-ma-đạt 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 806, 807, 1003 

vua Quán dành 534 

Vua Quang Minh 48 

vua rông Ban-trù 980, 981 

vua rồng Tân-già-la 980, 981 

vua rồng Y-la-bát 981 

Vua Tân-bà-sa-la 48, 533, 534, 535, 537, 
538, 539, 546, 578, 581, 907, 912 

Vua Tần-tỳ-sa-la 708, 709 

Vua Thiện Quản 12 

Vua Tịnh Phạn 207, 298 

Vua Trường Thọ 11, 12, 307, 308, 309, 310, 
311, 313, 314, 315 

Vua Ty-sa 48, 72, 452, 493, 494 

Vua Uu-đà-diên 493, 546, 578 

Vua Uu-dién 49, 442, 443, 444, 574, 575, 
578, 581 

Vua Văn-trà 482, 487 

vườn Am-bà-bà-lợi 196 

vườn An-đà 147 

vườn Bà-la 249, 812 

vườn BI 449 

vườn Ca-lan-đà 82, 83, 96, 419, 447, 500, 
534, 535, 552, 556, 763, 792, 796, 
803, 819, 836, 859, 882, 887, 907 

vườn Cam Lë 10 

vườn Cấp Cô Độc 6, 15, 16, 17, 18, 19, 165, 
167, 177, 178, 182, 183, 184, 187, 189, 
190, 191, 192, 195, 199, 200, 208, 209, 
710,211213 213 215 217, 218/220), 
221222 224.226. 227.233 235,30, 


Xà-bạt-tra 140 
Ха-а 52 


X 
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237, 238, 240, 241, 242, 245, 257, 260, 
264, 265, 267, 268, 275, 299, 305, 318, 
319. 321.322 322524 625: 531; 332, 
333, 334, 337, 338, 339, 342, 345, 349, 
360, 387, 397, 399, 401, 403, 406, 407, 
408, 409, 410, 413, 415, 416, 420, 437, 
445, 448, 450, 452, 458, 460, 462, 465, 
466, 467, 487, 488, 491, 985, 987 

vườn Cù-sư 442, 443 

vườn Cù-sư-la 306 

Vương tử Bà-la-lưu-chi 162, 163 

Vương tử Kê-đåu 49 

Vương tử Kỳ Hoàn 49 

Vương tử Lưu-ly 105 

Vương tử Mãn-hô 796, 797, 798, 799, 800 

Vương tử Nguyệt Quang 49 

Vương tử Sư Tử 49 

Vương tử Tu-bô-đề 969, 970, 97] 

Vương tử Vô Ủy 49 

Vương tử Y-la 106 

vườn Họa Lạc 448 

vườn Ну 449 

vườn Kỳ-vực 429 

vườn Lộc Dã 636, 739 

vườn Lộc Uyên 186, 520 

vườn Ma-ha Bà-na 1006 

vườn Nai 107, 278 

vườn Nại-kỳ 725 

vườn Nan-đàn-bàn-na 448, 459, 461 

vườn Ni-câu-lũ 707, 713 

vườn Ni-câu-lưu 159, 183, 274, 527, 530, 
703, 922 

vườn Sư Tử 316, 590 

vườn Tạp Chủng 448, 449 

vườn Tát-lư 296 

vườn Thô Sáp 446 

vườn trúc Ưu-ca-la 790 

vườn Trú Độ 890 

vườn Từ 449 

vườn Tượng Hoa 131 

vườn Xả 449 


xả giác chỉ 92, 219, 661, 662, 688, 697, 
714, 740 
xà giác ý 219 
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ха khó 92 

ха lac 92 

ха ly 92, 170, 232, 233, 847, 892 

xả niệm thanh tịnh 92, 147, 400, 440, 456, 
541,655 


Ý Ái 803 

у căn 136, 137, 224, 452, 605, 650, 658, 
696, 892, 893, 904,921, 1011, 1012 

Y-câu Uu-đa-la 9 

ý giới 600 

y hành từ 71, 93, 600 


хап tham 80,212 

xuất ly 172, 173, 208, 248, 293, 372, 382, 
495, 496, 558, 583, 827, 840 

xúc thực 409, 813 

xứ Tiên Nhân 186 


y nám mảnh 36, 45, 95, 96, 97, 101, 289, 330 
у nhập 589, 592 

y phấn tảo 95, 627, 716, 887, 895, 919, 923 
y Tăng-già-lê 350, 690, 733, 814, 875 

y Tăng-ky-chi 585 

y thức thân 589 
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750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 


ТАМ TANG THÁNH РІЁМ PHẬT GIÁO VIỆT NAM - ТАР 23 
TAM TẠNG PHẬT GIÁO BỘ PHÁI - 07 
KINH TĂNG NHẤT А-НАМ 
(1) ж A 4) 


_ Việt dịch 
TRUNG TÁM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đôc - Tông Biên tập 
ĐINH THỊ THANH THUY 


Biên tập 
Nguyên Thị Câm Hông 


Sửa bản in 
РР. Thường Ninh, Ngọc Thanh, Mỹ Hòa, Liên Ngọc, Hông Anh 


Trình bày & Bìa 
Đặng Thái Trung 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP THÀNH PHÓ НО CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
ĐT: (028) 38225340 - 38296764 - 38247225 - Fax: 84.28.38222726 
Email: tonghop()nxbhcm.com.vn 
Sách online: www.nxbhcm.com.vn / Ebook: www.sachweb.vn 


| МНА SÁCH ТОКС НОР 1 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Р. Da Kao, Q.1, TP.HCM - BT: 38 256 804 


_ NHÀ SÁCH ТОКС НФР 2 
86 - 88 Nguyễn Tắt Thành, P.12, Q.4, TP.HCM - РТ: 39 433 868 


NHÀ SÁCH TÔNG HỢP 3 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM - ĐT: 38 216 009 


GIAN HÀNG M01- ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM 
Đường Nguyễn Văn Bình, Р. Bên Nghé, Q.1, TP.HCM - ĐT: 38 238 191 


Thực hiện liên kết 
VIEN NGHIÊN СОСО PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm - Phường 4 - quận Phú Nhuận - TP. Hô Chí Minh 


In lân thứ nhất, số lượng 6.000 cuốn, khổ 19 x 27 ст 

Tại Công ty Cổ phần їп Khuyến học phía Nam 

Địa chỉ: Lô B5-8 đường D4, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chỉ TP.HCM 
XNĐKXB số: 613-2022/CXBIPH/09-47/THTPHCM ISBN: 978-604-335-731-8 
ОРХВ số: 702/0Р-ТНТРНСМ-2022, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

ISBN: 978-604-335-731-8 

In xong và nộp lưu chiếu năm 9 786043 357318 


